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LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 


I- Viết hoa toàn bộ: 
1. Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, 
(Bô-tát) Quán Thê Am... 
2. Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan... 
___3. Tôn xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đẳng 
Tôi Chánh Giác... 
4. Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa, kinh Trường A-hàm... 


II- Viết hoa chữ đầu: 
1. Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi lợi... 
2. Thuật ngữ Phật học được nhắn mạnh: bồn Niệm xứ, bốn Chánh 

cân, Khô xuât yêu thánh đê... 

3: Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác, 
Thái tử (nói về Phật, Bô-tát thị hiện độ sanh; ví dụ: Thái tử Tỳ-bà-thi), Tôn 
giả... 

4. Chúng loại: chư Thiên 

5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông 
thành Vương xá... 


HI- Viết hoa chữ đầu + gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pä]T) 

1. Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất... 

2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ, cõi Diêm-phù-đè... 

3. Thuật ngữ Phật học được nhắn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà, 
Ba-la-đê-mục-xoa... 

4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di, A-la-hán... 

5. Chúng loại: A-tu-la, La-sát, Càn-thát-bà... 


IV- Gạch nối: (danh từ chung được phiên âm từ Päï) 
ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần... 


T133 - MỤC LỤC 
V- Số: 
1. Viết thành chữ: (những số quá lớn nên chú thích thêm số) 
ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tôt), mười lăm ức bảy 
ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)... 


2 Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn 
ví dụ: Đại L, trang 15, cht. 52... 


VỊ- Đặc biệt: 

Âm “y” và “ï”: dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc 
sau các phụ âm: K, L, M, T, Q vẫn việt theo thói quen cũ. 

ví dụ: kỷ cương, lý luận, hoàn mỹ, quy định, li t1, hoan hỷ... 

Z## viết là “Phạm” không viết là “Phạn” (phát âm theo chữ Brahma). 

*#‡ viết là “Tuệ” không viết là “Huệ”. 


Chùa Pháp Bảo-Thủ Đức, ngày 8 tháng 9 năm 2000 


%a môn THÍCH TỊNH HẠNH 
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¬ KINH ¬ 
QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT NGHĨA SỚ 


SỐ 1754 
(QUYÊN THƯỢNG, TRUNG & HẠ) 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 1754 


KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ 
PHẬT NGHĨA SỚ 


Thích Nguyên Chiếu soạn 
` 
BÀI TỰA 


Cõi trược Kham nhãn, các đường khác nhau ở 
chung, nước thanh tịnh An Dưỡng, bậc thượng 
thiện đều hội về. Cho nên biết thai ngục gai góc 
nên phân chí đề lìa bỏ hắn, ao vàng cỏi báu hãy gởi 
thân thức mà thắng về. Âm thanh hải triều riêng 
khen ngợi, khắp thây lang-hàm. Hải chúng trên lâu 
cao nghe được đây đủ thanh sử. Nhưng vì cơ nghĩ 
khác nhau, v.v... nên dắt dẫn có nhiêu môn, hoặc 
thường khóa mật ngôn, hoặc chuyên trì gia hiệu, 
hoặc hệ niệm với thời gian nhất định, hoặc tự thanh 
khiết tu trai, đều đến kịp duyên đương thời. Vẫn 
còn đầy đủ các kinh điễn, chỉ có chánh quán này 
đêu thú hướng vô sanh tin tưởng là phương cách 
thân diệu đề trừ nghi xả chướng và yếu thật đề sống 
lâu không chết. Xét “thấy thuở xưa trước được thọ 
trì, đọc tụng rất nhiều, mãi đến ngày nay thì thích 
nghe lợi ích cho chúng. Thẹn từ thuở còn trẻ đủ 
chuyên tụng tập văn này, chuyển thành không chỗ 
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quay về trong ức kiếp, rất mừng là có chỗ nương 
trong nhiêu đời. Cho nên tác phẩm của các Sư đều 
y cứ, người đời sau giở tìm không biết về đâu, do 
đó tham rõ danh lý, so sánh xưa nay, chọn lây chỗ 
hay đẹp, lượt bớt chỗ rườm rà, chỉ thuật lại mà 
không sáng tác, đâu dám xem thường bậc tu trước. 
Gom chung chỗ y cứ, ngõ hâu để lại cho người hậu 
học. Lời văn đơn giản dễ hiểu, mục đích là sửa 
chữa. Trăng nhờ ngón tay chỉ mà thây trăng, chớ 
nhọc chấp ngón tay, bờ duyên thuyên đưa đến bờ 
mà tự hãy quên thuyền. Mong mỏi người vị lai 
không phụ ơn kiên thỉnh của Vi-đề, kính xin di 
chúc dám quên lời trùng tuyên của Khánh Hỷ, kính 
mong trên đây xa giúp về phía Tây. 


SỐ 1754 - KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT NGHĨA SỚ, Quyền thg 5 


SỐ 1754 
KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ 
PHẬT NGHĨA SỞ 


Thích Nguyên Chiếu Chùa Sùng Phước 
ở Tây Hồ Linh Chỉ. 


QUYÊN THƯỢNG 

Giải thích kinh này, trước nêu nghĩa môn g1úp 
cho biết được ý chung, sau đó đi vào từng phân văn 
kinh để giải thích riêng. Trong phân thứ nhất chia 
làm bốn: 

1. Sự hưng khởi giáo pháp. 

2. Thuộc về giáo nảo. 

3. Xác định tông chỉ. 

4. Phân biệt sự giỗng nhau, khác nhau. 


L Sự hưng khởi giáo pháp: gồm có hai: 

- Nói về sự hưng khởi giáo pháp Đức Phật nói 
trong một đời. 

- Nói riêng sự hưng khởi giáo pháp của kinh 
này. 

1. Nói về sự hưng khởi giáo pháp mà Đức Phật 
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nói trong một đời. Đức Đại giác Thế tôn từ dâu ân 
đê lại vì muôn khai thị tri kiên Phật cho chúng sinh 
để được ngộ nhập, do đây bậc lợi kiến (có cái nhìn 
sắc bén) thừa thời cơ mà có lợi ích lớn. 

Kinh chép: Hễ làm việc gì thường vì một việc, 
đó là chỉ dùng tri kiên Phật để chỉ bày, tỏ ngộ cho 
chúng sinh. Đó là biết Đức Phật ra đời, thị hiện diệt 
độ, âm thanh giáo pháp Tiểu thừa và Đại thừa trong 
một đời Đức Phật tuy khác nhau nhưng đều giúp 
cho chúng sinh bình thường tự mình giác ngộ tâm 
mình, thế tánh bình đắng với các hàm linh trong 
pháp gIỚI, các Đức Như lai trong mười phương 
không có khác nhau. Đây đủ vô lượng hả sa công 
đức thù thắng, trùm chứa gom nhiếp tất cả các pháp 
thế gian và xuất thế gian, thanh tịnh vốn như vậy, 
rộng lớn không bờ mé. Vô số cõi nước nhiều như 
cát bụi trong pháp giới ở khắp mười phương, đất 
đai núi sông, y báo, chánh báo nhân quả đều là vật 
trong tự tâm của chúng ta. Giống như một hòn 
nước nồi trên biến lớn, cũng giống như đám mây 
nhỏ giữa bầu trời xanh bao la, như lời kinh sau: 
Tâm ây làm Phật, tâm ây là Phật. Biên chánh biến 
tri của các Đức Phật từ tâm tưởng mà sinh. Nên 
biết tâm ây tức là Bô-đề Niết-bàn, vốn là thê thanh 
tịnh, tức là cảnh giới Đại thừa nhất thật (chân như) 
mà chăng phải pháp khác. Vì thê phải xem xét. 

Kinh chép: Cảnh giới nhất thật ấy là tâm thế 
của chúng sinh từ trước đến nay không sinh không 
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diệt, tự tánh thanh tịnh tròn đây khắp mười 
phương, rốt ráo là một tướng. Nhưng chỉ vì chúng 
sinh vô minh s1 ảm, xong ướp chứa nhóm các nhân 
duyên mà vọng hiện ra các cảnh giới, làm cho sinh 
niệm đắm nhiễm, chấp ngã và ngã sở, chìm đăm 
trong sinh tử không tự biết. Đức Phật Như lai trước 
giác ngộ tâm ây, thương xót các chúng sinh chưa 
tỏ ngộ mới từ bị phương tiện giảng nói các kinh. 
Kinh Hoa Nghiêm đốn giáo chỉ bày ở vườn nai, 
dân dân dẫn dụ bằng nhiều môn phương tiện trở về 
nguôn không hai. 

Kinh chép: Kẻ tiểu trí chỉ ham muốn tiểu pháp, 
không tự tin mình làm Phật. Lại chép: Tuy nói ra 
các thứ các loại đạo lý nhưng thật ra chỉ là Phật 
thừa. Hoặc ở cõi này phá hoặc để chứng chân thì 
vận dụng tự sức mình, vì thế nói các kinh Đại thừa 
và Tiểu thừa. Hoặc đi phương khác nghe pháp để 
ngộ đạo thì phải nương vào năng lực khác, vì thê 
nói vãng sinh Tịnh độ. Kia và đây tuy khác nhưng 
đều là phương tiện khiên tỏ ngộ tự tâm thông. suốt 
các pháp. Sau đó phát tâm Đại thừa, tu đạo Bô-đê, 
trên câu dưới hóa, rốt ráo thành Phật. Vì sử dụng 
trí tuệ nên không trụ trong sinh tử, vì sử dụng từ bị 
nên không trụ trong Niêt-bàn. Trải qua các cõi 
nước như sô cát bụi, thị hiện ra đời, ca ngỢI văng 
lặng, giảng nói pháp độ sinh. chúng sinh vô tận 
nhưng hạnh nguyện và thân cõi cũng không cùng 
tận. 
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Kinh Hoa Nghiêm chép: Ta biết tất cả các Đức 
Phật trong mười phương rốt ráo không có Niết- 
bàn, ấy là chỉ vì muốn điêu phục chúng sinh nên 
thị hiện. 

Kinh Lăng-già cũng chép: Không có Phật Niết- 
bàn, cũng không có Niết-bàn Phật. Đó là Đức Phật 
ra đời vì một việc nhân duyên lớn, các Đức Phật 
trong mười phương cũng đêu như vậy, thì sao lại 
chỉ có giáo pháp của Đức Phật Thích-ca hưng khởi 
ở cõi này mà thôi? 

2. Nói riêng sự hưng khởi giáo pháp của kinh 
này. Vì căn cơ bà Vi- đê- hy hưng khởi nhân duyên 
Tịnh độ nên vua A-xà- -thế làm việc nghịch hại, 
giam cầm cha mẹ, đau khô sâu lo. Từ xa hướng về 
núi Kỳ-xà-quật thỉnh cầu Đức Phật cứu độ. Đức 
Phật đại bi thương xót liên đến trong cung sâu, 
trước nói về ba thứ tịnh phước để làm nhân duyên 
cứu giúp. Sau đó nói về mười sáu phép quán mâu 
nhiệm, chính là chỉ bày cách thức vãng sinh. Ở đây 
khái quát các văn trình bày sơ lược mười ý: 

a. Vì thương xót chúng sinh chịu đựng các thứ 
khô không thể nào thoát được. Vì thế kinh chép: 
Nếu sau khi Đức Phật nhập diệt, các chúng sinh 
vẫn đục, ác bắt thiện, bị năm khổ é ép ngặt v.v... Lại 
chép: vì tất cả đại chúng ở đời vị lai muốn thoát 
khô ây nên nói phương pháp quán đất. 

b. Vì thương xót chúng sinh bị các nghiệp ràng 
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buộc không thế nào giải thoát. Vì thế như ở dưới 
kinh chép: Trừ được các tội nặng trong vô lượng 
ức kiếp, tám mươi ức kiếp sinh tử v.v... 

c. Vì thương chúng sinh phiền não chướng 
nặng nê, không thể dứt bỏ. Vì thế kinh chép: Hôm 
nay, đức Như lai vì tất cả chúng sinh đời vị lai bị 
các giặc phiên não bức hại ấy nên nói nghiệp thanh 
tịnh. 

d. Vì thương chúng sinh phước đức cạn mỏng 
chịu sự nghèo khổ. Vì thê kinh chép: Chỉ quán 
tưởng hình tượng Phật còn được vô lượng phước, 
huông chi lại quán đây đủ thân tướng. Lại chép: 
Bồ-tát cũng như thê chỉ nghe danh hiệu còn được 
vô lượng phước, huông chi quán kỹ sắc thân. 

e. Vì thương chúng sinh theo tà bỏ chánh, cách 
xa Đức Phật. Vì thế kinh chép: Nêu người niệm 
Phật sẽ ngôi dưới đạo tràng, sinh vào nhà các Đức 
Phật v.v... 

f. Vì giúp cho chúng sinh xa lìa các đắm nhiễm, 
an trụ cảnh giới thanh tịnh. Vì thế kinh chép: Nếu 
có người niệm Phật nên biết người ấy là hoa phân- 
đà-lợi trong loài người. 

ø. Vì giúp cho chúng sinh tâm dễ được định. 
Chắng kinh chép: Nên chuyên tâm buộc niệm ở 
một chỗ đề quán tưởng phương Tây. Vì nếu không 
nhất định một phương thì pháp tam-muội khó 
thành. 
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h. Vì giúp cho thấy thân, thành tựu tam-muội 
niệm Phật. 

¡. Vì khiến cho thấy thân, thấy Đức Phật Vô 
Lượng Thọ (Hai văn này đều là văn kinh ở dưới). 

J. Vì giúp cho chúng sinh mau chóng thành 
Phật. Nên nói như sau: Khi tâm tưởng Phật thì tâm 
ây tức là ba mươi hai tướng v.v... như kinh Di-đà 
chép: Người sinh về cõi nước kia đều được không 
lui sụt trên đường tiễn đến quả vị A-nậu-đa-la 
Tam-miệu Tam-bô-đề. Ý Phật sâu xa, kẻ phàm tình 
không lường được. Lại dùng mười ý khái quát để 
chỉ bày con đường lớn. Đó là sự hưng khởi giáo 
pháp của một kinh, rõ ràng như chỉ tay trong lòng 
bàn tay. 


II. Thuộc về giáo nào: có ba: 

- Nói về hai cõi để lập giáo thuần tạp. 

- Phân biệt Đại thừa và Tiểu thừa tiệm đồn. 

- Phân biệt liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. 

1. Nói về hai cõi để lập giáo thuân tạp, có hai: 

- Ta-bà nhập đạo giáo quán. 

- Tịnh độ vãng sinh giáo quán. 

a. Ta-bà nhập đạo giáo quán: 

Cõi Ta-bà có năm thứ vẫn đục, các hoặc nghiệp 
nặng nhẹ. Căn tánh khác nhau ở chỗ căn cơ đã pha 
tạp nhiêu thứ, giáo cũng không thuân. Vì thê có các 
khoa khác nhau giữa Đại thừa và Tiêu thừa, sự 
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thông suốt Thiên giáo và Viên giáo cũng khác 
nhau. Các vị Tông sư của kinh luận xưa nay phán 
giáo có sự khác nhau, phế lập lẫn nhau, nói rộng 
như các văn khác ở đây không thể nói đủ. 

b. Tịnh độ vãng sinh giáo quán: 

Tịnh độ Cực lạc chỉ thuần nhất Đại thừa, chúng 
sinh là bạn lành thanh tịnh. Những người vãng sinh 
tuy chia thành chín phẩm nhưng ai cũng phát tâm 
đạo vô thượng. Khi sanh về cõi nước kia tính tiễn 
công phu đều được Diệu quả Bồ-đề không lu1 sụt. 
Vì thê Luận Vãng Sinh chép: Hạt giông Nhị thừa 
không được vãng sinh. Tuy có các hạng đệ tử 
Thanh văn nhưng trước đêu phát tâm Đại thừa, tạm 
thời trải qua quyên thừa nhưng không an trụ Tiểu 
quả. Đó là biết hai cõi lập giáo thuân tạp khác nhau 
nên các kinh Tịnh độ không nhọc phân biệt. 

2. Phân biệt Đại Tiểu tiệm đồn. 

Trong Thiên Thai Sớ Phán Cáo Tướng chỉ 
chép: Đó là Đại thừa Phương đăng, thuộc về hai 
tạng, nói về y nghĩa của tạng Bỏ-tát, tiệm đồn đều 
ngộ nhập, và đó tức là đôn giáo. Viễn sớ cũng 
Xe kinh này là pháp luân đôn giáo. Bà Vi-đề-hy 

. đều là phàm phu liên chứng được Vô sinh 
km nhãn, không từ Tiêu thừa để đi vào. Vì thế 
biết là đôn giáo và nhất định biết giáo quán của một 
đời Đức Phật A-di-đà đều là pháp Viên Đốn Phật 
thừa, không còn có đường khác. Pháp sư Từ Vân 
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chép: Bộ kinh Tiểu thừa bao gồm đủ hết các sách 
nhưng không hề có một chữ nói về Tịnh độ, huống 
chi là khuyên vãng sinh. 

Lại, trong Tiểu thừa không nói Đức Phật khác, 
cũng không có một chữ nói có Đức Phật A-di-đà. 
Đó là Tịnh độ Đức Phật A-di-đà vừa qua nhĩ căn 
liên thành hạt giỗng Phật Đại thừa. Không nghe, 
không tin chăng phải là lỗi lầm lớn sao? 

3. Phân biệt liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Pháp 
sư Từ Vân chép: Phật pháp gồm có hai: 

- Pháp bất liễu nghĩa của Tiểu thừa. 

- Pháp liễu nghĩa của Đại thừa. 

Đại thừa lại có liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Ở 
đây nói về Tịnh độ chỉ là pháp liễu nghĩa trong liễu 
nghĩa của Đại thừa. 

Kinh chép: Tìm câu trong mười phương không 
còn có thừa khác mà chỉ có một Phật thừa như nay 
ta nói. Nói liễu nghĩa, là hiểu rõ Tịnh độ kia tức tự 
tâm của ta mà chăng phải ở phương khác. Thông 
suốt được Đức Phật A-di-đà kia là tự tánh của ta 
chứ chắng phải Phật khác. Như thể thì tinh thần trở 
về ức cõi nước thật có vãng sinh ư? Trong tự tâm 
mình gá vào chín phẩm hoa sen, thì sao lại trôn 
trong bờ mé sát-na? Vì thế kinh chép: Tâm ây làm 
Phật, tâm ây là Phật, tức là mở bày chỉ ra tri kiến 
Phật cho chúng sinh. Đại thừa liễu nghĩa chắng lẽ 
năm ngoài điêu này sao! 
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Chương Đại Thế Chí Viên Thông trong Kinh 
Lăng-nghiêm chép: Nếu chúng sinh tâm niệm Phật 
nhớ Phật thì hiện tiền và trong đời vị lai chắc chăn 
thây Phật, cách Phật không xa (tức là nói thành 
Phật không lâu). Còn như kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa, Đức Như lai đích thân thọ ký vãng sinh 
(Phẩm Dược Vương chép: Người thọ trì kinh này 
thì được vãng sinh thế giới Cực lạc, v.V...). 

Kính Hoa Nghiêm đến chỗ bàn luận cùng cực 
nói ngài Phố Hiên tự mình trình bảy hôi hướng 
(mười đại nguyện của ngài Phố Hiên tổng kết chép: 
Khi qua đời, trong một sát-na liền được vãng sinh 
về thê giới Cực lạc v.v...) Tức là biết thân và cõi 
nước tịnh hoặc uê đêu do tự tâm chúng sinh. Chỉ 
do tâm thê rộng lớn như thái hư, vì thê khiến vãng 
sinh không chướng ngại. Chỉ do tâm tánh bao trùm 
khắp liên khiến lấy bỏ không trở ngại. Nay kẻ học 
mỏn mọn không hiểu rõ duy tâm mà chỉ cho răng 
chút linh tánh này chính là Tịnh độ, tự mình nói 
tâm tịnh thì cõi nước Tịnh mà không cần cầu kẻ 
khác, Phật tức là tâm ta thì sao lại phải tìm ở bên 
ngoài, chỉ Đức Phật A-di-đà là vật bên ngoài, chê 
thê giới Cực lạc là cõi nước khác. Vì thế Pháp sư 
Từ Vân chép: Hoặc nói Tịnh độ ở tâm thì đâu cần 
phải tim ở ngoài ? Tâm tịnh thì cõi nước tịnh, còn 
cân phải câu sinh Tịnh độ ở phương khác xa xôi 
hay sao! Giải thích răng: Ý nghĩa của tâm cối bất 
thiện cho rằng tâm ta hạn cuộc trong gang tắc cho 
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nên thấy thê giới lây phương Xa ở ngoài CÕI nước. 
Nếu hiệu khắp cả một niệm trong tâm thì một hạt 
cát bụi cũng khắp cả mười muôn ức cõi nước, cách 
gang tắc lại ở ngoài tâm hay sao? Người đời nếu 
nói lý không, thì đó là bài bác nhân quả. Nếu nói 
duy tâm thì đó là không tin có các pháp bên ngoài, 
đầu chỉ che bai pháp mà còn chê bai tự tâm, làm 
hại chìm đăm muôn kiếp? Rất đáng đau khô thay! 
Dối thành phải trái, chướng ngại Tịnh độ của 
người, thật là bạn ác, (ở trên đều là văn kia). Các 
bậc Hiên đức ngày xưa hết lời, hết lòng thương xót 
chúng sinh, nêu chú ý nghiên cứu rõ ràng, sẽ do 
đây mà siêu ngộ. 


II. Nói về Tông chỉ: có ba 

- Xác định tông chỉ của kinh. 

- Nói về sự lý. 

- Nói về phép quán khác nhau. 

1. Xác định Tông chỉ của kinh. 

Tông là nghĩa chính, nghĩa căn bản. Nghĩa 
chính của một bộ kinh cân phải phân biệt để chỉ 
bày. Đại sư Thiên Thai Trí Giả chép: Kinh này 
dùng quán tâm làm tông, đó là chỉ nói theo năng 
quán. Như thế, quán y báo và chánh báo của Phật 
chăng phải quán tâm ư? Đại sư Tuệ Viễn, Đại sư 
Thiện Đạo đêu chép: Tông thú mà các kinh nói đều 
khác nhau. Kinh này dùng tam-muội quán Phật 
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làm Tông, đó là y cứ cả năng và sở để lập. Quán 
tuy có mười sáu môn y báo và chánh báo khác nhau 
nhưng chủ ý ở quán Phật, như kinh dưới đây chép: 
Ở trong phân quán thấy thân được tam-muội niệm 
Phật. Niệm tức là quán không chỉ nói chung cả các 
Đức Phật khác mà còn đây khắp đrong các kinh 
khác, nên biết phân phân biệt của đâu đề nay đã nói 
xong. Kinh quản Phật tam- muội chép: Đức Phật 
bảo Ngài A-nan: tam-muội Quán Phật là vị thuốc 
của tất cả chúng sinh phạm tội là sự che chở cho 
kẻ phá giới, là sự dẫn dắt cho người lạc đường, là 
mắt của người mù, là trí tuệ của kẻ ngu sĩ, là ngọn 
đèn trong bóng tối, là vị tướng quân mạnh mẽ trong 
các giặc phiên não, là chỗ tự tại của các Đức Phật 
Thể tôn, là chỗ khởi thỉ của các đại tam-muội trong 
kinh Thủ lăng nghiêm.... Lại chép: Nếu quán được 
một lỗ chân lông của Đức Phật thì người ây gọi là 
hành niệm Phật định, vì nhờ niệm Phật nên được 
các Đức Phật trong mười phương thường ở trước 
người ây, vì người ấy nói chánh pháp, người ấy 
liên có thể phát sinh hạt giống các Đức Như lai 
trong ba đời, huông chi là niệm đây đủ sắc thân 
Phật. Lại chép: Nêu bốn bộ đệ tử chê bai kinh 
Phương đăng, gây ra năm tội nghịch, phạm bốn 
trọng cắm, trộm vật của Tăng- kỳ, làm dơ bân 1y: 
kheo-mi, phá tám giới quan trai, làm các việc ác, 
các thứ tà kiên. Nêu dốc lòng trong một ngày một 
đêm buộc niệm ở trước để quán một tướng hảo của 
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Đức Phật thì các tội chướng xấu ác đều dứt trừ hết 
v.v... y theo đó mà biết công đức quán Phật khó có 
thể nghĩ bàn bởi sự gom nhiếp tâm luông dối để 
tương ưng với cảnh giới chân thật. Mượn phước 
đức và trí tuệ của Đức Phật kia để cứu giúp sự 
nghéo nàn của ta, nhờ lòng từ bi của Đức Phật kia 
đề cứu vớt sự chìm đắm của ta. Đó là dứt bỏ nhữn 
việc ác trước để làm cửa đâu tiên vào đạo. Vì thê 
kinh Lăng-nghiêm chép: Không nhờ phương tiện 
mà tự được tâm khai, như thân người dính mùi 
hương thì có hơi thơm. Đó gọi là hương quang 
trang nghiêm. Nêu sơ lược những điều quan trọng, 
còn bao nhiêu nói rộng ở sau. 

2. Nói về sự và lý. 

Lý là tên gượng gọi sự trồng rỗng văng lặng: 
sự là thi hành những đề mục chung của lý. Tuy có 
hai cách lập nhưng thê thật ra là như một, cũng 
giông như nước động thành sóng, mực viết thành 
chữ. Sóng tuy có muôn hình trạng nhưng đâu có gì 
khác với tính thắm ướt của nước? Chữ có ngàn sự 
khác nhau nhưng cùng với màu mực không hai. 
Nếu cho răng tâm an trụ trong vắng lặng, năng và 
sở đều mắt hết, thì thuộc về lý quán. Nếu tâm động 
để lo toan thủ xả rõ rảng như vậy, tức là Sự quản. 
Đó là lý và sự đang còn đối địch chưa phải là chỗ 
viên dung. Nay theo luận Thập Nghĩ của tông 
Thiên Thai chép: Người trí mạnh mẽ như vậy đê 
cầu sinh Tịnh độ, hiều rõ thê của sinh không thật 
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có đó là chân thật vô sinh. Người ngu bị sinh trôi 
buộc, nghe sinh thì hiểu sinh, nghe vô sinh thì hiểu 
vô sinh, mà không biết sinh tức là vô sinh, vô sinh 
tức là sinh. Không hiểu rõ lý ây thì các tướng trái 
ngược đúng sai có rất nhiều sự sai lầm. 

Đó là hiểu rõ sự tức là lý, lý chăng phải ngoài 
sự, đó là chân thật vô sinh. Vì thê gọI là diệu quán. 
Lại theo hai thứ sám hỗi lý và sự của Đại sư Nam 
Sơn thì phải chia thành hai hạng căn cơ: Hạng lợi 
căn hiểu rõ lý thì tật cả đều chỉ do tâm, hạng độn 
căn chưa hiểu rõ thì chỉ y theo sự để tu hành. Quán 
lý của các kinh khác chỉ thích hợp cho những hạng 
thượng căn. Còn các phép quán của kinh này gom 
nhiếp khắp cả hạng lợi căn và độn căn. Người tu 
hành lợi căn thì tu lý quán. Còn người tu hành độn 
căn đêu trở về sự để quán tưởng. Lợi căn và độn 
căn tuy khác nhau nhưng đêu được vãng sinh. Chỉ 
khi sinh về cõi nước kia rồi thì Ø1a1 VỊ CÓ sâu cạn, 
sự tiến đạo có chậm hoặc nhanh. Tuy nhiên, sự 
phân biệt giải thích xưa nay có khác nhau. 

Có chỗ nói mười sáu diệu cảnh không có cảnh 
nảo không quán lý. Có chỗ nói y theo kinh từ đầu 
đến cuôi đều là quán tưởng sự. 

Có chỗ nói mười lăm phép quán trước sau đều 
là sự. Chỉ có phép quán Phật thứ chín là lý. 

Ở đây nói phân thứ nhất đề giải thích thì để lại 
phần giữa và phần dưới. Phân kế tiếp hiểu thì 
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thường là những bậc thượng căn. Và sau cùng nói 
hai phân thì chăng phải bàn luận chung. 

Người hiểu rõ lý thì các pháp đều là lý, đâu thể 
có đây là phải mà kia là trái ư? Đã từng khảo xét 
văn kinh nhưng chỉ nêu ra cảnh sở quán mà không 
chia sự khác nhau giữa lý và sự thì lỗi với người 
năng quán. Căn cơ thì có lợi độn, thây thì CÓ SỰ 
thông suốt và bít lấp. Dùng sự phân lượng ấy thì 
đêu có thê thú nhập được ư? Cao tăng Biện Tú Đời 
Đường, nói với mọi người răng: Ngày xưa, nghe tu 
hành lây phương là châp tướng Đại thừa. Đó là 
tâm rôi bù không ngay thăng, chăng phải thuyết đạt 
quán. Có điều nào hề nói ra thì tức là tánh, khởi ý 
thì đều là như. Một sắc, một hương, chắng øì không 
phải trung đạo, huỗng chi là chánh niệm của ta ư! 
Chỗ nói ây kỹ cảng tỷ mỹ, hiểu sâu tông chỉ của 
kinh nhưng đêu chưa gom nhiếp khắp phân giữa và 
phân dưới của kinh này. 

Hỏi: Lý quán của kinh này tu tập như thế nào? 
Đáp: Phương pháp tu tập gồm có hai: 

Một là tâm năng quán, tức là dùng thức hiện 
tiền và tâm tưởng niệm làm thê. Ở dưới chép: Nên 
khởi tưởng niệm quán kỹ vào ban ngày là vậy. 

Hai là cảnh sở quán, tức là dùng y báo và chánh 
báo trang nghiêm của Đức Phật A-di-đà làm thể, 
tức là ở dưới nêu ra mười sáu cảnh. Năng và sở 
thầm hợp nhau mới thành tựu được quán hạnh. 
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Hỏi: Khởi tâm để chọn lây cảnh thì sao gọi là 
quán lý? 

Đáp: Hiều tâm và cảnh đều là nhân duyên sinh. 
Duyên sinh là thể của vô sinh mà chăng phải sinh 
diệt, tức là lý vô sinh. Luận Thập Nghi chép: Bất 
sinh bất diệt là ở trong duyên sinh, các pháp hòa 
hợp mà không giữ tự tánh. Câu ở thê của sinh thì 
hoàn toàn chăng thật có. Sinh này khi sinh không 
có chỗ xưa nay, vÌ thế gọi là bất sinh, diệt này khi 
diệt không chỗ đến, vì thế gọi là bất diệt, mà chăng 
phải nói ngoài nhân duyên sinh có bất sinh bất diệt 
riêng. Nay nói về quán lý, thứ nhất là theo văn 
luận: Dùng tâm duyên sinh để quán cảnh duyên 
sinh, tâm và cảnh tuy khác nhưng duyên sinh thì 
không khác. Năng quán là sở quán của tâm, tức là 
Phật. Tâm, pháp và pháp Phật đều không thê nghĩ 
bàn. Kinh Hoa Nghiêm chép: Ba thứ tâm, Phật và 
chúng sinh đều không khác nhau, tức là nghĩa â ây. 
Vì thê các hành giả trước là mở rộng trí tuệ đề hiệu 
biết thông suốt không còn nghĩ ngờ. 

Sau đó, sáng tôi mỗi niệm trói buộc để quản 
tưởng cảnh giới tốt đẹp. y báo và chánh báo ở cõi 
kia mà mạnh mẽ câu vãng sinh, tâm và cảnh không 
trở ngại, thể tự vô sinh mà chăng phải sự tạo tác 
khiến cho như thế. Đó là biết chỗ sinh ra của tất cả 
các pháp xuất thế gian, nói nín đều là lý mâu 
nhiệm. Chăng phải chỉ có phép quán này mà các 
phép quán Đại thừa lập ra trong một đời cũng đều 


20 BỘ KINH SỞ 18 


như vậy. Kinh Pháp Hoa chép: Quản tật cả các 
pháp đêu không, như thật tướng, không điên đảo 
v.v... Lại chép: Tất cả các pháp đều không thật có, 
không có thường trụ, cũng không sinh diệt. 

Kinh Phố Hiền Quán chép: Nên biết tất cả các 
pháp tức là Phật pháp. 

Kinh Tịnh Danh chép: Tất cả các pháp chính là 
tướng Bô-đề. 

Kinh Hoa Nghiêm chép: Tất cả các pháp không 
sinh, tất cả các pháp không diệt. Lại chép: Hiểu 
biết tất cả pháp tự tánh không thật có, hiêu được 
pháp tánh như thế tức là thây được báo thân Phật. 

Kinh Kim Cương Bát-nhã chép: Tất cả các 
pháp hữu vI như mộng huyễn, bọt, bóng v.v... các 
lời văn như vậy trong khắp cả Đại Tạng không thế 
nêu hết. Nếu xa lìa các pháp đề nói lý mâu nhiệm 
tức là rơi vào thiên kiến tà kiến, hoàn toàn cách xa 
đạo. 

Kinh Tịnh Danh chép: Thí như việc xây dựng 
cung điện, nêu nương ở chỗ đất trông thì tùy ý vô 
ngại, còn nêu nương trên hư không thì không bao 
giờ thành tựu. Các Đức Phật nói pháp thường y 
theo hai đề, mượn tên bất hoại để nói thật tướng 
các pháp. Nếu Thánh giáo lượng là chánh lý thản 
nhiên thì muốn tiến tu cân phải nghiệm xét sâu xa. 

3. Nói về phép quán khác nhau. 

Các phép quán Đức Phật nói trong giáo pháp 
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một đời lược chia làm năm ví dụ: 

- Quán chung các pháp, như kinh quán tất cả 
các pháp đều không v.v... 

- Quán riêng tự tâm, như chỉ quán, hoàn nguyên 
quán, pháp giới quán, tịnh tâm quán v.v... 

- Hoặc chỉ quán sắc. Kinh chép: Quán thân thật 
tướng, quán Phật cũng vậy, và quán xương trăng, 
quán bất tịnh, v.v... 

- Quán cả sắc và tâm. 

Kinh chép: Soi thấy năm uẫn đều không, mười 
hai nhập, mười tắm gI1ới, SỐ tức V.V... 

- Quán thăng cảnh, các kinh Quán Phật và Bồ- 
tát v.v... Nay kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật này 
tức là phép quán thứ năm theo quán thăng cảnh. 

Lại có năm thứ khác nhau: 

- Quán biến tướng của Phật, tức là quán ba 
mươi hai tướng của các Đức Phật. 

- Quản hành pháp của Bỏ- tát Phố Hiền, tức là 
quán thân tướng của Bồ-tát ngôi trên voi trắng sáu 
ngà. 

- Quán Bô-tát Dược Vương và Bồ- tát Dược 
Thượng, tức là quán hạnh nguyện và sắc tướng của 
hai vị Bô-tát. 

- Quán Bô-tát Di-lặc, thượng sinh tức là quản 
cung trời Đâu-suất đề câu sinh nội viện. 

- Tức là kinh này quán y báo và chánh bảo của 
Đức Phật A-di-đà để sinh về Tịnh độ. 
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Ba phép quán trên là diệt nghiệp phá chướng. 
Còn hai phép quán dưới là vui mừng nguyện câu 
vãng sinh. 

Lại, trong hai phép quán dưới: Phép quán thứ 
tư là cõi trời của thế giới Ta-bà. Còn phép quán thứ 
năm tức là cõi thanh tịnh thê giới Cực lạc. 

Ở cõi này vào đạo điều quan trọng là ở quán 
tâm, nghĩa là để vãng sinh Tịnh độ thì phải tưởng 
Phật. Ở đây nêu một thứ quán tâm ở cõi này để đôi 
chiếu với kinh này, lược chia làm sáu phép quán 
khác nhau: 

- Quán tâm là gom nhiếp tưởng trở về tâm. Còn 
kinh này thì đưa tâm đến cảnh giới khác. (Kinh 
chép: Nhất tâm buộc niệm để quán kỹ Đức Phật 
kia. Sớ của tông Thiên Thai chép: Phương pháp 
tưởng mặt trời lặn hình dạng như cái trống treo 
dùng làm mốc để tiễn đưa tưởng). 

- Quán tâm không hạn chế trong bốn oai nghi. 
Còn kinh này thì phải ngôi ngay thắng. (nói chung 
cả các oa1 nghi khác). 

- Quán tâm thì không câu chấp chỗ nơi. Còn 
kinh này thì nhất định phải hướng về phương Tây. 

- Quán tâm thì không phân biệt thời gian, còn 
kinh này thì phải trừ giờ ăn và đại tiểu tiện (kinh 
Quán Phật chép: Trừ lúc đại tiểu tiện. Phép quán 
đât chép: Chỉ trừ giờ ăn v.v...) 

- Quán tâm thì dứt hoặc để chứng lý. Còn kinh 
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này thì thành tựu tịnh nghiệp để chiêu cảm được 
vãng sinh. 

- Quán tâm thì nghiệp ma phát hiện. Còn kinh 
này thì Thánh đức che chở. 

Lược nói về sáu phép quán khác nhau thì biết 
quán môn của Tịnh độ là khác hắn một trời một 
vực. 

Hỏi: Mười sáu phép quán này có được gọi là 
quán tâm hay không? 

Đáp: Nếu hiểu rõ cảnh do tâm thì thân và cõi 
Di-đà kia chăng phải là tâm ư? Chỉ sợ cầu trở lại 
thân năm âm này, nhận biết hạn hẹp điểm linh tánh 
này thì đêu thuộc về các kinh khác, chăng phải 
chánh quán này. 

Hỏi: Có người nói pháp Phật rất cao, pháp 
chúng sinh rất rộng, chỉ có quán tâm là quan trọng. 
Còn kinh này thì quán Phật chăng lẽ không trái 
nhau ư? 

Đáp: Phép quản bao trùm các căn cơ và đều có 
chủ ý. Nêu ở cõi này vào đạo để dứt hoặc chứng 
chân thì quán tâm là hết sức quan trọng. Còn nếu 
tu nhân đê cảm được quả báo vãng sinh Tình độ thì 
quán Phật là tốt nhất. Kia nói dứt hoặc chứng chân 
là chính thì chọn lấy quán tâm nên có lời nói ấy, 
chăng phải nói pháp vãng sinh cõi Phật và pháp 
trên là hai pháp chăng bao giờ quán thông. tam- 
muội Quán Phật bao trùm cả nghĩa vị lai mà chắng 
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phải đặt ra một cách vô ích. 

Hỏi: Tâm và Phật không khác nhau là nghĩa rốt 
ráo thượng thừa. 

Nay nói phép quán thì cần gì gắng gượng phân 
chia? 

Đáp: Lý tuy là viên dung nhưng tướng tu hành 
thì đương nhiên phân biệt để sự tu hành có chỗ 
nương tựa, vậy cảnh và trí phải tương ứng. Người 
xưa có nói quán Phật gôm có hai: 

Một là, chỗ thấy Phật của tam-muội tự tâm. 

Hai là, từ nhân phương Tây để cảm được quả 
Phật. Quán tâm của các kinh tức là quán chỗ thây 
Phật của tự tâm. Mười sảu phép quán này là chánh 
quán Tây phương để cảm được quả Phật. Y theo 
hai phân chia này để không còn sự nghi ngờ viễn 
vông. Vì thế Luận . Thập Nghi của tông Thiên Thai 
chép: Hễ người cầu vãng sinh thì tâm mong mỏi 
khởi tưởng duyên theo tướng tốt sáng chói của Đức 
Phật A-di-đà. Lại quán bảy chất báu trang nghiêm 
của cõi nước kia đây đủ như mười sáu phép quán 
trong kinh Quán Vô Lượng Thọ v.v... kinh này 
quán Phật là bằng chứng rõ ràng. 

Hỏi rằng kinh chép: Nếu dùng sắc để thây ta, 
dùng âm thanh đề- câu ta thì người ây tu hành tà 
đạo không thể thây đức Như lai. Ở đây quán cảnh 
giới Phật thì chăng phải dùng sắc để thây, dùng âm 
thanh để cầu hay sao? 
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Đáp răng: Ba mươi hai tướng cũng giống như 
mặt trăng sáng in bóng trên trăm sông. Bốn thứ 
biện tài, tám thứ âm thanh nếu thanh tịnh thì tiếng 
dội phát ra ở hang sâu. Nhưng có người mò nước 
vớt trăng, vào hang tìm tiếng mà chăng hiểu tánh 
không. Vì cho nên không thây Phật, bậc thông đạt 
thì không như vậy. Hiểu rõ sắc chăng phải sắc thì 
ngại øì việc quán tưởng sự đứng đắn đối với hình 
dung của bậc Thánh? Hiểu rõ âm thanh chăng phải 
âm thành thì đâu ngại gì nghe thiên về pháp mâu? 
Vì thế Kinh Hoa Nghiêm chép: Sắc tướng không 
phải Phật, âm thanh cũng giông như vậy. Cũng 
không lìa bỏ sắc và âm thanh đề thấy năng lực thân 
thông của Phật. Quán sự bàn luận mâu nhiệm ây 
thì đầu có gì nghi ngờ? 


IV. Phân biệt sự giống nhau, khác nhau: có hai: 

- Phân biệt thân và cõi nước chung riêng. 

- Nói về sự phế lập xưa nay. 

1. Phần biệt thân và cõi nước chung và riêng, 
có hai (phân): Thứ nhât: Nói vê thần Phật. 

Thứ hai: Nói về cõi nước Phật. 

a. Nói về thân Phật. 

Thân Phật có nhiêu thứ, tùy sự nêu ra trong các 
kinh luận tùy nghi không nhất định. Ở đây theo 
giới sớ của tông Thiên Thai thì nói có bốn thân: 

1. Pháp thân. 
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2. Chân thân và ứng thân. 

3. Pháp thân, báo thân và ứng thân. 

4. Pháp thân, báo thần, ứng thân và hóa thân. 

Trong g1ới sở ấy chép: Tỳ-lô-giá-na chiêu khắp 
chánh pháp Lô- xá-na, là thân đức hạnh viên mãn 
là thân quả báo. Phật Thích-ca là thân Ứng tích 
cảm phó. Tủy duyên không nhất định là thân Biến 
hóa. Tất cả các Đức Phật đều có đủ bốn thân. Ở 
đây thân Đức Phật A-di-đà như kinh chép: Các 
Đức Phật Như lai là thân pháp giới, tức là pháp 
thân và báo thân. Cao sáu mươi muôn ức na-do-tha 
tức là ứng thân của Tịnh độ. Hoặc hiện thân lớn 
đây khắp hư không, hoặc hiện thân nhỏ cao một 
trượng sáu tám thước và trong ánh sảng tròn có các 
vị hóa Phật nhiều như số cát sông Hắng. Lại nói: 
Đức Phật Vô Lượng Thọ hóa thân vô sô cho đến 
chìm hạc trăng, chim công, cưu, nhạn, uyên ương 
v.v.... đều là do Đức Phật A-di-đà tạo tác biến hóa 
và những thứ này đều là hóa thân. Tuy nhiên ứng 
thân và hóa thân ấy gộp lại thì thành ba thân và mở 
rộng ra thì thành bốn thân. Nên biết thân quả đức 
của Phật A-di-đà ở Tây phương tức là pháp thân, 
tức là báo thân, tức là ứng thân và hóa thần. Thân 
Phật là một thể, chăng phải một, chăng phải khác, 
tùy theo sự chiêu cảm mà đều được. Nếu theo dâu 
vết để lại thì từ một thân thành vô số thân. Còn như 
khi gom nhiếp về gốc thì vô số thân trở về một 
thân. Kinh Hoa Nghiêm chép: Thân của tât cả các 
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Đức Phật là một pháp thân, chính là nghĩa ấy. 

Sớ của ngài Tuệ Viễn chép: Tuy nhiên, tuôi thọ 
của Đức Phật có chân thần, có ứng thân. Chân thân 
thì không cùng tận, còn ứng thân thì có dài ngăn. 

Kinh Quán Âm Thọ Ký chép: Tuổi thọ của Đức 
Phật A-di-đà tuy dài lâu vô hạn nhưng sẽ có lúc 
chấm dứt, sau khi Ngài nhập Niết-bàn, Bô-tát 
Quán Thê Âm sẽ Bồ xứ hiệu là Phố Quang Công 
Đức Sơn Vương. Theo đây thì nhất định biết đó là 
ứng thân. Luận Thập Nghi chép: Có đủ các hạng 
phàm phu tùy phần mà được thây tướng thô của 
thân Đức Phật, gọi là ứng thân Phật. Còn các vị 
Bỏ-tát thì thấy được tướng nhỏ nhiệm gọi là báo 
thân Phật. Vì cho nên biết báo thân và ứng thân là 
tùy theo căn cơ mà thân Phật được xác định như 
thế. 

Như mặt trắng ở dưới nước, tùy theo đồ đựng 
mà khác nhau, đô đựng lớn thì mặt trăng lớn, còn 
đồ đựng nhỏ thì mặt trăng nhỏ. Lớn hay nhỏ là tùy 
đồ đựng còn mặt trăng thì không co lại hoặc dài Ta. 
Nước trong thì Dóng còn, nước đục thì bóng mắt. 
Còn hay mất là ở nước mà ảnh thì không đến đi, đó 
là dùng đề thí dụ về tuôi thọ thân của Đức Phật mà 
chăng có gì không thông hiểu. Vì thê kinh Niết-bàn 
chép: Đức Phật bảo Trưởng giả Thuân-đà. Nay ông 
không nên suy xét chỉ có tuôi thọ dài hoặc tuôi thọ 
ngăn của các Đức Phật. Tất cả các pháp đều là 
tướng huyền, Đức Như lai ở trong đó dùng năng 
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lực phương tiện không hề đắm nhiễm... Lại, kinh 
Hoa Nghiêm chép: Pháp thân của Đức Như lai ấn 
chứa khắp trong thế gian. Tuy là ở thê gian nhưng 
đối với thế gian không bị đắm nhiễm. Thí như nước 
trong thì hình Dóng không đến đi và pháp thân trùm 
khắp thế gian nên biết cũng giỗng như vậy. Lại 
chép: Thí như nhà ảo thuật hiện ra các việc thì 
những việc ấy không từ đầu đến và cũng không đi 
vê đâu. Tính huyễn chăng phải hữu lượng cũng 
chắng phải vô lượng, mà trong đại chúng kia hiện 
ra lượng và vô lượng. Dùng sự định tâm yên lặng 
Ấy để tu tập các gốc lành sinh ra tật cả các Đức Phật 
chắng phải lượng, chẳng phải vô lượng. Hữu lượng 
và vô lượng tật cả đều là tướng luỗng dỗi. Hiểu biết 
thông suốt đến tất cả các cõi, không chập chặt hữu 
lượng hoặc vô lượng thì chắc chắn biết thê lượng 
của thân Phật không thật có, mà còn là chỗ nghĩ 
bàn không với tới được, thì đầu còn chứa đựng sự 
dự tính ở trong đó ư? 

b. Nói về cõi nước Phật, lại có hai: 

- Chính là nói. 

- Sự lựa chọn quá nhiều. 

1. Chính là nói. 

Cõi nước của các Đức Phật số ây vô lượng như 
kinh Hoa Nghiêm chép: Không thê TÓI, không thế 
nói các cõi nước của các Đức Phật số thê giới nhiều 
như cát bụi. Lại như kinh Pháp Hoa chép: Thí như 
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mài Tam thiên đại thiên thê giới thành mực tôi 
vượt qua một ngàn cõi nước ở phương Đông thì 
châm một châm, cứ lần lượt như thế cho đến khi 
nhỏ hết mực ở các cõi nước... Lại như kinh A-di- 
đà chép: Trong mười phương đều có các CõI nước 
của các Đức Phật nhiêu như số cát sông Hăng. Như 
biết cõi nước của các Đức Phật làm sao có sự cùng 
tận? Tóm lại không ngoài hai thứ: 

- Một là cõi pháp tánh: Kinh Viên giác chép: 
chúng sinh và cõi Phật đồng một pháp tánh. Kinh 
Phố Hiền Quán chép: Thân Phật Tỷ-lô- giá-na trùm 
khắp tất cả, chỗ ở của Đức Phật ấy gọi là cõi 
Thường Tịch Quang. Pháp tánh thường trụ, nơi qua 
lại giáo hóa, chỗ ở của các Đức Phật Như lai gượng 
gọi là cõi nước mà thật chắng phải cõi nước. Đó 
gọi là Tịnh độ do tâm, đều có đủ các đạo trảng, 
chẳng, phải tịnh, chăng phải uế mà không trở ngại 
tịnh uế, không đến không đi mà không trở ngại việc 
đến đi. Đại sư Từ Vân chép: Các cõi tịnh uế trong 
mười phương thu nhỏ lại, cùng trong một sát-na, 
qua lại trong ba cõi mà dấu chân chưa hê dời trong 
một niệm, chúng sinh mê nhưng không mất, tuy là 
dùng hãng ngày nhưng không. biết, các Đức Phật 
chứng mà không đặc. Vì cho nên do quyên đề khởi 
dụng, đó là chỗ chỉ dành cho hạng người chứng 
quả Diệu Các. Kinh Nhân Vương Bát-nhã chép: 
Chỉ có mình Đức Phật là ở Tịnh độ, tức ở cõi nước 
này. 
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- Hai là cõi ứng hóa: Các cõi nước của các Đức 
Phật số như cát bụi, hoặc tịnh hoặc ué, đêu là chỗ 
tùy duyên ứng hiện của các Đức Phật để che chở 
dặt dẫn chúng sinh. Ứng hiện để nhiếp hóa các vị 
Bồ-tát thì có cõi Thật báo. Kinh Nhân Vương chép: 
Ba Hiên, Mười Thánh đều an trụ trong quả báo. 
Ứng hiện để che chở giáo hóa các người Nhị thừa 
thì có cõi Phương tiện. Luận Đại Trí Độ chép: Ở 
ngoài ba cõi có Tịnh Độ. Các vị Thanh văn và Bích 
chi Phật sinh ra ở trong đó, thọ thân pháp tánh mà 
chăng phải thân phân đoạn sinh. Ứng hiện để che 
chở giáo hóa các hạng phàm thánh thì có cõi Đông 
cư. Cõi Đông Cư có hai: 

- Thứ nhất, Đồng Cư cõi uế. 

- Thứ hai, Cõi tịnh Đồng Cư. 

Đức Phật Thích-ca thị hiện ở cõi uễ nhưng 
chăng phải là không có Tịnh độ. Còn Đức Phật A- 
di-đà thị hiện ở cõi Tịnh nhưng chắng phải là 
không có cõi uế. Tuy nhiên các Thánh ở cối uễ 
Đông cư thì có Đại thừa, Tiểu thừa, ba thừa gồm 
chung cả sáu đường thiện ác. còn các Thánh ở cõi 
Tịnh Đông cư thì thuần nhất Đại thừa và chỉ gôm 
có hai cõi quả báo trời, người, rõ ràng các cõi đều 
ứng theo cơ duyên, cõi pháp tánh là Sở y và cõi 
ứng hóa là năng y. Kinh Thủ lăng nghiêm chép: Hư 
không sinh trong Đại giác như một hòn bọt sinh ra 
trên mặt biên. Cõi nước hữu lậu số như cát bụi đều 
nương hư không sinh ra, đại giác tức là cõi pháp 
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tánh, vi trần cõi nước tức cõi ứng hóa, ứng hóa 
nương hư không, hư không nương vào cõi pháp 
tánh. Suy xét gôc ngọn năng sở thì có thể thây điều 
kinh này nói tức là chỗ chọn lấy cõi Tịnh đông cư 
của Đức Phật A-di-đà. 

Lại, các thê giới Tây phương có các cõi Tịnh 
nhiêu như số cát sông Hẳng, còn quả Phật thì có 
Đức Phật A-di-đà ở cõi Đồng cư. Ở đây phải xác 
định để chỉ ngày xưa Tỳ-kheo Pháp Tạng phát 
nguyện tu hành thành tựu quả Phật. A-di-đà ở cõi 
Tình Cực lạc và cõi nước hiện ra trong đài ánh sảng 
của Phật chính là ở cõi này. 

2. Sự lựa chọn quá nhiều. 

Những chỗ nói về Tịnh độ trong các kinh có 
các tướng danh tự quá nhiêu, vì thế phải phân biệt 
để chỉ bày. Lại như nói tâm tịnh, cối nước tịnh, tuy 
dẫn ra nhưng không biết xuất xứ của nó. Câu nói 
ấy vốn nêu ra từ kinh Duy-ma- cật. Kinh này nói 
các vị Bô-tát chọn lây pháp môn Tịnh độ, vì Tịnh 
độ của các Đức Phật cần phải có chúng sinh đồng 
nghiệp trong mười phương đề cùng thành tựu. 

Vì cho nên trải qua nhiêu kiếp giáo hóa kẻ khác 
khiến tu hành các nghiệp lành và thực hành các 
tịnh nghiệp kia để thành tựu cõi nước ấy. Vì thê 
kinh ây chép: Các vị Bô-tát tùy chỗ giáo hóa chúng 
sinh để chọn lây cõi nước Phật. Nên biết tâm ngay 
thăng là Tịnh độ của Bô-tát, và khi Bô-tát thành 
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Phật thi chúng sinh không còn dua nịnh tả vạy sinh 
vê cõi nước ây. Cho đên mười nghiệp lành là cõi 
Tịnh của Bô-tát và khi Bô-tát thành Phật thì chúng 
sinh tu hành mười nghiệp lành đến sinh về cõi nước 
ây. Cho nên chép: Nếu Bồ-tát muốn được cõi Tịnh 
thì phải thanh tịnh tâm ấy. 

Hễ tâm ấy thanh tịnh thì cõi Phật thanh tịnh. 
Lời văn kia rất rộng không thê dẫn hết được. Kinh 
Kim Quang minh chép: Con nguyện đời sau được 
Tịnh độ công đức cao quý kỳ lạ ây như Đức Phật 
Thê tôn. 

Kinh Pháp Hoa chép: Dạy ngàn ức chúng khiến 
an trụ pháp Đại thừa đề tự mình thanh tịnh cõi Phật. 

Lại chép: Ít muốn và nhàm chán sinh tử là thật 
tự mình thanh tịnh cối nước Phật. Kinh Tịnh Danh 
chép: Thường, tu Tình độ, giáo hóa các chúng sinh 
thì những vị ây đều là các Bô-tát chọn lây pháp 
môn Tĩnh độ. 

Lại, Phạm Vương Loa Kế nói với ngài Xá-lợi- 
phất trong kinh Tịnh Danh: Tôi thây cõi nước Phật 
Thích-ca thanh tịnh như cung trời Tự Tại, Đức 
Phật ấn ngón chân xuống đất thì cả Thế giới Đại 
Thiên có trăm ngàn thứ trân báu trang nghiêm như 
cõi Tịnh của Đức Phật Bảo Trang Nghiêm. Cho 
đến chép: Cõi nước của Đức Phật thường thanh 
tịnh như thế. Lại, kinh Niết-bàn chép: Khi Đức 
Phật sắp nhập Niết-bàn thì rừng cây Ta-la liên biến 
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thành cõi Tịnh, kinh chép: Lúc bấy giờ, thê giới 
Đại thiên nhờ thân lực Phật nên đất mêm mại, các 
thứ báu trang nghiêm giống như thế giới Cực lạc 
của Đức Phật Vô Lượng Thọ ở Tây phương. 

Lại như cõi Tịnh Cực lạc hiện ra trong đài ảnh 
sáng của kinh này và trong phân tông kết lợi ích thì 
đại chúng thây được cõi nước kia. Các cõi TỊnh đó 
đêu là do thần lực của Đức Như lai hiện khởi, đó 
øọI1 là ở đầu một sợi lông hiện ra các cõi Bảo 
vương. Kinh Nhân vương Bát-nhã chép: Chỉ có 
mình Đức Phật ở cõi Tịnh. Kinh Viên Giác chép: 
chúng sinh và cõi nước đồng một pháp tánh, địa 
ngục và các cõi trời đều là cõi Tịnh. Đó đều là pháp 
tánh lý độ, các gọi là cối Thường Tịch Quang. Kinh 
Pháp Hoa chép: chúng sinh thầy kiếp tận khi bị lửa 
dữ thiêu đốt nhưng cõi Tịnh của ta không bị hủy 
hoại, đó tức là cõi nước quả báo của Đức Phật 
Thích-ca. Ở trên là phân dẫn chứng những chỗ nói 
về cõi Tịnh của các kinh mà đều chăng phải là cõi 
Tịnh Cực lạc của kinh này. Trong các kinh luận 
những loại ây rất nhiều và theo sự phân biệt ở trước 
thì không quá nhiêu. 

2. Nói về sự phế lập xưa nay, chia làm năm: 

- Thứ nhất: Nói về quán phước. 

- Thứ hai: Nói về định thiện và tán thiện. 

- Thứ ba: Chỉ bày địa vỊ. 

- Thứ tư: Giải thích ma nói. 
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- Thứ năm: Chỉ sự lạm truyền. 

a. Nói về quán phước. 

Ở dưới, bà Vi-đề-hy thưa răng: Cúi xin Đức 
Thế tôn chỉ dạy cho con phép tư duy, chỉ dạy cho 
con phép chánh thọ. Sở xưa thì dùng ba thứ phước 
để trả lời tư duy và mười sáu phép quán để trả lời 
phép chánh thọ. Nhưng theo Huyên nghĩa của Đại 
sư Thiện Đạo chép: Các Đại sư đem phép tư duy 
hợp với ba thứ phước và phép chánh thọ hợp với 
mười sáu phép quán, nhưng ở đây nói không đúng. 
Theo kinh Hoa Nghiêm thì phép tư duy và phép 
chánh thọ chỉ là tên khác của pháp tam-muội. Bà 
Vi-đề-hy thưa hỏi ở trước chỉ chép: Chỉ dạy cho 
con phép quán ở cõi nghiệp thanh tịnh tức là biết 
phép tư duy và phép chánh thọ, chỉ là sự thưa hỏi 
về phép quán. Vì quán phương tiện trước nên gọi 
là tư duy, và vì chánh quán thành tựu nên gọi là 
chánh thọ. Nhưng vì người tu quán phải tu phước 
nghiệp để giúp thành tựu quán trí nên trước tiên nói 
vê ba thứ phước, và sau đó mới nêu ra quán hạnh. 
Ba thứ phước như của báu, còn quán trí như cột 
buồm của thuyền. Đó là sự và lý giúp nhau, phước 
và trí đều vận dụng cả hai, thì làm sao có tu quán 
mà ngôi sừng sững không kính thờ thây tổ, cha mẹ, 
không thọ trì ba quy y, năm giới cấm, không đọc 
tụng kinh sách Đại thừa ư? 

Vì thế cần phải có các nghiệp lành để giúp 
thành tựu Chánh quán. Như bánh xe đơn, cảnh 
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chiếc thì làm sao có chỗ đên ư? Còn phân văn giải 
thích ở sau lại là phần phân biệt xác thực. 

b. Phân biệt định thiện và tán thiện. 

Huyền nghĩa của Đại sư Thiện Đạo chép: Mười 
ba phép quán trước thuộc về định thiện, còn chín 
phâm ba thứ phước ở sau là tán thiện. Nhưng ở đây 
nói không đúng, nếu theo chỗ phân biệt tức là ứng 
theo chỉ có mười ba phép quán thì sao gọi là mười 
sáu phép quán ư? Huông chi trong phân tổng kết 
thượng phẩm của chín phẩm ở dưới nói. Đó là phép 
quản tưởng vãng sinh bậc thượng, gọi là phép quản 
thứ mười bốn. Trung phẩm và hạ phẩm cũng như 
vậy thì sao ba phép quán ở sau chỉ gỌI là tán thiện? 
Chỉ sử dụng lời câu này thì không cần công kích 
cũng tự phả vỡ việc y theo pháp không y theo 
người mả kinh Niết-bàn hết sức khuyên răn. Vì thế 
đên chín phẩm ở sau càng phải phân biệt. 

c. Nói vệ địa vỊ. 

Theo Huyền Nghĩa chép: Từ xưa đến nay các 
Đại sư đêu dùng Ba hiền và mười Thánh của Đại 
thừa đối lập với ba phẩm trên, Tiểu thừa, nhị phàm 
và bôn Quả thì đôi lập với ba phẩm giữa, còn các 
phàm phu mới tu học Đại thừa tùy theo lỗi nặng 
nhẹ mà đôi lập với ba phẩm dưới. Văn kia bê bộn 
không thể dẫn đây đủ ra đây. Ở đây nói theo chín 
phẩm dưới sinh vê cõi nước kia rồi mới luận về địa 
vị như của các Đại sư. Lại theo văn kinh thì cầu 
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vãng sinh về cõi nước này đêu là các hạng phàm 
phu. Và phải y theo huyền nghĩa mười đoạn văn 
kinh kia làm chứng cứ và có thể nghiệm xét xưa là 
trái. 

Kinh chép: Nay ta nói rộng các thí dụ cho 
ngươi nghe, cũng giúp cho tất cả các hạng phàm 
phu, ở đời vị lai muốn tu tịnh nghiệp đều được sinh 
về thê giới Cực lạc ở Tây phương" là chứng cứ thứ 
nhất. 

Lại chép: Hôm nay, Đức Như lai vì tất cả chún 
sinh ở đời vị lai bị các giặc phiền não bức hại để 
nói ra nghiệp thanh tịnh là chứng cứ thứ haI. 

Lại chép: Hôm nay, Đức Như lai chỉ dạy cho 
bà Vi-đê-hy và tất cả chúng sinh ở đời vị lai quán 
tưởng thế giới Cực lạc ở Tây phương là chứng cứ 
thứ ba. 

Lại chép: Bà Vi-đê-hy thưa hỏi Đức Phật răng: 
Hôm nay con nhờ năng lực Phật nên được thây cõi 
nước kla. Nếu sau khi Phật nhập diệt, những chúng 
sinh vần đục bất thiện bị năm thứ khổ ép ngặt thì 
làm thế nào để thây được cõi nước của Đức Phật 
kia là chứng cứ thứ tư. 

Lại chép: Ngươi và chúng sinh nên chuyên tâm 
v.v... cho đến tự mình chăng phải sinh ra đã bị mù, 
những người có mắt sáng đều thây mặt trời lặn, là 
chứng cứ thứ. 

Lại chép: Đức Phật bảo ngài A-nan: Ông nên 
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ghi nhớ và vâng giữ lời Ta dạy, nói phép quán đât 
này cho tật cả đại chúng ở đời vị lai muôn thoát 
khô là chứng cứ thứ sáu. 

Lại chép: Bà Vi-đề-hy bạch Phật rằng: Bạch 
Đức Thế tôn! Nay con nhờ năng lực Phật nên được 
thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ và hai vị Bô-tát, còn 
các chúng sinh ở đời vị lai làm thế nào để quán 
thây là chứng cứ thứ bảy. 

Lại chép: Đức Phật bảo Bà Vi-đê-hy: Ngươi và 
chúng sinh muốn quán tưởng Đức Phật kia thì nên 
khởi tưởng niệm v.v... là chứng cứ thứ tám. 

Lại chép: Các Đức Phật Như lai là thân pháp 
giới vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sinh. Vì 
cho nên khi tâm các ngươi tưởng Phật là chứng cứ 
thứ chín. 

Lại như trong chín phẩm, mỗi phẩm đều chép: 
Nếu có chúng sinh... là chứng cứ thứ mười. 

Mười đoạn văn trên để chứng minh Đức Như 
lai nói mười sáu phép quán cho các chúng sinh 
thường bị chìm đăm mà không nói đối với những 
bậc Hiền thánh của Đại thừa và Tiểu thừa. (Ở trên 
đều là văn trong Huyện Nghĩa). Mười văn ây rõ 
ràng. Văn thứ nhất, thứ hai, thứ tư, thứ năm, các 
văn ấy rất cần thiết và quan trọng. Đó là biết kinh 
điển này chỉ bao gồm những ,nạng phảm phu còn 
bị sự trói buộc trong cõi đời vân đục và khi đến cõi 
kia mới luận vê sự dứt hoặc chứng trí. 


38 BỘ KINH SỞ 18 


d. Giải thích ma nói. 

Có chỗ nói người tu tịnh nghiệp Tây phương, 
khi sắp qua đời chiêu cảm thấy các tướng đều là 
ma. Đó là chưa lật ra giáo điển, không muôn tu trì, 
thích dùng lời tà che lâp lòng tin chân chánh của 
người khác. Vì sự gây hại không ít nên phải phân 
biệt, lại, ma có bỗn thứ: 

Thứ nhất, Ma năm âm. 

Thứ hai, Ma phiên não. 

Thứ ba, Ma chết. 

Thứ tư, Ma trời. 

Ba thứ ma ở trên là thân tâm của ngươi và chỉ 
có ma trời là ở các tầng trời cõi Dục. Đó là đại 
quyên đầy lùi việc ác, khuyến tiễn việc lành, có 
công phu tu hành lớn mới có thê chủ động. Còn 
những kẻ phàm phu tu đạo trong tâm bất chánh thì 
chắc chắn bị ma quấy nhiễu, nêu tâm chân thật thì 
ma không làm gì được. Như thê, biết ma là tự các 
ngươi chứ chăng phải từ chỗ khác đến. Như những 
loại yêu quái lâu đời đên dua nịnh mê hoặc đối với 
mọi người, nhưng nếu tâm ngay thăng, sắc chánh 
trực, thi chăc chăn chúng không thể đến gân. Và 
nếu buông thả tình cảm ngoảnh lại nhìn thì chắc 
chắn bị chúng mê hoặc. Ở đây dẫn chứng các 
thuyết đề dứt hết sự nghi ngờ. 

Có chỗ nói: Trong ánh sáng rực rỡ chắc chắn 
không có việc ma, như ban ngày kẻ gian, kẻ trộm 
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khó hành sự. 

Có chỗ nói: Ở cõi nước này quán tâm, trái lại 
quán bốn ấm, nên thường phát sinh các việc ma, ở 
đây quán cảnh giới chân thật quả đức của Đức Phật 
A-di-đà, vì thế không có việc ma. 

Có chỗ nói: Người niệm Phật đều được tất cả 
các Đức Phật che chở đã được tất cả các Đức Phật 
che chở thì sao có ma được? 

Có chỗ nói: Người tu tịnh nghiệp thì phát sinh 
việc ma, ấy là Đức Phật nói chỉ để phá trừ như kinh 
Bát-nhã, kinh lăng-nghiêm... nêu Đức Phật không 
chỉ dạy thì chúng sinh sẽ bị mê lầm, đọa vào lưới 
ma. Nay các kinh Tịnh độ đều không nói ma, tức 
là biết pháp môn này rõ ràng không có ma. 

Pháp sư Sơn Âm, Khánh Văn phân biệt lòng tin 
chân chánh đối với pháp môn rât rõ ràng và nay 
dùng đề dẫn chứng. đây đủ. 

Có người hỏi răng: Có người nói khi qua đời 
thây Đức Phật và các vị Bồ-tát phát ra ánh sáng, 
Dbưng đài, nhạc trời, mùi hương khác lạ đến đón 
rước vãng sinh đêu là việc ma thì lời nói ây như thế 
nào? 

Đáp răng: Có những người y theo kinh Thủ 
lăng nghiêm để tu tập pháp tam-muội thì có lúc bị 
ma năm ấm phá rỗi. Có những người y theo luận 
Ma-ha-diễn để tu tập phép tam-muội thì có lúc bị 
ma bên ngoài phá rôi (chính là ma trời). Có những 
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người y theo luận chỉ quán để tu tập phép tam-muội 
thì có lúc bị các loài yêu quái phá rôi. Những hạng 
người này đều là những hạng người tu tập thiên 
định dựa vào tự lực và trước tiên có hạt giông ma 
thì chắc chăn bị kích động, cho nên mới hiện ra 
những việc ấy. Nếu có thê biết rõ là thức dùng 
phương pháp đề đối trị thì liên dứt bỏ được, và nếu 
dùng Thánh để hiểu thì đều bị ma chướng (Ở trên 
nói những người này mới vào đạo thì sẽ phát sinh 
việc ma). Ở đây theo chỗ tu tập phép tam- -muội 
niệm Phật là nương nhờ năng lực Phật, như gân VỊ 
đế vương thì không ai dám can phạm. Bởi Đức 
Phật A-di-đà có năng lực từ bị lớn, năng lực thệ 
nguyện lớn, năng lực trí tuệ lớn, năng lực tam- 
muội lớn, năng lực oal thần lớn, năng lực diệt tà 
lớn, năng lực hàng ma lớn, năng lực thiên nhãn 
thây xa, năng lực Thiên nhĩ nghe xa, năng lực tha 
tâm soi xét thông suốt, năng lực ánh sáng chiếu 
khắp để che chở chúng sinh. Có những năng lực 
công đức không thê suy nghĩ bàn luận như thẻ, thì 
sao lại không thê che chở những người niệm Phật 
đến khi qua đời khiến cho không có sự chướng ngại 
ư? Nếu không được sự che chở ấy thì năng lực từ 
bị ở đâu? Nếu không thể dứt trừ được ma chướng 
ây thì năng lực trí tuệ, năng lực tam-muội, năng lực 
oai thần, năng lực diệt tà, năng lực trừ ma năm ở 
đầu? 

Nếu không thể soi xét kỹ để bị ma chướng ây 
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thì năng lực thiên nhãn thấy xa, năng lực thiên nhĩ 
nghe xa, năng lực tha tâm soi xét thây suốt năm ở 
đầu? Kinh chép: Tướng tốt sáng chói của Đức Phật 
A-di-đà chiếu khắp các chúng sinh niệm Phật trong 
các thế gIỚI ở mười phương, che chở không xả bỏ. 
Nếu nói người niệm Phật khi qua đời bị các ma 
chướng ây thì năng lực ánh sáng chiếu khắp, che 
chở chúng sinh năm ở đầu? Huông ch1 người niệm 
Phật khi qua đời cảm được các tướng được nêu ra 
từ các kinh đêu là những lời nói của Phật thì sao 
chê là ma chướng cho được? Đây là quyết định phá 
bỏ những sự nghĩ ngờ tà ma để sinh tâm chân 
chánh (Ở trên là theo văn kia). 

Lại, kinh Lăng-nghiêm chép: Trong khi tâm 
thiền định thây Đức Phật Tỳ-lô-giá-na ngôi trên đài 
Thiên quang, có mười Đức Phật vây quanh v.v.. 
Đó gọi là tâm hôn bị sự tỏ ngộ linh hoạt làm tiêm 
nhiễm. Tâm trí sáng suốt nghiên cứu rõ ràng để 
chiếu soi các thế giới. Tạm thời được như thế 
chăng phải chứng Thánh. Sở chép: Nếu người tu 
phép tam-muội niệm Phật, cảnh ây hiện tiên, hợp 
với Tu-đa-la gọi là Chánh tướng. Còn nêu tu các 
phép quán khác, dù cho thầy hình tượng Phật cũng 
không gọi là chánh vì tâm và cảnh không tương 
ứng, huông chi quán chân như không giữ các tướng 
nhưng có chỗ chấp chặt thì sao chăng phải ma ư? 

Trong đây phải phân biệt hết sức nhỏ nhiệm, lại 
dẫn chứng đây đủ các chỗ nói ở trước để dứt bỏ 
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hăn những sự nghi ngờ che lấp. 

e. Chỉ ra sự lạm truyện. 

Giáo pháp Tịnh độ bắt đâu từ xưa đến nay, từ 
khi có Bạch liên xã ở núi Lư, đời Tiên. Từ đó về 
sau Đại sư Thiện Đạo, Đại sư Hoài Cảm, Đại sư 
Tuệ Nhật, Đại sư Thiếu Khang, các bậc Hiền đức 
danh tiếng, và đến ngày nay, các vị tông sư giảng 
nói về thiền ở các triều đại trước cũng truyền 
xướng rộng nhiều. Nhưng chỉ có Pháp sư Từ Vân 
người Thiên-trúc là tinh thông cùng cực giáo lý, 
chân hưng phôn thịnh một thời, đã viết ra .nghi thức 
sám Di-đà lớn nhỏ, kệ vãng sinh để truyền bá lòng 
tin chân chánh, thơ tam-muội niệm Phật và các bức 
tranh thấy được lưu hành ở đời. Từ đó về sau ít 
người có khả năng thừa kế, thời sự biến đối, VIỆC 
truyền thừa sai lầm bừa bãi và pháp môn ấy hâu 
như đi đến chỗ châm dứt. Mặc dù đã từng nghe sự 
tu tập nói phỏng rất nhiều, nhưng nêu không phân 
biệt rõ ràng thì sợ làm mê hoặc những người tu học 
đời sau. Vì thế dẫn chứng sơ lược vài việc để bậc 
thức giả hiểu rõ. Các sách vở Nho giáo phương này 
cũng nói về Tây phương, như các sách ghi chép 
khác ở đời nhà Chu chép: Khi Đức Phật sinh, có 
khí lành nối giữa hư không và viên Thái sử Tô Do 
tâu răng: Có một vị Đại thánh sinh ở Tây phương 
và một ngàn năm sau âm thanh giáo pháp sẽ bao 
trùm đến đây. Sau khi Đức Phật nhập diệt có cầu 
vòng trắng mười hai đường thông suôt từ Nam tới 


SỐ 1754 - KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT NGHĨA SỚ, Quyền thg 43 


Bắc và viên Thái sử Hồ-đa tâu răng: Ở Tây phương 
có điềm của một vị Đại thánh nhập diệt. Lại, sách 
Liệt Tử chép: Ngày xưa đời nhà Thương, viên Thái 
tẾ hỏi Không Tử: Ai là bậc Thánh? Không Tử đáp 
rằng: Tây phương có bậc Thánh không trị mà 
chắng loạn, không nói mà tự tin, không giáo hóa 
mà tự hành... Trong văn Không Tử chép: Phật pháp 
là tôn giáo ở phương Tây. Trung quôc câu nệ, cho 
đến đời sau các nhà Nho phân nhiêu cho Phật giáo 
là Tây phương, đó là do nước Thiên-trúc nằm về 
phía Tây, chứ chăng phải Tây phương mà kinh này 
nói. 

Thử hỏi sơ lược, một mặt trời một mặt trăng, 
một núi Tu-di, một tứ thiên hạ gọi là một thế giới, 
một ngàn thê giới gọi là một Tiểu thiên thê gIỚI, 
một ngàn tiêu thiên gọi là một trung thiên thế giới, 
một ngàn trung thiên thê giới gọi là một Đại thiên 
thê giới. Đó là phạm vi giáo hóa của Phật Thích- 
ca. Nay cõi Diêm-phù- -đê này là một châu trong 
một thê giới. Thân châu của cõi này lại là một góc 
trong một châu. Năm nước Thiên-trúc đang ở g1ữa 
cõi Diêm-phù-đê, Thần châu ở phía Đông nam của 
cõi nước kia. Và từ cõi nước này trông về cõi nước 
kia nên gọi là Tây phương. 

Còn nêu nói về cõi Tịnh của Đức Phật A-di-đà 
thì vượt ngoài một thế giới Đại thiên, lại vượt qua 
mười muôn ức cõi nước. Người trí chép: cõi Tịnh 
Tây phương vượt ra ba cõi, tức là biết cách xa nước 
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Thiên-trúc của cõi Diêm-phù-đề này như trời vực 
thì làm sao có thể bừa bãi cho là đông như nhau? 
Trộm nghĩ răng những người xưa nay không tin 
Tịnh độ, sự chướng ngại ây có hai: 

1. Người khác gây chướng ngại. 

Nói người khác gây chướng ngại. Nghĩa là 
những truyền thuyết kỳ lạ ở đời không phân biệt 
phải trái, vì thế đôi với những lời dạy của Đức Phật 
trái lại không chịu tin nhận. Và sơ lược nêu lên vài 
ba điều, số còn lại chăng thể nói hết. Như Tuệ Bỗ 
trong Tăng truyện chép: Cði nước tuy thanh tịnh 
nhưng chăng phải là chỗ mong muôn của ta. Dù 
cho mười kiếp ở trong hoa sen hưởng thụ những 
thú vui sướng thì không băng ở chỗ cực khổ trong 
ba đường để cứu độ chúng sinh. Và ở đây nói Bồ- 
tát được nhẫn thì còn có thể chấp nhận lời nói ấy, 
nhưng nêu chưa được nhẫn tự mình không thể cứu 
độ được mình thì làm sao cứu độ được kẻ khác? 
Luận Trí Độ chép: Kẻ phàm phu còn bị trói buộc 
có tâm đại bi cứu độ chúng sinh thì không bao giờ 
có việc ấy. Như chỗ phá trừ trong điều nghi ngờ 
thứ nhất của Luận Thập Nghi có người chép: Nêu 
tâm thanh tịnh tức là tự tánh Tây phương thì cần gì 
phải câu sinh về cõi Tịnh ở phương khác? Ở đây 
nói chăng phải là không có lý ây nhưng đó là cối 
lý pháp tánh trong giáo môn chứ chăng phải điều 
mà kinh này nói. Tuy nhiên, những hạng phàm phu 
còn bị trái buộc chưa lên được địa vị nhãn thì dù 
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có đôn ngộ tự tâm, thì ai có khả năng thường giữ 
được tâm thanh tịnh? Pháp tuy mâu nhiệm cao siêu 
nhưng không gom nhiếp các căn cơ, vì chỉ có 
những lời nói trông rỗng thì nhờ đâu đề tạo phương 
tiện đi vào? 

Lại chép: Tây phương cách đây mười muôn 
tám ngàn dặm, đó cũng là lầm cho răng Tây trúc là 
Tây phương. Kinh chép: Từ đây vê Tây phương 
qua mười muôn ức cõi nước Phật có một thê giới 
tên là Cực lạc, thì sao lại chỉ có mười muôn tám 
ngàn dặm ư? Sơ lược chỉ một đoạn, còn các đoạn 
khác không đáng để bàn luận. 

Có người chép: Mười sáu phép quán ấy chỉ bao 
gôm những hạng người hạ căn. 

Ở đây nói kinh này là pháp viên đốn thượng 
thừa thành Phật, tâm này là Phật, xuất xứ từ kinh 
này, bà Vi-đề-hy khi vừa nghe pháp liền dứt vô 
minh để được Vô sinh nhẫn, còn năm trăm thị nữ 
phát tâm Bồ- đề chăng lẽ đều là những hạng người 
hạ căn ư? Lại chép: Những người niệm Phật khi 
qua đời cảm được các Đức Phật và các vị Bồ-tát 
đến đón rước, đều là nghiệp của tự tâm hiện ra chứ 
thật sự không có các Đức Phật ở các phương khác 
đến đón rước. Ở đây thấy rõ lời nói đó có nhiều sai 
lầm. 

- Thứ nhất là: Không tin lời Phật dạy. Vì chín 
phẩm trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói khi 
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qua đời cảm được tướng (Phật và các Bô-tát) đêu 
là do Đức Phật nói. 

- Thứ hai: Không tu hành theo năng lực Phật. 
Vì Chư Phật, Bô-tát dùng thệ nguyện từ bi dứt khổ 
cho vui, không bỏ sót chúng sinh. 

- Thứ ba: Không tin thể tánh Phật, vì Phật và 
chúng sinh thể tánh đều bình đăng, có cảm có Ứng. 
Nêu Đức Phật không ứng thì ba thân không đây đủ 
là chăng phải Phật. Nếu ba điều ây không tin thì sẽ 
tin aI được? 

Lại có người chép: Chớ học theo những người 
ngu để câu sinh Tịnh độ. Ở đây cho ráng kinh Vô 
Lượng Thọ chép: Các Bô-tát trong mười phương 
đều nguyện vãng sinh Tịnh độ. Huông chi hạnh 
nguyện của Bỏ- tát Phố Hiên, viên thông của Bô- 
tát Đại Thê Chí đều nguyện vãng sinh Tịnh độ. Các 
bậc thượng thiện Bồ xứ không lui sụt lại là những 
hạng người ngu ư? Lại, trong Tăng truyện có chép: 
Ngày xưa vào đời Tiến có các vị Cao tăng như Sinh 
Dung, Trì Viễn ở núi Thiên Thai, Nam Nhạc, và ở 
núi Lư có mười tám bậc Hiển đều tu pháp môn này 
thì cũng lại là những hạng người ngu ư? Nay ngươi 
vướng mặc chấp chặt vào ba cõi, đam mê tham 
luyên cõi đời năm thứ vẫn đục để đành cam chịu 
các thứ khô mà không chịu suy nghĩ xa lìa thoát 
khỏi lại là kẻ trí, vì điên đảo gì lại giả cho mình có 
nhãn lực vui trụ ba cõi độ sinh phát ra những lời 
nói như vậy để làm chướng ngại sự tu tập của kẻ 
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khác? 

Lại chép: Cầu sinh Tịnh độ, niệm Phật, tu quán 
đều là những việc chấp tướng chứ chắng phải pháp 
siêu việt. Ở đây nói châp chặt không châp chặt, là 
Ở cái thấy sảng hay tối trong tâm trí môi người, sao 
lại cứ hễ thây tu trì thì theo lệ thường đêu cho là 
chấp tướng, buông lung không kêm chế thì đêu là 
người thông thái!? 

Hơn nữa, Đức Phật nói không chấp tướng là 
không chấp chặt các tướng ta, người, chúng sinh, 
thọ giả... không an trụ chỗ tu hành pháp tướng, dứt 
bỏ được hai thứ chấp người và pháp tức là hiệu rõ 
người và pháp cả hai đều không, đâu từng cho rằng 
buộc niệm đề tiên tu mà gọi là chấp tướng ư? Hơn 
nữa, người đời thường cạnh tranh ngã và nhân, 
khoe khoang quyên thê, đam mê thanh sắc, chạy 
theo danh lợi, vơ vét của cải, lưu luyễn VỢ CON, các 
tướng như thế từ vô thỉ đến nay thường yêu thích 
ràng buộc, nên Đức Phật khuyên bảo xa lìa thì trái 
lại lại càng chấp chặt sâu hơn, còn phương pháp 
tam-muội niệm Phật từ vô thỉ thì chưa hề tu tập 
qua. Đức Phật khuyên bảo tu tập thì trái lại nghĩ 
ngờ chấp tướng. Chúng sinh mê lầm điên đảo đều 
ở chỗ này. Nay nói nếu tu tập tam-muội niệm Phật 
thì chắc chăn chăng phải là chấp tướng, Vì sao? Vì 
thân Phật là vô tướng thì có gì để có thê chấp chặt? 

Luận Đại Trí Độ chép: Gieo trồng ruộng phước 
Phật đó là tuệ tâm chấp chặt vững chắc. Tùy theo 
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dùng các loại hương hoa để cúng dường các Đức 
Phật không cùng tận, luận sư Long Thọ chăng. lẽ 
không hiểu Bát-nhã mà nói chấp chặt vững chắc, 
chăng lẽ Ngài cũng chấp tướng hay sao? 

Pháp không của Bát-nhã vốn dùng đề người tu 
học sáu độ không trụ tướng, nếu không tu sáu độ 
thì Bát-nhã làm sao dùng được. Kẻ thật sự đặc đạo 
hiểu rõ tu mà không tu, nệm mà không niệm, đó 
chính là cả ngày tu mà không hề tu, cả ngày niệm 
mà không hê niệm. 

Kinh Kim Cương Bát-nhã chép: Không có ta, 
người, chúng sinh, thọ giả mà tu tất cả pháp lành 
thì sẽ được quả A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam- bô- 
đề. Vì thê biết kẻ sĩ hiểu rốt ráo đâu từng không tu 
điều lành ư! 

Lại có người nói răng: Khi qua đời nếu thấy các 
cảnh giới cờ phướn, hoa sen... hiện ra trước mắt 
đêu không được đi. Ở đây nói cảnh hiện ra khi qua 
đời là do sự chánh niệm và nghiệp lành của tự thân 
chiêu cảm, cũng có khi do tả tâm gây ra điều ác 
chiêu cảm thì đâu thể đêu bác bỏ cho là việc ma? 
Huông chỉ khi các tướng ác hiện ra là theo nghiệp 
dần dặt, thì đâu thê do ý người muôn ởi hay không 
đi? Như người gây ra nghiệp ác thì phải đọa vào ba 
đường, khi qua đời các tướng ác hiện ra thì dựa vào 
lý do nào mà không đi? Vì thế biết truyền bá sai 
lâm không đáng tin. 


SỐ 1754 - KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT NGHĨA SỚ, Quyền thg 49 


Có người phát nguyện rằng: Nguyện từ đời này 
cho đến khi thành bậc Chánh giác, khi chưa đặc 
đạo thì thân không bị rủi ro bệnh tật, sông lâu 
không bị chết yêu, khi mạng sống đã hết thì không 
thây các đường ác, được sinh làm thân người, 
thông minh ngay thăng, không sinh vào nước ác, 
không gặp vua ác, cho đến ở chỗ sinh ra, được gặp 
Phật nghe pháp, đồng chân xuất gia làm tăng hòa 
hợp. Ở đây nói nếu sinh về Tịnh độ thì không có 
những tai hoạn rủi ro bệnh tật, chết yếu, nước ác, 
vua ác, tự nhiên thường gặp Tam bảo, xuất gia làm 
tăng, nhưng chỉ vì không biết Tịnh độ, nên có lời 
phát nguyện ây. Cũng giống như Trần Trừ Lăng 
nguyện răng: Nguyện liên sinh trở lại trong loài 
người, thác sinh ở chỗ không cao, không thập... Vì 
người kia là hạng nhà Nho nên chẳng trách ở lời 
nóI, nhưng phân nhiêu các vị Tông sư giảng về 
Thiên lại có kiến chập â ây và đều chép: Chỉ nguyện 
đời sau không mất thân người nam, xuất gia học 
đạo. Thường Thí nói rằng: Nay ngươi đã được thân 
người nam xuất gia, chỉ nên câu sự ra khỏi sao lại 
câu thân người nam, lại nguyện xuất gia, lơ láo 
không chịu thắng tiên ư? 

2. Tự mình chướng ngại, lược nói sáu thứ: 

- Một là chép: Khó sinh Tịnh độ, tôi không có 
sức mạnh nên chắng chăng dám quá trông mong, 
chỉ không mất thân người là đủ . 

- Hai là chép: Ta hủy giới, phá tral, nghiệp ác 
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sâu nặng thì Tịnh độ Tây phương đâu thê sinh 
được? 

- Ba là chép: Đức Phật nói thế giới Cực lạc ở 
Tây phương là dùng quyên để dät dẫn chúng sinh. 
Hơn nữa, nghĩ làm điều lành đêu không có việc 
thực tế ây, thấy tu điêu lành lại bị sự chê cười. 

- Bốn là chép: Thông minh lợi trí ngộ thắng tâm 
mình, tùy theo những việc mình đã làm được chăng 
có gì là không hợp đạo thì đâu cần đồng như kẻ sĩ 
bậc thập tu hành niệm Phật ư? 

- Năm là chép: Người ta sinh ra do huyết khí 
nhóm họp, giả gọi là thân và khi chết đi trăm xươn Ỡ 
tan rã, tât cả trở vê hư không thì có cõi Tịnh nào đê 
sinh vê! 

- Sáu là chép: Khi qua đời khởi tưởng cướp lây 
thai âm kia, trong sát-na đôi lây báo thân mà không 
trải qua bào thai. Ở đây nói báo thân sắc tâm là do 
nghiệp đời trước tạo thành, thì đâu có việc thân 
thức của ta cướp lẫy báo thân của kẻ khác? Thiết 
tưởng thân thức linh diệu trước đã gá vào thai kia 
thì khi báo thân sinh ra sẽ chăng phải thân â âm của 
kẻ khác. Dù cho khởi tưởng có thể cướp lấy thì 
nhọc sức muôn vào bào thai là vì ý gì? 

Đó là trái với chí nguyện của người xuất gia, 
trái với pháp môn giải thoát, huông chỉ lòng đại bi 
của Phật mở bày pháp môn Tịnh độ, hêt lòng 
khuyên bảo rộng khắp trong các kinh Đại thừa, mắt 
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thây tai nghe lại sinh tâm nghi ngờ chê baI, tự mình 
cam chịu chìm đắm, chắng muôn siêu thăng. Đức 
Như lai nói ra vì những người đáng thương xót ây, 
bởi không biết pháp môn này đặc biệt khác thường, 
không phân biệt hiện, ngu xuất g1a hoặc tại gia, bât 
luận tu hành lâu mau, không kế tạo tội nặng nhẹ 
mà chỉ cần có lòng tin quyết định, tức là gico trồng 
nhân vãng sinh. Pháp sư Từ Vân chép: Chỉ có Tịnh 
nghiệp An Dưỡng là (pháp môn) nhanh thăng nên 
tu tập. Nêu có bôn chúng muôn được phá trừ vô 
minh nhanh chóng, dứt trừ hăn năm tội nghịch, 
MƯỜI điều ác nặng nhẹ... thì nên tu pháp môn này. 
Muốn được giới thê của Đại thừa và Tiêu thừa trở 
lại thanh tịnh, được phép tam-muội niệm Phật, 
thành tựu các pháp Ba-la-mật của Bô-tát thì nên tu 
học pháp môn này. Muốn khi qua đời xa lìa các sự 
sợ hãi, tự tâm bình an vui sướng, các bậc Thánh 
đêu hiện tiền đưa tay dẫn dắt, bước đâu xa lìa trần 
lao, cho đến đạt được địa vị không lui sụt, không 
trải qua nhiêu kiếp liền được Vô sinh thì nên tu 
pháp môn này... Pháp ngữ của bậc Hiên xưa có thể 
không theo, năm môn nói trên đã lược nêu cương 
yếu, số còn lại đều được nói ở văn giải thích. 
Theo Khai Nguyên Tạng Lục thì kinh này gồm 
có hai bản dịch nhưng bản trước đã mất, còn bản 
này do ngài Cương- lương- da-xá dịch. Tăng truyện 
chép: Cương-lương-da-xá, Hán dịch là Thời Xưng, 
người ở Tây Vực, tánh tình ngay thắng, cứng rắn, 
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ít ham muốn, khéo thông hiểu ba tạng. Vào niên 
hiệu Nguyên Ga, đời Tông, ban đâu đến ở Kinh 
Ấp, Văn Đề khen ngợi sự khác thường nên sắc lệnh 
đến ở tinh xá Đạo Lâm ở núi Chung. Đại sư Tăng 
Hàm thỉnh Ngài dịch kinh này và Kinh Quán Dược 
Vương Dược Thượng, Đại sư Tăng Hàm làm 
người ghi chép, sau đó Sư đến núi Mâu đất Thục, 
khi trở về mất ở Giang Lăng. Lại, sự giải thích của 
các đời trước gôm có: Pháp sư Tuệ Viễn, Đại sư 
Thiên Thai Trí Giả Đời Tùy đều có chương sớ. Hòa 
thượng Thiện Đạo Đời Đường, cũng lập Huyện 
nghĩa, đều được truyền bá ở đời, nhưng do các tông 
phong còn phê lập hình thành lẫn nhau, cho nên 
những chỗ giải thích này chọn lựa những điều hay 
và do đó chắc chắn có sự sai lầm, nhưng chăng phải 
không có giêng môi chính đáng. 


-oQO- 


KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ 
PHẬT NGHĨA SỚ 


Ngài Tam tạng Cương-lương-da-xá, người Tây Vực đời 
Lưu Tổng, dịch. Thích Nguyên Chiếu - Chùa Sùng 
Phước ở Linh Chỉ thuộc Tây Hồ soạn. 


QUYÊN TRUNG 
Giải thích riêng văn kinh, có hai phân: 
1. Thứ nhất: Giải thích đề kinh. 
2. Thứ hai: Giải thích văn kinh. 


I. Giải thích đề kinh: 

Theo văn kinh ở dưới, ngài A-nan thưa hỏi Đức 
Phật và lập thành hai tên gọi: Ban đâu chép: Kinh 
này tên là Quản Cực lạc Cối nước Vô Lượng Thọ 
Phật, Quán Thê Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bô-tát và 
thêm một chữ kinh, cộng chung là mười hai chữ, 
đó là đặt tên theo tâm và cảnh. Cũng gọi là Tịnh 
Trừ Nghiệp Chướng Sinh Chư Phật trên. Lại thêm 
một chữ kinh, cộng có chín chữ, đó là đặt tên theo 
chỗ phá nghiệp chướng chiêu cảm được quả báo. 

Theo tên gỌI thứ nhất thì chữ Quán là Trí năng 
quán, và mười tám chữ ở dưới là cảnh Sở quán, cõi 
nước Cực lạc tức là y báo gom nhiếp sáu phép quán 
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ở trước, và từ Vô Lượng Thọ trở xuống tức là 
chánh báo gom nhiếp mười phép quán ở sau. 

Quán Phật là gom nhiếp chung ba phép quán ở 
trước và hai vị Bô- tát ở dưới là gom nhiêp chung 
cả bảy phép quán. Vì cho nên một tựa đề này có 
đây đủ mười sáu phép quán. 

Theo tên gọi thứ hai thì Tịnh trừ nghiệp chướng 
là eom nhiếp chung lực dụng của mười sáu quán 
hạnh trước, quán thành tựu thì phá trừ nghiệp 
chướng, tức là thấy nhân. Sinh ở trước Chư Phật 
tức là quả báo của đời sau. Không chỉ Đức Phật A- 
đi-đà mà nói "Chư Phật” tức như kinh chép: Thây 
Đức Phật Vô Lượng Thọ tức là thây được vô lượng 
các Đức Phật trong mười phương v.v.. . Ở đây các 
nhà phiên dịch chỉ dùng phân tên gọi thứ nhất 
nhưng vân theo sự tĩnh lược, chỉ căn cứ theo các 
Đức Phật để phù hợp sâu xa với ý chỉ kinh. 

Sở của Đại sư Thiên Thai Trí Giả chép: Nêu 
chánh bảo để gom nhiếp y báo, nói Đức Hóa chủ 
để bao gồm đồ chúng. Quán tuy có mười sáu pháp 
nhưng nói Phật thì đủ khắp. Đó là nêu lên sơ lược 
những chỗ thiết yêu, gom nhiếp trước sau để giải 
thích. Sở của ngài Tuệ Viễn chép: Vì kinh lấy quán 
Phật làm chính nên nêu riêng, đó là y theo các tông 
quán của kinh để giải thích. - Nay thấy TỐ Ý nghĩa 
của hai giải thích ở sau thì rất dài vì chính là quán 
Phật, nhưng trước phải có cối nước dùng làm lý do, 
dân dân sau đó nhân quán Phật và đô chúng đề nói 
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rộng khắp. Thế nên trong văn quán Phật gọi riêng 
là Tam-muội niệm Phật. 

Trong đề, bảy chữ ở trước là đề riêng, riêng ở 
văn nảy, một chữ ở sau là đê chung, chung cho các 
kinh điển. Hai chữ ở trước là nêu Đức Giáo chủ 
năng thuyết và năm chữ ở sau là chỉ bảy phương 
pháp tu hành sở thuyết. 

1. Trong phân năng thuyết, Phật là một hiệu 
trong mười đức hiệu, thuyết là làm vui lòng chúng, 
Hóa chủ cõi này là Đức Phật Thích-ca, vì thê chỉ 
nêu đức hiệu chung. Còn cảnh sở quán ở dưới sợ 
lạm đến các Đức Thế tôn khác, vì thế chung và 
riêng đều nêu cả hai. Luận Trí Độ chép: Kinh do 
năm hạng người chép: 

a. Phật 

b. Thánh đệ tử 

c. Các vị tiên 

d. Các vị trời và qui thân 

e. Người biến hóa. 

Đó là muốn nói kinh này do chính Đức Phật tự 
nói, phân biệt chắng phải người khác đề chúng sinh 
tin nhận. 

Tuy nhiên giáo và luật trong một đời Đức Phật 
thì chỉ có Đức Phật nói đặc biệt cao siêu, rõ ràng, 
hoặc bí mật. Kinh được cả những hạng người khác 
nói nhưng phải được ân chứng mới đáng tin. Theo 
trong kinh, pháp môn Tịnh độ chắc chăn là Đức 
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Phật nói để nói lên chăng phải là chỗ biết của các 
Tiểu thánh, hoặc các hạng phảm phu khác. Vì thê 
các kinh khác hoặc bao dung không chập chặt, còn 
các kinh Tịnh độ đêu phải nêu lên để phân biệt. 

2. Trong phân pháp sở thuyết, một chữ ở trên 
là tâm năng quán và bôn chữ dưới là cảnh sở quán. 
Trong phân thứ nhất, các phép quán của Đại thừa 
và Tiêu thừa đều chỉ cho thức thứ sáu làm. thể năng 
quán. Trong nắm âm thì thuộc về hành âm thiện, 
thê của ba thứ tâm ở trước hành, chỉ là vô ký phải 
dùng hành tâm đề thành tựu nghiệp mới cảm được 
quả báo, chiêu vời sự sinh khởi. Theo văn kinh ở 
dưới hoặc gọi là tưởng niệm, hoặc gọi là tư duy, 
cách gọi thì khác nhưng thể lại giỗng nhau, phải 
chăng đều chỉ ý tứ là năng quán. 

Kế là, trong phần sở quán, tiếng Phạn là A-di- 
đà, Hán dịch là Vô Lượng Thọ, cũng dịch là Vô 
Lượng Quang, tức là trong bốn mươi tám lời 
nguyện có hai lời nguyện ánh sáng và tuổi thọ nếu 
có hạn lượng thì không thành Chánh Giác. Tuôi 
thọ biểu thị cho phước, là đức giải thoát, ánh sáng 
biểu thị cho trí, là đức Bát-nhã. Bát-nhã và giải 
thoát cùng trang nghiêm pháp thân, tức là Đức 
Giáo chủ gom nhiếp chúng sinh về Cõi Tịnh đồng 
Cư. Bồ-tát Quan Thế Âm bồ xứ thật có hạn lượng 
tuổi thọ nhưng theo phảm phu và Tiểu thừa thì 
chẳng thê tính toán, vì thế nói là vô lượng. Phật, 
nói đủ là Phật-đà, Hán dịch là Giác. CIác có hai 
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nghĩa: 

a. Thứ nhất là nghĩa giác sát, tứ trụ như giặc và 
chỉ có bậc Thánh mới giác biết, không thể làm hại. 

b. Thứ hai là nghĩa giác ngộ, vô minh như giấc 
ngủ, trí tuệ của bậc Thánh một khi khởi lên thì như 
giâc ngủ được thức giấc đôi với người nhị thừa kia, 
nên gọi là Đại giác. Và vượt qua địa vị Đắng giác 
kia, vì thế gọI là Diệu giác. Lại theo một tướng, 
còn lại nói riêng về thân tướng quang minh đây đủ 
như quán Phật. Kinh, tiếng Phạn là Tu-đa-la, Hán 
dịch là Tuyến, là lý xuyên suốt. Gom nhiếp và giữ 
øìn chúng sinh, có khả năng xuyên qua, có khả 
năng gom nhiếp như sợi chỉ, tức là năng thuyên, 
giáo thành, danh, cú, văn. Do giáo mà biết được lý, 
y theo lý để khởi sự tu hành, nhờ sự tu hành mà 
cảm được quả. Lý, hạnh và quả đều sinh ra từ giáo, 
vì thê biết thời tượng pháp, mạt pháp, chỉ giáo là 
có công năng làm nhân duyên đắc đạo, là nên tảng 
sinh ra đạo, nên người xưa quở trách để dứt trừ thái 
độ trì trệ. Kẻ mạt học ngông cuông ngu SI, sinh ra 
sự khinh miệt, cắt đứt hạt giông Phật, hủy hoại 
pháp thân Phật, mãi mãi rơi xuống hồ tà ma, mãi 
gặp ách nạn. Dù rằng chấp ngón tay là mặt trăng, 
cho bè là bờ cũng là nhân duyên giải thoát xa, 
không mất phước báo trời, người, huông chi là sự 
siêu phàm bạt tụy là chỗ lợi ích không thê cùng tận. 
Sở xưa lại chép: Dạy pháp, dạy thường, từ miệng 
vàng của bậc Thánh, thế nên gọi là kinh. 
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II. Giải thích văn kinh. 

Văn kinh chia làm ba, tức là ba phân: Phân tựa, 
phân chánh tông và phân lưu thông. 

Từ đầu đến cõi nghiệp thanh tịnh là phần tựa. 

Từ "Bấy giờ, Đức Phật phát ra ánh sáng từ giữa 
hai đầu chân mày cho đến vô lượng các vị trời phát 
đạo tâm vô thượng” là phần chánh tông. 

Từ "Khi â ây, ngài A-nan bạch Phật nên đặt tên 
kinh này là øì... trở xuống cho đến cuối văn là phần 
lưu thông. 

Ba phân phán kinh hoặc đây đủ, hoặc thiếu là 
tùy kinh mà khác nhau, không hắn như nhau. 

1. Thứ nhất là Phân tựa: 

a. Từ đầu cho đến "Là bậc Thượng thủ" gọi là 
phân tựa chứng tín, vì sáu việc cùng làm chứng 
giúp cho không còn sự nghi ngờ. 

b. Bấy giờ ở Đại thành Vương-xá trở xuống gọi 
là phân tựa phát khởi, vì pháp không phát khởi một 
mình mà phải mượn nhân duyên đê phát. Và cũng 
gọi là hai phân tựa chung và riêng. 

Phân tựa chứng tín chung cho các kinh điền. 
Còn phân tựa phát khởi thì riêng ở kinh này. Lại, 
phân tựa chứng tín thì văn chung mà nghĩa riêng, 
"Các pháp như vậy” pháp hạn cục chỉ kinh này. 
Còn phân tựa phát khởi thì văn riêng mà nghĩa 
chung, đâu các kinh đều có nhân duyên. Lại, phần 
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tựa chứng tín kết tập mới đặt, gọi là phân tựa sau 
kinh. 

Phân tựa gồm hai phân: 

a. Từ đầu cho đến "Là bậc Thượng thủ" gọi là 
phân tựa chứng tín, vì sáu việc cùng làm chứng 
giúp cho không còn sự nghi ngờ. Sáu việc đó là: 

Thứ nhất, "Như vậy", tức là chỉ cho pháp mà 
phân chánh tông nói. 

Thứ hai, "Tôi nghe”, là ngài A-nan đích thân 
nghe từ Đức Phật, là nói về chăng phải tự mình nói. 

Thứ ba, "Một thời", là bắt đầu từ khi chúng 
nhóm họp đến cuỗi cùng xong cuộc kết tập là một 
thời kỳ để phân biệt chăng phải thời gian khác. 

Thứ tư, "Phật", là Đức Giáo chủ nói giáo, nói 
lên chăng phải người khác. 

Thứ năm, Từ thành Vương-xá trở xuống là chỗ 
nói kinh. Thứ sáu, Chúng Đại Tỳ-kheo... cùng 
nghe. 

- Thứ nhất: Chỉ cho pháp sở thuyết của phần 
chánh tông. "Như thị" : Xứng với lý gọi là như, xa 
lìa chỗ không phải gọi là thị, chăc chăn đáng tin, vì 
thê gọi riêng là Như thị. 

- Thứ hai: “Tôi nghe”, tức là ngài A-nan đích 
thân nghe từ Đức Phật, là nói về chắng phải tự 
mình nói. “Tôi nghe”: Các pháp vô ngã, vô ngã thì 
không nghe nhưng theo giả danh của thế tục nên 
nói là "tôi nghe”. 
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- Thứ ba: "Một thời", tức là bắt đầu từ khi 
chúng nhóm họp đến cuỗi cùng xong cuộc kiết tập 
là một thời kỳ, để phân biệt chắng phải thời gian 
khác. "Một thời" : Các thời nói kinh của Đức Như 
lai nhiều vô lượng không thể chỉ cô định, nên nói 
là nhất thời. Lại, vì cõi nước phương Tây này năm, 
tháng, ngày, giờ khác nhau, nên khi truyền bá đến 
các phương khác thì mọi người khó hiểu. Lại, các 
kinh hoặc có một cuộc nói pháp chưa xong, sau đó 
kết tập mới soạn thành văn, trước sau bất nhất rất 
khó chỉ ra. Tức là như kinh nảy vua A-xà-thê gây 
ra tội nghịch, Đức Như lai nói kinh, ngải A-nan 
thuật lại thi đâu phải cùng thời, cho nên dùng 
"Một" để nói, tức là bao la sự cùng tận ây. 

- Thứ tư: "Phật", là Đức G1áo chủ nói giáo, nói 
lên chăng phải người khác. "Đức Phật": Phật, Hán 
dịch là Giác, tự mình giác ngộ nên khác với phàm 
phu, giác ngộ cho người khác, khác với Nhị thừa, 
hạnh giác ngộ đây đủ nên khác với các Bô-tát, vì 
thế gọi là Đại giác. Tức là chỉ cho vị Đại sư Thích- 
ca mở bày pháp môn Tình độ. 

- Thứ năm: từ thành Vương xá v.v... trở xuống 
là chỗ nói kinh, có hai: 

Thứ nhất, Cảnh du hóa. Thứ hai, Chỗ y chỉ. 

- Thứ nhất, Cảnh du hóa: Ở thành Vương-xá. 

Tiếng Phạm là La-duyệt-kỳ-già-la, Hán dịch là 
Vương-xá. Theo sự giải thích của luận Trí Độ thì 
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nói là vị trí khai sáng của vua ngày xưa, vì thế gọi 
theo gốc tức là chỗ ở của vua. 

- Thứ hai: Chỗ y chỉ : Trong núi Kỳ-xà-quật. 

Kỳ-xà-quật, Hán dịch là Linh Thứu, vì các vị 
thân linh nương theo đó đề ở. 

Lại, núi này hình dạng giống như con chim 
thứu, hoặc là chỗ nghỉ ngơi của các loài chim thứu 
nên lây đó làm tên gọi. 

- Thứ sáu: "Đại Ty-kheo", tức chúng cùng 
nghe, có hai chúng: Thứ nhât: Chúng Thanh văn. 

Thứ hai: Chúng Bô-tát. 

- Thứ nhất: Chúng Thanh văn. 

"Cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai 
trắm năm mươi vị." 

Nếu nói theo chí nguyện thì chúng Bỏ-tát là 
trước. Còn ở đây nói theo oa1 nghi, vì thê đặt chúng 
Thanh văn ở trước. Thanh văn lại có hai: 

Đại Tỳ-kheo tức là các vị Đại đệ tử Thượng thủ 
như ngài Ca-diếp, ngài A-nan, ngài Mục-liên v.v... 

Một chữ Đại, tức là khen ngợi đức hạnh, tiếng 
Phạm là Ma-ha, Hán dịch là Đại Đa Thắng, được 
trời, người tôn kính nên gọi là Đại, vì hiểu rõ khắp 
các kinh sách nên nói là Đa, vì vượt ra khỏi các đạo 
giáo khác nên gọi là Thắng. Gọi là Tỳ-kheo có ba 
nghĩa: Khất sĩ, Bố ma và Phá ác. Tên hiệu của quả 
là A-la-hán, cũng có ba nghĩa: Ứng cúng, Sát tặc 
và vô sinh. Tiêng Phạn là Tăng-già, Hán dịch là 
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Chúng, gồm bốn vị trở lên hòa hợp không tranh 
cãi. Yết-ma nói giới có công năng phân biệt được 
tất cả những việc sinh thiện diệt ác, nên gọi là 
chúng. 

Một ngàn hai trăm năm mươi vị tức là các đệ 
tử quyên thuộc: Ba anh em ngài Ca-diếp, có một 
ngàn vị đệ tử. Ngài Mục-liên có hai trắm năm mươi 
vị. Những vị này trước kia đều là ngoại đạo thờ 
lửa. Chịu gian khổ đã lâu nhưng đều không có chỗ 
chứng đắc. Vừa gặp Đức Như lai liên chứng được 
quả Thánh, và vì sự cảm kích đến ơn sâu của Phật 
nên thường theo hầu. 

- Thứ hai: Chúng Bô-tát, có ba: Thứ nhất: Chỉ 
bày địa vị. Thứ hai: Nêu số lượng. 

Thứ ba: Lược nêu các bậc Thượng thủ. 

* Thứ nhất: Chỉ bày địa vị. "Bô-tát": Tiếng 
Phạm là Ma-ha Bôồ- đề-chât-đế-tát-đỏa. Hán dịch 
là Đại đạo tâm thành chúng sinh. Tuy tên gọi bao 
øôm hạnh Đại thừa và Tiêu thừa, sự tu hành thì có 
sâu có cạn, nhưng ở đây cùng nghe đều là các vị 
Bồ xứ. 

* Thứ hai: Nêu sô lượng. "Có ba mươi hai 
ngàn": Nêu chúng quyến thuộc Thượng thủ. 

* 'Thứ ba: Lược nêu các bậc Thượng thủ. "Ngài 
Văn-thù-sư-lợi con của Đâng Pháp Vương là bậc 
Thượng thủ.": Văn-thù-sư-lợi, Hán dịch là Diệu 
Đức, đó là theo chỗ dùng chánh pháp giáo hóa 
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chúng sinh để nối thịnh hạt giống Phật gọi là Pháp 
Vương Tử. Sự sắp xếp chúng trong kinh Vô Lượng 
Thọ và kinh A-di-đà rất rộng. Còn kinh này thì rất 
đơn giản và khi phiên dịch đều có chí hướng khác 
nhau. Tính ra nên xêp trời, người thành chúng xen 
lẫn. Trong phân lưu thông ở dưới chép: Vô lượng 
các VỊ trời, rồng, dạ-xoa v.v... tức là biết trong phân 
tựa cũng có sự lược bớt. 

"Bấy giờ, ở đại thành Vương xá v.v..." V.V... trỞ 
xuống gọi là phân tựa phát khởi, vì pháp không 
phát khởi một mình mà phải mượn nhân duyên đê 
phát. 

b. Và cũng gọi là hai phân tựa chung và riêng. 

Phân duyên khởi các kinh tùy theo việc mà 
khác nhau, kinh này thì dùng việc sát nghịch làm 
phân tựa phát khởi, SƠ lược có hai ý: 

- Vì muôn nói về chúng sinh ở cõi này rất đáng 
ghét. Con do cha mẹ sinh ra mả còn dám giết hại 
cha mẹ, huỗng chi đối với người khác, ý muốn cho 
các chúng sinh trong đời mạt pháp ưa thích Tịnh 
độ. 

- Vì đề nói lên cơ duyên của cõi này chắng phải 
khi gặp cảnh cực khô mà không nghĩ tới việc thoát 
ly là câu vãng sinh. Vì cho nên trở xuống bà Vi- 
đề- hy chép: Nói rộng những cối nào không có sự 
lo buôn sâu não cho con nghe để con được sinh về 
cõi đó, con không muôn ở cõi Diêm-phù-đê là cõi 
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đời vân đục v.v... Trong đó, chia làm hai: 

- Từ đầu đến vẻ mặt hòa nhã tươi vui, chính là 
nói nhà vua bị giam nhối. 

- Từ "Lúc đó, vua A-xà- -thê hỏi người giữ cửa" 

. trở xuống là phân thứ hai nói về muôn hại 
nộ 

- Từ đầu đến vẻ mặt hòa nhã tươi vui, chính là 
nói về nhà vua bị giam nhốt. Có bôn phân: 

- Vụa Tần-bà-sa-la bị con giam trong ngục tối. 

- Phu nhân Quốc Thái hòa mật và bột Øạo rang 
thành tương dâng lên vua. 

- Câu thỉnh giới pháp để cứu giúp tâm thân. 

- Nhờ nghe pháp và ăn uỗng mà lâu ngày vua 
không chết. 

- Vụa Tần-bà-sa-la bị con giam trong ngục tối. 

Bây giờ, ở Đại thành Vương-xá có một vị Thái 
tử tên là A-xà-thê nghe theo lời xúi giục của bạn 
ác Điều-đạt, bắt giam nhà vua là Tân- bà-sa-la 
giam trong bảy lớp ngục tôi, rồi ra lệnh cắm các 
quan không cho aI được lui tới. 

A-xà-thể, Hán dịch là Vị sinh oán. Kinh Niết- 
bàn chép: Vì khi chưa sinh, có các vị đến xem 
tướng đêu chép: 

Đứa con này sau khi sinh rôi chắc chắn sẽ hại 
cha. Lại chép: A-xà dịch là Bất sinh; thế dịch là 
oán. Vì không sinh tánh Phật nên sẽ sinh sự oán 
giận phiên não v.v... Điều-đạt nói đủ là Đề-bà-đạt- 
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đa, Hán dịch là Thiên Nhiệt. Khi sinh ông, tâm của 
các vị trời đều nóng bức vì biết ông Điêu-đạt ra đời 
chăc chắn sẽ phá hoại Tam bảo, là con vua Hộc 
Phạn, em họ của Phật và anh ruột ngài A-nan. Có 
ba mươi tướng, khi xuất gia tụng sáu muôn pháp 
tụ, mười hai bộ Vi-đà. Vì thây Đức Như lai được 
vua và các quan quy ngưỡng, lợi dưỡng đây đủ nên 
sinh tâm ganh ghét, liên đến thưa với Đức Phật xin 
muốn nhiếp chúng và bị Đức Phật quở măng, bèn 
âm mưu hại Phật. Ngài A-nan không biết, dạy cho 
phép thân thông, vào núi tu tập, chứng được năm 
thứ thân thông, mới tự mình suy nghĩ "AI làm kẻ 
đàn-việt". Thây Thái tử A-xà-thế có tướng Đại 
vương, bèn dùng các thứ biến hiện để mê hoặc 
khiến Thái tử tin nhận, rôi nói với Thái tử rằng: Tôi 
làm Phật mới, còn Ngài làm vua mới, sao không 
sướng thích ư? Vì cho nên Điều-đạt xô đá đè Phật. 
Thân Kim Cương Mật Tích dùng chày đập, đá vụn 
bay tán loạn làm bị thương ngón tay và chân của 
Đức Phật, làm thân Phật chảy máu. Rồi ông tự 
xưng là Phật, dùng năm pháp để giáo hóa mọi 
người, dùng phép thân thông thứ ba để nghe suốt 
v.v... năm trăm vị mới tu học chỊu sự giáo hóa tà 
ma của Điêu-đạt, khất thực riêng chúng, tự mình 
bồ tát, đó là phá hoại Pháp luân tăng. 

, lỷ-kheo ni Liên Hoa Sắc gặp giữa đường quát 
măng: ông liên dùng thoi đăm lòi mắt, tức là giết 
A-la-hán, phạm ba tội nghịch đọa vào địa ngục. 
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Cộng với vua A-xà-thế giết cha hại mẹ cả thảy năm 
tội nghịch đó đều là việc đại quyền giáo hóa, hoặc 
thuận hoặc nghịch chỉ là để lợi ích cho chúng sinh, 
để cắt đứt việc gây nghiệp tạo tội nghịch ở đời sau. 
Thê nên kinh chép: Việc thị hiện có ba độc, lại thị 
hiện các tướng tà kiến, các đệ tử của ta phương tiện 
như thê để cứu độ chúng sinh. 

Lại, kinh Niết-bàn chép: Đê-bà-đạt-đa không 
hề gây tội nghịch đọa vào địa ngục v.v... thật chăng 
phải cảnh giới Thanh văn, Duyên giác, mà là chỗ 
thây biết của các Đức Phật. Tân-bà-sa-la, Hán dịch 
là Mô Thật, cũng dịch là Ảnh Kiên, đều vì hình thể 
dôi dào chắc thật nên đặt tên theo thân và cũng có 
chỗ dịch là dung mạo khôi ngô. Ngục tối dày đến 
bảy lớp cửa không còn nghĩ đến việc qua lại, lại 
thêm sự ràng buộc là muốn cho chết đói. 

- Phu nhân Quốc Thái hòa mật và bột Øạo rang 
thành tương dâng lên vua. 

Phu nhân Quốc Thái tên là Vi-đê-hy, vì cung 
kính Đại Vương nên bà tắm gội sạch sẽ, dùng sữa 
và mật hoa với bột bôi vào thân. Trong các chuỗi 
anh lạc đựng đây nước nho rôi lén đem những thức 
ăn ây dâng cho vua. 

Vi-đề-hy, Hán dịch là Tư duy, trước được tên 
gọi ấy tức là biết trước ngày nay thưa hỏi phương 
pháp quán. Tăm gội thân thể cho sạch sẽ là để bôi 
mật và bột vào thân. Trong các hạt chuỗi anh lạc 
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bộng ruột có thể đựng nước nho. Không cho người 
khác biết để vào trong cung sâu, vì thê nói là lén. 

- Vua thưa hỏi giới pháp, lại có ba: 

- Thứ nhất: Vua trình bày với ngài Mục-liên. 

- Thứ hai: Ngài Mục-liên ứng theo căn cơ. 

- Thứ ba: Đức Phật sai ngài Phú-lâu-na nói 
pháp. 

a. Vua thỉnh ngài Mục-liên. 

Bây giờ, Đại vương ăn bột uống nước nho, xin 
nước súc miệng xong rồi, chặp tay cung kính 
hướng về núi Kỳ-xà- quật, từ xa đảnh lễ Đức Thế 
tôn rôi nói như vây: Ngài Đại Mục- kiên- liên là bạn 
thân của tôi, xin khởi tâm từ bi truyền cho tôi tám 
điều trai giới. 

Mục-kiên-liên, Hán dịch là Thái Thúc Thị, là 
vị tiên đời thượng cô hái đậu để ăn. Nhân vì dòng 
dõi là môn sư của vua nên gọi là bạn thân. 

b. Ngài Mục-liên ứng theo căn cơ. 

Lúc đó, ngài Mục-kiên-liên liên bay nhanh như 
chim ưng, chim cắt đến chỗ nhà vua. Cứ mỗi ngày 
như thê truyền cho vua giới tám giới quan trai. 

Khi ngài Mục-kiên-liên biết đã đúng căn cơ, đi 
đến như chim ưng, chim cắt bay để ví dụ thân túc 
nhanh chóng. Tiếng chim cắt như trong tự điểm nói 
là loài chim hung dữ nên gọi là mãnh điều, tám giới 
quan trai chỉ hạn cục trong một ngày một đêm, vì 
thế phải thọ từng ngày, đó là theo cách tính nhiều 
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tông, nêu theo Luận Thành Thật thì dài hoặc ngăn 
không câu nệ. 

c. Đức Phật sai ngài Phú-lâu-na nói pháp. 

Đức Thế tôn cũng sai Tôn giả Phú-lâu-na nói 
pháp cho vua nghe. 

Phú-lâu-na, Hán dịch là Mãn Từ Tử, là đặt tên 
theo cha mẹ. Là người nói pháp giỏi nhất trong 
những người nói pháp, khéo léo mở bày nhất trong 
chúng nên đặc biệt d saI đi. 

- Nhờ nghe pháp và ăn uông mà lâu ngày không 
chết. 

Thời gian như thế trải qua hai mươi mốt ngày, 
nhà vua nhờ ăn uống và được nghe pháp nên vẻ 
mặt hòa nhã tươi vui. 

Ăn uông để giúp thân, nghe pháp để nuôi tâm, 
vốn có ý định muốn cho chết đói mà trái lại càng 
sung mãn hơn, do đó sinh tâm tức giận. Suy cứu lý 
do nếu theo kinh Niết-bàn thì ít có sự khác nhau 
với ở đây. Vì cho nên phải dẫn chứng rõ rằng mới 
biết trước sau. 

Kinh chép: Ở thành La-duyệt có vua Tân- bà- 
sa-la, Thái tử của vua ấy tên là Thiện Kiến, vÌ 
nghiệp nhân duyên nên sinh tâm ác nghịch muốn 
hại nhà vua mà chưa có dịp. Bây giờ, kẻ ác Đê-bà- 
đạt-đa cũng vì nghiệp nhân duyên trong quá khứ 
lại đối với ta sinh tâm bất thiện muôn hại ta. Vì cho 
nên liên tu học năm phép thần thông không lâu thì 
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chứng được, liên kết làm bạn thân với Thái tử, hiện 
ra các việc thần thông. Thái tử thây rồi sinh tâm 
kính tin, bảy ra sự cúng dường trang nghiêm. Thái 
tử bảo răng: "Nay ta muôn thây hoa Mạn-đà-la." 
Đề-bà-đạt-đa liên đến cõi trời Ba mươi ba đề 
cầu nhưng vì phước ấy đã hết nên các vị trời đều 
không cho. Khi không được cho hoa liên muốn tự 
mình lây thì mất hết thân thông, và lại thấy thân 
mình ở thành Vương-xá, bèn sinh tâm hô thẹn 
không thê nào trở lại nhìn mặt Thái tử, Đề-bà-đạt- 
đa liên đến chỗ Phật xin thống lãnh Đại chúng và 
thưa răng: Cúi xin Đức Như lai phó chúc đại chúng 
này cho tôi. Đức Phật chép: "Ngươi là người nøu, 
như Xá-lợi-phất thông minh đại trí ta còn không 
phó chúc đại chúng huống chỉ ông là người ngu, là 
hạng người ăn nước bọt ư? (Khi hiện thân thông 
làm đứa trẻ ăn nước bọt của vua A-xà- -thế). Bấy 
ĐIỜ, Đê-bà-đạt-đa sinh tâm độc ác gấp bội bèn 
chép: "Này Cù-đàm! Ông tuy có thế lực để điều 
phục đại chúng nhưng không lầu cũng sẽ tản diệt." 
Tức thời mặt đất phản đối, rung chuyền sáu cách. 
Đê-bà-đạt-đa liên ngã xuống. đât, bên thân nổi lên 
gió lớn dữ dội thối dậy bụi đất làm dơ bản. 
Đề-bà-đạt-đa lại chép: "Nếu thân này của ta có 
vào A-tỳ thì ta cũng phải trả mối thù lớn này." Đề- 
bà-đạt-đa liên đứng dậy đi đến chỗ Thái tử. Thái tử 
liên hỏi có chuyện gì lo buôn mà vẻ mặt hỗc hác 
như vậy? Đê-bà-đạt-đa chép: "Nay tôi và ông rất 
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thân thiết nhau, mọi người bên ngoài đều mắng 
chửi ông thì sao tôi không lo buôn?" Thái tử chép: 
"Vì sao măng chửi tôi?" 

Đề-bà-đạt-đa chép: "Mọi người trong nước đều 
măng chửi ông là Vị Sinh Oán." Thái tử hỏi: "Vì 
sao?” 

Đề-bà-đạt-đa chép: “Vì khi ông chưa sinh, thầy 
bói xem tướng đều chép: Đứa con này sau khi sinh 
TÔI sẽ giết cha, và tật cả mỌi người trong cung đều 
được lòng ông nên gọi là Thiện Kiến. Phu nhân Vi- 
đề- hy nghe những lời như cho nên khi sinh ông, 
liền ở trên lầu cao vất ông xuống mặt đất làm nát 
một ngón tay của ông. Lại, ông còn được gọi là Bà- 
la-lưu-chi. Tôi nghe những lời â ấy TÔI sinh tâm lo 
buôn mà lại không thể nói với ông. Đê- bà-đạt-đa 
dùng những việc ác như thế... để xúi giục giết vua. 
Nếu cha ông chết thì tôi cũng có thể giết Sa-môn 
Cù-đàm." Vì cho nên Thái tử bắt giam nhà vua rôi 
đóng cửa ngoài thành và cho bốn thứ binh coi giữ. 
Phu nhân Vi-đê-hy liên đến chỗ vua. Bấy giờ, 
những người coi giữ vua ngăn lại không cho phu 
nhân vào. Phu nhân quở măng, người coI giữ liên 
bảo Thái tử: "Phu nhân của nhà vua muôn gặp 
chẳng hay có được phép hay không?" Thái tử nôi 
giận liên đến trước chỗ mẹ, kéo tóc mẹ rôi rút dao 
ra muốn giết mẹ. 

Ông Kỳ-đà thưa răng: "Từ khi lập nước tới nay 
những người gây ra tội tuy có nặng nhưng còn 
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chẳng giết người nữ huông chỉ là mẹ sinh ra." Thái 
tử nghe rôi liên thả ra, nhưng câm không được 
cung câp những thứ quân áo, đồ năm, ăn uống, 
thuôc men cho vua, bảy ngày sau thì vua qua đời. 
Dẫn chứng việc ây để so sánh hoặc khác, hoặc 
giông với ở đây, phương tiện tùy theo căn cơ không 
đáng lấy làm lạ. 

- "Lúc đó vua A-xà-thê hỏi người giữ cửa" 

V... tTỞ xuống là nói việc muốn hại mẹ, thứ hai. 

Nói về, muốn hại mẹ øôm có bỗn phân: 

- Thứ nhất: Cho đến "Không cho ra ngoài "nữa 
là giam câm phu nhân trong cung sâu. 

- Thứ hai: "Lúc bây giờ, bà Vi-đề-hy..." 
trở xuông, là bà Vi- đê-hy ngâng đâu lên thành tâm 
thỉnh Phật. 

- Thứ ba: Từ "Trong khi chưa ngâng đâu lên" 

v... trở xuống là Đức Phật biết mà đi đến. 

- Thứ tư: Từ "Lúc đó bà Vi-đề-hy..." v.v... trở 
xuống là thấy Đức Phật cầu pháp. 

- Thứ nhật: cho đến "Không cho ra ngoài nữa” 
là giam cầm phu nhân trong cung sâu, có ba phân: 

- Thứ nhất: Cầm gươm muôn hại mẹ. 

- Thứ hai: Hai vị đại thần can ngăn Thái tử thôi 
không giết mẹ nữa. 

- Thứ ba: Ra lệnh giam cầm trong cung sâu. 

a. Cầm ươm muôn hại mẹ, có bốn phân: 

Thứ nhất: Vua hỏi người giữ cửa. 
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Thứ hai: Người g1ữ cửa thành thật trả lời. 

Thứ ba: Vua nghe rồi nồi giận măng chửi. 

Thứ tư: Cầm ươm muốn hại mẹ. 

- Vua hỏi người giữ cửa để xét hỏi nhà vua còn 
sông không? 

Lúc đó, A-xà-thế hỏi người giữ cửa răng: "Nhà 
vua của ta nay còn sống hay không? 

- Người g1ữ cửa thành thật trả lời. 

Người giữ cửa tâu vua răng: "Tâu Đại vương, 
phu nhân Quốc Thái thoa bột và mật vào thân, 
đựng nước trái nho trong chuỗi anh lạc rồi đem 
dâng cho nhà vua, lại có Sa-môn Mục-liên và Phú- 
lâu-na từ trên hư không đến nói pháp cho nhà vua 
nghe, chúng tôi không thể ngăn câm được." 

Vua ngăn cắm các quan nhưng không nói đến 
Hoàng hậu, còn các vị Sa-môn từ trên hư không 
mà vảo thì cửa chắng thể ngăn cấm được, cho nên 
đặt ra những lời quở trách này là để tránh khỏi lỗi. 

- Vua nghe rôi nỗi giận mắng chửi. 

Lúc đó, A-xà-thê nghe những lời này, tức giận 
mẹ và nói: "Mẹ ta là giặc, làm bạn với giác. Còn 
các ông Sa-môn kia là những hạng người ác dùng 
chú thuật huyễn hoặc khiến cho lão vua ác ấy nhiêu 
ngày không chết." 

Gọi cha là giặc, mẹ là bạn của giặc, còn các ông 
Sa-môn dùng chú thuật để huyền hoặc là nói chăng 
phải những bậc Hiên triết. 
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- Câm gươm muôn hại. 

Liên câm gươm bén muôn giết chết mẹ mình. 

Tức là dẫn chứng câu truyện trong kinh Niết- 
bàn như trên. 

b. Hai vị Đại thân can ngăn và thôi không giết 
mẹ nữa, có ba: Thứ nhất: Làm lễ đề can ngăn. 

Thứ hai: Nói những lời can ngăn. Thứ ba: Can 
ngăn rôi muốn bỏ đi. 

- Làm lễ để can ngăn. 

Lúc đó, có một vị Đại thần tên là Nguyệt Quang 
thông minh trí tuệ cùng với Kỳ-bà làm lễ vua. 

Nguyệt Quang là tiếng Hán, Kỳ-bà là tiếng 
Phạm, Hán dịch là Cô Hoạt. Lúc còn sông một tay 
cầm túi thuốc, một tay cầm cây kim. Ngày xưa thê 
làm thây thuốc chữa bệnh, nên khi còn sông theo 
đức để đặt tên, là con của nàng Am-la, cả hai vị 
Đại thân đêu là bậc trí tuệ để nói lên đó là những 
vị Hiền thân. 

- Nói những lời can ngăn. 

Tâu vua răng: "Tâu Đại vương, thân nghe trong 
Tỳ-đà-la luận kinh chép: Từ kiếp Sơ cho đến nay 
có các vị vua ác vì tham địa vị, đât nước nên giêt 
hại nhà vua có một muôn tám ngàn người nhưng 
chưa hề nghe có người nào vô nhân đạo giết mẹ. 
Nay vua làm việc ác nghịch như thế thật là làm dơ 
bần dòng giống Sát- đế-lợi, thân không nỡ nghe cái 
tên Chiên-đà-la ấy, chúng tôi không thể ở lại nơi 
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này nữa." 

Tỳ-đà kinh tức là kinh điển của thê tục, hoặc 
gọi là Vi-đà, tiếng Phạm là Thiều dị, là những sách 
lịch sử, ghi chép những việc của nước Ấy. Như 
tham ngôi vị mà giết cha, đó cũng còn có lý mà 
chẳng phải tội, hại mẹ chính thật là vô nhân đạo. 
Bốn đăng cấp của nước Tây Trúc bao gồm tật cả 
nhân dân. Sát- đề- lợi và Bà-la-môn là hai đẳng cập 
tôn quý. Đăng cập Tỳ-xá và Thủ-đà là hai đăng cấp 
thập hèn. Sát-đề-lợi là dòng họ của vua. Chiên-đà- 
la, Hán dịch là Sát giả, tức là loại giết mô. 

Vua đã vô nhân đạo thì các vị hiên thân không 
giúp. Vì thê không nên ở lại. 

- Can ngăn rôi bỏ đi. 

Khi đó, hai vị đại thân nói những lời như thể 
xong, dùng tay đè chuôi gươm liên lui lại mà ra đi. 

Đè chuôi gươm liên quay ra đi là ra oai để 
người phải sợ. 

c. Ra lệnh giam cầm trong cung sâu. 

Bấy giờ, vua A-xà-thê nghe nói kinh hoàng sợ 
hãi, bảo ông Kỳ- bà răng: "Các ông không vì ta 
sao?” 

Kỳ-bà tâu vua răng: "Đại vương cân thận chớ 
giết hại mẫu hoàng." Nhà vua nghe những lời như 
vậy tỏ vẻ ăn năn cầu xIn sám hồi, liên bỏ gươm 
xuông thôi không giết hại mẹ, rôi ra lệnh cho các 
nội quan bắt giam phu nhân trong cung sâu không 
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cho ra ngoài. 

Vua A-xà- thê kinh sợ vì các Hiền thân bỏ đi thì 
nước nhà, xã tắc sẽ nguy CƠ, không vì ta" ấy là lời 
cầu cứu đề vẫn được giúp đỡ vậy. Ông Kỳ-bà can 
ngăn lại, vua mới ăn năn sám hôi và nghe theo ra 
lệnh giam vào cung sâu. Đây là gốc phát khởi 

- "Lúc bấy giờ bà Vi-đê-hy..." v.v... trở xuống 
là bà Vi-đê-hy ngắng đâu lên chân thành thỉnh 
Phật, có ba phân: 

- Thứ nhất: Gặp khô mới nghĩ đến pháp. 

- Thứ hai: Trình bày để thỉnh cầu. 

- Thứ ba: Buôn bã đảnh lễ để thỉnh câu. 

a. Gặp khô mới nghĩ đến pháp từ xa kính lễ. 

Lúc bây giờ, bà Vy-đề bị giam trong ngục tối 
sâu lo gây mòn, xa hướng về núi Kỳ-xà-quật đảnh 
lễ Đức Phật. 

b. Trình bày để thỉnh câu. 

Mà nói như vây: "Đức Như lai Thê tôn ở những 
lúc trước kia thường sai ngài A-nan đến an ủi và 
thăm hỏi con. Nay con đang có việc sâu lo, Đức 
Thê tôn oai nghi trang nghiêm không biết làm sao 
mà thấy được. Xin Đức Thế tôn sai ngài Mục-liên 
và Tôn giả A-nan cho con được trông thây." 

Ngài A-nan là thị giả Phật thường đến an ủi và 
thăm hỏi. Truyền pháp lợi người chắc chăn là phải 
nhờ lực của vua, tuy là bậc Thượng thánh như Đức 
Phật nhưng cần phải uyên chuyển thuận theo 


76 BỘ KINH SỞ 18 


thường tình để làm khuôn phép cho đời sau. 

Bà Vi-đề-hy vì sự kính trọng Đức Phật nên 
không dám thỉnh ngay mà chỉ xi gặp được hai 
thây vì muốn nghe pháp yếu. 

A-nan, Hán dịch là Khánh Hỷý, cũng dịch là Vô 
Nhiễm, hoặc dịch là Hân Lạc. 

c. Buôn bã đảnh lễ thỉnh câu. 

Bà nói như vậy rồi, than khóc nước mắt rơi như 
mưa và từ xa hướng về Đức Phật mà đảnh lễ. 

- Từ "Khi chưa ngắng đầu lên..." v.v... trở 
xuống là Phật biết và đi đến, có hai: 

- Thứ nhất: Chiêu cảm Đức Phật giũ lòng ứng 
hiện. 

- Thứ hai: Lễ rôi đứng dậy thấy Phật. 

a. Chiêu cảm Phật rủ lòng ứng hiện. 

Trong khi chưa ngắng đâu lên. Bấy giờ, Đức 
Thế tôn ở núi Kỳ-xà- quật biết được trong tâm 
niệm của bà Vi-đê-hy, nên liên bảo ngài Đại Mục- 
kiên-liên và ngài A-nan từ trên hư không mà đến, 
còn Đức Phật từ núi Kỳ-xà-quật ấn mất rôi hiện 
thân ra ở cung vua. 

Biết được tâm niệm của bà Vi-đề-hy tức là tha 
tâm trí, nương hư không đề ân mất rôi hiện ra tức 
là như ý thông. 

b. Lễ rôi đứng dậy thấy Phật. 

Lúc đó, bà Vi-đề-hy đảnh lễ Đức Phật rồi 
ngắng đâu lên, thì thây Đức Thế tôn Thích-ca Mâu- 
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ni thân màu vàng đỏ thắm, ngôi trên đài hoa sen đủ 
trăm thứ báu. Ngài Mục-kiên-liên đứng hâu bên 
trái. A-nan đứng đầu bên phải. Các vị Phạm vương, 
Đế-thích, các trời Hộ thê ở trong hư không, tung 
rải các thứ hoa trời như mưa đề cúng dường Phật. 

Thây Phật có bốn sự tốt đẹp. 

Thứ nhất: Sắc thân. Thứ hai: Tòa sen. 

Thứ ba: Theo hầu hai bên. 

Thứ tư: Các vị trời cúng dường. 

Thích-ca, Hán dịch là Năng nhân, tức là Ứng 
thân, Mâu-mi, Hản dịch là Tịch mặc, tức là Pháp 
thân. Ở trên thầm ứng với ở dưới, ứng thân và báo 
thân đều ở trong đó. Thích là Đế-thích, nói đủ là 
Thích-đề Hoàn- nhân, Hán dịch là Năng Thiên, tức 
vị trời đứng đầu tâng trời Ba mươi ba. Phạm là vua 
cõi Sắc, tức là Đại Phạm Thiên Vương, Hộ thế tức 
là bốn vị Đại thiên VƯƠng V.V... 

Sớ xưa hỏi rằng: Vua Tần-bà-sa-la và bà Vi-đê- 
hy đều thỉnh các đệ tử, vì sao trước sai các đệ tử và 
sau đó Đức Phật mới tự đi là có ý gì? 

Giải thích: có hai nghĩa: 

Thứ nhất: Vua A-xà-thế giết cha. Nêu Đức Phật 
đích thân đi thì khởi sự ganh ghét, vì để bảo vệ tâm 
vua A-xà-thê. 

Thứ hai: Muốn Phật pháp được hưng thịnh thì 
phải nhờ cậy vua, nếu vua Tân- bà-sa-la chắc chăn 
chết thì vua A-xà-thê lên ngôi. Nếu Đức Phật tự đi 
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thì sẽ chướng ngại và Ngài không đi là để hộ pháp. 
Còn bà Vi-đê-hy không có những việc ây nên ngài 
tự đi không trở ngại. 

- Thây Đức Phật câu pháp, có hai: 

- Thứ nhất: Cung kính làm lễ. 

- Thứ hai: Thỉnh pháp. 

a. Cung kính làm lễ. 

Lúc đó, bà Vi-đề- hy thấy Đức Phật Thế tôn, 
liền tự mình dứt bỏ hết chuỗi anh lạc, gieo mỉnh 
xuống sát đất, khóc lóc hướng về Đức Phật. 

Bị giam câm lâu ngày không mong gì gặp được 
Đức Phật, nhưng bây giờ trong lòng vừa buôn vừa 
vui, không rảnh rôi chậm trễ, liên bứt đứt dây chuỗi 
ở cô dâng lên Đức Phật, rồi gieo mình xuống sát 
đất để tỏ lòng thành kính ấy. 

b. Thỉnh pháp, có hai: 

Thứ nhất: Thưa hỏi chung về cõi vãng sinh. 
Thứ hai: Chính là thưa hỏi nhân vãng sinh. 

- Thưa hỏi chung về cõi vãng sinh, có hai: 

Thứ nhất: Thưa hỏi rộng về nhân đã gây ra từ 
trước. Thứ hai: Chính là thưa hỏi về cõi vãng sinh. 

- Thưa hỏi rộng về nhân đã gây ra từ trước. 

Bạch rằng: Bạch Đức Thể tôn, đời trước con có 
tội gì mà nay sinh ra đứa con ác này? Còn Đức Thế 
tôn vì sao lại làm quyên thuộc với ông Đê-bà-đạt- 
đa như thế? 

Tình yêu thương mẹ con không ngoài thiên 
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tánh, tình anh em của Phật cùng như thiên luân. 
Trái lại sinh việc nghịch hại chăc chăn phải có 
nhân từ trước. Vốn tự trách mình øôm cả việc thưa 
hỏi Đức Như lai, nhưng chỉ than thở nghiệp ác đã 
qua để trình bày thưa hỏi lý do. 

Các kinh luật phần nhiều nói Đức Phật và ông 
Đê-bà- đạt-đa từ nhân đến quả thường não hại 
nhau, ấy là ảnh hưởng của đại quyên, chứ chăng 
phải sự thật. Tức như kinh Pháp Hoa chép: Nhờ 
Thiện tri thức Đề-bà-đạt-đa nên giúp ta đây đủ sáu 
pháp Ba-la-mật... cho đến vô lượng kiếp sau sẽ 
được thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như lai 
V.V... 

- Chính là thưa hỏi cõi vãng sinh: Thứ nhất: 
Nêu chỗ ưa thích và chán ghét. Thứ hai: Nói đáng 
chán ghét. 

Thứ ba: Lập thệ xa la. 

Ba tiết này tức là chỉ bày phương pháp tu hành 
thiết yếu cho các chúng sinh trong đời mạt pháp. 
Nếu không như vậy thì sẽ phí công tu hành tịnh 
nghiệp và chắc chăn không được vãng sinh, có ba 
phân. 

- Nêu chỗ ưa thích và chán ghét. 

Cúi xin Đức Thê tôn nói rộng cho con nghe 
những cõi nào không có sự lo buôn sâu não để con 
được sinh về cõi đó. Con không muốn ở cõi Diêm- 
phù-đề là cõi đời đây năm thứ vẫn đục. 
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Những cõi nào không có sự lo buôn sâu não là 
chỗ thưa hỏi của bà Vi-đê-hy y theo chỗ trả lời của 
Đức Phật ở dưới tức là chỉ cho Tịnh độ. Còn trần 
ø1an năm thứ vân đục và cõi trời đêu có sự lo buôn, 
sâu não. Chỉ có y báo và chánh báo ở cõi Tịnh độ 
của Phật đều tốt đẹp, đều thọ hưởng các điều vui 
thì đâu có sự lo buôn. 

Diêm-phù-đề hoặc gọi là Diệm-phù-thiệm bộ, 
Hán dịch là Thắng Kim, tức là gọi theo tên cây. Vì 
một nửa thân cây ngâm dưới biên, đáy nước có ảnh 
sáng vàng chiếu bóng cây nên dùng để gọi. Đề 
hoặc gọi là Đàn, Hán dịch là Châu, tức là chỉ riêng 
châu phía Nam. Đó là các chứng cứ khiến chỉ 
chung. thê giới Ta-bà, lại theo các luận gân đây để 
cho đễ hiểu vậy. Hoặc có lẻ, trong bốn châu, cõi 
Diêm-phù là cõi vân đục nhất nên đặc biệt nêu ra. 

- Nói đáng chán chét. 

Ở cõi đời vẫn đục này dẫy đây địa ngục, ngạ 
qui, súc sinh cùng chứa nhóm nhiêu điều bất thiện. 

Vấn đục là năm thứ vân đục, tức là kiến trược, 
phiền não trược v.v..., vì năm thứ đều bất tịnh nên 
gọi chung là vẫn đục và cũng gọi là năm thứ cặn 
đục. Ác là mười nghiệp ác, tức là sát sinh, trộm 
cắp... Năm thứ vẫn đục thì bao gồm đủ cả y báo và 
chánh báo. Còn mười nghiệp ác thì chỉ riêng về 
hành nghiệp. Nêu theo trược và ác thì thật đủ sáu 
đường nhưng đặc biệt chỉ nêu khổ quả trong ba 
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đường để nói về đáng chán ghét; khắp ở thê giới 
Đại thiên vì thê nói là đầy dẫy. Cùng chứa nhóm 
nhiêu điêu bắt thiện tức là các đường ¿ ác ở trên cùng 
chứa nhóm ở cõi này, hoặc có thể chỉ riêng trong 
loài người ít có điều lương thiện như chỗ nguyện ở 
dưới không thấy người ác nữa, oán thân, nghịch 
thuận chắng có gì là không phải bất thiện. Vua A- 
xà-thê và Điêu-đạt đâu có chứa nhóm những điều 
thiện. Ở trên là tùy theo văn đề giải thích và kế là 
bàn luận theo nghĩa: Cõi đời vẫn đục này tức là chỉ 
chỗ nhóm hợp thân tộc, dân cư trong các quận ập 
của thê g1an này. Trong tâm hành muôn ngàn khác 
nhau, dây đây ba thứ tâm ác, đêu chứa nhóm những 
điều bắt thiện. Lại, cõi đời vẫn đục ác độc tức là 
chỉ cho tâm thức hiện tiên của chúng ta và chúng 
sinh. Từ vô thi đến nay ba nghiệp tạo tác vô sô hạt 
giông nghiệp, sử dụng (ba nghiệp) hăng ngày sinh 
khởi những hành động (sẽ chiêu cảm) ba đường ác 
nhiêu không thể cùng tận. Cho nên nói là dẫy đây 
những điều bất thiện. 

- Lập thê xa lìa. 

Con nguyện đời sau không còn nghe tiêng dữ, 
không còn thấy người ác. 

Năm thứ vẫn đục, ba cõi, năm tội nghịch, mười 
nghiệp ác đều là những tiếng dữ. Trong đó chúng 
sinh gây ra đủ các nghiệp như thế gọi là người ác, 
"Thế giới Cực lạc còn không có danh từ đường ác” 
tức là không có tiếng dữ. "Các bậc Thượng thiện 
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đêu nhóm họp ở một chỗ", tức không có người ác. 

- Chính là thưa hỏi nhân vãng sinh. 

Nay con hướng về Đức Thế tôn, năm vóc lạy 
sát đất tha thiết cầu xin sám hồi. Cúi xin Đức Phật 
dùng ảnh sáng mặt trời trí tuệ chỉ dạy cho con phép 
quán về cõi nghiệp thanh tịnh. 

Đầu và bốn chi gọi là năm vóc. Năm chỗ đều 
tròn cũng gọi là năm luân, là sự kính trọng lạy sát 
đất. 

Vì có tội đời trước nên chịu cảnh khô này và vì 
cõi này nay nhàm chán muốn xa lìa nên phải cầu 
xin sám hối. 

Tiếng Phạm là sám-ma, Hán dịch là hôi vãng, 
ở đây nói sám hồi tức là ghép chung Hoa và Phạm, 
nói sám tức là châm dứt lỗi sau và hồi là hô thẹn 
lỗi trước. Đức Như lai nói pháp đề phá trừ nghi ngờ 
chướng ngại như mặt trời chiêu soI thê gian, vì thê 
nói là Đức Phật dùng ảnh sáng mặt trời trí tuệ. Y 
báo và chánh báo của thế giới Cực lạc chính là Tịnh 
nghiệp chủ và bạn hợp thành, vì thế øỌI là CỐI 
nghiệp thanh tịnh. Và y theo đây thì bà Vi-đê-hy 
chính là thỉnh cầu phép quán, vì thế nói là chỉ dạy 
cho con phép quán. 

2. Chánh tông, có ba: 

"Cho đến A-na-hàm..." Đức Phật phát ra ánh 
sáng hiện ra các cõi nước đề xét định sự thích nghi 
của căn cơ. 
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Từ "Bây giờ, Đức Thế tôn" v.v... trở xuống là 
phân hai, chính là nói về phép quán chánh nhân 
tịnh nghiệp. 

Từ "Khi Đức Phật nói lời ây rồi" v.v... trở 
xuống là phân ba, chỉ bày sự lợi ích, tổng kết và 
khuyên tu tập. 

a. Đức Phật phát ra ánh sáng, hiện ra các cõi 
nước để xét định sự thích nghi của căn cơ: 

- Thứ nhất: Đức Phật phát ra ánh sáng, hiện 
khắp các cõi nước. 

- Thứ hai: Bà Vi-đè-hy thưa với Đức Phật đề 
chọn lựa một cõi nước nhât định. 

- Thứ ba: Vua Tân-bà-sa-la được ánh sáng che 
chở mà chứng được đạo quả. 

Đức Phật sợ chúng sinh trong đời Mạt pháp cho 
răng Tịnh độ trong mười phương tùy nguyện có thể 
vãng sinh đâu nhât định chỉ riêng một cõi của Đức 
Phật A-di-đà? Đặc biệt hiện ra cõi nước trang 
nghiêm đẹp đề đó là sự giải quyết ý nghi ngờ vệ 
sau. Nay phân nhiều thấy như thê chính là hiểu rõ 
ý chỉ của Phật, có ba phân: 

- Đức Như lai phát ra ánh sáng, hiện khắp các 
CÕI nước. 

Bây giờ, Đức Thế tôn phát. ra ánh sáng từ giữa 
hai đầu chân mày, ảnh sáng ây màu vàng chiều 
khắp vô lượng thể giới trong mười phương tôi trở 
vào trên đánh Phật, hóa thành đài vàng lớn như núi 
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Tu-di. Những cõi nước trong sạch nhiệm mâu của 
các Đức Phật trong mười phương đêu hiện ra trong 
đó. Hoặc có cõi nước do bảy thứ báu hợp thành, lại 
có cõi nước thuần là hoa sen, lại có cõi nước rực TỠ 
như cung trời Đại Tự Tại, lại có cõi nước trong suốt 
như gương pha lê, các cõi nước trong mười phương 
đêu hiện ra ở trong đó. Như thê, có vô lượng cõi 
nước của các Đức Phật trang nghiêm rực rỡ, khiến 
cho bà Vi-đề- hy đều thây hết. 

Giữa hai đầu chân mày của Đức Như lai có sợi 
lông trắng đài một trượng năm tắc, chu vI năm tắc, 
ngoải có tám cạnh, bên trong rồng như ông tre, 
trắng ngân như ngọc kha, như tuyết, mềm mại xoay 
vê bên phải. Đó là nói lên từ lý Trung đạo nói ra 
các pháp. . Đâu tán ra sau tụ lại, cũng, nói lên gom 
nhiếp nhiêu trở VỆ một, tức là nói vê kinh này là 
pháp viên thuân rôt ráo nhất Phật thừa. Thế nên 
hiện ra các tướng ấy khác với lúc thường. Đài ánh 
sảng cao vót dụ như núi Tu-di, hiện ra vô lượng 
các cõi nước không thể nêu đủ mà lược chỉ bày bôn 
thứ Tịnh độ đề nói lên việc có thể quán xét. 

Do bảy thứ báu hợp thành tức là nói sự tôn quý 
của cõi nước ấy. Thuân là hoa sen tức là nói sự 
trong sạch tinh khiết của cõi nước ây. Như cung 
trời Đại Tự Tại tức là nói sự sung sướng của cõi 
nước ấy. Trong suốt như gương pha lê tức là nói 
lên tướng sáng sủa của cõi nước ây. 

Nếu nói về sự trang nghiêm nhất của các cõi 
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nước, thì theo sự phân biệt, mỗi văn kinh đều nêu 
một tướng; muốn nói về thế giới Cực lạc đây đủ 
gôm các sự tốt đẹp, giúp cho bà Vi-đề- hy được 
thấy, tức là ý phát ra ảnh sáng, hiện ra các cõi nước 
để chỉ bày. 

- Chọn lựa một cõi nước nhất định, có ba: 

- Thứ nhất: Nói chung các cõi nước chăng phải 
chỗ mong câu. 

- Thứ hai: Chỉ riêng thế giới Cực lạc chính là 
phủ hợp với cơ duyên. 

- Thứ ba: Câu thỉnh phép tu quán vãng sinh. 

- Nói chung các cõi nước chăng phải là chỗ 
mong câu. 

Bây giờ, bà Vi-đề-hy bạch Phật răng: Bạch Đức 
Thế tôn! Các cõi Phật như thế tuy trang nghiêm 
thanh tịnh, đều có ánh sáng chiếu suốt. 

- Chỉ có thê giới Cực lạc chính là phù hợp với 
cơ duyên. 

Nhưng nay con muốn sinh về thế giới Cực lạc 
chỗ Đức Phật A-di-đà. 

Vì tâm phàm phu ở cõi này phân nhiều rong 
ruôi tán loạn. Nêu không chỉ đích xác một phương 
đề chuyên tâm quán tưởng một Đức Phật thì sự tu 
hành phép quán khó thành tựu, sự vãng sinh có 
nhiêu chướng ngại. Huông chi ánh sáng thường 
chiếu, thệ nguyện sâu rộng của Đức Phật A-d¡-đà. 
Vì thế, về một cõi nước thì các cõi nước đều thông, 
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tưởng một Đức Phật thì các Đức Phật đều thây. 
Chỗ trả lời rộng khắp của Đức Phật trong Luận 
Thập Nghi lý ấy hiểu rõ như thê, ý ý nghĩa chuyên tu 
của Đại sư Thiện Đạo cũng giông như ở đây. 

- Cầu thỉnh phép tu quán vãng sinh. 

Cúi xin Đức Thê tôn chỉ dạy cho con phép tư 
duy, chỉ dạy cho con phép chánh thọ. 

Ban đâu tu phương tiện dùng ý để quán duyên 
øọI1 là tư duy và khi quán tưởng đã thành tựu tùy 
theo sự vận dụng để khéo khê hợp øọI là chánh thọ. 
Như phép quán đất chép: người tưởng được như 
thê, gọi là một cách thô sơ thây đât ở nước Cực lạc, 
tức là phép tư duy. Nếu chứng được phép tam- 
muội thì thây đât của cõi nước kia rõ ràng không 
thê nói hết, tức là phép chánh thọ. Huyền nghĩa của 
Đại sư Thiện Đạo theo kinh Hoa Nghiêm thì phép 
tư duy và phép chánh thọ đều là phép tam-muội và 
phép quán đất phần chứng minh của các luận phần 
nhiêu giông nhau. 

Lại, kinh Quán Phật tam-muội chép: Đức Phật 
bảo ngài A-nan: "Sau khi Đức Phật diệt độ, các đệ 
tử nghe pháp â ây, tư duy pháp â Ấy, quán tưởng pháp 
ây, người này thường ở trong mộng thấy Phật. 

Lại chép: Nghe lời nói ây, tư duy pháp Ấy, có 
chánh niệm, có chánh thọ...". Từ đó thây phép tư 
duy và phép chánh thọ đều thuộc về phép quán sâu 
hoặc cạn khác nhau. 
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Lại, ở trước chép: Chỉ dạy cho con phép quán 
ở cõi nghiệp thanh tịnh, tức là biết bà Vi-đê-hy chỉ 
thưa hỏi phép quán. 

- Vua Tần-bà-sa-la được ánh sáng che chở mà 
chứng được đạo quả. 

Khi ấy, Đức Thế tôn liền mỉm cười, có tia sáng 
năm màu từ trong miệng Phật phát ra. Mỗi tia sáng 
chiêu đến đảnh đầu vua Tần-bà-sa- la. Lúc đó, nhà 
vua tuy đã bị giam câm trong ngục tôi, nhưng mắt 
nhãn không chướng ngại, từ xa nhìn thấy Đức Thế 
tôn, liên cúi đầu đảnh lễ, đạo căn tự nhiên tăng tiễn, 
chứng được quả A-na-hàm. 

Mới đầu, Đức Như lai hiện ra các cõi nước ý là 
ở đây, căn cơ thâm cảm ứng, thông suốt. Thế nên 
Đức Phật mỉm cười. 

Kinh Quán Phật Tướng Hải chép: Theo Phép 
thường của các Đức Phật là khi cười chắc chăn có 
tia sáng năm màu từ trong miệng phát ra. Ánh sáng 
chiêu đến đảnh đầu vua, nhờ lực Phật che chở nên 
khiến tăng tiến đạo quả. Nương ánh sáng thây Phật, 
ngộ sâu lý vô thường, phát trí dứt hoặc, liên chứng 
được quả thứ ba. 

A-na-hàm, Hán dịch là Bất Hoàn, vì các kiết 
hoặc sắp hết nên không còn trở lại cõi dưới. Y theo 
đây, vua Tần-bà-sa-la thấy Phật mà chứng được 
quả, ứng với phu nhân cùng nghe pháp quán. Và 
trong phân tổng kết lợi ích ở sau chỉ nói bà Vi-đê- 
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hy và năm trăm thị nữ, đó là biết vua Tần-bà-sa-la 
chứng được quả liền trở về cõi diệt độ. 

b. Chính là nói phép quán là chánh nhân tịnh 
nghiệp, có hai: 

- Thứ nhất: Đức Như lai chấp nhận. 

- Thứ hai: chính là chỉ bày điều đã nói. 

- Thứ nhất: Đức Như lai chấp nhận. 

Bấy giờ, Đức Thế tôn bảo bà Vi-đê-hy rắng: 
Nay bà có biết không, Đức Phật A-di-đà cách đây 
không xa, bà nên buộc niệm quán sát kỹ cõi nước 
kia thì tịnh nghiệp sẽ được thành tựu. Nay ta nói 
rộng các ví dụ cho bà nghe, cũng giIÚp cho tất cả 
phàm phu đời vị lai, những người muôn tu tịnh 
nghiệp được sinh về cối nước Cực lạc ở phương 
Tây. 

Trước là xét hỏi có biết không là muốn nói Tịnh 
độ chăng phải Đức Phật tự nói thì người khác 
không biết. Kinh A-di-đà chép: Từ đây vê phương 
Tây qua mười muôn ức cõi nước Phật. Nhưng nói 
không xa thì ở đây có ba sự giải thích: 

- Thứ nhất: Vì dùng Phật nhãn đề xem, nên như 
kinh Lăng- -nghiêm chép: Dùng thiên nhãn để nhìn 
thê giới Đại thiên thì như thây quả trong lòng bản 
tay, huống chi là dùng Phật nhãn ư? Thí như trên 
cao nhìn xuống mắt thây muôn dặm, thường nói là 
lên núi cao nhìn thấy thiên hạ nhỏ. 

- Thứ hai: Vì tâm niệm nhanh chóng nên tâm 
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thần không trở ngại, thi phương xa cõi khác khởi 
niệm là đên ngay, thường nói là tâm niệm nhanh 
hơn gió. 

- Thứ ba: Nhờ năng lực Phật gom nhiếp nên tuy 
chưa được thông suốt nhưng nhờ thân lực Phật, 
như Luận Thập Nghĩ chép: Như người yếu kém 
theo vua Chuyên luân một ngày đêm đi khắp bốn 
thiên hạ. Cái gọi là ruồi xanh bám đuôi ngựa. 

Tịnh nghiệp thành tựu đó là tổng mục của Y 
báo và chánh báo của cõi nước kia. Chúng sinh 
chưa biết, dùng vật để so sánh, cho nên øọI1 là các 
thí dụ, như ở dưới chép: Như ngàn ức mặt trời, ảnh 
sáng ấy như hoa v.v... 

Hoặc tất cả mọi việc có thê dùng lời nói đề chỉ 
bày thì gọi chung là thí dụ, cũng khiến cho những 
người ở đời vị lai, chính là nói bốn ý chăng phải 
chỉ có đương cơ (căn cơ hiện tại). Cái gọi là cái nỏ 
có ngàn lưỡi móc thì đâu vì một con chuột nhắt mà 
băn ư? 

- Thứ hai: Chính là chỉ bày những điều đã nói, 
có hai: 

- Thứ nhất: Trước là chỉ bày phước nghiệp. 

- Thứ hai: Nói về chánh quán. 

- Trước tiên chỉ bày phước nghiệp. 

Sở dĩ trước nói về ba thứ phước, là vì người tu 
hành phép quản phải phù hợp với sự nghiệp tu 
hành, chăng nhờ tu hành phép quán thì không do 
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đâu đề dẫn đưa những thứ phước ây và chăng phải 
phước ây thì không nhờ đâu để thành tựu phép 
quán ây. Có quán mà không có phước thì thiêu sự 
trang nghiêm, có phước mà không có quán thì dắt 
đi ở những đường khác. Thiếu sự trang nghiêm thì 
sự giúp đỡ của quả báo không tốt đẹp, dẫn đi đường 
khác thì sự vãng sinh chắng biết y cứ vào đâu. Hai 
pháp nương nhờ nhau cùng có lợi. Nhờ ở lời nói 
mà người học khắc phục ý chí để nghiên cứu tìm 
cầu thì không bị mê hoặc ở hai đường mà tự mình 
mê muội cất bước để đi. Nay giải thích ba thứ 
phước, có ba: 

Thứ nhất: Nêu chung. Thứ hai: Giải thích riêng. 

Thứ ba: Tổng kết chỉ bảo. 

- Thứ nhất : Nêu chung. 

Người muốn vãng sinh về cõi nước kia thì phải 
tu ba thứ phước. "Muốn vãng sinh" là nói chí 
nguyện của người ấy, "phải tu" là chỉ dạy phải làm. 

- Thứ hai : Giải thích riêng. 

Một là hiểu thảo nuôi nắng cha mẹ, kính thờ 
thây tô, giữ lòng từ bi không giết hại, tu mười 
nghiệp lành. 

Đã là chánh nhân của các Đức Phật trong ba 
đời thì mới biết rõ đại hạnh của các vị Bô-tát. 

Tịnh nghiệp thứ nhất là chung với nghiệp phàm 
phu. Tịnh nghiệp thứ hai là chung với nghiệp Nhị 
thừa. 
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Tịnh nghiệp thứ ba chỉ cho Đại thừa không 
chung với Nhị thừa và phàm phu. 

Bốn câu trong đó, hai câu trên là tu hành báo 
ân: Ấn sinh thành nuôi nắng của cha mẹ và ân chỉ 
dạy của thây tô. 

Hai câu dưới là dứt bỏ hành vi ác, không giết 
hại là giới đầu của mười điều lành, vì thế được nêu 
riêng. Thân dứt trừ ba thứ tà, miệng xa lìa bốn lỗi 
và ý dứt ba thứ ác. 

Hai là thọ trì ba quy y, giữ gìn đầy đủ các giới, 
không phạm oal nghi. 

Ba câu trong đó, một câu trên tức là bỏ tà ma, 
để thọ trì ba quy y. 

Phàm phu từ vô thỉ bị ma trói buộc. Vì thê tác 
pháp trở về nương tựa, mong cầu sự cứu giúp, che 
chở. 

Nếu chỉ thọ trì ba quy y thì có điều lành mà 
không có giới và nếu thọ các giới sẽ gồm có ba quy 
y. Còn hai câu dưới tức là thọ trì giới pháp. Tại gia 
thì có năm giới, tắm giới. Còn xuất gia CÓ mười 
ĐIỚI Và gIỚớiI cụ túc. Vì thế nói là các giới. Thọ trì 
không thiêu, vì thê nói là đầy đủ, oai nghĩ cũng là 
gIỚI, vì khinh chúng nhỏ nhặt khó giữ gìn do đó mà 
có nhiều người trái phạm nên nêu riêng để phân 
biệt. 

Ba là phát tâm Bồ-đẻ, tin sâu lý nhân quả, đọc 
tụng kinh sách Đại thừa, khuyên tiến người tu 
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hành. 

Bốn câu trong đó: 

Thứ nhất: Là phát tâm Đại thừa. Bỏ-đề, Hán 
dịch là Đạo, tức là Đạo vô thượng. 

Thứ hai: Tức là khởi tâm Đại thừa. Thiện ác 
nhân quả đều ở tự tâm của ta, biết rõ, sợ hãi và cần 
trọng, thế nên nói là tin sâu. 

Thứ ba: Tức là sinh sự hiểu biết Đại thừa. Giải 
thích giáo pháp tức là từ bồn trí, nhân đọc tụng mà 
phát sinh. 

Thứ tư: Tức là tu hạnh Đại thừa, khuyên tiên 
dẫn dụ người tu hành không để lui sụt, đọa lạc. 

Ba câu trên là tự mình tu hành và một câu sau 
là giáo hóa người. 

- Thứ ba : Tổng kết chỉ bảo. 

Ba việc như trên gọi là Tịnh nghiệp. Đức Phật 
lại bảo bà Vi-đê-hy răng: Nay bà có biệt không, ba 
thứ tịnh nghiệp này chính là chánh nhần tịnh 
nghiệp của các Đức Phật trong ba đời quá khứ, vị 
lai và hiện tại. 

Quả đức ba đời nhờ đó mà thành tựu, nên nói 
là chánh nhân. 

- Nói về chánh quán, có bốn: 

Thứ nhất: Dạy bảo lăng nghe và chỉ bày để nói. 
Thứ hai: Khen ngợi điều thưa hỏi. 

Thứ ba: Khuyên nhủ và dặn bảo. Thứ tư: Chỉ 
bày pháp. 
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- Thứ nhất : Dạy bảo lăng nghe và chỉ bày để 
nói. 

Đức Phật lại bảo ngài A-nan và bà Vi-đề-hy 
răng: Các vị hãy lăng nghe, lăng nghe cho kỹ và 
khéo ghi nhớ việc đó. Hôm nay, Như lai sẽ nói ra 
nghiệp thanh tịnh cho tật cả chúng sinh ở đời vị lai 
bị các giặc phiên não bức hại được nghe. 

Nghe cho kỹ và khéo ghi nhớ, tức là hai thứ tuệ: 
văn và tư. Vì tất cả chúng sinh ở đời vị lai, chính 
là đời Tượng pháp và Mạt pháp. Các giặc phiên 
não bức hại, tức là phàm phu còn bị sự trói buộc. 

Thanh tịnh nghiệp tức là mười sáu phép quán. 

- Thứ hai : Khen ngợi điều thưa hỏi. 

Lành thay! Vi-để-hy, bà thưa hỏi việc đó thật 
hợp ý ta. 

Có thể làm vui lòng Thánh, cho nên nói là bà 
thưa hỏi việc đó thật hợp ý ta. 

- Thứ ba : Khuyên nhủ và dặn bảo, có ba: Thứ 
nhất: Nói đó là điều chỉ dạy của Đức Phật. Thứ hai: 
Y theo giáo tu hành thành tựu. 

Thứ ba: Nhờ tu hành mà được chứng quả. 

+ Thứ nhất: Nói đó là điều chỉ dạy của Đức 
Phật. 

Này A-nan! Ông nên thọ trì, vì nhiều chúng 
sinh mà giảng nói rộng những lời Phật dạy. Nay 
Như lai chỉ dạy cho bà Vi-để-hy và tất cả chúng 
sinh ở đời vị lai phép quán thế giới Cực lạc ở 
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phương Tây. 

Ngài A-nan là người học rộng, Đức Phật 
khuyên Ngài thọ trì để giảng nói rộng rãi. Do ở 
trong cung sâu chúng cùng nghe còn ít nên sau khi 
trở về núi Kỳ-xà-quật, ý là khiến thuật lại, thế nên 
Đức Phật phải dặn bảo trước. Nay Như lai v.v.. 
đều là những lời phó chúc cho ngài A-nan. 

+ Thứ hai: Y theo giáo tu hành thành tựu. 

Nhờ năng lực Phật nên thây được cõi nước kia 
thanh tịnh như người cầm gương tự thấy mặt và 
hình dáng mình. 

Giáo là do Phật nói ra, tức là năng lực Phật, đó 
là phương tiện khác của Đức Như lai. 

+ Thứ ba: Nhờ tu hành mà được chứng quả. 

VỊ thây được những việc vui rât mâu nhiệm ở 
cõi nước kia nên sinh tâm vui mừng, liền khi đó 
chứng được Vô sinh pháp nhẫn. 

Địa vị Vô sinh pháp nhẫn chính là địa vị Sơ 
Trụ. Nếu y theo pháp quán thì do năng lực công 
đức mà gượng thây có sinh để chứng. Còn theo 
phép quán Phật ở dưới, tức là chỉ ra tướng chứng 
được sinh về cõi nước KkIa. Ở dưới chép: Khi xả báo 
thân đời khác sinh về ở trước các Đức Phật, chứng 
được Vô sinh pháp nhãn. 

- Thứ tư : Chỉ bày pháp, có ba: 

Thứ nhất: Nói lý do bà Vi-đề-hy thấy được cõi 
nước. 
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Thứ hai: Vì chúng sinh đời vị lai mà thưa hỏi 
phương tiện ây. Thứ ba: Đức Như lai trả lời điều 
thưa hỏi ấy. 

- Thứ nhất: Nói lý do bà Vi-đê-hy thây được 
CỐI nước. 

Đức Phật bảo bà Vi-đê-hy: người là phàm phụ, 
tâm tưởng yếu kém, chưa được thiên nhãn nên 
không thê quán thây xa. Các Đức Phật Như lai có 
phương tiện khác giúp cho bà thấy được cõi nước 
kia. 

Vì dùng đại quyền để dẫn thật nên thị hiện 
giông như phảm phu. Thiên nhãn là một thứ thân 
thông trong sáu thứ thân thông, sự che lấp trong 
ngoải chắng có gì là không thấy suốt. Các vị tiên, 
các bậc Thánh của Tiểu thừa tuy được thiên nhãn 
nhưng các cối nước thanh tịnh ở phương xa cũng 
không thể quán thấy. Phương tiện khác là nêu đối 
VỚI đương cơ, tức là ở trước đài ánh sáng hiện ra 
Các CÕI nước khiến cho bà Vi-đề- hy được thây. 
Còn nếu căn cứ theo sự bàn luận để lập giáo pháp 
thì tức là mười sáu phép quán ở dưới chỉ bao gồm 
các chúng sinh ở đời vị lai và muôn nói về quyên 
trí đồng như nhau, thế nên nói là các Đức Phật. 

- Thứ hai: Vì những chúng sinh ở đời vị lai mà 
hỏi phương pháp ấy, có ba: 

Thứ nhất: Nói mình được thấy. 

Thứ hai: Thương kẻ khác không thây. Thứ ba: 
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Chính là trình bày thưa hỏi. 

+ Nói mình được thấy. 

Lúc ấy, bà Vi-đê-hy bạch Phật răng: 

Bạch Đức Thế tôn! Như hôm nay con nhờ năng 
lực Phật nên được thây CcõI nước Kia. 

+ Thương kẻ khác không thây. 

Nếu sau khi Đức Phật nhập diệt, các chúng sinh 
ở cõi đời có năm thứ vẫn đục bất thiện bị năm thứ 
khổ ép ngặt. 

Đó tức là vì lòng đại bi quyên xảo lợi ích chúng 
sanh mới thấy địa vị của bà Vi- đề- hy chăng phải 
phảm phu, Tiểu thừa. Nghĩa của vẫn đục bất thiện 
giông như chỗ giải thích ở trước. Năm thứ khô ây 
như Sớ chép: Vì năm đường đều chắng vui nên một 
đường A-tu-la mở thì thành sáu nhưng chỉ hợp lại 
có năm đường. Hoặc chọn chung năm điều ác, năm 
điều đau khổ, năm sự thiêu đốt, cho là năm thứ khổ. 
Tức là điều mà năm giới cắm ngăn thì năm thứ lỗi 
gọi là năm điều ác. Phạm năm việc này, gặp nạn 
phạm pháp gọi là năm điều đau khô. Sau đó, đọa 
vào ba đường, gọi là năm sự thiêu đốt. 

+ Chính là trình bày, thưa hỏi. 

Làm thê nào để thây được Đức Phật A-di-đà ở 
thê giới Cực lạc? Chúng sinh ở đời vị lai: 

Thứ nhất: Sinh ra đời không gặp Phật. Thứ hai: 
Sự vẫn đục ác độc càng đữ dội. 

Thứ ba: Bị các thứ khổ ép ngặt, càng sâu. 
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Nghiệp chướng như vậy nghĩ răng không có lý gì 
đề thây được cõi nước, vì thê có phương tiện gì để 
khiến được thấy? 

- Thứ ba: Đức Như lai trả lời điều thưa hỏi ây, 
lại có hai: Thứ nhất: Nêu bày chỗ buộc niệm. 

Thứ hai: Xếp riêng mười sáu phép quán. 

+ Nêu bày chỗ buộc niệm. 

Phật bảo bà Vi-đê-hy: Bà và chúng sinh nên 
chuyên tâm buộc niệm ở một chỗ đề quán tưởng 
cảnh giới Tây phương. 

Vì pháp môn quản Tịnh độ thiết yếu là ở sự 
chuyên nhât nên phải chỉ định một phương dùng 
làm chỗ cho tâm nương vào. Vì thế Đức Phật phát 
ra ánh sáng, hiện ra các cõi nước là quyết ý ở đầy. 
Vì thê trong Luận Thập Nghi gọi là tam-muội Nhất 
tướng, kinh Văn Thù Bát-nhã cũng gọi là tam- 
muội Nhất hạnh, mà so với các phép quán thì có ba 
sự khác nhau. 

* Các phép quán khác thì không nhất định 
phương hướng góc cạnh. Còn ở đây thì phải nhất 
định là hướng Tây. 

* Các phép quán khác thì thu thân để trở về 
niệm. Còn ở đây thì đưa phép tưởng về phương kia. 

* Các phép quán khác thì trải qua khắp tự mình 
và kẻ khác. Còn ở đây thì nhất định duyên vào cảnh 
thánh, chọn lựa nghĩa môn đây đủ, tâm và cảnh rõ 
ràng. Nếu trái với đây mà tu pháp khác thì gọi là tà 
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quán. 

+ Xếp riêng mười sáu phép quán. 

Từ xưa Chương và Sớ phân nhiêu nói dông dài, 
cho đến văn quán, các ví dụ phân nhiều sơ lược. 
Văn quán nói ở đây chính là yêu nghĩa của tâm, sự 
giải thích khoa tiết phải nhỏ nhiệm tỉnh tế. Và 
người nghe để tu tập cần thiết nên lưu tâm. Nay 
trước phân biệt chung rôi mới giải thích riêng. 
Mười sáu phép quán thường chia làm hai: 

+ Thứ nhất: Một phép quán mặt trời lặn của cõi 
này trước tiên là chỉ định về phương hướng. 

+ Thứ hai: Mười lăm thứ chánh quán về y báo 
và chánh báo của cõi nước kia ở sau. 

Phép quán thứ nhất là gôm chung mười lăm 
phép quán ở dưới. Và ở dưới đều riêng khác, đều 
không gom nhiếp nhau. Mười lăm phép quán này 
lại chia làm hai: 

Năm phép quán trước, đầu tiên là quán về y báo 
trang nghiêm ở cõi nước k1a. 

Mười phép quán sau là quán chánh báo tốt đẹp 
ở cõi nước kia. Năm phép quán trước lại chia làm 
hai: 

- Hai phép quán trước là quán cảnh giới sở y 
của cõi nước kia. Tức là quán nước thành băng, 
thây băng thành đất. 

- Ba phép quán sau là quán các tướng trang 
nghiêm của cõi nước kia, tức là cõi nước trang 


SỐ 1754 - KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT NGHĨA SỚ, Quyền trg 99 


nghiêm không ngoài ba thứ: 

* Cây, tức là quán rừng cây bóng rợp ở cõi 
nước kia. 

* Ao, tức là quán suối nước chảy ở cõi nước 
kia. 

* Lâu, tức là quán đài các. 

Phép quản đất øom nhiếp chung ba phép quán 
còn lại. Vì thế cây v.v...là riêng và đều nương trên 
đất. Vì thê mười phép quán sau lại chia làm bốn. 

Ba phép quán trước là quán Phật, phép quán 
thứ bảy là quán chỗ ngôi của Đức Phật, phép quán 
thứ tám là quán hình tượng Phật để thay cho Phật 
thật. 

Phép quán thứ chín (trong kinh ghi thứ tám) 
chính là quán tướng Phật. 

Phép quản thứ mười và mười một là quán Phật 
và thị giả, chia ra phải trái khác nhau. 

Phép quán thứ mười hai và mười ba là quán 
chung ba vị Thánh, xen lẫn cùng khắp khác nhau. 

Phép quán thứ mười bốn, mười lăm và mười 
sáu là quán Phật và đồ chúng, ba bậc khác nhau trở 
xuống. 

Như ở đây, sự phân biệt những điểm thiết yếu 
đại khái đôi với một bộ kinh rất rõ ràng như chỉ tay 
trong lòng bàn tay. Và theo từng phép quán riêng 
lại chia như sau: 

1. Quán mặt trời lặn, có ba: 
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- Thứ nhất: Cảnh sở quán. 

- Thứ hai: Tưởng năng quán. 

- Thứ ba: Tổng kết chỉ bày. 

a. Thứ nhất: Cảnh sở quán. 

Quán tưởng thê TiàO? Hễ khi thực hành phép 
quản tưởng thì nêu tất cả chúng sinh tự mình chăng 
phải mù bầm sinh thì những người có mắt sáng đều 
thây mặt trời lặn. 

Phương hướng góc cạnh mênh mang không có 
vật để biểu thị rõ ràng. Trong đó mặt trời lặn, 
những người có mắt đêu thây rõ ràng, dễ quán, có 
thế dùng làm chuẩn mực. 

Sớ chép: Phương pháp quán tưởng mặt trời lặn 
hình dạng như chiếc trống treo, dùng để nêu tư 
tưởng, tức là ý này. Nói "tác tưởng”, tưởng chính 
là quán. Ở trong thai đã bị mất đôi mắt, gọi là mù 
bẩm sinh. 

b. Thứ hai: Tưởng năng quán, có bốn: Thứ 
nhất: Chỉ bày oai nghi tu quán. Thứ hai: Chỉ bày 
quán tướng. 

Thứ ba: Nói về tướng thành tựu. Thứ tư: 
Khuyên thường quán. 

- Thứ nhất: Chỉ bày oai nghi tu quán. 

Ngươi nên khởi tưởng nhớ, ngôi ngay thắng 
hướng về về phía Tây. 

Khởi tưởng nhớ tức là bắt đầu quán. Ngôi ngay 
thăng là oai nghi của thân. Ngôi kết già hoặc bán 
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già, thân ngay thăng, hai tay chồng lên nhau như 
cách thức ngôi thiên. Cho nên trong Tăng truyện, 
các bậc cao tăng đời Tống ngày xưa ngôi không 
quay lưng về phía Tây là theo ý này. 

- Thứ hai: Chỉ bày quán tướng. 

Quán sát kỹ chỗ mặt trời sắp lặn giúp cho tâm 
an trụ vững chắc, chuyên tâm quán tưởng không 
đời đôi. 

Tâm và cảnh tương ứng, bất động, là thể của 
định. 

- Thứ ba: Nói về tướng thành tựu. 

Thây mặt trời sắp lặn hình dạng như chiếc trồng 
treo. 

Mặt trời gần xuống mặt đất, mây tan, ánh sáng 
gom nhiếp lại trong suốt hình như mặt trông treo 
giữa hư không. 

- Thứ tư là: Khuyên thường quản. 

Đã thây mặt trời lặn rồi, khi nhắm mắt mở mặt 
đêu thấy được rõ ràng. 

Khi tướng tưởng đã thành thì bắt đầu từng niệm 
nối nhau rõ ràng vận dụng không đề mất. 

c. Thứ ba : Tổng kết để chỉ bày. 

- Đó gọi là phép quản tưởng mặt trời, gọi là 
phép thứ nhất. Tổng kết đề chỉ bày nêu biết. 

Y theo mười lăm phép quán sau, thì phép quán 
tướng nước thứ hai trong năm phép quán vê y báo 
ở trước muốn thành tựu thì nên quán nước đóng 
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thành băng ở cõi này. Còn phép tưởng nước thứ 
năm chính là quán ao nước cõi kia, tên giông mà 
thể khác, người học nên biết. 

- Quán nước đóng băng: 

Thứ nhất: Cảnh sở quán. Thứ hai: Tổng kết chỉ 
bày. 

Phép quán tưởng nước đóng thành băng chính 
là quán đât. 

Đất báu lưu ly là điều không có ở thế gian, 
nhưng mặt nước kết thành "băng đó là việc mọi 
người đều biết. Do đây để thấy kia, dùng tướng gần 
giông để so sánh với đất thật. Vì thể, trước nên 
quán nước đóng thành băng, rồi sau mới thành tựu 
đât báu. 

Sớ chép: Nước lớn kết thành băng thật sự biểu 
hiện cho đất lưu ly. 

Có hai phân: 

- Thứ nhất: Cảnh sở quán, có hai: Thứ nhất: 
Quán nước. 

Thứ hai: Quán đất. 

- Quán nước, có ba: 

Thứ nhất: Quán tưởng ngay nước. 

Thứ hai: Biến nước thành băng. 

Thứ ba: Biên băng thành lưu ly. 

- Thứ nhất: Quán tưởng ngay nước. 

Kế lại quán tưởng nước, thây nước đứng lặng 
trong suốt, cũng phải quán thấy rõ ràng, ý không 
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tán loạn. 

Thấy rõ nước đứng lặng trong suốt bất động. 
Vì thê gọi là ý không tán loạn. 

- Thứ hai: Biên nước đóng thành băng. 

Khi đã thây nước tôi thì nên khởi tưởng nước 
đóng thành băng. 

- Thứ ba: Biến băng thành lưu ly. 

Thây băng chiếu trong suốt, khởi tưởng đó là 
lưu ly. 

Đến đây đã xong phần quán nước và phép quán 
tưởng từ đây trở xuống là thuộc về phép quán đất 
Ở Sau. 

- Quán đất, có ba: 

Thứ nhất: Thê đất sáng suốt. 

Thứ hai: Dưới đất có cột chông đỡ. 

Thứ ba: Các cảnh trang nghiêm trên đất. 

- Thứ nhất: Thể đất sáng suốt. 

Tưởng như thế thành TÔI, kế là quán thấy đất 
lưu ly trong ngoài chiếu suốt. 

- Thứ hai: Dưới đất có cột chông đỡ, có hai: 
Thứ nhất: Chỉ bày thể của cột. 

Thứ hai: Ánh sáng của những hạt châu chiêu 
sáng lên. 

* Thứ nhất: Chỉ bày thê của cột. 

Ở dưới có cột băng vàng, kim cương, bảy báu 
chống đỡ đất lưu ly. Cột ây có đủ tám mặt, tám 
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cạnh, mỗi mặt do trăm thứ báu hợp thành. 

Tám mặt và tám cạnh, hình dáng giống như 
ngôi tháp. 

* Thứ hai: Ánh sáng của các hạt châu chiếu 
sáng lên. 

Mỗi một hạt châu có ngàn tia sáng, mỗi tia sáng 
có tám mươi bỗn ngàn màu, chiêu Sáng đất lưu ly 
như ngàn ức mặt trời không thể thấy hết. 

- Thứ ba: Các cảnh trang nghiêm trên đất, có 
bốn: Thứ nhất: Các bậc thêm hoa trên mặt đất. 

Thứ hai: Màu sắc ánh sáng của các thứ báu. 

Thứ ba: Các ánh sáng báu này hợp lại thành đài 
và lầu gác. Thứ tư: Cờ hoa và nhạc khí. 

* Thứ nhất: Các bậc thêm hoa trên mặt đất. 

Trên đất lưu ly có dây vàng ròng xen lẫn nhau, 
dùng bảy thứ báu làm giới hạn, phân chia đều đặn 
TỐ ràng. 

Dây vàng và bảy thứ báu đắp đôi xen nhau như 
những viên gạch hoa của thế gian. 

* Thứ hai: Màu sắc ánh sáng của các thứ báu. 

Trong mỗi thứ báu có năm trăm tia sáng màu 
sắc. Các ánh sáng ấy như hoa, lại giống như trăng 
sao, treo lơ lững giữa hư không. 

Các màu sắc ánh SÁNG, của các thứ báu, từ đất 
chiếu lên hư không, vì thê giống như hoa. Lại từ 
trên chiều xuống dưới, vì thê giống như trăng sao. 

* Thứ ba: Các ánh sáng báu này hợp lại thành 
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đài và lầu gác. Thành đài và lầu gác sáng rỡ do 
trăm ngàn muôn thứ báu hợp thành. 

* Thứ tư: Cờ hoa và nhạc khi. 

Ở hai bên đài đều có trăm ức cờ hoa, vô lượng 
nhạc khí để trang nghiêm. Tám thứ gió mát từ ánh 
sáng thối ra, khua động các nhạc khí ấy, giảng nói 
các âm thanh Khô, Không, Vô thường, Vô ngã. 

Cờ hoa và nhạc khí bỗn mặt đều vây quanh. Gió 
thối thành âm thanh nói pháp để răn bảo mọi 
người: Gió sinh ra từ tám phương, vì thế gọi là tám 
thứ gió mát. Ở cõi nước kia không có thời tiết, lại 
vì đôi với phương này, nên nói là tám. 

Các pháp Khổ, Không v.v... tức là bỗn pháp 
niệm xứ: Quán thân bắt tịnh. 

Quán thọ là khô. Quán tâm vô thường. Quán 
pháp vô ngã. 

Dùng bốn pháp này để đối trị phá bỏ bốn thứ 
điên đảo. Chữ "Không" trong văn lại đôi với quán 
thân mà biết là điên đảo chấp trước chăng phải 
Không thì là gì? 

- Thứ hai : Tổng kết chỉ bày. 

Đó là phép quán tưởng nước đóng thành băng, 
gọi là phép quán thứ hai. Đây là lời kết nên biết. 

- Quán đất. 

Cảnh sở quán đây đủ như văn ở trước. Vì thế 
phép quán đất thứ ba chỉ y theo trước đề tổng kết 
khuyên tu mà thôi. 


106 BỘ KINH SỞ 18 


Văn có bốn tiết: 

Thứ nhất: Phép tư duy. Thứ hai: Phép chánh 
thọ. Thứ ba: Nói về lợi ích. 

Thứ tư: Nói về tà, chánh. 

- Phép tư duy: 

khi phép quán tưởng này đã thành thì mỗi chỉ 
tiết phải quán tưởng cho rõ ràng, nhăm mắt mở mắt 
không đề cho tán mất, chỉ trừ giờ ăn, còn thường 
phải nhớ nghĩ việc ấy. Người quán tưởng được như 
thế øọI là được thây thô đất ở cõi nước Cực lạc. 

Mỗi chi tiết phải quán tưởng là chỉ các tướng 
chung và riêng ở trước. Trừ giờ ăn là thời gian khai 
cho tạm thời. 

Có sách khác đôi thành giờ ngủ nhưng tìm các 
sách cũ thì đều nói giờ ăn. Hơn nữa, khi người ta 
ngủ, đêu thả người theo hơi thở của chính mình, thì 
còn cân trừ ư? Có chỗ nói Đại thừa và Tiểu thừa 
đêu có quán khi ăn, vì thế trừ giờ ngủ. Đó là hạn 
cục ở đạo chúng chứ chắng phải lẽ chung. Ở đây 
nói các phép quán khác không phân biệt thời và xứ 
nhưng phép quán cảnh Thánh ây lẽ ra nên cung 
kính, mà đôi với khi ăn khởi phép tưởng thì đó là 
trái với sự tôn kính. Cho nên phép quán hình tượng 
Phật trong kinh Quán Phật tam-muội chép: Khi 
tưởng niệm đã thành rôi, thì chỉ trừ giờ ăn, trừ giờ 
đại tiểu tiện, còn trong tất cả thời gian đều thường 
quán thấy hình tượng Phật. Đó là những chứng cứ 
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rõ ràng không cân phải thay đối. Và những kẻ sơ 
tâm phải tưởng dân dần vì tướng định chưa thành 
tựu. Vì thể nói là lược thấy, tức là nói người ây 
chưa quán thây rõ ràng. 

- Phép chánh thọ. 

Nêu chứng được phép tam-muội thấy đất của 
cõi nước kia rõ ràng không thể nói hết. Đó là phép 
quán tưởng tốt, gọi là phép quán thứ ba. Tam- 
muội, chính âm là Tam-ma-địa, Hán dịch là Chánh 
định, 

hoặc dịch là Đăng trì. Khi phép tưởng đã thành 
tựu thì việc thấy đất không cần dùng ý ý mà tự nhiên 
khế hợp thấy cảnh rõ ràng, như người học bắn, ban 
đầu bỡ ngỡ về sau thuân thục, hễ bắn ra là trúng, 
nói nghĩ không thể cùng, mà chỉ có chứng được 
mới biết. Vì thê gọi là "không thê nói hết". 

- Nói về lợi ích, có hai: 

Thứ nhất: Dặn bảo lại để chỉ giáo. Thứ hai: 
Chính nói về lợi ích. 

* Thứ nhất: Là dặn bảo lại để chuyên giáo. 

Phật bảo A-nan: Ông nên ghi nhớ vâng giữ lời 
dạy của ta, nói phép quán đất này cho tât cả đại 
chúng, những người muốn thoát khổ ở đời vị lai 
nghe. 

Bảo ngài A-nan ây là vì hai phép quán trước chỉ 
là dùng những vật ở cõi này để làm đâu mối sinh 
khởi đôi với phép quán. Và đến phép quán đất báu 
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thì tâm thông suốt được cõi kia, chắc chăn có thể 
thoát khổ, phá trừ nghi chướng, nên Đức Phật dặn 
bảo lại để chỉ giáo là ý này. 

* Thứ hai: Chính là nói về lợi ích, có hai: Thứ 
nhất: Phá chướng. 

Thứ hai: Dứt ngh1. 

- Thứ nhất: Phá chướng. 

Nếu người nào tu phép quán tưởng đất ây thì 
trừ được các tội nặng sinh tử trong tám mươi ức 
kiếp. 

Tám mươi ức kiếp có chỗ nói là vô lượng kiếp, 
có chỗ nói là năm muôn, có chỗ nói là năm mươi 
ức kiếp, tùy theo sự thích nghi không nhất định, 
chăng phải chỗ so lường được. 

- Thứ hai: Là dứt nghi. 

Khi xả báo thân để qua đời khác sẽ được sinh 
về cõi nước thanh tịnh, tâm được vô ngại. 

Nêu phép quán này thành tựu thì việc văng sinh 
chắc chắn như Cao tăng Đại Hạnh đời Đường ở núi 
Thái, kết am tu hành tịnh nghiệp, chưa đây hai 
mươi mốt ngày đã thây đât lưu ly, mắt tâm sáng 
suốt, sau khi mắc bệnh, đất â ây lại hiện ra, bèn chép: 

Ta không quán tưởng mà đất báu lại hiện ra, thì 
đâu phải vô duyên đối với cõi An Dưỡng và ngay 
ngày hôm đó Sư qua đời tại chỗ ở. 

- Nói về tà, chánh, có hai: 

Thứ nhất: Nói về chánh. Thứ hai: Nói về tà. 
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- Thứ nhất: Nói về chánh. 

Người tu phép quán như vậy gọi là chánh quán. 

Nói "Tu phép quán như vậy” là chỉ cho tướng 
quán ở trước, vì tâm và cảnh tương xứng, giáo và 
hạnh không trải nhau. 

- Thứ hai: Nói về tà. 

Nếu tu phép quán khác, gọi là tà quán. 

Trái với cảnh tượng ở trước gọi là quán khác, 
không chân chánh gọi là tà. Tuy là lời Phật dạy 
nhưng các phép quán của Đại thừa và Tiêu thừa 
chăng phải phép quán vãng sinh Tình độ thì đều là 
thiên, là tà, chăng phải như tà của tà kiên ngoại đạo 
và số còn lại đêu lệ theo đây. 

- Quán cây, có ba: 

Thứ nhất: Tổng kết văn trước đề phát sinh văn 
sau. Thứ hai: Nói về hạnh tu quán. 

Thứ ba: Tổng kết chỉ bày. 

- Tống kết văn trước phát sinh văn sau. 

Phật bảo A-nan và bà Vi để hi: Phép quán 
tưởng đất đã thành rôi, kế là quán cây báu. 

Chữ "Bảo", là nêu hoặc không nêu là chỗ biến 
đối của người dịch. 

- Trong phân chính nói cách tu hành phép quán, 
có hai: Thứ nhất: Nêu sở quán. 

Thứ hai: Chỉ bày năng quán. 

- Thứ nhất: nêu sở quán, có hai: Thứ nhất: Chỉ 
bày về lượng. 
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Thứ hai: Nói về cảnh tượng trang nghiêm. 
THỨ nhất: Chỉ bày về lượng, có ba: Dạy quán 
khăp. 

Chỉ bảy số hàng cây. Nói về chiêu cao. 

+ Dạy quán khắp. 

"Những người quán tưởng cây báu, quán từng 
cây một. Vì tướng cây có nhiêu loại nên nói là "mỗi 
cây. 

+ Chỉ bày số hàng cây. 

"Phải quán bảy lớp hàng cây." 

Bảy lớp hàng cây xoay vòng khắp ở cõi nước 
kia, hoặc nói là chô nào cũng có bảy lớp hàng cây. 

+ Nói về chiêu cao. 

"Mỗi cây cao đến tám ngàn do-tuân." 

Do-tuần còn gọi là do-diên, cũng gọi là du- 
thiện-na, là khoảng cách dừng nghỉ giữa các trạm 
ở lây Trúc, các kinh luật nói xa hoặc gân không 
nhất định nhưng các nhà (u7) phần nhiêu chọn lây 
bốn mươi dặm làm chuẩn. 

- Thứ hai: Nói về cảnh tượng trang nghiêm có 
hai: Thứ nhât: Anh sáng trang nghiêm. 

Thứ hai: Hoa quả trang nghiêm. 

+ Ánh sáng trang nghiêm, lại có ba: Thứ nhất: 
Chỉ bày hoa lá đây đủ. Thứ hai: Nói về màu ánh 
sáng. Thứ ba: Nói về lưới châu. 

+ Hoa lá đây đủ. 
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Những cây báu ây, hoa lá bảy báu chắng có cây 
nào không đây đủ. Hoa lá đầy đủ là vì không có sự 
tàn rụng. 

+ Nói về màu ánh sáng. 

Mỗi hoa lá có các màu báu khác nhau. Trong 
mâu lưu ly chiêu ra ánh sáng màu vàng, trong màu 
pha lê chiếu ra ánh sáng màu hông, trong màu mã 
não chiếu ra ánh sáng xa cừ, trong màu xa cừ chiếu 
ra ánh sáng lạc châu báu, các thứ san hô, hồ phách, 
tất cả các thứ báu tô điểm rực rỡ. 

Các mâu báu xen lẫn với ánh sảng năm màu, 
màu xanh lưu ly chiếu ra ánh sảng vàng, trong màu 
xanh pha lê chiếu ra ánh sáng màu hồng, trong màu 
đỏ mã não chiêu ra ánh sáng trắng (xa cù), trong 
màu trắng xa cừ chiếu ra ánh sáng lục. Còn theo 
kinh Vô Lượng Thọ thì có hồ phách, các cây bảy 
báu đây khắp thê giới. Các cây vàng, bạc, lưu ly, 
pha lê, san hô, mã não, xà cừ v.v... hoặc có hai thứ 
báu, ba thứ báu, cho đến bảy thứ báu xen nhau 
chung hợp thành. Và như kinh nói rộng, tức là các 
thứ báu để tô điểm rực rỡ. 

+ Lưới châu báu, có bốn: Thứ nhất: Chỉ bày số 
lớp. 

Thứ hai: Các cung điện giữa lưới. Thứ ba: Các 
đồng tử trong cung điện. 

Thứ tư: Ánh sáng của các chuỗi hạt châu. 

- Thứ nhất: Chỉ bày số lớp. 
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Có các lưới châu báu mâu nhiệm che phủ trên 
cây, trên mỗi cây có bảy lớp lưới. 

Mỗi cây có bảy tâng, mỗi tầng có một lớp, hình 
dáng như ngôi tháp. 

- Thứ hai: Các cung điện giữa lưới. 

Giữa mỗi lớp lưới có năm trăm ức cung điện 
hoa đẹp trang nghiêm như cung Phạm vương. 

Các cung điện giữa lưới trang nghiêm đẹp đẽ 
như chỗ ở của trời Phạm Vương cõi Sắc. 

- Thứ ba: Các Đông tử trong cung điện. 

Các Đông tử ở các cảnh trời tự nhiên đều ở 
trong đó, mỗi vị Đồng tử có năm trăm ức hạt 
Thích-ca Tỳ-lăng-già ma-ni dùng làm chuỗi anh 
lạc. 

Từ: "Mỗi một" v.v... trở xuống là sự tô điểm 
trang nghiêm của các vị Đồng tử trong các cảnh 
trời. Thích-ca Tỳ-lăng-g1à ma-n1, Hán dịch là Năng 
Thánh, Ma-ni dịch là Ly câu, cũng dịch là Như ý. 

- Thứ tư: Ánh sáng của những chuỗi hạt châu. 

Ánh sáng của những hạt Ma-ni ây chiêu xa đến 
trăm do-tuân, giông như ánh sáng của trăm ức mặt 
trời, mặt trăng hòa hợp không thê nảo nói cho hết, 
giữa các thứ báu đan xen lẫn nhau, màu sắc đẹp 
nhất trong các mảu. 

"GIữa các thứ báu” là không chỉ có một hạt 
châu. Màu sắc đẹp nhất trong các màu là khác với 
bình thường. 
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+ Hoa quả trang nghiêm, lại có hai: 

Nêu chung. Chỉ bày riêng. 

- Nêu chung. 

Những hàng cây báu ấy hàng hàng ngang nhau, 
lá lá thứ lớp nhau. 

Ciữa các lá sinh ra các hoa đẹp, trên hoa tự 
nhiên có trái băng bảy chất báu. 

Hàng hàng ngang nhau giống như xứng đôi 
nhau. 

Lá lá thứ lớp nhau như vảy nối nhau. Hoa quả 
như ở dưới giải thích. 

- Chỉ bày riêng, có ba: 

Thứ nhất: Nói về lá cây. Thứ hai: Nói về hoa 
cây. Thứ ba: Nói về quả cây. 

+ Thứ nhất: Nói về lá cây. 

"Mỗi lá cây dài, rộng, ngay thăng đến hai mươi 
lăm do-tuân." 

Ba câu chỉ bày lượng, hai mươi lăm do-tuân 
tính ra là một ngàn dặm. 

"Lá cây có ngàn màu, có trăm đường gân, 
giông như chuỗi anh lạc của các vỊ trời." 

Ba câu nói về mảu, có trăm đường gân, tức là 
trên lá có những đường gân. Giống như chuỗi anh 
lạc của các vị trời là hình dáng những đường vân. 

+ Thứ hai: Nói về hoa cây. 

"Có các hoa đẹp màu vàng Diêm-phù-đàn như 
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những vòng lửa xoay tròn, mêm mại giữa lá. 

Diêm-phù-đàn đã giải thích ở trên. Ở ven bờ 
các châu đều có cây, đáy biển chiêu ra màu ánh 
sáng vàng không thê so sánh ví dụ. Nếu đặt ở trong 
bóng tôi, thì bóng, tối Ấy, liên tan biến, màu hoa 
cũng giông như thế. Hoa ây xoay vòng giống như 
xe gió ở thế gian. 

+ Thứ ba: Nói về quả cây, lại có hai: 

Thứ nhất: thể tướng. 

Thứ hai: Ánh sáng biên thành cờ phướn và lọng 
báu. 

- Thứ nhất: Thể tướng. 

Vọt sinh ra các trái, hình dáng như cái bình của 
trời Đề-thích. 

Bình của trời Đề-thích, là ở trước cung điện của 
trời Đề-thích có cái bình chăng lường được sự rộng 
lớn của nó. Dùng lá để đo quả thì biết được sự rộng 
lớn của nó. 

- Thứ hai: Ánh sáng biên thành cờ lọng. 

Có ánh sáng rực rỡ hóa thành cờ phướn và vô 
lượng lọng báu. Trong những lọng báu ấy chiếu 
sáng hiện ra tất cả Phật sự trong Tam thiên đại 
thiên thê giới, các cõi nước của các Đức Phật trong 
mười phương cũng đều hiện trong đó. 

Chiếu sáng hiện ra, có hai: 

- Tất cả các Phật sự trong Tam thiên Đại thiên 
thê giới là một. 


SỐ 1754 - KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT NGHĨA SỚ, Quyên trg 115 


- Các cõi nước của các Đức Phật trong mười 
phương là hai. 

Chỉ bày vãng sinh, tuyên bố nhập Niết-bàn, nói 
pháp, độ sinh, đêu gọi là Phật sự. 

- Thứ hai: Chỉ bày năng quán. 

Khi đã quản thấy những hàng cây đó rồi, cũng 
nên theo thứ lớp môi cây để quán, quán thây thân 
cây, cành, lá, hoa, quả đêu rõ ràng. 

Vì sợ tham quán rối loạn nên khiến quán theo 
thứ lớp. Năm thứ thân... tức là theo thứ lớp, thân 
nghĩa là rễ và gốc thì chắc chăn gồm cả cành. 

- Tống kết chỉ bày. 

Đó là phép quản tưởng cây, gọi là phép quán 
thứ tư. Văn tổng kết dễ hiều. 

- Quán ao, có bốn: 

Thứ nhất: Chỉ bày thể tướng. 

Thứ hai: Nói về hoa sen trong ao. Thứ ba: Nói 
về ánh sáng của ao. Thứ tư: Tổng kết chỉ bày. 

- Thứ nhất: Chỉ bày thể tướng, có bốn: Nêu số 
lượng. 

Nói về màu nước. Nói về rãnh nước. Nói về đáy 
ao. 

- Nêu số lượng. 

Kế nên quán tưởng nước, người muôn quán 
tưởng nước, thì ở cõi nước Cực lạc có tắm ao nước. 

Mỗi nước có tám ao, đường rãnh thông nhau. 
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- Nói về màu nước. 

Mỗi ao nước đêu do bảy chất báu hợp thành, 
Các chất báu này tánh chất mềm mại, từ như ý châu 
vua các châu ngọc sinh ra. 

Hai câu trên là nói về về sắc tướng. Ao, bậc 
cấp, bờ của ao đều do các chất báu hợp thành. Màu 
của các nguôn nước trong ao cũng vậy. Nên nói 
đều do bảy chất báu hợp thành. Hai câu dưới là chỉ 
Dày nơi sinh ra. Mỗi giữa ao đều có ngọc như ý vua 
các châu ngọc. Các nguôn từ ngọc như ý vua các 
châu ngọc chảy trong ao, lúc nào cũng đây tràn. 

- Nói về rãnh nước. 

Chia thành mười bốn nhánh, mỗi nhánh có màu 
đẹp bảy báu, rãnh bằng vàng ròng. 

Mười bốn nhánh tức là mười bốn đường rãnh. 

- Nói về đáy ao. 

Dưới ao đều có cát băng ngọc kim cương nhiều 
màu. Ngọc kim cương nhiêu màu, có năm màu và 
cứng. 

- Thứ hai: Hoa sen trong ao, có ba: Thứ nhất: 
Chỉ bày số lượng. Thứ hai: Nói về sự rộng lớn. 

Thứ ba: Nói về nước chảy vào giữa hoa. 

- Chỉ bày số lượng. 

Trong mỗi ao nước đều có sáu mươi ức hoa sen 
bảy báu. 

rong mỗi ao nước tức là trong tám ao nước ở 
trên, mỗi ao đều có sáu mươi ức. Trong kinh A-di- 
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đà nói có bôn màu và bốn ánh sáng. Còn ở đây nói 
là bảy báu, vì thế biết là khác nhau nhiêu. 

- Nói về sự rộng lớn. 

Mỗi hoa sen hình tròn băng phăng đường kính 
rộng đến mười hai do-tuân. 

Mười hai do-tuân tính ra thành bốn trăm tám 
mươi dặm. Kinh A-di-đà chỉ nói lớn như bánh xe 
là nêu hoa ấy rất nhỏ. 

- Nói về nƯỚC chảy vào giữa hoa. 

Nước Ma-ni ây chảy lên .xuông theo cọng sen, 
rÔi rót vào giữa. cánh hoa, tiếng nước chảy rất mâu 
nhiệm, giảng nói các pháp khô, không, vô thường, 
vô ngã và các pháp Ba-la-mật, lại có tiêng khen 
ngợi tướng tốt của các Đức Phật. 

Từ như ý châu sinh ra, vì thê nói là nước Ma- 
ni, chép chung Hoa và Phạn. Chảy lên xuống theo 
cọng sen giông như tuân hoản. Cọng sen tức là thân 
cây. Nói nước tuần hoàn theo hoa và thân cây là 
chảy lên để rót vào giữa hoa, lần lượt phát ra âm 
thanh, rôi theo thân cây chảy xuống ngay, giảng 
nói các pháp có ba: 

- Bốn pháp niệm xứ. 

- Pháp sáu độ. 

- Khen ngợi tướng tốt của Phật. 

- Thứ ba: Ánh sáng của ao, có hai: 

Thứ nhất: Từ châu phát ra ánh sáng. 

Thứ hai: Ánh sáng biên thành các loài chim kỳ 
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diệu. 

- Thứ nhất: Từ châu phát ra ánh sáng. 

Từ ngọc như ý vua các châu ngọc phát ra ảnh 
sáng màu vàng sáng rỡ mâu nhiệm. 

- Thứ hai: Ánh sáng biến thành các loài chim 
kỳ diệu. 

Ánh sáng ây biến thành các loài chim có màu 
trăm báu, tiêng chim kêu thanh tao êm tai thường 
khen ngợi niệm Phật, nệm Pháp, niệm Tăng. 

Tức là các loài chim hạc trắng, chim công trong 
kinh A-di-đà. Còn kinh này như lời văn ở dưới là 
các loài chím như Phù, Nhạn, 

Uyên ương... Tức là biết các loài chim báu 
chăng phải chỉ có một loài và ở đây chỉ nêu sắc 
lông dùng để gom nhiếp chung. Khen ngợi Tam 
bảo vì đê cho hướng vê. 

- Thứ tư: Tông kết chỉ bày. 

Đó là phép quán tưởng nước có tám thứ công 
đức, gọi là phép quán thứ năm. 

Tám thứ công tức là: 

Một là: Nhẹ nhàng. 

Hai là: Trong sạch. 

Ba là: Mát lạnh. 

Bốn là: Mềm mại. Năm là: Đẹp đẽ. 

Sáu là: Không hôi. 

Bảy là: Khi uống điều hòa dễ chịu. 
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Tám là: Uông rôi không bị bệnh hoạn. 
Không ngoài bôn trân: Sắc, hương, vị, xúc mà 
thôi. 


-oQO- 


KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT 
NGHĨA SỚ 


Tam tạng Cương-lương-da-xá, đời Lưu Tổng - người 
Tây Vực dịch. Thích Nguyên Chiếu, chùa Sùng Phước ở 
Linh Chỉ thuộc 

Tây Hồ soạn. 


QUYÊN HẠ 


Quán chung, có bốn: 

1. Thứ nhất: chính là nói. 

2. Thứ hai: Tống kết chỉ bày. 

3. Thứ ba: Nói về lợi ích. 

4. Thứ tư: Nói về tà chánh. 

L. Thứ nhất: Chính, có hai: 

Thứ nhất: Quán riêng lầu báu. Thứ hai: Quán 
chung bốn thứ. 

1. Quán riêng lầu báu, có bốn: Thứ nhất: Nêu 
sô lượng. 

Thứ hai: Các vị trời trồi nhạc. 

Thứ ba: Nhạc trời treo giữa hư không. Thứ tư: 
Tiếng nhạc nói pháp. 

a. Thứ nhất: Nêu số lượng. 

Ở cõi nước đủ các thứ báu, trên mỗi cõi có năm 
trăm ức lâu gác báu. 
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"Ở cõi nước có đủ các thứ báu" là nói chung cõi 
nước kia, "mỗi cõi" là theo kinh A-di-đà tức là ở 
trên bờ ao. 

Kinh chép: Ở trên bốn ven bờ thêm đường đều 
có các lầu gác v.v... 

b. Thứ hai: Các vị trời trồi nhạc. 

Trong những lầu gác ấy có vô lượng các vị trời 
thường trôi lên các thứ nhạc trời. 

Kỹ là người đánh nhạc. 

c. Thứ ba: Nhạc trời treo giữa hư không. 

Lại có các thứ nhạc khí treo lơ lửng giữa hư 
không như cờ báu cõi trời không ai đánh mà tự 
nhiên phát ra tiêng. 

Như cờ báu là nói chất lượng các nhạc khí. 

d. Thứ tư: Tiếng nhạc nói pháp. 

Trong các tiếng ấy đều giảng nói pháp môn 
niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tỳ-kheo Tăng. 

Tức là khen ngợi Tam bảo. 

2. Thứ hai: Quán chung bốn thứ. 

Quán tưởng như thế đã thành rôi, gọi là lược 
thây những cây báu, đất báu, ao báu của thê giới 
Cực lạc. 

Tiếp theo phép quán lầu báu ở trước và nhắc lại 
ba phép quán ở trước tức là quán chung; hoặc 
riêng, hay chung đều khế hợp với cơ duyên. Đó là 
quán VỆ y báo, sự gom nhiếp chắng chỗ nào không 
cùng tận. Nói lược thây tức là phép tư duy. 
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Văn ở dưới: Nếu người quán thấy được như 
thể, tức là phép chánh thọ. 

II. Tổng kết chỉ bày. 

Đó là phép quán tưởng chung, gọi là phép quán 
thứ sáu. 

II. Nói lợi ích. 

Nếu người quán thấy được như thê thì sẽ trừ 
được nghiệp ác rất nặng trong vô lượng ức kiếp. 
Sau khi qua đời chắc chăn được sinh về cõi nước 
Cực lạc. 

Tức là phá trừ nghi chướng. 

IV. Làm sáng tỏ tà chánh. 

Người quán tưởng như thê gọi là chánh quán, 
nếu quán tưởng khác gọi là tà quán. 

Đêu như giải thích ở trước. 

Tiếp theo là trong phân chánh báo của mười 
phép quán ở sau, có bốn: 

- Thứ nhất: Đức Như lai khuyên nhủ dặn bảo. 

- Thứ hai: Ba vị Thánh hiện thân. 

- Thứ ba: Phu nhân vì chúng sinh ở đời vị lai 
thưa hỏi lại. 

- Đức Như lai nói rộng. 

I1. Đức Như lai khuyên nhủ, dặn bảo, có ba: 
Thứ nhất: Khuyên nghe. 

Thứ hai: Hứa nói. Thứ ba: Dặn bảo lại. 

a. Khuyên nghe. 
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Phật bảo A-nan và bà Vi-đề-hy: các ngươi hãy 
lắng nghe cho kỹ và khéo suy nghĩ. 

Vì như quản y báo ở trên mục đích là quán 
chánh báo nên Đức Phật khuyên nhủ, dặn bảo lại. 

b. Hứa nói. 

Ta sẽ phân biệt giải thích cách dứt trừ khô não 
cho các vị nghe. 

Các khổ ở cõi Ta-bà nêu chăng phải tam-muội 
quán Phật thì không thể nào thoát khổ được, vì thê 
gọi là pháp thoát khô. Ba cõi là khổ khí, sáu đường 
là khô báo. 

c. Dặn bảo lại. 

Các vị nên ghi nhớ và giữ gìn, phân biệt giải 
thích rõ cho đại chúng nghe. 

2. Ba vị Thánh hiện thân. 

Khi Đức Phật nói lời ây xong, thì Đức Phật Vô 
Lượng Thọ đã hiện thân đứng giữa hư không, Bồ- 
tát Quán Thê Âm, Bô-tát Đại Thế Chí là hai vị Đại 
sĩ đứng hâu hai bên, có ánh sáng rực rỡ không thê 
nảo thây hết. Dù cho trăm ngàn sắc vàng Diêm- 
phù-đàn cũng không thể so sánh ví dụ được. 

Văn trước nói đài ánh sáng hiện ra các cối nước 
khiến cho bà Vi-đê-hy thấy được dùng làm đâu 
mỗi phát lời thưa hỏi về y báo, cho nên. 

Nói: Nhờ năng lực Phật nên thây được cõi nước 
kia... 

Còn nay ba vị Thánh cùng đến làm lý do phát 
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về lời thưa hỏi chánh báo. Vì thê chép: Nhờ năng 
lực Phật nên được thây Đức v.v... 

Đức Phật đứng giữa hư không và hai vị Thánh 
đứng hầu hai bên. Hình tượng ba vị Thánh đứng đó 
là nói chứng cứ. Màu vàng "Diêm- phù-đàn còn 
không thể so sánh ví dụ được" thì biết ánh sáng ây 
không thể thấy hết. 

3. Phu nhân vì chúng sinh ở đời vị lai thưa hỏi 
lại, có hai: 

- Thây Đức Phật làm lễ. 

- Bạch Phật đề thưa hỏi lại. 

a. Thấy Đức Phật làm lễ. 

Lúc ấy, bà Vi-đề-hy được thấy Đức Phật Vô 
Lượng Thọ rồi, liên quỳ sát xuống đánh lễ. 

b. Bạch Phật đề thưa hỏi lại. 

Và bạch Phật rằng: Bạch Đức Thể tôn! Nay con 
nhờ năng lực Phật mà được thấy Đức Phật Vô 
Lượng Thọ và hai vị Bô-tát. Còn các chúng sinh ở 
đời vị lai phải làm thê nào để quán thấy được Đức 
Phật Vô Lượng Thọ và hai vị Bô-tát? 

Tức là bạch với Đức Phật Thích-ca. Bồ-tát có 
tâm không chỉ vì mình. “Tuy nhiên cho con được 
thây" nhưng ý là vì chúng sinh ở đời vị lai. 

4. Đức Như lai nói rộng. Theo mười phép quán 
ở dưới phân lớn chia làm bốn như đã nói ở trên, ở 
đây giải thích theo thứ lớp. 

- Quán tòa sen có hai: 
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- Chính là nói về tu hành phép quán. 

- Khuyên chung quản kỹ. 

Người quán tòa sen muốn thấy Tôn cảnh thì 
trước phải quán chỗ ngồi, như đối trước vua, mắt 
nhìn thêm bệ, có hai: 

a. Chính là nói về tướng tu hành phép quán, có 
ba: Chỉ bày chung chỗ y theo. 

Nêu riêng các cảnh tượng trang nghiêm. Tổng 
kết để chỉ bày. 

- Chỉ bày chung chỗ y theo. 

Đức Phật bảo bà Vi-đề-hy: Người muốn quán 
tưởng Đức Phật kia thì phải khởi tưởng niệm ở trên 
đất bảy báu, tưởng thành hoa sen. 

Hoa nương trên đất đó là nói về chỗ ngồi của 
đài chứ chăng phải hoa sen trong ao. 

- Nêu riêng các cảnh tượng trang nghiêm, có 
hai: Thứ nhất: Cánh hoa. 

Thứ hai: Đài hoa. 

+ Thứ nhất: Cánh hoa, có sáu: Thứ nhất: Màu 
sắc. 

Thứ hai: Đường gân. Thứ ba: Ánh sáng. 

Thứ tư: Chỉ bày mức độ. Thứ năm: Nói về số 
lượng. 

Thứ sáu: Nói về ánh sáng của những hạt châu. 

- Thứ nhất: Màu sắc. 

Khiến cho ở trên mỗi cánh hoa sen ấy làm 


126 BỘ KINH SỞ 18 


thành trăm màu báu. 

- Thứ hai: Đường gân. 

Có tám mươi bốn ngàn đường gân giông như 
bức tranh cối trời. 

Đường vân khéo léo nên giống như bức tranh 
CỐI tTỜI. 

- Thứ ba: Ánh sáng. 

Mỗi đường gân lại có tám mươi bốn ngàn tia 
sáng chiêu suôt rõ ràng đêu thấy được. 

- Thứ tư: Chỉ bày mức độ. 

Những cánh sen nhỏ rộng mỗi bê hai trăm năm 
mươi do-tuân. Hai trăm năm mươi do-tuân tính có 
một muôn dặm. 

- Thứ năm: Nói về số lượng. 

Mỗi hoa sen như thế có tám mươi bốn ngàn 
cánh. 

- Thứ sáu: Nói về ánh sáng hiện ra. 

Giữa mỗi cánh đều có trăm ức hạt ngọc châu 
Ma-ni vua các châu ngọc tô điểm chói sáng, Mỗi 
hạt châu Ma-mi phát ra ngàn tia sáng, tia sáng ây 
như chiếc lọng, do bảy chất báu hợp thành che 
khắp trên mặt đất. 

Tia sáng hình dạng như lọng chiếu xuống che 
khắp trên đất. 

+ Thứ hai: Đài hoa, có ba: 

Thứ nhật: Nói về thể của đải. 
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Thứ hai: Các sự tô điểm xinh đẹp ở ngoài đài. 
Thứ ba: Cột báu trên đài. 

- Thứ nhất: Nói về thê của đài. 

Lại dùng ngọc báu Thích-ca Tỳ-lăng- "già làm 
đài sen. Tức là tâm sen. Thích-ca Ty-lăng- -Blả tức 
là hạt ngọc như ý, sinh ra vô tận đều như ý muốn 
của mọi người. Vì thế nói là năng sinh. 

- Thứ hai: Các sự tô điểm xinh đẹp ở ngoài đài. 

Đài hoa sen ây được tô điểm băng tám muôn 
ngọc báu kim cương chân-thúc-ca, ngọc báu Phạm 
ma-nI, lưới châu báu nhiệm mâu. 

Văn nêu bốn thứ ngọc báu: Chân-thúc-ca, dịch 
là báu màu đỏ, tiêng Phạm thì dịch là Tịnh. 

- Thứ ba: Cột báu trên đài, có ba: Thứ nhất: Nói 
về thê của cột. Thứ hai: Nói về màn báu. 

Thứ ba: Ánh sáng của những hạt châu. 

- Thứ nhất: Nói về thê của cột. 

Ở trên đài ây tự nhiên có bỗn cột báu, mỗi cột 
báu cao lớn như muôn ngàn trăm ức núi Tu-dI. 

Tức là trên mặt đài, bốn hướng đều có cột đứng 
chống đỡ màn lưới ở trên để che đảnh Phật. 

- Thứ hai: Nói về màn báu. 

Trên cột báu có màn báu như cung trời Dạ-ma. 

Dạ-ma là cõi trời không cư thứ ba thuộc cõi 
Dục. Vì ánh sáng của cung trời kia rât rực rỡ trang 
nghiêm nên thường dùng đê so sánh. 

- Thứ ba: Ánh sáng của những hạt châu, có bốn: 
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Thứ nhất: Nêu số lượng. 

Thứ hai: Ánh sáng của những hạt châu. Thứ ba: 
Màu sắc ánh sáng. 

Thứ tư: Sự biến hiện của màu sắc ây. 

- Thứ nhất: Nêu số lượng. 

Lại có năm trăm ức hạt châu báu mâu nhiệm đề 
tô điểm chói sáng. 

- Ảnh sáng của những hạt châu. 

Mỗi hạt châu báu có tám mươi bốn ngàn tia 
sáng. 

- Màu sắc ánh sáng. 

Mỗi tia sáng có tám mươi bốn ngàn thứ mâu 
vàng khác lạ. 

- Sự biến hiện của màu sắc ây. 

Mỗi màu vàng chiếu khắp cõi báu ấy, biến hóa 
khắp nơi, đều hiện ra các hình ảnh khác nhau, hoặc 
làm đài kim cương, hoặc làm lưới châu báu, hoặc 
biến thành mây nhiều hoa lẫn lộn, ở mười phương 
tùy ý biến hiện để làm các Phật sự. 

Sắc ấy biên hiện thành ba: Đài kim cương, lưới 
châu báu và mây hoa. Lại có các hình ảnh khác, vì 
thế nói là tùy ý v.v... 

- Tống kết chỉ bày. 

Đó là phép quán tưởng tòa hoa sen, gọi là phép 
quán thứ bảy. Đó là tông kết rất dễ hiểu. 

b. Thứ hai: Khuyên chung quán kỹ, có năm: 
Thứ nhất: Tìm nguyên nhân trước kia. Thứ hai: 
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Nói về lý do dần dân thứ lớp. 

Thứ ba: là Dạy quán thuần nhất, lìa bỏ phép 
quán tưởng lộn xôn. Thứ tư: Là nêu lợi ích. 

Thứ năm: Nói về tà chánh. 

- Tìm nguyên nhân trước kia. 

Phật bảo A-nan: Hoa sen mâu nhiệm ấy là do 
năng lực thệ nguyện của Tỳ-kheo Pháp Tạng xưa 
kia mà thành. 

Đức Phật A-di-đà xưa kia làm vua gặp Đức 
Phật Thế Tự Tại Vương liên bỏ nước xuất gia, 
pháp danh là Pháp Tạng, phát bốn mươi tám lời 
nguyện. Vì thê các cảnh giới y báo của cõi nước 
kia như tuổi thọ, ánh sáng... đủ các thứ trang 
nghiêm, tất cả quả tướng này đêu là sự thành tựu 
từ năng lực thệ nguyện, thì đầu chỉ có tòa hoa sen! 
Dựa vào điểm này để chỉ bày cho biết Tịnh độ tức 
là nguyện thế (thê tướng của lời nguyện) của Phật. 
Nguyện do tâm phát, tức là tâm thê của Phật. Vì 
thê biệt không thê suy nghĩ bàn luận vê lý của 
nguyện lực. 

- Nói về lý do dân dân thứ lớp. 

Nêu người muốn quán tưởng Đức Phật kia thì 
trước phải quán tưởng tòa hoa sen này. 

Trước không quán tòa sen thì quán Phật sẽ 
không thành tựu. 

- Dạy quán thuân nhất, lìa bỏ phép quán tưởng 
lộn xôn. 
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Trong khi quản tưởng thì không được quán 
tưởng lộn xộn, đều nên theo môi pháp quán như 
mỗi hạt châu, mỗi tia sáng, mỗi đài kim cương, mỗi 
cột báu đêu phải quán tưởng cho rõ ràng như ở 
trong gương tự thấy mặt mũi hình dạng mình. 

Mỗi pháp quán xuyên suốt năm thứ ở dưới, hoa 
lá và cột báu đều có ánh sáng của những hạt châu. 
Còn đài Kim cương thì không nói ánh sáng là do 
văn lược bớt chút ít. Như ở trong gương tự thây 
mặt mình là ví dụ các tướng ây không khác nhau. 

- Nêu lợi ích. 

Nếu thành tựu phép tưởng này thì sẽ dứt trừ 
được các tội sinh tử trong năm muôn kiếp, chắc 
chăn sẽ được sinh về thê giới Cực lạc. 

Diệt tội trừ nghi đó là phương tiện đầu tiên của 
quán Phật nên sự diệt tội còn ít, kế là quán hình 
tượng Phật thì diệt tội mới nhiều và đến sau quán 
Phật chứng được Vô sinh pháp nhãn, liên dứt bỏ 
được vô minh. 

- Nói về tà, chánh. 

Sự giải thích giống như ở trước. 

- Quán hình tượng Phật, có hai: 

- Thứ nhất: Tổng kết văn trước nêu văn sau. 

- Thứ hai: Chính chỉ bày phép quán. 

a. Tông kết văn trước nêu văn sau. 

Phật bảo A-nan và bà Vi-đê-hy: Khi tưởng thấy 
tòa hoa sen rôi, kế là quán tưởng hình tượng Phật. 
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Chúng sinh từ vô thỉ chưa biết được Phật thật 
mà phân nhiêu chỉ thây hình tượng. Cho nên trước 
quán khiến dùng hình tượng đề thay cho Phật thật 
thì việc quán Phật dễ được thành tựu. 

b. Chính là nêu pháp quán, có ba: 

Thứ nhất: Chỉ bảy chung ý nghĩa quán tưởng 
Phật. Thứ hai: Chính là nói về phép quán tưởng 
Phật. 

Thứ ba: Tổng kết chỉ bày. 

- Chỉ bày chung ý nghĩa quán tưởng Phật, có 
bốn: 

Thứ nhất: Nói thân Phật trùm khắp và có khả 
năng ứng với tâm mọi người. 

Thứ hai: Nói hành giả khi tưởng thành tựu, tức 
là đầy đủ thể tướng Phật. 

Thứ ba: Nêu quả đức của các Đức Phật kia, 
khiến tin tưởng, nhân nương tựa tâm đó để tổng kết 
khuyên tu nhân phải nương theo quả đức. 

Thứ tư: Đoạn kinh này. Đức Phật Như lai của 
ta muôn nói về quán Phật. Vì thế khi mở đâu quán 
hình tượng Phật thì trước phải nói về công đức 
quán Phật, tức là Đức Phật chỉ bày cho chúng sinh 
con đường thiết yếu thành Phật. Diệu chỉ của bộ 
kinh chỉ ở chỗ ấy, người hậu học nên nghiên cứu 
kỹ. Chỗ ấy mà không hiểu thì không biết những 
chỗ khác nói sao? 

- Thứ nhất: Nói về thân Phật trùm khắp, CÓ haI: 


132 BỘ KINH SỞ 18 


Thứ nhất: Hỏi. 

Thứ hai: Nêu. 

* Thứ nhất: Hỏi. Vì sao? Quán Phật thì lợi ích 
ây ở đâu? 

* Thứ hai: Nêu. Vì các Đức Phật Như lai là thần 
pháp giới vào trong tất cả tâm tưởng của chúng 
sinh. 

Ở đây chính là nói do pháp thân của Phật Di-đà 
đồng một thể với các Đức Phật nên nói là các Đức 
Phật. 

Kinh Hoa Nghiêm chép: Thân của tất cả các 
Đức Phật tức là một pháp thần này, một tâm, một 
trí tuệ, lực vô úy cũng như vậy. Đó là nói pháp thần 
có từ quả chứng của các Đức Phật chắng chỗ nảo 
không trùm khắp, không hai, không khác với pháp 
thân nhân địa của chúng sinh. 

Thế nên khi chúng sinh quán tưởng thân Phật, 
thì tùy đó mà cảm ứng. 

Sớ chép: vì tâm chúng sinh thanh tịnh, pháp 
thân tự tại, vì có khả năng vào tâm tưởng của chúng 
sinh, như mặt trăng lên cao thì bóng hiện dưới trăm 
sông, thế nên tâm tưởng Phật tức là ba mươi hai 
tướng tốt, tám mươi vẽ đẹp. Như phẩm Thê Chí 
Viên Thông chép: "Các Đức Như lai trong mười 
phương thương nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con." 
Đó là nói các Đức Phật thường nghĩ nhớ đến chúng 
sinh; "nêu con bỏ trỗn đi không trở lại, thì tuy mẹ 
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nhớ nhưng chắng biết làm sao?" Đó là nói chúng 
sinh không nghĩ nhớ thì có ứng mà không có cảm 

. "Nêu tâm chúng sinh nhớ Phật, nghĩ đến Phật thì 
Phật hiện tiền và vị lai chắc chắn sẽ gặp Phật, cách 
Phật không xa." Đó là nói chúng sinh nhớ nghĩ đến 
Phật đường cảm ứng giao. nhau. Đó là chứng thật 
đồng một thê đại Từ bi và lực thiện căn của Đức 
Thê tôn Di-đà tùy duyên cảm đến, ứng theo vật mà 
hiện hình không thể nghĩ bàn. Nếu hiểu được lý ây 
thì các Đức Phật vào trong tâm tưởng đầu còn nghi 
ngờ gì? 

- Thứ hai: Là nói về hành giả khi quán tưởng 
thành tựu tức là đầy đủ thê tánh Phật. "Do đó khi 
tâm các ngươi quán tưởng Phật thì tâm đó tức là ba 
mươi hai tướng tốt và tắm mươi vẻ đẹp, tâm ây làm 
Phật, tâm ấy là Phật". 

Trong đó câu thứ nhất và câu thứ hai là chỉ bày 
tâm và cảnh tương ứng, câu thứ ba kế là nói về 
nhân thành tựu quả tướng. Còn hai câu dưới là giải 
thích đề thành tựu ý nghĩa ở trên. Tâm ấy tức là chỉ 
tâm hành giả quán Phật, nhờ quán tướng Phật nên 
tướng hiện ở trong tâm và tâm ây đầy đủ các tướng 
tốt của Phật. Đó là y theo thân nhỏ một trượng sáu, 
công phu của người ấy nếu được như thê, hoặc 
quán tảm mươi bốn ngàn tướng tốt thì tâm đây đủ 
cũng giống như vậy, công đức dạy quán Phật chính 
là như thê. 

Chúng sinh nương theo giáo pháp, tu nhân để 
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cảm được quả khởi đầu từ tâm ấy, cho nên nói tâm 
ây làm Phật. Sợ cho rằng tu thành Phật từ ngoải mà 
được, nhưng. thật sự chỉ do tâm ấy đương thê là 
Phật, vì để xây dựng sự tu hành thì được quả trọn 
vẹn, cho nên nói tâm ây là Phật. Nếu không như 
vậy, khi sinh về cõi nước kia rồi đây đủ ba mươi 
hai tướng tốt của bậc đại nhân từ đâu mà có được, 
nên biết ngày nay tâm tưởng Phật thì quả đức 
tướng tốt đêu đây đủ, gá c chất vào thai sen, tức là 
tâm ây. Đó là chứng Bô-đề không từ chỗ khác mà 
được. 

- Thứ ba: Là nêu quả đức của Đức Phật kia để 
khiến tin nương tựa ở tâm. 

Biển chánh biến tri của các Đức Phật từ tâm 
tưởng mà sinh. 

Chánh biến tri là một trong mười hiệu của Phật. 
Pháp xuất thế gian chăng chỗ nào không rốt ráo 
cùng tận, sâu rộng không bờ mé, vì thế thí dụ như 
biển. Đức của Phật vô biên nhưng chỉ lược nêu 
"biên tri" để gom nhiếp những đức khác. Quả nhiên 
muôn đức đều từ tâm tưởng mà sinh. Và ý là 
khuyến khích các phảm phu ở dưới siêng năng tu 
tập, thì công đức có được không luỗng dỗi. 

- Thứ tư: Tổng kết và khuyên tu nhân phải 
nương theo quả đức. Vì thể các ngươi phải một 
lòng buộc niệm, quán kỹ Đức Phật Đa-đà-a-già-độ 
A-la-ha, Tam-miệu Tam-phật-đà kia. 
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Vì công đức quán Phật cao sâu nên khuyên 
buộc niệm đề quán tưởng và trước là nêu chung các 
Đức Phật, còn ở đây chỉ riêng Đức Phật A-di-đà để 
tổng kết trở về kinh này là ý chính. Vì thê nói quán 
kỹ Đức Phật kia. "Đa-đà-a-già-độ", Hán dịch là 
Như lai, "A-la-ha", Hán dịch là Ứng Cúng. "Tam- 
miệu Tam-phật- đà", Hán dịch là Chánh biến tri. 

Tức là lược nêu ba đức hiệu trong mười hiệu. 
Và sự giải thích rõ ràng như các chỗ khác. 

- Chính là nói về phép tưởng Phật, có ba: Thứ 
nhất: Nói riêng về ba hình tượng. Thứ hai: Nói 
chung ba hình tượng. Thứ ba: Nói về lợi ích. 

- Thứ nhất: Nói riêng về ba hình tượng, gồm 
hai: Thứ nhất: Hình tượng Đức Phật A-di-đà. 

Thứ hai: Hình tượng hai vị Bô-tát. 

+ Thứ nhất: Hình tượng Đức Phật A-di-đà, có 
ba: Thứ nhất: Quán thấy sắc tướng của hình tượng. 

Thứ hai: Quán thấy các hình ảnh trang nghiêm 
của cõi nước. Thứ ba: Khuyên khiến quán kỹ. 

* Thứ nhất: Quán thây sắc tướng của hình 
tượng. 

Người quán tưởng Đức Phật kia, trước phải 
quán tưởng hình tượng sao cho khi. nhắm mặt mở 
mắt đều thấy một tượng báu như mâu vàng Diêm- 
phù-đàn ngôi trên tòa hoa sen. 

Vì hình tượng thay cho Phật thật từ dễ đên khó 
nên hoặc là tượng vẽ, hoặc là tượng chạm trô, tùy 
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theo người thấy quen thuộc thì dùng làm cảnh. 
Ngôi trên tòa hoa sen kia tức là tòa hoa sen nói ở 
trước. 

* Thứ hai: Quán thấy các hình ảnh trang 
nghiêm của cõi nước. 

Khi quán thây tượng Phật ngôi tôi, mắt tâm 
được mở mang rõ ràng sáng suôt, thây cõi nước 
Cực lạc trang nghiêm bảy báu như: Đất báu, ao 
báu, hàng cây báu, những màn báu của các cảnh 
trời che phủ trên chúng, các lưới báu giăng đây 
giữa hư không. 

Tức là y báo ở trước. 

* Khuyên khiến quán kỹ. 

Thây những việc như thế, phải cho thật rõ ràng 
như nhìn thấy trong lòng bàn tay. 

Nhìn thây trong lòng bàn tay là nói các hình 
ảnh ấy rõ ràng. 

+ Thứ hai: Hình tượng của hai vị Bồ-tát, lại 
øôm có hai: Thứ nhất: Quán tòa hoa sen. 

Thứ hai: Quán hình tượng. 

* Thứ nhất: Quán tòa hoa sen. 

Quán thây những việc như thể rôi, lại phải quán 
tưởng ra một tòa sen lớn ở bên trái Phật, giống như 
tòa sen trước, băng nhau không khác, lại tưởng ra 
một tòa sen lớn nữa ở bên phải Phật. 

Như tòa sen trước tức là chỗ ngôi của Phật và 
y theo thân của Bô-tát tính ra cần phải giảm bớt. 
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* Thứ hai: Quán hình tượng. 

Tưởng một Bô-tát Quán Thế Âm ngồi trên tòa 
sen bên trái, cũng màu vàng giống như tòa sen 
trước không khác, lại tưởng một Bồ-tát Đại Thê 
Chí ngôi trên tòa sen bên phải. 

Cũng có màu vàng, tức là thân Bồ-tát giống 
như màu thân Phật ở trước. 

- Thứ hai: Nói chung ba hình tượng, có hai: 
Thứ nhất: Mắt thây cảnh đẹp. 

Thứ hai: Tai nghe nói pháp. 

- Thứ nhất: mặt thấy cảnh đẹp có hai: 

* Ba tượng phát ra ánh sáng. 

Khi tưởng như thế đã thành rôi, lại tưrởng tượng 
Phật và Bôồ-tát đêu phát ra ảnh sáng, ánh sáng ây 
màu vàng chiếu các cây báu. 

Tức là biết hình tượng đều phát ra ánh sáng, 
màu ánh sáng chiêu đến các cây. 

* Thây khắp ba hình tượng. 

Dưới mỗi gốc cây cũng có ba tòa sen, trên các 
tòa sen đều có một tượng Phật và hai tượng Bồ-tát 
đây khắp cõi nước kia. 

Tức là thây khắp ba hình tượng chăng chỗ nào 
không có. 

- Thứ hai: Tai nghe nói pháp, có hai: Thứ nhất: 
Các âm thanh nói pháp. Thứ hai: Nhớ giữ không 
quên. 

* Thứ nhất: Các âm thanh nói pháp. 
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Khi tưởng như thê thành rồi, hành giả nên 
tưởng nghe tiêng nước chảy, ánh sáng và các cây 
báu, những loài chim như: Phù, Nhạn, Uyên ương 
đều nói pháp mâu, cho đến khi xuất định, nhập 
định thường nghe pháp mâu. 

Nước, ánh sảng, cây, những loài chìm, gió khua 
nhạc khí đêu như sự chỉ bày ở trước. Các pháp khô, 
không, vô thường, vô ngã, các pháp Ba-la-mật ở 
trước, vì thế nói là pháp mâu. 

* Thứ hai: Nhớ giữ không quên. 

Hành giả đã nghe nên sau khi xuất định nhớ giữ 
không xả bỏ, phải hợp với Tu-đa-la. (Khê kinh) 
nêu không hợp thì đó là vọng tưởng, còn nêu hợp 
thì gọi là tưởng thây thê giới Cực lạc về phân thô. 

Nghĩa là pháp được nghe không trái với giáo 
điển, vì thế nói là hợp. Tu-đa-la, Hán dịch là Khê 
kinh. Trái với giáo tức là vọng, hợp với pháp vẫn 
còn là phân thô. Đôi với pháp tam-muội ở dưới để 
phân biệt thô và diệu. 

- Thứ ba: Nói về lợi ích. 

Người tu phép quán như vậy, thi dứt trừ được 
các tội trong sinh tử trong vô lượng ức kiếp, ở hiện 
đời chứng được phép tam-muội niệm Phật. 

Văn có hai: 

- Thứ nhất: Trừ được tội chướng. 

- Thứ hai: Gân phép tam-muội. 

Tức là nếu phép quán Phật ở dưới và phép quán 


SỐ 1754 - KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT NGHĨA SỚ, Quyền hạ 139 
hình tượng thành tựu thì chắc chắn thấy chân thân 
(thân thật). Vì thê nói là hiện đời liên chứng được. 

- Thứ ba: Tổng kết chỉ bày. 

Đó là phép quán tưởng tượng Phật và Bô-tát, 
øọI1 là phép quán thứ tám. 

Theo văn kinh ở trên nói về ba hình tượng, có 
chỗ cho là không quán tưởng hình tượng hai vị Bô- 
tát, không biết là ý gì? 

- Quán Phật, có hai: 

Thứ nhất: Nối theo văn trước bắt đầu văn sau. 
Thứ hai: Nói về cảnh sở quán. 

a. Thứ nhất: Nỗi theo văn trước bắt đầu văn sau. 

Phật bảo A-nan và bà Vi-đề-hy: Khi phép 
tưởng này thành rồi, kế lại nên quán thân tướng 
sáng chói của Đức Phật Vô Lượng Thọ. 

Phép quán này và phép quán hình tượng Phật 
đều có văn thứ lớp nỗi theo ở trước để bắt đầu ở 
sau, và ý để chứng minh sự tu hành không phải dễ 
dàng thông suốt. Theo thứ bậc xưa thì gọi là quán 
pháp thần chân thật. Còn ở đây theo ,phân tổng kết 
ở dưới chép: Đó là phép quán khắp tất cả tướng sắc 
thân, gọi là phép quán thứ chín thì chắc chăn là 
phải chỉ cho sắc tướng quả Phật A-di-đà kia, tức là 
pháp thân. 

Còn hai vị Bồ-tát ở dưới so sánh rất giống. 

b. Nói về cảnh sở quán, có năm: Thứ nhất: 
Chứng minh. Thứ hai: Tổng kết lợi ích. Thứ ba: 
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Khuyên tu. 

Thứ tư: Tổng kết phép quán. Thứ năm: Phân 
biệt. 

- Chính là nói, có ba: 

Thứ nhất: Chỉ bày thân tướng. 

Thứ hai: Nói về sự lược bớt. 

Thứ ba: Chỉ bày chỗ chứng. 

- Thứ nhất: Chỉ bày thân tướng, có bảy: Thứ 
nhất: Nói về màu sắc thân. Thứ hai: Chỉ bày mức 
độ của thân. 

Thứ ba: Mức độ của sợi lông trắng giữa hai đâu 
chân mày. Thứ tư: Màu sắc và mức độ của mắt. 

Thứ năm: Mức độ của lỗ chân lông. Thứ sáu: 
Nói về ánh sáng sau cổ. 

Thứ bảy: Tướng tốt. 

* Thứ nhất: Nói về màu sắc của thân. 

Này A-nan! Ông nên biết thân Phật Vô Lượng 
Thọ rực rỡ như màu vàng Diêm-phù-đàn của trắm 
ngàn muôn ức cung trời Dạ-ma. 

Trăm ngàn muôn ức cung trời Dạ-ma là ví dụ 
thân Phật cao lớn. 

Màu vàng Diêm-phù-đàn là nói về tự thê. 

* Thứ hai: Chỉ bày mức độ của thân. 

"Thân Phật cao sáu mươi muôn ức na-do-tha 
Hằng hà sa do-tuân." 

Thân Phật cao lớn vô lượng nhưng tùy theo sự 
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thây của từng căn 

cơ mà có khác nhau. Chỗ nêu trong văn là 
mượn số lượng để nói vượt ngoài số lượng và 
muốn nói thân Phật không thê xác định. Vì cho nên 
văn ở dưới nói như chỗ nói ở trước. Thân Đức Phật 
Vô Lượng Thọ cao lớn vô biên, tâm lực của phàm 
phu chắng thể quán khắp được. 

"Lại chép: Hoặc hiện thân lớn khắp hư không", 
đó là nêu lên điều này làm chứng cho câu trước để 
biết được thân Đức Phật Vô Lượng Thọ là vô hạn 
lượng. Dùng bâu lọ và chén để lường nước biến, 
dùng trượng và thước để đo hư không đâu thê 
được. Đó là các ví dụ để thây. 

* Thứ ba: Mức độ của sợi lông trăng giữa hai 
đâu chân mày. 

Sợi lông trắng giữa hai đầu chân mày mềm mại 
xoay về bên phải như năm ngọn núi Tu-di. 

Mêm mại xoay về bên phải là hình dáng như 
viên ngọc. Một núi Tu-di cao ba trăm ba mươi sáu 
muôn dặm, chu vi cũng như, năm núi Tu- di cộng 
thành một ngàn sáu trắm tám mươi muôn dặm. 

Sớ dẫn luận Bảo Tánh: Sợi lông trắng giữa hai 
đầu chân mày của Đức Phật, chu v1 là ba trăm sáu 
mươi muôn dặm nghi là tính lầm với một núi Tu- 
SIẾ 

* Thứ tư: Màu sắc và mức độ của đôi mắt. 

"Mắt Phật như nước bốn biến lớn, trắng xanh 
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phân ra rõ ràng" Một biên lớn rộng tám mươi bốn 
ngàn do-tuần, bốn biến lớn cộng thành ba mươi hai 
muôn sáu ngàn do-tuân. 

* Thứ năm: Ánh sáng của lỗ chân lông. 

Các lỗ chân lông trên thân chiêu ra ánh sáng 
như núi Tu-dI. 

Ánh sáng là ánh sáng của thân. Ánh sáng của 
mỗi lễ chân lông như núi Tu-di. Chiếu tức là chiếu 
ra. 

* Thứ sáu: Ánh sáng ở sau cô. 

Vâng ánh sáng tròn của Đức Phật kia rộng lớn 
như trăm ức Tam thiên Đại thiên thê giới. Ở trong 
vâng ánh sáng tròn có trăm muôn ức na-do-tha 
hăng hà sa hóa Phật. Mỗi vị hóa Phật cũng có rât 
nhiêu vô số hóa Bô-tát để làm thị giả. 

Trăm ức Tam thiên Đại thiên thê giới là nói 
mức độ của vâng ánh sáng tròn ây. Hóa Phật và 
Bồ-tát tức là sự ứng hiện. 

* Thứ bảy: Tướng tốt. 

Đức Phật Vô Lượng Thọ có tắm mươi bốn ngàn 
tướng, trong mỗi tướng đều có tám mươi bốn ngàn 
vẻ đẹp tùy hình (đi theo). Trong mỗi vẽ đẹp lại có 
tám mươi bốn ngàn tia sáng, mỗi tia sáng chiếu 
khắp các chúng sinh niệm Phật ở các cõi nước 
trong mười phương, che chở không bỏ. 

Thân một trượng sáu thì có đủ ba mươi hai 
tướng và tám mươi vẻ đẹp. Ở đây thân tướng, vẻ 
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đẹp. ánh sảng của Di-đà tông cộng có ba lần số tám 
mươi bốn ngàn thì số ây là vô lượng không thể tính. 
Và phân chỉ Dày ánh sáng chiếu khắp, che chở 
chúng sinh ở câu dưới tức là tâm thể Từ bi của Đức 
Phật A-d¡-đà. 

Hỏi: Những người không niệm Phật, ánh sáng 
của Phật có che chở hay không? 

Đáp: Niệm và không niệm, ánh sảng đều gom 
nhiêp, nhưng người niệm Phật và ảnh sảng tương 
ứng, nhiếp lây vãng sinh thì chắc chăn không lui 
sụt. 

Luận Đại Trí Độ chép: Thí như trứng cá, nếu 
cá me không nhớ thì trứng sẽ bị hư thôi. 

Kinh Lăng nghiêm chép: Phật nhớ chúng sinh 
như mẹ nhớ con, chỉ có con đôi với mẹ có nhớ hay 
không nhớ mà thôi. Lại như người mù ở dưới vâng 
mặt trời, thì mặt trời chăng ai là không chiêu nhưng 
người mù không thây, người không niệm Phật 
cũng giỗng như vậy. 

- Thứ hai: Nói về lược bớt. 

Các tướng tốt, vẻ đẹp, ánh sáng và hóa Phật ây 
không thể nói hết. 

Hành giả chỉ nên tưởng nhớ khiến cho mắt 
nhãn được thấy. 

Tướng, vẻ đẹp và ánh sáng ây gồm hai ánh sáng 
thân và sau cỗ ở trên. Hóa Phật là các Đức Phật 
hiện ra ở trong vâng ánh sáng tròn, nói không thê 
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cùng tận mà chỉ nhớ nghĩ mới thấy. Mắt nhãn tức 
là ý nghĩ. 

- Thứ ba: Chỉ bày chỗ chứng, có hai: Thứ nhất: 
Quán một Đức Phật. Thứ hai: Quán thân Phật. 

* Thứ nhất: Quán một Đức Phật. 

Người thây được những việc như thê, tức là 
thây được tất cả các Đức Phật trong mười phương. 
VỊ thây được tất cả các Đức Phật nên gọi là tam- 
muội niệm Phật. 

Thây nhiều Đức Phật là thể đồng là pháp thân 
tam-muội niệm Phật từ đó mà có tên gọi. 

* Thứ hai: Quán thân Phật. 

Người tu phép quán như vậy, gọi là quán tất cả 
thân Phật và vì quán thân Phật nên cũng thây tâm 
Phật. 

Tâm Phật là tâm đại Từ bị, dùng tâm từ vô 
duyên che chở tất cả chúng sinh. 

Thây tâm Phật: thân là tướng của tâm. Vì cho 
nên Phật không có tất cả tâm mà chỉ có tâm đại Từ 
bị. 

Từ là cho vui; bi là cứu khổ. chúng sinh không 
cùng tận, tâm đại b1 của Phật cũng không có cùng 
tận. 

Luận Đại Trí Độ chép: Từ bị có ba thứ: 

- Thứ nhất: chúng sinh duyên từ, là không có 
tâm phan duyên với tất cả chúng sinh, đối với 
chúng sinh tự nhiên hiện ra những sự lợi ích. 


SỐ 1754 - KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT NGHĨA SỚ, Quyền hạ 145 


- Thứ hai: Pháp duyên từ, là vô tâm quán pháp, 
đối với tất cả các pháp tự nhiên đối trị. 

- Thứ ba: Vô duyên từ, là vô tâm quán lý, ở 
trong nghĩa bậc nhất bình đăng tự nhiên an trụ. 

Thứ sau cũng là y theo lý thể, còn hai thứ trước 
là theo sự dụng. Ở đây nêu vô duyên từ nghĩa của 
nó gom nhiếp tất cả ba thứ. Nghĩa là tâm của các 
Đức Phật không trụ có hoặc không, không y theo 
ba đời mà dùng trí tuệ rộng lớn bình đắng thường 
soi chiều pháp giới. Vì sự gom nhiếp chúng sinh, 
chắng chúng sinh nào không gom nhiếp, và vì 
không do duyên khởi nên nói là vô duyên, tức là 
che chở các chúng sinh niệm Phật không bỏ ở 
trước. 

- Tống kết lợi ích. 

Người tu phép quán như thế, khi bỏ báo thân, 
qua đời khác sẽ sinh ở trước các Đức Phật, được 
Vô sinh pháp nhẫn. 

Khi bỏ báo thân qua đời khác sinh về cõi nước 
kia rôi, liên chứng được Vô sinh pháp nhẫn. Vì thế 
mà biết nếu phép quán này thành tựu thì rõ rằng sẽ 
được thượng phẩm thượng sinh. 

- Khuyên tu, có hai: 

Thứ nhất: Khuyên quán. Thứ hai: Dạy chỗ đi 
vào. 

- Thứ nhất: Khuyên quán. 

Vì cho nên người trí phải buộc tâm quán kỹ 


146 BỘ KINH SỚ 18 


Đức Phật Vô Lượng Thọ. 

Người trí" tức là người tự tu quán, "y theo 
phép quán ở trước”, tức là quán kỹ. Do tu phép 
quán ấy khi sinh về cõi nước kia liên được Vô sinh 
pháp nhẫn là, có công đức sâu xa và ích lợi rộng 
lớn nên khuyên cần phải buộc niệm. Vì cho nên 
trong kinh Bát Chu tam-muội có chúng sinh hỏi 
Đức Phật: Nhờ nhân duyên gì mà được sinh về cõi 
nước ây? 

Đức Di-đà đáp rằng: "Nhờ tu phép tam-muội 
niệm Phật mà được sinh về cõi nước kia". 

- Thứ hai: Dạy chỗ đi vào, có hai: Thứ nhất: 
Quán một tướng. Thứ hai: Quán một Đức Phật. 

* Thứ nhất: Quán một tướng. 

Người muốn quán Đức Phật Vô Lượng Thọ thì 
phải từ một tướng tốt mà đi vào. Chỉ quán sợi lông 
trắng giữa hai đầu chân mày cho thật rõ ràng. Khi 
thây được sợi lông trắng giữa hai đâu chân mày, 
thì tám mươi bốn ngàn tướng tốt tự nhiên sẽ hiện 
ra. 

Nhiều tướng tự đây đủ ấy là vì một tướng sợi 
lông trắng giữa hai đầu chân mày thâu tóm toàn bộ 
các tướng. Vì thế nếu theo văn kinh, tức là quán 
lượng mức của năm núi Tu-di. Vì thế nói là tám 
mươi bốn ngàn tướng và vẻ đẹp tự nhiên sẽ hiện 
ra, tức là biết chắng phải sợi lông trăng giữa hai 
đâu chân mày của thân trượng sáu. 
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* Thứ hai: Quán một Đức Phật. 

_ Người thây được Đức Phật Vô Lượng Thọ, thì 
thây được vô lượng các Đức Phật trong mười 
phương. Vì thây được vô lượng Đức Phật nên được 
các Đức Phật hiện tiên thọ ký. 

Nhiêu Đức Phật thọ ký là đều được sự ân chứng 
hứa khả thọ ký thành Phật. 

- Tống kết phép quán. 

Đó là phép quán khắp tất cả các tướng sắc thân, 
øọI1 là phép quán thứ chín. 

Nói tất cả, hoặc chỉ chung chỗ thấy các Đức 
Phật, hoặc riêng các tướng của Đức Phật A-di-đà. 
Cả hai giải thích đều chung. 

- Phân biệt. 

- Người tu phép quán như thế, gọi là chánh quán. 
Nêu quán khác gọi là tà quán. 

Văn rất dễ hiều. 

- Quán thân Bồ-tát Quán Thê Âm, có hai: 

- Thứ nhất: Tổng kết văn trước nêu văn sau. 

- Thứ hai: Chính là chỉ bày phép quán. 

a. Tông kết văn trước để nêu văn sau. 

Phật bảo A-nan và bà Vi-đệ-hy: Khi thây Đức 
Phật Vô Lượng Thọ rõ ràng rôi, kê lại nên quán 
tưởng Bô-tát Quán Thê Âm. 

b. Chỉ bày phép quán, có bốn: Thứ nhất: Chỉ 
bày cảnh. 
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Thứ hai: Tổng kết phép quán. Thứ ba: Khuyên 
tu. 

Thứ tư: Nói về tà, chánh. 

- Chỉ bày cảnh, có chín. 

Thứ nhất: Quán thân. Thứ hai: Quán ánh sáng. 
Thứ ba: Quán mão. 

Thứ tư: Quán mặt. 

Thứ năm: Quán cánh tay. Thứ sáu: Quán bàn 
tay. 

Thứ bảy: Quán chân. 

Thứ tám: Chỉ ra sự giỗng nhau. Thứ chín: Phân 
biệt. 

+ Thứ nhất: Quán thân, có ba: Thứ nhật: Mức 
độ của thân. Thứ hai: Màu sắc thân. 

Thứ ba: Nhục kế trên đảnh. 

* Thứ nhất: Mức độ của thân. Vị Bô-tát này 
thân cao tám mươi muôn ức na-do-tha do-tuân. 

* Thứ hai: Màu sắc thân: "Thân có màu vàng 
tím” 

* Thứ ba: Nhục kế trên đảnh: "Đảnh có nhục 
kê" 

+ Thứ hai: Quán ánh sáng, có hai: Thứ nhất: 
Ánh sáng của đâu. 

Thứ hai: Ánh sáng của thân. 

* Thứ nhất: Ánh sáng của đầu, có hai: 

Mức độ ảnh sáng. 
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Sự biên hóa trong ánh sáng. 

- Mức độ ánh sáng. Đầu có vâng ánh sáng tròn, 
rộng mỗi phía trăm ngàn do-tuân. 

- 3ự biên hóa trong ánh sáng. Trong vâng ánh 
sáng tròn ấy có năm trăm vị hóa Phật như Đức Phật 
Thích-ca Mâu-m. Mỗi vị hóa Phật đều có năm trăm 
vị hóa Bô-tát và vô lượng các vị trời đề làm thị giả. 

Như Đức Phật Thích-ca Mâu-nI là thân trượng 
sáu. 

* Thứ hai: Ánh sáng của thân. 

Trong ánh sáng của thân, tất cả các sắc tướng 
của chúng sinh trong năm đường đều hiện ra ở 
trong đó. 

Chúng sinh trong năm đường là vì gộp cả A-tu- 
la. Bồ-tát thị hiện thân tướng trong năm đường để 
cứu độ chúng sinh nên ở trong ảnh sáng hiện ra các 
sắc tướng ây. 

+ Thứ ba: Quán mão, có hai: Thứ nhất: Quán 
thể. 

Thứ hai: Trong mão có hóa Phật. 

* Thứ nhất: Quán thê. 

Trên đảnh có báu Tỳ-lăng-già ma-ni để làm 
thiên quan. T-lăng-g1à tức là ngọc Ma-m1. 

* Thứ hai: Trong mão có hóa Phật. 

Trong Thiên quan có hóa Phật đứng, cao hai 
mươi lăm do-tuân. 

Trong mão có hóa Phật là để nói lên mang quả 
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mà tu hành nhân. 

+ Thứ tư: Quán mặt. 

Mặt Bô-tát Quán Thể Âm có màu vàng Diêm- 
phù-đàn, sợi lông trăng giữa hai đâu chân mày có 
đủ màu sắc :. bảy báu, chiếu ra tám mươi bốn ngàn 
tia sáng. Mỗi tia sáng có VÔ lượng vô sỐ trăm ngàn 
vị hóa Phật. Mỗi vị hóa Phật lại có vô số vị hóa Bồ- 
tát làm thị giả, biến hiện tự tại đầy khắp thê giới. 

+ Thứ năm: Là Quán cánh tay. 

"Cánh tay có màu sen hông, có tám mươi ức 
ánh sáng đẹp mâu để làm anh lạc (chuỗi ngọc), 
trong anh lạc hiện khắp tất cả các sự trang nghiêm." 

+ Thứ sáu: Quán bàn tay. 

Bàn tay Bỏ- tát hiện ra năm trăm ức hoa sen xen 
lẫn nhiều màu sắc, ở đầu mười ngón tay, mỗi đầu 
ngón đều có tám mươi bốn ngàn lăn chỉ giống như 
đường vân của ân. Mỗi lăn chỉ đều có tám mươi 
bốn ngản màu, mỗi mâu lại có tám mươi bôn ngàn 
tia sáng, tia sáng ây mềm mại chiêu khắp tất cả. 
Bỏ-tát thường dùng tay báu này để dắt dẫn tất cả 
chúng sinh. 

+ Thứ bảy: Quán chân, có hai: 

Thứ nhất: Các tướng khi giở chân đi. Thứ hai: 
Các tướng khi đề chân xuống. 

* Thứ nhất: Các tướng khi giở chân đi. 

Khi Bồ-tát dỡ chân đi, dưới lòng bản chân có 
hình bánh xe ngàn căm, tự nhiên hóa thành năm 
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trăm ức đài ánh sáng. 

Bánh xe có ngàn căm, gọi là Thiên bức luân 
(bánh xe có ngàn căm). 

* Thứ hai: Các tướng khi để chân xuống. 

Lúc để chân xuống tự nhiên có hoa kim cương 
Ma-ni tung rải tản mát khắp các nơi, chắng có chỗ 
nào không đây đủ. 

Tức là hoa sen đỡ chân băng hai chất báu kim 
cang và ma-nI. 

+ Thứ tám: Chỉ ra sự giống nhau. 

Còn bao nhiêu thân tướng và các vẻ đẹp khác 
đêu đây đủ như Đức Phật không khác. 

+ Thứ chín: Phân biệt. 

Chỉ có tướng nhục kế trên đảnh và tướng đảnh 
vô kiến là không bằng Đức Thế tôn. 

- Tống kết phép quán. 

Đó là phép quán tưởng tướng sắc thân chân thật 
của Bô-tát Quán Thê Am, gọi là phép quán thứ 
mười. 

Sắc thân chân thật tức là ứng thân. 

- Khuyên tu quán, có bốn: 

Thứ nhất: Chỉ khuyên quán ở trước. Thứ hai: 
Nói về công năng lực dụng. Thứ ba: Nêu nghe để 
so sánh. 

Thứ tư: Dạy quán thứ lóp. 

+ Thứ nhất: Chỉ khuyên quán ở trước. 
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Đức Phật bảo ngài A-nan: Nếu có người muốn 
quán tưởng Bỏ-tát Quán Thế Âm, thì phải quán 
tưởng như thế. Phải quán tưởng như thế tức là quán 
các tướng trên không được quán thứ khác. 

+ Thứ hai: Nói về công năng lực dụng. 

Người quán tưởng như thế không gặp các điêu 
tai họa, trừ sạch nghiệp chướng và các tội lỗi sinh 
tử trong vô sô kiếp. 

Không còn gặp các điều tai họa tức dứt trừ 
được các tai nạn trong hiện tại. Dứt trừ được các 
tội trong vô số kiếp tức là phá trừ được các nghiệp 
đã qua. 

+ Thứ ba: Nêu nghe để so sánh. 

Chỉ nghe danh hiệu vị Bồ-tát ây còn được vô 
lượng phước, huống chi là quán kỹ sắc thân. 

Nghe danh hiệu được phước như phẩm Phổ 
Môn có nói rộng. 

+ Thứ tư: Dạy quán theo thứ lớp. 

Nếu có người muôn quán tưởng Bỏ-tát Quán 
Thế Âm, thì trước nên quán tưởng nhục kế ở trên 
đảnh, kế đến quán Thiên quan, còn bao nhiêu 
tướng khác cũng lần lượt quán cho rõ ràng như 
thây chỉ tay trong lòng bàn tay. 

Tức là theo thứ lớp từ trên đến dưới. 

- Thứ tư: Nói về tà, chánh. 

Người quán tưởng như thê gọi là chánh quán, 
nếu quán khác, gọi là tà quán. 
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Giải thích giống như trước. 

- Quán thân tướng Bồ-tát Đại Thế Chí, có bốn: 
Thứ nhất là: Quán tướng tu hành. 

- Thứ hai: Tổng kết chỉ bày sắc thân. Thứ ba: Nói 
về lợi ích. 

Thứ tư: Tổng kết cả hai. 

a. Thứ nhất: Quán tướng tu hành, có ba: Thân 
tướng. 

Tướng đi. Tướng ngồi. 

- Thân tướng, có năm: 

Thứ nhất: Mức độ của thân. Thứ hai: Quán 
tướng ánh sáng. Thứ ba: Quán thiên quan. 

Thứ tư: Quán nhục kế. 

Thứ năm: Chỉ ra các tướng còn lại. 

- Thứ nhất: Mức độ của thân. 

Kê đến quán Bồ-tát Đại Thê Chí. Độ lớn của 
thân vị Bô-tát này cũng giông như Bô-tát Quản Thê 
Am. 

Giống như Bỏ-tát Quán Thế Âm là cũng cao 
tắm mươi muôn ức na-do-tha do-tuân. 

- Thứ hai: Quán tướng ánh sáng gôm có hai. 

Thứ nhât: Ánh sáng đầu. Thứ hai: Ánh sáng 
thân. 

+ Thứ nhất: Ánh sáng đầu. 

Vâng ánh sáng tròn chiêu xa mỗi phía một trăm 
hai mươi lăm do- tuân, chiêu xa hai trăm năm mươi 
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do-tuân. 

Một trăm hai mươi lăm do-tuân tính ra băng 
năm ngàn dặm, đó là thể của ánh sáng chiếu xa thì 
sẽ gấp nhiều lân. 

+ Thứ hai: Ánh sáng của thân, có ba: 

Thứ nhất: Chỉ bày mức độ và màu sắc của thân. 
Thứ hai: Các chúng sinh có duyên đều được thây. 
Thứ ba: Do ánh sáng mà có tên gọI. 

* Thứ nhất: Chỉ bày mức độ và màu sắc của 
thân. 

Tướng ánh sáng toàn thân của Bỏ-tát chiêu 
khắp các cõi nước trong mười phương thành màu 
vàng tím. 

* Thứ hai: Các chúng sinh có duyên đều được 
thây. Các chúng sinh có duyên đều được thây. 

Những người tu phép quán này là những người 
có duyên. 

* Thứ ba: Nhờ ánh sáng mà có tên gọi, có hai: 
Thứ nhất: Y theo ánh sáng đề đặt tên gọi. Thứ hai: 
Y theo oai thế mà đặt tên ØỌI. 

- Thứ nhất: Y theo ánh sáng đề đặt tên gọi. 

(Chúng sinh nào) Chỉ thấy ánh sáng trong một 
lỗ chân lông của vị Bồ-tát này, thì thây được ánh 
sáng trong sạch nhiệm mâu của vô lượng các Đức 
Phật trong mười phương. Vì cho nên danh hiệu vị 
Bồ-tát này là Vô Biên Quang. 

Do thấy ánh sáng trong một lỗ chân lông của 
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Bỏ-tát, nên thây được ánh sáng của các Đức Phật 
trong mười phương, là y cứ theo ánh sáng để đặt 
tên gỌI. 

- Thứ hai: Y vào oai thế mà đặt tên ØỌI. 

Bỏ-tát dùng ánh sáng trí tuệ soi khắp tt cả 
chúng sinh, khiến cho xa lìa ba đường, được năng 
lực vô thượng. Vì cho nên danh hiệu của vị Bồ-tát 
này là Đại Thế Chí. 

Dùng ánh sáng trí tuệ soi khắp chúng sinh để 
cứu khổ cho vui là y theo oal thế mà đặt tên ØỌI. 
Năng lực vô thượng tức là mười lực. 

- Thứ ba: Quán Thiên quan, có ba: Thứ nhất: 
Hoa. 

Thứ hai: Đài. 

Thứ ba: Trong đài hiện ra các cõi nước. 

+ Thứ nhất: Hoa. Thiên quan của vị Bô-tát này 
có năm trăm thứ hoa báu. 

+ Thứ hai: Đài. Mỗi hoa báu có năm trăm đài 
báu. 

+ Thứ ba: Trong đài hiện ra các cõi nước. 
Trong mỗi đài báu tướng cõi nước rộng dải trong 
sạch nhiệm mâu của các Đức Phật trong mười 
phương đều hiện ra trong đó. 

- Thứ tư: Quán nhục kê, có hai: Thứ nhất: Sắc 
tướng. 

Thứ hai: Sự biến hiện của ánh sáng trong bình. 

+ Thứ nhất: Sắc tướng. 
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Nhục kế trên đảnh của Bồ-tát hình dáng như 
hoa Bát-đầu-ma. 

Bát-đầu-ma, Hán dịch là Xích liên hoa (hoa sen 
đỏ). 

+ Thứ hai: Sự biến hiện của ánh sáng trong 
bình. 

Trên nhục kế có một bình báu đựng đây các thứ 
ánh sáng, hiện khắp các Phật sự. 

- Thứ năm: Chỉ ra các tướng còn lại. 

Còn các thân tướng khác cũng giống như Bồ- 
tát Quán Thế Âm đều không có gì khác. 

Đó là mặt, cảnh tay v.v... 

- Tướng đi, có hai: 

Thứ nhất: Rung chuyên mười phương. 

Thứ hai: Chỗ rung chuyến có các hình ảnh 
trang nghiêm. 

- Rung chuyển mười phương. Khi vị Bô-tát này 
đi thì các thế giới ở mười phương tất cả đều rung 
chuyền. 

- Chỗ rung chuyển có các hình ảnh trang 
nghiêm. Ngay chỗ đất rung chuyên có năm trăm ức 
hoa báu, mỗi hoa báu cao đẹp rực rỡ trang nghiêm 
như thế gIỚI Cực lạc. 

Các chỗ rung chuyền ở các phương khác có các 
thứ hoa báu cao đẹp rực rỡ cũng giỗng như thế giới 
Cực lạc không khác. 

- Tướng ngôi, có hai: 
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Thứ nhất: Cõi nước lay động. Thứ hai: Phân 
thân nói pháp. 

- Thứ nhất: Cõi nước lay động. 

Khi vị Bô-tát này ngôi thì cả cõi nước bảy báu 
cùng lúc rung chuyên. Tức là cõi Cực lạc vậy. 

- Thứ hai: Phân thân nói pháp. 

Từ cõi Phật Kim Quang ở bên dưới, cho đến 
cõi Phật Quang Minh Vương ở phương trên. Ở 
khoảng giữa ây có vô lượng nhiêu như cát bụi các 
phân thân của Đức Phật Vô Lượng Thọ, phân thân 
Bô-tát Quán Thể Âm và Bồ-tát Đại Thế Chí, đều 
nhóm họp ở cõi nước Cực lạc, đây khắp trong hư 
không, ngôi trên tòa sen giảng nói pháp mâu, cứu 
độ chúng sinh khỏi khổ. 

Nêu đây đủ các cõi Phật ở giữa bao trùm che 
chở trên dưới, các hóa thân của ba vị Thánh đến 
nhóm họp đây giữa hư không đề nói pháp hóa đạo. 

b. Thứ hai: Tổng kết để chỉ bày sắc thân. 

Tu phép quán như thế gọi là chánh quán, nếu 
quán khác gọI là tà quán. Quán thây Bồ- tát Đại Thê 
Chí, đó là quán tướng sắc thân của Bô-tát Đại Thê 
Chí, gọi là phép quán thứ mười một. 

Giải thích giống như ở trước. 

c. Thứ ba: Nói về lợi ích. 

Nếu quán vị Bô-tát này sẽ trừ được các tội sinh 
tử trong vô số a- tăng-kỳ kiếp. 

Tức là phá chướng. 
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d. Thứ tư: Tống kết cả hai: 

Tu phép quán như thế không còn sinh vào bào 
thai, thường đến các cõi nước trong sạch nhiệm 
mâu của các Đức Phật. 

Phép quán này thành rồi, gọi là quán đây đủ 
Bỏ-tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Tức là tống 
kết hai phép quán Bồ-tát Quán Thế Âm và Đại Thế 
Chí ở trước. Không còn sinh vào bào thai v.v...là 
thoát được cõi khô Ta-bà, sinh về Tịnh độ của Phật, 
gá chất vào thai sen báu và dứt hăn bào thai. 

Từ đâu đến chân gom nhiếp các thân tướng, vì 
thế nói là đây đủ. 

Bản văn có đủ hai danh hiệu, vì thế biết là tông 
kết cả hai. 

Hai phép quán thứ mười hai và mười ba: Ở 
trước quán về hi báo là phép quán chung thứ sáu. 
Còn ở đây quán thấy khắp và quán xen lẫn cũng 
tức là quán chung ba vị Thánh. 

Quán thấy khắp thì trước là quán tự thân, sau 
đó mới quán về ý báo và chánh báo. Còn quản xen 
lẫn thì chỉ có quán về chánh báo lớn nhỏ khác nhau, 
trước là riêng và sau là chung, gom nhiệp đủ hết 
các căn cơ, xem kỹ trong văn sẽ thây. 

- Quán ". có ba: 

Thứ nhất: Chỉ bày quán tướng. Thứ hai: Tổng 
kết danh nghĩa. Thứ ba: Nói về sự cảm ứng. 

a. Thứ nhất: Chỉ bày quán tướng, có hai: Thứ 
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nhất: Quán tưởng tự thân. 

Thứ hai: Nói về thây khắp. 

- Quán tưởng tự thân, có hai: Thứ nhất: Y theo 
trước. Thứ hai: Băt đầu sau. 

+ Thứ nhất: Theo trước. "Khi thây những việc 
này." 

+ Thứ hai: Bắt đầu sau, có bốn: 

Thứ nhất: Khởi tâm thấy vãng sinh về cõi nước 
kia. Thứ hai: Ngôi kết già trong hoa sen. 

Thứ ba: Tưởng hoa nở ra rồi khép lại. Thứ tư: 
Hoa nở thì ánh sáng chiếu soi. 

* Thứ nhật: Khởi tâm thấy vãng sinh về cõi 
nước kia. (Hành giả) nên khởi tâm thây mình vãng 
sinh về thê giới Cực lạc ở phương Tây. 

* Thứ hai: Ngôi kết giả trong hoa sen. "Ngôi 
kết già trong hoa 

sen. 

* Thứ ba: Tưởng hoa nở ra rồi khép lại. Tưởng 
hoa sen khép lại, rồi tưởng hoa sen nở ra. 

* Thứ tư: Hoa nở thì ánh sáng chiếu soi. Khi 
hoa sen nở ra, quán tưởng có năm trăm tia sảng 
chiếu đến thân mình. Lại tưởng mình mở mắt ra. 

- Nói về thây khắp, có hai: 

Thứ nhất: Thánh chúng đây giữa hư không. 
Thứ hai: Y báo và chánh báo nói pháp. 

+ Thứ nhất: Thánh chúng đây giữa hư không. 
Thây Phật và Bô-tát đầy giữa hư không. 
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Phật và hai Bô-tát tức là ba vị Thánh. 

+ Thứ hai: Y báo và chánh báo nói pháp. 

Nước, chim, rừng cây và các Đức Phật phát ra 
âm thanh đều giảng nói pháp mâu đều hợp với 
mười hai bộ kinh. Nếu khi xuât định, phải ghi nhớ 
giữ gìn đừng để quên mất. 

Nước, chim, rừng cây là y báo nói pháp, và các 
Đức Phật là chánh báo nói pháp. Nhưng phải hợp 
với giáo điển để chứng nghiệm là chân hoặc vọng. 

b. Thứ hai: Tổng kết danh nghĩa. 

Thây những việc như thê rồi, gọi là thấy Đức 
Phật Vô Lượng Thọ và thế giới Cực lạc. Đó là phép 
quán tưởng khắp, gọi là phép quán thứ mười hai. 

Vì tổng kết cả hai y báo và chánh báo nên được 
gọi là khắp. 

c. Thứ ba: Nói về sự cảm ứng. 

Đức Phật Vô Lượng Thọ hóa thân vô sỐ cùng 
với Bồ-tát Quán Thế Âm và Bồ-tát Đại Thế Chí 
thường đến chỗ người tu hành này. 

Ba vị Thánh thường đến an ủi và ân chứng hứa 
khả. 

- Quán xen lẫn, có ba: 

Thứ nhất: Chọn lựa căn cơ. Thứ hai: Chỉ bày 
phép quán. 

Thứ ba: Tổng kết chỉ bày 

a. Chọn lựa căn cơ. 

Phật bảo A-nan và bà Vi-đề-hy: Nêu ngươi 


SỐ 1754 - KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT NGHĨA SỚ, Quyền hạ 161 


muốn dốc lòng sinh về Tây phương. 

Nếu ngươi muốn thì chọn lựa, không muốn thì 
không tham dự vào phép quán này. 

b. Chỉ bày phép quán, có hai: Thứ nhất: Quán 
Phật. 

Thứ hai: Quán hai vị Bô-tát. 

- Thứ nhất: Quán Phật, có năm: 

Thứ nhất: Trước quán thân nhỏ. Thứ hai: Sau 
quán thân lớn. 

Thứ ba: Nêu hình tượng Phật để so sánh với 
chân Phật. Thứ tư: Độ lớn nhỏ của thân không nhất 
định. 

Thứ năm: Chỉ ra các tướng còn lại. 

+ Thứ nhất: Trước quán thân nhỏ. 

Trước nên quán tượng Phật cao trượng sáu trên 
a0 nước. 

Vì thuận theo căn cơ của cõi này nên quán thần 
cao trượng sáu mà không nói đứng hoặc ngôi, 
nhưng đúng lẽ là hình tượng đứng. 

+ Thứ hai: Sau đó hiện thân lớn. 

Như trước đã nói, thân Đức Phật Vô Lượng 
Thọ cao lớn vô biên, tâm lực phàm phu chăng thê 
quán khắp được. Nhưng nhờ nguyện lực của Đức 
Như lai kia nên người có tâm ghi nhớ giữ gìn chắc 
chăn được thành tựu. 

"Như trước đã nói" là chỉ quán Phật ở trước. 
Tâm phàm phu yếu kém tuy không thê quán nhưng 
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nhờ nguyện lực của Phật nên người có tâm quán 
tưởng chăc chắn được thành tựu. 

+ Thứ ba: Nêu hình tượng Phật để so sánh với 
Phật thật. 

Nếu chỉ tưởng hỉnh tượng Phật còn được vô 
lượng phước, huông chi quán đây đủ thân tướng 
Phật. 

Tưởng hình tượng Phật còn được phước thì có 
thể biết quán Phật thật sẽ như thế nào. 

+ Thứ tư: độ lớn nhỏ của thân Phật không nhất 
định. 

Đức Phật A-di-đà có năng lực thân thông như 
ý, biến hiện tự tại khắp trong các cõi nước ở mười 
phương, hoặc hiên thân lớn đầy khắp hư không, 
hoặc hiện thân nhỏ cao trượng sáu, tám thước. 

Phật không có lớn nhỏ nhưng tủy theo căn cơ 
mà thấy có khác nhau. 

+ Thứ năm: Chỉ ra các tướng còn lại. 

Các thân hóa hiện đều có màu vàng ròng. Còn 
vâng ánh sáng tròn, hóa Phật và hoa sen báu đã nói 
như trên. 

Màu sắc vàng, vâng ánh sáng tròn như phép 
quán Phật ở trước. Hoa sen báu tức là phép quán 
tòa hoa sen. 

- Thứ hai: Quán hai vị Bô-tát, có hai: 

Thứ nhất: Chỉ bày sự giỗng nhau, khác nhau và 
dạy rõ để biết. Thứ hai: Nói về sự theo hâu để nói 
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rõ tỏ phải quán. 

+ Thứ nhất: Chỉ bày sự giống nhau, khác nhau 
và dạy rõ để biết. Bồ-tát Quán Thế Âm và Bô-tát 
Đại Thê Chí ở khắp tất cả mọi nơi, 

thân tướng giống như chúng sinh. Hành giả chỉ 
cần quán tướng đâu thì biết đó là Bô-tát Quán Thê 
Âm hay Bồ-tát Đại Thế Chí. 

Thân giống như chúng sinh, tức là hình tướng 
hoàn toàn trái ngược hai bậc hạ phẩm và trung 
phẩm trong đô chúng kia, các vị Đại Bô-tát thì có 
hình tướng vượt hơn. 

Kinh chép: Các chúng sinh sinh về đó đều là 
các bậc A-bệ-bạt-trí Trong đó có nhiều Bồ-tát 
Đắng giác, sô ấy rất nhiêu... Chỉ cần quán tướng 
đâu thì phân biệt được hai vị Thánh: Mão của Bỏ- 
tát Quán Thế Âm thì có Đức Phật đứng, còn nhục 
kế của Bô-tát Đại Thê Chí thì có bình báu. 

+ Thứ hai: Nói về sự theo hâu để nói lên phải 
quán. 

Hai vị Bồ-tát này thường giúp Đức Phật A-di- 
đà giáo hóa khắp tất cả chúng sinh. 

Cúp Đức Phật hành hóa tức là chúng ảnh 
hưởng. Vì thường theo hâu nên phải quán. 

c. Tông kết để chỉ bày. 

Đó là phép quán tưởng xen lẫn, gọi là phép 
quán thứ mười ba. Ba vị Thánh có lớn nhỏ khác 
nhau nên nói là tưởng xen lẫn. 
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Từ phép quán thứ mười bốn trở xuông có ba 
thứ quán về đô chúng kia. ba bậc chín phẩm đều là 
cảnh sở quán và nhân nói về tướng vãng sinh là vì 
có nhiều người nghi ngờ. 

Ở đây nói điều trình Dảy trong văn đều là những 
người đã được sinh về cõi nước kia, lây tướng tu 
nhân cảm quả để làm ba cảnh quán gân. 

Lại chép: Vì khiến biết được Ø1a1 VỊ có thượng, 
trung, hạ, tức là ba phẩm của kinh Vô Lượng Thọ, 
ở đây nói ba phẩm của kinh Vô Lượng Thọ đêu 
nêu lên việc phát tâm Bô-đề và có thể đôi lập với 
ba phẩm ở trên của kinh này. Còn hai phẩm giữa 
và dưới thì chăng phải đối lập. Huông chi lại so 
sánh nhân và sự tu hành so với kinh này hoàn toàn 
khác nhau, tìm kinh để so sánh thì mới biết không 
đúng. Ở đây nói ba phẩm ở trên tức là chúng Bồ- 
tát kia, ba phẩm ở giữa tức là chúng Thanh văn kia 
ba phẩm dưới tức là chúng nhân dân nước kia. 
Chín phẩm của ba bậc đều gom nhiếp hết chúng 
phàm thánh của cõi kia. Lại, ba bậc đêu chia thành 
cao thấp Và SẼ nÓI đây đủ ở sau. Bậc thượng của 
phép quán thứ mười bốn có năm: 

- Thứ nhất: Phát tâm Bô-đê Đại thừa. 

- Thứ hai: Hiểu Bậc nhất nghĩa là hiểu Đại thừa. 

- Tu đủ các hạnh là hạnh Đại thừa. 

- Thứ tư: Tin sâu lý nhần quả là tin Đại thừa. 

- Thứ năm: Hồi hướng vãng sinh là nguyện Đại 
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thừa. 

Năm pháp ây, trong ba phẩm trên ấn hiện đắp 
đối thấy đây đủ năm pháp ở thượng phâm thượng 
sinh nên kinh nói về ba hạnh ba tâm. Ở thượng 
phẩm trung sinh có bốn pháp, chỉ thiêu hạnh Đại 
thừa nên kinh nói khéo hiểu nghĩa thú. Ở thượng 
phẩm hạ sinh có ba pháp, chỉ thiêu hạnh hiểu nghĩa 
bậc nhất nên kinh nói chỉ phát đạo tâm vô thượng. 
Nếu không hiểu nghĩa bậc nhất thì không: phải 
thượng phẩm. Và nếu không có pháp thu bốn và 
năm thì không được vãng sinh. Vì cho nên ba phẩm 
ở trên tức là gom nhiếp các vị Đại Bô-tát Sơ tâm 
Đắng giác và không lui sụt. 

- Thứ mười bốn: Bậc thượng, có ba: 

Thứ nhất: Thượng phẩm thượng sinh. Thứ hai: 
Thượng phẩm trung sinh. 

Thứ ba: Thượng phẩm hạ sinh. 

a. Thứ nhất: Thượng phẩm thượng sinh, có ba: 
Thứ nhật: Nêu lên. 

Thứ hai: Giải thích. Thứ ba: Tổng kết. 

- Thứ nhất: Nêu lên. 

Phật bảo A-nan và bà Vi-đề-hy: "Bậc Thượng 
phẩm thượng sinh:..." 

- Thứ hai: Giải thích, có bốn: Thứ nhất: Tu 
nhân. 

Thứ hai: Cảm được duyên tốt. 

Thứ ba: Thây mình được vãng sinh. Thứ tư: 
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Lợi ích sau khi vãng sinh. 

+ Thứ nhất: Tu nhân, có hai. 

Thứ nhất: Phát ba thứ tâm. Thứ hai: Tu ba thứ 
hạnh. 

* Thứ nhất: Phát ba thứ tâm. 

Nếu có chúng sinh nào muốn sinh về cõi nước 
kia thì nên phát ba thứ tâm chắc chắn sẽ được vãng 
sinh, ba thứ tâm ấy là? 

Một là tâm chí thành, hai là tâm sâu xa, ba là 
tâm hồi hướng phát. nguyện. Người có đủ ba thứ 
tâm ây chắc chắn sẽ được sinh vê cõi nước kia. 
Phát ba thứ tâm là tâm Bô-đê, cũng gọi là tâm câu 
đạo Vô thượng. 

Thứ nhất: Tâm chí thành là tâm câu Bô-đề Phật, 
quyết định vững chắc cho đến khi thành Phật 
không dời đối. 

Thứ hai: Tâm sâu xa là đỗi với pháp Đại thừa 
lắng nghe, suy nghĩ, tu tập cho đến khi thành Phật 
không thôi. Luận giải thích nói hai độ của trí như 
biến lớn, chỉ có Đức Phật là cùng tột. Vì thế nói là 
sâu xa. 

Thứ ba: Tâm hồi hướng phát nguyện là công 
đức có được do tu tập bô thí khắp cho chúng sinh, 
cho đến khi thành Phật không cùng tận. 

Nếu đối với ba nhóm giới: 

- Thứ nhất: Tức là giới nhiếp luật nghĩ, vì 
không có điều ác nào không dứt nên chắc chăn sẽ 
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chí thành. 

- Thứ hai: Tức là giới nhiếp thiện pháp, vì 
không có điêu lành nào không tu nên chắc chăn dân 
dân sẽ sâu xa. 

- Thứ ba: Tức là gIớI nhiếp chúng sinh, vì 
không có chúng sinh nào không độ nên chắc chăn 
sẽ hôi hướng bô thí. 

Nếu đỗi với ba Phật: 

- Thứ nhất: Đó là đoạn đức-pháp thân Phật. 

- Thứ hai: Tức là trí đức, báo thân Phật. 

- Thứ ba: Tức là ân đức, ứng thân Phật. 

Quả có ba Phật thì nhân phải có ba thứ tâm 
chăng thê thiếu một. 

Còn lại như các chỗ khác có giải thích rộng. 

* Thứ hai: Tu ba thứ hạnh, có hai: Thứ nhất: 
Nêu tướng tu hành. 

Thứ hai: Chỉ bày thời gian hạn định. 

- Thứ nhất: Nêu tướng tu hành. 

_ Lại có ba hạng chúng sinh sẽ được vãng sinh 
vê thê giới Cực lạc, ba hạng chúng sinh ây là gì? 

Một là Tười có tâm Từ bi, không giết hại, có 
đủ các giới hạnh. Hai là người đọc tụng kinh điển 
Phương Đăng Đại Thừa. 

Ba là người tu hành sáu niệm, hồi hướng phát 
nguyện, nguyện sinh về cõi nước kia. 

Phát ba thứ tâm ở trên thì phải tu hành ba thứ 
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hạnh. Tuy nhiên, có trực tiếp tu ba thứ hạnh thì ý 
nghĩa ba thứ tâm mới đây đủ, vì thế nói là lại có ba 
hạng chúng sinh v.v... 

Thứ nhất: Không giết hại là giới đâu tiên trong 
các giới, vì thê nêu riêng. Có đủ các giới hạnh đó 
là trong thượng phẩm phải thu nạp giới Bô-tát Đại 
thừa. Theo kinh Thiện Giới thì trước tiên thọ năm 
ØIỚI, MƯỜI ĐIỚI, ØIỚI cụ túc và sau đó thọ giới Bồ- 
tát. Vì thế nói là các giới. Đó tức là đôi với tâm chí 
thành ở trên. 

Thứ hai là: đọc tụng kinh điển. Không phải chỉ 
có đọc tụng mà còn phải học đề hiểu mới phát sinh 
trí tuệ. Đó là đối với tâm sâu xa. 

Thứ ba: Hồi hướng phát nguyện, thì so với trên 
mà biết, nhưng vẫn thêm pháp sáu niệm, tức là 
niệm Tam bảo, niệm thí, nệm giới và niệm thiên, 
øọI1 là sáu niệm Đại thừa. 

- Thứ hai: Nêu thời gian hạn định. 

Nếu có đủ các công đức như thế thì từ một ngày 
cho đến bảy ngày sẽ được vãng sinh. 

Ít là một ngày, nhiêu nhất là _Dảy ngày. Nêu ít 
so sánh nhiều là muỗn nói về công đức cao quý. 
Đó là biết Đại hạnh của Bồ- tát một niệm mà có thê 
tu hành thì vẫn là hạt giống Phật, huống chi từ một 
ngày cho đến bảy ngày làm sao không được vãng 
sinh ư? 

+ Thứ hai: Cảm được duyên tốt, có ba: 
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Thứ nhất: Các bậc Thánh đến đón rước. 

Thứ hai: Đức Phật A-di-đà phát ra ánh sáng 
chiếu soi. Thứ ba: Các vị Thánh đông tiếng khen 
ngợi. 

* Thứ nhất: Các Thánh đến đón rước. 

Khi vãng sinh về cõi nước kia, do người ây tinh 
tiến mạnh mẽ nên Đức A-di-đà Như lai và Bô-tát 
Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, vô số hóa Phật, trăm 
ngàn Ty-kheo cùng đại chúng Thanh văn, vô lượng 
các vị trời và cung điện bảy báu đều hiện đến. Khi 
ây, Bồ-tát Quán Thế Âm bưng đài kim cương cùng 
Bỏ-tát Đại Thê Chí đến trước hành giả. 

Tinh tiến mạnh mẽ tức là năng cảm. Tĩnh tiễn 
là không lười nhác; mạnh mẽ là không lui sụt. Từ 
Đức A-di-đà Như lai trở xuống là nói về các bậc 
Thánh ứng hiện, Đức Phật cùng với đại chúng 
nhóm họp ở trước người ấy. Cung điện bảy báu tức 
là chỗ ở của Phật. Đài kim cương tức đài hoa sen. 
Ở dưới nói đài vàng tím giống như hoa báu lớn. 
Chỉ có kim cương này khác ở dưới. 

Hai vị cùng bưng để trao cho ngôi. 

* Đức Phật A-di-đà phát ra ánh sáng chiêu đến 
cùng với đại chúng dắt dẫn. 

Đức Phật A-di-đà phát ra ánh sáng rực rỡ chiếu 
đến thân hành giả, rôi cùng các vị Bồ-tát đưa tay 
đón rước. 

* Các vị thánh đồng tiêng khen ngợi, khuyến 
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tiên. 

Bỏ-tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí cùng với vô 
sô Bô-tát đồng khen ngợi, khuyên tiễn tâm người 
Ây. 

+ Thứ ba: Thấy mình được vãng sinh. 

Hành giả thấy cảnh ây rôi vui mừng hớn hở, tự 
thây mình ngồi trên đài kim cương, theo sau Đức 
Phật, trong thời gian búng ngón tay đã sinh về cõi 
nước Cực lạc. 

Khi đã vãng sinh thì cảm được cảnh Thánh, vì 
thê phải vui mừng. 

Thân ở lại, thần thức ra đi, giống như xác ve 
sâu. 

Qua mười muôn ức cõi nước trong sát-na liên 
đến cõi kia. Nhờ oai thần Phật mà nghiệp lực của 
chúng sinh đôi thân đôi báo như trở bàn tay. 

+ Thứ tư: Các lợi ích khi vãng sinh rồi, có năm: 
Thây Phật và Bô-tát. 

Nghe pháp được ngộ. Đến khắp mười phương. 

Được thọ ký rôi trở về nước mình. Chứng được 
pháp môn Tổng trì. 

- Thấy Phật và Bô-tát. 

Khi đã sinh về cõi nước kia, được thây sắc thân 
Phật đây đủ các tướng, thấy sắc tướng các vị Bôồ- 
tát cũng đây đủ. 

"Sinh về cõi nước kia liền thây" khác ở dưới. 

- Thứ hai: Nghe pháp được ngộ. 
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Các thứ ánh sáng và rừng báu đều giảng nói 
pháp mâu, hành giả nghe rồi liên ngộ Vô sinh pháp 
nhãn. 

Nói pháp mâu là pháp Đại thừa. Được Vô sinh 
pháp nhân tức là dứt hoặc chứng lý. 

- Thứ ba: Đến khắp mười phương. 

Trải qua trong giây phút đã được kính thờ các 
Đức Phật khắp các cõi nước trong mười phương. 

Kính thờ các Đức Phật là phương tiện học tập. 

- Thứ tư: Được thọ ký rôi trở về nước mình. 

Ö trước các Đức Phật theo thứ lớp thọ ký rôi 
trở về nước mình. Tức như phép quán Phật chép: 
Các Đức Phật hiện tiên thọ ký. 

- Thứ năm: Chứng được pháp môn Tổng trì. 

Chứng được vô lượng trăm ngàn pháp môn Đả- 
la-m. Đà-la-nI, Hán dịch là Tông trì. 

Thứ nhất: Có khả năng giữ gìn các điều lành. 

Thứ hai: Có khả năng ngăn dứt các điều ác, tức 
là đối với vô lượng pháp môn chắng pháp môn nào 
không thông đạt. 

- Thứ ba: Tổng kết. 

Đó gọi là bậc Thượng phẩm thượng sinh. 

b. Thứ hai: Thượng phẩm trung sinh, có ba: 
Thứ nhật: Nêu lên. 

Thứ hai: Giải thích. Thứ ba: Tổng kết. 

- Thứ nhất: Nêu lên. 
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"Thượng phẩm trung sinh đó là:" 

- Thứ hai: Giải thích, có bốn: Thứ nhất: Tu 
nhân. 

Thứ hai: Cảm được các duyên. Thứ ba: Được 
vãng sinh. 

Thứ tư: Các lợi ích khi vãng sinh trôi. 

- Thứ nhất: Tu nhân, có hai: Thứ nhất: Hành 
nghiệp. Thứ hai: Phát nguyện. 

+ Thứ nhất: Hành nghiệp. 

Người không thọ trị, đọc tụng kinh điển 
Phương đẳng, nhưng hiểu được nghĩa thú, đối với 
nghĩa bậc nhất không kinh sợ loạn động, tin sâu lý 
nhân quả, không chê bai Đại thừa. 

Hai câu trên là chỉ bảy sự ng tu hành. 

Từ "Nhưng hiểu được... .. TỞ xuống là nói 
CÓ SỰ hiểu biết. Nghĩa bậc nhất là hiểu rõ các pháp 
rốt ráo vắng lặng, do nhân duyên khởi không có tự 

tánh và vì vượt qua các pháp nên nói là bậc nhất. 

Tâm không kinh sợ loạn động là không còn sự hồ 
nghị. Tin sâu lý nhân quả là các pháp tuy là không 
nhưng nhân quả thiện ác không sai mảy may. 

Tin hiểu như thế mới khế hợp với Đại thừa thì 
đâu có sự chê baI. 

+ Thứ hai: Phát nguyện. 

(Nếu hành giả) hồi hướng các công đức, phát 
nguyện câu sinh về cõi nước Cực lạc. 

Hướng các công đức này tới các tướng trang 
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nghiêm cõi kia, cho nên nói là hồi hướng. Nếu 
không nguyện câu thì dù có tin hiệu nhưng cũng 
không ra khỏi luân hôi. 

- Thứ hai: Cảm được các duyên, có ba: 

Thứ nhất: Các bậc Thánh đến đón rước. Thứ 
hai: Khen ngợi và an ỦI. 

Thứ ba: Đưa tay dẫn dắt. 

+ Thứ nhất: Các bậc Thánh đến đón rước. 

: Thì người tu hành các pháp như trên đến khi 
sắp qua đời, Đức Phật A-di-đà và Bô-tát Quán Thê 
Âm, Bồ-tát Đại Thế Chí, vô lượng đại chúng quyền 
thuộc vây quanh bưng đài vàng tím đến trước hành 
giả. 

Đài vàng tím cũng tức là hoa sen. 

+ Thứ hai: Khen ngợi và an ỦI. 

Khen ngợi rằng: Này Pháp tử! Người tu hành 
Đại thừa, hiểu nghĩa bậc nhất. 

Vì từ pháp hóa sinh ra nên gọi là Pháp tử. 

+ Thứ ba: Đưa tay dắt dẫn. 

Nên nay ta đến đón rước ngươi, cùng một ngàn 
hóa Phật đông thời đưa tay dăt dân. 

- Thứ ba: Được vãng sinh. 

(Bây giờ) hành giả tự thây mình ngôi trên đài 
vàng tím chắp tay khen ngợi các Đức Phật, rÔi 
trong khoảng một niệm, liên sinh về trong ao bảy 
báu ở cõi nước KkIa. 

Búng ngón tay và một niệm được văn kinh nêu 
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thay lẫn nhau. 

- Thứ tư: Các lợi ích khi vãng sinh rôi, có chín: 
Thứ nhất: Trải qua một đêm thì hoa nở. Thứ hai: 
Thân biên thành màu vàng. 

Thứ ba: Hoa báu hứng đón dưới chân. 

Thứ tư: Các bậc Thánh phát ra ánh sáng chiếu 
đến. Thứ năm: Khai ngộ pháp sâu. 

Thứ sáu: Bước xuống đài lễ Phật và khen ngợi. 
Thứ bảy: Được Bôồ-đề không còn lui sụt. 

Thứ tám: Đến khắp mười phương. Thứ chín: 
Được nhãn và được thọ ký. 

+ Thứ nhất: Qua một đêm thì hoa nở. Đài vàng 
tím ây như hoa báu lớn, qua một đêm thì liên nở. 

+ Thứ hai: Thân biến thành màu vàng. Thân 
hành giả biến thành màu vàng sáng chói. 

Theo kinh Vô Lượng Thọ, thân chúng sinh ở 
cõi nước kia đều có màu vàng và ở đây đặc biệt 
nêu lên là khác lạ. 

+ Thứ ba: Hoa báu hứng đón dưới chân. Dưới 
chân cũng có hoa sen bảy báu. 

+ Thứ tư: Các bậc Thánh phát ra ánh sáng chiêu 
đến. Được Phật và Bồ-tát đồng thời phát ra ánh 
sáng chiêu soi thân hành giả. 

+ Thứ năm: Khai ngộ pháp sâu. Mắt liền mở 
sáng. Do sự tu tập trong đời trước nên nghe khắp 
các âm thanh đêu nói thuần là pháp nghĩa để bậc 
nhất rất sâu xa. 
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+ Thứ sáu: Bước xuống đài lễ Phật và khen 
ngợi. Nghe xong liền bước xuông đài vàng lễ Phật 
và chắp tay khen ngợi Đức Thể tôn. 

+ Thứ bảy: Được Bôồ-đề không lui sụt. Trải qua 
bảy ngày, đúng thời liên không còn lui sụt (trên 
đường tiến đến) quả vị A-nậu-đa-la Tam-miệu 
Tam-bô-đề. 

Tức là bảy ngày sau mới được không còn lui 
sụt. 

+ Thứ tám: Đến khắp mười phương. Lúc đó 
liền bay đi kính thờ các Đức Phật ở khắp mười 
phương. 

Vì có được sáu thứ thần thông nên có khả năng 
bay đi. 

+ Thứ chín: Được nhẫn và được thọ ký. Ở chỗ 
các Đức Phật, tụ hành các pháp tam-muội. Như thế 
trải qua một tiêu kiếp mới chứng được Vô sinh 
pháp nhẫn, được các Đức Phật hiện tiên thọ ký. 

Một tiểu kiếp là nói theo một lần tăng một lần 
ø1ảm ở cõi nước này. 

- Thứ ba: Là tông kết. 

Đó gọi là bậc Thượng phẩm trung sinh. 

c. Thứ ba: Thượng phẩm hạ sinh, có ba: Thứ 
nhất: Nêu lên. 

Thứ hai: Giải thích. Thứ ba: Tổng kết. 

- Thứ nhất: Nêu lên. Thượng phẩm hạ sinh là. 

- Thứ hai: Giải thích, có bốn. Thứ nhất: Tu 
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nhân. 

Thứ hai: Cảm được các duyên. 

Thứ ba: Được vãng sinh. 

Thứ tư: Những lợi ích khi vãng sinh rôi. 

- Thứ nhất: Tu nhân, có hai: 

Thứ nhất: Có lòng tin và phát tâm. Thứ hai: Hồi 
hướng và phát nguyện. 

+ Thứ nhất: Có lòng tin và phát tâm. 

Người này tuy cũng tin nhân quả, không chê 
bai Đại thừa, nhưng chỉ phát tâm cầu đạo Vô 
thượng. 

Tức là nói không hiểu sự tu hành. 

+ Thứ hai: Hồi hướng và phát nguyện. 

Rôi hồi hướng công đức ây phát nguyện cầu 
sinh về cõi Cực lạc. Nghĩa giống như đã giải thích 
ở trước. 

- Thứ hai: Cảm được các duyên. 

Khi Hành giả sắp qua đời được Đức Phật A-di- 
đà, Bô-tát Quán Thê Am, Bô-tát Đại Thê Chí cùng 
các Bô-tát cảm hoa sen vàng, hóa thành năm trăm 
vị Phật đến đón rước người ây. Năm trăm vị hóa 
Phật đông thời duỗi tay và khen ngợi răng: 

Này Pháp tử! Nay ngươi thanh tịnh, phát đạo 
tâm vô thượng, nên ta đến đón rước ngươi. 

Hoa sen vàng cũng tức là đài tòa. Khen ngợi 
răng thanh tịnh vì đã phát tâm Đại thừa, thì chắc 
chăn xa lìa các điều ác. 
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- Thứ ba: Được vãng sinh. 

Khi thấy những việc như thê hành giả, đã tự 
thây mình ngôi trên hoa sen vàng, ngôi xong hoa 
sen khép lại, theo sau Đức Thê tôn, liên được sinh 
về trong ao bảy báu. 

Không nói thời hạn là một niệm giống như ở 
trước. 

- Thứ tư: Những lợi ích khi vãng sinh, có năm: 
Thứ nhất: Hoa nở. 

Thứ hai: Thây Phật. Thứ ba: Nghe pháp. Thứ 
tư: ĐI dạo. 

Thứ năm: Vào địa vị. 

+ Thứ nhất: Hoa nở. Qua một ngày một đêm 
hoa sen mới nở. 

+ Thứ hai: Là Thây Phật. Bảy ngày sau mới 
được thấy Phật. Tuy được thấy Phật nhưng đối với 
các tướng và vẻ đẹp tâm vẫn chưa thây được rõ 
ràng. 

+ Thứ ba: Nghe pháp. Qua hai mươi mốt ngày 
Sau mới thấy nghe rõ ràng các âm thanh đều giảng 
nói pháp mâu. 

+ Thứ tư: Đi dạo. Đến khắp mười phương cúng 
dường các Đức Phật và ở trước các Đức Phật nghe 
pháp sâu xa. 

+ Thứ năm: Nhập vào giai vị. Như thế, trải qua 
ba tiêu kiếp, được trăm pháp minh môn, an trụ địa 
Sơ hoan hỷ. 
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Trăm pháp mình môn, Kinh Hoa Nghiêm chép: 

Bỏ-tát Sơ địa ở trong khoảng sát-na được trăm 
pháp tam-muội, thây trăm Đức Phật, dùng năng lực 
thân thông có thể đi qua trăm cõi nước Phật, có khả 
năng làm rung chuyền trăm thế giới Phật, ánh sáng 
chiêu khắp trăm thế giới Phật, có khả năng thành 
tựu hằng trăm chúng sinh, có khả năng biết trăm 
kiếp quá khứ và vị lai, có khả năng nhập vào trăm 
pháp môn, có thể hiện thành trăm thân, lại thành 
một thân, dùng trăm Bỏ-tát làm quyên thuộc trang 
nghiêm. 

Như kinh Nhân Vương chép: Có ngàn pháp 
minh môn, muôn pháp minh môn v.v... địa Hoan 
hỷ tức là địa thứ nhất, vì mới bước lên quả Thánh 
quá vui mừng. 

- Thứ ba: Tổng kết. 

Đó gọi là bậc Thượng phẩm hạ sinh. Đó gọi là 
pháp tưởng vãng sinh bậc thượng, gọi là phép quán 
thứ mười bốn. 

Tướng tu hành của ba phẩm như đã nói ở trên, 
ở đây lại phân biệt sâu và cạn có nhiều chỗ khác 
nhau. 

- Thứ nhất: Sự dắt dẫn khi sắp qua đời khác 
nhau: Ở thượng phẩm thượng sinh thì Phật và Bỗ- 
tát dắt dẫn, thượng phẩm trung sinh thì cùng một 
ngàn vị hóa Phật dắt dẫn, và thượng phẩm hạ sinh 
thì năm trăm vị hóa Phật dắt dẫn. 
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- Thứ hai: Chỗ ngôi tòa hoa khác nhau: Ở 
thượng phẩm thượng sinh thì đài kim cương, 
thượng phẩm trung sinh thì đài vàng tím, và 
thượng phẩm hạ sinh thì hoa sen vàng. 

- Thứ ba: Thây Phật nghe pháp khác nhau: Ở 
thượng phẩm thượng sinh thì khi vãng sinh về liên 
thây Phật và nghe pháp, thượng phâm trung sinh 
thì trải qua một đêm, và thượng phẩm hạ sinh thì 
từ bảy ngày cho đến hai mươi mốt ngày. 

- Thứ tư: Hoa nở khác nhau: Ở thượng phẩm 
thượng sinh thì hoa liền nở, thượng phẩm trung 
sinh thì sau một đêm, thượng phẩm hạ sinh thì sau 
một ngày một đêm. 

- Thứ năm: Sự chứng nhập khác nhau: Ở 
thượng phâm thượng sinh thì khi vãng sinh về cõi 
nước kia liên chứng, nhập thượng phẩm trung sinh 
thì một tiêu kiếp và thượng phẩm hạ sinh thì ba tiểu 
kiếp. Tìm văn thì sẽ thấy. 

Ba phẩm bậc trung, đó là gom nhiếp bốn quả 
chúng Thanh văn. 

Kinh chép: Đức Phật kia có vô lượng vô biên 
đệ tử Thanh văn đêu là những bậc A-la-hán. 

Hỏi: Ở cõi nước kia thuần là bạn lành thanh 
tịnh Đại thừa thì sao lại có Tiểu thừa Thanh văn? 

Đáp: Thanh văn ở cõi này có hai loại: 

1. Định tánh. 

Gọi là hạng người chìm đắm chấp không, chấp 
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mặc ở vắng lặng để chọn lấy cõi diệt độ. Luận 
Vãng Sinh chép: người nhị thừa không được vãng 
sinh là loại ấy. 

2. Bất định tánh. 

Chính là hạng. người giữa đường hồi tâm, đã 
trải qua sự mở rộng hiểu biết lẽ thường (trong 
thường, lạc, ngã, tịnh), được thọ ký. Tuy là Thanh 
văn nhưng không trụ ở Tiểu quả. Như hạng chân 
A-la-hán trong kinh Pháp Hoa, hạng Bồ-tát xuất 
ø1a trong kinh Niết- bàn, hạng Thanh văn của Tịnh 
độ, tức là thuộc về loại â Ấy. Hạng người này đã nghe 
giáo pháp Đại thừa và phát tâm Bỏ-đê. Nhưng 
trước chỉ tu học Tiểu thừa, nghe nói pháp khổ, 
không, vô thường, vô ngã rôi phát khởi tu tập theo 
đó, nên trước chứng được Tiêu quả, rôi cuôi cùng 
trở về với Đại thừa. Hạng người trung phẩm 
thượng sinh của ba phẩm này, thường giữ gìn bôn 
thứ giới: Năm giới, tám gIới, mười gI1ới và giới Cụ 
túc. 

Trung phẩm trung sinh cũng giữ bốn thứ ĐIỚI 
nhưng chỉ một ngày một đêm. Còn ở trung phẩm 
hạ sinh chỉ tu hành hiểu dưỡng và nhân từ. Hai 
phẩm trên chuyên giữ gìn giới Phật và có sự hôi 
hướng, phát nguyện. Còn một phẩm dưới thì chỉ y 
theo những lời dạy của thế gian. Vì cho nên khi sắp 
qua đời chỉ gặp được thiện tr1 thức, và vì sự tu hành 
của ba bậc khác nhau nên chia thành cao thấp. 
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- Ba phẩm bậc trung. 

Trung phẩm thượng sinh. Trung phẩm trung 
sinh. Trung phầm hạ sinh. 

a. Trung phẩm thượng sinh, có ba: Nêu lên. 

Giải thích. Tổng kết. 

_ - Nêu lên. Đức Phật bảo ngài A-nan và bà Vi- 
đê-hy: Trung phâm thượng sinh là: 

- Giải thích, có bốn: 

Thứ nhất: Tu nhân. 

Thứ hai: Cảm được các duyên. Thứ ba: Được 
vãng sinh. 

Thứ tư: Các lợi ích sau khi vãng sinh. 

- Thứ nhất: Tu nhân gôm có hai. 

Thứ nhất: Nói về hành nghiệp. Thứ hai: Nói về 
phát nguyện. 

+ Thứ nhất: Nói về hành nghiệp. 

Nếu chúng sinh thọ giữ năm gIới, giữ gìn tám 
điều trai giới, tu hành các giới, không gây ra năm 
tội nghịch, không có các điêu lỗi lầm. 

Năm giới, tám giới là giới của hai chúng tại gia. 
Các giới là bao gôm các giới của năm chúng xuât 
ø1a, năm giới gôm: 

- Thứ nhất: Không sát sinh. 

- Thứ hai: Không trộm cấp. 

- Thứ ba: Không tà dâm. 

- Thứ tư: Không nói dôi. 
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- Thứ năm: Không uống rượu. 

Tám giới thì thêm ba giới là: 

- Thứ sáu: Không đeo hoa trên tóc, chuỗi anh 
lạc, xoa dâu thơm vào mình. 

- Thứ bảy: Không ngôi giường cao rộng và ca 
múa xướng hát. 

- Thứ tám: Không ăn quá g1ờ ngọ, dâm dục dứt 
trừ, tà trở thành chánh, gọi là thêm hạnh thanh tịnh. 
Và vì trai tịnh tâm ấy nên gọi là tám quan trai đóng 
kín các căn cũng gọi là tám quan tra1, nói rộng như 
trong luật. Tuy nhiên, bỗn thứ giới này hoặc xuất 
gia hoặc tại gia đều giữ gìn. Nêu xuất gia thì gồm 
giới Cụ túc. Đã giữ gìn giới thanh tịnh thì chắc 
chắn sẽ xa lìa những lỗi lầm, vì năm tội nghịch lớn 
lao nên đặc biệt nêu lên. 

+ Thứ hai: Nói về phát nguyện. 

Rồi hồi hướng các gốc lành ây phát nguyện cầu 
sinh về thế giới Cực lạc. 

Góc lành là nhân, sinh về cõi nước kia là quả. 

- Thứ hai: Cảm được các duyên, có ba: Thứ 
nhật: Các vị Thánh hiện tiền. 

Thứ hai: Ánh sáng chiếu soi vào thân. Thứ ba 
là: Nói pháp để mở bày sự tỏ ngộ. 

+ Thứ nhất: Các vị Thánh hiện tiền. 

(Chúng sinh đó) khi sắp qua đời được Đức Phật 
A-di-đà và các Tỳ-kheo quyên thuộc vây quanh. 

+ Thứ hai: Ánh sáng chiêu soi vào thân. Phát ra 
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+ Thứ ba là: Nói pháp để mở bày sự tỏ ngộ. 
Giảng nói các pháp khô, không, vô thường, vô ngã 
và khen ngợi hạnh xuất _ g1a được xa lìa các khô. 

Khen ngợi hạnh xuất gia tức là nói phẩm vãng 
sinh này phân nhiêu gom nhiếp người xuất gia. Xa 
lia các khô nghĩa là, gần thì lìa trần duyên, xa thì 
làm trong sạch các hoặc phiên não. 

- Thứ ba là: Được vãng sinh. 

Hành giả thây cảnh ây rôi, tâm rất vui mừng, tự 
thây thân mình ngôi trên đài sen, quỳ thắng chắp 
tay đảnh lễ Phật, trong khoảng chưa ngâng đâu lên, 
đã được sinh về thê giới Cực lạc. 

Ngôi đài sen, lễ Phật thì thân thức đã giải thoát. 
(hoặc thân thức liên giải thoát. 

- Thứ tư: Các lợi ích khi vãng sinh rôi, có ba: 
Thứ nhất: Hoa nở. 

Thứ hai: Nghe pháp. Thứ ba: Được đạo. 

+ Thứ nhất: Hoa nở. 

Hoa sen liên nở, ngang khi hoa nở. 

Đáng lẽ thấy Phật nhưng văn lược không rõ. 

+ Thứ hai: Nghe pháp. 

Hành giả nghe các âm thanh khen ngợi pháp 
bồn đề. 

Khen ngợi pháp t bốn đề là thuận theo pháp tu 
tập của người ấy. Thê nên hai để khổ và tập là chỗ 
dứt bỏ nhân quả thê gian, còn hai để diệt và đạo là 
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chỗ chứng đắc nhân quả xuất thế gian. Và vì bốn 
pháp đêu thật nên đều gọi là Đề. 

+ Thứ ba: Được đạo. 

Lúc đó liền chứng quả A-la-hán, có đủ ba minh 
sáu thông và tám giải thoát. 

A", Hán dịch là vô; "La-hán” dịch là sinh. Các 
kiết IUDE đã hết, không còn thọ thân sau, vì thế nói 
là vô sinh, cũng nói là Ứng cúng, Sát tặc, như các 
chỗ khác có phân biệt rõ. 

Ba minh: Quá khứ túc mạng minh, hiện tại Lậu 
tận minh và vị lai Thiên nhãn minh. Cả ba đêu thâu 
suốt nên được gọi là minh. 

Sáu thông gôm: 1. Thiên nhãn; 2. Thiên nhĩ; 3. 
Tha tâm; 4. Túc mạng; 5. Như ý; 6. Lậu tận. Vì cả 
các môn không còn bị trệ ngại, nên gọi chung là 
Thông. 

Tám giải thoát cũng gọi là tâm buông bỏ. 

1. Thứ nhất: Nội hữu sắc tướng ngoại quán sắc 
(không, còn nhớ thân, Xương, người bên trong để 
quán sắc bất tịnh bên ngoài. Đó là địa vị ở sơ 
thiền). 

2. Thứ hai: Nội vô sắc tướng ngoại quán sắc 
(Xương, người bên trong, hoại diệt, quán các sắc 
bất tịnh bên ngoài được vào Nhị thiên). 

3. Thứ ba là: duyên tịnh buông bỏ thân tác 
chứng trừ bắt tịnh ra tâm định thanh khiết, gọi là 
duyên theo tịnh vì không còn chấp chặt, nên tâm 
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hưởng thụ cảnh vui Tam thiên, gọi là Thân chứng). 

4. Thứ tư: hư không xứ buông bỏ (Diệt sắc của 
tứ thiền, tâm duyên theo vô biên không xứ để vào 
định. Vì biết được vô thường, khổ, không nên tâm 
nhàm chán buông bỏ). 

5. Thứ năm: thức xứ buông bỏ (Bỏ không, 
duyên theo thức xứ để vào định. Vì biết được vô 
thường, nên sinh tâm nhàm chán buông bỏ). 

6. Thứ sáu: vô sở hữu xứ buông bỏ (Bỏ thức, 
duyên theo vô sở hữu xứ đề nhập định, vì biết được 
vô thường nên sinh tâm nhàm chán buông bỏ). 

7. Thứ bảy: phi hữu tưởng phi vô tưởng buông 
bỏ (Bỏ Vô sở hữu xứ, duyên theo Phi phì tưởng đê 
nhập định. Vì biết được vô thường nên tâm nhàm 
chán buông bỏ). 

Š. Thứ tám: Diệt thọ tưởng buông bỏ (Bỏ diệt 
thọ, bỏ các tâm và tâm sở đề vào định dừng nghị, 
øọI1 là buông bỏ). Còn lại như Pháp Giới Thứ Đệ. 

- Thứ ba: Tổng kết. 

Đó gọi là bậc Trung phẩm thượng sinh. 

b. Thứ hai: Trung phẩm trung sinh gôm có ba: 
Nêu lên. 

Giải thích. Tổng kết. 

- Nêu lên. 

Trung phẩm trung sinh là: 

- Giải thích, có bốn: Tu nhân. 

Cảm được các duyên. Được vãng sinh. 
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Các lợi ích khi vãng sinh. 

- Tu nhân, có hai: 

Thứ nhất: Hành nghiệp. Thứ hai: Phát nguyện. 

+ Thứ nhất là: Hành nghiệp. 

Nếu có chúng sinh nào trong một ngày đêm giữ 
øìn tám điêu trai giới, hoặc trong một ngày một 
đêm thọ trì giới Sa-dI, hoặc trong một ngày đêm 
giữ gìn giới Cụ túc, các oai nghi đều đây đủ. 

Văn lược bỏ năm giới, ở trước lược bỏ mười 
giới và giới cụ túc, nhưng trước sau đắp đôi thì có 
đủ bôn thứ giới. 

Ciới Sa-dI là mười giới. Trong tám gIới ở 
trước, chia giới thứ bảy thành hai rồi thêm giới 
không cầm giữ các thứ vàng, bạc và tiền thành 
mười gIỚI. Giới cụ túc tức là giới phải thọ của Đại 
Tăng và Đại NI. Và vì bảy chị đây đủ phát khắp đủ 
cả các cảnh của chúng sinh nên nói là cụ túc. 

+ Thứ hai là: Phát nguyện. 

Rồi hồi hướng các công đức huân tu giới hương 
đó phát nguyện câu sinh về cõi nước Cực lạc. 

Giữ giới và nghiệp thanh tịnh để cầu quả báo 
thanh tịnh, vì giữ giới đề thành tựu đức, gọi là nghe 
xa, nên thí dụ như hương. 

- Thứ hai: Cảm được các duyên, có hai: Thấy 
Phật và các vị Thánh. 

Nghe giữa hư không khen ngợi. 

+ Thứ nhất: Thây Phật và các vị Thánh. 
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Người tu hành như thế khi sắp qua đời, được 
thây Đức Phật A-di- đà cùng các quyền thuộc phát 
ra ánh sáng vàng cầm hoa sen bảy báu, đến trước 
hành giả. 

Phát ra ánh sáng chiếu vào thân, cầm hoa sen 
để đón rước. 

+ Thứ hai: Nghe giữa hư không khen ngợi. 

Bây ø1ờ hành giả tự mình nghe giữa hư không 
có tiếng khen ngợi răng: Này thiện naml Người 
lành như ngươi đã biết thuận theo lời dạy của các 
Đức Phật trong ba đời (mà tu tập) nên nay ta đến 
Tước ngươi. 

Các Đức Phật trong ba đời đều khuyên giữ giới, 
bỏ điều ác, tu điêu lành nên nay giữ giới tức là 
"thuận theo". 

- Thứ ba là: Được vãng sinh. 

Khi hành giả tự thấy mình ngôi trên hoa sen, 
hoa sen khép lại, liền sinh về thể giới Cực lạc ở 
phương Tây. 

Hoa sen khép lại liên được vãng sinh cũng tức 
là trong khoảng một niệm. 

- Thứ tư: Các lợi ích sau khi vãng sinh, có ba: 
Thứ nhất: Thấy Phật. 

Thứ hai: Nghe pháp. Thứ ba: Chứng quả. 

+ Thứ nhất: Thây Phật. 

Ở trong ao báu, qua bảy ngày hoa sen mới nở, 
khi hoa nở thì rôi, (hành giả) mở mắt chắp tay khen 
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ngợi Đức Thê tôn. 

Văn nói khen ngợi, nhưng lẽ ra nên nói thây 
trước. 

+ Thứ hai: Nghe pháp. Nghe pháp, vui mừng. 

Nghe pháp day tức là pháp bốn đề: Khố, 
không, vô thường v.v.. 

Ở hạ phẩm cũng giống như vậy. 

+ Thứ ba là: Chứng quả. 

Liên chứng quả Tu-đà-hoản và sau nửa kiếp 
mới chứng quả A-la-hán. 

Tu-đà-hoàn, Hán dịch là Nghịch lưu, nghĩa là 
ngược dòng sinh tử, tức là Sơ quả. 

- Thứ ba: Tổng kết. 

Đó gọi là bậc Trung phẩm trung sinh. 

c. Trung phẩm hạ sinh, có ba: Thứ nhất: : Nêu 
lên. 

Thứ hai: Giải thích. Thứ ba: Tổng kết. 

- Nêu lên. 

Trung phẩm hạ sinh là: 

- Giải thích, có bốn: 

Thứ nhất: Tu nhân. 

Thứ hai: Gặp được các duyên. Thứ ba: Được 
vãng sinh. 

Thứ tư: Các lợi ích khi vãng sinh trôi. 

- Thứ nhất: Tu nhân. 

"Nêu có thiện nam, thiện nữ nuôi nắng cha mẹ, 
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nhân từ ở đời, làm việc nặng nhọc hầu hạ, vâng 
thuận lời dạy, noI theo chỉ hướng nên gọi là hiểu 
thảo nuôi nâng cha mẹ”. Nho giáo dùng làm cội 
nguôn của trăm hạnh. "Yêu thương cả loài vật, bố 
thí rộng khắp, cứu giúp mọi người vì thế nói là 
nhân từ ở đời" mà tông chỉ của Nho giáo dùng làm 
đức hạnh của người quân tử. Và do khi còn sống 
chứa góp những điêu lành nên khi sắp qua đời gặp 
được các duyên tốt. 

- Thứ hai: Gặp được các duyên. 

Khi sắp qua đời người ấy, gặp được thiện tri 
thức nói rộng những sự vu1 ở cõi nước Đức Phật 
A-di-đà cho người ấy nghe, cũng nói bỗn mươi tám 
lời nguyện của Tỳ-kheo Pháp Tạng. 

Vì khéo giáo hóa mọi người cho nên là tri thức 
của mọi người, biết đạo đức của người ây, biết 
dung mạo của người ây. Như phẩm Diệu Trang 
Nghiêm Vương Bồn sự trong kinh Pháp Hoa chép: 
Thiện tri thức ây là nhân duyên lớn, tức là chỉ vợ 
con là Thiện tri thức, vì thế biết sự khai đạo không 
hạn cục ở xuất gia hoặc tại gia, những việc vui của 
cõi nước như y báo ở trên và những điều nói trong 
kinh Vô Lượng Thọ, kinh A-di-đà nói. Tỳ-kheo 
Pháp Tạng là danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, 
ngày xưa làm vua gặp thời Phật Thể Tự Tại 
Vương, bỏ nước đi xuất gia, liền ở trước Đức Phật 
phát bỗn mươi tám lời nguyện, đây đủ như trong 
kinh Vô Lượng Thọ có nói. 
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- Thứ ba: Được vãng sinh. 

Người ấy nghe những việc như thế rôi, trong 
chốc lát liền qua đời, thí như khoảng thời gian co 
duỗi cánh tay của vị tráng sĩ, liên sinh về thế giới 
Cực lạc Tây phương. 

Ở đây, khi sắp qua đời đáng lẽ nên có những 
việc câm hoa sen, dắt dẫn v.v... nhưng văn đã lược 
bớt không nói. Khoảng thời g1an co duỗi cánh tay 
của VỊ trắng sĩ cũng tức là thời gian ngăn và đó là 
cách nói biến đối trước sau. 

- Thứ tư: Các lợi ích sau khi vãng sinh, có ba: 
Hoa nở. 

Nghe pháp. Được đạo. 

+ Thứ nhất: Hoa nở. Bảy ngày sau, hành giả 
được gặp Bô-tát Quán Thế Âm và Bô-tát Đại Thế 
Chí. 

Văn kinh chỉ nói bảy ngày sau mà không nói 
hoa nở. 

+ Thứ hai: Nghe pháp. Nghe pháp vu1 mừng. 
Hai vị Thánh nói pháp nên chưa kịp thây Phật. 

+ Thứ ba là: Được đạo. Được quả Tu-đà-hoàn, 
qua một tiểu kiếp mới chứng quả A-la-hán. 

- Tổng kết. 

Đó gọi là bậc Trung phẩm hạ sinh, đó gọi là 
phép quán tưởng vãng sinh bậc trung, gọi là phép 
quán thứ mười lăm. 

Hai phẩm trước thì khi sắp qua đời thấy Phật, 
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được thấy ánh sảng và nghe pháp. Còn phẩm Ở 
dưới khi vãng sinh rôi đều không thây Phật và nghe 
pháp như hai phẩm trước, mà ở hạ phẩm chỉ được 
thây Bồ-tát Quán Thê Âm và Bồ- tát Đại Thê Chí. 

Hai phẩm trên đều nói ngồi đài hoa sen để đi, 
khi về đến cõi nước kia thì hoa nở. Còn phẩm dưới 
không nói, nghĩa là đáng lẽ phải có nhưng văn lược 
bớt. 

Ở trung phẩm thượng sinh thì đúng thời liên 
chứng được quả thứ tư. Còn ở trung phẩm trung 
sinh thì nửa kiếp và ở trung phẩm hạ sinh thì một 
tiêu kiếp. Tìm văn để đối chiếu sẽ biết. 

- Ba phẩm của bậc hạ đều không có tu nhân, 
đều là lúc còn sống làm ác và khi sắp qua đời gặp 
được Thiện tri thức, theo Luận Thập Nghị chép: 
Nếu không có những việc lành ở đời trước thì nay 
cũng không gặp được Thiện trị thức, thế nên ba 
phẩm này chăng phải không có nhân từ xa. Ở hạ 
phẩm thượng sinh thì chỉ nói chung như vậy, nghĩa 
là làm lỗi mà không biết hồ thẹn. Còn hạ phẩm 
trung sinh nói phân nhiêu là năm chúng xuât gia, 
mong câu, tham lam danh lợi, hủy phá giới luật. Ở 
hạ phẩm hạ sinh tức là gây ra các tội nặng như 
mười điều ác, năm tội nghịch. Vì tội có nặng, nhẹ 
nên chia làm ba bậc. 

Bậc Hạ, có ba: 

Thứ nhất: Hạ phẩm thượng sinh. Thứ hai: Hạ 


192 BỘ KINH SỞ 18 


phẩm trung sinh. 

Thứ ba: Hạ phẩm hạ sinh. 

a. Thứ nhất: Hạ phẩm thượng sinh, có ba: Thứ 
nhất: Nêu lên. 

Thứ hai: Giải thích. Thứ ba: Tổng kết. 

- Nêu lên. 

Phật bảo A-nan và bà Vi-để-hy: Hạ phẩm 
thượng sinh là: 

- Giải thích, có bốn: 

Thứ nhất: Sinh ra đến nay làm ác. 

Thứ hai: Khi sắp qua đời gặp được các duyên. 
Thứ ba: Thây tướng được vãng sinh. 

Thứ tư: Các lợi ích sau khi vãng sinh. 

- Thứ nhất: Từ khi sinh ra đến nay làm ác. 

Hoặc có chúng sinh gây ra các ác nghiệp, tuy 
không chê bai kinh điển Phương Đắng. Người ngu 
như thế, gây ra nhiều việc ác, không có tâm hồ 
thẹn. 

Gây ra các nghiệp ác là nói chăng nặng lắm, 
không chê bai kinh điên là còn có lòng tin chân 
thành. 

- Thứ hai: Khi sắp qua đời gặp được duyên tốt 
có hai: Thiện tri thức mở bày, dắt dẫn. 

Hóa Phật đến khen ngợi. 

+ Thứ nhất: Thiện tri thức mở bày, dắt dẫn, có 
hai: Nghe pháp đề trừ nghiệp. 
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Xưng danh hiệu đề diệt tội. 

k Thứ nhất: Nghe pháp đề trừ nghiệp. 

Khi sắp qua đời gặp được Thiện tri thức, nói 
tựa đề của mười hai bộ kinh Đại thừa cho người ây 
nghe. Nhờ nghe tên các kinh như cho nên liên dứt 
trừ được các nghiệp ác rất nặng trong ngàn kiếp. 

* Thứ hai: Xưng danh hiệu đề diệt tội. 

Người trí kia lại dạy chắp tay xưng niệm Nam 
mô A-di-đà Phật, nhờ người ây xưng danh hiệu 
Phật nên tiêu trừ được các tội sinh tử trong năm 
mươi ức kiếp. 

Đề kinh và danh hiệu Phật có công đức năng 
lực khó suy nghĩ bàn luận. Còn số kiếp diệt tội 
trong văn đã nêu. 

+ Thứ hai: Hóa Phật đến khen ngợi, có hai: Thứ 
nhât: Hóa chúng đến đón rước. Thứ hai: Khen ngợi 
và dắt dẫn. 

* Thứ nhật: Hóa chúng đến đón rước. 

Bấy giờ, Đức Phật Vô Lượng Thọ liên sai hóa 
Phật, hóa Quán Thế Âm và hóa Đại Thế Chí đến 
trước hành giả. 

* Thứ hai: Khen ngợi và dắt dẫn. 

Khen răng: Này người thiện nam! Nhờ người 
xưng niệm danh hiệu Phật nên các tội được tiêu 
diệt, nay ta đến rước ngươi. 

- Thứ ba: Thấy tướng được vãng sinh. 

Người ấy nghe nói như vậy tôi, liên thấy ánh 
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sáng của hóa Phật chiêu khắp nhà mình, thấy rôi 
sinh tâm vui mừng, liên qua đời ngôi trên hoa sen, 
theo sau hóa Phật, sinh về trong ao báu. 

- Thứ tư: Những lợi ích khi vãng sinh, có ba: 
Thứ nhât: Hoa nở. 

Thứ hai: Bô-tát Quán Thê Âm nói pháp. Thứ 
ba: Nghe pháp và chứng nhập. 

+ Thứ nhất: Hoa nở. 

Qua bốn mươi chín ngày sau hoa sen mới nở. 

+ Thứ hai: Bô-tát Quán Thê Âm nói pháp. 

Đang lúc hoa nở Bỏ-tát Đại bi Quán Thế Âm 
và Bôồ-tát Đại Thê Chí phát ra ánh sáng rực rỡ ở 
trước người ây, giảng nói nghĩa lý mười hai bộ 
kinh cho người ây nghe. 

Mười hai bộ kinh là kinh pháp do tật cả các Đức 
Phật nói, thâu tóm Đại thừa và Tiêu thừa gôm có 
mười hai loại, cũng gọi là mười hai phân giáo: 

1. Khê kinh. 

. Trùng tụng. 

. thọ ký. 

. Phúng tụng. 

. Vô vấn tự thuyết. 
Nhân duyên. 

Thí dụ. 

. Bồn sinh. 

. Bốn sự. 
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10. Phương quảng. 

11. Vị tăng hữu. 

12. Luận nghị. Bộ tức là loại. 

+ Thứ ba: Nghe pháp và chứng nhập. 

Người ấy nghe rôi tin hiểu, phát đạo tâm vô 
thượng, trải quả mười tiêu kiếp, có đủ trăm pháp 
minh môn, được vào sơ địa. 

Đó là ba phẩm dưới khi sinh về cõi nước kia 
nghe pháp. và đều phát tâm Đại thừa. Còn ở trước 
ba phẩm giữa chỉ nói Tiêu quả là vì người ây phát 
tâm Đại thừa trước nên không nói. Trăm pháp 
minh môn như đã giải thích ở trước. 

- Tổng kết. 

Đó gọi là bậc Hạ phẩm thượng sinh. 

b. Hạ phẩm trung sinh, có ba: Nêu lên. 

Giải thích. Tổng kết. 

- Nêu lên. 

Phật bảo A-nan và bà Vi-đê-hy: Hạ phẩm trung 
sinh, là: 

- Giải thích, có bốn: 

Thứ nhất: Gây ra nhân ác. 

Thứ hai: Gặp thiện trị thức. 

Thứ ba: Được vãng sinh. 

Thứ tư: Các lợi ích sau khi vãng sinh. 

- Thứ nhất: Gây ra nhân ác, có ba: 

Thứ nhất: Nêu riêng bốn lỗi. Thứ hai: Tổng kết 
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bổn lỗi. 

Thứ ba: Chỉ bày quả báo vỊ lai. 

+ Thứ nhất: Nêu riêng bốn lỗi, có bốn: Thứ 
nhất: Lỗi hủy giới. 

Thứ hai: Lỗi trộm cắp. Thứ ba: Lỗi nói pháp. 

Thứ tư: Lỗi không hồ thẹn. 

* Thứ nhất: Lỗi hủy giới. 

Nếu có chúng sinh nào hủy phạm năm giới, tám 
giới Và ØIỚiI cụ túc. Văn lược bớt giới Sa-dl. 

* Thứ hai: Lỗi trộm cấp. 

Người ngu như thế, trộm vật của tăng-kỳ, trộm 
vật của hiện tiên tăng. 

Vì vật của tăng rât quan trọng nên đặc biệt nêu 
lên. Tăng-kỳ, Hán dịch là đại chúng, tức là vật của 
Thường trụ, có hai: 

- Thường trụ thường trụ, tức là gạo, lúa của nhà 
chùa... 

- Thập phương thường trụ, tức là thức ăn, thức 
uống đề cúng dường tăng v.v.. 

Vật của hiện tiên tăng cũng tàn CÓ hai: 

- Hiện tiên hiện tiên, nghĩa là y theo sỐ lượng, 
tức là phân. 

- Thập phương hiện tiền, nghĩa là làm việc bố 
thí khắp. 

Bồn thứ vật của Tăng hễ trộm đều kết phạm tội. 
Kinh chép: Năm tội nghịch, bốn giới trọng ta cũng 
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có thể cứu, nhưng người trộm vật của Tăng là việc 
ta không thể cứu, vì thế hết sức răn bảo. 

* Thứ ba: Lỗi nói pháp. Bắt tịnh nói pháp. 

Nói bất tịnh là mượn Phật pháp để mong câu 
lợi dưỡng. 

* Thứ tư: Lỗi không hồ thẹn. Không có tâm hỗ 
thẹn. 

Công khai gây ra mà trong tâm không có sự hồ 
thẹn. 

+ Thứ hai: Tổng kết bốn lỗi. 

Dùng các nghiệp ác đề tự trang nghiêm. 

Vì dấu ác dẫy đây nên nói là trang nghiêm. 

+ Thứ ba: Nêu quả báo vị lai. 

Người gây tội như thê, do các nghiệp ác nên 
phải đọa vào địa ngục. 

Phải đọa vào địa ngục là nói đáng lẽ. 

- Thứ hai: Gặp Thiện trị thức, có ba: Nghiệp 
tướng hiện tiên; Thiện tri thức mở bảy dẫn dắt; 
Nghe pháp mà diệt được tội. 

+ Nghiệp tướng hiện tiền: 

Khi sắp qua đời, các hình ảnh lửa dữ của địa 
ngục đông thời đều hiện ra. 

Các hình ảnh lửa dữ của địa ngục tức là vạc 
nước nóng, lò than, nước đồng sôi, hòn sắt v.v... 
Đại sư Thiên Thai chép: Tướng xe lửa hiện ra tức 
là hỏa luân. Tướng quả trong nhân là nghiệp từ 
trong tâm. 
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+ Thiện tri thức mở bày dẫn dắt: 

Nhưng may gặp được bậc thiện tri thức, dùng 
tâm đại từ, đại bi, liên vì người ấy mà khen ngợi, 
giảng nói về oai đức mười lực của Đức Phật A-di- 
đà, nói rộng thân lực và ánh sáng của Đức Phật A- 
di-đả, cũng khen ngợi các pháp như giới, định, tuệ, 
giải thoát, giải thoát tr kiên. 

Nói về công đức của Phật, có ba: 

- Mười lực. 

- Ánh sáng. 

- Năm phân pháp thân. 

Mười lực là: 

1. Thị xứ phi xứ lực (Đức Phật biết nói pháp 
nhân duyên quả báo, từ nhân ấy mà không sinh quả 
ây, Đức Phật đều biết khắp). 

2. Nghiệp trí lực (Đức Phật biết nguyên nhân 
quả báo các nghiệp trong ba đời của tât cả chúng 
sinh). 

3. Định lực (Đức Phật biết được pháp tam-muội 
của tât cả các Đức Phật). 

4. Căn lực (Đức Phật biết các căn bậc thượng, 
bậc hạ của các chúng sinh khác). 

5. Dục lực (Đức Phật biết các thứ ưa muốn của 
chúng sinh). 

6. Tánh lực (Đức Phật biết các thứ tánh của thê 
ø1an). 

7. Chí xứ đạo lực (Đức Phật biết tất cả tướng ở 
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chỗ đạo đi đến). 

$. Túc mạng lực (Đức Phật các thứ túc mạng từ 
một đời, hai đời cho đến trăm ngàn đời kiếp). 

9. Thiên nhãn: (Thiên nhãn của Phật thấy hết 
các tướng nghiệp báo sinh tử của chúng sinh). 

10. Lậu tận lực (Vì các hữu lậu của Phật đã hết 
nên tâm vô lậu giải thoát). 

Trong năm phân pháp thân: Ba phân trên dễ 
hiểu là tu nhân mà cảm được quả, gọi là giải thoát. 
Còn phân thứ năm, an trụ trong hai thứ sinh tử, rôt 
ráo dứt hắn sinh tử. Và sau quả khởi dụng gọi là 
giải thoát tri kiến. 

+ Nghe pháp mà diệt tội. 

Người ấy nghe được các pháp như thế, nên trừ 
diệt được các tội sinh tử trong tám mươi kiếp. Lửa 
dữ địa ngục hóa thành gió mắt, thôi các hoa trời. 
Trên hoa đều có hóa Phật và Bồ-tát cùng đến đón 
rước người ấy. 

Cảm được các vị Thánh đến đón rước là nhờ 
nghe được oal đức mười lực của Phật. Một niệm 
tin nhận chuyên ác thành thiện, lửa dữ hóa thành 
gió mát là tùy theo tâm mà các tướng ây được biến 
đối nhanh như vậy. 

- Thứ ba: Được vãng sinh. 

Trong khoảng một niệm liền được sinh vào 
trong hoa sen của ao bảy báu. 

- Thứ tư: Các lợi ích khi được vãng sinh rÔi, có 
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ba: Thứ nhất: Hoa nở. 

Thứ hai: Hai vị Thánh nói pháp. Thứ ba: Nghe 
pháp được lợi ích. 

+ Thứ nhất: Hoa nở qua sáu kiếp sau hoa sen 
mỚI nỞ. 

+ Thứ hai: Hai vị Thánh nói pháp. 

Bồ-tát Quán Thế Âm và Bồ-tát Đại Thế Chí 
dùng tiếng Phạm an ủi và giảng nói kinh điển rất 
cao sâu của Đại thừa cho người ây nghe. 

+ Thứ Da: Nghe pháp được lợi ích. 

Người ấy nghe pháp rồi liền phát tâm đạo Vô 
thượng. 

- Thứ ba: Tổng kết. 

Đó gọi là bậc Hạ phẩm trung sinh. 

c. Hạ phẩm hạ sinh, có ba: Nêu lên. 

Giải thích. Tổng kết. 

- Nêu lên. 

Phật bảo A-nan và bà Vi-đề-hy. Hạ phẩm hạ 
sinh đó là: 

Trong phân nêu lên ở bậc thượng và bậc trung 
chỉ có ở thượng phẩm là nêu lên Đức Phật bảo 
v.v... Còn riêng ba phẩm dưới mỗi phẩm đều nêu 
riêng, đó là vì những người làm ác mà được vãng 
sinh, trái với lẽ thường, sợ nhiều người dễ nghi ngờ 
khó tin nên Đức Phật thường nêu lên và ý là khiên 
nghe nhận. 

- Giải thích, có bốn: Gây ra nhân ác. 
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Gặp được các duyên. Được vãng sinh. 

Các lợi ích sau khi vãng sinh. 

- Thứ nhất: Gây ra nhân ác, có hai: Thứ nhất: 
Nói nghiệp hiện tại. Thứ hai: Chỉ bày quả báo vị 
lai. 

+ Thứ nhất: Nói nghiệp hiện tại. 

Nếu có chúng sinh nào gây ra các nghiệp bất 
thiện, năm tội nghịch, mười điều ác, làm đủ các 
việc chăng lành. 

Năm tội nghịch là: Giết cha, giết mẹ, giết A-la- 
hán, phá hòa hợp tăng và làm thân Phật ra máu, 
phụ trái ân đức vì thế gọi là năm tội nghịch. Quả 
báo đời sau liên vào địa ngục Vô gián, gọi là năm 
nghiệp vô gián. 

Mười điều ác tức là thân có ba, miệng có bốn 
và ý có ba. Tất cả nghiệp ác đều gom nhiếp trong 
mười nghiệp ác. Đã làm những nghiệp ác nặng 
nhất thì còn những, việc ác khác không CÓ VIỆC ØÌ 
là không làm vì thê nói là làm đủ các việc chắng 
lành. 

Hỏi: Kinh Vô Lượng Thọ chép: dù chỉ mười 
niệm mà không sinh về nước ta thì ta không thành 
Chánh giác, chỉ trừ năm tội nghịch và chê bai 
chánh pháp. Còn kinh này cho răng người gây ra 
năm tội nghịch cũng được vãng sinh. Ở đây giải 
thích nếu y theo nguyện lực của Đức Phật A-di-đà 
thì đâu chỉ che chở những người gây năm tội 
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nghịch! 

Phương tiện mà nói theo căn cơ nên lẽ ra thì 
trái, nhưng ý thú thì hợp kinh â ây nói về sự nhiệm 
mâu đặc biệt của cõi nước Cực lạc, để khuyên tiên 
đối với những người lành. Đó là nói công đức tịnh 
nghiệp cao sâu, không trừ bỏ những người cực ác 
và chỉ khiến thọ trì danh hiệu, hôi hướng phát 
nguyện thì chắng có ai không được diệt tội đê vãng 
sinh. 

Vì thế kinh Quán Phật tam- muội chép: "Bốn bộ 
đệ tử chê bai kinh Phương Đăng, gây ra năm tội 
nghịch, phạm bốn trọng câm.. - Những hạng người 
như thế nếu dốc lòng trong một ngày một đêm 
buộc niệm để quán một tướng tốt và vẻ đẹp của 
Phật thì các tội chướng ác tât cả đều được tiêu 
diệt." Đó là dẫn chứng kia đề chứng minh ở đây tội 
được tiêu diệt sao còn nghi ngờ? 

+ Thứ hai: Nói về quả báo vị lai. 

Người ngu như thế, vì các nghiệp ác nên phải 
đọa vào đường ác, trải qua nhiêu kiếp chịu khô vô 
cùng. 

Bất cứ phạm một tội nghịch nảo đều ở trong địa 
ngục Vô Giản một kiếp, huồng chi phạm nhiều, vì 
thê phải trải qua nhiêu kiếp. 

- Thứ hai: Gặp được các duyên, có hai: 

Thứ nhất: Thiện tri thức mở bày dẫn dắt. Thứ 
hai: Cảnh đẹp hiện tiền. 
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+ Thứ nhất: Thiện tri thức mở bày dẫn dắt, có 
bốn: Nói pháp mâu. 

Vì bệnh khổ nên không thê. Dạy tu mười niệm. 

Số lượng tội diệt. 

* Thứ nhất: Nói pháp mâu. 

Người ngu như thê, đến khi sắp qua đời nhờ 
gặp được thiện trí thức, dùng nhiêu cách an ủi, 
giảng nói những pháp mâu nhiệm cho nghe, dạy 
cho người ấy niệm Phật. 

Nói pháp mâu là khen ngợi Tịnh độ, dạy người 
ây niệm Phật là quán tưởng Phật. 

* Thứ hai: Vì bệnh khổ nên không thẻ. 

Vì bị các thứ khổ ép ngặt nên không rảnh để 
niệm Phật. Rảnh là không bận việc øi. 

* Thứ ba: Dạy tu mười niệm. 

Bạn lành lại bảo: Nếu người không niệm được 
Đức Phật kia thì nên xưng: "Vô Lượng Thọ Phật". 
Dốc lòng như thế, khiến cho âm thanh chăng dứt, 
đây đủ mười niệm xưng “Nam Mô A-di-đà Phật”. 

Tâm quán là niệm, khẩn tụng là xưng. Mười 
niệm là mười câu. 

* Thứ tư: Số lượng tội diệt nhờ xưng danh hiệu 
Phật nên trong mỗi niệm dứt trừ được các tội sinh 
tử trong tám mươi ức kiếp. 

Mỗi niệm tức là nói số câu Phật. 

+ Thứ hai: Cảnh đẹp hiện tiên. 

Đến khi sắp qua đời, người ấy thây hoa sen 
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vàng giống như vâng mặt trời hiện ra trước người 
Ây. 

Hoa sen như vâng mặt trời là thí dụ mức độ 
sáng chiêu của hoa sen. 

Nếu theo luận Câu-xá thì đường kính của mặt 
trời là năm mươi mốt do-tuân, nhưng ở đây chỉ y 
cứ từ đất ngửa mặt để nhìn, nên sự lớn nhỏ chưa 
chắc đã giông như trong luận. 

- Thứ ba: Được vãng sinh. 

Trong khoảng một niệm liên được sinh về thê 
giới Cực lạc. 

- Thứ tư: Các lợi ích sau khi vãng sinh, có ba: 
Hoa nở. 

Hai vị Thánh nói pháp. Nghe pháp được lợi ích. 

+ Thứ nhất: Hoa nở. 

Ở trong hoa sen như thế, đủ mười hai đại kiếp 
hoa sen mới nở. 

+ Thứ hai: Hai vị Thánh nói pháp. 

Bồ-tát Quán Thế Âm, Bồ-tát Đại Thế Chí dùng 
tiếng đại bi nói rộng về thật tướng các pháp và pháp 
dứt trừ tội chướng cho người ây nghe. 

Tội từ duyên sinh không có tự tánh. Và vì các 
pháp đều như vậy nên gọi là thật tướng. Phố Hiền 
Hành pháp chép: Tất cả biển nghiệp chướng đều từ 
vỌng tưởng sinh ra. Nêu người muôn sám hối thì 
ngôi ngay ngăn đề niệm thật tướng. 

+ Thứ ba: Nghe pháp được lợi ích. 
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Người ây nghe rồi, liên sinh tâm vui mừng phát 
tâm Bôồ-đề Vô thượng. 

- Tổng kết. 

Đó gọi là bậc Hạ phẩm hạ sinh. Đó gọi là phép 
quán tưởng vãng sinh bậc hạ, gọi là phép quán thứ 
mười sáu. 

- Nói về lợi ích, có hai: 

Mọi người thấy y báo và chánh báo trang 
nghiêm của cõi nước kia. 

Tủy theo căn cơ mà được lợi ích. 

- Thứ nhất: Mọi người thây y báo và chánh báo 
trang nghiêm của cõi nước kia. 

Khi Đức Thế tôn nói lời ấy rồi, bà Vi-đề-hy và 
năm trăm thị nữ nhờ nghe những lời Phật dạy, nên 
liền thây được tướng rộng lớn của thế giới Cực lạc, 
được thấy thân của Đức Phật A-di-đà và hai vị Bô- 
tát. 

Ở trước thì chỉ có bà Vi-đê-hy thấy. Còn ở đây 
thì mọi người đều thấy. 

- Thứ hai: Tùy theo căn cơ mà được lợi ích, có 
ba: Phu nhân chứng nhập. 

Năm trăm thị nữ phát tâm và được thọ ký. Các 
vỊ trời phát tâm. 

+ Thứ nhất: Phu nhân chứng nhập. 

Sinh tâm vui mừng, khen ngợi là việc chưa hề 
có. 

Phu nhân hoát nhiên đại ngộ, liền chứng Vô 
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sinh pháp nhẫn. Hoát nhiên đại ngộ là phá được vô 
minh. Liền chứng Vô sinh pháp nhần là chứng 
pháp tánh. 

+ Thứ hai: Năm trăm thị nữ phát tâm và được 
thọ ký. 

Năm trăm thị nữ đều phát tâm A-nậu-đà-la 
Tam-miệu Tam-bô- đề, nguyện sinh về cõi nước 
kia. Đức Thê tôn thọ ký cho tất cả đều được vãng 
sinh và khi vãng sinh về cõi nước Cực lạc rồi đều 
chứng được tam-muội hiện tiền của các Đức Phật. 

Hỏi: Luận Vãng Sinh nói người nữ và hạng 
người căn thiếu đều không được vãng sinh thì ở 
đây sao lại nói trái lại? 

Đáp: Chăng phải nói là người nữ và hạng người 
căn thiêu của cõi nước này không được vãng sinh 
mà nói chung những người được sinh về cõi nước 
kia không còn thọ quả báo làm người nữ và căn 
thiếu. Vì Đức Phật A-di-đà phát nguyện: Nếu có 
người nữ chưa được sinh vê cõi nước ta, lại thọ 
thân tướng người nữ thì ta không thành Chánh 
giác. 

Lại chép: Trời, người trong nước không có đủ 
ba mươi hai tướng đại nhân thì ta không thành 
Chánh giác. Đó là biết cõi nước kia không có người 
nữ và hạng người căn thiếu. Còn lại bao nhiêu có 
nói trong Luận Thập Nghi. 

+ Thứ ba: Các vị trời phát tâm. 
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Vô lượng các vị trời đều phát tâm đạo Vô 
thượng. 

Đức Phật ở tại cung sâu nói các phép quán này, 
ngài A-nan và ngài Mục-kiên-liên đứng hâu hai 
bên. Chỉ có phu nhân, các thị nữ và các vị trời làm 
thính chúng, còn những người khác không được 
nghe thì sau khi trở về núi Kỳỷ-xà- quật, ngài A-nan 
thuật lại cho đại chúng Bỏ- tát cùng nghe. 

- Thứ ba: Phân lưu thông, có hai: 

Đến "Đêu phát tâm rất vui mừng". Tức là ở tại 
cung sâu liên từ chỗ ngôi dặn dò đề truyền bá. 

Từ "Bấy giờ, Đức Thế tôn" v.v... trở xuông là 
lúc trở về núi Kỳ- xà-quật chuyền nói để truyền bá. 
Từ đó chúng hai chỗ nghe rôi tin nhận, xoay vân 
truyền trao ghi chép truyền bá không cùng cực. 

a. Thứ nhất: Ở tại cung sâu dặn dò, có bốn: Đặt 
tên gọi và dạy thọ trì. 

Khuyên tu sẽ được lợi ích. Dặn dò ghi nhớ và 
hành trì. 

Mọi người nghe rôi sinh tâm rất vui mừng. 

- Thứ nhất: Đặt tên gọi và dạy thọ trì, có hai: 

Thứ nhất: Hỏi cả hai tên gọi và phương pháp 
thọ trì. Thứ hai: Trả lời riêng. 

+ Thứ nhất: Hỏi cả hai tên gọi và phương pháp 
thọ trì. 

Khi ây, ngài A-nan liên đứng dậy khỏi chỗ ngồi 
đến trước thưa hỏi Phật răng: Kinh này tên gọi là 
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øì? Và những điều cần yếu của phép quán này phải 
thọ trì thê nào? 

- Hỏi tên gọi của kinh. 

- Hỏi phương pháp thọ trì. 

Vì cho nên nói là hỏi cả haI. 

+ Thứ hai: Trả lời riêng, có hai: Chỉ bày tên gọi. 

Dạy thọ trì. 

* Thứ nhất: Chỉ bày tên gọi, có hai: Gọi theo 
năng quán và sở quán. Gọi theo công dụng. 

- Thứ nhất: Gọi theo năng quán và sở quán. 

Đức Phật bảo A-nan: 

Kinh này tên là: Quán Cực Lạc Cõi nước, Vô 
Lượng Thọ Phật Quản Thê Am Bô-tát Đại Thê Chí 
Bồ-tát. 

Bao gôm chung y báo và chánh báo, chỉ thiêu 
đồ chúng và đâu đê đề tránh sự phiền phức nên chỉ 
trích năm chữ bao gồm gom nhiếp cũng đây đủ. 

- Thứ hai: là gọi theo công dụng. 

Cũng có tên là: Tịnh Trừ Nghiệp Chướng Sinh 
Chư Phật Tiên. 

Diệt tội để được vãng sinh đó là lực dụng của 
kinh. 

* Thứ hai: Dạy thọ trì. 

Ông nên thọ trì như thế chớ để quên mắt. 

Luận Đại Trí Độ chép: Vì năng lực của lòng tin 
nên gọi là thọ, vì năng lực của niệm nên gọi là trì, 
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đã thọ lại còn trì thì sẽ không quên mất. 

- Phứ hai: Khuyên tu sẽ được lợi ích, có năm: 
Sự tốt đẹp về thây cảnh. 

Sự tốt đẹp về diệt tội. Sự tốt đẹp về tự thân. Sự 
tốt đẹp về bạn lành. Sự tốt đẹp về quả báo. 

+ Thứ nhất: Sự tốt đẹp về thây cảnh: 

Người tu hành pháp tam-muội đó thì hiện đời 
được thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ và hai vị Đại 
Sĩ. 

Phẩm Thế Chí Viên Thông chép: Nếu tâm 
chúng sinh nhớ đến Phật, nghĩ đến Phật, thì hiện 
đời và đời sau chắc chăn sẽ : thây Phật. 

+ Thứ hai: Sự tốt đẹp về diệt tội. 

Nếu có người thiện nam, người thiện nữ nào chỉ 
nghe danh hiệu Phật và hai vị Bô-tát thì sẽ trừ được 
các tội sinh tử trong vô lượng kiếp, huông chỉ là 
nhớ nghĩ. 

Nêu việc nghe, huỗng chỉ là niệm thì sự tốt đẹp 
ây quý giá biết dường nào. 

+ Thứ ba: Sự tốt đẹp về tự thân. 

Nếu có người niệm Phật, nên biết người ây là 
hoa Phân-đà-lợi trong loài người. 

Phân-đà-lợi, Hán dịch là Bạch liên hoa (hoa sen 
trăng). 

* Thứ nhất: Tốt đẹp và ít có ở thế gian. 

* Thứ hai: Vì tánh chất trong sạch không bị mùi 
bùn nên dùng để so sánh. 
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+ Thứ tư: Sự tốt đẹp về bạn lành. 

Bồ-tát Quán Thê Âm Bôồ-tát Đại Thế Chí sẽ là 
bạn tốt của người ây. 

Các vị Bồ xứ là bạn lành không nên tự khinh 
mình. 

+ Thứ năm: Quả báo tốt đẹp. 

Người ây sẽ ngôi dưới đạo tràng, sinh vào nhà 
của các Đức Phật. Ngôi đạo tràng là nói thành Phật, 
và vì đó là chỗ đắc đạo nên gọI là đạo tràng. Tât cả 
các Đức Phật đêu ở dưới gốc cây Bô-đê, ngôi kết 
già dứt hoặc, phá ma để thành đạo, vì pháp thân là 
một thể mà các Đức Phật cùng chứng nên đó là nhà 
của các Đức Phật. Chương Thê Chí chép: Cách 
Phật không xa, kinh A-di-đà chép: Đều không còn 
lui sụt (trên đường tiễn đến) quả vị A-nậu-đa-la 
Tam-miệu Tam-bô-đề đều đồng một ý ở đây. 

* Thứ ba: Dặn dò ghi nhớ và hành trì. 

Phật bảo A-nan. Ông khéo nhớ giữ lời này, thọ 
trì lời này tức là thọ tri danh hiệu của Đức Phật Vô 
Lượng Thọ. 

Nghĩa là đối với những lời Đức Phật dạy khiến 
thọ trì danh hiệu, công đức lớn lao của việc trì kinh 
cũng như vậy. 

* Thứ tư: Mọi người nghe rồi sinh tâm vui 
mừng. 

Khi Đức Phật nói lời ây rôi. Tôn giả Mục-kiên- 
liên, tôn giả A-nan và bà Vi-đê-hy v.v... nghe lời 


SỐ 1754 - KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT NGHĨA SỚ, Quyền hạ 2T 


Phật dạy tất cả đều vô cùng vui mừng. 

Vui mừng là vì: 

Thứ nhất: Việc chưa hề nghe mà nay được 
nghe. Thứ hai: Sẽ được vãng sinh về cõi nước 
thanh tịnh. 

Thứ ba: Vì sẽ xoay vần mở bày dẫn dắt làm lợi 
ích cho chúng sinh không củng tận, vì đầy đủ các 
nghĩa ấy nên lòng dạ rất vui mừng. 

b. Thứ hai: Chuyên nói đề truyện bá, có ba: Thứ 
nhât: Đức Phật trở về chỗ cũ. Thứ hai: Ngài A-nan 
chuyền nói. 

Thứ ba: Mọi người nghe rôi lễ bái và lui. 

- Thứ nhất: Đức Phật trở về chỗ cũ. 

Bây giờ, Đức Thê tôn bước lên hư không, trở 
về núi Kỳ-xà- quật. Y theo Đức Phật nói kinh ở 
cung vua thời gian dài lâu, hoặc là đại chúng không 
tan mà đợi Đức Phật trở về, hoặc lại nhóm họp đêu 
không thể lường được. 

- Thứ hai: Ngài A-nan chuyền nói. 

Lúc về đến nơi, Ngài A-nan nói rộng những 
việc như trên cho đại chúng nghe. 

Nhiều lần Đức Phật dặn bảo ghi nhớ và hành 
trí ý nghĩa là như thê. 

- Thứ ba: Đại chúng làm lễ và lui về. 

Vô lượng các vị TTỜI, Rồng, Dạ-xoa nghe lời 
Đức Phật nói đều rất vui mừng, đảnh lễ Đức Phật 
rôi lui. 
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Y theo chỗ xếp chúng ở trước, thì văn đã lược 
bớt trời rồng. Ngài A-nan đích thân nghe rôi thay 
thê truyền lại những lời Phật dạy vì thế nói là nghe 
Đức Phật nói. 


-oQO- 
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Đại sự Trí Giả núi Thiên thai ghi. 

Bậc Chí Thánh dũ lòng từ bi chiếu soi căn cơ 
chúng sinh ứng hiện hình tích, mở dẫn chúng sinh 
trong Sáu đường, cũng như toàn bộ các chúng sinh 
đang trôi lăn trong các thế giới ở mười phương, 
Ngài đã tùy duyên bất luận là tịnh hay uế cảnh 
thăng hay trâm Ngài đều khéo dùng phương tiện 
nhiếp hóa để dẫn dắt đi đến quả vị Bồ-để Vô 
thượng. Xưa kia bậc Đại giác A-di-đà đã phát ra 
nguyện lực rộng lớn ứng thân ở cảnh giới Cực lạc, 
đê mở bày đạo tràng, cứu độ ba hạng chúng sinh 
vãng sinh về cảnh giới Cực lạc â ây, nêu chúng sinh 
nào phát nguyện vãng sinh về đó, đêu được nhập 
vào thiên định, sắc tướng tốt đẹp, tuổi thọ cũng khó 
nghĩ bàn. Cây báu, hoa trời đêu có thể nói pháp, 
gió mát, nước chảy đều nói tiếng hay, Hành giả khi 
được nghe nói về khô, không, liên chứng Vô sinh 
nhẫn. Đức Giáo chủ Thích-ca Mâu-ni đã phát 
nguyện rộng lớn, vì tâm lòng từ bi mà thị hiện vào 
cảnh đời có năm thứ vẫn đục thiêu đốt đau đớn, 
tám thứ khổ nung nâu ép ngặt này để nói pháp rộng 
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lớn sáng tỏ, khuyên răn, thích hợp các căn cơ, Ngài 
khuyến khích dạy bảo cho tât cả chúng sinh 
phương pháp niệm Phật thù thắng mâu nhiệm, chỉ 
cân mười niệm thi sẽ được văng sinh, bốn chúng 
đều vâng hành, y vào lời dạy đó để tu tập. Tuy giáo 
lý có rộng hẹp, nơi chỗn và thời gian có khác, Ngài 
ở tại Linh Thứu giảng nói về ba thứ tịnh nghiệp, Ở 
thành Xá-vệ giảng nói Chánh pháp đều có Chư 
Phật trong sáu phương giữ gìn che chở. 

A-di-đà, là tiếng Phạm của Thiên-trúc, Hán 
dịch là Vô Lượng Thọ, là hiệu của đức hóa chủ cõi 
Cực lạc. Kinh thường lưu xuất từ trong kim khâu 
của bậc Thánh là Đức Thích Tôn ở cối Ta-bà nói 
về cảnh giới Tây phương Cực lạc nên gọi là kinh, 
giáo pháp này tuy lời văn sơ sài dón gọn, nhưng 
làm sáng tỏ ý nghĩa thì thật nhiêu rộng. 

- Thứ nhất là giải thích tên kinh, tức là dựa vào 
người để nêu danh và y cứ vào giáo nghĩa tu tập sẽ 
được vãng sinh về cảnh giới Cực lạc. 

- Thứ hai là nói về thể, Pháp tánh Chân như, 
nếu dụng tâm quán sát kỹ thì sẽ chứng được quả vị 
thường lạc. 

- Thứ ba là nói về tông trí, Tịnh độ có cơ duyên 
diệu lạc trang nghiêm hóa hiện hình tượng để đón 
Tước. 

- Thứ tư, là nói về lực dụng có thê phá trừ ái 
kiến và năm thứ trân lao, nếu tu tập chân chánh thì 
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đều trừ hết. 

- Thứ năm, Giáo tướng, nghiệp riêng hay 
chung, mơ hô hay thuân thục vị đề hô đều là giáo 
tướng. 

Đoạn văn này được chia thành ba đoạn, đó là 
phân tựa, phân chính tông và phân lưu thông và 
không có phân tựa riêng, trong phân lưu thông có 
đủ sáu phân: 

1. "Như thị" là từ quyết định, Đức Thê tôn quán 
Xét căn cơ chúng sinh, người nào nặng về tức giận 
thì Ngài nói vê các pháp sâu mâu, người nào nặng 
về tham muôn, thì Ngài mở ra rộng vê pháp bí mật 
và người nào vì nặng về u mê ngu muội, thì Ngài 
sẽ tùy căn cứ để giảng nói, lời lẽ phát ra không 
luỗng uống vô ích ứng vật, hợp duyên cho chúng 
sinh học tập tu hành đề tạo lập nhần duyên. 

2. "Ngã văn”: là Chánh pháp vô lượng vô biên 
của Đức Như lai, các pháp tôi đã được nghe giống 
như hòn bọt nhỏ, những pháp chưa nghe như nước 
biển lớn. 

3. "Nhất thời" ấy là có cảm nay ứng, giây phút 
căn cơ ngộ được tức là ở hội nói pháp đối phảm 
thành Thánh. 

4. "Phật" ấy là chỉ cho Đức Hóa chủ, Ngài là 
bậc Ứng Cúng Chánh Biến Tri, bốn thứ biện luận, 
sáu thứ thần thông, tám thứ minh tám thứ giải 
Ngài có thể dùng một âm thanh nói giáo, mà tât cả 
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chúng sinh đều được nghe hiểu. 

5. “lại nước Xá-vệ”, là một đất nước nỗi tiếng, 
ở đó có rât nhiêu vị Thánh hiên, lại ở đó là một đât 
nước dôi dào của báu, các bậc ,piáC ngộ, rât nhiều 
thương nhân khắp trên mọi miễn đất nước đều tập 
trung ở đó, lại gọi là nơi chăng vật gì không có. 
"cây của Thái tử kỳ-đà, vườn của Trưởng giả cấp 
Cô Độc, cây trong vườn là do ông Kỳ-đà dâng 
cúng để xây cất tịnh xá, còn ông Tu-đạt người cứu 
giúp những kẻ nghèo thì dùng vàng trải lên mặt đất 
để mua đất và xây cất tịnh xá. 

6. "Cùng với các vị Đại Ty-kheo": Đại có ba 
nghĩa, một là người được các bậc đại nhân và 
Thiên vương đại tôn kính cho nên gọI là đại, người 
hiểu biết thâu suốt toàn bộ kinh giáo trong ngoài 
nên nói là nhiều, vượt trên chín mươi lăm thứ nên 
gọi là Thắng, Ty-kheo ngoài những ý nghĩa trên 
còn gọi là "Trừ cần" do ba ý nghĩa khác là khất sĩ, 
bố ma và phá ác, có ba quả đức là ứng cúng, sát tặc 
và bất sinh. Tăng là bốn vị trở lên, hòa hợp yêt-ma, 
hiểu rõ sự lý, giúp duy trì chánh giáo. Toàn bộ các 
VỊ Tỷ-kheo "Một ngàn hai trắm năm mươi (1250) 
VỊ cùng ở trong đó", trong đó có chúng đệ tử của 
ba anh em ông Ca- diếp tông cộng một ngàn vị và 
các chúng đệ tử của ngài Xá-lợi và Mục-liên hai 
trăm năm mươi vị, đây là chúng chứng tín thường 
theo Đức Thế tôn đề học đạo. 

Trưởng lão Xá-lợi-phất là người trí tuệ bậc nhất 
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còn được gọi là Thu Lộ Tử. 

Đại Mục-kiên-liên là người nổi tiêng về thần 
thông, Hán dịch là Tán Tụng. 

— Ma-ha Ca-diếp còn gọi là Bát-la, Hán dịch là 
Ám Quang, còn gọi là Đại Niết Thị, còn øọI là 
Quang Ba. 

Ma-ha Ca-chiên-diên, là người biện luận bậc 
nhất Hán dịch là Phiến Thăng. 

Ma-ha Câu-hy-la: là người biện tài vô ngại còn 
dịch là Đại Tất. Ly-bà-đa, Hán dịch là Thất túc, 
cũng dịch gọi là Thường Tác Thanh Châu-lợi-bàn- 
đà-già, Hán dịch là Tiêu Lộ Biên Sinh. Tôn giả 
Nan-đà, Hán dịch là Hân Lạc. 

A-nan-đà, Hán dịch là Thiện Hân Duyệt. La- 
hâu La, Hán dịch là Chướng Tnì. 

Kiêu-phạm Ba-đề, Hán dịch là Ngưu Tích. 

Tân-đầu-lô Phả-la-đọa, Hán dịch là Tâu Bê 
Môn. Ca-lưu-đà-di, Hán dịch là Đại Thô Hắc. 

Kiếp-tân-na, Hán dịch là Phòng Túc Bạc-câu- 
la, Hán dịch là Thiện Dung. A-nâu-lâu-đà, Hán 
dịch là Như Ÿ. 

Văn-thù-sư-lợi, Hán dịch là Diệu Đức. A-dật- 
đa, Hán dịch là Vô Tam Độc. 

Càn-đà-ha-đề, Hán dịch là Hương Ý. 

Thường Tĩnh Tân, đây là ngôn ngữ địa phương, 
như thê, v.v... là kết thúc chúng Bô-tát. 

Thích-đê-hoàn-nhân, Hán dịch là Năng Thiên 
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Chủ. 

Đây là tổng kết các chúng đông đến nghe, phân 
tựa của kinh đã xong. 

Phần chánh thuyết có hai: 

- Thứ nhất là nói về y báo và chánh báo của 
Đức Phật A-đi-đà. 

- Kê là khuyên khích chúng sinh nên vãng sinh 
về đó. 

Phần thứ nhất cũng có hai, trước là nêu lên và 
sau đó là giải thích, tức là trước thì giới thiệu về 
CỐI nước, rôi sau là giải thích về Đức hóa chủ. Kinh 
này là do Đức Phật nói với ngài Xá-lợi-phất, còn 
các kinh khác thường là phải có một vị nào đó thưa 
thỉnh, rồi chính Đức Phật giảng nói, do đó kinh này 
được mệnh danh là "không hỏi tự nói”. Trong mười 
hai bộ kinh, cũng không được đây đủ, không có hai 
loại bài kệ, còn các bộ kinh khác cũng không toàn 
vẹn, không nói với Bôồ-tát mà chỉ nói với Thanh 
văn, dâu có hóa độ cũng không có phương pháp, 
muôn giúp cho các phảm phu Tiêu thừa, chán ghét 
cõi Ta-bà uê trược này đê ưa thích Tịnh độ, tức y 
cứ vào quả để giải thích sự xa gân, từ đây đi về 
phía Tây cách xa mười muôn ức cõi Phật có một 
cõi nước là Cực lạc, đó là nói theo từ bậc Hiển 
đứng đầu cho đến kẻ hạ phẩm, chỉ vì so với cõi Ta- 
bà này mà gọi là Cực lạc, cõi đó có ba tên gọi: Cực 
lạc là đôi với khổ, An Dưỡng là nói theo dụng và 
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nước Vô Lượng Thọ là tên nước gọi theo tên 
người, kế thành chánh quả hiệu là A-đi-đà. Thực 
ra tuôi thọ của Ngài cũng có hạn lượng, nhưng vì 
mỌi người không thể biết hết số lượng đó, cũng 
như khi nói Quán âm bồ xứ, thì những người bậc 
hạ không thê biết được do đó mà gọi là vô lượng. 

Cối đó vì sao như vậy? Dưới đây sẽ giải thích, 
trước là nói về quả của y báo, có ba phần: Một là 
chung: hai là riêng và ba là kết. 

1. Chung như văn nói: Từ "Bảy lớp hàng cây” 
trở đi, được chia ra giải thích có bôn. 

a. Nói về các loài cây báu, ao báu, lầu báu, gác 
báu tất cả đêu rất tráng lệ. 

b. Giải thích về hoa trời, nhạc trời ánh sáng hiển 
hiện tô điểm đẹp đẽ. 

c. Các loài chim thường giảng nói về các đạo 
phẩm. 

d. Là nói cây báu diễn tâu ra các âm nhạc, trên 
cây có bảy lớp đêu do bốn loại báu như vàng, bạc, 
lưu ly, pha- lê, tô điểm, trong bảy lớp lưới giãng, 
bảy hàng cây báu, khi gió nhẹ thôi vào, các cây đều 
phát ra âm thanh êm tai, khi mọi người nghe âm 
thanh đó xong tức tự nhập vào chánh niệm; nước 
tám công đức thường đây tràn nhẹ nhàng, trong, 
mát, mêm, dịu, không có mùi hôi, khi uống rất dễ 
chịu, khi uống rôi thân thể không còn bệnh hoạn, 
dưới đáy của ao trải cát vàng, bôn mặt đều có các 
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bậc thang và lối đi do bốn thứ ngọc báu làm thành, 
trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, ánh sảng của 
hoa rất huyện nhiệm và mùi thơm tất tinh khiết, 
trên thì có các lâu gác, cũng do bốn loại báu tô 
điểm trang nghiêm. 

2. Nói. về nhạc trời, không do người đánh mà 
âm vận vẫn tự nhiên phát, âm thanh đó diễn tấu 
những pháp mâu vô lượng, gIÚp người nghe tự phát 
tâm từ và khi nghe liên ngộ đạo. Sáng tối sáu thời 
đều tuôn rải các hoa trời Mạn-đà-la như mưa, hoa 
trời tuyệt diệu gọi là Mạn-đà-la, màu sắc nó tuyệt 
diệu không gì so sánh, mùi hương rất thơm, thường 
vào các buôi sáng, mọi người đêu dùng các ĐIỎ 
đựng hoa đựng đây các hoa để đi cúng dường khắp 
mười muôn ức các Đức Phật khác khắp trong mưƯỜi 
phương, đến giờ ăn đều trở về lại cõi này. Y kích 
là dụng cụ đựng hoa, hình dáng giống như cái gIỎ, 
nhưng có một chân, dùng tay xách đi để cúng 
dường. 

3. Loài chim nhiều màu, như hạc, trăng, chim 
công, anh võ, cù dục... đều là loài thủy cầm, chim 
Ca-lăng có tiếng hót mâu nhiệm thanh cao có thể 
ví như âm thanh của Đức Phật. Cộng mạng là loài 
chim một thân mà hai đầu, cùng sống và cùng chết, 
do đó gọi là cộng mạng. Các loài chm như vậy 
sáng tôi sáu thời đều giảng nói về năm căn, năm 
lực, bảy phần Bồ-đề và tám Chánh đạo, âm thanh 
êm ái êm tai tức là danh nghĩa pháp môn của các 
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đạo phẩm. 

Trước hết năm căn ây là tín, tân, niệm, định và 
tuệ, tiếp đó là nói về năm lực, tên gọi thì không 
khác với năm căn, vì có khác một chút là ở chữ 
"Căn" có thêm một chữ lực. Bảy phân Bôồ-đề là 
trạch pháp, tính tân, hỷ, khinh an, niệm, định và xả. 

Tám Chánh đạo là: Chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh 
tân, chánh niệm và chánh định. Nếu ai khéo tu các 
đạo phẩm này, thì sẽ được thây đề, cho đến bậc Vô 
học, chớ bảo loài chim này là do tội báo sinh ra, vì 
tật cả đêu do Đức Phật A-đi- đà muốn giúp tiếng 
pháp tuyên dương và lưu bỗ, mà biến hóa ra. 

4. Giải thích bảy hàng cây báu và lưới báu, âm 
thanh êm ải ví như trăm ngàn loại âm nhạc đông 
thời đều trỗi lên và người nghe tự nhiên khởi tâm 
niệm Phật, niệm Pháp và ngộ được Vô sinh nhẫn, 
rất khoang khoái vui sướng. 

Kế là giải về chánh quả, văn cũng phân thành 
hai đoạn: Trước là giải về Đức Hóa chủ và kế là 
giải thích đồ chúng. 

Nói về Đức Hóa chủ cũng có hai, trước là nói 
về ánh sảng vô lượng, kế là nói về tuôi thọ của Ngài 
không có hạn lượng. Kinh Đại Phẩm chép: Muốn 
được ánh sáng vô lượng và tuôi thọ vô cùng, thì 
nên học Bát-nhã. 

Dưới đây sẽ nói về đô chúng, trước là nói về 
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các vị Thanh văn và sau đó nói về các vị Bô-tát. 

Hỏi răng, ở trên có nói có vô số Thanh văn, về 
sau sao lại còn nói các chúng sinh vãng sinh về cõi 
nước Cực. lạc đều là A-bệ-bạt-trí? 

GIải rằng, người Nhị thừa ở cõi Cực lạc cũng 
đêu là bậc bât thoái, Nhị thừa bắt thối là phàm phu, 
Bồ-tát bất thôi là Tiểu thừa. 

Từ đoạn "Chúng sinh nghe" v.v... trở xuống là 
đoạn hai khuyến khích chúng sinh nên vãng sinh, 
đoạn này cũng có ba: 

Một là nói về sự khuyến khích vãng sinh, kế là 
dẫn chứng để khuyến khích. Và cuối cùng là lời 
tổng kết khuyên khích. 

Phần cuối lại có hai: Phân đầu chính là nói về 
khuyến khích, kế là chỉ bày phương pháp vãng 
sinh, trong phân đâu lại cũng có hai, chính là phân 
khuyến khích, kế là giải thích về ý nghĩa khuyến 
khích. 

Từ "Xá-lợi- phất, kẻ thiếu thiện căn...” v.V... trở 
xuống, là phân chỉ bày về phương pháp. 

Hỏi răng trước thì nói, không thê "thiếu thiện 
căn...", vì sao đến đây lại nói, chỉ cân niệm Phật 
một ngày cho đến bảy ngày tâm không bị tán loạn 
thì sẽ được vãng sinh? 

Đáp, nay không đo thời gian, ngày tháng, nhiêu 
ít, đặc biệt chỉ phụ thuộc vào sử dụng tâm sâu hay 
cạn, nếu một người nào đó niệm Phật suốt bảy 
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ngày mà tâm không tán loạn, người đó lúc qua đời, 
Đức Phật A-đi-đà sẽ dùng nguyện lực từ xưa đã 
phát, sẽ hóa thân đến để đón rước, tâm không điện 
đảo, thì sẽ được vãng sinh, vì sao khi sắp qua đời 
chỉ cân dụng tâm khẩn thiết trong một THIÊm) tức 
cũng được vãng sinh. "Ta thây lợi ích ấy" tức là 
giải thích ý đồ nói kinh này "nên phát nguyện" là 
một lòng tu hành và phát nguyện trang nghiêm, sự 
tu hành và tâm nguyện hỗ trợ lẫn nhau thì chắc 
chăn sẽ được vãng SUI, 

Từ “Như ta nay... v.V... trở xuống là đoạn dẫn 
chứng vệ sự khuyên khích, từ "không chỉ một mình 
Như lai khen ngợi...", là y báo chánh báo khuyến 
khích chúng sinh nên vãng sinh về Cực lạc. Cả Chư 
Phật trong sáu phương đều khuyên khích xưng 
dương khen ngợi, Hăng hà sa sô chúng sinh trong 
các cõi nước đêu vãng sinh về Cực lạc. 

Nếu thiện nam hay tín nữ nghe được danh hiệu 
kinh, đều được Chư Phật đồng che chở và người 
đó sẽ được không lui sụt tâm Bỏ-đề Vô thượng, 
"do đó các ngươi hãy tin tưởng lời của Như lai và 
Chư Phật đã nói". 

Nếu chúng sinh nào phát nguyện muốn được 
vãng sinh thì đêu được không lui sụt vãng sinh về 
Cực lạc. 

"Các Đức Phật khác cũng khen ngợi Đức 
Thích-ca" là bậc đã làm được việc khó làm ngay 
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trong cảnh giới Ta-bà năm thứ vẫn đục đây dẫy 
những điều xấu đó, Ngài đã "vì các chúng sinh mà 
nói vệ những pháp khó tin" và đã chứng đặc quả vị 
Bỏ-để Vô thượng, cõi nước uÊ trược, nghiệp 
chướng sâu dày, năm thứ vân đục nặng nê, tham 
sân là phiên não trược, năm kiến là kiến trược, hai 
trược này làm gốc, làm nhân để duy trì mãi cái nạn 
nảy, mà trong năm ấm, giả lập làm chúng sinh, bốn 
thứ này trải qua thời gian, gọi là kiếp trược, ở cõi 
uế thì khổ đau nhiều và trược rất sâu nặng. Còn ở 
Tịnh độ Đông cư, thì trược cũng nhẹ đi, vì đề thuận 
với các phương khác, mới có tên gọi như thế, nêu 
không còn các phiên não ép ngặt nữa thì gọi là Cực 
lạc. 

Từ "Phật nói kinh XOng... \ .. tỞ xuông tức 
là đoạn lưu thông, là nói kinh đã x xong. Bốn chúng 
trời, người, A-tu-la... đều vui mừng tin nhận. Đức 
Thánh chủ thật khó mà được gặp, cũng như hoa 
ưu-đảm rất ít có, vui mừng vì nay được thấy. 
Chánh pháp khó được nghe mà nay được nghe, xưa 
chưa được tỏ ngộ, mà nay được chứng ngộ, vì đây 
đủ ba niềm vui nay do đó hết sức vui mừng và vui 
mừng, dâng lên trong lòng hớn hở vô lượng. 


-oQO- 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 132 


KINH A DI ĐÀ SỚ 
SỐ 1757 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 1756 
KINH A-DI-ĐÀ NGHĨA THUẬT 


Tuệ Tịnh soạn. 


Kinh A-di-đà, Hán dịch là Vô Lượng Thọ, ngài 
La-thập đời Hậu Tần, dịch là Tiêu Vô Lượng Thọ, 
pháp sư Cầu-na-bạt-đà dịch lại. 

Trộm nghĩ : Pháp thần vô tướng, tướng do căn 
cơ mà có tướng, Tình độ là vô phương, phương do 
chiêu cảm mà có phương, tuy vậy nêu nói về cùng 
tột lý ngưng đọng văng lặng thì đạo là bất lập văn 
tự, nay Đắng đại bi khéo tùy căn cơ mà ba lần xoay 
bánh xe pháp để dẫn dắt vô sô chúng sinh ra khỏi 
trần tục. Nếu người nảo khê hội được thì đồng với 
bản nguyện của Phật, người hóa độ, không cùng 
một hạng với chúng sinh, là do Đức Di-đà, Ngài 
dùng trí giác của mình ở tại cõi nước Cực lạc mâu 
nhiệm đê mở rộng đạo pháp. Còn Bậc Năng Nhân 
Thích-ca Thế tôn thì đang ở tại cõi Ta-bà này để 
tiếp độ chúng sinh, ở cõi Tịnh độ căn tánh của 
chúng sinh thuân thục dễ điều phục, ngược lại 
chúng sinh ở cõi Ta-bà, thì rất ngang bướng khó 
dạy, do đó Đức Thế tôn phải mở ra ba nhân để nói 
bốn sinh, ban bô cho chín phẩm đề phá bỏ năm khô 
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não, Chư Phật sáu phương, ứng hiện trong cõi Tam 
thiên, để chứng minh cho chúng sinh được vãng 
sinh đây là lời nói không luỗng dôi; vì duyên với 
chúng sinh là không (tức lòng từ vô duyên), nên 
không bỏ đại Bi; quán Như lai là vắng. lặng mà 
không mất cung kính cúng dường; tuy biết Phật và 
cối nước hoàn toàn vãng lặng như hư không mà 
vẫn hiện bày lớp lớp cõi Phật thanh tịnh. Có thể nói 
đó là mượn tên không hoại, mà nói về thật tướng 
các pháp, địa vị chính thật bât động mà lập ra các 
pháp, Đức Phật nói kinh A-di-đà, là để khuyên 
thích chúng sinh vãng sinh về Tịnh độ, vì ở đó 
chúng sinh không bị lui sụt tâm Bồ-đê, ánh sáng 
của ba minh ví như ánh trăng mùa thu, trân áp bôn 
biện thuyết giống như tiếng sâm mùa xuân, khen 
ngợi tịnh cảnh đê chỉ bày Tây phương, khen ngợi 
nhân tốt đẹp trên hết để chỉ cho Đông độ, dùng thân 
miệng mình để nói về tâm của Phật A-di-đà, để 
giác ngộ người hợp cơ nên gọi là Phật nói. 

A-di-đà, Hán dịch là Vô Lượng Thọ, ánh sáng 
nói pháp cho đô chúng tất cả đều vô lượng, vì dắt 
dẫn tâm chúng sinh nên chỉ nêu chữ Thọ, do đó đặt 
tên là vô lượng. 

Kinh có hai nghĩa là trải qua, và thường, là chỗ 
thường dạo chơi của các bậc Thánh, nên gọi là kinh 
xưa kinh nay, thường hắng cô định gọi là Thường, 
nên gọi là kinh Phật nói vê Đức Phật A-đi-đà. 

Từ "Như vậy..." cho đến "vườn Cấp Cô Độc": 
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Thuật răng: kinh chia làm ba phân: 

- Lời tựa. 

- Phân chánh thẻ. 

- Lưu thông. 

Ba phân, mỗi phân đều có hai: 

- Phân tựa có hai: 

1. Tựa chung, để làm chứng tín (chứng cứ để 
dẫn dắt lòng tin). 

2. Tựa riêng, dùng để phát khởi. 

- Phần chánh thê, có hai: 

1. Nói về nhân quả ở Tịnh độ An lạc. 

2. Nói về nhân quả của pháp thân Phật A-đi-đà. 

- Phân lưu thông, có hai: 

1. Như lai nói kinh này tôi. 

2. Đại chúng vui mừng tin nhận. 

Trong hai phân chung và riêng, mỗi phần đều 
có sáu: Sáu của lời tựa chung là: 

1. Lòng tin thành tựu. 

2. Nghe thành tựu. 

3. Thời thành tựu. 

4. Chủ thành tựu. 

5. Nơi chỗn thành tựu. 

6. Chúng thành tựu. 

Sáu của tựa riêng còn thì lời văn ở sau sẽ giải 
thích. 

Nay trong sáu phân của tựa chung thì năm phân 
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đã thành tựu. Như vậy thì lòng tin thành tựu. 

"Như thị" là danh từ chỉ sự tin thuận, tin tưởng 
thì lý được nói ra sẽ thuận, thuận thì đạo thây trò 
được thành. Kinh không gò bó, người không có 
lòng tin thì không truyền, nên gọi là như thị. Lại, 
"Như" là chỉ cho pháp, "Thị" chỉ cho Định, như 
Đức Phật đã nói tật cả pháp đều như thế nên gọi là 
"Như thị". Lại, "Tín" là tin kinh này, trong văn có 
chép: Chư Phật nhiều như cát sông Hằng trong sáu 
phương đều hiện tướng để làm chứng cho người 
niệm Phật A-đi-đà chắc chăn được vãng sinh Tịnh 
độ. Mở đầu kinh nói "Như thị" là để nói lên đáng 
tin, cuôi kinh nói vui mừng vâng thực hành là đê 
nói lên trí tuệ. Tín là năng nhập, và trí là năng độ, 
ba thứ tinh tiến, chánh niệm và Thiên định, bao 
trùm toàn bộ cả trước sau. Năm căn đây đủ, là có 
khả năng thọ nhận và trao truyền, nên gọi là Như 
thị. 

“Tôi nghe” là nghe thành tựu, tự thân nhận lãnh 
gọi là "tôi nghe", truyền trao gọi là "Được nghe", 
ở đây là nói đích thân được nhận lãnh âm thanh và 
yếu chỉ, tức là nói ngài A-nan đích thân theo hâu 
bên Phật, được nghe Phật nói về cõi nước Cực lạc 
của Đức Phật A-di-đà. Nếu có chúng sinh nào 
chuyên tâm niệm danh hiệu Phật A-di-đà thì chắc 
chắn sẽ được vãng sinh, đây là lời thuật lại không 
thể nào sai, vì khi A-nan chưa làm thị giả hầu Phật 
thì mỗi bài kinh mà Phật nói trước đó A-nan không 
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được đích thân nghe, mà nay nói tôi nghe, thì lúc 
Đức Phật sắp nhập Niết-bàn Ngài đã nói lại cho A- 
nan nghe, do đó mà được ghi là tôi nghe. "Một thuở 
nọ” là thời thành tựu. lúc Đức Phật nói kinh A-di- 
đà này, thì lúc đó có ngài Xá-lợi-phât và A-nan 
v.v... đều được nghe. Lại, khi Đức Phật sắp nói 
pháp, các đệ tử tập trung lại một chỗ, gọi là một 
thuở nọ. "Phật", Hán dịch là Giác, là Chủ thành 
tựu, có năm hạng người được nói pháp: 

1. Phật. 

2. Các đệ tử. 

3. Các vỊ trời. 

4. Thân tiên. 

5. Người biễn hóa. 

Ở đây là Phật nói, nên gọi là Chủ thành tựu, 
Phật là mệnh danh của bậc Đại sư, dựa vào trí giác 
để lập nghĩa, Giác cũng có hai nghĩa: 

Các sát. Các ngộ. 

- Giác ngộ thì trí chướng hết. 

- Giác sát thì phiên não chướng hết. Trong hai 
giác trên cũng có ba thứ khác nhau. Tự giác khác 
với phàm phu, Giác tha khác với Nhị thừa, Giác 
hạnh viên mãn khác với Bồ-tát, Đức Phật là bậc đã 
đây đủ cả ba giác trên, nên gọi là Phật. 

"Ngự tại” là xứ thành tựu, cũng gọi là Trụ, mà 
Trụ thì có nhập, ở đây lược có hai: 

1. Cảnh giới trụ (ở nơi cảnh giới). 
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2. Y chỉ trú (ở nương). 

"Ngự tại nước Xá-vệ, cây của Thái tử Ky-đà, 
vườn Trưởng giả Cấp Cô Độc" là phát xuất từ cả 
hai chỗ trụ: Cảnh giới là giáo hóa đệ tử thê tục, 
vườn là chỗ nương ở, để tiếp độ chúng xuất gia. 
Thái tử Kỳ-đà, Hán dịch là Chiến Thăng, lúc Thái 
tử vừa sinh, thì nhà vua phá tan được quân giặc 
xâm lược. Các cung phi được nghe tin thắng trận 
nên đặt tên Thái tử là Chiến Thăng. Cấp Cô Độc 
vốn là Tu-đạt, Hán dịch là Thiện Từ, vì ông là 
người rất giảu, có tâm từ bị đối VỚI MỌI nĐƯỜI, 
thường giúp đỡ người cô đơn, cấp dưỡng những 
người nghèo khó, mọi người trong thôn xóm khen 
ngợi, do đó nên gọi ông là Thiện Từ. 

Người thì có trên dưới, không thể nói riêng 
vườn trước. Vườn là nói chung, cây là nói riêng, 
cũng không thể chỉ nói cây của Kỳ-đà, vì cả hai 
người đều đông tâm xây dựng tinh xá, vì vậy mà 
có tên gọi chung là "Cây của Thái tử kỳ-đà, vườn 
của Trưởng giả Cấp cô độc". 

Pháp thân thật sự không còn nương gả, nhưng 
để chỉ bảy giáo, hóa được hiệu nghiệm nên giả Ở 
nơi đó, để nói về năm môn của Phật A-đi- đà, giúp 
người tu hành chặắc chắn được vãng sinh. 

Theo Luận Vãng sinh năm môn gồm: 

1. Môn lễ bái 

2. Môn khen ngợi 
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3. Môn tác nguyện 

4. Môn quán sát 

5. Môn hôi hướng. 

“Củng chúng Đại Tỳ-kheo..." cho đến "các Đại 
đệ tử”. Thuật răng: Đây là chúng thành tựu. Chúng 
có ba: 

I1. Chúng Thanh văn 

2. Chúng Bỏ-tát 

3. Chúng chư thiên 

Chúng Thanh văn ở đây có năm: 

1. Nêu loại. 

2. Nêu sô. 

3. Khen đức. 

4. Nêu tên. 

5. Kết thúc và đặt tên. 

"Cùng với Đại Ty-kheo" là nêu loại, chữ 
"cùng” cũng có nghĩa là và, tứ nhũ thân tự gôm kia, 
gọi đó là cộng. 

Luận Trí Độ chép: là cùng một giới, một kiến, 
một xứ, v.v... gọI là cộng. Đại, tiêng Phạm là Ma- 
ha, ở đây giải thích có ba nghĩa: 

1. Lớn. 

2. Nhiều 

3. Hơn. 

Được trời, người, vua, v.v... cung kính nên gọi 
là "Đại". Thê nào là "Đa"? Vì sô đên hai ngàn năm 
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trăm vị. Các vị này có khả năng hơn người phá trừ 
được luận nghị của chín mươi sảu thứ ngoại đạo 
nên gọi là thăng. 

Ty-kheo, lược có ba nghĩa: 

1. Bố ma. 

2. Khất sĩ. 

3. Phá ác. 

Ba nghĩa trên cũng có đầu, giữa và cuỗi. Bồ ma, 
tức là người đã mở được cánh cửa mâu nhiệm, 
hàng phục được ý chí của ma quân, do đó trước khi 
cạo tóc đắp y, thì giúp cho cung điện của ma quân 
rung chuyên, khiên ma sợ hãi. 

Khất sĩ thân là đạo khí, thân an thì đạo hưng 
thịnh, làm cho giáo pháp sông động, khât thực đê 
nuôi thân. 

Phá ác là, con đường của bậc Thánh dài ra thì 
con đường phàm phu tự biến mất, sự tu hành đến 
kỳ viên mãn, phá được ác, chứng được quả, ba từ 
"Bản giác địa" còn gọi là Chí quả địa, tức chuyển 
Bồ ma thành sát tặc, đôi khất sĩ thành ứng cúng, 
nói phá ác trở thành bất sinh. 

Tăng, Hán dịch là Chúng, tức là nhiều vị Tỳ- 
kheo hòa hợp ở cùng một chỗ thì gọi là Chúng. Một 
ngàn hai trăm năm mươi vị Ty-kheo ở chung trong 
một trú xứ, đây là nói lên số lượng của Tăng, "đều 
là các bậc đã chứng được quả vị đại A-la-hán"”, đây 
là khen ngợi đức độ của các Tỳ-kheo. 
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La-hán có ba nghĩa, như ba tên gọi của quả địa 
của Tỳ-kheo ở trên. 

"Các vị mà mọi người đều biết", nghĩa là trời, 
người toàn bộ đại chúng đều biết đức độ bên trong 
và hình dạng bên ngoài của vị đó. 

Từ "Trưởng lão Xá-lợi-phất" cho đến "A-nậu- 
lâu-đà", đều là nêu lên các danh hiệu, nói trong 
chúng Thanh văn có mười bảy vị, như Trưởng lão 
Tuệ Mạng, Tịnh Mạng, v.v... đều là những lời khen 
nØỢI. 

Xá-lợi-phât, Hán dịch là Thân tử. Đần độn (độn 
căn) có giới hạn tức là Bàn-đà (Bàn-đặc), lợi căn 
(lanh lợi) có chừng mực là Thân tử, nói được 
những việc trước mả dự biết những việc sau, tài 
năng như gấu, sảng khoái như chìm ưng, trí tuệ như 
thân, tỏ ngộ hơn người. 

Mục-liên, Hán dịch là Tán Tụng, Ca-diếp, Hán 
dịch là Âm Quang: Câu-hy-la, Hán dịch là Đại Tắt; 
Châu-lợi-bàn-đà-gia, Hán dịch là Xà- nô; Nan-đà, 
Hán dịch là Khánh Hỷ; A-nan, Hán dịch là Vui 
mừng: La- hâu, Hán dịch là Phú Chướng; Kiều- 
phạm Ba-đê, Hán dịch là Ngưu Vương: Tân-đâu- 
lô, Hán dịch là Thượng Tọa; Phả-la-đọa, Hán dịch 
là Lợi Căn; Ca-lưu-đà-di, Hán dịch là Hắc Sắc; 
Kiếp- -tân-na, Hán dịch là Phòng Túc; Bạc-câu- la 
Hán dịch là Thiện Dung; A-nậu-lâu-đà, Hán dịch 
là Như Ý, các vị Đại đệ tử như thế v.v..., đây là 
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phân kết định (kết thúc và đặc tên). 

"Và các Bồ-tát cho đến các Đại Bô-tát như thế." 
Là nói về chúng Bô-tát, phần này cũng có ba: 

1. Nêu lên thứ loại. 

2. Nêu các tên gọi. 

3. Phần kết thúc và đặt tên. 

Bô-tát, Hán dịch là Giác Sĩ, Giác có bốn nghĩa: 

1. Ứng giác 

2. Chánh giác 

3. Giác Phân 

4. Toàn giác. 

Sĩ cũng có hai cách chép: 

1. Trị 

23W: 

Vì dùng sự giác ngộ này để sửa chữa và giáo 
hóa chúng sinh, nên gọi là giác sĩ. 

Ma-ha đại Giác sĩ, theo Chân-đề thì đó là nói 
theo địa vỊ. 

Thập tín, Thập giải, Thập hạnh, đứng trước 
Thập địa thì gọI là Bô- tát tự lợi, còn Thập địa Thập 
Hỏi hướng về sau thuộc về lợi tha, gọi là Ma-ha- 
tát. 

Khi đăng địa bước vào Thập địa) rôi, địa thứ 
bảy trở xuống, chỉ gọi là Bô-tát, chỉ Địa thứ tám 
trở lên mới gọi là Ma-ha-tát. 

Theo ĐỊa Luận chép: Đại chúng cũng có ba 
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nghĩa: 

1. Nguyện lớn. 

2. Hạnh lớn. 

3. Lợi ích lớn. 

"Văn-thù..." v.v... trở xuống là nêu các danh 
hiệu. 

Văn-thù-sư-lợi, Hán dịch là Diệu Đức, là đệ tử 
đâng Pháp vương, sau này sẽ kế tiếp địa vị Đức 
Thê tôn. 

A- dật-đa, Hán dịch là Vô Năng Thắng; Càn- 
đà-ha- đê, Hán dịch là Xích Sắc; Bồ-tát Thường 
Tinh Tân, thân tâm tu đạo, như cứu lửa chảy đâu. 
Cùng các Bô-tát, v.v... đó là phân kết thóc đặt tên. 

Từ "Cùng Thích Đề-hoàn-Nhân, v.v... cho đến 
và Chư Thiên đại chúng nhóm họp” là nói các 
chúng chư Thiên gọi đủ là "Thích đê- hoàn Nhân- 
đà-la". Nhân-đà-la Hán dịch là "chủ", Đề-hoàn 
Hán dịch là "Thiên", Thích-ca, Hán dịch là Năng. 
Gọi đủ là Năng Thiên Chủ, đăng là chỉ cho các vị 
còn lại trong hội chúng. 

Tựa chung đã giải thích rồi, dưới đây là nói về 
tựa riêng. Tựa riêng có sáu: 

1. Khấu cơ: là đúng căn cơ. 

2. Chỉ xứ: là chỉ nơi chốn. 

3. Số lượng 

4. Y báo 

5. Chánh quả 
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6. Hoăng hóa. 

- Khâu cơ, tức Đức Phật bảo Xá-lợi-phất. 

- Chỉ xứ, tức Đức Phật chỉ bày cảnh giới Tây 
phương. 

- Số lượng, là cách xa mười muôn ức cõi nước. 

- Y báo, chỉ cho thê giới Cực lạc 

- Chánh báo, có Đức Phật hiệu là A-đi-đà. 

- Hoăng hóa, tức chỉ cho hiện tại Đức Phật đang 
nói pháp. "Này Xá-lợi-phất, vì sao cõi đó hiệu là 
thê giới Cực lạc?" 

Thuật rằng: Dưới đây là nói về phần Chánh 
tông. 

Phần Chánh tông øôm có: Lược nhị (nói lược 
có hai), Irung ngũ (nói vừa có năm điều), và 
Quảng thập (nói rộng có mười điêu). 

Nói lược hai điều là: 

1. Nói về nhân quả của Tịnh độ 

2. Nói về nhân quả của Pháp thân. Năm điều 
của nói vừa là: 

1. Nói về quả vị không luI sụt của Đức Phật A- 
di-đà ở cối Cực lạc. 

2. Nói về phát nguyện, khởi hạnh, khuyến tu 
nhân. 

3. Nói về Chư Phật trong sáu phương đều hiện 
thân tướng chứng thành cho lời nói pháp của Phật. 

4. Nói về Chư Phật đã chứng minh, giúp người 
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tu hành ưa thích. 
5. Nói về hai Đức Thế tôn ở hai cõi nước đang 
hiện tướng khen ngợi công đức. 
Nói rộng có mười điêu là: 
. Nói về y báo ở cõi an lạc. 
. Nói về chánh báo của Đức Phật A-đi-đà 
. Nói về phát nguyện vãng sinh. 
. Nói về hạnh nguyện vãng sinh. 
. Nói về Chư Phật hiện tướng. 
. Giải thích tướng đó do đầu mà có. 
. Nói về nguyên nhân lời nguyện ba thời. 
. Nói về hành quả ba đời. 
9. Đức Thích-ca khen ngợi Phật A-đi-đà. 
10. Đức Phật Di-đà khen ngợi Đức Thích-ca. 
Từ đây trở xuống chia ra mười chương. 


® ¬l Œ—A CÀ + C2) t5 


Chương I: NÓI VỀ Y BẢO CỦA TỊNH ĐỘ 
Có hai: 
1. Hỏi 
2. Đáp. 
- Nay hỏi: Từ "Chúng sinh cõi ây không có các 
điêu khô”, cho đên "Nên gọi là Cực lạc”. 
Đáp: có hai: 
1. Nêu tông đáp lược. 
2. Khai tông giải thích rộng. 
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Nay nói về phân nêu tông đáp lược, cõi nước 
của Phật A-đi-đà, không có các sự đau khổ, chỉ có 
các điêu vui sướng, hễ được sinh về cõi đó, thì sẽ 
vượt qua được năm đường và ra khỏi ba cõi, cho 
đến không còn bị lui sụt, phải ở a-tăng-kỳ đầu tiên 
trải qua một muôn kiếp tu hành. 

Trong luận Thập Trụ Tỳ-bà-sa nói rắng: Người 
tu đạo có hai: 

1. Khó hành: khó tu hành. 

2. Dễ hành: dễ tu hành. 

Ở cõi nước Ta-bà này mà tu hành thì gọi là khó 
hành, còn ở Cực lạc Tây phương tu hành thì gọi là 
dễ hành, ví như người bị què chân mà đi đường, 
nếu đi bộ thì sẽ khổ, còn nêu đi thuyên trên nước 
thì sẽ rất khỏe mà còn vui thú. 

Từ "Lại Xá-lợi-phât cõi nước Cực lạc có bảy 
lớp lan can”, cho đến, "Gọi là Cực lạc". Thuật răng: 
Dưới đây nói về phân khai tông giải thích rộng, có 
năm: 

1. Nói về lan can băng chất báu trang nghiêm. 

2. Nói về ao báu, ánh sáng trang nghiêm. 

3. Nói về âm nhạc, thân thông trang nghiêm. 

4. Nói về chim báu, tiếng pháp trang nghiêm. 

5. Nói về cây báu gió thôi trang nghiêm. 

Vấn đê thứ nhất nói về lan can băng chất báu 
trang nghiêm, phân này có sáu: 

1. Lan can báu. 
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2. Lá chăn báu. 

3. Lưới báu. 

4. Màn báu. 

5. Rừng báu. 

6. Cây trang nghiêm. 

Lan can là giữ nội đức, lá chắn là phòng bên 
ngoài. Màn lưới như châu ngọc xỏ chỉ khít sát nhau 
không làm rơi rớt pháp. Các cây cỏ là pháp công 
đức ở cảnh giới Cực lạc Tây phương, đê trang 
nghiêm cõi nước. 

Từ "Lại Xá-lợi-phất cõi nước Cực lạc" cho đến 
"Công đức trang nghiêm”: 

Thuật răng: Ao báu trang nghiêm băng ánh 
sáng của các hoa sen, phân nảy có tám. 


1. 
. Nước báu. 

. Thêm báu. 

. Đường báu 

. Lầu báu. 

. Gác báu 

. Hoa báu 

. Ánh sáng báu trang nghiêm, v.v... Ao là ao 


® ¬l OẤA CC: + C2) 


Ao báu. 


tăm có nước tám giải thoát, Nước là nước thơm có 
tám tính chât tôt. Lâu là lâu cao tám định. 
Giác là lâu gác ba không. Hoa là hoa giác bảy 


tịnh. 
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Quang là ánh sáng trí tuệ, có công năng phá trừ 
sự s1 ám của chúng sinh. 

Từ "Lại Xá-lợi-phất! Thường trôi nhạc trời", 
cho đến "Công đức trang nghiêm". 

Thuật rằng: Đây là đoạn nói về nhạc báu thân 
thông trang nghiêm thứ ba, đoạn này có ba: 

1. Nói về âm nhạc và mưa hoa. 

2. Nói về Chư Phật ứng cúng. 

3. Nói về sự trang nghiêm thành tựu. 

Trời tức sáu thời đều rải xuông bốn thứ hoa báu 
nhiêu như mưa. Người tức mọi người ở đó ngày 
nào cũng đi cúng dường muôn Đức Phật trong 
mười phương, môi sảng sớm mọi người đều đến 
chỗ Chư Phật cúng dường, đến giờ ăn thì mọi 
người đều trở về ăn và đi kinh hành. 

Từ "Lại Xá-lợi-phât cõi nước ấy thường có các 
thứ chim", cho đến "Biến hóa ra": 

Thuật răng: Đây là đoạn thứ tư, nói về các loài 
chim báu nói tiếng pháp trang nghiêm. Đoạn này 
cũng có sáu: 

1. Nêu chung về các loài chim báu. 

2. Phân biệt tên các loài chìm. 

3. Ca ngâm tiêng pháp. 

4. Khi nghe được âm thanh đó mọi người đều 
niệm Tam bảo. 

5. Nói về phá trừ sự nghi ngờ và chấp trước. 

6. Chỉ bày các sự không thể suy nghĩ, bàn luận. 
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Các thứ chim đẹp đẽ nhiêu màu là nói chung về 
các loài chim có màu sắc lạ lùng, xinh đẹp. 

Các loài chim như hạc trắng, cộng mạng, chim 
công, là chỉ cho tên iêng, lược nêu tên bảy thứ 
chim, suốt sáu thời đều giảng nói về năm căn, năm 
lực, bảy Bồ-đề và tám chánh đạo, tức là ca ngâm 
Phật pháp. Đức Phật sáu thời quán sát chúng sinh 
trong sáu đường, và loài chìm sáu thời lúc nào cũng 
ca vịnh các đạo phẩm, các chúng sinh ở cõi nước 
đó khi nghe âm thanh đó rôi đều niệm Phật, niệm 
pháp, niệm Tăng, tức là nói người nghe âm thanh 
đó đêu được lợi ích. 

Từ "Xá-lợi-phất! Ông chớ cho răng các thứ 
chim ây thật do tội báo sinh ra", cho đến "Huống 
chị là thật có”: 

Đây là đoạn phá trừ tâm nghĩ ngờ, ở trên nêu ý 
nghĩ ngờ cho nên dưới đây sẽ giải thích. 

Ở cõi nước Cực lạc còn không có danh từ ba 
đường ác, huông chị là thật có ý ba đường ¿ ác, "Các 
chúng sinh..." cho đến "Biến hóa làm ra." '. đây là 
nói lên sự không thê nghĩ bàn. 

Các loài chim đó do Đức Phật Di-đà biên hóa 
ra để giảng nói tiếng pháp, trang nghiêm cõi nước, 
và làm lợi ích cho chúng sinh. 

"Xá- lợi-phât! Cối nước Phật kia có gió nhẹ 
thôi", cho đến trang nghiêm như thế" là đoạn thứ 
năm nói các cây báu bị xao động bởi gió trang 
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nghiêm, đoạn này cũng có bốn ý: 

1. Tiếng vang do gió thôi vào cây báu phát ra. 

2. Âm thanh đó phát ra hay như tiếng nhạc 

3. Khi nghe đều niệm ba pháp quy y. 

4. Tổng kết trang nghiêm thành tựu. 

"Gió nhẹ thôi làm xao động các hàng cây báu" 
tức là gió thôi vào các cây báu làm xao động, từ 
cây báu phát ra các âm thanh rất hay nói về các 
pháp ví như trăm ngàn tiếng nhạc trời, đó là thí dụ 
âm thanh mâu nhiệm, giúp cho người nghe đều 
niệm Phật, nệm Pháp, niệm Tăng, tức nói về niệm 
Ba quy y, người nghe đều được lợi ích, nói sự 
thành tựu các công đức như thế là để tông kết về 
sự thành tựu trang nghiêm ở cõi Cực lạc. 

Từ "Xá-lợi-phất, ý thầy nghĩ sao" cho đến "A- 
đi-đà”". 

Thuật răng: Dưới đây là phân hai nói về chánh 
báo của Đức Phật A-đi-đà, đoạn này có bốn: 

1. Hỏi 

2. Đáp 

3. Kết 

4. Nói về địa vị. 

Ở đây hỏi vì sao có tên hiệu là A-đi-đà. 

Từ "Xá-lợi-phất! Ánh sáng của Đức Phật ây": 
Đây là lời đáp, đoạn đáp này cũng có ba: 

1. Nói về ánh sáng 
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2. Nói về tuôi thọ 

3. Nói về các đồ chúng. Vì ánh sáng đó vô 
lượng. 

Từ "Lại Xá-lợi-phất! Tuổi thọ" cho đến "Cách 
nay đã mười kiếp". 

Thuật rằng: Đoạn này nói về tuôi thọ vô lượng, 
trước là chung, sau là riêng. 

Chung thì chúng sinh ở cõi đó tuôi thọ vô 
lượng. 

Còn riêng là chỉ nói về tuôi thọ của Đức Phật 
A-đi-đà, tuổi thọ của Ngài tuy chỉ mười kiếp, 
nhưng người thế gian không thê biết hết được số 
âầy, nên gọi là Vô Lượng Thọ. 

Từ "Lại Xá-lợi-phất! Đức Phật có vô lượng, vô 
biên" cho đến "Các Bỏ-tát cũng như thế". 

Thuật rằng: Đoạn này nói về đồ chúng, đô 
chúng có hai: 

1. Chúng Thanh văn: Tức là bỗn hướng và bôn 
quả. 

2. Chúng Bô-tát: Tức là chỉ cho năm mươi hai 
Hiển vị, là các bậc có đây đủ uy thân về quyên và 
thật, đều là những vị đã năm được cốt cán của giáo 
lý. Từ "Xá-lợi-phât" cho đến "thành tựu công đức 
trang nghiêm như thê": 

Thuật răng: Đây là phần lược kết, ánh sáng, 
tuổi thọ của Bô-tát và Thanh văn, người, pháp tuy 
khác nhau, nhưng đều không thể tính kê, do đó mà 
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gọi là vô lượng, dựa vào đây mà có danh hiệu là 
Vô Lượng Thọ. 

Từ "Lại Xá-lợi-phất! Cõi nước Cực lạc chúng 
sinh nảo sinh về đó" cho đến "nói là a-tăng-kỳ". 

Thuật rằng: Dưới đây nói về quả vị, đoạn này 
có ba ý: 

1. Cõi Cực lạc chúng sinh ở đó đều là bậc A- 
bệ-bạt-trí, đây là nói về nhân mạnh mẽ. 

2. Phân nhiều các Đại sĩ ở đây đều là bậc bồ xứ, 
là nói về duyên cao quý. 

3. Nói là A-tăng-kỳ: Đây là nói về chúng lớn. 

Từ "Xá-lợi-phất chúng sinh nào nghe thì nên 
phát nguyện", cho đên "Cùng ở một chỗ". 

Thuật răng: Dưới đây là phân ba nói về sự phát 
nguyện vãng sinh, trước là nêu, sau là giải thích. 

Tâm không đợi kỳ hạn, nửa đường thủ chứng, 
đưa tâm lên đến quả cao nhất mà chặng giữa không 
trải qua sinh tử (nghĩa là chứng quả tức thời). 

"Xá-lợi-phất! Không thê với chút ít nhân duyên 
phước đức gốc lành mà được sinh về cõi kia". 

Thuật răng: Dưới đây là phân thứ tư nói về 
hành nguyện vãng sinh. Trước là nêu, kế là giải 
thích, sau là tông kết. Đây là nêu lên hạnh nguyện, 
tức là phải gieo trông gốc lành đã lâu mới được 
vãng sinh, nên nói không thể với chút ít. 

Từ "Xá-lợi-phất! Nếu có người thiện nam, 
người thiện nữ nào nghe được danh hiệu Đức Phật 
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A-đi-đà", cho đên "Người được sinh về cõi nước 
Cực lạc”. 

Thuật răng: Giải thích hạnh nguyện có năm: 

1. Căn cơ. 

2. Nguồn gốc. 

3. Giờ khắc. 

4. Đức Phật A-đi-đà đến cõi này đón rước. 

5. Chúng sinh ở cõi này được vãng sinh về cõi 
kia. 

- Căn cơ: tức là người nam hay người nữ. 

- Nguôn gốc: tức là chỉ cho Đức Phật A-đi-đà. 

- Giờ khắc: tức là chỉ trong bảy ngày phải phất 
tầm. 

- Đức Phật ấy đến cõi này đón rước: tức là Đức 
Di-đà và các Thánh chúng đều đến cõi này để đón 
TƯỚC, 

- Chúng sinh ở cõi này sinh về cõi kia: là tâm 
không điên đảo liên được vãng sinh. 

Từ "Xá-lợi-phât! Ta thấy được lợi ích này" cho 
đến "Phát sinh công đức không thể nghĩ bàn. 

Thuật răng: Đây là phân kết, trước là kết thúc 
nguyện trước, kế là kết thúc hạnh sau. Hễ được 
sinh về cõi nước đó thì sẽ được không lui sụt, vượt 
qua năm đường, ra khỏi ba cõi. 

Dòng sông sinh tử tuy mờ tôi, nhưng không lâu 
cũng sẽ được vượt qua, đạo Niết-bàn tuy xa, nhưng 
cũng có thê bước lên. Cho nên ở đây gọi là "Thây 
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lợi ích này". "Này Xá-lợi-phât! Như nay ta khen 
ngợi công đức lợi ích không thể nghĩ bàn”: ở đây 
là kết thúc hạnh sau, cũng là phối hợp với những 
điều trước đề khởi hạnh sau, chứng minh cho nhau 
và thành tựu cho nhau). 

"Phương Đông cũng có Đức Phật A-súc-bệ" 
cho đến "Chư Phật phương trên đều che chở kinh 
này”. 

Thuật rằng: Thứ năm là nói về Chư Phật trong 
sáu phương đều hiện tướng chứng minh thành tựu. 
Sáu phương tức là bốn phương và phương trên, 
phương dưới, đây là minh chứng về chỗ ở của Chư 
Phật, Chư Phật có đây đủ ba thân trong ba đời ¡hằng 
hà sa hạt giống tuệ giác, đây là minh chứng về Đức 
Phật, hiện tướng tức bày tướng lưỡi rộng dài khắp 
trùm cả Tam Thiên, đây là minh chứng về tướng. 
Chứng thành là nói về những lời chân thật, tức là 
chứng thành về giáo. Văn nói sáu phương tức là 
sáu lớp, trong môi phương đều có bốn, phương 
Đông có bốn là: 

1. Nơi làm chứng, tức là phương Đông 

2. Người làm chứng, tức là Chư Phật nhiêu như 
sô cát sông Hăng như Phật A-súc-bệ v.v... 

3. Tướng làm chứng, là lưỡi trùm khắp thê giới 
Tam thiên 

4. Giáo pháp làm chứng, tức là nên tin vào kinh 
này. 
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Đệ tử nói kinh là dẫn đệ tử làm chứng, còn Chư 
Phật nói kinh thì lây Chư Phật sáu phương làm 
chứng, do đó phải dẫn Chư Phật nhiều như cát sông 
Hăng trong sáu phương hiện bày tướng lưỡi rộng 
dài nói lời chân thật, nêu ai suốt đời niệm danh hiệu 
Phật A-đi-đà thì chắc chăn sẽ được vãng sinh về 
thê giới Cực lạc, khi đã được vãng sinh về đó thì 
không còn bị lui sụt, còn lại năm phương thì bốn 
điều trên cũng giống như vậy có thể biết, 

Từ "Xá-lợi-phất! Ý ông nghĩ sao" cho đến 
"Kinh hộ niệm". Thuật rằng: Dưới đây là nói về 
phân sáu: Lý do giải thích tướng. 

Trước hỏi, sau đáp, đây là hỏi. 

Từ "Xá-lợi-phất! Nếu có người thiện nam, 
người thiện nữ" cho đến "Tam-bô-đê". 

Thuật răng: Đây là đáp, nêu ai được nghe kinh 
này và danh hiệu Đức Phật A-di-đà cũng như danh 
hiệu Chư Phật khác trong kinh mà trì nệm không 
quên thì sẽ được Chư Phật che chở, giúp cho người 
đó không bị lui sụt Bô-đề. 

"Cho nên, Xá-lợi- phất các ông nên tin nhận lời 
ta và lời Chư Phật đã nói." 

Thuật răng: Đây là phần bảy nói về nhân 
nguyện của ba thời, đoạn này cũng có hai: 

1. Đức Phật dạy bảo người nghe nên tin nhận. 

2. Chính là nói về nhân nguyện của ba thời. 
Đây là lời khuyên người nghe nên tin nhận. 
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"Lời ta” là lời của Đức Thích-ca khuyên chúng 
sinh sinh về Tịnh độ. "Lời Chư Phật" là Chư Phật 
nhiêu như cát sông Hằng trong sáu phương chứng 
minh và khuyên chúng sinh nên vãng sinh về Cực 
lạc. 

"Xá-lợi-phât nếu có người đã phát nguyện v.v... 
cho đên Tam-bô-đê v.v... " 

Thuật rằng: Đoạn này nói về nguyện của ba 
thời. 

"Đã phát nguyện" là như các ngài Quán Âm, 
Thế Chí, Long Thọ "Đang phát nguyện" là như 
hiện nay các chúng sinh đang tin nhận. 

"Sẽ phát nguyện" là như vị lai về sau các chúng 
sinh sẽ tin nhận. "Muốn sinh về cảnh giới của Đức 
Phật A-đi-đà" là chỗ sinh về do lời nguyện trong 
ba đời. 

"Được không lui sụt Bô-đê" là hễ được sinh về 
Cực lạc thì ở đó có các nhân duyên cao quý, SẼ gIÚp 
cho ta không còn bị lui sụt đối với quả vị Bồ-đê Vô 
thượng. 

"Ở cõi nước ây cho đến sinh về cõi nước ấy." 

Thuật răng: Dưới đây là phần tám nói về hành 
quả ba đời. "Đã sinh về" là như ngài Quán Âm, Thê 
Chí v.v... 

"Đang sinh vê" là người hiện nay đang tin nhận. 

"Sẽ sinh vê" là các chúng sinh ở đời vị lai biết 
tin nhận kinh này sẽ được vãng sinh. 
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Từ các bậc Hiền đời trước đến các bậc Thánh 
đời sau đều nguyện vãng sinh về cõi đó, thấy người 
khác được vãng sinh thì mình cũng tu làm sao cho 
được vãng sinh. Cho nên người có lòng tin, thì nên 
phát nguyện vãng sinh về Cực lạc, sở dĩ Chư Phật 
hết lòng khuyên khích chúng sinh nên vãng sinh vê 
Tịnh độ Tây phương, vì ở đó chắc chắn không còn 
bị lui sụt. 

"Xá-lợi-phât! Như hôm nay ta" cho đến "Công 
đức không thê suy nghĩ bàn luận": 

Thuật răng: Dưới đây là phân chín nói về Chư 
Phật đều khen ngợi cảnh giới Cực lạc. Tức là Đức 
Thích-ca Như lai khen ngợi quả Tịnh độ của Phật 
A-đi-đà và Chư Phật. 

"Các Đức Phật ây" cho đến, "Việc rất khó ít 
có”. 

Thuật răng: Dưới đây là phần thứ mười nói về 
Đức Phật Di-đà khen ngợi cõi này răng, Đức 
Thích-ca tuy ở trong cõi đời ác có năm thứ vẫn đục 
mà thành tựu được việc rât khó làm. 

Việc khó làm tức là trong cõi đời ác độc có năm 
thứ vẫn đục mà vẫn giáo hóa được chúng sinh tin 
tưởng phát nguyện sinh về Tịnh độ chắc chăn 
chứng quả không còn lui sụt. Văn cũng có ba lớp: 

1. Nêu. 

2. Giải thích. 

3. Kết luận. 
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Nêu tức là nói về việc làm rất khó khăn và hết 
sức ít có, rất khó, tức ba chương. 

Hai là giải thích, tức là việc Bồ-đêề trong thế 
Ø1ới có năm thứ vân đục, 

Ba là kết luận, tức là chung lại ba ý nghĩa trên. 

Nói về nêu thì trước là chung, kế là riêng. 
Chung là nói về Đức Phật ở cảnh giới Cực lạc mà 
vẫn ghi nhận công đức tu tập của ta. 

Riêng là nói về việc rât khó làm và ít có, "Rất 
khó" tức cõi năm thứ vần đục, "Việc ít có" tức việc 
Bồ-đề Vô thượng, “Tức vì chúng sinh mà nói”, tức 
là nói chúng sinh ở trong cõi uê mà muốn tu nhân 
đề chứng được quả Tịnh độ, thật là một pháp rât 
khó chứng. 

"Có thể ở cõi nước Ta-bà" cho đến "Pháp khó 
tin." 

Thuật răng: Đoạn này giải thích ba chương: 
"năm thứ vân đục" là chương giải thích sự "rất khó 
khăn". 

Người được Bỏ-đề là chương giải thích "ít có)". 
Vì chúng sinh mà nói là chương giải thích về sự. 

Từ "Xá-lợi-phât nên biết ta", cho đến "đó là 
việc rất khó." 

Đoạn này tổng kết ba chương, ở trong đời có 
năm thứ vẫn đục đặc được Bồ-đêề là hai môn tổng 
kết tự lợi, nói cho tât cả thế gian nghe, môn này là 
tổng kết lợi tha. 
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Từ "Phật nói kinh này xong" cho đến "vui 
mừng tin nhận." 

Là nói về phân lưu thông, tức là nói hai Đức 
Phật đêu khen ngợi nhau và bốn chúng đều được 
lợi ích, trong thâm tâm rất vui mừng, và tin nhận 
vâng theo thực hành. 


-oQO- 
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Pháp sư Khuy Cơ chùa Từ Ân 
ở Kinh Triệu soạn. 


Trộm nghe lý báu của Tam bảo vượt khỏi sự 
biêu hiện của hiện tượng ràng Duộc, Sự truyền thừa 
của ba thừa thì vượt ngoài dâu vết của danh ngôn. 
Lý chân tế bình đăng táảnh không, tùy theo căn cơ 
mà mở cửa quyên thật, ứng theo tính phảm mà lập 
cõi uê tịnh. Người biết được con đường â ây thì nói 
nín chỉ một đường, người mê con đường ây thì lý 
sự cách xa như trời với vực, cho nên ngài Thân Tử 
vì bị rảng buộc bởi sự cao thập nên nhìn đất thấy 
CỐ ØÒ nông, hầm hố. Phạm Vương nhờ dứt sạch 
phân biệt nên nhìn đất đá ruộng đông thành ngọc 
báu. Vì thê nên biết cái tịnh ở Tịnh độ, là do ý trong 
sạch mở ra cửa Cực lạc, cái nhơ uế của cõi này, là 
do tâm trần khởi ra thê giới toàn khổ, bởi chập vật 
rôi có tâm lấy bỏ, chỉ trông treo lây làm vui, người 
tranh đua phải quây, chê túi dơ là đáng chán, cho 
nên phải cô găng chân thành mười niệm thì mặt 
trời lông lộng giữa trời cao, hết lòng tôn sùng ba 
hạnh thì vượt lên tận đài sen. 

Nay chép: "Kinh Phật nói về đức Phật A-di-đà" 
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chính là chỗ quan trọng để vượt qua thành hiểm, là 
chiếc thuyền từ đưa qua biên khổ, nói việc trước 
mắt là để nói về sự biểu hiện của thế giới chúng 
sinh. 

Kinh Hoa Thủ chép: "Phật gọi là giác, các 
chúng sinh mãi chìm trong giấc mộng sinh tử 
không thể giác ngộ, chỉ có Phật đã được giác ngộ." 

Đã giác ngộ cho tự thân lại giác ngộ cho người 
nên gọi là Phật. "Nói", luận Thập Trụ chép: nghĩa 
là mở bày giải thích. "A-di-đà”": văn dưới đầy của 
kinh sẽ giải thích. 

Hỏi: Thế nảo gọi là A-di-đà? 

Đáp: Vì bao gồm hai nghĩa: nên gọi A-di-đà: 

- Vì có Vô lượng ánh sáng, nên gọi A-di-đà. 

- VÌ có Vô lượng tuổi thọ, nên gọi A-di-đà. 
Kinh là pháp, là thường. Pháp tức là nêu thắng để 
sắp đặt lại chỗ sai lệch, dùng dây mực để thí dụ; 
thường là tuôn mãi không hệt, lây việc tuôn như 
suối để so sánh, nên nói là kinh. Luận Phật Địa 
chép: Năng quán năng nhiẾp, gọi là kinh, vì thánh 
giáo của Phật xuyên suốt thu giữ các nghĩa cần 
phải nói, nên gọi là Kinh. 

Trước khi chú thích văn x1 nói lược bảy ý: 

- Nói về thân Phật. 

- Nói về cõi nước của Phật . 

- Nói về tâm không lui sụt. 

- Nói về tâm khen ngợi riêng. 
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- Nói về thể tánh. 

- Nói về bộ loại, tông thú. 

- Phê bình giải thích nghĩa văn. 

1. Thứ nhật: Nói về thân Phật: 

Hỏi: Người vãng sinh thây được thân nào của 
Phật? 

Đáp: Thây được hai loại thân. Nêu là Bô-tát đã 
được Thập địa thì thây được thân thọ dụng của 
Phật. Nếu là Bồ-tát chưa được Thập địa, phàm phu, 
Nhị thừa thì thây thân biến hóa. 

Hỏi: Do đâu biết được? 

Đáp: Nhiếp luận chép: nếu lia ứng thân, gốc 
lành của Bô-tát Thập địa không thể thành tựu. Nếu 
lia hóa thân thì Thanh văn, Duyên giác, Bôồ-tát ở 
trong địa vị nguyện lạc tất cả gốc lành không thế 
thành tựu. Cho nên người vãng sinh thấy được hai 
thân. 

Hỏi: Ở Tây phương có hai Phật A-di-đà ư? 

Đáp: Theo báo thân thì có một, nêu theo hóa 
thân thì có trăm ức DI-đà. 

Hỏi: Hai thần báo và hóa là một Đức Phật mà 
người cùng ở một chỗ hiện đời đêu thây hay mỗi 
chúng sinh vãng sinh ở mỗi nơi khác nhau thấy 
riêng? 

Đáp: Đông ở trong một thế giới tam thiên mỗi 
thây khác nhau. Như Bỏ-tát Thập Địa thì thây thân 
thọ dụng khác, cũng thấy trăm ngàn hóa thân, nếu 
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là các vị chưa chứng Thập địa thì chỉ thây một thân. 

Hỏi: Nêu nhiều người ở cùng chỗ mà không 
khác thì vì sao luận Nhập Đại Thừa chép: Sắc thân 
Chư Phật thành đạo trong cõi Dục, còn pháp tánh 
sinh thân thì ở cõi trời Tịnh cư, xứ ấy lại khác. Bỏ- 
tát sinh thì lẽ ra sinh Tịnh cư, chúng sinh sinh thì 
lẽ ra sinh cõi Dục, làm sao cùng chỗ được ? 

Đáp: Trên dưới tuy khác nhau nhưng đêu là 
cảnh do một báo sinh ra, nhưng bậc Thượng nhân 
sinh ra chính là thấy cõi thọ dụng, chỗ nào cũng là 
Tịnh cư. Chúng sinh sinh ra thây cối biến hóa ở 
Diêm-phù-đề. Cho nên ngài Chân-đề nói các Bồ- 
tát ở Tịnh độ thây Phật, ý này là nói theo báo độ 
hoản toàn thuân tịnh. Tam tạng Ba Phả chép: Tịnh 
độ của ứng thân Phật có phảm phu, Nhị thừa, Bồ- 
tát chưa nhập Thập địa, còn Tịnh độ của Báo thân 
Phật chỉ có Đại Bô-tát. 

Như kinh này nói Phật Di-đà có vô lượng đệ tử 
Thanh văn và các Đại Bô-tát, đây là nói theo hóa 
độ (cõi Tịnh độ của hóa thần Phật). 

Hỏi: chúng sinh sinh về cõi kia, có biết là cõi 
được không? Và biết là hóa thân không? 

Đáp: Đức Phật mà cõi dưới biết là Đức Phật 
thật. 

Hỏi: Phật Di-đà có bảo thân, hóa thân, vì sao 
kinh Đại Thừa Đông Tánh chép: Như Phật Thích- 
ca Mâu-ni ở thê giới này và Phật Di-đà ở Tây 
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phương đều là báo thân phải không? 

Đáp: Đây là nói theo thân này, nghĩa là cõi 
nước Cực lạc là cõi của một báo thân Phật đứng 
đâu, nhưng trong trăm ức bốn thiên hạ tức là hóa 
thân Phật, và Đức Thích-ca trong thế giới Liên Hoa 
Tạng tức là Báo thân, trong trăm ức Diêm-phù 
chính là hóa thân Phật. 

Hỏi: Vì sao Phật A-di-đà không chỉ hiện một 
thân thật, để cho thánh phàm đông thây? 

Đáp: Do căn cơ và phước lực khác nhau nên 
thân hiện có thô, diệu. 

Hỏi: Như Quán Kinh nói "Thần Đức Phật kia 
cao sáu mươi muôn ức na-do-tha hăng hà sa do- 
tuân" Lại kinh Cô Âm nói là sát-lợi, ở đây thật ra 
là thân gì? 

Đáp: Như Quán Kinh nói thì Đức Phật kia là 
Báo thân, còn Kinh Cổ Âm nói là Hóa thân. 

Hỏi: Làm sao biết được? 

Đáp: Theo thân ở tâng trời Tịnh cư thì thân rất 
cao lớn, Báo thân Như lai đều ở Tịnh độ Thật Báo 
của tầng trời Sắc Cứu Cánh thuộc Tịnh cư, cho nên 
Báo thân là lớn. Nếu ở trong Diêm- phù- -đề thị hiện 
có dòng giông, cha mẹ, nơi sinh và đắc đạo dưới 
cội Bồ-đê, thì như kinh Vô Lượng Thọ chép: "Cội 
cây kia cao bốn trăm muôn dặm". 

Kinh Cô Âm chép: “Thành mà Ngài ở rộng mỗi 
bề mười ngàn do- tuân". Lại, Kinh Quán Âm Thọ 
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Ký chép: "Phật A-di-đà sau khi diệt độ, thì Quán 
âm bố xứ". Theo nhân duyên trên, thì thân này là 
nhỏ, lại tới lui sinh diệt nên biết là hóa. 

Hỏi: Nếu là hóa, thì chúng sinh sinh về cõi ấy 
sẽ thây được thân của hóa Phật, đến khi được Sơ 
địa thì thấy thân gì? 

Đáp: Nêu từ Thập địa trở lên thì thây Báo thân. 

Hỏi: Bước lên Thập địa thây Báo thân là diệt 
hóa tướng, trước mà thấy Báo thân hay là không 
diệt mà thây Báo thân? 

Đáp: Tức trên thân tướng đã thấy lúc trước mà 
thây diệu thân. Như người uông thuôc, khi tỉnh liền 
thây trên cây kia có vô sô hoa cỏ, cũng vậy mỗi địa 
cao hơn thây thân tướng Phật, càng cao càng thăng 
diệu, chỉ có Phật và Phật, là thây bình thường 
không khác, không có tướng thêm bớt. 

2. Thứ hai là hỏi có mây loại Tịnh độ? Đáp: Có 
bốn loại: 

- Cõi Pháp tánh. 

- Cõi Tự thọ dụng. 

- Cõi Tha thọ dụng. 

- Cõi Biên hóa. 

Hỏi: Trong bốn cõi ấy, Tây phương thuộc cõi 
nào? 

Đáp: Nếu là cõi pháp tánh, thì thuộc về vô cầu 
chân như, tự tánh thanh tịnh đệ nhất nghĩa không, 
xưa nay văng lặng, không nhờ tu mà thành, là chỗ 
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nương tựa của tất cả pháp, chắng có một pháp xuất 
thế gian của Đức Phật nào mà không có, đó gọi là 
tánh Tịnh độ. Phàm Thánh đều có, phàm phu còn 
ân, Chư Phật thì đã hiển lộ rõ ràng. 

Nếu là cõi tự thọ dụng, thì từ ba đại a-tăng-kỳ 
tu tập gốc lành muôn hạnh mà cảm được, cõi đó 
thanh tịnh mâu nhiệm, Chư Phật (Theo luận Thập 
địa là các Bô- táU, cũng không thê thấy, chỉ có thể 
được nghe, chỉ có Phật tự thọ dụng. Luận Phật Địa 
chép: Cối tự thọ dụng này trùm khăp pháp giới, chỗ 
nào cũng có, không thể nói lìa ba cõi, không thê 
nói tức là ba cõi. 

Nếu là cõi Tha thọ dụng, luận Phật Địa chép: 
“Chư Phật vì giúp cho các Bỏ-tát từ Thập địa trở 
lên được Đại pháp lạc, tiến tu thắng hạnh", Đức 
Phật đối với trí hậu đặc, vì tâm đại Bi nên đối VỚI 
trí Đại viên cảnh khởi tịnh thức tương ưng, nương 
vào nghiệp lực của các Bô- tát, Như lai tạo duyên 
tăng thượng cho họ, tùy theo cơ nghi của các vị ây 
mà hiện ra cõi Tịnh độ kia, hoặc hơn, hoặc kém, 
chuyển đôi không nhất định, từng địa hơn kém, 
như vua Chuyên luân chiêu cảm thây, được thì cõi 
ây đồng xứ với chúng sinh, nhưng chỗ thây lại 
khác. Nêu là hóa độ, Luận Phật Địa chép: Tủy theo 
sự thích hợp của Bỏ-tát, hoặc ở tầng trời Tịnh cư 
của cõi Sắc, hoặc ở Tây phương..., chỗ ở không 
nhất định, nay nói theo tướng thì Tây phương có 
hai cõi: nếu là Bô-tát đã chứng Thập địa thì đều 
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thây là cõi tự thọ dụng, nếu là người chưa chứng 
Thập địa thì thây là hóa độ. 

Hỏi: Làm sao biết là thây hóa độ? 

Đáp: Nếu là Báo thân Tịnh độ, thì Chư Phật 
bình đăng, không có hơn kém, nêu là hóa độ, thì 
tùy theo chúng sinh hiện mà có khác nhau, cho nên 
Kinh Hoa Nghiêm chép: "Một kiệp ở thê giới Ta- 
bà bằng một ngày một đêm ở cõi Phật DIi-đà, một 
kiếp ở cõi Cực lạc tương đương với một ngày một 
đêm ở thế giới Ca-sa-tràng". 

Lại kinh Thủ lăng nghiêm chép: "đời vị lai 
Văn-thù thành Phật ở phương Nam hiệu là Phố 
Hiện Sắc Thân. Cõi ây vượt hơn cõi nước của Phật 
Di-đà không thể thí dụ được". Lại, Kinh Quán Âm 
Thọ Ký chép: "Vào đời quá khứ, cõi Phật Kim 
Quang Sư Tử Du Hý và cõi Phật của ngài Quán 
Âm đời vị lai khi thành Phật thì thù thắng hơn cõi 
Phật Di-đà ngày nay vô lượng”. Lại theo Kinh Đại 
A-di-đà.... thì cõi ây ở trên cõi Dục, có sáu tầng 
trời, lại rất hơn kém nên biết là hóa. 

Hỏi: Chúng sinh sinh về cõi kia là sinh vào cõi 
nào? Đáp: Là sinh vào hóa độ. 

Hỏi: Nếu là hóa độ, thì vì sao Nhị thừa, người 
nữ không được sinh về? 

Đáp: Nói theo Báo (thân) độ, kinh Bình Đăng 
Giác nói chúng sinh sinh về cõi kia, đầu tiên được 
Sơ quả, cho đên khi được quả A-la- hán, làm Đại 
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Bô-tát, hoặc sinh về cõi kia, mới phát tâm Bồ-đề. 
Đã có phàm phu và Bô-tát mới phát tâm tức là hóa 
độ, nêu nói Nhị thừa cũng không được sinh vỀ cõi 
kia thì hoàn toàn là Báo thân Tình độ, ba vì sao bậc 
chín phẩm trong "Quán Kinh" được sinh? văn sau 
của kinh này nói "Đức Phật kia có vô lượng, vô 
biên đệ tử Thanh văn, vì sao Thanh văn không 
được sinh? 

Lại, người nữ cũng không được sinh, kinh A- 
di-đà này cũng chép: Người thiện nữ nghe nói danh 
hiệu Đức Phật kia, chấp trì không quên, chắc chắn 
được vãng sinh. Ö đây nói làm sao thông? Lại, nếu 
cõi kia hoàn toàn không có người nữ, tức là Báo 
độ. Kinh Cô Âm chép: "Cha của đức Phật kia là 
Nguyệt Thượng, mẹ Ngài là Thù Thắng Diệu 
Nhan" cõi đó há không có người nữ ư? 

Người nữ, người căn thiểu không được sinh về 
đó, bởi bốn nguyện của Đức Phật ây: Những a1 
nguyện sinh vê nước ta đêu thành người nam, sáu 
căn đầy đủ, xinh đẹp hơn người cõi trời." 

Kinh Thanh Tịnh Giác chép: _NgưỜi nữ vãng 
sinh, thì đều biến thành người nam”. Nên nói răng 
không có người nữ và người thiếu căn, chắng phải 
người nữ và người thiếu căn ở cõi này không được 
sinh về cõi kia. 

Hỏi: Nếu là hóa độ, thì vì sao Nhiếp luận gọi là 
biệt thời ý (ý vào thời gian khác nhau)? 
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Đáp: Nói về biệt thời ý, có hai ý: 

Một là vì cõi ây là cõi lạc tăng thượng, người 
chỉ có chút ít phước đức thì không được sinh vê đó. 

Hai là thấy chúng sinh, có nhiêu người không 
tu đạo, chỉ phát nguyện suông. Vì có hai ý này, nên 
nói "biệt thời”, tức là Kinh A-di-đà chép: "Không 
thể chỉ với chút ít gốc lành mà được sinh về đó". 
Nếu sáu thời niệm Phật thì ba nghiệp không sai 
trái, chính là giữ mười nghiệp lành, hoặc một ngày 
cho đến bảy ngày nhờ niệm Phật nên nhất niệm, 
liền diệt trừ tội sinh tử trong tám mmươi kiếp, tức là 
nhiêu hạnh. Đó tức là có nhiêu hạnh giúp đỡ cho 
hạnh nguyện, nguyện sinh. 

Hỏi: Nếu là hóa độ, thì vì sao Đại luận chép: 
Chăng thuộc về ba cõi? 

Đáp: Câu nói chăng thuộc ba cõi đó, chăng phải 
vượt hơn ba cõi, chỉ là khác ba cõi. Cho nên Đại 
luận chép: Vì vào Thập địa nên chăng thuộc cõi 
Sắc, vì có thân nên chăng phải cõi Vô sắc, vì vô 
dục nên chăng thuộc cõi Dục, vì vậy nói chăng 
thuộc ba cõi. Lại, Luận Phật Địa chép: "Đây là do 
thức tâm thanh tịnh vượt ngoài ba cõi của Phật hiện 
ra, VÌ giáo hóa các loài hữu tình chưa chứng Thập 
địa giúp họ được an vui, tu hành nhân kia, khiến 
người Thanh văn đồng thây". Nêu cho răng chăng 
phải ba cõi tức là vượt qua ba cõi thì trái với Kinh 
Bình Đăng Giác kia. 
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Hỏi: Nếu là hóa độ, thì vì sao Kinh Giải Thân 
Mật nói bậc Tam địa trở lên được sinh về cõi kia? 

Đáp: Ở đây là nói theo cõi Tha thọ dụng, tha 
thọ dụng có hai: 

- Vì hàng từ Thập địa trở lên mà hiện, để cho 
người đã vào Thập địa trở lên thọ dụng. 

- Vì người nhập vào Thập địa mà hiện, khiến 
người có nguyện lạc trở xuống được thọ dụng, tức 
là hóa Tịnh độ. Kinh â ấy căn cứ theo các Đại Bô-tát 
sinh về cõi kia mà nói theo thọ dụng ở trên, chắng 
phải Tây phương hoàn toàn là TỊnh độ của bậc Sơ 
địa trở lên. Vì phàm phu Nhị thừa cũng được sinh 
về đó do đó có hóa độ và thọ dụng độ. 

Hỏi: Nếu là hóa độ, chúng sinh sinh về đầu tiên 
là thấy độ nào, sau đó thấy độ nào? 

Đáp: Đâu tiên thây cõi biến hóa, sau thây cõi 
thọ dụng. Hỏi: Ở đâu thấy hai cõi này? 

Đáp: Ở các cõi cùng một tướng trong một thê 
giới ban đầu thấy thô, sau thây tế, chẳng phải diệt 
bỏ cõi trước mà thấy cõi sau, cũng chăng phải ở cõi 
khác mà thây hai cõi kia, cho nên luận Phật Địa 
chép: "Khi Đức Thích-ca Như lai nói Kinh Phật 
Địa, đại chúng chưa chứng Thập địa thây thân biến 
hóa ở cõi uế nói pháp, Bô-tát vào Thập địa thây 
thân thọ dụng ở Tịnh độ nói pháp. " 

Hỏi: Nếu sinh về cõi kia thấy hóa Phật lại ở cõi 
tịnh thì Đức Thích- ca cũng là hóa thân, vì sao cõi 
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ây bất tịnh? Vốn đã khác nhau, thì biết rõ Tịnh độ 
kia là Báo độ, cõi uế này là hóa độ mới phải chứ? 

Đáp: Theo Đại luận dẫn Kinh Mục-liên Vấn, 
thì Đức Thích-ca cũng chỉ bày cho Mục-liên thây 
Tịnh độ của thân mình. Phật nói tất cả Chư Phật 
đều có hai cõi uễ và tịnh. Như Đức Thích-ca Mâu- 
ni có hai cõi uế tịnh, nay Chư Phật mười phương 
và Phật A-di-đà cũng vậy. 

Hỏi: Chư Phật đêu có hai cõi uế tịnh, vì sao 
không thây cõi uế của Phật A-di-đà? Không thây 
cối Tịnh của Phật Thích-ca Mâu-n1? 

Đáp: Vì chúng sinh này chỉ ưa thích thấy Tịnh 
độ, chỉ nói tên Tịnh độ; lại có chúng sinh do không 
sặp khô thì không cầu Niết-bàn, cho nên Đức 
Thích-ca làm duyên tăng thượng cho chúng sinh 
có nghiệp ác, thị hiện ra cõi uê, khiến chúng sinh 
nhàm chán. Nhưng chắng phải Đức Thích-ca cũng 
ở cõi uễ, cho nên Kinh Niết-bàn chép: "Chư Phật 
không có vị nào xuất thân từ cõi Bất tịnh, nhưng vì 
giáo hóa chúng sinh nên thị hiện tịnh uế" vì vậy 
Kinh Duy-ma chép: "Nếu các chúng sinh phải 
dùng duyên này mới được nhập vào luật hạnh, Phật 
liên vì họ mà thị hiện." 

Hỏi: Nếu cõi kia là hóa, lại ở cõi Dục thì cũng 
phải có núi Tu-di, biển lớn chứ? 

Đáp: Vì năng lực bốn nguyện của Phật nên 
không có núi non, sông ngòi, biển cả, tứ vương 
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Đao-lợi nhờ phước lực nên nương vào hư không 
mà trụ. 

3. Thứ ba: Lại hỏi cõi kia là cõi không lui sụt, 
chúng sinh sinh về đó đều được không lui sụt, vì 
sao chỉ lây niệm Phật phát nguyện nhưng không 
cần dứt hoặc mà lại được vãng sinh? 

Đáp: Ở cõi kia nói là không lui sụt vì cõi ấy cao 
quý, duyên mạnh, thời gian kéo dài không ngừng 
dứt nên được không lui sụt, chắng phải sinh vệ là 
được không lui sụt ngay. Nói cõi kia cao quý, 
chúng sinh nếu có ai muôn an vui, sung sướng thì 
có thê phát tâm, tức có Tỳ-kheo muôn được, nhà 
cửa, đồ năm bằng bảy báu cũng giống như vậy. Ở 
CÕI kia không có ba đường ác. Lại không có nghèo 
khố, sinh, già, bệnh, chết. Cõi â ây thanh tịnh, trăm 
báu trang nghiêm, hơn cả tâng trời thứ sáu, cho nên 
øỌI1 là cõ1 cao quý. 

Nói về duyên mạnh, ở cõi ấy không có năm thứ 
lui sụt, đây đủ như Luận Bà-sa chép: "Một là không 
có bệnh lâu ngày; hai là không đi xa; ba là không 
thường tụng tập; bôn là không thường kiếm kế sinh 
nhai; năm là không thường chống trái". Vì năm 
duyên này khiến tâm mệt mỏi chán nản, thường 
sinh tâm lui sụt. 

Lại không có người nữ, không có các việc dâm 
dục, không mê ái, đối với sáu trần cảnh tuy có 
nghe, thấy, tiếp xúc, nhưng tâm hoàn toàn chăng 
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nhiễm. Lại không có bạn ác, thường cùng các Bồ- 
tát mỗi sáng đem hoa cúng dường Chư Phật, nước 
chảy, gió lay cây đều giảng nói tiếng pháp, nhờ 
duyên mạnh mẽ này, nên giúp cho các vị này 
không làm việc ác, mà rơi vào ba đường. 

Nói về thời gian dài thì một kiếp ở cõi Ta-bà 
tương đương với một ngày một đêm ở cõi kia. Lại, 
tuổi thọ của chúng sinh ở cõi kia dài lâu vô lượng 
vô biên a-tăng-kỳ kiếp, trải qua thời gian tu hành 
đài lâu như vậy thì làm sao chắng đạt đến địa vị 
không lui sụt? 

Nói không gián đoạn, người thù thăng, pháp 
thù thắng giúp đỡ giữ gìn không xen hở, thọ thân 
sau cùng làm sao còn lu1 sụt được? 

Lại, không lui sụt có ba xứ: 

Nếu theo Kinh Anh Lạc Bồn Nghiệp thì trụ thứ 
bảy trước khi chứng Thập địa gọi là Bất thối trụ, 
sự tu hành của con người có sự tiễn lùi, phân nhiêu 
là ở cuối trụ thứ sáu, còn đến trụ thứ Dây, thì hoàn 
toàn không còn lui sụt, người này được xêp vào sỐ 
chủng tánh Bô-tát. 

Theo Luận Di-lặc Vấn và Luận Trí Độ thì Bô- 
tát chưa đạt đến chánh vị Sơ địa, tuy vô lượng kiếp 
tu tập sốc lành cũng chưa được không lui sụt. Nêu 
đạt đến Sơ địa, nhờ năng lực kiến đạo lìa các phiền 
não như thân kiến... cho nên dứt hắn, phát tâm Bồ- 
đề, trái với nhân lui sụt, nên không còn lui sụt. 
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Luận Tư Lương chép: "Nếu lúc Bô-tát được Vô 
Sinh Nhẫn, liên trụ Bất Động Địa, chắc chắn sẽ 
thành Phật, không còn lui sụt ”. Ở đây tương đương 
với Bát Địa, vì Võ Sinh Nhân ở Thât địa, cho nên 
được Vô Sinh Nhẫn tức là đã đến Bát Địa, không 
còn lui sụt. Nay theo Quán kinh thì chúng sinh sinh 
về cõi kia được không lui sụt, chỉ gọi là Sơ địa 
được sinh nhân và pháp nhãn. không còn ÏuI sụt, 
chắng cần chứng Thất địa, rốt ráo mà nói cũng 
được thành Phật, đâu chỉ Thất địa, Bát địa ư? 

Nếu nói niệm Phật chăng dứt hoặc, đây là 
chăng hiểu tánh phiền não, nên không thể dứt, 
nhưng có công năng hàng phục vọng hoặc, khiến 
nó không khởi được. Còn người nhất tâm niệm 
Phật, ý địa sẽ không còn khởi tham, sân, ganh ghét, 
tà kiến nữa. 

Nhờ năng lực niệm Phật nên hóa chuyển 
nghiệp ác từ vô thi, phát sinh vô lượng công đức, 
ngăn vô lượng nghiệp ác, dứt vô lượng ba bất thiện 
căn. Vả lại, dù không dứt phiền não, sinh về cõi 
kia, mới dứt phiên não, dân dân được không lui sụt, 
đối với lý đâu có lỗi gì? 

4. Thứ tư là nói về tâm khen ngợi riêng: 

Kế hỏi: Mười phương không còn Tịnh độ nảo 
khác hay sao mà chỉ khen ngợi Tây phương? 

Đáp: Chăng phải không còn cõi Phật, chỉ vì sợ 
chúng sinh cảnh phiên thì tâm loạn, cho nên Kinh 
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Tủy Nguyện Vãng Sinh chép: "Chúng sinh ở cõi 
này do niêm tin hướng về thì ít, nghiệp tà thì nhiêu, 
tâm ý không nhất định, do đó để chúng sinh chuyên 
tâm, cho nên đặc biệt khen ngợi Tây phương. Lại, 
nếu nói mười phương đều có Tịnh độ, thì tâm 
chúng sinh thờ ơ, nêu chỉ nói một Tịnh độ thì tâm 
mới tha thiết". 

Hỏi: Di-lặc hạ sinh thì cối này cũng thanh tịnh, 
lại là cùng một thế giới, Phật khuyên sinh về cõi 
kia, đầu hơn cõi này? 

Đáp: Ở cõi này tuy nói thanh tịnh nhưng vẫn 
kém hơn cõi trời Tứ Thiên, nên biết Tây phương 
vượt hơn tầng trời Tự Tại. Lại, cõi này có những 
thứ nhơ uê như ba đường ác, nữ sắc, dâm dục, tiểu 
tiện, làm sao giống như cối Tây phương được? Nơi 
chốn đã không hơn, rốt cuộc vẫn còn lui sụt, cho 
nên khen ngợi cõi kIa. 

5. Thứ năm là nói về thê tánh 

Kế lại hỏi: Tịnh độ lây gì làm thể? 

Đáp: Nhiếp Luận chép: "Chỉ có thức trí làm 
thể" nghĩa là Phật và Bô-tát chỉ lấy thức trí làm thẻ, 
Luận Kim Cương Bát-nhã chép: "Trí luyện tập, 
duy thức thông suốt, như vậy được Tịnh độ", như 
"Luận Phật Địa" lấy tâm vô lậu tự tại của Phật làm 
thể, chăng lia tâm tịnh của Phật mà có riêng các 
tịnh sắc như chất báu v.v.... Lại giải thích rằng: do 
năng lực nguyện đại từ bi của Đức Phật kia, lây 
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hậu đặc trí không phân biệt làm thẻ. 

6. Thứ sáu: bộ loại, tông thú 

Lại hỏi: Bộ loại của kinh này được bao nhiêu 
tông thú làm sáng tỏ? 

Đáp: Bao øôm cả bộ loại, có bốn bản, nói chung 
về Tịnh độ, tức lấy Tịnh độ làm tông: 

1. Quán Kinh. 

2. Kinh Vô Lượng Thọ. 

3. Kinh Tiểu A-di-đà. 

4. Kinh Cô Âm. 

Lại như ngài Bạch Diên đời Tân dịch "Kinh Vô 
Lượng Thanh Tịnh Bình Đắng Các”, lại có "Kinh 
Đại A-di-đà", hai quyền tức cùng với "Kinh Vô 
Lượng Thọ” và "Kinh Thanh Tịnh Giác” ở trước 
được dịch vảo niên hiệu Nguyên Gia đời Tống là 
đông bản Phạm mà khác người dịch. Theo đây thì 
"Quán Kinh" cũng do ngài Cầu-na-bạt-ma dịch vào 
niên hiệu Nguyện Gia đời Tông, khác hăn với bôn 
kia. 

Nay tìm trong từng bộ của tứ kinh tuy đều nói 
về Tịnh độ, nhưng chỉ thú lại khác nhau, như Quán 
Kinh này dạy tu nghiệp Tịnh độ, lây định thiện, tán 
thiện làm tông. Ba kinh Như: "Vô Lượng Thọ 
v.v..." Như lai quán sát căn cơ chúng sinh ở Tịnh 
độ đã thuân thục, thời gian thích hợp nghe pháp đã 
đến cho nên nhan sắc của Phật Thích-ca thù thắng 
hơn ngày thường. A-nan do đó đứng dậy thưa hỏi: 
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"Nhan sắc Đức Thê tôn vui mừng có lẽ là nghĩ đến 
những việc tốt đẹp mâu nhiệm của Chư Phật quá 
khứ, hiện tại, vị lai chăng” Phật khen A-nan: 
"Lành thay câu hỏi của ông”, do đó Phật bèn nói 
rộng về những việc ở Tây phương, đó là lấy Tịnh 
độ làm tông. 

Như vậy, "Kinh Tiểu Di-đà" lại hỏi vì sao tên 
là Cực lạc, những việc ở Cực lạc chưa biết là hư 
hay thật? Như lai do đó giải thích vì sao có tên là 
Cực lạc, đông thời dẫn việc Chư Phật sáu phương 
chứng minh thành tựu, chăng phải luống dôi. Kinh 
này lẫy việc dứt nghĩ chứng thật làm tông. Như 
"Kinh Cổ Âm" có người nghĩ Đức Phật kia làng 
CỐI trời, hay người thế gian, hay thuộc về đường 
nào? Lại, ở cõi Tịnh độ kia là nơi quả báo tăng 
thượng, chúng sinh bị nhiều nghiệp chướng, hoặc 
ác ma gây trở ngại khó khăn, làm sao sinh về đó 
được? Như lai vì họ giải thích rõ rằng Đức Phật Di- 
đà thuộc dòng Sát-lợi, lại dạy sám hôi, tụng chú để 
chuyên nghiệp, trừ ma; tức là kinh ấy lấy việc 
chuyển nghiệp và bảo vệ giúp đỡ khi gặp tai nạn 
làm tông. Trên đây là giải thích tông thú của bốn 
kinh và bộ loại nhiều ít, nhưng thứ lớp của bốn 
kinh, y theo lý của nó thì trước là nói để biết, kế là 
đạy tu tịnh nghiệp và dứt nghi chứng thật, sau cùng 
là cứu nạn, không cho khởi nữa, chính là "Kinh Vô 
Lượng Thọ" đâu tiên, “Quán Kinh” thứ hai, "Tiểu 
A-di-đà" thứ ba, "Kinh Cổ Âm" thứ tư. Vậy nếu 
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lây việc đó để suy nghiệm, thì "Quán Kinh" là đầu 
tiên, "Vô Lượng Thọ" là thứ hai. Làm sao biết 
được? Theo thời gian nói "Quán Kinh” thì đó là lúc 
A-xà-thế còn làm Thái tử, chiếm đoạt ngôi vua, khi 
mẹ ông bị hại, do đó mà cầu thỉnh pháp Tịnh độ, 
Như lai hiện cảnh giới Tây phương, cho Bà thấy, 
dạy bà tu hai thiện định tán. Nếu nói về thời gian 
nói "Kinh Vô Lượng Thọ" thì A-xà-thê đã lên ngôi, 
Thái tử đã nhốt vua, cho nên "Kinh Đại A-di-đà”... 
nói khi Như lai nói về những việc ở Tây phương, 
thì Thái tử vương A-xà-thê củng năm trăm vị 
Trưởng giả câm lọng đến cúng dường Phật, nghe 
Phật nói đến đại nguyện thu hai mươi bốn của Phật 
Di-đà, Thái tử liên phát nguyện, nguyện như Đức 
Thế tôn kia, Phật thọ ký cho ông sau này như Đức 
Phật Di-đà, vì vậy nên biết kinh này đứng thứ hai. 
Người ta cho răng Thái tử vương À- xà-thê chính 
là vương thân A-xà-thê. Lúc â ầy do chưa soán ngôi, 
nên gọi là Thái tử, đi đến chỗ Phật. Ở đây dịch 
không đúng, nếu vậy lẽ ra phải bỏ chữ vương, chỉ 
nói là Thái tử A-xà-thế, đã nêu lên chữ Vương và 
Thái tử thì rõ biết là tên cha con khác nhau. Thế 
nên “Kinh Vô Lượng Thọ” phải nói đứng thứ hai 
và "Quán Kinh" nói cho phu nhân, thị nữ, còn 
"Kinh Vô Lượng Thọ” là vì trời người và đại 
chúng. 

Hỏi: Nếu "Quán Kinh" là đầu tiên, nói cho phu 
nhân, thì vì sao sau Phật trở lại Linh Sơn, Ngài bảo 
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A-nan trùng tuyên mà đại chúng không ai thỉnh, 
biết rõ đại chúng đã từng nghe rôi, lại muốn giúp 
cho đại chúng nghe để tu nghiệp sinh Tịnh độ, cho 
nên Như lai bảo trùng tuyên lại định thiện và tán 
thiện, đâu được cho "Quán Kinh" là đâu tiên? 

Đáp: Ý của Như lai là giúp cho đại chúng biết 
được hai món định thiện và tán thiện, Chư Phật ba 
đời lây Tịnh độ làm nhân, cho nên bảo A-nan nói 
lại. 

Lại mong răng kinh này truyền mãi ở đời sau, 
nếu sau này kết tập, thì biết rằng A-nan truyền lại 
không luông dối, cho nên bảo nói lại, chăng phải 
nghe rôi, sau không thỉnh mà nói. Tức là tương 
đương với kinh thứ hai. Hai kinh còn lại, đã giải 
thích như trước có thể biết. 

Thứ bảy là phê bình giải thích nghĩa văn. 

Ở đây phê bình giải thích kinh này, y theo xưa, 
cũng chia làm ba phân, đó là phân tựa, chánh tông 
và lưu thông. Song vẫn nương vào tâm đại bi mà 
chia ra làm năm phân: 

Phân lòng tin, tức kinh ấy nói: ở chỗ nào đó, 
pháp do Phật nói, đó là "Tôi nghe như vây"... 

Phân chứng cứ, tức là kinh ấy nói: ở nơi nảo 
đó, đại chúng nhóm họp, đó là "cùng đại Tỳ-kheo”. 

Phân duyên khởi, cũng gọi là phần phát khởi, 
tức kinh ây chép: "Tùy nhân duyên ấy, tùy theo lời 
tựa nói về lý do, kinh này lược bỏ không có người 


SỐ 1757 - KINH A DI ĐÀ NGHĨA SỚ 279 


nói", từ "lúc bấy giờ, Phật bảo Xá-lợi Phật" v.v... 
trở xuông làm phát khởi, "Vì sao cõi kia gọi là Cực 
lạc" v.v... trở xuống là phân chánh tông. Ở đây sợ 
răng không đúng, chỉ là Như lai lúc đâu lược nêu 
ra, kế là phân biệt rộng, ở đây đều là chánh tông, 
chăng phải phân phát khởi. 

Phần chính nói, tức kinh này chép: tùy theo các 
thứ danh cú vị của nó, nói rộng cho người nghe..., 
tức "bấy giờ, Phật bảo Xá-lợi Phật" v.v... trở 
xuống. 

Phân vâng giữ, như kinh nói: Phật nói kinh này 
rồi, đại chúng vui mừng, đảnh lễ vâng giữ tức là 
"Phật nói kinh này xong”. 

Nhưng trong các kinh luận, hai phần đâu là 
chứng kinh, chăng phải lầm lộn, không có khai và 
hợp, y theo phân tín đầu tiên, lại chia làm năm: 

- Tín: tin. 

- Văn: nghe. 

- Thời: thời gian. 

- Chủ: người chính. 

- Xứ: nơi chốn. 

Ngài Lưu-chi chép: năm câu này làm chứng 
cho ba nghĩa, cho nên Phật dạy: 

1. Chứng minh là Phật nói, giúp cho người phát 
sinh niềm tin. 

2. Biêu thị khác với kinh sách ngoại đạo, đó là 
A-âu-cát. 
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3. Đề dứt tranh luận, biết chắng phải do người 
kết tập nói. 

Lại Luận Trí Độ chép: "Nói về thời Ø1an, nơi 
chốn, người, là giúp cho chúng sinh nghe rôi sinh 
niêm tin", cho nên năm câu này gọi là nhân duyên 
tín phân, như luận ấy có nói rộng. 

Kinh nói: "Như thị" 

Kế là giải thích niềm tin. Luận Trí Độ chép: 
"Phật pháp như biên cả, do niềm tin mà vào được" 
như người có niềm tin, mới vào Phật pháp được, 
do đó người tin nghe điều đó, tức nói "Như thị": 
nếu người không tin thì nói không như thị, nên biết 
"Như thị" là biểu thị cho niêm tin. 

Có người nghi răng: kinh chưa giảng nói thì tin 
trước việc gì mà nói như thị? 

Đáp: Như chỉ lời kinh sau đề mục và tựa đề là 
do Phật nói, chăng phải do tôi nói, người nghe nên 
tin, nên ngài Chân-để nói câu "Như thị" là nói lên 
pháp đã được nghe, nói văn lý của một bộ, quyết 
định có thể tin theo, cho nên nói "Như thị”. 

Ngài Lưu-chi chép: "Như thị" gồm có bốn 
nghĩa: 

I1. Nghĩa phát tâm: nghĩa là tự nghĩ nói tôi sẽ 
phát tâm như vậy, tu hành như vậy. 

2. Nghĩa dạy người: đó là ông hãy phát tâm như 
vậy, tu hành như vậy. 

3. Nghĩa thí dụ: nghĩa là trí tuệ, công đức của 
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người ây như mặt trời, như các vị trời, hoặc nay 
ông giàu sang như Thọ-đê-già. 

4. Nghĩa quyết định: sự thấy biết của tôi thật sự 
như vậy. Nay lây nghĩa này, nên gọi là "Như thị". 

Lại theo, luận Phật Địa thì: "Như thị" có bốn 
nghĩa: 

- Thí dụ. 

- Dạy bảo. 

- Hỏi đáp 

- Chấp nhận. 

Như luận kia nói là nghĩa chấp nhận nên nói là 
Như thị, nghĩa là ta sẽ nói như vậy cho ông nghe. 

Ngài Chân-để chép: Như thị là pháp thể được 
tin, có hai nghĩa: 

1. Giải thích theo Phật: Nghĩa là Chư Phật ba 
đời nói pháp không khác, nên gọi là “như”. Vì củng 
nói nên biết chăng phải dối, vì thê øỌọI là "THỊ." 
Chính vì Chư Phật đồng nói, pháp ấy đáng tin nên 
øọI là "Như thị". 

2. Giải thích theo lý: Nghĩa là thật tướng các 
pháp xưa nay không khác, gọi đó là "Như", như 
như mà nói không thêm không bớt, chắc chăn đáng 
tin, nên gọi là "Như thị". 

Lại có người hỏi, năm câu này đều đúng là lời 
Phật nói, giúp cho người tin nhận, đầu phải chỉ hai 
chữ "Như thị" mới đặc biệt gọi là Tín? 

Đáp: Nghĩa thật Như thị, chỉ vì chỉ danh đúng 
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thật là nghĩa thật đáng tin hiển bày, nên nói là tín. 

K¡nh nói: Tôi nghe. 

Kế là là giải thích, nêu lên người nghe, Luận 
Phật Địa chép: "Người nghe năng lực duyên tăng 
thượng trong bồn nguyện từ bi của Như lai", biết 
sinh ra từ nghĩa tướng của văn trên, nên nói là tôi 
nghe. Lại, "Tôi" nghĩa là người giả, tức là tên 
chung của một thân; "nghe" là từ nơi ta1, tức là tên 
riêng của sáu căn, nay bác bỏ cái riêng mà chọn cái 
chung, nên nói tôi nghe. 

Hỏi: AI nói cho tôi nghe? 

Đáp: Theo nguyên ý, thì do người kết tập soạn 
lời này nói, nhưng kinh Đại BỊ quyên bốn chép: 
“Lúc Phật sắp nhập Niết-bản, cầm tay A-nan ø1ao 
phó cho tất cả pháp Phật" và quyền năm nói là "dạy 
cách kết tập". 

Lại, kinh Xử Thai quyền năm nói ngay lúc kết 
tập, bảo A-nan lên tòa, Ca-diệp nói răng: "“GIáo 
pháp Phật đã nói, một lời một chữ, ông chớ để thiếu 
sót, Bồ-tát tạng, Thanh văn tạng, Luật tạng... mỗi 
thứ kết tập riêng mỗi chỗ", lúc ây, A-nan liên chép: 
"Tôi nghe như vây" tức là A-nan xưng răng mình 
nghe. 

Kinh chép: Một thuở nọ: 

kế là giải thích về thời gian nói kinh. Nghĩa là 
thời gian nói bộ kinh này, nên luận Phật Địa chép: 
"Cảng nghe xong, gọi chung là một thời". 
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Ngài Lưu-chi chép: "Phật nói kinh này, ta và 
đại chúng nghe không khác thời nên nói là nhất 
thời". Lại, lúc Như lai giảng nói tức là giờ khắc 
nghe của chúng sinh, nói thì dạy hết điêu nên nói, 
nøhe thì tùy lượng chứa mà nghe đây các pháp, nên 
nói nhất thời. 

Kinh chép: Phật. 

Kế là giải thích về Giáo chủ. Sở đĩ ở đây nói 
Phật, là để phân biệt với người khác, "Luận Trí Độ" 
chép: "Có năm hạng người nói pháp: Một là Phật; 
hai là đệ tử Phật; ba là các vị trời; bôn là thân tiên; 
năm là người biến hóa", nói lên chắng phải người 
khác nói, nên gọi là Phật. Kinh Phạm-ma Dụ chép: 
"Người gọI là Phật, cội gốc sinh tử đã thiêu đốt hết 
không còn dư sót, các điêu nghĩ đã hết, chắng pháp 
nảo không đạt, được trí nhất thiết, tôn hiệu là Phật". 
Kinh Phóng Quang Bát-nhã chép: Đạo mà Chư 
Phật đã hành, đã chứng gọi là giác, vì Chư Phật đều 
giác ngộ như nhau, nên gọi là Phật. Kinh Đại Pháp 
Cự Đàả-la-ni chép: Phạm Thiên Vương hỏi Phật: 
"Thế nào là Phật? Phật bảo: Khéo giác ngộ được 
sinh tử” đó gọi là Phật. 

Kinh chép: Tại nước Xá-vệ, rừng cây của Thái 
tử Kỳ-đà vườn Trưởng giả Cấp cô độc: 

Kế là giải thích chỗ nói kinh, ở đây lại chia làm 
hai: 

1. Cảnh giới trụ, nghĩa là nơi mà nhà vua thông 
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lãnh, chính là nước Xá-vệ. 

2. Y chỉ trụ, nghĩa là chỗ Như lai ở, chính là 
khu vườn của Trưởng giả Cấp Cô Độc. 

Xá-vệ, Hán dịch là Văn vật, nên kinh Pháp 
Kinh chép: “Đi đến Văn vật". Kinh Tam Tự Sinh, 
Kinh Thăng Thị Thọ Thập Nhị Du chép: "Nước ây 
không có vật gì chắng có, thiên hạ ai cũng biết nên 
gọi là Văn vật". Luật Thiện Kiến chép: Hán dịch là 
Đa Hữu, ngày xưa đạo sĩ tu hành ở đây, khi vua đi 
ra ngoài, thây khu đất tốt này, bèn xin để lập kinh 
đô, đất do người đặt tên gọi là Xá-vệ. Xá-vệ là tên 
gi chủ nên gọi là nước Xá-vệ. 

Cây của Thái tử Ky-đà: là tên Thái tử nước đó, 
gọi là Kỳ-đả, cũng gọi là Thệ-đa, Hán dịch là 
Chiến Thắng, cúng dường cây trong khu vườn ây 
cho Phật đi kinh hành nên gọi là Kỳ Thọ, kinh A- 
hàm gọi là "Lâm". 

Vườn Trưởng giả Cấp cô độc: Kinh A-hàm 
quyên chín của bản dịch khác chép: Trưởng giả 
Tu-đạt-đa đến thành Vương-xá vừa gặp được Phật 
bèn tự xưng răng: "Con tên là Tu-đạt-đa người 
nước Xá-vệ, Hán dịch là Thiện Thí. Người trong 
làng vì cho răng con thích giúp đỡ những người già 
cả, neo đơn nên gọi là Cấp Cô Độc". Sau này mua 
khu vườn của Thái tử Kỳ-đà, xây tịnh xá cúng 
dường Phật, nên gọi là vườn Cấp Cô Độc. Vì trên 
vua mà dưới là thân, nên trước nói là "Kỳ", sau là 
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"Cấp". Lấy quy cái riêng về cái chung, nên trước 
là cây, sau là vườn. 

Kinh chép: Cùng chúng đại Tỳ-kheo. 

Kế là giải thích về làm chứng riêng. Tức là nêu 
những vị cùng nghe kinh này, y theo thứ lớp trước 
sau của kinh, lược nêu năm chúng: một là Thanh 
văn, hai là Bô-tát, ba là Trời, bốn là Người, năm là 
Tu-la. 

Ở đây đầu kinh có ba, cuỗi kinh có hai: 

- Đâu kinh có ba là: Thanh văn. 

Bồ-tát. 

Các vị trời. 

- Chúng Thanh văn có năm: Nêu Loại. 

Nêu số. Nêu vị. Nêu tên. 

Kết thúc đặt tên. 

Dữ: là gồm người và mình. 

Đại: tên gọi những vị có địa vị cao. 

Luật Thiện Kiến chép: những vị có công đức 
rất lớn trong chúng tăng gọi là Đại A-la-hán. Lại, 
những vị nhỏ nhât gọt là Tu-đà-hoàn. Lại, sô chúng 
Ty-kheo đông nên nói là Đại. 

Ty-kheo: "Trí luận” nói có ba nghĩa: 

1. Năng Bó, có khả năng làm cho ma vương và 
quyền thuộc khiếp sợ, nên gọi là Tỳ-kheo. 

2. Khất Sĩ, có khả năng lìa các nghề nghiệp tà 
(tà mạng), đi xin ăn một cách thanh tịnh để nuôi 
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thân mạng, nên gọi là Khất sĩ. 

Tà mạng có ba nghĩa: 

- Ly khâu tà mạng: không dùng cấm chú, dối 
nói lành đữ, vì muốn được lợi dưỡng để nuôi thân 
mạng. 

- Ly thân tà mạng, không điêu chế thuốc thang, 
bùa yêm, cày ruộng trồng trọt và làm nghê thủ công 
được tiên bạc để nuôi sông. 

- Ly thân khẩu tà mạng, nghĩa là miệng không 
tụng câm chú, thân không đốt lửa và chẻ củi... 
(trích trong luật Tăng kỳ). 

Lại, Luận Trí Độ có bốn thứ tà mạng: 

- Ngưỡng khẩu, ngước xem các sao. 

- Hạ khẩu, cày cấy làm ruộng, làm các đồ vật. 

- Phương khẩu, bị người khác sai khiến khắp 
nƠI. 

- Duy khẩu, hốt thuốc bốc thẻ và cả ba việc 
trước. 

Nếu làm những việc này để nuôi thân mạng, gỌI 
là bốn tả mạng, pháp Ty-kheo không được làm bôn 
việc này, phải xin ăn thanh tịnh gọi là Khất sĩ. 

3. Tỳ là phá, kheo là phiền não, phá được phiên 
não nên gọi là Tỳ-kheo. 

Chúng, chắng phải một vị Tỳ-kheo mà có thế 
gọi là Chúng, phải có nhiều vị tăng hoà hợp, mới 
gọI là Chúng. 

Kinh chép: "Cùng với một ngàn hai trăm năm 
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mươi vị", là nói về số lượng, nghĩa là chúng thường 
theo bên Phật. Xưa cho rắng Phật độ ba anh em Ca- 
diễp, hai thây trò ngoại đạo, øôm chung có một 
ngàn hai trăm năm mươi vị, vì báo ân Phật nên họ 
thường theo hâu Phật. Ở đây y theo tên húy sợ 
không đúng, tức như La-hâu-la, Đại Ca-diếp... 

thường ở trong đó, há cũng là môn đồ của kia ư? 

Nay Kinh Trường A-hàm quyền một chép: 
"Phật dạy: Kiêp sắp hêt các vật tôn giảm, như trước 
đây trong hội nói pháp của Phật Ca- diếp, đệ tử 
thường theo Ngài khoảng hai muôn người, nay 
trong một hội nói pháp của Phật Thích-ca Mâu-ni, 
đệ tử có một ngàn hai trăm năm mươi vị”. Theo 
luật Thiện Kiến "Câu" nghĩa là cùng ở một chỗ. 

Kính chớp: "Đều là bậc Đại A-la-hán, mọi 
người đều biệt”. Kê là giải thích về địa vị. Đâu tiên 
là nêu ra thứ vị, tức là La-hán, kế là nêu sự nỗi 
tiếng tức là mọi người đều biết. 

Gọi Đại, là người hạ lạp cao, đức lớn, là lời mà 
trong lúc ngài Ca- diệp kết tập chép: "Nếu là A-la- 
hán thì phải đầy đủ ba minh, tám giải thoát", Đại 
La-hán trụ nên nói là Đại. 

A-la-hán, luật Thiện Kiến nói danh từ "A-la" 
øôm có năm nghĩa, ngài Chân-đề nói danh từ ấy có 
sáu nghĩa: 

1. Sát tặc: A-la là sát tặc, Hán dịch là năng, 
nghĩa là phiên não kiến tư trong ba cõi làm xâm 
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tốn thiện pháp tài, được dụ như giặc, lại sáu trần 
như giặc, người này có khả năng dùng năng lực trí 
tuệ dứt sạch hết, chứng ngộ sáu trần là không, ví 
như sát. Ngài Chân-đê gọi là Sát oán, như kinh 
Niết-bàn chép: "Tất cả phiên não là oán của Bồ- 
để", Phật phá dẹp chúng nên gọi là sát tặc, ba quả 
tuy dứt nhưng chưa dứt hết, thì không đặt tên gọi 
này. 

2. A-la là tất cả các nghiệp ác, Hán dịch viễn 
trụ. Vị này xa lìa tất cả các nghiệp ác, trụ trong 
công đức thiện vô lậu, gọi là A-la-hán. Ngài Chân- 
đề gọi là bất sinh, tức là người này tuy có nghiệp 

cũ, nhưng không bị duyên phiên não tưới ẩm, 
nghiệp cũ kia nhự hạt giông bị phơi sáu năm, 
không đủ sức để nây mâm nữa. Cho nên A-la-hán 
chép: Sự sinh tử của ta đã hết nên gọi là bất sinh. 
Bất sinh ở cõi nào? Đó là không còn sinh trong ba 
cõi phiền não chịu quả báo sinh tử nữa. 

3. Chữ A là không có, La-hán là che giấu. 
Người đời làm ác, rôi tự che giấu, vị A-la-hán 
không làm ác cũng không che giâu, cho nên A-la- 
hán tự xưng là "phạm hạnh đã lập". 

4. A-la là bánh xe trong ba cõi, Hán dịch là 
người đả phá, có khả năng đập nát bánh xe mười 
hai nhần duyên trôi lăn trong ba cõi nên gọi là À- 
la-hán. Chính là ý mà ngài Chân-đề gọi là phá luân, 
nghĩa là phá bánh xe luân hồi mười hai nhân 
duyên, tức là lấy vô minh, ái, thủ làm vành bánh 
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xe. Vì phiên não xuyên suốt cả ba đời, tức là lấy 
hành, hữu làm trục. Vì nghiệp có công năng sinh 
ra vô sô báo chướng, tức năm quả hiện tại như 
thức... hai quả vị lai là sinh và già, chết, tổng cộng 
có bảy quả làm cái nhíp xe. 

5. Gọi Ứng Cúng: là bậc trí đoạn, đây đủ ruộng 
phước cao quý, có thê tiêu được thức ăn, có khả 
năng sinh ra lợi ích lớn, nên gọi là Ứng cúng. Như 
ngài Chân-để chép: Không đến trả, nghĩa là vì 
không trả nợ sinh tử. Người này nhờ ba học viên 
mãn, dứt hắn bốn dòng sinh, già, bệnh, chết, một 
bê Niết-bản, không vào sinh tử, nên gọi là không 
đên trả. 

6. Ứng Giáo: nghĩa là vị này tự giác đã đủ, dùng 
sở chứng của mình để dạy người, nên gọi là Ứng 
giáo. Như kinh Đại Phẩm chép: "Người này năm 
kết sử phần thượng đã dứt hết, gọi là A-la-hán." 

Năm kết sử phân thượng là: 

- Sắc ái. 

- Vô sắc ái. 

- Thiên. 

- Mạn. 

- Vô minh. 

Năm thứ này là kết tánh của hai cõi trên, nghĩa 
là sẽ đến phần thượng, do đó tùy sinh vào cõi trên. 
Vì sinh ra sự trói buộc ở cõi trên, nên nói là kết sử 
phân thượng, năm thứ này hoàn toàn do tư duy mà 
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dứt, vì người này đã dứt hết, nên gọi là A-la-hán. 

Mọi người đều quen biết: ở đây là nói sự nỗi 
tiếng, Luận Pháp Hoa chép: "Vì các vua, vương 
tử... đêu biết". Lại, Thanh văn, Bồ-tát, Phật là 
những bậc thắng trí, vì đều khéo hiểu biết (Thiện 
tri thức). Lại giải thích là tất cả phàm thánh hiểu 
được dung mạo của họ, biết được dòng họ của họ. 

Kinh chép: Trưởng lão: Giải thích bốn danh 
hiệu theo thứ lớp, nay nêu mười sáu vị, trong đó 
A-nan tuy chưa chứng La-hán, nhưng vì đức cao 
vọng trọng, cũng được mọi người quen biết, nên 
cũng ở trong hội này. Luật Thiện Kiên chép: "Lão" 
là nói người đức lớn, người tuổi nhỏ nhưng đức lớn 
vẫn gọi là Trưởng lão" . Kính Tăng Nhât A-hàm 
chép: "Phật bảo: Từ nay về sau các Tỳ-kheo không 
được lễ bái vua quan, người lớn là Tôn, người nhỏ 
gọi là Hiên. Tỳ-kheo nhỏ gọi Tỳ-kheo lớn là 
Trưởng lão, đại Tỳ-kheo gọi tiêu Ty-kheo là Tôn”. 
Theo hai câu này, thì tôn ti không nhất định, nay 
theo kinh Trường A-hàm nói "Lão" có ba: 

- Tuổi lớn. 

- Biết pháp. 

- Khéo tu. 

Lại, luận Trí Độ dẫn kinh Bảo Đảnh rằng: Bồ- 
tát Phố Hóa gọi Xá-lợi- phất là bậc kỳ túc. Nay gọi 
Trưởng lão một là do tuổi cao, hai là biết pháp. 
Như thê gian có danh hiệu Tiên sinh, gọi Trưởng 
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lão là khen ngợi đức tốt của họ, không nói lên húy 
của các ngải. 

Kinh chép: Xá-lợi-phất, Ma-ha Mục- kiên-liên: 
Giải thích: hai vị Jrưởng lão Tây vốn là ngoại đạo, 
tình bạn thân thiết, cả hai cùng ngộ đạo một lúc, 
cho nên nêu chung. Kinh Tăng Nhất A-hàm chép: 
“Phú- lầu-na hỏi Xá-lợi-phât răng: Thưa nhân giả! 
Mọi người gọi Nhân giả bằng tên g? 

Ngài đáp: "Cha tôi là Ưu-ba-đề-xá, mẹ tôi là 
Xá-lợi, gọi tên theo mẹ là Xá-lợi- -phất". Đại Luận 
chép: "Mắt của mẹ Ngài như mắt chim Xá-lợi", 
Kinh Phật Hoa Nghiêm Nhập Như lai Trí Đức Bất 
Tư Nehị chép: "Xá-lợi" Hán dịch là chim quán, 
chim yêng, "Phẩt-đa-la" Hán dịch là "Tử". Do đó 
kinh Niễt-bàn chép: "Như Xá-lợi-phất nhân tên mẹ 
mà đặt tên Ngài, vì tư thái khôi ngô, đây đủ hiển 
thục, giỏi giang hơn đời, mắt bà trong suốt, con 
ngươi tròn sáng, mẹ khéo đặt tên, con được tên tốt 
đẹp. Lại, kinh La Vân Nhẫn Nhục gọi là Thu Lộ 
Tử. Kinh Trung Bồn Khởi chép: "Xá-lợi- phất, vốn 
tên là Ưu-ba-thê, Phật chép: Ông phát nguyện cùng 
lúc với Mục- kiên-liên. Ta thành đạo, hai ông làm 
đệ tử gân gửi nhất của ta, nay đã như tâm nguyện. 
Ưu-ba-thế là tên gọi cao nhất ở đời. Hay mà không 
thật, lại theo bốn nguyện của ông, trở lại tên chữ là 
Xá-lợi- phất, Câu-luật-đà cũng giống như vậy, ông 
vốn là Mục-liên". 

Luận Bà-sa chép: "Xá-lợi dịch là Thân, chữ 
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Phất dịch là tử, gọi là Thân tử. Nhưng Ưu-ba-đề- 
xá cũng gọi là Ưu-bà-thế-xá, Đại Luận chép: Hán 
dịch là Tuệ Tỉnh, vì cha ngài Thân Tử tên là Uu- 
ba", Hán dịch là Tuệ. Đè- -xá, Hán dịch là "Tĩnh", 
nên nói là Tuệ tinh. Nêu gọi theo tên cha, thì lẽ ra 
Xá -lợi-phất phải gọi là Ưu-ba-đê-xá. 

Ma-ha là lớn, kinh Văn-thù Vẫn chép: Đại 
Mục-kiên-liên, Hán dịch là "La phục căn”, là món 
ăn mà cha Ngài thích ăn, từ vật mà đặt tên. Như 
kinh Niết-bàn chép: "Mục-kiên-liên là họ", đồng 
với Kinh Quá Khứ Nhân Quả, Hán dịch là tán tụng, 
tự là Câu-luật-đà, vì mẹ Ngài vịn cây Câu-luật-đà 
mà sinh ra, ngài nên Chân- để chép: Phải gọi là Vật- 
ca-la, Hán dịch là Ái Hồ Đậu, Hồ Đậu tức là đậu 
xanh. Vào thời thượng cô có vị tiên chỉ ăn đậu này, 
là dòng giống của vị tiên đó, nên do họ mà đặt tên. 

Ma-ha Ca-diếp: Ca- diếp, Hán dịch là Âm 
Quang, ngài Chân-đề chép: Tổ tiên của ngài là Đại 
Tiên, thân có ánh sáng, có thể ngậm các thứ ánh 
sáng, giúp cho không hiện, là dòng họ của vị tiên 
kia, nên gọi là Âm Quang. Nhưng thân ngài Ca- 
diệp còn sáng hơn sắc vàng, việc thừa kế tổ hiệu 
"Âm quang” nay chưa được rõ ràng. Kinh Văn-thù 
Vấn dịch là Quy, sợ là nhầm lẫn. Luật Ty-bà-sa 
chép: Vì ngài Ca-diếp có rất nhiều thứ tốt đẹp, nên 
dùng chữ Đại để tôn xưng Ngài. 

Do năm việc cao quý, nên gọi là Đại. 
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- Ngài sinh ra trong gia đình Trưởng giả giàu 
sang. 

- Ngài có thể bỏ sự giàu sang, hảo tộc mà xuất 
1a. 

- Có khả năng tu hạnh đâu-đà, ít muôn biết đủ. 

- Đáng được vua chúa, trời, rông, qui thân, 
người học rộng cúng dường. 

- Bỏ lợi dưỡng lớn ở thế gian mà tu hành pháp 
ít muốn biết đủ mà đi khât thực. 

Lại, Kinh Ca-diếp Bồn Khởi chép: Trong thành 
Vương-xá có vị phạm chí giàu có, tên là Ni-câu- 
luật, Hán dịch là Vô Dạng, có người con tên là Tât- 
bát-la, chính là Đại Ca-diệp. Ca-diếp là họ, Tất- 
bát-la là tên. Trong các đệ tử Phật, Ngài là người 
thực hành hạnh đâu-đà bậc nhất trong hàng đệ tử 
Phật, hễ Phật thấy Ngài đến thì chia tòa cho Ngài 
ngôi chung. 

Ma-ha Ca-chiên-diên: Ngài Chân-đề chép: Hán 
dịch là Tư Thắng. Thuở xưa có vị tiên văn tư hơn 
người, vì là dòng họ của vị tiên ây nên gọi là Tư 
Thắng. Xưa dịch là Kiên Thừa, người ta cho răng 
có lẽ là nhầm, phải gọi là Phiên thăng, nghĩa tương 
đối chính xác. Cha Ngài mất sớm, mẹ goá nuôi 
con, thương con không nỡ tái giá, như chiếc quạt 
buộc sợi dây, lây đó mà đặt tên. Lại giải thích: Ca- 
chiên-diên là họ, Phiến Thăng là tên. 

Ma-ha Câu-hy-la, Hán dịch là Đại Tất, vì vóc 
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dáng Ngài cao lớn, là cậu của ngài Xá-lợi-nhất, ông 
rất thông minh, ban đầu làm thây của ngoại đạo tên 
là Trường Trảo Phạm Chí. 

Ly-bà-đa: Kinh Văn-thù Vấn chép: Hán dịch là 
Thường tác thanh, nghĩa â ây chưa rõ, tương truyền 
răng theo Luận Trí Độ, Hán dịch là Giả hòa hợp, 
nghĩa là mượn đâu và tay chân người chết mà làm 
thành thân thẻ. 

Theo luận ây quyền mười bốn, thì nói chung 
một người, không nói tên họ, chăng biết có phải là 
vị này hay không? 

Có người. đi đường, ban đêm ngủ nhờ trong 
miễu thân, có một con qui giả vắc đến một thây 
nØười chết, muốn ăn thịt, liền bị một con qui nhỏ 
đoạt lấy, con nào cũng nói là của mình. Tranh 
giành không xong, bèn nhờ người kia làm chứng. 
Người ây nghĩ răng: "Ta nói thật cũng chết, nói dôi 
cũng chết, thà nói thật còn hơn". 

Liên nói "Thây chết ây do quỉ già đem đến", 
qui nhỏ kia nổi giận, bèn đánh người kia, bẻ cánh 
tay để ăn thịt, cho đến đâu chân. Quỷ già thương 
cho người này làm chứng, bèn lấy tay, chân và đâu 
của người chết ghép cho, trời sáng thì bỏ đi. Người 
ây nói chắng biệt có phải là thân ta hay không?” rôi 
đến một ngôi chùa, hỏi vị tăng: "Có phải là tôi 
chăng?" Nhân câu hỏi mà tự kế đầu đuôi câu 
chuyện. 
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Vị tăng chép: "Thân ông xưa nay do bốn đại, 
năm âm giả hòa hợp thành, đâu phải chỉ ngày nay 
mới hòa hợp", ông liên xuất gia, về sau chứng của 
La-hán. 

Châu-lợi-bàn-đà-già: Theo Kinh Phật Hoa 
Nghiêm Nhập Như lai Trí Đức Bất Khả Tư Nghị 
chép: Hán dịch là kế đạo. Luật Thiện Kiến dịch là 
Lộ Bàng Sinh. 

Ngày xưa, có một vị Trưởng giả, chỉ có một cô 
con gái, tư thông với kẻ hâu, rồi trôn nhà bỏ đến 
nước khác về sau có thai, lúc sắp sinh bà trở về 
nhà, giữa đường bèn sinh con, do đó mà đặt tên là 
Lộ Bàng Sinh. Lần thứ hai cũng vậy, tất cả có hai 
đứa, đứa lớn tên là Bàn-đà- già, đứa nhỏ tên là 
Châu-lợi-bàn-đà-già. Vì hai anh em liên tiếp sinh 
ra giữa đường, người anh gọi là Lộ Bàng, người 
em gọi là Kế Đạo, chính là Châu-lợi-bàn-đà-gìà. 

Kinh Tăng Nhất A-hàm chép: "Cha mẹ họ đều 
nối nhau qua đời, người anh bỏ nhà xuất gia, người 
em cũng xuất gia theo, tánh chất rất ngu độn, người 
anh giận nói răng: "Em không thể trì tụng lại còn 
biếng nhác, tốt hơn là hoàn tục đi”, nói rôi kéo em 
mình ra khỏi công tịnh xá Kỳ-hoàn, người em đứng 
đó khóc lóc. Như lai thây vậy, biết được mâm đạo 
của ông sắp chín, bèn gọi đến bên cạnh, trao cho 
cây chôi bảo quét, và dạy răng "Ông hãy tụng tên 
này, tên này cũng gọi là trừ bân” cả ngày đọc như 
vậy, nhớ được chữ chối thì quên chữ quét. Ông liên 
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suy nghĩ nghĩa của tên gọi trừ bân này: trừ phải là 
thanh tịnh, câu là các trói buộc trong thân. Suy nghĩ 
bỗng nhiên hiểu ra, đắc quả A-la-hán". 

Kinh Xứ Xứ nói vị này vào thời quá khứ thông 
suốt các kinh luận, nhưng che giâu không nói, lúc 
sắp chết hối hận bảo răng: những điều tôi biết 
không nói cho người khác nghe, thì hiểu biết để 
làm gì? Do tôi che giấu nên nay bị ngu độn, "vì lúc 
qua đời hôi hận, cho nên nay trải qua hai mươi bốn 
năm, ghi nhớ được năm chữ, nhờ đó được ngộ 
đạo”. 

Lại, Kinh Ngũ Bá Đệ Tử Bồn Khởi chép: "Xưa 
ta thả heo, xua nó lội qua nước, dùng dây buộc 
miệng, heo không thở được, giữa dòng thì chết. Do 
tội này, nên chịu thân sau vẫn còn ngu muội. Tôi 
học hoài một bài kệ suốt ba tháng mới biết". 

Kinh Tăng Nhất chép: "Nhưng có khả năng hóa 
thân thành nhiêu biến hóa". 

Nan-đà: Kinh Đại Oai Đức Đà-la-ni nói có bốn 
vị Na-đà: 

- Chỉ nói Nan-đà, Hán dịch là Hỷ. 

- Tu-nan-đà, Hán dịch là Thiện Hỷ. 

- A-nan-đà, Hán dịch là Vui mừng. 

- Bà-nan-đà, Hán dịch là Hiền vui mừng. 

Ở đây nói là Nan-đà, tức là em ruột của Phật, 
chính là do Di mẫu sinh ra, là con rễ của Tôn-đả- 
la. Sở đĩ gọi là Hỷ vì lúc bấy giờ, vua Bạch Tịnh, 
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CÓ người con tên Tất-đạt vừa bỏ nhà vào đạo, 
không có người nỗi dõi, tâm cứ lo buôn, cho đến 
khi sinh ra Nan-đà, dáng vẻ tựa người anh, có khả 
năng kê thừa nghiệp cả, nên ông sinh tâm vui vẻ. 

Kinh A-hàm bàn Dịch riêng chép: Phật bảo: 
"Nan-đà em ta, khéo nhiếp căn, không vướng sáu 
trần, ăn uống chừng mực, vừa đề dứt đói, nên ØỌI 
là Nan-đà." 

Lại, Kinh Tăng. Nhất A-hàm chép: “Thân tướng 
ngay thắng, khác hăn người đời, các căn vắng lặng, 
tâm không thay đối, nên gọI là Nan- đà." 

Kinh Ngũ Bá Đệ Tử Bồn Khởi chép: "Do đời 
quá khứ cúng dường nhà tăm cho tăng chúng và 
tăm gội cho một vị Iy-kheo tăng, liền được vô cầu, 
thân tướng ngay thăng, sắc đẹp như hoa. Lại, Ngài 
đã từng sơn phết, sửa chữa tháp một vị Bích-chi- 
phật, lại thăm viêng tháp Phật Ca- diễp, xây cột cờ, 
đặt trên tảng đá lớn giữa trời, do các nhân lành ấy, 
nay sinh vào dòng họ Thích, được làm em của 
Phật, có tướng tốt của bậc Đại nhân, thân cao một 
trượng năm thước hai tấc". 

Kinh chép: A-nan-đà. 

Luận Trí Độ chép: "Ông sinh ra vào đêm Như 
lai thành đạo, sảng sớm có các vị trời ở trong hư 
không báo cho vua Bạch Tịnh biết răng: Thái tử 
Tât-đạt-đa trong đêm qua vào lúc sao mai mọc đã 
thành Nhất thiết trí." 
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Vua nghe vậy rất vui mừng, người em thứ ba 
của vua là Hộc Phạn Vương cũng chính ngày hôm 
đó đến bẩm báo cho ông hay là đêm qua sinh một 
hoàng nam. Vua chép: "Vương đệ sinh con trai tôi 
rất vui mừng, hôm nay là ngày tốt, đứa con mà đệ 
sinh ra phải đặt tên là A-nan", Hán dịch là Vui 
mừng. Vả lại người ấy đời đời tu hạnh nhẫn nhục, 
nên sinh ra thân thể ngay thắng, cha mẹ tất vui 
mừng, do đó mà đặt tên là A-nan-đà. 

Kinh Quán Phật Tam-muội chép: "Phật bảo A- 
nan: Ông tên là Vui mừng, ở đây y theo tên mà có 
sự thật". Kinh Tăng Nhất A-hàm chép: "A-nan có 
bốn thứ ít có, làm cho người khác vui mừng". 

- Im lặng vào trong đại chúng, người nhìn thấy 
a1 cũng VUI. 

- Nói ra điều gì, người nghe cũng ưa thích. 

- Đến chỗ chúng tăng ai cũng sinh tâm vui 
mừng, và khởi tâm cung kính, nhìn ngăm không 
nhàm chán. 

- Ngay lúc nói chuyện, người nghe không chán, 
nên sinh tâm vui mừng. Đại Luận chép: "Người 
nảy ngày xưa là Trưởng giả, nhờ bố thí thức ăn cho 
Sa-di tụng kinh, rồi phát đại nguyện răng: Khi nào 
tiểu sư thành Phật, tôi nguyện làm đệ tử học rộng 
của người. Cho nên tt cả pháp tạng của Như lai 
ngày nay, A-na-đà đều có khả năng thọ trì hết." La- 
hâu-ha, Hán dịch là Phú chướng, cũng dịch là 
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Cung sinh. 

Kinh Ngũ Bá Đệ Tử Bồn Khởi chép: "Thuở 
xưa ta làm vua, có một vị tiên phạm tội, nhốt kỹ 
sau vườn, đến sáu ngày quên không cho ăn, nhưng 
ta không có tâm ác, chỉ do nhân duyên quên, nên 
bị đọa vào địa ngục Hắc thăng, trải qua sáu muôn 
năm, thân cuối cùng thọ bào thai, sáu năm mới 
sinh”. Nên gọi là Phú chướng, nghĩa là bị bào thai 
che chướng nhiêu năm. 

Phật xuất gia sáu năm, La-hầu-la mới sinh, 
những người trong dòng họ Thích đêu nghi ngờ 
La-hâu-la chăng thuộc dòng họ â ẤY. 

Sau khi Phật thành đạo, trở vê hoàng cung nói 
pháp. Vợ ngài là Da-du-đả-la, Hán dịch là Danh 
Thanh, muôn tỏ bảy thân trong trăng của mình để 
mọi người biết mình trong sạch, nên đưa viên ngọc 
hoan hỷ cho La- hâu-la, bảo đem dâng cho cha. 
Phật biết ý bà, bèn hóa hết các đệ tử đều thành thân 
Phật, La- hâu- la đem dâng vẫn không nhằm lẫn. 
Phật nhận rôi, hóa Phật cũng diệt. Những người 
trong dòng họ Thích bấy giờ mới tin La-hâu-la thật 
là Cung sinh. 

Luận Nhập Đại Thừa chép: La-hầu-la an trụ lâu 
đài ở đời là thân biển hóa. 

Kiêu-phạm Ba-đề: Kinh Phật Hoa Nghiêm 
Nhập Như lai Trí Đức Bất Khả Tư Nghị chép: 
"Hán dịch là Ngưu Vương". 
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Đại Luận dịch là Ngưu Ha. 

Kinh Xử Xứ chép: "Thuở xưa, Ngài làm Tỳ- 
kheo, ngắt của người một bông lúa để xem sốn 
hay chín, từ đó đên nay năm trăm đời, làm trâu đê 
trả nợ cho người". Hôm nay đắc đạo, chân giống 
như chân trâu, ăn rôi nhai lại, do đó đặt tên là Tỳ- 
kheo Ngưu Ha. 

Luận Phân Biệt Công Đức chép: Sợ người chê 
bai mà mắc tội, nên Phật bảo ông ở trên cùng trời 
Đao-lợi, ngồi dưới cây Thi-lợi-phẩt-sa, hiểu luật 
bậc nhất. Khi Phật nhập Niết-bàn, lúc kết tập pháp 
tạng, Đại Ca-diệp cho người đến thỉnh Ngài. "Hôm 
nay ở cõi Diêm-phủ có một pháp sự lớn.” "Ngài 
chép: Phật nhập Niết-bàn phải không?" 

Đáp: Phật đã nhập Niết-bàn. 

"Thây ta là Xá-lợi-phât còn chăng?" Đáp: Cũng 
đã nhập Niết-bàn. 

Ông bèn than rằng: "Đại sư của ta đã diệt độ 
rồi, Hòa thượng cũng nhập Niết- bàn, đôi mắt thế 
gian đã khép, ta không muốn xuống thê gian nữa. 
Nói xong bèn hóa lửa đốt thân, thành bốn dòng 
nước chảy vào trong đại hội kết tập ở Diêm-phù- 
đề, nước nói kệ răng: 

"Kiều- phạm Ba- đề cúi đầu lễ, Diệu chúng bậc 
nhất đại đức tăng, Nghe Phật diệt độ tôi diệt theo, 
Như volI chúa đi, voI con theo." 

Thế rôi, Ngài nhập Niếễt-bàn ở trên cõi trời, Đại 
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Luận cũng nói như vậy. 

Tân-đâu-lô-phả-la-đọa: Luận Đại Trí Độ chép: 
Tân-đâu-lô-phả- la-đọa-thệ là Sư tử hồng bậc nhât, 
theo Kinh Thỉnh Tân-đâu-lô chép: "Tân-đầu-lô là 
tên, chưa rõ ý nghĩa, Phả-la-đọa-thệ là họ, Hán 
dịch là lợi căn, chỉ cho tất cả những việc phụng 
thỉnh như làm nhà mới, phòng tăm, trai hội, mặc y 
phục mới, hễ muôn thỉnh Ngài, phải ở chỗ thanh 
tịnh, đốt hương lễ bái, hướng về núi Ma-lợi ở nước 
Thiên Trúc xưng Nam-mô Đại Đức Tân-đâu-lô- 
phả-la-đọa-thệ vâng lời Phật dạy làm ruộng phước 
cho người đời sau, cúi mong nhận lời thỉnh của 
con. 

Luật Tỳ-nạiđa chép: "Người kia vốn tham 
chiếc bát bằng, gỗ chiên-đàn, Ngài vì Trưởng giả 
Thọ-đêề hiện thân túc đến lấy. Phật quở trách Ngài, 
không cho phép Ngài ở cõi này, Ngài bèn đến châu 
Cù-đa- n1 ở phía Tây giáo hóa chúng sinh. 

Kinh Tam-ma-kiệt chép: "Phật sắp đến nước 
kia độ vị vua thờ ngoại đạo lõa hình khó giáo hóa, 
bảo các đệ tử đều hiện thân biến, cùng lúc đến đó, 
nhận lời thỉnh của họ. 

Khi ấy, Tân-đầu-lô ở trong núi đang vá y nên 
quên mất, chợt nhớ lại bèn chim kim xuống đất, 
sợi chỉ vẫn còn dính theo y. Ngài bèn vận thân túc 
đề đến đó, ngọn núi đó bị kim chỉ kéo theo sau 
Ngài. Ở nước đó lúc bấy giờ có một phu nhân 
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mang thai, thây ngọn núi lớn che hư không bay 
đến, bà hoảng sợ bị đọa thai, Phật ở xa biết được 
việc đó, bảo Mục- liên đến chép: "Ông đem theo 
ngọn núi phía sau làm gì?” Tân-đâu-lô ngoái lại 
nhìn thấy, năm lây ngọn núi ném xa tám ngàn dặm. 
Phật bảo răng: "Ta giáo hóa chúng sinh đêu muốn 
cho họ nhập Niết-bàn", nay ông làm họ thất VỌNG, 
lại giết! một mạng người, mạng người rất Tặng, điều 
đó khiến ta không vui, từ nay về sau ông không 
được theo ta thọ thực và dự chúng hội, để ô ông làm 

ruộng phước cho đời sau, đến khi Phật Di-lặc ra 
đời mới được diệt độ". Tân-đâu-lô nghe, buôn bã 
tự trách, thọ thực xong thì vào núi." 

Luận Nhập Đại thừa chép: "A-la-hán không 
còn phiên não, cùng Bô-tát Bát Trụ đồng tu như ý 
túc, có khả năng trụ ở thê gian theo ý mình”, tức 
Tân-đâu-lô là thân biến hóa chứ chắng phải thân 
thật. 

Ca-lưu-đà-di: Kinh Chánh Pháp Hoa chép: Hán 
dịch là Hắc Diệu. 

Luật Ty-nạI-da nói là Hắc Quang. 

Kinh Tăng Nhất A-hàm chép: Thân ngài Ca- 
lưu-đà-di rất đen, đi khât thực ban đêm, lúc ấy trời 
rất tôi mà đi đến nhà người, trời nỗi sắm chớp, nhà 
kia có người phụ nữ đang mang thai, trong ánh 
chớp thây Ngài cho là qui đen, hoảng quả đọa thai, 
rôi hỏi răng: "Ông có phải là qui không?" 
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Ngài đáp: "Tôi là đệ tử Cù-đàm, nay đến đây 
khất thực". 

Người nữ kia bèn nối giận măng chửi, Như lai 
biết được liền bảo Tỳ-kheo: "Từ hôm nay trở đi, 
không được ăn quá ngọ, cũng không được đi khất 
thực." 

Ma-ha Kiếp- tân-na: Hán dịch là Phòng Túc, 
tương truyện rằng: Vì khi Ngài mới vào đạo, Ở 
trong phòng tăng, Phật biết đạo căn của ông, sắp 
chín muôi, liên hóa thành Ty-kheo lớn tuổi ở 
chung, nói pháp cho ông nghe gI1úp ông ngộ Thánh 
đạo, nên gỌI là Phòng Túc, cũng gọi là Phòng Tĩnh, 
vì cầu nguyện sao Phòng mà sinh ra, nên lây đó đặt 
tên. 

Bạc-câu-la: Hán dịch là Thiện Dung, vì Ngài 
có dung nghi tuân tú. Vào thời quá khứ thường giữ 
giới Bât sát, nay được năm quả báo Bất tử. 

- Bỏ vào nôi nâu không chết. 

- Cho vào lò nướng không cháy. 

- Rớt xuông nước không chìm. 

- Cá nuốt không tiêu. 

- Dao cắt không đứt. 

Kinh Ngũ Bá đệ Tử Tự thuyết Bồn Khởi chép: 
Xưa con có bố thí thuốc cho người bệnh và cúng 
dường một trái ha-lê-lặc cho Sa-môn, nên trong 
suốt chín mươi kiếp không rơi vào đường ác, nay 
đã một trăm sáu mươi tuổi mà không hề bệnh hoạn. 
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Luận Phân Biệt Công Đức chép: "Bạc-câu-la 
ngày xưa làm Trưởng giả, say rượu vào chùa tuyên 
bô Tăng. Các Tỳ-kheo! Có vị nào cầu gì thì đến nhà 
tôi". Sáng hôm sau có vị Tỳ-kheo đên xin thuốc, 
đề bị bệnh nhức đầu. 

Trưởng giả chép: “Đây là do nước trong ngực 
tân công lên đầu thì đầu mới đau” liền cúng dường 
một quả ha-lê-lặc, Tỳ-kheo uống rôi thì hết bệnh, 
nhờ vậy mà trong chín mươi mốt kiếp không hề bị 
bệnh. Đến năm tám mươi tuôi xuất gia học đạo, 
đến nay hơn tám mươi năm tổng cộng một trăm 
sáu mươi năm. 

Trong A-hàm chép: “Ta giữ :: phần tảo hơn tám 
mươi năm, không hề nghĩ đên việc thọ dụng y kim 
tuyến và y gầm cho dù một cọng chỉ, không hê khât 
thực từ một nhà giàu, không hê nhìn mặt người nữ 
và vào phòng Tỳ-kheo mi, cũng không nói chuyện, 
không hè có ý niệm nuôi một Sa-di, cũng không hề 
bị đau đâu... cũng không hề uống một thang thuốc, 
tám mươi năm nay thường ngôi kết già, không hề 
dựa năm các vật". 

Kinh Tạp A-hàm chép: "Sau khi Phật diệt độ, 
lúc đó vua A-dục đi lễ khắp các tháp, bố thí nhiều 
châu báu, nghe Bạc-câu-la thiểu dục bậc nhất, bèn 
cúng dường tháp Ngài một đông tiền vàng, khi ấy 
thân tháp kia ném trả lại cho vua. Vua chép: "Hay 
lắm! Đúng thật là người thiêu dục, một đồng cũng 
không nhận". 
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A-nậu-lâu-đà: cũng gọi là A-ni-lô-đậu, cũng 
gọi là A-nậu-lâu-đà, Hán dịch là Như Ý. 

Kinh Chánh Pháp Hoa gọi là Thuân-nậu, là con 
vua Cam Lô Phạn, em trai thứ tư của vua Bạch 
Tịnh. Người ấy ở đời quá khứ từng cúng dường 
một bữa ăn cho một vị Bích-chi-phật, nêu suốt chín 
mươi kiếp, được hưởng niêm vui thủ thắng ở cõi 
trời và nhân gian. Cuôi cùng sinh vào dòng họ 
Thích này chứng quả A-la-hán, thường câu được 
như ý, cho nên lây đó để đặt tên. 

Kinh chép: Các đại đệ tử như thê: kế là tổng 
kết, "Đăng" là cùng những vị khác. 

Kế là nói về chúng Bô-tát, văn có ba: 

- Trước là nêu loại. 

- Kế là nêu tên gọi. 

- Cuỗi cùng là kết thúc đặt tên. 

Kinh chép: Cùng các Bô-tát Ma-ha-tát: trước là 
nêu loại. 

Luận Trí Độ chép: “Theo bản chữ Phạm phải 
gọi là Bồ- đề Tát-đỏa, Ma-ha Tát-đỏa"”, nay ở đây 
giải thích: Bô-đê là trí tuệ Vô thượng, cũng dịch là 
Ciác, cũng dịch là Đạo. Tát-đỏa là chúng sinh, 
hoặc gọi là Đại tâm, hoặc dịch là tâm mạnh mẽ, 
Ma-ha là lớn, người này tu đạo trí tuệ Vô thượng, 
phát sinh tâm mạnh mẽ, dưới chữ bô bỏ chữ đê, 
dưới chữ tát bỏ chữ đỏa, nên ghép thành Bồ-tát 
Ma-ha-tát”. 
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Kinh Tiêu Phẩm chép: Nghĩa là người này giác 
ngộ nghĩa tất cả pháp không chướng ngại, gọi là 
Bô-tát, thường làm bậc thượng thủ trong đại 
chúng, gọi là Ma-ha-tát. 

Kinh Đạo Hạnh chép: Người này đối với tất cả 
pháp đêu hiểu biết, nên gọi là Bô-tát, thắng pháp 
cao quý nhất trên cõi trời, và dưới nhân gian gọi là 
Ma-ha-tát. 

Luận Thập Địa chép: Ma-ha-tát có ba thứ lớn: 

- Nguyện lớn, khởi nguyện cùng khắp pháp 
giới, không giông như Nhị thừa, chỉ cầu tự độ. 

- Hạnh lớn: Bồ-tát khởi hạnh, chắng có hạnh 
khó nào mà không làm, khó bỏ mà không bỏ, khó 
làm mà không làm. 

- Lợi ích lớn: hạnh nguyện của Bô-tát sâu xa, 
hễ làm được việc gì đều muốn lợi ích cho tất cả 
chúng sinh. 

Kinh chép: Pháp Vương tử Văn-thù-sư-lợi: 
Thứ hai là nêu tên gọi. 

Phạm bốn chép Mạn-thù-thất-lợi, Hán dịch là 
Diệu Đức, Kinh Xưng Tán Tịnh độ, bản tân dịch 
dịch là Diệu Cát Tường, Kinh Chánh Pháp Hoa 
dịch là Phố Thủ, có kinh dịch là Nhu Thủ. 

Kinh Bì Hoa chép: "Vào thời quá khứ có Đức 
Phật hiệu là Bảo Tạng Như lai, lúc ấy là con thứ ba 
của vua Chuyên Luân, thông minh trí tuệ, phát 
nguyện sâu rộng, tu hạnh Bô-tát. Đức Phật ấy nói 
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răng: "Nay ta đặt tên cho ông là Văn-thù-sư-lợi" 
nay gọi theo tên cũ”. 

Hỏi: VỊ ấy là Bô-tát thật hay là người thị hiện? 

Đáp: Kinh Thủ lăng nghiêm chép: "Vào thời 
quá khứ không thê nghĩ bàn a- tăng- -kỳ kiếp, Ngài 
thành Phật ở phía Nam cõi này, thế giới tên là Bình 
đăng, Phật hiệu là Long Chủng Thượng Tôn 
Vương Như lai, chính là Văn-thù-sư-lợi". 

Kinh Ương-quật-ma chép: "Nay ở phương Bắc 
có cõi Thường Hỷ, Phật hiệu vui mừng Tạng Ma- 
ni Bảo Tích Như lai, chính là Văn-thù”. 

Kinh Bồ-tát Xử Thai chép: Văn-thù chép: Xưa 
là thây bậc Năng Nhân, nay làm đệ tử Ngài, không 
thê cùng có hai vị Phật, nên ta làm Bô-tát. 

Kinh Anh Lạc quyên bốn chép: Vào thời quá 
khứ lâu xa về trước có Đức Phật hiệu là Đại Thân, 
chính là ngài Văn-thù. 

Lại, Kinh Văn-thù-sư-lợi Phật Độ chép: "Về 
đời sau ở phương Nam thành Phật, hiệu là Phố 
Hiện, thê giới tên là Ly Cấu Tâm, tốt đẹp hơn cõi 
nước của Phật A-di-đà." 

Kinh Văn-thù Niết-bàn chép: "Phật bảo răng: 
bốn trăm năm mươi năm sau khi ta diệt độ, Văn- 
thù xuất hiện từ núi Tuyết, đến thôn Đa-la nước 
Xá-vệ nơi ông sinh ra, hiện thân khôi ngô ba mươi 
hai tướng, tám mươi vẻ đẹp, phát ra ánh sáng rực 
rỡ, một thời gian lâu ánh sáng mới tắt, bèn nhập 
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Niết-bàn, để lại toàn thân Xá-lợi một trượng sáu 
thước, sạch như lưu ly, trong ngoài sảng suốt, trong 
tim có tượng băng vàng ròng ngôi kết giả trên hoa 
sen, cao sáu thước, trên cánh tay trái ngài Văn-thù 
có mười ân Phật, trong mỗi ấn có mười danh hiệu 
Phật, tay phải có bảy ân Phật, trong mỗi ấn có bảy 
danh hiệu Phật. Nếu người niệm danh hiệu Văn- 
thù thì trước phải nhớ nghĩ tượng lưu ly và tượng 
ngôi ở trong tim. Lại, hễ niệm danh hiệu Văn- thù 
thì trừ được tội sinh tử trong mười hai kiếp. Nêu 
người dốc lòng niệm thì bảy ngày chăc chăn hiện 
ra, được như sở nguyện, Hương Sơn có tắm qui 
thần dời lên đặt trên đỉnh Hương Sơn để cúng 
dường. Pháp Vương tử, nghĩa là từ Phật Hóa sinh, 
từ miệng Phật sinh, Phật là pháp VƯƠnG, người là 
Pháp tử, vị Bồ-tát ấy có khả năng nối tiếp dòng 
Thánh, nên gọi là Pháp Vương tử. 

Luận Phật Địa chép: "Vì từ miệng chánh pháp 
của Đức Thế tôn sinh ra, nên có thể nối tiệp hạt 
giông Phật, để cho chánh pháp không dứt mất, gọi 
là Pháp Vương tử". Bô-tát Thập Trụ gọi là trụ Pháp 
Vương tử, vì sao? Vì kê tiếp nỗi ngôi Phật, huỗng 
chi ở thời quá khứ vị ây đã thành Phật, chỉ thị hiện 
làm Bồ-tát, có khả năng thừa kế ngôi vị Pháp 
Vương. 

Kinh Phóng Bát chép: "Phật Thích-ca chép: 
Nay ta được quả Phật là nhờ ân Văn-thù, Văn-thù 
là Bốn sư của ta ở thời quá khứ, vô số các Đức Phật 
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vào thời quá khứ đều là đệ tử của Văn-thù, vào thời 
tương lai cũng vậy”. Văn-thù là cha mẹ trong Phật 
đạo. 

Bồ-tát A-dật-đa: Theo Kinh Xưng Tán Tịnh độ, 
bản tân dịch dịch là Vô Năng Thắng, hoặc gọi là 
Di-lặc, Hán dịch là Từ Thị, do Ngài siêng tu tâm 
từ, thường nhập định từ, nên gọi là Từ Thị, tu lòng 
từ trên hết, gọi là Vô Năng Thăng. 

Bô-tát Càn-đà-ha-đề: Không rõ tên Hán dịch, 
nhưng Kinh Xưng Tán Tịnh độ nói Bồ-tát thứ ba 
tên là Bật Hưu Tức, chăng biết có phải dịch là Càn- 
đà-ha-đề hay không, nếu là Bất Hưu Tức thì giáo 
hóa chúng sinh không ngừng nghỉ, gọi là Bất Hưu 
Tức. 

Kinh Chánh Pháp Hoa dịch là Bất Trí Viễn. 

Bồ-tát Thường Tĩnh Tân, Kinh Chánh Pháp 
Hoa nói Ngài là Bô- tát Thường Ứng Thời. Kinh 
Niết-bàn nói trong khoảng thời gian đó Ngài lúc 
nảo cũng tu bồ thí, cho đến tu trí tuệ, không lúc nào 
biếng nhác, gọi là Thường Tỉnh Tần. 

Kính chép: Cùng với các Đại Bồ-tát như thê: 
kế là tông kết. Thứ ba, nói về các vị trời. 

Kinh chép: Và vô lượng các vị trời, đại chúng 
như: Thích-đề-hoàn- nhân... đoạn này nói về các vị 
trời. 

Luận Trí Độ chép: "Thích-ca là Năng, Đẻ-bà là 
Thiên, Nhân-đà-la là chủ, nghĩa là năng làm thiên 
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chủ. Lại nói Thích là tự, Đề-hoàn- nhân là hiệu, 
hoặc xưng là Kiều-thi-ca. VỊ trời kia ở đời quá khứ 
là một vị Bà-la-môn ở nước Ma-ha-đà, tên là Ma- 
già, họ Kiều-thi-ca, người này có phước đức rất 
lớn, vì ông và ba mươi hai người bạn phát tâm sửa 
chữa nên ngôi tháp đã bị sụt lở của Phật Ca- diệp, 
những người này khi chết đêu được sinh lên cõi 
trời Đao-lợi, Ma- giả làm chủ, gọi là Đề- thích, Phật 
gọi băng họ gốc nên nói là Kiêu-thi-ca. có chỗ gọi 
là Thiên Nhãn, vì đời quá khứ ông là người thông 
minh tuấn tú, lúc trẻ có khả năng giải quyết xử 
đoán cả ngàn việc, nên gọi là Thiên Nhãn. 

Hỏi: Là người đã chứng quả vị nào? 

Đáp: Có thuyết chép: ông đã chứng quả Tư-đả- 
hoàn, có thuyết nói là Đại Bồ-tát, có thuyết nói là 
phàm phu, các thuyết ấy đều không nhất định. 

Đăng: nghĩa là và trở xuống, số ấy chăng phải 
một, nên nói cùng vô lượng các vị trời và đại 
chúng. Nghĩa là trên đây là biệt chứng phân, cũng 
øọI1 là tựa chứng tín. Từ đây trở ,xuông là phân thứ 
hai chánh nói. Có người cho phân này trở xuống là 
phân phát khởi, ở đây cho là không đúng. 

Việc về Tịnh độ này, Như lai trước kia đã nói, 
chỉ có người ở nước Xá-vệ chưa nghe, nên không 
hỏi mà Phật tự nói. 

Nếu cho đoạn nảy trở xuống cho đến đoạn 
"Không có các khổ, gọI là Cực lạc” là phân phát 
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khởi, thì như Quán Kinh nói về các phép quán mặt 
trời lặn ở phía Tây..., cũng là tựa phát khởi, nên 
biệt từ đây trở xuông là phần chánh nói. 

Văn có sáu vIỆc: 

- Nêu quả Tịnh độ. 

- Nêu nhân Tịnh độ. 

- Dẫn Chư Phật sáu phương đề làm chứng. 

- Chỉ ra ba đời để bày thật. 

- Nói về sự ít có của cõi kia 

- Tự nói là rât khó. 

Văn đầu lại chia làm hai phân, trước lược, sau 
rộng. Ngay trong phân lược lại có bảy đoạn: 

- Chỉ nơi chốn. 

- Chỉ sự xa gần. 

- Nêu tên nước. 

- Nói về người dẫn đường (Bậc Đạo sư). 

- Nói về thùy hóa (lập bày giáo hóa). 

- Nêu đề mục. 

- Giải thích vì sao có tên gọi ây. 

Kinh chép: Bây giờ, Phật bảo Xá-lợi-phât: Từ 
đây đi về phương Tây là chỉ nơi chốn: 

Luật Thiện Kiến chép: Bấy giờ là nghĩa phát 
khởi, là nghĩa nhân, tức là nhân phát ra lời nói. Có 
chô giải thích: kinh nói thời là ngay lúc ây, Phật 
bảo Thân tử, nên nói là bây gI1ờ. 

Từ đây đi về phương Tây là Kinh Thanh Tịnh 
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Giác và Quán Kinh nói ngay chỗ mặt trời lặn, là 
cõi nước kia. 

Kinh Tùy Nguyện Vãng Sinh chép: Bôồ-tát Phô 
Quảng Bạch Phật rằng: Mười phương chăng có 
Tịnh độ hay sao mà nay chỉ khen ngợi Tây 
phương? 

Phật chép: "Tịnh độ ở mười phương, lý thật 
nhiêu vô cùng, nhưng vì chúng sinh ở cõi này tin 
về thì ít, mà tập khí tà vạy thì nhiều, tâm ý không 
nhất định, muôn giúp cho chúng sinh chuyên tâm 
hiện tiền, nên ta chỉ khen ngợi cõi ấy. 

Kinh 'Niết-bàn chép: Tất cả Chư Phật chăng có 
vị nào xuất thân từ cõi Bất tịnh, nhưng vì hóa độ 
chúng sinh nên thị hiện trụ ở cảnh uê, 

Lại, Luận Trí Độ dẫn kinh Mục-liên Vẫn chép: 
Phật chép: Phật Thích-ca Mâu-mI có cõi tịnh, cõi 
uế, nay Đức Phật A-di-đà ở phương Tây và tất cả 
Chư Phật cũng vậy, đều có ué tịnh. Nhưng vì cơ 
duyên có thích nghi, cho nên bày ra khác nhau. 

Kinh Duy-ma chép: Người ứng theo duyên này 
được nhập hạnh thì Như lai vì họ mà hiện, Tây 
phương hiện nay là thích hợp VỚI CƠ duyên, Phật 
biết căn tánh chúng sinh nên khen ngợi để họ khát 
ngưỡng. 

Kinh chép: Quá mười muôn ức cõi Phật: là 
đoạn hai nói về xa gân. 

Như Kinh Quán Âm Thọ Ký chép: Vượt qua 
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trăm ngàn cõi Phật, Kinh Thanh Tịnh Giác chép: 
Vượt qua ngàn muôn ức núi Tu-di cõi Phật. 

Kinh Vô Lượng Thọ chép: Cách cõi này mười 
muôn ức cõi, lời tuy có khác, nhưng số cõi thì 
giông nhau. 

Kinh Bô-tát Xứ Thai chép: Cách cõi này đi về 
phương Tây mười hai muôn ức na-do-tha cõi Phật 
có nước lười biếng, Duông lung, vui sướng an Ồn, 
người muốn vãng sinh vê cõi Phật Di-đà thì phải 
đi ngang qua cõi nước nảy, ai nhiều đắm nhiễm thì 
liền nguyện sinh vào đó, thì không đến được cõi 
Phật Di-đà. Nếu ¡người đó không tham, không ái thì 
vượt qua nước ây mà đến cõi An lạc. 

Kinh chép: Có thế giới tên là Cực lạc: là đoạn 
ba nói về tên nước. Đây là ở chỗ hoàn toàn thanh 
tịnh. Kinh Vô Lượng Thọ gọi là An lạc, còn Kinh 
Thanh Tịnh Giác và Đại A-di-đà đều gọi nước ấy 
là Tu-ma- đề. 

Tu-ma-đê là tiếng Phạm, An lạc, Cực Lạc là âm 
Hán. Còn Kinh Cô Âm nói thê giới tên là An lạc, 
cõi nước tên là Thanh thái, chỗ bậc Thánh vương 
an trụ, chu vi thành ây đến mười ngàn do-tuân, ở 
trong đó đây dẫy dòng Sát-lợi. Tên nước giải thích 
Ở Sau. 

Kinh chép: Nước ây có Phật hiệu là A-di-đà: là 
đoạn bốn nói về vị thây dẫn đường. Đây là chủ viên 
tịnh, có giải thích ở sau. 
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Kinh chép: Hiện nay đang nói pháp: đây là 
đoạn năm nói về giáo hóa. Nghĩa là dùng giáo pháp 
hóa độ chúng sinh. 

Kinh chép: Xá-lợi-phât! Cõi kia vì sao tên là 
Cực lạc? Đây là đoạn sáu nêu hỏi đề mục. 

Chúng sinh cõi ây không có các thứ khổ, chỉ 
hưởng các điều vui, nên øọI1 là Cực lạc: đây là đoạn 
bảy giải thích vì sao tên nước là Cực lạc. 

Cõi nước Ấy: là cảnh giới Như lai thống trị. 
Chúng sinh: là các căn cơ mà Như lai giáo hóa. 

Kinh Đại Pháp Cô chép: Tất cả pháp hoà hợp 
lập ra gọi là chúng sinh. Đó là do bốn đại, năm ấm, 
mười hai nhân duyên, mười tám giới hợp thành, 
giả gọi là người, hiệu là chúng sinh. 

Luận Bát-nhã Đăng chép: Gọi là hữu tình vì 
thường sinh, nên gọi là Chúng sinh. 

Kinh Đại Phẩm chép: Không có pháp nào để 
gọi là chúng sinh vì chỉ giả gọi, nên gọi là Chúng 
sinh. Danh từ này vốn không thật có, chỉ gượng lập 
tên, gọi là Chúng sinh. 

Kinh Bất Tăng Bất Giảm chép: Pháp thân này 
Bốn tánh thanh tịnh, nhưng bị Hãng sa phiên não 
trói buộc, thuận theo thế gian mà ra vào sinh tử, 
nên gọi là Chúng sinh. 

"Không có các thứ khổ": 

Kinh Vô Lượng Thọ chép: Ở cõi kia không có 
danh từ các thứ khô nạn, cũng không có ba đường 
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ác, chỉ có những việc vui vẻ tự nhiên, không chút 
khổ nào. 

Kinh Ương- -quật- ma chép: Không có chút khổ, 
chỉ thuần là vui, nên gọi là Cực lạc, lại không có 
tám thứ khô. 

1. Hóa sinh hoa sen nên không có khổ sinh. 

2. Cõi nước không có già bệnh nên không có 
khổ già bệnh. 

3. Tuôi thọ sắp hết, nguyện sanh về Tịnh độ 
trong mười phương, tùy ý vãng sinh, lìa niệm, 
niệm diệt, gọi là không có khô chết. 

4. Hỷ lạc theo nhau, không có khô oán ghét mà 
gặp nhau. 

5. Tâm đều bình đăng, cũng không thù ghét. 

6. Tuy có ra đi, nhưng không có khô thương 
yêu mà chia ha. 

7. Điều ao ước như ý, không có khô cầu mong 
mà không được và khổ nghèo cùng. 

Š. Lại thân màu vàng trang nghiêm như cõi trời, 
có thân thông tự tại, gió thơm thôi, vào bát vị cõi 
trời dôi dào, không có khổ năm ấm lừng lẫy. 

Chính mắt thây Chư Phật rõ ràng, tai nghe tiếng 
linh reo trên mành lưới, nước chảy nhạc trời, tùy ý 
nghe thây, nên gọi là Cực lạc. 

Đây là phân hai, nói rộng về hai quả y báo 
chánh báo ở cối kia: trước hệt nói y báo khí thê 
gian thanh tịnh: Y quả, sau là nói về chánh báo Như 
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lai công đức thanh tịnh chánh quả. 

Trong phân đầu có tám đoạn: 

- Rừng báu chói sảng. 

- Nước công đức trong lặng. 

- Nhạc trồi khắp trời. 

- Vàng Diêm-phù-đàn tô điểm mặt đất. 

- Hoa đúng thời xoay vẫn rơi xuống. 

- Dạo chơi khắp nơi. 

- Chim giảng tiếng pháp. 

- GIó phát sinh niệm lành. 

Văn đầu lại có năm thứ: 

- Dưới có lan can vàng bao quanh. 

- Trên có lưới châu trùm khắp. 

- Các cây cùng nhau tô điểm. 

- Bao quanh cả cõi nước. 

- Kết thành Cực lạc. 

“Cõi nước Cực lạc có bảy lớp can can: đây là 
phân thứ nhât, nói về lan can vàng bao quanh. 

Luận Vô Lượng Thọ chép: Đây là đất trang 
nghiêm, lan can báu bao quanh. 

Thuyết Văn chép: Lan là tâm ngăn cửa, thuẫn 
là lan can gô. 

Theo giải thích thì thì lan là thể che lấp, can là 
tên phòng hộ, đây chính là hình dung Tịnh độ. Nếu 
nói theo cõi Đệ Nhât Nghĩa thì kinh Hoa Nghiêm 
chép: Tâm thanh tịnh là thuân, ý nói không có ba 
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thứ ác là thể của thuẫn, bảy nghiệp không sinh là 
dụng của lan. 

Bảy lớp mành lưới: đây là phân hai, trên có lưới 
châu che khắp. 

Luận Vô Lượng Thọ chép: đó là hư không 
trang nghiêm, vô lượng thứ báu xen nhau, mành 
lưới che khắp hư không. 

Như Quản Kinh nói: "chân châu quý báu giăng 
phủ trên cây”. 

Kinh Vô Lượng Thọ chép: Che phủ cõi Phật, 
đầu phải chỉ trên cây, Bốn bên mành lưới đều có 
các thứ báu kết rủ xuống. Lưới được tô điểm băng 
trăm ngàn thứ châu báu. 

Kinh chép: Bảy hàng cây, đều là bốn báu: đây 
là đoạn ba các cây đều tô điểm, nghĩa là đều trang 
nghiêm bằng bảy chất báu. 

Như Kinh Vô Lượng Thọ chép: Đều dùng bảy 
chất báu đan xen. 

Kinh Thanh Tịnh Giác chép: Hoặc dùng bốn 
thứ báu, trăm thứ báu, một thứ báu trang nghiêm, 
theo ý muốn liên hiện, như Quán Kinh nói: Mỗi 
cây đều cao tám ngàn do- tuân, lá, hoa, quả đều 
thành màu sắc báu kỳ lạ. 

Như Kinh Vô Lượng Thọ chép: Cây không nói 
là lớn nhỏ, nhưng cây Bộ- đề của Phật cao bốn trăm 
muôn dặm, chu vi của gốc là năm mươi do-tuân, lá 
tỏa ra bốn mươi muôn dặm, tất cả các thứ báu tự 
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nhiên hợp thành. trời, người cõi ấy nghe cây này 
lay động giảng nói tiếng pháp, đêu được vô sinh 
thâm pháp nhẫn Phật, trụ không lui sụt. Thấy, ngửi 
và xúc chạm đêu vừa ý. Đây là hình tướng Tình độ. 
Nói theo cõi Đệ nhât nghĩa thì kinh Tịnh Danh 
chép: "Rừng pháp vô lậu, cây phô bày hoa báu giác 
ý, quả trí tuệ, giải thoát." 

Bao bọc xung quanh: đây là đoạn bốn nói về sự 
bao quanh cõi nước. 

Kinh Vô Lượng Thọ chép: "Các cây bảy báu 
đây khắp thê giới." 

Bốn cảnh của cõi nước và tùy từng chỗ vây 
quanh ao, nhà cửa, đều có bảy hàng cây và lan can. 

Nên gọi là Cực lạc: đoạn năm là kết thành. Kê 
là nói phân hai, nước công đức lăng trong. 

Luận Vô Lượng Thọ chép: Đó là nước trang 
nghiêm. Văn có bảy ý: 

- Áo lóng lánh bảy báu. 

- Nước có tám tính chất tốt. 

- Dưới lát băng gạch báu. 

- Trên là thêm bằng ngọc. 

- Đài châu tận chân trời. 

- Hoa tươi rơi xuống thành đệm. 

- Kết thành Cực lạc. 

Có ao bảy báu. Kế là giải thích: ý một là ao lóng 
lánh bảy chât báu. 

Theo Quán Kinh chỉ có tám ao, đây là nói theo 
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số lớn, sô tốt đẹp. 

Như kinh Thanh Tịnh Giác... nói khắp nơi đều 
có ao tắm. Hoặc xung quanh giảng đường của Phật, 
hoặc xung quanh giảng đường của Bồ- tát, La-hán, 
ao tăm của Phật lớn nhất, rộng mỗi bè bốn muôn 
tám ngàn do- tuân, các vị Thanh văn, Bồ-tát và các 
vị trời tăm rửa xong thì hoặc tụng kinh trong giảng 
đường, nói pháp, ngôi thiên, hoặc giảng kinh, tụng 
kinh, nhập định giữa hư không. Đối với những 
người chưa đắc đạo đêu đắc đạo, hoặc đắc Sơ quả, 
tứ quả và không lui sụt, cõi kia không có biến cả, 
sông ngòi, kênh rạch, chỉ có các ao và hoa sen nhỏ. 
Xung quanh bốn bên ao đều có bảy chât báu đan 
xen, giúp cho nước ao cũng thành các sắc báu kỳ 
lạ. 

Trong ao đó đây nước có tám tính chất tốt. Giải 
thích: thứ hai là nước có tám tính chất tốt. 

Kinh Xưng Tán Tịnh Độ nói tám tính chất tốt 
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. uặng trong. 

. Mát mẻ. 

. Ngon ngọt. 

. Trơn nhẹ. 

. Thắm nhuân. 

. An hòa. 

. Uống vào hết khát, đói. 

Uống rôi nuôi lớn các căn, bốn đại. 
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__ Theo đây thì nước có đủ bốn trần, thanh tịnh là 
sắc nhập, mát lạnh là xúc nhập, ngon ngọt là vị 
nhập, ngoài ba công dụng của nước, thiêu không 
có hương trân. 

Luận Thành Thật chép: 

1,2,3. Nhẹ, mát lạnh, mềm mại là xúc. 

4. Ngon là vỊ. 

5. Thanh tịnh là sắc. 

6. Không hôi là hương. 

7. Uống rôi điêu hòa thích hợp. 

8. Uống rôi không bệnh. Đó là công dụng của 
nước. 

Kinh Chánh Pháp Niệm chép: 

- Đủ sáu vị là ngọt, đăng, cay, lạt, mặn, chua. 

- Thanh tịnh. 

- Thơm mắt. 

- Hết khát. 

- Mát mẻ. 

- Uống không biết chán. 

- Không có bụi nhơ. 

- Uống vào không bệnh. 

Kính Thanh Tịnh Giác chép: Nước trong ao ây 
muôn sâu cạn tùy ý, cao thâp nước cũng theo. 

Quán Kinh nói: Nước theo cọng hoa sen lên 
xuông. Tiếng nước chảy hoặc nghe tiếng Tam bảo, 
không, vô ngã, các thứ tiếng Ba-la-mật. Đây chính 
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là do thân lực của Phật Di-đà khiên như vậy, tức là 
thuộc về hình tướng Tịnh độ, còn đệ nhât nghĩa 
Tịnh độ thì Kinh Tịnh Danh chép: "Nước định lăng 
trong tràn đây". 

Kinh nói: "Dưới đáy ao toàn bằng cát vàng". 

Giải thích: thứ ba là dưới đáy ao trang trí bằng 
SỎI báu. Kinh Vô Lượng Thọ nói soi chiếu lẫn 
nhau. Nêu aO bằng vàng ròng thì dưới đáy aO Tải 
cát bạc trăng, các trường hợp khác cũng giông như 
vậy. Dưới đáy ao có bùn băng Chiên-đàn, đen, tím 
thơm tho chìm dưới đáy nước. 

Thêm đường bốn bên băng vàng, bạc, lưu ly, 
pha-lê. Giải thích: phân thứ tư nói ở trên có thêm 
ngọc. 

Hỏi: Kinh nói do các thứ báu hợp thành, vì sao 
lại nói ngọc? 

Đáp: Hễ nói về ngọc là thưởng thức vẻ đẹp chứ 
chẳng phải băng ngọc, ý nói quý đẹp, các thứ kia 
cũng vậy. 

Kinh nói: "Trên ao có lầu các, cũng tô điểm 
băng vàng bạc, lưu ly, pha-lê, xà cừ, xích châu, mã 
não”. GIải thích: thứ năm là đài châu đến tận chân 
trời. 

Luận Vô Lượng Thọ chép: "Đất trang nghiêm 
là sắc tướng, viên tịnh nghĩa là đài bảy báu sáng 
chói thanh tịnh. Theo Quán Kinh: "khắp nơi đều có 
lầu các bằng các thứ báu, đâu phải chỉ có trên mặt 
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đất." 

Kế là đoạn sáu, giải thích: hoa tươi rơi xuống 
thành đệm, tức là y chỉ viên tịnh. Như chỗ Như lai 
ở có hoa sen báu lớn để ngự trên đó. Những người 
từ bên ngoài nêu khi sinh vào hoa sen, liên lây hoa 
sen để nương ở. Trong văn này có bốn ý: 

- Tên hoa. 

- Kích thước. 

- Màu Sắc sáng chói. 

- Mùi thơm. 

- Hoa sen trong ao. 

Giải thích: tên hoa, gọi là hoa sen. 

Lớn như bánh xe: Giải thích đoạn hai nói về 
kích thước. Kinh này nói theo vật nhỏ nhất, đó là 
bánh xe. 

Quán Kinh, kinh Thanh Tịnh Giác nói theo vật 
lớn: hoặc lớn hơn hai mươi dặm, cho đến sáu mươi 
muôn dặm, là tủy theo ý niệm mà có lớn nhỏ, 
không có tiêu chuẩn nhất định. 

Kinh viết Hoa màu xanh phát ra ánh sáng xanh, 
hoa màu vàng phát ra ánh sáng vàng, hoa mảu đỏ 
phát ra ánh sáng đỏ, hoa màu trăng phát ra ánh sáng 
trăng. 

Giải thích thứ ba nói về màu sắc ánh sáng, 
nhưng kinh này chỉ có bốn mâu. Theo Kinh Thanh 
Tịnh Giác, Quán Kinh thì mỗi hoa sen và lá đều 
phát ra sắc báu khác nhau, vì sao nói hoa màu xanh 
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chỉ phát ra ánh sáng xanh? 

Theo các kinh thì hoa kia, chăng phải mỗi cánh 
hoa có các thứ màu sắc, kinh này chỉ nói theo thuân 
sắc. 

- Đẹp đẽ thơm tho. 

Giải thích: đoạn bốn là nói về hương thơm. 
Kinh Thanh Tịnh Giác chép: Mùi hương của hoa 
kia, khắp cả mười phương, không mùi nào sánh 
băng, ai ngửi được mùi hương này cũng đều ưa 
thích. 

Xá-lợi-phất! Cõi nước Cực lạc có đủ các công 
đức trang nghiêm như vậy. 

Phần bảy là tổng kết về Cực lạc. 

Lại, Xá-lợi-phât! Cõi nước của Phật Di-đà 
thường trồi nhạc trời. 

Giải thích: đoạn ba nói về nhạc trời trỗi lên, 
theo "Quán Kinh” thì vô lượng nhạc khí thường 
treo lơ lửng trên hư không, chắng đánh mà tự kêu. 
Lại tùy theo vật có chỗ hoặc nhà, hoặc rừng, đều 
treo nhạc khí, thảy đêu hòa tấu, tùy ý chúng sinh, 
đều tấu tiếng pháp, không có âm thanh phi pháp, 
trời, người nghe được liên phát tâm đạo. 

- Đất bằng vàng ròng 

Giải thích: đoạn bốn nói về vàng Diêm-phù- 
đàn tô điểm mặt đất. Tức là tướng mạo viên tịnh. 
Nên Luận Phật Địa chép: "Nơi dạo đi của Phật võ 
Lượng Thọ chỗ nào cũng đều trang nghiêm ít có" 
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Theo các kinh thì thể của đất phần nhiều là 
vàng, các thứ báu xen lẫn trong đó, biểu hiện cho 
ánh sáng xuyên suốt, cho nên Quán Kinh gọi là đất 
lưu ly. 

Lại kinh ấy chép: "Dưới đất có cây cột vàng 
tám cạnh, các thứ báu cũng tô điểm ánh sáng rực 
rỡ, đất â Ấy, giông như mặt trời treo trên hư không. 
Đất báu ây mịn nhuyễn, bước chân đi thì lõm 
xuống, khi giở chân lên thì đây lại như cũ. Lại, cõi 
nước kia không có núi Tu-di và các núi khác. 

Kinh Vô Lượng Thọ chép: Phật bảo: "lIrời 
Đao-lợi của bốn vị Thiên vương nương vào hư 
không mà trụ." 

Đêm ngày sáu thời hoa Mạn-đả-la cõi trời rải 
xuống như mưa. Giải thích: đoạn năm nói về hoa 
thường rơi xuống. 

Luận Võ Lượng Thọ chép: "Mưa trang 
nghiêm”, theo Luận Trang Nghiêm thì: rải hoa như 
mưa là để nghiêm sức mặt đất, cho nên Kinh Vô 
Lượng Thọ chép: Hoa â ấy phủ trên đất dày hơn bốn 
tắc, tùy theo thứ Jớp màu sắc, không lộn xôn. Rực 
rỡ thơm ngắt, giảm lên thì lún xuông bốn tâc, giở 
chân lên thì nồi lên trở lại. Nếu lúc rãi hoa mới nữa 
thì đât dần dân nứt ra đề lắp những hoa cũ, khi hoa 
cũ lâp hết thì hoa mới lại đây. Hoặc y báu rãi như 
mưa che khắp mặt đất, người bước đi trên đó." 

Kinh Xưng Tán Tịnh Độ chép: "Người thây 
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hoa này tuy có tâm ưa thích nhưng không tham 
đăm, càng tăng thêm công đức cao quý cho chúng 
sinh." 

Mạn-đà-la: Hán dịch là Xích viên liên hoa (hoa 
sen tròn đỏ), cũng gọi là hoa như ý. Kinh Chánh 
Pháp Hoa gọi là hoa hợp, hoa rất hợp ý. Hoa Mạn- 
thù-sa gọi là hoa nhu nhuyễn. 

Trong Kinh Đại Phẩm chép: Trời Đế-thích rãi 
hoa Mạn-đà-la như mưa để cúng dường. Bát-nhã 
Ba-la-mật, Tu-bô-đề nói hoa này mọc từ cây tâm. 
Tức là như lòng mong muốn của tâm mà hoa tuôn 
rải như mưa. Người dịch cho răng, chỗ hoa kia sinh 
là mọc từ tâm vị ây nên sắc mạo của hoa rôt Cuộc 
cũng là tròn đỏ. 

Đoạn sáu, là nói vê nhờ cánh dạo đi khắp nƠI. 

Hỏi: Như vị tiên nương vào cánh hạc, có thể 
nói nhờ cảnh. Còn chúng sinh cõi kia vận thân mà 
đi, hoặc nương cung điện, vì sao nói là nhờ cánh? 

Đáp: Đó là bay như có cánh, nhanh như cỡi 
rồng, nên nói là nhờ cánh. Đây là nương vảo viên 
tịnh, nghĩa là nương vào năng lực của đại định đại 
tuệ. Văn còn có ba ý: 

- Trước là đem hoa đi các nơi cúng dường. 

- Kế là giới hạn trong buôi sáng liên trở vê. 

- Sau cùng là kết thành Cực lạc. 

Chúng sinh cõi nước ấy mỗi buổi sáng đều 
dùng giỏ dựng đây các thứ hoa đẹp, đem cúng 
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dường mười muôn ức Phật ở phương khác). 

Giải thích: đoạn một là đem hoa đi cúng dường 
khắp nơi. Theo các kinh đều nói, chúng sinh cõi ấy 
có khi nương cung điện bảy báu, hoa sen trăm báu, 
hoặc chỉ như vậy mà đi. Hoặc nương oai thân Phật, 
trong một niệm đến khắp các thế giới trong mười 
phương. Tùy theo tâm niệm mà ở trước Chư Phật 
cúng dường đủ loại vật Chư Phật vừa ý, lễ Phật 
nghe pháp, hoặc được thọ ký. Y kích tức là vạt áo. 

Đến giờ ăn liên trở về nước mình, ăn xong đi 
kinh hành. 

Giải thích: phân hai nói nội trong buôi sáng thì 
trở về, nghĩa là giới hạn trong buổi sáng, đến giờ 
thọ trai thì liên trở về nước. Là nhậm trì viên tịnh. 
Nghĩa là hoặc dùng pháp vị hỷ lạc của Đại thừa để 
duy trì thân, nên ăn uông rồi nói pháp tụng kinh. 
Kinh hành nghĩa là đi nhiễu tư duy. 

Hỏi: Nói giờ ăn là đúng vào g1ờ ngọ ở cõi này 
hay là lúc khác? 

Đáp: Tuy thời gian hai cõi dải ngắn khác nhau 
nhưng giờ ăn cũng giống nhau. 

Hỏi: Trong bốn cách ăn, ở cõi nước kia ăn cách 
nào? 

Đáp: Ở cõi nước kia ăn từng miếng nhưng thật 
không ăn, chỉ thây sắc ngửi hương, ý cho là ăn, tự 
nhiên no đủ, không mê đắm vị nào, ăn xong thì 
biến mất, giờ ăn đến thì món ăn tự hiện, cho nên 
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Kinh Vô Lượng Thọ chép: "Chúng sinh cõi kia khi 
muôn ăn thì bát băng bảy báu tự nhiên hiện ra trước 
mặt. " 

Hỏi: Thức ăn uống cả trăm vị trong sạch đây 
đủ, như Kinh Thanh Tình Giác chép: Khi muốn ăn 
thì có kiếp bối tự nhiên và đệm làm ghế, người ăn 
ngôi lên đó, các Bô-tát và La-hán đều ăn, ăn không 
If không nhiều, tự nhiên bình đăng, cũng không vì 
ngon mà thích ăn. Vì sao hai kinh này nói khác 
nhau? 

Đáp: Có kinh nói ăn, có kinh nói không ăn, vì 
có ăn nên không nhiều không ít, vì không ăn nên 
thây thức ăn liền no, đây là cõi hình tướng. 

Nếu theo "cõi đệ nhất nghĩa" thì kinh Tịnh 
Danh chép: "Pháp cam lộ làm thức ăn, vị giải thoát 
là nước uông”. 

Kinh chép: "Cõi nước Cực lạc có các công đức 
trang nghiêm như vậy." 

Cải thích: phân ba là kết thành Cực lạc. 

Thứ bảy là nói về tiêng chim trồi tiếng pháp, là 
quyền thuộc viên tịnh. Nghĩa là Như lai ở Tịnh độ 
hóa thành tám bộ trời, rông, quyến thuộc các loài 
khác để trang nghiêm đô chúng quyến thuộc. 

Hỏi: Cối kia có thuộc ba cõi hay không? Tuy 
nói không có núi Tu-di, mà sáu tâng trời cõi Dục 
cũng ở trong hư không, thuộc về cõi Dục, sao 
không phải là chúng sinh thật mà phải biến hóa? 
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Đáp: Theo Kinh Vô Lượng Thọ... chép: Đó là 
cõi Dục, nhưng Luận Trí Độ chép: Nếu hóa độ ở 
phương khác tạp ác bất tịnh thì thuộc cõi Dục. Nếu 
thanh tịnh thì chăng thuộc ba cõi. Vì có thân nên 
chăng thuộc về cõi Vô sắc, vì ở trên mặt đất nên 
chăng thuộc cõi Sắc, vì vô dục nên chăng thuộc cõi 
Dục. Vì cõi kia dường như trụ ở cõi Dục, mà chắng 
thuộc cõi Dục, cho nên chắng thuộc ba cõi, không 
có súc sinh thật, nên kinh Chánh Pháp Niệm chép: 
Từ Tứ Thiên trở lên thì không có súc sinh thật, 
phước lực của các vị trời để trang nghiêm chỗ ở 
của mình nên cũng có cảm thú nhưng chăng phải 
do nghiệp báo, huông chi là Tịnh độ mà có súc sinh 
thật ư? 

Nói các loài chm là do Đức A-di-đà hóa hiện 
thành, dường như ánh sáng báu. 

Văn này có hai: trước trình bày, sau giải thích 
và trừ nghi bên ngoài. 

Văn trình bày có năm: 

- Nêu chung loài chim. 

- Nêu riêng tên loài cầm. 

- Tiếng hót êm tai. 

- Giảng nói pháp mâu. 

- Nghe tiếng động niệm. 

Lại nữa, Xá-lợi- phât! Cối nước kia thường có 
vô sô các giống chim màu sắc kỳ lạ. 

- Thứ nhất là nêu chung về loài có cánh, màu 
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sắc có nhiêu thứ, cho nên nói "vô số", đáng vẻ vượt 
hơn cùng loài nên nói kỳ diệu. 

Kinh nói: "Hạc trắng, chim công, anh vũ, Xá- 
lợi, Ca-lăng-tần-già, cộng mạng." 

- Phân hai là nói riêng về tên chim. 

Kinh Phật Hoa Nghiêm Bất Tư Nghị chép: 
"Xá-lợi, Hán dịch là Cù dục điều", Ca-lăng-tân- 
già, Luận Trí Độ chép: "Ca-lăng-tần-già, Hán 
không có tên dịch chính xác, là loại chím hót rất 
hay, chim non, tuy còn trong trứng nhưng tiếng kêu 
đã hay hơn các chim khác, huông chi ra khỏi 
trứng." 

Chim cộng mạng, tương truyền rằng có một 
thân mà hai đâu. "Các thứ chim này ngày đêm sáu 
thời hót vang những âm thanh êm tai. ` 

- Đoạn ba nói về tiếng hót êm tai. 

"Các âm thanh ây giảng nói các pháp như năm 
căn, năm lực, bảy phân Bô-đề, tám phân Thánh 
đạo..." 

- Đoạn bốn giảng thích về pháp mâu. 

Ba mươi bảy phẩm cũng gọi là ba mươi bảy 
pháp giúp đạo, cũng gọi là ba mươi bảy pháp trợ 
Bồ-đề. 

Ý nói ba mươi bảy là số lượng, là ba mươi bảy 
pháp tâm sở. 

Nói phẩm nghĩa là trong ba mươi bảy pháp ây 
mỗi pháp khác nhau nên gọi là phẩm. 
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Cúp đạo: nghĩa là pháp này có công năng 
thuận theo giúp đỡ tận trí và vô sinh trí, giúp cho 
lực dụng của thánh đạo thêm cao siêu. Cho nên nói 
hai trí giúp đạo, còn gọi là Bồ-đề, Bồ-đề cũng gọi 
là giác, tức là hai trí trước. 

Nên Luận Tứ Đề chép: ba mươi bảy giúp đạo 
giác pháp, pháp này là chánh học của Tiêu thừa, 
các Bô-tát tu cả hai trí. 

Luận Trí Độ chép: "Vì sao Như lai thường nói 
pháp này không thêm không bớt, chỉ nói ba mươi 
bảy phẩm?" 

Đáp: Ba mươi bảy phẩm này thí như các thứ 
thuốc trộn chung, đề trị bệnh cho chúng sinh, chính 
vì lẽ đó nên thường nói không nhiêu không ít. Lại 
thường nói là vì người mới vào đạo thứ lớp tên gọi, 
như người mới đên chỗ thây nghe pháp, trước phải 
dùng ' tâm niệm ghi nhớ lời pháp đã nghe, nên trước 
nói về niệm. Nhớ rôi y theo đó mà thực hành, kế là 
nói về chánh cân, siêng năng dứt hai thứ ác, siêng 
tu hai thứ thiện. Nếu tỉnh tấn nhiều thì tâm tán loạn, 
vì muốn nhiếp tâm phải trụ trong định, nên kế là 
nói về như ý túc. Tâm đã định rồi thì sinh năm căn, 
năm căn tăng dân có công năng ngăn dứt các phiền 
não, có khả năng đi vào pháp sâu xa, nên kế là nói 
về năm lực. Năm lực đã tăng thì phân biệt được 
Thánh đạo, nên kế là nói về bảy phân giác. Đã thây 
đề rôi phải dứt tu hoặc, hướng về thành Niết-bàn, 
nên nói về tám Thánh đạo. Nêu phân biệt rộng, thì 
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đây đủ như ở chương riêng. 

Hỏi: Căn cứ vào tiếng hót của chim, thì phải 
nói đủ, vì sao trong kinh chỉ nói bôn khoa? 

Đáp: Vì ở cõi kia là do hóa sinh, thân không có 
máu mủ bắt tịnh.... cho nên không có tâm điện đảo 
chấp tịnh hay bất tịnh, vì thế không nói về thân 
niệm. Tuy không có khổ thọ, cũng không có tâm 
điên đảo vì quả báo vui, nên không nói thọ niệm. 
Tâm biết vô thường, siêng năng tu đạo, nên không 
nói tâm niệm. Biết pháp vô ngã mà không có ngã 
đảo, nên không nói pháp niệm, vì lý do đó nên 
không nói bỗn niệm xứ. 

Vả lại, chúng sinh cõi ấy không hê làm ác, 
không có phiên não nên không nói dứt bỏ, mạnh 
mẽ tự vươn lên, tu các Thánh đạo, nên không cần 
nói tu, cho nên chim không nói bến chánh cân. 

Lại, định tuệ đều tu, chắng hề tán loạn, sử dụng 
được năm thông, nên không nhọc nói về bốn như 
ý túc, thế nên ba thứ trước các loài chim không 
giảng nói. Lại còn giải thích thêm rắng nghĩa ây 
không đúng, chỉ vì kinh nêu lược chứ chăng phải 
chim không nói. 

Cũng nói ba mươi bảy pháp giúp đạo là bốn 
niệm xứ, bốn chánh cân, bốn như ý túc, năm căn, 
năm lực, bảy giác chị, tắm thánh đạo. 

Bốn niệm xứ là thân, thọ, tâm, pháp. 

Bốn chánh cân là điều ác chưa sinh phải làm 
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cho nó không sinh, những điêu ác đã sinh phải tìm 
cách dứt bỏ, những điều lành chưa sinh phải làm 
cho sinh, những điêu lành đã sinh phải tìm cách 
làm cho tăng trưởng. 

Bốn như ý túc: đó là dục định túc, tinh tân định 
túc, niệm định túc và tuệ định túc. 

Năm căn, là tín căn, tấn căn, niệm căn, định 
căn, và tuệ căn. Năm lực là tín lực, tỉnh tấn lực, 
niệm lực, định lực, và tuệ lực. Bảy giác phần là 
giác chi trạch pháp, giác chi tinh tấn, giác chi hý, 

giác chi ÿ (khinh an), giác chị xả, giác chi niệm, 
giác chị định. 

Tám thánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tĩnh 
tân, chánh niệm, và chánh định. 

Thể tánh có mười, đó là: tịnh tín, tinh tân, niệm, 
trí tuệ và hỷ giác chị, ở giác chị (khinh an), xả giác 
chi tương ưng, tư, giới, tam-ma-đê. 

Tín phân có hai: đó là tín căn và tín lực. Tinh 
tân chia làm tám: là bỗn chánh cân và tinh tân căn, 
tinh tấn lực, tinh tân giác chi, chánh tinh tần. Niệm 
chia làm bốn, là niệm căn, niệm lực, giác chi niệm, 
chánh niệm. Trí tuệ chia làm tám: bôn niệm xứ và 
tuệ căn, tuệ lực, giác chi trạch pháp, chánh kiến. 

Hỷ là giác chị hỷ, y là giác chị y, xả là giác chì 
xả, tư là giác chi số, đó là chánh tư duy. 

CIới chia làm ba, là chánh ngữ, và chánh 
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nghiệp, chánh mạng. 

Định tam-ma-đè, định chia làm tám, đó là bốn 
như ý túc là bốn và định căn, định lực, định giác 
chi, chánh định. 

Hỏi: Vì sao gọi là pháp giúp đạo? Nghĩa giúp 
đạo là gì? 

Đáp: Tận trí, vô sinh trí là Bỏ-đề, nghĩa là các 
pháp này thuận theo các pháp kia. Vì giúp cho lực 
dụng cao siêu, nên gọi là pháp giúp đạo. 

"Chúng sinh cõi ây nghe các âm thanh này đêu 
niệm Phật, nêm Pháp, nệm Tăng." 

- Đoạn năm này là nói nghe tiêng khởi niệm. 
Nghĩa là nghe chim nói pháp đều sinh niệm lành, 
niệm Tam bảo. 

Hỏi: Các kinh khác phân nhiều nói về sáu niệm, 
vì sao kinh này chỉ nói ba niệm? 

Đáp: Sáu niệm là y theo cõi này và cõi dưới mà 
nói sáu niệm, vì các chúng sinh các căn không đủ, 
thọ thân đường ác, muôn cho họ giữ giới, nên dạy 
niệm giỚI, vì các chúng sinh nghẻo cùng thiêu 
thôn, vì muốn xả keo bần, nên dạy họ niệm thí, vì 
người cõi dưới không băng các vị trời nên ) muốn 
họ tu hạnh cõi trời nên dạy họ niệm thiên, vì chúng 
sinh cõi kia không có làm ác nên tự nhớ tu thiện. 
Vì không phạm giới cắm nên không niệm giới, vì 
không có người nghèo thiếu nên không niệm thí. 
Nhưng cũng câm hoa đi khắp nơi, rải lên Chư Phật 
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là cúng dường, chứ chắng phải bố thí. Vì chúng 
sinh cõi kia không có cấu uê san tham, keo bần nên 
không niệm thí, tướng mạo của người ở cõi kia, và 
chỗ ở của họ đẹp hơn tâng trời thứ sáu, nên không 
niệm thiên. Vì ruộng phước Tam bảo là trên hết, 
không øì sánh băng nên chỉ niệm Tam bảo. 

Kinh Đại Niết-bản chép: "Tên cướp mù niệm 
Phật, còn được nhãn căn, người nữ họ Thích niệm 
Phật, tay chân trở lại đây đủ, người đi buôn niệm 
Phật, được tránh khỏi nạn cá, Ma-ha Tư-na niệm 
Phật hết bệnh ghẻ nhọt." 

Lại, Quán Kinh nói: "Nhất tâm niệm Phật Di- 
đà diệt tội sinh tử trong tám mươi ức kiếp." 

Kinh Pháp Hoa chép: "Một xưng Nam-mô 
Phật, đêu được thành Phật đạo", đây là năng lực 
của niệm Phật. 

Kinh Đại Phẩm chép: Niệm Bát-nhã ba-la-mật 
hết bốn trăm lẻ bốn thứ bệnh, lìa tai nạn, tiêu các 
nghiệp ác, hoặc niệm các Tam-muội được sự thấy 
biết. Đây là năng lực của niệm Pháp, nếu người 
niệm Bô- tát Quán Âm, Địa Tạng, Hư Không 
Tạng, thì tiêu trừ các nạn, quả theo sở nguyện, đây 
là năng lực của niệm Tăng. 

Hỏi: Kinh Phật Tạng chép: "Các pháp rốt ráo 
táảnh không, ở rong cái không ấy không có Phật, 
Pháp, Tăng, nêu có nói năng, hình tướng để niệm, 
thì đó là điên đảo, như vậy phải niệm gì?" 
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Đáp: Như kinh ấy nói là theo lý rốt ráo không, 
nay kinh này nói là theo sự, tiếp dẫn từ cạn đến sâu, 
nên Luận Thập Trụ Tỳ-bà-sa chép: Bồ- tát mới phát 
tâm nêu niệm Phật thì phải niệm sắc thân trước, 
phải niệm sắc thân Phật từ ba mươi hai tướng, tám 
mươi vẻ đẹp. 

Tâm dân được vảo sâu trong pháp, phải niệm 
pháp thân Phật, dần dân chuyền sâu vảo thê lực 
trên hết, phải niệm thật tướng, chớ niệm sắc thân, 
cũng đừng chấp mặc pháp thân, khéo biết hết các 
pháp thường văng lặng như hư không, nên không 
có 8Ì để niệm, cũng không có đôi tượng niệm, đây 
là niệm chân thật. Nay người mới phát tâm chỉ 
dùng sự tướng để niệm, Kinh Ưu-bà-tắc Giới nói 
Phật có bảy việc cao siêu phải nên lẫy đó suy niệm, 
một là thân thăng, đây đủ các tướng tốt; hai là trụ 
như pháp thăng, ba nghiệp thường không có lỗi; ba 
là trí thăng, đây đủ trí nhất thiết chúng; thứ tư là 
Cụ túc thăng, tất cả phước đức viên mãn; năm là 
hành xứ thăng, thường ở trong Tam-muội; sáu là 
bất tư nghì thăng, vì sáu thông đây đủ; bảy là giải 
thoát thăng, vì tât cả phiên não chánh tập đều hết. 

Lại, Luận Nhiếp Đại thừa chép: Phật có ba 
thân, các Bôồ-tát niệm Phật phải nương vảo thân 
nào đề niệm? 

Đáp: Nương pháp thân để niệm, pháp thân tuy 
có vô lượng đạo lý sâu xa, nhưng nương vào pháp 
thân niệm bảy tướng của Phật, bảy tướng này là 
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chánh dụng của pháp thân, cũng là đức viên mãn 
của pháp thân. 

Một là thân bình đăng lợi ích viên đức, nghĩa là 
có khả năng thị hiện hóa thần thành đạo, cũng làm 
lợi ích rộng lớn, như Bồ-tát chứng nhập Thập địa, 
Nhị thừa, phảm phu, người chưa gieo giống thì 
giúp cho gøI1eo giông, người chưa thành thục giúp 
cho thành thục, người chưa được giải thoát g1úp 
cho họ được giải thoát. 

Hai là viên đức không lỗi, do tất cả hai chướng 
và hoặc trí đứt hắn nên không có phiền não làm 
cho sinh lỗi lầm. 

Ba là viên đức vô ngại, vì nhờ trí tuệ nên đối 
với tám pháp ở đời không bị buôn vui làm chướng 
ngại tâm. 

Thứ tư là năng thí đại pháp lạc viên đức, nhờ 
có nội tài, ngoại tài nên thường được vuIi sướng 
ø1àu có, cũng được Tình độ trong sạch, tự thọ pháp 
vui, cũng giúp cho các Bô-tát ở phương khác thọ 
pháp vu. 

Thứ năm là vô công dụng viên đức, nghĩa là đôi 
với tât cả việc Như lai không dụng công mả tự 
nhiên thành tựu, vì nhờ nguyện lực xưa của các 
Ngài, nên việc các Ngài muôn làm tự nhiên thành 
tựu. 

Thứ sáu là tâm viên đức, Chư Phật được tự tại 
hoản toàn trong sáu cảnh giới thần thông, dù người 
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đồng loại và người thập hơn cũng không thê làm 
trở ngại, trong địa vị hữu tâm, vô tâm, thường 
không quên bỏ, vì tu tập thành tựu đã lâu nên được 
tự tại. 

Thứ bảy là thường viên đức, pháp thân thường 
trụ, và các đức cũng thường hăng, vì chân như là 
thường trụ nên các pháp lây đó làm thân. Vì thân 
Chư Phật thường trụ nên các đức nương vào thân 
mà có cũng thường trụ, nên nói niệm Phật... 

Ý nghĩa của Tam Bảo có nói rộng ở các chương 
riêng. Kê là đoạn hai, giải thích trừ bỏ nghi bên 
ngoải, văn ây có năm: 

- Ngăn dứt. 

- Nêu bày. 

- Đáp. 

- Ví dụ. 

- Giải thích. 

Ông chớ cho răng các thứ chim nảy thật do tội 
báo sinh ra: kế là giải thích có súc sinh. Do tâm 
nghi này, nên Phật muốn ngăn dứt, chớ bảo răng 
các loài chĩm đó là do tội báo sinh ra. 

Vì sao: đoạn hai này là nêu, đã có chim giảng 
nói tiếng pháp, vì sao nói chăng phải thật do tội 
báo? 

Kinh nói: Cõi nước Phật kia không có ba đường 
ác: đoạn ba là đáp, vì cõi Phật kia không có ba 
đường ác. 
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Sở dĩ không có là do Phật Di-đà xưa kia có 
nguyện răng: Nếu tôi thành Phật, mà trong nước 
tôi có ba đường ác thì tôi không thành Chánh giác, 
cho đến trời, người trong nước sau khi qua đời còn 
đọa vào ba đường thì tôi không thành Chánh giác, 
cho nên biết là không. 

Cõi Phật kia không có danh từ ba đường ác, 
huống chi là có chim thật do tội báo sinh ra. 

Thứ tư là ví dụ để đáp, danh từ ba đường ác còn 
không có, huông chỉ là có chim thật do tội báo sinh 
ra. 

Các thứ chim này đều do Phật Di-đà vì muốn 
cho tiêng pháp được truyện bá nên biến hóa ra: 
đoạn năm là giải thích chung. Có người nghi rằng: 
chim này chắng phải thật do tội báo thì là thân gì? 

Đáp: Phật kia biên hóa, hoặc do ánh sáng báu 
làm ra, vì muốn nó giúp đỡ giảng nói chánh pháp, 
nên luận Trí Độ hỏi rằng: Chư Phật ở Tịnh độ có 
thần lực vô lượng, vì sao không biến hóa ra nhiều 
Đức Phật, ở khắp nơi nói pháp độ chúng sinh, mà 
lại hóa ra súc sinh, cây cối... để nói pháp? 

Đáp: Nêu thấy thân Phật nói pháp ở khắp nơi 
thì chúng sinh không thể tin nhận, cho là huyễn 
hóa, tâm không kính trọng, nên đôi với đạo khó 
nhập vào. Vì vậy mà không hóa ra thân Phật. Lại 
như kinh Bồn Sinh chép: Nếu Bô-tát hóa ra thân 
súc sinh, nói pháp cho người nghe thì đó là việc Ít 
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có, người nghe ai cũng tin nhận. Lại vì tâm súc sinh 
ngay thắng, không dôi gạt người. Nên ai nghe thì 
tin nhận. Lại sợ răng chúng, sinh hữu tình là dỗi gạt, 
nên cũng khiến loài cây côi vô tình nói pháp, thì 
người nghe liên tin nhận. 

Thứ tám là nói về gió sinh niệm lành. Nghĩa là 
khi gió thối nhẹ trên cây và mảnh lưới thì phát ra 
các âm thanh êm tai, người nghe liên sinh niệm 
lành. 

Kính Vô Lượng Thọ chớp: Chúng sinh nghe 
tiếng gió nhẹ thối trên các hàng cây và mành lưới 
kia, liên được pháp nhẫn sâu xa, trụ vào không lui 
sụt, cho đến thành Phật đạo, nhĩ căn thấu suốt, 
không gặp khổ hoạn. Văn này có bốn: 

- Gió mát thôi nhẹ. 

- Âm nhạc giàng bày. 

- Người nghe sinh niệm lành. 

- Tổng kết thành tựu Cực lạc. 

"Xá-lợi-phất, gió nhè nhẹ thối làm lay động các 
hàng cây báu và mành lưới báu”: đoạn một là gió 
thối nhè nhẹ làm xao động. 

"Phát ra các âm thanh êm taI1, thí như trắm ngàn 
thứ nhạc đồng thời trôi lên." 

Đoạn hai là âm nhạc giảng bày, đó là các âm 
thanh hay êm tai, thí như trăm ngàn bản nhạc của 
năm âm thanh đồng thời tâu lên. 

Người nghe âm thanh này, đều sinh tâm niệm 
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Phật, nệm Pháp, niệm Tăng. 

Đoạn ba là người nghe sinh niệm lành. 

Xá-lợi-phất! Cõi nước Cực lạc có các công đức 
trang nghiêm như vậy: là tông kết thành tựu Cực 
lạc, đoạn hai nói về chánh quả công đức thanh tịnh 
của Như lai, Luận Vô Lượng Thọ chép: Nói lại 
chia làm hai, trước là nói về công đức trang nghiêm 
của Như lai, kế là nói về công đức trang nghiêm 
của Bô-tát. 

Trong văn đầu, trước hỏi, kế là trả lời, sau là 
giải thích điều nghi bên ngoài. 

Ý ông nghĩ sao? Cõi Phật ây vì sao tên là A-di- 
đà. 

Đoạn một là câu hỏi, cõi Phật kia vì sao tên là 
A-di-đà? Trong câu trả lời ở dưới, bao gồm hai 
nghĩa nên gọi là Di-đà, hai nghĩa ây là: 

- Vì có vô lượng ánh sáng nên gọi là A-di-đà. 

- Vì có tuổi thọ vô lượng nên gọi là A-di-đà. 

Đức Phật kia có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp 
các cõI nước trong mười phương, không hè chướng 
ngại, nên gọi là A-di-đà: kế là giải thích vì ánh sáng 
vô lượng, nên gọi là A-di-đà. 

Kinh Vô Lượng Thọ chép: "Phật dạy rằng oai 
thần ánh sáng của Phật Vô Lượng Thọ sáng chói 
bậc nhất, ánh sảng của Chư Phật không VỊ nảo 
băng, vì ánh sáng ây rất nhiêu nên gọi là Vô Lượng 
Quang, cho đến có mười hai loại ánh sáng, nêu 
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chúng sinh nào thấy ánh sáng ấy thì tội câu tiêu trừ, 
nếu đang chịu khô trong ba đường ác, mà thây 
được ánh sáng ấy thì khô đau liền dứt, sau khi qua 
đời đều được giải thoát." 

Kinh Bình Đăng Giác chép: "Ảnh sáng phía sau 
ót Đức Phật kia thường chiêu khắp ngàn muôn cõi 
Phật ở mười phương”. 

Luận Trí Độ chép: Ánh sáng trên thân các Bồ- 
tát ở cõi Phật Di- đà thường chiêu xa mười muôn 
do-tuân. Nếu là ánh sáng của Phật thì chiêu cả các 
CÕõI nước ở mười phương. 

Hỏi: Đức hạnh của Chư Phật đều giống nhau, 
vì sao Phật Di-đà vượt hơn? 

Đáp: Luận Trí Độ chép: "Thường quang của 
Chư Phật cũng không có lớn nhỏ, xa gần khác 
nhau, vì căn cơ chúng sinh có sâu cạn mà đức có 
dày mỏng, thường quang của Chư Phật chiếu ra 
khác nhau, nhưng thật ra thì bằng nhau”. Nên Luận 
Thập Trụ Bà-sa chép: "Thường quang của Chư 
Phật không thể dùng số đo do-tuân làm hạn lượng 
được, trùm khắp mười phương, chăng lường bờ 
mé”. Lại, thân quang của Thanh văn, Bô-tát cõi kia 
cũng rực rỡ, nên Kinh Vô Lượng Thọ chép: "Ánh 
sáng của Bô-tát ở cõi Phật kia thường chiếu ra trăm 
ngàn do-tuân, ánh sáng phát ra từ Thanh văn cũng 
xa một tầm." 

Kinh Đại Phẩm chép: "Muôn được tuôi thọ vô 
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lượng, ánh sáng vô lượng, phải học Bát-nhã ba-la- 
mật". 

Kinh nói: "Tuổi thọ của Đức Phật kia và nhân 
dân ở cõi nước của Ngài đài lâu vô lượng vô biên 
a-tăng-kỳ kiếp, nên gỌI. là A-di-đà. " 

Đoạn hai là trả lời về tuổi thọ vô lượng, nên gọi 
là A-di-đà. 

Kinh Vô Lượng Thọ chép: Tuôi thọ của Đức 
Phật kia dài lâu không thể tính kể, dù cho vô lượng 
chúng sinh ở các thế giới mười phương đều thành 
A-la-hán, cùng nhau suy tính trong trăm ngàn 
muôn kiếp cũng không biết hạn lượng tuôi thọ của 
Phật A-di-đà, tuôi thọ của Bồ-tát, trời, người cũng 
như vậy. 

Kính Thanh Tịnh Giác chép: "Phật A-di-đà 
muốn cho loài hữu tỉnh ở các thê giới trong mười 
phương đều sinh về nước ấy, cùng đến Niết- bàn, 
nêu người thực hành các hạnh Bô-tát đêu muốn 
cho họ thành Phật. Khi thành Phật rồi, trở lại g1áO 
hóa chúng sinh trong mười phương cũng được 
thành Phật, khi thành Phật rồi trở lại giáo hóa tật 
cả chúng sinh đêu đến Niết-bàn, cho nên tuôi thọ 
Bồ-tát cũng vô lượng." Luận Thập Trụ Bà Sa chép: 
"Tuổi thọ nghĩa là thọ nhận nhân duyên nghiệp báo 
nên được mạng căn nỗi tiếp, trụ trong một thời kỳ 
nên gọi là thọ mạng." 

Kinh Đại Phẩm chép: "Không thể lường được 
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gọi là vô lượng, không thể đoán được ngăn mé nên 
gọi vô blên." 

Kinh Đại Pháp Cự Đà-la-ni chép: "Không thể 
tính kế nên gọi là vô lượng, không thể cùng tận 
được bờ mẻ, nên gọi là vô biên." 

Luận Đại Trí Độ chép: "Từ "A" là vô, _ LẶNG: 
kỳ" là số, "Kiếp" là thời. Nghĩa là thời gian vô sô." 

Nhiếp Luận chép: "Không thê tính đếm có hai: 
một là a-tăng-kỳ kiệp, nghĩa là sỐ lượng năm tháng 
không đếm được, Bô-tát tu đạo lấy đó làm tiêu 
kiếp; Hai là kiếp a-tăng- -kỲ, nghĩa là Bồ-tát tu đạo 
lây kiếp làm lượng, kiếp này cũng không đếm 
được, nên gọi là kiếp a-tăng-kỳ. Đây là đại kiếp." 
Nay kiếp thọ của Phật A-di-đà là năm tháng a-tăng- 
kỳ. Nghĩa kiếp â ấy như nói ở chương riêng. Người 
nehe tuôi thọ của Phật ấy vượt hơn sô tăng- kỳ, 
không biết thành Phật rồi đến nay đã bao lâu, nêu 
lâu thì sợ sắp diệt độ, tuy mười niệm mà khó gặp, 
nếu gân thì chưa nhập Niết-bàn, hết trăm năm thì 
có thể mong gặp? Bởi có câu hỏi này, nên ở dưới 
đáp răng: 

"Phật A-di-đà thành Phật đến nay đã hơn mười 
kiếp." 

Đoạn ba là giải thích nghĩ ngờ nảy, nghĩa là từ 
lúc thành Phật đến nay, mới được mười kiếp, người 
nảo nguyện vãng sinh thì chắc chắn được gặp đâu 
có nghi gì? 
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Hỏi: Là kiếp nào? Đáp: Là Tiêu kiếp. 

Như Nhiệp Luận dịch vào đời Lương cho răng 
hàng năm và năm nhuận làm một số, sô hơn mười 
sáu số là một a-tăng-kỳ kiếp. Nghĩa là năm năm 
nhuận hai lần là một cặp, tức một cặp, hai cặp cho 
đến mười cặp, trăm cặp, ngàn cấp, muôn cặp cho 
đến a- tăng- -kỳ cặp, gọI là một tiêu kiếp. Cho nên 
biết cặp này đông với Kiếp. 

Kinh Hoa Nghiêm chép: Một kiếp ở cõi Ta-bà, 
tương đương VỚI một ngày một đêm ở cõi kia, tức 
lây ba mươi ngày ở cõi kia làm một ngày, cho đến 
mười hai tháng làm một năm, năm năm có hai lần 
nhuận làm một cặp, cho đến a-tăng-kỳ cặp. 

Kế là đoạn hai nói về công đức trang nghiêm 
của Bô-tát, văn chia làm năm: 

1. Chúng thường theo. 

2. Hiền mới. 

3. Thánh cũ. 

4. Khuyên vãng sinh. 

5. Giải thích khuyên răn. Văn phân đâu có hai: 

1. Nêu chung hai chúng. 

2. Tổng kết thành tựu trang nghiêm Tịnh độ. 

Kinh chép: Cõi ấy có vô lượng vô biên đệ tử 
Thanh văn, đều là bậc A-la-hán, chắng thể dùng 
con sô tính toán mà đếm biết được, chúng Bồ-tát 
cũng lại như vậy. 

Kế là giải thích đoạn một nói về chúng thường 
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theo bên Phật. Thanh văn: Luận Thành Thật chép: 
"Nghe pháp được ngộ nên gọi là Thanh văn, nên 
Luận Phật Địa chép: "Nghe tiêng Phật nói, mà vào 
Thánh đạo, nên gọi là Thanh văn." Như Quán Kinh 
gọi người có căn cơ Tiểu thừa sinh về cõi kia được 
Tứ quả. 

Hỏi: Cõi kia đã có bốn quả, vì sao kinh nói đều 
là A-la-hán? 

Đáp: Ở đây chỉ nêu chúng thường theo Phật, 
như đệ tử của Phật Thích-ca cũng vô lượng vô 
biên, đầu kinh chỉ nêu một ngàn hai trăm năm 
mươi vị, nghĩa là chỉ nêu những chúng thường theo 
Phật. 

Hỏi: Luận Vô Lượng Thọ chép: "Hạt giỗng Nhị 
thừa không sinh? 

Vì sao có chúng Thanh văn?" 

Đáp: Luận kia nói theo báo độ thọ dụng của 
Phật, vì cõi thọ dụng của Chư Phật chỉ có các Đại 
Bồ-tát Thập địa, không có Nhị thừa và phàm phu. 

Nay trong kinh này, nói theo hóa độ, có Bô-tát 
chưa chứng Thập Địa và Nhị thừa, phàm phu, cùng 
thây cùng thọ dụng. 

Quán Kinh nói người có căn tánh Tiểu thừa 
cũng được vãng sinh. 

Các Bô-tát cũng chỉ nêu những vị thường theo 
Phật. 

Về Thanh văn, Kinh Bảo Tích nói có bôn: 


346 BỘ KINH SỚ 18 


1. Ứng hóa. 

2. Tăng thượng mạn. 

3. Định tánh. 

4. Phát tâm Bô-đê. 

- Ứng hóa: Thật do Chư Phật và Đại Bồ-tát vì 
độ chúng sinh nên thị hiện làm Thanh văn, vì dẫn 
dặt Thanh văn chân thật, như Phú-lâu- na, La-hầu- 
la, v.v... 

- Tăng thượng mạn: là người chưa được mà cho 
là được, chưa chứng mà cho là chứng, gọi là Tăng 
thượng mạn. 

- Định tánh: nghĩa là vốn thiếu lòng từ bi, một 
bề vì bản thân mình, không vì chúng sinh, sợ hãi 
thê gian, chỉ trụ trong Niêt-bàn, nên gọi là tánh 
Quyết định trong Tiểu thừa. 

- Phát tâm Bồ-đề: Vị ấy từ xưa đến nay Ít lòng 
từ Dị, gân gũi Chư Phật nhưng ít niêm tin, tuy trụ 
Niết-bàn, Chư Phật khuyến hóa, phương tiện dắt 
dẫn, liên phát tâm Bô-đề, nhưng lại chậm lụt. 

Hỏi: Đệ tử Thanh văn ở cõi kia đều là A-la-hán, 
sỐ ây rất nhiều, trong bốn loại, có loại Thanh văn 
nào? 

Đáp: Theo Quán Kinh, Kinh Vô Lượng Thọ thì 
cõi kia chỉ có ba loại Thanh văn, không có loại 
Tăng thượng mạn, vì sao biết? Vì y theo cõi này có 
loại Tăng thượng mạn, hoặc ác ma làm Phật thị 
hiện thọ ký, liền tự nghĩ rằng: Có sở đặc nên tự nói 


SÓ 1757 - KINH A DI ĐÀ NGHĨA SỚ 347 


chứng Niết-bàn, giông như đại A-la-hán. Hoặc có 
người đắc Tứ thiên mà cho răng mình đắc Tứ quả, 
bèn tưởng răng mình là A-la-hán, cũng thọ sự cúng 
dường của người. 

Theo luận Thành Thật thì người này về sau sẽ 
bị ưu não, nghĩa là lúc sắp chết thây trong ba đường 
ác thân trung ấm hiện ra liên sinh buôn phiên. Cõi 
nước kia không có thứ này nên nói là không có tăng 
thượng mạn. Kinh Thanh Tịnh Giác chép: "Bỗ-tát 
Thanh văn ở cõi kia vôn cùng ngôn ngữ, đều nói 
kinh đạo, không nói lời khác. Âm thanh của các vị 
ây như ba trăm tiếng sấm, người nghe đều yêu 
kính, không ghen ghét nhau, nên có tôn tI lớn nhỏ, 
trên dưới." 

Hỏi: Cõi kia chúng nào nhiêu nhất? 

Đáp: Đại Luận nói răng: Bô-tát tăng nhiều, 
Thanh văn ít. Cối nước Cực lạc có các công đức 
trang nghiêm như vậy. Đây là phần Tổng kết. 

Chúng sinh sinh về cõi kia đều là những vị 
không lui sụt. 

Giải thích: đoạn hai là nói về chúng tân hiên. 
Kinh Vô Lượng Thọ chép: “Các chúng sinh tin rõ 
trí Phật, làm các công đức, tín tâm hồi hướng, 
nguyện sinh về cõi ta, tự nhiên hóa sinh trong hoa 
bảy báu, trong chốc lát, thân tướng sảng suốt, công 
đức trí tuệ như các Bỏ-tát, đêu có ba mươi hai 
tướng, thân màu vàng ròng, nêu không được như 
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vậy thì ta không thành Chánh giác." Nên kinh 
Thanh Tịnh Giác chép: "Người sinh về cõi kia đêu 
có đủ các tướng, trí tuệ viên mãn, thần thông vô 
ngại, hoặc được trăm pháp minh môn, vào địa 
Hoan hỷ." 

Thê nên biết người sinh về cõi đó, có vị đến địa 
vị tam hiển, nên nói là Tân hiên. 

A-bệ-bạt-trí là: A là vô, bệ-bạt-trí là lui sụt, 
Kinh Đại Phẩm chép: Không lui sụt nên gọi là A- 
bệ-bạt-trí. Hỏi: A-bệ-bạt-trí có công dụng thủ 
thăng gì? Đáp: Kinh Đại Phẩm chép: Nếu đến địa 
vị không lui sụt thì người này không bị ma quấy 
nhiễu, không còn lui sụt nữa. Đại Luận chép: Bồ- 
tát vào địa vị không lui sụt này gọi là nhập vào địa 
vị Bô-tát, tự biết sở chứng, của mình, không do 
người khác nói, không rơi vào số phảm phu, gọi là 
người đặc đạo, tất cả việc đời không thê làm động 
tâm, đóng cửa ba đường ác. Nếu theo luận ây thì 
giông với luận Di-lặc Vân, vì luận â ấy chép: Bô-tát 
chưa chứng chánh vị Sơ địa, tuy vô lượng kiếp tu 
tập quả báo gốc lành nhưng chưa thê được không 
lui sụt, chưa được tâm rốt ráo không sợ hãi. 

Hai luận này đều cho Sơ địa là địa vị không lui 
sụt, nên Luận Di-lặc Vẫn chép: Thê nào là không 
lui sụt? 

Đáp: Vì các Bồ-tát được nhân rốt ráo của Sơ 
địa, nhờ năng lực kiến đạo nên lìa các phiên não 
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như thân kiến... như Tu-đà-hoàn. Bô-tát Sơ địa dứt 
nhân trái ngược với tâm Bỏ-đê, lìa các phiên não 
như thân kiến... mới được gọi là nhập vào địa vị 
Bỏ-tát. Tự biết tự chứng hai không chân như, vượt 
qua địa vị phàm phu, bấy giờ có chín thứ vượt hơn: 

- Vượt hơn về nhập vị : nghĩa là người mới 
nhập vào địa vị Bồ- tát, mới được tâm xuất thế gian. 

- Vượt hơn về nhà: nghĩa là sinh vào nhà Phật, 
vì nương theo trí tuệ Bát-nhã mà sinh. 

- Vượt hơn về chủng tánh: chủng tánh tôn quý 
không thể chê bai, canh ghét, vì từ hạnh Đại thừa 
sinh ra. 

- Vượt hơn về ra khỏi: nghĩa tất cả đạo thế gian 
không thể nhiếp nhục. 

- Vượt hơn về nhập: vì nhập vào đạo pháp xuất 
thế gian. 

- Vượt hơn về thân: dùng việc lành mà trụ trong 
pháp Bô-tát, dùng đại bi làm thê. 

- Vượt hơn về xứ: dùng việc lành trụ trong chỗ 
tu hành chân chánh của Bồ-tát mà không bỏ thế 
gian, vì đã hết nhiễm. 

- Vượt hơn về nghiệp: nghĩa là vào trong pháp 
bình đắng chân như ba đời, thuận theo pháp tương 
tự sinh mạng không thánh trí. 

- Vượt hơn về rốt ráo: nghĩa là nhập vào dòng 
dõi Như lai, giúp cho hạt giông Phật không dứt, rốt 
ráo chứng đạo Niết-bàn. Đây chính là địa vị không 
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lui sụt ở Sơ địa. 

Nếu theo luận Tư Lương thì lúc Bô-tát đắc Vô 
sinh nhẫn, liền trụ ở Bất động địa, chắc chăn sẽ 
thành Phật, không còn lui sụt, chính là địa vị không 
lui sụt ở Bát địa, nên vị kia tự hỏi rằng: ”Vì sao từ 
Sơ địa, đến Thất địa đêu quyết định hướng về Tam- 
bô- đề mà không gọi là không lui sụt, chỉ nói người 
trụ Bất động địa là không lui sụt?” 

Đáp: Bô-tát Bất động địa có các gốc lành xuất 
thê gian như tín... Bồ-tát Thất địa và người Nhị 
thừa không thể làm chướng ngại, giúp cho vị ây lui 
sụt, nên ở địa ây gọi là không lui sụt. 

Còn y theo chúng sinh sinh về cõi đó, đến được 
Thất địa, Bát địa thì địa vị ấy rất cao, nếu đến Sơ 
địa thì tương ưng với Quản Kinh. 

Cho nên kinh ấy chép: Chúng sinh sinh về cõi 
đó, có vị trải qua một kiếp, nửa kiếp thì được vào 
địa hoan hý. Còn theo kinh Anh lạc Bốn Nghiệp 
thì trong vị Thập trụ, kinh ây chép: "Nếu các Bồ- 
tắt mới phát tâm, hoặc lùi hoặc thôi, phần đông là 
ở Trụ thứ sáu, muốn lên Trụ thứ bảy, thì phải làm 
sao? Nêu người thiện nam trong một kiếp, hai kiế 
cho đến mười kiếp tu hành sáu độ, được lên Thât 
trụ. Vị này lúc bấy giờ từ trụ đâu tiên đến Trụ thứ 
sáu nếu tu Bát-nhã ba-la-mật, chánh quán hiện ra 
trước, lại gặp được Chư Phật và các Bồ-tát thiện tri 
thức che chở cho liền được lên vị Thất trụ, không 
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còn lui sụt, từ Thất trụ trở xuống gọi là thối phân, 
nếu chúng sinh sinh về đó, được vào Thất trụ ĐỌI 
là không lui sụt. 

Việc nảy là tất nhiên, vì thời gian cõi kia rất lâu 
dài, duyên tu rất mạnh. 

Lại có chỗ giải thích, cõi kia không có bảy 
duyên lui sụt, nên giúp cho chúng sinh đêu không 
lui sụt: 

I1. Không có năm duyên lui sụt, nói đủ như 
Luận Bà-sa chép: một là bệnh lâu ngày, hai là đi 
xa, ba là thường tụng tập kinh điển, bôn thường 
làm các sự việc, năm là thường giảng hòa sự tranh 
tụng. Năm nhân duyên này khiến tâm dễ bị mệt 
mỏi, đây gọi là năm duyên làm lui sụt. 

2. Tuôi thọ dài lâu vô lượng kiếp, cúng dường 
Phật nghe pháp, theo người tài giỏi, vì trong thời 
gian đài tu đạo, nên gọi là không lui sụt. 

3. Vì không có người nữ nên không có sự mê 
đăm dâm dục, khiến tâm không đắm nhiễm đối với 
thây, nghe, hay, biết của cảnh giới sáu trần mà phát 
tâm Bô-đê, vì không có duyên ái nhiễm, nên gọi là 
không lui sụt. 

4. Không có điều bất thiện và chăng có việc gì 
không như ý, nên gọi là không lui sụt. 

5. Không có bạn ác, thường thấy Chư Phật và 
Bồ-tát Nhất sinh bô xứ, cho nên tâm không trễ nải 
chậm chạp, cung kính tu hành nên tâm không lui 
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sụt. 

6. Nhờ nguyện lực của Đức Phật kia, nên không 
lui sụt. 

Kinh Vô Lượng Thọ chép: "Nếu có chúng sinh 
nào hễ sinh về nước ta, cho đến thành Phật, không 
còn đọa vào đường ác, trừ thị hiện sinh, nêu không 
như vậy thì ta không thành Chánh giác „ Lại, Luận 
Thập Trụ Bả-sa chép: Nếu người muôn hiện đời 
được đến không lui sụt thì nên học Bát-nhã ba-la- 
mật, phải xưng niệm Võ Lượng Minh Phật ở Tây 
phương. 

7. Vì lợi ích chúng sinh, nên không lui sụt. 
Luận Trí Độ chép: A- bệ-bạt-trí có hai loại: đã 
được Vô sinh pháp nhẫn và chưa được nhãn, tức là 
nhục thân sinh tử của chúng sinh kết sử chưa dứt, 
Phật biết người ấy chắc chăn sẽ dứt, vì lợi ích cho 
họ nên Như lai cũng thọ ký cho Bồ- tát ấy là không 
lui sụt. Đức Thích-ca Như lai cũng biết các phàm 
phu chúng ta được sinh về cõi ây sẽ không lui sụt 
nên cũng thọ ký xa là không lui sụt, vì thế cũng gọi 
là A-bệ-bạt-trí. Hơn nữa, dẫu sinh về cõi kia dần 
dân được đến Thất địa, đắc Vô sinh nhẫn, nhập vào 
Bát địa, không động không thoái, đối với lý không 
chướng ngại. Vì sao? Vì ở trên đã nói Đức Di-đà 
muôn cho chúng sinh mười phương sinh về đó đều 
được thành Phật, thành Phật rôi lại hóa thành 
chúng sinh, để giáo hóa các chúng sinh ở cõi kia 
cũng được thành Phật, cho đến Niết-bàn, đây là 
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thời gian trải qua sáu đại a-tăng-kỳ, chúng sinh kia 
tu đạo trong thời gian ấy cũng giúp cho sinh về cõi 
kia, cho đên thành Phật, đâu chỉ có Thất địa, Bát 
địa. 

Kinh chép: "Trong số đó có nhiều vị Nhất sinh 
bô xứ, chẳng thể dùng con số tính toán mà biết 
được, chỉ có thể nói là vô lượng vô biên a-tăng-kỳ 
kiếp." 

Giải thích: đoạn ba là nói về cựu thánh chúng, 
tức là trợ viên tịnh, nghĩa là các Bỏ-tát giúp Phật 
giáo hóa. Nhất sinh bô xứ nghĩa là Bồ-tát Thập địa 
này còn một phen t thọ sinh ở cõi trời Đâu-suất. Từ 
Đâu-suất xuống liên thành Phật ở chỗ Phật trước 
kia, nên Luận Tư Lương hỏi: Nhất sinh bổ xứ và 
thân sau cùng là một hay khác? 

Đáp: Là khác nhau, nghĩa là Bồ-tát Thập địa 
còn có một đời bị ràng buộc, mới lên cối trời Đâu- 
suất, như thân đang trụ ở cõi Đâu-suất này gọi là 
thân cuối cùng. 

Kinh Đại Phẩm chép: Bô-tát một đời bố xứ này 
là thân cuối cùng của Bô-tát. 

Đại Luận chép: Hỏi rằng: Trời Đâu-suất có Bồ- 
tát Nhất sinh bố xứ, vì sao các cõi nước khác cũng 
có? 

Đáp: Sinh lên cõi trời là phép tắc thông thường 
của cõi Tam thiên, ở chỗ khác thì không nhất định. 

Kinh Vô Lượng Thọ chép: "Nếu ta thành Phật, 
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các chúng Bồ-tát ở cõi Phật khác sinh về nước ta, 
rốt ráo sẽ đến Nhất sinh bỗ xứ, trừ người có bốn 
nguyện tự tại giáo hóa". Vì nhờ năng lực bốn 
nguyện của Phật, nên người sinh về nước kia được 
vào địa vị Bồ xứ. 

"Chúng sinh nào được nghe thì nên phát 
nguyện, nguyện sinh về nước ấy." Giải thích: thứ 
tư là khuyên vãng sinh, chúng sinh các ngươi ở đời 
vị lai, hiện tại nếu nghe lời ta nói trên, thì nên phát 
nguyện sinh về cõi kia. 

Kinh chép: "Vì sao? Vì được ở chung với các 
bậc thượng thiện." 

Giải thích: đoạn năm nói về ý khuyên vãng 
sinh, sở dĩ ta khuyên ông nguyện sinh về đó là vì 
muốn các ông được ở chung với các vị Bô- tát Nhất 
sinh bố xứ. 

Trên đây đã trình bày xong quả Tịnh độ. Kê là 
nói về đoạn lớn thứ hai, là nêu nhân Tịnh độ. Văn 
này chia làm năm: 

1. Phân biệt với chít ít nhân. 

2. Trình bày nhiêu hạnh. 

3. Thánh chúng duỗi tay tiếp dẫn. 

4. Chúng sinh nương gá thân thức. 

5. Tổng kết khuyên cô găng. 

Kinh chép: Xá-lợi-phất! Không thê với chút ít 
nhân duyên phước đức gốc lành mà được sinh về 
đó. 
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Giải thích: đoạn một là phân biệt với chút ít 
nhân, vì sợ chúng sinh từng nghe Phật nói lúc sắp 
qua đời mười niệm liên được vãng sinh, nên mạng 
trời của ta hôm nay chưa hết, phải sông buông thả, 
vì ngăn dứt ý nghĩ này nên nói không thể dùng chút 
ít phước đức nhân duyên mà được sinh về cõi đó. 

Có chỗ giải thích răng: Văn này tương ưng với 
biệt thời ý của Nhiếp Luận. Ở đây giải thích không 
như vậy, luận nói biệt thời ý là như người đọc tụng 
thọ trì danh hiệu Phật Đa Bảo, chắc chắn không 
còn lui sụt trên đường tiên đến Bồ-đề Vô thượng. 
Lại, chỉ do phát nguyện được vãng sinh về cõi Cực 
lạc đều là biệt thời ý. Người niệm Phật ngày nay 
chỉ nguyện vãng sinh, bất luận là Bồ-đê lui sụt hay 
không lui sụt, hễ cảng chuyên niệm Phật thì lia 
mười điêu ác, nhất niệm liên trừ tội sinh tử trong 
tắm mươi ức kiếp, huống chi là niệm nhiêu, tức là 
có hành không phải chỉ phát nguyện. 

Luận Thập Trụ chép: Các Bô-tát hễ bắt tay vào 
làm một việc nhỏ mà phát nguyện sâu xa, thì vì 
nguyện lớn nên được quả lớn. Nay ta niệm nhiêu 
Phật, tức là thực hành nhiều việc. Lại nguyện vãng 
sinh, nguyện và hành giúp nhau, làm sao không 
được sinh vê cõi TỊnh độ? Chúng sinh vì nghe VỚI 
chút ít việc lành nên không được sinh bèn có tâm 
nghĩ ngờ, không biết phải có bao nhiêu công đức 
mới được sinh về Cực lạc, cho nên phân dưới kinh 
nói: Như lai dạy một ngày niệm Phật cho đến bảy 
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ngày. Điều đó biết rắng niệm Phật phát nguyện 
chắc chăn được vãng sinh, chắng phải biệt thời ý ý. 

Nay kinh nói gốc lành, chưa hắn là ba gốc lành 
không tham, không sân, không s1, nhưng cũng 
không lia nó, tuy nhiên ở đây nói một ngày niệm 
Phật băng với gốc lành ba nghiệp đã tu, đều được 
vãng sinh, chắc chắn chắng phải biệt thời. 

Kinh chép: "Người thiện nam, người thiện nữ 
nghe nói Phật A-di- đà, chấp trì danh hiệu, hoặc 
một ngày cho đến bảy ngày nhất tâm bất loạn." 

Kế là đoạn thứ hai trình bày nhiều hạnh, Kinh 
Ưu-bà-tặc Giới chép: "Nếu người thọ ba quy y, gọi 
là cận trụ nam, cận trụ nữ gôm thọ một giới cho 
đến năm giới không làm việc ác, nên gọi là thiện, 
tức là người năng tu hành. Nghe nói Phật A-di-đà 
là sở tu hành. Chập trì danh hiệu là đọc tụng không 
quên. Nếu một ngày... là thời gian thực hành điều 
kinh dạy. Nhất tâm bất loạn là chuyên chú không 
tán loạn, cho nên Luận Thập Trụ Tỳ-bà-sa chép: 
Nhất tâm là dụng ý, tức là niệm Phật. 

Kinh Niệm Phật Tam-muội chép: "Đây là pháp 
yếu của Chư Phật, Nhị thừa không có." 

Trong Kinh Chiêm-sát, Kinh Văn-thù Bát-nhã 
đêu chép: Nêu người muốn sinh về cõi nước Diệu 
Tình hiện tại ở phương kia, thì phải nhất tâm tụng 
niệm danh hiệu Phật ở cõi nước ấy, người nguyện 
vãng sinh chắc chắn được vãng sinh. 
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Kinh Quán Phật Tam-muội chép: muốn thành 
tựu Tam-muội Niệm Phật này, phải có năm nhân 
duyên: 

1. Giữ giới không phạm. 

2. Không khởi tà kiến. 

3. Không ngạo mạn. 

4. Không sân nhuế, không ganh ghét. 

5. Tinh tân mạnh mẽ. 

Kinh Cô Âm chép: "Dạy niệm danh hiệu Phật 
kia mười ngày mười đêm, sáu thời lễ bái." 

Kinh Hiền Hộ chép: Người khéo giữ giới, 
chuyên niệm Phật Di- đà, bảy ngày sẽ được vãng 
sinh. 

Kinh Thanh Tịnh Bình Đăng Giác và Kinh Đại 
A-di-đà đều nói ba bậc vãng sinh. 

I. Phâm Thượng, là xả bỏ sự nghiệp thế tục, 
thực hành hạnh Sa- môn, tu đạo vô vi, vâng thành 
sáu độ của Bồ-tát, tu giới nhãn từ, chuyên niệm 
Phật A-di-đà, nguyện sinh về CÕI ây. Đức Phật kia 
không bỏ, người ây hiện thân năm mộng thây Đức 
Phật A-di-đà, Bỏ- tát, Thanh văn. Nếu lúc qua đời 
thì Phật, Bồ-tát cõi ấy đích thân đến rước, hóa sinh 
trên đải sen trong ao bảy báu, thọ thân cao lớn, liền 
thành Bồ-tát A-duy-việt-trí cùng với các Bô-tát 
khác bay đi khắp mười phương, cúng dường Phật, 
nghe pháp. 

2. Phẩm Trung, người này ở tại gia, không bỏ 
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vợ con, thường trì kinh giữ giới, hết lòng chí thành, 
cúng dường thức ăn cho Sa-môn, tạc tượng Phật, 
xây cất chùa chiên, nhiễu tháp đốt hương, rải hoa 
thắp đèn, treo cờ phướn, lọng báu, hành từ dứt dục, 
nguyện sinh về nước kia, một ngày một đêm niệm 
Phật nôi nhau, hiện tại người ây cũng mộng thây 
Phật A-di-đà. Nếu lúc qua đời, Phật A-di-đà sai 
hóa Phật đến rước, liền được vãng sinh trên hoa 
sen trong ao báu. Nêu có người tuy niệm Phật Di- 
đà và nguyện vãng sinh nhưng nghi ngờ không tin, 
người ây khi qua đời, Phật Di-đà cũng sai hóa Phật 
đên rước, hiện ra trước mặt người ây, người ây thấy 
Phật tâm sinh hồ thẹn hối hận vì lúc xưa nghi ngờ, 
cũng được văng sinh, tuy đến cõi nước kia, nhưng 
không được đến chỗ Phật, ở trong thành bảy báu 
của biên giới nước kia, vui mừng bèn dừng lại, liên 
được hóa sinh trên hoa sen trong ao báu của thành 
kia, trong năm trăm năm không thấy Phật, không 
nehe pháp, không thây tăng, người ây gọi là Thánh 
thai sinh. 

Cho nên luận Thành Thật chép: Như lời kinh 
dạy tâm coi thường bô thí, sinh nơi biên địa, được 
chút quả báo nhỏ. Cho nên biết người niệm Phật 
A-di-đả mà có tâm nghi thì cũng vậy. Thành này 
rộng mỗi bê hai ngàn dặm, phòng Ốc, vườn rừng, 
chăn nệm đêu băng bảy báu. 

Trăm thức ăn uống hễ nghĩ đến liền có, thú vui 
thọ hưởng như ở tầng trời Đao-lợi, nhưng không 
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được ra khỏi thành ây, chỉ thường thây được ánh 
sáng Phật. Vì không thây nghe Tam Bảo, nên tâm 
sinh buôn chán, suôt năm trăm năm mới được ra 
khỏi thành. Đến chỗ Phật, thây Phật, Bô-tát, tuy 
được nghe pháp nhưng tâm không hiểu, cũng 
không được ở trong chúng Bô-tát và Tỳ-kheo tăng 
kia nghe pháp. Vì cách phòng xá của các vị ây rât 
xa, lại không thể giúp cho phòng xá ở trên hư 
không, đến đi tự tại, thật lâu sau đó mới được như 
bậc phẩm Thượng kia. 

3. Còn người phẩm hạ, không có tất cả công 
đức, chỉ nhất tâm niệm Phật A-di-đà, nguyện được 

vãng sinh, đêm ngày không dút, trải qua mười 

ngày thì người nảy cũng được vãng sinh. Nếu còn 
hô nghi thì cũng như đã nói ở trước, lại trải qua 
năm trăm năm, mới được ra khỏi thành và thây 
Phật, phòng ô ôc mà họ ở cũng cách Phật rất xa. 

Lại, kinh ấy chép: phải thực hành mười nghiệp 
lành: 
. Không sát sinh. 
. Không trộm cắp. 
. Không tà dâm. 
. Không nói lời chia rẽ, lừa gạt. 
. Không uống rượu ăn thịt. 
. Không nói hai lưỡi. 
. Không nói lời độc ác. 
. Không nói dôi. 
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0. Không ganh tỊ. 

10. Không tham dục, không san tiếc, không sân 
hận, không ngu si, không buông lung, không hồi 
hận nửa chừng, không hỗ nghi. Thường hiễu thuận 
trung tín, khéo giữ gìn trai giới, không ngủ chung 
với vợ, dứt tâm ái dục, chuyên niệm Phật A-di-đà, 
trải qua một ngày một đêm, cho đến mười ngày 
mười đêm không dứt, thì chắc chắn được vãng 
sinh. 

Như Quán Kinh nói: Phải tu ba việc: 

I. Hiếu thảo dưỡng nuôi cha mẹ, hầu hạ sư 
trưởng, tâm từ không sát sinh, tu mười nghiệp lành. 

2. Thọ trì ba quy y, giữ đủ các giới, không 
phạm oaI ngh1. 

3. Phát tâm Bô-đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng 
kinh sách Đại thừa, khuyên người tu hành. 

Tu ba nghiệp này cũng được vãng sinh. Lại tu 
hành chín phẩm cũng được vãng sinh, như kinh kia 
nói. 

Như "Luận Vô Lượng Thọ” chép: Tu năm niệm 
môn thành tựu cũng được vãng sinh: 

1. Môn lễ bái: là thân nghiệp lễ bái. 

2. Môn khen ngợi: là khẩu nghiệp khen ngợi. 

3. Môn phát nguyện: tâm thường nguyện vãng 
sinh. 

4. Môn quán sát: dùng trí tuệ quán sát Phật và 
Bồ-tát ở Cực lạc. 
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5. Môn hôi hướng: không bỏ tất cả chúng sinh 
khô não. 

Kinh Vô Lượng Thọ chép: Nếu tôi được thành 
Phật, chúng sinh mười phương hết lòng tin ưa, 
muốn sinh về nước tôi, dù chỉ mười niệm, nếu 
không được sinh, tôi không thành Chánh giác, chỉ 
trừ người phạm năm tội nghịch, phỉ bảng chánh 
pháp. 

Lại, kinh Pháp Hoa chép: nếu người được nghe 
"Phẩm Dược Vương Bồ-tát", mà nguyện sinh Tây 
Phương, cũng được vãng sinh. 

Kinh Dược Sư chép: "Niệm Dược Sư Như lai 
cũng được vãng sinh Tây Phương." 

Kinh Niết- bản chép: "Đặp đường xây giếng, 
làm câu đò, trồng cây che mát, lập phòng tăng, xây 
tháp, hồi hướng nguyện vãng sinh, cũng đều được 
sinh về cõi kia." 

Kinh nói: "Lúc người ây qua đời, Phật A-di-đà 
và các Thánh chúng hiện ra trước mặt." 

Giải thích: đoạn ba nói về Thánh chúng tiếp 
dẫn. 

Theo Quán Kinh, thì thây Phật và Bô-tát cõi kia 
cầm đài vàng tím, hoặc hoa sen vàng. Như Thiền 
sư Trân đời Lương thấy đài bạc trắng, hoặc thấy 
hóa Phật, Bồ-tát đến đón rước, nhưng tùy theo 
hạnh sâu cạn mà sự tiếp rước có hơn kém. 

Kinh chép: "Khi người này qua đời, tâm không 
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điên đảo, liên được vãng sinh về cõi nước Cực lạc 
của Đức Phật A-di-đà." 

Giải thích: là đoạn bốn nói về chúng sinh 
nương gá thần thức, người vãng sinh tâm không 
điên đảo, nghĩa là không thay đôi tâm thiện và túc 
nguyện, theo những người vãng sinh đều sinh vào 
trong ao bảy báu kia, hóa sinh trên hoa sen thân 
tướng xinh đẹp như các Bô-tát, trời, người thân đều 
màu vàng TÒng, trong chốc lát lớn lên. 

"Ta thây lợi ích như vậy nên nói lời này, nếu có 
chúng sinh nảo nghe nói lời này, thì nên phát 
nguyện sinh về nước kia." 

Giải thích: đoạn năm là nói về kết khuyên cố 
găng: Nghĩa là ta đã thấy rõ lợi ích cao quý như 
vậy, nên khuyên các ông vãng sinh. 

Kế là nói về đại môn, đoạn ba dẫn ra Chư Phật 
sáu phương đề làm chứng chân thật, văn này chia 
làm ba phân: 

1. Trình bày tự nói. 

2. Dẫn vị khác để làm chứng. 

3. Giải thích danh mục. 

Kính chép: "Như hôm nay ta khen ngợi công 
đức không thể suy nghĩ bàn luận của Đức Phật A- 
di-đà": tức là Phật tự nói, như ta từ đầu đến ĐIỜ 
khen ngợi công đức cao quý của cõi kia. Chắng 
phải mình ta nói, mà Chư Phật sáu phương cũng 
thây như ta, điều đó biết được lời ta không luông 
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đôi. 

Kinh chép: "Phương Đông cũng có Phật A-súc, 
Phật Tu-di Tướng, Phật Đại Tu-di, Phật Tu-di 
Quang, Phật Diệu Âm, Hãng hà sa số Phật như 
vậy, cho đến "Tất cả Chư Phật đều che chở kinh 
này." Giải thích đoạn hai là dẫn ra sự khen ngợi 
của các vị khác để làm chứng. 

Kinh Xưng Tán Tịnh Độ nêu mười phương, 
bốn này chỉ lược nêu sáu phương, trong mỗi 
phương đều có năm câu: 

1. Nơi chốn làm chứng, là phương Đông. 

2. Người làm chứng, đó là Phật A-súc-bệ... 

3. Số nhiều làm chứng, là Hăng hà sa số Chư 
Phật như thê. 

4. Tướng làm chứng, là ở cõi nước kia kia Đức 
Phật nào cũng hiện ra chiếc lưỡi rộng đài. 

5. Từ ngữ làm chứng, là lời nói thành thật. 

Sỡ dĩ dẫn phương Đông trước là y theo phép 
tắc Tây Vực, lây phương Đông làm đâu. Chính 
điện của nhà vua và khi lâm triều cũng hướng mặt 
về phương Đông. 

Lại, phương Đông là nơi mặt trời mọc, cho nên 
mặt trời băt đâu đi từ hướng Đông là chính, nên 
nêu phương Đông trước. 

Kinh A-súc-bệ Phật chép: Hiệu là Vô Sân 
Nhué, ở nước A-tỳ-la- đề phương Đông. 

Kinh Pháp Hoa chép: Ở nước Vui mừng. 
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Phật Tu-di Tướng: nghĩa là kim dung tôn quý 
to lớn, hình dáng như núi Tu-di. Phật đại Tu-di 
nghĩa là nghi dung thật lớn như núi chúa. Phật Tu- 
di Quang nghĩa là ánh sáng của Ngài cao lớn như 
núi chúa. 

Phật Diệu Âm nghĩa là âm thanh của Ngài dịu 
dàng êm ái thầu đến trời Đại phạm. 

Hằng hà sa: Kinh Trường A-hàm phẩm mười 
tám chép: Trên đỉnh bắc của núi Tuyết ở cõi Diêm- 
phủ này có Hương Sơn, được câu tạo bằng bốn thứ 
báu, cao hai mươi do-tuân, trên đỉnh có ao rông tên 
là A-nậu-đạt, Hán dịch là Vô Nhiệt Não, ao này 
chảy ra bốn con sông, trong miệng voi vàng ở 
phương đông chảy ra sông lớn gọi là Hăng hà. 

Luận Trí Độ chép: Sông ây vừa sâu vừa rộng, 
cát dưới đáy sông rất mịn và nhiêu. 

Ngài Chân-đề chép: sông này chảy ra từ miệng 
ao vuông vức một do-tuân, dưới sông đây cát, cát 
ây rât mịn, cùng chảy với nước. Phương Đông 
Thiên-trúc rất gần sông này, vì người đời ai cũng 
thây nên dẫn ra đề làm thí dụ. 

Hỏi: Đức Như lai là bậc cao cả, vì sao khi biêu 
hiện niềm tin phải thè lưỡi ra. 

Đáp: Đại Luận chép: Vì Phật cùng người đời 
đồng một phép tắc, nghĩa là duỗi lưỡi đến mũi thì 
chắc chăn là lời nói không luôống dối, huông chi 
che phủ cả Tam thiên, mà không thật hay sao? 
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Nhưng Như lai chỉ chứng minh một việc nhỏ thì 
lưỡi chỉ duỗi che cả mặt, hoặc đến mí tóc, nêu 
chứng minh việc lớn thì thè lưỡi che cả Đại thiên. 

Hôm nay, nhân nhỏ mà quả lớn, sợ người 
không tin, mà bỏ đi mâu chốt để thoát vòng khô, 
bước lên con đường trang nghiêm Niết-bàn, việc 
ây không phải tầm thường, nên việc chứng minh 
cũng phải lớn, cho nên Ngài duỗi tướng lưỡi che 
cả Tam thiên Đại thiên thế giới, bảo nên tin những 
lời khen ngợi này, khen là thuật lại công đức của 
Ngài, ngợi là khen ngợi vẻ đẹp của Ngài, tâm nghĩ 
tưởng không thể lường được gọi là không thể suy 
nghĩ, lời nói không thể diễn tả được gọi là không 
thê bàn luận. Tuy chứa nhóm muôn hạnh nhưng 
không băng công đức niệm Phật, các đức tuy 
nhiêu, song khó bì với đức của kinh này. 

Cho nên khiến Hăng hà sa Chư Phật che chở, 
mà không diệt ký ức ở trong tâm, nên gọi là Kinh 
Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết 
Chư Phật Sở Che chở. Các phương Nam, Tây, Bắc, 
trên, dưới cũng đông như vậy. 

Tu-di, Hán dịch là Tối cao, núi này cao mười 
sáu muôn tám ngàn do-tuân, phân nửa chìm dưới 
nước biển. 

Giải thích: đoạn ba này giải thích đề mục kinh, 
văn có ba: trước hỏi, kế giải thích, sau là khuyến 
khích. 
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Kinh chép: "Ý thầy nghĩ sao? Vì sao gọi là 
Kinh Nhất Thiết Chư Phật Sở Che chở?" 

Giải thích: đoạn một là hỏi ông biết đề kinh này 
chăng? 

Kinh này vì sao được gọi là Kinh Nhất Thiết 
Chư Phật Sở Che chở? 

Nếu có người thiện nam, người thiện nữ nào 
nghe kinh này và thọ trì, nghe danh hiệu Chư Phật, 
thì người thiện nam, thiện nữ này đều được tất cả 
Chư Phật che chở, đêu được không lui sụt (trên 
đường tiễn đến) quả A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam- 
bô-đè. 

Đoạn hai giải thích nêu có người thiện nam, 
thiện nữ v.v.. là người được che chở, nghe nói về 
Phật A-di-đà và nghe Hăng sa Chư Phật ở sáu 
phương ở trên là người năng che chở. 

"Các thiện nam, thiện nữ này đều được tất cả 
Chư Phật che chở, đúng là được che chở." 

Như luận Bát-nhã của ngài Thiên Thân chép: 
Các vị Bô-tát căn cơ chín muôi được Chư Phật che 
chở, tức là ngăn dứt duyên xem thường ở bên 
ngoàải, tức là những điều xấu ác bên ngoài không 
đên thân, nội tâm không có niệm khô nên ghi nhớ 
nội đức của mình. 

Bởi dùng trí tuệ để tự thành tựu, thêm Phật lực 
ở ngoài gia hộ để lợi ích chúng sinh. 

Lại, kinh là gốc để khởi hạnh, tu là để tô bôi 
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bên trong, Phật chính là duyên để ngăn dứt các 
hạnh, kính xưng mà vì ngoại hộ, cho nên nói do trì 
kinh này và nghe danh hiệu Chư Phật nên được 
Chư Phật che chở. Do được che chở, giúp cho 
những người thiện nam, thiện nữ nghe kinh này 
đều không lui sụt đạo tâm Vô thượng. 

Luận Thập Trụ Bà-sa chép: Nếu người xưng 
danh hiệu Phật A-di- đà nhất tâm niệm thì cũng 
được không ÌluI sụt. 

Hỏi: Chỉ niệm danh hiệu Phật A-di-đà là được 
không lui sụt, hay còn dùng phương tiện nào khác 
không? 

Đáp: Chắng những xưng niệm lễ kính, lại còn 
phải dốc lòng sám hôi trước tật cả Chư Phật, 
khuyên thỉnh tủy hỷ, hôi hướng phát nguyện. Bởi 
nhờ sám hồi mà chuyên được các định nghiệp, như 
hạt ngọc như ý tùy nguyện dễ được, nêu có cõi 
nguyện sinh thì phải sám hồi để tâm không lui sụt. 

Hỏi: Bắt thôi và bất chuyển có gì khác nhau? 

Đáp: Luận Kinh Di-lặc Vấn chép: Khi các Bồ- 
tát thây pháp thì lìa hăn chướng Bô-đề, đó là tất cả 
phiên não như thân kiến... vượt qua địa vị Nhị thừa, 
chứng đắc thâm tâm, nên gọi là bất thối. Vì chứng 
pháp thù thắng, thành tựu các hạnh như bố thí... 
nên gọi là bất lui sụt, được sinh tự tại. 

A-nậu-đa-la, Hán dịch là Võ thượng. Tam- 
miệu, Hán dịch là Chánh biển. Tam-bô-để, Hán 


368 BỘ KINH SỞ 18 


dịch là Tri giác, nghĩa là chánh biến tri giác Vô 
thượng. 

Lại, Vô thượng là pháp thân Bỏ-đề, chánh là 
như lý trí, biễn là như lượng trí. Lại, chánh là trí 
căn bản vô phân biệt, giác là hậu đắc trí vô phân 
biệt, đó là vì nhờ Chư Phật che chở nên ở trong tâm 
cầu quả trí Vô thượng được không ÌluI sụt. 

Kinh chép: Cho nên, Xá-lợi-phất! Các ông đều 
nên tin lời ta và lời Chư Phật nói. 

Giải thích: đoạn ba là kết khuyến. Cho nên: 
tổng kết lời ở trước. 

Đêu nên... : là lời khuyên khích, các ông hãy 
tin lời ta đã nói từ trên đến đây và lời của Chư Phật 
sáu phương. 

Kế là nói về đại môn, thứ tư là nêu ba đời để 
hiển bày chân thật, văn này có bốn mục: 

- Phát tâm. 

- Hộ trì làm lợi ích. 

- Toại chĩ. 

- Khuyên vãng sinh. 

Kinh chép: Nếu có người đã phát nguyện, đang 
phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sinh về cõi 
nước Phật A-di-đà. 

Giải thích: đoạn một nói về phát tâm. 

Đã phát nguyện là đời quá khứ, đang phát 
nguyện thuộc vệ hiện tại, sẽ phát nguyện thuộc vê 
đời vị lai. 
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Những người muốn vãng sinh là nhất tâm 
mong mỏi. 

Thì những người này đều được không lui sụt 
trên đường tiên đên quả vị ÀA-nậu-đa-la Tam-miệu 
Tam-bô-đê. 

Giải thích: Hiện được lợi ích, do niệm Phật phát 
nguyện, một là nhờ sự âm thầm che chở của Đức 
Phật ây, hai là do sự che chở âm thầm của Đức Phật 
nảy, giúp cho người có tâm câu đạo không lui sụt, 
chí nguyện vãng sinh không thay đôi, nên nói là 
không lui sụt. 

Hỏi: Đã phát nguyện, đang phát nguyện, có thể 
giúp cho không lui sụt, còn sẽ phát nguyện, tức 
chưa phát nguyện thì làm sao cho răng không lui 
sụt được? 

Đáp: Nêu người đã phát nguyện thì đã được 
không lui sụt, nêu người đang phát nguyện thì ngay 
đó được không lui sụt. Nếu người sắp phát nguyện 
thì sẽ được không lui sụt. 

Kinh chép: "Thì đã sinh, hoặc đang sinh, hoặc 
sẽ sinh về cõi Cực lạc." 

Đoạn ba là giải thích toại chí. 

Nghĩa là nếu người đã phát nguyện thì thuộc về 
quá khứ. Người trong quá khứ phát nguyện thì 
người ấy đã vãng sinh. Nếu người đang phát 
nguyện thì đó là hiện tại, hiện tại phát nguyện thì 
đang vãng sinh. Nếu người sẽ phát nguyện thì 
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thuộc về tương lai, vị lai phát nguyện thì sẽ vãng 
sinh. 

Kinh chép: Cho nên, Xá-lợi-phất! Các người 
thiện nam, nêu có người nào kính tin thì nên phát 
nguyện, nguyện sinh về cõi kia. 

Giải thích: đoạn bốn là khuyên vãng sinh. 

Các ông nếu ai tin lời ta thì hãy phát nguyện 
sinh về nước kia, kế là nói về đại môn, thứ năm là 
nói về việc ít có ở cõi kia, có bốn Ý: 

1. Kia khen ngợi. 

2. Ngạc nhiên ở khả năng chịu đựng. 

3. Lây làm lạ vì được thắng quả. 

4. Khen trao phương pháp bí mật. 

Kinh chép: Xá-lợi-phất! Như hôm nay ta khen 
ngợi công đức không thê suy nghĩ bàn luận của 
Chư Phật thì Chư Phật kia cũng ca tụng công đức 
không thê suy nghĩ bàn luận của ta. 

Giải thích: đoạn một nói về Đức Phật kia khen 
ngợi, ta khen ngợi Chư Phật ở sáu phương có thể 
làm chứng minh chân thật cho chúng sinh, chúng 
sinh nhờ đây mà tâm không còn nghi ngờ nữa. Lại, 
lòng thương xót sâu xa của Phật Di-đà tiếp dẫn và 
nạp thọ nên ta hết sức khen ngợi Ngài, đông thời 
Ngài cũng khen ngợi ta. 

Kinh chép: "Mà nói lời thành thật răng: Đức 
Thích-ca Mâu-mi làm được những việc khó làm, có 
khả năng ở thế giới Ta-bà, cõi đời có năm thứ vẫn 
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đục, là kiếp trược, kiến trược, phiên não trược, 
chúng sinh trược, mạng trược. ` 

Giải thích: đoạn hai là ngạc nhiên ở khả năng 
chịu đựng. 

Kinh Tự Thệ Tam-muội chép: Thích-ca, Hán 
dịch là Năng Nhân. Kinh Thập Nhị Nhân Duyên 
chép: Mâu-ni, Hán dịch là Văng lặng, 

cũng dịch là Vô phân biệt. 

Kính Quá Khứ Nhân Quả chép: Thân, miệng, ý 
viên mãn thì sẽ chứng Niết-bàn vắng lặng, sẽ 
chứng trí vô phân biệt, có khả năng giúp cho công 
đức của ba nghiệp viên mãn. Cho nên nói Đức 
Thích-ca Mâu- ni là đâng có khả năng làm những 
việc khó làm, và ngạc nhiên vì Phật có khả năng 
chịu đựng ở trong cối đời có năm thứ vần đục. 

Thê giới Ta-bà, Hán dịch là tạp ác. 

Kinh Tự Thệ Tam-muội chép: là thế giới Nhẫn. 

Ngài Chân-đề chép: Nhẫn là danh hiệu của thê 
giới Phạm Vương, do có khả năng chịu đựng được 
việc người khác thăng mình, không sinh tâm ghen 
ty, lại đặt tên theo chủ (người đứng đâu: Thích-ca) 
nên gọi thê giới nhẫn. 

Lại, kinh B1 Hoa chép: Chúng sinh cõi này chịu 
đựng được ba độc và các phiên não, nên gọi là cõi 
Nhẫn. 

Cõi đời có năm thứ vẫn đục chép: Năm là SỐ, 
trược là vẫn đục. Luận Thập Địa chép: Có vô minh 
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tạp trí gọi là năm thứ vân đục. 

Trược là dơ bân thập kém, thí như nước rượu, 
dầu tô... Chất thuần trong ở trên, còn cặn bã ở dưới. 
Như kiếp sơ sinh của chúng sinh, người có khả 
năng sông lâu, ăn mặc sạch sẽ thơm tho, phiên não 
nhẹ mỏng, Ít các kiến chấp, thân sắc xinh đẹp, hiểu 
thuận từ kính, không có năm thứ dơ bân gọi là 
Thanh. 

Khi kiếp sắp mạt, thời kỳ xấu ác, tuôi thọ ngắn 
ngủi, phiên não sâu dày, các kiến chấp sâu chắc, 
phản nghịch không thương xót, có năm thứ dơ bần 
nảy nên gọi là vẫn đục. 

Nay nghĩa trược này rộng nói ở chương khác, 
ở đây giải thích sơ lược tên gọi: 

1. Kiếp trược: Kiếp là thời gian. Kinh Bô-tát 
Thiện Giới chép: Do chúng sinh bên trong có tâm 
ác, nên bên ngoài có ba ác, đó là đói khát, bệnh tật, 
đao binh, khi ba kiếp này khởi thì gọi là Kiếp trược. 

Đói khát trải qua bảy năm, bệnh tật trải qua bảy 
tháng, đao binh trải qua bảy ngày. Bây giờ, thời 
gian tuy dài ngắn khác nhau, nhưng chúng sinh 
chết cùng một loại, gặp mỗi kiếp, người chêt hơn 
phân nửa. Nếu hiện tại chúng sinh cúng dường chư 
tăng một bữa ăn thì không gặp kiếp đói khát, cúng 
dường chư tăng một viên thuốc và người nghèo 
bệnh thì không gặp kiếp tật bệnh, giữ ĐIỚI bất sát, 
khởi tâm thương xót, thì không gặp kiêp binh đao. 
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Trong ba kiếp này, kiếp đói khát trước kiếp binh 
đao sau, kiếp ở giữa là bệnh tật, nhưng chẳng phải 
liên tục, chỉ theo thứ lớp, nghĩa là vào kiếp cướp 
bóc thì có kiếp đói khát, kê kiếp cướp. bóc thì có 
kiếp tật bệnh, sau kiếp cướp bóc thì có kiếp binh 
đao. Khi ba tai kiếp này xây ra, thì tuổi thọ con 
người giảm chỉ còn mười tuổi, nên gọi là Kiếp 
trược. 

2. Kiến trược: Kiến là năm kiến, tà trí Suy sâu, 
tả tâm tác giải, nên gọi là Kiến trược. 

Kinh Thiện Giới chép: Như nay chúng sinh 
chắng phải pháp chấp là pháp, chánh pháp cho là 
phi pháp, phi pháp nói là chánh pháp, do không 
thây đúng nên vọng sinh phân biệt, phá hoại chánh 
pháp, tăng trưởng pháp tà, dạy người khác tu tập. 
nên gọi là Kiến trược. 

3. Phiền não trược: Nghĩa là ba độc nơi tâm 
giúp cho tâm sinh phiên não, gây ra các nghiệp ác, 
như Kinh Thiện Giới chép: Khiến các chúng sinh 
do phiền não gây ra các nghiệp ác và chứa khí cụ 
ác như dao, súng, gậy... làm tốn hại chúng sinh, 
đều gọi là Phiền não trược. 

4. Chúng sinh trược: Mượn danh sắc mà sinh 
ra, danh sắc chắng phải một, tức do nhiêu pháp giả 
hoà hợp thành, nên gọi là Chúng sinh. Nhưng các 
chúng sinh quên ân, bội nghĩa ngạo mạn luống dối, 
không tu ba học và mười nghiệp lành, thường gây 
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ra mười điều ác, năm tội nghịch, như Kinh Thiện 
Giới chép: "Giúp cho các chúng sinh không hiểu 
thảo nuôi nắng cha mẹ, không kính sư trưởng, 
không làm việc lành, gọi là Chúng sinh trược.” 

5. Mạng trược: Nghĩa là được thân quả báo phi 
sắc phi tâm trong một thời kỳ, gọi là Mạng trược. 
Nếu tu nghiệp lành thi được mạng sông lâu dài, 
hoặc tám muôn tuổi. Do các chúng sinh gây ra 
nhiêu việc giết hại, trộm cướp, làm tốn hại duyên 
nghiệp của mạng sống, không đây một trăm tuổi, 
như Kinh Văn-thù Vân chép: Mạng người giảm 
ngắn dân, xuông đến còn mười tuôi thì giả rôi chết, 
øọI là Mạng trược, nên gọi là Năm thứ vân đục. Cái 
øỌI1 là trung thì Đức Thích-ca đã ra khỏi năm thứ 
vẫn đục này. 

Kinh nói: "Được A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam- 
bô-để". Giải thích: đoạn ba là giải thích lây làm lạ 
vì được thắng quả, ngạc nhiên răng Ngài ở vào thời 
ác, chỗ ác, chúng sinh ác, mà chịu đựng được các 
điều ác, đạt được Bồ-đẻ. 

"Mà nói pháp tất cả thê gian khó tin cho các 
chúng sinh nghe.” 

Kế là đoạn bốn giải thích: khen trao pháp bí 
mật. Pháp mà tất cả thê gian khó tin đó là từ một 
ngày cho đến bảy ngày niệm Phật liên nhồ sạch bụi 
nhơ, vượt lên cảnh tịnh, nhân nhỏ quả lớn, kẻ phàm 
tình khó tin, người ta nghi ngờ lời tiếp dẫn của Như 
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lai, nên nói là pháp khó tin. 

Dưới đây là đại môn, đoạn sáu tự trình bày sự 
rất khó. Văn chia làm bốn: 

1. Nói về nhân khó làm. 

2. Nói về quả khó đặc. 

3. Nói về pháp khó tin. 

4. Tóm lại thành rất khó. 

_Xá-lợi- phất nên biết! Ta ở trong cối đời có 
năm thứ vẫn đục này mà làm được việc khó này", 
cho đến ' 'đó là việc rất khó" , giải thích: tự trình bày 
việc rất khó này, chia làm bến câu: 

1. Ta ở trong cõi đời có năm thứ vẫn đục... là 
nêu ra cõi uế. 

2. Đặc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bô-đề là 
nói về chứng quả cao quý. 

3. Nói pháp cho các chúng sinh nghe v.v.. là 
nói về việc truyền trao pháp bí mật, là điều rất khó, 
tóm lại ba việc khó làm trên Phật đều làm được. 

Dưới đây là đoạn ba nói về phân lưu thông, tức 
là phần y giáo vâng làm, văn này có ba: 

Đầu tiên, điều nói đã hoàn thành, kê là điều 
nghe đã đủ, sau cùng là vui mừng kính nhận. 

Phật nói kinh này rôi, Trưởng lão Xá-lợi-phất 
và các Tỳ-kheo, tất cả thế ø1an, trời, người, A-tu- 
la... nghe lời Phật nói xong, đều vui mừng tin nhận. 

Giải thích: "Phật nói kinh rồi" là lời người kết 
tập tự kế lại, tức là năng thuyết đã xong. 
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"Trưởng lão" v.v... trở xuống tức là sở văn đã 
đủ. 

"Nghe Phật nói kinh" v.v... trở xuống là vui 
mừng tin nhận. 

Nói tất cả thế gian, vật ở thê gian không phải 
một, cho nên nói là tất cả. 

Kinh Đại Tập Nhật Tạng chép: Thế gian có ba 
thứ: một là thê gian của chúng sinh, tức là hữu tình 
trong sáu đường: hai là khí thê gian, nghĩa là bôn 
mươi chỗ nương ở trong ba cõi; ba là năm chúng 
thê gian, đó là năm ấm hữu lậu. 

Thế nảo là Thê gian? 

Kinh Tạp A-hàm chép: "Nguy hiểm, dễ vỡ, bại 
hoại, nên gọi là thế Ø1an”. 

Kinh Niết-bàn chép: Trời là ngọn đèn sáng, 
cũng gọi là ánh sáng, ánh sáng ấy có công năng xua 
tan sự tối tăm, làm cho sáng tỏ, nên gọi là trời. 

Hơn nữa, vì tốt lành nên ØỌI là trời, VÌ có nhiều 
ân nghĩa nên gọi là người, có niềm tin thì có nhiêu 
ân nghĩa nên gọi là người. 

Kinh Đại Pháp Cự chép: A-tu-la gọi là phi thiên 
(chắng phải loài trời), vì phi thiên (chăng. phải loài 
trời) kia nên gọi là A-tu-la; đăng là vân vân. Rông, 
chim cánh vàng, Khân-na-la, Càn-thát-bà, chỉ lược 
mà không kế . Hoan hỷ: tâm vui mừng thân vui 
thích, nên nói là vui mừng. Như luận Thập Địa 
chép: Tâm vu1 mừng thân vui thích. Lại luận kinh 
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Già Gia Sơn Đảnh chép: Đây đủ ba thứ thanh tịnh 
øỌI1 là vui mừng: 

1. Do đôi tượng nói kinh thanh tịnh, nghĩa là 
Phật là đẳng Nhất Thiết Trí. Khắp vì chúng sinh 
nói đến cùng tận pháp Vô Cấu Tạng. 

2. Pháp nói ra thanh tịnh, nghĩa là lý giáo tương 
ưng, thuận theo cú nghĩa không trải ngược, nương 
vào đó mà ra khỏi. 

3. Người lãnh thọ thanh tịnh, nghĩa là thọ nhận 
pháp một cách thành tín, không sinh phỉ bảng. Đủ 
ba nghĩa này, nên gọi là vui mừng. Lại, dung nhan 
thư thái gọi là hoan, thân thái vui vẻ gọi là hỷ, 
không chê bai gọi là tín, lãnh thọ pháp ở tâm gọi là 
thọ, nên gọi là vui mừng tin nhận. Vâng làm là chỉ 
cho người đời sau vâng g1ữ và thực hành. 


LỜI BẠT A-DI-ĐÀ KINH SỞ 

Từ khi ngài La-thập dịch kinh A-di-đà về sau, 
trải qua các triều đại có đến mấy mươi nhà soạn 
thuật sớ ký nên rất hưng thạnh. Tác phẩm do ngài 
Khuy Cơ chùa Từ Ấn soạn có hai: một là Thông 
Tán Sớ, hai chỉ gọi là Sở. Hai bộ sớ này có khác 
nhau, nói lên được nghĩa kinh, giỗng như trong 
một ngôi nhà có hai ngọn đèn, soi chiêu vật càng 
sáng, đầu thể bỏ một ngọn đèn nào. 

Tôi có đọc Trường Tây Lục, lại thây chỗ trích 
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dẫn của Thiên sư thì biết ngoài Thông Tán còn có 
Sớ nhưng tiếc là không được lưu truyền đến ngày 
nay. Một hôm, khi tôi đang nói chuyện với hai ngài 
Tuệ Nhạc và Lân Thụy ở Trí Tích thì tình cờ đề 
cập đến việc này, nhờ đó mà biết vẫn còn trong 
tạng kia. Tôi bèn xin hai ngài chép được một bản, 
hiệu đính sơ lại rồi cất vào rương. Không bao lâu 
thì có người đem đi in, giúp sức cho nhau, bản gỗ 
được cất trong kho Hoa Đảnh. Tôi không thẹn sự 
kém dở của mình mà trình bày sơ lược từ đầu đến 
cuối của sách này, đề làm lời bạt ở sau sách. 

Tháng 02 năm Nhâm Tý, niên hiệu Khoan 
Chính năm thứ tư. Sa-môn Điển Thọ ở Cang Hộ 
Soạn. 


-oQO- 
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BÀI TỰA 


Rõ được lý thì dứt bặt giải thích, chăng lẽ ba 
thừa có thê nhiếp sao? Trí tròn đây muôn đức, bậc 
Thập địa chắng thể quán sát. Rải mây từ khắp bốn 
sinh, tuôn mưa pháp làm sinh trưởng khắp. cả chín 
cõi. Do đó mà Đức Bồn Sư giáng thân từ tâng trời 
Đâu-suất, đản sinh vào thành Ca-tỳ-la-vệ. Chán 
dục lạc ở chốn cung vua, đạt chân thường dưới cội 
Bỏ-đề. Cũng do nghiệp cảm của chúng sinh làm 
cho ma quân thêm lớn, mở ra biển khổ đề nhốt ba 
đường, làm đăm chìm thuyên từ mà nuốt cả muôn 
thiện. Cho nên Phật giăng rộng lưới giáo, chỉ thăng 
cõi Tịnh độ, là cửa huyền để nhập Thánh, là bước 
diệu đề vượt phàm. 

Mười loại Tịnh độ, y theo địa vị thì có khác 
nhau. Chín phẩm đài sen, vì khế hợp với căn cơ 
nên có thứ lớp. Lớn lao thay, pháp môn xả bỏ 
không-hữu, biểu hiện riêng vê đoạn thường. Phật 
là bậc đã giác ngộ viên mãn. Nói là dùng tâm từ bị 
để giảng pháp. A-di-đà nghĩa là Vô Lượng Thọ, 
Kinh: là thường pháp gom nhiếp thông suốt. 
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Thường thì trăm vua không dời đối, pháp thì ngàn 
đời đồng giữ khuôn phép. Nhiệp thì bao øôm hết 
cả ngôn từ, thông suốt thì xuyên suốt và liên kết 
diệu lý. Cho nên nói rằng: Kinh Phật nói về Đức 
Phật A-di-đà. Kinh chép: Tôi nghe như vây... Lời 
tán rằng: Giải thích kinh này, lược có sáu khoa: 

- Nói chung về nguyên nhân. 

- Nói riêng tông chỉ. 

- Nói thể dụng của kinh. 

- Nói về người dịch, thời gian dịch 

- Nói về đồn tiệm. 

- Chính thức giải thích văn kinh. 

1. Nay nói phân thứ nhất là nêu chung nguyên 
nhân: Phật từ nhân địa phát thệ nguyện rộng lớn, 
nguyện cứu độ chúng sinh. Nay dẫn ra nhân đời 
trước, nên nói là các pháp. Trong phẩm Phương 
tiện kinh Pháp Hoa chép: "Xá-lợi- phất nên biết, ta 
vốn lập thệ nguyện, muốn cho tất cả chúng, bằng 
như ta không khác." 

Lại, trong phẩm Thọ Lượng chép: "Thường tự 
nghĩ răng: làm sao giúp cho chúng sinh nhập vào 
đạo vô thượng, mau thành tựu thân Phật." 

Nếu đối với nhân đời trước hoặc quả vị hiện tại 
đêu có phát nguyện, nguyện giúp cho tất cả chúng 
sinh, cũng được như thân ta, được nhập vào Phật 
đạo, nên tùy theo bốn nguyện mà nói các kinh. 

Lại như trong luận chép răng: Lúc Bồ-tát mới 
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sinh , phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu khắp mười 
phương, bước đi bảy bước, quán thấy cả bốn 
phương, cất tiếng như sư tử rồng, mà nói kệ rằng: 
“Ta thai phân đã hết, đây là thân cuỗi cùng, ta đã 
được giải thoát, nên cứu độ chúng sinh." Vì nguyện 
báo ân này cho nên nói ra các kinh. 

- Hỏi: Nơi Đức Thê tôn nói pháp rất nhiêu, vì 
sao ở Kỳ Viên lại bàn luận các kinh điển nói về 
lòng từ? 

- Đáp: Các nơi nói pháp ý thú khác nhau, như 
Kinh Duy-ma là phá sự thiên chấp, kinh Pháp Hoa 
dẫn dắt người vào con đường nhật thừa. Nguyên 
nhân khơi ra kinh này là để phá bỏ ba bánh xe, ba 
bánh xe là: 

1. Phá bánh xe vô thường, hữu tình, vô tình đều 
là vô thường, giúp cho chúng sinh được giác ngộ, 
xả bỏ vô thường. 

2. Phá bánh xe bắt tịnh: vì hữu tỉnh, võ tình đều 
là bất tịnh, chúng sinh trở về Tịnh độ, hóa sinh vào 
hoa sen, bỏ hết thân bào thai máu thịt, đó là phá hết 
thân hữu tỉnh bất tịnh. Về cõi Tịnh không còn nhơ 
uế xâu xa, đó là phá hết khí thế gian bất tịnh, đó 
gọi là phá bánh xe bắt tịnh. 

3. Phá bánh xe khổ: chúng sinh bị các khô ép 
ngặt, phải giúp họ trở về Tịnh độ, dứt hết các khô. 

Vì muốn phá bỏ hết ba bánh xe cho nên Phật 
nói kinh này. Lại vì muốn dắt dẫn hai thứ chúng 
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sinh: 

1. Muốn dắt dẫn các chúng sinh biếng nhác, sợ 
các pháp tu hạnh đại thừa, thường bị lui sụt. Cho 
nên Phật nói kinh này, nhân nhỏ nhiệm, quả hiển 
trước, giúp thân không còn lui sụt. Kinh chép: 
Hoặc một ngày cho đến bảy ngày liền được vãng 
sinh. 

2. Vì độ chúng sinh tán loạn, rong ruồi theo các 
cảnh, đắm chìm trong đường ác, cho nên nói kinh 
này, chỉ bày cõi Tây phương, giúp cho tâm chuyên 
chú. 

- Hỏi: Nơi nơi nói pháp đều phá ba bánh xe, vì 
sao kinh này chỉ hiển bày về lòng từ? 

- Đáp: Trong kinh khác tuy phá ba bánh xe, 
nhưng thời gian xả bỏ dài, nên khác nhau với kinh 
này, cho nên nói là phá ba bánh xe. 

2. Thứ hai nói về tông chỉ: Ở đây các vị tôn đức 
đêu chia kinh thành bốn tông chỉ. 

Lập tánh tông: là "Tạp tâm”... lập năm nhóm 
pháp có thê tánh. 

Phá tánh tông: là "Thành thật” v.v... phá pháp 
thể có tánh, chỉ có tướng. 

Phá tướng tông: là "Bát-nhã”... phá tướng trạng 
của pháp cũng thành không. 

Hiển thật tông: là Các bộ như Niết-bàn, Pháp 
Hoa, Hoa Nghiêm v.v... Hiển bảy nghĩa trung đạo 
chân thật, lìa bỏ hóa thành mà trờ về đảo châu báu. 
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Kinh này là tông thứ tư. 

Nương theo văn mà chia giáo, giáo chỉ có ba, 
dùng loại để chuẩn tông, thì tông có tám. 

Giáo chỉ có ba là: 

1. Hữu tông: Phần nhiêu nói về "hữu tông", là 
các giáo tiểu thừa như kinh A-hàm v.v... 

2. Không tông: Phần nhiều nói về "không tông" 
là các bộ "Trung luận", "Bách luận", "Thập Nhị 
Môn", "Bát-nhã, v.v... ` 

3. Phi hữu tông: là các Kinh: Hoa Nghiêm, 
Thâm Mật, Pháp Hoa và kinh này. Hữu vị, vô vIị là 
"hữu". Ngã và ngã sở là "không". Đây là những 
điểm của ba giáo được nói rộng. 

Tông có tám là: 

1. Ngã pháp không hữu tông: như Độc tử bộ, 
V.V... 

2. Hữu pháp vô ngã tông: như các bộ Tát-bà-đa 
V.V... 

3. Pháp vô khứ lai tông: như Đại chúng bộ, 
V.V... 

4. Hiện thông giả thật tông: như thuyết giả bộ 
V.V... 

5. Tục vọng chân thật tông: như thuyết xuất thế 
bộ, v.v... 

6. Chư pháp đản danh tông: như Nhất thuyết 
bộ... 

7. Thăng nghĩa giai không tông: như Kinh Bát- 
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nhã..., các bộ Trung luận, Bách luận... của ngài 
Long Thọ. 

8. Ứng lý viên thật tông: các bộ Hoa Nghiêm, 
Pháp Hoa và các giáo nói về Trung đạo của ngài 
Vô Trước. Kinh này chính là ứng lý viên thật tông, 
tức lây Tịnh độ làm tông. Lại có hai tông: 

- Không nói pháp tông. 

- Nói pháp tông. 

1. Không nói pháp tông do ngài Long Thọ v.v.. 
nói. Phật chỉ có ba pháp là đại định, đại trí và đại 
bi. Đã lìa hết hý luận từ lâu, không hê nói pháp. Vì 
Phật duyên theo năng lực bốn nguyện từ bị, trong 
thức của chúng sinh tướng văn nghĩa sinh, tuy thân 
nương vảo năng lực gốc lành mà khởi ra, nhưng do 
duyên mạnh nên gọi là Phật nói, cho nên trong luận 
Vô Tánh chép: “Tùy rơi vào tám thời, người nghe 
biết thuyết trên thật hay chăng Phật, nhóm họp hiển 
hiện ra mà lây làm giáo thê." 

Kinh chép: Bắt đầu từ lúc mới thành đạo, cho 
đến lúc nhập Niết-bàn, trong thời gian đó không 
nói một chữ, như mẹ cắn ngón tay, mà con biết mẹ 
gỌI. 

2. Ngài Thân Quang chép: thân Phật có đủ cả: 
uấẫn, xứ, giới... do lìa hết phân biệt nên gọi là vô hý 
luận. Như vậy không nói pháp mà gọi là vô hý luận 
hay sao? Nói răng người nghe duyên theo bốn 
nguyện gốc lành, tướng văn nghĩa sinh trong thức 
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của Như lai, tướng văn nghĩa này là do gốc lành lợi 
tha của Chư Phật khởi lên, gọi là Phật nói. Thức 
của người nghe tuy không tự thân đắc, nhưng gần 
như tướng kia được hiển hiện rõ ràng, nên nói là 
tôi nghe... 

Ngài Thế Thân chép: Các thức khác nối nhau 
sai khác, giúp cho các thức khác sai biệt nỗi nhau, 
kia đây làm duyên tăng thượng cho nhau. Do đó, 
ngài Hộ Pháp tùy cơ mà ứng sự, thuyết giáo nói ra 
ba thừa, kinh này thuộc về Đại thừa, là tạng Bồ-tát 
trong ba Tạng, là phân vô vẫn tự thuyết trong mười 
hai phân. 

- Hỏi: Bạch Liên Hoa giáo, đợi có người thỉnh 
mới giảng nói. Còn văn kinh Tịnh độ, vì sao lại tự 
nói? 

- Đáp: Nói Pháp Hoa mà đợi thỉnh, vì sợ sinh 
tâm khinh mạn. Nói về Tịnh độ mà tự giảng nói, là 
biểu hiện rõ ý từ bi. Chỉ là chỉ thú, giúp cho xa lìa 
cõi uê, thú hướng về cõi nước thanh tịnh. 

3. Thứ ba nói về thể dụng của kinh. Thê là thê 
của giáo pháp, có chia ra năm môn: 

1. Gom tướng về tánh: Đều lây chân như làm 
thể. 

2. Gom cảnh theo tâm: Tất cả đều duy thức. 

3. Gom giả theo thật: Tức thuộc về bất tương 
ưng, quy về sắc, tâm, tâm sơ. 

4. Thể dụng biệt luận môn (môn luận riêng về 
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thế dụng): Tức bốn uân năng duyên gồm thâu 
tướng phân bản chất, đều có tướng khác nhau, tự 
tha có khác nhau. 

5. Nhóm họp hiên hiện môn: Như nghe qua bốn 
chữ “Các hành vô thường” nhóm họp hiển hiện cho 
là thể của giáo pháp, chỉ giữ lây bôn pháp: Thanh, 
danh, cú, văn của bản chất Phật làm thể. Nêu chập 
lây giáo pháp ảnh tượng để gọi là thể liền thành 
hữu lậu. Nêu chỉ chấp ảnh tượng hữu lậu làm thể, 
thì ứng với chân thật. Tam bảo chỉ ứng với hữu lậu 
vô ký, nêu không như vậy thì làm sao gọi là thể của 
giáo pháp ảnh tượng? Cho nên chỉ giữ lấy: Thanh, 
danh, cú, văn vô lậu làm thể. Thanh là thật. Danh, 
cú, văn là giả. Các sư lại còn nói ra các giáo thể, 
như chỗ khác nói. Dụng thì lấy việc bày uế, hiển 
tịnh làm dụng, lại có dụng hiển thật chứng chân. 

4. Thứ tư nói về người dịch, thời gian phiên 
dịch: Kinh này lần lượt có bốn người dịch. 

1. Ngài La-thập, dịch vào ngày mùng 08 tháng 
02 niên hiệu Hoăng Thỉ năm thứ tư, đời Tân. Tên 
kinh là "Tiêu Vô Lượng Thọ Kinh". 

2. Ngài Cầu- -_na-bạt-đả-la, dịch vào niên hiệu 
Nguyên Gia đời Tống, gồm bốn quyền. 

3. Ngài Tam tạng chùa Từ ân, dịch vào niên 
hiệu Vĩnh Huy năm thứ sáu đời Đại Đường, tên 
kinh là "Khen ngợi Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ", gồm 
mười quyên. 
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4. Đời Hậu Tân lại dịch ra "A-di-đà Kinh Kệ 
Tung, một quyền, mất tên người dịch. Nay chỉ nói 
vê người giải thích, tức là Pháp sư La-thập. 

- Hỏi: Trong ba thời, kinh này thuộc về thời 
nào? 

Do lời hỏi này, nên ở đây nói lược về phân các 
bậc thầy phán giáo. 

A. Phân phán giáo ở Trung quốc. 

B. Phản giáo ở Tây Thiên. 

Chú thích: "Khai nguyên Thích giáo lục" quyền 
tám có nêu: 

"Khen ngợi Tịnh độ Phật Nhiếp Thọ Kinh", 
một quyên trong phân chú thích ở dưới có ghi: xem 
"Nội Điền Lục" rút ra đồng với bản Kinh A- di-đà 
của ngài La-thập. Vào ngày 01 tháng 01 niên hiệu 
Vĩnh Huy năm đâu, do Sa-môn dịch Kinh ở chùa 
Đại Từ Ấn là Đại Thừa Quang dịch. 

A. Phán giáo ở Trung Quốc thì có năm vị: 

I. Tam tạng Bô-đê-lưu-chi đời Ngụy, Hán dịch 
là Giác Thọ, lẫy thời giáo một đời của Phật xếp 
chung vào một thời, có hai nghĩa khác nhau, nên 
giáo pháp dường như có nhiêu: 

a. Giáo đồng mà căn khác: Như trời mưa thì có 
một mà chúng sinh ngộ giải thì khác nhau. Như 
Thanh văn, Duyên giác thì hiểu theo pháp Bốn đề, 
mười hai nhân duyên, Bô-tát thì hiểu theo pháp sáu 
độ, y theo căn cơ thì giáo pháp dường như có khác. 
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b. Lý đồng mà chứng ngộ thì khác: Chứng lý 
thì ba thừa khác nhau, như ba con thú qua sông, 
sâu cạn đều khác nhau, do đó xét giáo thành một 
thời. 

2. Tam tạng Đàm-vô-sâm đời Tông, chia thời 
giáo một đời của Đức Như lai thành hai thời Đốn, 
Tiệm. Một đời nói giáo của Phật có nói về hai 
không, ba tánh, ba vô tánh, tám thức, hai vô ngã... 
đêu là Đốn giáo. Cho nên trong hội Hoa Nghiêm 
các Thanh văn đối trước mặt mà không nghe không 
biết. Tiệm giáo là Phật nói về pháp bốn đề, duyên 
sinh, năm giới, tắm gIới... øọ1 chung là Tiệm giáo. 

3. Tam tạng Chân-đề đời Lương chia thời giáo 
của Đức Như lai thành ba thời: 

- Hữu giáo. 

- Không giáo. 

- Phi không phi hữu giáo. 

a. Hữu giáo là khi Phật thành đạo, trong bảy 
năm đầu đều nói Hữu giáo, năm năm đâu độ năm 
câu luân, năm thứ sáu hóa độ ngài Xá- lợi- phất, 
năm thứ bảy độ ba anh em Ca-diếp, gọi chung là 
Hữu giáo. 

b. Không giáo là từ năm thứ tám đến năm ba 
mươi tám, Phật nói tám bộ kinh như Bát-nhã, v.v... 

c. Phi không phi hữu giáo: từ năm thứ ba mươi 
chín, đến khi Phật nhập Niết-bàn, đều nói về giáo 
pháp Phi không phi hữu, như Pháp Hoa, Lăng 
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Nghiêm, Tư Ích, v.v... 

4. Hai vị Tam tạng Quật-đa và Câp-đa đời Tùy 
đều chia giáo pháp Đức Như lai nói trong một đời 
thành bôn thời: 

- Sinh không giáo. 

- Pháp không giáo. 

- Pháp tướng giáo. 

- Quán hạnh giáo. 

a. Sinh không giáo: tức là mười hai năm đầu 
Phật nói Kinh A-hàm v.v... 

b. Pháp không giáo: ba mươi tắm năm Phật nói 
tám bộ Bát-nhã. 

c. Pháp tướng giáo: từ năm ba mươi tắm VỆ Sau, 
cho đên năm bôn mươi chín Phật nói các kinh 
Lăng-già, Tư Ích, Pháp Hoa, v.v... 

Nói rộng về trăm pháp, ba tánh, ba vô tánh, tám 
thức, hai vô ngã... 

d. Quán hạnh giáo: Tức nói về quán pháp giới 
của kinh Hoa Nghiêm... 

5. Lưu cư sĩ đời Tân, vào trong núi sông ân dật, 
tự thuật lại tâm ý bốn hoài, chia giáo pháp của Phật 
thành năm thời: 

- Trời người giáo. 

- Sinh không giáo. 

- Pháp không giáo. 

- Câu không giáo. 
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- Phi không phi hữu giáo. 

a. Trời người giáo: tức là trong hai mươi mốt 
ngày sau khi thành Phật, vì Trưởng giả Đê-vị mà 
Phật nói ba quy y, năm giới, mười điều lành... vì 
người chưa có gốc lành xuất thê. 

Giác Thọ Nan chép: Trong kinh Đê-vị chép: 
năm trăm người đi buôn khi sắp thọ năm giới, trước 
sám hối năm tội nghịch, mười điêu ác chê bai 
chánh pháp, v.v... 

Đức Thế tôn đạy: "Bốn đại vốn thanh tịnh, bản 
ngã của ta vốn thanh tịnh". Đê-vị được Bất khởi 
pháp nhãn, tức Vô sinh pháp nhẫn. Năm trăm 
người thương buôn đắc pháp nhẫn nhu thuận, đều 
được chứng thánh, há là trời người giáo hay sao? 

b. Sinh không giáo: tức mười hai năm đầu Phật 
nói giáo pháp Nhị thừa. 

c. Pháp không giáo: là giáo pháp Phật nói trong 
ba mươi hai năm đầu. 

d. Câu không giáo: ba mươi tắm năm đầu, Phật 
nói tám bộ Bát-nhã. 

e. Phi không phi hữu giáo: tức bốn mươi năm 
Phật nói kinh Pháp Hoa, Lăng-g1à, v.V... 

B. Phán giáo ở Tây Thiên gồm có: 

- Tông Thăng Nghĩa Câu Không phán giáo. 

- Tông ứng lý viên thật phán giáo. 

1. Giáo phái câu không: Đầu tiên do ngài Sư 
Tử Giác, Trí Quang, tại chùa Na-lan-đà, y theo 
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ngài Văn-thủ làm tông chủ, chia giáo thành ba thời: 

- Sinh không. 

- Phi không phi hữu. 

- Câu không. 

a. Sinh không là nói rộng các pháp Nhị thừa 
V.V... 

b. Phi không phi hữu: là nói kinh Pháp Hoa 
V.V... 

c. Câu không: là tám bộ Bát-nhã. 

2. Tông ứng lý viên thật phán giáo: 

Ở chùa Na-lan-đà có vị Luận sư tên là Giới 
Hiên, nương ngài Di-lặc làm Tông chủ, chia giáo 
thành ba thời: 

a. Hữu giáo: Thời giáo một đời Đức Phật nói 
về hữu xứ. 

b. Không giáo: Chỉ nói về không xứ. 

c. Phi hữu phi giáo: Nói VỆ phi không phi hữu 
xứ. Y vào Viên là hữu, biên kê là vô. Chân-đê thì 
cho răng dùng giáo pháp để thành tựu thời gian là 
sai. Luận sư GIới Hiền dùng thời gian thành tựu 
giáo pháp là đúng, vẫn nạn Chân-đề răng sau khi 
Phật thành đạo, trong mười bôn ngày đâu nói Kinh 
Hoa Nghiêm, há đó là thời giáo thứ nhất hay sao? 

Lại nói bốn mươi năm sau đó Phật nói phi 
không phi hữu là thời giáo thứ hai, tức khi sắp nhập 
Niêt-bàn, Phật nói Kinh DI Giáo, chăng lễ là thời 
thứ ba sao? Ngài Giới Hiên dùng thời gian thành 
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tựu giáo pháp chính là, kinh này giải thích Tịnh độ, 
y theo Viên là hữu, biên kế là vô, tức là phi không 
phi hữu giáo. 

5. Thứ năm nói về Đốn Tiệm: 

Đã đắc quả nhị thừa lại phát tâm hướng đại, nên 
gọi là tiệm ngộ, do số vãng sinh ít, hoặc hoàn toàn 
không có. Nêu từ phảm phu Nhị thừa mả quy về 
Đại thừa, tức là thuộc vê Đốn ngộ, chưa hề chứng 
ngộ giáo lý Nhị thừa, số vãng sinh lại nhiêu thì 
không gọi là Tiệm ngộ. Kinh Niết-bàn chỉ nói 
người sơ quả hôi tâm tắm muôn kiếp, cho đến 
Bích- chi-ca mười ngàn kiếp, không nói về Tư vị 
và Ga VỊ, kiệp số nhiêu ít, biết rõ năm quả hồi tâm 
thì mới gọi là Tiệm ngộ, nếu bảy phương tiện hôi 
tâm, thì chỉ là Đốn ngộ. Đã từng phát tâm Nhị thừa, 
từng tu hạnh Nhị thừa, rôi câu trở về Đại thừa đều 
gọi là Tiệm ngộ. Tu đầy đủ tánh hạnh đó, nghe 
pháp suy tư rôi giải ngộ, thì cũng gọi là ngộ đầu 
cần phải chứng ngộ? Huồng chỉ lại có số vãng sinh 
ít, nghĩa là đã quyết định sinh ngay trong đời này 
và vừa ngôi liên thuận theo phân chọn lựa. 

lrong Kinh Niết-bàn nói năm quả hôi tâm, mà 
nói về kiếp sỐ, cũng không ngăn bảy phương tiện 
hồi tâm, cũng gọi là Tiệm ngộ. Cho nên biết hai 
quả Tư vị và G1a vị cũng có số vãng sinh Ít, rõ được 
việc hồi tâm cũng đều thuộc về Tiệm ngộ. 

Ở đây hai vị Pháp sư thì vị thứ nhất có giáo có 
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lý. VỊ thứ hai thì vô giáo hữu lý. Kinh này nêu nhất 
tâm bất loạn, mười niệm chuyên tinh thì liền vãng 
sinh Tịnh độ, liên bỏ cõi đời có năm thứ vẫn đục, 
tức là thuộc về Đốn giáo, cho nên kinh nói răng: 
"Từ một ngày cho đến bảy ngày nhất tâm bất 
loạn"... 


-oQOo- 


SỐ 1758 
A-DI-ĐÀ KINH THÔNG TÁN SỞ 


Sa-môn Khuy Cơ chùa Đại Từ Ân soạn 


QUYÊN THƯỢNG 

Kinh chép: “Kinh Phật nói A-di-đà". 

Tán răng: phân thứ sáu ở dưới chính là giải 
thích bôn văn, chia làm hai: 

Giải thích đề mục. Giải thích văn kinh. 

A. Đây là nói về phần đâu: 

- Phật nói: là Giáo chủ năng hóa 

- A-di-đà: Hán dịch là Vô Lượng Thọ 

- Kinh có bốn nghĩa như nhiếp quán... Dùng 
hơn để bày kém, là y chủ thích. 

Hoặc dùng riêng để phân biệt với chung thì 
cũng là y chủ thích chính, y theo người mà có tên 
gỌI. 

B. Phân chính giải thích văn kinh: Kinh: Tôi 
nghe như vây. 

Tán răng: Kinh này gồm có ba đoạn: 

I. Từ "Tôi nghe như vây" cho đến "Thích-đề- 
hoàn-nhân v.v... cùng với vô lượng các vị trời đại 
chúng”, đây là phân tựa. 
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2. Từ "Bấy giờ Phật bảo trưởng lão Xá-lợi- 
phất: từ cõi này đi về phương Tây..." cho đến "Là 
việc rất khó" là phân chánh tông. 

3. Từ "Phật nói kinh này xong" v.v... trở xuống 
là phần lưu thông. 

- Phần tựa nói về nguyên nhân, là phân khởi 
đâu. 

Trình bày lý do nói giáo, sự khởi đầu dân dần 
làm cho pháp hưng thạnh nên gọi là phân tựa. 

Bậc Kim Tiên nói pháp, đều có chỗ y cứ, nói 
về cảnh giới Tịnh độ tốt đẹp, khuyên sinh về ưa 
giải thích nên gọi là phân chánh tông. 

- Nói các việc đã xong, đại chúng đương thời 
đều được lợi ích, là muốn nói lên giáo môn không 
để mắt đi, mong được lưu thông lâu dài, nên gọi là 
phân lưu thông. 

Theo các vị sư xưa, thì phân tựa chia ra sấu 
phân. Nay y theo "Luận Phật Địa" chia phân tựa 
thành năm: 

1. Giúp cho sinh tín tâm, hiển bày những điều 
đã nghe, nên nói là: Tôi nghe như vây. 

2. Thời khắc người nói người nghe cùng øặp gỡ 
không khác nhau. Cho nên nói một thuở nọ. 

3. Nói thì phải có chủ- Muốn hiển bày vị chủ, 
thì pháp tôn quý phải cao siêu, nên gọi chung là 
Phật. 

4. Nói Pháp thì phải có chỗ nương, là tại vườn 


398 BỘ KINH SỞ 18 


Trưởng giả Cấp cô độc, rừng cây Thái tử Kỳ-đà ở 
nước Xá-vệ, là nơi hóa thân Phật ở chứ chăng phải 
báo độ. 

5. Căn cơ được gôm nhiếp như ngài Xá-lợi- 
phất v.v... 

"Tôi nghe như vây" tức là phần đầu giúp cho 
người sinh lòng tin, nêu bày những gì đã nghe, nên 
chia thành ba môn: 

- Nói về lý do. 

- Nguyên nhân lập ra. 

- Giải thích Bản văn. 

Nói về lý do, như kinh Đại Thuật, v.v... Nói về 
bồn duyên: Khi Phật sắp Niễt-bàn, Ngài bảo những 
ai còn nghi ngờ điêu gì thì nên hỏi lại. Bấy giờ, 
ngài Uu-ba-ly, A-nâu-lâu-đà bảo ngài A-nan hỏi 
bôn việc: 

1. Sau khi Phật diệt độ, các Tỳ-kheo nương vào 
ai làm thầy? 

2. Nương vào đâu mà trụ? 

3. Tỳ-kheo tội ác dùng pháp gì để trị? 

4. Ở đầu tất cả kinh, nên đặt câu gì? 

Phật dạy: "Sau khi ta diệt độ, các ông nương 
Ba-la-đê-mộc-xoa làm thây, nương vào bôn niệm 
xứ để an trụ tâm, Tỳ-kheo tội ác dùng phạm đản để 
trị, đó gọi là mặc nhiên, không nên đánh măng, chỉ 
nên mặc tân, còn tật cả kinh thì nên có câu "Tôi 
nghe như vậy" ở đầu". 
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Sau đó, ngài A-nan kiết tập hoản toàn y theo lời 
Phật dạy. 

VỀ nguyên nhân lập ra là giúp cho chúng sinh 
sinh tâm kính tín, thuận theo. 

Luận Trí Độ chép: "Tôi nghe như vây" là để 
sinh lòng tin. "Tin nhận vâng làm" để sinh trí. Tín 
là năng nhập, trí là năng độ. Tin là căn bản để nhập 
pháp. Trí là huyền thuật của rốt ráo. Tín thì lý thuận 
theo lời nói, thuận thì đạo pháp thành tựu. Do lòng 
tin mà giáo pháp Phật nói đêu có thể thuận theo. 
Do thuận nên có thể kiến lập Sự nói nghe giữa thây 
và trò. Đôi với lòng tin này, có mười giải thích sơ 
lược. 

1. Nhân ban đầu hướng về quả cao nhất. Theo 
kinh Nhân Vương là ban đầu hướng về thánh vị, là 
sự chóng hoặc chày để chứng để lý. Cho nên trong 
bốn mươi hai tâm thì tín đứng đâu. Lúc đầu tiên 
phát khởi tâm đại Bô-đẻ, phải có đủ mười đức, 
khởi ba tâm diệu quán. Tâm đại Bồ-đề lây gốc lành 
làm tự thể, lây bạn lành làm duyên tốt, dùng việc 
không lui sụt để sách tấn, năng lực tăng thượng 
thanh tịnh và tâm vững chắc thăng tiên thuộc Đại 
thừa, gọi là Bô-tát bắt đâu tu vô sô ba đại kiếp. 

2. Căn bản xâm nhập đề lý. Trong các luận đều 
chép:- Khi sắp bước lên giai vị thánh thì phải có 
tín căn, tín lực. Có tín căn thì muôn điều lành đều 
do đây mà sinh. Có tín lực thì bỗn ma không thê 
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khuất phục, do đó mà kinh này khi mới sáng lập 
đều giúp cho sinh lòng tin. 

Š. Chứng đặc thanh tịnh mà thông đạt diệu 
chân. Vì có thể vượt qua đường ác, lìa hết nhân 
nghẻo hèn. Sau khi thể nhập Thánh đạo liên chứng 
bôn bât hoại tín, vì kính tín Tam bảo nên vượt khỏi 
đường ác. Do tin giới nên lia nhân nghèo hèn. 
Trong các luận cũng nói về tín hiện quán. 

4. Nói về đức tốt đẹp. Theo luận “Tỷ bà-sa” thì 
“Tín là bàn tay đẹp câm lây pháp vị mà ăn. Người 
học Phật pháp như loài voI, loài rông lớn, lây lòng 
tin làm tay, sự buông xả làm răng, lây niệm làm cô, 
lây trí tuệ làm đầu, dùng hai vai để gánh vác pháp 
lành." 

Loài voi khi ăn uống dùng vòi làm tay, cho nên 
người học Phật pháp, đâu tiên phải có lòng tin. 

5. Trong bảy thánh tài thì pháp tài đứng đâu. 
Người học Phật, điều lớn nhất không øì bằng quy 

y pháp bảo, giáo dục bảo hộ Thánh tài, cho nên đầu 
tiên phải sinh lòng tin. Trong Luận Hiển dương 
chép: "Bảy tài sản của bậc Thánh là: Tín, giới, văn, 
xả, tuệ, tàm, quý" trong đó Tín đứng đâu. 

6. Sự thuần thục sáu thiện, tắm nhân, thì pháp 
lành là gốc. Luận Du-già Sư Địa chép: "Các pháp 
lành của loài người thi dục là cội gôc, do tác y sinh 
ra, xúc làm tập khởi, thọ là dẫn nhiếp, định là tăng 
thượng, tuệ là tối thắng, giải thoát là vững chắc, 
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xuất ly là hậu biên." 

- Nói dục là cội gốc, vì khởi lên hy vọng. Tác ý 
sinh ra dụ cho giác ngộ. 

- Xúc làm tập khởi vì cùng tâm, tâm sở đôi lập 
với thăng duyên. 

- Thọ là dẫn nhiếp vì thống lãnh ở trong tâm. 
Định là tăng thượng vì tâm lắng trong. 

- Tuệ là tối thăng vì phân biệt thiện ác. 

- Giải thoát là vững chắc vì ngăn dứt sự ràng 
buộc. 

Xuất ly là hậu biên vì đường giác viên mãn. Tín 
đã nương vào dục, cho nên phải phát khởi trước 
tiên. 

7. Bàn tay giỏi mở ra cơ môn: là bàn tay nhiếp 
giáo, luận Câu-xá chép: "Cứu vớt chúng sinh ra 
khỏi biên sinh tử", phơi bày chánh tông là bàn tay 
Phật giáo. Nói lời tựa giúp cho sinh lòng tin là bàn 
tay chúng sinh. Hai tay nhiếp nhau, ra khỏi bùn lây 
ứ đọng. 

Luận Trí Độ lại chép: "Như người có tay lên 
được núi báu, tùy ý lấy về. Còn người không tay 
thì không làm sao lây được. Người có tín tâm, vào 
núi báu của Phật, đắc được đạo quả. Nếu không có 
được tín tâm thì tuy có hiểu nghĩa văn cũng không 
có sở đắc", cũng đêu thuộc ở đây. 

§. Viên ngọc sáng của nước tâm trong suốt, vì 
giúp cho tâm lăng đọng thanh tịnh. Thành Duy 


402 BỘ KINH SỚ 18 


thức chép: Tín như viên ngọc sáng thủy tính, làm 
cho nước lắng trong, có thê trị được tánh vẫn đục 
bất tín." 

9. Tư lương lập ra danh của đạo: Tuyên Ni 
chép: "Ba việc binh, thực, tín, này không thê lìa bỏ, 
Xưa nay VIỆC sông chết đều có, người không có 
niềm tin thì không thê lập. Như xe lớn không có 
thanh ngang, xe nhỏ không có vết xe.! 

Cho nên trước phải sinh lòng tin. 

10. Sự đối đãi tốt đẹp chân thành. 

Sách Xuân Thu có chép: "Nếu có lòng tin rõ 
ràng thì một chút nước ở khe, ao, sông, hô, một 
chút rau, lá, cỏ, hoa đêu có thể dâng cúng quỉ thân, 
có thê dâng lên cho Vương công, huông chi người 
quân tử được lòng tin của cả hai nước.” 

Mười nghĩa này, tám nghĩa đầu là y theo chân, 
hai nghĩa sau là y theo tục, cho nên đâu kinh phải 
có câu: “Tôi nghe như vậy", nghĩa kinh như thế, 
đích thân nghe Phật nói, lìa hết sự thêm bớt là giúp 
cho chúng sinh khởi tâm tín ưa, thuận theo tu học. 

Chính là giải thích văn kinh. 

Trong luận Phật Địa chép: Lời "Như thế" là y 
theo bôn nghĩa mà chuyên: 

1. Y theo thí dụ: Như có thuyết chép: giàu sang 
như thê, như Tỳ-sa- môn. Như thị là pháp được 
truyền được nghe, như lời Phật nói, chắc chăn 
không có sai khác, chắc chắn là nhân của phương 
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tiện làm lợi lạc cho chúng sinh. Hoặc nói văn cú là 
"như thế", như tôi đã nghe trước kia. 

2. Y theo lời dạy bảo: như có thuyết chép: Ông 
nên đọc tụng kinh luận như thê. "Như thê" ở đây, 
xa là lời dạy bảo của Phật, gân là lời giáo hồi của 
vị truyền pháp. 

3. Y theo hỏi đáp. Nghĩa là có người hỏi rằng: 
những điều ông nói chắc chăn đã nghe những lời 
này từ trước phải không? 

Ở đây đáp: Tôi nghe như vây. 

4. Y theo lời hứa khả. Như có thuyết chép: Ta 
nên vì ông mà suy nghĩ như thê, thực hành như. thế, 
giảng nói như thê. Nghĩa là khi kiết tập, các Bô-tát 
đêu thưa thỉnh: những gì ông đã nghe, nên nói lại 
đúng như thế. Bô-tát truyền pháp liền hứa khả 
răng: Những điều đang nói như thê là những điều 
tôi đã nghe, hoặc do tín mà nói việc ây như vậy. 
Nghĩa là pháp như thê, tôi đã từng nghe trước đây. 
Những việc như thế nay sẽ nói lại, chắc chắn không 
hề khác nhau." Do bốn nghĩa này nên trong kinh 
đều có câu "Tôi nghe như vây". 

Tam tạng Chân-đề chép: Trong luật nhỏ nhiệm 
có nói khi ngài A-nan lên tòa kiêt tập pháp tạng, 
thần như vị Phật thật, có đây đủ tướng tôt. Lúc 
xuống tòa, thân trở lại như cũ. Đối chiêu với các 
tập tạng lưu truyền cũng đêu nói như vậy, đại 
chúng có ba điêu nghĩ: 
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1. Nghi Phật có tâm đại bi, từ Niết-bàn mà xuất 
định, để giảng nói lại pháp mâu. 

2. Nghi có Đức Phật từ cõi khác đến, nói pháp 
ở đây. 

3. Nghi ngài A-nan chuyền thân thành Phật, nói 
pháp cho đại chúng nghe. 

Nay hiễn bày pháp được nói như thê, xưa ta làm 
thị giả Phật, đích thân đã có nghe qua, chăng phải 
Phật khởi dậy, Phật từ cõi khác đến, chuyền thân 
thành Phật. Vì để dứt môi nghi này, cho nên ở đầu 
kinh có câu "Tôi nghe như vây". Về nhân duyên 
kiết tập, trong tạng có ghi rõ ràng. 

Những lời giải thích ở trên, nói ta nghe là Bồ- 
tát truyền pháp tự chỉ cho thân mình, ý nói pháp 
này chính ta nghe Phật nói, cho nên nói ta nghe. 
Chắng phải nói ta nhất định là một người nào. "Ta" 
là các uấn, là pháp giả mượn của thê tục. Nhưng 
ngã có ba: 

1. Vọng chấp là ngã: là chấp ngã ngang trái của 
ngoại đạo. 

Cả lập ra ngã: nghĩa là các pháp thường lạc 
ngã tịnh trong kinh Đại Niết-bản, vì gượng lập ra 
đê trừ bỏ sự điên đảo của người Nhị thừa. Ngã lưu 
bố ở thế gian: là ở thế gian cùng truyền nhau về sự 
trao truyên của trời, của dòng tộc.... Nay người 
truyền pháp cũng thuận theo 

thế gian, tự xưng là ngã. 
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Hỏi: Chư Phật nói pháp, vốn để dứt trừ chấp 
nøã, vậy vì sao không xưng là vô ngã mà lại xưng 
là “Tôi nghe”? 

Đáp: Có bốn nghĩa: 

1. Nói cho dễ, nếu nói vô ngã thì chung cho cả 
uấn xứ giới, thì biết ai nói kinh này. 

2. Thuận theo thế gian. 

3. Dút trừ sự sợ hãi vô ngã, nêu nói vô ngã thì 
lây ai mà tu? 

4. Có tự tha nhiễm tịnh, nhân quả sự nghiệp.... 
Cho nên nói là tôi nghe. 

Hỏi: Như vậy sao không xưng tên mình, mà chỉ 
xưng là tôi nghe? Đáp: Có ba nghĩa: 

1. Mở bày không trái với tục tông, tuy hiển bày 
chân tông, cũng không trái VỚI lý thế tục, tuy hiển 
bày lời hay đẹp mà không trái với dục vọng thô lậu, 
tuy hiển bày Chân-đề mà không lìa tục đê. 

2. Ngã là chủ tẾ, có nghĩa là tự tại. 

Trong Tạp Tạng truyên răng: có ba vị A-nan. 

Một là A-nan-đà, Hán dịch là Khánh Hỷ, nắm 
g1ữ tạng Thanh văn. Hai là A-nan-bạt-đà, Hán dịch 
là Hý Hiên, năm giữ tạng Độc Giác. 

Ba là A-nan-già-la, Hán dịch là Hỷ Hải, nắm 
giữ tạng Bô-tát. Ở đây chỉ có một người, tùy theo 
đức hạnh mà đặt tên khác. Do đó mà ngài A-nan 
học rộng, nghe giữ những điều mình đã nghe, đây 
đủ ba tuệ, văn nghĩa đều nắm giữ. Đôi với ba tạng 
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giáo nghĩa đều tông trì đầy đủ tự tại, nêu xưng tên 
mình thì dù thuận với chánh lý, nhưng đối với các 
pháp chăng được nghĩa tự tại, do đó mà xưng là 
ngã, không phải là nói A-nan. 

3. Ngã là tự thân: thế gian đều nói "Tôi thây 
nghe", lây đây làm thân chứng. Nêu nói A-nan 
nghe, hoặc chăng phải tự thần nghe, từ người khác 
truyền thọ. Nay nói lên tự thân nghe Đức Thế tôn 
nói pháp, chăng phải do truyền lại mà nghe, phá 
hết lưới nghi kia, cho nên không nói tự thân, chỉ 
nói tôi nghe. Nghe là do nhĩ căn phát ra thức, nghe 
nhận lời nói, nay phế bỏ cái tai nghe mà gọi chung 
là ngã, nên nói là tôi nghe. Tuy theo Đại thừa thì 
căn thức, tâm sở đối cảnh hòa hợp thì mới gọi là 
nghe. Nhưng năm nghĩa của căn, thì vượt hơn thức, 
nên căn gọi là nghe. Nếu chỉ nghe tiếng, thì chỉ ở 
lỗ tai; đã duyên với danh nghĩa, chỉ ở trong ý. 

Luận Du-già chép: Nghe là sự so sánh, tai gọi 
là nghe đó là tự thân nghe âm thanh, ý làm cửa vào 
thì ý mới nghe, do đó cả hai đều là nghe, huân tập 
lại thì do nghe mà thành, gọi chung là nghe, chỉ bỏ 
ý của nhĩ căn, gọi chung là tôi nghe. 

Hỏi: Ngài Khánh Hỷ (A-nan-đà) đương thời 
đích thân cũng thấy biết lời Phật nói, vì sao chỉ nói 
tôi nghe mà không nói tôi thấy? 

Đáp: Vì có ba nghĩa: 

1. Muốn chứng lý sâu xa thì trước phải nghe 
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pháp. Danh là nghĩa giảng nói, chăng phải sắc, 

2. Ö thể giới này lây âm thanh thành Phật sự. 
Sự là chỗ nương, vì danh là có 

3. Mong chứng Bô-đề: từ nghe mà huân tập, 
thành ra xuât thê. Vì kinh này tỉnh lược nên không 
chép: thấy, hay, biết, chỉ nói y theo sự thật tôi đã 
nghe. Bấy giờ cũng thây Phật nói về các cõi nước 
khác, dùng ánh sáng thành Phật sự, cùng có thể nói 
thây. 

"Một thuở nọ”: 

Tán răng: Thứ hai là lúc nói giáo. Ở đây có hai 
nghĩa: 

1. Đạo lý thời: Cả hai việc nói nghe, tuy chỉ đối 
với năm uân các hành hiện tại sát-na sinh diệt, tức 
các pháp hiện tại này có ý nghĩa báo trả ở trước và 
dẫn dăt ở sau. Tức lây cái được đáp trả, giả gọi là 
quá khứ. Lấy cái được dẫn dắt giả gọi là vị lai, đôi 
với hai thứ này, nói là hiện tại, quá khứ vị lai này 
giả lập trên pháp hiện tại, các pháp năm uân của 
người nói và người nghe sát-na sinh diệt, trước sau 
đêu nôi tiêp nhau, từ đầu đên cuôi giả lập ra ba đời, 
øọ1 chung là một thuở nọ, chắng phải một thời sinh 
diệt. 

2. Duy thức thời: Sự thây nghe đều dựa trên sự 
biến hóa của thức tâm phát khởi tướng trạng ba 
thời. Thật ra thì hiện tại tùy theo phân hạn của tâm 
mà biên hạn ra có dài ngắn, đâu cuối, gọi chung là 
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một thuở nọ. Như những điều thấy trong mộng cho 
là đã trải qua nhiêu cuộc sông, giác vị do tâm, đều 
không phải cảnh thật. Người nghe tâm biến ra, ba 
đời cũng như thê. Chỉ có sở duyên của ý không 
tương ứng với hành uẫn, thuộc về pháp xứ, pháp 
ĐIỚI, không phải chỉ y cứ vào bốn thời, tám thời, 
chỉ do người nghe căn cơ thuần thục, cảm được lời 
Phật nói. Người nói vì lòng từ bI ứng cơ mà nói. 
Việc nói nghe đã xong, gọi là thời. 

"Phật" 

Tán răng: Thứ ba là nói về giáo chủ, tiếng 
Phạm là Phật-đà, Hán dịch lược là Phật, là vị chủ 
có trí tuệ. 

Đời Đường dịch là Giác giả, Các có ba nghĩa: 

- Tự giác: vượt hơn phàm phu, vì phàm phu 
không tự giác ngộ. 

- GIác tha: vượt hơn Nhị thừa, vì Nhị thừa 
không giác tha. 

- Giác hạnh viên mãn: vượt hơn Bồ-tát, vì Bô- 
tát tuy tu hai giác hạnh trên nhưng chưa viên mãn. 

Luận Phật Địa chép: "Có trí Nhất thiết, trí Nhất 
thiết chủng, thì có khả năng tự khai giác, cũng có 
khả năng giác ngộ cho tât cả hữu tình, như ngủ biết 
là mộng, như hoa sen nở ra, nên gọi là Phật”. 

Theo các kinh bản Phạm đều øọI1 Đức Bồn sư 
là Bạc-già-phạm, Phật giáo đặt ra từ này vì bao 
øôm các đức. Chủ phiên dịch ý vẫn còn tỉnh lược, 
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tùy phương mà sinh thiện, nên gọi là Phật. 

Hỏi: Thuộc về thân nào trong ba thân? 

Đáp: Y theo xứ và y theo cơ, ứng Thanh văn 
mà thành hóa Phật. Còn y theo văn, theo lý thì vì 
giáo hóa Bô-tát mà hiện ra báo thân. Người cảm thì 
căn khí khác nhau, nên sự ứng hiện cũng khác. Ở 
Vương Thành Thứu lãnh lúc kiếp hết thì lửa thiệu, 
Thu Tử nghe kinh đó là hóa Phật. Ở cõi ta an Ôn, 
tuổi thọ dài lâu. Ngài Văn-thù trong đó tức là báo 
thân. Trưởng giả Cù-sư-la nhìn thấy ba thước đài 
đã phát tâm. Năm trăm vị Bả-la-môn thây tro thân 
mà khởi lòng tin. Bô-tát vô biên cùng tận thượng 
giới vẫn có chỗ trụ khác. Các phảm phu tiểu thánh 
quán một trượng sáu chắng nơi nào không cùng 
tận. Nay hiển bày chủ Tôn, giáo hóa tủy theo đó 
nhất định vượt hơn. Đầu tiên nêu ra giáo chủ, giúp 
cho sinh tâm vuI mừng. 

Kinh chép: Tại rừng cây Thái tử Kỳ-đà vườn 
Trưởng giả Câp cô độc, trong thành Vương-xá. 

Tán răng: Thứ tư là chỗ giáo hóa. Tiếng Phạm 
là Thất-lợi-la- phiệt-tât-để. Nói Xá-vệ là dịch âm 
lược sai. Đây là tên kinh thành của nước Kiêu- tát- 
la ở nước Ấn Độ. Vì muốn nêu riêng nước Kiêu- 
tát-la, nên gọi thành là nước. 

Kinh Kim Cương Bát-nhã chép: ở thành Xá-bà- 
đề có hai anh em, tu tập đạo tiên ở đó, về sau đắc 
quả. Thành này do đó mà đặt tên là Xá-bà-đê. 
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Nay theo lý giải thích mới nên gọi là thành 
Phong Đức, là vi: 

- Có đây đủ tài vật. 

- Cảnh đáng ưa thích. 

- Đầu đủ học rộng. 

- Dôi dào giải thoát. 

Nước có đây đủ bốn đức, nên gọi là thành 
Phong Đức. 

Kỳ Thọ lẽ ra dịch là rừng Thệ đa, gọi Kỳ Thọ 
là sai. Thệ-đa là Chiến Thăng. Đây là tên Thái tử. 
Khi sinh Thái tử, các nước lân bang do giặc thù kéo 
đến, cả nước chiến đâu I thăng lợi cho nên mới Thái 
tử được đặt tên là Chiến Thăng. 

Cấp cô độc là Trưởng giả Tô-đạt-đa, Hán dịch 
là Thiện Thí, thích làm việc nhân từ bồ thí mà lại 
lanh lợi thông minh. Của cải chứa nhóm đều bố thí 
hết, cứu giúp những người chịu cảnh nghèo khổ, 
sông cô thân đơn độc. Người bấy giờ cảm ơn đức 
tốt đẹp đó nên gọi ông là Cập Cô Độc. 

Bát-thích-tê-na-đặc-đặc vương, xưa dịch là vua 
Ba-tư-nặc, Hán dịch là Thắng Quân, Tô-đạt-đa là 
đại thân của vua này. 

Phật ngự tại nước Ma-kiệt-đà, khi chưa đến 
thành Xá-vệ, Trưởng giả Cấp cô độc vì cưới vợ cho 
con nên đên thành Vương-xá. Lúc ấy, có vị Trưởng 
giả trải chiếu thỉnh Phật đến nhà cúng dường, 
Thiện Thí hỏi lý do, Trưởng giả nói đây đủ lại việc 
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thỉnh Phật, Thiện Thí nghe ân đức của Phật rất tin 
sâu vui mừng. 

Phật ngự tại núi Linh Thứu, Thiện Thí tìm đến, 
khi còn cách hơn năm mươi dặm Đức Phật đã phát 
ra ánh sáng chiều đến Thiện Trí, Thiện Thí dõi theo 
ánh sáng đó từ xa nhìn thấy Thế tôn. Trong lòng bi 
cảm vui mừng như con gặp cha. Lân theo ánh sáng 
đến chỗ Phật, giữa đường gặp miếu thân hoàng, 
Thiện Thí lễ bái, ánh sáng Phật biên mất, Thiện Thí 
hồ thẹn, ánh sáng lại chiêu tỏ, bèn tìm đến chỗ 
Phật, thưa hỏi Ngài: "Chư Phật hóa độ người hữu 
duyên khắp các nước, đâu riêng ở cõi này?" Bấy 
giờ Phật chấp nhận, bảo Xá-lợi-phất đến xem 
trước. 

Phật dạy: "Người xuất gia cần ở chỗ văng 
lặng." 

Người ở thành Phong Đức rất ôn ào náo nhiệt, 
thành lại nhỏ hẹp, chỉ ở phía Nam thành cách hơn 
năm, sáu dặm có khu vườn của Thái tử Thệ Đa, cõi 
đất yên tịnh, phong cảnh đẹp đẽ, trong rừng đây 
hoa cỏ, chu vi mười dặm có thê xây già-lam. 

Thiện Thí muôn xin mua chỗ đó, Thái tử không 
chịu bán, lại cười bảo răng: 

"Trải vàng khắp mặt đất, dày năm tắc, được vậy 
mới bán". 

Thiện Thí băng lòng, Thái tử lại từ chỗi bảo là 
nói đùa. Thiện Thí có trình bày mãi không được, 
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bèn mời người đôi lý. Bây giờ, các vị trời ở cõi trời 
Tịnh cư sợ người ngăn trở bèn hóa thành một người 
xử kiện, đối lý cho Thiện Thí được thăng kiện. Sau 
đó, Thiện Thí đem vàng đến trải khắp mặt đất. Khi 
còn thiếu khoảng năm trăm bước nữa mới đủ cả 
mười dặm thì vàng trong một kho đã hết. Sứ giả 
đến báo, Thiện Thí suy nghĩ không biết nên lây. Ở 
kho báu nào? Thái Tử nghi ô ông đã hỗi tiếc, đòi lây 
đât lại, Trưởng giả trình bày răng, tâm ông không 
hề hồi tiếc. 

Thái tử thấy Thiện Thí rất thành khẩn, liên phát 
tâm lành nghĩ răng: Cái mà Tười ta quý trọng 
không gì hơn vàng bạc, mà ông ây còn đem hết 
vàng bạc trong kho báu ra mua đât, để lập tăng xá, 
ta nào có thiếu thôn gì mà không tu tạo? Rôi muốn 
đòi lại mảnh đất trước, Trưởng giả không chịu, 
Thái tử chép: Bán đất lầy vàng không bán cây côi. 
Đắt thuộc về ông, còn cây là của tôi. Vậy thì cùng 
nhau giúp thành cúng dường. 

Ngoại đạo sinh tâm ganh ghét, tâu lên vua mọi 
chuyện. Sáu phái ngoại đạo đều giảm bớt, cả nước 
đều xem trọng Thích giáo. Về sau Phật đến đây, 
bảo A-nan răng: "Đất thì do Thiện Thí mua, vườn 
cây do Kỳ-đà củng, hai vị đông tâm tạo phước, từ 
nay trở đi nên gọi đất này là rừng cây Thái tử Thệ- 
đa vườn Trưởng giả Cấp cô độc,". Đất trải vàng từ 
đây mà có tên. 

Kinh chép: Cùng chúng đại Tỳ-kheo gồm một 
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ngàn hai trăm năm mươi vỊ. 

Tán rằng: Thứ năm là nói về các căn cơ được 
bao trùm, chia làm bốn môn. 

- Nói lên lai ý. 

- Nói về quyên thật. 

- Quyết định nhiêu ít. 

- Nói về thứ lớp. 

1. Lai ý có hai: 

a. Chứng tín: Nêu thính chúng để giúp thành 
tựu sự trùng tuyên giáo pháp của ngài Khánh Hỷ, 
người nghe pháp đáng tin, đại chúng có ba điêu 
nghĩ, nay nói lên cùng nghe 

b. Chứng kinh đức: Như các vị trời vây quanh 
trời Đê-thích, Phạm chúng vây quanh trời Đại 
Phạm Thiên Vương, nay nói lên các Thánh vây 
quanh đâng Pháp Vương 

2. Nói về quyên thật: Như trong Luận Phật Địa 
chép: Hóa Phật trong cõi uế, các Thanh văn là thật, 
Bộ- tát là quyên. Trong cõi Tịnh của Báo thân Phật, 
Bồ-tát là thật, Thanh văn là quyên. Đã là cõi uề thì 
Bỏ-tát là quyên. 

3. Quyết định nhiêu ít: Đầu tiên có năm chúng. 

- Chúng đạo hạnh cao quý. 

- Chúng bị tâm rộng lớn. 

- Chúng chư thiên ưa thích nghe pháp. 

- Chúng đường người cõi Dục. 
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- Chúng phi thiên tu-Ìa. 

Ba chúng trên ở đây sẽ nói ra, hai chúng dưới 
trình bày sau. 

Hỏi: Vì sao kinh khác lại gồm có các chúng tám 
bộ... kinh này chỉ có năm chúng? 

- Đáp: Khuyên tu quy hướng Tịnh độ, cảnh trí rất 
mâu nhiệm, đất đai tôt đẹp. Nếu chẳng phải bậc 
thượng đức thượng hiên thì không thê tin nhận, cho 
nên chỉ nêu năm chúng, không nêu các chúng khác. 

4. Nói về thứ lớp: Trước nói về hai chúng 
Thanh văn và Bô-tát, đó là chúng nội hộ. Kê là nêu 
Đề Thích là chúng ngoại hộ. Lại chúng nội hộ thì 
trước nói Thanh văn, sau mới nói Bô-tát. 

Trong Luận Phật Địa có giải bốn ý: 

I1. Hinh tướng khác nhau: Người Thanh văn 
xuất gia, hình tướng đồng với Chư Phật, Bô-tát thì 
không như thê. 

2. Nơi chốn thì có xa gần: Thanh văn gân gũi 
Phật, Bô-tát thì xa. 

3. Giới đức có khác nhau: người Thanh văn 
xuất gia, giữ giới xuất gia, Bô-tát thì không phải 
như thể, vì tùy loại mà hóa sinh. 

4. Muôn giúp cho Bồ-tát xả bỏ tánh kiêu mạn 
đối với Thanh văn. Chúng đạo hạnh cao quý lại 
chia làm ba: 

- Nêu số loại. 

- Khen ngợi công đức. 
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- Nêu danh. 

Ở đây nói phân đâu. 

"Dữ" nghĩa là "Cùng", "Và". Ngài Long Thọ 
giải thích chữ Đại (lớn) có năm nghĩa. 

I. Số lượng lớn: có một ngàn hai trăm năm 
mươi vị Thanh văn. 

2. Lìa bỏ lớn: là đại chướng đã dứt bỏ. 

3. Địa vị lớn: là đại A-la-hán. 

4. Tên tuổi lớn: tiếng tâm đồn xa. 

5. Hiểu biết lớn: là bậc đại nhân mà đại chúng 
đều biết. 

Tiếng Phạm gọi là Bí-sô, dịch lầm là Tỳ-kheo. 
Vì có năm nghĩa sau đây nên không dịch: 

1. Bố ma: vì khi người mới xuất gia, thì cung 
ma bị rung chuyền. 

2. Khất sĩ: vì khi đã xuất gia thì đi xin ăn đề tự 
nuôi sống. 

3. Tịnh trì giới: vì vào trong tăng số, nên giữ 
GIỚI. 

4. Tịnh mạng: khi đã thọ giới thì giữ gìin ba 
nghiệp cho thanh tịnh, không để cho lòng tham 
phát ra, không theo tà mạng đề nuôi thân. 

5. Phá ác: vì dần nương vào Thánh đạo, dứt hết 
phiền não tà kiến. Dùng cỏ để đặt tên, dụ cho cỏ 
năm đức, nên gọi là Tỳ-kheo. 

Chúng nghĩa là Tăng, hòa hợp cả lý sự thì gọi 
là chúng, từ ba vị trở lên được gọi là Tăng. Một 
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ngàn hai trăm năm mươi vỊ cùng nhóm hội tại vườn 
Thái tứ Kỳ-đà. 

Kinh chép: Đêu là bậc Đại A-la-hán, mọi người 
đều biết. 

Tán răng: Thứ hai là khen ngợi công đức, kinh 
Đại Bát-nhã dịch mới và mười sáu câu trong cựu 
luận, nói đều là A-la-hán, các lậu đã dứt hết, không 
còn phiên não, được tự tại thật sự, (trong kinh này 
là một câu đâu). A-la-hán, trong luận Duy Thức thì 
Hán dịch là "ứng”, (nên phải, xứng đáng) có đủ ba 
nghĩa: 

- Vì phải dứt hắn giặc phiền não. 

- VÌ xứng đáng thọ sự cúng dường của trời, 
nØƯỜI. 

- Vì không còn chịu sinh tử phân đoạn. 

"Mọi người đều biết" là chỉ cho các vị danh cao 
đức trọng được mọi người biết tiếng. 

Kinh chép: Trưởng lão Xá-lợi-phất, Ma-ha 
Mục-kiên-liên Tán răng: Thứ ba là nêu danh, chia 
làm hai: 

- Nêu tên. 

- Tổng kết. 

"Các đại đệ tử như thế" là Tổng kết. Lại phần 
nêu tên chia ra thành tám cặp đối nhau: 

1. Cặp nội trí, ngoại thông. 

2. Cặp khô hạnh, biện tải. 

3. Cặp ngộ không, biết huyền. 
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4. Cặp bỏ ngu, lia dục. 

5. Cặp học rộng, mật hạnh. 

6. Cặp lưu tuyên, ứng cúng. 

7. Cặp hóa tham, trừ mạn. 

8. Cặp thí thuốc, cúng tăng. 

Ở đây là nói phân đầu. Cũng có hai nghĩa, gọi 
là Trưởng lão: 

- Tuổi cao hạ lớn. 

- Học rộng hiểu sâu. 

Tiếng Phạm là Xà-lê-phất-đát-la, Hán dịch là 
Xuân Lộ, cũng dịch là Thu Điều. Phất-đát-la, Hán 
dịch là Tử. Vì dịch lược sai nên gọi là Xá- lợi-phất. 
Khi mẹ chưa mang thai, là nói năng thường ngọng 
nghỊu kém lời, luận bàn lý nghĩa với anh là Câu- 
hy-la đều bị thua. Từ khi mang thai Ngài, thì bà trở 
thành hùng biện thông suốt. Luận bàn thăng anh 
mình. Vì mẹ biện tài giỏi nên gọi là Xuân Lộ tức 
nay là chim trăm lưỡi, con gọi theo tên mẹ nên, 
cũng gọi là Thu Tử. 

Tôn giả dòng Bà-la-môn, cha là người học rộng 
nhiêu tài, tinh vi sâu xa, dù là kinh điển sách vở 
nào đêu nghiên cứu học tập. Người vợ năm mộng, 
bèn nói với chông: "Tôi năm mộng thấy một người 
lạ, thân mặc áo giáp đội mũ trụ, tay cầm chày kim 
cương, đập vỡ các hòn núi, sau đó lập một hòn núi. 
Chông bảo: Bà năm mộng như vậy là tốt, chắc chắn 
sinh con trai, tuệ học đều hơn người đời, phá hết 
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các luận sư, và các tông phái khác. " 

Nhưng họ không biết người đó là đệ tử Phật. 
Quả nhiên, khi mang thai, người mẹ trở nên thông 
minh cao đức, nói năng luận biện đều thông suốt. 
Khi Tôn giả mới tám tuổi đã nổi tiêng khắp nơi, 
tánh tình thuân lương chân chất, tâm hạnh từ bị, 
sớm bỏ hết mọi buộc ràng, thành tựu trí tuệ, nên 
øọI là Nội trĩ. 

Hỏi: Ngàn vị La-hán ở nơi khác đều đến Kỳ 
viên, cùng chứng ba minh, đều đắc bốn quả, nêu 
tên các vị đó, vì sao nêu ngài Thu Tử trước? 

Đáp: Chỉ có Thu Tử có sự biện luận vượt hơn 
các vị tiểu Thánh, trí tuệ hơn người thường. Là 
người phát thỉnh trên Linh Sơn trước tiên, là bậc 
thượng thủ nghe kinh ở thành Xá-vệ, cho nên nêu 
trước tiên đâu có trái lý. 

Tiếng Phạm là Ma-ha-một-đặc-già-la, Hán 
dịch là Đại Mục-kiên- liên là không đúng, ở Hán 
dịch là Đại Thái Thúc Thị. 

Đời thượng cô có vị tiên ở trong chỗn núi sâu 
yên tịnh, thường hái đậu đũa để ăn, do đó mà lây 
họ là Thái Thúc (Đậu đũa). Mẹ của Tôn giả thuộc 
dòng họ này, bà lấy họ mình để đặt tên con, được 
thân thông rộng lớn, để so sánh với các họ Thái 
Thúc thấp kém hơn nên gọi là Đại Thái Thúc. 

Ngài và Thu Tử thuở nhỏ là bạn thân, rất nhàm 
chán cõi trần luy nhưng chưa biết chỗ quy vẻ, hai 
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vị cùng học pháp với ngoại đạo San-xà- da và đều 
cho đây chẳng phải đạo lý rốt ráo. 

Mỗi vị đều tham học các nơi để tìm câu pháp 
cao siêu, bấy giờ ngài Xá-lợi gặp Tôn giả Mã 
Thăng vào thành hóa đạo. Thu Tử thấy vị này uy 
nghi nhàn nhã, liên bước đến hỏi: 

"Thây của Tôn giả là ai? 

Đáp: Đức Thích-ca Thế tôn là thầy tôi 

Thu Tử hỏi: Ngài nói pháp gì? Có thê nói cho 
tôi nghe được không? 

Tôn giả Mã Thắng tùy nghi giảng pháp: 

"Các pháp do duyên sinh Các pháp diệt theo 
duyên Đức Thích-ca Như lai Thường nói pháp như 
thê." 

Thu Tử nghe xong liên chứng Sơ quả. Sau đó 
tìm gặp Mục-liên nói lại bài pháp đã nghe. Mục- 
liên cũng chứng Sơ quả. Bèn cùng nhau dẫn hai 
trăm năm mươi vị đồ đệ đến chỗ Phật đảnh lễ xin 
học Phật pháp. Đức Thê tôn dạy: "Lành thay Bí- 

sô”. Nghe lời đó xong, các vị giới phẩm đêu đây 
đủ, dân dân tiến tu, thành tựu quả La-hán. 

Vị Tôn giả này thân thông bậc nhất, hiếu thảo 
dưỡng nuôi cha mẹ không aI bằng, cứu khô chúng 
sinh ở chỗn tăm tối, dẫn dắt mẹ sinh về cõi trời, 
cho nên gọi là Ngoại thông. 

Chánh kinh: Ma-ha Ca- diễp, Ma-ha Ca-chiên- 
diên. Tán răng: Thứ hai là cặp khổ hạnh, biện tài. 
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Ma-ha đã giảng ở trước 

Ca-diếp: tiếng Phạm là Ca-diễp-ba, là họ, ở đây 
ØỌI tắt là Ca-diếp, họ này thuộc dòng Bà-la-môn, 
thuộc dòng Tiên nhân Âm Quang, 

Xưa có một vị Bà-la-môn, chứng được quả tiên, 
thân đều có sắc vàng, lân át cả ánh sáng mặt trời, 
mặt trăng, Tôn giả thuộc dòng họ này, nên lấy họ 
nêu danh. 

Lại thân ngài Ca-diếp, lân át cả ánh sáng mặt 
trời mặt trăng, nên lây đó làm hiệu. 

Trong Phó Pháp Tạng Truyện chép: Trải qua 
chín mươi mốt kiếp ở thời quá khứ, sau khi Phật 
Tỳy-bà-thi nhập Niết- bàn, bốn bộ đệ tử xây tháp bảy 
báu thờ Xá-lợi. Bây ĐIỜ, trong tháp kia có hình 
tượng Phật. Lúc ây, mặt Phật săc vàng, có một chỗ 
nhỏ bị hư, có một cô gái nghèo xIn được một đồng 
vàng, thây mặt Phật bị hư muốn sửa lại. Ca- diệp 
bấy giờ làm thợ bạc, cô gái liền cầm đến chỗ người 
thợ bạc. Người thợ nghe nói làm phước cũng rất 
vui mừng bèn phát nguyện làm cho. Cô gái chép: 
“Nguyện sinh ra đời đời đều làm vợ chông, được 
thân sắc vàng, thường được sự vuI sướng, thường 
tu phạm hạnh". Từ đó đến nay, trải qua chín mươi 
môt kiêp được thần sắc vàng, sinh lên cõi trời, cối 
người, hưởng sự vui sướng vô cùng tận. Cuối cùng 
sinh lên tâng trời thứ bảy. 

Bấy giờ ở nước Ma-kiệt-đà có một vị Bà-la- 
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môn tên là Ni-câu- luật-đà, vào thời quá khứ 
thường tu phước, thông minh trí tuệ, phước đức vô 
lượng. Của cải châu báu ngựa xe, súc vật, vườn 
ruộng, nhà cửa, tôi tớ so với vua Bình-sa nhiêu hơn 
cả ngàn lần. Vua có một ngàn khí cụ làm ruộng 
băng vàng. VỊ Bà-la-môn kla sợ bằng vua sẽ bị tội 
nên trong nhà chỉ làm có chín trăm chín mươi chín 
đồ vật băng vàng. Trong nhà có một ngản tâm dạ, 
giá trỊ một tắm là rất nhiều lượng vàng. Có sáu 
mươi bô lúa, mỗi bô lúa có ba trăm hộc lúa vàng. 
Nhà ông tuy giàu có mà không có con nôi dõi. 
Bên cạnh nhà có một vị thần cây rât linh ứng. Vợ 
chông nhiều lần ra đó cầu con, đã lâu năm mà 
không lĩnh ứng, bèn tức giận chép: "Bảy ngày nữa 
ta hết lòng thờ phụng cứng dường, nêu không linh 
nghiệm, thì sẽ đốt cây". Thân cây rất lo lăng, bảo 
VỚI Bồn vị Thiên Vương, bốn vị Thiên Vương nói 
với Đế-thích, Đế-thích tìm khắp nƠơI trong cõi 
Diêm-phù-đề không a1 có thể đâu thai làm con vị 
này được, bèn đến chỗ Phạm Vương, nói lại việc 
trên. Phạm Vương bèn dùng Thiên nhãn nhìn xem 
khắp nơi, có một vị Phạm thiên sắp qua đời, liên 
đến khuyên vị ây nên đầu thai làm con Bà-la-môn. 
VỊ Phạm thiên nghe lời, bèn thác sinh vào nơi đó, 
Đủ mười tháng, sinh ra một bé trai, mặt mũi 
thật khôi ngô thân màu vàng ròng, chiêu sáng cả 
bốn mươi dặm thây xem. Tướng sư đoán răng: Đứa 
bé này có phước đời trước, chắc chăn sẽ xuất gia. 
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Cha mẹ nghe nói đều rất lo buôn, bởi muốn cầu 
con đề kế nghiệp, nêu đi xuất gia thì sẽ bị tuyệt tự. 

Vợ chông bàn tính với nhau phải làm cách nảo 
con bỏ ý định xuất 

ø1a. 

Suy đi tính lại chỉ có nữ săc mới cầm chân 
được, thê là liên cưới 

vợ cho con. 

Khi Ca-diếp được mười lăm tuôi, cha mẹ định 
hỏi vợ, Ca- diệp nói với cha mẹ "ý chí Của con chỉ 
muốn thanh tịnh, không muốn lấy vợ". Cha mẹ 
không băng lòng, người con biết khó từ chối, bèn 
tìm cách, thưa với cha mẹ: Nếu có người con gái 
nào thân màu vàng, tím như con, lại xinh đẹp hơn 
người thì con mới lấy. 

Cha mẹ liên nhờ các vị Bả-la-môn đi khắp nơi 
tìm vợ cho con, các Bà-la-môn đúc một thân bằng 
vàng, thật xinh đẹp đặc biệt, lại sai người đi khắp 
xóm làng, lớn tiếng xướng răng: Nêu nhà nào được 
thây và lễ bái thân vàng này thì sau khi xuất giá, sẽ 
được chông tốt. 

Có một cô gái, thân thuần màu vàng, xinh đẹp 
VÔ cùng, nghe lời rao này, liền đến lễ bái thần vàng. 
Trưởng giả nhìn thấy rất vui mừng, liên hỏi làm vợ 
cho con. Vợ chồng gặp nhau mà không có tình 
nhiễm, cùng giữ tinh khiết, mỗi người ở một 
phòng. Cha mẹ hay biết liên bỏ một phòng, bắt hai 
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người ở chung. Ca-diếp bảo vợ: "Khi ta ngủ, nàng 
nên tu đạo, khi nàng ngủ, ta cũng tu đạo”. Một lần, 
khi vợ đang ngủ, tay duỗi ra ngoài ,g1ường. Có một 
con rắn độc bò vào giường, định căn vào tay người 
vợ, Ca-diệp nhìn thấy, dùng y quân tay, đưa vào 
giường, người vợ liên tỉnh giâc, và trách rằng: 

"Vốn đã lập thệ nguyện, mỗi người tu phạm hạnh, 

nay sao anh lại đụng vào tay tôi." 

Ca-diếp thuật lại sự việc, vợ chép: Răn độc cắn 
vào tay tôi, tôi chỉ chết nửa thân. Còn anh đụng vào 
tay tôi thì sẽ khiên cho đọa vào ba đường." 

Vợ chông cùng giữ tịnh hạnh, nhàm chán cảnh 
thê gian. Bèn từ biệt cha mẹ, xin đi xuất gia. Cha 
mẹ thây chí con không đối, bèn bằng lòng cho đi. 
Vợ chông đều xuất gia, cùng đến chỗ Phật, Phật 
liền nhiếp thọ và đều được chứng quả. VỊ Tôn giả 
này tâm bên chắc như ngọc trăng, thân thể toàn 
màu vàng, tu hạnh đâu-đà không ai băng, lại tu 
hạnh ít muốn biết đủ, nghiệp lặng tình không. Tuy 
không vào văng lặng, nhưng lại lưu thân nhập vào 
Tam-muội trong núi Kê túc, hiến ca-sa trong hội 
Long Hoa, nên gọi là khô hạnh. 

Ca-chiên-diên, tiếng Phạm là Ma-ha-ca-đa- 
diễn-na, dịch Ca Chiên Diên cũng là dịch sai. 

Trong kinh Đại Bát-nhã chép: Ca-đa-diễn-ra, 
Hán dịch là Đại Tiên Thế Chủng Nam, Tiễn Thế 
Chủng là dòng họ Bà-la-môn. Vào thời thượng cổ 
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có vị tiên, ở trong núi yên tịnh, tuổi tác đã cao, râu 
tóc ra dải mà không có ai cắt cho. Theo pháp Bà- 
la-môn chê trách việc cắt bỏ râu tóc. Vị tiên này có 
hai người con, một hôm cùng đến thăm cha. Người 
con nhỏ cắt tóc cho các vị Tiên các vị Tiên cũng 
nguyện che chở, sau tu thành đạo tiên. Từ đó đến 
nay dòng họ này đều xưng là Tiến Thế (cắt bỏ râu 
tóc). 

Tôn giả thần là người nam, uy đức đặc biệt tôn 
quý hơn các dòng họ khác, nên gọi là Đại Tiễn Thê 
Chủng Nam. 

Lại ở Tây phương cũng có người lấy họ mẹ, 
nay đôi lại họ cha, nên đặt tên là Nam, xưa dịch là 
Phiến Thăng. Người mẹ rất thương con, như dây 
buộc quạt không muốn rời xa. 

Lại lúc xưa có quét đất cho một người thọ năm 
ø1ới, nên được quả báo thân tướng trang nghiêm vô 
song. Ngài đi du hành hóa đạo, gặp vua Bát-thú- 
đa, lây làm lạ về thân tướng của Ngài bèn bạch hỏi 
Đức Thế tôn, Đức Thê tôn đáp: "VỊ này trước đây 
có quét dọn ô uề giúp người thọ năm giới. nên được 
thân khôi ngô." 

Vua rất vui mừng liên phát tâm lành. Ngài biện 
luận vô song, nên gọi là luận nghị bậc nhất. Vị Tôn 
giả này biện luận sôi nổi như sóng dậy, dung mạo 
như băng ngọc, có thể dùng ngọn đuộc chánh pháp 
phá trừ bao tăm tôi trong đêm dài, dùng ngôn từ 
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chánh giáo bẻ gãy hết các tông đảng của sáu phái 
ngoại đạo nên gọi là Biện tài. 

Chánh kinh: Ma-ha Câu-hy-la, Ly-bà-đa. 

Tán răng: Thứ ba là cặp ngộ không, biết huyễn. 
Ma-ha Câu-săắt- sỉ-la, dịch là Đại Tắt, vì đầu gối rât 
lớn, nên dịch Câu-hy-la là sai. Là cậu ngài Xá-lợi- 
phất, luận biện với em gái, mấy lần bị thua nên giận 
dữ bỏ đi xa, học rộng các môn, khi thành bèn trở 
về nước, thì em gái đã già, người cháu thì xuất gia. 
Ngài bèn vào chùa, tìm Phật đề luận biện, trên đầu 
đội chậu lửa, thân mặc lá sắt, tóc dài chấm đất, áo 
giáp dài hơn thước, huýt sáo nghêu ngøao đi đến chỗ 
Phật, tâm thật kiêu mạn như chỗ không người. Khi 
thây Đức Thế tôn bèn hỏi rằng: “GIáo hóa cháu tôi, 
dùng pháp gì để dạy?”, liền yêu câu luận nghi. 

Đức Thế tôn hỏi: Ông dùng pháp gì làm tông? 
Đáp: Tôi lây không thọ tât cả pháp làm tông. 

__ Phật hỏi: Nói không thọ tật cả pháp cũng là thọ 
TÔI. 

Câu-hy-la tuy thua, nhưng tâm kiêu mạn chưa 
dứt. Đức Thế tôn bèn dùng thân lực giúp cho áo sắt 
bó lây thân, chậu lửa cháy đâu. Khi đó ông mới 
hoảng sợ bái phục, thành tâm sám hối, xin đầu Phật 
xuất gia, Phật bảo: Thiện lai! Ngài liền có đủ tăng 
nghi nhàn nhã, chứng quả A-la-hán, liên ngộ lý 
không, đắc được đạo quả, hiệu là Ngộ Không. 

Vị Tôn giả này là người thông hiểu đạo thuật, 
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xem rộng các kinh sách, biện luận làm nghiêng đô 
cả sông nước, lời nói trong suốt như ngọc, một lời 
ngộ đạo năm uấn đều không, mong vãng sinh về 
Tịnh quốc, cùng đến Kỳ viên nghe pháp, nên gọi 
là Ngộ Không. 

Tôn giả Ly-bà-đa, tiếng Phạm là Hiệt-lệ-phiệt- 
đa, Hán dịch là Thât Tỉnh, là một ngôi SaO Ở 
phương Bắc do câu sao ây được con nên đặt tên. 
Hoặc tên là Tuệ tinh, Tuệ tính là ngôi sao đẹp. Khi 
ông sinh ra vào lúc ngôi sao xuất hiện, do đó được 
đặt tên là Tuệ Tình, dịch Ly-bà- đa là sa1. 

Hoặc dịch là Giả Hòa Hợp. Trong Luận Trí Độ 
chép: "Có một người tránh mưa, vào trong miễu 
thân tá túc. Nửa đêm thấy một con qui lôi một thây 
chết đến để ăn thịt. Trong khoảnh khắc liên có một 
con quỉ lớn hơn cũng đến dành ăn thây chết ấy. 
Mỗi con đều cho rằng của mình mang đến. Con qui 
lớn có sức mạnh, bèn đoạt lấy ăn, con quỉ nhỏ 
chép: "Có người trên xà nhà làm chứng”. Người 
kia vì thấy việc quái lạ kinh sợ, bèn thật tình chép: 
"Quỷ nhỏ đem đên trước. " 

Quy lớn nghe vậy rất tức giận, bèn bắt người 
đó, bẻ lây một chân ăn rôi bỏ đi. Quý nhỏ cảm ơn 
người làm chứng, liên lẫy chân của thây chết gắn 
vào, liên lành lặn như cũ. 

Do đó, người ây chợt nghĩ: Thân này thật là hư 
huyễn, rồi tìm đến chỗ Phật, hỏi Đức Thế tôn: 
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Đường sinh tử riêng khác, kia đây đều khác nhau, 
sự giả hợp thân này là do đầu? 

Đức Thế tôn bảo răng: "Bốn đại giả hợp, năm 
uấn như ánh sáng (có đó rất chu đáo), ngộ ra thì sẽ 
hiểu." 

Người ấy liên tỏ ngộ, xin Phật xuất gia, dần dân 
chứng quả Thánh. 

Vị Tôn giả này tâm không chấp mắc, miệng 
không nói lời luỗng dối. Vì bị qui làm bị thương 
một chân, lại được Phật giác ngộ sự huyễn hóa của 
cuộc đời, nên gọi Ngài Tri Huyền. 

Chánh kinh: Châu-lợi-bàn-đà-g1à, Nan-đà. 

Tán rằng: Thứ tư là cặp xả ngu, lìa dục. Châu- 
lợi-bàn-đà-già, Hán dịch là Lộ Biên Sinh. 

Có vị Trưởng ø1ả, có cô con gái lây chồng, khi 
có thai bèn trở vê nhà cha mẹ ruột để sinh nở, giữa 
đường thì sinh con, đặt tên là Lộ Biên Sinh, hai anh 
em, anh tên là Bàn-đà-g1à, em là Châu-lợi-bàn-đà- 
già. 

Kinh Tăng Nhất chép: Cha mẹ hai vị này đều 
mất, người anh vào đạo trước đã chứng, quả, người 
em sau đó cũng xuất gia vì ngu muội nên tu đã lâu 
mà chưa hiểu ngộ. Người anh lấy làm lạ hỏi: - Vào 
chùa đã lâu mà sao chưa lãnh hội? Bèn đuôi về nhà 
không cho tu tập. 

Người em đứng trước công chùa khóc lóc buôn 
thảm, Đức Thế tôn nhìn thấy, bảo mỗi ngày lây 
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việc cầm chối quét nhà làm tụng học, hễ nhớ một 
chữ lại quên một chữ, về sau hoát nhiên tỉnh ngộ, 
nói răng: "Quét dọn nghĩa là trừ hết nhơ bần, liên 
được sạch sẽ. Đó là Đức Thế tôn muốn ta dứt hết 
phiên não nhơ bân trong thân." Nhờ đó mà được 
chứng quả. 

Lại trong Kinh Ngũ Bá Đệ Tử Bồn Khởi chép: 
VỊ Tôn giả này ngày trước cưỡi heo qua sông, lây 
dây buộc miệng heo làm nó bị nghẹt thở chêt, do 
đó mà đời này bị mê muội, nhờ xả bỏ ngu muội mà 
được trí tuệ. 

Tôn giả đời trước gây nghiệp ác, đến đời này 
mới được tiêu trừ. Biết là dùng chối quét có công 
năng dọn sạch nhà cửa, giác ngộ được tự thân nên 
tỏ ngộ mà xua tan tối tăm, nên øỌI là xả ác. 

Tiếng Phạm là Tôn-đạt-la-nan-đà, Hán dịch là 
Diễm Hỷ, dịch Tôn-đà-la là sa. Diễm là hiệu của 
người vợ, vì nhan sắc xinh đẹp không aI bằng nên 
gọi là Diễm. Hỷ là tên Ngài, đề phân biệt với Mục- 
ngưu Nan-đà, nên gọi là Diễm Hỷ, là sự ưa thích 
sắc đẹp. Là em của Phật, thân cao một trượng năm 
thước hai tắc, Phật hóa độ Nan-đà, giúp ông ra khỏi 
sanh tử, nhưng lòng còn mến tiếc vợ đẹp. Phật bày 
các phương cách chỉ bày những việc khô vui rôi 
mới chịu đi xuất gia, sau đó chứng quả Thánh. Tôn 
giả là em của Đức Thế tôn, vui mừng trong thâm 
tình anh em, nhưng còn luyến sắc đẹp ở chôn cung 
vua, Phật mở bày những việc ác ở địa ngục, do đó 
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mà sợ hãi hồi tâm. Biết rõ tham dục là nguôn gốc 
của khổ đau, sắc đẹp là cội sốc của mọi taI1 ương, 
xả bỏ vinh nhục tốt xâu thê ø1an, cạo tóc xuất gia 
nên gọi là lìa dục. 

Chánh kinh: A-nan-đà, La-hâầu-a. 

Tán rằng: Thứ năm là cặp học rộng, mật hạnh. 
Tiếng Phạm La- hâu-la, Hán dịch là Khánh Hý, 
nhưng gọi là Nan-đà, dịch Hoan hỷ cũng là dịch 
Sa1. 

Khi Đức Thê tôn thành đạo, trong ngoài đều 
vui mừng. Khi ấy, ngài A-nan vừa sinh ra nên đặt 
tên là Vui mừng, sau đó theo Phật tu hành chứng 
quả Thánh. Lại luận chép: Tôn giả đời trước từng 
là một vị Trưởng giả giàu có, nhân bố thí nước 
uống cho một vị Sa-di tụng kinh, bèn phát thệ 
nguyện răng: "Nguyện khi vị tiểu sư nảy thành 
Phật, tôi xin làm đệ tử học rộng, khi nghe nói pháp 
thì ghi nhớ đây đủ". Nay đã đúng với chí nguyện, 
được học rộng nghe nhiêu. 

Tôn giả này khuôn mặt khôi ngô như vâng 
trăng thu, tâm tỏ sáng như mặt trời. Khi kết tập 
kinh điền trong hang núi tụng hết những lời trong 
ba tạng, phân thân đi trên nước, nhận lời thỉnh của 
bốn vị thiên vương, nên gọi là Học rộng. 

Tiếng Phạm La-hâu-la, Hán dịch là Châp Nhật, 
dịch La-hâu-la là không đúng. Chấp Nhật có nghĩa 
là che lập chướng ngại. Đời trước từng làm Thái tử 
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của nhà vua, gôm hai anh em, người anh tên Nhật, 
người em tên Nguyệt. Sau khi nhà vua băng, người 
anh được nối ngôi, nhưng tôi lại chán cảnh vinh 
hoa giàu sang, bèn nhường ngôi cho em, đi đầu 
Phật xuất gia, tính giữ cắm giới, không chút sai 
phạm. Sau, vào một đêm tăm tôi, dùng lâm bình 
nước của người khác, bèn rung chuông nhóm họp 
chúng lại để sám hối. Chúng tăng biết tội này quá 
nhỏ nhặt nên không cho làm pháp sám hồi. Vị này 
ưu sâu buôn bã, tự đi vào cung thất của Nguyệt 
Vương, cầu sám hối tội trộm. Nguyệt Vương 
không muốn trái ý anh, bèn đuôi hết những người 
xung quanh, rôi trói người anh trong phòng, lại còn 
tham vì làm vui lòng anh mà trỊ phạt đến sáu ngày. 
Nay bị quả báo ở trong thai đến sau năm. Lại có 
chỗ nói: Đời trước lấp hang chuột sáu ngày, nay bị 
quả báo ở trong thai mẹ sáu năm. Những sự tích 
này đêu không rõ ràng. Ngày đi vào thành Thái tử, 
câm roI ngựa chỉ vào Dụng, Da-du, rằng nàng đã có 
thai, để chỉ thai này có biểu hiện vượt hơn người 
thường, hiện những điều kỳ đặc khác thường. Sáu 
năm ở trong thai mẹ, khi sinh ra tánh chất đã khác 
thường. nhà vua nghi ngờ, đem mẹ con để trên lửa 
đốt, lửa biến thành ao sen, nên không bị thương 
tốn. Vua Quan đêu dứt sự nghi ngờ, biết Đức 
Thích-ca lìa nhiễm tình đã lâu, và nói lên việc La- 
hâu-la khác nhau với chúng khác. Lại dùng châu 
ngọc cúng dường Phật, minh chứng cho Da-du, 


SỐ 1758 - KINH A DI ĐÀ THÔNG TÁN SỚ, Quyên thượng 431 


ngài Xá-lợi-phất nhận La-hâầu-la làm đệ tử, dạy cho 
tu hành giải thoát. Ngài thực hành thiểu dục tri túc, 
tu đại mật hạnh, chứng đắc quả vị thứ tư. VỊ Tôn 
giả này thánh phàm không lường được, nhần quả 
khó biết. Trong tâm tu hạnh Bồ-tát, ngoài hiện 
tướng Thanh văn, nên gọi là Mật hạnh. 

Chánh kinh: Kiều-phạm Ba-đề, Tân-đầu-lô- 
phả-la-đọa 

Tán răng: Thứ sáu là cặp lưu tuyên, ứng cúng, 
tiếng Phạm là Câp- phòng-bát- để, Hán dịch là 
Ngưu Tướng, dịch Kiêu- phạm Ba-đề là sai. Ở thời 
quá khứ do ngắt một thân cây lúa, làm cho hột rơi 
xuống đất, phải trải qua năm trăm đời làm trâu đề 
thường lại. Nay tuy làm thân người, miệng vẫn còn 
nhai như trâu, nên gọi là Ngưu Tướng Tỳ-kheo. Sợ 
mọi người chê bai mà rơi vào các khổ, nên Phật 
bèn bảo Ngài lên vườn Thi-lợI-sa ở cung trời Đạo- 
lợi tu tập thiên định. Sau khi Phật nhập diệt, lúc 
kiết tập pháp tạng, các Đại đức cho người thỉnh 
Ngài về. Ngài hỏi sứ giả: Đức Thế tôn có được an 
vui chăng? 

Đáp: Phật đã nhập diệt. 

Lại hỏi: Thầy ta còn không? 

Đáp: Ngài Xá-lợi- phát không nỡ nhìn thây Đức 
Thế tôn diệt độ, ba cối không còn nơi nương tựa, 
nên đã thị văng lặng trước. Tôn giả nghe xong, than 
thở hôi lâu, bèn hóa thành dòng nước chảy xuống 
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cối dưới, trong dòng nước có nói kệ: 

Kiêu-phạm Ba-đề cúi đâu lễ 

Chúng diệu trang nghiêm thân bậc nhật Voi 
chúa đi rôi, voI con theo 

Đại Sư nhập diệt, ta cũng diệt. 

Sau đó hóa lửa đốt thân, nhập vào văng lặng. 

Tôn giả do tránh sự hiểm nghi, vào núi Diệu 
cao tu tập thiên quán. Ở trong vườn Sa-lợi được 
nghe tin Đức Thê tôn nhập diệt, lại biết thầy là Thu 
Tử cũng không còn, nên hiện ra dòng nước nói kệ 
trên núi cao, nôi lửa đốt thân ở cõi trời, cho nên gọi 
là "Lưu tuyên n" (dòng suôi). 

Tân-đâu-lư-phả-la-đọa, theo kinh Thỉnh Tân- 
đâu-lư có chép: Tân- đầu-lư là tên chữ, chưa rõ 
được nghĩa. Phả-la-đọa là họ, Hán dịch là Lợi căn. 

Trong luật Tỳ-nại-da chép: .lrưởng giả Thọ Đề 
đặt bát chiên-đàn ở trên cao rôi bảo: ai dùng thân 
thông lây được thì xin cúng dường. 

Khi ây Tôn giả đang vá y trên núi, dùng thiên 
nhãn nhìn thấy, bèn bỏ kim, dùng thân lực mà đi, 
sợi chỉ kéo theo núi vào vương thành, che lấp cả 
mặt trời, hư không. Dân chúng trong thành đều 
kinh hãi. Phụ nữ mang thai thì bị sây thai, bèn đến 
bạch Phật. Phật quở trách xong, Ngài dạy: “Từ nay 
về sau thây không được theo ta, không được nhập 
diệt phải lưu thân trụ lại thế gian, để làm phước cho 
người, thọ thỉnh cúng dường." 
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Hiện nay, ở phía nam Thiên Trúc núi Ma-lợi- 
chi, Ngài thường hiện thân, thọ thỉnh xong thì đi. 
Tôn giả thọ săc mệnh của Phật, không nhập Niết- 
bản, thường qua lại trong núi Ma-lợi-chi, thọ cúng 
dường trong cõi Diêm-phù, nên gọi là Ứng Cúng. 

Chánh kinh: Ca-lưu-đà-di, Ma-ha Kiếp-tân-na. 

Tán rằng: Thứ bảy là cặp hóa tham, trừ mạn. 
Ca-lưu-đả-di, trong Kinh Chánh Pháp Niệm có 
chép: "Hán dịch là Hắc Diệu, thân có ảnh sáng màu 
đen, chiêu soi khắp cả." 

Kinh Tăng Nhất chép: Ca-lưu-đà-di ban đêm đi 
khất thực, gặp lúc trời tối như mực, ánh chớp lóc 
chiếu , có người phụ nữ mang thai nhìn thây Tôn 
giả tưởng là qui, thần, do đó mà hư thai, bèn đến 
bạch Phật. Phật quở trách xong, bèn đặt ra giới 
cấm, là không được đi khất thực ban đêm. 

VỊ Tôn giả này giáo hóa người nữ san tham 
khiến họ dứt bỏ tánh san tham, chỗ khác có nói đây 
đủ. VỊ Tôn giả này làm người phụ nữ mang thai bị 
sợ hãi, giáo hóa người nữ san tham bỏ tánh tham, 
làm tôn hại chánh giáo trong một thuở nọ, mà lập 
ra khuôn phép cho ngàn đời, nên gọi là Hóa tham. 
Ma-ha Kiêp-tân-na, Hán dịch là Phòng túc. Vì ngủ 
đồng phòng với Phật, Phật hóa thành vị Tỳ-kheo 
già nói pháp cho ông nghe, nhờ đó mà đắc đạo, nên 
gọI là Phòng túc, do được Phật hóa đạo, tâm kiêu 
mạn mới dứt. 
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Vị Tôn giả này được Đức Thế tôn ân tàng 
tướng Thánh, biến hiện ra tăng nghi, cầm tích 
trượng vàng đồng hành, cùng ngủ trong thảo 
đường. Phật biệt gộc lành đã thuân thục, bèn trở lại 
bồn hình. Nhìn thấy tướng tốt của Phật liên phát 
tâm, nghe lời nhiệm mâu mà tánh kiêu mạn tự dứt, 
nên gọi là Trừ mạn. 

Chánh kinh: Bạt-câu-la, A-nậu-lâu-đà. 

Tán răng: Thứ tám là cặp bố thí thuốc, cúng 
dường Tăng). 

Tiếng Phạm Bạc-củ-la, Hán dịch là Thiện 
Dung, dịch Bạc-câu-la là sa1. 

Khi Đức Phật Tỳ-bà-thi nhập Niết-bàn, có một 
vị Tỳ-kheo bị bệnh đau đâu. Khi đó, Thiện Dung 
là một bân sĩ, đem thuốc Ha-lợi-lặc-thi đến trị cho 
Ty-kheo. Iy-kheo uống thuốc liên hết bệnh. Nhờ 
bồ thí thuốc mà trải qua chín mươi mốt kiếp được 
hưởng phước vuIl sướng trong cõi trời, cõi người. 

Lại đời trước từng làm một vị Tỳ-kheo, phát 
nguyện không nhìn ngó phụ nữ, không thọ cúng 
dường y của phụ nữ, không nhận thức ăn từ tay phụ 
nữ. Mẹ Tôn giả nhớ con buôn khổ tha thiết bèn vào 
chùa tìm. Thiện Dung không vui bước đến trách 
mẹ, đuôi ra khỏi phòng- Người mẹ khởi tâm buôn 
giận, cho là con ngô nghịch bèn phát nguyện ác: 
Nguyện cho tôi đời sau, làm mẹ kế của hắn để trị 
tội". Quả như lời nguyện, năm lần ông bị giết 
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không chết, bèn đầu Phật xuất ø1a, thành tựu quả 
Thánh, tu hạnh ít muốn biết đủ đã nhập tháp còn 
ném trả đồng tiền vua cúng. VỊ Tôn giả này giữ 
tâm chuyên tu ít muốn, thân không chú trọng \ 
phục, nhờ nhân nhỏ bé cúng dường thuốc, mà được 
quả báo không bệnh thù thắng, nên gọi là Thí dược. 

A-nậâu-la-đà, tiếng Phạm A-ni-luật-đà, Hán 
dịch là Vô diệt, là em họ của Phật, gọi A-nậu-la-đà 
là saI. 

Vào thời quá khứ Ngài có cúng dường một bữa 
ăn cho một vị Duyên giác, giúp cho trong năm 
mươi kiếp phước đức không mất. Lại ở thời quá 
khứ, Ngài từng làm một người thợ săn, định ăn 
trộm hào châu, dùng mũi tên khêu đèn, thây Phật 
có tướng tốt, bèn phát tâm lành, xả bỏ hết cung tên, 
thệ không còn hại mạng sát sinh. Do nhân lành đó 
mà ngày nay được xuât gia, thường mê ngủ làm 
chướng ngại sự tu tập thiền định. Phật bèn quở 
trách, ông hồ thẹn trước đại chúng bèn thệ không 
ngủ, sau đó chứng đặc thiên nhãn. Vị Tôn giả này 
nhờ chút ít gôc lành của việc khêu đèn được công 
đức thiên nhãn cao quý và nhân duyên nhỏ bé cúng 
thí thức ăn, mà cảm được ruộng phước đến vô tận, 
nên gọi là Diên Tăng (cúng dường Tăng). 

Chánh kinh: Các vị đệ tử lớn như thế. Tán rằng: 
Thứ hai là kết thúc. 

Có hơn ngàn vị nhưng chỉ nêu mười sáu VỊ, 
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không thể ghi đây đủ hết, nên gọi là vân vân. 

Các vị đệ tử lớn: những người học sau ta gọi là 
Đệ, từ ta mà Phát sinh liễu ngộ thì gọi là Tử, phân 
trên nói về chúng đạo hạnh thanh cao đã xong. 

Chánh kinh: Cùng các vị Đại Bô-tát. 

Tán răng: Thứ hai là chúng bị tâm rộng lớn, lại 
chia ra làm ba: 

- Nêu loại. 

- Nêu tên. 

- Tống kết. 

Ở đây nói về phần đâu. Tiếng Phạm Bồ-đê Tát- 
đỏa, Ma-ha Tát- đỏa, lược dịch là Bồ-tát Ma-ha- 
tát, Bô-tát tu hành lược có hai: 

- Tự lợi, đại trí đứng đâu. 

- Lợi tha, đại bI trước tiên. 

Bô-đề nghĩa là giác, dùng trí để cầu quả. Tát- 
đỏa là hữu tình, dùng bi để độ sinh. 

Nương vào thệ nguyện rộng lớn thì gọi là Bồ- 
tát. Dùng hai phần này làm cảnh, gọi là Bồ- tát, 
thuộc về hữu tài thích. Lại giác là quả sở câu, hữu 
tình là tự thân, hữu tình cầu Tam-bô-đê nên gọi là 
Bỏ-tát, thuộc về y chủ thích. Nói là Ma-ha-tát, nay 
các Bồ-tát này nổi tiếng khắp mười phương, quả 
chứng Bát địa, phân biệt với tiêu Bồ-tát, khác với 
Nhị thừa, nên gọi là Ma-ha-tát. 

Chánh kinh: Pháp Vương tử Văn-thù-sư-lợi, 
Bỏ-tát A-dật-đa. Tán răng: Thứ hai là nêu tên, chia 
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làm hai: 

- Cặp mười điều tốt lành, ba tội. 

- Cặp thương xót chúng sinh, sách tấn. 

Ở đây nói về phân đầu, tiếng Phạm Mạn-thù- 
sư-lợi, Hán dịch là Diệu Cát Tường, khi sinh Ngài 
có hiện ra mười điêu lành: 

1. Ánh sáng đây nhà. 

. Mưa cam lộ đây sân. 

. Đất nồi lên bảy vật báu. 

. Các thân mở cửa kho báu 
. Gà sinh ra phụng hoàng. 

. Heo sinh con rồng 

. Ngựa sinh kỳ lần. 

§. Bò sinh ra ngựa trắng. 

9. Kho biến ra lúa vàng. 

10. Voi có sáu ngà. 

Nên Ngài được đặt tên là Diệu Cát Tường, cũng 
là Phật Vui mừng Tạng Ma-ni Bảo Tích ràng ở thê 
giới Thường Hỷ phương bắc, ai nghe danh hiệu 
Ngài có thê diệt trừ bôn tội nặng, lại thời quá khứ 
là Đức Phật Long Chủng Thượng Tôn Vương. 

- Kinh Hoa Nghiêm chép: "Ở núi Ngũ Đài 
Thanh Lương này, cùng với một muôn vị Bô-tát. " 

- Pháp Vương Tử, trong Luận Phật Địa chép: 
sinh ra từ chánh pháp do miệng Đức Thê tôn nói 
ra, nôi tiêp thân Chư Phật không đê dứt mât, gọi là 


¬Ấœ Ca: + C2 
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Pháp Vương tử. 

Hỏi: Văn-thù đã ba a-tăng-kỳ hạnh mãn, mười 
hiệu đây đủ, làm sao dứt sự hóa độ ở cõi này, lại 
thị hiện dấu vết ở cõi khác? 

Đáp: Tôn giả này lòng từ bị rộng lớn, ích chúng 
sanh sâu rộng. 

Hiền bảy ngộ lý của ngài Tịnh Danh giúp Đức 
Thích-ca tùy cơ nói pháp. Hoặc nhân hoặc quả, đầu 
có gì phải sinh nghi? 

A dật đa, Hán dịch là Từ Thị, theo bản Phạm 
thì nên gọi là Mai- đát-lợi-duệ-na, dịch là Từ. Xưa 
dịch là Di-đế-lệ, hoặc dịch là Di-lặc đều sai. Ngài 
sẽ đản sinh vào đời hậu lai. Khi sinh ra có đủ ba 
mươi hai tướng, thân màu vàng tím, tư dung mạnh 
mẽ đặc biệt. Người mẹ có tánh không điều hòa, từ 
khi mang thai con thì lòng từ bị thương xót mọi vật 
Từ tâm cứu giúp khi gặp nguy. Thây xem tướng sư 
chép: "Đây là đức của Sư tử con”. Do đó mà đặt 
tên là: Mai-đát-lợi-duệ-na. Nếu giải thích tên gọi 
này thì đáng lẽ gọi là: Mai-đát-lợi-duệ-mi, NI là nữ 
thanh, là nói đến đức tánh từ bi của mẹ, do đó mà 
gọi là Từ Thị. Nhân thành ở hiện tại, quả chính ở 
tương lai, tâm ưa thích cõi Tịnh, nên Ngài cũng đến 
hội này. 

Chánh kinh: Bồ-tát Càn-đả-ha-để, Bồ-tát 
Thường Tĩnh Tần. Tán rằng: Thứ hai là cặp thương 
xót chúng sanh sách tấn. 
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- Bồ-tát Càn-đả-ha-đề chưa rõ dịch ý. Trong 
Kinh Khen ngợi Tịnh độ chép: Bô-tát thứ ba tên là 
Bất Hưu Tức, tức giáo hóa làm lợi ích cho hữu tình 
không hê ngừng nghỉ. 

- Thường Tinh Tấn: Niệm niệm tiên thăng tới 
trước, lại không hê biếng nhác. 

Chánh kinh: Cùng các vị Đại Bô-tát như thế. 
Tán răng: Thứ ba là tông kết. 

Như trên là chúng Bồ-tát, là chúng có tâm bị 
rộng lớn đã nói xong. Chánh kinh: Cùng Vô lượng 
chư thiên đại chúng như Thích-đê- 

hoàn-nhân... 

Tán răng: Thứ ba là nói về chúng chư thiên ưa 
thích Phật pháp. 

Tiếng Phạm Thích-ca-đểề-bà-nhân-đạt-la. 
Thích-ca là họ, Hán giải thích là Năng. Đê-bà là 
Thiên, Nhân-đạt-la là Đề. Nói Thích Đề-hoàn 
Nhân, hoặc Thiên Đề- thích đêu là dịch sai. Đây là 
chỉ cho Đế Vương trụ ở tâng trời ba mươi ba trên 
đỉnh núi Diệu Cao. Thời quá khứ tự là Kiêu- thi- 
ca, Hán dịch là Mân Nhị, tên là ÀA-ma-kiệt-đà, dịch 
là Võ độc hại, tức nước Ma-klệt-đà là nơi tu nhân 
của Đề-thích trước kia. Lấy nước làm tên, dùng để 
làm nhân duyên tu hành, như trong "Tông Luân 
sớ", Chư thiên đại chúng như trời Đế-thích... đều 
đến tịnh xá Kỳ Viên. 

Như trên là nói về ba chúng khác nhau, đều là 
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nói phân thứ năm vệ sự bao trùm căn cơ đã xong. 
Năm đoạn khác nhau, đêu là phân tựa đã xong. 


-oQO- 


A-DI-ĐÀ KINH THÔNG TÁN SỞ 


QUYÊN TRUNG 


Chánh kinh: Bảy giờ, Phật bảo trưởng lão Xá- 
lợi- phât: Từ đây đi vê phương Tây hơn mười muôn 
ỨC CỐI Phật có thê giới tên là Cực lạc. 

Tán răng: Thứ hai là phần chánh tông, đại văn 
chia ra làm sáu: 

1. Nêu Tông quả của cõi Tịnh. Kinh chép: "Bầy 
giờ, Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi-phất" cho đến 
"được ở chung một chỗ với các bậc thượng thiện 
như thế." 

2. Nói về nhân đặc biệt của cõi Cực lạc, kinh 
chép: "Xá-lợi- phât! Không thể với chút ít gốc 
lành" cho đến "Nếu có chúng sinh nghe lời này, thì 
nên phát nguyện sinh về nước k1a." 

3. Chư Phật chứng minh. 

Kinh chép: Xá-lợi-phất! Như nay ta khen ngợi 
công đức của Phật A-di-đà" cho đến "Xá-lợi-phât! 
Các thây đều nên tin nhận lời ta và lời Chư Phật 
nóI”. 

4. Ba đời phát nguyện, kinh chép: "Xá-lợi- 
phất! Nếu có người đã phát nguyện, đang phát 
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nguyện..." cho đên "Nếu có người tin nhận thì nên 
phát nguyện, sinh về nước kia." 

5. Đức Thế tôn khen ngợi cõi kia, thật là ít có 
lạ kỳ. 

Kinh chép: Xá-lợi-phất! Như nay ta khen ngợi 
Chư Phật" cho đến "Là pháp mà tất cả thế gian khó 
tin”. 

6. Những gì Phật đã trình bày, là việc rất khó. 

Kinh chép: Xá-lợi-phất nên biết! Ta ở trong... 
cho đến hết. Văn chia làm hai: 

1. Nói lược về cõi Tịnh. 

2. Nói rộng về cõi Tịnh . 

- Phần một lại chia làm bảy. 

- Chỉ phương hướng. 

- Nói về số lượng. 

- Nói về tên nước. 

- Nói về hóa chủ 

- Nói về nói pháp. 

- Nói về danh hiệu cõi nước. 

ˆ Tổng kết thành Cực lạc. 

Ở đây nói về ba phần đầu. "Phật bảo", bảo là 
nói. 

"Từ đây đi về phương Tây", từ đây là chỉ cho 
nơi chốn. "Cõi này" xa chỉ cho phương Tây, "Cách 
mười muôn ức cõi Phật" là chỉ cho sô lượng, "Có 
thê giới tên là Cực lạc" là hiển bày tên nước, chính 
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là cõi nước Cực lạc. 

Trong kinh nói Phật bảo ngài Xá-lợi- phât để 
giúp cho biết, đây là ví dụ bao gôm cả sự yêu mến 
của chúng sinh, không thể trình bày ra hết, tạm 
thuật lại bảy điều: 

- Giải thích tên. 

- Nêu thê. 

- Giải thích giả thật. 

- Phân biệt hữu lậu, vô lậu. 

- Phân biệt năm vị. 

- Gom nhiếp ba khoa. 

- Giải thích về chướng nan. 

Vả lại về việc giải thích tên gọi thì "Cõi đời" 
nghĩa là có thể phá hoại, "Giới" là phạm vi của 
cảnh, tức cõi Sở cư. 

Tên gọi là Cực lạc, "lạc" là năng cư, thức thứ 
sáu tương ứng với lạc thọ. "Thế" tức là cõi thuộc 
về Trì nghiệp thích. "Cực" là lạc thọ tôi cao, thế 
giới tức là loài vô tình. Đây thuộc về tương vi 
thích. 

Nêu thê: "Cực lạc" chính là lạc thọ cao nhất. 
"Thế": là pháp hữu tình, vô tình không vững bên, 
có thể bị phá hoại mà đặt ra tên gọi là "Thế", tức là 
ø1ả lập vê sắc tâm. 

"Giới" lầy bôn trần, năm trần làm thê. Tuy cảnh 
Thánh không có sự nhóm họp xấu ác, VÌ nghĩa 
giông trần nên cũng gọi là trân. Bốn tướng nhỏ 
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nhiệm dời đối, gọi là Thế giới. 

Nói về giả thật, nếu cho hóa Tịnh độ này là giả, 
là quả định, không có sắc tướng thì loài hữu tỉnh 
chưa dứt uê nhiễm, chưa thể biên thành cõi tịnh, 
chỉ là biến tâm, như ba lần biến đất đai ruộng 
vườn)... không trái với Duy thức. 

Phân biệt hữu lậu, vô lậu: nêu cõi Tịnh là bản 
chất của Phật, thì chỉ thuộc về vô lậu. Nếu loài hữu 
tình vãng sinh và cõi Tịnh độ do Bô- tát biến ra, 
chỉ thuộc về hữu lậu, nghĩa là quả của thức thứ tám 
chuyền chắng phải nhân. 

Phân biệt năm vị: Cực lạc thuộc về tâm sở, thế 
giới thuộc về sắc pháp. 

Thuộc về Ba khoa: Cực lạc thuộc về hành uân. 
Thế giới thuộc về sắc uấn. Trong mười hai xứ thì 
pháp Cực lạc thuộc về pháp xứ. Thê giới thuộc về 
sắc xứ. Trong mười tám giới thì thuộc vê pháp giới 
và sáu cảnh. 

Giải thích về chướng nạn: 

Hỏi: Các cõi nước trong mười phương SỰ VUI 
sướng đêu đồng, vì sao lại chỉ nói vê cối Tây 
phương, khuyên mọi người sinh về đó? 

Đáp: Vì phảm phu nghiệp nặng, chỗ nào cũng 
đêu sinh ra tham. Nêu không chỉ riêng một cõi, thì 
không thể buộc tâm chuyên chú, cho nên Kinh 
Pháp Hoa chép: "Chúng sinh chỗ nào cũng đều 
chấp trước, phải dẫn dụ giúp cho ra khỏi". Lại vì 
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cõi Tây phương, chủ cao quý mà nguyện thì mạnh 
mẽ, người vãng sinh về đó rất mau thành Thánh 
quả, cho nên mới nói riêng cõi đó. 

Chánh kinh: Cối nước đó có Đức Phật hiệu là 
A-di-đà hiện đang nói pháp. 

Tán răng: Phân thứ tư này nói về hóa chủ, phần 
năm: nói về nói pháp. 

"A-di-đà" ở trên đã giải thích rôi. Từ phần này 
trở xuống cũng có giảng thêm. 

"Hiện nay” là thời gian phân biệt với quá khứ 
và vỊ lai. "NóI”" là giảng nói. 

"Pháp" là pháp chấp trì danh hiệu, tức là giáo 
pháp. Phật A-di-đà vì chúng sinh mà giảng nói 
pháp mâu, để cho mọi người cùng tinh tân, cho nên 
nói từ bị rộng lớn, lợi vật sâu xa, hiện ra báo thân 
ở bậc Sơ địa, hóa ra căn khí vô biên, cho nên nói 
hiện đang nói pháp. 

Hỏi: Vì sao Phật không bảo các Bô-tát, mà chỉ 
bảo với Thanh văn. 

Đáp: Bồ-tát không còn nghiệp uê, đều ở các cõi 
tịnh, các Thanh 

văn thì chưa dứt trừ được sự phân biệt, ở cối 
nhơ đục cũng khác. Phật muốn cho họ sinh tâm ưa 
mến, nên chỉ nói với các Thanh văn. 

Hỏi: Các Thanh văn số rất đông, những vị đôn 
ngộ cũng nhiêu, vì sao không bảo với ai, lại chỉ nói 
với ngài Xá-lợi-phât? 
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Đáp: Ở đây cũng như trách nhiệm giao cho 
người. con trưởng trong gia đình. Nước thì giao cho 
các hiên thân. Ngài Thu Tử trí tuệ biện luận không 
ai băng, nên Phật bảo với ngài là điều hợp lý. 

Chánh kinh: Này Xá-lợi-phất! Nước kia vì sao 
tên là Cực lạc? 

Tán Tắng: Thứ sáu là nêu danh hiệu cõi nước, 
trước nêu tên Cực lạc mà chưa nói về tướng của 
Cực lạc, không thấy được sự tốt đẹp thì khó phát 
tâm, vì muôn hiển bảy cõi Tịnh cho nên mới nêu 
ra danh hiệu cõi nước. 

Chánh kinh: Chúng sinh ở cõi đó không có các 
điều khô, chỉ hưởng các điều vui, nên gọi là Cực 
lạc. 

Tán răng: Thứ bảy là kết thành danh hiệu Cực 
lạc. 

"Chúng sinh cõi ây" là chúng sinh có đủ mười 
hiệu, chúng sinh là một danh hiệu trong mười danh 
hiệu đó. Hóa sinh trong hoa sen, không còn khô 
sinh. Bốn chữ "không có khô sinh" không thể thay 
đối, cho nên không có già khô, không phải phân 
đoạn nên không có khô bệnh, tuôi thọ vô tận, nên 
không có khô chết, không có cha mẹ thân sơ, nên 
không có sự khổ về thù ghét mà gặp nhau. Mong 
muôn điều gì đều như ý nên không có khô mong 
cầu mà không được. Nhan sắc xinh đẹp trang 
nghiêm, nên không khổ vì các căn thiếu khuyết. 
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Lại bốn thời đêu như nhau nên không có khổ vì 
nóng lạnh ép ngặt. Do đó nên nói là "chúng sinh 
cõi đó không có các điều khô não" - Nghĩa là ở cõi 
này dứt cả ba cối, con người không còn đau khô. 
Chắng phải như cõi Ta-bà có hình tướng hữu lậu, 
bốn thứ răn ép ngặt cơ thê, ba thứ Tông hại mạng. 
Trái mùa thì bệnh não, quả báo hết thì vô thường 
đến, có ái thì có chia lìa, không oán thì không gặp, 
vì mê lý nên năm âm ràng buộc. Ở cõi Tịnh không 
bao giờ còn sự đau khổ ây nữa. Lại chứa nhóm 
bạch nghiệp, sinh vào sen hông, thân thường là 
tướng tôt, trừ hết bôn tướng, dứt hết tình lự, thì còn 
aI để oán ghét? Tùy ý đi đến các nơi, cầu gì được 
nây, dâng năm hương lễ Phật, các đức đều trang 
nghiêm, cho nên nói không có các điều khô. 

"Chỉ hưởng các sự vui": Khi về cõi Tịnh thì 
Thánh chúng ra đón rước, hoa sen nở ra đã thây 
kim dung tướng. tốt. Gió nhẹ thôi đến, nghe những 
cây báu phát ra âm thanh từ xa. Lại thêm bay bồng 
xa thì như mây tiên, gân là thân túc, y áo phất phơ, 
từ xa đến cúng dường hoa lành rực rỡ. Sáng Sớm 
thì lễ Phật và các Thánh, đắc pháp ân rồi đi nhiễu 
quanh các nước. Chiều đến đi dạo khắp các điện 
vàng, nghe kệ báu, đi kinh hành. Nhưng nguyện 
đại từ rộng lớn, lợi độn đều nhiếp, vả lại hoa sen 
củ sắp nở để trừ bỏ hiểm họa, hàng tân học hóa 
sinh thành tựu hạnh không lui sụt, đây chăng phải: 
sân thì xa lìa sự khổ, mà diệu quả chắng xa đó sao? 
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Cho nên nói "chỉ hưởng các điêu vui, gọi đó là cõi 
Cực lạc". 

Hỏi: Nước kia có năm trong ba cõi hay không? 

Đáp: không còn dục thì không thuộc cõi Dục. 
Địa cư (ở trên đât) nên không thuộc cõi Sắc, có 
hình tướng nên chăng thuộc cõi Vô sắc. Trong thì 
không còn nhơ đục, ngoài thì chiêu cảm cối Tịnh, 
ra khỏi bốn dòng, thoát hắn ba cõi, cho nên không 
còn năm trong ràng buộc của ba cõi. 

Chánh kinh: Lại, Xá-lợi-phất! Cõi nước Cực 
lạc có Dảy lớp lan can, bảy lớp mành lưới, bảy lớp 
hàng cây, bao bọc xung quanh bằng bốn chất Dáu. 

Tán răng: Thứ hai là giảng nói rộng về cõi 
Tịnh. Văn chia làm hai: 

- Nói cõi nước trang nghiêm. 

- Nói về công đức thân Phật. 

Phân I: Lại chia làm tám: 

- Cây được trang hoàng băng bốn chất báu. 

- Áo trang nghiêm băng các chất báu. 

- Trên hư không đây tiếng nhạc trời. 

- Khắp mặt đất trải vàng ròng. 

- Hoa rải như mưa đây khắp hư không. 

- Người được đi khắp các cõi nước. 

- Chim hót tiếng pháp mâu. 

- Gió thối tiêng nhạc. 

Phân I lại chia làm hai: 
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- Chính là nói về sự trang nghiêm. 

: Tổng kết thành Cực lạc. 

Ở đây nói phân a. "Hựu" là lại, nữa. 

Nghĩa là trước đây đã nói với ngài Xá-lợi- phát 
là cõi nước kia không có các thứ khổ nên gọi là 
Cực lạc, ở đây muốn nói rộng về cảnh vật đẹp đẽ 
khác thường của cõi Cực lạc. 

Cối nước Cực lạc có bảy lớp lan can bao bọc 
chung quanh cây báu có bảy lớp, nên nói là bảy lớp 
lan can. 

Ngang gọi là lan, dọc gọi là can, cây báu trang 
nghiêm băng các thứ châu báu, hoa lá vây quanh, 
vÌ sao chỉ nêu cây trang nghiêm? VÌ ở cõi nước này 
chỗ nào cũng có. Bảy lớp mành lưới tô điểm khắp 
cả cối nước, bao phủ khắp rừng cây, chỉ vàng kêt 
thành các thứ báu để tô điểm. Trong Quán Kinh 
chép: “Trên mỗi thân cây có bảy lớp mành lưới, 
đêu bằng châu báu. .lrong mỗi mành lưới đều có 
năm trăm ức hoa mâu bao quanh thành cung điện 
như cung trời Phạm vương, Có đồng tử là các vị 
trời hiện rõ trong đó, ngọc ma-ni kết thành chuỗi 
ngọc, ánh sáng trong đó chiếu xa cả trăm do-tuân." 

Cũng giống như ở trước, chỗ nào cũng có. Cho 
nên trong kinh Thụy Tướng có chép: "Võ lượng 
lưới báu đều dùng chỉ vàng, châu báu, trăm ngàn 
các thứ báu kỳ diệu đề tô điểm. Vây quanh bôn mặt 
đều là linh báu, ánh sáng tỏa ra rực rỡ, thật là chói 
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lọi. Gió lành nhè nhẹ thôi đến, thối lay các mành 
lưới, phát ra các tiếng giảng nói pháp âm, khắp cả 
nước đêu nghe. Tai nghe tâm được an vui, càng 
làm tăng thêm sự vui sướng”. Bảy lớp cây báu 
thành hàng khắp ở trong nước, nở đây các thứ hoa 
thơm cỏ lạ, không có sự tàn úa héo rụng. Các thứ 
chinh linh thiêng ở trên lầu, các Thánh cũng dạo đi 
trên đó, nên gỌI là bảy lớp hàng cây”, đêu băng bốn 
chất báu: giai là đêu, đều băng bốn chất báu. 

Bốn báu: Hoặc là vàng, bạc, san hô, hồ phách. 
Trong Kinh Thụy Tướng chép: trong nước đó có 
bảy thứ cây báu vây quanh khắp cả thê giới. Nghĩa 
là có từ hai chất báu cho đến các loại báu hợp, lại 
mà thành, như cây vàng thì cành lá hoa quả bằng 
bạc. Cây bạc thì cành lá hoa quả bằng vàng. Cho 
đến có các loại vàng tím làm gôc, thân bằng bạc 
trắng, cành băng lưu ly, nhánh bảng thủy tính, lá 
bằng san hô, hoa băng mã não, quả băng xa cử, gốc 
băng bạc trắng.... Mỗi thứ đêu nêu bày ở đây, từng 
hàng đối nhau, từng cành giao nhau, từng lá cùng 
chiêu sáng rực rỡ, màu sắc thật mâu nhiệm, vô 
cùng đẹp đẽ. Gió mát thôi đến phát ra năm thứ âm 
thanh, các điệu cung thương nhiệm mâu tự nhiên 
vang lên. 

Lại trong Quán Kinh có chép: "Mỗi thân cây 
cao tám ngàn do- tuần, mỗi chiêc lá rộng dải hai 
mươi lăm do-tuân, lại tỏa ra nhiều màu sắc, ở trong 
mỗi hoa lá đêu có bảy báu chiêu sáng." 
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"Đêu là bốn chất báu" tức là y theo kinh này. 

Lan can, mành lưới, hàng cây: ba thứ này đều 
do bốn chất báu hợp thành. 

Bồn chất báu là: vàng, bạc, lưu ly, và phả-chỉ- 
ca, cũng chung với văn trên, đều là bốn chất báu. 

Chung quanh: thời xưa có nhiêu cách giải thích. 

1. Lan can bao quanh cây báu, nên gọi là vây 
quanh. 

2. Lan can, mành lưới, hàng cây vây quanh cõi 
nước, chỗ nào cũng trang nghiêm. 

Hỏi: Lan can, mành lưới, hàng cây, mỗi thứ vì 
sao có bảy lớp, mà không nhiêu hơn hay ít hơn? 

Đáp: Đây là nói lên sinh về nước kia, được bảy 
giác chi, cho nên bảy chi của thân và miệng đều 
không có lỗi, vì vậy có bảy thứ tài sản của bậc 
Thánh. 

Chánh kinh: Cho nên nước kia tên là Cực lạc 
Tán răng: Thứ hai là tổng kết thành tựu Cực lạc. 

Chánh kinh: Lại Xá-lợi-phất, cõi Cực lạc có ao 
băng bảy báu. Tán răng: Thứ hai là ao tô điểm băng 
các chất báu, lại chia ra làm bảy: 

- Áo bảy báu sâu. 

- Nước có tám công đức tràn đây. 

- Cát vàng làm đất. 

- Bực thêm bằng ngọc. 

- Gác hồng chọc trời. 
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- Hoa sen báu phủ mặt nước. 

- Kết thành cõi Cực lạc. 

Ở Đây nói phần mội. 

Như trước đã giải thích bảy báu gôm: 

I. Vàng: Vàng có năm loại: màu vảng là trên 
hết, chôn lâu không mật màu , luyện cả trăm lân 
không nhẹ, liệu định không trái, sinh hai bên phải 
trái của đất, cho nên tượng hình của chữ Kim có bộ 
thổ trong đó. 

2. Bạc: Rất dễ biết. 

3. Lưu ly: Tiếng Phạm là: phệ-lưu-ly, có năm 
màu, gọi chung là lưu-Ìy. 

4. Pha-lê: Trong luận Trí Độ chép: "Lấy từ các 
hang núi, trải qua. ngàn năm đóng thành băng, hóa 
thành pha lê. Ở cõi Tịnh không có nóng lạnh, mặt 
đất không có băng, thì làm gì có hóa vật? Ở đây 
nói loại đá, chắng phải thật đá, nghĩa là ở Tịnh độ, 
cũng gọi là Chỉ-ca. 

5. Xa cừ: Tiếng Phạm là Mâu-sa-lạc-yết-la-bà, 
màu sanh nhạt. 

6. Xích châu báu: Loại ngọc màu đỏ. 

7. Mã não: Tiếng Phạm là Át-thấp-ma-yêt-bà. 
Hán dịch là chữ tàng. 

Ở phân dưới nói về bảy báu, cũng y theo đây. 

Trì là ao. Trang trí băng báu anh lạc. Thêm đá 
trong ao, cũng sáng chói khác lạ. Kinh Thụy Ứng 
chép: Ao ngang dọc sâu cạn từ mười do- tuần, cho 


SỐ 1758 - KINH A DI ĐÀ THÔNG TÁN SỚ, Quyền trung 453 


đến trăm ngàn do-tuân. Trên bờ có cây chiên-đàn, 
hoa lá rủ xuống tỏa mùi hương thơm phức. 

Chánh kinh: Nước tám công đức, tràn đây trong 
ao đó. 

Tán rằng: Thứ hai là nước có tám công đức tràn 
đây. Nước Tám tính chất tốt tràn đây trong ao. Tịnh 
độ phước đức cao quý, nên nước cũng khác với thế 
gian. Bao gôm lợi ích cao quý của tám đức, diệu 
thể của năm thường. Tám tính chất tốt ấy là: 

: Lắng trong, sạch sẽ. 

- Thanh mát. 

- Ngon ngọt. 

- Nhẹ nhàng, mềm mại. 

- Thâm Nhuân. 

- An hòa. 

- Uống hết đói khát. 

- Uống vào nuôi lớn các căn. 

Trong Kính Thanh Tịnh Giác chép: Nước trong 
ao đó, sâu cạn lên xuống tùy ý. Quán kinh chép: 
Nước lên xuống tùy theo cành lá của hoa sen. Âm 
thanh của dòng nước nghe thành âm thanh Ba-la- 
mật như: Tam bảo, Không, Vô ngã... 

Chánh kinh: Đáy ao là đất thuân bằng cát vàng. 
Tán răng: Thứ ba là cát vàng làm đất. 

Nước sanh cát vàng, tỏa sáng rực rỡ. 

Kính Vô Lượng Thọ chép: Các thứ ánh sảng 
soi chiếu lẫn nhau, ao vàng cát bằng bạc trắng... 
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Chánh kinh: Đường đi bốn bên do vàng, bạc, 
lưu ly, pha-lê hợp thành. 

Tán răng: Thứ tư là ngọc xếp thành thêm. 
"Biên": Bên là bốn mặt xung quanh. 

Giai là thêm, đạo là đường đi, là đường lên các 
bậc thêm bằng vàng, bạc, lưu ly, pha-lê như trước 
đã giải thích. 

Hợp thành: Được hình thành bằng Bốn chất 
báu. 

Chánh kinh: Trên có lâu gác, cũng tô điểm bằng 
vàng, bạc, lưu ly, pha-lê, xa cừ, xích châu, mã não. 

Tán răng: Thứ năm là lầu hồng cao ngất trời. 
Phía trên có lầu gác là trên ao bảy báu có lâu gác 
trên hư không, cũng trang trí bằng bảy báu nên gọi 
là "cũng". 

Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã 
não là bảy thứ báu đã giải ở trước. 

Nghiêm sức: là các loại hoa đẹp trang nghiêm 
tô điểm. 

Luận Vô Lượng Thọ chép: "Trang nghiêm mặt 
đât". Quán Kinh: Chỗ nào cũng đều có lầu gác 
băng các chất báu trang nghiêm trên ao, thường đi 
du ngoạn thưởng thức, bước lên các bậc thêm nhìn 
về cõi Tịnh độ, tâm tư vui vẻ an vui. 

Chánh kinh: Hoa sen trong ao, lớn như bánh xe. 

Tán răng: Thứ sáu là sen báu phủ khắp mặt 
nước. Văn này chia làm bốn: 
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- Nêu tên hoa. 

- Nói về thân lượng. 

- Giải thích về nhan sắc. 

- Nói về mùi hương thanh khiết. 

Ở đây nói về hai phân trước. Liên: là gương 
sen. 

Hoa lớn đẹp lại tròn, hình dạng giỗng như bánh 
xế: 

Quán Kinh và kinh Bình Đắng Giác chép: "Sen 
lớn rộng hai mươi dặm cho đến sáu trăm muôn 
dặm". Nhưng ở đây lớn nhỏ đều không có tiêu 
chuẩn nhất định, ở đây là nói theo loại nhỏ. 

Chánh kinh: Hoa màu sanh phát ra ánh sáng 
sanh, hoa màu vàng phát ra ánh sáng vàng, hoa 
màu đỏ phát ra ánh sáng đỏ, hoa mảu trăng phát ra 
ánh sáng trắng, mùi hương thơm tho, tinh khiết. 

Tán răng: Đây nói hai phân sau: 

- Thứ ba: nói về màu sắc. 

- Thứ tư: mùi hương thơm tho. 

Bốn sắc này đêu có ánh sáng khác nhau, ánh 
sáng là ánh sáng màu sắc. Mâu nhiệm: là nhiệm 
mâu thù diệu khác thường, "Hương" là mùi thơm, 
"Khiết" thì thể không có cát bụi nhơ nhiễm, nên 
gọi là thơm tho tỉnh khiết. Kinh Thanh Tịnh chép: 
"Tật cả hoa lá đều có sắc báu khác nhau". Đâu phải 
chỉ có ánh sảng, màu sanh? Trong kinh chỉ nói 
thuần một màu sắc. 
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Hỏi: Vì sao chỉ có bốn màu. 

Đáp: Bốn màu tiêu biêu này là thật không phải 
giả, nói lên tâm người ở cõi Cực lạc không quanh 
co, lời không luống dối, chứng bốn thứ Niết-bàn, 
được bốn trí. 

Chánh kinh: Xá-lợi-phất! Cõối nước Cực lạc, 
thành tựu công đức trang nghiêm như thế. 

Tán răng: Thứ bảy là kết thành Cực lạc, rất dễ 
hiểu. 

Chánh kinh: Lại Xá-lợi-phất! Cõi nước Phật 
kia thường trồi nhạc trời. 

Tán rằng: Thứ ba là tiếng nhạc trời đầy khắp hư 
không, trên hư không tâu nhạc, âm thanh giảng 
pháp giúp cho người cõi đó nghe phát sinh ý thiện. 
Quán Kinh chép: “Vô lượng nhạc khí treo lơ lửng 
khắp ư không, không đánh cũng tự kêu” Hoặc 
rừng, hoặc trụ đá đều treo nhạc khí, tự hòa vang 
theo, tùy theo ý chúng sinh, đều tâu lên tiếng pháp 
âm. Trời, người nghe được những tiếng đó, đều 
phát tâm đạo. Hoặc khen ngợi sáu độ, hoặc khen 
ngợi pháp ba thừa. 

Chánh kinh: Đất bằng vàng ròng. 

Tán răng: Thứ tư, là mặt đất trải đây vàng ròng. 
Tâm không vân đục, nên mặt đất chiêu cảm ra vàng 
rÒng, mềm mại tự nhiên, cao thập tùy theo bước 
chân. Quán Kinh chép: Đất ây như mặt trời treo 
trên hư không. Đất đai mềm mại khi bước đi thì 
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lõm xuông, giở chân đất lại nối lên, trong cõi nước 
không có núi Tu-di và các núi non. 

Kinh Thụy Tướng cũng chép: Cõi Phật đó do 
bảy báu tự nhiên hợp thành. Đất không có giới hạn, 
đặc biệt tốt đẹp, đi khắp các thế giới ở mười 
phương. Ở đây chỉ nói vàng cũng là văn lược. Các 
loại y phục băng chật báu đây khắp ở đất này, tất 
cả trỜI, nBgƯỜI đều giãm lên đó mà đi. Các thứ trang 
nghiêm hiển bày ra rât đặc biệt. 

Chánh kinh: Ngày đêm sáu thời hoa Mạn-đà-la 
CỎI trời tuôn rải như mưa. 

Tán răng: Thứ năm là hoa rải đầy khắp hư 
không. 

Ngày đêm sáu thời là ngày đêm có mười hai 
thời (ngày sáu thời, đêm cũng sáu thời). 

Hỏi: Cõi Tịnh độ Tây phương, cảnh vật tươi 
tăn, mặt đất tốt đẹp, con người dứt hết vô minh, đất 
nước không còn tăm tôi, làm gì có ngày đêm? 

Đáp: Hoa nở hồ vàng, hóa sinh thành tướng 
trạng rạng đông, chim trú trong rừng quynh, Bỏ- tát 
làm thành tướng trời chiêu, khác xa buổi chiêu tôi 
ở thế giới này. 

Chữ nhi là trợ từ. 

Mưa: vì từ hư không rơi xuông nên gọi là mưa. 

Hoa Mạn-đà-la: là tiếng Phạm, dịch là hoa 
Thích ý. Hoa tỏa ra ánh sáng tỉnh khiết, mùi hương 
thơm lạ, người nào nhìn thây tâm đêu được an vui 
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vul vẻ, nuôi lớn ý đạo. 

Gió thôi làm cho các hoa héo rơi rụng, mặt đất 
nút ra lấp các hoa héo. Lúc ấy hoa mới lại mưa 
xuống trang nghiêm khắp đất vàng. Kinh Pháp Hoa 
chép: “Gió thơm thôi hêt các hoa héo, rôi lại mưa 
hoa mới đẹp". 

Hoa có bốn đức: 

1. Trang nghiêm cõi Tịnh, nói lên việc người 
sinh về nước kia, dùng pháp lành làm đẹp thân. 

SÀ Thây các đền đài tốt đẹp: nói lên vượt hơn 
pháp chân thật của Nhị thừa. 

3. Trước hoa sau quả, nói lên người sinh về 
nước kia, nhân trước quả sau. 

4. Khí hương thơm bay đến nơi xa, người ngửi 
thấy đều ưa thích, biểu hiện cho người sinh vê 
nước kia có đức nghiệp thơm tho, nôi tiếng khắp 
mười phương, cho nên rải hoa như mưa. 

Hỏi: Tịnh độ rải hoa trắng như mưa là tiêu biểu 
cho điều gì? 

Đáp: Tiêu biểu cho người sinh về Tịnh độ, chỉ 
có bạch nghiệp, có khi gọi là hoa tròn đỏ, nhưng lý 
không hay. Kinh Pháp Hoa chép: "Chỉ có hoa sen 
trăng phát ra ánh sáng, trắng, cưỡi trên lưng con 
trâu trăng, tay câm phất trắng... , Màu trăng tiêu 
biểu cho gốc của tật cả màu sắc, Nhất thừa là nguồn 
cội các pháp. Nếu nói tròn đỏ là chưa đủ ý. 

Chánh kinh: Chúng sinh ở cõi kia vào mỗi buôi 
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sáng sớm, dùng y kích đựng các thứ hoa đẹp đi 
cúng dường mười muôn ức Đức Phật ở mười 
phương. 

Tán răng: Thứ sáu, là người đến các cõi nước. 
Đoạn văn này chia làm ba. 

- Dâng hoa cúng Phật. 

- Trở về đi kinh hành. 

- Tổng kết thành cõi Cực lạc. 

Ở đây nói phân đâu, trong văn kinh rất dễ hiểu. 

- Mỗi người đều dùng y kích là vạt áo. 

- Đựng đây hoa đẹp cúng dường Chư Phật. 
Điêu này dễ thây. 

- Cũng dường: dâng tài vật là cúng, có chỗ tiếp 
nhận là dường. 

- Cúng dường ở phương khác tức là mười muôn 
ức Phật, là nói lên sô lượng cúng dường Phật. Theo 
các kinh nói thì hoặc nương cung điện bảy báu, hoa 
sen báu trăng, nương vào oai thân Phật, đi trong hư 
không đến các thế giới trong mười phương, dâng 
các thứ hoa đẹp và phẩm vật, tùy tâm cúng dường, 
lắng nghe pháp mâu, và được Phật thọ ký... 

Chánh kinh: Đến trước giờ ăn liên trở về cõi 
nước mình, ăn xong đi kinh hành. 

Tán răng: Thứ hai là trở về cõi nước đi kinh 
hành. Tức là khi sắp đến giờ ăn liên trở về cõi nước 
mình, ăn xong thì đi kinh hành. ĐI kinh hành hoặc 
là nhiễu tháp báu, hoặc nhiễu quanh rừng quỳnh, 
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hoặc đến hoặc đi, như sợi vải qua lại, đó gọi là kinh 
hành. Chân đi trên đất báu, miệng niệm kinh vàng, 
nên gọi là kinh hành. Trong Kinh Thụy Tướng 
chép: "Người vãng sinh, khi muốn ăn thì các đô 
đựng băng bảy báu tự nhiên hiện ra trước mặt. Các 
loại bình bát như vậy tùy ý hiện ra, trong đó đựng 
đây thức uống ăn. Tuy nói là ăn nhưng thật ra 
không phải ăn, chỉ nhìn sắc ngửi hương tự nhiên 
cũng đủ no. thân tâm nhẹ nhàng không hê mê đắm 
vị ngon. Việc xong thì biến mất, thời đến lại hiện 
Ta". 

Trong Quảng kinh nói ăn, sai trái thế nào? Ở 
cõi kia thị hiện việc ăn nào có lỗi gì? 

Hỏi: Con người ở Tây phương cao quý, tự thân 
có ánh sáng phát ra, đã không có mặt trời mặt trăng 
soi tỏ, thì nói gì đến thời gian? 

Đáp: Chuông vàng tự gióng, khánh ngọc vang 
lên, Thánh chúng nhóm họp đến, tự nhiên cùng 
nhau phó hội. 

Hỏi: Nói đến ăn là có ý nghĩa nuôi lớn, ở cõi 
Tịnh là loại thức ăn 

øì? 

Đáp: Nếu y theo Tịnh độ Thật báo, thì lây thiên 
duyệt làm thức ăn, 

nếu hóa Tịnh độ thì nhờ đoàn thực (thức ăn 
từng miếng) mà nuôi thân. 

Chánh kinh: Xá-lợi-phất! Cõối nước Cực lạc có 
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các công đức trang nghiêm như thế. 
Tán rằng: Thứ ba là tổng kết thành cõi Cực lạc. 
Chánh kinh: Lại, Xá-lợi-phất! Nước kia thường 
có các loại chim nhiêu màu xinh đẹp lạ thường. 


Tán răng: Thứ bảy là chim hót tiêng pháp mâu, 
văn chia làm hai: 


- Nói về loài chim thiêng. 

- Dứt trừ nghi chấp. 

Câu một lại chia làm năm phân: 

- Nêu chung loài chim thiêng. 

- Phân biệt tên gọi. 

- Phát ra âm thanh êm tai. 

- Giảng nói pháp âm. 

- Nghe khởi thiện niệm. 

Ở đây nói phân một. 

Lại: "Lại" là trở lại, lặp lại, "Nữa" là lần sau. 
Hỏi đi hỏi lại nên nói là "lại". 

Cối nước kia: tức cõi Tây phương. "Thường 
có": là hăng hữu. Các thứ (chủng chủng): chăng 
phải một thứ nên gọi là các thứ. 

Xinh đẹp lạ thường: kỳ là khác lạ; diệu là đẹp 
đẽ ít có. Nhiêu màu: đủ các màu lông. 

Hỏi: Cối Tịnh cao quý, không còn chúng phàm 
phu, vì sao các loài chim bay lại sinh về đó? 

Đáp: Do Đức Phật Di-đà biến hóa, mà có các 
loài chim thiêng, đê khen ngợi pháp âm, trang 


462 BỘ KINH SỚ 18 


nghiêm cõi nước, cho nên trong kinh chép: "Muôn 
cho pháp âm truyện bá nên biên hóa ra". 

Chánh kinh: Các loài chim như hạc trăng, chim 
công, anh vũ, xá- lợi, ca-lăng-tần-già, cộng mạng... 
Tán răng: Thứ hai là nêu tên các loài chim. 

Hạc trắng: là loài đỉnh đầu màu son, lông trăng 
như tuyết, tiêng hót vang tận chín tâng mây, khi 
múa thì phát ra tám âm tiết êm tai, khác hăn các 
loài chìm khác. 

Chim công: loài chim linh sinh ra ở cõi trời, 
khác hăn các loài chim thường, đầu màu sanh lục, 
khắp thân có màu sặc sỡ. 

Anh vũ: lông màu sanh biếc, mỏ màu đỏ thăm, 
cánh nhẹ nhàng đẹp đẽ có thê bay đi, lưỡi nhỏ dài 
biết nói. 

Xá-lợi: là tiếng Phạm. Hán dịch là Thu lộ, lúc 
còn nhỏ đã đẹp đẽ xinh xăn, trong khoảnh khắc mà 
bay xa cả muôn dặm, phát ra cả ngàn âm vận. 

Ca- lăng- -tân-già: dịch là chim Diệu âm điều, 
tiếng hót rât hay, thân rất khác thường, người nghe 
tiếng hót của nó thì chùng lòng, nghiêng tai, nhìn 
thây nó thì tinh thân vui vẻ. 

Cộng mạng: cũng gọi là mạng mạng, dùng âm 
thanh hay giảng nói pháp, lông cánh nhẹ nhàng bay 
mau, mặt người hình chim, một thân mà hai đầu, 
nên gọi là cộng mạng. 

Chánh kinh: Các loài chim như thể, ngày đêm 
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sáu thời, hót ra những ầm thanh êm tai. 

Tán răng: Thứ ba là truyền âm vận hoà nhã. 
"Ngày đêm sáu thời”: ngày có sáu thời, đêm có sáu 
thời, cộng chung mười hai thời. "Phát ra các âm 
thanh êm tai": hòa là nhu hòa, nhã là âm vận hay 
ho. Các loài chìm linh ở Tây phương không phải 
loài phàm cầm, nên âm vận rất êm ái hài hòa, ngôn 
từ lại thanh nhã, khéo léo, nên gọi là "hót ra những 
âm thanh êm tai”. 

Chánh kinh: Những âm thanh đó giảng nói các 
pháp năm căn, như năm lực, bảy phân Bỏ-đề, tám 
phân thánh đạo. 

Tán: Thứ tư là giảng nói pháp âm. 

- Giảng chép: giảng là dòng chảy bất tận, nói là 
tuyên xướng. 

- Năm căn, năm lực... là các pháp trong ba mươi 
bảy phân Bỏ-đề. Trong kinh này nói thiêu các pháp 
bốn niệm trụ, bốn chánh cân, bốn thân túc, ở dưới 
có nói. Đăng là ba giai vị nây. 

Ở đây giải thích pháp này, nói lược có bảy vị: 

1. Bốn niệm trụ: nghĩa là Thân, thọ, tâm, pháp, 
dùng trí tuệ làm thể, nghĩa là do niệm lực mà tuệ 
trụ ở cảnh. 

2. Bốn chánh đoạn: là luật nghi đoạn, đoạn 
đoạn, phòng hộ đoạn và tu tập đoạn, lây tinh tấn 
làm thể, tinh tấn khởi dụng, vì có thê tu đoạn. 

3. Bốn thân túc: là dục, cần, tâm, quán, lây định 
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làm thể, dùng bốn pháp này đề tu định. 

4. Năm căn: nghĩa là tín, tiễn, niệm, định, tuệ, 
như tên mà lẫy làm năm thể, vì phát sinh pháp 
thiện. 

5. Năm lực: thể là năm căn, khó mà khuất phục, 
cho nên lìa căn mà lập riêng. 

6. Bảy giác chi: là trạch pháp, tính tấn, hý, 
niệm, định, xả, khinh an. 

Ba món trạch pháp, niệm, định là biệt cảnh. Ba 
món cân, xả, khinh an là sô thiện. 

Một biến hành là hý. 

7. Tám Thánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh định, chánh mạng, 
chánh niệm, chánh tinh tấn. Chánh tư duy là thê, 
dùng tuệ làm tánh, có thể phát ra ngôn ngữ, vì 
chung cho Phật pháp. 

Chánh ngữ, chánh nghiệp dùng thân ngữ do 
không có sân si phát ra làm thể, dùng danh do 
không tham dục phát ra làm chánh mạng, lìa năm 
thứ là mạng, đều lây tư vô biểu sắc làm thể: ba 
mươi bảy loại hợp với thê thì có chín: 

- Tuệ. 

- Tinh tấn 

- Định 

- Tín. 

- Niệm. 

- Hỷ. 
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- Xả. 

- Khinh an 

- Vô biểu sắc. 

Biến hành có một: là Hỷ. 

Biệt cảnh có ba: Niệm, Định, Tuệ. Thiện có 
bốn: Tín, cân, xả, khinh an. Sắc pháp có một: Vô 
biểu sắc. 

Pháp tu của Bồ-tát và pháp tu của Thanh văn 
khác nhau, cho nên phân Bô-đê gọi là pháp Bô-tát. 
"Các pháp. như thê:", trên từ căn, lực, đường ác, 
dưới là niệm, đoạn, thần túc, gọi chung là "Các 
pháp như thế". 

"Hoặc các pháp..." đó là các pháp sáu độ muôn 
hạnh. Không thế thì vì sao các pháp khác không 
giảng nói. 

Chánh kinh: Chúng sinh ở cõi đó nghe các âm 
thanh này, đều niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. 

Tán răng: Thứ năm là nghe pháp sanh khởi 
niệm lành, niệm Tam bảo. 

Chữ Phật: nghĩa đã nói ở trước. 

Pháp: tiếng Phạm là Đạt-ma, Hán dịch là Pháp, 
pháp tức là vật nắm giữ, tức là các pháp bốn đề, 
mười hai nhân duyên, sáu độ. 

Tăng: tiếng Phạm là Tăng-già, Hán dịch là 
chúng, nghĩa là hòa hợp. Nghĩa là thân hòa đồng ở, 
ngữ hòa không cãi, ý hòa không trái, giới hòa đông 
tu, kiến hòa cùng giải, lợi hòa đông chia. Có đủ sáu 
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pháp hòa này gọi là Tăng, đều đáng coi trọng nên 
gọi là Tam bảo. Chim truyền pháp mâu, người phát 
tâm lành, niệm danh hiệu Tam bảo, tiêu tội chướng 
trăm đời. 

Hỏi: Loài chim linh giảng pháp, sô lượng rất 
nhiêu, chúng niệm danh chỉ có một, làm sao mâu 
nhiệm được? 

Đáp: Chim linh truyền rộng các pháp, tiêu biểu 
cho ngôn từ lời nói vô cùng. Người niệm ba danh 
hiệu, đều bao gồm hết các pháp lành. 

Chánh kinh: Xá-lợi-phất! Ông chớ cho răng các 
loài chìm thật do tội báo sinh ra. 

Tán rằng: Thứ hai là dứt trừ nghi chấp, văn chia 
làm năm: 

- Ngăn chắng phải thật báo. 

- Nêu lý do hỏi. 

- Đáp không có tên ba đường. 

- Đêu không có danh từ đường ác. 

- Nói về sự hóa hiện. 

Nay nói về phần một. Ông: là từ ngữ gọi đệ tử. 

Chớ (vật): là, chắng nên, cho răng loài chim 
linh này do tội báo nghiệp ác sinh ra. Nghe nói loài 
chim linh sợ sinh nghi ngờ cho là ở cõi TỊnh các 
duyên ác chưa dứt, giúp cho ở trong một hội không 
sinh thắng ý nên Phật bảo như thế với ngài Xá-lợi- 
phât. 

Chánh kinh: Vì sao? 
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Tán răng: Thứ hai là nêu lý do hỏi. "Vì sao" 
nghĩa là lý do øì. 

Chắng phải là thật báo, nguyên nhân là vì sao? 

Chánh kinh: Ở cõi nước kia không có ba đường 


Tán răng: Thứ ba là đáp không có tên ba đường 


Ba đường ác là: địa ngục, ngạ qui, súc sinh. 

Địa ngục, tiếng Phạm Na-lạc-ca, Hán dịch là 
khổ khí, là nơi chúng sinh chịu khô ở. 

Nøạ qui: loài chịu nhiều khổ não bức ngặt, lâu 
ngày không được ăn uống, nên gọi là nøạ qui. 

Súc sinh: có chỗ gọi là nhận-lục-phản hoặc gọi 
là hy-lục-phản, là loài do người nuôi. Hoặc gọi 
bảng sinh, vì gây ra nghiệp ngang trái nên chịu quả 
báo cũng ngang trái. 

Hỏi: Vì sao ba đường ác đều không có? 

Đáp: Người sinh về Tịnh độ, là nhờ có nghiệp 
duyên lành rât sâu xa, dứt hăn thân loại khác, đều 
là chúng đồng sinh. Cũng như cảnh đẹp ở cõi trời 
cũng phải do nghiệp lành mới sinh về. Cực lạc là 
cối cao quý, hả lại có nhân ác mà được vãng sinh 
về đó hay sao? Huông chi Phật Di-đà đã có phát 
nguyện: "Nếu khi ta thành Phật, nếu trong cõi nước 
còn ba đường ác, thì ta không thành Chánh giác”, 
cho nên biết không có ba đường ác 

Chánh kinh: Xá-lợi-phât!- Ở cõi nước Phật ấy, 
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danh từ ba đường ác, còn không có huống chi là có 
thật. 

Tán răng: Thứ tư là không có tên gọi ba đường 
ác. Tên gọi còn không có, huống chỉ là có thật ba 
đường ác. 

Chánh kinh: Các loài chim đó, đêu do Đức Phật 
A-di-đà muốn pháp âm được truyền bá, nên biến 
hóa ra. 

Tán rằng: Thứ năm là nói về sự hóa hiện. Lúc 
đâu trong chúng hội vẫn còn có tâm nghi, đã chăng 
phải là thân thật báo, thì do đâu mà có? Ở đây dẫn 
ra một đoạn văn kinh đề đáp. 

Hỏi: Đức Phật A-di-đà dùng thân lực rộng lớn 
biến ra thân Phật, để cho chúng sinh thây các tướng 
tốt mà phát tâm, nghe phạm âm mà ngộ đạo, vì sao 
lại biên ra các loài chim linh để hiển phát giáo 
môn? 

Đáp: Hóa thân là Phật, thì chăng phải là điều 
kỳ lạ ít có, nếu hiện ra loài chim linh, các loài mà 
chúng sinh ít gặp, thì liên phát tâm khó gặp, mà có 
được niêm tin. Sự hóa hiện có nhiêu đường nảo có 
khó gì, huỗng chi tùy loại mà hóa thân, chỗ nào 
cũng đều có nói. Rừng quỳnh, lưới báu đều giảng 
nói pháp âm, nước trong gió mát cũng luận bàn 
chân giáo, do vậy Phật mới hiện ra các loài chim 
linh. 

Chánh kinh: Này Xá-lợi-phất! Cõi nước Phật 
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kia gió nhè nhẹ thối, làm lay động các hàng cây 
báu và các mành lưới báu cùng phát ra những tiếng 
hay, ví như trăm ngàn thứ tiêng nhạc đông thời trỗi 
lên. 

Tán răng: Thứ tám là gió thôi, phát ra tiếng 
nhạc. Văn chia làm bốn: 

- CIÓ lay cây báu. 

- Âm thanh như tiếng nhạc. 

- Nghe sinh ý thiện. 

- Kết thành trang nghiêm. 

Ở đây nói hai phần đầu. 

- Vi phong là gió nhẹ, gió thối làm cho cây và 
mảnh lưới phát ra tiếng pháp hay. 

- "Thí như", "Thí ” là so sánh. 

"Như" là tương tự, tựa như trăm ngàn thứ âm 
nhạc cùng lúc trôi lên. Gió nhẹ từ từ thôi qua, lay 
động hàng cây và mành lưới, tạo nên các âm vận 
vang khắp mười phương, âm thanh êm dịu như 
tiếng nhạc, nên gọi là thí như trăm ngàn tiếng nhạc 
cùng lúc trỗi lên. 

Chánh kinh: Nếu nghe được âm thanh đó, đều 
tự nhiên sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm 
Tăng. 

Tán rằng: Thứ ba là nghe rôi liên sinh khởi 
thiện ý. "Tự nhiên" là thói quen nhậm vận. Chăng 
phải không có nhân duyên mà gọi là tự nhiên. 

Niệm Phật có ba: 
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- Tâm niệm: trong tâm buộc niệm. 

- Niệm tiếng nhỏ: niệm chỉ tự mình nghe. 
- Niệm lớn tiếng. Lại có mười công đức: 
. Dứt buôn ngủ. 

. Khiến cho ma trời sợ hãi, 

. Âm thanh vang khắp mười phương. 

. Ba cõi dứt khổ. 

. Âm thanh bên ngoài không nhập vào. 
. âm không tán loạn. 

. Tỉnh tân mạnh mẽ. 

. Chư Phật vui mừng. 

9. Tam-muội hiện tiên. 

10. Vãng sinh Tịnh độ. Lại chia thành bốn 
trường hợp: 

- Tâm niệm miệng không niệm. 

- Miệng niệm tâm không niệm. 

- Tâm miệng đều niệm. 

- Tâm miệng đều không niệm. 

Trong bốn trường hợp này thì câu thứ nhất và 
câu thứ ba là đúng. Trong Kinh Thụy Tướng chép: 
"Gió mát nhè nhẹ thôi, không lạnh không nóng, lay 
nhẹ các mành lưới báu và các hàng cây báu, giảng 
nói pháp âm mâu nhiệm vô thượng. Nêu người 
nghe được sẽ dứt trừ hết bụi nhơ, vui sướng tự 
nhiên, như được Tam-muội. 

Chánh kinh: Xá-lợi-phất! Cõi nước Phật kia có 
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các công đức trang nghiêm như thế. 

Tán răng: Thứ tư là kết thúc thành tựu cõi Cực 
Lạc trang nghiêm. 

Chánh kinh: Xá-lợi-phất! Ý thầy nghĩa sao? 
Đức Phật kia vì sao hiệu là A-di-đà? 

Lời tán: Dưới đây là phân hai, nói về công đức 
của thân Phật, văn chia làm hai: 

1. Nói về công đức của hóa chủ. 

2. Công đức của thính chúng. Phân đâu lại chia 
làm ba: 

1. Hỏi về danh hiệu Phật. 

2. Nói lý do vì sao có danh hiệu ấy. 

3. Nói về kiếp số thành Phật. Ở đây nói phần 
một, Phật tự nêu. 

Chánh kinh: Xá-lợi-phât! Đức Phật ấy ánh sáng 
vô lượng, chiếu khắp các cõi nước trong mười 
phương, không có chướng ngại, nên hiệu là A-di- 
đà. 

Lời tán: Thứ hai là giải thích vì sao hiệu là A- 
di-đà, có hai nghĩa: 

1. Do ánh sáng vô lượng nên có tên gọi là A- 
d¡-đà. 

2. Do tuôi thọ vô lượng mà có tên gọi là A-di- 
đà. Ánh sáng có hai thứ: 

1. Nội quang: tức là trí chiêu lý ở bên trong. 

2. Ngoại quang: ánh sáng soi chiều ở bên ngoài, 
đây tức là thân quang. Có tự thê kim cương bất 
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hoại, thần vô ngại giả1 thoát, như lưu ly thanh tịnh, 
biểu hiện trong suốt. Ở cõi đó các cảnh vật đều hiện 
ra trong ánh sáng đó ảnh sáng đó thu lại dài một 
tâm, phát ra thì xa vô lượng. Trong kinh Vô Lượng 
Thọ chép: "Thân có nhiều ánh sáng, cho đến vô 
lượng ảnh sáng. “Chúng sinh hề nhìn thây ánh sáng 
đó thì ba cấu đều tiêu trừ. Nếu ở trong ba đường 
thây ánh sáng thì thì sẽ dứt hết khổ nạn, khi chết, 
được giải thoát". Trong Đại luận chép: "Các vị Bỏ- 
tát ở cối Phật A-di-đà thân thường phát ra ánh sáng, 
chiếu soi đến mười muôn do-tuân. Nêu là ánh sáng 
của Phật thì chiếu khắp các thế giới ở mười 
phương". 

Lại, trong Quán Kinh chép: “Thần Đức Phật kia 
như trăm ngàn muôn ức sắc vàng Diêm-phù-đàn ở 
cõi trời Dạ-ma, thân Phật cao sáu mươi muôn ức 
na-do-tha Hăng hà sa do- tuân, SỢI lông trăng giữa 
hai đâu chân mày xoay về bên phải mêm mại như 
năm ngọn núi Tu-d. Mắt Phật như nước bốn biến 
lớn, sanh trắng phân chia rõ rằng, các lỗ chân lông 
trên thân phát ra ánh sáng như núi Tu-di. Vằng ánh 
sáng quanh thân Phật tròn đầy như trăm ức Tam 
thiên đại thiên thê giới. Ở trong vâng ánh sáng tròn 
ây có trăm muôn ức na-do-tha Hằng hà sa hóa Phật. 
Mỗi vị hóa Phật cũng có vô số các vị hóa Bồ-tát 
theo làm thị giả. Đức Phật kia có tám mươi bốn 
ngàn tướng, môi tướng có tám mươi bốn ngàn 
tướng tốt, mỗi tướng tốt cũng có tám mươi bốn 


SỐ 1758 - KINH A DI ĐÀ THÔNG TÁN SỚ, Quyền trung 473 


ngàn tia sáng, chiêu khắp vô lượng thế giới trong 
mười phương”. Do ánh sáng này mà Phật có hiệu 
là A-di-đà. 

Hỏi: Ánh sáng chiếu khắp vô lượng thế giới 
trong mười phương, vậy sao người ở cõi này không 
thây? 

Đáp: Hợp đạo thì ngàn dặm cũng khéo ứng, trái 
đời thì gân như gan mật cũng cách xa. Như người 
đau mắt không thây được ánh sáng mặt trời, chắng 
lẽ do lỗi mặt trời sao?- Cũng như người ‹ điệc không 
nghe được tiếng sâm, chăng phải là lỗi của sâm. 
Chúng sinh nghiệp nặng chướng sâu, Phật có chiêu 
ánh sáng cũng không thể nào thây được. 

Chánh kinh: Lại Xá-lợi-phất! Tuôi thọ của Đức 
Phật kia và người dân ở cõi nước Ngài là vô lượng 
vô biên a-tăng- -kỳ kiếp, nên hiệu là A-di-đà. 

Tán răng: Thứ hai là đáp do tuôi thọ mà gọi tên 
là A-di-đà. Về tuôi thọ, nói theo thức thứ tám thì 
đó là công đức nối nhau liên tục, tức là thuộc về 
hành pháp bất tương ưng. 

Vô lượng là không có hạn lượng, vô biên là 
không bị giới hạn ngăn cách. 

A- tăng-kỳ kiếp, Hán dịch là vô ương số kiếp. 

Hỏi: Thân Phật và thân chúng sinh ở cõi nước 
kia, thuộc về hữu vi, chưa ra khỏi bốn tướng thay 
đối, làm sao tránh khỏi trong một thời gian bị tiêu 
diệt? 


414 BỘ KINH SỚ 18 


Đáp: Lìa bỏ hai lớp sinh tử, được thân năm uân 
chân thường, b1 nguyện thật vô biên thì thân mạng 
đâu cùng tận? Huôỗng chi nghiệp sát đã dứt, tuôi 
thọ phải càng lầu dài chứ. 

Hỏi: Đức Phật Di-đà đã ở quả vị Phật, tuôi thọ 
vô lượng là điêu hiển nhiên. Người dân ở cõi đó vì 
sao cũng đông như Phật? 

Đáp: Nghiệp chướng nhẹ nhàng, hạt giống lành 
thêm lớn, thân chăng phải phần đoạn bản thể xa lìa 
hắn sự đến đi, nên việc cũng đồng như Phật theo lý 
thì không trái. 

Nên trong kinh Vô Lượng Thọ chép: "Tuôi thọ 
của Đức Phật kia rất lâu dài không thê tính kê. Dù 
cho chúng sinh trong vô lượng thê giới ở mười 
phương đêu chứng quả A-la-hán, cùng tư duy trong 
trăm ngàn muôn kiệp cũng không tính biệt được 
tuôi thọ của Phật. Tuôi thọ của Bô-tát, trời, người 
cũng giỗng như thế." 

Lại, trong Kinh Thanh Tịnh Giác chép: "Đức 
Phật A-di-đà muôn cho tật cả chúng hữu tình trong 
cõi nước đó đều được giải thoát. Nêu là bậc Bô-tát 
thì đều giúp cho thành Phật. Sau khi thành Phật thì 
lần lượt giáo hóa tật cả chúng sinh khác đều được 
giải thoát, tất cả chúng sinh đó tu hành thành Phật 
rôi lại giáo hóa tật cả chúng sinh khác nữa cũng 
được giải thoát rồi sau đó mới nhập Niết-bàn". Như 
vậy đủ thấy tuôi thọ của Phật là vô lượng vô biên. 
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- Hỏi: Người dân ở cõi nước đó là phân đoạn hay 
biên dịch? 

Đáp: Nếu nói về báo độ thì là thân biến dịch, 
còn nói về hóa tịnh quốc thì thân phần đoạn chưa 
dứt. 

Hỏi: Đức Phật kia tuổi thọ lâu dài, trong kinh 
đã có nói nhưng chăng hiệu là từ khi thành Phật 
đến nay, đã bao nhiêu kiếp rôi? 

Chánh kinh: Xá-lợi-phât! Phật A-di-đà từ khi 
thành Phật đến nay đã trải qua mười kiếp. 

Tán răng: Thứ ba là nói về kiếp số thành Phật. 

Chánh kinh: lại Xá-lợi-phât!- Đức Phật kia có 
vô lượng vô biên đệ tử Thanh văn, đều là bậc A- 
la-hán, chăng thể dùng con SỐ tính toán đề biết 
được. Các chúng Bô-tát cũng giông như thê. 

Tán răng: Thứ hai là nói về công đức của thính 
chúng. Đoạn văn này chia ra làm bôn: 

|. Hai chúng Đại thừa, Tiểu thừa số lượng 
nhiêu vô biên. 

2. Nhân công hạnh mà hai chúng tân cựu có 
khác nhau. 

3. Khuyên sinh về nước kia. 

4. Khuyên sinh có lợi ích. 

Ở đây là nói về phần đầu, lại chia làm hai: 

- Nói về chúng nhiều ít. 

- Kết thúc thành tựu trang nghiêm. 

Ở đây nói phân đầu: Chúng đệ tử Thanh văn: là 
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do âm thanh mà ngộ đạo, nên gọi là Thanh văn. 

Đệ tử: Lớn lên sau ta gọi là Đệ, nhờ ta mà giải 
ngộ gọi là tử. 

Đêu là bậc A-la-hán là phân biệt với ba quả 
trước. "Chăng thể dùng con sô tính toán mà tính 
biết được" vì toán sô không với tới được. Các Bỏ- 
tát cũng giống. như thế, cũng không thể dùng con 
số tính toán mà biết được. 

Hỏi: Chúng sinh cõi đời vân đục, nghiệp nặng 
khó hóa độ, nên Phật nói về ba thừa. Chúng sinh ở 
Tịnh độ tin sâu nên dễ khuyên hóa, vì sao còn nói 
bốn quả? 

Đáp: Có hai ý: 

1. Muốn nói sự hóa trạch bao trùm cả sâu cạn, 
cho nên hạng người gầy ra năm tội nghịch mười 
điều ác cũng sinh vê đó. 

2. Nói lên quyên thuộc trang nghiêm nên có 
nhiêu chúng vây quanh nên tuy là cõi Tịnh, nhưng 
cũng có các Thanh văn, nên trong kinh Pháp Hoa 
chép: Khi Đức Phật kia đản sinh, tuy chắng phải 
đời ác nhưng vì bốn nguyện, nên Phật cũng nói 
pháp ba thừa. Quán Kinh cũng chép: Người căn cơ 
Tiểu thừa sinh về nưỚC kia đêu đắc bốn quả. 

Hỏi: Nếu nói về báo độ chân tịnh, thì người Nhị 
thừa không thê sinh về đó, nêu nói về hóa hiện cõi 
tịnh thì bốn quả đều được vãng sinh, vì sao nói đều 
là bậc A-la-hán, mà không nói ba quả kia? 
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Đáp: Người Thanh văn quyên hóa ở báo Tịnh 
độ, y cứ theo sự tốt đẹp cõi đó, thì không nói bốn 
quả trong hóa Tịnh độ đêu hàng phục được sự phần 
biệt trong quả vị gia hạnh, mới được sinh vê Tịnh 
độ. Trong kinh Võ Lượng Thọ chép: nhị thừa 
không sinh về báo độ. 

Chánh kinh: Này Xá-lợi-phất! Cõi nước của 
Phật kia có các công đức trang nghiêm như thế. 

Tán rằng: Thứ hai là kết thúc thành tựu cõi 
trang nghiêm. 

Chánh kinh: Lại, Xá-lợi-phất! Ở cõi nước Cực 
lạc, chúng sinh sinh về đó đều là bậc A-bệ-bạt-trí. 

Tán rằng: Thứ hai là do công hạnh mà có hai 
chúng mới cũ khác nhau. 

Văn này chia làm hai: 

1. Chúng mới sinh về được không lui sụt. 

2. Chúng Bồ xứ ở ngôi vị cao. 

A- bệ-bạt-trí hoặc gọi là A-duy-việt-trí, đó là 
tiếng Phạm, Hán dịch là Không lui sụt chuyển 
(không lui sụt). 

Không lui sụt có năm: 

- Tín không lui sụt. 

- VỊ không lui sụt. 

- Chứng không luI sụt. 

- Hạnh không lui sụt. 

- Phiên não không lui sụt. Vì không còn bị 
phiên não làm thôi chuyền. 
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Hỏi: Sinh về cõi kia nhờ đâu lại không lui sụt? 
Đáp: Vì không có năm duyên lui sụt: 

1. Không bị bệnh khổ ràng buộc. 

2. Không trái với hạnh. 

3. Thường tụng kinh pháp. 

4. Thường làm việc lành. 

5. Hòa thuận luôn luôn, không hê có việc chồng 
trái, tranh cãi, nên gọi là Không luI sụt. 

Còn chúng sinh ở cõi vẫn đục này đa phân trái 
vo năm điều trên, lại bị cảnh dục kéo lôi, nên phân 
nhiều đều lui sụt. 

Chánh kinh: Ở cõi đó có nhiêu vị Nhật sinh Bồ 
Xứ, SỐ ấy rất nhiều, chắng thể dùng con số tính toán 
mà biết được, chỉ có thê nói là vô lượng vô biên a- 
tăng-kỳ mà thôi. 

Tán răng: Thứ hai là nói về chúng Bồ xứ ở địa 
VỊ CaO. 

Nhất sinh Bồ xứ: "Bồ" là bố khuyết, "Xứ" là 
nơi chỗ, các vị Bô- tát này đã viên mãn Thập địa, 
đủ ba a- tăng- -kỳ kiệp, hết đời này sẽ thành Chánh 
giác, nên gọi là Nhất sinh bố xứ, văn các kinh khác 
dễ dàng thấy được, như Đức Di-lặc hiện ở cõi trời, 
tương lai quả thành, một đời bố khuyết chỗ đẳng 
Đại giác, trong ba hội độ chúng vô lượng. 

Trong Kinh Vô Lượng Thọ chép: “Khi ta thành 
Phật, các Bô-tát ở các cõi nước khác sinh về nước 
ta, rột ráo sẽ đến được Ø1a1 VỊ Nhất sinh bỗ xứ." 
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Vì bốn nguyện này, nên ai sinh về đó cũng 
được ngôi vị không lui sụt. 

Chánh kinh: Xá-lợi-phất! Chúng sinh nào nghe 
được thì nên phát nguyện, nguyện sinh về nước 
kia. 

Tán rằng: Thứ ba là khuyên sinh về cõi kia. Tất 
cả chúng sinh ở hiện tại, vị lai nêu nghe lời ta nói 
từ đâu đến đây thì nên phát nguyện, nguyện sinh 
về nước kia. 

Hỏi: Cối trời của ngài Từ Thị sự vui sướng 
không thiêu, bạn lành cao quý lại nhiêu, vì sao phải 
nhât định khuyên sinh Tây phương? 

Đáp: Nếu nói về cõi Đâu-suất, thì cao quý hơn 
cõi nhân gian, nhưng so với Cực lạc Tây phương 
thì còn rât kém. Vì vậy mới khuyên sinh vê Tây 
phương. Sự hơn kém có khác, Tịnh độ có mười 
điều cao quý, còn cõi Đâu- suất có mười điều thua 
kém. 

Mười điều cao quý của Tịnh độ là: 

. Là nơi ở của vị hóa chủ. 

. Tuổi thọ của người được giáo hóa dải lâu. 
. Cõi nước không bị ba cõi ràng buộc. 

. Tịnh độ vô dục. 

. Không có người nữ. 

- Tu hành không lui sụt. 

. Tịnh độ không có nhơ đục. 

. Cõi nước trang nghiêm. 


@ ¬Il ŒA CÀ + C2) t 


480 BỘ KINH SỚ 18 

9. Niệm Phật nhiếp tâm. 

10. Mười niệm được vãng sinh. Mười điều thua 
kém ở cõi trời Đâu-suất: 

1. Cõi nước nơi ở thập kém. 

2. Tuôi thọ của người được giáo hóa có giới 


3. BỊ ba cõi ràng buộc. 

4. Có dục lạc. 

5. Nam nữ ở chung. 

6. Tu hành có lui sụt. 

7. Cõi nhơ đục không thanh tịnh. 
Š. Cõi nước kém trang nghiêm. 

9. Niệm thiện nhiếp các căn. 

10. Tu hành khổ nhọc. 

Vì có mười điều cao quý và mười điều thua 
kém này, nên mới khuyên sinh về Cực lạc. 

Chánh kinh: Vì sao? Vì được ở chung một chỗ 
với các bậc Thượng thiện. 

Tán răng: Thứ tư là khuyên sinh lợi ích. 

Các bậc Thượng thiện: "thiện" là việc lợi ích 
cho con người trong quá khứ và hiện tại, "Bậc” là 
các Thanh văn không lui sụt và Bô-tát Bô xứ đêu 
ở chung một hội Tây phương. 

Cùng một thây tiễn nghiệp, thì phải nhờ duyên 
lành. Kêt bạn gây thù thì chỉ trở thành bè đảng ác. 
Mạnh mẫu dời nhà tìm nơi ở tốt, Tuyên Ni không 
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uống nước trộm trên dòng suối, ây đều là vì mến 
điều thiện và hồ thẹn điều ác. Mến điều lành thì an 
lành trong cảnh tịnh, gây ra điều ác thì buông thả 
huân tập theo điều á ác. Khuyên sinh về Tịnh độ gần 
gũi bạn lành thây tốt. 

Chánh kinh: Xá-lợi-phất! Không thể với chút ít 
sốc lành phước đức nhân duyên mà được sinh về 
CÕI Kia. 

Tán răng: Từ đây trở xuống là phân hai, nêu 
nhân cao quý của cối Cực lạc, văn chia làm năm 
đoạn: 

1. Ngăn chút ít điêu lành. 

2. Nói nhiều nhân. 

3. Thánh chúng đến đón rước. 

4. Chúng sinh được vãng sinh. 

5. Kết khuyến vãng sinh. 

Ở đây nói về phần đâu, không thê với chút ít 
gốc lành mà được sinh về cõi Tịnh độ cao quý. 

Hỏi: Mười niệm Di-đà được đồn nước sinh về 
Tịnh độ, theo lời nói này thì quả lớn lao mà nhân 
thì nhỏ, vì sao chút ít nhần duyên lành không được 
sinh về cõi kia? 

Đáp: Mười niệm được vãng sinh Tịnh độ là để 
tiếp dẫn các chúng sinh biếng nhác, còn nói về 
nhiêu nhân duyên lành, là gồm nhiếp những người 
siêng tu tinh tân, hoặc nói rộng hoặc nói lược, 
không trái với lý. 
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-oQOo- 


A-DI-ĐÀ KINH THÔNG TÁN SỞ 
QUYÊN HẠ 


Chánh kinh: Này Xá-lợi-phât! Nêu có người 
thiện nam, người thiện nữ nào nghe nói về Đức 
Phật A-di-đà, chấp trì danh hiệu, hoặc một ngày, 
hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc 
năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, nhất tâm 
bất loạn. 

Tán răng: Thứ hai là nói về nhiều nhân. 

Người thiện nam, tiếng Phạm là Ô-ba-xách-ca, 
Hán dịch là Cận Sự Nam. "Sách" chỉ cho người 
nam, giữ bên năm giới mới được gân gũi kính thờ 
Tỳ-kheo tăng. 

Người thiện nữ là Ô-ba-tư-ca. Tư chỉ cho người 
nữ, cũng giữ năm giới mới có thể kính thờ Tỳ-kheo 
ni, cho nên Tây phương chia nam thanh và nữ 
thanh. 

Nghe nói về Đức Phật A-di-đà nghĩa là nghe 
bạn lành nói vãng sinh trong giáo pháp DI-đà, hoặc 
tự tìm xem, chấp trì danh hiệu Phật. 

Từ một ngày cho đến bảy ngày nhất tâm, không 
hề có xen hở, thì gọi là nhất tâm. 
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Bắt loạn là chuyên chú không tán loạn. 

Hỏi: Luận Tịnh độ chép: "Người nữ, người 
thiêu căn và người Nhị thừa thì không được vãng 
sinh", như vậy chăng phải trái ngược sao? 

Đáp: Nếu người nữ niệm Phật, ghi nhớ tỉnh 
chuyên, khi qua đời muốn vãng sinh Tịnh độ khi 
sinh về thì chuyên thành thân nam, vì sao lại không 
được? Người thiếu căn cũng thê. 

Trong văn kinh-thù Bát-nhã chép: "Nếu người 
muốn sinh về cõi nước Tịnh điệu hiện tại ở phương 
khác, thì nên tùy theo danh hiệu Phật của cõi nước 
kia, nhất tâm tụng niệm, thì sẽ được vãng sinh. 

Trong kinh Quán Phật Tam-muội chép: Muôn 
mau thành tựu pháp Tam-muội Niệm Phật thì năm 
nhân duyên: 

1. Giữ giới không phạm. 

2. Không khởi tà kiến. 

3. Không sinh tâm chê bai, kiêu ngạo. 

4. Không tức giận, ganh ghét. 

5. Tinh tân mạnh mẽ. 

Kinh Cổ Âm Thinh chép: Khiến niệm danh 
hiệu Đức Phật kia trong bảy ngày bảy đêm, sáu 
thời lễ bái". Kinh Hiền Ngu chép: "Giữ giới chuyên 
niệm trong bảy ngày, cũng được vãng sinh". Kinh 
Bình Đắng Giác và Kinh Đại A-di-đà cũng nói ba 
hạng người được vãng sinh. 

Chánh kinh: Người ấy khi sắp qua đời, Phật A- 
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di-đà các Thánh chúng hiện ra trước mặt. 

Tán răng: Thứ ba là nói về Thánh chúng đón 
rước. Người ấy: Là hành nhân niệm Phật trong bảy 
ngày. 

Lúc sắp qua đời: Là lúc tuổi thọ sắp hết. Liên 
có Phật A-di-đà và các Thánh chúng tức là Bô-tát 
và Thanh văn hiện thân ở trước người niệm Phật. 
Như Thiên sư Trân đời Lương thây đài bạc trăng, 
hoặc thây hóa Phật đến đón rước. 

Chánh kinh: Người ấy qua đời, tâm không điên 
đảo, liền được vãng sinh về thê giới Cực lạc của 
Đức Phật A-d¡-đà. 

Tán rằng: Thứ tư là nói về chúng sinh vãng 
sinh. 

Không điên đảo là không thay đối chánh niệm. 
Hóa sinh vào hoa sen, dung mạo xinh đẹp, như các 
Bỏ-tát, "Tâm không điên đảo" là ý tưởng tu hành 
chân chánh, xa la cối nhơ đục, sinh ngay về Tịnh 
độ nên gọi là "Liền được vãng sinh”. 

Hỏi: Nghiệp ác của chúng sinh vô lượng, làm 
sao niệm Phật mà diệt trừ hêt nghiệp chướng, lại 
được vãng sinh Cực lạc? 

Đáp: Luận Thập Nghi có chép: Có ba nghiệp, 
có công năng diệt trừ nghiệp ác: 

1. Ở tâm: Vì gây tội là tâm luỗng dôi, niệm Phật 
là tâm chân thật, lây chân thật để trừ luống dỗi, vì 
sao lại không được? Như bóng tối ngàn năm, 
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không thể chống lại ánh mặt trời buôi sáng. 

2. Ở cảnh: Nghĩa là gây tội duyên ở cảnh giới 
điên đảo, niệm Phật duyên với công đức thăng 
diệu. Lây chân thật để trừ luỗng dối, vì sao lại 
không được? 

3. Ở tịnh: Gây tội là ý nhiễm, niệm Phật là tâm 
tịnh, tâm tịnh thi hơn còn ý nhiễm thì kém, có thể 
so sánh như đứa trẻ cầm dao có thê chặt sợi dây 
ngàn trượng, một đôm lửa nhỏ có thể đốt hết cả vạn 
bó củI. 

Lại trong Quán Kinh chép: "Trong mỗi niệm, 
diệt trừ tội sinh tử trong tám mươi ức kiếp, tội 
nghiệp đã trừ, thì hoặc gì còn phát sinh được? 

Người bên Tây vực khi qua đời, đều dùng 
phướn, tượng tiệp dẫn, hàng thân hữu tri thức trợ 
niệm Di-đà, giúp người sắp chết phát tâm vãng 
sinh”. 

Lại trong Kinh Hoa Nghiêm chép: "Lúc người 
gân qua đời, phải làm cho người đó nhớ nghĩ muôn 
thây Đức Như lai, khi qua đời được sinh về Tịnh 
độ. Khi thấy người sắp qua đời nên khuyên họ 
niệm Phật, lại đặt tôn tượng Di-đà để họ chiêm 
ngưỡng tôn kính, sinh khởi thiện ý thì liền được 
vãng sinh”. 

Hỏi: Khi sắp qua đời có niệm lành liền được 
vãng sinh, vì sao lại tu các thăng nghiệp trước làm 
øì? 
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Đáp: Đời người thọ hay yêu, khó suy lường dải 
ngăn, hoặc do bị bệnh mà mê muội, hoặc phi thời 
mà qua đời. Nếu khi còn sống không có nghiệp 
lành thì khó thoát được tai ương ở đời sau. Chuẩn 
bị trước các duyên lành là để ngăn ngừa lỗi này. 

Hỏi: Người vãng sinh có thân trung hữu hay 
không? 

Đáp: Trong luận Quân Nghi có nói về hai vị sư. 
Một sư cho là cực thiện, cực ác thì không có thân 
trung hữu, còn một vị thì cho bất luận thiện ác, hễ 
xả báo thọ sinh thì đều có thân trung hữu vì để 
truyền thức, trừ biến thân trong hiện đời thì không 
có thân trung hữu, Tình độ đã là cực thiện thì thân 
trung hữu chắc chắn là có, có là đúng. 

Chánh kinh: Xá-lợi-phât! Ta thấy lợi ích đó, 
cho nên nói lời này. Nếu có chúng sinh nào nghe 
những lời này, thì nên phát nguyện sinh về cõi kia. 

Tán răng: Thứ năm là kết khuyên vãng sinh. 

Ta thấy lợi ích ây: "Ta" là lời tự xưng của Đức 
Thê tôn, "thây lợi ích đó" là thấy lợi ích khác 
thường, cho nên Phật mới khuyên sinh vỀ cõi nước 
kia. 

Chánh kinh: Xá-lợi-phât! Như nay ta khen ngợi 
công đức không thê suy suy nghĩ bản luận luận của 
Phật A-d¡-đà. 

Tán răng: Thứ ba là Chư Phật chứng minh, văn 
chia ra làm ba: 
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- Tự nói ra lời khen ngợi. 

- Dẫn các Đức Phật khác để làm chứng. 

- Giải thích tên kinh. 

Như nay ta: là lời Phật tự nói mình, công đức 
của Đức Phật kia không thê suy suy nghĩ bàn luận 
luận. 

Chánh kinh: Phương Đông cũng có Phật A- 
súc-bệ, Phật Tu-di Tướng, Phật Đại Tu-di, Phật 
Tu-di Quang, Phật Diệu Âm. 

Tán răng: Thứ hai là dẫn các Đức Phật khác đề 
làm chứng. 

Kinh Khen ngợi Tịnh độ chép: "Chư Phật mười 
phương”, ở đây chỉ nói lược sáu phương, chia làm 
sáu đoạn. Lại nêu phương Đông. Mỗi phương đều 
có năm đoạn: 

- Chỉ cõi nước. 

- Nêu danh hiệu Phật. 

- Nói về nhiều ít. 

- Nói về tướng chứng minh. 

- Dùng lời dẫn chứng. 

Ở đây phân đầu hợp hai đoạn lại thành một. 

Phương Đông chỉ cho cõi nước, cũng có "Phật 
A-súc"... là nêu danh hiệu Phật. Trước tiên dẫn ra 
phương Đông vì người Tây vực cho phương Đông 
là trên hêt, cho nên nêu trước. 

A-súc là tiêng Phạm, Hán dịch là Vô Động, vì 
không bị bôn ma phiên não trái thuận làm động. 
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Tu-di Tướng là kim dung vì tướng trạng cao 
quý của Đức Thê tôn này như núi Tu-di. 

Đại Tu-di: là các tướng rất lớn như Đại sơn 
vương. Tu-di Quang là ảnh sáng nơi thân rực rỡ 
như Sơn Vương. 

Diệu âm: là âm thanh nhiệm mâu, trong suốt 
vang xa. 

Chánh kinh: Hẳng hà sa sô Chư Phật như thẻ, 
mỗi vị đều ở cõi nước của mình le ra chiếc lưỡi 
rộng dài che khắp Tam thiên đại thiên thê giới. 

Tán răng: Thứ ba là nói về nhiều ít. Thứ tư là 
nói về tướng đề làm chứng. 

'Hằng hà sa số Chư Phật như thế" là nói về 
nhiêu ít, "ở trong cõi nước của mình" đó là nói về 
tướng đề làm chứng. 

Như thế...: Nêu lên số Chư Phật so với số cát 
sông Hăng mà vẫn không nêu đủ cho nên nói là 
như thê v.v... 

Hằng hà: tiếng Phạm gọi là Căng- -glả, Hán dịch 
Hăng Hà là dịch sai, là tên của thân sông, lây tên 
thân đặt tên sông. Trong kinh nói cát sông Hăng 
làm ví dụ. Từ ao Vô Nhiệt Não phát ra bốn con 
sông lớn, sông Hằng là một, vì có năm nghĩa: 

1. Do cát nhiêu. 

2. Vì người đời đều cho là dòng sông phúc 
xuống sông tắm gội sẽ diệt trừ tội nghiệp, khi chết 
được sinh lên cõi trời. 
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3. Dù trải qua kiếp hoại, mà tên gọi vẫn thường 


4. Phật thường giảng nói pháp mâu ở đây. 

5. Dân chúng đều gửi găm vào đó, cho nên lẫy 
đó làm ví dụ. 

Tướng minh chứng: Chư Phật trong các cõi 
nước mình đều le ra chiếc lưỡi rộng rộng dải, tức 
các vị Phật đó đều ở tại cõi nước mình le ra chiếc 
lưỡi. 

Tam thiên đại thiên thế giới là theo Đại luận 
chép: "Ngàn núi Tu- di, ngàn mặt trời, mặt trăng, 
ngàn bốn vị Thiên hạ và một ngàn Phạm vương, 
gọi là một Tiểu thiên. 

Lấây tiểu thiên làm một, cho số đến một ngàn, 
gọI là Đại Thiên, cho nên gọi là Tam Thiên." 
Chăng phải tiểu, trung nên là đại Thiên, luận Câu- 
xá chép: Tiểu thiên thì đến Sơ thiên, Trung thiên 
thì đến Nhị thiên, Đại thiên thì đến Tam thiên, đều 
là một lần thành hoại, cho nên nói che khắp Tam 
thiên đại thiên thê giới. Đây là tiêu biểu cho vô 
lượng kiếp đên nay khâu nghiệp lia hết bốn lỗi, nên 
chiêu cảm được chiếc lưỡi này. 

Chứng minh việc nhỏ thì le ra chiếc lưỡi: che 
mặt cho đến mí tóc; chứng minh việc lớn thì che 
khắp tam thiên, nay nói nhân nhỏ nhiệm mà quả 
cao siêu, nên sợ chúng sinh sinh nghĩ, bèn bỏ hết 
yếu môn khổ não, chứng con đường thường lạc 
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mau chóng, việc đã rộng lớn thì hiện ra tướng lành 
chăng khinh nhẹ. Duỗi chiếc lưỡi mêm mại che 
phủ khắp Đại thiên, chứng minh Tây phương là vui 
sướng chân thật. 

Chánh kinh: Nói lời thành thật răng: chúng sinh 
các ngươi nên tin kinh Khen ngợi Bất Khả Tư Nghì 
Công Đức, nhất thiết Chư Phật che chở này. 

Tán răng: Thứ năm là lời dẫn chứng, văn kinh 
dễ hiểu. "Thành" là chân thật. 

Hỏi: Các ngươi là Chư Phật sáu phương nói với 
chúng đệ tử của mình, hay Đức Thích-ca khuyên 
đại chúng ở Kỳ viên? 

Đáp: Xem qua kinh này, thì có hai ý: 

I1. Chư Phật ở phương khác bảo thính chúng 
trong nước minh. 

2. Đức Thích-ca chuyên dẫn lời ý của các Đức 
Phật ấy để chứng minh cõi Tây phương ấy, giúp 
cho chúng sinh trong hội đều kính tin, 

"Kinh Nhất thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm" tức là 
kinh này. Y theo đây nói đây đủ lẽ ra phải là "Kinh 
Khen ngợi A -di-đà Phật Bất Khả Tư Nghì công 
đức, văn ây là lược”. 

Nói "Kinh Nhật Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm" 
là Chư Phật hộ trì cho người ghi nhớ tụng đọc kinh 
này. 

Các hạnh tuy rộng nhưng khó sánh với công 
nhớ nghĩ Phật, phước đức tuy nhiều nhưng đâu 


492 BỘ KINH SỚ 18 


băng năng lực trì kinh? Cho nên giúp cho Chư Phật 
sáu phương dùng thân lực hộ trì, bậc Thánh ở Hằng 
hà sa cối nước trong một niệm ghi nhớ, cho nên nói 
là "Kinh Nhât Thiệt Chư Phật Sở Hộ Niệm". 

Hỏi: Nêu Phật Thích-ca nói về cõi Tịnh độ, thì 
mới có thê nói là Phật Sở Hộ Niệm, nêu Chư Phật 
không nói kinh này thì đầu nói Phật Sở Hộ Niệm? 

Đáp: Lời vua nói là sắc lệnh, lời Phật nói thành 
kinh. Đã khen ngợi Tịnh độ thì thuyết này liên 
thành kinh. Hoặc văn kinh có thể được Phật che 
chở, tức là chỉ cho Kinh A-di-đà do Phật Thích-ca 
nói. 

Hỏi: Linh sơn mở tháp, phải nhờ triệu tập phân 
thân, Xá-vệ mở hội nói pháp, vì sao không mời 
Chư Phật? 

Đáp: Mời Chư Phật mở tháp báu kia, là do 
nguyện tâm của Chư Phật, vì làm chứng CõI nước 
mà khởi lên tướng tín thành, hiển bày bi ý của Đức 
Phật đó, chỉ ở nơi cõi nước mình, không đến cõi 
này. 

Chánh kinh: Xá-lợi-phất! Các thế giới phương 
Nam có Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật Danh Văn 
Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tu-di Đăng, 
Phật Vô Lượng Tinh Tần. 

Tán răng: Thứ hai là nói về phương Nam, cũng 
chia ra năm phần như trước, ở đây nói hai đoạn 
trước (tức một là chỉ cối nước; hai là chỉ tên Phật). 
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Phật Nhật Nguyệt Đăng: Ánh sáng của thân, 
ánh sáng trí tuệ trong ngoài đều chiếu soi. 

Phật Danh Văn Quang: vì có ánh sáng nồi trội 
chiếu soi trong ngoài, hoặc nghe danh thấy ánh 
sáng mà sinh giác ngộ. 

Phật Đại Diệm Kiên: Ánh sáng của thân như 
ngọn lửa, xuất phát từ vai, hoặc “kiên” có nghĩa là 
"đều cùng" tức là thân quang trí quang đều phát ra 
lửa. 

Phật Tu-di Đăng: Ánh sáng thân như ngọn đèn, 
có công năng phá trừ hết tăm tối. 

Vô lượng tinh tân: Làm lợi lạc chúng sinh. 

Chánh kinh: Hăng hà sa số Chư Phật như thế, 
mỗi vị ở tại cõi nước mình, đều le ra chiếc lưỡi 
rộng dải, che khắp Tam thiên đại thiên thế giới. 

Tán rằng: Thứ ba là nói về nhiêu ít. 

Thứ tư là nói về chứng tướng, hành tướng như 
thê nào. 

Chánh kinh: Nói lời thành thật rằng: chúng sinh 
các ngươi nên tin Kinh Khen ngợi Bất Khả Tư 
Nghì Công Đức nhất thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm 
này. 

Tán răng: Thứ năm là từ ngữ dẫn chứng, cũng 
giải thích như trước. 

Chánh kinh: Xá-lợi-phất! Các thế giới phương 
Tây có Phật Vô Lượng Thọ, Phật Vô Lượng 
Tướng, Phật Vô Lượng Tràng, Phật Đại Quang, 
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Phật Đại Minh, Phật Bảo Tướng, Phật Tịnh Quang. 

Tán răng: Thứ ba là nói về phương Tây, cũng 
có năm đoạn như trước. 

Vô Lượng Thọ là bổn tôn của cõi phương Tây. 
Y theo hai nghĩa mà có danh hiệu là Vô Lượng 
Thọ, như đã giải thích trước kia. 

Hỏi: Đạo Nho còn không tự khoe các điều lành, 
vì sao Phật Di-đà tự khen là khó suy suy nghĩ bàn 
luận luận? 

Đáp: Theo thế văn này, thì được Chư Phật khen 
ngợi, lại dù cho Phật Di-đà tự khen, cũng đâu trái 
với lý. Đó chỉ là để dẫn dụ chuyên hướng cho 
chúng sinh, khiến họ sinh ý lành. 

Vô Lượng Tướng là tướng tốt vô lượng. 

Vô Lượng Tràng: Thân lượng công đức cao 
chót vót như núi. 

Đại quang là thân quang, trí quang chăng nơi 
nào không soi chiếu. 

Đại minh: Đắc ba minh của Phật, chắng có điêu 
øì không biết, tức chính là biến tri. 

Bảo Tướng là hai tướng trong ngoài đều đáng 
bảo trọng. 

Tịnh quang: “Tịnh” là vô lậu. “Quang” là thân 
quang và trí quang nên gọi là Tịnh Quang. 

Chánh kinh: Hằng hà sa số Chư Phật như thé, 
mỗi vị đều ở tại nước mình le ra chiếc lưỡi rộng 
dài, che khắp Tam thiên đại thiên thế giới. 
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Tán răng: Thứ ba, thứ tư văn cũng như trên đã 
nói. 

Chánh kinh: Nói lời thành thật rằng: chúng sinh 
các ngươi nên tin Kinh Khen ngợi Bất Khả Tư 
Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Che chở này. 

Tán răng: Văn thứ năm cũng dẫn lời làm 
chứng. 

Chánh kinh: Xá-lợi-phất! Các thê giới phương 
Bắc có Phật Diệm Kiên, Phật Tôi Thăng Âm, Phật 
Nan Trở, Phật Nhật Sinh, Phật Võng Minh. 

Tán răng: Thứ tư là lẫy phương Bắc làm chứng 
minh, văn chia làm năm đoạn như trước. 

- Phật Diệm Kiên: nghĩa đồng như trước. 

- Phật Tối Thăng Âm: âm thanh mượt mà, hay 
hơn các Phật khác. 

- Phật Nan Trở: các ma không thê làm trở ngại. 

- Phật Nhật Sinh: là nương vào mặt trời trí tuệ 
mà lưu xuất ra thanh giáo. Hoặc nương vào mặt 
trời trí tuệ để giúp cho chúng sinh phát sinh pháp 
lành. 

- Phật Võng Minh: bày ra mành lưới giáo pháp 
này g1úp cho chúng sinh sinh ra hiểu biết rõ ràng. 

Chánh kinh: Hằng hà sa sô Chư Phật như vậy, 
mỗi vị đều ở tại nước mình le ra chiếc lưỡi rộng 
dài, che khắp Tam thiên đại thiên thế giới. 

Tán răng: Đoạn văn thứ ba, thứ tư như trước đã 
nói. 
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Chánh kinh: Nói lời thành thật răng: chúng sinh 
các ngươi nên tin Kinh Khen ngợi Bất Khả Tư 
Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm 
này. 

Tán răng: Đoạn văn thứ năm này, ý đã nói như 
trước. 

Chánh kinh: Này Xá-lợi-phât! Các thế giới 
phương dưới có Phật Sư Tử, Phật Danh Văn, Phật 
Danh Quang, Phật Đạt-ma, Phật Pháp Tràng, Phật 
Trì Pháp. 

Tán răng: Thứ năm là nói về phương dưới làm 
chứng. Văn chia ra năm đoạn như trước, ở đây nói 
hai đoạn. 

Phật Sư Tử: như Sư tử tự tại trong các loài thú, 
Phật tự tại đôi với các pháp nên gọi là Phật Sư Tử. 
Lại loài sư tử ở thê gian hàng phục các loài thú đữ, 
Phật hàng phục được bốn ma. 

Phật Danh Văn: tiếng tăm vang khắp mười 
phương. 

Phật Danh Quang: nghe danh hiệu thấy được 
ánh sáng mà phát sinh giác ngộ. 

Phật Đạt-ma: là tiếng Phạm, Hán dịch là Pháp, 
lây pháp làm thân, tức lấy các pháp hữu vi, vô vi 
làm y chỉ. 

Phật Pháp Tràng: mở rộng đại pháp, cao lớn 
như cột cờ. 

Phật Trì Pháp: Năm giữ pháp của Phật quá khứ, 
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truyện lại cho hậu lai. 

Chánh kinh: Hăng hà sa số Chư Phật như thế, 
mỗi vị đều ở tại nước mình le ra chiếc lưỡi rộng 
dài, che khắp Tam thiên đại thiên thế giới. 

Tán răng: Phân thứ ba, thứ tư lời văn rất dễ 
hiểu. 

Chánh kinh: Nói lời thành thật răng: chúng sinh 
các ngươi nên tin Kinh Khen ngợi Bất Khả Tư 
Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm 
này. 

Tán răng: Đoạn văn thứ năm này, hành tướng 
như trước. 

Chánh kinh: Xá-lợi-phất! Các thê giới phương 
trên có Phật Phạm Âm, Phật Tú Vương, Phật 
Hương Thượng, Phật Hương Quang, Phật Đại 
Diệm Kiên, Phật Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân, 
Phật Ta-la Thọ Vương, Phật Bảo Hoa Đức, Phật 
Kiến Nhật Thiết Nghĩa, Phật Như Tu- di Sơn. 

Tán rằng: Thứ sáu là nói Chư Phật ở phương 
trên, văn đông như trước. Ở đây nói phân một và 
haI. 

Phật Phạm âm: Âm thanh hay sắc tướng ho đẹp 
đẽ, người nghe sinh tâm vui mừng. 

Phật Tú Vương: Tú là sao, mặt trắng đứng. đâu 
trong các vì sao, Phật đứng đâu trong hàng Bồ-tát 
Thập địa, Nhị thừa, phàm phu, vì được tự tại. 

Phật Hương Thượng: Giới đức thơm tho, 
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không aI hơn được. 

Phật Hương Quang: Mùi hương bay ra rất xa, 
ánh sáng tỏ khắp giáo môn. 

Phật Đại Diệm Kiên: Thân vai đều phát ra ánh 
sáng. 

Phật Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân: Tâm hoa 
phát ra ảnh sảng tự trang nghiêm. Hoặc các thứ 
châu báu nhiêu màu đề trang nghiêm thân tô điểm 
tướng đẹp. 

Phật Ta-la Thọ Vương: Như cây cao bóng mát 
lớn, có công năng che mát. Đức Phật có khả năng 
làm bóng cây che mát cho chúng sinh. 

Phật Bảo Hoa Đức: Thân trí công đức như châu 
báu đáng xem trọng. 

Phật Kiến Nhất Thiết Nghĩa: Nghĩa là Cảnh, 
Phật có đủ năm nhãn, thây tất cả cảnh. 

Phật Như Tu-di Sơn: Phước trí như núi, cao lớn 
VÒI VỌI. 

Chánh kinh: Hăng hà sa số Chư Phật như thế, 
mỗi vị đều ở tại nước mình hiện ra chiếc lưỡi rộng 
đài, che khắp Tam Thiên Đại thiện Thế giới. 

Tán răng: Thứ ba, thứ tư văn cũng như trước. 

Chánh kinh: Nói lời thành thật rằng: chúng sinh 
các ngươi nên tin Kinh Khen ngợi Bất Khả Tư 
Nghì Công Đức Nhất thiết Chư Phật Che chở này. 

Tán răng: Văn đoạn năm này cũng giống như 
trước. 
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Chánh kinh: Xá-lợi-phât! Ý thầy nghĩ sao? Vì 
sao kinh này tên là "Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ 
Niệm"? 

Tán răng: Thứ ba là giải thích tên kinh, văn chia 
làm ba: 

1. Nêu câu hỏi. 

2. Giải thích chung. 

3. Kết khuyến. 

Ở đây nói về phần đâu, Đức Thế tôn hỏi ngài 
Xá-lợi-phất có biết vì sao kinh này gọi là Nhất 
Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm" hay không. 

Chánh kinh: Xá-lợi-phât! Nếu có người thiện 
nam, người thiện nữ nào nghe lời Chư Phật nói và 
tên kinh này, thì các thiện nam, tín nữ đó đều được 
Chư Phật che chở, đều được không lui sụt trên 
đường tiến đến quả vị A-nậu-đa-la Tam-miệu 
Tam-bô-đề. 

Tán răng: Đây là đoạn hai giải thích chung. 

Người thiện nam, người thiện nữ là người được 
che chở, nghe nói Phật Di-đà và Hăng sa danh hiệu 
Chư Phật trong sáu phương che chở cho người, các 
thiện nam, thiện nữ đó đêu được tất cả Chư Phật 
che chở tức được sự che chở chân chánh. Thọ trì 
kinh và danh hiệu Phật thì thiện nam tín nữ được 
nghe Đức Thích-ca nói kinh tu hành vãng sinh 
Tình độ mới được sinh Tịnh độ, tức kinh này, được 
Chư Phật che chở, soI sảng nhớ nghĩ. 
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A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bô-đề: A là Vô, 
Nậu-đa-la là thượng. 

Tam chính là, miệu là đắng Tam chính là, Bô- 
để là giác, gọi ghép lại là Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. 

Hỏi: Chỉ niệm danh hiệu Phật A-di-đà liên 
được không lui sụt, đâu cần có các phương tiện 
khác? 

Đáp: chăng phải chỉ xưng niệm lễ kính, mà còn 
phải dốc lòng sám hối trước Chư Phật, tùy hỷ 
khuyến thỉnh, hồi hướng phát nguyện. Nhờ sám 
hôi mà chuyển được các định nghiệp, như hạt châu 
như ý tùy nguyện đạt được không còn lui sụt, vì 
được Chư Phật che chở, cho nên đối với đạo Vô 
thượng Chánh Đăng giác tâm không lui sụt. 

Chánh kinh: Cho nên, Xá-lợi-phất! Các thây 
đều nên tin nhận lời ta và lời Chư Phật nói. 

Tán răng: Đây là phân thứ ba kết khuyến. "Cho 
nên" là lời kết thúc phân trên. 

Các ông đều nên là lời khuyến khích, cỗ vũ. 
Các ông nên tin lời ta và lời Chư Phật trong các cõi 
nước ở sáu phương nói. 

Chánh kinh: Xá-lợi-phât! Nêu có người đã phát 
nguyện, đang phát nguyện và sẽ phát nguyện muốn 
sinh về cõi nước của Phật A-di-đà. 

Tán răng: Dưới đây, là phần thứ tư nói về ba 
đời phát nguyện. Văn chia làm bốn: 
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- Phát tâm vãng sinh. 

- Nêu bày ích lợi cao quý. 

- Địa vị trong ba đời. 

- Khuyên sinh về nước kia. 

Ở đây là nói phần đầu. 

Đã phát nguyện thuộc về quá khứ. Đang phát 
nguyện thuộc về hiện tại. Sẽ phát nguyện thuộc về 
VỊ lai. 

Muốn (Dục): là hi vọng. Sinh: là năm uân giả 
hợp. 

Chánh kinh: Thì những người đó đều được 
không lui sụt trên đường tiến đến quả vị Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. 

Tán răng: Thứ hai, là nói lên lợi ích cao quý. 

Người niệm Phật phát nguyện đêu được Chư 
Phật hộ trì, giúp cho tâm câu đạo không hê lui sụt, 
chí nguyện sinh không dời đối, nên nói là không 
lui sụt. 

Người đã phát nguyện thì đã được không lui 
sụt, đang phát nguyện thì đang được không ÌluI sụt, 
sẽ phát nguyện thì sẽ được không lui sụt. 

Chánh kinh: Thì đối với cõi Phật kia, hoặc đã 
sinh về hoặc đang sinh về và sẽ sinh vê. 

Tán rằng: Thứ ba nói về địa vị trong ba đời. 

- Đã phát nguyện: là ở quá khứ đã phát nguyện 
sinh vê. 

- Đang phát nguyện: là hiện nay đang sinh về. 
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- Sẽ phát nguyện: là tương lai sẽ phát nguyện 
sinh vê. 

Chánh kinh: Cho nên Xá-lợi- phât! Các người 
thiện nam, người thiện nữ nếu ai có tín tâm, thì nên 
phát nguyện sinh về nước kia. 

Lời tán: Thứ tư là khuyên sinh về cõi nước kia. 
Nếu người có tín tâm sâu xa, phiên não nhẹ ít thì 
nên biệt đâng Đại Giác dùng lời thành thật khuyên 
phát nguyện lành sẽ được vãng sinh. 

Chánh kinh: Xá-lợi-phât! Như nay ta khen ngợi 
công đức không thê suy nghĩ, bàn luận của Chư 
Phật, thì Chư Phật ấy cũng đang khen ngợi công 
đức không thể suy nghĩ, bản luận của ta. 

Tán răng: Thứ năm là các Đức Phật khen ngợi 
đêu nói là lạ lùng ít có. Văn này có bốn đoạn: 

1. Khen ngợi công đức khó suy suy nghĩ bàn 
luận luận. 

2. Khen ngợi hạnh giáo hóa ở đời vẫn đục. 

3. Khen ngợi thành Phật. 

4. Nói pháp sâu kín. 

Đây là đoạn đầu. Ta khen ngợi Chư Phật sáu 
phương, vì chúng sinh mà nói ra những lời chân 
thật đó. Giúp cho chúng sinh do đây mà không còn 
nghi ngờ. Lại được Phật Di-đà Từ bi tiếp dẫn. Ta 
và Chư Phật riêng khen ngợi Đức Phật đó, Đức 
Phật đó lại hết lời khen ngợi ta. 

Chánh kinh: Mà nói răng: Đức Phật Thích-ca 
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Mâu-ni có thê làm những việc ít có khó làm, có thể 
ở trong cõi nước Ta-bà là cõi đời có năm thứ vẫn 
đục là: kiếp trược, kiến trược, phiên não trược, 
chúng sinh trược, mạng trược. 

Tán rằng: Thứ hai là khen ngợi hạnh hóa độ ở 
cõi vẫn đục. 

"Mà nói răng" là lời người kiết tập. Thích-ca: 
là tiếng Phạm, Hán dịch là Năng Nhân, Mâu-ni, 
Hán dịch là Vắng lặng Mặc. Nói những việc khó 
khăn ít có là việc chịu đựng khổ não giáo hóa 
chúng sinh. Có thê ở trong cõi nước Ta-bà, tiêng 
Phạm Ta-bà, Hán dịch Kham nhẫn, là chịu đựng 
những điều khô não. 

Cõi đời có năm thứ vẫn đục: lược có năm: Một 
là giải thích tên gọi; hai là nêu ra thể; ba là đối trị; 
bốn là phê lập; năm là nhiếp nhau. 

1. Giải thích tên gọi: Trược là nhơ uế, nhơ bản 
đáng nhờm gớm. Ở đây ý ÿ nói vào kiếp tăng, thì bạ 
tai nhẹ bớt, phiền não dân ít, chúng sinh hướng về 
điều tốt, ác kiên. dân dân mất đi, mạng căn lớn dân 
cho đến thành tốt đẹp. Mọi việc tốt đẹp vui vẻ, thì 
gọi là Thanh, chúng sinh không còn đau khô, hóa 
Phật không ra đời. Chư Phật ra đời hóa độ là vào 
kiếp giảm. Ba tai nhỏ dân dân nổi lên, phiền não 
càng dày thêm, chúng sinh thích làm điều ác, 
nhiễm kiến dân tăng. Mạng căn lại ngắn, chuyển 
dân đến thập kém, điều xấu ác lan tràn, nên gọI là 
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vân đục. 

2. Nêu ra thể: Luận Trì Địa chép: Con người 
đời nay thường chết yêu, cao nhật chỉ một trăm 
tuổi, đó gọi là mạng trược. Ở đây nếu theo bốn thức 
thì gọi là hạt giông. Do nghiệp dẫn dắt, công năng 
khác nhau, mạng căn là thể, năng lực của nghiệp 
lành yêu kém, mạng căn dân ngăn, đây là do 
nghiệp sát sanh chiêu cảm ra. 

Nếu khi chúng sinh không biết đến cha mẹ, 
không biết Sa-môn và thân tộc tôn trưởng, không 
tu nghĩa lý, không sợ quả báo nghiệp ác đời này 
đời sau, không tu bồ thí, không làm các công đức, 
không tu trai pháp, không giữ giới cấm, đó gọi là 
hữu tình trược. Tuy thức thứ tắm gọI là hữu tỉnh 
nhưng ở đây nói là do gần gũi duyên ác bên ngoài, 
do năm trược giả hợp, làm những điều bất thiện thì 
gọi là hữu tình trược. Hợp thức thứ tắm và năm 
trược này thành tánh, nêu chúng sinh này tăng 
thêm lòng tham trái pháp, hoặc bán đao kiêm, hoặc 
bồ thí gậy gộc, tranh đâu loạn lạc, nói dối dua nịnh, 
nhiếp thọ tà pháp và các pháp ác, bất thiện, đó gọi 
là phiền não trược. 

Trừ năm kiến ra thì tất cả phiền não, tùy phiền 
não đêu là thể của phiên não trược, đây là lòng 
tham phi pháp, cho đao kiếm, v.v... khiến cho 
người gây ra các việc giết hại, hoặc tham tài lợi, 
chỉ bỏ đao kiếm, vì tham lam tranh giành phi pháp 
khởi lên, cho đến các điều pháp ác bất thiện khác 
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nhiếp hết tật cả phiên não, tùy phiên não. Do một 
sô tập tánh, bị cảnh ác kéo lôi, phiên não càng sâu. 
Như đời nay chánh pháp hoại dân, tượng pháp khởi 
lên, tà pháp cùng sinh. Đó gọi là kiên trược. Ở đây 
lấy năm kiến làm thể tánh, thường gân ngoại đạo, 
ác kiên lân lượt sinh ra, như kiếp bệnh tật, đói khát 
xảy ra, rôi chiến tranh xảy ra, gọi chung là kiếp 
trược, còn lẫy sắc uấn bốn trần làm thể, hoặc chung 
cho năm uấn bốn trần vẫn là bất tương ưng thời 
làm thể, vì nương vào năm uẫn mà lập ra, do đó 
phiên não càng thêm nhiều, nghiệp ác càng nặng, 
lần vời lây quả ác, ba tai liên sinh ra. 

3. Đôi trị: Trong Luận Trí Độ lập ra bốn tất- 
đàn, lấy bốn tất-đàn làm tông: 

a. Thể giới tất-đản. 

b. Vị nhân tất-đàn. 

c. Đối trị tât-đàn. 

d. Bậc nhất nghĩa đề tất-đàn. 

Kiếp trược, chúng sinh trược, dùng thế giới tât- 
đàn để trị. Biết khí thê gian, chúng sinh thế gian 
đều là hư huyễn, nay nhàm chán nó để tu tập, tức 
là xa lìa. Mạng trược thì dùng các các vị nhân tất- 
đàn để trị. Tri thức của người do nghiệp lành chiêu 
cảm mà được. lại tu trì tịnh giới, thực hành bất sát... 
đề mong tuôi thọ được dài lâu, Hoặc vì người tu ba 
thừa mà nói quả Niết-bàn của mình, liên trừ hết 
mạng trược của kiếp sinh tử, phiền não; Kiến trược 
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dùng đối trị tât-đàn để trị. Tu tập tùy theo đạo mà 
đối trị, không để khởi lên, do ba tât-đàn phá trừ 
năm thứ vân đục, nhập vào bậc nhất nghĩa đề, 
chứng ngộ chân tông. 

4. Phế lập: Vì sao chỉ lập ra năm trược, không 
thêm bớt sao? Đáp: Chúng sinh có hai: 

1. Ác hạnh: là người bạch y tại gia. 

2. Tà hạnh: là ngoại đạo xuất 1a. 

Người Bạch vy thì không có trí tuệ, phiên não 
càng tăng thêm, nên gọi là phiên não trược. Còn 
ngoại đạo thì tả giải, Duông lung câu thời lập thành 
kiên trược. Lại có các thứ độn hoặc gọi là phiên 
não trược, còn các thứ lợi hoặc thì gọi là kiễn trược. 
Do hai nhân này mà tạo thành kết quả, ly hợp khác 
nhau. 

Lai chia ra thành hai trược, hợp hai quả bên 
trong gọi là chúng sinh trược, là chúng sinh ác. 
Hợp hai quả bên ngoài, gọi chung là kiếp trược, vì 
đây đủ các vật ác. 

Kiếp gọi là thời phân thời không có thời khác, 
đó là phân biệt theo pháp, đó là KIỆp trược, dùng 
ác khí làm thẻ. Chúng sinh ác này và ngoại quả, 
tuy là nêu chung, còn hai quả trước chưa nói, vì 
sao? Vì ngay thể của quả ác nay hiển Dày căn bản, 
cho nên lập ra mạng trược. Hoặc quả ác bên trong, 
gọi là mạng trược, quả ác gọi là kiếp trược. Nhân 
ác quả này do đâu mà có? Vì là chúng sinh ác, cho 
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nên gọi là chúng sinh trược, Do năm trược này 
càng làm cho hành tướng tăng lên, muôn cho 
chúng sinh nhàm chắn, nên nói riêng có năm. 

5. Nhiếp nhau. 

Trong Kính Tát-già-m-càn Tử chép: Lập ra 
mười hai sự vân đục: 

1. Thị hiện sự vẫn đục về kiếp. 

2. Thị hiện sự vẫn đục về trược. 

3. Thị hiện sự vẫn đục về chúng sinh. 

4. Thị hiện sự vẫn đục về phiên não . 

5. Thị hiện sự vân đục về mạng. 

6. Thị hiện sự vẫn đục về tam thừa sai biệt. 

7. Thị hiện sự vẫn đục về Cõi nước bất tịnh. 

8. Thị hiện sự vẫn đục về chúng sinh khó giáo 


9. Thị hiện sự vẫn đục về nói các thứ phiền não. 

10. Thị hiện sự vẫn đục về ngoại đạo. 

11. Thị hiện sự vẫn đục về ma. 

12. Thị hiện sự vẫn đục về nghiệp ma. 

Kiếp trược và thời trược là kiếp trược. Chúng 
sinh và chúng sinh khó giáo hóa là chúng sinh 
trược. Phiên não và nói các thứ phiên não là phiền 
não trược. Mạng là mạng trược. Ngoại đạo loạn là 
kiến trược. Tám điều nảy là năm trược, bốn loại 
khác là: ba thừa sai khác, Cõi nước bất tịnh, Ma và 
nghiệp ma chăng thuộc về năm trược. Đời năm 
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trược thật là tạp nhiễm. Mười hai trược có cả năng 
hóa và năng chướng nên Phật mới thị hiện. 

Hỏi: Vì sao Phật Thích-ca thị hiện ra đời khi 
COn người sống một trăm tuổi và Phật Di-lặc thị 
hiện ra đời khi con người sông tám muôn (80.000) 
tuổi? 

Đáp: Mỗi vị y cứ vào bốn nguyện, cho nên sự 
ra đời của mỗi vị khác nhau. 

Chánh kinh: chứng đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu 
Tam-bô-đề. 

Tán răng: Thứ ba là khen ngợi thành Phật, 
duyên vào cảnh giới nảy, chỉ có những người xấu 
ác không biết phải trái chứng Bồ-đề như trong lửa 
mọc hoa sen, được giải thoát, cũng giỗng như trong 
băng phát ra đuốc. 

Chánh kinh: Vì các chúng sinh mà nói pháp tất 
cả thế gian khó tin này. 

Tán răng: Thứ tư là nói pháp u huyễn. 

Pháp khó tin, chỉ như kinh này mỗi sớm niệm 
danh hiệu Phật, mười niệm tỉnh tân, thì vượt ra cõi 
đời có năm thứ vần đục, vào tịnh vực của sơ địa, 
há chắng phải là khó tin sao! Những điều đã nói 
trên, là do Đức Thế tôn khen ngợi, thật là kỳ diệu 
Ít có. 

Chánh kinh: Xá-lợi-phât nên biết! Ta ở trong 
cõi đời có năm thứ vẫn đục làm được việc khó làm 
này. 
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Tán răng: Dưới đây là đoạn sáu, Đức Phật trình 
bày vì sao gọi là việc khó. Văn này chia ra làm bốn: 

1. Nêu ra hạnh khó tu. 

2. Nêu quả khó chứng. 

3. Nêu ra pháp khó tin. 

4. Tổng kết các việc khó làm. Ở đây nói phần 
một. 

Làm những việc khó này tức là trong ba a-tăng- 
kỳ kiếp muôn hạnh đều tu đây đủ, cho đến tôn thân 
mạng đề câu đạo Bô-đề, bỏ nước mà cầu giải thoát 
cho chúng sinh, được như thế mới thành Chánh 
giác, há chăng phải là việc khó sao? 

Chánh kinh: là Đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu 
Tam-bô-đè. 

Tán răng: Đây là phân hai, là nêu quả khó 
chứng, như trên đã giải thích. 

Chánh kinh: Nói pháp khó tin này tất cả thế 
gian nghe. Tán răng: Thứ ba là nêu pháp khó tin. 

Chánh kinh: Đó là việc rất khó. 

Tán răng: Đoạn thứ tư này tông kết là rất khó. 

Kết lại ba việc trên, trước sau đã giải hết phần 
chánh tông. 

Chánh kinh: Phật nói kinh này xong, Xá-lợi- 
phất và các Tỳ-kheo, tật cả thế gian: Trời, người, 
A-tu-la v.v... nehe lời Phật nói đều vui mừng tin 
nhận, làm lễ rồi lui ra. 

Tán răng: Thứ ba là phân lưu thông. 
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Văn chia làm bốn đoạn: 

1. Việc nói kinh xong ôi. 

2. Duyên nghe pháp đã xong. 

3. Nghe pháp vui mừng. 

4. Lễ Phật lui ra. 

Bốn đoạn này hợp lại thành một. "Phật nói kinh 
này rôi" là việc nói kinh thứ nhất đã xong và các 
lời văn ở dưới đều là lời kết tập. 

"Xá-lợi-phât và các T-kheo, trời, người, A-tu- 
la và tất cả chúng sinh trong thê gian đều nghe Phật 
nói pháp" là phân hai: duyên nghe pháp đã xong. 

Nói thế gian là hữu tình thế gian, vì có thê phá 
hoại. 

Trời, người: trời là các vị trời ở sáu tâng trời 
cối Dục. Trời tỏa ra ánh sáng tinh khiết tự tại ØỌI 
là trời. 

Người là loài người, nghĩa là đa nhẫn. A-tu-la, 
Hán dịch là Phi thiên, như người không có lòng 
nhân thì gọi là Phi nhân, loài Tu-la cũng vậy. 

Vui mừng tin nhận: là phân ba, nghe pháp vui 
mừng hớn hở. 

Nhan sắc thư thái là vui, thân khí vui hòa là 
mừng, đó gọi là vui mừng, tức ý thức tương ưng 
với hỷ thọ. 

Kinh này là diệu chỉ của ba thừa, là then chốt 
của các Thánh, là cội sốc lớn đề ra khỏi sinh tử, là 
con đường mau chóng đề chứng chân thường, vừa 
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được nghe, vừa được biết đường đi cả hai đều tròn 
đây, chăng phải vui hay sao? Cho nên nói là vui 
mừng. 

Hỏi: Ở trước trong phân nêu người nghe có nói 
cả chúng Bô-tát và Thanh văn, cuối kinh nói làm 
lễ vui mừng, vì sao không nói chúng Bô-tát? 

Đáp: Đây là nói lược, không cân trình bảy ra 
hết. 

Làm lễ mà lui: là từ tạ Phật lui về, năm vóc Ø1€O 
sát đất, ba nghiệp đều chân thành, tỏ ý từ biệt Đức 
Thê tôn, về lại cõi nước mình. 


-oQO- 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 132 


PHẬT THUYÉT,. 
A DI ĐÀ KINH SỞ 
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HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 1759 
PHẬT THUYÉT A-DI-ĐÀ KINH SỞ 


Sa-môn Nguyên Hiểu nước Tân-la 
ở Hải đồng, đời Đường soạn 


Kinh này được chia ba phân để giải thích: 
- Phần đầu: Nói về đại ý. 

- Phần hai: Giải thích tông chí của kinh. 

- Phần ba: Giải thích văn. 


A. Phần I: NÓI VÉ ĐẠI Ý 


Luận răng lây tâm chúng sanh làm tâm, lìa 
tướng lìa tánh, như biển cả, như hư không. Vì, như 
hư không nên không có tướng để dung chứa, thì 
làm gì có Đông có Tây? Vì, như biển cả, cho nên 
chăng có tánh để năm bắt thì làm sao không có lúc 
động tịnh? Đó là do nhân nhiễm nên nghiệp theo 
năm trược mà trôi lăn, hoặc nương theo duyên tịnh 
dứt bặt bốn dòng, vắng lặng hoản toàn. Nếu động 
tịnh ấy đều là đại mộng là do giác tỉnh thây nó 
không trôi chảy, không văng lặng, cõi uế hay cõi 
tịnh xưa nay là một tâm, sanh tử Niết-bàn trọn 
không hề có hai cõi. Tuy giác không hai, nhưng 
thật khó nắm giữ, mộng mê chỉ một nhưng chắng 
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dễ gì lia xa. Vì vậy Đại Thánh lưu truyền dấu vết 
có gần có xa, những điều nói ra, hoặc khen hoặc 
chê, đến như Đức Thích-ca Mâu-ni thị hiện ở cõi 
uế này, cảnh báo năm thứ vân đục để khuyên chúng 
sanh vãng sanh; Đức Di-đà ở cõi Tịnh độ dẫn ra ba 
hạng đề dắt dẫn hóa độ chúng sanh. 

Nay kinh này, thể hiện chủ ý của hai Đức Thế 
tôn hiện sanh ở đời; là cửa quan trọng cho bôn hạng 
nhập đạo, nêu bảy Tịnh độ là nơi đáng để nguyện 
sanh, khen ngợi Diệu đức là chỗ để quay về. Diệu 
đức đáng để quay về là tai nghe tên kinh liên nhập 
Nhất thừa mà không trở lại; miệng tụng danh hiệu 
Phật liên ra khỏi ba cõi mà không trở lui, huông 
nữa là người chuyên lễ bái, tụng niệm, khen ngợi, 
quán sát ư! Tịnh độ đáng: nguyện, là tắm ở hỗ sen 
cát vàng thì la nhân nhiễm ô của hữu, sanh; dạo 
chơi ở rừng chiên đàn, cây báu liền hướng về quả 
Thánh không còn sinh tử; do thây ánh sáng Phật 
nên thể nhập vô tướng, nghe Phạm âm thì ngộ vô 
sanh, sau mới từ cửa thứ năm mà ra, trở lại vườn 
sanh tử, rừng phiên não, chăng cần một bước mà 
đạo khắp thê giới trong mười phương, chăng cân 
một niệm mà biễn hiện vô biên ba đời, đó chính là 
Lạc, nơi nào có thể hơn chăng? Tên Cực lạc nào 
phải hư huyển! 

Nói "Phật thuyết" chính là từ miệng vàng Phật 
lưu xuất ra, giáo lý ây ngàn đời chăng bỏ được; chữ 
"A-di-đà" bao gồm thật đức đã lập, tên ây muôn 
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kiếp không tận. Cũng hợp Năng, Sở dùng làm tiêu 
để thứ mục, cho nên nói "kinh Phật thuyết A-di- 
đà". 


B. Phân II: NÓI VẺ TÔNG CHI CỦA 
KINH 


Kinh này, dùng vượt thắng ba cõi hai thứ thanh 
tịnh để làm Tông chỉ, khiến các chúng sanh lập chí 
hướng về đạo Vô thượng, được không lui sụt 
chuyên. Sao gọi là hai thứ thanh tịnh? Như Luận 
chép: Thanh tịnh này có hai thứ: 

1. Khí thế gian thanh tịnh. 

2. Chúng sanh thế gian thanh tịnh. 

Cho đến nói rộng nhưng sát nhập hai thứ thanh 
tịnh này lại, øôm có bôn môn: 

1. Môn Viên mãn, chỉ có Phật Như lai nhập vào 
môn này, như kinh Bốn Nghiệp đã nói. 

2. Môn Nhất hướng, Bồ-tát Bát địa trở lên mới 
được nhập vào môn này, như trong Luận Nhiếp 
Đại thừa chép: 

3. Môn Thuân tịnh, chỉ có các Bồ-tát địa Cực 
hoan hỹ thứ ba trở lên mới được vào môn này, như 
trong kinh Giải Thâm Mật chép: 

4. Môn Chánh định tụ, chỉ bậc Bất thối mới 
được vào môn nảy, không có nhóm tà định và 
nhóm bất định, như trong kinh loại hai quyền chép: 
Thường thì thế giới Cực lạc có đủ bốn môn này. 
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Nay hai thứ thanh tịnh thuộc tông chỉ kinh này, 
chính là nêu bày môn thứ tư nhóm Chánh định vì 
người Thanh văn bất định, và các phàm phu cũng 
được vãng sanh, luận nói hạt giống Nhị thừa chăng 
sanh, vì quyết định chủng tánh không được sanh. 
Kinh Thanh Vương chép: Thế giới An vul của Đức 
Phật A-di-đà có cha mẹ là người nữ được biến hóa 
chăng. phải là người nữ thật báo. Luận nói người 
nữ chắng được vãng sanh về cõi ấy, vì không thật 
là người nữ cho nên cũng đông như chim hóa sanh. 
Lại, tuy có cha mẹ mà chăng phải thai sanh, đều là 
hóa sanh giả làm cha mẹ. Như kinh trên chép: "Nếu 
bốn chúng giữ được chánh niệm thọ trì danh hiệu 
Đức Phật kia, do công đức nảy, khi qua đời được 
Đức Phật A-di-đà cùng đại chúng đên chỗ người 
Ấy, giúp cho người ây được thây. Thây rôi liên sanh 
vui mừng, công đức tăng lên gâp bội, do nhân 
duyên đó, chỗ được sanh xa lìa hắn hình hài của 
bào thai uề dục, đến chỗ tốt đẹp trong hoa sen báu, 
bộ nhiễn hóa sanh, đây đủ thân thông sáng suốt rực 

'. Nên biết, đó là do giả gởi găm cha mẹ. 

Lại, kinh ây chép: "Phật A-di-đà và các vị 
Thanh văn, Như lai, Ứng cúng, Chánh biến trị, 
nước ấy hiệu là Thanh Thái, chỗ của Thánh vương 
ở, thành ấy rộng mỗi bề mười ngàn do-tuân". Vả 
lại, Quán kinh chép: "Phật kia thân cao sáu mươi 
muôn ức na-do-tha hãng hà sa do- tuân". Thành 
nhỏ thân người lớn chắng tương xứng, nên biết đức 
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Phật ấy có rất nhiều thành, tùy các chúng lớn nhỏ, 
thành cũng lớn nhỏ. Trong thành lớn, hiện bày thân 
lớn; trong thành nhỏ, hiện làm thân nhỏ. Mười 
ngàn do-tuân trong kinh Thanh Vương là nói ngôi 
thành đề cho Thanh văn ở, nên biết thân Phật cũng 
tương đường để ở. Quán kinh chép: Thân cao lớn, 
nên biết thành kia cũng tùy theo đó rộng lớn, để đại 
chúng đều ở chỗ đó. Như trong kinh loại hai quyên 
và kinh này, trong hồ hoa sen lớn nhỏ khác nhau, 
tùy theo hô lớn nhỏ mà hoa ây cũng lớn nhỏ theo, 
nên biết thành, thân lớn nhỏ cũng vậy. Ngoài ra, sự 
trái nhau được hiểu theo đây. 

Hoặc nói, trong kinh Thanh Vương nói có cha 
mẹ, là nói về chỗ cõi uê nơi Phật kia ở, nghĩa này 
không đúng. Sở dĩ như vậy, là do kinh kia đã nói 
trong hoa sen báu tự nhiên hóa sanh, đây đủ thân 
thông rộng lớn ánh sảng rực rỡ; lại, văn dưới nói 
có hai vị Bô-tát, một hiệu là Quán Thế Âm, hai 
hiệu là Đại Thế Chí. Hai vị Bô-tát này đứng hâu 
hai bên, các việc nảy đều là tướng Tịnh độ, chăng 
khác gì những điều đã nói trong Quán kinh. Nên 
biết, kinh ây đã đề cập Đê-bà-đạt-đa và Ma vương 
v.v v.v... đêu là những việc biên hóa ở Tịnh độ, 
không vì những thứ này mà chăng phải Tịnh độ; 
như biên hóa ra súc sanh cũng chăng phải cõi uê. 
Vả lại, chỉ dựa vào luận đề giải thích lại bản văn. 


518 BỘ KINH SỞ 18 


C. Phân III: NHẬP VÀ GLẢI THÍCH 


Văn có ba phân: Tựa, Chánh và Lưu thông 

Trong phần Tựa có sáu câu, trong đó hai câu 
đâu là câu tiêu đề, bỗn câu sau là sự chứng thành 
hai câu trước. Nói "như thị” là nêu chung pháp đã 
nghe, biểu hiện có tâm tín thuận. Nói "tôi nghe" là 
riêng đề cập người nghe, biểu hiện ý không trái 
ngăn. Bốn câu dưới, dẫn ra có hai cặp chứng thành 
tựu, làm rõ sự nhớ, nghe, thời gian, nơi chôn, đều 
thành tựu điêu nghe không lầm. Đã có Đại sư, đại 
chúng chứng minh răng lời này đáng tin, trong đó 
được xác thực, đều rất đễ hiểu như thường lệ. 

Phần tựa thứ sáu, đại chúng có ba, trước là 
chúng Thanh văn, kê là chúng Bỏ-tát, sau đó là 
chúng tạp loại. Trong chúng Thanh văn, Ngài Xá- 
lợi-phất, Hán dịch là Thân Tử; Mục- kiền- liên, Hán 
dịch là Tán Tụng; Ca-diếp, Hán dịch là Âm Quang: 
Ca-chiên-diên, Hán dịch là Phiên Thăng: Ma-ha 
Câu-hy-la, Hán dịch là Đại Tất; Ly-bà-đa, Hán 
dịch là Giả Hòa Hiệp: Châu-lợi-bàn-đặc-già, Hán 
dịch là Xà Nô, có chỗ dịch là Tiểu Đạo; Nan-đà, 
Hán dịch là Khánh Hỷ; A-nan-đà, Hán dịch là Vui 
mừng: La-hâu-la, Hán dịch là Phú Chướng, hoặc 
dịch là Cung Sanh; Kiêu-phạm-ba-đẻ, Hán dịch là 
Ngưu Ha; Tân-đâu-lư, Hán dịch là Kỳ Niên; Phả- 
la-đọa, Hán dịch là Lợi Căn; Œa-1un-đa:di. Hán 
dịch là Hắc Thượng là thây Tât-đạt-đa khi chưa 
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xuất Ø1; Kiếp-tân-na, Hán dịch là Phòng Túc; Bạt- 
câu-la, Hán dịch là Thiện Dung; A-nậu-lâu-đà, 
Hán dịch là Vô Bắn, hoặc dịch là Như Ý. 

Trong chúng Bô-tát, A-dật-đa, Hán dịch là Vô 
Năng Thăng: Càn- đà-ha-đề, Hán dịch là Xích Sắc, 
ngoài ra đều rât dễ hiểu! 

Từ "Bây g1ờ, Phật bảo” v.v... trở xuống thuộc 
phân Chánh thuyết, trong đó có ba phần: Một chính 
là nêu hai thứ quả thanh tịnh, hai là khuyến tu hai 
thứ chánh nhân, ba là dẫn chứng thành tựu. 

Nêu hai thứ quả thanh tịnh: 

Trong phân đầu có hai, hai câu trong phân lược 
nêu, giải thích rộng: Trước nêu y quả, sau nêu 
chánh báo. Trong phân giải thích cũng có hai: 
Trước giải thích y quả, sau giải thích chánh báo. 

Trong phân y quả thanh tịnh, thì nghĩa môn có 
hai, văn tướng có sáu, công đức chung riêng có 
mười lăm, nghĩa môn có hai: 

1. Giải thích danh môn. 

2. Nói về tướng môn. 

Văn tướng có sáu là danh môn chia làm hai, 
tướng môn chia làm bốn. Chung riêng có mười 
lăm, riêng có mười bốn, chung có một. Riêng có 
mười bốn, nghĩa là trong sáu văn đều có bốn 
trường hợp, một trường hợp trước đều có một, hai 
trường hợp sau đều có hai, trong văn thứ ba chia 
làm ba, trong văn thứ tư chia làm năm, cho nên hợp 
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lại có mười bốn công đức. Trong văn thứ nhất 
chép: (Không có các khô chỉ hưởng những điều 
vuI), là thành tựu công đức không có các nạn, như 
trong luận có bài tụng: 

Xa lìa khổ thân tâm, 

Hưởng vui thường không dứt. 

Trong đoạn văn thứ hai có câu: (Bảy lớp lưới 
giăng, lan can, hàng cây) là công đức trang nghiêm 
đất thành tựu, như trong luận có bài kệ: 

Các hoa nhiều sắc màu, Lan can báu vây khắp. 

Trong đoạn văn thứ ba nói có ba công đức: (ao 
báu Cát vàng) ấy là thành tựu nước công đức trang 
nghiêm, như trong luận có bài tụng: 

Các ao có bảy báu, Nước biếc gồm tám đức, 
Dưới đáy ấn cát vàng, Trên mặt nỗi sen sanh. 

"Thêm, đường, lầu gác đêu lót vàng bạc v.v..." 
là thành tựu các thứ công đức, cũng như trong luận 
có bài tụng: 

Đủ các món châu báu, 

Đầy trang nghiêm mâu nhiệm. 

"Hoa sen lớn như bánh xe, màu xanh phát ra 
ánh sáng màu xanh v.v...) là thành tựu công đức 
trang nghiêm màu sắc mâu nhiệm, như trong luận 
chép: 

Ánh sáng vô câu chiếu rực rỡ, Sáng tỏ trong 
sạch rọi thế Ø1an. 

Trong đoạn văn thứ tư có năm công đức: 
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1. Công đức Kỹ nhạc: Thường có nhạc trời. 

2. Công đức đất báu: Đất toàn vàng ròng. 

3. Công đức Mưa hoa: Sáu thời đều rải hoa như 
mưa, như trong luận có bài tụng rằng: 

Đất vàng tấu nhạc trời 
Mưa hoa khắp không gian 
Vui hát không mệt mỏi 
Đêm ngày không hệ đứt. 

4. Công đức Tự tại: Nương thân thông dạo 
chơi. 

5. Công đức Thọ dụng: Các việc ăn uống kinh 
hành, như luận tụng: 

Cung dường Phật mười phương 
Quả bảo được nhanh lẹ 

Vui thọ vị Phát pháp 

Dùng thức ăn Tam thiên. 

Thức ăn cõi kia có hai thứ: 

1. Nội thực, như luận này nói. 

2. Ngoại thực, như kinh khác nói, như trong bộ 
kinh hai quyên chép: "Khi muốn ăn, bình bát bảy 
báu tự nhiên hiện ra trước mặt, thức ăn nhiều mùi 
vị tự nhiên đây đủ, tuy có ăn mà như không ăn, chỉ 
thấy sắc nghe hương, ý tự thấy đủ". Nay kinh này 
nói việc "Ăn uông, kinh hành" â ây là văn tướng hiệp 
lại đối với việc thọ dụng ngoại thực. 

Trong văn thứ năm có hai công đức: 

1. Công đức Biên hóa, hóa thành các thứ chim 
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nói pháp mâu nhiệm, như trong luận có bài kệ: 

Các giỗng chim đủ màu Đêu hót âm êm tai 

Khiến người niệm Tam bảo Bỏ vọng nhập nhất 
tâm. 

2. Đại nghĩa công đức, không có tên gọi sáu 
đường ác v.v... như luận có bài tụng: 

Chỉ Đại thừa, thiện nam 
Không có tên ganh ghét 
Người nữ và căn khuyết 
Hàng Nhị thưa không sanh. 

Xét kinh dạy không có đường ác, ganh ghét, 
luận nói không có ganh ghét cõi người, nêu bày 
lẫn nhau, nghĩa như đã nói. 

Trong văn thứ sáu có hai công đức: 

1. Trong luận nói răng thành tựu công đức trang 
nghiêm hư không, như bài kệ: 

Vô lượng báu đan xen Như lưới giữa hư không 

Lớp lớp chuông ngân vang Nói pháp âm mâu 
nhiệm. 

2. Công đức trang nghiêm tánh, như luận nói 
"Thành tựu công đức tánh trang nghiêm”, cho nên 
có kệ răng: 

Chánh đạo đại từ bi Phát sanh các sốc lành. 

Nay nói "Tự nhiên chúng sanh thê gian phát 
tâm niệm Tam bảo, chánh là tâm tánh, do nương 
vào việc khởi hạt giống gốc lành, chăng đợi dụng 
công, tự nhiên phát sanh. Chánh niệm Tam bảo là 
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bỏ tà quy chánh, kết duyên với đạo, với các hạnh 
lành gọi chính là đạo, nhớ nghĩ công đức Tam bảo 
cao siêu mâu nhiệm này hồi hướng cho tất cả 
chúng sanh, gọi là đại từ b1. 

Từ phân trước đến đây gộp lại có mười bốn 
công đức, đều vượt ra ba cõi sáu đường, nên gọi 
chung là thanh tịnh thế giới, như luận nói là thành 
tựu công đức trang nghiêm thanh tịnh, như bài kệ: 

Xem tướng thể giới kia 
Hơn hắn đạo ba cối. 

Có chỗ cho rắng có mười tám việc tròn đây, 
nay ở kinh này y theo quả thanh tịnh mà nói có 
mười lăm món, nếu thêm bốn chữ "Sau nói chánh 
báo" thì có mười chín công đức thanh tịnh, tuy 
nhiên, kinh và luận có chỗ giông nhau cũng có chỗ 
khác nhau, ở trong đó sự vòng vo đêu rất dễ hiểu. 

"Xá-lợi-phât! ý ông nghĩ sao?". Từ đây trở 
xuống phân hai chính là báo thanh tịnh, trong đó 
nêu bày bốn thứ công đức: 

1. Công đức của Chủ. 

2. Công đức của Bạn. 

3. Công đức của Đại chúng. 

4. Công đức của Thượng. 

a. Công đức của Chủ lược nêu hai thứ: 

1. Ánh sáng vô lượng. 

2. Tuôi thọ vô lượng. 

Giải thích theo văn kinh này là A-di-đà, Hán 
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dịch là Vô Lượng. Lại nói, "Thành Phật đến nay đã 
được mười kiếp" đã đề lại nghi tình. Có người nghĩ 
răng tuổi thọ tuy vô lượng nhưng phải có đâu có 
CuÔi, chắng hay nay là đầu hay là cuôỗi? Giải thích 
răng: Nay đã trải qua mười kiếp, nên biết đời nay 
hay đời sau trụ vô lượng kiếp. 

b. Công đức của Bạn: "Đệ tử Thanh văn đều là 
những bậc A-la- hán). Luận chép: Đây là thành tựu 
công đức trang nghiêm quyên thuộc, có bài kệ: 

Chung tịnh hoa của Phát 
Từ hoa chánh giác sanh. 

Xét răng: Ở đây nói chúng tịnh hoa là được bảy 
chúng Tịnh hoa. 

Chúng tịnh hoa ấy là: 

. Giới Tịnh vê. 

. Tịnh về Tâm . 

. Tịnh về Kiến. 

. Tịnh về Độ nghi. 

. Tịnh về tri kiến Đạo phi đạo. 
. Tịnh về Hành tri kiến . 

7. Tịnh về Hành đoạn tri kiến. 

Ở đây nói rộng ra từ luận Du-già. Có bảy chúng 
Tịnh hoa này, từ trong hoa Phật chánh giác hóa 
sanh. 

c. Công đức Đại chúng: "Chúng sanh sanh về 
đó đều là bậc A-bệ- bạt-trí", cho đến người có công 
đức mười niệm cũng vãng sanh về cõi nước kia", 
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vì nhập nhóm chánh định không không bao giờ lui 
sụt. Luận chép: Sao gọi là thành tựu công đức trang 
nghiêm đại chúng? Kệ răng: 

Chúng trời người bắt động 

Biển trí thanh tịnh sanh. 

Xét răng: Vì đều nương vào biến trí của Như 
lai, thê nhập chánh định, nên không lui sụt. 

d. Thượng thủ công đức: là từ "Ở trong đó phân 
nhiêu có những bậc Nhất sanh bố xứ" cho đến "Nói 
là A-tăng-kỳ". Sao gọi là thành tựu công đức trang 
nghiêm thượng thủ? Kệ răng: 

Như nui chúa Tu-dI 
Cao hơn các núi khác. 

Xét răng: Nhất sanh Bỏ- tát trong hàng Thập địa 
hơn hăn các Bồ- tát khác, giỗng như núi Tu-di kia. 
Trong luận nêu đây đủ tám thứ trang nghiêm, kinh 
này lược nêu bốn thứ công đức, từ trên xuống, hai 
đoạn hợp lại thành một. 

- Khuyến tu hai thứ nhân thanh tịnh: 

Từ Chúng sanh nghe phải nên phát nguyện", 

. trỞ xuông là phân khuyến tu hai thứ nhân 
lnh tịnh, gồm có bốn: 

1. Khuyên phát nguyện. 

2. Nói về tu nhân. 

3. Nêu thọ quả. 

4. Kết khuyến. 

Trong đoạn văn thứ hai nói hai thứ nhân: 
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- Nhân Chánh. 

- Nhân phụ. 

1. Nhân Chánh là nói: "Không thê dùng chút ít 
sốc lành phước đức nhân duyên để được sanh về 
nước Cực lạc kia", là chỉ rõ việc dùng tâm đại Bỏ- 
đề gồm thâu phân lớn các gốc lành làm nhân duyên 
mới được sanh vê Cực lạc. Như lời văn trong phẩm 
Phát tâm của Địa Bồ-tát: "Lại, các Bồ-tát mới phát 
tâm có thể gom nhiếp tật cả Bồ-đề phân pháp vì 
các gốc lành thù thăng làm thượng thủ, có thê ạt 
bỏ tât cả hạnh á áC của ba nghiệp loài hữu tình, công 
đức tương ưng”. Xét răng: Do Bồ-tát mới phát tâm 
Bỏ-đề, có thể gom nhiếp tất cả các gốc lành cao 
quý, có thể dứt trừ các ác nghiệp, công đức tương 
ưng, nên nói chăng thể với chút ít gốc lành, phước 
đức, nhần duyên mà được sanh vê cõi nước Cực 
lạc kia, cho nên biết, đây là nhần răng. 

Trong kinh loại hai quyền gôm thâu nhân Chín 
phẩm đề chia làm ba hạng người, trong ba hạng 
này đều có phát tâm Bồ-đê, trong luận chỉ nêu lên 
ý văn này: “người căn cơ Đại thừa như thiện nam.. 
không có từ ngữ ganh ghét". Ý này chính là nói 
người sanh vệ cõi Cực lạc, tuy có Chín phẩm giống 
nhau, nhân gốc lành phát tâm Đại thừa. Vì vậy ở 
đây không có từ ngữ ganh ghét. 

Có người nạn vấn rằng: "Nêu cần phát đại tâm 
mới sanh về cõi nước kia, không thể sanh về cõi 
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nước kia nêu chứng Tiểu quả, vì nơi kia đầy đủ 
không có sự lui sụt; vì không có việc lui sụt Đại 
thừa mà chứng tiểu quả. Lại, phân mười tắm đại 
nguyện trong Kinh loại hai quyên có đoạn: "Nếu ta 
được thành Phật, chúng sanh mười phương dốc 
lòng tin ưa, muốn sanh về nước ta, dù chỉ mười 
niệm, nếu người đó không sanh về nước ta, thì ta 
không thành Chánh giác. Chỉ trừ những người 
phạm năm tội nghịch, chê bai chánh pháp". Nếu 
người chưa phát đại tâm thì không thể sanh về 
nước Cực lạc, do đó cũng nên chọn lựa chưa phát 
tâm, nhưng không lựa chọn vì biết rõ chăng cân 
thiết, không dốc lòng mà là dốc lòng, nói chọn lựa 
nhưng cảng không nên lựa chọn, tuy có sự vượt 
phá, nhưng đêu chăng đúng lý. Vì thế những người 
như vậy, phát tâm Bô-đề đã chính là nhân, người 
chưa phát tâm, đúng ra là không nhân mà cũng 
chắng có chướng ngại, sao phải lựa riêng? Năm tội 
nghịch, chê bai chánh pháp chính là chướng ngại, 
chắng phải không có nguyên nhân cho nên phải lựa 
riêng, vì cho vậy nên loại nạn vấn này chưa hề 
nghe. 

Lại, chăng phải sanh về nước kia mà thôi tâm 
Bỏ-đề, nêu ở thế gian này trước phát đại tâm huân 
tập thành hạt giống, về sau thoái tâm rơi xuống 
hiện hành, vì hạt giỗng trước phát đại tâm chăng 
mất, cho nên được làm nhân để sanh về cõi Cực 
lạc, mà thối tâm Đại thừa hiện hành nên sanh về 
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nước Cực lạc chỉ được quả vị thập, do đó câu nạn 
vẫn này biêu hiện sự kém cỏi của tự thân nó. 

2. Nói về nhân phụ: Chấp trì danh hiệu, nhất 
tâm bắt loạn đối với danh hiệu Phật A-di-đà, thành 
tựu công đức chăng thể ` SUY SUY nghĩ bàn luận luận. 
Niệm một ngày cho đến bảy ngày, hạng căn tảnh 
hơn người thì mau thành, kẻ trí tuệ thâp kém thì 
lâu thành. Nên kinh Thanh Vương chép: Mười 
ngày tụng danh hiệu, người căn tánh thấp kém thì 
mười ngày mới thành. Hoặc một hai ngày... là nhân 
phẩm Hạ; còn năm, sáu, Dảy ngày là nhân phẩm 
Trung; cho đến mười ngày thành nhân phẩm 
Thượng. Cho nên, từ “người ây V.V...  V.V... tỞ 
xuông là thọ châp phân thứ ba. "Ta thấy" V.V... tỞ 
xuống là kết khuyên thứ tư. Trên đây bốn câu văn 
hợp thành khuyến tu nhân phân thứ hai đã xong. 

- Dẫn chứng thành tựu: 

Từ "Như nay ta khen ngợi" v.v... trở xuống 
phân lớn là thuộc phân dẫn chứng thành tựu, trong 
đó có bốn: 

1. Dẫn các Phật khác nói chứng minh đáng tin. 

2. Giải thích tên kinh này, thành tựu thắng lợi. 

3. Nêu nguyện không chống trái, chú trọng 
khuyến phát tâm. 

4. Khen ngợi pháp Ít có, kết khuyên tin nhận. 

Trong phân đâu trước nói về tự khen ngợi, sau 
dẫn Chư Phật sáu phương cùng khen ngợi. Từ "Ý 
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ông nghĩ Sao” V.V... trỞ xuông là văn phân thứ hai, 
trong này có ba câu hỏi. Kế là khuyến tin phần thứ 
ba. Từ "Nêu có người phát nguyện” V.V... trỞ xuống 
là văn phân thứ ba. trước nói về thê lực của nguyện, 
sau bà hà phát nguyện. Từ "Như hôm nay ta 
V.V.. .. trở xuông là văn phân thứ tư, trong đó 
có ba, Thh mình khen ngợi người, sau là người 
khen mình, phần thứ ba là kết khen ngợi khuyên 
tin. Từ đầu đến đây ba phần chính đã hoàn tất. 

Từ "Phật nói" v.v... trở xuống là phần lưu 
thông. Phật Thuyết A-di-đà Kinh Sớ hết. 


-oQO- 
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PHẬT THUYÉT A-DI-ĐÀ KINH 
SỞ VÀ LỜI TỰA 
Sa-môn Thích Trí Viên ở Núi Cô sơn soạn. 

Thể của tâm tánh là trong sáng, rất vắng lặng! 
Thể ấy là một mà thôi, không phân biệt phàm 
Thánh, không có Y báo Chánh báo, không có đài 
ngăn, không có tịnh uế. Thể ấy tuy cảm vật thì 
động, tùy duyên mà biến, nên gọi là sáu phàm, là 
ba Thánh, có Y báo Chánh báo. Đã có Y báo Chánh 
báo thì tuổi thọ của thân có ngăn có dài, cõi nước 
có tịnh có uẽ. 

Đức Phật chúng ta là bậc Đại thánh, là bậc 
chứng đặc thể sáng suốt văng lặng, Ngài muốn 
chúng sanh nương vào đạo từ bị giải thoát mà vượt 
khỏi sự mê muội trở về với bản tánh thanh tịnh vốn 
có. Vì thê, tuy không thân mà Ngài thị hiện thân, 
không quốc độ mà thị hiện cõi nước, tuôi thọ dài 
lâu, cõi nước thanh tịnh, khiến chúng sanh tuổi thọ 
ngăn ngủi ở cõi uễ, nhàm chán cõi mình, ưa thích 
cõi tịnh này; và khuyên họ tinh tân tu hành để được 
vãng sanh về cõi tịnh. Vì vậy nên Đức Phật Thích- 
ca thị hiện thân hạn lượng mà nhận cõi uê, chứ 
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chăng phải vì ham muốn cõi đáng nhàm chán này. 
Đức DI-đà thị hiện thân vô lượng mà nhận cõi tịnh, 
chứ chẳng phải vì ham muôn sự vuI vẻ của cõi kia. 
Đây thì cảm hóa, kia thì gom nhiẾp, khiến chúng 
sanh trở về với bản thê vắng lặng thâu đạt tánh thê 
đó thôi. Cho nên kinh Tịnh Danh chép: Tùy theo 
sự điều phục chúng sanh mà lựa chọn cõi Phật. Tuy 
lầu báu, đất vàng mà không ngắm nhìn thỏa mãn, 
mà cũng chắng bị sắc mê hoặc, và có thể đạt duy 
tâm vô cảnh; tuy tiếng gió, tiếng chim có làm vui 
tai nhưng chăng bị đăm chỉm, mà ham muốn các 
âm thanh ây, lại nhớ nghĩ và nương về Tam bảo. 
Như thê thì trở lại bản thể thanh tịnh sáng suốt dễ 
như trở bàn tay, kinh chép: "Chúng sanh sanh về 
cõi đó đều là những vị A-bệ-bạt-trí" là vậy. 

Lớn lao thay: Thánh nhân dùng phương tiện 
khéo léo như vậy, nên các kinh có rât nhiều nhưng 
chỉ khen ngợi về cõi Tịnh độ kia là có mục đích. 
Kinh Phật Thuyết A-di-đà khen ngợi riêng Tịnh 
độ. Tôi ưa thích kinh này vì ngôn từ đơn giản mà 
Lý rõ ràng, văn kinh tóm lược mà Sự đây đủ, có 
thể dùng để dẫn dụ dạy bảo đủ loại căn cơ từ người 
già đến trẻ. Vì thế căn cứ vào Tông yếu của ngài 
Long Thọ và chuẩn theo ngài Trí Giả nói là y vào 
Kinh đề phân biệt lý gọi là nghĩa sớ. Nếu là bậc 
nghiên cứu sâu xa thì tôi đâu dám, rât mong sự giúp 
đỡ từ các nguôn tin chân thật, tật cả vì lợi ích cho 
người hậu học. 
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A. Giải thích đề mục theo năm lớp huyền 
nghĩa: 

Tên người và quả chứng ở hai cõi; kinh Phương 
Đắng lấy thật tướng làm thể; Tịnh độ lấy tín 
nguyện làm tông; bỏ khổ được vui là dụng; Đại 
thừa bơ sông là giáo. Danh dùng để giải bày Thẻ, 
hiểu Thê do Tông, Tông thành có Dụng, bốn nghĩa 
riêng thành, lớn nhỏ chưa nói, nên cần phải nêu 
giáo tướng để phân biệt răng: 

1. Danh của sáu chữ đầu có chung có riêng, chữ 
K¡nh là tên chung, vì lớn nhỏ đêu đông hiệu, năm 
lớp trên là tên riêng, vì đây nói khác với kia. Đôi 
với tên riêng, Phật là tên chung của quả chứng và 
người, Di-đà là tên riêng của quả chứng và người. 
Đức Thích-ca là vị Giáo chủ ở cõi này, gần như 
muôn vật đêu biết, cho nên ấn giấu tên riêng mà 
hiển bày tên chung. Di-đà là Đức Thế tôn ở cõi 
Tịnh độ, theo lý phải phân biệt rõ ràng, nên lược 
tên chung mà còn tên riêng. Tên chung, riêng hiển 
hiện lẫn nhau, nghĩa ấy rõ ràng, nếu tông quát thì 
gôm thường có ba cặp đôi nhau: Kinh là giáo pháp 
năng thuyên, năm lớp là nghĩa sở thuyên, đây là 
cặp Giáo, nghĩa đối; "A-di-đà" là tiêu biểu Đức 
Thê tôn ở cõi Tịnh độ, "Phật" là chỉ vị hoá chủ ở 
phương này, đây là cặp kia đây; "Thuyết" là khẩu 
nghiệp thành thật của Đức Phật, "Phật" thì có thân 
sắc vàng, đây là cặp Thân, khẩu . Đó là nghĩa rộng 
hẹp của ba cặp đối nhau. 
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Phật là danh hiệu tốt đẹp của quả vị tột cùng. 
Quả phải do nhân mà được, mới ngộ gọi là nhân, 
nhưng ngộ phải từ mê mà ngộ, không mê thì do 
đầu mả ngộ? Mê chắng phải gốc, thì ngộ từ đầu 
sanh? Muôn phân biệt rõ ý chỉ này phải hiểu rõ sáu 
tức: 

I1. Lý tức Phật. 

2. Danh tự tức Phật. 

3. Quán hạnh tức Phật. 

4. Tương tợ tức Phật. 

5. Phần chân tức Phật. 

6. Rốt ráo tức Phật. 

Phàm Thánh không lẫn lộn nên gọi là "Sáu", từ 
đâu đến cuối đều đúng nên gọi là "Tức". 

Lý tức Phật, một niệm tâm tức là lý Như lai 
Tạng, Như tức Không, Tạng tức Giả, Lý tức Trung, 
nhất tâm ba trí xưa nay đây đủ, chăng thích hợp 
nay cũng gọi là "Lý tức Phật". 

_ Danh tự tức Phật, lý tuy đúng, nhưng không 
biệt tự dụng, vì chưa nghe về ba đê, không biết về 
Phật pháp, như mắt của con bò con dê không biết 
phương góc. Hoặc từ bậc tri thức mà được hiểu, 
hoặc từ kinh điển được nghe, đối với danh tự mà 
thông đạt, hiểu rõ tất cả pháp đều là Phật pháp, ây 
øọI1 là "Danh tự tức Phật”. 

Quán hạnh tức Phật, hoặc chỉ nghe danh, miệng 
nói, như sâu căn lá cây, tình cờ thành chữ, nhưng 
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sâu không biết, nêu chữ chăng phải là chữ. Đã 
không thông đạt thì đâu phải Bồ-đề? Cho nên, tâm 
phải quán sát rõ ràng, nghĩa lý và trí tuệ mới tương 
ưng, việc làm như lời nói, lời nói như việc làm, lời 
nói và việc làm tương ưng gọi là "Quán hạnh tức 
Phật". 

. Tương tợ tức Phật, là càng quán sát càng sáng 
suốt TÕ ràng, cảng ngăn câm cảng văng lặng, thì sự 
thô câu tự rơi rụng, sáu căn chứng đặc lẫn nhau, 
như chất đông màu vàng có hình săc tương tợ chất 
vàng thật quý giá, gọi là “Tương tợ tức Phật". 

Phần chân tức Phật, từ cái nhân tương tợ quán 
nhập vào quả vị sơ trụ, phá trừ vô minh thấy được 
Phật tánh, khai mở tạng bí mật hiển hiện chân như, 
bắt đầu phát tâm cuối cùng thành Đăng giác, hoặc 
thị hiện cùng khắp trong chín cõi làm lợi ích an vui 
chúng sanh, hoặc hiện tắm tướng thành đạo, dùng 
thân Phật độ muôn loài, gọi là "Phần chân tức 
Phật". 

Rốt ráo tức Phật, là từ Đăng giác tâm chuyên 
nhập vào Diệu giác, ánh sáng trí tuệ tròn đây, 
không thể tăng thêm, ngu si tối tăm đã hết sạch, 
không còn gì đề dứt trừ, chỉ có Phật cùng Phật mới 
rất dễ hiểu được, ây øọI là "Rốt ráo tức Phật". 

Thí như người nghèo trong nhà có vật báu mà 
không hay biết, nhờ có người biết chỉ dẫn mới biết 
bèn đảo bới cỏ rác bên trên, dân dân được gân kho 
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báu, mở ra lây dùng được rất giàu sang. Có thể thây 
đó là mục đích lấy đây để ví dụ sáu tức kia. Nay 
nói "Phật" tức là VỊ hóa chủ Đức Thích-ca, là Bậc 
rốt ráo, như đây giải thích đầu chỉ hiểu biết quả địa 
cao tột đáng tôn sùng, địa vị ây là do Nhân mà 
được, cũng do thấu đạt tánh quả mâu nhiệm vốn có 
của tự tâm, tức là ban đâu là phàm phụ, sau hướng 
đến và năm lấy toàn bộ lý không còn sợ hãi; cuôi 
cùng mới chứng quả Thánh ở trước Phật mà tâm 
kiêu mạn không sinh. "Thuyết" nghĩa là vui, tùy 

căn cơ mà nói cho hài lòng. Bản hoài của Phật đôi 
với kinh này là hợp với căn cơ chúng sanh, được 
có duyên với Đức Phật A- di-đà, nên mới khen 
ngợi Y báo Chánh bảo ở cõi kia khiến chúng sanh 
phát nguyện vãng sanh về cõi ây. Đã sanh về cõi 
ây rôi thì không còn lui sụt, cuỗi cùng hướng đến 
Bồ-đề nên øọI là vui thích, Đức Phật chỉ mong mỏi 
điều này. 

A- di-đà là tiếng Phạm, Hán dịch Vô Lượng. 
Chữ A là Vô, Di-đà là Lượng. Vì sao gọi là Vô 
Lượng? Vì bốn nghĩa nên gọi là Vô Lượng: 

1. Ánh sáng chiếu soi vô lượng. 

2. Tuôi thọ số hạn vô lượng. 

3. Đệ tử Đại tiểu vô lượng. 

4. Nhất Sanh Bồ Xứ vô lượng. 

Do bốn việc này mà dùng lập thành tôn hiệu Vô 
Lượng. Các kinh đều dịch Vô Lượng Thọ Phật 


SỐ 1760 —- PHẬT THUYÉT A DI ĐÀ KINH SỚ VÀ LỜI TỰA 539 


chính là một trong những nghĩa sau, bôn nghĩa đều 
ở trong văn kinh. 

Xét răng Chư Phật đều có Sanh thân và Pháp 
thân, nên có hai thứ Vô lượng: 

1. Sanh thân vô lượng, đây là vô lượng trong 
hữu lượng. 

2. Pháp thân vô lượng đây là vô lượng trong vô 
lượng. 

Pháp thân được ví như hư không chăng sanh 
chăng diệt. Sanh thân như trăng đáy nước khi ân 
khi hiện. Cho nên Đức Phật Thích-ca, Đức Phật 
Di-đà đều chứng đắc Pháp thân vô lượng, nhưng 
cõi này do căn cơ thấp kém cho nên thấy Sanh thân 
là hữu lượng; ở cõi kia căn cơ cao siêu cho nên 
thây Sanh thân là vô lượng. Nhưng VÌ CỐI trỜI 
người không thể so lường cho nên nói vô lượng; 
nêu thấy Pháp thân nhất định thuộc hữu lượng thì 
nên biết Đức Thích-ca cũng có thể hiện vô lượn 
để chọn lây cõi Tịnh, Đức Phật Di- đà cũng có thê 
hiện hữu lượng, để chọn lấy cõi uê. Cho nên Đại 
Luận chép: "Đức Thích-ca-văn Phật lại có cối nước 
thanh tịnh như cõi nước của Đức Phật A-di-đà; 
Đức Phật A-di-đà cũng có cõi nước không trang 
nghiêm thanh tịnh như cối nước của Đức Phật 
Thích-ca". Lại nói răng: "Ở giữa cõi Diêm- -phù- -đề 
xâu ác này, nên tuôi thọ của Phật phải ngăn ngủi, 
còn ở cõi khác tốt đẹp cho nên tuôi thọ của Phật 
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lâu dài". Kinh Niết-bàn chép: Phương Tây cách 
đây ba mươi hai hăng hà sa cõi có thế giới tên là 
Vô thăng có đầy đủ sự trang nghiêm như thê giới 
An vui, ta ở nơi cõi ây thị hiện ở đời". Đây chăng 
phải là Đức Thích-ca hiện cõi tịnh hay sao? Kinh 
Cô Âm Vương chép: "Đức Phật A-di-đà, dòng họ 
Bà-la-môn, mẹ tên Thù Thắng Diệu Nhan, Ngài 
cũng có đệ tử ác nghịch tên là Điều Đạt". Đã có 
người nữ và kẻ ác nghịch, há chắng phải Đức Phật 
A-di-đà đã thị hiện cõi uễ hay sao? Cho nên, phải 
biết Sanh thân của hai Đức Phật đều có hai lượng 
(hữu lượng và vô lượng), hoặc hiện cõi tịnh, hoặc 
hiện cõi uê tùy duyên khác nhau. 

Hỏi: Đức Phật Thích-ca đã tự có thê thị hiện 
cối lịnh, vì sao không khuyên chúng sanh phát 
nguyện sanh về cõi ấy mà lại khuyên hóa chúng 
sanh niệm Phật vãng sanh về cõi nước Đức Phật 
A-di-đà? 

Đáp: Do căn tánh chúng sanh khác nhau nên sự 
giáo hóa cũng sai khác. Nêu chỉ đối với một Đức 
Phật có duyên thì từ đầu đến cuỗi tự hóa độ; hoặc 
nếu đôi với hai Đức Phật có duyên thì kia đây cùng 
hóa độ. Vì vậy, Đức Phật Thích-ca hiện cõi uễ mà 
cảm hóa chúng sanh, Đức Phật A-di-đà hiện cõi 
tịnh mà tiếp độ, đây cảm hóa kia tiếp độ, cùng ân 
cần khuyên hóa chúng sanh giúp đạt đến đạo quả 
Bô-đê. 

Hỏi: Pháp của Bô-tát lẽ ra độ chúng sanh vì sao 
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chỉ cầu sanh cõi Cực lạc? 

Đáp: Trong Đại Luận quyến bốn mươi ba có 
hỏi điêu này nhưng ngài Long Thọ đáp rằng: "Bô- 
tát có hai hạng: 

1. Hạng tâm từ bị rộng lớn vì chúng sanh. 

2. Hạng chứa nhóm nhiều công đức của Chư 
Phật. 

Hạng ưa chứa nhóm nhiều công đức đến cõi 
Nhất thừa thanh tịnh của Phật Vô Lượng Thọ; hạng 
tâm Từ bi rộng lớn vì chúng sanh, đến chỗ không 
có Phật, Pháp, Tăng, dùng âm thanh khen ngợi 
Tam bảo." 

Hỏi: Nếu vậy, thì hạng ưa chứa nhóm nhiều 
công đức sẽ không hóa độ chúng sanh sao? 

Đáp: Không phải vậy vì trước sau có khác. Do 
đó, trong Đại Luận quyền bốn mươi lăm lại chép 
rẵng: "Bô-tát có vị trước tiên phải tự thành tựu 
công đức, sau đó mới hóa độ chúng sanh, nhưng có 
vị thì trước thành tựu chúng sanh, sau mới thành 
tựu công đức." 

"Kinh" tiếng Phạm Tu-đa-la, Hán dịch là Khế 
kinh, nghĩa là giảng giải nêu bày nghĩa lý khế hợp 
với lòng người, tức là khế lý khế cơ. Chữ Kinh 
Luận Phật Địa chép: "Kinh là công năng xuyên 
suốt gom nhiếp tất cả. Vì thánh giáo của Phật quán 
xuyến nghĩa lý nên nói đề nhiếp trì và hóa độ chúng 
sanh”. 


542 BỘ KINH SỚ 18 


2. Nói về Thể: Thật tướng Phương đăng chính 
là thê của kinh. 

Phương là vuông rộng; đăng nghĩa là bình 
đăng, thê của thật tướng ngang rộng khắp các pháp, 
nên gọi là Phương quảng; dọc bao trùm phảm 
Thánh cho nên nó! bình đẳng: do thế Đại thừa viên 
dung đêu gọi là Phương đẳng. Nhưng khi ở vườn 
Nai Đức Phật chỉ chuyên nói kinh Tiểu thừa, MƯỜI 
hai năm về sau Ngài mới bắt đầu đàm nói về lý 
này, nên được đặt tên kia. Do đó, kinh Vô Lượng 
Nghĩa chép: "Tiếp nói Phương đẳng, Ma-ha Bát- 
nhã". Kinh Niết-bàn chép: "Từ Bơ sống ra bơ sống, 
ví như từ Tu-đa-la phát xuất ra kinh Phương đăng, 
đêu chỉ thời thứ ba. Kinh này đã thuộc bơ sông thì 
nên dùng Danh này đề giải thích Thể kia. Nên biết, 
Đức Di-đà do nghiên cứu, hiển bày Thể này, cho 
nên Y báo Chánh báo trang nghiềm, chúng sanh từ 
lý mà có đầy đủ thể này, nên nguyện sanh thì được 
Phương quảng bình đăng. Nhưng Thể có ba nghĩa: 
Đó là Chủ chất nghĩa, Để nghĩa, và Đạt nghĩa. 
Hoặc gọi là chỗ nương của bốn chương, làm 
phương hướng của ba phân, ví vua quan của tứ dân, 
dụ trời đất của ba quang, đây là Chủ chất nghĩa. 
Hoặc như nhân quả Đại thừa đều là thật tướng, trí 
vượt biến lớn chỉ có Phật mới cùng tột nguôn sốc, 
đây là thể, gọi là Để nghĩa. Hoặc như Bát-nhã là 
một pháp, Phật nói các thứ danh, thật tướng cũng 
như vậy, có nhiều danh tự, đây là thể, là Đạt nghĩa. 
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3. Nói về Tông: Tín nguyện tịnh nghiệp là 
Tông chỉ của kinh. Cho nên , Tông nghĩa là quan 
trọng. Nói Nhân thì gôm thâu muôn hạnh lành; nói 
Quả thì gom nhiếp vô lượng công đức. Nên biết 
nhân quả gộp lại thành Tông yêu. Kinh dạy: "Nên 
phát nguyện sanh về cõi nước kia", là nói về Nhân. 
Lại chép: "Người nghe kinh này mà thọ trì đều 
chứng đắc quả không lui sụt chuyền Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, là nói vê Quả. Tuy nhiên, 
hai nghĩa đều bao gồm nhân chính quả phụ để 
khuyên chúng sanh tu hành câu sanh Tịnh độ, cho 
nên Kinh dạy: "Nếu có người kính tin thì phải phát 
nguyện sanh về cõi nước kia". Lại chép: "Nghe nói 
vê Phật A-di-đà mà chấp trì danh hiệu cho đến bảy 
ngày liên được vãng sanh". Cho nên dùng Tín 
nguyện tịnh nghiệp làm Tông. 

4. Nói về Dụng: Kinh này lẫy sự bỏ khổ để 
được vui làm Dụng. Dụng nghĩa là lực dụng, 
nương lời nói mà tu tập thì có thể xả bỏ các sự khô 
ở cõi này, được thọ hưởng sự an vuI1 cùng tột ở cõi 
kia, gọi là lực dụng của kinh. 

5. Phán giáo: Có hai nghĩa: 

a. Giáo vị có sự phân biệt rõ rệt: Kinh này nhăm 
bảo các đệ tử Thanh văn thử nghiệm chăng phải 
ban đầu vị sữa đồn thuyết-mà bàn luận chúng sanh 
thành Phật, đâu phải lạc vị Tiêu thừa? Không nói 
các pháp đều không thì chắng phải bơ chín Bát- 
nhã. Lại không khai hội Nhị thừa, cho nên khác với 
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kinh Pháp Hoa, Niết-bàn, giáo pháp viên mãn chân 
thật là vị thứ ba Bơ sống Phương đăng Đại thừa. 
Hiểu rõ lời khuyến hóa kia, các trời người và kẻ 
mới phát tâm thuộc bốn giáo kia so với Quán kinh 
thì kia chính là định nghiệp và đây chỉ là tán thiện; 
kia nhiếp thọ căn cơ Viên giáo, còn đây có cả về 
thiên và tiệm. Nói được sanh, tức chỉ nói tâm 
không điên đảo liên được vãng sanh, làm sao đồng 
với đài Kim cương của Đại thừa chứng Vô sanh 
nhãn! Nói trang nghiêm thì chỉ nói hoa lớn nhự 
bánh xe, không giông với hoa lá nhỏ hẹp mỗi bê 
chỉ hai mươi lăm do- tuân! Do đây có thể xét biết 
tốt, xấu. 

b. Nguyên nhân khởi kinh sở: Kinh này có hai 
bản mới dịch và Cựu dịch: 

(1) Bản dịch củ đời Tân do Pháp sư La-thập 
dịch, tên là "Kinh Phật Thuyết A-di-đà". 

(2) Bản dịch mới do ngài Tam Tạng Huyền 
Trang dịch vào đời Đường, là "Kinh Xưng tán Tịnh 
độ Phật Nhiếp Thọ". Bản dịch đời Tân lập đề tức 
là y vào kinh mà chép: “Như nay ta khen ngợi công 
đức lợi ích không thê suy suy nghĩ bàn luận luận 
của Đức Phật A-di-đà". Bản dịch đời Đường lập đề 
mục tức là nương kinh mà chép: “Nên tin kinh này 
là bản kinh khen ngợi công đức không thể suy suy 
nghĩ bàn luận luận và được tất cả Chư Phật cùng 
che chở”. Che chở cũng chính là tên khác của nhiếp 
thọ, nên biết, hai bản dịch lập đê mục, mỗi bản đêu 
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có văn chứng minh. Nay bản được sở giải là bản 
dịch đời Tân. Nhân khởi lời sớ này do ngài Trí 
Viên theo học ý chỉ của tông Thiên that, Ngài 
muốn dùng pháp môn ba quán soạn thành mười lời 
sở giải thích mười bộ kinh làm pháp thí để giúp 
cho chúng sanh đời sau. Ngài đã cô găng sửa chữa 
kỹ rôi soạn về hội niệm Phật bảy ngày; không may 
Ngài bệnh năm liệt giường, lo lãng mạng sông 
không bên, như bóng câu qua kẽ hở, khó lưu truyền 
đời sau sẽ cô phụ lòng người xưa, do đó Ngài găng 
gượng chỗng chõi với bệnh tật, dựa ghế ngôi soạn 
thành ba bộ tức kinh Vô Lượng Nghĩa, Phố Hiển 
Quán và kinh này. Trong hai bản sớ kia, mỗi bản 
đêu có một chương nhân khởi. Vào cuối tháng 10 
niên hiệu Thiên Hy thứ V, năm Tân Dậu đời Đại 
Tống thì Ngài bị bệnh nặng nhưng vẫn cô găng 
biên chép đến chiêu ngày mông 2 tháng II thì 
dừng bút không còn việt được nữa. Tuy ngôn từ 
nghĩa lý chăng giữ, vẫn coi như hoàn thành bản 
nguyện, vả lại còn vì sự nghiệp vãng sanh. Mười 
SỞ giải đã hoàn tật, một đời là bao? Thân thế như 
hoa đôm giữa hư không, ngôn từ như tiếng vang 
trong hang động, thì cái bản ngã này đâu hè có. 

Bây giờ, Ngài được bốn mươi sáu tuôi. 

Ở đời có bản kinh A-di-đà Sớ từ phương Đông 
truyền đến, nói bản này là do ngài Trí Giả nói là 
không đúng, ngôn từ nương vào nghĩa Sớ, mượn 
tiếng để hướng dẫn cho hạng người chưa hiểu biết. 
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B. Giải thích Kinh chia làm ba phân: 

- Từ câu "Như thị" đến hết chữ "Chúng" là phần 
tựa. 

- Từ câu "bấy giờ" đến hết câu "Sanh về cõi 
nước kia" là phần Chánh tông. 

- Từ câu "Xá-lợi-phất như hôm nay tu" cho đến 
hết kinh là phần Lưu thông. 

L. Phần Tựa: 

Trong tất cả các kinh đêu có tựa chung và tựa 
riêng: Sáu việc đông có, nên gọi là chung: việc phát 
khởi khác nhau cho nên nói là riêng. Kinh này có 
chung nhưng thiêu riêng. 

Hỏi: Đức Phật nói các kinh đều có khởi phát, 
hoặc nhân duyên hiến dâng lọng báu, hoặc do phát 
ra ảnh sáng, hoặc ăn xong thu dọn y bát, hoặc quá 
thời buôi trưa đứng dậy đi thiền hành, vì sao đôi 
với kinh này hoàn toàn không có các việc đó? 

Đáp: Xét các bậc Thánh dạy bảo chúng sanh 
làm khuôn phép đêu có chí hướng đến cùng, nhưng 
có những VIỆC không lây gì đặc biệt khác lạ cho 
lắm nên có thê người dịch lược bớt mà không trình 
bày hết ý đó thôi. Vì sao? Vì chỉ cần chúng nhóm 
hợp thì biết sẽ thỉnh pháp, do đó Đức Như lai 
không đợi aI hỏi mà Ngài tự nói, nên biết ý nghĩa 
việc nhóm họp chúng gồm Cả VIỆC phát khởi, bản 
dịch mới có những lời này, nên cuỗi phần nhóm 
họp chúng của kinh kia có chép: "Vì nghe pháp, 
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nên đại chúng nhóm họp trong pháp hội" là vậy. 
Nhưng, tất cả các kinh đều có câu "Như thị v.v..." 
sáu việc, trong Đại Luận nói về trước khi Đức Phật 
sắp diệt độ ngài A-nan hỏi Phật: "ở đầu tất cả các 
kinh, phải để câu gì?" Đức Phật trả lời nên nói "Tôi 
nghe như vây: bây giờ Đức Phật trú tại nước gì 
v.v... cùng đại chúng bao nhiêu người v.v..., đầu 
phải chỉ có một mình ta như vậy mà kinh của Chư 
Phật ba đời mở đầu cũng đều nói như vậy." 

Nay giải thích sáu việc chia làm hai ý: Ba việc 
trước nói ngài A- nan; ba việc sau nói về vị Giáo 
chủ. 

Ba việc trước: 

I. Ngài A-nan nêu về điều đã nghe nên nói 
"Như vây" (Như thị). 

2. A-nan hiển bày người nghe là chính mình 
nên nói “Tôi nghe”. 

3. A-nan chỉ rõ thời gian nghe nên nói "Một 
thuở nọ". 

Ba việc sau là: 

1. Khen ngợi danh hiệu tốt đẹp của vị Giáo chủ 
là "Phật". 

2. Nói về chỗ cư trú của vị Giáo chủ "tại nước 
Xá-vệ ". 

3. Nói về đô chúng của vị Giáo chủ là "cùng 
các đại Tý-khưu". Tuy chia thành hai ý, mà rốt 
cuộc ngài A-nan chứng tín. 
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"Như thị": nghĩa là do lý thật tướng, không có 
hai tướng nên gọi là “như”; dứt bặt trăm lỗi nên gọi 
là "thị", Kinh điển chuyên dùng lý này nên nói là 
"Như thị". Lại "như thị" vôn là ngôn từ chỉ sự, 
nghĩa là Đức Phật dạy về cõi Tịnh như thê, tôi đích 
thân được nghe nên câu kê liên nói "tôi nghe". 

Tôi nghe: Ngã có ba loại: 

1. Kiến. 

2. Mạn. 

3. Danh tự. 

Khi kiết tập kinh điển, ngài A-nan đã chứng 
quả, là bậc Vô học, thì ngã kiến, ngã mạn đều hết 
sạch, nhưng vì phương tiện truyền đạo giáo hóa 
chúng sanh cho nên thuận theo danh tự thê gian mà 
xưng là “Ngã” (ta). “Văn”: Đại Luận chép: Nhĩ căn 
chăng hoại nghe ở chỗ có thể nghe, nhân duyên hòa 
hiệp tạo ý muôn nghe thì nghe. Nhưng theo lý vôn 
không nghe vì thuận theo thế gian nên nói là nghe. 

Một thuở nọ: Nghĩa là Đức Phật dạy vê cõi 
Tịnh như thê, chính tôi được nghe vào năm nào đó 

v... tháng đó v.v... ngày đó v.v... nhưng đây 
không nói năm tháng v.v... mà chỉ nói "Một thuở 
nọ", vì Vua của các nước sáng lập thời gian mỗi xứ 
khác nhau. Như cõi này bốn thời cõi kia ba thời, 
Đông Hạ đều lấy trăng non làm tháng, phương Tây 
lây trăng non làm tháng, hai phương còn như vậy, 
huống chi bôn phương, rất khó xác định, cho nên 
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nói chung là "Một thời". 

Phật: Pháp do bốn hạng người nói, nay chỉ cho 
đích thân nghe Phật nói, chăng phải nghe từ đệ tử, 
chư Tiên, chư Thiên, hóa nhân mà nghe. Tiếng 
Thiên Trúc gọi là Phật-đà, Hán dịch là Giác, là Bậc 
giác ngộ rốt ráo các pháp, chỉ là tâm, như Bậc giác 
ngộ này, nên gọi là giác. 

"Tại nước Xá-vệ v.v...": Đó là tôi theo hầu 
Phật, nghe dạy từ miệng vàng của Phật, chính ở 
chỗ kia, tức là ở vườn cây Kỳ-đà nước Xá-vệ nghe 
Phật giảng nói. Chữ "Tại" là cư trú. Đức Như lai 
vốn an trú trong cõi văng lặng sáng suốt, vì thương 
xót chúng sanh nên thị hiện ở nước Xá-vệ. Tiếng 
Phạm Xá-vệ, Hán dịch là Văn vật, nghĩa là nước 
ây CÓ đây đủ các thứ tài bảo như lòng ham muốn 
của thê gian và những người muốn nghe đạo giải 
thoát. 

"Kỳ thọ v.v..." tức rừng cây do Thái tử Ky-đà 
cúng thí và vườn do trưởng giả Cấp cô độc cúng 
thí. Kỳ-đà, Hán dịch là Chiên Thắng, là Thái tử con 
vua Ba-tư-nặc khi sanh thái tử, vua giao chiến với 
nước ngoài thăng trận, do đó mà đặt tên cho con. 
Cấp cô độc là từ ngữ địa phương, tiếng Phạm là 
Tu-đạt-đa, Hán dịch là Thiện Thí, vì hay làm việc 
bồ thí cho nên người trong làng đặt tên là Câp Cô 
Độc: Trẻ nhỏ không cha mẹ gọi là "Cô”, người già 
không con cái là “Độc”, do vì Trưởng giả thường 
cung cập bô thí cho những người này. Nêu cây 
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trước vườn sau, là theo tôn ty Vua trước, thần dân 
sau. 

"Cùng đại Tỳ-kheo" v.v... trở xuống là đô 
chúng đệ tử: A-nan nói chắng phải chỉ mình tôi ở 
trong vườn cây Thái tử kỳ-đà riêng nghe Phật 
thuyết giảng nói, huống chi Phật cùng các Thanh 
văn, Bô-tát, các chúng trời, người cùng ở đó, may 
mắn tôi được vinh dự hâu cạnh bên Phật cùng được 
nghe, do sáu việc lần lượt bỗ sung nhau, ngài A- 
nan rõ ràng chắng truyện bá lâm, nên dùng đề phát 
sanh chánh tín. Lại, đồ chúng chia làm ba: 

I1. Chúng Thanh văn. 

2. Chúng Bô-tát. 

3. Chúng lẫn lộn. 

Nói theo hình thức sắc phục mà nói, thì Thanh 
văn phép tăc khuôn mẫu đứng đâu, thường ở gân 
bên Phật nên đặt ở trước; Bô-tát tùy theo căn cơ 
của chúng sanh, hình dáng bên ngoài không 
thường nên xếp kế tiếp; hàng trời, người, thân 
chăng phải vượt tục cho nên để sau cùng. Chúng 
sanh chỉ thấy dâu vết kia, chứ không thây được bản 
chất thật sự, nên lây hình thức, sắc phục mà phân 
cao thấp. Nếu dùng nội tâm thì Thanh văn chìm 
đăm không, trời, người chấp trước có, Bôồ-tát thì 
theo trung đạo, cho nên theo thứ lớp nêu bày. 

I1. Chúng Thanh văn: chia làm sáu: 

- Nói về loại. 
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- Nêu số lượng. 

- Hiến bày vị. 

- Khen đức. 

- Nêu danh. 

- Tổng kết. 

a. Nói về loại: 

"Cùng đại Tỳ-kheo tăng" là nói về loại. "Cùng" 
là "Và". "Đại" tiếng Phạm là Ma-ha, có ba nghĩa: 
Nghĩa lớn, nghĩa nhiêu, nghĩa vượt hơn. Các bậc 
Tôn giả này đều được trời người tôn kính, nên gọi 
là Đại; do hiểu khắp tật cả kinh điển nội ngoạI, nên 
nói là nhiều; do siêu vượt chín mươi lăm phái ngoại 
đạo, nên gọi là vượt hơn, ở Hán dịch giả chỉ y theo 
một nghĩa mà dịch. 

Ty-kheo: theo nhân quả có sáu nghĩa: Về nhân 
gọi là Khất sĩ, Bố ma, Phá ác; về Quả gọi là Ứng 
cúng, Sát tặc, Vô sanh. Khát sĩ là trên câu giáo 
pháp. để tu thân, dưới xin vật thực để nuôi thân, xa 
lia hắn bốn thứ tà thực; Bồ ma: Người phát tâm 
xuất gia làm cho ma vương sợ họ vượt ra ngoài 
cảnh giới; Phá ác: Tỳ-kheo có khả năng phả trừ 
chín mươi tám nhân của kiết sử phiên não. Do đầy 
mà nêu bày chúng đồng nghe đều là bậc Đại A-la- 
hán, danh tuy ở nhân, mà thật ra là người chứng 
quả. 

Tăng: Nói đủ là Tăng-già, Hán dịch là chúng 
hòa hợp, nghĩa là bốn vị tỳ kheo trở lên cho đến vô 


552 BỘ KINH SỞ 18 


lượng, chỉ bày hai thứ sự lý hòa hợp, không chống 
trái tranh cãi nên gọi là Chúng. 

b. Nêu số lượng: 

"Một ngàn hai trăm năm mươi vỊ đồng nhóm 
hội” là nêu sô lượng. Khi Đức Phật mới thành đạo, 
trước hết độ năm anh em Kiêu trần như và giáo hóa 
ba vị Ca- diễp; là Ưu-lâu-tần-loa Ca- diễp, Dà-đa 
Ca-diếp; Na-đề Ca-diệp. Ba vị có một ngàn đệ tử, 
kế là hóa độ ngài Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên, hai 
ngài cùng có hai trăm năm mươi đệ tử, đều bỏ tả 
theo chánh mà chứng đặc thượng quả. Các vị này 
cảm ân Đức Phật nên thường theo bên Phật. Lại, 
kinh Phổ Diệu chép: Các kinh phân nhiêu nêu một 
ngàn hai trăm năm mươi vị, là lập lại số đệ tử đầu 
tiên quy y Phật, cho nên các kinh nêu mà chưa hắn 
đủ sô chúng này ở trong hội. 

c. Hiền bày vị: 

"Đều là các vị Đại A-la-hán" là hiển bày quả 
vị, nghĩa là các vị Tỳ-kheo chắng phải hàng Hữu 
học, đều là các bậc vô học quả vị cùng tột. 

A-la-hán bao gồm ba nghĩa: 

I. Ứng cúng, là những vị có khả năng làm 
ruộng phước cho cối trời người, đây chính là quả 
của Khất sĩ. 

2. Sát-tặc, là dứt trừ giặc phiền não, đây là quả 
của Phả ác. 

3. Vô sanh, là không còn thọ thân đời sau, đây 
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là quả của Bố ma. 

d. Khen ngợi công đức: 

Mọi người đều quen biết: là khen ngợi công 
đức. Nghe danh kính trọng đức gọi là "tri", thây 
hình tướng cung kính tôn sùng gọi là "thức". 

e. Nêu danh: 

Từ câu "Trưởng lão" v.v... trở xuông là nêu tên. 
Xá-lợi, Hán dịch là Châu Tử, cũng gọi là Thân Tử, 
vì mẹ Ngài là người có thân hình xinh đẹp đôi mắt 
thông minh, do đó mà đặt tên Châu (tròng mắt), 
cũng gọi là Thân. Tôn giả do đặt tên theo mẹ cho 
nên có tên là Châu Tử. 

Ma-ha Mục-kiên-liên: Ma-ha Hán dịch là Đại, 
Mục-kiên-liên Hán dịch là Hồ Đậu, cũng dịch là 
Thái Thúc. Xưa, có một vị tiên ở ấn trên núi chí 
cầu tu hành, chỉ ăn toàn là đậu đũa, Tôn ø1ả là con 
cháu đời sau của vị tiên kia, vì đồng họ rất nhiều 
nên nêu thêm chữ Đại để phân biệt. 

Ma-ha Ca-diếp: Hán dịch là Đại Âm Quang. 
Xưa có vị tiên, thân có ảnh sáng, ánh sảng của Ngài 
sáng rực át hăn các ánh sáng khác, nên lấy đó đặt 
tên cho dòng họ. 

Ca-chiên-diên: Hán dịch là Phiên Thăng, Tôn 
giả sớm mô côi cha, mẹ Ngài thương con nhỏ nên 
không đành tái giá, như dây buộc quạt, do đó mà 
đặt tên Ngài là Phiên Thắng (dây quạt). 

Câu-hy-la: Hán dịch là Đại Tắt, vì Ngài có đầu 
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gôi lớn, là cậu ngài Xá-lợi-phất. 

Ly-bà-đa: Hán dịch là Thất Tĩnh, ngôi sao ở 
phương Bắc. Cha mẹ Ngài cầu nguyện ngôi sao 
này mà sinh ra Ngài. 

Châu-lợi-bàn-đà-già: Hán dịch là Xà Nô, có 
chỗ nói Châu-lợi dịch là Đại Lộ Biên, Bàn-đà-già 
dịch là Tiêu Lộ Biên, vì Tôn giả này được sanh ra 
ở bên đường, cho nên các kinh điển đêu gọi Châu- 
lợi-bàn-đặc. Nan-đà: Hán dịch là Hỷ, vốn là người 
chăn trâu, gặp Phật bèn hỏi 

Phật về việc chăn trâu, Phật nói pháp cho nghe, 
về sau xuất gia nhập đạo. 

A-nan-đà: Hán dịch Khánh Hỷ, là em con chú 
của Phật. Sanh nhằm ngày Phật thành đạo, cả nước 
đêu vui mừng do đó mà đặt tên Ngài là A-nan-đà 
(Hý). _ 

La-hầu-la: Hán dịch là Chướng Bê, vì đây là 
tên một vị A-tu-la có khả năng che khuất mặt trời 
mặt trăng: còn Tôn giả này làm trở ngại việc xuất 
gia của Phật như thân Tu-la che mặt trăng, Tôn giả 
này chính là con của Như lai. 

Kiêu-phạm-ba-đề: Hán dịch là Ngưu Ha, cũng 
dịch là Ngưu Tích, vì quá khứ Ngài làm thần trâu 
cho nên miệng thường nhai qua nhai lại như miệng 
trâu, chân có móng như chân trâu. 

Tân-đâu-lô-phả-la-đọa, hoặc gọi là Tân-độ-la- 
bạt-la-đọa-xà, hoặc gọi là Quân-đô-bát-hán, đều là 
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phiên âm tiêng Phạm vào đời nhà Sở, Hạ. Tân-đâu- 
lô, Hán dịch là Bất Động, Phả-la-đọa, Tam Tạng 
Chân-đề dịch là Tiệp Tật, hoặc Lợi Căn, hoặc dịch 
là Quảng Ngữ. Theo bản Hạnh Tập, dịch là Trùng 
Tràng, là một trong mười tám họ Bà-la-môn, vì 
Tôn giả thuộc dòng Bà-la-môn. 

Ca-lưu-đà-di: Hán dịch là Hắc Quang, hoặc 
Thô Hắc, vì thân hình Ngài xâu và đen. 

Kiếp-tân-na: Hán dịch là Phòng Tỉnh, vì cha 
mẹ Ngài khân câu sao Phòng mà sanh ra Ngài. 

Bạc-câu-la: Hán dịch là Thiện Dung, vì dung 
mạo Ngài uy nghi khôi ngô. 

A-nậu-lâu-đà: Hán địch là Vô Bân, cũng dịch 
Vô Diệt, vì gia đình Ngài thường được giàu có 
sung túc. 

f. Tông kết: 

Từ câu " như thị" v.v... trở xuống là tông kết. 
"Đệ tử": học sau thầy gọi là "đệ", sự hiểu biết được 
phát sanh từ thây là "tử", gọi là Đệ tức thê hiện sự 
khiêm nhường đôi với thây, còn Tử chính là nói 
lên sự tôn kính đối với thầy . 

2. Chúng Bô-tát: 

"Từ (và các vị) trở xuống xuông, là chúng Bồ- 
tát, có ba phân: 

- Nói về loại. 

- Nêu danh. 

- Tổng kết. 
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a. Nói về loại: 

"Bô-tát": "Bồ" là "Bồ-đề", Hán dịch là "giác", 
"“Fát” là Tát-đỏa, Hán dịch là Chúng sanh, nghĩa là 
dùng trí tuệ đề trên cầu đạo Bô-đề và dùng tâm Từ 
bị đê dưới cứu độ chúng sanh. 

b. Nêu danh: 

Văn-thù-sư-lợi, Hán dịch là Diệu Đức, do ba 
đức mâu nhiệm khai 

phát. 

Pháp vương tử: Đại Luận chép: "Đức Phật là 
Đắng Pháp VƯƠơng, 

Bồ-tát nhập vào vị Chánh pháp cho đến Thập 
địa nên đều gọi là Pháp vương tử, đều có khả năng 
thành Phật như ngài Văn-thù-sư-lợi”. 

A-dật-đa: Hán dịch là Vô Thăng, do vượt ngoài 
phàm phu Tiêu thừa. 

Càn-đà-ha-đề: Hán dịch là Bất Hưu Tức, do 
Ngài tu lý mỗi niệm chánh quán đều là trung đạo. 

Thường Tinh Tân là vị Bô-tát không theo hai 
bên, thường siêng năng không hề biếng nhác. 

c. Tổng kết: 

"Cùng các vị đại Bô-tát như thế" là lời tổng kết. 

3. Chúng lẫn lộn: 

"Và Thích Đê-hoàn Nhân" v.v... trở xuống là 
chúng lân lộn. Thích Đê-hoàn-nhân nói đủ là 
Thích-ca Nhân Đà-la, Hán dịch Năng Thiên Đề, vì 
có khả năng làm chủ các cõi trời. Chữ "Đắng" 
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nghĩa là các vị Phạm vương chăng chở thê gian, 
đây đều là các bậc Thiên chủ đứng đâu. Vô lượng 
chư Thiên tức là các Thiên chúng khác. Đại chúng 
tức là nói chung người và thân A-tu-la... Cuối kinh 
tổng kết ích lợi nói răng: "Tất cả thế gian trời, 
người, A-tu-la... nghe Phật nói pháp", nên hiểu là 
ở tại pháp hội. Bản dịch mới thì ở đây nêu đây đủ. 

II. Phần Chánh tông: 

Từ câu "Bấy giờ" v.v... trở xuống thuộc phân 
Chánh tông chia làm hai: Bảo chung và Nêu riêng. 

1. Bảo chung: 

Câu "Bảo Xá-lợi-phât" theo văn kinh là lời tự 
nói cho loài người nghe. Sở dĩ không nói với Bỗ- 
tát, chư thiên mà nói với Thanh văn, là ý muôn 
người sơ tâm Tiêu thừa ưa Thích cầu vãng sanh, 
bỏ Tiểu vào Đại, ngài Xá-lợi- phât ‹ đã chứng thượng 
quả, tại thời Phương đẳng tâm Bô-đề chết, tự cho 
là chứng nhập Vô dư tốt ráo diệt độ hướng về Đại 
thừa rôi mới sanh thân Biến dịch,, nhưng hai 
đường này đều không câu sanh về cõi Đồng cư của 
Cực lạc. Nên nay Đức Như lai đôi cáo dạy dỗ cho 
chúng sanh. 

Hỏi: Nếu vậy, người Sơ tâm Tiểu thừa cầu vãng 
sanh, thì gọi là nhập Đại thừa hay sao? 

Đáp: Kinh dạy quả vị Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác chăng phải nhập Đại thừa hay sao! Từ 
"tùng thị" v.v... trở xuống là lời dạy bảo chung. 
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Câu đầu chỉ rõ số lượng khoảng cách; tiếp câu thứ 

hai nói về danh hiệu Y báo Chánh báo; câu trước 

chỉ cõi nêu danh, câu sau đề cử Phật hiển Dày danh 

hiệu, do chăng phải quá khứ hay vị lai nên nói 
"pháp hiện tại”. 

2. Nêu riêng: 

Từ "Xá-lợi" v.v... trở xuống là phân nêu riêng, 
có hai: Nêu rõ Y báo, Chánh báo trang nghiêm và 
khuyên sanh về thê giới Cực lạc. 

a.. Nói về Y báo Chánh báo trang nghiêm: 

- Y báo: có hai phần là Nêu danh đề giải thích 
nghĩa và y theo báo mà nêu tướng. 

+ Nêu danh, giải thích nghĩa: phân đâu là nêu 
tên; từ "cõi nước ây” V.V... trỞ xuông là giải thích 
nghĩa. "cho nên gọi là Cực lạc" là đôi với thê giới 
Ta-bả có đủ các khổ, cho nên lây tên là Cực lạc. 
Nhưng nếu luận bàn theo Bốn cối thì vui kia chưa 
tột cùng. Bốn cõi bốn cõi øôm: 

1. Cõi Phàm thánh đồng cư: Nghĩa là các phàm 
phu bị ràng buộc và các bậc Thánh dứt hoặc đều ở 
chung một cõi. 

2. Cði Phương tiện hữu dư: Nghĩa là tu đạo 
phương tiện dứt bôn trụ hoặc, nhưng Vô minh chưa 
hết, cõi này vượt ra khỏi vòng sanh tử của Ba cõi 
thọ thân pháp tánh và còn sanh tử biến dịch. 

3. Cõi Thật báo vô chướng ngại: Nghĩa là tu 
quán trung đạo chân thật, phá được hoặc vô minh, 
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sanh về cõi ấy, mà thọ báo sắc tâm không chướng 
ngại. 

4. Cõi Thường Tịch Quang: tức tâm tánh diệu 
lý. Thường là pháp thân, Vắng lặng tức giải thoát, 
Quang là Bát-nhã. Nên biết, ba cõi trước là thuộc 
vê Sự, một cõi sau thuộc về Lý. Ba cõi kia như ảnh 
tượng như cơm nếp, cõi Tịch Quang như gương soi 
như khí cụ, theo các luận nói về khổ vui thì năm 
thứ vân đục chồng chất lên nhau, cho nên khố; thể 
quán dứt hoặc khéo léo, cho nên vui, đều là phương 
tiện. Thứ lớp tu chứng cho nên khổ, đốn ngộ, viên 
mãn cho nên vui; đây là Thật báo. Do Phân chứng 
chưa củng tột cho nên khổ, rốt ráo viên mãn cho 
nên vuI, đây là Tịch Quang. Trước sau đêu dựa trên 
quả mà nói về hai thứ khổ VUI, trong đó lại kỳ vọng 
nơi nhân để làm rõ về khô lạc, nêu như xoay vân 
lẫn nhau thì bảy thứ trước đêu là khổ, chỉ một thứ 
sau là vui, phải biết rốt ráo Tịch Quang chính gọi 
là Cực lạc. Y Phật muốn cho tất cả đều đạt đến điều 
vui thứ tám, hơn nữa, khen ngợi. điều thứ nhì giúp 
cho họ nhàm chán sự khổ ban đầu, nếu được điều 
thứ hai đã không lui sụt, thì điều thứ tám có thê hy 
vọng, sự quyên xảo phương tiện của bậc đại Thánh 
kia như vậy. 

+ Y theo báo mà nêu tướng vui: 

"Lại, Xá-lợi-phât" v.v... trở xuống là phân y 
theo báo đề nêu tướng vui, có năm: 
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1. Lan can, lưới giăng, hàng cây trang nghiêm. 

2. Ao nước, lầu gác trang nghiêm. 

3. Đất vàng trời rải hoa như mưa trang nghiêm. 

4. Các loài chim nhiều màu sắc tuyệt đẹp trang 
nghiêm. 

5. Âm thanh gió cây vi vu trang nghiêm. 

Do năm thứ trang nghiêm này nên gọi là chỉ 
hưởng thọ các điều vui. 

1. Nói "Lan thuẫn" tức là hàng rào; dọc gọi là 
lan, ngang gọi là thuẫn. Bốn thứ báu là vàng, bạc, 
lưu ly, và thủy tinh. 

2. Ao nước, lầu gác trang nghiêm: "Nước có 
tám tính chât tôt”, theo kinh Khen ngợi Tịnh Độ là: 

1. Lóng trong. 

2. Mát mẽ. 

3. Ngon ngọt. 

4. Nhẹ mêm. 

5. Nhuân láng. 

6. An hòa. 

7. Uống vào hết đói khát. 

8. Uống vào nuôi lớn các căn. 

Từ "Cũng băng vàng bạc" v.v... trở xuống là 
nêu bảy báu. Lưu ly, nói đủ là phệ-lưu-ly, Hán dịch 
bất viễn, do ở Tây Vực có ngọn núi cách thành Ba- 
la-nại không xa, núi ây sanh ra ngọc báu này, nên 
lây đó đặt tên. Chữ gốc vốn là lưu ly có bộ thủy, 
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người đời sau thêm vào bộ ngọc. Pha-lê, gọi đúng 
là Tốt-pha-trí-ca, hình trạng ngọc kia giông như 
thủy tính ở cõi này nhưng có hai màu đỏ, trăng. Xa 
cừ, tiếng Phạm là Mâu-sa- lạc-yết-lạp- bà, Hán dịch 
là Thanh bạch sắc bảo, theo Thượng Thư Đại 
Truyện nói "Con ốc lớn, giống như cái Cừ của xe". 
Cừ, là vành bánh xe. Xích châu, theo Luận Phật 
Địa nói loài trùng đỏ sanh ra ngọc này, hoặc châu 
thể cũng gọi là Xích châu. Luận Trí Độ chép: 
"Ngọc châu báu hoặc trong bụng con cá, hoặc 
trong cây trúc, hoặc trong óc con rắn sinh ra", 
không nhật định chỉ sanh ra từ bụng con trai (sò). 
Mã não, tiếng Phạm Ma-bà- la-già- lệ, Hán dịch là 
Mã Não, màu sắc của thứ báu này như não con 
ngựa, nên do đó mà gọi tên. Bản dịch mới gọi là 
A-thấp- -ma-yêt- lạp, Hán dịch Tàng xử, hoặc dịch 
Thai tạng, lây sự bên chắc của báu này để đặt tên, 
chữ gôc là mã não bộ mã, người đời sau thêm bộ 
thạch, hoặc bộ ngọc. 

Từ "Trong ao" v.v... trở xuống là nói về hoa 
sen, có ba loại: Trước là nêu chung hình lượng hoa 
sen như bánh xe; kế là nói sắc sáng có bốn màu 
khác nhau; sau cùng nêu hương thơm mâu nhiệm 
tinh khiết. 

3. Đật bằng vàng, trời mưa hoa báu trang 
nghiêm; Mạn-đà-La-hán dịch là Thích ý, do thích 
hợp làm vui lòng người. Vì màu sắc kia trăng, nên 
có chỗ dịch là Bạch hoa. Y kích, xưa giải thích là 
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y khâm (vạt áo). Ngài Chân-đề chép: Y kích là đô 
đựng hoa của người nước ngoài. 

"Ăn xong đi kinh hành" là ăn xong đi kinh hành 
đề tiêu hóa thức ăn. 

4. Các loài chim nhiêu màu tuyệt đẹp trang 
nghiêm, lại chia làm hai: 

Chánh nêu, có bốn ý: 

1. Nêu loại. 

2. Nêu tên. 

3. Giảng nói diễn âm thanh. 

4. Hiển bày lợi ích. 

Bạch hạc, theo Kinh Tưởng Hạc là loại chim: 
Hình thể rất sạch sẽ nên có, màu trắng, â âm thanh 
tiếng hót nghe như nhạc trời, nên đầu đỏ, thường 
đậu kiếm ăn dưới nước, nên mỏ dài, chỉ bắt môi ở 
trước nên sau ngắn, thường đậu ở mé nước, chân 
cao mà đuôi rủ xuống, bay giữa hư không, lông 
nhiêu mà thịt thì ít, cô họng lớn để nhả, cỗ dài đê 
bắt môi, loài chim này được sanh lên cõi trời tuôi 
thọ không thể lường được." 

Anh vũ, là loại chim mà Kinh Sơn Hải diễn tả 
răng: "Núi Huỳnh có loài chim như chim cú, cánh 
sanh môm đỏ, nói được tiếng người, gọi là Anh 
quyên". Quách Phác Chú cho răng có chim màu 
trăng. 

Xá-lợi, Hán dịch là Xuân oanh, hoặc dịch là 
Thu lộ. Ca-lăng-tần- già: Hán dịch Diệu thanh, khi 
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còn ở trong trứng đã có âm thanh hay hơn các loài 
chìm khác. Chim Cộng mạng, là loại chm một 
mình hai đâu, thần thức khác mà quả báo đồng, nên 
gọi là Cọng mạng. Kinh Pháp Hoa gọi Mạng mạng, 
Kính Thiên Vương gọi là Sanh, Kinh Niết-bàn gọi 
Ky-bà-kỳ-ba, tật cả đêu chỉ cho loại chim này. Kỳ- 
bà là tiếng Phạm, Hán dịch là hoạt, hoặc dịch là 
sanh, hoặc dịch là Mạng. Phát ra âm thanh êm tai 
(hòa nhã), nhã nghĩa là chính. Còn "diễn xướng" 
thì diễn là rộng, xướng là thông vậy. 

Năm căn øôm: Tín căn, tân căn, niệm căn, định 
căn, tuệ căn. Có công năng làm sanh trưởng gọi là 

căn, tăng tiến nhẫn nại chăng chướng ngại gọi là 
năm lực. Bảy phân Bô-đê, gọi là Giác phân, cũng 
gọi là chị, trong các kinh nói là bảy giác chị, gôm 
Dảy phân: Niệm, trạch, tinh tân, hỷ, khinh an, định, 
xả; một chi trước thuộc định tuệ, ba chi kế thuộc 
về tuệ, và ba chi sau thuộc về định. Tám phân 
Thánh đạo, trong các kinh nói là Tám Chánh đạo, 
øôm tám phần: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh tình tân, chánh định, 
chánh niệm, chánh mạng. 

Từ nghe âm thanh này rôi v.v... trở xuống là nói 
về sự lợi ích. Nghĩ đến Phật như vị thây thuốc, nghĩ 
đến Pháp như vị thuốc hay, nghĩ đến Tăng như 
người nhìn xa trông rộng. Ba việc ây, đã đủ thì 
bệnh tật phiên não liên tiêu trừ, đây là niệm tướng 
riêng Tam bảo. Lại như tự tâm phản chiếu, vắng 
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lặng mà thường, chiếu, thì các pháp rõ ràng, gọi là 
niệm Phật; chiếu soi mà thường văng lặng, thì 
không có pháp nào để đắc, gọi là niệm Pháp; văng 
lặng chiếu không hai, tức còn mất mất còn hòa hợp, 
gọi là niệm Tăng. Đây là niệm Đông thể Tam bảo. 
Các loài chìm giảng nói một âm thanh, chúng sanh 
tùy loại mà hiểu khác nhau, cho nên căn cứ trên hai 
nghĩa biệt tướng và đồng thê để giải thích. 

+ Giải thích sự nghi ngờ: 

Từ "Xá-lợi" v.v... trở xuống là giải thích sự 
nghi ngờ, lại chia làm hai: Một là bác bỏ sự nghi 
ngờ bên trong; hai là giải thích. 

Phật e răng trong tâm ngài Xá-lợi nghi ngờ: 
"Đã có các loài chìm tức có súc sanh, một trong ba 
đường ác. Chỉ do chúng sanh gây ra tội mà chiêu 
cảm quả báo đọa trong ba đường ác, thì làm sao có 
thể gọi là Tịnh độ”. Cho nên, Đức Phật bèn bảo: 
"Ông, chớ cho răng các loài chim này, thật do tội 
báo sanh ra". Từ "Sở dĩ” v.v... trở xuông là mục 
"Giải thích": có hai phần: Bỏ điều chắng phải và 
hiển bảy điều phải. 

Bỏ điều chăng phải gồm phân: Nói thắng ra cõi 
kia không có những điều như vậy, nên ông chớ cho 
cõi kia thật có gây ra tội mà chiêu cảm quả báo, vì 
thê giới kia không có ba đường ác. Và từ "Xá-lợi- 
phật" v.v... trở xuông là phần nêu danh còn không 
có huống chị là thật, hơn nữa Tình độ kia không có 
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Từ "Thị chư” v.v... trở xuống thuộc về phân 
hiên bày điêu phải như trong văn kinh. 

5. Âm thanh gió cây vi vu trang nghiêm như 
trong văn kinh. 

- Chánh báo: Từ "Xá-lợi-phất! Ý ông nghĩ 
sao?" Trở xuống là phân nói về Chánh Dáo. 

Hỏi: Dùng thân để mong được sanh về cõi kia 
thì thân quý mà cÕI nước thâp kém, vì sao trước đề 
cập đến cõi sau mới nói về thân? 

Đáp: Có hai ý: 

1. Về Danh thì đã gọi Y báo Chánh báo cho nên 
trước nói cõi sau nói thân. 

2. Về Nghĩa thì do thế giới thành trước, sau mới 
có Đức Phật ra đời. 

Dựa theo văn kinh chia làm hai: 

1. Nêu danh giải thích nghĩa. 

2. Căn cứ trên báo nêu tướng. 

- Nêu danh giải thích nghĩa: 

Nêu danh: A-di-đà, Hán dịch là Vô Lượng. 

Từ "Xá-lợi" v.v... trở xuông là phần giải thích 
nghĩa, gồm có hai ý: một là nói về Danh hàm chứa 
hai nghĩa; hai là nói về việc thành đạo trải qua 
mười kiêp. 

Trong Danh có hai nghĩa nên có tên gọi là Vô 
Lượng: 
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1. Ánh sáng vô lượng. 

2. Tuôi thọ vô lượng. 

Hỏi: Ánh sáng của Đức Phật Thích-ca cũng có 
thể chiếu soi vô lượng cõi nước, lẽ ra tên là A-di- 
đà chứ? 

Đáp: Đức Phật Thích-ca hiện ứng thân xâu 
kém, thường thì ánh sáng chiêu sáng một tầm mà 
thôi và khi hiện thần thông phóng ánh sáng mới 
chiếu xa vô lượng. Còn Phật Di-đà kia hiện ứng 
thân cao quý, thường thì ánh sáng vô lượng, cho 
nên có tên ấy. 

Từ "Xá-lợi" v.v... trở xuống là phân nói về việc 
thành đạo trải qua mười kiếp, do trước đó đã nêu 
chung là "Hiện nay đang nói pháp”, nên ở đây nêu 
sô kiêp Đức Phật kia đã thành đạo. 

+ Y theo báo để nêu tướng: 

Từ "Xá-lợi-phât" v.v... trở xuông là phần dựa 
vào báo nêu tướng lại có hai: 

1. Đệ tử Đại thừa, Tiểu thừa trang nghiêm. 

2. Người sanh về cõi kia được không lui sụt 
chuyền trang nghiêm. 

Đoạn trước nói trang nghiêm tức trang nghiêm 
cối Cực lạc, đoạn này nói trang nghiêm tức trang 
nghiêm vô lượng, từ ngữ tuy đồng nhưng ý khác 
nhau. Tuy nhiên, đệ tử là người phụ giúp cho Đức 
Phật ây, người vãng sanh là dân chúng ở cõi kia, 
cả hai đều vô lượng, cho nên Đâng Pháp vương gọi 
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là Vô Lượng. Xem lại phần trước gồm có bốn 
nghĩa: 

1. Ánh sáng. 

2. Tuổi thọ. 

3. Đệ tử. 

4. Người vãng sanh. 

Bồn thứ này đều vô lượng, vì vậy cho nên hiệu 
A-di-đà. Hai thứ vô lượng trước xuất phát từ chính 
bản thân, hai thứ sau là từ tha nhân. 

Đệ tử Đại thừa, Tiểu thừa trang nghiêm là đệ tử 
Thanh văn, đệ tử Bô-tát đêu vô lượng. Thanh văn, 
là người do nghe giáo pháp Bốn đê mà ngộ đạo. 

“Lại, Xá-lợi- phất" v.v... trở xuông, là nói người 
vãng sanh về cõi kia được không lui sụt chuyển 
trang nghiêm. A-bệ-bạt-trí, Hán dịch là không lui 
sụt chuyền. Không lui sụt có ba: VỊ, hành, niệm. 
Ngang với từ sơ quả trở đi của Thông giáo. La-hán 
VỊ không lui sụt, Thất địa hành không lui sụt, Bát 
địa niệm không lui sụt. Biệt giáo dùng tín, hạnh, để 
đối với với vị, hành, sơ địa chứng Niệm không lui 
sụt, chỉ hướng đến tu. 

Viên giáo thì từ Sơ tín đến đệ Thất tín là Vị 
không lui sụt, Bát tín trở đi là Hành không lui sụt, 
hàng Sơ trụ chứng đắc Niệm không lui sụt. Kinh 
chép: "Đều như vậy' thì nghĩa phải bao trùm cả ba. 
Nhất sanh bồ xứ tức Đẳng giác, ở cõi nước kia tuôi 
thọ lâu dài, cảnh giới cũng cao đẹp, nên sanh thân 
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phân nhiêu hướng đến Đăng giác. A-tăng-kỳ, Hán 
dịch vô số. 

b. Khuyên nguyện sanh về thê giới Cựu lạc: 

Từ "Xá-lợi- phất! Chúng sanh nào nghe”, trở 
xuông là phân khuyên nguyện sanh vê cõi kia. 
Phân này có ba ý: một là khuyên chung; hai là nêu 
riêng: ba là tông kết ý. 

- Khuyên chung: “Chúng sanh nào nghe”, nghĩa 
là chúng sanh nghe rôi hướng về Y báo Cực lạc, 
Chánh báo vô lượng: "Cùng các bậc thượng thiện”, 
là đồng được Chánh báo kia; "ở chung một chỗ", 
là đồng với Y báo kia. 

- Nêu riêng: Từ "Xá-lợi-phât" v.v... trở xuống, 
chia làm hai: 

+ Hiến bày lại: Đoạn văn này cho biết: không 
thể dùng chút ít gốc lành mà được sanh về cõi kia, 
tức làm rõ ý ngược lại: chỉ có thê dùng nhiều gốc 
lành mới được sanh về cõi kia. Ít thiện, nghĩa là 
đồng với phát nguyện không chân thành, xưng 
niệm danh hiệu Phật một cách tán loạn. Nhiễu 
thiện, nghĩa là chấp trì danh hiệu, phải có kỳ hạn 
mây ngày. 

+ Chánh nêu: Từ "Xá-lợi-phất" v.v... trở xuông 
cũng có bốn ý: 

1. Nhân tu hành. 

2. Cảm tướng. 

3. Nói về lợi ích. 
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4. Được vãng sanh. 

Nhân tu hành: răng "Chấp trì danh hiệu" có 
nghĩa: Chấp là nhận lấy, Trì là giữ gìn. Nhờ tín lực 
nên chập, giữ trong tâm; do Niệm lực nên giữ gìn 
không mất. Từ " người ấy" V.V... trỞ xuống là phân 
Cảm tướng. Từ "người ây” v.v... trở xuông là phân 
nói vệ lợi ích. Từ "Tức đặc” v.v... trở xuông là phân 
được vãng sanh; tật cả đêu như trong văn kinh. 

- Tổng kết Ÿ: Từ "Xá-lợi" v.v... trở xuống là 
phân Tông kết ý. "Ta thấy lợi ích ây cho nên nói 
lời ây' _nghTa là thây sự lợi ích ở thê giới Cực lạc 
tuổi thọ vô lượng, Y báo Chánh báo trang nghiêm, 
bèn khuyên chúng sanh nên phát nguyện sanh về 
cõi đó, cho nên nói "cho nên nói lời ấy". 

II. Phần lưu thông: 

Từ "Xá-lợi-phất như hôm nay ta" cho đến hết 
chia làm hai: Đức Phật khuyên lưu truyền kinh này 
và chúng vui mừng, hội tan. 

1. Đức Phật khuyên lưu thông có ba phân: 

a. Chư Phật đồng khen ngợi lại chia làm hai: 

- Nói Đức Phật Thích-ca khen ngợi như trong 
văn kinh. 

- Nói với Phật đồng khen ngợi: Từ "Đông 
phương” v.v... trở xuông là phân nói về Chư Phật 
đồng khen In nhưng chỉ nêu Chư Phật trong sáu 
phương, đây là do bản dịch đời Tần tóm lược; bản 
dịch đời Đường thì nói đủ mười phương. Y theo 
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văn kinh thì sáu, nghĩa là bốn phương và phương 
trên, phương dưới; nhưng mỗi một phương đều có 
hai: 

+ Nêu sự hiện tướng của Đức Phật A-d¡-đà. 

+ Từ "Nhữ đắng" v.v... trở xuống là nói Đức 
Phật kia khuyên chúng sanh tin nhận. 

"A-súc-bệ", dịch là Bất Động, vì chăng bị hai 
bên làm lay động. "Le chiếc lưỡi dài" là tiêu biểu 
cho lời nói chân thật không luống dối. "Các ông và 
chúng sanh nên tin"..., là khuyên nên tin kinh này. 
Từ "Khen ngợi" đến "Phật Sở Hộ Niệm" là tên 
riêng của kinh này; Bản dịch đời Đường gọi là 
"Kinh Xưng Tán Tịnh Độ”, chính là dựa theo văn 
kinh này. 

"Khen ngợi bất khả tư nghì công đức" là Đức 
Phật Thích-ca nói Y báo Chánh báo của Đức Phật 
A-di-đà được tật cả Chư Phật hộ niệm, là Chư Phật 
trong mười phương cũng đều tùy hý hộ vệ, khiến 
thiên ma không thê làm não loạn tâm, khiến người 
tín tâm không bị lui sụt tâm Bô-đề. 

“Nhật Nguyệt Đăng" dụ cho ba trí. "Danh Văn 
Quang ` là tiêng tăm vang khắp, như ảnh sáng chiêu 
rọi khắp nơi. "Đại Diệm Kiên" thì chữ "Kiên" là 
biểu thị cho Hai trí, chữ "Diệm" là biểu thị lý chiếu 
sol. "Tu-di Đăng”: Tu-di Hán dịch là Diệu Cao; 
chữ "Diệu" tức là Ba trí viên dung, “Cao” là siêu 
vượt nhân vị, "Đăng" là dụ cho Ba trí chiều soi. 
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"Nan Trở” là bên trong chứng được thật tướng, 
bốn ma không thể cản trở ngăn ngại được. "Võng 
minh" nghĩa là trí tuệ sáng suốt, chiêu soi như lưới 
bao trùm cả mười phương. 

"Đạt ma", Hán dịch là Pháp, kế là Pháp Tràng, 
Trì Pháp, bản Phạm còn lưu trữ có khác với văn 
kinh này, nhưng ba danh hiệu Phật này tiêu biểu 
cho pháp ba đề: “Pháp” chính là chân không văng 
lặng rõ ràng, có thể làm khuôn phép, “Pháp Tràng” 
tức là tục để chiếu soi, TƯỜI có thể thấy, "Trì 
Pháp" tức là Trung đạo đồng giữ hai bên. 

"Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân" là dùng 
muôn hạnh làm nhân, thê là Hoa Nghiêm quả Phật. 
"Ta-la", Hán dịch là Kiên Cô. 

b. Kết khuyên vãng sanh: 

Từ "Xá-lợi-phất! Ý ông nghĩ sao" v.v... trở 
xuống là lời kết khuyên vãng sanh, có hai phân: 

- Nghe kinh Phật được lợi ích: lại chia làm ba: 

+ Nêu hỏi kinh này vì sao có tên khác. 

+ Từ "Xá-lợi-phất" v.v... trở xuống là phần y 
theo kinh Phật hiển bày sự lợi ích. A-nậu-đa-la, 
Hán dịch là Vô thượng. Tam-miêu, Hán dịch chính 
là. "Tam" dịch là "đăng", Bồ-đề dịch là ĐIáC,, là 
quả tột cùng, là nhân siêu việt nên gọi là Vô 
thượng. “Chánh” tức chính là quán Trung đạo, 
"đăng" là đồng chiêu hai bên, bao trùm quả vị tối 
thượng, một tâm ba trí. 
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+ Từ "Thị cô" v.v... trở xuông là phần Tổng kết 
khuyên song tín. 

- Công năng nguyện sanh: lại chia làm hai: 

+ Nêu nguyện hiển bày lợi ích. "Hoặc đã 
sanh”... là quá khứ đã phát nguyện nên đã sanh, 
hiện nay đang phát nguyện nên nay sanh, vị lai sẽ 
phát nguyệt nên sẽ sanh. 

+ Từ "Cho nên" v.v... trở xuống là phần y theo 
tín kết khuyên, biên lớn Phật pháp, ai có lòng tin 
đều vào được, người có trí tuệ đều có thể vượt qua. 

c. Nêu khó khuyên tin: Từ "Xá-lợi-phất" v.v... 
trở xuống là nêu bày việc khó khuyên tin lại có hai: 

- Nói về Đức Phật Thích-ca khen ngợi Chư 
Phật: Trong văn kinh "Nay khen ngợi” tức khen 
ngợi Chư Phật ở sáu phương. 

- Nói về Chư Phật khen ngợi Đức Phật Thích- 
ca: Từ "Bỉ chư" v.v... trở xuông là phần Chư Phật 
khen ngợi Phật Thích-ca, lại chia ra hai phân: Một 
là dẫn lời khen ngợi của Chư Phật; hai là nói sự 
thật không luống dối. 

+ Dẫn lời Chư Phật khen ngợi: Thích-ca, Hán 
dịch là Năng Nhân. Mâu-ni, Hán dịch là Vắng lặng 
Mặc. Năng Nhân tức là lòng Đại bi cảm ứng muôn 
vật, Vắng lặng Mặc tức là đức Đại trí hiểu lý sâu 
hiểu sâu rộng. 

"Được làm những việc ít có khó làm), đó là: 

1. Ở đời có năm thứ vẫn đục chứng đặc Bồ-đè. 
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2. Vì chúng sanh nói pháp khó tin. 

"Ta-bà", Hán dịch là Kham nhãn, do chúng 
sanh có thế gánh chịu nỗi khô ba độc. Kiếp trược, 
Tiếng Phạm Kiêp-ba, Hán dịch là Thời phân; Bốn 
thứ trược sau nhóm họp ở đây nên gọi là "Kiếp 
trược". "Kiến trược", là thân kiến, biên kiến v.v... 
do năm thứ lợi sai sử. Phiền não trược, tức là tham, 
sân v.v... do năm thứ ngu độn sai sử. Chúng sanh 
trược, là gồm cả quả báo lợi độn mà giả lập danh, 
đến như tuôi thọ dải ngăn gọi là Mạng trược. Nói 
chung, trược như bỏ cát đất vào nước trong, đất tan 
trong nước, còn nước thì mất sự trong sạch, đắm 
chìm trong sự vấn đục, nay do năm trược này mà 
nước lý mất đi sự trong sạch. 

"Nói pháp khó tin này" nghĩa là nói chấp trì 
danh hiệu Phật một ngày, thì khi qua đời được sanh 
vỆ thê giới Cực lạc và chứng không lui sụt chuyền 
Bô-đề, do việc chứa nhóm chút ít gốc lành ây mà 
đạt được lợi ích như vậy, đó gọi là lời nói khó tin. 
Nhưng phảm phu, Thánh hiện, bình đăng không 
cao thập, tâm tịnh thì cối tịnh, siêu vượt trong chốc 
lát, nêu sanh về Cực lạc rất dễ dàng đáng tin, chỉ vì 
mê sâu chấp nặng, nghe mà không thọ nhận, cho 
nên nói khó tin 

+ Hiểu rõ sự thật không luông dối: Từ "Xá-lợi- 
phất" v.v... trở xuống là phân kết lại cho biết sự 
thật không đối. "thật là rất khó" nghĩa là sông trong 
cõi đời có năm thứ vẫn đục làm được việc khó làm 
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mà chứng đắc quả Bô-đề, việc này rất khó; lại nói 
pháp khó tin này, hai việc bao gồm thì càng rất khó. 
Chư Phật khen ngợi Thích-ca, há là lời luỗng dối 
hay saol 

2. Đại chúng vuI mừng, pháp hội tan: 

Từ "Phật nói lời" v.v... trở xuống. A-tu-La, Hán 
địch là Phi thiên, cối đó giàu có an vui như cõi trời, 
nhưng thường hay nịnh hót dối trá, nên không có 
đức hạnh của trời, do đó mà có tên kia. Do được 
nehe những điều chưa hề được nghe, nên vui mừng 
tín nhận. Vì kính trọng Pháp tôn kính Sư, nên làm 
lễ mà lui ra. 


-oQO- 
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Thích Nguyên Chiếu chùa 
Sùng phước ở kinh chỉ. 


Nhất thừa cực lực đề xướng chung quy, đều chỉ 
hướng về Lạc Dang, Muôn hạnh viên tu tôi thắng 
riêng tìm xét vê quả hiệu. Bởi do từ nhân lập 
nguyện, giữ vững ý chí chính mình đảm đương. 
Trải qua nhiều kiếp như cát bụi mang trong lòng 
hoài bão cứu g1IÚp chúng sanh. Không chỗ nào dù 
chỉ bằng hạt cải mà đức Thê tôn không xả bỏ thân 
mạng để cứu độ chúng sanh. Bi trí sáu độ nhiếp 
hoá không bỏ sót, nội tài ngoại tài tuỳ theo sự 
mong câu thì sẽ được cảm ứng. Căn cơ sanh khởi 
duyên lành thuân thục, các hạnh đây đủ, công đức 
thành tựu. Một thời viên chứng đôi với ba thân, 
muôn đức nêu chung nơi bốn chữ. Do bậc tri thức 
rộng khen ngợi mà chiêu cảm địa ngục lửa hoá 
thành gió mát, bạn lành hướng dẫn thấy hoa sen 
vàng, hình dáng giống như mặt trời chói sáng. 

Tội nặng tám mươi muôn ức kiếp như vậy tan 
như mây khói, đi khắp phương xa mười muôn ức 
cõi nhanh như có cánh. Than ôi! kiến thức mê 
muội, nghiệp chướng sâu dày, ít lòng tin, nhiều 
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nghĩ ngờ, chê tịnh nghiệp là quyên thừa, cười trì 
tụng là hạnh thô. Đầu chăng phải mê đam căn nhà 
mục nát, tự cam chịu bị chìm đăm muôn kiếp. Trái 
nghịch cha mẹ, thật đau xót thay một đời luông bỏ. 
Phải tin tưởng chăng nhờ tha lực, dứt nghiệp hoặc 
mà không có kỳ hạn. 

Nghe và giữ gìn rât nhiêu chính hợp với thời 
duyên. Soạn thuật tuy rất nhiều, nhưng ít cùng tột 
yêu chỉ của kinh. Găng đem hết tài sức trần thuật, 
giải thích, lòng bắt chước bậc tu hành đời trước, lè 
chiếc lưỡi dài để khen ngợi thệ nguyện đồng Chư 
Phật. Thái hư có thể lớn rộng không bờ mé, chí 
nguyện rộng sâu không cùng, cần thận găng sức 
đông như thuyên, tôn sùng sâu xa đạo này. 


L. Muốn giải thích kinh này trước là dùng nghĩa 
môn bao gồm cương yếu kia mới vào được văn giải 
thích nghĩa lý kia. 

1. Giáo pháp danh tiếng của bậc đại giác Thê 
tôn trong một đời, Đại thừa Tiểu thừa tuy có khác 
nhau nhưng không ngoài giáo lý hạnh quả. 

2. Nhờ giáo mà hiển bày lý. 

3. Nương lý mà khởi hạnh. 

4. Do hạnh mà được quả. 

Bốn pháp gom nhiếp tốt đẹp không pháp nảo 
không cùng tận. 

1. Ngôn giáo: đại khái có hai phân: 
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- Nói về sự hưng thịnh của giáo pháp. 

- Phân biệt giáo tướng. 

Kinh Đại Bồn chép: Đức Phật dạy: Đức Như 
lai dùng vô lượng tâm đại bị thương xót chúng sanh 
trong ba cõi, vì vậy mả xuất hiện ở đời mở rộng 
ánh sáng đạo giáo giúp cho tất cả chúng sanh mê 
muội đạt được lợi ích của pháp này, mở bày năm 
đường, độ người chưa được độ, quyết sửa đôi, làm 
cho ngay thăng lại con đường sinh tử và Niết- bàn. 
Đây nói đại ý xuất thế bao gôm ở các kinh điễn, ây 
gọi là nói chung về giáo pháp hưng thịnh. 

Kế là y theo văn này nói lược năm ý. 

1. Khiến cho chúng sanh biết cõi Ta bà là khổ 
mong câu vượt ra khỏi. Cho nên kinh dạy: chúng 
sanh ở thê giới Cực Lạc không có các khô. 

2. Khiến chúng sanh biết cảnh giới Phật sanh 
lòng ưa thích, cho nên đoạn dưới nói về y báo 
chánh báo trang nghiêm, khuyên chúng sanh sanh 
về thê Ø1ới Cực lạc. 

3. Khiến gom nhiếp tâm an trú tam muội niệm 
Phật, cho nên đoạn dưới chép: Nghe nói Đức Phật 
A-di-đà chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn v.v.. 

4. Giúp cho chúng sanh phá trừ nghiệp git0nö 
giải thoát khô được thanh tịnh an vui, cho nên đoạn 
dưới chép: Người ấy khi qua đời tâm không điên 
đảo liền được vãng sanh v.v... 

5. Khiến sanh về thế ø1ới cực lạc thành tựu Bỏ- 
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để, cho nên dưới chép: Nhu người ấy đều được 
không luI sụt chuyên V.V., 

Ở đây nói về š chính của kinh hạn cuộc nơi văn 
này, nghĩa là riêng trình bày sự giáo pháp hưng 
khởi. 

- Phân biệt giáo tướng: Tịnh độ giáo quán nói 
chung về Chư Phật hiện tại ở mười phương, tức 
như đoạn dưới dẫn hẳng sa Chư Phật trong sáu 
phương le chiếc lưỡi rộng dài khuyên chúng sanh 
tin kính kinh này, tức là làm chứng. Lại y theo văn 
dưới chép: Thiện nam, thiện nữ nghe kinh thọ trì, 
không cân trải qua thứ lớp, đều được quả không lui 
sụt chuyên A-nậu-bô-đê. 

Nên biết tất cả giáo môn tịnh độ đều là pháp 
Đại thừa viên đốn thành Phật, chắc chắn chắng 
phải nghiêng về Tiểu thừa như trong luận phân 
biệt. 

2. Nói về lý, lý tức giáo thể cũng chia làm hai: 

- Chung. 

- Riêng. 

- Trong phần chung, tật cả Đại thừa đều lây thật 
tướng của phương đẳng làm thể, phương là phương 
quảng, đắng là bình đăng, diệu lý thật tướng ngang 
thì càng khắp các pháp nên gọl là Phương quảng, 
dọc thì bao trùm Phàm thánh nên gọi là bình đẳng, 
từ đó biết răng ngang dọc tất cả các pháp đều từ 
duyên sinh, đêu không thê suy suy nghĩ bàn luận 
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luận và đều là thật tướng. Đây nêu chung một đời 
giáo hoá của Đức Phật dùng Đại thừa làm lý sở 
thuyền. 

- Nói riêng: Kinh này tức lây sự tu nhân chiêu 
cảm quả y báo chánh báo trang nghiêm công đức 
bất tư nghì của Đức Phật A-di-đà làm lý sở thuyên. 

Vì trong nhân phát Đại nguyện vô tướng tu diệu 
hạnh vô trú, cảm thánh quả vô đắc, điểm sự diệu lý 
tướng là phi tướng cho nên cảm ứng thân và cõi 
đều là thật tướng. 

Tức đoạn dưới kinh dạy: Như nay ta khen ngợi 
công đức bất khả tư nghì của Đức Phật A-di-đà. 
Nếu chăng phải diệu lý thì vì sao xưng bất tư nghì 
ư? 

3. Nói về hạnh, hạnh là giáo, tông cũng có 
chung có riêng. 

- Chung. Nói về đại hạnh không ngoài phát tâm 
đạo vô lượng, tu sáu độ vạn hạnh. Đã nói đủ trong 
các kinh không lập lại. 

- Riêng: Người tu hành tịnh nghiệp chiêu cảm 
sanh tịnh độ, riêng một pháp môn ây vượt ngoài 
phương pháp, đường tắt. 

Y theo tịnh nghiệp lại có nhiều thứ, các kinh đã 
nêu phương pháp tu hành đều sai khác nhau. 

Quán kinh có ba phước diệu quán. 

Kinh Đại Bồn chép: một ngày một đêm treo cờ 
phướn, lọng báu, mười ngày mười đêm giữ gìn trai 
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GIỚI. 

Kinh Đại BI chép: Trong một ngày xưng danh 
hiệu lần lượt khuyên bảo nhau. 

Kinh Bát Chu chép: Trong một ngày, hoặc hơn, 
buộc niệm hiện tiền, trong chín mươi ngày thường 
không ngôi năm. 

Kinh cỗ Âm Thanh chép: Mười ngày mười đêm 
sáu thời lễ niệm. Kinh Đà-la-ni chép: Tụng tập các 
thân chú. 

Kinh Đại Pháp cô chép: Chỉ tác sanh ý thì biết 
có Đức Phật kia. 

Quyên xảo phù hợp các căn cơ, phương pháp 
tu hành chắng phải một, giáo môn tuy khác nhưng 
cũng đêu vãng sanh. 

Kinh này chuyên chỉ dạy pháp t trì danh, chính 
là tông yêu của kinh, vì nay cân thiết cho nên phải 
chỉ dạy, không thê để chung hết các kinh. 

Tóm thâu tất cả các văn kinh lại chia làm năm 
điều. 

1. Tâm khởi ưa thích và nhàm chán, nhàm chán 
khô não, ưa thích an vui. 

2. Thân phải hướng về phía tây đứng ngay ngăn 
chắp tay. 

3. Lập ra kỳ hạn một ngày bảy ngày. 

4. Buộc tâm vào cảnh Phật, chuyên nhất không 
loạn. 

5. Kỳ hạn chết không lui sụt, thệ quyết cầu 
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thoát. 

Hoặc đây xưng danh v.v... trở xuông cho đến 
mười niệm còn được vãng sanh huống chi cả một 
ngày đến bảy ngày ư? 

4. Nói về quả. Quả tức dụng của giáo pháp cũng 
có chia làm hai: 

1. Quả gần: Kinh dạy: Người nảy khi qua đời 
tâm không điên đảo liên được vãng sanh thê giới 
Cực Lạc. 

Do trước xưng danh hiệu Phật kết nghiệp thành 
nhân, bỏ sự khổ não của cõi uế này chiêu cảm cõi 
tịnh lạc kia. 

Tức đạt được pháp tánh tịnh thân trú cõi tịnh 
độ Đông cư. 

2. Quả xa: Nói chúng sanh sanh về cõi đó đều 
chứng đắc địa vị không lui sụt A-nậu- -bồ-đề. Đây 
nói sanh về thê giới kia rồi nghe pháp đặc nhẫn, 
Tu- đạo bô-đề dứt hoặc chứng chân rôt ráo thành 
Phật. Tức chứng pháp thân thanh tịnh ở cõi pháp 
tánh. 

Ở trên nêu tóm lược bốn chương năm phân đại 
khái, ngoài ra như sau giải thích nhưng vẫn dựa 
vào văn khác. 

Kinh này có hai bản dịch: 

1. Bản dịch đời Diêu Tân, pháp sư La-thập 
dịch, tức bản dịch này. 

2. Bản dịch đời Đại Đường, pháp sư Huyền 
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Trang dịch. Nay thây trong tạng: lập nguyện đều 
có khác như văn dưới nói vê. 

Từ xưa giải thích gồm có ba nhà. Pháp sư Từ 
Ấn Đời Đường làm thông tán một quyên. Đời nay 
pháp sư Cô Sơn pháp sư Tuyết Khê đều có sớ ký 
thây lưu hành ở đời. Nay đã nêu ra đều nơi ý kia 
thời có đồng có khác, tự thấy trong văn. 

Kế đến giải thích văn. Lại có hai: 

- Giải thích đề mục kinh. 

- Giải thích văn kinh. 

1. Ban đầu bản kinh này tên "Kinh Khen ngợi 
Bất Khả Tư Nghì Công Đức nhất thiết Chư Phật 
Sở Hộ Niệm." 

Tổng cộng mười sáu chữ, "Kinh" là đề chung, 
mười lăm chữ trên là đề riêng. Tám chữ trên thuộc 
giáo, tức kinh nói y báo chánh báo trang nghiêm, 
xưng danh vãng sanh đều là tu nhân, cảm quả, uy 
thân, nguyện lực, công đức bất khả tư nehì của Đức 
Phật A-d¡-đà. 

Bảy chữ dưới thuộc căn cơ tức y giáo khởi hạnh 
chuyên tu thành nghiệp, được các bậc Thánh thân 
che chở giữ gìn tháng đên không lui sụt Bôỏ-đề. 

Bản dịch của pháp sư Huyền Trang đời Đường, 
có đê kinh là "Kinh Khen ngợi Tịnh Độ Phật Nhiệp 
Thọ”, nghĩa tuy có khác chút ít, phân lớn ý thì 
đồng, đối chiếu văn sẽ thây. 

Nay bản dịch đời Tần dịch ân tóm lược đề bản 
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ở phần sáu phương Phật, tức phần cuối nói răng: 
Các ông và chúng sanh phải tin kinh này v.v... 

Y theo tông chọn điểm quan trọng. Riêng kiến 
lập đề này có năm ý. 

a. Trên thì hợp với tông chỉ của kinh. Trong 
kinh chỉ nêu phương pháp trì danh, cho nên dùng 
danh hiệu Phật nêu tựa đề. 

b. Dưới thì thích ứng với căn cơ của chúng sanh 
nên danh hiệu Đức Di-đà chúng ưa nghe, cho nên 
dùng nêu đề vì nhiều người tín nhận. 

c. Lý tự bao gồm, nhưng chỉ nêu danh hiệu Phật 
khen ngợi che chở tự giữ gìn gom nhiếp. 

d. Nghĩa tồn tại tiện đễ, Phạm hiệu bao øôm vì 
tai nghe quen thuộc. 

e. Nói lời đơn giản cốt yêu, người đời sau thọ 
trì xứng hợp với đạo không phiên phức. 

Vả lại như bản dịch đời Đường theo bản văn 
mà lập đề nhưng chưa nghe truyện bá. Lại như Đại 
bản đặt đề mục theo Trung Hoa nhưng ít thấy tụng 
trì. Chính vì biết bản dịch đời Tân thể hợp sâu xa 
với tâm Thánh cho nên được mọi người khắp nơi 
đồng vâng theo trăm đời vẫn không xưa củ. Cảm 
thông truyện thuyết răng: Pháp sư La-thập từ thời 
bảy Đức Phật đến nay dịch kinh điều này đáng tin, 
chăng phải luống dối. 

Nay giải thích đề kinh này, năm chữ trên là 
riêng vì hạn cuộc theo kinh này, một chữ dưới là 
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chung, đồng với các kinh. 

- Y theo đề riêng: Hai chữ trên là nêu vị giáo 
chủ năng thuyết, khăng định là Đức Thích-ca, chỉ 
nêu hiệu chung. Ba chữ dưới nêu người sở thuyết, 
thành thật chăng phải Đức Phật khác cho nên nêu 
hiệu riêng. Chung riêng khéo xen nhau là sự khéo 
léo của người địch. 

Xuất phát từ miệng vàng của Như lai làm vui 
thích tâm chúng sanh, dùng để giáo hóa phù hợp 
căn cơ chúng sanh cho nên xưng là Phật nói. 

A-di-đà Hán dịch là Vô Lượng. Kinh tự giải 
thích răng: Đức Phật kia có ánh sáng vô lượng 
chiếu khắp cõi nước mười phương chăng chỗ nào 
chướng ngại, vì vậy nên hiệu là A-di-đà, đây gọi là 
vô biên lượng. 

Lại nói Đức Phật kia cùng với nhân dân nước 
kia tuổi thọ vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp, nên 
gọi là A-di-đà. đây gọi là vô số lượng. 

Ánh sáng tiêu biểu cho trí Phật, tuổi thọ tiêu 
biểu cho phước Phật. Dùng phước trí này trang 
nghiêm bôn pháp thân. Ba đức tràn đây đề lập danh 
hiệu tốt đẹp, ngoài ra như văn dưới. 

- Đề chung: Tiếng Phạm Tu-đa-la Hán dịch 
Tuyên. 

Tuyến: Là năng quán. nhiệp, tức dụ cho giáo lý 
giảng giải. Văn lý liên tiếp quán xuyên gồm nhiếp 
các căn cơ. 
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Nghĩa thông thường của chữ "Huấn" trong 
"Huân pháp" như thường nói. 

2. Giải thích văn kinh, đại khái chia làm ba 
phân: 

a. Từ đầu đến "Đại chúng câu" là phần "Tựa". 

b. Từ "Bấy giờ Phật bảo" cho đến "đó là rất 
khó" là "phân chánh tông". 

c. Từ "Phật thuyết kinh này trở xuống cho đến 
cuối văn kinh là phân lưu thông. 

Trong phân đâu các kinh đều có hai bài tựa là 
chứng tín và phát khởi, kinh này chỉ nêu chứng tín, 
không có phát khởi. Bài tựa Vãng Sanh Truyện 
chép răng: Đây chính là loại kinh Vô vấn tự thuyết 
trong mười hai phân giáo, cũng như người mẹ đỡ 
đân con nhỏ, không đợi con mời thỉnh mà chỉ muốn 
quan tâm tay chân con và cho con bú mớm thôi. 

Nay dùng nghĩa "Cầu tìm" lược có hai ý: 

- Nêu cõi tịnh ở phương khác, chắng phải cảnh 
giới nhỏ bẻ thiên lệch của Tười Nhị thừa, dù có 
dùng quyên thừa nhưng nêu đồng mà chẳng biết 
không nhờ vào nhân duyên, nêu sự khác nhau của 
việc tự thuyết. Tức đoạn dưới Chư Phật khen ngợi 
Đức Thích-ca răng: Làm việc rất khó ít có, nói 
pháp mà thế gian này khó tin. 

- Nêu Đức Thế tôn của chúng ta có lòng từ bi 
rộng lớn thương xót chúng sanh như mẹ thươn 
con, thương xót chúng sanh ngơ ngác không thê 
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thưa hỏi, ngài triệu tập đến để dạy bảo, nêu lên sự 
tha thiết của ngài đôi với chúng sinh. 

Cho nên đoạn dưới Đức Như lai di chúc dạy 
răng: Các ông đêu phải tín nhận lời nói của ta và 
lời Chư Phật nói. 

Theo phân Chứng tín, đây tức là ngài A-nan 
kiết tập vâng theo lời Phật dạy mà đặt để sáu việc 
để chứng minh, rõ ràng chẳng luông dỗi, sai bậy, 
giúp cho chúng sanh tin. 

Sáu duyên không đủ thì giáo pháp không thế 
hưng khởi nên gọi là sáu thành tựu. Phân đâu trong 
các kinh giải thích rất rườm ra, đây chỉ tóm lược 
đại cương của đê, ngoàải ra rộng như các kinh khác. 

1. Như thị: Như là từ chỉ cho pháp, tức chỉ pháp 
môn phân chánh tông đã nói. Khê lý gọi là như, lìa 
phi gọi là thị vì tín cho nên nghe trì, gọi là tín thành 
tựu. 

2. Tôi nghe: A-nan tự nói đích thân theo Phật 
nghe pháp chắng phải người khác truyên bảo, đó là 
"Văn thành tựu". 

3. Một thuở nọ: Là chủ bạn nhóm họp nói nghe 
đâu cuối thật chăng phải thời nào khác, đó là "Thời 
thành tựu". 

4. Phật: Là Đức Thích-ca giáo chủ, từ miệng 
vàng đích thân nói chắng phải ai khác nói, đó là 
"chủ thành tựu”. Nói cho đủ là Phật-đà, Hán dịch 
là Giác. Cñác chính là thông, tên gọi này hạn cuộc 
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vào cực quả rốt ráo diệu giác, là một trong mười 
hiệu, nên gọi là hiệu chung. 

5. Tại nước Xá vệ v.v... là nói kinh có nơi chốn. 

Nêu Xá vệ chính là cảnh du hóa. Nêu Kỳ viên 
là chỉ chỗ nương ở, tức "Xứ thành tựu". 

Xá vệ dịch là văn vật, ý nói người vật ở đó giàu 
có nồi tiêng đến các nước khác. 

Thái tử Kỳ-đà cúng thí cây, Câp Cô Độc mua 
vườn, hai vị cùng cúng dường Phật cho nên lấy đó 
đặt tên. 

6. "Cùng với Đại Tỳ-kheo" trở xuống là đạo tục 
bốn bộ đại chúng đồng đến trong hội, chắng phải 
riêng mình tôi nghe đó là "Chúng thành tựu”. 

Chúng có ba loại: 

- Chúng Thanh văn. 

- Từ "và các..." trở xuống là chúng Bô-tát. 

- Từ "Và Thích Đê-hoàn nhân" trở xuống là 
"Chúng trời người”. 

Các vị Thanh văn thường được gần cạnh Đức 
Phật oai nghi lại cao quý, nên nêu trước hết, Bô-tát 
ân hiển không định, hình thức và y phục không câu 
nệ cho nên nêu kế tiếp; trời người và thê tục các 
hình thức và y phục toàn trái nhau cho nên nêu ra 
Sau cùng. 

- Trong phân đâu có bốn: 

- Nêu sô. 

- Từ "đều" trở xuống là khen ngợi đức. 
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- "Trưởng lão" v.v... trở xuống nêu tên. 

- Từ Như thị trở xuống là tổng kết. 

1. Số: "Dữ Đại Tỳ-kheo chúng thiên nhị bách 
ngũ thập nhơn câu”. 

"Đại Tỳ-kheo” là đệ tử Thượng thủ, như dưới 
nêu. "Một ngàn hai trăm v.v..." Đệ tử quyến thuộc 
đêu không nêu. "Tỳ-kheo" hoặc gọi là Bí-sô, Hán 
dịch khất sĩ, cầu xin thức ăn nuôi thân, cầu xin giáo 
pháp để luyện tâm. Lại dịch bố ma, chí nguyện 
giúp cho ma sợ hãi. Lại nói phả ác, là giữ gìn giới 
phá nghiệp chướng, sanh định tuệ phá hoặc. Ba thứ 
này là tên gọi theo nhân. 

Tên gọi theo quả thì như sau: 

Tăng: Nói cho đủ là tăng già, Hán dịch là 
Chúng. Bốn vị Tỳ kheo trở lên có thể dựa vào pháp 
yết-ma mà điều phục tất cả, điệt ác sanh thiện, bao 
øôm chung Phàm thánh, gom nhiếp hết lý, sự, nên 
øọI1 là chúng. 

Đức Phật khi mới thành đạo độ ba anh em Ca- 
diệp øôm một ngàn vị đệ tử. Kế là độ hai ngài Xá- 
lợi-phất và Mục-kiên-liên cùng có hai trăm năm 
mươi vị đệ tử. Các vỊ này vôn theo ngoại đạo may 
mắn gặp Phật và được Phật độ, cảm ân sâu của Phật 
cho nên thường theo hâu bên Phật. 

Hoặc chép: Các đệ tử quy y Phật đâu tiên được 
nêu kề rât nhiều nhưng chưa hăn thường tham dự 
trong hội. 
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2. Khen ngợi đức: 

A-la-hán dịch có ba nghĩa: 

- Ứng cúng: Xứng đáng nhận sự vật cúng 
dường, tức là quả khất sĩ. 

- Sát tặc: Có khả năng dẹp trừ hàng phục ma 
oán, tức quả bố ma. 

- Vô sanh: Diệt trừ các sự khổ não và kiết sử, 
tức quả phá ác. 

Tức như ở dưới nêu các bậc tài đức thượng thủ 
trong hội mà chúng trời người đều biết các vị kia 
uy nghĩ đỉnh đạt dáng mạo trang nghiêm cho nên 
nói mọi người đều biết. 

3. Nêu bày danh: 

Đức trọng hạ lạp cao nên gọi là Trưởng lão. Lời 
lẽ thì hạn cuộc vào người đứng đầu nghĩa bao gồm 
các địa vỊ. 

Xá-lợi-phất, Hán dịch Thân Tử, cũng gọi là 
Châu Tử. Mẹ Ngài thân hình tốt đẹp, thông minh 
lộ ra ở mắt, y theo mẹ mà đặt tên ngài. Lại "Xá" là 
nêu cha, “Lợi” là nêu mẹ. Cả hai nói lên cha mẹ, 
nên nói Xá-lợi-phất, Phất tức là Tử (Con). 

Ma-ha Mục-kiên-liên: Ma-ha Hán dịch là Đại, 
đông danh rất nhiều, thêm chữ Đại ở đầu để phân 
biệt, phần tên còn lại thì có nhiều. Mục-kiên-liên: 
Văn kinh-thù Vẫn dịch là Lai-phục Căn, Lai-phục 
nghĩa là la-bặc; Chân-đề gọi Vật-già-la dịch là Hồ 
đậu, hai vật các vị 
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tiên xưa ưa thích lây đó đặt tên họ. 

Tên Ni-câu-luật-đà là tên cây, do cha mẹ cầu 
nguyện thân cây mà sanh được con lây đó đặt tên. 

Ca-diếp Hán dịch là Đại Quy thị. Vị này đời 
trước đi học đạo gặp con linh quy đội sách tiên, 
nên ứng theo đức đó mà đặt tên họ; Chân- đề dịch 
là quang ba, ánh sáng từ thân một vị Tiên xưa phát 
ra ánh sáng nóng và dâng trảo giống như sóng biến, 
cũng gọi là Âm Quang, vì có thê chiếu sáng hơn 
các ánh sáng khác thì khiến cho không hiện được. 
Cũng gọi là Tất-bát-la, cũng là tên cây do câu 
nguyện cây mà đặt tên. Ca-chiên-diên: Hán dịch là 
Văn Sức, cũng dịch là Kiên Thùy, 

cũng dịch là Hảo Kiên, cũng dịch là Kha-la: 
Hán dịch là Tư Thắng, đều đặt tên theo họ. 

Câu-hy-la hán dịch là Đại tất, vị này có đầu gôi 
rất lớn. Ngài là em ruột của mẹ ngài Xá-lợi-phất, 
ngày trước luận nghị giỏi hơn chị. Lúc chị mang 
thai thì lại thua, biết đứa trẻ mang trong bụng là 
người trí, do đó nên ngài đến Nam Thiên Trúc đọc 
tụng các kinh sách, đến nỗi không rảnh để cắt 
móng tay, nên người đời gọi ngài là Trường Trảo 
Phạm Chỉ. 

Ly-bà-đa, cũng gọi là Ly Việt, Hán dịch là Tĩnh 
Tú, hoặc dịch là Thất Tú. Do cha mẹ ngài cầu đảo 
ngôi sao ây mà sinh ra ngài nhân lây đó đặt tên. 
Hoặc gọi Giả hòa hiệp. Văn kinh-thù vẫn nói ØỌI 
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là Thường Tác Thanh. Có người dẫn Trí Độ luận 
chép: Ngài từng trú ở một cái đình trồng, làm 
chứng cho hai con quỉ dành một xác chết, y theo 
sự thật anh ta phân xử phân đúng thuộc về con qui 
nhỏ, con qui lớn tức giận bẻ gãy tay chân của anh 
ấy ăn, con qui nhỏ thấy vậy liên lây tay chân của 
xác chết thay vào cho anh ta, nhân vậy người ây 
buồn bã không biết được thân này là của aI, cho 
nên gọi là giả hòa hợp. Lại tâm ôm lòng nghĩ ngờ 
gặp người liên hỏi thây thân ta không? Chúng Tăng 
đáp thân ông vốn là của người khác để lại, chẳng 
phải tự ông có. Do đó liền ngộ đạo nên lây đó đặt 
tên. 

Châu-lợi Bàn-đà-già hán dịch là Xà Lô, hoặc 
dịch là Châu Lợi, hoặc dịch là Đại Lộ Biên, Bàn- 
đà- -glả dịch là Tiểu lộ biên, do sanh ở bên đường 
cho nên lây đó đặt tên. 

Nan-đà Hán dịch là Thiện Vui mừng cũng dịch 
là Hân Nhạo: Xưa ngài vốn là người chăn trâu nên 
lây việc chăn trâu hỏi đỗ Đức Phật, Đức Phật nói 
pháp cho ô ông nghe ông vui mừng đắc đạo, cho nên 
có nơi gọi là Mục Ngưu Nan-đà, hoặc như trong 
luật gọi là Bạt-nan-đà. 

A-nan-đà hán dịch Vui mừng, hoặc dịch Vô 
Nhiễm. Vua Tịnh Phạn nghe tin Thái tử thành đạo, 
vua rất vui mừng. Vua Phạn tâu việc sanh con, do 
cả nước đêu vui mừng, nên lây đó mà đặt tên. 
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La-hâu-la: Hán dịch là Phú chướng, là con của 
Thái Tử Tất-đạt- đa. Do vì trả báo đời trước nên 
nay ở trong thai mẹ sáu năm, nên gọi là Phú 
chướng. Ngài Chân-để nói răng: La-hâu, Khi sanh 
ngài Thân A-tu-la lấy tay che mặt trăng mặt trời 
nên gọi là Chướng Nguyệt. Phật dạy pháp của ta 
như mặt trăng, người này làm chướng ngại khiến 
cho ta không xuất gia sớm được, nhiều đời năng xả 
nên gọi là Phú Chướng. 

Kiêu-phạm-ba-đề: Hán dịch Ngưu Ty, hoặc 
dịch là Ngưu Vương, cũng dịch là Ngưu Tích. Xưa 
năm trăm đời từng làm Ngưu Vương, quả báo còn 
lại chưa hết, miệng thường nhai qua nhai lại, người 
đương thời gọi là Ngưu Ty, cũng do đó nên đặt tên 
là Ngưu Tích. Vì tránh người thê gian thây vậy chê 
cười mang tội nên ngài thường ở trên cõi trời. 

Tân-đâu-lô Phả-la-đọa, trên là họ Tân-đâu-lô. 
Hán dịch là Bất động (đây là gọi theo sự chứng đắc 
của Ngài), Phả-la-đọa Chân-để dịch là Tiệp Tật, 
hoặc Lợi Căn, hoặc Quảng Ngữ (nói về căn tánh 
của Ngài!) là một họ trong mười tám họ Bà-la-môn. 

Ca-lưu-đà-di, Hán dịch là Hắc Quang, hoặc 
dịch là Thô hắc, từ hình dáng tướng mạo mà đặt 
tên. 

Kiếp-tân-na, Hán dịch là Phòng Tú, cha mẹ 
ngài do cầu nguyện ngôi sao ấy mà sanh ra ngài 
nên lấy tên đó đặt tên. Lại nói răng khi ngài mới 


SỐ 1761 - PHẬT THUYÉT A DI ĐÀ KINH NGHĨA SỚ 595 


xuất gia muốn đến ra mặt Phật, nhưng đi giữa 
đường gặp lúc trời mưa, đêm Ấy ngủ nhờ trong nhà 
người thợ gốm, tình cờ lại có một vị Tỳ-kheo (do 
Phật hóa hiện) đến sau cùng ngủ chung trong nhà 
ây. VỊ Ty-kheo đến trước đưa thảm cỏ cho ngồi, vị 
Tỷ-kheo đến sau nói pháp cho vị tới trước, do đó 
vị Tỳ-kheo đến trước ấy bỗng nhiên đắc đạo. VỊ 
đến sau chính là Đức Phật hóa hiện. Cùng Đức 
Phật ngủ chung phòng nên gọi là Phòng túc, từ đó 
đặc đạo nên lây đó đặt tên. 

Bạc-câu-la, Hán dịch Thiện Dung, cũng dịch là 
Vĩ Hình, vì hình sắc tướng mạo khôi ngô cho nên 
gọI là Thiện Dung. Vì Ngài sống lâu đến một trăm 
sáu mươi tuổi mà . không bệnh tật chết yêu, do đời 
trước giữ giới bất sát, nên chín mươi mốt kiếp 
thường sống lâu như thế. Lại đời trước ngài có 
cúng dường trái A-lê-lặc cho vị Ty-kheo bệnh, nên 
thân thường không bệnh nay cảm quả báo cao quý 
này do đó mà đặt tên. 

A-nậu-lâu-đà cũng dịch là A-na-luật, hoặc dịch 
A-nê-lô-đầu, đều từ âm Phạm cắt bớt, Hán dịch Vô 
bân, cũng dịch là Như ý, hoặc dịch là Vô Yết. Ngày 
xưa gặp lúc đói kém Ngài cúng cơm lúa trời cho 
một vị Bích-chi-phật nên được hưởng phước chín 
mươi mốt kiếp của cải đầy đủ, do đó mà đặt tên. 

4. Tổng kết. 

Tóm lược nêu bậc Thượng thủ gồm mười sáu 
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vị, không thể nêu hết, cho nên nói các vị "Như thế". 

Ngài Nam Sơn chép: Học sau ta là đệ, sự hiểu 
biết có ra từ ta là tử. 

- Bồ-tát chia làm ba: 

- Nêu sô. 

- "Văn thù" v.v... trở xuống là nêu danh. 

- "Dữ như" v.v... trở xuống là tông kết. 

1. Nêu số: 

Đồng nghe rất nhiêu, lược nêu bốn tên nên gọi 
là “Chư”. 

Bô-tát là gọi lược từ tiếng Phạm, Thiên Thai 
Giới Sớ chép: Ma- ha Bồ-đề Chất-đế-tát-đỏa, Hán 
dịch là Đại đạo tâm thành chúng sanh. Hoặc dịch: 
Bồ-tát dịch là Giác hữu tình, giác nghĩa là trên cầu, 
tức là trí, hữu tình nghĩa là dưới hóa độ, tức là BI. 

2. Liệt nêu danh. 

Văn thù Sư lợi cũng gọi là Mạn thù thất lợi, 
Hán dịch là Diệu Cát Tường, Diệu tức là nêu chỗ 
chứng kia. Cát Tường là tốt đẹp làm lợi ích an vui 
vật. 

Hoặc nói Diệu Đức nghĩa cũng đồng. 

"Nối dõi giống Phật" gọi là Pháp vương tử. 
Luận Trí Độ chép: Phật là đẳng Pháp Vương, Bồ- 
tát vào ngôi chánh pháp cho đên Thập địa đêu gọi 
là Pháp vương tử, chính biết danh này bao gồm các 
địa VỊ. 

A-dật-đa: Hán dịch là Vô Năng Thắng, nói trí 
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tuệ và tâm Từ bi của Ngài người tiểu thừa thiên 
chấp không sánh băng. 

Càn-đà-ha-đề: Hán dịch là Bất Hưu tức. Vì 
ngài tu nhân độ vô tận chúng sanh nên cảm quả vô 
cùng. 

Thường Tinh Tần là chúng sanh vô lượng trên 
cầu Phật đạo đưới hóa độ chúng sanh không chút 
biếng nhác. 

3. Tổng kết. 

Nhưng danh hiệu Bô-tát chung từ đầu đến cuối, 
như trên có nêu, đêu là địa vị bô xứ hoặc là bóng, 
tiếng vang quyên hiện nên nói "các Đại". 

- Chúng trời người. 

Thích Đề-hoàn-nhân nói đủ là Thích- -ca Nhân- 
đà-la, Hán dịch Năng Thiên Đề, tức chủ tâng trời 
Ba Mươi Ba. Nay nói Đế-Thích tức là nêu cả Hoa 
lẫn Phạn. 

Các vị chủ trời Đại Phạm và trời Tứ vương rât 
nhiêu, không thể nêu hết được, nên nói là vô lượng. 

Lại bao gồm bốn chúng đạo tục, tám bộ rông 
thân qui nên gọi là cùng với "Đại chúng". 

Trong bài tựa thì nêu lược, xem lời văn trong 
phân lưu thông. 


II PHÂN CHÁNH TÔNG 
Phần Chánh tông, chia làm ba đoạn: 
- Từ đầu đến "Nhóm họp một chỗ", trước là 
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khen ngợi y báo chánh báo trang nghiêm, khiến 
chúng sanh sanh tâm vui mừng, kính mến. 

- Từ "Không thê với chút ít" v.v... trở xuống là 
phần chính nêu chuyên niệm Phật, trì danh hiệu, 
dạy phương pháp tu hành. 

- Từ "Như hôm nay ta" v.v... trở xuông đến hết 
là dẫn Chư Phật đồng khen ngợi khuyên tin thọ trì. 

Khoa chia làm ba tiết hết một kinh, phân lớn 
các bậc có trí đã thử xem xét tư duy điều này. 
Trong phân đầu lại chia làm hai: 

1. Nêu chung y báo chánh báo: 

Hai câu trên chỉ người nghe pháp, chúng nhóm 
họp liên nói pháp cho nên nói bầy gIỜ. 

Thân tử đại quyên, trí tuệ bậc nhất, biết ngôn 
ngữ hiểu rõ ý rất khế hợp với hoài bão của Phật, 
cho nên các kinh phân lớn lây ngài làm người đối 
thoại với Phật. 

Kinh Di-lặc Hạ Sanh dạy: Đại trí Xá-lợi-phất 
có thể theo Phật xoay bánh xa pháp, là vị đại tướng 
của Phật pháp, mới biết Thân Tử biện tài siêu vượt 
lẽ thường cho đến kinh này đặc biệt không một lời 
nghĩ ngờ thưa hỏi, từ đầu đên hết đều là Đức Như 
lai gọi để dạy bảo, tức hướng đến cái gọi là ý nghĩa 
nêu bày mà đông không biết. 

"Từ cõi này" v.v... trở xuống tức những việc 
Phật dạy, bỗn câu trên nêu y báo. 

Tịnh độ nhiều thứ như các luận khác. Nay ở đây 
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nêu là tịnh độ đồng cư. Như thê sự, quốc g1a, 
phương hướng xa gân cả hai đều nhất định. Vì đối 
lập với sự cực khô của thế giới này nên gọi thế giới 
kia là Cực lạc, cũng gọi là An vuI, cũng gọi là An 
dưỡng. 

Mười muôn ức cõi chúng sanh, phảm phu nghĩ 
ngờ cho là xa, nhưng chỉ trong khoảnh khắc co 
duỗi cánh tay hoặc búng ngón tay thì có thể đến 
nƠI. 

- Do tịnh uễ mười phương đồng nhất tâm. 

- Do tâm niệm nhanh chóng không thể suy suy 
nghĩ bàn luận luận. 

Luận Thập Nghi chép: Chỉ muốn chúng sanh 
tịnh nghiệp thành tựu, khi qua đời tâm ở trong định 
tức là tâm thọ sanh tịnh độ, động niệm tức là thời 
khắc sanh tịnh độ, do đó Quán kinh nói rằng Tịnh 
độ của Đức Di-đà cách đây không xa. 

Lại nghiệp lực của tâm bất tư nghị, một niệm 
liền được sanh không nên lo xa v.v... 

Ba câu dưới là nêu chánh báo: 

Chỉ nói hóa chủ thì bao gồm cả đồ chúng, tóm 
lược chắng phải quá khứ vị lai cho nên nói hiện tại. 

2. Giải thích riêng y báo chánh báo: 

Từ "Xá-lợi" v.v... trở xuống, lại có hai phân: 

- Từ đâu cho đến "trang nghiêm" giải thích y 
báo. 

- "Xá-lợi-phất ý ông nghĩ sao" v.v... trở xuống 
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là kế nêu chánh báo. 

- Trong phân đâu lại có hai phân: 

- Lược giải thích danh nghĩa. 

- "Lại Xá-lợi-phât" v.v... trở xuống là nói rộng 
tướng cao quý. 

a. Ba câu trên là nêu dẫn hỏi. 

- Bốn câu dưới là giải thích chung. 

"Không có các khổ", đối lập hiển bày Ta-bà 
khiến sinh vui thích hay nhàm chán. 

Ba cõi sáu đường gọi chung là quả khô. Trong 
đó lại có tám khổ, năm khô, ba khô. Sanh, giả, 
bệnh, chết, bần khốn, ái biệt ly, oán tăng hội, cầu 
bất đặc khô là tám khổ. 

Sát, đạo, dâm, vọng, uống rượu năm thứ nghiệp 
ác đêu là nhân khô, sẽ chiêu cảm quả khổ, nên gọi 
là năm khổ. Khô khô, hoại khổ, hành khổ là ba thứ 
khô. 

Trong các kinh luận lược nêu danh sô. 

Xét kỹ mà luận thì cõi Nhẫn (Ta-bà) tất cả đều 
khô không có một điều gì đáng vui, nhà lửa, lao 
ngục chưa đủ làm ví dụ. 

Di-đà Tịnh độ, cảnh giới cao siêu tuyệt diệu, 
Thánh hiên đồng hội, nghe pháp ngộ đạo, tuổi thọ 
nhiêu kiếp, không lui sụt tâm Bồ-đề. Lại có các 
điều vui không gì vượt hơn đây, không có các khô 
có thê gọi là vui, huồng chi đầy đủ các sự cao quý, 
vul kia làm sao cùng tận, cho nên gọi là Cực. 


SÓ 1761 - PHẬT THUYÉT A DI ĐÀ KINH NGHĨA SỚ 601 


Trong Đại Bồn chép: Dù ta được thành Phật, 
các trời, người ở trong cõi nước ta thọ sự vu1 sướng 
không băng Tỳ-kheo lậu tận thì ta không thành 
Chánh Giác. 

Ngài Thiện Đạo nói rằng: Nguyện sanh nước 
kia thì phải chuyên tâm giữ mình, đến khi qua đời 
hy vọng về cõi kia, hình thể dường như còn chút 
khổ, niệm trước qua đời niệm sau liên sanh, thời 
gian lâu dài nhiều kiếp thọ pháp lạc vô vi, thăng 
đến thành Phật không còn sanh tử, đâu không vui 
Sướng ưl 

b. Nói rộng về trong y báo cõi nước tai mắt đôi 
nhau không ngoài Thanh sắc. 

Y theo kinh, phần sau tông kết thành tựu trang 
nghiêm chỉ có ba chỗ, tức là ba đoạn: 

- Lan can, lưới giăng, hàng cây, ao sen, chỉ øôm 
các sắc mâu nhiệm trang nghiêm. 

- Đất vàng, mưa hoa, âm nhạc øôm các màu sắc 
âm thanh trang nghiêm. 

- Chim hót, gió cây chỉ gồm pháp âm trang 
nghiêm. 

Cho nên nay khoa so với xưa hoàn toàn khác 
nhau, xin khảo sát trong văn kinh, không nên chấp 
theo văn cũ. 

- Y theo phân đầu, Trang nghiêm chia làm hai 
phân: 

- Từ đầu đến "Hương khiết" là nêu tướng. 
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- "Xá-lợi" v.v... trở xuông là hai phân tổng kết 
là nêu bày. 

+ Nêu tướng lại có hai phân: 

Từ đầu đến "Cực lạc" là nêu lan can, hàng cây, 
lưới giăng để hiển bày danh. 

"Lại Xá-lợi-phất" V.V... tTỞ xuống là dẫn ao 
nước, lâu gác, hoa sen bảy báu để chỉ bày tướng. 

Bảy câu trên trong phân đâu là nêu tướng, hai 
câu dưới là tổng kết danh. 

Nói hàng cây ây bao quanh bảy lớp. Mỗi hàng 
cây cao tám ngàn do-tuân, thứ lớp từng hàng ngay 
ngăn không lộn xộn, cành lá cây kia trên dưới có 
bảy lớp lưới báu giăng phủ trên cây, hình dáng 
đồng với Tháp Phật. 

Quán kinh chép: Lưới võng băng châu báu mâu 
nhiệm bao phủ trên hàng cây, trên mỗi cây có bảy 
lớp lưới giăng, giữa mỗi lớp lưới có năm trăm ức 
cung điện tốt đẹp mâu nhiệm. Dưới một lớp cây có 
một lớp lan can, cũng có bảy lớp lưới giăng, là 
châu báu anh lạc cũng ở trên cây. Thì biết "Đêu là" 
v.v... trở xuống hai câu chỉ hiển bày thể của hàng 
cây lan can. 

- Vàng. 

- Bạc. 

- Lưu ly. 

- Pha lê. Đó là bốn báu. Chánh nêu bày. 

Nếu theo Quán Kinh nói bảy báu hoa lá đều đây 
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đủ, lại trong Đại bốn nói gốc cành nhánh lá đều bảy 
báu lẫn lộn. 

Trong đây lược nêu dựa theo văn khác. 

"Bao bọc chung quanh", có người nói rằng: 
Chỗ ở Chư Phật và Bô-tát đều như vậy, chăng phải 
cho là một nước chỉ có bảy lớp thôi. 

Tổng kết danh đã nói xong, các thứ trang 
nghiêm dưới đây theo lệ thuận với lời tông kêt này. 

Ao nước lầu gác trong đó chia làm bốn phân: 

- Nói về nước ao. 

- Bờ ao, thêm đường. 

- Lầu gác, trên thêm. 

- Hoa sen trong ao. 

* Ao bảy báu, nước kia có tám ao đêu bằng bảy 
báu. 

Nước trong ao cũng có sắc bảy báu gọi là tám 
tính chất tôt: 

1. Lóng trong. 

2. Mát mẻ. 

3. Ngon ngọt. 

4. Nhẹ mêm. 

5. Nhuân láng. 

6. An hòa. 

7. Hết đói khát. 

S. Nuôi lớn các căn. 

Mỗi một ao tâm có ngọc như ý vương, nước từ 
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ngọc rót vào trong ao. 

Cát vàng khắp đất, Quán kinh chép: Xa cừ trở 
xuống nói cát dưới đáy ao đêu băng các thứ kim 
cương nhiều màu. 

* Thêm thang cũng là bốn báu. 

* Nói về lầu gác, là nêu bảy báu 

Quán kinh chép: Cõi nước các báu, trên mỗi cõi 
có năm trăm ức lầu gác báu. 

Tiếng Phạm là lưu ly, Hán dịch là Bất Viễn. 
Cách thành Ba-la-nại có ngọn núi, trong núi ây 
sanh ra ngọc báu này. 

Pha lê, cũng gọi là Phả-n1-ca, Hán dịch là thủy 
ngọc, hoặc dịch là thủy tinh. 

Xa cừ trở xuống đều là tiếng Hán như cừ của 
xe, cừ là vành bánh xe. 

Xích châu: Luận Phật Địa chép: Loài trùng đỏ 
sanh ra ngọc này vì thể của nó màu đỏ. 

Mã não: Pháp sư Ứng chép: Vật báu này màu 
sắc đỏ như sọ con ngựa. 

Đại Bồn chép: Nếu ta thành Phật, từ đất đến hư 
không, cung điện, lâu gác, ao, dòng nước, hoa cây 
đêu băng vô lượng các báu màu sắc lẫn lộn, trăm 
ngàn thứ hương cùng hợp thành, các thứ nghiêm 
sức diệu kỳ vượt hơn trời, người v.v... 

* Chỉ bày hoa sen. Có năm việc: 

1. Hình lượng. 

2. Hiễn sắc. 
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3. Ánh sáng. 

4. Hương thơm. 

5. Trong sạch. Đối chiêu văn sẽ thấy. 

Như trong Quán Kinh chép: Trong mỗi ao có 
sáu mươi ức hoa sen băng bảy báu, mỗi hoa sen 
tròn trịa vừa đúng mười hai do-tuân. 

Đã nói bảy báu chắng những nêu bốn màu, 
mười hai do-tuân, chăng những chỉ như bánh xe. 
Nhưng bánh xe có lớn nhỏ khó có tiêu chuẩn, ở đây 
nói bánh xe lớn nhất cũng chắng qua vải thước 
(thước ta), có thê y theo bánh xe của vị luân vương 
làm hạn mức. 

Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa chép: Bánh xe vàng 
của vua Chuyến luân có ngàn căm, trục bánh xe 
bằng các thứ châu báu vành bánh xe, lưu ly làm 
bằng v.v.. . trang nghiêm chu vi mười lăm dặm, y 
theo đây chưa băng phân nửa do-tuân, cũng chỉ gọi 
là bánh xe nhỏ. 

Sở dĩ hai kinh khác nhau, ngài Từ Ấn chép: 
Hoa có lớn có nhỏ, hoa ở cõi kia rất lớn, hoa ở cõi 
này rất nhỏ. 

Nay căn cứ theo Đại Bồn, hoa sen trong ao 
hoặc một do-tuần, cho đến trăm ngàn do-tuân. 
Thời biết Đại Tiểu khác nhau, trong kinh chỉ là tùy 
nghi mà nêu lên thôi. Không nên lây ý này mà phân 
biệt kinh tốt xâu hay dở. 

+ Kết nêu. 
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"Như thế" là chỉ cho nhiều tướng cao đẹp mâu 
nhiệm ở trên đêu do hạnh nguyện Bôồ-đề từ nhân 
đến quả trải qua nhiều kiếp huân tu của Đức Phật 
A-di-đà mà thành tựu, cho nên nói là công đức 
trang nghiêm. Quán Kinh chép: Các hoa mâu 
nhiệm này là do nguyện lực của Tỳ- kheo Pháp 
Tạng mà thành, các việc khác cũng đều như vậy, 
đầu chỉ có tòa hoa thôi ư! Bốn mươi tám nguyện 
tổng kết răng: Đức Phật kia ở trong đại chúng kiến 
lập nguyện này rôi một lòng một dạ trang nghiêm 
cõi nước mâu nhiệm kia v.v... 

Dưới tông kết các văn đều đồng với giải thích 
này. 

- Trang nghiêm thứ hai có hai phân: 

a. Nêu tướng "Xá-lợi..." v.v... trở xuông. 

b. Kết nêu. 

Trong phân a có ba phân: 

- Nhạc trời. 

- Vàng ròng. 

- Hoa trời. 

* Thường trỗổi nhạc trời", theo trong Quản 
Kinh: Nhạc trời có ba thứ. Trong Thủy Quán chép: 
Trăm ức cột hoa có vô lượng nhạc khí để trang 
nghiêm, tám thứ gió mát thôi đánh vào các nhạc 
khí này v.v... lại Quán Lầu chép răng: Trong lầu 
gác kia có vô lượng chư Thiên trôi các kỹ nhạc trời, 
lại có nhạc khí treo lơ lửng giữa hư không, không 
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ai đánh tự nhiên lên tiếng. 

Theo kinh dưới đây dạy: Gió thôi lưới giăng 
trên cây như trăm ngàn thứ nhạc, cho nên biệt cõi 
kia nhạc trời chắng phải một thứ. 

* "Đất băng vàng ròng" 

Đắt băng vàng ròng Quán Kinh nói cõi nước 
kia đất băng lưu ly, dùng dây băng vàng ròng xen 
lẫn nhau, lại dùng bảy thứ báu làm giới hạn ngăn 
chia rõ ràng. Nay nói vàng ròng chính là mặt đất 
trang nghiêm. 

* Hoa trời lại có ba phân: 

- Sáu thời mưa hoa. 

- "Cõi ấy" v.v... trở xuông là: Đựng hoa cúng 
dường. 

- Ngay trong ` v.v... trở xuống: Cúng dường 
xong trở về cõi nước minh. 

- Cõi nước kia ánh sáng thường chiếu soi, đã 
không có mặt trời mặt trăng thì không có ngày 
đêm, thuận theo căn cơ chúng sanh ở cõi này mà 
nói sáu thời. 

Đại Bồn chép: Cõi kia lầy hoa nở chim kêu làm 
buôi sáng, hoa khép, chim về tô làm đêm. 

Mạn-đà-la, Hán dịch Thích Ý, vì hoa kia rất 
đẹp. lại dịch bạch hoa, vì nói theo màu sắc. 

- "Chúng sanh cõi ây" là gọi chung chín phẩm. 
"Y kích" ngài Chân-đề nói rằng đó là cái giỏ đựng 
hoa của người nước ngoài. 
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Vừa mới sanh về nước kia liên được sáu thông, 
mỗi ngày đi đến phương khác để nghe pháp. Quán 
Kinh chép: Đúng thời thì có thế bay đi đên khắp 
mười phương hâu hạ Chư Phật. Lại đến khắp mười 
phương cúng dường Chư Phật, ở trước Chư Phật 
nghe pháp sâu xa v.v... "mười muôn ức" là nêu số 
nhiêu. 

- "Thực thời" là trước g1ờ ngọ. 

Trong Đại Bồn chép: Cõi nước kia cung điện, 

y phục, thức uống ăn, các vật tự nhiên có như ở 
TÊR trời thứ sáu. Nếu muốn ăn thì bình bát bảy báu 
tự nhiên hiện ở trước, trăm món ăn uông đây dẫy 
trong đó. Tuy ở đây có ăn mà thật không ăn, chỉ 
thây sắc ngửi hương, ý cho là ăn tự nhiên no đủ, ăn 
xong thức ăn tự hóa hiện đi, đến giờ ăn nó lại hiện 
ra. 

Ký Quy Truyện chép: Đạo tục ở tâng trời thứ 
năm phân nhiêu đi kinh hành, thăng đến thăng đi 
tuân theo một đường như đường sợi dệt vải, nên 
øọI1 là kinh hành. 

Luật Tứ Phân chép: Kinh hành có năm điều lợi 
ích: 

1. Có khả năng đi xa. 

2. Có thể tư duy. 

3. Ít bệnh hoạn. 

4. Tiêu thức ăn. 

5. Được định tâm lâu dài. 
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- Tổng kết nêu đồng như trước. Ký: Trong tổng 
kết nêu đông như trước có hai: 

- Nguyện hạnh của Đức Phật A-di-đà trải qua 
nhiêu kiếp huân tu mà thành tựu cho nên nói công 
đức trang nghiêm, cho đến dẫn kinh đều đồng như 
trước giải thích. 

- Đều nêu tông kết răng: "Cho nên cõi nước kia 
tên là Cực lạc". Trang nghiêm thứ ba cũng có hai 
phân: 

- Nêu tướng từ "Xá-lợi" v.v... trở xuống. 

- Tống kết nêu bày. 

+ Nêu tướng lại có hai phân: 

* Từ đầu đến "Các chim được hóa ra là" diễn 
bày thánh pháp, "Xá-lợi-phất" v.v... trở xuông là: 

* Cây, gió phát ra âm thanh vi vu. 

Trong phân: Từ đâu đến "Các chim được hóa 
ra là" diễn Dày thánh pháp, "Xá-lợi-phât" v.v... trở 
xuống lại có hai phân: 

- Chánh nêu. "Xá-lợi-phất" v.v... trở xuống: 

- Là giải thích nghĩ. 

- Chánh nêu có ba phân: 

- Nêu các loài chim. 

Lược nêu sáu thứ chim, ba thứ trước dễ biết. 

Xá-lợi Hán dịch là Xuân oanh hoặc dịch là Thu 


Ca-lăng-tân-già, hán dịch là Diệu thanh, khi 


610 BỘ KINH SỞ 18 


còn trong trứng tiếng kêu đã hay hơn các loài chim 
khác. 

Cọng mạng, chim này một thân mà hai đầu, 
thân quả báo thì đông, nhưng thân thức có khác, 
cho nên kinh Pháp Hoa dịch là Mạng Mạng Điêu. 

Quán Kinh nói lại có các loài chím như le le, 
Uyên ương, chim Nhạn trăm màu sắc quý báu v.v... 

- "Các chim này" v.v... trở xuống là nói về diễn 
pháp. 

Hòa nhã là âm thanh rung cảm đến người. 
"Diên xướng" nghĩa là nói pháp không ngăn trệ. 

Ngũ căn: Tín căn, tinh tân căn, niệm căn, định 
căn, tuệ căn. Vì có công năng sanh ra thánh đạo, 
nên gọi chung là căn. Ngay năm pháp này có thể 
đẹp trừ nghiệp hoặc nên gọi là năm lực. 

Bảy phân Bô-đê tức bảy Giác chỉ: 

1. Trạch pháp. 

2. Tính tấn. 

3. Hỷ. 

4. Trừ. 

5. Định. 

6. Xả. 

7. Niệm giác ch1. 

Thật sự giác ngộ bảy việc này thì có thể đạt đến 
quả Vô học nên gọi là phân. 

Tám phân chánh đạo: 
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1. Chánh kiến. 

. Chánh tư duy. 

. Chánh ngữ. 

. Chánh nghiệp. 

. Chánh mạng. 

. Chánh tĩnh tân. 
. Chánh niệm. 

. Chánh định. 

Hai tuệ học trước, ba giới học g1ữa, ba định học 
sau, tức là lia minh ba học. 

Sơ quả đã thây lý Chân-để đều gọi là chánh 
đạo, cũng gọi là Thánh đạo. Các thứ khác như pháp 
giới lần lượt có nói . 

Quán Kinh chép: Thường khen ngợi niệm Phật, 
niệm pháp, niệm Tăng, hoặc nói khổ, không, vô 
thường, vô ngã, các pháp Ba la mật, cho nên là 
"Các pháp như thê". 

- "Cõi ây" trở xuống là hiển bày lợi ích muôn 
vật. 

Niệm Phật biết ân Phật nặng, niệm pháp biết 
công pháp sâu, niệm tăng biết đức tăng lớn. 

Lại, niệm Phật là nguyện mau chóng thành, 
niệm Pháp là nguyện siêng năng tu học, niệm Tăng 
là nguyện gần gũi tham dự. Lại niệm Phật thê tự 
tâm tức tự giác liêu, niệm Pháp tắc tự tâm thì sanh 
thánh đạo, niệm Tăng tự tâm tức tùy duyên hòa 
hiệp. Có nhiều thứ tam bảo, tùy căn cơ cạn sâu. 


œ® ¬Il O—A CC: + C2) 
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Nên biết cõi này tâm câu uế thường ưa nhớ nghĩ 
năm dục, cõi kia tâm tịnh duyên niệm tam bảo sớm 
tôi gìn giữ không có ý gì khác. Hai cõi thăng trâm 
ở đây có thê thây. 

- Giải thích nghĩ: Có hai đoạn. 

- Từ đầu đến "Hữu thật" là ngăn dứt tâm nghi 
kia. 

- "Thị chư" v.v... trở xuống là giải quyết việc 
ngh1. 

Phần Từ đầu đến “Hữu thật" là ngăn dứt tâm 
nghi kia. Chia làm ba tiệt. 

* Ngăn dứt tâm nghi. 

Loài súc sanh cõi đời vẫn đục do tội nghiệp 
chiêu cảm. CõiI tịnh Cực Lạc vì sao mà có? 

* "Sở đĩ" v.v... trở xuống là tiếp suy diễn rộng 
ý, 

Cối nước kia chỉ có hai đường trời, người. 

Ngài Pháp tạng nguyện răng: Nêu ta thành 
Phật, trong cõi nước ta nêu còn địa ngục, nøạ qui, 
súc sanh thì ta không thành chánh giác. 

* "Xá-lợi" v.v... trở xuống là nêu sự so sánh. 

Đại Bồn chép: Cõi nước kia không có tên ba 
đường khô nạn, chỉ có âm thanh vui sướng tự 
nhiên, cho nên cõi nước kia gọi là An vuI. 

- Giải quyết nghi 

"Đức Di-đà biến hóa", theo Quán Kinh tức 
trong ao nước ngọc như ý châu vọt ra ánh sáng 
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vàng chói, trong ánh sáng kia hóa thành các loài 
chim có trăm màu sắc báu, cùng hót tiếng êm ái êm 
tai, phải biết các loài chìm đó đều là hóa thân của 
Đức Phật Di-đà vì muốn làm cho pháp âm truyền 
khắp mọi nơi gân xa mà ngài biến hóa ra, rõ biết 
chăng phải do tội báo sanh ra. 

Gió, cây, âm thanh mâu nhiệm, chia làm hai 
phân: 

- Nêu tướng. 

Tức trước nói hàng cây, mành lưới gió thôi 
động thành âm thanh, âm thanh kia réo răt như các 
thứ nhạc. 

- "Nghe tiếng ấy" v.v... trở xuống là hiển bày 
sự lợi ích đồng như trước. 

Tổng kết nêu rất dễ hiểu. 

- Nói về chánh báo chia làm hai phần 

- Ban đầu cho đến "Thập kiếp" là danh hiệu hóa 
chủ, "Xá-lợi- phât” v.v... trở xuông là: 

- Nói về đồ chúng trang nghiêm. Phân một lại 
có hai phân: 

+ Nêu câu hỏi. "Y ông nghĩ sao" là xét xem 
ngài Thân Tử có hiểu không. 

+ Đã không đáp lời cho nên đó là giải thích 
chung. A-di-đà Hán dịch Võ Lượng: (Ảnh sáng, 
Tuổi thọ). Vô lượng là chung, ánh sáng và tuôi thọ 
là riêng. 

* Ánh sáng vô lượng. 
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Ánh sáng Đức Phật có hai thứ: 

- Ảnh sáng lúc nào cũng có. 

- Ảnh sáng hiện khởi. Tùy căn cơ ấn hiện có 
không, chăng nhất định, nên gọi là hiện khởi.) 

Nay đây chính là thường quang của Đức Phật 
Di-đà. (Ký: Trong văn trước nói nhất định có thể 
của ánh sáng. ) 

Đại Bồn chép: Oai thần ánh sáng của Đức Phật 
Vô Lượng Thọ tối tôn bậc nhất, ánh sáng của Chư 
Phật không thê sánh kịp, cho nên hiệu là Phật vô 
lượng Quang v.v... Cho đến ta nói ánh sáng của 
Đức Phật kia một kiếp còn không thể hết v.v... lại 
trong quán Phật nói: Thân của Đức Phật các lỗ 
chân lông phát ra ánh sáng như núi Tu DI, Đức 
Phật kia ánh sáng tròn chiêu cả trăm ức tam thiên 
đại thiên thê gIỚI. Lại nói rắng Đức Phật kia có tám 
mươi bốn ngàn tướng, môi tướng lại có tám mươi 
bốn ngàn tướng tốt, mỗi tướng tốt có tám mươi bôn 
ngàn tia sảng, chiếu soi thế giới các mười phương, 
øom nhiếp tât cả chúng sanh niệm Phật không bỏ 
sót một ai. Phải biết chúng ta ở trong ánh sáng của 
Phật mà không biết, ánh sáng của Phật, thường 
øom nhiỆp không nhàm chán bỏ sót. Cùng như 
người mù ở dưới mặt trời. Lại như loài g1òI trùng 
thích ở trong nhà xí chỗ ô uê. An ủi tự trách thật 
đáng đau xót. 

* Tuổi thọ vô lượng lại có hai phân: Nói về chủ 
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bạn tuôi thọ vô lượng. "Xá Lợi" v.v... trở xuống là 
nêu quả thành kiếp sô. 

Tuổi thọ của Phật có hai phân: 

- Pháp thân và Báo thân của hai Đức Phật xưa 
nay vô lượng. 

- Ứng thân Phật đêu đây đủ hai hạn lượng dài 
ngăn. 

Nay đây tịnh độ, Ứng thân Di-đà thị hiện lượng 
đài. 

Đại Bốn chép: Đức Phật kia tuôi thọ lâu dài 
không thể tính kể, dù cho vô lượng chúng sanh 
mười phương đều thành Thanh văn, Duyên giác 
đều cùng tập họp đem hết trí lực trăm ngàn muôn 
kiếp, đều cùng nhau suy tính cũng không thể cùng 
tận. 

Lại nói răng: Chúng Thanh văn Bồ-tát trời 
người tuôi thọ dài ngăn cũng giông như vậy. Cho 
nên nói "Và người dân cõi ấy". 

A- tăng-kỳ: Hán dịch là Vô sô, hoặc dịch a- 
tăng-kỳ- _ya, dịch là Vô ương sô. 

Nêu kiếp số. 

Nói "Mười kiếp", theo kinh Pháp Hoa, vào thời 
Đức Đại Thông Trí Thắng Như lai xoay bánh xa 
pháp. thì Đức Phật A-di-đà là một trong mười sáu 
vị vương tử thỉnh Phật xoay bánh xa pháp ây, Đức 
Phật Thích Ca đã trải qua nhiều số kiếp như cát 
bụi, thì Đức Phật Di-đà cũng vậy. 
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Chương Thê Chí trong Kinh Lăng Nghiêm, 
chép: Trong quá khứ hăng hà sa kiếp sô có Đức 
Phật ra đời hiệu Vô Lượng Quang có mười hai Đức 
Như lai nối nhau ra đời trong một kiếp, theo Đại 
bồn thì tức là Đức Phật A-di-đà. Nay Kinh Đại bốn 
đêu nói mười kiếp chính là hy vọng phủ hợp căn 
CƠ chúng sanh, không để cho họ nghi ngờ. 

- Đô chúng trang nghiêm, chia làm hai phân: 

- Ban đâu đến "Kiếp ấy" chính là nêu thánh 
chúng. 

- "Xá-lợi" v.v... trở xuống là tông kết khuyên 
vãng sanh. 

Trong phân đầu lại có hai phân: 

a. Từ đầu cho đến "Trang nghiêm" là nêu chung 
hai chúng. 

b. "Lại Xá -lợi" v.v... trở xuống là hiển bảy 
riêng công hạnh. 

- Trong phân a. lại có hai phân: 

- Chánh nêu; 

- Từ Xá-lợi trở xuống là tông kết chỉ bày. 

+ Đệ tử Thanh văn là ba hạng phẩm trung, các 
Bồ-tát là ba hạng phẩm thượng, gom nhiếp chung 
hàng sơ tâm, không lui sụt Bô-đề, Bố xứ Phật. 
Chúng là nói chung người ba thừa, chỉ không có 
Duyên giác, lẽ ra do chứng đoạn đồng thuộc về 
Thanh văn. Cho nên trong đại Bốn chép: Bồ-tát, 
Thanh văn ở nước kia số ấy khó lường được không 
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thể xưng kê hết, thân trí thông suốt, uy lực tự tại 
V.V.. 

Luận Vãng Sanh nói người nhị thừa không 
sanh, bởi có định tánh chọn lây Niết- bản, còn ở đây 
là người Thanh văn từng phát đại tâm cầu quả Phật 
Bỏ-đề thị hiện tu tiêu hạnh. Kinh Pháp Hoa được 
thọ ký cho hạng Thanh văn chân thật, kinh Niết- 
bàn biết loại Bô-tát thường xuất gia. 

+ Tổng kết nêu bảy. 

Ở đây cũng do Đức Phật Di-đà hóa ra, đời sau 
sanh vê cõi kia, tu nhân chứng quả, uy thần nói 
pháp để trang nghiêm cõi nước, nghĩa đồng như 
trước giải thích. 

- Hiến bày riêng. 

Chúng sanh sanh về cõi đó gom nhiếp chung 
chín phẩm. 

A- bệ-bạt-trí Hán dịch không lui sụt chuyền. 
Đoạn dưới chép: Các vị này đều đặc không lui sụt 
A-nậu Bôồ-đê. Thì biết sanh ở cõi kia ấy là dưới từ 
hàng phàm phu thắng đến thành Phật, không còn 
lui sụt, đọa lạc. 

Luận Thập Nghi chép: Cõi nước kia có năm 
nhân duyên cho nên không luI sụt: 

1. nguyện lực của Đức Phật Di-đà nhiếp trì; 

2. Ánh sáng Đức Phật thường chiếu soi. 

3. Chim, nước, rừng cây, thường nói pháp. 

4. Toàn các vị Bô-tát làm bạn, không có các ác 


618 BỘ KINH SỞ 18 


duyên. 

5. Tuôi thọ vĩnh kiếp. Các luận khác cũng nói 
rộng như đây. "Nhất sanh bố xứ" tức Đăng Giác 
Bồ-tát. 

Như các ngài Quan Âm, Thế Chí v.v... chúng 
loại đã nhiều chăng phải toán số tính được, chỉ có 
thể nói A tăng kỳ thôi. 

Hỏi: Đắc quả Vô sinh pháp nhẫn và địa vị Bồ 
xứ thì chỉ nên thị hiện vào năm đường, nhập vào 
ba đường cứu khô chúng sanh, vì sao cứ ở mãi nơi 
Tịnh độ! 

Đáp: Tùy chí nguyện mỗi người mà việc nhiếp 
hóa chúng sanh có khác nhau. Hoặc đạo chơi trong 
mười phương, hoặc qua lại trong ba cõi để giảng 
nói chánh pháp, giáo hóa làm lợi ích an vui cho 
chúng sanh. 

Đại Bồn chép: Hắng sa cõi Phật trong mười 
phương, vô lượng Bỏ- tát đều sanh trong nước ây, 
cung kính cúng dường, nghe thọ kinh pháp, giảng 
nói đạo pháp, giáo hóa chúng sanh. Lại nói răng: 
Ở thế giới này có sáu mươi bảy ức Bồ-tát không 
lui sụt vãng sanh về cõi đó. Lại, Phật thọ ký cho 
Bồ-tát trong mười phương đều được vãng sanh, nói 
rộng như trong quyền hạ. 

- Kết khuyến. 

a. Chính khuyên. 

"Chúng sanh nào nghe”, là chỉ chung cho đời 
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mạt pháp nghe kinh trên. Khuyến khiến chúng 
sanh phát nguyện, nguyện sẽ dẫn đến việc tu hành, 
tu hành thì cảm quả. 

"Sở dĩ" v.v... trở xuống là nêu ý. 

"Như thị" là chỉ chỗ đã nêu bày trước đó là 
thánh chúng ba thừa đều là người thiện. Muốn nói 
cõi này ba đường ác đây dãy, đều là bất thiện chứa 
nhóm đáng nhàm chán. 

b. Chính là nêu hành pháp chia làm ba đoạn: 

- Từ đầu đến "Nước kia" là phân biệt với các 
điều thiện khác không sanh. 

- "Nêu có" v.v... trở xuông chính là nêu pháp 
íu. 

- "Ta thấy" v.v... trở xuống là tông kết hiển bày 
ý khuyến khích. 

+ Đức Như lai muốn nói về công đức trì danh 
cao quý, bác bỏ các điêu thiện khác đều là gốc lành 
ít. 

“Các việc bồ thí, trì giới, xây chùa đúc tượng, 
ngôi thiên, lễ tụng, sám niệm, khổ hạnh tất cả 
phước nghiệp, nếu không có chánh tín hồi hướng 
nguyện câu, đều là chút ít điều lành chắng phải 
nhân vãng sanh. Nếu nương vào kinh này chấp trì 
danh hiệu thì chắc chắn được vãng sinh vì nhiều 
gốc lành, nhiều phước đức. Xưa giải t thích điều này 
mỌI người còn do dự không quyêt. Gân đây Tương 
Dương có bản kinh khắc trong bia đá, văn lý sâu 
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xa phù hợp với căn cơ chúng sanh nên chúng sinh 
mới có tâm tin sâu. 

Kinh đó chép: Thiện nam, thiện nữ nghe nói 
Phật A-di-đà, mà nhất tâm bất loạn chuyên trì danh 
hiệu, do xưng danh nên các tội tiêu diệt, tức được 
nhiêu công đức, nhiều gốc lành, nhiều phước đức 
nhân duyên. 

Bản kinh khắc trong bia đá do người đời 
Lương, đời Trân khắc đến nay đã hơn sáu trăm 
năm, thâm nghi răng bản kinh ngày nay tương 
truyền là lầm lộn. 

+ Trong phân này chia làm ba phân: 

- Ban đầu đên "Bắt loạn" là chuyên niệm trì 
danh. 

- "Người ấy" v.v... trở xuống: là Qua đời cảm 
đến thánh. 

- "Người ây" v.v... trở xuống: Chánh niệm vãng 
sanh. 

* Hai câu đầu là căn cơ trì danh hiệu không 
phân biệt nam nữ. 

Hai câu kế là khuyến tín nhận, hoặc lật kinh 
điển ra, hoặc nghe thiện tr1 thức nói chắc chắn sẽ 
sanh lòng tin, tin cho nên trì danh. 

Tiếp bảy câu là nói về kỳ hạn: Một ngày hay 
bảy ngảy tùy quyết định mỗi người. Theo chế pháp 
của kinh này thì phải nương vào lý; Nêu theo Đại 
Bồn, Quán Kinh thì không hạn định sỐ ngày, trỞ 
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xuống đến mười niệm đều được vãng sanh. Mười 
niệm tức mười câu. 

Một câu sau dạy buộc niệm. Một câu kinh này 
chính nói về thành nghiệp. Trước phải buộc niệm, 
mặt hướng về phương Tây, chắp tay, thân ngay 
ngăn. Từ xa tưởng tượng Đức Phật kia hiện ngôi 
đạo tràng, y báo chánh báo trang nghiêm, ánh sáng, 
tướng tôt, tự than thở thần này từ lâu chìm đăm 
trong biên khổ, phiêu lưu trong đường sanh tử, đơn 
độc không có nơi nương tựa. Thí như đứa trẻ nhỏ 
bị rơi vào hâm hố, kêu gọi cha mẹ gập đến cứu 
nguy. Một lòng nương. tựa khân câu đến giải thoát, 

từng tiếng nôi tiếp, niệm niệm không dời. Tuy lại 
lý sự hành có sai khác, định tâm hay tán loạn căn 
cơ sai khác nhau, đều thành tịnh nghiệp, đều được 
vãng sanh. Không như vậy thì không ghi nhớ, 
duyên bên ngoài thì chắc chăn thành phước không 
thật. 

Ngài Thiện Đạo hỏi rằng: Vì sao không tu quán 
mà chỉ khiến xưng danh hiệu, là có ý gì? 

Đáp: Vì chúng sanh chướng nặng cảnh tế, tâm 
thô, thức như gió lốc bay nhanh thân tốc nên quán 
khó thành tựu, do đó nên bậc Đại Thánh Từ bị 
thương xót khuyên chuyên xưng trì danh hiệu, 
chính do xưng danh dễ, chỉ nệm nỗi tiếp liên được 
vãng sanh. 

Lại nói rằng: Đức Phật A-di-đà xưa phát thệ 
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nguyện sâu nặng, dùng ảnh sáng, danh hiệu nhiếp 
hóa chúng sanh khắp mười phương, chỉ khiến tín 
tâm câu niệm, trên quán hết một hình ảnh (quán 
ánh sắng.. ) dưới đến mười câu một câu v.v... nhờ 
nguyện lực của Phật dễ được vãng sanh. 

Hỏi: Thấu đạt các pháp vốn không, tâm tịnh thì 
cõi tịnh, đâu cân niệm Phật cầu sanh tịnh độ? 

Đáp: nếu chân thật đạt được lý, thì nói năng hay 
im lặng đều như nhau không ngăn ngại sự tu trì, 
đầu có ngăn ngại việc niệm Phật. Nếu bác bỏ niệm 
Phật thì chưa gọi là người thâu đạt. Vì sao như 
vậy? Đã đạt pháp không thì không trụ vào tướng, 
đã thường niệm Phật chắng chìm đắm vào không. 
Siêu vượt hai bên dung hòa trung đạo. Niệm niệm 
khế hợp pháp thân Di-đà, tầng tiêng lưu nhập biến, 
tát-bà-nhã (nhất thiết trí). Khi qua đời chắc chăn 
thượng phẩm thượng sanh. Đâu chăng phải tâm 
tịnh thì cõi Phật tịnh ư? 

Cho nên luận Thập Nghi chép: Người trí nôn 
nóng muốn câu sanh Tịnh độ, thông đạt thể sanh 
chăng thật có, đây chính là vô sanh chân thật, 
chắng phải cho răng ngoài pháp sanh có vô sanh 
riêng. Kinh Tịnh Danh chép: Tuy biết các cõi Phật 
và chúng sanh là không, nhưng thường tu tịnh độ, 
giáo hóa chúng sanh, tức ở đây nói. 

Hỏi: Trong Quán Kinh chép: Tâm ấy là Phật, 
tâm ấy thành Phật thì đâu cần niệm Phật nào khác? 
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Đáp: Chỉ vì tâm vốn là Phật cho nên khiến 
chúng sanh chuyên niệm Đức Phật kia. 

Kinh Phạm Võng chép: "Thường phải tự biết ta 
là Phật chưa thành, Chư Phật là Phật đã thành." 
Tâm Phật của ông chưa thành Phật, Đức Phật DI- 
đà đã thành Phật. Phật chưa thành lâu ngày chìm 
đăm trong biên ái dục, đầy dẫy phiên não, tôi tăm 
mờ mịt không có lúc nào ra khỏi. Phật đã thành từ 
lâu đã chứng quả Bô-đê, đây đủ oai thân có khả 
năng cứu giúp vạn vật. Vì vậy cho nên các kinh 
khuyên khiến niệm Phật, tức vì mình chưa thành 
Phật câu cho người khác đã thành Phật mà cứu 
giúp cho. Cho nên chúng sanh nếu không niệm 
Phật kia thì thánh phàm mãi mãi cách nhau, cha 
con lìa nhau lâu ngày trong luân hôi, cách Phật rất 
xa. 

Hỏi răng: Bốn chữ "Chập trì danh hiệu” v.v.. 
trở xuống thường nghe, có gì hơn mà có thể siêu 
vượt các điều thiện! 

Đáp: Thân Phật phi tướng, quả đức sâu dày 
không lập danh tốt thì đẹp, chắng hiển bày diệu thê. 
Mười phương ba đời đều có danh khác, huông chi 
Đức Phật Di-đà của chúng ta dùng danh tiếp độ vạn 
vật. Do đó tai nghe, miệng tụng vô biên thánh đức 
thâm nhập thức tâm, mãi mãi làm hạt giống Phật, 
mau trừ tội nặng trong vô lượng ức kiếp, chứng 
được Bồ-đề vô thượng, Tin biết chăng phải chút ít 
gốc lành mà là rất nhiêu công đức. 
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Kinh Hoa Nghiêm chép: "Thà chịu khô ở địa 
ngục này mà được nghe danh hiệu Chư Phật, chứ 
không thọ hưởng vô lượng sự an vui mà không 
được nghe danh hiệu Phật. 

Kinh Dược Sư chép: Nếu danh hiệu Đức Phật 
kia lọt vào tai thì chúng sinh đọa trong đường ác 
liền ra khỏi địa ngục. A-nan! Cảnh giới Chư Phật 
rất khó tin, đều do uy lực của Như lai, Thanh văn, 
Bích-chi- phật chắng thể tin nhận, chỉ trừ bố xứ 
Bồ-tát mà thôi. 

Kinh Chiêm Sát chép: Muôn sanh vẻ Tịnh độ 
hiện tại ở phương khác thì phải chuyên ý niệm tụng 
danh hiệu Đức Phật ở thế giới ấy đến nhất tâm bất 
loạn, thì chắc chắn được vãng sanh về cõi của Đức 
Phật kia, gốc lành thêm lớn, mau được quả không 
lui sụt. Nên biết trong tật cả gốc lành, nghiệp kia 
rất cao quÝ v.V.. 

Danh hiệu Chủ Phật khác trì tụng còn được như 
vậy, huỗng chi Đức Phật Di-đà của chúng ta có thệ 
nguyện này! Đời mạt pháp thê tục chướng nặng 
nghiệp dày, phân nhiêu xao lãng trì danh, cho nên 
nương dẫn tới lời thánh tưởng rằng cũng không 
phải lo trễ. 

* Chiêu Cảm đến thánh. 

Người ây" v.v... trở xuống, "Người ây" là chỉ 
người tu pháp chập trì danh ở phân trên. Khi qua 
đời được nhiệp dẫn nhờ bốn nguyện của Đức Phật 
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Di-đà. Đại kinh dạy: Chúng sanh trong mười 
phương dốc lòng phát nguyện muôn sanh về nước 
ta, khi qua đời mà ta không cùng đại chúng vây 
quanh hiện trước mặt người đó thì ta không thành 
Chánh Giác. "Thánh chúng hiện tiền" cũng có 
nhiều thứ khác nhau. Hoặc chân Phật, hóa Phật, 
Quan Âm, Thế Chí tùy mỗi phẩm vị, như trong 
Quán Kinh nói. 

Hoặc nói răng qua đời thấy Phật cho đó là ma, 
hoặc nói rắng tự tâm nghiệp hiện thật không có 
Đức Phật nào khác đến. Đây là do không biết 
chúng sanh và Phật đồng một thê, đường cảm ứng 
giao nhau. Tự mình chướng ngại, chướng ngại mọi 
người là lỗi chăng phải nhỏ, như chỗ khác có nói. 

* Chánh niệm. 

Người khi qua đời thân thức vô chủ, nghiệp 
chủng thiện, ác đều hiện ra. Hoặc khởi niệm ác, 
hoặc khởi tà kiến, hoặc sanh sự trói buộc lưu luyến, 
hoặc phát sanh ngông cuỗng, các tướng ác chăng 
phải một, đều øọI1 là điên đảo. Nhân trước có tụng 
niệm danh hiệu Phật thì tội diệt chướng trừ, tịnh 
nghiệp huân tập bên trong, ánh sảng từ bi gom 
nhiếp bên ngoài, thoát khổ được vui chỉ trong một 
sát na. Văn dưới khuyên chúng sanh vì thấy lợi ích 
như thê cho nên nói. 

+ Tổng kết hiễn bày. 

"Ta thấy lợi ích ây" tức nhiếp theo khoa trên 
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"Cho nên nói lời này” là nêu lại đoạn trước, chánh 
báo trong văn đối văn có thế thây. 

- Đoạn lớn thứ ba: Khuyến tín trong đó chia 
làm ba phân: 

1. Ban đâu đến Phật đã thuyết là dẫn Chư Phật 
đông khen ngợi. 

2. "Nếu có người " v.v... trở xuống: căn cứ vào 
nhân quả ba thời để khuyên. 

3. "Như hôm nay ta" v.v... trở xuông là nói Chư 
Phật khen ngợi, khuyến khích lẫn nhau. 

- Trong phân 1 lại chia làm hai phân: 

- Từ đầu đến "Lợi ích" là chỉ sự tự khen ngợi Ở 
trước. 

- Đông Phương trở xuông, dẫn Chư Phật khen 
ngợi. 

a. Như trước đã nói y báo chánh báo đặc biệt, 
trì danh thoát khổ đêu là do hạnh nguyện đại bI của 
Đức Phật Di-đà, từ nhân đến quả đều là công đức 
lợi ích chắng thể suy suy nghĩ bàn luận luận. 

b. Có hai phân: 

- Từ đầu đến hết sáu phương: chính là nêu bày. 

- "Ý ông nghĩ sao" là giải thích tên kinh. 

+ Trong phần b1 chỉ nêu sáu phương. Nêu theo 
bản dịch đời Đường thì nêu mười phương. Nay chỉ 
nêu sáu phương tức "tứ duy thượng hạ" là chỉ nói 
lược thôi. Đoạn dưới nói danh Chư Phật nối nhau 
không giải thích. nay dùng nghĩa để hiểu rõ ràng 
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tường tận, hoặc theo sắc tướng, hoặc chọn lây âm 
thanh, hoặc y theo hạnh nghiệp, hoặc theo thí dụ. 
Đại khái không ra ngoài ba thân quả đức gom 
nhiếp hết, lời văn hoặc nêu riêng, còn nghĩa thì bao 
øôm tât cả. 

1. Phần phương Đông chia làm hai phân: 

- Trình bày hiện thông. 

- Dẫn khen ngợi. 

Năm Phương còn lại cũng như đây, không lập 
lại. 

A-súc-bệ, Hán dịch là Bất Động, vì thể của 
pháp thân vắng lặng bắt động không biến đôi. Nếu 
y theo nhân hạnh thì nói xâu, khen ngợi, cung kính, 
khinh mạn đồng như nhau. 

Kế là nêu ba danh hiệu, đêu là đặt tên theo theo 
ví dụ. Trong các núi, Tu-di là ngọn núi cao đẹp hơn 
hết. Chư Phật có pháp thân siêu vượt các : pháp. Ban 
đâu nói tướng là hình trạng kia đồng. Kế nói Đại là 
vượt hắn ví dụ. Sau cùng nói ánh sảng, Ánh sáng 
thì tiêu biêu cho cả trí và pháp. Diệu âm nói pháp 
ứng hợp căn cơ tức ứng Phật. 

Hằng hà sa cõi Phật lược nêu năm vị, cho nên 
nói "Như thế". "Mỗi vị (đều ở nước mình) Chính 
là khi Đức Thích-ca Mâu-nI nói kinh này thì Chư 
Phật trong mười phương đồng thời khuyên khích, 
khen ngợi giúp cho tin kinh này. Nếu y theo lời 
Chư Phật dạy thì không luống dôi, chỉ do chúng 
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sanh nghiệp chướng sâu nặng khó tin cho nên Đức 
Phật hiện chiếc lưỡi dài rộng để tiêu biểu cho lời 
nói thành thật. 

Thường thì lưỡi Chư Phật lẽ ra đến mí trán, nay 
đây hiện khởi lượng dài rộng tùy nghi lớn nhỏ, đầu 
chỉ khắp đại thiên ư! 

Dẫn lời khen ngợi. 

"Nên tín kinh này” là dứt câu. "Khen ngợt” 
v.v... trở xuông tức là đề của kinh này, câu trên chỉ 
những điều Đức Phật Thích-ca trước đã nói, hai 
câu dưới giải thích ở lời kinh sau. Ngoài ra xem 
trong phân đề. Trong năm phương dưới đều đồng 
như giải thích này. 

2. Phương Nam. 

"Nhật nguyệt Đăng" cả ba chữ đều có công 
năng phá tan sự tối tăm, hoặc đối ba thân, hoặc ví 
dụ riêng trí đức. 

Danh văn Quang: Vang danh khắp cả mười 
phương như ánh sáng chiếu khắp nơi. 

Đại Diệm Kiên: Nói theo tướng thì cả hai vai 
có ánh sáng sáng soi, nói theo nơi trí thì chiếu soi 
cả hai chân và tục. 

Tu DI Đăng: núi và đèn tức dụ cho pháp thân 
báo thân. 

Vô lượng Tĩnh Tân: Theo hạnh đặt tên, vì 
phương tiện độ sanh chưa hề tạm dừng biến trễ, 
chúng sanh vô lượng, từ bị trí tuệ cũng vô lượng. 
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3. Tây phương. 

Ba Đức Phật trước đều tên là vô lượng. Danh 
đầu là Tuôi thọ; hai là Tướng tốt; ba tức pháp thân 
chứng đắc, vô thượng cho nên dụ như cột đá. 

Đại Quang, Đại Minh đều dụ cho trí Phật, tự tu 
hành, giáo hóa chúng sanh phá chướng, trừ hoặc 
nghiệp. 

Bảo Tướng: Ứng thân Phật tướng tốt như ngọc 
báu đáng yêu quý. Tịnh Quang: Cũng tức là pháp 
báo. 

Hỏi: Ban đầu Vô Lượng Thọ tức là Đức Phật 
Di-đà, nêu tự khuyên, khen ngợi, thì đối với nghĩa 
chăng thuận tiện hay sao? Đáp: Đông danh tất 
nhiêu, quyết chắng phải Cực lạc mà ngài Pháp 
Tạng Di-đà tạo thành. 

4. Phương Bắc. 

Diệm Kiên: Đồng như trước, chỉ không nói chữ 
Đại. Tôi Thắng Âm đông như trên Diệu Âm. 

Nan Trở: Pháp thân cứng chắc không thê hoại 
được, chữ "Trở" nghĩa là hư hoại. 

Nhật Sanh: Như ánh sáng mặt trời phá sự tôi 
tăm. 

Võng Minh: Pháp môn soi chiếu lẫn nhau như 
mành lưới của trời Đề Thích. 

5: Phương dưới 

Sư Tử: Là bậc tôn kính trong các bậc Thánh, 
cho nên so sánh với Sư Tử chúa các loài thú. Lại 
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khi Sư tử rồng lên một tiếng thì muôn thú nghe đều 
khiếp sợ, dụ cho Phật nói pháp thì tà ma ngoại đạo 
tiêu vong. 

Danh Văn, Danh Quang nghĩa đồng như trước 
giải thích. 

Đạt ma dịch là pháp, gọi riêng là "Pháp" ấy là 
pháp thân đã chứng đắc, dùng phép tắc giữ gìn giáo 
hóa vạn vật. Kế gọi “Tràng” là cao vời vợi vượt 
ngoài vạn vật. “Trì” là gánh vác giữ gìn thường trú. 

6. Phương trên: 

Phạm Âm: Phạm tức là thanh tịnh, là pháp âm 
trong sáng, chúng sanh đêu ưa nghe. 

Tú Vương: Tú là sao Tú, ngôi sao này đứng đầu 
trong các ngôi sao, gọi là mặt trăng. Kinh dạy: 
trong các ngôi sao mặt trăng là thiên tử bậc nhất. 

Hoặc có thể nói ví như ngôi sao Thân phương 
Bắc ở trên trời thì các ngôi sao kia đến châu ngôi 
sao đó, mà ngôi sao thần là vua trong các vì sao, 
cũng dụ cho pháp thân siêu vượt các pháp. 

Hương Thượng: Chúng đức như hương thơm 
siêu vượt các Bồ-tát; lại bao øôm trí đức cho nên 
nói Hương Quang. 

Diệm Kiên, Tu-di đồng như trước nên không 
giải thích. 

Tạp sắc, Bảo Hoa: Dùng nhân là hoa muôn 
hạnh để trang nghiêm quả là đức Pháp thân. "Bảo 
Hoa Đức" nghĩa cũng đông như trên. "Ta- la" Hán 
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dịch là Kiên cố, dù đông qua hạ đến cũng không 
điêu tàn tức dụ pháp thân không biến đôi. Kiến 
Nhất Thiết Nghĩa. Là thông suốt tất cả nghĩa lý sâu 
xa của tất cả các pháp. Chư Phật quả như biến, 
lượng của đức không cùng tận, đạo ba đời đồng, lý 
không khác nhau. Tùy căn cơ, thuận muôn vật, 
nhất tướng làm danh, dùng ý xét lường, lược giải 
thích như trên, người hiển đời sau mở ra xem lại 
tra xét giảng giải ghi khắc truyền bá. 

+ Giải thích danh chia làm ba phân: 

* Ban đầu cho đến "Niệm kinh" là nêu dẫn tên 
kinh trước. 

Câu trên đã thây ở văn trước cho nên hỏi hai 
câu dưới sợ chưa hiểu cho nên hỏi giải thích. 

* "Xá-lợi"” v.v... trở xuống: Là Nêu nghĩa, lại 
có hai phân: 


- Nêu nghe trì. 
- “Thị chư” v.v... trở xuông là nói được lợi ích. 
- Nghe kinh thọ trì. 


Trên nói hai báo trang nghiêm chính là nói 
hành và pháp. "Và danh hiệu Chư Phật" là trên dẫn 
Phật khuyên tin, nêu rõ khoa đâu dẫn tên Chư Phật 
trong sáu phương. 

_ ~ Được lợi ích: Chư Phật che chở thăng đến Bồ- 
đê. 

Hộ là che chở, không đề cho ma làm hại. Niệm 
là nhớ nghĩ, không để lui sụt tâm quên mất. 
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Chương Thế Chí chép: Các Đức Như lai trong 
Mười phương thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ 
con. 

Đại luận chép: Thí như cá mẹ nêu không nhớ 
cá con thì cá con sẽ hư nát v.v... 

A-nậu-đa-la, Hán dịch là vô thượng. "“Tam- 
miệu" dịch chánh đắng. Tam Bỏ-đề dịch chánh 
giác tức nói Phật quả. 

Bạc địa phàm phu nghiệp hoặc trói buộc, trôi 
lăn trong năm đường trăm ngàn muôn kiếp. Bỗng 
nghe tịnh độ, chí nguyện cầu sanh, một ngày xưng 
danh thì siêu sanh vê cõi kia, Chư Phật che chở 
thắng đến Bồ-đê, có thê gọi là muôn kiếp khó gặp, 
ngàn đời khó ngộ, thê răng từ ngày nay trọn hết đời 
vị lai dù ở nơi nào cũng khen ngợi nhiêu phương 
tiện khuyên khích, dẫn dụ. Thân cõi chiêu cảm, cơ 
duyên giáo hóa không khác với Đức Phật A-di-đà 
v.v.... Tâm này vô cùng chỉ có Đức Phật mới có 
chứng biết nh 5 

* "Cho nên " v.v... trở xuống: Khuyến tín. 

"Tin lời ta" nghĩa là tin giáo pháp của Phật. Nếu 
không tin ta thì mười Chư Phật lại luống dối ư! 

- Tiếp nhân quả ba thời, có hai phân: 

- Chính là nêu. 

- "Cho nên v.v... trở xuống: là Tổng kết khuyên. 
+ "Dĩ" là quá khứ, "Kim" là hiện tại, "Đương” 
là vị la1. 
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Phát nguyện là nhân, sanh là quả, ba nhân ba 
quả riêng đối rất dễ hiểu. Muôn hiển bảy tịnh độ 
chỉ sợ không nguyện, có nguyện thì sẽ sanh, chắc 
chắn không lọt mắt. 

Luận Thập Nghi chép: Sanh cõi Cực Lạc rôi 
đều được quả vô sanh, không hề có một người nào 
rơi lại trong ba đường bị nghiệp sanh tử trói buộc 
V.V... 

+ Kết khuyến. 

"Nêu có người tin" là nói người không tin, nên 
không phát nguyện, tự cam chịu chìm đăm trong 
bùn tro là lỗi của ail 

- Chư Phật khen ngợi lẫn nhau, chia ra hai 
đoạn: 

- Thích-ca khen ngợi A-di-đà. 

- Đoạn dưới Chư Phật khen ngợi ta. 

a. Như hôm nay ta” v.v... tức chỉ Chư Phật sáu 
phương ở phân trên khuyến tín. 

b. Trong đây lại chia làm hai phân: 

- Nêu lời khen ngợi. 

- "Nên biết" v.v... trở xuống là nói lên lời thành 
thật. 

+ Thích-ca, Hán dịch là Năng Nhân, là tâm đại 
bi thương xót ứng hợp căn cơ chúng sanh. Mâu-mI, 
Hán dịch là Vắng lặng Mặc, tức trí chân mâu 
nhiệm sâu xa, hợp cả hai điều này là Phật thì ba 
thân đây đủ. Điều người khác không thể làm được 
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cho nên nói "Rất khó", nêu việc ở đời hiếm thấy 
nên nói "Ít có". 

Đoạn dưới nêu ra hai việc khó: 

* Ở cõi đời vẫn đục này mà tu hành thành Phật 
là việc khó thứ nhật. 

* Vì các chúng sanh mà nói pháp môn này là 
việc khó thứ hai. Ta-bà cũng gọi là "Sách-ha", hán 
dịch là Kham Nhãn. 

Kinh B1 Hoa chép: Các chúng sanh ở Ta bà 
chịu đựng ba độc và các phiền não. 

Theo kinh Phật Sát có hai nghĩa: Nghĩa đầu 
đồng như trên. 

- Có người kia hành Bô-tát thừa, thành tựu nhẫn 
nhục, hộ trì chúng sanh, khéo tự điều phục, nếu có 
người gây ra thêm điều ác hại đều có thể chịu đựng, 
trọn không hê buông lung, cho nên gọi là Kham 
Nhẫn. 

Năm thứ vẫn đục cũng gọi là năm tẾ, lại có 
nghĩa là ác, nghĩa là gây ra đủ mười nghiệp ác. 

Kiếp: Tiếng Phạm là kiếp ba, Hán dịch là thời 
phân. Bốn vẫn đục sau đều ở trong thời này, khi ở 
kiếp giảm, người thọ hai vạn tuôi, tức là vào thời 
kỳ kiêp trược. 

Kiến: Gôm Thân kiến, biên kiến, tà kiến, giới 
thủ, kiến thủ, là năm sử dễ trừ. 

Phiên não: Tham, sân, si, mạn, nghị, là năm sử 
khó trừ. Chúng sanh: Xem năm ấm làm người, giả 
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gọi là chúng sanh. Mạng: Sát-na sanh diệt, thúc 
giục tuổi thọ. 

- Việc khó thứ hai: Pháp môn niệm Phật không 
phân biệt kẻ ngu, người trí, không chọn lựa người 
sang kẻ hèn, bât luận xa gân, không phân biệt thiện 
ác. Chỉ một lòng thệ nguyện quyết liệt, tin tưởng 
mạnh mẽ, khi qua đời dù cho ác tướng hiện, nhưng 
chánh tín niệm mười niệm liên được vãng sanh, 
đây chính là giáo pháp dành cho hạng phảm ngu 
đây ràng buộc: bán rượu, giệt mồ trong sát-na siêu 
việt thành Phật, đáng để gọi là điều mà tất cả thê 
gian khó tin. 

+ Hiến bày chân thật. 

Nương hai việc khó trước thì nói lên Chư Phật 
khen ngợi không luống dỗi, ý muốn cho chúng 
sanh nghe mà tín nhận. 

II. Phần lưu thông: 

Phần chánh đã nói hết, mọi người đều vui 
mừng thọ trì dần dân truyền khắp bốn biến, muôn 
đời, do đó nhân đại chúng tan mà lây làm phần lưu 
thông. Tất cả thê gian thâu nhiệp chung thành bốn 
bộ, nêu riêng ba đường đề quyết định văn bài tựa. 

A-tu-la, Hán dịch là Phi Thiên, vì hưởng thọ lạc 
như cõi trời, trong lòng ưa nịnh hót đồng với qui, 
theo hành động mà đặt tên. 

Vui mừng thì có cửa xuất ly, tín nhận thì nhớ 
giữ tu tập, đắc pháp lòng vuI, kính mang ân đức, 
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nghiêng mình cung kính, chí nguyện lưu thông. 


-oQO- 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 132 


PHẬT THUYẾT _ 
A DI ĐÀ KINH YÊU GIẢI 


SỐ 1762 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 1762 
PHẬT THUYÉT A-DI-ĐÀ KINH YẾU GIẢI 


Tam Tạng pháp Sư Cưu-Ma la thập dịch. 
Sa môn Ngấu Ích Trí Húc ở Tây hữu, giải. 


Chư Phật thương xót chúng sinh mê muội, tùy 
cơ giáo hóa. Tuy vê nguôn không hai mả phương 
tiện lại có nhiêu môn, nhưng trong tât cả các 
phương tiện để vào con đường mau nhất viên độn 
nhất, thì không gì hơn pháp môn niệm Phật cầu 
sinh Tịnh độ. Trong tật cả pháp môn niệm Phật để 
tìm cầu một pháp môn đơn giản, dễ dàng và chắc 
chắn nhất thì không gì hơn Tín, Nguyện, chuyên 
trì danh hiệu. Cho nên ba bộ kinh Tịnh độ đều được 
lưu hành ở đời. Nhưng người xưa chỉ lấy kinh Di- 
đà làm thời khóa tụng hàng ngày. Như vậy đủ thây 
răng một pháp môn trì danh hiệu mà bao gôm cả 
ba căn, gom nhiếp cả lý và sự, hòa nhập tật cả Giáo 
tông. Đó chắng phải là điều không thê suy nghĩ bàn 
luận đó sao! 

Các nhà chú sớ xưa nay chắng đời nào thiêu. 
Nhưng đến nay thì chăng còn mấy người. Hòa 
thượng Vân Thê soạn sớ sao, văn nghĩa rât cao xa 
mà ngôn từ lại sâu rộng. Đại sư U Khê soạn Viên 
Trung Sao, nghĩa lý vừa sâu rộng lại vừa cao siêu, 
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chẳng khác nào mặt trời mặt trăng hiện giữa bâu 
trời sanh, a1 ai cũng thấy. rõ. Nhưng do văn phong 
gom chứa, ý nghĩa lại dồi dào, khó mà thấu hiểu 
nên đã làm cho những người sơ cơ ít hiểu biết khó 
lòng phát tín, lập nguyện. Vì vậy tôi không ngại 
với kiên thức hẹp hòi của mình làm thêm phần Yếu 
GIả1, nhưng nào dám mong trác tuyệt hơn hai Ngài, 
lại cũng không dám sánh ngang với hai Ngài. 

Thí như ngước nhìn thì thấy ngọn núi, nhìn 
ngang thấy dãy núi, nếu không thây được toàn cảnh 
Lô Sơn, thì cũng không thẹn với những người đã 
thây được Lô Sơn. 

Trước khi chú thích văn kinh, tôi nói qua năm 
lớp huyện nghĩa: 

1. Giải thích tên gọi: Kinh này lẫy người năng 
thuyết, SỞ thuyết mà đặt tên. Phật là Ciáo chủ năng 
thuyết ở cõi Ta-bà, tức là Đức Thích- ca Mâu-ni. 
Ngài do nguyện lực Đại bi mà sinh vào cõi đời có 
năm thứ vần đục, thành tựu tự giác, giác tha, chắng 
có pháp nào mả Ngài không biết, chăng có pháp 
nảo mà Ngài không thấu suôt nên gọi là Phật. 

Thuyết tức là vui với bản hoài độ sinh. Phật lây 
việc độ sinh làm bản hoài. Khi căn cơ thành Phật 
của chúng sinh đã thuần thục, Phật liền nói những 
pháp khó tin, giúp cho chúng sinh được giải thoát 
an VUI. 

A-di-đà là Đạo sư sở thuyết ở cõi Cực lạc. Ngài 
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phát bôn mươi tám đại nguyện, tiếp dẫn chúng sinh 
tín nguyện niệm Phật sinh về thế giới Cực lạc, giúp 
cho họ không bao giờ còn lui sụt. 

Tiếng Phạm là A-di-đà, Hán dịch là Vô Lượng 
Thọ, cũng dịch là Vô Lượng Quang. Công đức, trí 
tuệ, thân thông, đạo lực, y bảo chánh báo của Ngài 
vô cùng trang nghiêm t tốt đẹp, ngay cả việc nói 
pháp giáo hóa, tât cả đêu vô lượng kinh là pháp 
huấn thường. 

Những gì từ miệng vàng của Phật nói ra đều 
được gọi là kinh. Đôi chiếu với năm chữ "Phật nói 
A-di-đà" vừa nêu trên thì đây kết hợp tên chung và 
tên riêng làm tiêu đề. Giáo, Hạnh, Lý cũng được 
nói theo hai nghĩa chung riêng này, như tông Thiên 
Thai đã nói đây đủ. 

2. Nói về thể: Các kinh Đại thừa đều lấy thật 
tướng làm thê. Thật tướng là gì? Là tự tánh của một 
tự tâm hiện tiên. Tâm tánh trong một niệm hiện tiên 
của chúng ta chắng phải ở trong, chăng phải ở 
ngoài, cũng không ở chặng giữa. Nó chăng phải 
quá khứ, hiện tại, vị lai; chăng phải sanh vàng, đỏ, 
trăng: chăng phải đài, ngăn, vuông, tròn; chăng 
phải hương, vị, xúc, pháp. Tìm kiêm không bao giờ 
năm bắt được, nhưng chăng thê nói là không. Nó 
tạo đủ trăm cõi ngàn như, nhưng chắng thể cho là 
có. Nó lìa tất cả tướng duyên lự phân biệt, tướng 
ngữ ngôn văn tự, nhưng duyên lự phân biệt, ngữ 
ngôn văn tự chăng phải lìa tâm này mà có tự tánh 
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riêng. Tóm lại, nó lìa tất cả tướng, tức là tất cả 
pháp. vì lìa tướng nên vô tướng, soi nhưng vì chắng 
phải không có tướng nên tạm gọi là Thật tướng. 
Thể của Thật tướng chẳng phải văng lặng, chẳng 
phải chiếu, nhưng văng lặng mả thường chiều, 
chiếu nhưng thường văng lặng. Chiêu soi mà Văng 
lặng nên tạm gọi là cõi Thường Tịch Quang. Vắng 
lặng nhưng Chiêu nên tạm gọi là Thanh tịnh Pháp 
thân. 

Lại Chiêu SOI nhưng Vắng lặng nên tạm gọi là 
pháp thân, Vắng lặng mà Chiêu nên tạm gọi là Báo 
thân. Lại, Tánh đức Vắng lặng mà Chiêu soi nên 

tạm gọI là pháp thân; Tu đức Vắng lặng mà Chiêu 

soi nên tạm gọi là Báo thân. Lại tu đức Chiếu soi 
nhưng, Vắng lặng nên tạm gọi là Thọ Dụng thân, tu 
đức Văng lặng nhưng Chiếu soi nên tạm gọi là Ứng 
Hóa thân. Văng lặng chiếu soi chăng hai, Thân độ 
chẳng hai, Tánh tu chăng hai, Chân thân Ứng thân 
chăng hai, tất cả đêu là thật tướng. Thật tướng 
chăng hai cũng chắng phải chăng phải hai. Cho nên 
từ toàn thê này mà tạo ra y báo, chánh báo, pháp 
thân, báo thân, tự, tha... cho đến năng thuyết sở 
thuyết, năng độ sở độ, năng tín sở tín, năng nguyện 
Sở nguyện, năng trì sở trì, năng sinh sở sinh, năng 
tán sở tán. Tất cả đều là tướng từ Thật tướng vô 
tướng này hình thành nên. 

3. Nói về Tông: Tông là con đường chính yếu 
cho người tu hành. Nó hợp với thê, khế với cơ, là 
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mâu chốt của muôn hạnh. Vì vậy sau phân Thể là 
phải nói về Tông. Kinh này dây Tín, Nguyện và 
chuyên trì danh hiệu làm giêng mối cho việc tu 
hành. Nếu không có Tín thì không thể phát 
Nguyện, niêu không, có nguyện thì không thể lập 
Hạnh. Nếu không có hạnh mâu trì danh thì không 
thể viên mãn được sở nguyện, không thể thân 
chứng được sở tín. Do đó phân đâu trong kinh này 
nêu lên Y báo Chánh báo để phát khởi tín tâm; kê 
là khuyên chúng sinh phát nguyện đề dẫn dắt công 
hạnh. Kê nữa là nêu bảy ngày trì danh để chúng 
sinh vượt lên quả vị không lui sụt. 

Tín thì có tín tự, tín tha, tín nhân, tín quả, tín 
sự, tín lý. Nguyện thì có chán bỏ Ta-bà, ưa cầu Cực 
Lạc. Hạnh thì có chấp trì danh hiệu nhất tâm bất 
loạn. 

Tín tự tức là tin tâm ta trong một niệm hiện tiền 
vốn không phải là trái tim băng thịt nảy, lại cũng 
không phải là tâm duyên theo cảnh. Xét về thời 
gian thì chăng CÓ tTƯỚC Sau, nói về không gian thì 
chắng có bến bờ. Suốt ngày tùy duyên nhưng suốt 
ngày bất biến. Cõi nước như cát bụi trong mười 
phương hư không vốn là vật do tâm trong một niệm 
hiện tiên của ta biến hiện. Dù bị mê mờ điên đảo, 
nhưng nếu ta có một niệm quay đâu lại, thì chắc 
chắn được sinh về Cực lạc vốn săn có trong tự tâm, 
mà chăng còn nghi ngờ gì nữa. 

Tín tha tức là tin Đức Thích-ca Mâu-nm1 Như lai 
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không hề nói sai, tin Đức Di-đà Thế tôn không hề 
nguyện suông. Chiếc lưỡi rộng dài của Chư Phật 
trong sáu phương không hề nói hai lời. Thực hành 
đúng với những lời dạy bảo chân thật của Chư 
Phật, quyết chí câu sinh Tịnh Độ chăng còn nghi 
ngờ 8Ì. 

Tín nhân tức là tin chắc răng, dùng tâm tán loạn 
niệm Phật mà còn là hạt giông đê thành Phật, 
huống chi nhất tâm bất loạn lẽ đâu lại chăng phải 
là nhân vãng sinh Tịnh độ ư? 

Tín quả tức là tin chặc các vị Thượng thiện 
nhân nhóm họp trong Tịnh độ, đều nhờ niệm Phật 
Tam-muội mà vãng sinh. Thí như trông dưa thì 
được dưa, trông đậu thì được đậu. Lại như bóng 
theo hình, vang theo tiếng. Đó là điêu chắc thật 
không hê luống dối. 

Tín sự tức là tin chắc một niệm hiện tiền này 
vốn không cùng tận, cho nên các thế giới trong 
mười phương nương tâm nảy biến hiện ra cũng 
không cùng tận. Thật có cõi nước Cực lạc cách đây 
mười muôn ức cõi. Cõi ấy vô cùng trang nghiêm 
thanh tịnh, chứ không phải là những cầu chuyện 
ngụ ngôn của Trang Sinh. 

Tín lý là tin chắc cõi Cực lạc tuy cách xa mười 
muôn ức cõi nhưng không vượt ngoài một tâm 
niệm nhỏ nhiệm ngay trong đời này. Vì tâm tảnh 
trong một niệm hiện tiền của chúng ta vốn không 


SỐ 1762 —- PHẬT THUYÉT A DI ĐÀ KINH YÊU NGHĨA GIẢI 645 


có trong ngoài. Lại tin chắc răng Y báo, Chánh báo, 
chủ, bạn ở Tây phương đêu là bóng hiện của tâm 
trong một niệm chân tâm mâu nhiệm, sáng tỏ hiện 
tiền. Toàn sự tức lý, toàn vọng tức chân, toàn tu tức 
tánh, toàn tha tức tự, vỉ tâm ta trùm khắp, nên tâm 
Phật cũng biến khắp, tâm tánh của tất cả chúng sinh 
cũng trùm khắp. Thí như một ngôi nhà thắp ngàn 
ngọn đèn, ánh sáng của mỗi ngọn củng chiếu khắp, 
lớp lớp chiêu rọi lẫn nhau chăng hề bị ngăn ngại. 

Đã tin được như vậy rồi, thì Ta-bà tức là Cõi uê 
do tự tâm chiêu cảm. Khi tự tâm uê thì phải chán 
bỏ. Cực lạc là cõi Tịnh do tự tâm chiêu cảm, khi tự 
tâm tịnh thì phải ưa cầu. Chán ué thì phải xả bỏ đến 
chỗ rốt ráo, thì mới không còn đối tượng để xả bỏ. 
Thích tịnh thi phải năm giữ đến chỗ rôt ráo, mới 
không còn gì để năm giữ. Vì thế Diệu Tông Sao 
chép: Lấy bỏ đên chỗ tận cùng thì đồng VỚI chăng 
lây bỏ. Giả sử không còn lấy bỏ, thì vẫn còn chăng 
thủ chăng xả. Đó là chấp lý mà bỏ sự. Một khi bỏ 
sự thì lý không thể viên mãn. Nếu rõ biết được toàn 
sự tức lý, thì lây cũng là lý mà bỏ cũng là lý, dù thủ 
hay xả đều là pháp giới. Vì vậy sau Tín phải nói về 
Nguyện. 

Chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn, dùng 
danh hiệu để chiêu cảm công đức; công đức thì 
không suy nghĩ bàn luận, nên Danh hiệu cũng 
không thể suy nghĩ bàn luận. Danh hiệu, công đức 
đêu không thê suy nghĩ bàn luận, cho nên những 


646 BỘ KINH SỚ 18 


người tâm tán loạn xưng danh vẫn gieo được giông 
Phật, người chập trì đên nhất tâm bất loạn thì sao 
không lên thăng quả Không lui sụt. Thế nhưng, các 
kinh nêu bày yêu hạnh của Tịnh độ có ngàn sai 
muôn khác, như quán tượng, quán tưởng, lễ bái, 
cúng dường, năm cách sám hôi, lục niệm.... Chỉ 
cân thành tựu được một công hạnh thì đêu được 
sinh Tịnh độ. Bởi pháp môn trì danh hiệu rất phủ 
hợp với từng căn cơ của chúng sinh. Cho nên Đức 
Phật Thích-ca không ai hỏi mà tự nói. Ngài đặc biệt 
khai giảng kinh này cho Đại trí Xá-lợi-phất. Đây là 
phương tiện bậc nhất trong tất cả phương tiện, là 
pháp liễu nghĩa vô thượng trong các pháp liễu 
nghĩa, là pháp viên đốn nhất trong các pháp viên 
đôn. Nên người xưa chép: Bỏ phèn lóng nước vào 
nước đục thì nước đục ây chắc chắn sẽ trong, danh 
hiệu Phật gieo vào tâm kẻ loạn, thì người loạn tâm 
chắc chăn sẽ thành Phật. Tín, Nguyện, Trì danh là 
nhân chân thật của Nhất thừa, bốn cõi Tịnh độ là 
Diệu Quả của Nhất thừa. Nếu có nhân thì phải có 
quả cùng theo. Vì vậy lấy Tín, Nguyện, trì danh 
làm Chánh Tông của kinh. Còn tướng của bốn cõi 
Tịnh độ trong Diệu Tông Sao và Phạm võng 
Huyễn nghĩa, đã giải thích rất rõ. Vì vậy, phân giải 
thích Y báo, Chánh báo sẽ nêu lược. 

4. Bàn về Lực dụng: Kinh này lấy việc vãng 
sinh Không luI sụt làm lực dụng. Vãng sinh có bốn 
cõi, mỗi cõi có chín phâm. Nay nói lược về tướng 


SÓ 1762 - PHẬT THUYÉT A DI ĐÀ KINH YÊU NGHĨA GIẢI 647 


được vãng sinh trong bốn cõi. 

Nếu người chấp trì danh hiệu, nhưng hoặc Kiến 
tư chưa dứt, tùy theo người đó tán tâm hay định 
tâm mà được sinh về cõi Đồng cư và cũng chia 
thành ba bậc chín phẩm. 

Nếu người trì danh đến sự nhất tâm bất loạn, 
Kiến tư hoặc lần lượt dứt sạch, thì được sinh về 
Tịnh độ Phương tiện Hữu dư. 

Nếu người trì danh đến lý nhất tâm bất loạn, 
hoặc phá được một phân vô minh, cho đến phá 
được bốn mươi mốt phân, thì được sinh về Tịnh độ 
Thật báo Trang Nghiêm, cũng chính là phần chứng 
cõi Thường Tịch Quang. 

Nếu vô minh đã dứt hết, thì lên thăng Thượng 
thượng Thật báo, cũng là Rốt ráo Tịch Quang. 

Không lui sụt có bốn nghĩa: 

1. Niệm không lui sụt: Phá vô minh, hiển bày 
Phật tánh, sinh thăng vào Thật báo, phần chứng 
được Tịch Quang. 

2. Hạnh không lui sụt: Kiên tư hoặc đã đoạn, 
Trân sa hoặc cũng phá, sinh trong Phương tiện độ, 
dân dân chứng đến Cực quả. 

3. VỊ không lui sụt: Đới nghiệp vãng sinh, sinh 
trong Cõi Đông cư, thác sinh trong hoa sen, vĩnh 
viễn lìa các duyên làm mình thôi thất. 

4. Rốt ráo không lui sụt: Bất luận là người này 
dốc lòng hay tán tâm, hữu tâm hay vô tâm, hiểu 
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biết hay không hiểu, hễ danh hiệu Phật Di-đà, hay 
danh hiệu Chư Phật sáu phương, hoặc tên kinh này 
lọt vào tai họ một lần, thì đến ngản muôn kiếp sau, 
nhờ nhân duyên này mà được giải thoát hoàn toàn. 
Thí như nghe tiếng độc hại thì xa gân đêu chết, nêm 
một chút Kim cương thì chắc chăn không tiêu. 

Lại, những người mang nghiệp vãng sinh về 
Tịnh độ Đồng cư, chứng quả vị Không lui sụt đều 
cùng câu hội với các vị Bồ xứ, đều được Nhất sinh 
bố xứ thành Phật. Các vị . Thượng thiện ở chung 
một xứ tức là sinh trong Đồng cư, cũng chính được 
vãng sinh về ba độ. Một đời được Bồ xứ thành Phật 
là vị Không lui sụt, nghĩa là đã viên chứng được ba 
không lui sụt. Với lực dụng như thê này thì ngàn 
kinh vạn Luận đêu chưa hề nói đến. So với Chánh 
nhân đốn ngộ của bao kinh luận, thì Chánh do đó 
chỉ dần dân xuất trần mà thôi. Còn như đời đời 
không lui sụt thì mới mong đạt đến quả Phật. Việc 
này đâu thể nói ngay được, kẻ trí của Tông môn, 
sao khỏi phải suy gâm! 

5. Nói vệ giáo tướng: Đây là phân Giáo tướng 
thuộc về Bô-tát Đại thừa lãnh hội, là kinh Vô vẫn 
tự thuyết; kinh được Chư Phật vận dụng triệt để 
tâm Đại từ che chở. Kinh này làm cho chúng sinh 
nghiệp chướng sâu dày trong đời mạt pháp nương 
đây mà lên thăng quả vị Không lui sụt. Cho nên, 
trong đời vị lai, khi kinh pháp đã diệt tận, chỉ còn 
kinh này lưu hành ở thê gian khoảng một trăm 
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năm, độ thoát vô lượng hàm thức. Như thuốc A- 
già-đà trị được muôn bịnh, vôn viên dung, dứt 
tuyệt đôi đãi, không thể suy nghĩ bàn luận. Đây là 
pháp nhiệm mâu sâu kín của Hoa Nghiêm, là pháp 
ân mật cốt tuỷ của kinh Pháp Hoa. Tâm yêu của tât 
cả Chư Phật, là kim chỉ nam của hàng Bỏ-tát vạn 
hạnh. Cho nên muôn khen ngợi ngợi khen, dẫu đến 
ngàn kiếp cũng không thê nào giảng nói hết được. 
Người trí hãy tự suy xét! 

Chánh văn chia làm ba phân, phần Tựa, phần 
Chánh tông và phân Lưu thông, Ba phân này được 
gọ! là Sơ thiện, Trung thiện và Hậu thiện, không 
thể thiếu phân nào. Phân Tựa giống như cái đầu, 
năm giác quan đêu có đủ. Phần Chánh tông giỗng 
như thân, đây đủ sáu phủ năm tạng. Phân Lưu 
thông giông như tay chân, đi đứng không trở ngại. 
Vì thế, Đại sư Trí Giả khi chú thích kinh Pháp Hoa, 
thì Ngài lây phẩm đâu tiên làm phân tựa, mười lăm 
phẩm rưỡi ở giữa làm phân chánh tông, mười một 
phẩm rưỡi sau làm phân lưu thông. Lại, trong Bản 
môn và Tích môn, mỗi môn chia làm ba phân, tức 
là năm phẩm từ phẩm Pháp sư trở đi là Tích môn 
lưu thông. Vì bài tựa là phân nêu bày cương yếu 
cho cả bộ kinh, phân lưu thông là phân pháp thí 
đến tận đời sau. Vì vậy hai phân này quan hệ với 
nhau rất mật thiết. Do người đời sau không thâu 
đạt được nghĩa lý, thấy văn kinh có vài phần nghĩa 
lý khế hợp với Chánh tông, nên phán định và sáp 
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nhập với phân này, giúp cho phân tựa và phân lưu 
thông chỉ còn phân ngăn. Như vậy làm sao gọi 
phân đâu cũng thiện, phần giữa cũng thiện, phân 
sau cũng thiện được? 


A. PHẢN TỰA: Có hai: 

I. Tựa chung 

1. Thời gian và nơi chỗn: 

Chánh kinh: Như vây tôi nghe, một thuở nọ 
Đức Phật ở trong rừng cây Thái tử Kỳ-đà, vườn 
trưởng giả Câp Cô Độc, thuộc nước Xá-vệ. 

"Như thật” là nêu kính tin và sự thuận theo. 
"Tôi nghe. là nói thầy truyền lại cho mình. "Một 
thuở nọ ' là phần cơ cảm. "Phật" là nêu Giáo chủ. 
"Xá-vệ"... là là nơi nói kinh là rừng cây Thái tử kỳ- 
đà, vườn n trưởng giả Cấp: Cô độc ở nước Xá-vệ. 
Diệu lý thật tướng như thế xưa nay không hề thay 
đối gọi là Như. Nương lý Thật tướng này mà niệm 
Phật câu sinh Tịnh độ, không bao giờ sai, gọi là tôi 
nehe: A-na biết rõ lý thật tướng phải Ngã, chăng 
phải Vô Ngã, không hoại Giả danh, vẫn xưng là 
ngã. Nhĩ căn phát ra Nhĩ thức, đích thân nghe được 
viên âm, như lấy không mà ân không thì gọi là 
Nghe. Một "Thời", thời vốn không phải pháp thật, 
do mối đạo giữa thầy trò khế hợp, nói nghe đều 
tròn đủ, nên gọi là một thời Phật. Tự giác, giác tha, 
giác hạnh viên mãn, làm bậc Đại sư của Trời, 
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tên một nước lớn thuộc trung Ấn độ, là kinh đô của 
vua Ba-tư-nặc. Thái tử của vua này tên là Kỳ-đà, 
Hán dịch là Chiến Thăng. Quan đại thần của nhà 
vua tên là Tu-đạt-đa, hán dịch là Cấp cô độc. 
Trưởng giả Câp Cô Độc trải vàng kín mặt đất để 
mua khu vườn của Thái tử cúng dường Đức Phật 
và Tăng chúng. Thái tử cảm kích lòng tôn kính 
Phật của ông ta nên cho luôn những khoảng đất 
chưa trải vàng kín. Vì vậy nên gọi chung là rừng 
cây Thái tử Kỳ-đà vườn Trưởng giả Cấp cô độc. 

2. Đại chúng cùng nghe: 

Sở dĩ Thanh văn đứng đầu vì đây là tướng xuất 
thê, họ thường theo Phật; Phật pháp phải nhờ 
những vị Tăng này truyền bá. Kế là các Bô-tát vì 
đầy là tướng Bất định, không thường theo Phật, 
biêu trưng cho Trung đạo. Người trời được nêu sau 
cùng vì đây là tướng thế gian. Đây là chúng ngoại 
hộ Phật pháp, phàm thánh ở chung. 

a. Chúng Thanh văn: 

KINH: Củng với các vị Đại Tỳ-kheo tăng, một 
ngàn hai trăm năm mươi vị. 

Đại Tỳ-kheo tức là những vị xuất gia thọ giới 
Cụ túc. Tiếng Phạm là Tỳ-kheo, có ba nghĩa nêu 
không dịch. Ba nghĩa ấy là: 

- Khất sĩ: Những người dùng một bình bát để 
nuôi thân, ngoài ra không chứa nhóm của cải, 
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chuyên câu xuất ly. 

- Phá ác: Dùng chánh tuệ quán sát, phá trừ 
phiên não ác, không rơi vào ái kiến. 

- Bố ma: Phát tâm thọ giới, dùng pháp Yết-ma 
thành tựu, ma quân liền khiếp sợ. 

Tăng, nói đủ là Tăng-già, Hán dịch là hòa hợp 
chúng. Đông chứng Vô vi giải thoát thì gọi là Lý 
hòa. Thân ở chung, miệng không tranh cãi, ý 
thường vui vẻ, kiên giải cùng giải thích cho nhau 
nghe, giới thì cùng tu, lợi thì chia đều, đó gọi là sự 
hòa. 

Một ngàn hai trăm năm mươi vị (1.250) gôm 
có: Thây trò ba anh em Ngài Ca-diếp tổng cộng 
một ngàn người, thây trò Thân tử, Mục liên hai 
trăm người và Da-xá... cả thảy năm mươi người 
nữa. Họ là những người được độ thoát khi Phật 
thành đạo chưa bao lâu. Họ cảm ân đức sâu dày 
của Phật, nên thường theo hầu Phật. 

- Nêu vị khen đức: 

Chánh Kinh: Chúng đó đêu là Đại A-la-hán, 
mọi người đều biết. 

Đại A-la-hán là nêu vị, mọi người đều biết là 
khen đức. 

A- la-hán có ba nghĩa: 

1. Ứng cúng: là quả của Khất sĩ. 

2. Sát tặc: là quả của Phá ác. 

3. Vô sinh: là quả của Bố ma. 
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Lại có ba loại La-hán: Tuệ Giải thoát, Câu giải 
thoát và Võ nghi giải thoát. La-hán mà đoạn văn 
kinh đề cập đêu là những vị Vô nghĩ giải thoát, nên 
gọi là Đại A-la-hán. Lại, họ vôn là pháp thần Đại 
sĩ thị hiện làm Thanh văn, chứng pháp môn Tịnh 
độ không thể suy nghĩ bàn luận nảy, nên gọi là Đại. 
Theo Phật XOay bánh xa pháp, làm lợi ích khắp cả 
trời người nên gọi là mọi người đêu biết. 

Kinh: Đó là Trưởng lão Xá-lợi-phất, Ma-ha 
Mục- kiên-liên, Ma-ha Ca-diếp, Ma-ha Ca-chiên- 
la, Ma-ha Câu-hy-la, Ly-bà-đa, Châu-lợi-bàn- đà- 
già, Nan-đà, A-nan-đà, La- hâu-la, Kiêu-phạm-ba- 
để, Tân-đâu-lô- phả- ba-đọa, Ca-lưu-đà-di, Ma-ha 
Kiếp-tân-na, Bạt-câu-la, A-nâu-Lâu- đà... các Đại 
đệ tử như thê. 

Hạ cao đức trọng gọi là Trưởng lão. Tôn giả 
Thân Tử (Xá-lợi-phât) là bậc Trí tuệ bậc nhất trong 
chúng Thanh văn. Tôn giả Mục- kiên-liên là vị có 
thân thông bậc nhất. Tôn giả Âm Quang (Ca- diễn) 
toàn thân có ánh sảng vàng, được Phật truyền tâm 
ân làm sơ tô, là người có hạnh đầu đà bậc nhất. Tôn 
giả Văn Sức (Ca- chiên-diên) thuộc dòng dõi Bà la 
môn, là người có tài Nghị luận bậc nhât. Tôn giả 
Đại Tất (Câu-hy- la) là vị có tài hỏi đáp bậc nhất. 
Tôn giả Tình Tú (Ly-bà- đa) là người có sức Định 
tâm bậc nhất. Tôn giả Kế Đạo (Châu-lợi-bàn-đà- 
già) do độn căn nên Ngài chỉ trì một bài kệ, nhập 
định giảng nói, Biện tài vô ngại, là vị Trì nghĩa bậc 
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nhất. Tôn giả Hỷ (Nan-đả) là em ruột của Phật, là 
vị có Dung nghi bậc nhất. Tôn giả Khánh Hỷ (A- 
nan-đà) là em chú bác với Phật, lại là thị giả của 
Phật, là vị học rộng bậc nhất. Tôn giả Phú 
Chướng(La- hâu-la) là Thái tử của Phật, là người 
có Mật hạnh bậc nhất. Tôn giả Ngưu Ty (Kiều- 
phạm- ba-đề) do đời trước gây ra nghiệp ác khâu 
nên cảm dư báo này. Ngài là người được chư Thiên 
cúng dường bậc nhất. Tôn giả Bất Động (Tân-đầu- 
lô- phả- la- đọa) trụ lâu dài ở thê gian, đáng được 
người sau cúng dường, là Ruộng phước cho chúng 
sinh bậc nhất. Tôn giả Hắc Quang (Ca-lưu-đà-d1) 
là sứ giả của Phật, là người giáo hóa chúng sinh 
bậc nhất. Tôn giả Phòng Túc (Ma-ha Kiếp- -tân- na) 
là vị hiểu biết về các ngôi sao bậc nhất. Tôn giả 
Thiện Dung (Bạt-câu- la) là vị có Tuôi thọ lâu dài 
nhất. Tôn giả Vô Tham (A-lâu-đà-la) cũng là em 
chú bác với Phật, là vị có Thiên nhãn bậc nhất. 

Các vị này thường theo chúng, vốn là các pháp 
thân Đại sĩ thị hiện thân Thanh văn để làm gương 
cho chúng. Nay nghe được công đức nhiệp thọ 
chúng sinh về Tịnh độ mà chứng được Tất Đàn Bậc 
nhất Nghĩa. Họ tự bớt mạng sông tăng đạo lực, tự 
mình làm cõi Phật thanh tịnh, nên họ còn được gọi 
là chúng đương cơ. 

b. Chúng Bô-tát: 

Kinh: Lại cùng chúng Bô-tát Ma-ha-tát như: 
Pháp vương tử Văn- thù-sư-lợi, Bồ tát A-dật-đa, 
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Bồ-tát, Càn-đa-ha-đề Bồ- tát, Thường Tĩnh tân Bồ- 
tát... cùng với chư đại Bô-tát như thê. 

Bô-tát Ma-ha-tát, Hán dịch là "Đại Đạo tâm 
thành tựu hữu tình”, là danh hiệu tôn xưng những 
vị bi trí song toàn, tự lợi lợi tha. Phật là Pháp 
vương, Ngài Văn-thù là người nối dõi giống Phật, 
nên tôn xưng Ngài là Pháp vương tử. Trí tuệ của 
Ngài xứng đáng là bậc nhất trong chúng Bồ-tát. 
Người không có thật trí mạnh mẽ thì không thể 
chứng hiểu được pháp môn Tịnh độ, nên Ngài là 
bậc thượng thủ trong chúng Bô-tát. Bô-tát Di-lặc ở 
đời đương lai sẽ thành Phật, nay hiện đang ở quả 
vị Đắng giác, ngài lây việc trang nghiêm thanh tịnh 
cối Phật một cách rôt ráo thành Phật sự chính cho 
mình, nên đứng vào hàng thứ kê. 

Bô-tát Bất Hưu Tức (Càn-đà-ha-để) là người 
trong nhiêu kiếp tu hành chưa hề ngừng nghỉ. Bồ- 
tát Thường Tinh Tần là vị thường làm lợi mình lợi 
người, không hề mỏi mệt, Đây là những vị Bồ-tát 
trụ trong quả vị rất cao, đêu câu sinh về Tịnh độ. 
Vì họ thường được gặp Phật, thường được nghe 
pháp, thường gần gũi cúng dường chúng Tăng, nên 
thành tựu viên mãn đạo quả Bồ-đê rất mau chóng. 

c. Chúng trời người: 

KINH: Thích Đê-hoàn Nhân... cùng vô lượng 
chư thiên, tất cả đại chúng đêu nhóm họp. 

Thích Đề Hoàn Nhân, Hán dịch là Năng Vi 
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Chủ, tức là Đao lợi Thiên vương chủ của bốn vị 
trời ở cối dưới vả các vị ở cõi trên như : Dạ-ma, 
Đâu-suất, Hóa lạc, Tha hóa và vô lượng chư Thiên 
trong cõi Sắc và cõi Vô sắc. 

Nói "Tất cả đại chúng cùng nhóm họp", là 
muốn nói về trời người, tám bộ chúng, A-tu-la, 
Nhân, Phi Nhân... trong mười phương đêu đến hội 
họp. Họ có căn cơ khác nhau mà thuộc pháp môn 
Tịnh độ đêu. 

II. Tựa riêng: 

Tức bài tựa phát khởi. Pháp môn Tịnh độ mâu 
nhiệm này không thể suy nghĩ bàn luận, không a1 
có thê hỏi đến được, nên Phật tự giảng nói, tên gọi 
Y báo, Chánh bảo, của Cực lạc từ đây phát khởi. 
Lại, trí Phật khi quán sát căn cơ không hê nhằm 
lẫn. Ngài thây đại chúng nên nghe pháp môn Tịnh 
độ đề được bốn lợi ích vì thế chăng đợi ai hỏi mà 
Ngài tự nói ra. Như trong kinh Phạm Võng quyền 
hạ, phân tự xướng địa vị danh hiệu chép: Nay Ta 
Lô-xá-na... Đại sư Trí Giả xếp phân này vào lời tựa 
phát khởi. 

KINH: Bây giờ Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi- 
phât: Từ đây đi vê phương Tây, qua mười muôn ức 
cõi Phật, có một thê giới tên là Cực lạc ở cối nước 
ây có Phật hiệu A-di-đà hiện đang nói pháp. 

Pháp môn Tịnh độ gom nhiếp cả ba căn, viên 
dung, dứt bặt đối đãi, không thê suy nghĩ bản luận, 
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gôm thâu tất cả pháp môn; là pháp khó tin nên Phật 
chỉ nói cho những người có trí tuệ lớn nghe. Nếu 
không phải là những người có trí tuệ bậc nhất thì 
không thê chấp nhận và không khỏi nghi ngờ. 

Phương Tây tức là từ đây đi thắng về hướng 
Tây, đó là nơi chốn. 

Mười muôn ức: Một ngàn muôn là một ức, 
nhưng nay văn kinh nói mười muôn ức. Cõi Phật: 
Tam thiên đại thiên thê giới là phạm VI giáo hóa 
của một Đức Phật. Nếu nói theo cõi nước này, thì 
một núi Tu di, bốn châu Đông Tây Nam Bắc có 
một mặt trời một mặt trăng chiêu sáng, một núi 
Thiết vi bao bọc, gọi là một Bốn vị Thiên hạ. Một 
ngàn Bốn vị Thiên hạ là một Tiểu thiên thế giới. 
Một ngàn Tiểu thiên thế giới là một Trung thiên 
thê giới. Một ngàn trung thiên thế giới là một Đại 
thiên thế giới. Cách mười muôn ức cõi Phật như 
thế về hướng Tây là thê giới Cực lạc. 

Hỏi: Vì sao Cực lạc lại ở phương Tây? 

Đáp: Đây không phải là câu hỏi hay. Nêu giả 
sử Cực lạc ở phương Đông thì ông lại sẽ hỏi rằng 
vì sao nó ở phương Đông. Đó chăng phải là lời hỏi 
vô nghĩa hay sao? Từ Ta-bà nhìn thì nó ở hướng 
Tây. Huồng chi từ mười muôn ức cõi Phật mà nhìn 
thì nó lại ở phương Đông rôi. Như vậy có gì phải 
nghĩ! 

Nói "Có một thê giới tên là Cực lạc” đây là tên 
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gọi của Y báo cõi nước. Ba thời đôi dời gọi là 
"Thế", bốn phương trên dưới gọi là "Giới". Đã gọi 
là y báo xét về thời gian (chiêu đọc) thì y theo ba 
đời để nói về thời kiếp, xét về không gian (ngang) 
thì y theo mười phương để phán định về ranh giới, 
nên gọi là thế giới. 

Cực lạc: Tiếng Phạm là Tu-ma-đề, Hán dịch là 
An dưỡng, An vui, Thanh thái... là tên của một cõi 
nước xa lìa hăn các thứ đau khổ, là nơi an ôn bậc 
nhất, sẽ được giải thích rõ trong đoạn sau. 

Thê nhưng cõi Phật có bốn cõi, mỗi cõi lại chia 
ra tịnh uê: 

1. Cõi Phàm Thánh Đông cư: Nếu năm thứ vẫn 
đục nặng là uê, năm thứ vẫn đục nhẹ là Tịnh. 

2. Cõi Phương tiện hữu dư: Nếu lìa "Không", 
vụng chứng nhập, thì đó là Uê. Nếu từ "Không", 
khéo léo chứng nhập, đó là Tịnh. 

3. Cõi Thật báo vô chướng ngại : Nếu dùng thứ 
lớp ba quán mà chứng nhập, đó là Uễ. Nếu dùng 
Nhất tâm ba quán mà chứng nhập, đó là Tịnh. 

4. Cõi Thường Tịch Quang: Nếu phân chứng là 
Ué, thì viên chứng rốt ráo là Tịnh. 

Đức Phật hiệu là A-di-đà, là tên gọi Giáo chủ 
của chánh báo. Phật có ba thân, mỗi thân lại có đơn 
phức. 

Pháp thân đơn: Chỉ cho lý tánh sở chứng. 

Báo thân đơn: Chỉ cho công đức trí tuệ năng 
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chứng. 

Hóa thân đơn: Chỉ cho sự hiện hữu của sắc thân 
tướng tốt. 

Pháp thân phức: Gôm pháp thân tự tánh thanh 
tịnh và Pháp thân Ly cầu Diệu cực. 

Báo thân phức: Gôm báo thân tự thọ dụng và 
báo thân Tha thọ dụng. 

Hóa thân phức: Gồm hóa thân Thị sinh và hóa 
thân Ứng hiện. Lại có hóa thân cõi Phật và hóa thân 
Tùy loại. 

Tuy nói về ba thân đơn phức, nhưng thật ra 
chẳng phải một chăng phải ba, tuy ba mà một. 
Chắng ngang chăng dọc, chẳng cùng chăng khác, 
dứt sạch lỗi lâm, không thể suy nghĩ bàn luận. Nay 
nói Phật A-di- đà cũng chính là hóa thân thị hiện 
trong cõi Đông cư, đây cũng là Báo thân và Pháp 
thân, do đây mà nghe danh sẽ được địa vị không 
lui sụt, "Hiện nay đang nói pháp" là nói về chắng 
phải quá khứ đã mất, vị lai chưa thành, mà chính 
là đang nói pháp độ sinh do đó ta nên phát nguyện 
vãng sinh để gần Phật nói pháp mà mau thành 
Chánh Giác. 

Lại, nói Phật và cõi nước Cực lạc đang có trong 
hiện tại nhằm khuyên chúng sinh phát khởi lòng 
tin. Nói thế giới Cực lạc là muốn chúng sinh phát 
nguyện. Nói Phật hiệu A-di-đà là muôn khuyên 
chúng sinh phát khởi hạnh mâu trì danh. Lại A-di- 
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đà là Phật ; nói pháp là pháp; thính chúng hiện có 
trong đạo tràng ây là Tăng. Phật Pháp Tăng đồng 
một Thật tướng là Thể. Từ đó phát khởi Tín 
Nguyện Hạnh là Tông. Tín Nguyện Hạnh thành 
tựu, tất được vãng sinh, gặp Phật nghe pháp là 
Dụng. Chỉ có một cõi Phật làm cảnh sở duyên, 
ngoài ra không xen lẫn việc khác là lời tựa Giáo 
tướng. Đoạn văn này ngôn từ tuy ngăn gọn nhưng 
nghĩa lý rất sâu xa. 


B. PHÂN CHÁNH TÔNG: Có ba phân: 

l Trinh bày diệu quả Y báo, Chánh báo của 
Cực lạc để chúng sinh phát khởi lòng tin. 

2. Chính là khuyên chúng sinh nên câu vãng 
sinh để phát khởi nguyện. 

3. Chỉ bày hành giả chấp trì danh hiệu để lập 
hạnh. 

Tín, Nguyện, Trì danh là yếu chỉ của một bộ 
kinh. Tín Nguyện là Tuệ hạnh, Trì danh là Hạnh 
hạnh. Được vãng sinh hay. không hoàn toàn do có 
tín nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp đều 
do công hạnh trì danh cạn hay sâu. Cho nên Tuệ 
hạnh thường đi trước và Hạnh hạnh là phần chính 
tu, giông như người vận dụng cả mắt và chân. 

I. Trình bày diệu quả Y báo, Chánh báo của 
Cực lạc để chúng sinh phát khởi lòng tin. 

1. Y báo mâu nhiệm: 
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KINH: Này Xá-lợi-phất, cõi ấy vì sao tên là 
Cực lạc? Vì chúng sinh ở cõi nước ấy, không bị 
mọi sự đau khổ ép ngặt, thường hưởng thọ các sự 
an vui, cho nên cõi ây tên là Cực lạc. 

Khô vui của Ta-bà thật hỗn tạp. Khô tức là khô 
khổ, ép ngặt thân tâm. Lạc là hoại khổ không trụ 
lâu dài. Chăng khô chăng lạc là Hành khô, vì tánh 
thường biến chuyển. Cối Cực lạc xa lia hẳn ba thứ 
khô ã ây Và Sự an vui không giông như các vui đối 
đãi cái khổ trong cõi này, nên gọi là Cực lạc. 

Năm thứ vẫn đục trong cõi Đông cư nhẹ, nên 
không có tám thứ khổ phân đoạn mà chỉ thọ hưởng 
sự an vui như: không bịnh không già, tự tại du 
hành, ăn thức ăn cõi Trời, mặc gâm lụa cõi Trời, ở 
chung với các vị Thượng thiện nhân. 

Trong cõi Phương tiện, khi thể quán khéo léo 
thì không bị rơi vào cái khô trầm không trệ văng 
lặng, mà chỉ thọ hưởng sự an vui như: Du hý thần 
thông... 

Trong cõi Thật báo, chứng nhất tâm viên dung, 
nên không bị khổ tách biệt chăng dung hợp, mà chỉ 
hưởng thọ sự an vuI vô ngại chắng thể nghĩ bản. 

Trong cõi Tịnh Quang hay cứu cánh Thật báo 
thì không có các thứ khô như: Pháp thân rỉ chảy, 
Chân thường lưu chú, chỉ thọ hưởng sự an vui xứng 
tánh tròn đây rốt ráo. 

KINH: Lại Xá-lợi- phất, cõi nước cực lạc có 
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bảy lớp lan can, bảy lớp lưới phủ, bảy hàng cây 
báu, do bốn món báu vây bọc xung quanh, cho nên 
cõi ây tên là Cực lạc. 

Nói "Bảy lớp" chính là biểu trưng cho bảy 
phẩm trợ đạo. "Bốn món báu" biểu trưng cho bốn 
đức Thường Lạc Ngã Tình. "Bao bọc xung quanh 
vì cõi đó có vô lượng Bồ- tát, Thanh văn cho nên 
có vô số trụ xứ, có vô sô bảy lớp lan can, lưới phủ 
hàng cây đây khắp cõi nước, khắp chỗn trang 
nghiêm không thể cùng tận. Các thứ trang nghiêm 
này, nếu trong Tịnh độ Đồng cư thì đều nhờ thêm 
lớn nghiệp thiện mà chiêu cảm ra, cũng chính là 
nhờ viên mãn năm phẩm, quán mà có, vì cõi này 
lây Năm trần thù thắng mâu nhiệm của duyên sinh 
làm Thẻ. Trong Phương tiện Tịnh độ, thì do Trí 
không quán, hay tương. tợ ba quán chiêu cảm ra vì 
CỐI này lây Năm trần vô lậu của Diệu Chân-đề làm 
Thẻ. Trong Thật Báo Tịnh độ, thì do Trí của Diệu 
Cả quán, hay phân chứng ba quán chiêu cảm nên 
vì cõi này năm trần vô tận của Diêu tục đề làm Thẻ. 
Trong Thường Tịch Quang độ thì do Trí của Trung 
quán, hay Rốt ráo Ba quán chiêu cảm ra, vì cối này 
lây năm trân xứng tánh của Diệu Trung để làm 
Thể. 

Vì muốn người học dễ hiểu nên phải phân tích 
rõ như vậy. Thật ra các thứ trang nghiêm trong bốn 
cõi đều là pháp do nhân duyên sinh, đều tức 
"Không", "GIả", “Trung”. 
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Hỏi: Cối Thường Tịch Quang chỉ có lý tánh thì 
làm sao có những trang nghiêm như ba cõi kia? 

Đáp: Tất cả các thứ trang nghiêm, toàn thê của 
nó đêu là lý tánh. Tất cả lý tánh đều có đủ các thứ 
trang nghiêm, đó mới chính là quả Y rốt ráo của 
Chư Phật. Nếu cõi Tịch Quang không có đủ Năm 
trần hấp dẫn mâu nhiệm thì có khác gì pháp tánh 
Thiên chân đâu! 

KINH: Lại Xá-lợi-phất, cối nước Cực lạc có ao 
bảy báu, nước tám công đức đây ặp trong ao, đất 
đáy ao toàn bằng cát vàng. Bốn phía đều có thềm 
bậc đường ởi, đêu bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê 
hợp thành. Trên có lầu gác cũng dùng vàng bạc, 
lưu ly pha lê, xa cừ xích châu, mã não tô điểm. Hoa 
sen trong ao lớn như bánh xe. Loại hoa màu sanh 
phát ra ánh sáng sanh, loại hoa màu vàng phát ra 
ánh sảng vàng, hoa màu đỏ phát ra ảnh sáng đỏ, 
hoa màu trăng phát ra ảnh sáng trắng, tỏa hương 
thơm trong sạch mâu nhiệm vô cùng. Xá-lợi-phât! 
Cối nước Cực lạc có đủ công đức trang nghiêm như 
vậy. 

Đoạn trước nói về trụ xứ, đoạn này nói về sinh 
xứ. Ao báu băng vàng bạc chứ không giống như 
Ta-bà do các thứ đất đá làm nên. Tám thứ công đức 
đó là: 

1. Lăng trong. 

2. Mát mẻ. 
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3. Ngon ngọt. 

4. Mêm nhẹ. 

5. Thâm nhuân. 

6. An hòa. 

7. Hết đói khát. 

$. Nuôi lớn các căn. 

Nước ấy đây ắp trong ao, không như cõi này 
cạn khô hay đây tràn. Dáy ao toàn băng cát vàng, 
không như đất bùn ở cõi này. Thêm đường. đều là 
bốn món báu chứ không như cõi này toàn bằng SỎI 
đá. Thêm cấp thì gọi là GIaI, đường bằng phẳng thì 
gỌI là Đạo. Nhà nhiêu tậng thì gọi là Lâu, lầu nhỏ 
mà cao thì gọi là gác. Lâu gác dùng bảy món báu, 
khác với cõi này dùng cây, đất sơn phết. 

Hoa lớn như bánh xe, bánh xe ở đây là bánh xe 
vàng của Luân vương, rộng bốn mươi dặm, đó là 
chỉ nói về loại hoa nhỏ nhất mà thôi. Còn như bánh 
xe trong kinh Vô Lượng Thọ và Quán kinh thì kích 
thước lớn nhỏ và phẩm loại của nó không thể nảo 
đo được. 

Hoa màu sanh tên là Uu-bát-la, màu vàng tên 
là Câu-vật- đâu, màu đỏ tên là Bát-đâu-ma, màu 
trắng tên là Phân-đà-lợi. Hoa vừa có màu sắc lại 
vừa có ánh sáng do nghiệp thanh tịnh chiêu cảm 
thành. Hoa sen ở Cực lạc thì ánh sáng và màu sắc 
là vô lượng, nhưng ở đây chỉ nói lược vài thứ. 

Nói tỏa hương trong sạch mâu nhiệm vô cùng, 
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đó là khen ngợi sơ lược bỗn đức của hoa sen. 

Trụ xứ, sinh xứ và vô số các thứ trang nghiêm 
đêu do các công đức Đại nguyện Đại hạnh xứng 
tánh của Phật A-di-đà mà thành tựu. Cho nên các 
công đức ấy có công năng trang nghiêm khắp bốn 
cõi Tịnh độ, gom nhiếp khắp. tt cả phàm Thánh 
trong mười phương ba đời khiến họ đều được vãng 
sinh. 

KINH: Lại Xá-lợi-phất, trong cõi Phật ây, 
thường trỗi các thứ nhạc trời, đất bằng vàng ròng. 
Ngày đêm sáu thời, hoa Mạn-đà-la cõi trời tuôn rải 
như mưa. Chúng sinh cõi ây vào lúc sáng sớm, mỗi 
người đều dùng giỏ đựng đây các thứ hoa thơm, đi 
cúng dường mười phương muôn ức Phật ở phương 
khác. Đến giờ thọ thực, liền trở về nước mình, ăn 
cơm xong đi kinh hành. Xá lợi phất! Cõối nước Cực 
lạc có các công đức trang nghiêm như thê. 

Thường trỗi nhạc, tức là sáu thời cả ngày lẫn 
đêm. Vàng ròng làm đất tức là dùng bảy món báu 
trang nghiêm mặt đất, thể chất của nó nguyên là 
vàng ròng. Ban ngày chia ra ba thời là Sơ, Trung, 
Hậu nên gọi ba thời ban ngày. Ban đêm cũng chia 
ra ba thời như vậy nên là ba thời ban đêm. Cho nên 
mới chép: đêm ngày sáu thời. Thế nhưng Y báo 
Chánh báo ở cõi ây thường có ảnh sảng, chăng phải 
nhờ mặt trời mặt trăng phân định ngày đêm, đó là 
do y cứ cõi nước này mà giả phân ra thời khắc như 
vậy. 
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Mạn-đà-la, Hán dịch là Thích Ý hay Bạch Hoa 
Từ hư không mà rơi xuống nên gọi là mưa. Chúng 
sanh là trên từ Đăng Giác, dưới đến phàm phu. Y 
kích là đô đựng hoa. Nói các thứ hoa thơm, tức là 
chăng phải một loại Mạn-đà-la, mà phải là bốn loại 
như trong kinh Pháp Hoa nói. Bốn loại này biểu 
trưng cho bốn nhân vị (Thập Lực, Thập Hạnh, 
Thập Hôồi Hướng và Thập Địa). Cúng dường Chư 
Phật ở phương khác biểu trưng cho Chân nhân này 
đang thú hướng về Cực quả, quả đức trùm khắp 
mọi nơi. Hơn nữa đứng ở Ta-bà mà nói mười muôn 
ức cõi Phật, ý muôn nói răng khi đã vãng sinh Cực 
lạc rồi, thì lại cũng dường Phật Thích-ca, Phật Di- 
lặc không phải là việc khó. Nếu nhờ thần lực của 
Phật Di-đà trợ giúp thì có nơi nào mà chắng đến 
được! G1ờ thọ thực vào lúc sáng sớm, nên văn kinh 
nói "Đến giờ ăn". Đó là ý muốn nói thân túc của 
chúng sinh không thể suy nghĩ bản luận, chăng lìa 
Cực lạc mà thường dạo khắp mưỜI phương, không 
phải đợi qua thời khắc mới trở về, mà chính là lúc 
sảng sớm. 

Ăn cơm xong đi kinh hành, nghĩa là vừa khởi 
niệm muốn ăn, thức ăn tự nhiên có chẳng đợi phải 
nâu dọn. Ăn xong, bát đĩa tự biến đi mà chắng hè 
phải nhọc công dọn rửa, chỉ một việc là đi kinh 
hành trên mặt đất bằng vàng ròng, nhậm vận tiễn 
tu mà thôi. 

KINH: Lại, này Xá-lợi-phất, ở cõi nước ấy 
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thường có các thứ giông chim lông cánh nhiêu màu 
sặc sỡ: Hạc trăng, chim công, Anh Vũ, Xá Lợi, Ca 
lăng tân giả, Cộng Mạng.. .Các loài chĩm â ấy ngày 
đêm sáu thời, phát ra vô lượng âm thanh êm tai, 
những âm thanh đó, giảng nói các pháp, năm căn, 
năm lực, bảy phần Bồ-đê tám Chánh đạo. Chúng 
sinh cõi ấy nghe âm thanh này, đều niệm Phật 
niệm, niệm Pháp, niệm Tăng. 

Nói "Các thứ giống chim lông cánh nhiều màu 
sặc sỡ”, nghĩa là đã nhiều mà lại đẹp. Đoạn sau lại 
nêu ra sáu loại. Xá-lợi, xưa dịch là Thu Lộ, ca- 
lăng-tân-già, Hán dịch là Diệu Âm. Loài chim này 
lúc chưa ra khỏi trứng mà tiếng kêu đã hay hơn các 
loài chím khác. Cộng Mạng là loài chìm có hai đâu, 
thức giác tuy khác nhưng quả báo thì giống nhau. 
Hai giông chím này có ở Tây Vực và núi Tuyết, 
nhưng đều không thê so sánh với các loài chim kỳ 
diệu ở Cực lạc. 

, Ngày đêm sáu thời phát ra vô số âm thanh, đủ 
biết răng không phải khi chìm đậu là ban đêm. Vì 
thân tướng sinh từ hoa sen vốn không có ngủ nghỉ, 
nên đâu cân phải năm là ban đêm. 

Năm căn, năm lực... là nói về ba mươi bảy 
phẩm trợ đạo, đó là: 

- Tứ niệm xứ: 

1. Thân niệm xứ. 

2. Thọ niệm xứ. 
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3. Tâm niệm xứ. 

4. Pháp niệm xứ. 

- Bỗn Chánh Cần: 

1. Pháp ác đã sinh làm cho nó phải đoạn diệt 
2. Pháp ác chưa sinh làm cho nó không sinh. 
3. Pháp thiện chưa sinh làm cho phát sinh. 

4. Pháp thiện đã sinh làm cho thêm lớn. 

- Bỗn Như ý túc: 

1. Dục như ý túc. 

2. Tinh tấn như ý túc. 

3. Tâm như ý túc. 

4. Tư duy như ý túc. 

- Năm căn: 

1. Tin Chánh đạo và các pháp trợ đạo là Tín 


cam. 


2. Thực hành Chánh đạo và các pháp thiện trợ 


đạo, chuyên tu không ngừng nghỉ là Tình tần căn. 


3. Niệm (nhớ nghĩ) Chánh đạo và các pháp 


thiện trợ đạo khác mà không nhớ nghĩ gì khác là 
Niệm căn. 


4. Nhiếp tâm trong Chánh đạo và các pháp 


thiện trợ đạo khác, tâm thường tương ứng các pháp 
ầy không tán loạn là Định căn. 


5, Đôi với Chánh đạo và các pháp thiện trợ đạo, 


thường quán sát theo Bốn đề, là Tuệ căn. 


- Năm lực: 
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I. Tín căn thêm lớn, phá được các mối nghi 
ngờ, các thứ tả tín, các thứ phiên não, đó gọi là Tín 
lực. 

2. Tinh tân căn thêm lớn phá được vô số bệnh 
biếng nhác của thân tâm, thành tựu đại sự xuất thế 
gian, gọi là Tinh tấn lực. 

3. Niệm căn thêm lớn, phá được trừ các thứ tà 
niệm, thành tựu tất cả công đức chánh niệm xuất 
thế gian, gọi là Niệm lực. 

4. Định căn thêm lớn, phá đ được trừ loạn tưởng 
phát sinh ra những sự lý về Thiên định, gọi là Định 
lực. 

5. Tuệ căn thêm lớn, hay ngăn dứt hoặc, chung 
hoặc riêng, phát sinh Chân Vô lậu thì gọi là Tuệ 
lực. 

- Bảy Bôồ-đề phân hay gọi là bảy giác phân. 

1. Khi trí tuệ quán chiếu các pháp, khéo phân 
biệt được rõ ràng đâu là Chân, đâu là Ngụy, không 
nhận lâm các pháp luông dối không thật, đó gọi là 
Trạch pháp giác phân. 

2. Khi tinh tấn tu tập đường các pháp, khéo biết 
rõ được các pháp, không thực hành các pháp khổ 
vọng vô ích, thường chuyên cần thực hành các 
pháp chân chính, đó gọi là Tinh tấn giác phân. 

3. Nêu tâm cảm nhận được pháp hỷ (sự an vui), 
khéo hay biết rõ sự an vui này, không nương tựa 
vào các pháp điên đảo mà sinh tâm vui mừng, 
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thường trú trong sự vui mừng của Chánh pháp, thì 
gọi là Hỷ giác phân. 

4. Nếu lúc dứt trừ các thứ phiền não do kiến 
châp, khéo khéo biết rõ, phá trừ các thứ luống dỗi 
không thật, không làm tôn hại đên gôc lành chân 
chánh, thì gọi là Trừ giác phân. 

5. Nếu lúc xả các cảnh sở kiến, sở niệm, sở 
trước, mà khéo hay biết rõ các cảnh xả đoạn là cảnh 
luống dối không thật, không bao giờ nhớ nghĩ, thì 
gọi là Xả giác phân. 

6. Nêu lúc phát sinh các thiền định mà khéo léo 
biết rõ các thứ thiên định luống dỗi không thật, 
không khởi tâm vọng tưởng bám víu, đó gọi là 
Định giác phân. 

7. Nêu lúc tu đạo xuất thể mà khéo biết rõ, 
thường giúp cho định tuệ được cần bằng; hoặc khi 
tâm hôn trầm, phải thường nhớ dùng Trạch pháp, 
Tinh tấn, Hỷ giác phần mà quán sát tâm; hoặc lúc 
tâm loạn động, phải nhớ dùng Xả, Trừ và Định giác 
phân mà nhiệp giữ tâm, khiên tâm đông đêu, điêu 
hòa, thì gọi là Niệm CIác phân. 

- Tám Thánh đạo, còn gọi là tám phần Chánh 
đạo. 

1. Tu hạnh quán vô lậu, thấy Bốn đề một cách 
rõ ràng, đó gọi chính là kiên. 

2. Dùng Tâm vô lậu tương ưng mà tư duy, phát 
sinh ra Bốn đề quán, hiêu biết thấu suốt, khiên bốn 
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trí thêm lớn vào Đại Niết-bàn, đó gọi chính là tư 
duy. 

3. Dùng Tuệ vô lậu dứt trừ bốn thứ tà mạng, 
nhiếp phục khâu nghiệp, trụ trong tật cả chánh ngữ, 
đó gọi chính là ngữ. 

4. Dùng Tuệ vô lậu dứt trừ tất cả tà nghiệp của 
thân, trụ trong thân nghiệp chân chánh thanh tịnh, 
đó gọi chính là nghiệp. 

5. Dùng Tuệ vô lậu dứt trừ hết năm thứ tà mạng 
của cả ba nghiệp, trụ trong chánh mạng thanh tịnh, 
đó gọi chính là mạng (năm thứ tà mạng là: 

- Vì lợi dưỡng nên hiện dị tướng kỳ đặc. 

- VÌ lợi dưỡng nên tự nói công đức. 

- Vì lợi dưỡng nên xem tướng xấu tốt nói pháp 
cho người nghe. 

- Vì lợi dưỡng nên Lớn tiếng, dôi hiện oai nghi 
khiến người kính sợ. 

- Vì lợi dưỡng nên Nói sự cúng dường tự thân 
có được đề khích động lòng người). 

6. Dùng tuệ vô lậu tương ưng cân hành tinh tân 
tu đạo Niết-bàn, đó gọi chính là tinh tân. 

7. Dùng Tuệ vô lậu tương ưng niệm Chánh đạo 
và các pháp trợ đạo khác, đó gọi chính là niệm. 

8. Dùng Tuệ vô lậu tương ưng thê nhập Thiền 
định, thì gọi chính là định. 

Tất cả những đạo phẩm này, nếu nương vào 
Bốn đề sinh diệt mà tu, là đạo phẩm của Tạng giáo. 
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Nếu nương vào Bồn đề Vô sinh mà tu, là đạo phẩm 
của Thông giáo. Nếu nương vào Bồn để Vô lượng 
mà tu, là đạo phẩm của Biệt giáo. Nêu nương vào 
Bốn đề Vô tác mà tu, là đạo phẩm của Viên giáo. 

Đạo phẩm của Tạng giáo gọi là Pháp môn bán 
tự. Tịnh độ năm thứ vấn đục nếu nhẹ, thì dường 
như không cần dùng. Nếu là Tiểu Thừa đã thuân 
thục thì có thể tạm dùng. Đạo phẩm của Thông 
giáo gọi là Đại thừa sơ môn. Ba thừa ,phân nhiêu 
dựa theo Tịnh độ Đồng cư mà nói về đạo phẩm 
này. Đạo phẩm của Biệt giáo gọi là pháp chỉ dành 
riêng cho Bỏ-tát, Tịnh độ Đồng cư vả Phương tiện 
phân nhiều nói về đạo phẩm này. Đạo phẩm của 
Viên giáo gọi là Vô thượng Phật pháp, nêu là người 
lợi căn thì đôi với Tứ độ đêu được nghe khắp. 

Kết luận: Đó là các pháp bỗn niệm xứ, bốn 
chánh cân, bôn như ý túc, cùng Tứ nhiếp pháp, Sáu 
độ, mười lực Vô úy, vô lượng pháp môn. Ba mươi 
bảy phẩm trợ đạo này dù nhiếp phục hết các pháp 
nhưng cơ duyên lại khác nhau nhau, vì thê mà có 
nhiêu cách khai hợp, danh nghĩa lại chắng đồng. 
Tóm lại, tùy theo chúng sinh ưa nghe những gì đêu 
giảng nói. Cho nên giúp cho người nghe đêu. 

KINH: Này Xá-lợi-phất, ông chớ cho rắng, các 
loài chim ẤY, thật là do tội báo sinh ra. Vì sao như 
vậy? Vì cõi Phật â ấy không có ba đường ác. Này 
Xá-lợi- phật, cõi nước Phật ây, tên đường ác, còn 
không có, huống chỉ có thật. Các loài chim ây đều 
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Đức Phật A-di-đà, vì muốn truyền bá pháp âm Phật 
pháp mà hóa hiện ra. 

Hỏi: Đã là Tịnh độ sao còn có các loài chim? 
Đã chăng có tên đường ác vậy các loài chim chăng 
phải gọi là đường sÚC sinh hay sao? 

Đáp: Chúng vốn không phải do tội báo sinh ra 
mà do Di-đả muốn truyền bá pháp â âm mà biến hóa 
ra, thì tất cả tên gọi ây đều giảng nói công đức rốt 
ráo của Như lai. Đó gọi là hạc trăng rốt ráo, chim 
công rốt ráo... Chúng đều là những tên gọi đẹp đế 
của tánh đức, lễ nào là tên gọi của đường ác! 

Hỏi: Biến hóa ra các loài chim như vậy là có ý 
nghĩa gì? Đáp: Có nhân duyên của bôn Tât-đàn. 

I. VÌ người phàm tục thích những loại chim 
này, nên thuận theo họ để nói pháp giáo hóa, để 
làm họ vui mừng. 

2. Chim còn biết nói pháp, khiến người nghe 
phát sinh tâm thiện. 

3. Chim biết nói pháp: Khiên không phát khởi 
những ý tưởng thấp hèn đôi với loài chim, để đôi 
trị tâm phân biệt. 

4. Chim tức là Di-đà hóa thành, đều là pháp 
thân Di-đà, vì muốn chúng sinh ngộ được Pháp 
thân bình đăng, chăng pháp nào là không đây đủ, 
chăng pháp nào không tạo tác ra. 

KINH: Này Xá-lợi-phất, cõi nước Phật ây, ĐIÓ 
nhè nhẹ thôi qua các hàng cây báu, các mành lưới 
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báu, phát ra vô lượng âm thanh êm tai, giỗng như 
trăm ngàn thứ âm nhạc đồng thời trôi lên. Người 
nào nghe được âm thanh này rôi, tự nhiên đều sanh 
tâm niệm Phật, niệm Pháp, nệm Tăng. 

Hữu tình vô tình đều giảng nói diệu pháp đều 
được tạo thành từ nguyện lực, thị hiện từ chủng trí 
của Đức Phật Di-đà. Từ tịnh nghiệp chiêu cảm, duy 
thức biến hiện. Tâm Phật và chúng sinh chiếu soi 
lẫn nhau, như ánh sáng các ngọn đèn chiêu sáng 
khắp nơi như từ một ngọn, toàn lý thành sự, toàn 
sự tức lý, toàn tánh khởi tu, toàn tu tại tánh, người 
đọc nên suy nghĩ kỹ, làm sao bỏ Tịnh độ này mà 
nói riêng Tình độ duy tâm. 

KINH: Này Xá-lợi-phất, cối nước Phật ây có 
các công đức, trang nghiêm như thê. 

Lớp lớp kết hợp khen ngợi, muốn cho người 
nghe tin sâu không nghi ngờ. 

2. Chánh báo mâu nhiệm: 

a. Giải thích danh hiệu. 

KINH: Này Xá-lợi-phất, ý ông nghĩ sao, vì sao 
Phật ấy hiệu là A-di-đà. 

1. Giải thích theo ánh sáng: 

A-di-đà, Hán dịch là Vô Lượng, vốn không thê 
nói. Đức Bồn sư dùng hai nghĩa Ánh sáng và Tuôi 
thọ mà gom nhiếp tt cả nghĩa vô lượng khác. Ánh 
sáng thì trùm khắp mười phương; Tuổi thọ thì cùng 
khắp ba đời. Ngang dọc đều tự tại tức là Thể của 
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Pháp giới. Từ cái toàn thể nảy mà tạo tác ra thân 
và cõi của Phật Di-đà và cũng từ cái toàn thê này 
mà tạo tác ra danh hiệu Phật Di-đà. Cho nên danh 
hiệu Phật Di-đà chính là lý tánh Bản giác của 
chúng sinh. Trì danh chính là Thi giác khê hợp với 
Bản giác, Thi giác và Bản giác chắng hai, chúng 
sinh và Phật chắng hai, cho nên một niệm tương 
ưng thì một niệm ây là Phật; nệm niệm tương ưng 
thì niệm niệm là Phật. 

KINH: Này Xá-lợi-phất, ánh sáng của Đức 
Phật ây vô lượng, chiêu khắp cõi nước trong cả 
mười phương chăng hê ngăn ngại, nên hiệu là À- 
d¡-đà. 

Tâm tánh vắng lặng nhưng thường chiếu soi, 
nên gọi là Ánh sáng. Nay chứng suốt được cái thể 
vô lượng của tâm tánh, cho nên Ảnh sáng này cũng 
vô lượng. Chư Phật đêu chứng suốt tánh thê, đều 
chiếu khắp mười phương không chướng ngại, đều 
có thể được gọi là Vô Lượng Quang. Thê nhưng, 
do nguyện lực trong nhân địa tu hành không giống 
nhau, nên tùy theo nhân duyên mà đặt một tên gọi 
khác. Đức Di-đà lúc còn làm Tỷ-kheo Pháp Tạng, 
phát ra bốn mươi tám đại nguyện, trong đó có 
nguyện "Ánh sáng thường chiếu khắp mười 
phương". Cho nên nay đạo quả thành tựu đúng như 
SỞ nguyỆn. 

Ánh sáng của Pháp thân vốn không có giới hạn 
do đó vô lượng. Ánh sáng của Báo thân thì xứng 
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với chân pháp tánh do đó vô lượng. Hai thứ này thì 
Phật Phật đều như nhau. Ánh sáng của Ứng thân 
thì có Phật chiêu trong phạm vi một do tuân; có 
Phật chiếu trong một thế giới, mười thế giới, trăm 
ngàn thê giới. Chỉ có Đức Phật A-di-đà là chiếu 
khắp vô lượng thế giới mười phương, cho nên Ngài 
có hiệu khác là Vô Lượng Quang. Nhưng ba thân 
chăng phải một cũng chẳng phải khác, vì muôn cho 
chúng sinh thành tựu bốn lợi ích, nên mới gượng 
phân biệt như thê. 

2. Giải thích theo tuôi thọ. 

KINH: Lại Xá-lợi-phất, tuôi thọ của Đức Phật 
ây và người nhân dân cõi ấy, vô lượng vô biên, A- 
tăng-kỳ kiệp, cho nên có hiệu là A-di- đà. 

Tâm tánh chiếu soi nhưng thường văng lặng, 
nên nói là Tuôi thọ. Nay do chứng suốt được tự thê 
vô lượng của tâm tánh, nên Tuôi thọ cũng Vô 
lượng. Tuôi thọ của pháp thân vốn không có điểm 
khởi đâu, không có điểm kết thúc nên vô lượng: 
tuổi thọ của Báo thân có điểm khởi đầu mà không 
có điểm kết thúc nên vô lượng. Hai thứ nảy thì Phật 
Phật đều như nhau, cùng được gọi là Võ Lượng 
Thọ. Còn Ứng thân thì tùy nguyện tùy cơ, nên dải 
ngăn khác nhau. Trong bỗn mươi tám nguyện của 
Pháp Tạng, trong đó có nguyện "Tuổi thọ của Phật 
và người dân đều vô lượng" nên nay đạo quả thành 
tựu đúng như sở nguyện và có tên riêng là Vô 
Lượng Thọ. 
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Thật ra thì có hạn lượng nhưng do trời, người 
không đếm nồi nên gọi là vô lượng. Nhưng ba thân 
vốn chăng phải một, chăng phải khác, nên Ứng 
thân cũng có thê là vô lượng của vô lượng. Hỏi: 
Phật thọ vô lượng là điều có thê nhưng người dân 
tuổi thọ sao cũng có thể vô lượng được? Đáp: VÌ 
nguyện lực của Phật không thê suy nghĩ bàn luận, 
công đức tín, nguyện, trì sanh không thê suy nghĩ 
bàn luận. Tín, nguyện, trì danh là nhân duyên 
chính, nguyện lực Phật là tăng thượng duyên. 

b. Giải thích về chủ bạn. 

KINH: Này Xá-lợi-phất, Phật A-di-đà, thành 
Phật đến nay đã mười kiếp. 

Pháp thân vốn chắng có thành, và không thành, 
nên không thể nói về kiếp số; đối với Báo thân khi 
nhân viên quả mãn thì gỌI là thành; Ứng thân vì 
chúng sinh thị hiện thì gọi là thành, do đó đêu được 
nói về kiếp số. 

Lại, Pháp thần nhờ tu đức mà được hiển bày, 
nên cũng có thể nói về kiếp số; Báo thân không 
phải lúc thành mới có, Ứng thân thì như trăng in 
bóng dưới dòng nước, cũng là thành, và không 
thành, nên không thể nói theo kiếp số. Chỉ khi Chư 
Phật thành đạo mới có Bản môn Tích môn. Bản địa 
thì hoàn toàn không thể suy lường được. Hơn nữa 
đứng về Tích môn thị hiện thành đạo trong cõi Cực 
lạc mà nói thành Phật mười kiếp, đối với ba thân, 
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một thành thì tất cả thành, cũng chính là chăng phải 
thành chắng phải không thành mà nói về thành tựu. 

KINH: Lại Xá-lợi-phất, Đức Phật ấy có vô 
lượng vô biên đệ tử Thanh văn đều là A-la-hán, 
chẳng phải tính đếm rất dễ hiểu được. Các chúng 
Bồ-tát cũng giông như thê. 

Nhị thừa định tánh ở các phương khác không 
được vãng sinh ở cối này. Nêu người trước kia tu 
tập theo hạnh Tiểu thừa, nhưng đến lúc qua đời, 
hôi hướng công đức ây về đạo Bô-đê, phát thệ 
nguyện thì được văng sinh. Khi được văng sinh về 
cõi Cực lạc, rôi tập khí Tiểu thừa trước đã thuân 
thục do đó Phật mới tùy cơ mà nói pháp tiêu thừa 
khiến họ chứng quả dân hướng đến Đại thừa, 
không còn ngăn ngại nơi Tiểu thừa, do đó khác với 
Thanh văn theo tạng giáo phải đợi đến khi mở hội 
Pháp hoa mới được vảo viên giáo. Cho nên giống 
như Thanh văn của Thông giáo hoặc, giống như 
Thất trụ của Biệt giáo trước dứt hoặc Kiến tư, cho 
nên gọi là A-la-hán. Không được sinh là vì Tạng 
giáo Thông giáo không nghe được danh hiệu Phật 
ở phương khác. Nay những người nghe được danh 
hiệu Phật Di-đà, phát tâm tín nguyện mà được vãng 
sinh đều là căn cơ của Biệt giáo, Viên giáo. 

KINH: Này Xá-lợi- phát, cối nước Phật â ây có 
các công đức trang nghiêm như thế. 

II. Khuyên chúng sinh nên phát nguyện cầu 
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vãng sinh: 

1. Trình bày nhân duyên Vô thượng: 

KINH: Lại Xá-ợi- phất, những người được 
vãng sinh về nước Cực lạc, đều là bậc A-bệ-bạt-trí. 
Trong đó rất nhiêu vị một đời, Bố xứ thành Phật. 
Số đó vô lượng, không phải tính đêm rất dễ hiểu 
được, chỉ có thể chép: Là Vô lượng vô biên A- 
tăng-kỳ. 

A-bệ-bạt-trí, Hán dịch là Không lui sụt. 

I. VỊ không lui sụt: Vào được dòng Thánh 
không rơi trong đất phảm. 

2. Hạnh không lui sụt: Vẫn luôn muốn độ sinh, 
nên không rơi vào hạnh Nhị Thừa. 

3. Niệm không lui sụt: Tầm tâm đều lưu nhập 
trong biển Nhất thiết chủng trí. 

Nếu đứng về cõi này, thì Sơ quả của Tạng giáo, 
Kiến địa (đệ tứ địa) của Thông giáo, thất trụ của 
Biệt giáo, Sơ tín của Viên giáo được gọi là VỊ 
không lui sụt. Bô-tát của Thông giáo, Thập hạnh 
của Biệt giáo, Thập tín của Viên giáo được gọi là 
Hạnh không lui sụt. Sơ Địa của Biệt giáo, Sơ trụ 
của Viên giáo được gọi là Niệm không lui sụt. Nay 
những người phạm năm tội nghịch, mười điều ác, 
do thành tựu được mười niệm, đới nghiệp vãng 
sinh, ở trong Hạ phẩm hạ sinh của Tịnh độ đều 
chứng được Ba loại không lui sụt do tịnh độ không 
có duyên làm luI sụt; hơn nữa, đã vãng sinh tịnh độ 
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thì đều tuôi thọ vô lượng, tiễn tu dần đến địa vị 
Nhất sinh bố xứ. Quán sát thấy mười phương thế 
giới nơi nào không có Phật, nơi nào căn cơ thuần 
thục, bèn thị hiện ra và thành Phật tại nơi đó. Do 
đó số Nhất sinh bố xứ có rất nhiêu, "Chắng thê tính 
đếm mà biết được." 

2. Tịnh độ cao quý: 

KINH: Này Xá-lợi-phất! Người nảo nghe rồi, 
phải nên phát nguyện sinh vê cõi ây. Vì sao? Vì 
người này được ở chung một chỗ với các vị 
Thượng thiện nhân. 

Hai thứ Tín và Nguyện thì đó chính là yếu lãnh 
của Tịnh độ. Từ đây mà chấp trì danh hiệu. thì đó 
chính chính là hạnh. Nêu có tín nguyện vững chắc, 
thì lúc qua đời dù mười niệm, hay một niệm cũng 
chắc chắn được vãng sinh. Nếu không có Tín 
Nguyện thì dù có trì nệm miên mật đến mức gió 
thôi không lọt, mưa rót không thâm, tâm thức vững 
chắc như vách sắt tường đồng, cũng không thể nào 
được vãng sinh. Đó là điều mà người tu Tình độ 
nhất định phải biết, Kinh Đại Bồn A-di-đà lây VIỆC 
phát nguyện Bỏ-đề làm then chốt, chính đồng với 
kinh này. 

II. Chỉ bày hành giải chấp trì danh hiệu đề lập 
hạnh. 

1. Chỉ bày nhân quả Vô thượng. 

KINH: Này Xá-lợi-phất, không thể chỉ với 
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nhân duyên gốc lành phước đức nho nhỏ, mà được 
vãng sinh về cõi ây. 

Này Xá-lợi-phất, nếu có người thiện nam, 
người thiện nữ nào, được nghe công đức của Phật 
Di-đà, mà liên chấp trì, nệm danh hiệu Ngài. Niệm 
từ một ngày, hai ngày ba ngày, bôn ngày năm ngày, 
sáu ngày Dảy ngày, nhất tâm bất loạn, đến lúc qua 
đời, người này liên thây Phật A-di-đà, cùng chư 
Thánh chúng hiện ra trước mặt. Ngay lúc qua đời, 
tâm của người đó không hề điên đảo, liền được 
vãng sinh về cõi Cực lạc của Phật DI-đà. 

Chánh đạo Bôồ-đề øọI là Gốc lành, tức là nhân 
gân. Vô số trợ đạo khác như Bồ thí, Trì ĐIỚI, Thiên 
định... gọi là phước đức, tức là trợ duyên. Gốc lành 
Bỏ-đề của Thanh văn Duyên giác Ít, phước đức 
hữu lậu nghiệp của trời người ít, đều không thể 
vãng sinh Tịnh độ. Chỉ có người dùng Tín Nguyện 
chấp trì danh hiệu thì trong mỗi câu có rất nhiêu 
gôc lành phước đức. Tán tâm xưng danh mà phước 
lành đã không thể lường, huồng chi là người đã 
nhất tâm bất loạn! Cho nên có công năng khiến cho 
con đường cảm ứng gặp nhau, văn thành thì ấn 
hoại, Di- đà và Thánh chúng chắng đến mà đến, 
đích thân duỗi tay tiếp dẫn. Tâm thức của hành giả 
chăng vãng sinh mà vãng sinh, gá sinh trong sen 
báu. Thiện nam tín nữ bất luận xuất gia hay tại 1a, 
bất luận là kẻ giàu hay người nghẻo, kẻ già người 
trẻ, sáu đường hay bốn sinh, hễ nghe danh hiệu 
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Phật, tức là gốc lành trong nhiêu kiếp đã thuân 
thục, đến năm tội nghịch mười điều ác vẫn được 
gọi là thiện nam, thiêu nữ. Phật A-di-đà là muôn 
đức Hồng danh, dùng danh hiệu làm đức chiêu cảm 
không cùng tận, cho nên chấp trì danh hiệu chính 
là hạnh, chắng cần phải thực hành các hạnh khác 
như quán tưởng, tham cứu.... Pháp môn hành trì 
này vừa đơn giản vừa trực tiếp. Nghe tôi tin, tin rỗi 
nguyện, nguyện rồi hành trì. Nếu không tin, không 
nguyện lại cũng không được nghe, tuy là nhần xa 
nhưng không, thế gọi là Văn tuệ được. Hành trì 
trong mỗi mỗi niệm thường nhớ đến danh hiệu 
Phật, nên đó là Tư tuệ. Nhưng có Sự chấp trì và Lý 
chấp trì. Nếu Sự chấp trì, tin có Phật Di-đà ở Tây 
phương, nhưng chưa thâu đạt được tâm này thành 
Phật, tâm này là Phật, mà chỉ nhờ vào sự quyết chí 
phát nguyện câu sinh; như con nhớ mẹ chăng phút 
g1ầy nào tạm quên. Nếu là Lý chấp trì, thì tin Phật 
ở Tây phương săn có trong tâm ta, do tâm ta tạo ra, 
liên dùng Hồng danh của tự tâm này làm cảnh để 
buộc tâm vào đó, không chút xao lãng. 

Một ngày cho đến bảy ngày là thời hạn để hành 
giả thành tựu. Nếu là người lợi căn, thì trong một 
ngày liền thành tựu Nhât tâm bắt loạn. Người độn 
căn thì bảy ngày mới thành tựu Bất loạn. Còn 
người Trung căn thì từ hai ngảy, ba ngày, bốn 
ngày, năm ngày hay sáu ngày, không nhất định. 
Lại, lợi căn có thê bảy ngày mới bất loạn, mà độn 
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căn chỉ một ngày ‹ được bất loạn, còn Trung căn thì 
từ hai ngày đến sáu ngày vốn không nhất định. 

Nhất tâm cũng có hai: 

1. Sự nhất tâm: Bất luận là Sự chấp trì hay Lý 
chấp trì, đến khi hàng phục dứt trừ được phiên não, 
đã dứt được hoặc Kiên tư, đều thuộc về Sự nhất 
tầm. 

2. Lý nhất tâm: Bắt luận là Sự chấp trì hay Lý 
chấp trì, trì đến mức tâm được khai mở, thấy được 
Phật tánh sẵn có của mình, đều thuộc về Lý nhất 
tầm. 

Sự nhất tâm thì không bị hoặc Kiến tư não loạn. 
Lý nhất tâm thì không bị hai bên loạn động. Đây 
chính là tu Tuệ. Tâm không bị Kiến tư hoặc não 
loạn, nên hay cảm được Biên hóa thân Phật cùng 
chư Thánh chúng hiện ra trước mắt. Tâm không 
khởi ba thứ Hữu điên đảo (Dục hữu, Sắc hữu và 
Vô sắc hữu) trong cõi Ta-bà, liền được vãng sinh 
trong Tịnh độ Đồng cư và Phương tiện. Tâm không 
bị hai bên loạn động, nên có thê cảm được thọ dụng 
thân Phật cùng chư Thánh chúng hiện ra trước mắt. 
Tâm không còn khởi hai thứ kiến điện đảo là sinh 
tử, Niết-bàn, thì được vãng sinh về Tịnh độ Thật 
báo và Tịch Quang. 

Nên biết, chấp trì danh hiệu là phương pháp tu 
hành đơn giản dễ dàng, lại rất viên rất đồn. Do một 
niệm tương ưng là một niệm Phật, niệm niệm 
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tương ưng thì nệm niệm tức Phật, không cần nhọc 
công quán tưởng hay tham cứu. Ngay sau đó liền 
được tròn đây, chăng dư chăng thiêu. Bậc thượng 
thượng căn không thể bỏ qua giai đoạn này, hạ hạ 
căn cũng đến được đất ây. Có thể nói pháp môn 
này, bao gồm cả tám giáo, xuyên suốt hết năm thời, 
vì thế mà Phật vận dụng triệt để tâm từ, không hỏi 
mà tự nói, lại còn hết lời khen ngợi là pháp khó tin. 

Hỏi: Lúc sắp. qua đời Phật hiện ra trước mắt, 
làm sao quả quyết răng đó chăng phải ma hiện? 

Đáp: Người tu tâm, không quán Phật mà Phật 
bỗng hiện, chắng phải là điều mà họ mong muốn, 
nên gọI là việc ma. Còn người niệm Phật được thây 
Phật vôn đã tương ưng, huồng chi lúc qua đời đầu 
còn thời gian để tạo việc ma thì cần gì phải nghi 
ngờ. 

Hỏi: Nói bảy ngày nhất tâm bắt loạn, là lúc bình 
thường hay lúc qua đời? 

Đáp: Lúc bình thường. 

Hỏi: Sau bảy ngày nhất tâm bất loạn, lại khởi 
hoặc tạo nghiệp thì cũng được vãng sinh hay sao? 

Đáp: Người nào quả thật được nhất tâm bất 
loạn rôi, thì không bao giờ còn khởi hoặc tạo 
nghiệp trở lại. 

Hỏi: Mười niệm trong Đại Bồn, một niệm trong 
Bảo Vương Luận là lúc bình thường hay lúc sắp 
qua đời? 
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Đáp: Mười niệm thì chung cả hai thời, pháp 
mười niệm buôi sáng của Đại sư Từ Vân thuộc lúc 
bình thường. Mười niệm được vãng sinh đồng với 
mười niệm xưng danh trong Quản kinh, thuộc lúc 
sắp qua đời. Còn một niệm thì chỉ lúc sắp qua đời. 

Hỏi: Mười niệm, một niệm đều được vãng sinh 
thì cần gì đến bảy ngày? 

Đáp: Nếu không thường công phu bảy ngày thì 
làm sao có được mười niệm, một niệm lúc sắp qua 
đời. Dù cho các chúng sinh năm đều nghịch mười 
điều ác trong Hạ phẩm hạ sinh, không dự trữ sẵn 
tư lương, đêu là những người do nhân duyên đời 
trước đã thuân, nên lúc qua đời mới gặp được 
Thiện tri thức, nghe pháp liên phát khởi tín nguyện, 
thì việc này trong vạn người chưa chặc được một 
người, không dự trữ săn tư lương, lẽ nào lại nhờ sự 
câu may ư? 

Hỏi: Tây phương cách đây mười muôn ức cõi, 
sao bảo răng được vãng sinh ngay? 

Đáp: Mười muôn ức cõi đó không ngoài tâm 
tảnh trong một niệm hiện tiên của chúng ta, vì tâm 
tánh vốn không có trong ngoài. Lại nhờ Phật lực 
Từ tâm tiếp dẫn thì vãng sinh ngay, có gì là khó. 

Hỏi: Trì danh được xếp vào là Hạnh hạnh, vậy 
chỉ là Trợ hạnh, thê vì sao bảo đó chính là hạnh? 
Sao có thê trong mỗi câu niệm đêu có nhiêu phước 
đức gốc lành? 
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Đáp: Theo nhất tâm mà nói Tín Nguyện Hạnh, 
chẳng có trước sau, lại chăng nhất định là ba. Vì 
không có Nguyện, Hạnh thì không thể gọi là Tin 
một cách chân chính. Không có Hạnh, Tín thì 
không thể øọI là Nguyện một cách chân thật. 
Không có Tín, Nguyện thì không thể gọi là Hạnh 
chân chánh. Nay hoàn toàn do Tín Nguyện mà Trì 
danh nên trong mỗi câu, Tín Hạnh Nguyện thành 
ra ba, mỗi câu. đều đây đủ, cho nên mới nói là nhiều 
nhân duyên gốc lành phước đức. Vì vậy phần xưng 
danh hiệu Phật trong Quán kinh chép: “Trong mỗi 
niệm trừ diệt tội chướng sinh tử trong tám mươi Ức 
kiếp", chính là ý này. Nếu phước đức sốc lành 
không nhiều, thì làm sao có thể diệt trừ tội chướng 
lớn lao như thế được! 

Hỏi: Lúc qua đời niệm lực mạnh mẽ, tha thiết, 
hay trừ diệt tội nhiều như vậy, còn như hàng ngày 
dốc lòng xưng danh có diệt trừ được tội không? 

Đáp: Thí như mặt trời mọc lên thì bóng tối đều 
tiêu tan, xưng niệm Hồng danh thì muôn tội tự diệt. 

Hỏi: Nếu tán tâm xưng danh có diệt trừ được 
tội và được vãng sinh hay không? 

Đáp: Công đức danh hiệu không thê suy nghĩ 
bàn luận thì tội làm sao không diệt trừ, chỉ không 
chắc chăn được vãng sinh mà thôi. Vì phước thiện 
của kẻ lơ là, tán tâm thì khó trừ hết tội lỗi chứa 
nhóm từ vô thỉ. Nên biết tội lỗi nặng nề được chứa 
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nhóm từ lâu, giả sử có hình tướng, thì khắp cả hư 
không thế giới này cũng không sao dung chứa hết. 
Dẫu cả trăm năm, ngày đêm niệm được mười 
muôn câu Phật Di-đà, mỗi câu diệt trừ tội nghiệp 
sinh tử trong tắm mươi ức kiếp đi nữa, thì tội lỗi 
được diệt trừ đó chăng khác nào như đất dính trên 
đầu móng tay, mà chưa thể diệt trừ tội nghiệp nhiêu 
như đất trong đại địa. Chỉ khi nào có niệm đến nhất 
tâm bắt loạn, thì đó chăng khác nào kiện tướng đột 
phá VÒng vây, dầu có ba quân cũng không thê nào 

câm chân người ây được. Vừa xưng niệm thì liền 
øieo trồng được hạt giông thành Phật, như Kim 
cương không thể bị đập VỠ. 

Lúc Phật còn tại thể, có một ông lão xin Phật 
xuất gia. Năm trăm Thánh chúng đều cho răng ô ông 
lão không có gốc lành, không chịu thế độ. Khi đến 
chỗ Phật, Phật liên độ ô ông. Đệ tử hỏi Phật nguyên 
nhân, Đức Phật bèn dạy răng: Trong vô lượng kiếp 
về trước, ông lão đã bị hố dữ ép ngặt, trong lúc 
khiếp sợ ông la, thật thanh: "Nam mô Phật". Mãi 
đến ngày nay, gốc lành đó đã thuân thục, gặp được 
ta và được đắc đạo. Gốc lành đó, mắt của người 
Nhị thừa không thê thây biết được. 

Phẩm Phương Tiện trong kinh Pháp Hoa chép: 
Những người tán tâm xưng danh trong thời Phật 
quá khứ đêu đã thành Phật đạo", lẽ đâu lại chăng 
tin sao! Mong rằng kẻ Tăng người tục, kẻ trí người 
ngu đôi với pháp môn đơn giản, dễ dàng, thăng tắt 
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viên đôn Vô thượng này, chớ cho là khó mà sinh 
tâm lui sụt, chớ cho là dễ mà sinh tâm biếng nhác 
chăng chịu chuyên cân, chớ cho là cạn mà vọng 
sinh khinh khi, chớ cho là sâu mà chăng dám đảm 
trách. Vì danh hiệu sở trì thật không thể suy nghĩ 
bàn luận, tâm tánh năng trì cũng vậy. Trì được một 
câu, thì một câu ấy không thế suy nghĩ bàn luận. 
Trì được mười, trăm, ngàn, muôn, vô lượng vô số 
tiếng thì mỗi câu đêu cũng như thẻ. 

2. Khuyên chúng sinh nên trì danh hiệu Phật: 

KINH: Này Xá-lợi-phất, Ta thấy, lợi ích ấy, 
nên nói lời này. Nếu chúng sinh nào được nghe lời 
này, thì nên phát nguyện sinh về cõi ấy. 

Nói "Ta thây " tức là cái thây của mắt Phật, cái 
thây biết thấu suốt rốt ráo. 

C. PHẢN LƯU THÔNG. 

L Khuyên khắp: 

1. Khuyên Tín lưu thông: 

a. Tiêu đề: 

KINH: Này Xá-lợi-phất, như hôm nay ta, ngợi 
khen đến sự lợi ích công đức, không thể suy nghĩ 
bàn luận, của Phật Di-đà, các Thê giới phương 
Đông cũng có Phật: A-súc-bệ Phật, Tu-di Tướng 
Phật, Đại Tu- di Phật, Tu di Quang Phật Diệu âm, 
hằng hà sa số Chư Phật như thế tại nước của mình, 
mỗi vị đều le chiếc lưỡi rộng dài, che khắp tam 
thiên Đại Thiên thế giới, nói lời thành thật: Này 
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chư chúng sinh phải tin kinh khen ngợi bất khả tư 
nghị công đức nhất thiết Sở hộ niệm này. 

Không thể suy nghĩ bàn luận có năm nghĩa: 

1. Vượt thắng ra khỏi ba cõi không cân phải dứt 
hoặc. 

2. Ngay phương Tây đủ cả bỗn cõi mà chăng 
phải do tiệm chứng. 

3. Chỉ cần trì niệm danh hiệu mà chăng nhờ các 
phương tiện khác như Thiên quán. 

4. Từ một ngày đến bảy ngày, chắng phải đợi 
đến nhiều kiếp nhiều đời, nhiêu tháng, nhiêu năm. 

5. Niệm danh hiệu một Đức Phật mà được Chư 
Phật che chở chăng khác nào trì niệm danh hiệu tất 
cả Chư Phật. 

A-súc-bệ, Hán dịch là Vô Động. Phật có vô 
lượng đức nên cũng có VÔ lượng tên gọi tương 
xứng. Các tên gọi ấy đều tùy cơ mà lập ra, hoặc từ 
nhân, hoặc từ quả, hoặc từ tánh, từ tướng, từ Hạnh 
Nguyện.... Dù chỉ nêu một đức nhưng đủ cả bốn 
đức. Tùy theo mỗi một tên gọi mà nói lên được đức 
muốn nói đến. Nếu chỉ nói theo kiếp số tuôi thọ thì 
không thể nào cùng tận được, chỉ có thể dùng tâm 
đê biệt mà thôi. 

Hư không ở phương Đông không củng tận, nên 
Thế giới cũng không thể cùng tận. Thế giới không 
thê cùng tận, nên Chư Phật trụ thế cũng không. thê 
cùng tận. Vì thê chỉ nêu một cách chung về Hăng 


690 BỘ KINH SỞ 18 


hà sa số mà thôi. Chư Phật, mỗi vị đều le chiếc lưỡi 
rộng dài khuyên chúng sinh hãy tin kinh này, thế 
mà chúng sinh vẫn không tin, thì thật là quá ngu 
muội. 

Nếu Chúng sinh, ba đời không nói dối thì lưỡi 
có thê le ra đên mũi. Quả Phật của Tạng giáo, ba 
đại A-tăng-kỳ kiếp không nói dối, thì lưỡi mỏng, 
rộng dài le ra có thể che cả mặt. Nay Chư Phật 
chứng minh cho pháp môn mâu nhiệm của Tịnh độ 
Đại thừa, nên lưỡi che khắp Tam thiên Đại thiên 
thê giới. Điêu đó chứng tỏ răng lý thật là xứng tánh, 
chăng sai lầm. Nêu ra tên kinh chính là kinh khen 
ngợi công đức không thể suy nghĩ bàn luận được 
tât cả Chư Phật che chở. Ngài La-thập thuận theo 
ngôn ngữ Trung hoa khéo lược dịch tên kinh, khéo 
ứng hợp với căn cơ trì danh nên chỉ dịch là kinh 
Phật thuyết A-di-đà. Còn Ngài Huyền Trang đây 
đủ cả lây và bỏ nên dịch là Khen ngợi Tịnh độ Phật 
Nhiếp Thọ. Tên kinh thì có khác nhưng nghĩa thì 
không thay đối. 

KINH: Này Xá-lợi-phất, các thê giới phương 
Nam cũng có Phật: Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh 
Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu di Đăng 
Phật, Vô Lượng Tĩnh Tân Phật, hăng hà sa sô Chư 
Phật như thế, ở tại nước của mình, mỗi vị đều le 
chiếc lưỡi rộng đài, che khắp Tam thiên Đại thiên 
thê giới, nói lời thành thật răng: Này chúng sinh, 
cần phải kính tin kinh xưng tán Bất khả Tư nghị 
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công đức Nhất thiết chư Phật Sở Hộ Niệm này. 

KINH: Này Xá-lợi-phất, các thê giới ở phương 
Tây cũng có Phật như: Vô Lượng Thọ Phật, Vô 
Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại 
Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh 
Quang Phật, hãng Ï hà sa số Chư Phật như thê, tại 
nước của mình, mỗi vị đêu le chiếc lưỡi rộng dài, 
che khắp Tam thiên Đại thiên thê giới, nói lời thành 
thật răng: Này chúng sinh, cân phải kính tin Bất 
khả Tư nghị công đức Nhất thiết chư Phật Sở Hộ 
Niệm này. 

Hỏi: Phật Vô Lượng Thọ có phải là Phật A-di- 
đà ở thế giới Cực lạc hay không? Đáp: Cũng phải 
mà cũng không phải. Phật không có tướng ngã, để 
độ chúng sinh nên không ngại tự khen ngợi, nên 
gọi là phải. Còn không phải là vì trong mười 
phương, mỗi phương đêu có vô lượng Chư Phật 
đồng danh. 

KINH: Này Xá-lợi-phât, các thê giới phương 
Bắc cũng có Phật: Diệm Kiên Phật, Tôi Thăng Âm 
Phật, Nan Trở Phật, Nhật Sinh Phật, Võng Minh 
Hằng hà sa sô Chư Phật như thế, ở tại nước của 
mình, mỗi vị đêu le chiếc lưỡi rộng dài, che khắp 
Tam thiên Đại thiên thể giới, nói lời thành thật: 
Này chúng sinh, cân phải kính tin Bất khả Tư nghị 
công đức Nhất thiết chư Phật Sở Hộ Niệm này. 

KINH: Này Xá-lợi-phất, các thế giới phương 
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dưới giống có Phật: Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, 
Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, 
Trì Pháp Hắng hà sa số Chư Phật như thê, tại nước 
của mình, mỗi vị đều le chiếc lưỡi rộng đài, che 
khắp Tam thiên Đại thiên thê giới, nói lời thành 
thật: Này chúng sinh, cân phải kính tin Bất khả Tư 
nghị công đức Nhất thiết chư Phật Sở Hộ Niệm 
này. 

Dưới lớp Thủy luân, Kim luân, Phong luân của 
thế giới này lại có thê giới dưới nữa như trời Phi 
phi tưởng cho đên lớp lớp thế giới vô tận như vậy. 
Đạt ma, Hán dịch là pháp. 

KINH: Này Xá-lợi-phất, các thế giới phương 
trên giống có Phật: Phạm Âm Phật, Tú Vương 
Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, 
Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm 
Thân Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức 
Phật, Kiến Nhật Thiết Nghĩa Phật, Như Tu di Sơn 
Hăng hà sa số Chư Phật như thế, tại nước của mình, 
mỗi vị đêu le chiếc lưỡi rộng dài, che khắp Tam 
thiên Đại thiên thế giới, nói lời thành thật: Này 
chúng sinh, cần phải kính tin Bất khả Tư nghị công 
đức Nhất thiết chư Phật Sở Hộ Niệm này. 

Trên cõi trời Phi phi tưởng xứ trong thế giới 
này, lại có thê giới trên nữa như: Phong luân, Kim 
luân cùng ba cõi... lớp lớp vô tận thế giới như vậy. 

Hỏi: Các phương đều có Tịnh độ, vậy vì sao chỉ 
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khen ngợi riêng TỊnh độ phương Tây? 

Đáp: Vấn đề này có năm nghĩa: 

- Vì để người Sơ cơ dễ phát tâm. 

- Vì bôn nguyện của Đức Di-đà cao quý. 

- VÌ Đức Phật đặc biệt có duyên với chúng sinh 
trong cối này. 

- Vì niệm một Đức Phật Di-đà tức là niệm vô 
số Phật; 

- Vì sinh về một Tịnh độ ở phương Tây tức là 
sinh ra trong khắp vô sô Tịnh độ. Nêu người tu ở 
quả vị thập biết Tây phương vượt hơn các phương 
khác sẽ quyết chí chuyên câu. Nêu người tu Ở quả 
vị cao biệt Tây phương nhiỆp cả mười phương và 
bốn cõi thì cũng chắng cần phải bỏ Tây phương mà 
riêng cầu thế giới Hoa tạng. 

Nếu cho răng Tây phương là Quyên giáo, Hoa 
tạng là Thật giáo, Tây phương là Tiểu thừa, Hoa 
tạng là Đại thừa, thì hoàn toàn rơi vào tỉnh "chấp 
biến kế của chúng sinh, vì người này chưa rõ bIỆt 
được Quyên thực vốn một thể, Đại Tiểu vốn không 
tánh. 

b. Giải thích tên kinh: 

KINH: Này Xá-lợi-phất, ý ông nghĩ sao? Vì 
sao gọi là kinh được tất cả Chư Phật che chở? Này 
Xá-lợi-phât, nêu có người thiện nam cùng thiện nữ 
nào, được nghe kinh này, phát tâm thọ trì, cùng 
nghe danh hiệu Nhất thiết Chư Phật, thì người 
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thiện nam và thiện nữ đó, đều được Chư Phật che 
chở, đều không lui sụt đối với quả vị Vô thượng 
Chánh Đăng Chánh Giác. Cho nên, này Xá-lợi- 
phật, các ông cân phải, tín nhận, những lời ta nói, 
và lời Chư Phật nói. 

Kinh này trình bày tâm yêu Vô thượng mau 
chóng và giản dị, danh hiệu của Chư Phật, đồng 
thời cũng nói về muôn đức rốt ráo viên mãn Vô 
thượng. Cho nên những người nghe kinh thọ trì và 
nghe danh hiệu Chư Phật, đều được Chư Phật che 
chở, đều được không lui sụt Đại Bồ-đề. 

Hỏi: Chỉ nghe danh hiệu Chư Phật mà không 
hề trì kinh, có được che chở và không lui sụt chăng 
9 

Đáp: Câu hỏi này được hiểu theo nghĩa hẹp và 
rộng. Kinh Chiêm Sát chép: Người có tâm tạp loạn 
cầu uễ niệm danh hiệu Ta nhưng vần không gọi là 
nghe danh hiệu Ta, do không thể phát sinh sức tin 
hiểu chắc chăn, nên chỉ được quả báo phước lành 
của thế gian, mà không được sự lợi ích rộng lớn 
sâu xa mâu nhiệm. Nếu người niệm Phật đến Tam- 
muội Nhất hành thì thành tựu được tâm hạnh rộng 
lớn sâu xa mâu nhiệm, đó gọi là Tương tợ Vô sinh 
pháp nhẫn, cũng chính là được nghe danh hiệu Chư 
Phật trong khắp mười phương. Muốn được như 
thế, thì khi đã được nghe rôi, phải chấp trì cho đến 
nhất tâm bắt loạn, mới thật sự nghe danh hiệu Chư 
Phật, mới thật sự được Chư Phật che chở; đây là 
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nghĩa hẹp. Còn như nghĩa rộng thì tâm từ bị của 
Chư Phật không thê suy nghĩ bàn luận, công đức 
của danh hiệu cũng không thể suy nghĩ bàn luận. 
Cho nên, một khi đã nghe được danh hiệu Phật, thì 
bất luận là hữu tâm hay vô tâm, tin tưởng hay bài 
báng đều cũng gây trồng được mâm duyên với 
Phật. Huông chi Chư Phật độ sinh chăng hề lựa 
chọn kẻ oán người thân, thường giáo hóa chúng 
sinh không hề mỏi mệt. Cho nên hễ nghe được 
danh hiệu Phật, chắc chăn được Chư Phật che chở, 
vậy còn nghi ngờ gì nữa! 

Theo Kim Cương, Bát-nhã, Tam Luận thì Bỏ- 
tát có gốc lành thuận thục mới được Chư Phật che 
chở, đó là các Bô-tát thuộc Thập địa của BIỆt giáo, 
Thập trụ của Viên giáo. Vì đứng về tự lực phải 
được Đồng sinh tánh (Thánh vị) mới được Chư 
Phật che chở. 

Như nay nhờ Tha lực trợ giúp, nên từ GIal1 vỊ 
Tương tợ thì đã được che chở, được đây đủ ba loại 
không lui sụt. Cho đến một lần được nghe danh 
hiệu Phật, ngay đôi với Đồng thể pháp tánh đã có 
được Đạo lực đề nuôi lớn cho pháp tánh thêm lớn 
và thành tựu nhân "Không hề lui sụt". 

A-nậu-đa-la, Hán dịch là Võ thượng. Tam- 
niệu-tam Bồ-đề, Hán dịch chính là đăng chánh 
giác, tức là quả giác của Đại thừa. 

Công đức nghe danh hiệu Phật nhiệm mâu như 
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vậy, Phật Thích- ca và Chư Phật khắp mười 
phương cùng nhau giảng nói, lẽ đâu ta lại không 
tinl 

2. Khuyến nguyện lưu thông: 

KINH: Này Xá-lợi-phât, nếu có người đã từng 
phát nguyện, đang phát nguyện sẽ phát nguyện 
muôn được sinh vê thế giới Cực lạc của Phật Di- 
đà, thì người ây không còn lui sụt trên đường tiên 
đến quả vị Bồ-đề Vô thượng. Vậy những người Ấy, 
hoặc đã sinh, hoặc đang sinh, hoặc sẽ sinh vê cõi 
nước đó. Thế nên, này Xá-lợi-phất, những người 
thiện nam cùng thiện nữ nào, nêu có tín tâm, thì 
nên phát nguyện sinh về Cực lạc. 

Nói đã phát nguyện thì đã sinh, đang phát 
nguyện thì đang sinh, sẽ phát nguyện thì sẽ sinh, 
chính là muôn chép: Hạnh nguyện được phát khởi 
từ tín tâm chăng hê luông dối thì có thể chứng quả. 
Không có tín tâm thì không thê phát nguyện; 
không. có Nguyện thì Tín cũng chăng thể phát sinh. 
Cho nên văn kinh chép: "Nêu người nào có tín tâm 
thì nên phát nguyện”. Hơn nữa, Nguyện là nên tảng 
của Tín là then chốt của Hạnh. Do đó Nguyện rất 
quan trọng. Nói về Nguyện thì Tín và Hạnh đã có 
trong đó. 

Hỏi: Nếu đang phát nguyện thì nói sẽ sinh, vì 
sao lại gọi là đang sinh? 

Đáp: Câu hỏi này có hai nghĩa: 
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[. Y theo thời kỳ mà nói là nay. Ngay đời này 
phát nguyện trì danh, đến lúc qua đời chắc chắn 
được sinh vê Tịnh độ. Đây là nghĩa rộng. 

2. Y theo một Sát-na mà gọi là nay. Một niệm 
tương ưng thì một niệm được sinh, niệm niệm 
tương ưng thi niệm niệm được sinh. Nhân mâu 
nhiệm, quả mâu nhiệm chắng lia một tâm, như hai 
đầu cán cân. Xuông lên cùng một lúc. Như vậy thì 
cần gì phải đợi đến nghiệp báo ở Ta-bà này hết mới 
được sinh về ao báu! Ngay trong lúc này, nếu ta 
Tín Nguyện, trì danh thì ta cũng đã xa lìa cảnh giới 
Ta-bà này. Thật là pháp môn tất viên, rất đôn, khó 
nghĩ khó bàn, chỉ có bậc đại trí tuệ mới có thể tin 
sâu chắc. 

3. Khuyên Hạnh lưu thông: 

Chư Phật cùng ngợi khen: 

KINH: Này Xá-lợi-phất, như ta hiện nay, khen 
ngợi công đức, không thê suy nghĩ bàn luận của 
Chư Phật, Chư Phật lại ngợi khen công đức không 
thể suy nghĩ bàn luận của chính thân ta, mà nói thê 
này: Đức Phật Thích-ca Mâu-ni Như lai hay làm 
những việc ít có khó làm, có khả năng ở trong cõi 
Ta-bà năm thứ vẫn đục: kiếp trược, kiến trược, 
phiền não, mạng trược và chúng sinh trược, chứng 
đặc đạo quả Vô thượng Chánh đắng chánh giác có 
khả năng giảng nói pháp mà tất cả thế gian khó tin 
hiểu cho chúng sinh nghe. 
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Công đức, trí tuệ của Chư Phật đều bình đăng 
như nhau, nhưng khi giáo hóa thì khó dễ đêu có. Ở 
trong Tịnh độ thành tựu đạo Bỏ-đề thì dễ, mà ở 
trong đời Năm thứ vẫn đục thì khó. Nói pháp cho 
chúng sinh trong Tịnh độ thì dễ, mà nói pháp cho 
chúng sinh trong đời Năm thứ vẫn đục thì khó. 
Những pháp môn tiệm tu tiệm chứng cho chúng 
sinh trong cõi đời Năm thứ vẫn đục vẫn còn dễ, nói 
những pháp đốn tu đốn chứng thì khó. Nói những 
pháp đồn tu đốn chứng khác cho chúng sinh trong 

cõi đời Năm thứ vẫn đục vẫn còn dễ, chứ nói pháp 
môn Tịnh độ đôn chứng chóng siêu sinh này thì vô 
cùng khó. Nói Diệu quản của pháp môn Tịnh độ 
chóng siêu sinh, đôn tu đốn chứng cho chúng sinh 
trong đời Năm thứ vẫn đục vôn đã khó, mà giảng 
nói pháp môn không cần nhọc nhăn tu chứng, chỉ 
cần chấp trì danh hiệu, lên thắng ngôi Không lui 
sụt, pháp môn đặc biệt lạ lùng, thù thăng vượt trội, 
ngoài sức suy nghĩ bàn luận, là bậc nhất phương 
tiện như thế này, thì thật là điều khó nhất trong tật 
cả điều khó. Cho nên Chư Phật mười phương đều 
tôn xưng Đức Phật Thích-ca là vị Phật dõng mãnh 
hơn hết. 

Năm thứ vẫn đục gôm: 

1. Kiếp trược: Là thời kỳ mà tất cả pháp loạn 
trược nhóm hợp. 

2. Kiến trược: Là thời kỳ mà năm thứ lợi sử và 
tà kiên rất lừng lẫy, đó là: Thân kiến, biên kiến, 
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Giới thủ và các thứ Tà kiến. Năm thứ lợi sử này 
thường làm chúng sinh mê muội chìm đắm, nên 
gọi là Trược (vần đục). 

3. Phiên não trược: Là thời kỳ mà năm thứ độn 
sử và các phiền não lừng lẫy. Đó là tham, sân, si, 
mạn, nghi. Năm thứ này não loạn thần tâm chúng 
sinh, nên gọi là trược. 

4. Chúng sinh trược: Do các thứ phiên não 
chiêu cảm mà có năm ấm thô tế hòa hợp với nhau, 
tạm gọi là chúng sinh. Sắc tâm này đều là những 
thứ dơ xấu thấp hèn, gọi là trược. 

`, Mạng trược: Nhân quả thấp hẻn, tuổi thọ đều 
ngắn ngủi, dài lăm cũng không quá trăm năm, nên 
øỌI1 là trược. 

KINH: Này Xá-lợi-pht, ông nên biết rằng, ta 
đang ở trong cõi đời ác năm thứ vẫn đục, thực hành 
Phật sự khó làm như vậy, mà chứng đắc đạo quả 
Vô thượng Bô-đề. Ta lại có khả năng vì tất cả thế 
gian giảng nói chánh pháp khó tin như vậy, quả là 
việc làm thật vô cùng khó. 

II. Kết khuyên: 

KINH: Khi ây Đức Phật nói kinh này rồi, ngài 
Xá-lợi-phất cùng các Tỳ-kheo, tất cả thế gian, trời, 
người, Tu-la... nghe Phật nói xong vui mừng tín 
nhận, lễ Phật lui ra. 

Pháp môn không thể suy nghĩ bàn luận khó tin 
khó hiệu, nên không một người nào có khả năng 


700 BỘ KINH SỞ 18 


thưa hỏi. Trí Phật quán cơ, biết cơ duyên thành 
Phật của chúng sinh đã chín muôi, nên dù chắng ai 
thưa hỏi mà Phật vẫn tự nói, giúp cho chúng sinh 
được bốn thứ lợi ích. Đó chắng khác nào trận mưa 
pháp đúng thời, nên khiến chúng sinh vui mừng tín 
nhận. Thân tâm đều vui mừng phần khởi, nên gọi 
là "Vui mừng”. Không mảy may nghi ngờ, nên gọi 
là "Tín". Chúng sinh nhận lây tất cả nghĩa lý mà 
chắng quên sót, nên gọi là Thọ. Chúng sinh cảm 
kích ân đức lớn của Phật gieo mình sát đất mà quy 
mạng, nên gọi là "lễ Phật". Đúng như lời dạy ây 
mà tu hành, một mạch thăng tiễn chắng hề lui sụt, 
nên gọi là "Lul ra”. 


LỜI BẠT 


Kinh chép: "Đời mạt pháp có ức ức người tu 
hành, nhưng Ít thây một người đắc đạo, chỉ nương 
nhờ vào pháp môn niệm Phật này mà được độ 
thoát. " 

Than ôi! Nay chính là lúc mạt pháp rôi, nêu 
chúng ta bỏ pháp môn niệm Phật không thể suy 
nghĩ bàn luận này, thì còn pháp nào để ta nương 
tựa tu hành nữal 

Trí Húc tôi, khi mới xuất g13, tự ÿ mình là con 
nhà Thiên tông, khinh thường giáo điển, vọng cho 
pháp môn trì danh chỉ dành cho hạng trung căn, hạ 


SÓ 1762 - PHẬT THUYÉT A DI ĐÀ KINH YÊU NGHĨA GIẢI 701 


căn. Về sau, vì bịnh nặng mới phát tâm cầu sinh 
Tây phương. Tôi lại nghiên cứu Diệu Tông Sao, 
Viên Trung Sao và các bộ sở sao khác của Ngài 
Vân Thê, mới hay răng pháp môn Tam-muội niệm 
Phật, thật là viên ngọc châu rất quý giá, ngay đó tôi 
mới chịu dốc lòng và chấp trì danh hiệu băng sự 
quyết tâm tưởng chừng cả muôn con trâu cũng 
không kìm lại được. 

Bạn thân tôi là Bồ tát Khứ Bệnh từ lâu đã hành 
trì pháp môn này. Ông muốn mở rộng yếu chỉ của 
bộ kinh này, nhưng không muốn quá chú trọng về 
ngôn từ, nên mời tôi soạn phân YÊU GIẢI. Tôi 

cũng muôn khắp pháp giới hữu tình đồng sinh về 
Cực lạc, nên không chỗi từ. Thế là tôi bắt đầu viết 
vào ngày 27 tháng 9 năm Định Hợi, đến mông 5 
tháng 10 thì XOng, tông cộng chín ngày. Tôi 
nguyện rằng môi câu, môi một chữ trong phân Yếu 
Giải này đều là những món tư lương thiết thực cho 
hành giả; kẻ thấy người nghe đêu được lên ngôi vị 
Không lui sụt; kẻ tin người nghi đều gieo mâm 
Phật đạo; kẻ ngợi khen người chê bai thảy. đều 
được giải thoát. Tôi kính mong Chư Phật Bồ-tát 
cùng nhiếp thọ và chứng minh cho, tật cả bè bạn 
đồng học cùng tùy hỷ che chở cho. 

Đạo nhân Tây Hữu, hiệu Ngẫu Ích Trí Húc viết 
lời bạt này năm bốn mươi chín tuôi. 
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LỜI BẠT KHẮC DI-ĐÀ YÊU GIẢI 


Kinh chép: "Ba cõi Duy tâm, muôn pháp Duy 
thức”. Người xưa lại chớp: "Niệm Di-đà tự tánh 
câu sinh Tịnh độ duy tâm". Kết hợp cả hai lời trên 
mà xét, thì nghĩa mâu của câu "Tâm nảy thành 
Phật, tâm này là Phật, ngoài tâm không có Phật, 
ngoài Phật không có tâm” 

Do người đời sau không rõ biết được nghĩa ấy, 
nên bỏ Cực lạc Tây phương mà chỉ nói riêng về 
Tĩnh độ duy tâm, bỏ muôn đức Từ Tôn mà chỉ nói 
về Di-đà tự tánh. Chắng khác nào ngoải tâm có 
Phật, ngoài Phật có tâm đâu! 

Đại sư Linh Phong ngộ sâu được thể của tâm 
tảnh vốn không có trong ngoài, mới đặc biệt soạn 
phân Yếu Giải cho bộ kinh này. Một khi giở ra đọc 
đến, những người có Tín, Nguyện, Trì danh đều có 
thể tự quyêt định cho mình. Đối với phân YÊU 
GIẢI này, với lời văn dón gọn, nghĩa lý sâu xa, còn 
giúp cho tông chỉ ít thây khó gặp này dội vang như 
tiếng mõ, tiếng trồng. Nó mở toang cả tạng kinh 
mà chẳng còn cho giâu điều gì cả. Thật là bộ sách 
hiểm thây từ xưa đến nay. Vì vậy lấy tên là YÊU 
GIẢI chính là muốn mở rộng tâm yêu Vô thượng 
này. 

Đệ tử Tịnh độ Cổ Ngô, hiệu Chánh Tri, tự Khứ 
Bệnh kính ghi. 
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SỐ 1763 
ĐẠI BÁT-NIÉT-BÀN KINH TẬP GIẢI 


Pháp sư Bảo Lượng, đời Lương soqn. 


Hoàng Đề Vì Pháp sư Thích Bảo Lượng Chùa Linh Vị 
soạn lời tựa Nghĩa Sở. 


QUYÊN 1 

Các vị Pháp sư: 

- Pháp sư Đạo Sĩnh. 

- Pháp sư Tăng Lượng. 

- Pháp sư Pháp Dao. 

- Pháp sư Đàm Tế. 

- Pháp sư Tăng Tông. 

- Pháp sư Bảo Lượng. 

- Pháp sư Trí Tú. 

- Pháp sư Pháp Trí. 

- Pháp sư Pháp An. 

- Pháp sư Đàm Chuẩn. 

Đây là đề tựa Kinh của mười vị Pháp sư này, 
nay nêu lược gồm đủ, trong ấy ý nghĩa quan trọng 
gôm có tám phân như sau: 

1. Giải thích tên gọi. 

2. Nói về thê. 
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3. Nói về bản hữu. 

4. Bàn về dứt hăn tên gọi. 

5. Giải thích chữ Đại. 

6. Giải thích chữ Kinh. 

7. Khảo sát ý nghĩa giáo pháp. 

Š. Chia ra từng phân, đoạn. 

Bài Tựa Đại Bát Niếtbàn Kinh Nghĩa Sớ: 
Minh Tuân Án, kính ghi. 

Hoàng Đề vì Pháp sư Thích Bảo Lượng Chủa 
Linh Vị soạn. (Hoàng Đề đây là Lương Vũ Đề 
(463-549) Nhà Lương (502-557) Thời Nam Bắc 
triều). 

Không có ngôn ngữ thì không làm được việc 
truyền đạt bằng ngôn ngữ. Ngôn ngữ là sự ràng 
buộc của Vô ngôn, đã ràng buộc để có ngôn ngữ 
thì dứt ngôn ngữ, các thứ kiến giải tranh nhau dây 
khởi. Cho nên Như lai nương theo bản nguyện hiện 
thành thân người, là để nói lên diệu lực từ bi để hóa 
độ ứng hợp, lìa văn tự để chỉ bày giáo pháp, quên 
tâm tướng để thông tỏ đường đạo, muôn cho ngọc 
đá quý nêu giá trị khác thường, tính trong, đục 
phân rõ theo dòng chảy; chế ngự sáu phái ngoại 
đạo, làm chân chánh bốn thứ điên đảo, xoay tám 
đường tà để cùng quy về một vị; bẻ gảy mọi tranh 
luận của trí tuệ thế gian, lập nhiều ngôn thuyết của 
hạng người dị học; chỉ dẫn tâm cho bậc cao quý 
tìm cầu, mở mặt trời cho người tôi tăm nhìn thấy, 
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cứu mọi thiêu sót trong nhà lửa, vớt bao loài đắm 
chìm trên biển sóng! Vì thể, tuôn mưa pháp giúp 
cho các thứ khô héo trở lại tốt tươi, mặt trời hiện 
lên thì đêm dài tăm tôi được phủ đây ánh sáng. Phát 
huy sự ngộ đạo còn ân tàng của Ngài Ca- diễp, 
giảng nói bao lời thành thật, chỉ nhằm trước nêu rõ 
hai thứ, sau tỏ bày năm đại. Ba mươi bốn câu hỏi, 
biện luận khác nhau không đều, phương tiện và 
mục đích khuyên khích dẫn dắt, đều theo ý giải 
đáp. Nói bàn về Kinh, nêu lên điều cốt yếu không 
ngoài hai đường. Phật tánh được mở ra, mới thây 
có ngọn nguôn gốc gác. Niết- -bàn nói về, mới hay 
chốn cùng cực của chốn trở về, chăng nhân, chăng 
quả. Không dây không tạo. Nghĩa mâu cao vời 
muôn điêu lành, sự duyên dứt bặt trăm lời. Không 
không nên chăng thể so lường cõi thật; huyền 
huyện nên không thể Suy cứu đường mâu. Ta hay 
chăng phải ta, thảy đều bình đăng, tâm hợp lý vô 
sinh. Nhà ngọc tường vàng, đâu dễ bước vảo! 

Có vị Sa-môn xứ Thanh Châu là Thích Bảo 
Lượng, chí khí điều hòa trong sáng hơn người, 
phong thái năng động rõ bậc tài ba. Lúc thiêu thời 
giữ vững nê nệp khô hạnh, thường an trú trong 
Pháp nhẫn. Tuổi già càng dốc sức. Sức trẻ chắng 
chút suy giảm, sự hiểu biết thường ở trước mọi 
người, để truyện bá rộng khắp,, tinh thần ấy lúc nào 
cũng chăm chăm, không hê biết mệt mỏi. Các hậu 
sinh tiễn bước sau này chắng ai không kính mến, 
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nương tựa. 

Vào ngày mông § tháng 5, niên hiệu Thiên 
Giám năm thứ tám (509) Trẫm ban sắc chỉ cho 
Pháp sư Bảo Lượng biên soạn "Đại Niết-bàn Nghĩa 
Sớ", đến ngày 20 tháng 9 năm ây thì hoàn thành. 
Ngôn từ tinh tế, thể hiện rõ sự trong sảng, khen 
ngợi chánh đạo, trước sau hợp nhau đê giải bày đây 
đủ, bao lưới nghỉ được xé toang, mọi đường đều 
thông, suốt, tỎ rÕ, đáng được xem là ngôn từ dón 
gọn sắc xảo. Hễ có được lúc rảnh rỗi là Trẫm liên 
đem sách ra xem, đọc qua mây hàng, vội ghi mây 
lời này. 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: 

Ôi: Chân lý vốn tự nhiên, ngộ cũng là sự phủ 
hợp sâu xa, chân là dứt hết mọi sai lầm, nhưng ngộ 
được đâu phải là điều dễ dàng? Thê tánh không hê 
thay đối, thường trong lặng tỏa sáng, chỉ vì theo 
đường mê lâm mà làm trái với thê tánh ấy. Sự việc 
chưa thực hiện được là do mình. Vậy phải dốc lòng 
lặn lội tìm cầu, mới xa đường mê, trở vê chốn cao 
tột. Về VỚI chốn cao tột thì đạt được gốc gác ngọn 
nguồn, giống như khởi điểm ban đâu. Đã có ban 
đầu thì sẽ có chung cuộc, thường do đó mà mờ tôi, 
như đang tìm đường hướng về, mà cho mình đã 
gặp chôn ban đâu! Sự tỏa chiếu đâu phải nay mới 
có. Sự có ây không ở ngày hôm nay, đó chính là 
chăng phải có trước mà cho là Đại, nên được gọi là 
Đại. Sở dĩ gọi là Thường, vì Thường có liên hệ với 
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Diệt, còn gọi là Bát-nê- hoàn. Bát-nê-hoàn chính 
là Diệt. Chọn lẫy sự giải thích rõ ý nghĩa â ây, thì 
phải tự trở lại tiếp xúc gân gũi theo nhiêu hướng. 
Nay Kinh này để nói về thê chân thường, điều phục 
sự mê lầm. Mê lầm đã hoàn toàn bị chê ngự thì sau 
đó mới được ngộ. Ngộ thì đám mê kia bị diệt, do 
đó nên gôm lại cái gọi là “Chỉ” nhăm nêu về thể 
thường có được chăng? Lại, Bồ-tát trụ trong Kinh 
này đều đã chế ngự, dứt trừ mọi thứ trói buộc. Tuy 
chưa tạo được sự cao tột, nhưng vẫn có khả năng 
nói về Bát-nê-hoàn. Các vị đã nói về Nê-hoàn 
nhiệm mâu không gì hơn, nên cũng lại thể hiện tính 
chất Đại. Lại dùng ý nghĩa đó để làm tên Kinh, thật 
đã øôm thâu trọn vẹn sự, tốt đẹp cùng tột. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Đó chính là danh hiệu cao tột trong đạo mâu 
nhiệm của Đức Như lai, đều là tên gọi của tánh 
nhiệm mâu thường lạc. Niết-bàn là âm của tục lệ 
khác nhau. Âm có vùng Sở, vùng Hạ không giống 
nhau, trước sau phát ra, nên có ba tên gọi là Nê- 
hoàn, Niết-bàn, Nê-viết Niết- bàn, là cách phát âm 
của vùng trung Ản-độ. Tên gọi ây bao gôm nhiều 
nghĩa, ở đây, Trung quốc không thể dùng một tên 
gọi để dịch ra, nên phải giữ nguyên tiếng Ẩn-độ. 
Bát-niết ý nói là chăng, cũng gọi là Vô sinh. Chữ 
Bàn nghĩa là sinh, là diệt, là nhân, là tướng. Sinh 
là gốc của tám khô. Phật đã dứt hết các thứ khô ây 
nên gọi là Bất sinh. Tuôi thọ của ngài sánh băng 
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với hư không, nên gọi là Bất diệt. Không còn theo 
đường tạo tác nhân quả nên gỌI là Vô nhân. Thể 
không có mười tướng cho nên vô tướng. Pháp của 
bậc Vô học đêu là dụng của thể, nói lược có ba 
tướng, nhằm nêu rõ đường nhiệm mâu của đạo 
pháp: Một là Bát-nhã; hai là Pháp thân; ba là Giải 
thoát. Nói Bát-nhã tức chỉ cho hiệu lực hiển bày 
của Ba đạt. Nói về Pháp thân tức đồng VỚI lý Ứng 
hóa. Gọi giải thoát là nhắn mạnh chỗ hoàn bị của 
các đức. Nêu ba pháp này là nói về một cách đây 
đủ chỗ cao tột trong sự nhiệm mâu cùng cực của 
đạo. 

Đạo ấy để nói về tính chất thường hăng, cũng 
øọI là Đại Ngã, đại Lạc. Đại tịnh, sau đó thì có sự 
giải thích. Đức, Như lai mở đâu từ đạo tràng, kết 
thúc nơi Sa-la song thọ. Tất cả ba lần nói Kinh 
Niết-bàn, hai lần là phương tiện, một lần là chân 
thật. Ban đầu khai mở ba đường rốt ráo, là một 
phương tiện. Chỉ giảng nói về giải thoát, đó là Niết- 
bàn, mà thân tướng, trí tuệ là pháp hữu vi. Trong 
hai lần nói phương tiện, thì giảng nói Pháp Hoa đê 
phá ba đường rốt ráo, nhăm làm rõ thân tướng, trí 
tuệ đó là pháp hữu vị. Nay giảng nói ở Sa-la song 
thọ thì thân tướng trí tuệ là Niết-bàn. Đó là giảng 
nói về rột ráo cùng tỘt. 

Về Kinh, phát âm theo tiếng Ẩn-độ là Tu-đa- 
la. Tu-đa-la gôm có năm nghĩa. 

Xét: Pháp sư pháp Dao nói: 
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Gọi là Niết-bàn tức øôm thâu các đường tụ hội 
chính của ngọn nguồn cùng tột. Là chỗn trở về lớn 
lao hết mực, chính là bản thể. Là sự dứt bặt tuyệt 
diệu giữa hai lãnh vực hữu và vô, là sự vượt qua 
một cách thâm huyện chỗ phân biệt danh sô. Ngôn 
thuyết chăng thể cùng tận, khen ngợi chăng thể nào 
cùng, Nhưng khen ngợi chăng cùng, không vì thế 
mà không định rõ đến cùng cực, vậy nên nhờ khen 
ngợi để định rõ. Ngôn thuyết chăng cùng tận, 
chắng vì thế mà không hiển bày cõi chân thật, vậy 
nên nương ngôn thuyết để hiển bày, đó chính là 
đều cốt yêu. Gom lại không ngoài tính chất lớn lao, 
nên gọi là bao trùm mọi lý, đứng đầu mọi nghĩa. 
Cho nên gọi là trong một tên gọi mà gøôm có vÔ 
lượng tên gọi. Cái âm mang tính chất quan trọng 
như vậy thì không thể dịch được phân khen ngợi 
của nó. Đời Tân đã cho là không thế thay thê tên 
gỌI Ấy, nên muốn giữ nguyên phiên â âm ây. Đánh 
mất ý nghĩa sâu xa, tên gọi đó chỉ còn là sự kết hợp 
tạm bợ. Làm trái đường suy cùng thì dù có dùng 
lời khen ngợi hết mực cũng không thể đạt được chỗ 
tột cùng ấy, huống chỉ không dùng lời khen ngợi! 
Chính là do danh hiệu Niết-bàn quá sâu mâu, nghĩa 
ây thật đôi dào bao la. Phân tích, biện bạch, thì sự 
luận bàn sẽ kéo dài đến vô cùng, đâu chỉ giới hạn 
trong ba tướng là Bát- nhã mà thôi? Nhằm hướng 
tới chỗ cùng tột, nên nêu lược những điểm cốt yếu, 
đó chính là ý nghĩa tóm gọn của ba tên gọi kia. ĐI 
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vào hội nhập Niết-bàn, thấu hiểu được từ ngữ ây 
cũng là điều nên làm. Nhưng với ba tướng đó tên 
gọi dù khác mà thật là đồng vì thê chăng. khác 
nhau. Nếu xem thể ây là cách biệt thì Niết- bàn 
đông nghĩa với nhân tạo ra pháp giả danh. Luôống 
dối chắng thật, đâu được xưng gọi là thường lạc! 

Xét: Pháp sư Đàm TẾ nói: 

Đại Niết-bàn là tôn hiệu tột cùng đối với đạo 
nhiệm mẫu của bậc Đại thánh, đều là tên ØỌI của 
tám pháp vị. Đó là sự giáo hóa của đạo pháp sắp 
đạt được sự trọn vẹn. Phát ra ngôn từ với cách đọc 
không giống nhau nên đặt ra tên gọi khác nhau, 
hình thành theo cách phát â âm của Thiên-trúc, nghĩa 
mâu nhiệm mâu Ấy, có sự bao gồm rộng khắp. 
Trung Hoa không thê dùng một từ để dịch mà đạt 
được sự tương xứng. Tìm hiểu ý nghĩa thì rõ ràng 
chăng phải một, gọi là vô sinh, lại gọi là vô diệt, 
cũng gọi là vô vi, vô tướng. Sở dĩ gọi là vô sinh vì 
đã hòa toàn dứt bặt bốn thứ sinh. Gọi là vô diệt, vì 
dung lượng bình đăng với hư không, nên gọi là vô 
diệt. Gọi là vô tướng là vì thê đã dứt hắn buộc ràng 
đối với mười tướng. Niết-bàn là các công đức của 
bậc Vô học được phát huy hết mức nhằm đạt tới 
chỗ tận cùng là thể Niết-bàn. Lược nêu có ba điểm, 
dùng để diễn tả tạm gọi là hoàn toản, đó là Bát- nhã, 
pháp thân, giải t thoát. Nói Bát-nhã là để nói về trí 
tuệ thâu suốt khắp muôn cảnh. Nói pháp thân là để 
nói về tính chất ứng hiện đây đủ qua muôn hình 
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tướng. Nói giải thoát là nói về các hệ lụy không 
còn dây khởi. Trí thấu khắp muôn cảnh nên diệu 
dụng của ba đạt được hiển bày. Ứng hiện đây đủ 
qua muôn hình nên cùng nhau ứng hiện ở mọi nơi 
chốn khác nhau. Các thứ hệ lụy không còn phát 
sinh, nên đường sáng của đạo nhiệm mâu được 
gôm thâu, tạo nên sự thành tựu. Cái gọi là Đại, do 
có đại ngã nên dưới mới có ngôn ngữ, văn tự. VÍ 
như có một phương pháp huyện bí thâu nhiếp được 
tật cả các phương. Kinh này cũng giông như thê, 
vì sự bao trùm có nhiều. Bắt đầu từ Vườn Nai, cuối 
cùng nơi rừng Sa-la song thọ, ba lần giảng, nói 
Niết-bàn. Lân đầu tiên nói ở Vườn Nai để nói lên 
ba thừa đều có Niết-bàn khác nhau. Lân thứ hai nói 
ba thừa cùng một thứ Niết-bàn. Lân thứ ba để nói 
về giáo pháp chân thật, phá bỏ hai thứ phương tiện, 
nói thân trí tức Niết-bàn. Vì vậy, pháp bao gồm 
nhiêu nên gọI là Đại. Chữ Kinh, tiếng phạm gọi là 
Tu-đa-la, gôm có năm nghĩa: Một là năng sinh, hai 
là vi phát, ba là đũng tuyên (suối vọt), bốn là Thăng 
mặc (dây mực), năm là Hoa man (tràng hoa). Hoặc 
dùng văn tự làm Kinh, hoặc dùng lý mâu làm Kinh. 
Hoặc văn tự chép trong bốn mươi quyền, tận cùng 
là thể tánh của Kính. Sở dĩ gọi là năng sinh là do 
thông qua văn tự ấy, người thực hành dốc sức tìm 
câu sẽ sinh ra các gôc lành. Gọi vi phát tức gốc 
lành lớn dân, như ban đầu thực hành ba qUy y, kế 
là tu tập theo năm giới, cứ như thế đến khi đắc đạo. 
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Đó là ý nghĩa của vi phát. Gọi là Dũng tuyên (suôi 
vọt), tức là qua văn tự để nêu bật lý mâu, cho thây 
lý mâu ấy vô cùng vô tận, nên gọi là Thăng mặc 
(dây mực) tức là gốc của dây (thăng) đề định rõ 
cây kia là cong, thăng; ở đây để nói về Kinh này 
giải thích thông suốt đường chánh tà, dựa vào văn 
tự để lãnh hội được ý nghĩa của Thăng mặc (dây 
mực) là như vậy. Gọi kết man, tức là hoa rơi khắp 
dưới đất, chăng có lợi ích cho con người, dùng chỉ 
khâu xâu các hoa kia lại thành vật trang. sức trên 
đầu người. Nêu không dùng chỉ khâu xâu lại thì 
chăng có lợi ích gì cho con người. Ở đây đề nêu rõ, 
nêu không dùng văn tự để giải thích lý mâu thì đối 
với con người sẽ vô dụng. Dùng văn tự để giải 
thích lý mâu, trở nên hữu dụng đôi với con người, 
nên xem đó như sợi chỉ. Tuy có nghĩa này, nay gọi 
là Kinh thì kết man là một trong năm nghĩa. 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: 

Đó đều là tên gọi của sự thêm dân vào đường 
tận cùng, là sự xưng tụng cao tột của muôn điều 
lành. Về đại, một là giáo pháp đại, hai là lý mâu 
đại. Vì sao? Vì khởi đầu ở Vườn Nai, hoàn thành 
một cách trọn vẹn ở Pháp hoa. Giải thích nhân quả 
chưa trọn, nói về cảnh giới, hành hóa chưa khắp. 
Do đó nên gọi là nhỏ. Giáo pháp này tròn đây, hoàn 
bị, vì vậy nên gọi là Đại. Trước nói Niết-bàn của 
ba thừa, chắng phải rốt ráo đích thực, đó là đạo lý 
của đường vừa và nhỏ. Nay nói về pháp thân, Bát- 
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nhã đều là nằm ngoài mọi thứ ràng buộc. Đó là đạo 
lý của bậc trung và lớn, cho nên gọi là Đại. Chữ 
Niết-bàn đúng là tiếng phạm, Hán dịch là Giải 
thoát, có nghĩa là thoát khỏi muôn ngàn trói buộc. 
Mọi lo lắng về trói buộc đã chấm dứt, thể tánh hiện 
đủ các đức. Nay nêu lược có ba, gôm thâu các đức 
kia: Một là Pháp thân, hai là Bát-nhã, ba là Giải 
thoát. Diệu hữu vốn thanh tịnh, thể đêu là Pháp, 
nên gọi là Pháp. Diệu thể thường sáng ngời, khác 
nào hư không, nên gọi là thân. Tĩnh thân trong 
lặng, tỏa chiếu thênh thang, chăng gì không gôm 
thâu, nên gọi là Bát-nhã. Đạo pháp cao siêu khiến 
cho muôn sự mê lầm đều tỏ ngộ. Thể thường dứt 
mọi cấu uế, trói buộc nên gọi là Giải thoát. Ba đức 
Ấy, nghĩa tuy khác mà thể là một. Trên thể nhất ây, 
các nghĩa nhiệm mâu quan trọng øôm có ba, nhưng 
nay chỉ chọn và giữ lây nghĩa Giải thoát. 

Có ba nghĩa để nêu rõ ý nghĩa Kinh. Một là nói 
lý mâu vượt ngoài muôn đường mê lầm. Hai là gạt 
bỏ quan niệm cũ về giải thoát. Vi sao? Vì ngày 
trước, Tiểu thừa vốn dây khởi sự lo lắng về thân 
trí, phải dứt trừ mọi khổ đau tai hoạ ây nên dốc 
lòng mong câu giải thoát, dứt sạch cả thân, trí, đó 
là sự giải thoát đơn độc, nên biết là nhỏ. Hôn nay, 
chỗ cân nói về là thê, gồm đủ các đức, gôm thâu cả 
Pháp thân và Bát-nhã, đều là thường hăng nên gọi 
là lớn. Kinh ấy, nghĩa là Chư Phật ba đời, từ phàm 
phu đến bậc Thánh giác ngộ, vị nào cũng trải qua 
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con đường đó. 

XÉT: Pháp sư Bảo Lượng nÓI: 

Bàn về văng lặng, kín mâu, thể ấy vượt ngoài 
hữu vô. Bất động hay chiếu soi thường trong lặng 
mênh mông. Đường vượt mọi sự nêu bày của sô 
lượng. Hướng ởi tới thường dứt bặt mọi vây hãm 
của sinh tử. Vượt lên bao pháp hữu vi đối với ngôn 
từ, cảnh giới, nên bậc đại giác thường rủ lòng 
thương xót lây sự cứu khổ khắp các loài làm gốc. 
Chỉ vì chúng sinh căn trí khác nhau, nên giáo pháp 
phải chia thành năm bậc. Cũng như vật mê bị 
chướng ngại nhiêu lớp, chưa thê đứng yên trong 
chốn rộng sâu. Cho nên trước phải khai mở giảng 
nói phương tiện, nhờ đó nay ý chỉ mới tròn đây, 
thường hẳng, chúng sinh đã được ân giáo hóa từ 
trước, lây đó mà tu tập ý tâm, bèn dân dà bước qua 
cõi thênh thang mà đi vào đường đạo. Thế là 
thường, vô thường, hai luận ấy đều phải dứt trừ. 
Xem sinh tử là có của cái không có, rõ Niễt-bàn là 
không của cái chăng không. Đã được đứng yên 
trong chân thật mà ngộ lý mâu, biết khổ là không 
mà dứt mê lầm. Từ chỗ chẳng tu hành vào đạo, 
phát huy được lý mâu, biết rõ nhân duyên, nên 
phiên não mê lầm không còn sai khiến. Sinh tử khó 
dứt, nên nay phải mở rộng giáo pháp nhăm khai 
mở tự thể mâu nhiệm trong sáng vô lượng. 

Nói về sinh tử, dùng hai thứ khổ làm gốc. Nói 
về Niết-bàn lây thường lạc làm nguồn. Thê chất 
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nhiệm mâu thường hằng mà chăng chút xao động. 
Hoạt dụng thường đối thay mà không hề bị phá 
hủy. Dút, vượt các đường danh tướng, trăm lời 
chấp nê chăng thê giải thích! Nay, danh từ Niết- 
bản hay dùng và trở nên thông dụng. Đó là tên gọi 
bao gôm đôi VỚI Các pháp ra đời gian, là tôn hiệu 
hợp chung, gôm. thâu các thứ công đức. Là đích 
quan trọng để đối với sinh tử, là sự nêu bày hết 
mực về cái đẹp rốt ráo tột cùng. Bao nhiêu chướng 
ngại, trói buộc đã dứt trừ sạch, thì muôn hạnh trở 
vê đường chân, chăng đức nào không tròn đây. Các 
diệu dụng đêu đủ nên nhân chuyền quả sinh, gọi là 
Đại Niết-bàn, nên sau đó mới có văn tự, ngôn ngữ. 
Nếu thiếu một đức thì chắng được gọi là Đại Niết- 
bàn. 

Nhưng từ ngữ ấy được đọc như thế, là cách phát 
âm của từng địa phương, cõi nước. Bậc Thánh giác 
ngộ đã xuât hiện nước kia, nên ở đây không thế 
dùng tên gọi để dịch cho chính xác. Chỉ vì trong 
văn tự còn có sự giảng dạy nên phải y theo nghĩa 
để giải thích. Tuy nhiên, đức ây thật sâu xa rộng 
lớn, khó có thê nêu lên một cách đây đủ, nay chỉ 
xin trình bày tóm lược những điều quan trọng. Về 
lý có thể nói về ba điểm, nên phẩm Ai Thán có nói. 
Đó là thành trì quý báu của chánh pháp và kho 
chứa nhiều thứ huyền bí, nhiệm mâu. Hai là nói về 
các đức khác nhau. Ba là truyền đạt công dụng. 
Nghĩa ây thế nào? Ôi! Niết-bàn vô thể, là chỗ thành 
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tựu của các đức, nên phải giữ lấy nào là thành trì 
quý báu, đối với ý nghĩa sâu xa ây thì dù cho việc 
đó được hai thừa bảo vệ, ngói, đất, đá, sỏi đêu là 
vật báu. Thể đã gôm đủ muôn công năng thì báu 
nào mà chắng tròn đây, chỉ vì giáo pháp ngày trước 
chưa được nói ra, nay nói ra đề có được sự rõ rệt 
từ đâu. Giâu thật làm bày quyên, như thế chắng 
phải là huyền bí mâu nhiệm hay sao? 

Hai là nói các đức khác nhau, phẩm Công Đức 
chép: “Đó là Đại thường đại ngã, đại lạc, đại tịnh. " 
Do đó đã tạo thành nhân thắng diệu của Niết-bàn, 
nên dựa vào chỗ khác nhau mà nói về vẻ đẹp. Thể 
dứt mọi sinh diệt nên được gọi là Thường. Tám 
diệu dụng tự tại, đó chính là Ngã. Vắng lặng, 
không còn khổ đó là điểm nỗi bật của lạc. Bụi bặm 
nhơ uề hoàn toàn dứt, đó gọi là Tịnh. Thê tướng vô 
biên nên được gọi là Đại. Đó đúng là các ngôn từ 
mang tính chất khen ngợi, đà lời khen ngợi VỆ SỰ 
tốt, đẹp. Ba là khen ngợi về công dụng, nên phẩm 
Sư Tử Hồng nói là trở về nương dựa các côn bãi 
lớn nhỏ hay. đât liên, có công năng khiến cho mọi 
vật khỏi khô mà được an ôn hoàn toàn. Rời khỏi 
sông đề bước lên đất liên, đúng là vượt qua bốn 
dòng chảy của biến cả rộng sâu để đi đến bờ giác 
ngộ giải thoát. Như tìm về danh, dụng, lý, thì 
thường phải quên lời. Nên sự giáo hóa của bậc 
Thánh thường bao trùm, nói về đức thì muôn mối. 
Do vậy, nên đâu tiên phải khai mở chỗ quan trọng, 
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mượn dụ nơi chữ y ấy để nêu răng: Ba điểm định 
rõ chăng dọc, chăng ngang. Đã không nói thì gồm 
đủ cả Pháp thân, Bát-nhã và Giải thoát. Nhưng ba 
đức ây vừa nêu bảy đường chánh ở lãnh vực giáo 
hóa của đạo pháp, lại vừa gôm thâu xuyên suốt đôi 
với các đức, cũng để nói về tâm, sắc ở trong nhân 
kỳ lạ. Làm hiển Dày diệu dụng cao quý của quả 
Phật. Không cảm nào chăng ứng hiện, nên gọi là 
Pháp thân. Các cảnh giới liên quan điều thông tỏ, 
đó là Bát-nhã. Thê ấy không còn các khô đau, trói 
buộc, nên gọi là Giải thoát. Dốc nói về mỗi đức ấ ấy, 
điều chăng phải Niết-bàn. Gồm thâu các điểm 
chính là ở thê ấy, nên trong phần cuôỗi của phẩm 
Danh Tự Công Đức có dùng tám vị ngon ngọt của 
bơ để khen ngợi, Luận bản về chân, tục, thì thể của 
hai đường â âầy vôn đồng. Dụng chăng hề trái nhau 
mà mọi tăm tối được xua tan, bao điều tục đêu dứt. 
Bỏ giả để làm rõ hơn cõi chân, ánh sáng an nhiên 
tỏa chiếu thông suốt, nên được khen ngợi là Phật. 
Kính này đã nêu bày pháp ra đời, khai mở giáo 
pháp ra đời để chỉ dạy, dẫn dắt các phảm phu, 
ngoại đạo đến gân chỗ nương nhờ, tiếp độ các căn 
cơ ngu kém đến với chính đạo. Lý mâu ây tròn đây 
mà lợi ích cho người. Thể ấy là VÔ vi thường tiên 
tới các đức. Chỉ vì văn từ bao gồm rộng lớn mà ý 
chỉ thì u huyện, nên mới trước thì thuật lại truyền 
đạt rôi sau SẼ giải thích rõ. 

Kinh ấy, lấy từ chữ Kinh làm nghĩa, nếu người 
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học hỏi không nhờ vào giáo pháp lý mâu ấy thì sẽ 
không có được một dung lượng hiểu biết, cho nên 
chỉ dùng chữ Kinh mà thâu gồm xuyên suốt cả văn 
từ, lý mâu vào một bộ. 

Xét: Pháp sư Trí Tú bàn: 

Đó là tên gọi bao gồm các đức tròn đây tột 
cùng. Nếu gọi đủ theo bản cũ thì nên đọc là Ma-ha 
Niết-bàn-na. Đạo thì thường dứt hắn trăm đường 
luận bàn, không có chấp nê, mà lý mâu thì trở về 
một chốn cùng cực. Do trở về một chốn nên nhận 
biết về sự tạo thành. Vì dứt hắn trăm thứ không thật 
có nên phải vô ngôn mới tiếp cận được với cõi cao 
diệu. Nhưng đã nhờ vào dâu vết để thấy danh, cũng 
là tìm hiểu về danh để biết gốc, nên dốc lòng phát 
huy danh, dâu vết, mới biết khởi đâu từ Thiên-trúc. 
Ở Trung quốc đời Đại Lương, đúng ra thì cũng có 
sự đề xướng đề trước mắt là để mở mang đạo pháp. 
Đã mở ra sự rạng rỡ khắp bốn cõi, nhưng chưa 
lường hết ở cõi này, thê thì dùng cái gì để dịch? Do 
vậy, các bậc Hiên triết lần lượt sửa sang từ bản có 
lâu đời, chỉ kế lại mà không sáng tác, nên ở đầu 
Kinh nói gôm thể, đức, danh. Dùng Danh để gọi 
tên của Thể, nên Thê có đức. Thê ấy là gốc của sự 
mâu nhiệm tròn đây tột cùng. Đức là sự phô cập 
của Bát-nhã, Giải thoát. Nói về đức thì nhiễu, nói 
về thê thì chỉ một. Danh tuy có đặc biệt, nhưng thật 
thì không khác. Vì sao? Vì thể :.thường tròn đây tột 
cùng. Chứa đựng nghĩa mâu về phép tắc nên gọi là 
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Pháp thân. Chứa đựng công hiệu của sự tỏa sáng 
văng lặng, ấy là Bát-nhã. Chứa đức dứt sạch mọi 
thứ trói buộc nên gọi là Giải thoát. Đó là khả năng 
tỏa chiêu thể giải thoát, mà cũng là thể giải thoát 
của khả năng chiếu soi ây. Lại không có sự cách 
biệt khỏi thê mà có các đức. Cho nên dùng Niết- 
bàn để ĐỌI chung. Thể tròn đây, danh gồm thâu. Do 
thê tròn đây nên bao gồm đủ các nghĩa mâu. Phân 
cuối văn Kinh phẩm Danh Dự Công Đức đã dùng 
nhiêu nghĩa để giải thích về danh: Gồm đủ tánh vị 
nên gọi tên là Đại Niết-bàn. Tám vị øôm: 

. Thường. 

Hằng. 

Tu. 

. Mát mẻ. 

. Không øgIà. 

. Không chết. 

. Không nhỏ. 

. VỤI Sướng. 

Tìm hiểu ý nghĩa giáo hóa cùng tột của đạo 
pháp văng lặng. Người có ốc lành thì sẽ được giác 
ngộ. Người chưa thì thây được đường ngăn tình giữ 
khí, đều trở thành bậc hơn người. Chỉ nói về tuôi 
thọ lâu dài, lại còn cho rằng gâp bội sỐ lượng, trên 
thì vẫn chưa thây rõ chỗ đọng lại ở cõi bao la của 
sự giác ngộ là rât mực trong lặng, bất diệt. 

Nay với Kinh này, lấy cõi diệu hữu tột cùng 
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làm kim chỉ nam, lây việc mở rộng Phật tánh 
thường trụ làm tông chỉ, để làm sáng TỐ về hạng 
Xiến-đề đức nhân chính đáng không đối. Phân biệt 
rõ Pháp thân tức quả tròn đây phải được nhận biệt 
một cách trọn vẹn. Cái gỌI là giáo pháp cao. mâu 
hết mực rốt ráo tức là để giảng nói về chôn rốt ráo 
cùng tỘt. 

Kinh, là từ ý nghĩa của chữ Kinh. Người Ẩn-độ 
dùng chữ ấy để chỉ cho việc giải thích mọi nghĩa 
lý của văn tự, gọi chung là Tu-đa-la. Chữ Tu-đa-la 
chứa đựng nhiêu nghĩa, như sinh ra, vi phát, dũng 
tuyên (suôi vọt), thăng mặc (dây mục), là các nghĩa 
phô biến. Nhưng nghĩa mâu tột cùng của Kinh thì 
cũng là một. Điêu đáng nói là hầu hệt sách vở xưa 
có liên quan đến Phật giáo đời Lương đêu dùng 
chữ Kinh làm đầu đề, do đó mà trở nên thông dụng 
đối với những Tười có học. Làm gọn c chỗ phúc 
tạp, theo đó mà lược bày, làm rõ điêu cốt yêu để 
gọi tên, giảng rộng truyền khắp, tiên tới thì không 
trải VỚI nghĩa chính đã được gôm thâu, lùi lại thì 
thích hợp với thông tục mà được đơn giản. 

Xét: Pháp sư Pháp Trí nói: 

Ngôn ngữ sinh ra từ hình tượng, từ trong số 
lượng mà có hình tướng, tên gỌI, được dấy lên 
trong sự liên quan ây, nhưng với đạo pháp nhiệm 
mâu của bậc Chí Tôn thì đã dứt hết các đường ngôn 
ngữ, hình tượng, đâu lại còn có hình tượng, tên gọi 
nữa. Đạo viên dung thì chăng thể truyền rộng khắp 
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chốn, cho nên phải dùng phân đức gồm thâu, tính 
túy để gọi tên một cách bao gôm. Tạm gọi là Niết- 
bàn, đó là tiếng Ẩn-độ. Danh từ ây gọi đủ là Bát- 
niễt-bàn-na, đôi với người nước ngoàải, tên gọi đó 
có nhiêu nghĩa. Ở Trung quốc không có từ ngữ nảo 
dùng để dịch được, nên phải giữ nguyên tiếng Ẩn- 
độ. Đã nhờ tên gọi để làm rõ danh, thì có thê nhờ 
vào ngôn ngữ mà làm việc giải thích, truyền bá 
được chăng? Lý mâu phân nhiêu cũng nhờ người 
đề truyền đạt. Nếu có thể nhờ vào ngôn ngữ thì xin 
dùng ngôn ngữ để trình bày. Ngọn nguôn Niết-bàn 
là lý mâu, vượt qua các sự liễu ngộ của việc chú 
giải theo số lượng, dứt bặt mọi đường bên ngoài 
của sự xưng gọi ngâm từ chủ thể. Nói lời êm ái, 
thâu suốt, điều â ây chính là do bản hữu. Cái gọi bản 
hữu, đúng là chỗ kín mâu nhăm đến vị lai qua 
nhiêu đời mà có, chứ không phải nói về hiện tại 
cùng đời mà có. Nếu cho răng vị lai là có thì đó là 
thứ nhận thức bắm. sinh. Lúc ngọn nguôn chưa tạo 
nhân, thì đã tự có rồi, chăng chờ nghiệp duyên làm 
khởi điểm, nên chắng phải sự tạo tác từ ban đâu. 
Đã chăng phải sự tạo tác ban đâu, nên cho rằng vị 
lai thì chăng cùng với ba đời mong đợi sự tạo 
nghiệp mà có. Tuy đã tự có, nhưng đời vị lai chưa 
dây khởi thì diệu dụng đã thê hiện khăp. Cho nên 
phải thâu đạt được nhân thì mới thuận hợp. trong 
việc hiển bày quả. Thể gồm đủ các sự tròn đây nên 
lây đó đặt tên, đó chính là nghĩa mâu của muôn 
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đức, đêu bao gôm trong nghĩa mâu Niết-bàn. 

Khởi đầu, khai mở chữ Y (Tât-đàm) theo đó mà 
truyền đạt ba đức, dùng đề nói về Niết-bàn, nói về 
sự khác nhau đối với sự giảng nói từ trước. Vì sao? 
Vì giáo pháp được giảng dạy từ trước xem thân, trí 
là hữu vi, chưa thoát khỏi sự trói buộc của quả, nên 
phải dứt bỏ thân, trí, khởi đâu là vô VI, giảng nói 
về pháp diệt ấy là vô vi giải thoát. Nếu pháp diệt 
đó được dùng để giảng nói các nghĩa giải thoát, 
diệt độ, vô vi, lạc tịnh, là đối với sinh tử mà nói, 
thì đó chính là Niết-bàn Vô dư. Là vì trước giảng 
nói về Niết-bàn cũng øôm có nhiều nghĩa, chỉ 
không được nói về thân trí mà thôi, cho nên ba việc 
nêu ra đều là không, nay đã giảng về giác pháp rôt 
ráo tột cùng nên có khác đôi với trước, phải giữ lây 
ba đức, tức chỉ cho thân, trí mà là giải thoát. Ba 
đức thường tôn tại là sự hiển Dây một thê gôm ba 
đức, là pháp Niết- bàn. Pháp đêu có đức, đó là ¡ nphĩa 
Niết-bàn. Thể gồm cả ba đức gọi là pháp Niết-bàn, 
trong Kinh nói pháp là tự thể, nên dùng Thế làm 
pháp. 

Ba đức là nghĩa của Niết-bàn, là dùng ba đức 
của pháp, nên pháp có ba nghĩa, do đó mà nghĩa 
của ba đức đêu là nghĩa Niết-bàn. Nói Pháp thần là 
nghĩa của Niết-bàn, thì pháp là dùng phép tắc làm 
dụng. Thân là tên gọi khác của thê, hay còn hiểu 
thể ây gôm thâu các pháp, nên gọi là Pháp thân, 
hay gọi là Niết-bàn thường trụ. Đã gồm thâu các 
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pháp, thì nên dùng nghĩa Pháp thân làm nghĩa Niết- 
bàn. 

Gọi Bát-nhã là nghĩa Niết-bàn, thì Bát-nhã lấy 
Sự SOI tỎ, lý giải làm công năng. Niết-bàn thường 
trụ đã nói có tự thể thì dứt hết mọi nhận thức, 
nhưng chăng có điêu gì không biết, tức là Bát-nhã. 
Nên dùng nghĩa của Bát-nhã làm nghĩa Niết-bàn. 
Nói giải thoát là nghĩa Niết-bàn, thì giải thoát đã 
lây nghĩa cởi bỏ mọi thứ trói buộc. Niết-bàn 
thường trụ, thể ấ ấy tuy hiện hữu nhưng hai thứ trói 
buộc vê nhân, quả đều cởi bỏ, nên dùng nghĩa giải 
thoát làm nghĩa Niếễt-bàn. 

Đã cho răng hai thứ thân, trí đều diệt hết, cho 
nên hai thứ ây đều được nói về. Là vì đối với các 
nghĩa còn lại, hai giáo đều có. Sự đồng giải thoát, 
nói lược mà không giải thích. Nhưng về nghĩa mâu 
của ngã thì diệu lực ở bậc GIác ngộ. Niết-bàn là 
pháp bảo. Người pháp đã khác nhau thì không chờ 
có sự giải thích rõ. Nếu đã xem nghĩa muôn đức 
đêu là nghĩa Niết-bàn thì pháp là pháp viên dung, 
danh cũng là danh viên dung. Danh, pháp đêu viên 
dung, nên từ khởi đầu đã thê hiện trọn vẹn chôn tột 
cùng ở đạo thân diệu của bậc Chí tôn, nên gọi là 
Niết-bản. Lại còn dùng chữ Đại, Đại là để làm hiển 
Dày danh, lý, cả hai đều cao tột. Ngày trước, hai 
việc đều diệt tận, như thê chưa được gọi là Đại. 
Nay nói về Niết-bàn, thể ấy tròn đây, lý đã ứng hợp 
với danh, danh không làm mất lý, cả danh, lý đều 
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cùng tột, mới đích thực là Đại. 

Kinh, chỉ cho bao ngôn từ lý mâu từ miệng 
vàng của Đức Thê tôn nói ra nên được øọI là Kinh. 
Nếu do đệ tử tạo ra, chăng được Phật ân chứng thì 
không được gọi là Kinh. Vì sao? Vì Kinh chứa 
đựng tính chât dạy bảo, nói lược gôm hai nghĩa. 
Một là dạy bảo vê nghĩa thường, hai là dạy bảo vê 
lý do. Thường, hễ là bậc Chí tôn cao tuệ cao diệu 
mà có lời chỉ dạy, thì ngôn ngữ phải xứng hợp với 
lý. Các bậc Thánh không thê thay đối ngôn từ, nên 
gọI là thường. Vào Thánh ra Phàm chăng ai không 
nhờ vào đó. Lời giảng nói của Phật, xét vê hai 
nghĩa ấy đều đạt tới sự tột cùng nên được xưng 
tụng là Kinh. Sự giảng dạy của đệ tử, về lý có chỗ 
chưa thâu suốt, về ngôn từ có chỗ chưa chân thật, 
đối với lẽ thường và lý do, hai nghĩa â ây có chỗ chưa 
cùng tột nên không được gọi là Kinh. Về trường 
hợp Duy-ma, Thắng- -man, fuy có sự giảng nói 
nhưng đêu được Phật ấn chứng, khen ngợi nên mới 
gọi là Kinh. 

Xét: Pháp sư Pháp An nói: 

Niết-bàn là ngôn từ tên gọi phải không? Đó là 
quả hết mực cao tột, quả cao tột đó, vĩ tế vượt qua 
hình sắc, âm thanh, nhiệm mâu đứt hắn mọi dung 
lượng và buộc ràng của vật dụng. Sự phân tán ấy 
sâu xa nhiễu, thì đức đó sẽ hoàn bị. Cho nên có khả 
năng vượt qua mọi chốn sinh diệt, an nhiên thường 
còn, thế thì làm sao dùng ngôn từ để diễn đạt? 
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Pháp tỏa chiêu chưa tận cùng, mới biết sự thần 
diệu ây có thay đôi. Làm cho sự trói buộc là nhân, 
mọi sự dây khởi sẽ bị tàn tạ. Nay quả cùng tột, thể 
không chút bụi bặm che lập. Dỗc làm TỐ chỗ sinh 
của nhân, cao vời mà thường còn, việc ấy có thích 
ứng hay không? Sẽ dùng để dẫn dắt muôn vật, nên 
mới nhờ ngôn từ nêu bày ba đức. Vì chỉ lây pháp 
làm thể, nên gọi là Pháp thân. Mọi mê lầm trói 
buộc kia đều mất hết nên gọi là Giải thoát. Chỗ tỏa 
soi không nơi nào bỏ sót, nên gọi là Bát-nhã. Gọi 
là Pháp thân, đức nói về thê nhiệm mâu ấy. Trí dứt 
hai đường xưng gọi là để nêu lên đức cao quý. Nói 
lược ba điều đó, tức là đã gồm nhiếp nhiêu sự tốt 
đẹp. 

Một tên gọi của người. Ẩn-độ, kết hợp được ba 
điều dạy bảo ây. Nếu chỉ lẫy ra một phân để gọi thì 
chắng đạt tới chỗ tận cùng của chôn cao tột kia, 
cho nên phải giữ lại tiếng của người Ẩn-độ đề làm 
tựa đề Kinh. 

Đại, là tên gọi của Đại Niết-bàn. Tên øôm thâu 
nhiêu nghĩa. Từ chỗ nương dựa của nhân chưa tròn 
đây, sự xưng gọi kia phải có sự quan tâm, cho nên 
thêm vào một chữ Đại, làm cho chỗ quan trọng 
được sáng tỏ. 

Xét: Pháp sư Đàm Chuẩn nói: 

Vì chỗ linh điệu của sự tốt lành, là nhà cửa 
thênh thang của sự sông tốt đẹp, giữ vững lấy nhân 
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thì sự hành hóa vượt khỏi Thập Địa. Nghiêm xét 
về quả thì chỗ sâu mâu cao tột được tiệp xúc gân 
gũi từ đầu. Chốn tạo tác mênh mông chăng thê đôi 
đời. Đường u huyện XOay vân nhưng không chút 
lay động. Lý văng lặng hết mực thân diệu, đó là lây 
đức thường làm tông chỉ. Nhưng các điều tốt đẹp 
chẳng thể dùng ngôn từ diễn tả hết được, nên phải 
dốc nhờ ba đức đề truyền đạt, giữ lây sự chiều tỏa, 
SOI sáng thường thông suốt, thênh thang, đó là 
điểm nỗi bật của Bát-nhã. Ứng hợp chăng hê làm 
lay động sự vắng lặng, nghĩa ấy chính là Pháp thân. 
Mọi thứ trói buộc mê lầm đều dứt, đó gọi là Giải 
thoát. Ba nghĩa đã được sáng rõ, chính là nghĩa 
mâu vốn có của Niếễt-bàn. Đại là ngôn ngữ được 
dùng ở đời Lương , còn Niết-bàn là từ ngữ thông 
dụng của Tây vực. Tính chất dạy bảo của từ ngữ 
ây bao øôm nhiêu nghĩa, ở đây, Trung Hoa, không 
thê dịch trọn được, nên tốt nhât là giữ nguyên tiếng 
sốc của Ân-độ dùng làm đề mục. 

Ý nghĩa quan trọng trong ấy lần lượt nêu ra 
gôm: 

1. Giải thích tên gọi. 

2. Giải thích tự thể. 

3. Nói về bản hữu. 

4. Nói về dứt bặt danh ngôn. 

5. Giải thích chữ Đại. 

6. Giải rõ chữ Kinh. 
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7. Xem xét ý nghĩa của giáo pháp. 

8. Chia ra phân đoạn. Trên đây là tám mục. 

1. Giải thích tên gọi: 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Như lai là tôn hiệu cao tột của đạo pháp thần 
điệu, là tên chung của tám vị thường, lạc. Mà cách 
phát âm của tục lệ khác lạ ây có sự khác nhau của 
vùng Sở, vùng Hạ, nên gọi là Niết-bàn, Nê-hoàn, 
Nê- viết. Niết-bàn là chánh âm của người Trung 
Ản-độ, tên gọi đó bao gồm nhiều nghĩa, ở đây 
Trung Hoa, không. thể dịch được. Các vị Pháp sư 
Pháp Dao, Đàm Tế, Bảo Lượng, Đàm ÁI, Trí Tú, 
Pháp Trí, Pháp An, Đàm Chuẩn đêu đồng ý về điều 
này. Nhưng chỗ bàn của Pháp sư Pháp Dao dường 
như có chỗ chắng đồng, ý cho răng: "Cho nên nói 
là trong một tên gỌI mà gôm có vô lượng tên gọi", 
suy Xét tìm hiểu để phát biểu cho đúng thì danh từ 
Niết-bảàn thật ra không phải chỉ bao øôm nhiêu 
nghĩa, mà còn bao gôm nhiêu tên gọi. Lại như Pháp 
sư Bảo Lượng cho là ' Tuy cũng cho là không thế 
dịch”. Không nói là tên gọi bao gôm nhiêu nghĩa, 
nhưng cho răng "Tính chât dạy bảo phải nên nói vê 
VIỆC giải thích ý nghĩa". Tiếp tục cho là: "Bậc 
Thánh giác ngộ đã xuất hiện ở cõi ấy, Trung quốc 
không thể phiên dịch một cách chính xác. Chỉ vì 
trong văn tự còn chứa đựng tính chất dạy bảo nên 
phải nói về việc giải thích ý nghĩa mà thôi". Pháp 
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sư Pháp An cũng nói "Sự dạy bảo phát xuất từ các 
ý nghĩa". Pháp sư Đạo Sinh bảo "Tên gọi chính 
tíc là Diệt. GIữ lây \ nghĩa â ây tức là sự dạy bảo. 
Tự mình trở lại tiếp xúc gân gũi từ nhiều hướng. 
Nay Kinh này đề nói về thể chân thường khiến chế 
phục sự mê lâm kia. Mê lâm đã hoàn toàn bị chế 
ngự thì sau đó mới được tỏ ngộ. Ngộ thì các mê 
lâm bị tiêu diệt, dùng điêu ấy để gọi tên cho sự quy 
về, như thê là chỉ nhăm giảng nói về Thường 
chăng? Lại, Bô-tát trụ trong Kinh này đêu đã chê 
ngự dứt trừ mọi thứ trói buộc. Tuy chưa tạo được 
sự cao tột, nhưng vẫn nói về được Bát- niết-bàn. 
Các vị đã nói vê Niết-bàn nhiệm mâu không gì 
hơn, nên cũng lại dùng tính chất không gì hơn ây 
để nói về lớn lao. Lại dùng ý nghĩa đó để gọi tên 
K¡nh thật đã gồm thâu một cách trọn vẹn sự tốt 
đẹp. tận cùng”. Pháp sư Tuệ Lãng thuật lại lời Pháp 
sư Pháp Dao răng "Điều ây gọi là văng lặng, nghĩa 
là dòng tâm thức không còn được gọi tên nữa”. Lại 
nói lại lời của Pháp sư Đàm Tiên răng: "Đó được 
gọi là dứt hết mọi hệ lụy". Pháp sư Tăng Tông cho 
là: "Điêu đó được gọi là Giải thoát, tên gọi tuy khác 
mà ý nghĩa là một. Vì vậy cũng gọi là lia bỏ mọi 
trói buộc. Nhưng giải và thoát đêu là tên gọi của 
đức, là lời xưng tụng của tính chất dứt mọi hệ lụy, 
øôm cả những diệu bị dứt". 
Xét về bài luận của Đại sư Tăng Triệu (luận 
Niết-bàn Vô Danh) cho rằng: "Đó gọi là diệt độ, 
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cũng gọi là vô vi, nghĩa là dứt trừ sinh tử để đi đến 
bờ giác ngộ giải thoát, gọi là văng lặng, vô vĩ" , cối 
kê Tuệ Cơ đông với ý kiến trên cho răng đó gọI là 
vô vị. Trí Tạng, Pháp Vân thì cũng đông với ý kiên 
trên cho răng đó gọi là diệt độ. 

Pháp sư Minh Tuân xét: Tuy không thể dịch 
một cách chính xác, nhưng chắng phải tên gọi 
chung của các đức, mà chính là từ ngữ gọi chung 
của việc dứt hết mọi hệ lụy, trói buộc. Vì sao? Vì 
phân cuối văn cho răng: "Bát-niết là chắng, cũng 
gọi là không. Bản-na là sinh, cũng gọi là diệt", như 
thê là đủ để nói về tên gỌI của sự dứt hết mọi hệ 
lụy, trói buộc, dùng đề giải thích tính chất dạy bảo. 

2. Nói về thê: 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: 

Chân lý tự nhiên, ngộ cũng thâm hợp. Chân là 
dứt hết mọi sai lâm, nhưng tỏ ngộ được đâu phải là 
điều dễ dàng? Thê tánh không hê thay đôi, thường 
trong lặng tỏa sáng, chỉ vì theo đường mê lầm mà 
làm trái với thê tánh ấy. Việc chưa thực hiện được 
là ở chính ta. Vậy nên phải ‹ dốc lặn lội tìm cầu mới 
thoát khỏi đường mê, trở về chỗn cao tột". 

Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Pháp của bậc Vô học đều là thê ây. Đức Phật 
nói lược có ba, để nêu bật đạo Thân diệu. Một là 
Bát-nhã, hai là Pháp thân, ba là Giải thoát. 

Pháp sư Pháp Dao nói: 
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Niết-bàn là tôn hiệu cao tột, ý nghĩa thật dôi 
dào, rộng lớn, đầu chỉ dừng lại ở ba nghĩa như Bát- 
nhã? Nhăm hướng về chỗ tột cùng nên nói lược 
những điểm cốt yêu. Tuy nhiên, ba đức ấy tên gọi 
tuy khác mà thật ra thì đồng thể chăng hề khác 
nhau. Nếu xem thê ấy là tánh khác thì Niết-bàn 
đồng với nhân, tạo nên pháp giả danh, luống dôi 
chắng thật, đâu được xưng gọi là thường? 

Pháp sư Tăng Tông nói: 

Mọi lo lắng về trói buộc đã dứt, thể tánh hiện 
đủ các đức, lược nêu có ba, có công năng øôm thâu 
được tất cả. Nhưng với ba đức ã ây,, thể là một mà 
nghĩa lại khác nhau, nên đôi với nhất thể đó, nghĩa 
mâu biểu hiện có ba. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: 

Bao chướng ngại, trói buộc đã dứt sạch thì 
muôn hạnh quy về nhân, chắng đức nào không tròn 
đây, mọi diệu dụng. đều đủ nên nhân chuyên quả 
sinh. Gọi là Đại Niết-bàn, nhưng đức ấy rất mực 
sâu xa rộng lớn, khó có thê nêu lên một cách đây 
đủ, chỉ trình bày tóm lược điều quan trọng. Về lý 
có thê nói về ba điểm: 

1. Thành trì quý báu của chánh pháp. 

2. Nói về các đức khác nhau. 

3. Gởi găm công dụng. 

Vì sao? Ôi, Niết-bàn là vô thê, là chỗ thành tựu 
các đức, nên phải giữ lây như thành trì quý báu, để 


734 BỘ KINH SỚ 18 


dụ cho ý nghĩa sâu xa kia. Nêu lên các đức khác 
nhau, đó là Đại thường, Đại ngã v.v... do đó đã tạo 
thành nhân thắng điệu của Niết- bàn. Về công dụng, 
nghĩa là trở về nương tựa côn bãi, đât liên, thì khiến 
cho mọi vật khỏi khổ mà được yên ồn. 

Pháp sư Trí Tú nói răng: 

Thê ây là gốc của diệu hữu tròn đây tột cùng. 
Đức ấy là sự cùng khắp của Bát-nhã, Pháp thân, 
Giải thoát. Nói về đức thì tuy nhiều nhưng nói về 
thể thì chỉ có một. Vì sao? Vì tự thê tột cùng 
thường tròn đây ấy chứa đựng nghĩa mâu về pháp 
tặc thì gọi là Pháp thân. Chứa đựng công hiệu của 
sự tỏa sáng văng lặng thì gọi là Bát-nhã. Chứa 
đựng đức dứt sạch hết mọi thứ trói buộc, hệ lụy gọi 
là Giải thoát, đó chính là tự thể có khả năng tạo ra 
phép tắc của sự giải thoát, cũng là tự thê có khả 
năng tỏa chiếu của phép tắc để đạt được. Lại không 
có sự tách biệt khỏi thê mà có các đức. Khảo sát kỹ 
các tài liệu giảng tập cũ thì có hai lỗi giải thích. 
Một cho răng tự thê là quả cao tột tròn đây, là diệu 
hữu chân thật, chắng phải như danh giả chỉ nhờ vào 
tác dụng mà không có tự thể. Một thì cho răng 
Niết-bàn là vô thể, mượn các đức mà thành, nên 
đâu đạt được cái "Bất không"? 

Tuệ Lãng thuật lại lời của Pháp Dao: 

Sinh, tử, Niết-bàn, nghĩa chia làm hai, là do 
nhận thức điên đảo về mười hai nhân duyên mà có. 
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Tức nhân duyên tánh không, đó là Niết-bàn, đâu 
phải chờ dứt bỏ hết phiền não? Có cái diệu, cái ái 
để đạt được mà là "Bất không" chăng? Cho nên 
Kinh Bát-nhã chép: "Dù cho có pháp nào đó hơn 
cả pháp Niết-bàn, ta cũng nói là như huyễn như 
mộng." 

Lại thuật lời của Tiêm Ái, Tông Đắng cựu giải 
thích răng: 

"Muôn hạnh đạt được quả cao tột tròn đây. Thể 
của quả là thật, nhưng theo đức để lập nghĩa, thì 
chăng phải mượn các nghĩa để cùng tạo một thể. 

Pháp sư Pháp An nói: 

Niết-bàn tuy dùng các đức làm thê mà khác với 
việc năm âm tạo thành con người. Vì sao? Vì con 
người và năm ấm giả thật cả hai đều không, còn 
Niết-bàn tuy không mà các đức là thật. 

3. Nói về Bản hữu: 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói răng: 

Trở VỆ chốn cao tột thì đạt được "ĐỘC gác ngọn 
nguồn, giống như khởi điểm ban đâu. Đã có ban 
đâu thì có chung cuộc, thường do đó mà mờ tối, 
như đang đi tìm chỗ hướng tới bèn cho mình là đã 
gặp được chốn ban đầu. Sự tỏa chiếu chắng phải 
nay mới có. 

Pháp sư Tăng Lượng răng: 

Bát-niết là chăng, cũng gọi là không. Bàn-na là 
sinh, cũng gọi là nhân. Chăng từ sự tạo tác nhân 
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quả mà có nên gọi là vô nhân. 

Pháp sư Bảo Lượng nói răng: 

Nói về sinh tử, lây tám khô làm gốc, nói về 
Niết- bàn. lây thường, lạc làm nguôn. Thể chất 
nhiệm mâu thường hãng mà chăng chút động. Hoạt 
dụng thường đôi thay mà không. hê bị phá hủy. Dứt 
các thứ danh tướng, trăm phi chắng nói. Nay, ý chỉ 
của Niết- bản, nhờ diệu dụng mà được xưng tụng. 
Như nói về chân, tục, thì hai thể này vôn đồng. 
Dụng chăng hê trái nhau mà mọi tăm tôi được xua 
tan, các thứ tục đều dứt hết. Bỏ giả để làm sáng rõ 
chân, ánh sáng an nhiên tỏa chiếu, đó chính là Phật. 

Pháp sư Pháp Trí nói răng: 

U huyễn, là nhiệm mâu khó giải thích, đó chính 
là bản hữu. Cái gọi là bản hữu đúng là chỗ mâu 
nhiệm nhăm đến vị lai cách nhiều đời mà có, chăng 
phải nói là có ở đời hiện tại. Là loại nhận thức bầm 
sinh. Lúc ngọn nguôn chưa tạo nhân thì đã tự có 
rồi, nên gọi là bản hữu. Chắng đợi nghiệp duyên 
làm khởi điểm, vì vậy chăng phải sự tạo tác từ lúc 
đâu, cho nên nói răng vị lai chăng cùng với ba đời 
mong chờ sự tạo nghiệp mới được xem là có. Tuy 
nhiên, lúc vị lai chưa dây khởi, chưa làm thì đã có 
điệu dụng. Cho nên phải thấu đạt về nhân, sau đó 
mới có được sự ứng hợp. Tuệ Lãng kế lại lời ngài 
Pháp Dao cho rắng: 

Sinh, tử chăng dứt, do mười hai nhân duyên. 
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Nhân duyên không có tánh, tức là Niết-bàn, nên 
øọI1 là có từ ban đâu. 

4. Nói về dứt bặt tên gỌI: 

Xét: Nhiều người nói rằng: 

Về các tài liệu giảng tập có từ trước, thì có năm 
giải thích. 

Thứ nhất: Pháp thân nhiệm mâu tột cùng, văng 
lặng vô vi, sánh ngang một cõi chân như. Một 
tướng, vô tướng, chăng lẽ cho răng đức có thê bao 
gôm đủ? Tuy phải nhờ ngôn ngữ để thường giải 
thích, nhưng giải thích mà thường dút, bặt ngôn từ. 
Cũng như nhờ vào ngón tay chỉ mà thây được trăng 
nhưng mặt trăng, chăng phải ngón tay. 

Thứ hai là: Ngôn từ vuông mà lý thì tròn, khó 
dùng để giải thích. Đạo thần diệu thì mênh mông 
sâu mâu, chỉ có thể hội nhập mà không thể diễn đạt 
băng ngôn ngữ. Ví như người giàu Kinh nghiệm 
trong việc sử dụng các chi tiết nhỏ nhặt của bánh 
xe, chăng thê truyên hết chỗ sâu xa về Kinh nghiệm 
của mình cho người được trao truyền. Tục đề vốn 
thông thường, cạn cọt, hay còn khó dụng ngôn ngữ 
để diễn đạt, huống chi chân đề sâu mâu mà gọi tên 
được hay sao? 

Thứ ba: Cái gọi là dứt hăn ngôn từ thuộc về 
lãnh vực pháp thân, dứt bặt các tên gọi của sự buộc 
ràng của phàm trần. Thể là Diệu hữu tôi tôn, tối 
thăng. Làm sao gọi tên được chỗ diệu hữu tôi tôn, 
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tối thăng ây? Chăc chăn chắng thể được! 

Thứ tư: Danh, tự là hình tướng liên quan với 
các pháp. Nếu dùng ngôn từ để chỉ cho nội dung 
của hình tướng liên quan ây thì ngôn từ cùng với 
đối tượng được chỉ, phải tương xứng. Nếu là lãnh 
VỰC VÔ tướng, thì nhờ vào sự chỉ, kia mà đạt được, 
nhưng cuôi cùng vẫn dứt bặt đối với sự dùng ngôn 
từ để chỉ, ấy. 

Lối giải thích thứ năm: Tất cả các pháp vốn dứt 
bặt các danh, tự, dựa theo điều ấy mà bàn luận, do 
đó mà lãnh hội được Pháp thân. Cũng có thể xem 
sinh tử là Niết-bàn, xem Niết-bàn là sinh tử. Nay, 
danh, tự đã được xác định, nghĩa là Niết-bàn là sự 
dứt bặt đối với tên gọi sinh tử, là điều đáng tôn quý. 

5. G1ải thích chữ Đại: 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: 

Sự có chắng ở hiện tại, tức là chắng phải có 
trước mà gọi là Đại, nên được gọi là Đại. Sở dĩ gọi 
là Thường, vì thường có liên quan tới diệt. 

Pháp sư Tăng Lượng nói: Đại là nói về thường, 
cũng gọi là Đại ngã, đại lạc. Văn sau có giải thích: 

Pháp sư Tăng Tông cho răng: Là giáo đại, lý 
đại. Cáo đại: Tức trước đây sự giảng nói ây nhằm 
giải thích nhân, quả, cảnh giới, sự thực hành, đều 
chưa được chu toàn, tròn đây. Hôm nay, điều được 
nói là rốt ráo liễu nghĩa, nên gọi là Đại. Về lý đại, 
ngày trước giảng vê Niết-bàn của ba thừa chắng 


SỐ 1763 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH TẬP GIẢI, Quyền 1 739 


phải là rốt ráo chân thật. Trong lý ấy là nhỏ. Hôm 
nay nói về thân, trí giải thoát, đều năm ngoài mọi 
sự hệ lụy, đối với lý là Đại, nên gọi là Đại. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: Hình tướng của thê là 
vô biên, nên gọi là Đại. 

Pháp sư Pháp Trí nói: Lý đã ứng hợp với tên 
gọi, tên gọi không làm mắt lý, danh lý đều là tột 
cùng nên gọi là Đại. 

Pháp sư Pháp An nói: Ngày trước tuy có giảng 
về Niết-bàn nhưng thể, đức chưa tròn đây nên 
chăng được gọi là Đại. Ngày nay, thể tròn đây, đức 
đây đủ, nên được gọi là Đại. 

6. GIải rõ chữ Kinh: 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Kinh, tiếng Ẩn-độ là Tu-đa-la, tên ĐỌI øôm 
năm nghĩa. 

Pháp sư Tăng Tông nói: Từ phàm phu đến bậc 
Thánh, đều trải qua để được lý này. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: Người tu học đêu nhờ 
vào đó mà được hiểu rõ. Dùng một chữ ây gôm 
thâu văn lý của một bộ. 

Pháp sư Trí Tú nói: Người Ẩn-độ dùng văn tự 
để giải thích lý, gọi chung là Tu-đa-la, từ ây chứa 
đựng nhiều nghĩa, thông dụng là các nghĩa: Xuất 
sinh, vi phát, đũng tuyên (suối vọt), thắng mặc (dây 
mực) và hoa man (tràng hoa). Nhưng nghĩa mâu 
tột cùng của Kinh thì cũng gồm thâu trong mội. 
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Pháp sư Pháp Trí nói: Có hai điều dạy bảo. Một 
là dạy bảo về lẽ thường, nghĩa là dùng ngôn ngữ 
để nói về lý, vì lời dạy của các bậc Thánh là không 
thể thay đối. Hai là dạy bảo về lý do, tức là chỗ dựa 
để "Ra phàm vào Thánh". 

Pháp sư Pháp An nói: Kinh, giải thích về ý 
nghĩa dạy bảo có hai thứ: Một là Thường; hai là 
Pháp. Tiêng nước ngoài là Tu-đa-la, gôm có nhiêu 
nghĩa: Gọi là Dũng tuyên (suỗi vọt), cũng gọi là 
Thăng mặc (dây mực). Nay dùng nghĩa Thường 
thay cho nghĩa Dũng tuyên (suôi vọt), nói vê 
thường chảy không cạn kiệt, dũng nghĩa pháp để 
làm nghĩa sinh động Thường mặc (dây mực), là nói 
về tính chât khuôn khổ dù bị mờ nhạt, thì cái đích 
của phép tắc, cũng không bị chìm mắt. 

7. Khảo chứng về ý nghĩa của giáo pháp: Xét: 
Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Đức Như lai bắt đầu từ đạo tràng, chung cuộc 
ở Sa-la song thọ. Ba lần giảng nói vỆ Niết-bàn, hai 
lần là phương tiện, một lần là chân thật. Vì sao? Vì 
ban đầu khai mở ba thứ rốt Tảo, nghĩa là để vào một 
phương tiện. Chỉ giảng nói về giải thoát, đó là Niết- 
bàn là thần, trí là hữu vị. Trong hai phương tiện, 
tuy giảng nói Pháp Hoa đề phá ba thứ rốt ráo trước 
đây, mà thân, trí là hữu vi. Nay giảng nói nơi Sa-la 
song thọ thì thân trí tức là Niết-bàn, nghĩa là giảng 
nói về rỗt ráo không còn sót. 
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Pháp sư Bảo Lượng nói: 

Do căn tánh của chúng sinh khác nhau nên giáo 
pháp chia thành năm bậc. Cũng như vật mê bị 
chướng ngại nhiêu lớp, chưa thể đứng yên nơi chôn 
rộng sâu. Cho nên trước phải khai mở, giảng nói 
phương tiện, nhờ đó nay ý chỉ mới tròn đây thường 
hăng. Chúng sinh từ trước đã được ân giáo hóa, lây 
đó tu tập tâm ý, dân dà bước qua cõi thênh thang, 
nhập vào đường đạo. Cho nên thường, vô thường, 
hai luận ấy đêu dứt bỏ. Xem sinh tử là cái có của 
cái không có, rõ Niết-bàn là cái không của cái 
chắng không. Đã được đứng vên nơi chân thật mà 
tỏ ngộ lý mâu, biết khô mà không dứt trừ mê lầm. 
Từ chỗ chăng tu hành nhập đạo phát huy được lý 
mâu, biết rõ nhân duyên, nên phiền não mê lâm 
không còn sai khiến. Sinh tử khó dứt, nên nay phát 
triển giáo pháp nhằm khai mở các diệu thể trong 
sáng vô lượng, do vậy trước phải khai mở tông, 
mượn dụ nơi chữ Y, ba điểm định rõ chăng dọc 
chăng ngang, khác với trước là về hữu dư, vô dư. 

Pháp sư Tăng Tông nói răng: 

Nay, sở dĩ chỉ chọn, giữ lấy đức giải thoát là để 
nêu lên tên Kinh, có hai nghĩa: 

1. Nói về lý năm ngoài muôn hoặc. 

2. Vạch ra sự mê chấp về giải thoát trước đây. 
Ngày trước, Tiểu thừa vôn dây khởi sự lo lắng vê 
thân, trí, đứt trừ các khổ hoạn, mà dựa vào giải 
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thoát. Vì thê nay dùng sự cao quý đó để thay thê 
quan niệm cũ. 

Pháp sư Trí Tú nói: 

Đức Như lai đầu tiên hóa độ ở Vườn Nai, sau 
rốt là ở đỉnh Linh Thứu. Dốc nói về chỗ cao tột của 
độ pháp vắng. lặng. Người có gốc lành thì sẽ đạt 
được giác ngộ, người chưa có thì thây được chỗ 
ngăn tình giữ khí, đều trở thành bậc hơn người. chỉ 
nêu về tuôi thọ dài lâu, lại còn cho là gấp bội số 
lượng trên nên chưa thấy rõ chỗ đọng lại ở cõi bao 
la của sự giác ngộ là trong lặng, bất diệt. Nay, với 
Kinh này, lấy cõi diệu hữu tột cùng làm kim chỉ 
nam, dùng việc phát | huy Phật tánh thường trụ làm 
tông chỉ. Nói vê Xiến- để, tức nhân chính không 
thay đồi. Phân biệt về pháp thân, tức quả tròn đây 
phải được nhận biết một cách trọn vẹn. Cái gọi là 
giáo pháp cao diệu hết mực rốt ráo, tức để nói về 
chỗ rốt ráo cùng tội. 

8. Chia ra đoạn mục: 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Kinh nêu ra chưa hết, phân hiện có được chia 
làm bốn: 

1. Khuyến khích thưa hỏi. 

2. Hỏi. 

3. Trả lời. 

4. Chứng Pháp luân. 

Xét: Pháp sư Đàm Ái nói: Chia ra làm mười: 
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1. Nói về phần mở đâu, tức là phẩm Tự. 

2. Nói về phân chính, từ Phẩm Thuân-đà đến 
hết phâm Kim Cương Thân. 

3. Phân lưu thông, từ phâm Danh Tự Công Đức 
cho đến hết phẩm Tứ đảo. 

4. Nói về Phật tánh, từ phẩm Như lai Tánh đến 
hết phẩm Nguyệt Dụ. 

5. Khen ngợi công đức Kinh, từ phẩm Bồ-tát 
đến hết phẩm Hiện bệnh. 

6. Mục đích y theo Kinh để tu tập. tức là năm 
hạnh. 

7. Nêu ra thê của sự thực hành chứa đựng nghĩa 
mâu công đức. Vì hướng về quả vị Phật là nghĩa 
mâu của hành. Do công sức tạo ra mà đức chính là 
nghĩa mâu công đức. 

§. Nhằm giải thích phân trên, ở chỗ nói về Phật 
tánh, tức là Phẩm Sư Tử Hồng. 

9. Cũng nhăm giải thích Phật tánh, nói rộng về 
đoạn "Thọ vương" v.v... trở xuống, cùng với ngày 
nay ở chỗ nói về diệu chỉ, nêu lên trường hợp Tỳ- 
kheo Thiện Tinh dứt các căn tức Phẩm Ca-diếp. 

10. Phân Lưu thông, sai Kiêu-trần-như hóa độ 
mười vỊ ngoại đạo, tức từ phẩm Kiều-trân-như cho 
đến hết Kinh. 

Xét: Pháp sư Đàm Tiêm nói: 

Phân chính của Kinh này là hai phần khác 
nhau: Trước dón gọn, sau nói rộng. Theo nội dung 
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chính của phân dón gọn, được chia làm năm đoạn: 

1. Phẩm Tự. 

2. Khai mở tông chỉ, nói về nhân quả thường 
trụ: Từ phầm Thuân-đà đên phầm Ai Thán. 

3. Nêu hỏi: Từ phẩm Trường Thọ cho đến hết 
phẩm vấn. 

4. Đáp lại lời hỏi: Từ phẩm Khen ngợi Ca-diệp 
cho đên sau phâm Đại chúng Vân. 

5. Phó chúc: Từ "Bây giờ đại chúng bạch Phật" 
cho đên hêt phầm. 

Về nội dung phân nói rộng, cũng chia làm năm 
đoạn: 

1. Nói rộng về quả: Tức phẩm Hiện Bệnh. 

2. Nói rộng về nhân: Tức là năm hạnh. 

3. Nói rộng về lưu thông: Tức phẩm Thập Công 
Đức. Sở dĩ Lưu-ly quang từ xa đên, chính là vì nói 
sự lưu thông rộng lớn. 

4. Nói rộng về Phật tánh: Tức hai phẩm Sư Tử 
Hồng và Ca-dip. 

_S. Nói rộng về sự Phó chúc: Từ phẩm Kiêu- 
trân-như đên hêt văn Kinh. 

Xét: Pháp sư Đàm Tế nói: Có chia ra gồm ba 
đoạn: 

1. Phần khuyến khích. 

2. Phân thưa hỏi. 

3. Phân đáp. 


SỐ 1763 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH TẬP GIẢI, Quyền I 745 


Từ "Tôi nghe như vây" cho đến "Ca-diệp phát 
vân" là phân khuyến khích. Từ "Đáp lại lời hỏi", 
cho đến hết phẩm Kiêu-trân-như là phân đáp. 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: 

Từ đâu đến cuỗi Kinh, gồm có năm phân: 

1. Lý do mở đầu: Tức phẩm Tự. 

2. Lược khai mở tông chỉ thường hăng: Từ 
phẩm Thuân-đà đến hết phân tân y sư, cựu y sư. 

3. Nói rộng là nói vê lý thường trụ: Từ phẩm 
Trường Thọ đên hết phẩm Ca- diệp. Là nói vê nhần 
quả, cảnh, hạnh, đã nêu rõ và đây đủ. 

4. Trước phá các ngoại đạo, từ phẩm Kiêu-trần- 
như cho đến đoạn "A-nan ở đâu" thì văn từ, y chỉ 
đã xong xuôi, nên phải phó chúc là đúng lúc. 

5. Để nói về sự di chúc cho người thọ trì, từ 
đoạn "Tỳ-kheo A-nan hiện ở đâu" cho đến hết 
K¡nh. 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: 

Kinh này, nói kỹ về phân chính có bốn phân: 

1. Từ "Có khất v.v..." đên hết đoạn là "ví dụ về 
hai người già trẻ" là phần khuyến khích nêu câu 
hỏi. 

2. Từ "Đa-la tụ lạc Ca-diếp", là phần nêu câu 
hỏi. 

3. Từ "Phật khen Ca-diệp" v.v... trở xuống cho 
đên hêt phần Ca- diệp là phân trả lời câu hỏi. 

4. Từ phẩm Kiêu-trân-như cho đến hết Kinh, là 
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phân Phó chúc, lưu thông. Sở dĩ phân một được gọi 
là khuyến khích hỏi, là vì Kinh này lây cách hỏi, 
tU làm Tông chỉ. Từ "Song thọ” vê trước, "Bán 

ự" được giảng nói đều chắng thâu đạt nghĩa mâu, 
nhằm khiên cho chúng sinh có sự nghi ngờ thì nêu 
câu hỏi. 

Xét: Pháp sư Đạo Tuệ nói răng: Kinh này được 
chia ra mười phân: 

1. Phần tựa thuyết, tức là phẩm Tự. 

2. Nói về phân chính, tức từ phẩm Thuân-đà 
cho đến hết phẩm Kim Cương Thân. 

3. Nói về phân lưu thông, từ phẩm Danh Dự 
Công Đức cho đến hết phẩm Tứ Đảo. 

4. Nói về Phật tánh, từ phẩm Như lai Tánh cho 
đến hết phẩm Nguyệt Dụ, nói sở dĩ đạt được chỗn 
thường trụ là nhờ vôn có Phật tánh. 

5. Khen ngợi Kinh, tức phẩm Bồ-tát. 

6. Chứng tỏ lý thường trụ thành tựu, nói về điều 
không ăn mà thị hiện ăn, không bệnh mà thị hiện 
bệnh. Không diệt mà thị hiện diệt, tức là phẩm 
Hiện Bệnh. 

7. Nói về chỗ đạt được: Không bệnh là nhờ 
hạnh, tức năm hạnh, mười công đức. 

§. Nói về cảnh giới, nghĩa mâu là sự thành tựu 
ở hạnh, tức là hai phẩm Sư Tử Hồng và Ca- diệp. 

9. Nói về phá trừ ngoại đạo, tức phẩm Kiêu- 
trần-như. 
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10. Nói về sự chúc lụy, từ đoạn "A-nan ở đâu” 
cho đên hêt văn Kinh. 

Xét: Pháp sư Đạo Tuệ lại soạn răng: Kinh này 
có mười phân: 

1. Phẩm Tự. 

2. Khai mở tông chỉ: Tức phẩm Thuân-đà. 

3. Lãnh hội một cách thông đạt: Tức phẩm Ai 
Thán. 

".. Phân Lưu thông, từ phẩm Trường Thọ cho 

đên hêt phầm Hiện Bệnh. 

5. Nói về Nhân. 

6. Nói về quả, tức là mười công đức. 

7. Nói về Phật tánh, tức phẩm Sư tử Hồng. 

$. Giải thích về mở đầu và chung cuộc, tức 
phẩm Ca-diếp. 

0. Phá Ngoại đạo, tức phẩm Kiêu-trần-như. 

10. Phần Chúc lụy, tức sự quan tâm dặn dò đối 
với Tôn g1ả A-nan. 

Xét: Pháp sư Pháp An nói: Kinh này chia làm 
hai phân: 

1. Từ mở đầu đến hết phẩm Đại Chúng Vẫn, là 
nói về phân trước. 

2. Phần sau, từ phẩm Hiện Bệnh cho đến hết 
Kinh, là nói về phân sau. 

- Trong phân trước gồm có năm đoạn: 

1. Lý do của Kinh, từ phẩm Tự cho đến hết 
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đoạn ba mươi lăm người thưa hỏi. 

2. Chính là nói thê của Kinh: Từ mở đâu phân 
trả lời cầu hỏi cho đên hêt phầm Danh Tự Công 
Đức. 

3. Nói về sự lưu thông cả người pháp, từ phẩm 
Tứ Tướng cho tới phầm Tứ Đảo. 

4. Nói về Phật tánh: Từ phẩm Phật Tánh cho 
đến hết phẩm Nguyệt Dụ. 

5. Khen ngợi Kinh và chúc lụy, từ phẩm Bô-tát 
cho đên hêt phầm 

Đại Chúng Vấn. 

- Về phân giảng nói ở sau, cũng gồm năm đoạn: 

1. Nêu bày lý do, tức là phâm Hiện Bệnh. 

2. Nói lần nữa về nhân, quả của Niết-bàn, tức 
năm hạnh. 

3. Nói về công đức lưu thông, tức mười công 
đức. 

4. Nói lần nữa về Phật tánh, tức Phẩm Sư tử 
Hồng và phẩm Ca-diếp. 

5. Lại Chúc lụy lần nữa, tức phẩm Kiêu-trần- 
như cho đên hêt Kinh. 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: 

Kinh này, có chia ra hai phân chính rộng lược: 

1. Nói lược: Từ phẩm Tự đến hết phẩm Đại 
chúng vân. 

2. Nói rộng: Từ phẩm Hiện Bệnh cho đến hết 
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phẩm Kiêu-trằn-như. 

Trong nói lược có ba đoạn: 

1. Nêu lý do tức là phẩm Tự. 

2. Giảng nói phân chính: Từ phâm Thuân-đà 
cho đến phân đâu phẩm Đại Chúng Vấn. 

3. Phó Chúc: Từ giữa phẩm Đại chúng vấn: 
"Bấy giờ, đại chúng bạch Phật" cho đến hết phẩm. 

Trong Quảng Môn gồm hai đoạn: 

[. Nói rộng phân chính ở trước: Từ phẩm Hiện 
Bệnh cho đến hết phâm Ca-diếp. 

2. Nói rộng phân Phó chúc ở trước: Từ phẩm 
Kiêu-trân-như cho đên hêt Kinh. 

Xét: Pháp sư Pháp Trí nói: 

Kinh này phân tích đại ý gôm hai phân chính: 

I- Người thuật lại Kinh nêu lên phân mở đầu, 
tức phâm Tự. 2- Nói về phân chính: Từ phẩm 
Thuân-đà cho đến hết Kinh. 

Sở dĩ không có phân Phó chúc vì việc truyền 
dịch chưa hết. Trong phân chánh thuyết, chia làm 
sáu đoạn: 

1. Gôm hai phẩm Thuân-đà và Ai Thán, để khai 
mở tông chỉ. 

2. Từ phẩm Trường Thọ cho đến hết phẩm 
Hiện Bệnh, có thê cho là tùy theo điều được hỏi mà 
nói. 

3. Nói về năm hạnh, chỉ bảy phương pháp tu 
tập của người lãnh hội Kinh. 
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4. Nói về mười công đức, làm rõ công đức đạt 
được của người tu tập. 

5. Gồm phẩm Sư tử Hồng và phẩm Ca-diếp, nói 
về nhân quả, thật tánh. 

6. Phẩm Kiêu-trần-như: Nói về việc hóa độ 
ngoại đạo. Xét: Pháp sư Đàm Chuẩn nói: 

Kinh này không chia ra ba phân: 

1. Mở đầu, tức phẩm Tự. 

2. Nói về điểm chính: Từ phẩm Thuân-đà cho 
đến đoạn "A-nan ở đâu". 

3. Phân lưu thông, từ đoạn "Nên bảo A-nan" 
cho đến hết Kinh. Lại soạn rằng: Kinh này có chia 
ra tám phân: 

1. Phần Tựa thứ nhất. 

2. Khai mở Tông chỉ, tức hai phẩm Thuân-đà, 
và AI Thán. 

3. Nói về nhân duyên nhập vào cảnh giới và 
công đức của Kinh, từ phẩm Trường Thọ cho đến 
hết phẩm Tứ Đảo. 

4. Nói về nhân chính là thật tánh, từ phẩm Như 
lai Tánh cho đến hết phẩm Hiện Bệnh. 

5. Nói rộng về hạnh nhân duyên, từ năm hạnh 
cho đến mười công đức. 

6. Nói rộng về tánh của nhân chính, từ phẩm Sư 
Tử Hồng cho đến phẩm Ca-diếp. 

7, Nói rộng về hình tướng của quả, tức phẩm 
Kiêu-trần-như. Nên gọi là: Nhờ dứt trừ sắc vô 
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thường mà được sắc giải thoát, thường trụ. 

8. Phần Phó chúc, từ đoạn "A-nan ở đâu” cho 
đến hết Kinh. Pháp sư Minh Tuấn xét: Kinh này 
được chia thành ba phân: 

1. Phân kê lại, tức là phẩm Tự. 

2. Phần nói lược, từ phẩm Thuân-đà cho đến 
hết phẩm Đại Chúng Vấn. 

3. Phân nói rộng, từ phẩm Hiện Bệnh cho đến 
hết văn Kinh. Trong phân giảng nói rộng có ba 
đoạn: 

1. Khai mở tông chỉ, khuyến khích nêu câu hỏi: 
từ phẩm Thuần-đà, cho đến hết đoạn ví dụ hai 
người gIà trẻ. 

2. Hỏi, đáp. Từ đoạn "Đa-la tụ lạc Ca-diệp Phát 
Vấn" cho đên phân đầu phẩm Đại Chúng Vẫn. 

3. Nói lược việc Phó chúc: Từ giữa phẩm Đại 
Chúng Vấn: "Bấy giờ, đại chúng bạch Phật" cho 
đên hêt phẩm. 

Trong phân nói rộng cũng có ba đoạn: 

1. Nói rộng về "Khai mở Tông chỉ" ở trước, tức 
phẩm Hiện Bệnh "Ăn uông là gôc của sinh, bệnh 
là nhân của diệt” trước phẩm Thuân- đà ở trước nói 
do việc ăn uống mà làm rõ cuộc sống hiện có. 
Phẩm này nhân việc bệnh đê nói về sự diệt. 

2. Nói rộng nghĩa mâu trong phân “Hỏi đáp" ở 
trước, từ năm hạnh cho đến hết phẩm Kiêu-trần- 
như. Chỗ nói của Kinh này là nhân quả thường trụ 
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và sự thực hành của cảnh. Nay dùng năm hạnh, 
mười công đức để nói rộng vệ hành. nói rộng. về 
nhân. Hai phẩm Sư tử Hồng. và Ca- diệp là nói rộng 
về cảnh, còn phâm Kiêu-trần-như để nói rộng vệ 
quả thường hăng. Nên gọi là nhờ hình sắc vô 
thường mà đạt được sắc tướng thường lạc, giải 
thoát. Nhân, quả, cảnh, hạnh được nói rộng lược đã 
xong về phân thô, nhằm hướng về sự giáo hóa thích 
hợp ở vị lai. Hóa độ nối nhau trong muôn kiếp luôn 
tôn tại, nêu không đây lùi các dị thuyết của các 
ngoại đạo, nhô sạch cội gốc của sự mê lầm, thì 
ngàn năm về sau, chung cuộc chính là chỗ làm hại 
cho sự lưu thông của chánh pháp. 

3. Do đó, đoạn thứ ba là phân hóa độ các ngoại 
đạo, dứt trừ đám tà, giúp cho sự truyền bá chánh 
pháp được mở Tộng, thân tâm bậc Đại sĩ vô ngại, 
nên gọi là nói rộng phân phó chúc ở trước. Từ đoạn 
"Bấy giờ các ngoại đạo" v.v... trở xuống cho đến 
hết văn Kinh. 


-oQO- 
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Phẩm 1: PHẨM TỰA 
Gồm: 
1. Giải thích “Tôi nghe như vậy, một thuở nọ 
V.V... 
Giải thích "Thành Câu-d1". 
Cải thích "Sinh địa của lực sĩ". 
Giải thích sông A-lợi-la-bat-đêề. 
Giải thích Sa-la Song Thọ. 
Cải thích hoa Ba-la-xa. 
Giải thích hoa Uu-bát-la. 
Giải thích hoa Câu-vật-đâu. 
0. Giải thích hoa Phân-đà-lợi. 
10. Giải thích hoa Mạn-đà-la. 
11. Giải thích cây Ba-lợi-chât-đa. 
12. Giải thích y Kiêu-xa-da. 
13. Giải thích y Ma-từ-bạt-đa. 
14. Giải thích y Ca-lăng-gìà. 
15. Giải thích nước có tám tính chất tốt. 


SƯ IS hố 
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16. Giải thích sự im lặng chắng nhận. 
17. Giải thích năm môn quán. 


PHẨM TỰA THỨ NHẤT (Phân 1) 

Xét: Kinh bản dịch cũ chép: Phẩm Tận Mạng. 

Pháp sư Tăng Lượng nói: Điều các Kinh, 
không nói có ba ý chỉ: 

1. Thường trụ. 

2. Tam bảo là một thể. 

3. Chúng sinh đều có Phật tánh. 

Nhưng thường trụ là phần chánh tông của Kinh, 
hai thứ còn lại là thường, cho nên nói. Nay dùng 
tuôi thọ để nói lên tính chất thường, nhăm lược nêu 
đại thể của Kinh. 

Pháp sư Tăng Tông nói: 

Phân Tự là nói về lý do. Sắp nói về chánh tông, 
nêu không nêu lý do, nói lại phân mở đâu, thì 
không lây gì làm chứng cho sự tin tưởng. Có hai 
loại Tựa: 

1. Hiện Tựa, cũng gọi là tựa riêng. 

2. VỊ lai Tựa, cũng gọi là tựa chung. 

Như hiện tượng phát ra ánh sáng là nói lý do về 
đương thời, nên gỌI là hiện Tựa. Ngoài ra vì Kinh 
khác nhau nên gọi là tựa riêng. "Năm chứng tín Tôi 
nghe như vây... ", là chỗ thỉnh của ngài A-nan, gọi 
là vị lai tựa. Các Kinh đều có phân ấy nên gọi là 
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tựa chung. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: 

Trong khuyến thỉnh nêu hỏi này gồm có bốn 
đoạn: 

1. Phẩm tựa hiện có. 

2. Phẩm Thuân-đà: Khai mở tóm lược về tông 
chỉ thường hằng. 

3. Phẩm AI Thán: nói VỆ pháp tu tập cao quý, 
nói rộng về lý thường, khuyên thỉnh thưa hỏi. 

4. Ví dụ hai người già trẻ: Thúc giục việc nêu 
hỏi. 

Pháp sư Trí Tú nói: Có tám việc: 

1. Xưng là "Như vây". 

2. Xưng là "Tôi nghe”. 

3. Xưng là một thuở nọ. 

4. Ghi về nơi chỗn đang an trú. 

5. Nêu cùng nghe. 

6. Nêu thời gian. 

7. Nói lý do nhóm chúng. 

$. Nêu bày, tướng dứt hóa độ. 

Pháp sư Pháp An nói: Phẩm tựa có ba đoạn: 

1. Đầu tiên có sáu chữ, nói lời Ngài A-nan là 
không luống dối. 

2. Kế là nêu chỗ ở, nói bày pháp căn bản. 

3. Sau, nêu chúng đương thời, nói về duyên 
khởi của việc nói pháp. 
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Trong phân Duyên khởi có chia làm ba: 

I. Từ "Bây giờ, Thế tôn và các đại Tỳ-kheo" 
cho đến "Trước sau vây quanh": Nói lên việc các 
đệ tử thường gân gũi bên Phật. 

2. Từ "Ngày 15 tháng 2" cho đến sau "Chúng 
chư thiên": Ở đây nêu do âm thanh và ánh sáng 
TỜI ĐỌI. 

3. "Đại Bồ-tát Đại thân đến nhóm hợp” là do 
Chư Phật kia chỉ dẫn, sai khiến, chắng phải sự mời 
gọi của âm thanh, ảnh sáng. 

Pháp sư Tuệ Lãng nói: Phẩm này có hai đoạn: 

1. Đoạn trước gọi là tựa chung. 

2. Đoạn sau nói về tựa riêng. Trong tựa riêng 
có sáu phân: 

1. Nói về chúng sinh trong sáu đường gặp phải 
ba tướng nên sanh tâm lo buôn. Từ "Thân lực nhờ 
Phật" cho đến hết "Cho nên hỏi lại". 

2. Nêu ra việc làm của bốn chúng đệ tử xuất gia 
và tại gia. Từ "Bây gờ, có vô lượng" cho đến "Ba 
Sông Hằng". 

3. Nêu lên các quyến thuộc đêu là những giòng 
họ nỗi tiếng. Từ "Bốn hằng sa" đến "Bảy hăng sa" 

4. Nêu vô SỐ chúng Trời, Rông, Quỷ thân. Từ 
"Tám Hãng sa" cho đến "Thân sông thiết cúng". 

5. Khu rừng có sự biến đối hiện rõ hình tướng 
Niết-bàn, đề nói về các quyền thuộc của các vị trời 
ở các tâng trời, từ bốn Thiên vương cho đến Phạm 
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VƯƠng. 

6. Nói về các quyến thuộc của Bỏ-tát Vô Biên 
Thân. Pháp sư Minh Tuân nói: 

Phẩm này, được chia làm hai phân. Trước là 
tựa chung, sau là tựa riêng. Trong phân tựa chung 
bao gôm năm việc: 

1. Như vây. 

2. Tôi nghe. 

3. Một thuở nọ. 

4. Nơi chốn. 

5. Người cùng nghe. 

Trong phân tựa riêng cũng có năm: 

1. Như vây. 

2. Tôi nghe. 

3. Một thuở nọ. 

4. Nơi chốn. 

5. Người cùng nghe. 

Trong phân việc riêng cũng có năm việc: 

1. Từ „Ngày 15 tháng 12" cho đến "Sẽ hỏi lại 
người nảo”: Nói lại ba tướng, những người lần lượt 
thây nghe đều hệt sức lo lăng buôn bã. 

2. Từ "Lúc â ây, có vô lượng các đệ tử” cho đến 
hết đoạn "Các vị thân sông, bày biện sự cúng 
dường... " là nói riêng về bỗn chúng đệ tử và chúng 
sinh ở các cối nhóm hợp đông đảo. 

3. Nói về hai tướng: 
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4. Nói về các vị trời cùng các Bồ-tát ở ca cõi 
khác đến nhóm họp. Từ "Bôn Thiên vương” cho 
đến "Trừ hạng Nhất-xiên-đê". 

5. Nói về hai jljướng, từ "Bây ĐIỜ, khắp Tam 
thiên Đại thiên thể giới", cho đến hệt phẩm. 

Trước sau gôm có ba lần nói về tướng kỳ lạ, 
hợp lại có bảy thứ: Ban đầu thì âm thanh, ánh sáng 
làm rung chuyên cả mặt đất. Ở giữa là khu rừng 
biến hóa thành nhiêu dãy lâu gác. Sau hết làm thay 
cảnh nhơ nhớp và gom lại ánh sáng đã phát ra. Về 
hai lần nêu ra thời gian chúng hội nhóm họp cũng 
có bảy thứ lớp. Như vậy: Tức là bậc Thánh và 
chúng sinh trong sấu cõi. 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: 

Chữ: “Như” là từ ngữ nói về sự chăng khác, nói 
sở truyền của Tôn giả A-nan không khác với điều 
Đức Phật nói. Chữ "Thị" nói lên điều â ấy tức là Phật 
nói. Có hai vật tương tự nhau cũng gọi là Như, do 
đó nên dùng chữ ấy, là phân biệt với tương tự. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Như" văn và lý ấy, 
thì đều là lời Phật nói. 

Pháp sư Trí Tú nói. Điều Tôn giả A-nan truyền 
lại không khác với lời Phật nói nên gọi là "Như". 
Ngôn từ ứng với lý nên gọi là “Thị”. 

Pháp sư Pháp Trí nói: 

Lời A-nan tự nói là lời do miệng vàng nói ra, Ý 
chỉ sâu xa, chắng thể lường được. Nhưng chương, 
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câu thì phải có trước sau, chính là từ hai chữ "Như 
vây", 

Pháp sư Tuệ Lãng nói: 

Giải thích cũ cho răng đó là lời chỉ thắng, nghĩa 
là Kinh như thể, tôi đã từng theo Đức Phật và được 
nghe Ngài nói chăng phải tự mình bịa ra. 

“ôi nghe”: 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: (Phần văn Kinh 
được viết chữ in Hoa) 

Những điều được nghe từ sự gần gũi thân thuộc 
thì thuân, truyền lại sự nghe thì đạm lột, vì hình 
thành câu trên là nói chăng phải sa1 lầm. 

Pháp sư Trí Tú nói: Nêu hỏi, vâng theo vừa 
chừng, không vượt quá sự tin tưởng của mình. 

"Một thuở nọ”: 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: 

Uy thần Phật che chở, lại được Tam-muội Phật 
giác, nên hễ thọ nhận là thọ nhận một cách trọn 
vẹn, không hê bị mât mát, như vậy là đã thành câu: 
“ôi nghe”. 

"Phật ở thành Câu-di”: 

Xét: Cũng gọi là nước Câu-thi-na-yết. Cũng 
øọI1 là thành Câu-thi-na. Pháp sư Pháp Dao nói: 

Là tên vị tiên, nói lên tuổi thọ của vị tiên lâu 
đài. Hàm ý nhân mạnh bệnh tật là việc thường xảy 
ra, bậc Chí tôn hãy thế, huỗng chi phàm phu. 

Pháp sư Tăng Tông nói: Dựa vào nơi chốn để 
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chứng tỏ chăng có sai lầm. 

“Nơi sinh của lực sĩ”: 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: 

Nhăm làm hiến bày tính chất tự tại của Pháp 
thân, gôm có năng lực của đại ngã, hàm ý ngăn dứt 
mọi nôi lo âu về ngã. 

"Bên bờ sông A-lợi-la-bat-đề": Xét: Pháp sư 
Tăng Lượng nói: 

Sông này và sông Hy-liên cách nhau trăm dặm. 
Pháp sư Pháp Dao nói: 

Sông này là nơi tạo ra loại vàng tên là vàng 
Diêm- -phù- -đàn. Nước sông trong sạch, không nước 
sông nào hơn nước sông này. Nhăm làm hiền bày 
tính chất thanh tịnh, chân thật của Pháp thân. Hàm 
ý giữ gìn tâm được thanh tịnh. 

Pháp sư Tăng Tông nói: 

Sông ây gọi là sông Kim sa. Sông sâu nước 
chảy xiết, dụ cho sinh tử. Kim sa thì chăng động, 
dụ cho Phật tánh, qua đó nói lên trong sinh tử có 
Phật tánh, ở bên bờ sông, qua đó chỉ ra Niễt-bàn ở 
ngay bờ giải thoát, giác ngộ. Lại giải thích thân ứng 
hiện là vô thường, dòng nước chảy là dụ cho điều 
ây. Còn Pháp thân thường trụ thì cũng như chất 
kim sa. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: 

Sông ấy cũng được gọi là sông Kim tuyên. Lưu 
lượng nước tất lớn. Được người đời giữ gìn, nay 
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dốc phá chỗ yêu mến đó, tuy gọi là rất trong sạch, 
nhưng còn chỗ chứa nhóm phiền não, cân phải tu 
tập theo pháp vô lậu để mong đạt được sự thường 
tịnh. 

"Trong rừng Sa-la song thọ”: Xét: Pháp sư 
Tăng Lượng nói: 

Mỗi phương có hai cây, hợp thành tám cây. 
Cây cao khoảng năm trượng, trên chụm lại, dưới 
loe ra, hoa màu trăng tinh, quả như cái bình, hương 
thơm, vị ngon. Nay dùng hình ảnh hai cây tươi tốt, 
hai cây khô héo để nói lên chánh pháp không hề 
nghiêng về một phía nào. Ngày trước ở đạo tràng, 
sự giảng nói để nhấn mạnh về một khía cạnh, do 
đó hình ảnh là một cây. Ngày nay, giáo pháp đã 
tròn đầy nên dùng hình ảnh hai cây đề truyền đạt. 

Pháp sư Pháp Dao nói: 

Khu rừng ây tên là Kiên Cô, gió sương chăng 
thể làm cho biến chuyền, bốn mùa cũng không 
khiến cho đổi thay, để so sánh với chất kim cương 
của Pháp thân, sự già, chết chăng thể làm biến đối. 
Niệm niệm không chút dời đối, là hình tướng của 
đức thường, lạc. Hàm ý giữ gìn ý nghĩa của sự 
thường, lạc. 

Pháp sư Tăng Tông nói: 

Sở đĩ gọi là rừng Kiên Có, vì được bốn vị Thiên 
vương che chở giữ gìn, chỉ cho các pháp do Phật 
giảng nói thường được bốn bộ chúng bảo vệ, 
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không bao giờ bị mất mát, hủy diệt. Ở bên bờ sông, 
trong khu rừng: ở trong rừng thì mọi loạn động đều 
dứt; gân nước thì được sạch trong, nói lên tính chất 
văng lặng của Như lai đã dứt sạch mọi thứ ràng 
buộc. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: 

Cũng để phá trừ sự chấp trước. Cảnh vật thuận 
hợp là do thời xa xưa Chư Phật đều chọn nơi này 
để nhập Niết-bàn. Bốn vị Thiên vương bảo vệ 
nghĩa là giữa gìn sự vững chắc. Nêu chăng bị bôn 
thứ ma hủy hoại thì mới đúng là kiên cố. 

"Bầy giò, Đức Thê tôn và chúng đại Tỳ-kheo 
øôm tám mươi ức trăm ngàn vị vây quanh trước 
Sau : 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: 

Đây là nêu lên số người cùng được nghe pháp, 
bốn hạng: 

I1. Cùng với Đức Phật có mặt đông đủ trong 
rừng Sa-la, không chờ sự mời gọi của ảnh sáng. 

2. Nhờ ba điềm lành hiện ra thì mới đến. 

3. Tuy đã nhờ ba điềm lành, nhưng chưa thể tự 
mình thực hiện được, cho nên có sự biến đổi của 
khu rừng mới thôi thúc họ đến. 

4. Không chờ ánh sáng mời gọi. Chư Phật 
thường biết rõ về thời gian, hoàn cảnh nên khiến 
các vị Bô-tát cùng đến đúng lúc. Đó tức là phân 
một ở trước đã nêu ra: Số vị ở gân bên Phật. 
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Tỷ-kheo là tiếng Ẩn-độ, gồm có ba nghĩa, đã 
được giải thích, đó là khất sĩ, phá ác và Bố ma. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: 

Ở đây nêu số lượng Tỷ-kheo theo Đức Phật đến 
nƠI này trong mƯỜI bốn ngày. Ty-kheo là tên gọi 
người xuất gia ở nước ây. Ở đây không có tên gọi 
đó, nên chỉ dùng ba nghĩa để tôn xưng, như Bồ 
ma... Trước sau vây quanh là sự quây quân bày tỏ 
lòng cung kính hết mực. 

Pháp sư Trí Tú nói: 

Đó là do âm thanh và ảnh sáng mời gọi. Vì 
muốn dựa vào chuẩn mực ở phân mở đầu của các 
Kinh khác, nên được nêu sô chung, gọi riêng sô 
lượng đang có mặt ở phía trước. Nhưng vê cùng 
nghe thì có ba thứ: 

1. Cùng nơi chỗn. 

2. Cùng lúc. 

3. Cùng là đôi tượng nghe pháp. 

Lúc ây Tôn giả A-nan đã ở bên ngoài rừng Sa- 
la, thì đó là thời gian khác nhau. 

Pháp sư Đạo Tuệ ghi: 

Chữ Đại là chỉ cho các vị đã được đạo. 

"Ngày 15 tháng 2 lúc Phật sắp nhập Niết-bàn": 
Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Câu ấy sẽ được giải thích dưới đây: 

Đất nước đó chỉ có ba mùa: Mùa xuân, mùa hạ 
và mùa đông. Tháng hai là thời gian giữa mùa 
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xuân, có khác nhau chăng? Đông, hạ lạnh nóng, sự 
nghiêng lệch ấy hiện ra rất rõ. Ngày trước, nói về 
các pháp khổ, không, tính chất nghiêng, về một phía 
là như thế. Nay thì hai lý đã cùng hiển bảy, nên 
chọn lây sự biều lộ trung hòa. 

Pháp sư Tăng Tông nói: 

Đó là thời gian thay đối nôi nhau giữa tươi tốt 
và khô héo, để nói về hai thứ pháp thân của Như 
lai, lìa bỏ dấu vết đề trở về bản thê. 

Pháp sư Trí Tú nói: 

Lúc sắp nhập Niết-bản là chỉ cho thời gian nói 
Kinh. "Đức Phật dùng thân lực phát ra âm thanh 
lớn”: 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Đó là sự việc có tính chất cảm ứng. Gốc là từ 
cảnh giới Phật. 

Không dùng âm thanh kêu gọi thì sự vật không 
thể nhận biết được. 

Pháp sư Tăng Tông nói: 

Các Bô-tát, Nhị thừa cũng có thân lực, nhưng 
không được gọi là lớn, nay nói lớn thì đó là thần 
lực Phật. 

Pháp sư Đạo Tuệ ghi rằng: 

.Trong có ba hiện tượng. Lại cho là: Kế luôn sự 
buôn than thương tiếc thì có đến bảy hiện tượng. 
Âm thanh ấy không từ miệng phát ra nên gọi là 
thần lực. 
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"Âm thanh ây vang xa khắp nơi đến tận cõi 
Hữu Đỉnh": Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: 

Cái gọi là trời Sắc cứu cánh, trong cõi Vô Sắc, 
vì ở đó chúng sinh không có các căn nên không nói 
tỚI. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: 

Hễ chúng sinh nào có duyên thì đều được nghe 
âm thanh ấy. Nói chung chỉ mới nêu lên một phần 
của đối tượng. 

Pháp sư Đạo Tuệ ghi rằng: 

Suy cứu về chỗ cùng cực của âm thanh ây thì 
đúng là đã ứng hợp khắp hai mươi Hắng hà sa cõi 
nước. Trong phần sau nói về thực tế cho rằng: 
"Nay, âm thanh vang đến hai mươi Hằng hà sa 
cõi”, nên lây đó làm mẫu mực. Ánh sáng, mặt đất 
rung chuyên cũng ứng hợp như vậy. 

"Theo từng ngôn ngữ của loài chúng sinh mà 
bảo khăp": Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: 

Chúng sinh trong sáu đường khác nhau, tuy có 
sự khác nhau của vùng Sở, vùng Hạ, nhưng đều 
nghe như nhau mà hiểu rõ. 

"Ngày hôm nay Đức Như lai Ứng Cúng Chánh 
Biến Tri" cho đến... "Đâng Đại Giác Thế tôn sắp 
nhập Niết-bàn": 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Nhờ giả mà làm rõ thật, mượn sự diệt để nói 
lên sự tôn tại. Pháp sư Tăng Tông nói: 
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Sở dĩ trước nêu ba đức, khiến thường nhớ nghĩ 
tới đức mà kính mễn điêu lành. Trong đã mang sẵn 
tâm từ bị thương xót nên bên ngoài mới bày tỏ 
được sự che chở. Dùng hai câu ây thực hiện một 
cách bình đắng đối với muôn vật, đã là điều chăng 
phải dễ dàng. Lại đạt tới mức cao tột xem muôn 
loài như con mình, càng thấy đó là việc vô cùng 
khó khăn, trở về nương tựa. Như con trẻ sà vào 
vòng tay mẹ hiền. Ngôi nhà là vật dùng để ngăn 
che g1ó sương, chỉ cho diệu lực của tâm từ bị rộng 
lớn, với phương tiện, dồi dào, nên khiến cho chúng 
sinh không còn dây khởi phiên não. 

Đắng Đại Giác Thế tôn: Là cùng nêu hai tôn 
hiệu để nói lên khía cạnh mau chóng, tức thì của 
tâm ấy. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: 

Sắc nhập Niết-bàn: Chăng phải là điều mà đề 
mục Kinh nêu lên mà là nói về cảnh giới Niết-bàn 
Vô dư, quá trình hóa độ chúng sinh bắt đầu từ 
Vườn Nai và kết thúc ở đây. Chúng sinh được nghe 
giáo pháp nhất thừa mà tăng thêm một sự nghi ngờ. 
Chỉ ở hiện tại, vào thời thứ năm mới giảng nói về 
việc dứt trừ nhanh chóng tâm nghi ngờ. 

Sở dĩ mười tôn hiệu của Phật chỉ lược nêu ra là 
để giúp cho mọi người biết ân đức của Phật rất sâu 
nặng. 

Pháp sư Đạo Tuệ ghi rằng: 
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Thương xót chưa hắn đã che chở, chưa hắn đã 
thực hiện bình đăng. Nay dùng từ "Trở về nương 
tựa" là để giải thích rõ sự thương xót, dùng hình 
ảnh ngôi nhà để giải thích sự che chở, dùng hình 
ảnh Tôn giả La- hầu-la để nói lên sự bình đắng. 

Pháp sư Tuệ Lãng nói: 

Trong âm thanh có năm trường hợp: 

1. Gọi chung là Từ bị, tức là tính chất thương 
xót, che chở, giữ gìn. 

2. Gọi là diệu dụng của lòng từ, tức là xem 
chúng sinh như La-hâu-la. 

3. Gọi là diệu dụng của tâm Bi, tức làm chỗ cho 
chúng sinh trở về nương tựa. 

4. Nhân mạnh về lìa bỏ hóa thân, tức là nay sắp 
nhập Niếễt-bàn. 

5. Thúc giục khiến tới để hỏi, nghĩa hỏi lần sau 
cùng. 

"Tật cả chúng sinh nếu có điều gì nghĩ ngỜ nay 
hãy thưa hỏi, cũng là thưa hỏi lần cuối cùng”: 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Chúng sinh nhàm chán khổ, khô từ mê lầm dây 
khởi, nên dứt khổ là phải dứt trừ mê lầm. Mê lâm 
có nhẹ và nặng, nặng thì gọi là kiến châp, nhẹ thì 
gọi là nghi. Nghi còn phải dứt trừ, huông chi là 
kiến chấp. 

Dứt trừ nghi thì đã dốc lòng tin Phật, chăng lẽ 
không nêu câu hỏi? 
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Pháp sư Tăng Tông nói: 

Trước đây chỉ nói về vô thường, ở đây nói về 
lý thường, giác pháp trái với ngày trước. Việc ây 
nên nghi ngờ, tuy nói là không nói về mục đích, 
nhưng ý thì đã ở ngay đây. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: 

Đó chính là Đức Như lai, cho đến giáo pháp 
được giảng nói sau rốt rất quan trọng nên mới 
khuyến khích việc thưa hỏi. 

"Bầy giờ, Đức Thể tôn vào lúc sáng sớm": Xét: 
Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Ở trên nói về ngày tháng, còn ở đây nói về thời 
Ø1an. 

"Từ nơi mắt, mũi, miệng phát ra nhiêu lớp ảnh 
sáng" _cho đến "Khắp cả mười phương cũng giỗng 
như vậy". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Âm thanh vang đến tận tâng trời Hữu Đỉnh, là 
nói tiếng, gọi ấy được nghe từ chốn cao; Ánh sáng 
chiếu khắp mười phương, là nói ánh sáng đó được 
nhận thấy từ bốn phương xa. Hai văn Dày lẫn nhau, 
việc ây nói lên việc khác lạ chưa từng có. 

Pháp sư Pháp Dao nói: 

Miệng phát ra ánh sảng như thê là để nói về 
hình tướng của pháp hết mực sâu mâu sẽ được 
giảng nÓI. 

Pháp sư Tăng Tông nói: 
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Đó là hình tướng thứ hai, ở trên dùng âm thanh 
làm phát sinh sự thông hiểu. Còn đây thì nhờ ánh 
sáng mà có sự giác ngộ. Cửa lây sự qua lại thông 
thương làm nghĩa nên dùng miệng làm khuôn mặt. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: 

Về nhiêu lớp ánh sáng gồm nhiêu màu sắc, các 
Kinh trước đây cũng có hiện tượng ấy. Chỉ trong 
Kinh mới xuất hiện hiện tượng đó, biểu thị cho uy 
quang của Đức Phật, nên nói là vô số lớp. 

Pháp sư Trí Tú nói: 

Tuy nghe âm thanh, nhưng chưa lường được 
nơi chốn, vì cho nên phát ra ánh sáng để nói về 
khiến muôn loài được biết. 

"Trong ấy, tất cả chúng sinh sáu cõi" cho đến 
"Thân thê run sợ, khóc lóc nghẹn ngào": 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Vừa bảo cho biết, còn ở đây là để dứt trừ tội 
chướng. Pháp sư Tăng Tông nÓI: 

Tội là nói về quả, phiên não câu nhiễm là nói 
về nhân. Pháp sư Bảo Lượng nói: 

Ở đây là nói về việc dứt trừ tội lỗi. Dựa vào sự 
chế ngự, điều phục mà dứt trừ. Đó là nhìn thấy ánh 
sáng, tâm duyên vào cảnh tốt đẹp nên ba độc không 
thể cùng dây lên, mà chỉ sinh tâm thanh tịnh thôi, 
nên gọi là tội được dứt trừ. 

"Lúc này khắp mặt đất, núi non sông biến tất cả 
đều rung chuyền": 
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Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Tội chướng cấu uế đã được dứt trừ, thì tới lượt 
tình cảm luyên tiếc kính mến bộc phát. Sự buồn 
thương làm tâm mê loạn, do đó phải mau chóng 
nhóm hợp đúng chỗ, cho nên dùng thân lực khiến 
cho mặt đất rung chuyển, nhăm ngăn dứt, hạn chế 
tình cảm buôn thương kia. 

Pháp sư Pháp Dao nói: 

Không có tình vẫn còn động, huống chỉ là "Có 
tình" mà chăng động hay sao? Do cảm ứng đến 
đúng lúc với mọi người, khiến họ mau chóng nhóm 
họp. 

Pháp sư Tăng Tông nói: 

Đó là hình tướng thứ ba. Đức cao tột của Như 
lai khác nào mặt đất, đem lại sự an định cho muôn 
loài. Nay lìa bỏ thân ứng hóa trở về bản thể chân 
thật, nói về như thế để giúp cho chúng sinh giác 
ngộ. 

Pháp sư Trí Tú nói: 

Thây mặt đất rung chuyên rôi, thì sẽ sinh ra ba 
y nghĩ: 

1. Khuyên nhau hãy nên tự kiềm chê. 

2. Hiện tại phải mau đến nơi ấy. 

3. Nếu sau này còn có điêu gì nghi ngờ thì cũng 
không còn cơ hội thưa hỏi. 

Pháp sư Tuệ Lãng nói: 

Ở phân này có hai thứ dẫn dắt, đây là loại dẫn 
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dắt thứ nhất nói về tướng mặt đất rung chuyến. 

"Các chúng sinh nói với nhau" cho đến "Hoặc 
dưới một kiếp, cùng năm tay nhau": 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: 

Thây ba hiện tượng ấy, ai chắng buôn bã, 
thương cảm. Lại bảo cho nhau biết, nên dự định 
việc thưa hỏi. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: 

Giải thích cũ cho răng: "Nếu chúng sinh có tuôi 
thọ một kiếp. thì sẽ cầu xin thêm tuôi thọ được một 
kiếp. Nếu tuổi thọ là nửa kiếp thì cầu xin thêm tuổi 
thọ nửa kiếp. "Y tôi thì chắng cho là không đúng, 
mà chỉ theo tục lệ thê gian thôi". 

Tình cảm của mọi người lúc â ây đều mong Phật 
trụ lại cõi đời. Nên tất cả điều mong muôn ây chỉ 
nguyện được tăng thêm nửa kiếp. Vì ít thì mới bày 
tỏ ra lời, còn nhiêu thì sợ mong khó được. 

Pháp sư Tuệ Lãng nói: 

Trong phân nảy, loại dẫn dắt thứ hai gôm có hai 

ý: thứ nhất, trước là khuyến khích bảo cho nhau 
bit. 

"Lại nói lời này: Thế gian hầu như trông rỗng, 
văng lặng" cho đến "Đức Như lai chắng còn bao 
lâu nữa sẽ nhập Niết-bàn": 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: 

Đạo pháp của Như lai trùm cả Đại thiên, đức 
độ cùng khắp ba cõi, nay nhập Niết-bàn thì cả thế 
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giới hầu như hoang văng. Phước hết: 

Phước là từ bậc Thánh giác ngộ thê hiện, bậc 
Thánh không còn ứng hiện nên biết là hết. Điều bất 
thiện thêm lớn. Phước đã hết nên những điều xâu 
ác do đó mà tăng thêm. 

"Rồi lại nói: Thế gian trông rỗng" cho đến "nếu 
có điều nghi ngờ lầm lạc thì biết hỏi ai": 

Xét: Pháp sư Tuệ Lãng nói: 

Không ai cứu giúp che chở: Ở đây là nói lên 
nghĩa mâu của âm thanh đã nói ở trước, mà bảo 
cho biết. "Cứu giúp": Trước đã nêu lên câu "Lòng 
từ rộng lớn thường thương xót muôn loài". "Hộ 
trì": Trước đã nêu ra cầu "Tâm BI bao la thường 
che chở giúp đỡ". "Nghèo cùng”: Trước đã nêu lên 
việc "Cùng xem chúng sinh như La-hâu-la", là diệu 
dụng của lòng từ rộng lớn. Nghĩa là Tôn giả La- 
hâu-la đã có được tài sản là chánh pháp, còn chúng 
ta thì hiện chưa có được, thê mà Phật đã lìa bỏ 
chúng ta, nghèo cùng là vậy. 

"Không có chỗ kính ngưỡng phụng thờ": Tức 
là trước đã nói làm chỗ cho chúng sinh trở về 
nương tựa. 

Côi cút bơ vơ: Trước đã nói việc "Là ngôi nhà 
của thế gian" tức diệu dụng của tâm đại bi. 

"Một sớm xa lia": Tức ở trước đã nói việc "Bậc 
Đại Giác Thê tôn sắp nhập Niết-bàn". 

"Nếu có điều gì nghi ngờ, lầm lạc": Trước đã 
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nói việc "Nay đêu nên thưa hỏi". Do đó, phải nên 
dẹp bỏ những tỉnh cảm buôn thương, mau chóng 
tới chỗ ây. 

"Khi đó, có vô lượng các vị đệ tử lớn” cho đến 
"Sinh ra rất nhiều thứ khô não như vậy": 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Ba điểm lành ở trên nhóm họp các nhân duyên. 
Còn dưới đây là nói về thời gian nhóm hợp, thứ lớp 
trước sau. 

"Đại đệ tử”: Chỉ cho các đệ tử thường ở cạnh 
Phật, nên không nói là từ đầu tới. 

Pháp sư Đại Tuệ ghi rằng: 

h là ở trước nói "Tám mươi ức trăm ngàn 

', Đã không chờ do âm thanh, ánh sáng mời gỌI, 
hờ được kế ra như. thê là để nói lên việc gặp 
ánh sáng mà buôn bã sâu não. 

Pháp sư Tuệ Lãng nÓI: 

Ở đây nói về sự khô não của ba nghiệp: Đó là 
thân run rây, tâm bị xáo trộn nên phát ra tiêng rên 
than. 

"Bấy giờ lại có tám mươi trăm ngàn các vị Tỳ- 
kheo": 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Dưới đây nêu ra các vị từ xa đến. Đến thì không 
cần trước sau. Lời văn không thê gây phiên lụy, 
được chia làm ba hạng: 

1. Số đông ở sau. 
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2. Số đông cúng dường cao quý. 

3. Chỉ lây sô cúng dường cao quý. Pháp sư 
Tăng Tông nói: 

Kinh này, nêu ra thời gian và chúng hội so với 
các Kinh khác chắng cần về chuyện giông nhau vì 
các Thanh văn đức còn hạn hẹp, chăng thể du hóa 
rộng khắp, phân: nhiêu thường hâu hạ bên cạnh hay 
gần gũi Đức Thế tôn, do đó mà được kế ra trước. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: 

Ở đây kề ra số lượng các vị vào ngày mười lăm, 
đã vâng theo ánh sáng mời gọi mà đên. 

"Tỳ-kheo": Là nêu ra tính chất ngôi thứ. Gọi 
"La-hán" là để khen ngợi đức độ. 

Pháp sư Đạo Tuệ ghi rằng: 

Xếp vào số đông có chia ra làm năm: 

Il. "Tám mươi ức trăm ngàn”: Chỉ cho các 
quyền thuộc bên trong. 

2. "Lúc ây, có vô lượng các vị Đại đệ tử": Chỉ 
cho các quyên thuộc bên ngoài. 

3. Từ "Ưu-bà-tặc" v.v... trở xuống, tùy theo số 
đông nhiêu nhất cúng dường cao quý được nêu ra 
sau. 

4. Từ " (chim cánh vàng)" cho đến "Vua núi": 
Chỉ lấy số đông để sau. 

5. Từ "A-tăng-kỳ các vị Thân" cho đến hết 
đoạn "Vô biên thân”: 

Chỉ lây việc cũng dường làm việc sau. 
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Lại bàn thêm: 

Trước sau, đêu chắng phải chuyện bận tâm. Chỉ 
cÓ ý nghĩa lần lượt hiện ra thì có trước sau. Nhưng 
nếu đã nêu ra có trước sau thì không ngoài bốn thứ: 

1. Dùng ngôi vị làm thứ bậc trước sau. 

2. Dùng số lượng làm thứ bậc trước sau. 

3. Dùng sự cung cấp làm thứ bậc trước sau. 

4. Không dùng ngôi VỊ, sỐ lượng, sự cung, cấp, 
chỉ lấy sô người đến vào lúc ấy, tức việc nêu ra 
trong đây. 

Pháp sư Trí Tú nói: 

Dưới đây cho đến đoạn "Khu rừng biên thành 
màu trắng" đêu là chỗ mời gọi của ánh sáng và mặt 
đất rung chuyền. Nhưng nêu ra các điều ở phần mở 
đầu thì khác nhau. Nhiều thì đến năm điều, ít thì 
chỉ có hai. Nói có năm điêu là: 

1. Nêu số lượng. 

2. Đặt để ngôi vị. 

3. Khen đức. 

4. Nêu tên. 

5. Nêu lên hình tướng tới nhóm họp. Nói có hai, 


1. Nêu số lượng. 

2. Nêu tên gọi. 

Lại nêu ra vê thứ lớp, vê phâm khác nhau có 
ba: 
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1. Từ đó cho đến "Được diệu lực tự tại có khả 
năng hóa thành Phật”. 

2. và 3. Nêu hai chúng xuất gia. Nhờ đạo, nên 
Ít nhiêu được gân gũi Phật, nên được nêu trước. 

Pháp sư Minh Tuần xét: Ở đây đã nêu sáu việc: 

1. Nêu số lượng. 

2. Xưng n8Ôi vỊ. 

3. Khen ngợi đức phương tiện. 

4. Nói về sự lo buôn. 

5. Khen đức chân thật. 

6. Nói về việc đang tới. "Đều là La-hán": 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

""A-la-hán" Hán dịch là Bât sinh. Sinh là gôc 
khô. Mê lâm (hoặc) là nhân của sinh. La-hán đã 
dứt trừ các hoặc (phiên não) trong ba cõi, quả khô 
chăng còn sinh ra nữa, nên gọi là Bât sinh. 

Pháp sư Tăng Tông nói: 

Tên gọi ây chứa đựng ba nghĩa: 

1. Sát tặc: Tức chỉ cho việc dứt trừ các phiên 
não. 

2. Bát sinh: Chỉ chung cho việc không còn sinh 
trong ba cõi. 

3. Ứng cúng: Là do có đủ ba đức nêu có khả 
năng làm ruộng phước cho chúng sinh. 

"Tâm được tự tại": 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 
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Tâm là gốc khổ, vui. Chúng sinh chán khổ, 
không lia bỏ nhân khổ là chỗ mê lâm của phiền não 
nên chăng được tự tại. Nay, vị La-hán không còn 
nhân khổ, cho nên mà được tự tại. 

"Việc phải làm đã làm xong”: Xét: Pháp sư 
Tăng Lượng nói: 

Nhân khổ đã hết sạch nên sự găn bó, ràng buộc 
cũng dứt. Pháp sư Tăng Tông nói: 

Nghĩa là đạt được trí tận, rốt ráo là trí vô sinh. 
Trí được chứa đựng trong ý nghĩa ây làm rõ ý nghĩa 
chữ "Ứng Cúng". 

Pháp sư Bảo Lượng nói: 

Hai câu ấy đều giải thích nghĩa Bất sinh. Sở dĩ 
được "Bắt sinh" là do đã dứt sạch các thứ phiền não 
trói buộc (sử) trong ba cõi, nên đạo lực được thể 
hiện trọn vẹn. 

"Lìa các phiền não": 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Đây là đề giải thích rõ về nghĩa "Đã làm xong" 
ở trên. Pháp sư Tăng Tông nói: 

Đây là giải thích ý "Do đó mà bất sinh". Pháp 
sư Đạo Tuệ nói: 

Đây là giải thích về ý "Vì sao tâm được tự tại”. 
Tâm được tự tại là vì sự tạo tác đã bị cắt đứt. 

"Điều phục các căn": 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: Là để giải thích 
được tự tại. 
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Pháp sư Tăng Tông nói: 

Mê lầm là do các căn. Các căn đã được điều 
phục, do đó mà mê lầm (hoặc) được dứt hết. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: 

Hai câu nảy là giải thích nghĩa "Giết giặc phiền 
não". Các thứ giặc phiền não sở dĩ được dứt sạch 
là do sáu (căn) được nhiếp phục, tức là chế ngự 
được ba nghiệp. 

"Như vua rông lớn": 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: 

Là dụ cho ba minh, sáu thông. Rồng có hai tính 
chât: 

1. Có khả năng làm chuyển mây, tuôn mưa. 

2. Biến mất, hiện ra một cách tự tại. Pháp sư 
Bảo Lượng nói: 

Ở đây nói về ý nghĩa đã được lợi ích là nói về 
ứng cúng. Pháp sư Đạo Tuệ nói: 

Vua rông là voi đầu đàn trong loài người. Như 
Kinh Đại Phẩm (Bắt nhã) chép: "Như điều phục 
voi đầu đàn”. Lây việc khéo điêu phục làm ví dụ 
để nói về phiên não, sở dĩ lìa được là nhờ khéo điều 
phục các căn. 

"Có uy đức lớn”: 

Xét: Pháp sư Đạo Tuệ nói: 

Ở đây nhăm khen ngợi đức bên ngoài, tỏa sáng 
khắp nơi, là chỗ quan trọng để mọi người quy 
phục. 
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"Thành tựu tuệ không”: 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Đây là để giải thích phiền não. Nếu chăng đạt 
được "Tuệ Không" thì chắng dứt bỏ được phiên 
não. 

"Đã đạt được tự lợi”: 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Kết sử được dứt trừ, không còn dấy khởi, điều 
gọi là lợi lạc có thể giữ gìn được. 

Pháp sư Đạo Tuệ nói: 

Đây là đề giải thích do đâu có được uy đức lớn 
lao. "Tuệ Không" là nói lên trí tuệ ây đã tròn đây. 
Đạt được tự lợi là nói các kiết sử kia đã dút sạch. 

"Như rừng Chiên-đàn có các cây chiên-đàn vây 
quanh, như sư tử đầu đàn có các sư tử vây quanh": 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

"Sự tử đầu đàn": Tức tuệ Không đã được thành 
tựu. Giới, định đều là tuệ Không vô lậu. Như vị vua 
xem các đức khác của mình như con. 

Pháp sư Đạo Tuệ nói: 

Ở đây không lây "Vua" làm ví dụ mà là khen 
ngợi chung các công đức lại cùng nhau vây quanh. 

"Thành tựu vô lượng công đức như vậy, tật cả 
đều là đệ tử chân chánh của Phật": 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: 

Từ pháp Hoa về sau đều được gọi là Bô-tát. 
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Nếu trước đó thì chắng được gọi như thế, 

Pháp sư Bảo Lượng nói: 

Tên gọi chân giả trong giáo pháp có ba trường 
hợp: 

1. Cho Thánh là chân, cho phàm là giả. 

2. Cho Nhị thừa là giả, Bồ-tát là chân. 

3. Cho tin thường là chân, tin điều chưa lập là 
giả. 

Hiện nay nên dùng lớp thứ ba để nhận xét, nói 
lên những người ây đã hiệu rõ trọn vẹn từng cặp về 
sáu hạnh. 

"Đều vào lúc sáng sớm khi mặt trời mới mọc” 
cho đến "Khóc lóc mắt đây lệ, lòng rất buôn khổ": 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Hoa Ba-la-xa, là loại cây xanh, hoa trăng, một 
ngày ba lần đôi màu: Mặt trời chưa mọc thì hoa 
màu trăng. Mặt trời mới mọc thì hoa màu đỏ. Mặt 
trời về chiêu thì hoa màu vàng. 

Pháp sư Đạo Tuệ nói: 

Hoa ây chất màu xanh, các đường gân màu đỏ. 
"V] muôn đem lại lợi ích an vui cho chúng sinh”: 
Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: 

Năm câu dưới là khen ngợi riêng, còn một câu 
này là khen ngợi chung. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: 

Ở đây đều nhằm tìm đức chân thật để khen 
ngợi. Phân thứ nhât này nói do lợi ích nên đi tới, 
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nghĩa là những người đó có duyên với đạo, nếu 
khiến ngàn người làm duyên thì thiêu một người 
cũng không được. 

"Thành tựu hạnh Không bậc nhất của Đại 
thừa”: Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Các vị La-hán biết Phật là thường, nay muốn 
thỉnh Phật nêu ra và nói về giáo pháp thường. Bậc 
nhất của Kinh này là Thường, Lạc, Ngã, Tịnh 
không còn sự ràng buộc của hai mươi lăm cõi nên 
gọi là không. 

Pháp sư Tăng Tông nói: 

Bát-nhã đứng đâu muôn hạnh, để khiến cho 
chúng sinh có được sự thấu hiểu về vô tướng. 

"Nói về phương tiện đối với giáo pháp bí mật 
của Như lai": Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Ngày trước nói về vô thường, nay lại nói về 
Thường, tức là giáo pháp sâu mâu. 

Pháp sư Tăng Tông nói: 

Nêu ba thừa là phương tiện, nhất thừa là chỗ 
hành hóa chân thật, thần tướng Phật là hữu vi, pháp 
thân là vô vI. 

"Muôn làm nhân duyên, để điều phục chúng 
sinh" cho đến "Chắp tay cung kính lui lại ngôi sang 
một bên”: 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: 

Nghĩa là giảng về vô thường thì hiểu rõ về vô 
thường, nghe giảng về thường trụ thì cũng lãnh hội. 
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Đã tự mình thông đạt, lại nói cho người nghe. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: 

Tức là dứt trừ sự chấp đôi với bốn điên đảo của 
chúng sinh. Nói theo đây thì nên biết trong giáo 
pháp của Kinh Pháp Hoa là đê đôi trị những người 
không đắc đạo. 

"Bây gIỜ, lại có cô gái tên Câu-đả-la” cho đến 
"Chấp tay cung kính lui ra ngôi sang một bên”: 

Xét Pháp sư Tăng Tông nói: 

"Ni" ở đây là nữ. Chỗ thông lệ của khoa nêu ra 
là như nhau với ở trên. 

Pháp sư Minh Tuân nói: Ở đây nêu chín việc. 

. Nêu dòng họ. 

. Nêu địa vỊ. 

. Nêu tên. 

. Nêu số lượng. 

. Khen đức phương tiện. 
. Nói về sự lo buôn. 

. Khen đức chân thật. 

Š. Nêu việc đang tới 

9. Nêu Lược các pháp tôi tôn tôi thăng. Nên gọi 
là bước lên giai vị Thập địa. 

"Trong chúng Tỳ-kheo-nI, lại có các vị Tỳ- 
kheo-ni" cho đến "Đạt được diệu lực tự tại có khả 
năng hóa thành Phật”: 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: 
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Hai chúng. xuất gia, quyền thật khó biết. Nay 
lược nêu cho răng trong ni chúng có Bô-tát. Suy ra 
trong chúng Tỳ-kheo cũng phải như thê. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: 

Chỗ hướng tới nhằm nêu ra sự thâu đạt đích 
thực về sáu hạnh, trở thành ý nghĩa của người đệ 
tử Phật chân chánh. Sự nhân mạnh về một phía, ở 
đây là để nói về ni chúng cũng có gốc là Bô-tát Bát 
địa trở lên. 

Pháp sư Tuệ Lãng nói: 

Trong đoạn này là khen đức phương tiện. Phần 
đầu cho rẵng các lậu đã được nhận rõ, tức là nêu 
chung toàn câu. 

Pháp sư Minh Tuân nói: 

Đoạn trước khen ngợi trong chúng Tỳ-kheo, 
kết luận sau cùng cho là đa đạt được lợi lạc cho 
mình, ở đây việc khen ngợi ban đầu là các lậu đã 
dứt sạch. Hai việc ấy cùng có quan hệ với nhau, 
nói chung là sự khác nhau do việc diễn ra từ Kinh 
rồi y theo đó mà tôn tại. 

"Bấy giờ, lại có một Hăng hà sa" cho đến "Đại 
Bỏ-tát đều là bậc Thượng thủ": 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: 

Trên đã nêu ra hai chúng Thanh văn, ở đây thì 
nêu các Bô-tát, mà không nói tới sắp bày cúng 
dường nên đều là bậc xuất gia cả. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: 


784 BỘ KINH SỚ 18 


Sự nhắn mạnh về một phía ở đây là chỉ cho 
trong chúng Tỳ-kheo ở trước, có những vị theo 
phương tiện mà hiện thân Thanh văn. 

Pháp sư Trí Tú nói: 

Trong hai chúng Thanh văn hướng tới đều là 
Phật tử chân thật, đã biết đều là Bô-tát. Nay lại nêu 
riêng như thế đêu là nói theo sự hành hóa. Trước 
đã nêu sự hành hóa của các Thanh văn, có liên quan 
tới ý nghĩa gân gũi, hâu hạ nên ở trước đã nêu. Chỗ 
hành hóa của Bô-tát rộng lớn, dấu vết ấy có ý nghĩa 
bao gồm nên được nêu ra sau. Sư Tuệ Linh đât 
Bành Thành cho răng: 

Đây là những người đã lìa xa cuộc sống gia 
đình, nhưng chăng phải Tỳ-kheo. 

Pháp sư Minh Tuần nói: Trong đoạn này có nêu 
bảy việc: 

1. Nêu số. 

2. Lược khen đức vị và phương tiện. 

3. Nêu tên gọi. 

4. Khen ngợi về sự hành hóa trong ba đời. 

5. Bày tỏ sự lo buôn. 

6. Khen ngợi đức chân thật. 

7. Bày tỏ việc đang tới. 

Bỏ-tát, La-hán, đều không phân biệt thứ bậc. 
Số lượng bốn chúng bất luận tại gia, xuất gia. Cho 
nên trong một Hăng hà sa này, trong khoảng øôm 
hai phân chính chỉ ra các vị Bô-tát là để làm rõ sự 
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khác nhau của hai bên kia đây. Thời Pháp hoa 
không có Thanh văn, huống chi trong hội này, lẽ 
nào chỉ có Bô-tát hay sao? Mà ni chúng lược nêu 
các vị ở bậc Thập trụ, nói chung là để nói về tính 
chất cao quý của họ, do vậy được gọi là rông trong 
loài người. 

"Tâm các vị đều quý trọng Đại thừa" cho đến 
"Những người chưa được hóa độ sẽ khiến cho được 
hóa độ". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Bỏ-tát lầy việc cứu độ muôn vật làm hoài bão 
của mình. Pháp Đại thừa là thứ thuốc hay nên phải 
làm rõ trước tiên. Thuận theo tất cả là khi dùng 
pháp để cứu giúp muôn loài, điều quan trọng là 
phải tạo sự thuận hợp như nhau giữa phân nhỏ hợp 
với sự vật bên ngoài, đức nhân phải rộng lớn trùm 
khắp. Sự thuận theo có bỗn thứ: 

1. Hinh loại. 

2. Ngôn ngữ. 

3. Căn tánh. 

4. Sự nghiệp. 

Lập lời thê răng: Tức là đã đi vào trong năm 
đường thì cùng chịu khô vui với cảnh giới ây, khó 
thì tâm dễ lui sụt. Vui thì sinh tham đăm. Tự biết 
đó chăng phải thệ nguyện rộng lớn, không lý do gì 
mà không lìa bỏ hai đường kia. 

Pháp sư Tăng Tông nói: Đây là sự khen ngợi 
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về đức ở hiện tại. Pháp sư Bảo Lượng nói: 

Bồ-tát chỉ cho người có đạo tâm, khen ngợi đức 
không ngoài việc hành hóa của mình và sự giáo 
hóa bên ngoài, trong ây thường dựa vào ba đời để 
khen ngợi. Ở trong một đời cũng gôm đủ hai nghĩa 
vừa nêu. 

"Đã trong vô số kiếp về quá khứ" cho đến "Nối 
tiếp sự tồn tại của Tam bảo chăng đề dứt mắt". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Đề thực hiện đây đủ đức trên, nếu chẳng làm 
việc chứa nhóm thì không thể thành tựu. Giảng nói 
cho người chưa hiểu: Ở trước nói thệ nguyện, nay 
nói về thực hành. 

Pháp sư Tăng Tông nói: 

Hướng tới đề nói về sự hành hóa trong hiện tại, 
còn nay là nói về sự hành hóa trong quá khứ. 

"Ở đời vị lai sẽ xoay bánh xe pháp dùng các 
pháp trang nghiêm lớn để tự trang nghiêm. 

XÉT: Pháp sư Tăng Tông nói: Kê là khen ngợi 
đức ở đời vị lai. "Thành tựu được công đức vô 
lượng như thế" cho đến "Chắp tay cung kính lui lại 
ngôi sang một bên”: 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: Ý nghĩa giống 
như ở trước. 

"Bấy giờ, lại có hai Hằng hà sa" cho đến "Bình 
đăng không hai, xem như con một": 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: 
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Đây là các Bôồ-tát tại gia. "Ưu-bà-tắc": gọi là 
Thanh tín sĩ. Luận văn đã có giải thích. Đó là đời 
trước đã làm điều lành, đều dùng ý nghĩa để 
chuyền lại tên gọi ấy. Ở đây, việc nêu ra sô lượng 
có bỗn Dậc: 

1. Từ số ấy (han) đến mười Hãng hà sa, dùng SỐ 
đông dân thêm nhiêu mà cung cấp một ít số lượng 
tối đa làm thứ lớp. 

2. Từ hai mươi Hăng sa, tới chín mươi Hăng 
sa: Cung cấp SỐ lượng không cần là tối đa, chỉ lây 
sô đông dân thêm nhiêu làm thứ lớp. 

3. Từ một ngàn Hăng sa, dùng nhiêu ít số lượng 
bất định cho tới lẫn lộn làm thứ lớp. 

4. Sự kiện rừng biến đổi v.v... trở xuống, SỐ 
đông không cân là nhiều, chỉ lấy sự cung cấp nhiêu 
nhất làm thứ lớp. 

Pháp sư Minh Tuân nói: Trong đoạn này nêu ra 
mười lăm việc: 

1. Nêu số lượng. 

2. Khen ngợi g1aI vỊ. 

3. Lây giới làm gốc cho sự hành hóa nên trước 
là khen ngợi về giới. 

4. Nêu tên gọi. 

5. Kê là khen ngợi định, nghĩa là quán kỹ pháp 
môn đôi trị. 

6. Khen ngợi tuệ, nghĩa là cũng ưa thích được 
lãnh hội các pháp Đại thừa vô thượng. 


788 BỘ KINH SỞ 18 


7. Nêu bốn thệ nguyện lớn, khen ngợi sự hóa 
độ bên ngoài. 

§. Nêu lên giới thanh tịnh trang nghiêm, kết 
thúc việc khen ngợi. 

.9. Nêu bày việc gặp phải ánh sáng sinh ra lo 
buôn. 

10. Nói về việc sắp bày sự cúng dường. 

11. Nói nhân để sắp bày việc cúng dường, lại 
phát thệ nguyện rộng lớn. 

12. Nêu việc Phật thọ nhận cúng dường xong 
sẽ nhập Niêt-bàn. 

13. Nói việc đi tới chỗ Phật bày tỏ sự cung kính. 

14. Nói việc Đức Phật im lặng không nhận. 

15. Kế là nói về sở nguyện không đạt nên buôn 
bã, sâu não. "Cũng vào lúc sáng sớm mặt trời vừa 
mọc" cho đến "áo kiêu-xa-da, áo dệt bằng SỢI Ø1, 
vải vóc lụa là". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Thiên Mộc Hương là loại thực vật nỗi tiếng, có 
giá trị thời bây giờ. Người xuât gia thì pháp thí, 
người tại g1a thì tài thí. Việc bô thí có chín thứ. Tài 
thí gồm có ba, đó là: 

1. Vật đúng thời. 

2. Vật có giá trỊ. 

3. Vật đúng với giáo pháp. 

Tâm thực hành bồ thí cũng có ba, gôm: 
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1. Trước khi bô thí, tâm vui vẻ. 

2. Lúc bố thí tâm thanh tịnh. 

3. Bồ thí rồi, tâm không hôi hận. Về Địa cũng 
có ba là: 

1. Bất động. 

2. Vô tướng. 

3. Vô lượng định. 

Nay chỉ nói về sáu Phật địa, khỏi nói từng chỉ 
tiết. 

"Do thần lực Phật": Tức là do uy lực của Phật 
khiến cho các vật ây trở thành vật quý hiếm, khiến 
tâm người chủ bố thí được vui vẻ. Cho đến bao 
gồm khắp cả Tam thiên Đại thiên thê giỚI, đều 
giông như tâm (rạng ây. Hoa Ưu-bát-la màu xanh, 
hoa Câu-vật- đâu màu đỏ, còn hoa Ba- đâu-ma thì 
màu sắc không nhất định, giông như hoa Xương 
bô; hoa Phân-đả-lợi màu trắng, sông trong nước. 
Mạn-đả-la là thứ hoa rất quý, ở Trung quôc cũng 
có, màu sắc không nhất định, như đỏ mà pha vàng, 
như xanh mà pha tím, như xanh lục mà ánh màu 
đỏ sẵm, nhiều màu nhiêu sắc biên đôi như vậy. Cây 
Ba-lợi-chất-đa ở trên cõi trời Đao-lợi màu sắc cũng 
đủ loại, ở Ân-độ cũng có, nhưng hoa, lá, sắc cây 
cùng màu xanh lục. 

Kiều-xa-da: Tức loại áo được dệt bằng tơ của 
loài tăm. Phía đông Ẩn-độ có tên là Ô-đà. Loại lúa 
canh vừa chín biến thành một thứ sâu, con sâu này 
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liền ăn hạt gạo của lúa ây, người ta bèn dùng tơ của 
loại sâu đó chế thành thứ bông mêm. Như thứ bông 
tơ ây tên là Ma-ha Bạt- đa, ở đây gọi là áo choàng 
lớn, rât quý giá. Còn Sô-ma là áo dệt băng vải. Ca- 
lăng-già là tên nước, cũng sản xuất nhiều thứ vải 
bông tơ mịn ấy. 

"Các thứ gỗ hương ây được chở trên xe báu" 
cho đến "Thương xót chúng con mà nhận lễ cúng 
dường cuôi cùng này". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Đêu suy nghĩ: Nếu ai có sự thiếu thôn gì: Ở đây 
nói về ba thứ tâm. 

Pháp sư Đạo Tuệ ghi: 

Nước có tám tính chất tốt, tám tính chất tốt đó 


. Nhẹ nhàng. 
. Trong lặng. 
. Mêm mại. 
. Đẹp đẽ. 
. Trong sạch. 
. Không có mùi hôi. 
. Lúc uống vào dễ chịu, điều hòa. 
. Uống xong thì an vui. 
"Đức Thế tôn biết thời nên im lặng chắng nhận" 
cho đến "Lui lại ngôi sang một bên". 
Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 
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Biết rõ sự thọ nhận không thích hợp. Nếu thọ 
nhận sự cúng dường của người trước thì người đến 
sau chắng được hiến cúng. Trước đây im lặng tức 
là thọ nhận, nay im lặng là chắng nhận. Ngày trước 
thân thê an khang, sự tiếp xúc với mùi vị nhận biết 
rõ, nêu nói thọ nhận thì chắng khác nào là tham nên 
không nÓI. Nay đang bệnh, thể lực suy yêu, sự cần 
dùng tự biết, nên nói ra tức là nhận, không nói tức 
là không cần. 

Pháp sư Pháp Dao nói: 

Tuổi thơ sông trong cung vua, gọi thì có TưỜI 
hâu hạ đáp ứng ngay, đó là có dâng lên liên thọ 
nhận, đầu cân phát ra lời? Nay muôn thê hiện Pháp 
thân thường, lạc, khỏi phải ăn uỗng, im lặng không 
nói, theo lý mà biết đó là không nhận. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: 

Biết rõ về hoàn cảnh thọ nhận có ba thứ: 

1. Phật không nhận hai thí chủ cùng thỉnh. 

2. Do trước đã nguyện nên nhận. 

3. Biết Thuân-đà sẽ làm thí chủ, đề sự lợi ích 
được mở rộng. Pháp sư Tuệ Lãng nói: 

Biết rõ về hoàn cảnh thọ nhận có ba: 

1. Biết lúc thọ nhận chưa đến. 

2. Biết lúc ấy có nhiều trường hợp không có 
nguyện từ trước. 

3. Biết ngay lúc đó nêu thọ nhận các thí chủ 
khác thì không thể mở rộng lợi ích. 
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"Bấy giờ, lại có ba Hằng hà sa" cho đến "Trăm 
ngàn chúng sinh nên hiện thân nữ”: 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: 

Đại chúng nghe, thây hiện tướng Niết-bàn, 
đúng lý thì trong một lúc cùng nhóm họp đến, 
không cần trước sau. Vả lại, đã có trước sau thì 
cũng biết đêu như chỗ nêu ra trong Kinh. 

Pháp sư Tuệ Lãng nói: 

Các việc như nêu số lượng, nêu ra tên họ, khen 
ngợi công đức, so với trước có thể biết. 

"Thường chê trách gia pháp”: Xét: Pháp sư 
Tăng Lượng nói: 

Nơi chốn tạo sự lưu luyễn, tham đắm øọI là nhà, 
tức là đối với thân nữ. 

"Tự xem thân mình như bốn răn độc" cho đến 
"Thân này đáng ghét, giỗng như xác chó chết": 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: Đây là sự quán 
khô. 

"Thân này chăng sạch, chín lỗ trên người 
thường rỉ chảy": Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 
Đây là quán bất tịnh. 

"Thân này như thành trì, máu thịt gân xương” 
cho đến "Quỷ la-sát ngu si cư ngụ trong ây": 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Đây là quán Không. Sắc ấm thì như ngôi thành, 
bốn âm như người, các nhận thức không sai lầm ví 
như vua, còn các phiền não, lỗi lầm ví như dân 
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chúng. 

"Thân này không bên chắc, giống như lau sậy, 
cây y lan, như bọt nước, như cây chuối: 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: Đây là quán vô 
ngã. 

"Thân này vô thường, niệm niệm không dừng 
trụ" cho đến "Ai là người trí mà lại ưa thích thân 
này”: 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: Đây là quán vô 
thường. 

"Nên đem hết nước biến lớn đựng đây trong 
dâu chân bò" cho đến "Vì thê phải mau lìa bỏ như 
vứt bỏ đờm dãi”: 

Xét: Pháp sư Tuệ Lãng nói: Kết thúc về các 
quán trên. 

"Do nhân duyên ây các vị Ưu-bà-di" cho đến 
"Trong lòng buôn bã, lui lại đứng sang một bên": 


-oQO- 
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Phẩm 1: PHẨM TỰA 

Gồm: 

1. Nêu các chủng tộc Ly-xa ngôi trên hư không 
cách mặt đất bảy cây Đa-la. 

2. Lại nêu việc các vị Trưởng giả cũng ở cách 
mặt đất bảy cây Đa-la. 

3. Nêu tên khác của các qui, thần và các loại 
cầm, thú. 

4. Bày tỏ việc khu rừng biến đối cùng các dãy 
lầu gác, giảng đường hiện ra. 

5. Giải thích việc Ma vương đọc chú. 

6. Nêu việc Bồ-tát Vô Biên Thân đến. 


PHẨM TỰA (Phân 2) 

"Bây giờ, lại có bỗn Hăng hà sa" cho đến "Cùng 
quyên thuộc của các vị vua trong cõi Diêm-phù- 
đê”: 

Xét: Pháp sư Tuệ Lãng nói: 

Ở đây là lân thứ ba, nêu ra các vị hào tộc. 
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"Vị cầu chánh pháp nên khéo tu giới hạnh" cho 
đến "Yên lặng, an trụ trong hư không": 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Vua Đà-na-bà: Là dùng mẫu mực của chúng A- 
tu-la. Ở đây nói về các vị đi theo. 

"Bấy giờ, trong cõi Diêm-phù-đê, các vị Ty- 
kheo, Tỳ-kheo-n" cho đến “Khu rừng ây biển 
thành màu trăng giống như mâu trăng lông chim 
ngỗng trời". 

XÉT: Pháp sư Tăng Lượng nÓI: 

Tham sông, yêu tiếc mạng sống của mình, nên 
cho việc nhập diệt là khô. Nay nói nhập diệt chăng 
phải pháp tạo tác, chỉ là dứt bỏ cái giả để trở về chỗ 
chân thật, tự nhiên, chăng thể nhuộm thành, là 
mượn việc đề thê hiện lý. 

Pháp sư Tăng Tông nói: 

Hướng về ba điềm lành kia, đều nhóm họp 
trong cõi người. Nay, hiện ra hình tướng ấy là để 
thôi thúc chư ma trời nhóm họp. Trong hư không 
tự nhiên mà có cho đến thảy đêu bi cảm, buôn bã 
không vui. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Nay nói Niết-bàn dứt hết tất cả các thứ sinh tử, 
nên gọi là không. Muôn đức của thường, lạc là điều 
Ít có, cũng như trong hư Không có lầu gác, giảng 
đường. 

"Lúc này, Bồn vị thiên vương, Thích Đê-hoàn 
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Nhân" cho đến "Đi tới chỗ Phật, cung kính đảnh lễ 
dưới chân Phật”: 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: 

Ma, phân nhiều là bậc Thánh, như nay là thật, 
Phật dùng tâm đại Từ nên có công năng chuyên cái 
ác của ma. 

"Mà bạch Phật răng: Chúng con từ nay" cho 
đến "Dứt trừ sợ hãi, nên nói chú như thê này": 

Xét: Pháp sư Minh Tuấn nói trong Kinh Duy- 
ma chép: Các "Thê giới trong mười phương trở 
thành của Ma vương, cũng đều là chỗ an trụ của 
Bồ-tát giải thoát chăng thể nghĩ bàn", điêu ấy ở đây 
đáng tin. 

"Sá chỉ trá trá la sá chỉ lô ha lệ" cho đến "A la 
già la đa la sa ha”: 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: 

Nếu đạt tới tận cùng nghĩa mâu ấy, thì việc nêu 
ra chú của Kinh rốt ráo là ở chỗ nào? Chỉ vì vật 
tâm khó dùng lý để tạo sự liên quan, nhưng dễ dùng 
uy lực để ép buộc. Chú là thuật riêng để ngăn dứt. 

Ma không có pháp nào dùng để giúp sức cho 
việc giáo hóa, nói chú là để góp phân vào việc mở 
mang đạo. 

Pháp sư Tuệ Lãng nói: 

Ở đây có ba bậc: Trước là nói việc ma dùng 
thần lực đem lại sự vui vẻ cho địa ngục. Bày biện 
sắp đặt xong thì đi tới, lần thứ hai này đã nói chú, 
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xin được ấn chứng. 

"Bài chú này có công năng khiến cho những 
người tâm ý bị tán loạn" cho đến "Lòng rất sâu não, 
lui lại đứng sang một bên”. 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: 

Khen ngợi công đức của chú, lại nói là tự mình 
làm việc giữ gìn đê khuyên thọ trì. 

Pháp sư Tuệ Lãng nói: 

Đây là lần thứ ba thỉnh Phật thọ nhận sự cúng 
dường và ân chứng bài chú. Phật không nhận sự 
cúng dường, chỉ ấn chứng các bài chú. 

"Khi ây, Thiên vương Đại tự tại và các quyến 
thuộc" cho đến "Thiên Nhân Sư, Phật, Thế tôn". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nÓI: 

Ở đây nêu ra lý do Bỏ- tát xuất hiện, nên dùng 
từ ngữ rất bóng bây. Trong ây nói thân tướng cao 
lớn, cõi nước trang nghiêm, chúng sinh thanh tịnh, 
thê giới an vui hết mực. Từ xa đên hiên cúng, lại 
cầu pháp cao siêu, chứng tỏ pháp hữu vi chắng an 
VUI. 

Pháp sư Tuệ Lãng nói: 

Ở đây có hai đoạn: Đầu tiên là nói về sự vô 
biên, kế là nói về thân lực Phật. Nói về sự vô biên 
trong thân có tảm chương, đây là phân thứ nhất nói 
lược các Phật sự ở cõi nước ây. 

"Đức Phật ấy liền bảo vị đại đệ tử của mình" 
cho đến "Cũng nên kính lễ, xin giải quyết điều 
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nghĩ”: 

Xét: Pháp sư Tuệ Lãng nói: 

Đây là phân thứ hai, nêu Đức Phật ở cõi ấy sai 
đệ tử mình đến. 

Bây giờ Đại Bô-tát Vô Biên Thân" cho đến 
"Tật cả uy đức đêu mất không còn": 

Xét: Pháp sư Tuệ Lãng nói: 

Đây là phân ba nói việc đông đảo người Kinh 
hãi, sợ sệt. 

"Lúc này, Pháp Vương Tử Văn-thù-sư-lợi” cho 
đến "Như lai chăng còn bao lâu nữa sẽ nhập Niết- 
bàn”: 

Xét: Pháp sư Tuệ Lãng nói: 

Đây là phân bốn nói việc Bôồ-tát Văn-thù-sư-lợi 
an ủi đại chúng. "Bây giờ, đại chúng đều thây" cho 
đến "Kinh điển Đại thừa được 

truyền bá rộng khắp như thê": Xét: Pháp sư Tuệ 
Lãng nói: 

Đây là phần năm nói về thần lực Bô-tát. 

"Lúc này, Bồ-tát Vô Biên Thân" cho đên "Như 
lai chắng còn bao lâu nữa sẽ nhập Niết-bàn”": 

Xét: Pháp sư Tuệ Lãng nói: 

Đây là phân sáu nói về Bô-tát dùng thân lực, 
khiến cho chúng sinh ngay nơi thân mình được sự 
giác ngộ đạo pháp. 

"Khi ây Bồ-tát Vô Biên Thân" cho đến "Ngoài 
ra không ai có khả năng thây được bờ mé thân 
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tướng của Bô-tát ây": 

Xét: Pháp sư Tuệ Lãng nói: 

Thứ bảy là nói việc dùng thân lực để sắp bày 
cúng dường. 

"Bồ-tát Vô Biên Thân và các quyến thuộc của 
mình" cho đến "Ba lần cầu xin như thế thảy đều 
không nhận": 

Xét: Pháp sư Tuệ Lãng nói: 

Thứ tám là nói dâng vật phẩm lên Đức Phật, 
Phật không nhận. "Bô-tát Vô Biên Thân cùng các 
quyền thuộc" cho đến "Lui lại 

đứng sang một bên cũng như vậy: Xét: Pháp sư 
Tuệ Lãng nói: 

Phân tổng kết, nói về việc khắp mười phương 
cùng đến chỗ Phật. "Khi ấy khu rừng sa-la song thọ 
là đât phước an lành” cho đên 

"Nhìn thây cõi nước của Chư Phật cũng giống 
như thế": Xét: Pháp. sư Tuệ Lãng nói: 

Phần nói về thần lực Phật này øôm có hai 
chương: Đây là phân thứ nhất cho thấy ánh sáng đã 
biễn chốn uề trược thành thanh tịnh. 

"Bấy giờ, từ mặt Như lai phát ra" cho đến "Các 
lỗ chân lông trên thân đêu tuôn ra máu chảy đây 
trên mặt đất": 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: 

Hóa duyên đã xong, hiện tướng Niếễt-bàn. Có 
ba thứ: 
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1. Tâm chúng sinh thanh tịnh. 

2. Cối nước thanh tịnh. 

3. Ánh sáng phát ra được thâu vào miệng. 

Ánh sáng được thâu vào miệng chính là hình 
tướng của sự giáo hóa đã dứt. Tâm chúng sinh 
thanh tịnh là nói lên sự giáo hóa đã xong. Cối nước 
thanh tịnh là nói con đường hành hóa đã xong. 

Pháp sư Tuệ Lãng nói: 

Đây là giai đoạn hai, thị hiện tướng Niết-bàn. 


-oQO- 
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Phẩm 2: THUẢN-ĐÀ (Phân 1) 

1. Giải thích nghĩa ruộng phước. 

2. Giải thích tên gọi Thuần-đà. Xét: Pháp sư 
Tăng Tông nói: 

Năm phân của Kinh, hai phẩm dưới đây, là lần 
thứ hai khai tông nói về nhân quả thường trụ. 
Thông thường chia làm ba đoạn: 

1. Nhân việc dâng cúng đề nói về Thường, cũng 
gọi là nhân thỉnh cầu thọ nhận sự cúng dường mà 
nói về Thường: Từ đầu phẩm đến hết: "Thích 
Phạm, chư Thiên v.v... đều đến cúng dường Như 
lai”. 

2. Nhân việc thỉnh câu để nói về Thường. Từ 
"Tất cả mọi loài trong thê gian đều sinh tâm rật khổ 
não" cho đến hết "Thí như châu ngọc lưu ly...' 

3. Nhân sự lãnh hội thông đạt để nói về 
Thường, tức ví dụ thây thuốc cũ, mới. 

Pháp sư Đàm Sâm nói: Phẩm này có bốn đoạn: 

1. Nhân việc dâng cúng để nói về pháp Thường. 
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2. Nhân đại chúng vui mừng để nói về Thường. 

3. Nhân việc Bôồ-tát Văn-thù-sư-lợi luận nghĩa 
với Thuân-đà đề nói về đức Thường. 

4. Nhân thôi thúc việc cúng dường để nói về 
Thường. Pháp sư Đàm Ái nói: Phẩm này chia làm 
tám đoạn: 

1. Thuân-đà thỉnh câu Phật thọ nhận sự cúng 
dường Phật thọ nhận. 

2. Thuân-đà nêu năm câu hỏi được Đức Phật 
trả lời. 

3. Đại chúng kính mến Thuân-đà nên nhờ ông 
ây thỉnh Phật an trụ lại thế gian. 

4. (Thiếu đoạn nảy). 

5. Thuân-đà tự vui mừng, bày tỏ ý đại chúng 
xin Phật trụ lại thê gian. 

6. Phật ấn chứng vỀ sự vui mừng của Thuần- 
đà, nhưng không châp nhận điều thỉnh cầu của ông. 
Thuân-đà lãnh hội ý chỉ trong lời đáp của Đức 
Phật, lại nêu lý do mình thỉnh câu. 

7. Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi luận bàn với Thuân- 
đà. 

Š. Phát ra ánh sáng thúc giục sự cúng dường. 

Pháp sư Đạo Tuệ ghi: Phẩm này chia làm bốn 
đoạn: 

1. Nhân việc thọ nhận cúng dường để nói về 
Thường. 

2. Nhân việc thỉnh cầu trụ thế để nói về 
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Thường. 

3. Nhân việc hai vị Đại sĩ bàn luận mà nói về 
Thường. 

4. Nhân việc Phật không chấp nhận sự thỉnh 
cầu mà nói về Thường. 

Pháp sư Trí Tú nói: 

Ở đây cho đến hết phẩm Ai Thán là phần khai 
mở tông chỉ có chia làm hai: Trước lược, sau rộng. 
Phẩm này có ba đoạn: 

1. Đâu tiên, nhân hai lần thỉnh cầu mà cũng hai 
lần làm rõ tính chất thường trụ. Đó là Đức Như lai 
giảng dạy, khai mở tông chỉ. 

2. Từ "Thật như Thánh giáo" cho đến hết đoạn 
luận bàn về ý ) nghĩa: Đây là sự kính tin, hiểu rõ của 
Thuân-đà, ông đã nói lên điêu mình lãnh hội. 
Trước tuy do hai lần thỉnh cầu và cũng có hai lân 
được nghe chỉ dạy, mà lý mâu chưa hội nhập được. 
Giữ vững điều kính tin là khó, cho nên trước phải 
kính tin thì mới hiểu mà nêu bày. Do đó, Bô-tát 
Văn-thù nói: "Dùng các việc của Bồ-tát để thử 
ông". 

3. Từ việc phát ra ảnh sáng cho đến hết phẩm: 
Đó là Đức Như lai giảng nói những điều có tính 
chất tổng kết, tóm tắt. 

Pháp sư Đạo Lãng thuật lời của Pháp sư Tăng 
Tông răng: 

Nghĩa là hai phẩm này nhăm khai mở tông chỉ, 
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làm rõ nhân quả thường trụ, gồm có bốn chỗ: 

1. Sự cúng dường của Thuân-đà là nhân, Phật 
liền khai mở tông chỉ, nói về quả Thường. 

2. Thuân-đà luận bàn với Bô-tát Văn-thù-sư- 
lợi, dẫn ra hàng ngàn Lực Sĩ Vương V,V.. . để làm 
hiển lộ quả Thường. Dẫn ra hai ví dụ về người đàn 
bà nghèo và người đàn ông để làm sáng tỏ nhân 
Thường. 

3. Đức Phật nói về chữ Y Niết-bàn là quả, nói 
về ba pháp tu cao siêu, lấy ví dụ ngọc báu lưu ly 
làm nhân. 

4. Nói về vị thuốc cũ mới, thông suốt giáo pháp 
nhân quả xưa nay, để hiển bày Thường. 

"Lúc này trong chúng hội có vị Ưu-bà-tắc": 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Thuân-đà nhờ nguyện lực từ trước nên được 
Đức Như lai thọ nhận sự cúng dường. Ý nghĩa của 
VIỆC ây có sáu việc, việc thứ nhất này nói lên không 
từ bỏ sự tu học lúc đâu, tức coi trọng những việc 
làm cũ. 

Pháp sư Pháp Dao nói: 

Ứng hợp với dấu vết theo ảnh hưởng dưới đây 
thì bậc Đại thánh nhằm phát biểu rất rõ về lý mâu 
hết mực cao xa. 

Pháp sư Tăng Tông nói: 

Sở dĩ thọ nhận sự cúng dường của Thuân-đà, vì 
có năm nghĩa được lược nêu sau đây: 
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1. Ở đây dùng hình ảnh Thuân-đà ở chốn nghèo 
khổ, thiểu thốn là để nói lên việc Đức Như lai 
không hê bỏ rơi người nghèo hèn mà tiếp nhận 
hạng giàu có. 

2. Ý nghĩa việc dâng cúng của Thuân-đà mang 
tính chất bao gồm tất cả. 

3. Đã có sự hiểu rõ nghĩa mâu nên sẽ cùng nhau 
luận bàn về Thường. 

4. Đôi với chúng hội đã có duyên. 

5. Vào thời Đức Phật Ca-diếp ông đã có phát 
nguyện: "Ngày đức Thích-ca Như lai nhập Niết- 
bàn, tôi sẽ là người cúng dường sau cùng”. Từ đây 
cho đến hết đoạn "Thích, Phạm, chư Thiên đều đến 
cúng dường Như lai là sự dâng cúng bậc nhất để 
nói về Thường. Có năm 

chương: 

1. Thuần-đà xin Phật thọ nhận sự cúng dường. 

2. Phật thọ nhận sự cúng dường ây, nhờ vào sự 
trả lời để nói về thường, tức nêu ra năm câu hỏi 
được Đức Phật trả lời. 

3. Đại chúng rất vui mừng. 

4. Nói kệ để nhờ Thuần-đà thỉnh Phật kéo dài 
thêm sự trụ thế. 

5. Thuân-đà tự vui mừng. Pháp sư Đàm Sâm 
nóI: 

Từ đoạn này đến hết đoạn đáp năm câu hỏi, 
trong bốn đoạn ây, đoạn thứ nhất này, nhờ sự cúng 
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dường để nói Thường, có bốn chương: 

1. Từ đầu cho đến hết đoạn "Xem như La-hâu- 
la": Là Xin Phật thọ nhận sự cúng dường. 

2. Từ "Bây giờ, Đức Thế tôn" cho đến hết đoạn 
"Giúp ông được đây đủ Bồ thí Ba-la-mật": Phật thọ 
nhận sự cúng dường. 

3. Thuân-đà nêu năm câu hỏi. 

4. Đức Phật trả lời. 

Pháp sư Đàm Ái nói: 

- Từ đây đến hết đoạn "Giúp ông được đây đủ 
Bô thí Ba-la-mật. Là đoạn thứ nhât trong tám đoạn. 
Có hai chương: 

1. Thuân-đà thỉnh câu. 

2. Đức Phật thọ nhận. 

Pháp sư Tuệ Lăng nói lại lời của Pháp sư Tăng 
Tông răng: 

Ở đây đi vào trong bài kệ của Thuân-đà tự bảy 
tỏ sự vui mừng đên hệt đoạn "Thích, Phạm, Chư 
Thiên đều đến cúng dường Như lai" là đoạn thứ 
nhất trong ba đoạn, gôm có sáu chương: 

1. Thỉnh câu thọ nhận cúng dường. 

2. Phật thọ nhận sự cúng dường. 

3. Thuân-đà hỏi về không nên, v.v... 

4. Đức Phật đáp. 

5. Đại chúng nhờ Thuân-đà thỉnh câu Đức Phật. 

6. Thuân-đà tự vui mừng. Pháp sư Pháp An nói: 
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Hai phẩm này khai mở tông chỉ, đều có hai 
đoạn: 

I. Từ đầu đến hết đoạn trả lời năm câu hỏi: 
Nhân thỉnh câu thọ nhận sự cúng dường để khai 
mở tông chỉ. 

2. Từ "Đại chúng vui mừng" đến hết phẩm: 
Nhân thỉnh câu trụ thế để khai mở tông chỉ. 

Trong đoạn trước, thỉnh cầu thọ nhận cúng 
dường có bốn chương: 

1. Thuần-đà thỉnh Phật thọ nhận cúng dường. 

2. Phật thọ nhận cúng dường của Thuân-đà. 

3. Thuân-đà nêu năm câu hỏi. 

4. Đức Phật trả lời năm câu hỏi ấy. 

Trong đoạn sau, thỉnh cầu Phật trụ thế có ba 
chương: 

l. Đại chúng thỉnh câu: Từ "Đại chúng vui 
mừng” cho đến hết đoạn "Đem các việc của Bô-tát 
để thử ông". 

3. Thuân-đà mong đại chúng hãy cùng nhau 
dốc lòng thỉnh câu: Từ "Phát ra ánh sáng nhằm thôi 
thúc sự cúng dường" cho đến hết phẩm. 

Pháp sư Minh Tuần xét: 

Phẩm này có bỗn phân: đều là môn thỉnh câu: 

I. Nhân Thuằn-đà thỉnh Phật thọ nhận cúng 
dường, để khai mở tông chỉ. 

2. Nhân đại chúng thỉnh Phật trụ thê, để khai 
mở tông chỉ. Hai phân này để nói về sự khác nhau 
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giữa "Bản và tích”. 

3. Nhân Thuân-đà thỉnh cầu nên phát sinh việc 
luận bàn các vẫn đề liên quan, trở về điểm chính 
là, Thường tông nói về sự vui vẻ của việc thọ nhận 
cúng dường. Vì sao? Vì đôi với việc Thuân-đà 
thỉnh câu thọ nhận sự cúng dường, Đức Phật liền 
thọ nhận, giông như nhận thật. Chứng cớ ây phải 
nên khai triển. Lại, ở trên xoay quanh năm câu hỏi, 
tâm bậc Thánh đã có sự vui vẻ. Bàn luận sâu xa rốt 
TÁO VỚI Bồ- tát Văn- thủ, chứng cớ ấy rõ ràng là đã 
dựa vào nên tảng, lại càng được phát huy, triển 
khai rộng. 

4. Từ hiện tượng phát ra ảnh sáng thôi thúc 
cúng dường v.v.. cho đến hết phẩm: Lại cùng nói 
về "Bản và tích", để giải thích rộng điệu chỉ ở trên. 
Hướng chính tuy cho là "Khắp vì đại chúng nhóm 
hợp ở đây mà thọ nhận sự cúng dường của ông. 
Do đó mà mở đâu cho khai ông. Nhưng chỉ nói là 
"Sẽ ban cho Thuân-đà tuổi thọ, sức khỏe". Nay, 
trong một chương mây nhăm khẳng định ý nghĩa 
đó. Cho nên dạy răng: "Như hàng trời, người đối 
với sự cúng dường cuối cùng đôi với Như lai đều 
được quả báo bất động. Vì Như lai là ruộng phước 
tốt của chúng sinh." 

“Irong thành Câu-th1": 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Đây là ý nghĩa thứ nhì: Không bỏ gân để theo 
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xa. Pháp sư Tuệ Lãng nói: Đây là nêu ra quê nhà. 
"Con nhà khéo léo”: 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Đây là ý nghĩa thứ ba: Không bỏ rơi người thâp 
hèn, chỉ quan tâm tới tầng lớp cao sang. 

Pháp sư Tuệ Lãng nói: Đây là nói về nghề 
nghiệp. "Tên là Thuần-đà và mười lăm người bạn 
cùng nghê: Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Đây là ý thứ tư: Không bỏ ít theo nhiễu. 

Pháp sư Tuệ Lãng nói: Xưng tên gọi, để hiển 
bày đức. "Vì muốn cho thế gian có được quả lành": 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Ý nghĩa thứ năm này là nói lên đức tiêm tảng 
bên trong của bậc Đại sĩ thê hiện trong đại chúng. 

Pháp sư Pháp Dao nói: 

Nói về địa vị con người tuy thập kém, nhưng 
đức độ ý chí thì hết sức lớn lao. Vả chăng có được 
sự thâu đạt về đạo pháp chăng phải do địa vị cao 
quý hay thập kém. Điều này càng khiến cho đồng 
đảo những người ở cùng hoàn cảnh thâp kém ây 
đêu không hê tự coi thường mình. 

Pháp sư Trí Tú nói: 

Sở dĩ không theo những người khác đến cúng 
dường là để làm nồi bật ý nghĩa của sự thôi thúc 
cúng dường. 

"Bỏ các uy nghi của thân, liên đứng dậy: Xét: 
Pháp sư Tăng Lượng nói: 
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Ý nghĩa thứ sáu này là không xem nhẹ điều thô 
mà tham câu chỗ diệu. Vì sao? Vì Đức Phật trước 
đã bảo Thuân-đà Dày biện sự cúng dường, nhưng 
do các vật phẩm cúng dường kia là tâm thường nên 
không dám dâng lên Phật, chỉ ngôi yên mà thôi. 
Bây giờ, đã thây Đức Phật không thọ nhận sự cúng 
dường của những người khác nên mới thực hành 
việc dâng cúng của mình. 

Pháp sư Pháp Dao nói: 

"Bỏ các uy nghi của thân": Tức là bỏ dáng dấp 
của nghê nghiệp khéo léo của mình, tạo được dung 
mạo cung kính của sự tôn quý đạo pháp. 

Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Đã có được dáng vẻ tươi tăn của sự câu thỉnh 
nên lìa bỏ dáng vẻ thường có hàng ngày. 

"Vén y Dày vai phải, gối phải sát đất" cho đến 
"Vì hóa độ vô lượng chúng sinh”: 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: 

Đây là nói về có tích, có thật. Về "Tích": Nêu 
đức thọ nhận chỗ cúng dường của mình thì những 
người khác cũng mong được Đức Phật thọ nhận. 
Về "Thật": Nếu sự cúng dường được sắp bày thì 
liên trở thành bố thí Ba-la-mật. Bồ thí Ba-la-mật 
đã thành tựu thì sẽ giúp cho sự giáo hóa, mở mang 
của Phật. 

Pháp sư Đạo Tuệ ghi rằng: 

Bậc Đại sĩ vốn chăng tự làm, nhưng đạo ấy có 
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công năng gôm thâu cả ngôn từ của thiên hạ. 

"Bạch Đức Thê tôn! Chúng con từ nay không 
có chủ, không có người thân, không aI cứu gI1úp, 
không chỗn nương tựa, trở vỀ": 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Chủ là để cứu giúp đối với nước, người thân là 
để giúp đỡ đối với nhà. Đức Phật là bậc cứu giúp, 
hộ trì đối với tất cả muôn loài. Không có ai cứu 
giúp bảo vệ, là do không có chỗn nương tựa, trở 
về. 

Pháp sư Tăng Tông nói: 

Cứu là vớt lên khỏi khổ, đặt vào chỗ thiện gọi 
là hộ. Không có chỗ trở về nương tựa là chỉ cho 
tâm không tìm được chỗn đề an trụ. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: 

Lìa bỏ chôn chở che, giúp đỡ là không chủ. Lìa 
sự gần gũi để hỏi han vâng theo là không có người 
thân. Nêu bậc Thánh còn tại thế thì điều ác không 
dây khởi, đó chính là sự cứu độ. Điều thiện đạt 
được càng dồi dào, đó chính là sự hộ trì. Làm trái 
với chỗ nương tựa nên gọi là không có chỗ để trở 
về. 

"Nghẻo cùng, đói khổ muốn theo Đức Như lai" 
cho đến "Xin nhận chút lễ mọn cúng dường của 
chúng con rôi hãy nhập Niết-bàn": 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: 

Khổ về đói khát dụ cho sinh, tử. Nếu dứt sạch 
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được điều ây thì ý nghĩa đó được gọi là ăn. Nay, sự 
cúng dường ây, sự mong câu là cầu cho cả đông 
loại nên nói như vậy. 

Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Nếu bồ thí Ba-la-mật thành tựu trọn vẹn thì đó 
chính là sự nuôi dưỡng làm thêm lớn Pháp thân ở 
tương lai. 

Pháp sư Pháp Dao nói: 

Chỗ thật của thường trụ là ở tại đây, đều do 
Phật mà có được, nên gọi là: "Theo Đức Như lai 
để mong câu" 

Pháp sư Tăng Tông nói: 

Nêu tâm quả Phật thường trụ pháp thực, vả như 
lại cùng nêu bày về điêu ây đúng là chưa sáng tỏ. 

"Bạch Đức Thế tôn! Ví như các giai cấp sát-lợi 
hoặc Bà-la-môn, Tỳ-xá, Thủ-đà”: 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Thân là sự hợp thành của bốn đại, chọn lây để 
làm ví dụ đối với bốn giai cấp. 

Pháp sư Tăng Tông nói: 

Trong bốn chủng tánh ây, chọn lây một người 
làm thí dụ. "Do nghèo cùng nên”: 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Nêu ví dụ về việc không có pháp lành xuất hiện 
ở thê gian. "Đên xa ở nước khác”: 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: 
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Đã rời bỏ khỏi chốn vây hãm tức là hội nhập 
vào chỗ hành hóa của Phật. 

Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Từ cảnh giới của Đức Phật ấy trong ba cõi này 
là dụ cho sự tạo ra cõi nước khác. 

Pháp sư Tăng Tông nói: 

Niết-bàn đối với sinh tử là "Khác", người tu 
hành nêu tâm mong câu nên gọi là đi tới nơi xa. 
Nhưng đó là nói quả trong nhân nên chắc chăn sẽ 
đạt đến. 

Pháp sư Trí Tú nói: 

Cảnh giới sanh điều lành sinh khởi là khu vực 
đã ra khỏi mê lâm, nên gọi là "Khác". Pháp sư Pháp 
Trí nói: Chánh đạo đối với tà đạo là khác. 

"Ra sức làm ruộng”: 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: 

Làm lành, trái với tính thường hằng, phải tự 
phân đấu mới trở thành siêng năng. Như làm ruộng 
không để mất thời vụ mới đạt được kết quả gấp bội, 
là dùng việc làm ruộng đề dụ. 

"Có trâu bò cày bừa giỏ1": Xét: Pháp sư Tăng 
Lượng nói: 

Ở đây dụ cho việc đây đủ nhân duyên của sự 
bồ thí đã thành tựu. Bên trong có sự đối khác thì 
có chánh kiến. Bên ngoài thì thân, miệng không 
gặp trở ngại. Chỉ có Phật thọ nhận sự cúng dường 
thì pháp thân được sinh. 
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Pháp sư Tăng Tông nói: 

Ở đây dụ cho sự điêu phục bảy chi ác của thân 
miệng. "Ruộng đất tốt, bằng phắng": 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: 

Ruộng dụ cho trí tuệ. Dùng trâu bò cày ruộng, 
mặt ruộng bằng phẳng nên gọi là tốt. Nay dùng 
điều lành của thân miệng làm thành vốn liêng cho 
sự tạo tác của tâm, nhờ đó mà đạt được trí tuệ chân 
chánh. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: 

Ruộng có công năng, năng sinh. Nêu không 
dùng trâu bò cày cây thì sức mạnh của chủ thể phát 
sinh ấy không có kết quả. Dùng việc ấy dụ cho 
nghiệp của thân, miệng đề đem lại kết quả cho tác 
dụng của cõi ý. 

"Không có các thứ cát bôi, đất mặn, cỏ xâu mọc 
tràn lan rậm rạp”: 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Dụ cho sự điều phục chín mươi tắm phiên não 
(sử). "Chỉ mong trời mưa”: 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: 

Như lai thọ nhận sự dâng cúng ây thì pháp thân 
được sinh, giống như sự thâm nhuân của nước 
mưa. 

Pháp sư Trí Tú nói: 

Tâm dâng cúng là hạt giống, nên kế là dụ về sự 
øieo trông hạt giỗng ấy, ở đây văn lược. 
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"Nói trâu bò cày bừa giỏi và dụ cho bảy nghiệp 
của thân, miệng" cho đến "Cứu vớt vô lượng chúng 
sinh khô não: 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Ở đầy cho rằng nếu sự hành hóa của Như lai 
tiêp tục ôn định thì chúng sinh sẽ được ân đức về 
sự hóa độ ây... 

Pháp sư Tăng Tông nói: 

Cũng vậy, nếu sắp bày cúng dường Đức Như 
lai đêu mong được thọ nhận. Sự dâng cúng của đại 
chúng, cũng đều như thê. 

Pháp sư Minh Tuân nói: 

Như cúng dường cho Như lai đều mong được 
thọ nhận cũng là vì sự trụ thế của Như lai. Nếu thê 
gian có Phật thì chúng sinh được mang ân cứu độ. 

"Sự dâng cúng hôm nay của con tuy ít ỏi tầm 
thường nhưng mong răng Đức Như lai và đại 
chúng thọ dụng đây đủ: 

Xét: Pháp sư Tuệ Lãng nói: 

Nói răng vật phẩm dâng cúng ít, nên mong nhờ 
Vào uy thần Phật khiến cho toàn thể đại chúng thọ 
dụng được đây đủ. 

"Nay con không có chủ, không có người thân, 
không chốn nương nhờ, xin đức Thể tôn rũ lòng 
thương xót xem con như la-hâu-la: 

Xét: Pháp sư Đàm TẾ nói: 

Nước lấy vua làm chỗ che chở, giúp đỡ, nhà lấy 
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người thân làm chỗn nương dựa, cậy nhờ. Thế gian 
không có bậc Thánh thì lấy ai làm việc cứu giúp tế 
độ? 

Pháp sư Trí Tú nói: 

Nêu ra các ví dụ sốc đề kết thúc sự thỉnh câu. 

"By giờ, Đức Thê tôn, Bậc Nhất Thiết Chủng 
Trí, Vô Thượng Điều Ngự”: 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Chỗ thỉnh câu xưa nay, chắng phải chỉ có vật 
phẩm cúng dường quý giá. Người cũng là hạng 
giàu có, hiên thiện mà không mong được thọ nhận. 
Nay Đức Phật hứa thọ nhận của Thuân-đà, ý nghĩa 
ây phải có lý do. Vì vậy, pháp được gom góp này 
đã dùng hai câu ây để tôn xưng bậc đức độ cao tột. 

" Phật bảo thuân-đả: Lành thay! Lành thay!" 
cho đến "Mưa xuống ruộng thân tâm của ông, giúp 
sinh ra Pháp thân: 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: 

Tuy sự thực hành theo đường lành đã có được 
trí tuệ, nhưng nếu chưa thông hiểu về thường trụ, 
thì mâm pháp cũng chưa phát sinh. 

Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Bồ thí dẫn đầu muôn hạnh, là mầm móng của 
Pháp thần. Kính Di ghi. Pháp sư Tăng Tông nói: 

Dưới đây cho đến hết đoạn "Đáp lại năm câu 
hỏi", trong năm chương ấy thì đây là chương thứ 
hai. "Mưa xuống ruộng thân tâm của ông": Một số 
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Kính khác phân nhiều dùng sự nói pháp làm mưa. 
Trong Ấy, chính là nói về lên sự thọ nhận bồ thí, 
nên mầm móng của sự bố thí thường. được thêm 
lớn, cũng như trận mưa kia đôi với muôn vật. Pháp 
Liên gh1. 

Pháp sư Tăng Tông nói: 

"Thân", là nói về thân, miệng. "Ruộng”, là chỉ 
cho trí tuệ, tức chỗ tạo tác của tâm, ý. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: 

Dứt trừ nghèo cùng: Là nói chỗ chấp hiện tại, 
ý chỉ ấy có hai: 

1. Hứa thọ nhận sự cúng dường. 

2. Hứa nói pháp. 

Đó chính là sự dứt trừ hai thứ nghèo cùng. 

Pháp sư Tuệ Lãng nói lại lời Pháp sư Tăng 
Tông răng: 

Trong ây có ba bậc: Đây là bậc thứ nhất, Phật 
đáp lại sự thỉnh cầu thọ nhận sự cúng dường. Nếu 
Phật hứa thọ nhận thì rõ là mầm mông của sự bô 
thí đã sinh rôi, chứ không phải thọ nhận rồi thì 
mâm móng ấy mới nấy sinh. 

Pháp sư Tuệ Lãng nói: 

Nên chọn lây nhân của việc thỉnh cầu thọ nhận 
sự cúng dường. 

Trong phân nói về thường, lược có nêu mười 
chỉ tiết đáng chú ý: 

1. Đức Phật vì hai thứ thiện của duyên sanh bên 
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ngoài: Một là công đức; hai là trí tuệ. Trí tuệ là nơi 
chốn làm sinh ra sự hiểu biết về đức thường. Công 
đức tức là chỗ phát sinh ra điều tương tự như bố thí 
Ba-la-mật. Chủ thể làm sinh ra nhân bên trong 
cũng có hai thứ: Một là hạt giống công đức, nghĩa 
là tức là tâm bô thí; hai là hạt giống trí tuệ, tức là 
tâm suy tìm nhân quả. 

5; Nói về "Chủ thê sinh ra" và "Đối tượng được 
sinh ra” cùng là một tánh. Nghĩa là tâm thực hành 
bồ thí .Ba-la-mật, tâm suy tìm nhân quả và sự hiểu 
biết về thường là mới. Lại, hạt giống của tâm bố 
thí Ba- la-mật là cũ. Theo Phật để có được pháp bỗ 
thí Ba-la-mật là mới. 

3. Nói rộng về hai thứ hạt giỗng. Tâm tiếp xúc 
gần gũi phán xét các pháp không ngoài, ba thứ: 
Thiện, bât thiện và vô ký. Ba thứ tâm ây đêu có hai 
nghĩa: Một là tính chất không quyết định, hai là 
tính chất suy, xét tìm tòi. Như khéo suy xét tìm tòi 
tức là hạt giông trí tuệ. Còn tính chất không nhất 
định là hạt giỗng công đức. 

4. Nên nói rộng về nghĩa của công đức và trí 
tuệ. 

5. Nói về Thuân-đà và Đức Phật, cả hai làm thí 
chủ và người nhận. Thuân-đà dùng tâm hữu lậu, 
dâng cúng của cải hữu lậu cho bậc vô lậu, còn 
người nhận là bậc vô lậu. Đức Phật dùng tâm vô 
lậu, ban pháp vô lậu cho người hữu lậu, đó là người 
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bồ thí là vô lậu, còn người nhận là hữu lậu. 

6. Nói lược về Thuân-đà và Đức Phật, tuy cả 
hai bên đều là người bô thí nhưng không được làm 
ruộng phước lẫn nhau. Ruộng có công năng sinh 
dụng nuôi lớn. Đức Phật là người đã viên mãn công 
hạnh, đâu cần nhờ lợi ích của ruộng không, chờ 
đem của cải đến chỗ người nhận. Như của cải của 
một người ở nơi khác, quan địa phương â ây xác định 
là của bô thí, thì của cái đó thuộc về người nhận. 

7. Nói Phật là người quyết định thọ, thuân- đà- 
la là người quyết định thí, cả hai đã là quyết định, 
Phật pháp nhận thọ liên sanh đàn độ. 

8$. Nói về địa vị của con người. Vì sao? Vì 
Thuân-đà gốc là hạng ngoại phảm phu, do nghe 
Phật giảng nói, đã thâu đạt được Thường, trở nên 
có trí tuệ tương tự, đạt được sự bỗ thí Ba-la-mật 
tương tự, nhập vào nội phàm phu. Nhân được nghe 
Phật đáp về năm câu hỏi liên chứng được Vô lậu. 

9. Nói về nhân thí và duyên thí. Nghĩa là Đức 
Phật giảng nói về đức Thường. Nhân bố thí là 
Thuân-đà đã lìa bỏ của cải. Nhân thì gân mà duyên 
thì xa. Vì sao? Vì bồ thí bằng của cải thì lý gân mà 
sự thì xa. Tài thí thì của cải là từ thân mình, do đó 
mà lý xa. Pháp thí thì của cải là từ thần lực, do đó 
mà lý gân. Mà đã giảm mình, bỏ của cải, nên đôi 
với sự thì gân, nên gọi là nhân. Pháp thí thì không 
làm tốn giảm đôi với chủ thê, nên đôi với sự là xa, 
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10. Giải thích rộng về ý nghĩa ruộng phước. 

"Nay ông đối với Như lai muốn câu tuổi thọ" 
cho đến "Thường được đây đủ tuôi thọ, dung mạo, 
sức lực, an vui, biện tài vô ngại”: 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: 

Phàm bồ thí mong được thọ dụng, khiến được 
quả là năm việc, năm ây đều quy về việc đã qua. 
Nếu bố thí chắng đợi thọ dụng thì năm việc ấy 
thường hiền bày, do năm việc thường hiển bày nên 
mới đúng là "Hữu thường". Nhưng nếu người dâng 
cúng được quả Thường, thì do người thọ nhận là 
Thường. 

Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Ở trên khuyến khích nêu nghi vẫn, nay khai mở 
điểm chính của sự nghi ấy. Vì sao? Vì ở trước 
giảng nói tứ phàm phu đến Phật đêu là vô thường. 
Nay cho rằng "Thí thường", như thê lời nói về ràng 
trái với ở trước, theo lý là nên nêu nghi vẫn. 

Pháp sư Pháp Dao nói: Ở đây, ý chỉ có hai: 

1. Nói về sự thỉnh câu của Thuân-đà thuộc về 
việc thọ thực sắp tới. Mục đích là nói lên ý chỉ 
thường. 

2. Nói Đức Như lai ngày nay, có khả năng ban 
cho thường, tức là ruộng thường. Đây là nhần việc 
thọ thực để nói lên không thọ thực, mượn "Diệt" 
để nói lên lý bất diệt. Ý nghĩa quy về Kinh là để 
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làm hiển bày điều ây. Kính Di ghi. 

Pháp sư Tăng Tông nói: 

Từ Vườn Nai đến Linh Thứu, trước sau bốn 
thời, chỗ cao tột cho răng số lượng còn tăng hơn 
trên gập bội. Tự có sự chú trọng vê một phía nên 
mới có giáo pháp riêng, như Kinh Đại Vân, kinh 
Thăng-man được truyền bá. Đây là hàng thượng 
căn. Hôm nay khai mở tông chỉ, hiển bày vê 
Thường, chính là vì người hạ căn. Do đó mà có thứ 
lớp. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: 

Về dung mạo thì thân an lập. Về sức lực thì tâm 
an lập. Chỗ hợp thành của sắc tâm, niệm niệm 
không sinh diệt, nên gọi là tuổi thọ thường. Tức 
Như lai xuất hiện ở đời, sự giáo hóa thường thây, 
làm cho con người phát sinh một niệm lành, đều là 
ban cho con người về thường. Vì sao? Vì dù chẳng 
phải tưởng tám muôn đều là nghiệp phiên não tạo 
nên. Nếu chỉ có một mảy may điều lành thì, tất cả 
xa lìa quả thường, không cảm ứng với sinh tử, cho 
nên biệt chính là khí phân của thường. Chỉ vì lý 
mâu ấy sâu xa chưa thể giảng nói, nay mới nói bày. 

Pháp sư Trí Tú nói: 

Nay gọi là "Ban cho ông", ý chỉ ấy có hai: 

1. Vì Thuân-đà hôm nay dâng cúng gặp được 
ruộng thường, lý sẽ thành quả Thường, quả do 
ruộng mà được, nên gọi là Phật ban cho. 
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2. Nếu Thuân-đà đem một nhân của sự dâng 
cúng ẤY, còn cảm ứng với Thường, huống chỉ là 
đối với Phật đã từng thực hành chứa nhóm trong 
nhiêu kiếp, mả chắng phải Thường hay sao? 

Pháp sư Tuệ Lãng nói lại lời Pháp sư Tăng 
Tông răng: Dây, là bậc thứ hai, thuộc pháp môn 
công đức, nói vê quả của sự dâng cúng. Về năm 
việc ây, vì dùng để đôi với vô thường, nên nói là 
thường. Dung mạo và biện tải, là nói theo tích, còn 
tuổi thọ, sức lực, sự an ôn, ba việc ây là nói theo 
Bản. 

"VỊ sao? Vì dâng cúng thức ăn có hai quả báo 
không khác nhau”: Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: 

Nói theo ở chỗ tột cùng, Phật là thường, nên có 
khả năng ban cho con người về thường. Nói theo 
Bồ- tát thì, tích của thể chưa cao tột, sự giao tiếp là 
cần thiết, làm sao bỗng chốc từ hình tướng thô 
thiên liền trở thành diệu thường ngay được? Làm 
hiển bày điều ấy thì đồng với điều nói trên, nên 
khiến cho sự thật được rõ. 

Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Sở đĩ dùng ruộng phước của Phật làm rõ đức 
thường, là do ở trên nói mâu thuẫn, chắng thể 
không biết, nên nhờ sự cúng dường mà phát sinh 
sự luận bàn. Vì sao? Vì do người thọ thực được 
năm điều lợi, nên người dâng cúng được năm quả 
báo. Nếu dâng cúng đô ăn của mình mà có dụng ý, 
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thì dụng ý là vô thường, chăng lẽ quả đạt được là 
thường sao? Chỉ có Đức Phật là không thọ thực, vì 
dụng ý nên khiến cho người dâng cúng có được 
phước vô dụng. 

Pháp sư Pháp Dao nói: 

Nói về Bồ-tát và Phật, hai tích đều là quyên. 
Sau rõ được Phật từ lâu đã là thường, chăng phải 
hôm nay mới là thường. Nếu hôm nay mới là 
thường, thì Bồ-tát thọ thực và nhờ đó đạt đạo cũng 
đều là ứng hợp với thật. Nếu là thật thì đó chính là 
vô thường. Nay Bô-tát vả Phật đều chung một thân, 
vậy thì làm sao bỗng nhiên liền được thân thường 
trụ chẳng thọ thực? Suy xét điều ấ ấy và nói về, thì 
diệu thể thường trụ riêng tự nó có ý chỉ, chăng phải 
thân ứng hóa hiện nay. Thường trụ đã hiện bày, đó 
chính là sự thọ thực đạt đạo, cho tới Niết-bàn đều 
là ứng hợp với tích. 

Pháp sư Tăng Tông nói: 

Ở đây vì sao phải giải thích, vì trước kia chỉ là 
đối với thọ thân, ý dâng cúng còn được quả báo 
thường, huông chi nay ông đối với Phật, khởi tâm 
trí nhất thiết, nay và xưa đêu là pháp thân, âm thâm 
hay khai mở không khác, lý mâu về quả báo là 
đồng. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: 

Câu đáp cho sự xem xét cân phải giải thích 
thăng, đó là hôm nay vì sao nói là ban cho ông năm 
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điều thường, sợ ý của Đức Phật chắng phải như thê. 
Mỗi người có một cách hiểu, nhỏ lại chọn lấy điều 
xa. Vì sao? Vì nói xưa vốn là thường, hôm nay thọ 
nhận sự cúng dường cũng là gốc thường, vậy sao 
hôm nay mới nói ban cho thường, mà xưa không 
nói? Cho nên nói rằng thọ nhận cúng dường tuy có 
hai, nhưng có được quả báo thì không sai khác. 

Pháp sư Đạo Tuệ ghi rằng: 

Giải thích lý do nhận được sự ban cho "Mạng 
thường”, là do thí thực có hai: 

1. Thọ thực xong thì nhập Niết-bàn Hữu dư. 

2. Thọ thực xong thì nhập Niết-bàn Vô dư. 

Cả hai đều xa lìa hai thứ ma, dứt trừ mọi chỗn 
lo lăng, việc lớn sẽ được hoàn thành, do đó công 
dụng của hai thời đều lớn lao. 

"Hai thời là? Một là thọ thực xong” cho đến 
"Khiến ông đạt được đây đủ bồ thí Ba-la-mật": 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Sở dĩ liên quan với bậc học địa là để nói lên vô 
thường có thô tế. Đoàn thực, xúc thực vốn có cùng 
sự sinh tử phân đoạn, đó là vô thường cạn cọt. 
Niệm niệm sinh diệt, đó là vô thường sâu xa. Như 
thân sau của Bô-tát đâu phải giả đối với đoàn thực, 
nên liên đạt được thường mâu nhiệm, chính là Kim 
cương. Do thọ thực không phải giả nên cái thường 
điệu ây tức là thứ bậc. Sở dĩ nêu ra hai thứ dâng 
cúng là vì dụng cao siêu. Nêu dùng đạo pháp quyên 
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biến dứt trừ nhân quả hữu vi mà khó dứt trừ thì như 
kim cương là sự tu tập, vì quả khó dứt trừ nêu vô 
học có khả năng dứt trừ. Vì thê hai phước báo của 
sự dâng cúng đều không khác nhau. Nếu thức ăn 
giả thì dứt trừ, công dụng nội tại là hơn. Đạo chân 
thật dù không cần đến cái ăn nhưng thí cho, thì vì 
tưởng khó được, nên tác dụng bên ngoài là hơn. 

Kính Di ghi lời Tăng Tông nói răng: "Chỉ thú 
này có hai: 

1. Phát ra giáo pháp xưa. 

2. Dứt trừ sự cố chấp của con người. 

Chúng sinh xưa thật sự là Bồ-tát, nay ban cho 
phước v.v... thì thường thú hướng tự sáng tỏ”. 

Trí: Nêu đại khái hai cách cúng dường trước, 
sau đều gặp ruộng phước, thì sẽ được quả thường, 
một trong hai vỊ. 

Pháp sư Tuệ Lãng nói lại lời của Pháp sư Tăng 
Tông răng: Cấp bậc thứ ba này nêu ra môn tuệ, giải 
thích lý do v.v... 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Xét về ruộng phước, 
phải dùng tội phước đối nhau, mới được sáng tỏ, 
vì sao? Vì một niệm lành trên đến mé kim Cương, 
mỗi việc lành nôi tiếp nhau đều là phần vị của 
ruộng phước, vô minh trụ địa. Dưới đến bốn địa. 
"Hoặc” của một niệm, có công năng chiêu cảm quả 
báo sinh tử, đêu là ruộng tội. Đại loại là thế. Khảo 
sát kỹ về chỉ thú kia, không ngoài sáu câu ba cặp: 
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Cặp thứ nhất là phước ở trong phước, sẽ được 
phước tiền của ở mai sau. Sự thanh tịnh của ruộng 
trước, với tâm hết lòng kính trọng, vì cho ruộng 
không có ngăn cách, nên sẽ được tiền của sau này. 

Kế là nói về trong ruộng tội, thì gây ra tội, sẽ 
được tiên của về sau. Như người bồ thí cho người 
thì trước gây ra việc xâu ác, tức là giữa người kia 
VỚI người này có liên quan về tội, tiền của ở mai 
sau. 

Cặp thứ hai, nói về làm phước trong ruộng 
phước, sẽ không được tiên của, phước báo, nghĩa 
là để ý người này, vô tâm với người kia. Và TEưỜI 
kia đã đưa đến trái với tâm, vì trước đó đã vô ý đôi 
với người kia sẽ không có phước, tiên của ở mai 
sau. Dù có tâm với người này, mà người này lại 
không có việc kia thì lại không có phước báo, tiên 
của ở mai Sau. 

Làm việc ác trong ruộng tội, không đem đến 
tiền của: Như người hại một Xiên-đê, vì ruộng 
nghịch nên không nhờ cậy. 

Cặp thứ ba, làm ác trong ruộng phước, mà 
trong ruộng không có tiên của ở mai sau, chỉ sinh 
ra điêu ác, tội do tâm thì trái với phước, không có 
khả năng giúp đỡ nhau. Lại, làm phước trong ruộng 
tội, chăng hạn như người cúng dường Xiến-đè, 
chính là do bên tâm sinh phước mà thôi. Cho nên 
phân biệt về tâm đều có lý do. 
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Con gái của Mị-gia dù là ý của Thân cây thí 
cho, nhưng tâm họ không có ngăn cách, thâm 
tương quan ø1ao cảm. 

Minh Tuần xét: Sự vĩ đại của ruộng phước chỉ 
trong hai lúc là: 

1. Thành thật. 

2. Niết-bàn. 

Việc thí cho trong thời gian này, được khăng 
định là quả thường. 

Chỉ thú này có hai: 

1. Xác minh: Nếu thí cho vào lúc TâY, tất nhiên 
sẽ được quả thường, thì ta cũng có gieo trông, làm 
sao chăng phải thường cho được? 

Nay khác xưa, đồng được quả thường, do câu 
hỏi sau của Thuân- 

đà. 

2. Xác minh: Nếu thí cho vào lúc này sẽ được 
quả thường, thì ta 

cũng đã có gieo trông, chăng lẽ không phải 
thường ư? 

-_ "Bấy giờ, Thuân-đà liên bạch Phật rắng" cho 
đên "Không khác nhau”, nghĩa này không đúng. 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: 

Đêu cho là bình đăng, chưa hiểu rõ lý do, nên 
phải dùng sự để đặt ra câu hỏi, rồi sau mới biện 
bạch. 

Pháp sư Tăng Lượng nói: 
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Nếu trí Phật đây đủ dụng cao siêu của địa vị 
thanh tịnh thì giúp cho người thí được thường, cho 
nên trước không như sau. Nếu sau không dùng mà 
trước dùng, thì sau sẽ không như trước. Trong năm 
câu hỏi này, bốn câu trước nói về địa bất tịnh, một 
câu hỏi sau, nói Đức Phật không có dụng. 

Pháp sư Pháp Dao nói: 

Nói nhắm thăng là bình đăng, chắng hay lý do 
vì sao? Nay, phó thác vấn nạn không bình đẳng. 
Muốn nói VỆ hai dâu vết đồng là quyên mà chắng 
phải thật. Nếu khiến cho quả Bô-tát thật mà không 
phải quyên, thì Đức Phật cũng đông phân. Vì sao? 
Vì đã cùng chung một thân, sao Đức Phật thường 
riêng khác, mà Bô-tát lại không ư? Nay, y theo 
Phật là thường, chính là lý do chứng tỏ Bồ-tát là 
quyên. 

Kính DI ghi lại lời của Pháp sư Tăng Tông 
răng: 

Ý câu hỏi chấp nhờ giáo pháp xưa, thường 
khiến cho trước kém mà sau vượt hơn. Nếu nghĩa 
không bình đăng đã thành, thì nghĩa thường sẽ hư 
hoại. Dù cho răng sau hơn, nhưng vệ lý do thì 
không hơn, vì sao? Vì nếu trước là vô thường thì 
chăng lẽ chấp nhận một ít thời gian sẽ được là 
thường? 

I. Y theo vào công đức, trí tuệ tròn đây hay 
không đề thưa hỏi. 
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2. Vì chúng sinh trái với phi chúng sinh. 

3. Vì báo trái với phi báo. 

4. Hành trải với phi hành. 

5. Dùng trái với không dùng. 

Pháp Liên ghi lời Tăng Tông rằng: 

Năm câu hỏi khó làm, khiến cho không bình 
đăng. Về quả cũng có khác nhau. Hiện thây thi thô 
công hạnh của Bô-tát không băng thi thố công hạnh 
Phật thì vượt hơn. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Ý của Thuân-đà cũng 
khó thấy, mà giải thích thì có nhiều phương pháp. 
Nay, trước hệt xem xét, khảo chứng giáo pháp 
Phật, nêu Đức Phật vốn là thân thường của pháp 
thân, thì ngay hôm nay, cũng đúng vì sao lại vân 
nạn ư? Dù cho xưa nay, đều là vô thường thì hai 
đời lại bình đăng. Chính thức lẽ ra y cứ sinh ở cung 
Vua, tìm tòi lý, đặt ra câu hỏi. Vì sao? Vì xét trong 
giáo pháp xưa, do ngộ đạo dưới cội cây mà thành 
Phật là thật, đến Kinh Thủ Lăng Nghiêm chép: 
Tuổi thọ Bảy trăm a-tăng-kỳ là chân. Một trượng 
sáu là ứng, mà cả hai lý đều mâu nhiệm, ta không 
thể biết. Vả thây cung vua mà sinh ra thân phiên 
não, bắt đầu thành Phật. Như Bồ-tát Di-lặc đã vẫn 
nạn trong Pháp Hoa. Nếu nói theo lý, thì nghiệp và 
phiền não đều mắc phải quả bảo khổ đau vô 
thường. Nay, nghiệp phiền não đã dứt hết, đương 
nhiên quả báo lẽ ra không có, sao vẫn còn có năm 
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âm này? Tuy nhiên, cũng có thể là biên hóa, ta 
không thể biết được, chỉ hôm nay, công hạnh của 
mười địa đã mãn, vô lậu tròn đủ, đã được quả báo, 
đáng lý là thường. Nếu vậy, thì trước thời gian thọ 
thí, tức chưa thành Phật, lẽ ra là vô thường, hôm 
nay là thường, quả báo của hai cách thí làm sao nói 
là bình đăng nhau được?" 

Pháp sư Đàm Ái nói: "Dưới đây là đoạn hai 
øôm có hai chương: Thứ nhất là hỏi; thứ hai là đáp. 

”V] sao, trước khi thọ thị, phiên não chưa dứt 
hết" cho đến "Được khắp đây đủ Đàn Ba-la-mật". 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Niết-bàn ở tông, 
bao gôm là chúng. Đại khái nêu lên ba nghĩa, để 
nói về thê Niết-bàn kia. Đây là y theo dấu vết thật 
của Bôồ-tát để đặt ra câu hỏi. Nếu phiền não chưa 
hết, thì chưa được chủng trí. Vì chưa được, nên vẫn 
còn bị khổ lụy buộc ràng, chưa được giải thoát. Ở 
đây nêu giải thoát để nêu câu hỏi." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Hoặc” do che lập ánh 
sáng, nêu mảy may “Hoặc” không dứt hệt, thì 
Chủng trí sẽ không khởi, đây là trí đoạn không có, 
thì làm sao sinh ra phước của Đàn ư?" 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Y nghĩa năm nạn: 

- Nạn thứ nhất, được, và chưa được chủng trí. 

- Nạn thứ hai, hàng phục và chưa hàng phục 
bốn ma. 

- Nạn thứ ba, đăng và chưa đăng pháp thân. 
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- Nạn thứ tư, mãn và chưa mãn nhân khó thực 
hành. 

- Nạn thứ năm, chờ đợi cái ăn, và không có cái 
ăn. Đây là bậc nhất. 

Pháp sư Pháp An nói: "Ba vẫn nạn trước trong 
năm nạn, nói về lúc thọ nhận của cúng dường, điều 
nên đứt trừ chưa dứt trừ. Một câu hỏi sau, nói về 
xưa kia đáng lý được, lại không được. Câu hỏi thứ 
năm là dùng, không dùng. Trước, người thọ thí vẫn 
là chúng sinh. Về sau, người thọ thí là trời trong 
trời. 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Thứ hai ở đây là 
căn cứ vảo con người để đặt câu hỏi. Kinh có hai 
bồn cũng nói: "Vẫn là chúng sinh, vì nắm cái sau 
để so với cái bắt đầu. Cũng nói răng ngay phải, vì 
lời nói chỉ là người thực hành địa. 

“Trước, người thọ thí là thân ăn tạp nhạp” cho 
đến "Quả báo... của hai thí, đều không khác nhau": 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Đây là y theo 
Pháp thân đề hỏi." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Dù được thức ăn g1úp 
đỡ, vì tột một đời sông này, nên nói là biên sau. Đã 
thành Phật rôi thì tất nhiên, "Hoặc" đã dứt hết, nên 
nói không có thân phiên não." 

"Trước, người nhận bố thí, chưa thể đầy đủ" 
cho đến "Quả báo của hai thí bình đăng không khác 
nhau.”: 
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Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Đây là nêu Bát- 
nhã. Nêu ba việc này có đủ, không đủ, thì tức là 
Niết-bàn thường trụ. Có được, không được, thì làm 
sao bình đăng ư?" 

Kính Di ghi lời ngài Tăng Tông răng: "Nêu sáu 
độ để nói về muôn hạnh chưa mãn. Nêu năm thứ 
mắt để nói về các đức chưa thành. Chỉ được nhục 
nhãn. Đây là y theo cho đoạt đề đặt tên. Nhục nhãn 
nhìn thấy rât thô sơ, với cái tên của nó, Phật gọi là 
Giác. Về lý hiên nhiên châp nhận không được tuệ 
nhãn của Phật ư? Nay, nói răng, chưa được Phật 
nhãn, Phật nhãn chăng lẽ có thể được ư? Đây là tuệ 
nhãn về mặt quả, còn chưa được, huống chị là Phật 
nhãn?" 

Lại, giải thích: "Nhục nhãn, Thiên nhẫn trong 
năm thứ mắt ở địa vị phàm, ba nhãn còn lại về mặt 
quả, nghĩa là Phật nhãn là hơn hết. Kê đến là pháp 
nhãn, tuệ nhãn v.v... Nêu kém trong cái hơn. Vì nói 
tóm tắt, nên nói "Cho đến". 

Pháp sư Tuệ Lãng nói lại lời Pháp sư Tăng 
Tông răng: "Có nhục nhãn... cho đên tuệ nhãn, mà 
không nói Phật nhãn, vì Phật nhãn là vô thê, chỉ có 
bốn loại nhãn này đủ nhìn thấy sáng rõ, chính là 
Phật nhãn, nên chỉ nói bốn nhãn đây đủ, là biết có 
Phật nhãn." 

Pháp sư pháp Trí: "Trong nhân chỉ có bốn nhãn 
trước đã cho nhục nhãn kia. Kế là, nói chưa được 
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Phật nhãn. Nay, nói lý do vì sao Phật nhãn chưa 
được? Vì nhân chưa mãn, nên cho đến nhân địa, 
tuệ nhãn cũng chưa được. 

"Đức Thế tôn trước thọ cúng dường, thọ xong 
Ngài dùng" cho đến "Quả báo của hai thí bình đắng 
không khác nhau": 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Ba vẫn nạn trước 
nói về cùng tột, chưa cùng tột, không được bình 
đăng. Một câu hỏi này nói về thọ dụng, không thọ 
dụng. Thọ dụng thì sẽ được năm quả, không thọ 
dụng, thì sẽ được bình đăng." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Người thọ dụng, vì có 
chỗ nhờ cậy, nên tiêu hóa, thí chủ lại được quả vô 
thường. Nêu không có lãnh thọ, thì sẽ không có 
tiên của, chỉ ứng tích mà thôi. Về mặt lý, sẽ được 
quả báo thường. 

"Phật bảo: Này người thiện nam! Như lai đã 
nói" cho đến "Thân thường, pháp thân, kim cương 
thân": 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là đáp 
chung bốn câu hỏi trước". 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Đã lâu không phải thân 
ăn, tích của Bô- tát, không thật nói. Vì là thường, 
nên bô thí bình đắng là thường". Đây là đáp pháp 
thân thứ ba chưa có thưa hỏi”. 

Pháp sư Tăng Tông nói: Ỹ của năm nạn dù giả 
vì không bình đắng nhưng ý muôn làm rõ sự bình 
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đăng do đó giải thích về bình đắng. Giảng nói ý chỉ 
thường. Đây là trước đáp câu hỏi thứ ba ở trước, 
mà về nghĩa thì giải thích năm câu hỏi. Với ý vấn 
nạn, chỉ khiến người thí cho ở trước thật sự là Bỏ- 
tát. Nay, đáp răng: "Đã từ lâu không có thân ăn ở 
đây mới nói quyên". 

Pháp sư Trí Tú nói: "Đây là chính thức đáp cầu 
hỏi thứ ba, gồm đáp câu hỏi thứ nhất. Ở đây, chính 
là nói về hai thời gian thích hợp, mà ruộng thật của 
pháp thân từ lâu là thường." 

"Này người thiện nam! Người chưa thấy Phật 
tánh" cho đên "Quả báo của hai thí bình đắng 
không khác nhau": 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Vì sao biết được 
đã từ lâu không phải thân ăn?" Vả chăng, khi thây 
Phật tánh soi rọi cùng tột thì đầu đợi ăn ư? Mà nói 
răng ăn rồi thấy? Đáp: "Vì nhận biết chắng phải 
thật." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là y theo công 
hạnh thật, Bô-tát cũng có thức ăn giả làm tác dụng 
với tác dụng không thật, là hai thứ tịnh này. Vì sao? 
Vì thức ăn tiêu hóa nhập vào trăm mạch, đôi với 
thân thì thành công dụng và thời gian của công 
dụng đó là thấy Phật tánh, không còn lý do phiên 
não bình đắng nữa. 

"Bấy giờ, Bô-tát phá hoại bỗn ma" cho đến 
"Quả báo của hai thứ bô thí bình đắng, không khác 
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nhau.": 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đầu tiên thành 
đạo, phá ma trời, ma phiền não. Ngày nay, phá tan 
ma năm âm, ma chết, vì nêu số ấy, nên nói chung 
là bốn”. 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Đây là đáp câu hỏi thứ 
nhất. Vả chăng, thân vô thường, chưa ra khỏi cảnh 
ma, vì sao? Vì đã là pháp lụy thì tức là ma phiên 
não. Vì là hữu vi, nên tức là ma năm âm. Vì là pháp 
chết, nên tức là ma chết. Với ma trời đồng là như 
thê, há vượt ngoài cõi kia ư? Phá bỏ bốn ma, chắng 
lẽ không phải là nghĩa ở thường trụ, nhưng thường 
trụ, đâu phải ở Song thọ mới có, vì bắt đầu nói nên 
nghĩa không có ma được sáng tỏ." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là đáp thăng câu 
hỏi thứ hai của chúng sinh. "Hoặc" che lập ánh 
sáng, cũng là yếu tố dẫn dắt đến sự sinh. Nay cùng 
nhau phá bốn, nên nói là bình đăng. 

"Bấy giờ, Bô-tát dù không nói rộng” cho đến 
"Quả báo của hai thứ bố thí bình đăng không 
khác. ': 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Đáp câu hỏi thứ 
ba. Từ lâu đã được Bát-nhã, chỉ nói và không nói, 
thời gian đó khác nhau." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đáp câu hỏi thứ tư, 
về sáu độ, năm nhãn chưa tu. Căn đã hóa độ vì có 
thành thục, chưa thành thục, nên có sự khác nhau 
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giữa nói nín." 

"Này người thiện nam! Thân Như lai đã ở vô 
lượng" cho đến "Sau cùng đã phụng, thật ra cũng 
không ăn.”: 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đáp câu hỏi thứ 
năm, về thọ dụng, không thọ dụng. La-hán còn 
không ăn, huống chi là Bồ-tát thân sau ư? Quyên 
và thật, trước cũng không ä ăn, sau cũng không ăn. 
Vì các vị Thanh văn, nêu Đức Phật không thọ lãnh 
thì chí nhỏ sẽ tự dứt. Cho nên, bảo cho Tiêu thừa 
kia bỏ nhân chấp không xa. Vì đại chúng ở đây đều 
nhăm vào lý do không nhận sự cúng dường, nói lên 
tình ý bỏ đi, giữ lại khác nhau, e rằng ý lâp vô căn 
cứ của người thời bây giờ, nghĩa là không còn tiếp 
nhận đức từ, không dám thưa hỏi." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Đáp câu hỏi thứ tư, nói 
về Bô-tát thật sự không thọ dụng, thọ dụng dâu vết. 
Nay, nhập Niết-bàn cũng là thọ lãnh dâu vết. Cả 
hai sự thọ lãnh đều cùng dấu vết, không phải bình 
đăng là sao?" 

Pháp sư Đàm Tế nói: "Xưa, không có quả của 
năm việc, đến nay cũng không có. Xưa vì Tiêu thừa 
nên thọ lãnh dâu vết. Cả hai sự thọ lãnh đều cùng 
dâu vết, không phải bình đẳng sao? 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là đáp câu hỏi 
thứ năm. Hai dâu vết đêu không đặc biệt, đều cùng 
nói về, thì đâu có hơn kém ư?" 
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"Lúc bấy giờ đại chúng nghe Phật, Thế tôn" 
cho đên "Là Phật tử, như La-hầu-la bình đăng 
không khác". 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Nghe nói Đức 
Phật vì đại chúng thọ thực, tất nhiên sẽ có nghĩa 
quả báo bố thí, cũng có lý để thỉnh Phật an trụ, nên 
tật cả đều vui mừng.” 

Pháp sư Đàm Tế nói: "Dưới đây là thứ hai trong 
bốn đoạn, đại chúng vui mừng, nhân thỉnh Phật ở 
đời, để nói về thường." 

Pháp sư Đàm Ái nói: "Đoạn Thứ ba trong tám 
đoạn, có hai chương: 

1. Vui mừng khen ngợi Thuân-đà. 

2. Xin thỉnh Thuân-đà làm sao thỉnh Phật ở 
đời." 

Pháp sư Tuệ Lãng nói lại lời Pháp sư Tăng 
Tông răng: "Từ đây trở xuông cũng là chương năm 
của bảy chương trong đoạn thứ nhất, đại chúng 
khen ngợi Thuân-đà". 

Kính Di ghi lời Tăng Tông răng: "Đây là 
chương thứ ba trong năm chương của môn khí, đại 
chúng vu1 mừng”. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đại chúng vui mừng 
có ba ý: 

1. Sáng sớm, tuyên bỗ diệt độ, không nói có 
thời gian, chỉ e không kịp. Vì đã ngước nhìn dung 
nhan đức Từ phụ, nên vui mừng. 
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2. Một mặt đã không thọ lãnh sự cúng dường 
của mọi người, chỉ vì e răng luống qua. Nay nghe 
tiêp nhận sự cúng dường của Thuân-đà, lại nói 
khắp vì đại hội, nên vui mừng. 

3. Không biết sẽ Niết-bàn ở đâu, dù ta không 
thấu rõ ý Phật, nhưng Thuâần-đà đã khéo được tâm 
Thánh. Nay, xin Thuân-đà làm sao thỉnh Phật ở 
đời, hoặc lý có trụ, cho nên vu1 mừng." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây, là đoạn thứ hai 
trong bốn đoạn, gôm có ba chương: 

1. Đại chúng vui mừng thỉnh Thuân-đà. 

2. Thuần-đà tự vui mừng, bày tỏ ý của đại 
chúng đề thỉnh Phật. 

3. Đức Phật có thê tự vui niềm vui ây của đại 
chúng, ngưng dứt việc thỉnh cầu của họ, gọi là 
người am hiểu nghĩa mâu nhiệm, người có khuynh 
hướng. tốt đẹp về niêm vui chung ấy, biện luận với 
Phật vê nghĩa sâu kín của hai thí". 

"Bấy giờ, đại chúng liền nói kệ răng" cho đến 
"cho nên, nên nhìn thấy vì cúi đầu khẩn thỉnh Điều 
Ngự Sư.”: 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Xưa, lúc Đức 
Phật mới thành đạo, quán thấy thê gian khó hóa độ, 
muốn nhập Niết-bàn. Lúc bấy giờ, vua Phạm thỉnh 
Phật xoay bánh xe pháp. Nay, ông thỉnh Phật, được 
thọ của cúng dường, đồng với Pháp Vương kia. 
Phạm Vương là vị trời thứ bảy, muôn nói rắng vượt 
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qua tầng trời thứ sáu." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là đoạn thứ tư 
trong năm đoạn, xin Thuân- đà, nhờ thỉnh câu Phật. 

Minh Tuần bản răng: “Bài kệ bốn hàng này chỉ 
có một ý. Hàng thứ nhât, vì muốn thỉnh Thuân-đà, 
nên trước khen ông ây có đức của Phạm Vương, 
một hàng kế là, thỉnh Thuân- đà sao cho ông ây 
thỉnh Phật. Hàng kế nói về lý do ý nên thỉnh Phật. 
Hàng cuối, bày tỏ lần nữa vì rất muốn thỉnh câu." 

"Bấy giờ, Thuần-đà vui mừng, phần khởi" cho 
đến "Cũng giống như vậy, lại đứng dậy Phật.": 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Đoạn thứ năm 
này, từ đây nhập kệ hết mười một hàng rưỡi. Mừng 
có hai ý: 

1. Vì nhờ am hiểu thọ lãnh cúng dường, nên vui 
mừng 

2. Vì được đại chúng vui mừng chấp nhận nên 
vui mừng." 

"Mà nói kệ rằng: Vui thay! Được lợi mình" cho 
đến "Thích, Phạm chư thiên thảy, đều đến cúng 
dường ta!” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Bốn bài kệ rưỡi 
đâu, phân biệt về tướng riêng khác, tự cảm thây 
hớn hở, trong được thân người, ngoài, gặp Đức 
Phật ra đời, thoát khỏi sáu đường." 

Bốn bài kệ kế, là tướng chung, đã giải thích 
xong. Sở dĩ được thành tựu độ Đàn, là vì bên ngoài 


§40 BỘ KINH SỚ 18 


được gặp độ đời kia, còn bên trong, nhờ phát 
nguyện chân chánh. 

Hai bài kệ kế là, vì vui mừng nên nói thí dụ. 
Một bài kệ kê, nói trời người đêu quy mạng mình, 
kết thúc đáng vui mừng." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Bốn hàng rưỡi đầu, 
vui vì lìa sinh tử sáu đường. Hai hàng kế, vui vì 
khó gặp mà gặp. Hai hàng kế là phát nguyện. Ba 
hàng kê là, nói vê việc đã vui mừng.” 

"Hâu hết các thê gian đêu khổ não" cho đến "Ở 
lâu trên thế gian.": 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Cũng như lúc 
mặt trời mọc. Nửa bài kệ này thích ứng với sự thay 
đối nhau của nửa bài kệ, nói cũng như trong hư 
không". 

Kính Di ghi lời của Pháp sư Tăng Tông rằng: 
Dưới đây là nói xong vê xót thương, khen ngợi. 
Môn thỉnh câu, nói về thường. Từ đây đến phẩm 
cuối, có mười phân: 

1. Có bảy hàng kệ: Là Thuân-đà biểu dương ý 
thỉnh cầu của đại chúng. 

2. Đức Phật nhắc lại việc Thuần-đà tự cảm thây 
vui mừng, ngăn việc thỉnh câu. 

3. Thuân-đà lãnh hội am hiểu, dù biết được bản 
xứ, nhưng không thể thỉnh. Nay, thỉnh lại về dâu 
vết. 

4. Bồ-tát Văn-thù giả làm người không thấu rõ, 
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chấp dấu vết, sinh ra biện luận. 

5. Thuân-đà nêu hai thí dụ: Cô gái nghèo, và 
người lửa, để khuyến khích tu hành. 

6. Bồ-tát Văn-thù kết hai ví dụ này với Thuân- 
đà. 

7. Nhân thỉnh trái ngược lại dấu vết ăn. 

8. Quét cả hai dâu vết của hai người, vì sao? 

Vì Bồ-tát Văn-thù giả làm người không thấu 
suốt, mà Thuân-đà ở địa vị vượt hơn, vì vậy chớ 
vội tin, nên cần phải "Ân khả". 

9. Phát ra ánh sáng nhằm thúc giục cúng dường. 

10. Thuần-đà lãnh hội, am hiểu. Đức Như lai 
nói lại thành tựu, ở đây, là nêu đại chúng thỉnh lần 
thứ nhất. 

Pháp sư Tuệ Lãng nói lại lời Pháp sư Tăng 
Tông răng: "Dưới đây sẽ nói vê ví dụ ngọc lưu ly. 
Nói chung là môn thỉnh thứ hai, nói vê thường, 
được chia làm hai phân. Vì sao? Vì trước kia, Ngài 
Thuân-đà xin Phật nhận cúng dường, vì người căn 
cơ bậc thượng, mở ra tông chỉ, nói về nhân, quả, 
thường trú. 

Nay, dưới đây, cho đến "Phát ra ánh sáng, đôn 
đốc cúng dường", nhân thỉnh lần nữa vì người căn 
cơ bậc trung, mở rộng nhân quả, thường trụ. 

Kế là, từ "Phát ra ánh sáng thúc giục cúng 
dường xong ' cho đến "Ví dụ ngọc lưu ly", do phát 
ánh sáng nên mặt đất rung chuyên. Hai tướng Niết- 
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bàn nhằm mở rộng nhân quả, thường trụ. 

Y cứ vì người căn cơ bậc trung, nói trung, được 
chia thành mười một chương: 

1. Thuần-đà gợi lên tâm đại chúng thỉnh Phật. 

2. Phật có khả năng làm cho Thuân-đà, tự vui 
mừng. 

3. Trái với điều họ thỉnh. 

4. Thuân-đà lại thỉnh câu. 

5. Bồ-tát Văn-thù ngăn Thuần-đà, không thừa 
nhận có thỉnh. 

6. Thuân-đà chê Bồ-tát Văn thù, chính là nói về 
quả thường trụ. 

7. Nói hai thí dụ: cô gái nghèo và bậc trượng 
phu đề, nhằm khuyên răn Văn-thù. 

10. Bác bỏ sự chấp mắc của niệm vui vẻ. 

11. Nêu hai thí dụ: Xe giá của Đẳng Điều Ngự 
và chim cánh vàng. Nói răng trên có thê biết dưới, 
dưới không thể đo lường được trên. 

Trên đây qua lại bởi khu vực u huyện của cảnh 
tượng "Không", há cho răng khắc ghi, dò xét đôi 
với lý ư?" 


-oOO- 


ĐẠI BÁT-NIÉT-BÀN KINH TẬP GIẢI 
QUYÊN ã 


Phẩm 2 : THUẦN ĐÀ (Phân 2) 

Văn-thù luận nghĩa Với Thuân-đà. 

Giải thích khéo vốn, thấy trượng sáu, dùng ví 
dụ về chim cánh vàng. 

"Phật bảo Thuân-đà: Đúng thế! Đúng thế!" cho 
đến "Thành tựu đây đủ Đàn Ba-la-mật.": 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Đức Phật ấn khả sự 
vui mừng của Thuân- đà, đại chúng." 

"Không nên thỉnh Phật trụ ở đời lâu” cho đến 
"Tánh, tướng, các hành cũng giống như thế". 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Việc cảm ứng là 
cảnh giới của Phật, bảo cho biết đồng với bên 
ngoài. Về mặt lý, thì không thể thỉnh, bởi bên trong 
thật là thường tại, đâu có gì để thỉnh?" 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ứng tích là cảnh 
giới của Chư Phật. Ứng với chúng sanh mà diệt, 
diệt không ở "Ngã", cũng do hình đồi thay mà ảnh 
chấm dứt, đâu thể thỉnh ư? Xứ thật bất diệt! Đâu 
cân gì thỉnh? Về tánh tướng các hành: Tánh sinh, 
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tánh diệt, tánh không thể thỉnh. Nên như đối tượng 
thích nghi, làm sao có thê thỉnh ư?" 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Lễ ra do chúng sinh 
chiêu cảm. Cảm dừng, thì ứng dứt, há có thê thỉnh 
câu ư?" 

Pháp sư Tăng Tông nói: _lrượng sáu là dấu vết 
của pháp thân, lại, "Sở tri" là củng cực của thân, 
nên nói là cảnh giới. Ứng đối với sở ứng, đâu được 
đề lại? 

Tánh tướng của các hành: Trên nêu cảnh giới, 
nói ứng đồng với sở ứng. Nay, nêu tánh tướng nói 
SỞ Ứng đồng với ứng. Tánh ngôn ngữ bên trong, 
tức lây trạng thái dòng chảy nôi nhau, tiêm đảng, 
thôi dứt làm bản chât. Tướng lời nói bên ngoài, lầy 
trạng thái tắt mất cuôi cùng của một trăm năm làm 
nghĩa. 

"Liên vì Thuân-đà mà nói kệ" cho đến "Trên 
đến thân chư thiên, đều cũng lại như thê.": 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chứng các 
hành không thể thỉnh". 

Pháp Sư Tăng Tông nói: „]rong bài kệ này 
cũng có thể nói tán loạn về các lỗi vô thường, khô... 
Nay, theo nghĩa triển khai: Ba bài kệ rưỡi đầu là 
môn vô thường. Một bài kệ kế là, nói đạo "Hữu", 
nghĩa là hai mươi lãm "Hữu", là môn . Không. của 
nửa bài kệ này. Kế là, hai bài kệ rưỡi nói vê pháp 
có thê hư hoại, là môn vô ngã. 
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Vì đã có lỗi như vậy nên nói: "Như con tăm ở 
trong kén không tự tại. Thân này, nơi nhóm họp 
các khổ, một bài kệ rưỡi, nói về môn bắt tịnh,". 

"Vì các dục đều vô thường, nên ta không tham 
đăm" cho đến "Hôm nay, sẽ Niết-bàn.": 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Dùng lý để 
nghiệm biết, chăng phải thật Niết-bàn. Vả chăng từ 
"Hoặc" có thân, thân tất nhiên khởi "Hoặc", làm 
sao có thể trái lại, phải theo thây mới ngộ, mà thọ 
ngộ có giải. "Hoặc" thì bị tối tăm chế phục. Sự tối 
tăm đè ép không khởi, cũng gỌI là diệt, nhưng chưa 
diệt hắn. Nếu đến chỗ không có thây, sau đó, cảnh 
tăm tôi đều dứt hết, nghĩa là dứt trừ rốt ráo, cho 
nên từ lầu đã không thật có, ngày nay, bỏ thân, nói 
chẳng phải thật diệt. Diệt đã không phải thật, bảo 
cho biết đồng với thỉnh câu nghĩa là sao?" 

“Ta đã giải thoát hữu, sang bờ bên kia, vượt ra 
tật cả khô. Cho nên, hôm nay, chỉ thọ niềm vui mâu 
nhiệm trên hết". 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Nói về "Hữu" có 
thì "hữu" diệt. Có diệt thì có khô. Đã giải thoát hữu 
thì hữu nào diệt khô ư? Cùng cực không có khô, 
giả gọi niềm vui mâu nhiệm. Giả gọi là thọ, nên 
không có người nhận thỉnh." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Mà chứng ở chân 
thật, nghĩa là dục đủ, đạo đã chân thật, không còn 
diệt nữa. Rốt ráo dứt trừ "Hữu". Dứt trừ hữu tức 
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Niết-bàn. Nói sẽ Niết-bàn là ứng theo chúng sanh, 
không thể thỉnh. 

"Ta đã vượt qua hữu, đến bờ bên kia": Đây là 
chứng pháp thân, lắng trong thường lạc, không cân 
thỉnh nữa". 

"Bầy ĐIỜ, Thuân-đà bạch Phật: Bạch Đức Thế 
tôn!" cho đến "Thường trụ ở đời, không nhập Niết- 
bàn”. 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Thuân-đà đã hiểu 
sâu sắc được chỉ thú bất diệt, Ngài bèn nói lên điều 
mình đã hiểu biết để bày tỏ." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thuân-đà sẽ làm 
thỉnh chủ giúp Phật hóa độ rộng rãi. Trên đây nói: 
"Cảnh giới Chư Phật vô thường, như tự ứng thân, 
tánh đồng với các hạnh, khác hắn VỚI Sự cao lớn 
của chân thân. Nay vì muốn nói về nghĩa này, nên 
trước là khen ngợi Niết-bàn, không phải đối tượng 
mà nhận thức nông cạn biết được. Tuy nhiên 
Thuằn-đà đã am hiểu sâu sắc về dấu vết, tức gốc, 
chỉ vì với thân trượng sáu này đối với mình CÓ ân, 
cho nên, nguyện được thường, nêu không xả". 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Thuân-đà đã nghe nói 
ứng thân phải diệt, pháp thần thường trụ, mới tỏ 
ngộ ly không có thỉnh, chỉ vi nệm trí nông cạn, dù 
được tôn tại trong Đại Bồ-tát, nhưng vẫn không thể 
biết được, nghĩa thường vô thường của pháp thần 
và ứng thân, vì đạo Bồ-tát kia chưa thành tựu, nên 
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cũng còn cần lời Phật dạy. Cho nên, do đây, lại ân 
cần thỉnh cầu". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Dưới đây là phân ba 
của môn thỉnh". 

Đức Phật vừa thuật lại lời khen ngợi của 
Thuân-đà và ngăn việc thỉnh cầu của ông. 

Về hai lý bốn và tích, đủ như trước đã giải 
thích. Nay Thuân-đà đã lãnh hội chỉ thú, đã biết 
vôn mâu nhiệm không thể thỉnh, mà vẫn ít dấu vết, 
sâu, cạn không nhất định. Đây chính là công hóa 
độ chưa toại nguyện. Lại, với tâm hư của Phật, ví 
như người đói khát nọ, đâu để cho công hóa độ 
chưa đủ, mà sẽ bị xả, cho nên lại được thỉnh". 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Nay, Thuân-đà thỉnh, 
gôm có hai nghĩa: 

1. Nói về mình là người đáng được giáo hóa. 

2. Tự nói có chỗ mình chưa biết. Đức Phật nên 
ở đời, giáo hóa giúp cho thành tựu, chỉ cho người 
đói làm thí dụ, nhằm làm rõ sự chí thành". 

"Bầy giờ, Pháp Vương Tử Văn-thù-sư-lợi" cho 
đên "Muôn câu chánh pháp nên học như thê.”: 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Thuần-đà nói dấu 
vết giông như vô diệt, nên đã y cứ vào diệt để thưa 
hỏi.”: 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Văn-thù muốn cho 
Thuân-đà giải thích rõ về nghĩa Niết-bàn bất diệt, 
chính là đôi với văn nghĩa không được rõ ràng, 
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chưa thấu suốt, nên chấp dấu vết với thưa hỏi, cho 
là không nên thỉnh. 

Kính DI ghi lời ngài Tăng Tông: "Thứ tư là 
môn thỉnh, giải thích nghĩa, nói về thường". 

Pháp sư Tuệ Lãng nói lại lời Pháp sư Tăng 
Tông răng: "Thường trụ Diệu hữu, đây là bât 
"Không". Vô thường cắt đứt, cho nên mới nói là có 
”Fam-muội không". 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dấu vết của Văn-thù 
ở phụ Địa, để nói về đức của Thuân-đà, sẽ sai khiến 
chúng đương thời, chúng bỏ những gì đã hiểu xưa 
kia, để rôi tin tưởng từ hôm nay, Văn-thù chấp dâu 
vết có hai lỗi. Nếu nói trượng sáu là thật có sinh 
diệt, thì hợp, với đạo, tức là bỏ đi một lỗi kia. 
Trượng sáu lấy pháp thân làm gốc. Dấu vết gốc dù 
có khác, nhưng lại không có tự thể riêng. Nếu 
trượng sáu sinh diệt là thật, thì gốc của pháp thân 
đâu được thường đơn độc, đây là hai lỗi". 

"Thuân-đà hỏi: Văn-thù-sư-lợi" cho đến "Nêu 
là người tu hành là pháp sinh diệt”. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Biết chân Như 
lai, lễ ra phải biết Như... Như lai: Là nương như 
mà thật đên. Chỗ nương đã thật, thì quả lẽ ra cũng 
chân, cho nên chắng phải hành". 

Pháp sự Pháp Dao nói: "Hai người dưới đây lại 
nói rộng về lý vô thỉnh. Điều mà ngải Văn-thù y cứ 
là sinh diệt của ứng thân, đông với các hành tướng, 
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chăng thỉnh mà có chỗ trụ. Điều mà Thuân-đà biện 
luận là pháp thân vô vi, không đợi thỉnh mới trụ. 
Cả hai người đều y theo một bên, chê khen lẫn 
nhau để bày tỏ chỉ thú vô thỉnh của ý Phật". 

Pháp sư Đàm TẾ nói: "Thuân-đà dùng năm việc 
để nói về các hành khác nhau của Như lai: 

1. Nói: Nêu đồng với các hành thì khác nào như 
bánh xe kia. 

2. Không được mệnh danh là trời trong trời. 

3. Như vị trưởng làng. 

4. Nói: Do khác với các hành, nên như người 
lực sĩ kia. 

5. Nêu đồng với các hành, thì lẽ ra như con của 
vỊị trưởng giả Kia". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ở đây nói rằng trên 
không được đồng với dưới. Đức Như lai là trời 
trong trời, thì sao lại đồng với các hành ư? Dưới 
đây có năm ví dụ nói lên Đức Phật là thường, khác 
với pháp hữu vi". 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây có sáu thí dụ: 

1. So sánh bắt đầu nêu bôn thí dụ. 

2. So sánh làm rõ chánh đáng Đức Như lai đã 
từ lâu là vô vi. Sau nêu hai thí dụ, để răn Văn Thù". 

Pháp sư Tuệ Lãng nói riêng: "Dưới đây, sẽ nêu 
bốn việc đề làm pháp thuyết, mỗi việc đều có một 
ví dụ chia ra thành tám. Sự thứ nhất là pháp thuyết, 
nghĩa là Đức Phật đã là trời trong trời, đâu được 
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đồng với người phàm". 

"Vị như bọt nước chóng khởi, chóng diệt” cho 
đến "Tất cả các hành cũng giống như thế". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Bánh xe, một 
cao, một thập. Ở trên nói răng quả chúng vượt hơn, 
đầu lại được như bánh xe ây ư?” 

Pháp sư Tuệ Lãng nói riêng: "Ví dụ thứ nhất. 
Nếu nói là trên được so sánh với đưới, thì sẽ đồng 
với hai ví dụ này". 

"Ta nghe mạng sống của chư Thiên rất lâu dài" 
cho đến "Tuổi thọ lại ngắn ngủi không đây một 
trăm năm”. 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Lây dưới để so 
sánh trên. Như tuôi thọ ở cõi trời Phi tưởng còn 
tám muôn kiếp, huông chi Đức Như lai? 

Pháp sư Tuệ Lãng thuật riêng: "Pháp thuyết thứ 
hai. Nói là nêu đồng với các hành, tức là xưa thì 
kéo dài nay lại rút ngắn. Vì sao? Vì khi xưa Phật 
từ cõi trời mà giáng sinh, xuông đâu được tạm thời 
ở nhân gian, bèn mất đi tuôi thọ của cõi trời ư?" 

"Như vị trưởng làng, với thê lực được tự tại" 
cho đến "Chớ quán Như lai đông với các hành". 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Theo ví dụ thứ 
ba, lúc đầu thì vượt hơn, về sau, không bằng. Khi 
xưa, Đức Phật thành đạo dưới cội cây, với oai thần 
vòi vọi, vì sao nay lại mất hết thê lực ư". 

Pháp sư Tuệ Lãng nói riêng: "Ví dụ thứ hai, là 
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không chấp nhận như mất đi thế lực kia". 

"Lại, Văn-thù vì biết mà nói" cho đến "là trời 
trong các trời, đâng Pháp vương tự tại." 

Xét: Pháp sư Tuệ Lãng nói riêng: "Pháp thuyết 
thứ ba, nghĩa là nêu đông với các hành, thì chăng 
phải Pháp Vương. Phật do muôn hạnh tròn đây, là 
Đắng Chí Tôn của ba cõi, đâu thể nói có các hành 
tướng ư?” 

"Vị như vua cõi người có Đại Lực ST" cho đến 
"Nên xưng Như lai, Ứng Chánh Biến Tri.": 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vua dụ cho 
Đức Phật trước, lực sĩ dụ cho Đức Phật nay. Kỹ 
năng, dụ cho Chư Phật mười phương vô úy hàng 
phục bốn ma, há là hành ư?" 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ví dụ thứ tư. Đạo 
Như lai vượt ngoài cảnh ma, há là pháp chết ư?" 

Pháp sư Tuệ Lãng thuật riêng: "Ví dụ thứ ba, 
lực sĩ dùng các thứ kỹ năng, cho nên tương đương 
với ngàn Đức Phật, do muôn hạnh tròn đây, nên là 
bậc thầy của ba cõi". 

"Văn-thù-sư-lợi! Nay ông không nên nhớ 
tưởng, phân biệt, do pháp Như lai đồng với các 
hành.”: 

Xét Pháp sư Tuệ Lãng nói riêng: "Pháp thuyết 
thứ tư, chớ trồng không, sinh ra tưởng luông dỗi, 
cho thường là vô thường”. 

"Vị như trưởng giả giàu có sinh con", cho đến 
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"Như lai đồng với tất cả các hành". 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Dùng lời Phật nói 
đề chứng lý chân thật, vốn không thay đối. Chỉ từ 
người nói được tỏ ngộ mới biết mà thôi. Lý Phật 
đã nói, đã không thê đôi thay, Tiên biết sự tỏ ngộ 
kia cũng văng lặng thường còn”. 

Pháp sự Tăng Lượng nói: "Cái mà Chư Phật tôn 
thờ làm thây, chính là pháp Niết-bản. Nêu Phật vô 
thường thì pháp cũng vô thường, nên nói rằng: 
"Pháp chân đã nói cũng không có người tin”. 

Pháp sư Tuệ Lãng nói riêng: "Ví dụ thứ tư. 
Người trong nhà kia sở dĩ không còn thương đứa 
con ây: Là vì có tướng đáng tin, nói tưởng giả dối 
của thầy. Nếu người nào nghe ông nói là Phật vô 
thường, thì chính ô ông là người đáng tin, cũng có 
thê "Duyên" ở ông, mà không tin". 

"Lại, này Văn-thù! Ví như cô gái nghèo”. 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Trên đã nói: 
"Không nên nói Đức Phật đồng với các hành”, ở 
đây nói Phật là vô vi. Đã hiểu mà nói được là hộ 
pháp chân thật. Dẫn chứng việc nảy làm thí dụ, 
nhăm làm rõ chỉ thú kia: Người nghèo thiêu pháp 
tài. Người nữ nhờ gốc lành nhỏ nhoi mà sinh sự 
hiểu biết này". 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trên nói Phật là vô 
vi, chỉ thú này là dài. Về phương tiện ứng vật, 
nghĩa này là ngắn. Người giữ gìn chánh pháp, phải 
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phát huy rộng rãi chỉ thú dài kia để che lấp mặt 
thích ứng chúng sinh ngăn ngủi nọ. Cô gái dụ cho 
tuệ vô thường, tuệ có ba thứ, dùng văn tuệ nhập lý 
không sâu săc, dụ cho nghèo." 

Pháp sư Pháp Dao nói: “Trước nói: "Không nên 
nói Đức Phật đông với các hành tướng, đó là bên 
trong có kiến giải chân thật, nên hãy thường tin vào 
lý này, có thê gọi là người giữ gìn chánh pháp. 
Nay, kiên giải chân thật thường trụ. tất nhiên, là do 
niêm tin của sự tỏ ngộ nhỏ nhoi trong nhiều kiếp. 
Vì cho nên gọi hành giả là cô gái, chưa dôi dào về 
pháp lành là nghèo”. 

Pháp sư Đàm TẾ nói: "Cô gái, dụ cho văn tuệ 
năng sinh ra tư tuệ. 

Kính Di ghi lời của Tăng Tông: "Đây là ví dụ 
thứ năm. Dùng năm ví dụ trước đề đôi kháng, bắt 
bẻ Ngài Văn -thù, bài bác dẫn chứng kẻ chưa tỏ 
ngộ. Nay, hai ví dụ này nói về chủ thê tạo tác nên 
lôi tu này, tất nhiên sẽ được quả thường. Cô gái lây 
sinh đẻ, nuôi nâng làm nghĩa, nói bắt đầu làm Bồ- 
tát, hay sinh thường xuyên ôm ấp kiên giải. Hoài 
bão kiên giải ngày cảng trở nên sáng suốt, nghĩa â ây 
đồng với sự nuôi nâng. Vì chưa có pháp tài vô lậu, 
nên nói là nghèo”. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây là hai thí 
dụ: Đầu tiên, lây cô gái có khả năng giảng nói về 
thường làm thí dụ. Sau, là nói ví dụ nam nhi ân hữu 
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Pháp Liên ghi lời của Tăng Tông: "Hai ví dụ 
dưới đây, nêu trong ngoài là khác. Người nữ lấy 
việc chăm sóc con làm thí dụ, nhằm biểu lộ rõ về 
kiến giải nội tại kia thật vữn chắc, chính đáng. 
Nam nhị, lây khả năng bền chắc, mạnh mẽ làm thí 
dụ, nhằm nói về thuyết ngoại kia không thể ôm âp". 

"Không có người ở nhà cứu hộ”. 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Vì công hạnh chưa 
sâu đậm, nên không khỏi bị điều xâu ác làm hư 
hoại. Người vôn đã được an Ổn, vì không lập, nên 
nói "Không có"." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Công đức trí tuệ 
giúp đỡ đắp đôi lẫn nhau, dụ cho quyến thuộc tại 
gia, vì không có công đức trí tuệ này, nên ví dụ họ 
không có sự che chở". 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Xưa, điều lành chưa 
mạnh mẽ nên không thể làm cho niềm tin kia mãi 
mãi bên chắc, lại còn bị mọi điều xâu ác của năm 
dục lôi cuốn, khiến thất lạc nơi ở cũ, căn nhà đức 
tin yếu ớt. Trong, không có nhà thiện, ngoài không 
có bạn g1ữ gìn." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đã theo nghe sinh tuệ 
thì sự hiểu biệt này tức là cảm xa quả thường. Hiểu 
biết thường tôn tại ở "Ngã", có cảnh tượng ra đời. 
Đây là ba cõi, chứ không phải còn là nhà kia, mà 
lại chưa được quả thường. Vì ở trong hai thứ đây 
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của mình, nên nói là "Không có nhà ở”. 

Người cứu hộ, sức hiểu biết đã yếu kém, nên 
chưa thể ngưỡng cảm bạn lành dìu dắt nhau." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Pháp Phật chính là 
dùng đức tin đứng đầu, năm căn là nhà. Người mới 
tu hành, đức của cây chưa ăn sâu, đó là nhà Phật 
chưa lập". 

Pháp sư Đạo Tuệ ghi rằng: "Tâm mình đã thoát 
khỏi sinh tử, thì ba cõi chăng phải nhà. Nếu ba 
mươi tâm tràn đây vô lậu của Sơ địa trên, thì có thê 
xứng đáng sinh trong nhà Phật. Người bắt đâu tu 
hành cách đây hãy còn xa, nên nói là "Không có". 

"Lại thêm khô bệnh". 

Xét: "Một bản khác chép là cùng khôn". 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Là phiên não che lập 
văn tuệ". Pháp sư Trí Tú nói: "Bị tám khô làm cho 
bệnh” 

"BỊ đói khát ép ngặt”. 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Cát kiết sử ràng 
buộc là bệnh khô, sinh tử là đói khát". 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Trong không có nhà 
thiện, ngoài không có bạn giúp đỡ. Chính vì thế, 
nên thường bị bạn xấu ác, mọi chứng bệnh làm hại, 
ép ngặt bởi đói khát". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Không có nước thiền 
định, lại thiểu ăn của pháp Niết-bàn, nên nói là 
"Đói khát". 
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"Khắp nơi khất thực". 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Điều lành là pháp 
ngoải ba cõi, mà bị việc xấu ác làm hư hoại, đến 
chỗ sinh tử lân lượt bỏ nhà, là nghĩa đi khắp. Đã 
chán khổ, câu vui mà chắng phải vôn thiện, đáng 
được không được, là nghĩa khất thực". 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Lìa bỏ năm đường, 
ví dụ đi dạo. Sinh tử không phải là chỗ được vui, 
dụ cho khất cái." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Bị khổ ép ngặt, tư duy 
điều lành đề thay cho nỗi khổ đó, ví như khất cái. 

Kính Di ghi lời Tăng Tông: "Thiêu thức ăn 
định, tuệ, tu tướng lành đê tự nuôi sống, Việc lành 
nảy không nhiêu, vì gồm nghĩa chăng phải phần 
của mình, nên đông với khất cái (xin ăn). 

Đi dạo, là quay gót đi chậm chạp, không phải 
dáng vẻ bước đi nhanh, nội về tướng thiện, không 
thể phát ra chỉ yêu ngay." 

Pháp Liên ghi lời của Tăng Tông: "Cách quả xa 
điệu vợi, thường am hiểu bến mê tăm tối, vì nghĩa 
hướng về quả vị Phật, nên nói đi dạo”. 

"Ngăn cắm nhà khách của người khác". 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Thân trong ba cối 
là ngôi nhà tà kiến, là nơi ở của người xấu ác. Đối 
với vôn thiện kia là nhà của người khác”. 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Quả của người, trời 
là quán khách trọ”. 
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Pháp sư Pháp Dao nói: "Thần của người, trời là 
cái được của "Hoặc”, thoát ngoài lý của mình. Cuối 
cùng, bỗng nhiên hợp với vô, dụ cho nhà khách". 

Pháp sư Đàm Tế nói: "Trong sinh tử không 
phải là chỗ ở lâu dài, ví dụ nhà người khác". 

Pháp sư Trí Tú nói: "Thường hiểu nhân tu tập 
không phải là quyến thuộc của sinh tử, là khách. 
Năm âm nghĩa là dừng lại nghỉ vội vã, gọi là nhà". 

"Gửi gâm sinh con một" 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Đã dùng vô vi của 
Như lai làm lý giải, không có "Hoặc” riêng, dụ như 
đứa con một. Sinh ra gửi gắm, gọi là ký sinh." 

Pháp Sư Tăng Lượng nói: "Sự sảng suốt của tư 
tuệ từ tôi tăm mà sinh ra, gọi là gửi găm. Ánh sáng, 
bóng tối dù khác, nhưng sự hiểu biết thì không 
khác, nói là "Một". Hăn là, kế thừa nhà Phật, nên 
nói là con”. 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Sự hiểu biết nương gá 
vào ấm sinh, nói là gởi. Chân mà không hai nên nói 
là "Một". li 

Pháp sư Đàm TẾ nói: "Ví dụ cho tư tuệ". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Bôồ-tát đối với âm 
thân này, chính là hiểu biết về thường. Hiểu là 
nghĩa ta sinh, gọi là con.” 

Pháp sư Bảo Lượng nói: ”“Fừ nghe mà sinh tư 
duy, gọi đó là con." Pháp sư Trí Tú nói: "Hiểu 
thường là "Một", không có hai thứ sinh, 
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diệt, nói là một đứa con." 

"Là chủ của nhà khách đuôi bảo phải đi, sinh ra 
kia chưa lâu."”: 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Tà kiến là gốc của 
sự thọ thân, là chủ nhà. Chăng bác bỏ kiến giải kia, 
nghĩa là như xua đuổi." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vô minh là gốc thọ 
sinh, dụ như người chủ. Tư tuệ thì dứt bỏ vô minh, 
xa dân, ví dụ cho đuôi chạy." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Thân là nhà của người 
kia. Do nhận thức bất chính đã tạo nên, nói là chủ 
nhà. Tà kiến chê bai, không tin thường trụ, là nghĩa 
theo đuôi". 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Nghĩa giải về "Hoặc" 
trái nhau, nghĩa như xua đuôi. Là biết mảy may 
điều lành, tât nhiên, sẽ không cảm được ánh sáng 
sinh tử." 

Pháp sư Tuệ Lãng nói: "Đoạn kiến trái với 
thường giải, mà đoạn kiến là đứng đâu sinh, tử, nên 
nói "Người chủ đuôi khách". 

"Mang bào thai đứa con này muôn đến nước 
khác". Xét: Một bản cho răng: "Sự sinh ra kia chưa 
lâu”. 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Tư tuệ mới sinh, vẫn 
sinh chưa lâu. Chấp chặt không bỏ, so sánh việc 
mang bào thai, xa với thường lạc, ví dụ nước 
khác”. 
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Pháp sư Đàm Tế nói: "Hai tuệ văn, tư cùng với 
một kiên giải, dụ cho mang bào thai. Tu tuệ nên 
được mà chưa sinh, ví dụ muỗn hướng về nước 
người khác." 

"Ở giữa đường. kia, gặp phải gió. mưa dữ dội” 
cho đến "Bị ong, sâu, trùng độc căn ăn.! 

Xét: Pháp sư Đạo Sĩnh nói: "Năm dục như gIÓ, 
mưa. Các kiệt sử như nỗi khô lạnh giá. Bạn xấu ác 
như muỗi mòng." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Phiền não che lập 
tư, tuệ, dụ cho khổ lạnh. Quả của phiên não, dụ cho 
cắn ăn". 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Đạo Phật dài xa, tu khổ 
hạnh khó thực hành, dụ cho nỗi khổ rét mướt. 
Không tránh khỏi bị ma gây ra bậc bội, dụ cho cắn 
án. 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Bị học bất chính 
chống đối, bẻ gầy, ví dụ gió mưa. Chưa tránh khỏi 
phiền não nuốt ăn, rút rỉa gốc lành, ví dụ trùng 
độc." 

Pháp sư Đạo Tuệ ghi răng: "Quả khổ sinh tử, 
dụ cho gió rét, giặc ác sáu trần, dụ cho trùng độc. " 

"Trải qua số cát sông Hằng, ôm con mà lội 
qua". 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Ôm ấp tà, ganh 
chét chánh, tất nhiên, do làm hại người, dụ cho 
sông. Chấp lấy kiến giải chân mà không đoái hoài 
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Sự nguy hiểm, dụ cho ôm con mà lội qua.” 

Pháp sư Đàm Tế nói: "Con sông, dụ lời dạy của 
sư chắng phải thường. Ôm con, dụ cho chấp kiến 
g1ả1 của tư tuệ”. 

Pháp sư Tăng Tông nói: " Sông, ví dụ nước Tiểu 
thừa, pháp của nước ngoài, nếu có chấp khác, cho 
đến uông nước một con sông không chung. Nay dụ 
cho người đến nước khác, việc phải trải qua sông 
mà là pháp chung, đại sĩ, ôm âp hiểu biết thường 
mà câu Phật, cũng nên quyên hóa độ chấp khác". 

"Trôi nhanh theo dòng nước kia mà không 
buông bỏ”. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sự sinh diệt 
mau hơn dòng nước chảy xIỆt, Chấp hiểu không 
bỏ, chính là điêu kỳ lạ, đặc biệt”. 

"Ở đây, cả mẹ con đều chìm.": 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dù sống trong 
vô thường, mà không sinh ra kiến chấp khác lạ. 
Nếu có người chê bai chánh pháp, thì họ sẽ chìm, 
phải cứu vớt họ.” 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Và lại, người bảo vệ 
chánh pháp, tật nhiên, ở đời ác, chỗ có nhiêu tai 
nạn, thì sẽ bị ganh ty, mà có khả năng, dù bị dòng 
nước cuỗn trôi. Cũng chấp kiến giải không bỏ, từ 
đó gây ra mất mạng. Nhân khiến cho sự hiểu biết 
thường trụ, không hoạt động ở đời, người pháp đêu 
dứt bỏ, về nghĩa như mẹ chìm." 


SỐ 1763 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH TẬP GIẢI, Quyên 5 §61 


Pháp sư Tăng Tông nói: "Gia phong. hưng 
thịnh, gặp ở chánh thuyết, bèn khiến cho ngôn ngữ 
co rút đương thời, kiến giải không phơi bày rõ 
ràng, về nghĩa như đứa con chết chìm. Người bị bẻ 
gãy nhục nhã, nghĩa như mẹ chết chìm." 

"Như thế, với công đức niệm từ của người nữ, 
sau khi qua đời, sẽ được sinh lên Phạm thiên." 

XÉT: Pháp sư lăng “Tông nói: 'Quả bảo của việc 
khéo gìn giữ kiến giải về thường. Tiếng Phạm 
Niễt-bàn, Hán dịch là Tịnh. Thiên, là Đệ nhất nghĩa 
thiên.” 

"Vặăn-thù-sư-lợi! Nếu có thiện nam" cho đến 
"Nhất định là hữu vi, nhất định là vô vi". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nếu chưa thấy 
lý thường, chỉ ngân. ây không có lời nói, sẽ không 
thêm lớn điều xâu ác bên ngoài thì đầu phân biệt 
hữu vị, vô vị ư?2 Dưới đây, là nêu ra giữ gìn chánh 
pháp. ' 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Nếu cho răng Như lai 
chắc chăn là hữu vi sinh diệt, thì cũng được gọi là 
đoạn diệt vô v1". Lại nói "Không nên nói răng, Đức 
Phật hoàn toàn đồng với hữu vi, nhưng Đức Phật 
chắc chăn là vô vi." 

Pháp sư Đàm Ái nÓI: 

Xét thắng câu Tăng: "Chớ nói Như lai chắc chăn 
là hữu vi, nên nói chắc chăn là vô vi" 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Nếu chỉ thể thường, 
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mà mê dâu vết, thì chắng phải lý do là kiến giải. 
Nếu nói vôn không trái với dâu vết, hiểu biết dâu 
vết không trái với bồn, thì mới khê hợp với Trung 
đạo. Cho nên nói "Không nên chắc chắn nói là Phật 
đông với các hành, cũng được nói là hoàn toàn 
không đồng. Vì, nêu hoản toàn không đồng thì sẽ 
hại dâu vết. Như hôm nay, chưa thâu suốt, chỉ tự 
quở trách mà thôi." 

"Nếu người chánh kiến, nên nói Như lai" cho 
đến "Vì sinh ra pháp lành, nên sinh tâm thương 
xót". 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Nói chắc chắn là 
VÔ VI, nghĩa là nói thường để hóa độ người, cái gọi 
là giữ gì che chở chánh pháp như trên. Sinh pháp 
lành nghĩa là dùng điều lành để hóa độ người. 
Người được mạng lành. Cho nên, Đức Như lai mới 
có quả báo tuổi thọ dài lâu, như tám con sông đỗ 
ra biến. “Tâm thương xót, nghĩa là lòng từ che chở 
mạng sông của muôn vật, là nhân tô sông lâu". 

"Như cô gái nghèo kia ở tại sông Hắng" cho 
đến "Không cầu Phạm thiên, Phạm thiên tự đến". 

Xét: Pháp sư Tuệ Lãng thuật lời của Pháp sư 
Tăng Tông răng: "Không nương gá đêu hợp với thí 
dụ, chỉ rút lây chỉ yêu, nêu làm lời khuyên răn". 

"Văn-thù-sư-lợi! Như người đi xa". 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Ví dụ này không 
nói Đức Phật hữu vi. 
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Tất nhiên, sẽ thành tựu nghĩa vô vi". 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đảm nhiệm kiến 
giải thường để câu Phật, ví dụ đi xa". 

Pháp sư Tăng Dao nói: "Ví dụ hộ pháp ở trước, 
là nói về vô vi. Ví dụ này ấn giấu hữu vi, mới GỠ 
kiến giải chưa sâu, cách Phật rât xa, ví dụ đi xa" 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đoạn thứ năm của 
môn Thỉnh"”. "Giữa đường mỏi mệt”. 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Chánh kiến chưa 
sâu đậm, mà khởi trong tâm tà." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Xa lìa sinh tử, kiến 
giải thường chuyền biên nhỏ nhiệm". 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Người tu hành kèm 
theo tướng". "Năm ngủ ở nhà người khác". 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Trong tâm tà tôi 
tăm dụ cho nằm ngủ”, 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nhân, Hoặc” thọ 
báo, không phải vốn đã hẹn, nói là năm ngủ. Trôi 
dạt đã lâu, là mắt đi kiến giải thường. Nói Đức Phật 
là vô thường, dụ cho ngủ say". 

Pháp sư Đàm Tế nói: "Sinh tử không thê ở lâu, 
là nhờ vả” 

Pháp s sư Trí Tú nói: "Dù có chút kiến giải, 
"Hoặc" che lấp tuệ nhãn, tạm quên đi hoài bão, như 
ngủ mê, tăm tối." 

"Ngôi nhà kia, bỗng nhiên, lửa lớn bốc cháy dữ 
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Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Bức hại thân 
mạng, dụ cho lửa đốt nhà." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đã sinh ra hành 
động chê bai này sẽ mang tai ương đến cho thân." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Giống như ví dụ mà 
nói". Pháp sư Đàm Tế nói: "Vì thi giác, nên nói 
khởi gập." "Tức thời, sợ hãi, thức giác. ": 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Biết chắng phải 
mình chiêu cảm, như thức dậy từ giấc ngủ." 

Pháp sư bảo Lượng nói: "Quái tà, giải thích là 
sa1 , nói là sợ hãi, tìm tòi lý không đúng, nói là thức 
giác." 

Pháp sư Đạo Tuệ ghi răng: "Trước kia, do tạm 
thời không "Duyên", nay lại được hiểu biết. 

"Liên, tự suy nghĩ hôm nay, ta nghĩa là chắc 
chắc chết, không nghi ngờ." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nghĩa là tội chê 
bai Phật, nặng không thể diệt." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Chấp kiến giải chính 
đáng không theo lời nói tà. Biết, thì chăc chắn sẽ 
nhận thấy tai hại". 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Nêu theo tà đạo, tật 
nhiên sẽ đọa vào địa ngục." 

"Vì có hỗ thẹn, nên vẫn y vào thân". 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Tức dùng sự hồ 
thẹn làm y. Nêu nói Đức Phật là hữu vi, thì sẽ 
không có sự hồ thẹn, lại nói Đức Phật là thường, 
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che giâu sở đoản xưa kia, dụ dùng y vẫn thân." 

Pháp sư Đàm TẾ nói: "Dùng lời nói che chở 
thường để ràng buộc kiến giải thường." 

"Liền đó qua đời , sinh lên tầng trời Đao-lợi" 
cho đến "Lân lượt thường sinh về chỗ yên vui." 

Xét: Pháp sư Đàm Tế nói: "Vì hồ thẹn nên sinh 
lên cõi trời, vì gìn giữ thường nên giải thoát." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Quả báo của kiết, trời 
Đao- lợi có ba mươi hai vị quan, ví dụ tiêu biểu cho 
ba mươi hai tướng. Tắm mươi, nghĩa là tám mươi 
vẻ đẹp. Đại Phạm vương, tiêng Phạm gọi Niếễt-bàn, 
vua tức là Phật". 

"Do đó, nên Văn-thù-sư-lợi" cho đến "Mau 
thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bô-đê". 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Chỉ nêu ví dụ để 
khuyên răn". "Bây giờ, Pháp vương tử Văn-thù-sư- 
lợi" cho đến "Cũng đủ che 

lấp hữu vi của Như lai.": 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đức Phật khai 
sáng tông chỉ thường, mà Thuân-đà nói rộng, nói 
lên được đâu mối của thường kia, cho nên khen 
ngợi”. 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Môn thỉnh thứ sáu, 
dùng ví dụ lửa và người đề kết với Thuân-đà." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Chăng phải ngay điều 
lành mà ngài nói được cũng là mỹ mà ngài hiểu 
biết một cách sâu sắc. Vật, nghĩa là mất thân vì 
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pháp, chưa có Nhân kia, nên kết chỉ Thuân-đà nói 
lên không xa. 

"Hữu vi, vô vi, lại đặt để chung" cho đến "Bồ 
thí như thế là hơn hết trong các thứ bố thí". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì muốn cho 
nghĩa không ăn ở trên được mở rộng, nên nhân 
thúc giục cúng dường, nhằm chứng tỏ thân trượng 
sáu không phải vô vi, không đồng với hành tướng". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là môn thỉnh thứ 
bảy, đôn đốc cúng dường". 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây là thúc giục 
ở: dường, đoạn thứ tư: "Nếu Tỷy-kheo, Ty-kheo- 

" cho đến "Phải thanh tịnh, lúc nào cũng cấp 
đhờ!" : 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nói về thời 
gian, vật tịnh, vật thí, phải thành tựu đàn”. 

"Thí nhanh chóng như thê, tức là đây đủ" cho 
đến "Như lai sắp nhập Niết-bàn." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đàn là hạt 
giông Pháp thân. Thời gian, phẩm vật là hạt giống 
của đàn. Nhiều hay ít, nghĩa là phẩm vật nói trên. 
Chưa nói về tâm địa. 

Nay, kế là, nói phẩm vật cúng dường có tám 
thứ, như văn luận có giải thích. Nay, nói về Đức 
Phật và Tăng quyết định thanh tịnh tâm, đa số là 
người giới, chỉ cúng phẩm nhiêu hay ít không nhất 
định mà thôi". "Thuằn-đà nói: "Thưa ngài Văn- 
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thù-sư-lợi! Hôm nay, vì sao Ngài" 

cho đến "tức là Pháp thân, chứ không phải thực 
thân”. 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Ngài Văn-thù đã 
thúc giục, e rằng vật nói là trượng sáu hoàn toản 
đông với kẻ phàm, nên Thuân-đà lại nói chỉ biểu 
thị là đông, chắng lẽ thật sự cần hay sao?" 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Thuân-đà nói pháp 
thân không ăn, mới dẫn chứng xưa đề so sánh, Đức 
Phật bảo Văn-thù-sư-lợi" cho đến "Khéo nhập 
Kinh điển Đại thừa rất sâu". 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Lời nói của 
Thuân-đà có thê là ý Phật, nên nói thành tựu". 

"Ngài Văn-thù-sư-lợi bảo Thuân-đà" cho đến 
"Cũng vừa làm hài lòng tất cả chúng sinh". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Niệm ái nây 
sinh từ chấp mắc nghiêng lệch. Nay, nói Đức Như 
lai hợp với lý thì được, về tình thì không có 
nghiêng lệch, đêu hài lòng vì có tự thể. Nói về lý 
thì chưa sáng tỏ, vì cho nên phải tìm hiểu tường tận 
hơn”. 

Pháp sư Tuệ Lãng nói: "Ở đây Khiên Niệm có 
ba cách dịch, đây là khiến thiên niệm thứ nhất". 

"Văn-thù-sư-lợi nói: Như lai đôi với ông" cho 
đến "Tôi và Nhân giả đêu là điên đảo". 

Xét: Pháp sư Tuệ Lãng nói: "Đây là khiên tất 
cả niệm thứ hai”. "Thưa ngài Văn-thù-sư-lợi! Đức 
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Như lai không có niệm ái" cho đến "Chính là cảnh 
giới trí tuệ của Chư Phật." 

Xét: Pháp sư Tuệ Lãng nói: "Đây là thứ ba, chỉ 
nêu ví dụ để nói niệm không có tướng". 

Minh Tuấn nói: "Tư hai người biện luận một 
bên về Đức Như lai đến đây, có ba nguyên nhân: 

1. Giải thích nghĩa thường, vô thường, quét 
chung dấu vết hữu vi, nhăm hiển bày diệu bổn 
thường trụ, nghĩa có thê thỉnh, không thê thỉnh. 

2. Quét sạch dấu vết ứng thân. Vả chăng ăn để 
tiêu dùng cho thân. Nêu ăn mà không ăn, thì chắng 
lẽ thân là thật ư? 

3. Rũ sạch dấu vết của ứng tâm. Truyện. đạt sự 
hài lòng có khả năng biện luận, đề nói lên niệm của 
vô niệm, nên nhân đây thuật thành, nhăm trừ bỏ 
dâu vết của tâm." 

“Thưa Ngài Văn-thù-sư-lợi! Ví như vị vua” cho 
đến "Thăng thắng (trực giác) muốn so sánh tài đức 
của vỊ vua ây với sự nghiệp của các Bỏ-tát." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chim dụ cho 
Đức Phật. Vô lượng do-tuân, ví cho quán "Trồng 
không". Biên dụ cho sinh tử. Rùa cá, ví với sáu 
đường. Bóng của mình, dụ cho Ứng thân. Nói 
"Trống không" có hai hơi thở phàm phu: Người 
còn bị ràng buộc. Một ít trí, chỉ cho người Nhị 
thừa." 

Kính Di ghi lời của Tăng Tông răng: "Môn 
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thỉnh thứ tám này quét sạch dâu vết của hai Đại sĩ." 

Pháp sư Tuệ Lăng nói lại lời của Pháp sư Tăng 
Tông răng: Trong đây có hai ví dụ: Trước, nói dưới 
không bắt kịp trên, dùng ví dụ chĩm, để nói trên có 
khả năng biết được dưới. Sau, ngài Văn-thù tự quét 
sạch dấu vết." 

"Bầy giờ, Đức Thế tôn, từ trên khuôn mặt" cho 
đến "Nghe Đức Phật nói xong, Thuân-đà buôn bả, 
nghẹn ngào, im lặng”. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trước kia, 
Thuân-đà nguyện sau cùng sẽ săm sửa phẩm vật 
cúng dường Đức Thê tôn đề nói về thường trụ, nói 
vê lý đã rõ rằng, không diệt hiện diệt, không ăn 
hiện ăn. Việc nông cạn ấy cùng khắp. Nay, văn 
khác với trước, sau đó mới nói băng miệng.' 

Pháp sư Pháp Dao nói: “Irước kia, ngài Văn- 
thù hối thúc Thuâần- đà sắm sửa phẩm vật cúng 
dường, bị Thuân-đà trách cứ, giống như Ngài Văn- 
thù trước kia đã nói là giả dôi, đây là thân trượng 
sáu, lại đều không nhận người cúng dường. Thực 
phâm cúng dường đại chúng sẽ trở nên lập bày 
trồng không, không thỏa lòng trong sạch, nên, Đức 
Thể tôn phát ra ánh . sáng chiêu thăng vào ngài Văn- 
thù, để chứng tỏ rằng lời Ngài Văn-thù nói trước 
kia không phải giả dối, nên phải thúc giục mau 
cúng dường." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Thứ chín là môn 
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thính, thúc giục cúng dường. Trên đây đã biểu 
dương sáng tỏ nghĩa thường quét sạch dâu vết 
xong. Vật tình không còn dâu vết ngưng đọng nữa! 
Dù diệt mà biết là thường, dù ăn mà biệt không ăn, 
nên lại phát ra ánh sáng, nói lên mọi dấu vết phải 
xóa bỏ." 

Pháp sư Đạo Tuệ ghi rằng: "Thuân-đà một bê 
thính câu Đức Như lai ở mãi trên thê gian, còn 
Ngài Văn-thù thì biện luận một bên. Về sự đã 
xong. Nay, Đức Thế tôn phát ra ánh sáng này là để 
đáp lại ý muốn của Thuân- đà. Đức Thê tôn đã 
không chấp nhận lời thỉnh câu ở đời của Thuân-đà, 
nên do ánh sáng mà Ngài Văn-thù thúc giục cúng 
đường." 

Pháp sư Tuệ Lăng nói lại lời của Pháp sư Tăng 
Tông răng: "Dưới đây, sau cùng là ví dụ ngọc lưu 
ly, vì căn cơ bậc hạ, mở rộng tông chỉ nhần quả 
thường trụ." 

"Phật bảo Thuân-đà: Ông đã dâng phẩm vật 
cúng dường" cho đến "Lân thứ hai, thứ ba cũng 
giông như thế". 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Muốn cho Thuân- 
đà nhanh chóng dâng lễ cúng dường cho kịp giờ và 
cả đại chúng đều thỏa lòng mong đợi, nên Đức 
Phật nói luôn ba lần". 

"Bấy giờ, nghe Đức Phật nói xong, Thuân-đà" 
cho đến "Đông thanh tha thiết thỉnh cầu Đức Phật 


SỐ 1763 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH TẬP GIẢI, Quyên 5 871 


đừng nhập Niết-bàn. " 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sự chí thành 
của một người không thể cảm động đến Đức thật, 
nên nhờ đại chúng đông tâm cùng nhau thỉnh câu." 

"Bấy giờ, Đức Thế tôn lại bảo Thuân-đà: Ông 
chớ nên khóc than nhiêu" cho đến "Pháp hữu vi có 
nhiều tai họa." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chăng phải 
không có ích, tâm rỗi loạn mê đạo, không phải đối 
tượng thích hợp của người tu hành, phải quán thân 
mình, là giải thích ý chí của không có ích. Thân 
ông là cái thích hợp đã không được trụ, chăng lẽ 
lại được trụ ư?" 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Chất độc lẫn lộn: 
Giáo pháp xưa sinh kiến giải, nhân quả chưa phân 
biệt, cũng nói là chất độc lẫn lộn. Nói theo Kinh 
này thì từ Kim Cương trở xuống, dù nói răng kiến 
giải không phải chất độc, nhưng thể của nó và khô 
vẫn chưa phân chia rõ ràng, nên cũng nói là chất 
độc lẫn lộn." 

"Bầy ĐIỜ, Thuân-đà lại bạch Phật răng" cho đến 
"Cho nên, nay ông chớ nên khóc lóc!". 

Xét: Tăng Lượng nói: "Ý Thuân-đà lại thỉnh, 
nghĩa là Đức Phật từ bị, do ứng với chúng sinh đau 
khố. Nay ta hiện đang khổ, cho nên nguyện Đức 
Phật để tâm thương xót. Ý đáp của Đức Phật: "Vì 
đi thì sẽ có ích, còn ở lại thì vô ích." 
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Pháp nhĩ của Chư Phật, nghĩa là cho sinh diệt 
là khô, không sinh diệt là vui, vì cho nên ta dứt bỏ 
khô sinh, diệt này." 

"Bầy ĐIỜ, Thuân-đà lại bạch Phật răng" cho đến 
"Giờ đây, tự suy xét, con càng cảm thấy vui 
mừng." 

Phật khen Thuân- đà: "Lành thay! Lành thay!" 
cho đến _Hãy mau sắm sửa phẩm vật cúng dường, 
không nên để trễ!" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đêều đến là chỗ. 
Chỗ đồng đứng dậy trong hiện tại, đều là tướng 
huyễn, tức là Đức Phật bảo “Thuân- đà hãy quán 
trồng rÔng, để ngăn dứt sự rối loạn của nỗi buôn 
bã, lưu luyến. Dùng năng lực phương tiện: Nếu các 
pháp không là trông không, mà quan hệ với cái 
"Có" thì chăng gọi là Phương tiện, vì tâm Đức Phật 
là không, nên chăng chấp mắc, nên chứng các pháp 
là không. 

Các Phật pháp như thê: "Chứng không có chấp 
mặc là quả Phật. Nay ta nhận thức ăn của ông, 
nghĩa là chứng phương tiện. Không ăn mà nhận 
lãnh, vì ích lợi của phương tiện." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Dưới đây là phẩm 
cuối, đoạn thứ mười: Lãnh hội kiến giải." 

"Bấy giờ, Thuân-đà vì các chúng sinh" cho đến 
"Vội đứng dậy cùng ngài Văn-thù đi săm sửa phẩm 
vật cúng dường." 
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Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Lành thay! Nay 
đã cúng dường, tật nhiên là ruộng phước thành 
Phật. Niết-bàn thật khó hiểu rõ. Nêu công hạnh bỗ 
thí cũng dường được thành tựu thì con sẽ tự biết rõ 
răng Đức Như lai có nhập Niết- bàn hay không. 

Pháp sư Đạo Tuệ ghi ng: "Dấu vết của 
Thuân-đà chưa khéo hiểu về pháp sắm sửa cúng 
dường, nên cùng đi với ngài Văn-thù. 


-oQO- 


ĐẠI BÁT-NIÉT-BÀN KINH TẬP GIẢI 
QUYÊN 6 


Phẩm 3: AI THÁN (Phân 1) 

Giải thích: mặt đất rung chuyến: phát ra Mười 
lăm pháp môn như không, bất không không, v.v... 

Ví dụ thành báu hợp với chánh pháp. Giải 
thích: Niết-bàn của chữ y. 

Giải thích: Nghĩa Hoặc lìa, hoặc không lìa tư 
tưởng vô thường. Giải thích ý nghĩa năm mươi bảy 
phiên não. 

Xét: Pháp sư Tuệ Lãng nói lại lời của Tăng 
Tông răng: "Từ cuối phâm trước, Đức Thế tôn phát 
ra ánh sáng từ miệng, thôi thúc cúng dường. Cuôỗi 
cùng là ví dụ ngọc lưu ly, cũng là môn Thỉnh, để 
nói về thường. Đây là nói về căn cơ bậc Hạ, øôm 
có sáu đoạn: 

1. Phát ra ảnh sáng thôi thúc cúng dường. 

2. mặt đất rung chuyền, đại chúng buôn bã than 
thở. 

3. Nói năm thí dụ, chê bai việc thỉnh Phật. 

4. Đức Phật khuyến khích, hỏi han, lại được sở 


SỐ 1763 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH TẬP GIẢI, Quyền 6 875 


đắc kia. 

5. Ty-kheo khen ngợi giáo pháp tích. 

6. Nói tu vượt hơn. 

Kính Di ghi lời của Tăng Tông răng: "Phẩm Ai 
Thán đâu tiên, cũng thuộc về Thuần-đà cùng VỚI 
đại chúng thỉnh Phật ở đời của phẩm trước, là môn 
thỉnh thứ hai, nói về thường." 

Từ câu "Lại, nếu Tỳ-kheo có nghi ngò" v.v... 
trở xuống, là mở bày môn khuyến đoạt thứ ba trong 
Tông chỉ, để nói về thường. Có bốn phân: 

1. Đoạt quả. 

2. Đoạt nhân. 

3. Nêu ví dụ châu báu, thành tựu quả xưa, cho 
nên trông rông. 

4. Kết hội hai giáo. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Phẩm này chia ra bảy 
đoạn: 

1. Nói kệ và văn xuôi: Bày tỏ nỗi khô của mình, 
chê bai việc thỉnh Phật. 

2. Đức Phật liên khuyên xả bỏ pháp tu sở đắc 
trước kia. 

3. Tỳ-kheo lại thỉnh Phật trụ ở đời nữa đề dạy 
bảo chúng ta phương pháp tu. 

4. Đức Phật lại khuyên các Ty-kheo sao cho chỉ 
theo giáo pháp Phật đề tu ba tu vượt hơn, thì sẽ 
được quả thường. 

5. Tỳ-kheo lại thỉnh, nếu quả Phật là thường, 
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thì sao Đức Phật không ở đời để dạy cho chúng ta 
biết phương pháp tu vượt hơn ư?. 

6. Lại khuyên nói ngày nay ta diệt độ là vì ông 
có chứng bệnh châp nghiêng lệch, ông chỉ cân 
dừng bảo thủ những gì mình đã làm ngay xưa là 
thật. Đã ba lần khuyên, ba lần thỉnh XONG. 

Mọi người bắt đầu mang một nỗi nghĩ ngờ: Về 
lý ây nếu là thật, thì Đức Phật mới ra đời, sao 
không sớm nói cho chúng ta nghe? 

7. Tức là hội thông xưa, nay. 

Pháp sư Đạo Tuệ ghi răng: "Phân tích rộng 
phẩm này thành bốn đoạn: 

1. Đại chúng buôn thương thở than. 

2. Đức Phật mở bày tông chỉ Niết-bàn. 

3. Nói pháp tu thù thắng. 

4. Hội thông." 

Lại nói: chia làm chín đoạn. 

1. Sắp Niễt-bàn, cho đến mặt đất rung chuyền. 

2. Đại chúng nói bài kệ và ví dụ để thỉnh Phật 
ở đời. 

3. Đức Phật nói hai bài kệ, để ngăn đại chúng 
thỉnh câu. 

4. Nêu có ai nghĩ ngờ, Đức Phật sẽ mở rộng đầu 
mỗi của thường, vô thường, xóa bỏ mọi nghĩ ngờ, 
khuyên họ cứ hỏi, tức nói ba quan điểm Niếễt-bàn. 

5. Vì Ty-kheo chưa thể lãnh thọ, nên lại khen 
ngợi giáo pháp xưa là đúng. 
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6. Đức Phật vì các Tỳ-kheo nói ba pháp tu vượt 
hơn. 

7. Tỳ-kheo lại thỉnh Phật ở đời. Đức Phật lây 
Ca-diếp đề làm y chỉ, ngăn dứt hai lần thỉnh kia. 

Š. Lại dùng ví dụ châu báu, nhằm khuyên các 
Tỳ-kheo hãy bỏ pháp tu xưa kia để tu pháp tu vượt 
hơn ngày nay. 

0. Hội thông cái không được của ngày xưa, tức 
nói lên ý được nói của ngày hôm nay. Sáu đoạn 
sau, tự lệ thuộc nhau. 

Pháp sư Trí Tú nói: "Từ đây đến phẩm Trường 
Thọ cho đến câu hỏi của đồng tử Ca-diếp, là thứ 
hai, chính thức nói, đại ý có sáu đoạn: 

1. Hiện tại mặt đât rung chuyền, nói lên Phật sẽ 
đến. 

2. Chúng đương thời nói kệ và năm ví dụ để 
thỉnh Phật trụ lại đời. 

3. Đức Phật nêu các pháp để khuyên hỏi. 

4. Nói phương pháp tu vượt hơn đề đoạt chấp. 

5. Nói ví dụ thây thuốc, hội thông xưa, nay. 

6. Làm lại sáu phiên, chỉ nêu pháp để khuyên." 

Pháp sư Pháp An nói: "Phẩm này mở rộng đoạn 
hai của Tông chỉ, có ba phân: 

1. Chê bai việc thỉnh, từ đầu phẩm, đến cuôỗi 
phẩm là Niết-bàn của chữ Y. 

2. Chấp giáo pháp xưa để thỉnh, từ chỗ liên nói 
về vô thường, cuôi cùng đều ba pháp tu. 
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3. Nay dùng giáo để thỉnh, từ "Như lời Đức 
Phật nói lìa bốn điên đảo", là phẩm cuối. 

Trong ba phân đều có hai lần lặp lại: Năm ví dụ 
từ đâu đên cuôi, là Thê của Thỉnh. Kê là, từ "Đức 
Phật bảo các Tỳ-kheo" v.v... trở xuống, là đáp lời 
thưa hỏi. 

Theo lân thỉnh thứ hai, trước từ “Vui lòng nói, 

. trỞ ,xuỐng, chấp giáo xưa để thỉnh: "Con đã 
thông hiểu, cúi mong Đức Phật trụ lại thê gian để 
giảng dạy. Kế là, từ "Đức Phật khen Tỳ-kheo” 

.. trở xuống, là đáp lời mình đã thỉnh, răng chỉ 
tập giáo hôm nay lìa được bốn đảo. 

Y theo lần thỉnh thứ ba, đâu tiên, từ "Lìa bốn 
đảo, nghĩa là cuối cùng theo Đức Phật nhập Niết- 
bàn, răng nếu Đức Phật là thường, thường thì 
không diệt, sao không trụ lại thế gian để giáo hóa 
dẫn dắt ta ư? 

Kế là, từ "Ta trao gởi chánh pháp cho Ca-diếp, 
để đáp lại lời thỉnh". 

Minh Tuân nói: "Phẩm này đại khái chia làm 
năm đoạn: 

1. Đại chúng thấy mặt đất rung chuyền, biết là 
biểu hiện diệt, bèn buôn thương, thở than nói năm 
thí dụ, nhằm để thỉnh Phật. 

2. Đức Phật nói hai bài kệ, ngăn dút sự thở than 
thảm thương của đại chúng. 

3. Chỉ nêu pháp, khuyên hỏi. Cuối cùng là dụ 
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châu báu. 

4. Bây giờ các Tỳ-kheo nghe nói ví dụ châu 
báu, bắt đầu tỏ ngộ về lý. Vì lẽ đó, nên nêu câu hỏi: 
Vì sao không nói ngay ư? 

5. Đức Phật dùng ví dụ thây thuốc mới cũ, để 
hội thông xưa nay. Y theo đoạn đầu, có ba chương: 

1. Trải qua nhà đề nêu lên việc mặt đất rung 
chuyền. 

2. Đại chúng nói kệ tự trình bày. 

3. Dùng năm ví dụ chê bai việc thỉnh. Trong 
đoạn hai có hai chương: 

1. Lời nói gởi gắm cảm kích thiết tha: "Răng 
chớ như phàm phu". 

2. Dùng kệ nói pháp, đề ngăn thương thảm câu 
thỉnh. Trong đoạn ba có năm lượt lật lại: 

1. Chỉ nêu pháp đề khuyến khích thưa hỏi. 

2. Tỳ-kheo chấp sở đặc xưa, không hiểu chỉ thú 
nay. 

3. Đức Phật nói về pháp tu vượt hơn, dứt bỏ cái 
mình đã chấp. 

4. Tỳ-kheo nghe vượt hơn, đây tức là cái xưa 
của mình là sai, Đức Phật dạy pháp tu nay là đúng. 
Do mình chưa hiểu, nên vẫn cô tình thỉnh Phật ở 
đời mãi, răng Đức Phật đúng ra nên ở đời để dạy 
ta sao cho hiểu được pháp tu vượt hơn, nên đem 
thân mạng để câu thỉnh. 

5. Đức Phật dùng ví dụ châu báu để nói lên sự 
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mê mờ kia. Đoạn thứ tư, thứ năm không giải thích 
rộng nữa. 

"Thuân-đà đi rôi, không bao lâu" cho đến "Cho 
nên, mặt đất ở đây rung chuyên mạnh như thế." 

XÉT: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đức Phật và 
Thuân-đà nói về nghĩa cảm ứng thường trụ, đủ ở 
văn trên. Sau khi Thuân-đà đi rôi, người nên sinh 
tâm hoài nghĩ mà chưa hỏi ngay, nghĩa là rất mong 
Đức Phật sông lầu, nên hiện phải bỏ đi, thôi thúc 
khiến thưa hỏi. 

Về nghĩa của rung chuyên sáu cách đã được mô 
tả đầy đủ trong Kinh Hoa Nghiêm. Ở đây có hai ý: 
Trước kia, làm tâm của chúng sinh động. Trong 
động có tiếng, nói là tướng to, nhỏ. "Từ tầng trời 
Đâu-suất giáng xuông" cho đến "rung chuyên 
mạnh như thế", thì chắc chăn có sự kiện lớn. 

Địa Hữu lộc có ba thứ, Địa Vô học có ba thứ, 
mà năm thứ đã qua, đây là thứ sáu." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Vì không có người Øõ 
mà phát ra nên mặt đất rung chuyên, để nói lên 
Niết- bàn, là đâu mối nhanh chóng khuyên thỉnh 
kia. Niết-bàn của chữ y do đây mà nêu lên." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là tướng thứ bảy. 
Ý sau của điểm lành này chăng phải vì mời gọi 
chúng, chỉ cho người đương thời thây được ánh 
sáng uy nghi của Đức Phật điêm nhiên. Tình ý, tình 
nhỏ lại hiện ra tướng này, để nói lên phải bỏ đi. 
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Dưới đây sẽ nói về ví dụ hai người già, trẻ: Thứ 
nhất, tự bày tỏ nỗi khổ của mình để thỉnh, mà chê 
bai Đức Phật, có ba ý: 

1. Nói mười một hàng rưỡi kệ, chính thức bày 
tỏ nỗi khổ mà thưa thỉnh. 

2. Hai hàng kệ sau, nói rằng nêu Đức Phật ở lại 
đời thì sẽ có ích dứt trừ các khô. Thưa thỉnh xong, 
Đức Phật im lặng. 

3. Lại dẫn việc chê bai Đức Phật. 

Pháp sư Trí Tú nói: "Đây là đoạn thứ nhất, 
trong đât có tiêng ở đây, nói về hai nghĩa: 

1. Báo cho biết hôm nay có sự rung chuyền lớn. 

2. Báo cho biết sự rung chuyên này là tướng 
Niết-bàn. 

Pháp sư Tuệ Lãng nói: "Cuôi phâm trước, Đức 
Phật phát ra ánh sáng từ miệng, phẩm này, đầu tiên 
là mặt đất rung chuyền, đều là muốn vì người cơ 
căn bậc hạ mà nói vê thường. 

Từ phát ra ảnh sáng từ miệng, nói xong kệ. 

Thứ nhất trong sáu đoạn, hiện tướng Niết-bàn, 
øôm có ba chương, đây là chương thứ nhất. 

"Bấy giờ, các trời, rồng, Càn-thát-bà" cho đến 
"Như lai thây rằng sự buông bỏ, cũng như nhồ bỏ 
đàm dãi." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nói về khỗ mà 
Đức Phật đã dứt bỏ." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây nói xong năm 
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thí dụ. Đoạn hai, tự bảy tỏ nối buôn than để thỉnh 
Phật." 

"Ví như mặt trời mới mọc, ánh sáng chói chang 
rực rỡ" cho đến "Ví như núi Tu-di". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nếu Đức Phật 
trụ ở đời, thì sẽ có lợi ích như thể. 

“Bạch Đức Thế tôn! Ví như nhà vua sinh và 
nuôi nâng các con" cho đến 'Cúi mong Đức Phật 
ở lâu trên đời, không nhập Niết-bàn" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Hai chương 
trên, bày tỏ đủ sự tôn hại, lợi ích của ra đi, ở lại, 
phơi bày nỗi khổ của mình để thỉnh Phật mà không 
nhờ đức Từ đoái tưởng. Dưới đây, nói xong văn 
xuôi, dùng năm thì dụ Đức Phật quá khứ: 

1. Nói không có điều thiện bắt đầu, để cho tốt 
đẹp sau cùng. 

2. Nói lây hữu vi làm khô, vô vi làm niềm vui. 
Vì sợ hữu vi, nên Đức Phật chọn phải vô vI. 

3. Nói vô vi không có niềm vui, vì con ở trong 
ngục, cha không được vui làm thí dụ. 

4. Từ mà không bình đăng. 

5. Đều không có lòng Từ." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Ví dụ này nói dù được 
chánh kiến, nhưng Bát-nhã chưa đủ, nên tha thiết 
thỉnh Phật trụ ở đời để thành tựu Bát-nhã cho ta." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Bốn bộ không phải 
một là dụ cho các con, nói về tuệ không ư? Ví dụ 
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cho xinh đẹp. Đầu tiên, Đức Phật dạy định, tuệ đề 
ta tu học, sinh tuệ mạng cho ta. Nên đeo đuôi tuệ 
cao quý, giáo pháp do lý sâu thì tuệ mạng không 
dứt. Nay, Đức Phật đã ra đi, tuệ cao quý không nỗi 
tiếp nữa, chăng phải là giết chết con hay sao?" 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Ta chưa tránh khỏi 
bốn ma, còn kiến chấp thì Phật đã rũ bỏ sạch, há 
không phải trao con cho Chiên-đà-la ư?" 

"Bạch Đức Thế tôn! Ví như giác ngộ, học gI1ỏI 
các luận" cho đến "tức là không còn sợ đọa vào địa 
ngục nữa”. 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Ví dụ này nói về 
Đức Phật, là đâng đây đủ tật cả Bát-nhã, lẽ ra nên 
ở đời giảng nói cho chúng ta nghe. Nếu nhập Niết- 
bàn thì dường như đỗi với các pháp Ngài sợ mà 
không nói”. 

Pháp sư Đàm Tế nói: "Dường như Đức Như lai 
sợ pháp hữu vi." "Bạch Đức Thê tôn! Ví như có 
người mới học nghề" cho đến "Sao 

Đức Như lai thọ lãnh sự yên vu1 cho được?” 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Ví dụ này nói 
răng, ta chưa được giải thoát, nên muôốn thỉnh Phật 
ở đời, hầu dạy bảo cho ta." 

Pháp sư Đàm Tế nói: "Dụ cho Sơ nghiệp của 
Tiểu thừa, nhà tù là Vô minh. Có người hỏi, thì đó 
là Bồ-tát." 

Kính Di ghi lời của Tăng Tông răng: "Theo 
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giáo pháp của Thanh văn tu hành là dứt bỏ các 
phiên não, là công việc mới bắt đầu làm. Người kia 
vì không thể siêng năng tu học, nên mắc tội phải ở 
trong ngục. Nay nói dù dứt trừ "Hoặc” thô, nhưng 
tế thì không nghiêng đồ, vì lẽ đó, nên đã bị quả 
năm ấm lủng đoạn, giam nhốt". Có người hỏi họ 
nhận lãnh tội gì? Là thiên hạ có việc hay không, 
người chung quanh lại cố ý hỏi, vẫn không thể làm 
lợi ích. Nêu Đức Thế tôn quyết định bỏ chúng con 
ra đi mãi mãi thì đâu khác gì kẻ ở gần nói chuyện 
phiếm không xác thực, kẻ không có lòng từ." 

"Bạch Đức Thế tôn! Ví như thây thuốc hiểu 
rành các môn thuốc" cho đến "Kính mong Đức Thê 
tôn ở lâu trên đời này, chớ nhập Niết-bàn." 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Nêu Đức Phật 
không ở lại trên đời để dạy bảo chúng con được 
giải thoát, tức là Ngài đã đê dành phương thuốc bí 
truyền, chỉ trao riêng cho con ruột mà không truyền 
cho các học trò khác. Đức Như lai hoàn toàn không 
hề phân biệt đôi xử thân, sơ, không dạy dỗ chúng 
con, khác nào như vị thầy thuốc kia." 

Pháp sư Đàm TẾ nói: "Dù có lòng Từ mà tâm 
vẫn còn phân biệt hơn kém, thăng thua, thì sẽ tôn 
thương cho bình đẳng." 

“Bạch Đức Thế tôn! Ví như người g1à, người 
trẻ mắc phải chứng bệnh khốn khổ" cho đến "Ở lâu 
trên đời, chớ nhập Niết-bàn." 
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Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Ví dụ này, nói 
răng, mình mới bắt đầu học tập ngần ấy, nên chưa 
thành pháp thân. Vì lẽ đó nên thỉnh Phật ở đời để 
giúp đỡ cho việc tu học của chúng con, thì pháp 
thân mới thành tựu được." 

Pháp sư Đàm Tế nói: "Nếu người có lòng từ, 
thì nên cứu vớt nỗi đau khô. Nay, đã bỏ khổ, chăng 
lẽ cho là có lòng từ hay sao?" 

"Bấy giò, Đức Thế tôn bảo các Tỳ-kheo" cho 
đến "Xa lìa các phi pháp, hãy tự an ủi, thọ nhận 
niễm vui mừng, yên vui." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chính vì Từ bị 
nên Đức Phật thị hiện diệt độ, cụ thể như đoạn văn 
trước nói. Chỉ vì ái của phàm phu, "Duyên” bi nặng 
nề, nên không thể tỏ ngộ đạo lý. Nay, Đức Phật bảo 
riêng với các Tỳ-kheo để khích lệ mọi người." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây là lời 
khuyên thứ hai, có ba ý: 

1. Giới, thời gian, chúng. 

2. Khuyên trong nhân quả chung. 

3. Khuyên xả bỏ sở đắc ngày trước, tu chữ Y 
của hôm nay. Đây chính là thứ nhất của Tỳ-kheo, 
răn dè phàm phu. 

Pháp của Chư Phật như thê, nghĩa là hễ có cảm 
thì có ứng. Cảm hết, về chân. Vui không buông 
lung. Đức Phật dạy khuyên chúng ta phải nghiêm 
Ø1ữ ØIỚiI, ø1ữ tâm, nhớ nghĩ chân chánh tu định. Câu 
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sau, là tu tuệ. 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây là đoạn ba, chính 
thức chỉ nêu các pháp, nói lại bốn ý của Đức Phật, 
khuyên thưa hỏi, có ba phân: 

1. Sắp thưa hỏi: Trước dùng hai bài kệ để ngăn 
ngừa tâm tán loạn của các Tỳ-kheo. 

2. Nói rộng các pháp, khuyên nêu câu hỏi. 

3. Lại nêu ra duyên khác, khuyên nêu câu hỏi. 

Đây là phân thứ nhất, châm dứt rồi loạn lo buồn 
của đại chúng kia." 

"Lại này các Tỳ-kheo! Nếu có ai còn nghĩ ngờ” 
cho đến "Như lai sẽ thuận theo mà giải quyết cho 
các thây." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Dù Đức Phật đã 
nói nghĩa bât diệt cho Thuân-đả nghe, nhưng các 
TỲ- -kheo vẫn cô châp giáo xứ không thôi. Ở đây sẽ 
giải thích nghĩa â ây, để chứng minh răng, giáo pháp 
xưa, nay vẫn đều là nhiệm mâu tốt đẹp. 

Xưa nói: "Tất cả đêu rỗng không, vốn vì chúng 
sinh chấp mắc "Hoặc" của ba cõi. Do đó dứt trừ 
chứng bệnh không là trồng rồng. Nói dâu vết đã 
tản mạn, đáng lý gây ra nỗi ngờ vực. Nay chấp 
nhận nghĩ ngờ đó, lời nói nhỏ nhặt được bảy tỏ, 
dẫn dăt kẻ sông trái với giác, trở về với tông chỉ. 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Về phân mở rộng 
tông chỉ, có lược, rộng. Đây là khuyên khích cách 
hỏi rộng rãi. Các Tỳ-kheo quán bôn phi thường, 
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dứt trừ nghi ngờ về Phật thành đạo. Nghe nói Đức 
Phật thường trụ, nên sinh ngờ vực về quả nảy, tức 
là việc đáng hỏi mà không ai hỏi, tật nhiên cho 
thuyết xưa là thật. Nếu cho thuyết xưa là thật thì 
sau cùng sẽ không tỏ ngộ được giáo pháp hiện nay. 
Thế nên gọi là phát sinh mỗi nghi ngờ kia. 

Xưa, nói tất cả trống rỗng, nay lại nói không là 
trồng rỗng, là điêu đáng nghi ngờ." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là phân thứ ba 
trong phân mở rộng tông chỉ. Phân thứ nhất trước 
kia, nhờ bố thí nói về thường. Phân thứ hai, Thuân- 
đà đã vượt lên đại chúng để mong thỉnh Phật trụ 
lâu ở đời. 

Nay, đây là môn khuyên răn thứ ba, nói về 
nghĩa thường. Sở dĩ sắp đoạt lây nên khuyên thưa 
hỏi trước, là vì dùng năm ví dụ để chê bai Phật. 
Hoặc nói là bỏn xén pháp, hoặc cho răng lòng từ 
nghiêng lệch, riêng tư. Nay, Đức Phật khuyên các 
Tỳ-kheo ấy hãy nên hỏi về chỉ thú mở bày tông chỉ 
trên. Phát ra hai giáo hiện nay, ngày xưa, chứng tỏ 
cả hai thứ đều không thể thỉnh, vì họ chưa thấu 
suốt, nay nên nghi ngờ. 

Sự sinh tử là không, là giả dối, chung quy trở 
về chỗ trồng rồng. Niết-bản tròn đây củng cực, yên 
lặng tôn tại mãi, là không là trồng rông. 

Xưa kia nói vô thường năm trong ba cõi, nay 
nói vô thường năm ngoài ba cõi. 
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Xưa, lây ba vô vị làm thường, nay, nói về "Diệt 
hữu" cho là thường." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây là phần thứ 
hai, chỉ nêu nhân quả, khuyên chung nên hỏi.” 

Pháp sư Trí Tú nói: "Phân hai, chỉ nói rộng các 
pháp, đê khuyên khích nên hỏi. 

"Cũng sẽ vì các ông, Như lai trước nói pháp 
Cam lộ, sau đó mới nhập Niết-bàn." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Nếu vì quyết 
không nghi ngờ, không biết mà hỏi, thì Như lai 
cũng sẽ tự nói cho ô ông nøhe, cuỗi cùng, sẽ không 
để cho ông phải rơi vào lưới nghi ngờ." 

Pháp sư Tăng Lượng nói rắng: Ông tự có nghi 
ngờ mà không thế hỏi. Như lai sẽ nói cho ông nghe, 
sau đó mới nhập Niếễt-bàn." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: Đây là đáp chung về 
ý chê bai thỉnh Phật qua năm ví dụ ở trước. Từ khi 
ra đời đến nay, Đức Thế tôn đã giảng nói nhiêu về 
khô, vô thường, dứt trừ bốn thứ điên đảo khác. 
Hôm nay, Ngài còn nói về Thường, Lạc, đây đủ 
vào đạo, vì sao lại sinh sinh ý chê trách răng Đức 
Phật không có đâu cuỗi ư? Giáo pháp mà Ngài đã 
nói Xưa nay đều là chân lý cùng tột sâu xa mâu 
nhiệm, há có lỗi sợ pháp hay sao? Nay, trước khi 
nhập Niếễt-bàn, Như lai sẽ nói rộng nghe về lý cùng 
cực của Cam lộ cho ông, mong sao cho ông sớm 
được pháp Thường, Lạc, Ngã, Tịnh, thì đầu có trái 
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với bản nguyện của Như lai? Hơn nữa, hôm nay, 
Như lai muôn cho ông nhận thức thường, vô 
thường, được bình đăng với Văn-thù, chăng lẽ nói 
là lòng Từ nghiêng lệch, riêng tư hay sao? Từ khi 
ra đời đến nay, Như lai đã chỉ dạy cho ông con 
đường chân chánh như thế. Cờ đây còn dạy cho 
ông được biết rõ đạo nhiệm mâu Cam lộ, há cho 
răng Như lai không có lòng từ ư?" 

"Này, các thầy Tỳ-kheo! Phật ra đời là khó, 
thân người khó được" cho đến "như tìm cát vàng, 
và hoa Uu-đàm-bát-la." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Cái gọi là sắp 
đoạt, tất nhiên là sẽ cho." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Từ trước đến nay là 
khuyên thưa hỏi. 

Dưới đây là đoạt, có bỗn đoạn: 

1. Đoạt quả. 

2. Đoạt nhân. 

3. Chỉ nêu ví dụ châu báu, nói về lý do của quả 
xưa là giả dối. 

4. Kết hội hai giáo." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây thứ ba, là 
khuyên bỏ quả đã được khi xưa, gôm có bốn ý: 

1. Trước là Đức Phật khen các Tỳ-kheo lìa năm 
nạn đông thời khuyên răn. 

2. Chính thức đoạt quả. 

3. Đoạt nhân đã thực hành trước kia. 
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4. Đức Phật khuyên phải giữ lây quả thường 
hiện nay." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây làm xong như 
chữ Y của thế gian, phân thứ ba lại chỉ nêu duyên 
khác để khuyên hỏi, gồm có ba chương: 

1. Nêu đức của Tỳ-kheo. 

2. Nêu sự lỗi của Tỳ-kheo. 

3. Nêu giáo săc chân thật của Phật đề, khuyên 
thưa hỏi." "Các Tỳ-kheo thoát khỏi tám nạn, được 
thân người là khó” cho 

đến "Vì thế, các thây không nên buông lung." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trước và nay 
đoạt, trước nói riêng về vô thường là nói phương 
tiện của thường, niên ông mới chấp cho là đủ, 
không còn câu tiên nữa, há chắng phải là người 
buông lung luống qua hay sao?" 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Tỳ-kheo đã, hết lòng 
thỉnh Phật ở đời. Đức Phật không băng lòng trụ lại, 
bèn khuyên nên thưa hỏi. Lý đã nêu lên, chăng phải 
cảnh giới đó, phương pháp dứt bặt hỏi han, thưa 
thỉnh chính là lùi lại đê giữ gìn cái mình đã được, 
thôi dứt con đường tiên tới. Vì kế thừa ý niệm này 
nên có lời trách cứ luông qua. Chỉ nêu lối tu khổ 
hạnh xưa kia, để nói về trách nhiệm khó khăn của 
Đắng Đại từ". 

"Này các Tỳ-kheol Thế nào là trang nghiêm” 
cho đến "Gặp thành báu, lây những vật luống dối". 
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Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: ”VÍ dụ nảy nói 
rộng về việc trên, ngôi thành, dụ cho Niết-bàn". 

Pháp sư Tăng Tông nói: “Quả Phật dứt trừ mọi 
lụy phiên, dụ cho ngôi thành đề phòng mỌI SaI 
quây. Giới ngăn ngừa lỗi ở ngoài thân, miệng, như 
bức tường. Nước định là hào bao quanh thành. Tuệ 
có công năng quyết đoán, dứt bỏ việc xâu ác, như 
sai khiên tôi tớ. Giữ lấy sở đặc kia, nghĩa là nhặt 
lây vật luống dối". 

Pháp sư Tăng Lượng nói: “Thứ hai là được quả. 
Thành báu không tự thê, vì do các báu hợp thành. 
Nếu một tính chất không đủ thì sẽ không được 
xứng đáng gọi là Đại Niết-bàn. Thuyết đã nói khi 
xưa, chính là thuyết trong nhân duyên của Niết- 
bàn”. 

"Các thây chớ dùng tâm thập kém" cho đến 
"Chưa vì chánh pháp mà dứt sạch các kiết sử". 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là thứ ba, 
được rôi. "Sở nhân" của ngày xưa, gôm có bốn 
trường hợp, chỉ khuyên bảo hãy quên đi, hoài bão 
hai tu mà bậc nhật là đức. 

"Dù mặc ca-sa": Đây là môn đầu tiên mới học 
chăng liên quan đến con đường cùng cực của chân. 

"Này các Ty-kheo! Nay, các thây phải chân 
thật" cho đến "Là thuốc hay chữa lành các phiền 
não". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sự chân thật, 
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nghĩa là lý thường. Lý thường rất khó hiểu. Đã 
không phải sự yêu hèn của tâm tán loạn mà biết 
được, nên phải gom nhiếp tâm mình. Chỉ có mặt 
trời Phật mới có công năng soI sáng. Một khi Mặt 
trời Phật đã lặn mất thì các thầy sẽ bị vô minh che 
lấp, làm sao nhìn thấy được ư? Địa đại là quả báo 
chung, của chúng sinh. Pháp Phật cũng giông như 
thê, vốn vì chúng sinh, nên câu sự chân thật này, 
tức pháp của chúng sinh đã xong” 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Mặt trời tuệ mười 
Lực đã lặn, nghĩa là thời, cơ khó khác nhau. Cỏ cây 
là dụng của chúng sinh, thuốc pháp giúp ích cho tư 
chất, đề dứt trừ tai hại. Đã có thuôc pháp, cho nên 
thời gian không thê mắt". 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là phân thứ tư, 
khuyên tu nhân hiện nay, nhận lây quả hiện Tay. 
Khi sặp khuyên tu, trước hết dùng một câu để răn 
dạy rôi. đại khái phát ra thể tướng thường trú răng: 
"Pháp tảnh của Như lai chân thật không điên đảo. 
Ngày xưa cũng nói rằng pháp tánh mà là giáo pháp 
đoạn diệt, ngay nay, nói về thể của quả thường trú, 
"Trăm phi" đã không thật có. Chắng có "Cái có" 
cũng chăng có "Cái không có", nghĩa là "Chắng có 
tướng” của một tướng, không đoạn, không thường. 
Tâm vương như thế chắng lẽ là điên đảo ư? Tức 
sinh ba pháp làm phương pháp tu nhân, đó là tinh 
tân, nhiệp tâm và mạnh mẽ" 

"Nay, Như lai sẽ làm Sn tật cả chúng sinh" cho 
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đến "Đều được trong tạng bí mật." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nhập, là lý 
thường trụ. Xưa kia vì bị vô thường che lấp, nên 
chúng sinh không nhìn thây. Nay, vì được nhìn 
thây, nên gọi là nhập." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Trước đây mở mang 
sơ lược tông chỉ thường, chưa xuât phát thê 
thường. Nay, đã được sơ đắc kia, thì phải làm rõ 
tướng đó. 

Bí mật, nghĩa là pháp mà mười Địa không nhận 
thây, chỉ có Đức Phật mới hiểu rõ, các đức được 
chứa đựng nghĩa ở trong quả tròn đây, gọi là tạng." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: ”Irụ: Có ba địa vị, đó 
là Tín, Kiến, Đặc. Vì sao? Vì từ phàm ngoại, đến 
chín địa, được gọi chung là Tín trụ. Địa thứ mười, 
gọi là Kiến trụ, chỉ có Đức Phật mới ở địa vị Trụ." 

"Như lai cũng sẽ an trụ, nhập Niết-bàn trong 
Trụ vị này." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì Đức Phật 
được Thường nên gọi là Trụ. Vi chúng sinh mà 
nhập Niết- bàn, nên Đức Phật không diệt, nhập là 
dâu vết của thân trượng sáu. Duyên hết, trở về với 
chân. Vì y theo ứng thân không hiện, nên nói là 
Nhập. 

"Thế nào gọi là tạng bí mật" cho đến "Gọi là 
nhập Niết-bàn, như chữ Y ở đời." 

Pháp sư Đạo S¡nh nói: "Chiếu soi cùng cực tự 
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nhiên, đối với tông chỉ tôn tại ở trên. Vì hàng trên 
không thê hiện đều, nên hàng ngang tất nhiên 
không đúng. Đã dứt trừ hệ lụy thì gần giải thoát. 
Đôi với dưới đều ứng, gôm thì sắc thân là đều có. 
Vì chăng có trước sau, nên hàng dọc cũng không 
đúng. Vì lý ba điểm không lìa nhau, nên riêng 
khác, rất không đúng. Vì cho nên yên lặng, chắng 
khác nhau, cũng như chữ Y. 

Đã nói là Thường thì đâu có nay diệt, nay diệt, 
thì chắng phải thật. 

Sắc thân thì tôn tại. Một lời nói che lấp tất cả, 
dụ như chữ Y." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nếu đêu thì thân có 
năng phát trí, vì tác dụng của trí tròn đây. Ba pháp 
đêu cùng thường, công năng trí đã vượt hơn. Vì 
vượt hơn, nên không đêu. Hàng dọc cũng không 
thành, nghĩa là vì diệt của thần, trí không có hơn, 
kém. " 

Ba mắt trên mặt: Bát-nhã ở trên, cả hai thứ thân 
và giải thoát không có hơn, nên đều xếp ở dưới. 
Đây là giải thích về sự duyên nhau của ba đức, lý 
do được thường. Nêu riêng lẻ thì không nhân nhau. 
Thân được trí, không do trí mà được diệt, đây là 
đêu không có. Đủ ba pháp này nên nói là an trụ. 
Gọi là nhập Niết-bàn, nghĩa là pháp thường không 
có diệt, vì chúng sinh mà diệt. " 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Ba pháp đêu khác, 
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nghĩa là thế khác thì có phân, có phần thì vô 
thường, chăng lẻ đêu khác mà hợp thành Niết-bàn 
ư? Lại, dù nói răng mỗi thứ đêu "Không đúng", 
nhưng ngoài "Không đúng” này, cũng lại ' 'Không 
có".” 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đều không thành 
nghĩa là nói về công dụng khác nhau. Hàng dọc 
không thành: Nói vê nghĩa không vượt hơn, thua 
kém. Sự riêng khác không thành, nghĩa là nói 
không thể khác. 

Giải thoát cũng "Phi": Đây là tổng hợp hai 
trường hợp trước: Nêu nói công dụng giải thoát tức 
là công dụng của pháp thân thì không đúng. Ba 
pháp khác nhau, nghĩa là hợp với pháp thứ ba, công 
dụng của pháp thân thì không phải như vậy. Ba 
pháp khác nhau, nghĩa là hợp với pháp thứ ba, nếu 
là trường hợp khác, nói giải thoát cũng không phải 
có, nghĩa là chỉ một nghĩa chính là dứt hệ lụy ràng 
buộc, không gồm thâu các đức tròn đây. 

Câu văn ân lược: "Đắc ý ý, nghĩa là nên nói răng 
giải thoát không phải Niết-bản đã thành thê tròn 
đây. Vì sao? Vì ba đức thành tựu tạng bí mật, đây 
là gồm { thâu hết công đức của Phật địa. Về mặt ba 
đức, mỗi đức đều gồm thâu một nghĩa, đây là năm 
lây riêng khác, thì làm sao gôm thâu hết, nên nói 
chắng phải Niết-bàn." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đều, nghĩa là cùng 
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lúc đều có, dùng làm thí dụ. Vì sao? V1 xưa kia lấy 
sự dứt bỏ vô vi làm Niết-bàn, nhưng vì vô vi này 
đêu có chung với thân, trí, nên không phải chữ hộ 
của ngày nay. Dọc, nghĩa là lấy trước, sau làm mắt, 
cũng ví như ngày xưa không có Niết-bàn. Nghĩa là 
vì trước có thân, tiếp theo có trí, sau có diệt, nên 
nói là "Phi". Như ba mắt, là tên dùng hai câu chăng 
phải xưa. Câu này chính là hiện nay. Nghĩa là 
muôn điêu trên đều nói về Niết-bàn. 

Nếu ba điểm khác nhau, nghĩa là trên ba đức, 
mỗi đức đều nhận lấy khác nhau, cũng không 
được. Câu dưới nói răng pháp thân cũng không 
phải bình đắng. Ba pháp. đều khác cũng không 
đúng, nghĩa là mỗi pháp đều có tự thể riêng.” 

"Bây giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật, Thế tôn" cho 
đến "Rât là bậc nhất trong các tưởng." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Nghe nói Niễt-bàn 
như chữ Y của thế gian, mới tỏ ngộ được ý chỉ vô 
thường mà ngày xưa nói, dừng ở ba cõi mà xa cách 
với thường." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nhận hiểu về thỉnh. 
Nehe ví dụ về chữ Y hiện nay, hiểu được tất cả vô 
thường mà xưa kia Phật nói là phương tiện, nhưng 
phương tiện này lại có khả năng dứt trừ các kiết 
thật của ba cõi, còn gì vui sướng bằng?" 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Phật nói thường của 
Niết-bàn chữ Y, cho nên nói cái chăng phải Niết- 
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bàn là vô thường. Lại tự cho răng hiện nay, hiểu rõ 
được chỉ thú của thuyết vô thường xưa chăng phải 
Phật, chính là vì đề nội lên Phật là thường, có thể 
nói là thuyết thú vị.' 

Pháp sư Tăng Tông nói: “Trước kia giải thích 
ba nghĩa với chỉ thú nhiệm mâu, sâu sắc, tìm tòi ở 
tâm, ngoài phân tăm tôi, thì nghe nói diệt. Bỏ ứng 
về bốn, vì cách trở xa với vật, nên lo buôn. 

Thích thú nói vô thường, nghĩa là nói chữ Y, 
không phải cái mà tâm hiệu được. Con đường phía 
trước khó bước qua, lùi lại để giữ gìn giáo pháp 
trước kia, vậy phải lấy gì để chỉ bày ư? Giáo pháp 
xưa của Đức Như lai dạy bảo ta tu học quán vô 
thường... để xa lia "Hoặc" ba cõi, y theo lời Phật 
dạy tu hành, kết quả sẽ thoát khỏi đau khổ, cho nên 
không khó. 

Ciáo pháp ngày nay: Hiện nay, dù nói thường 
mà ta chưa chứng được, ta đã chưa được thì sự tồn 
tại của Như lai, kết hợp với nhìn thây diệt độ, dù 
có nói thường, nhưng không thấy thường đó. Nêu 
Đức Phật không ở đời thì thuyết xưa đáng tin cậy. 
Vì cho nên khen ngợi. 

Dấu chân voi là hơn hết: Nghĩa là câu trên khen 
giáo pháp. Câu này khen theo giáo pháp sinh ra 
hiểu biết." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây, văn thứ hai 
trong môn Thỉnh, chỉ thú lớn có hai: 
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1. Đức Phật nói hai mươi lăm hữu, tạo ra quản 
năm môn, mà vì Đức Phật là thường, nên được biết 
từ Kim Cương trở xuống là sinh tử, mà tâm sau 
cùng là thường. Ta là người được dạy dỗ, Đức Phật 
nên trụ ở đời. 

2. Dù Đức Phật đã vì ta nói Niễt-bàn chữ Y, 
nhưng ta không biết phải làm thế nào để được. 

Theo phân thỉnh thứ hai, có ba đoạn: 

1. Nói ta là người được giáo hóa. Vì đại khái có 
sự hiểu biết, nên trước dùng hai ví dụ để khen năm 
món khổ, không, vô thường, dứt trừ "Hoặc" hiện 
nay, vượt hơn giáo pháp ngày xưa. 

2. Từ ví dụ Đề Vương, cuối cùng đến ví dụ 
người say, là lời thỉnh chính thức. 

3. Từ câu: "Khen cây chuỗi v.v... trở xuông, 
chấp giáo xưa đề cầu xin Đức Phật, nếu Phật không 
trụ ở đời thì ta sẽ tìm tòi học tập theo giáo xưa, 
chung với tu khổ, vô thường trên của Đức Phật. 

Thích thú: Thích thú vê năm môn quán trong 
phẩm Thuân-đà ở trên. Trong phẩm Thuân-đà nói 
thường, vô thường. Nay, chỉ khen lý vô thường, vì 
vô thường, trước nay đã quán. Về lý thường, vốn 
là pháp chưa thấu suốt. Lưu lại lý thường Tây để 
làm lời thỉnh, nói ta chưa hiểu, Đức Phật nên trụ ở 
đời để dạy dỗ ta. Vì nếu ta đã hiểu được chỉ thú 
thường hôm nay, thì đâu cân thỉnh làm gì?" 

Pháp sư Trí Tú nói: "Đoạn thứ tư dưới đây là 
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dứt chấp, có bỗn phân: 

1. Chính là chấp. 

2. Dứt chấp. 

3. Thỉnh Phật trụ ở đời. 

4. Phật đáp. 

Từ đây đến cuối mà có các kiến chấp, thì không 
có việc đó. 

I1. Thích thú với giáo xưa, định nêu lời thỉnh 
trái lại. 

Pháp sư Minh Tuân nói: "Dưới đây làm xong 
đôi với tưởng vô ngã khuyên hỏi. 

2. Trái với thắng pháp khuyên hỏi đã nêu trên, 
chẳng phải là pháp của mình hiểu, nên mới chấp 
vào giáo xưa. Có ba bậc: 

I1. Khen ngợi giáo vô thường xưa, mà ta đã 
hiểu. 

2. Chỉ nêu các ví dụ như Đề vương v.v..., nói 
về pháp mình chưa hiểu, nghĩa là tồn tại ở giáo nay, 
mà Đức Phật không trụ ở đời để dạy bảo, làm sao 
cho ta hiểu được ư? 

3. Chi khen các giáo như vô ngã v.v... 

"Nếu có người siêng năng tinh tân tu tập" cho 
đến "Vô minh, kiêu mạn và tưởng vô thường." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chỉ nêu thật 
kiết của ba cõi, nhăm chứng tỏ năng lực của giáo 
vô thường. Không nói sân, vì dễ dứt trừ." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Nếu ai siêng năng tu 
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tưởng vô thường, thì sẽ không lìa "Hoặc" ba cõi và 
ngược lại với tưởng vô thường trên của Đức Phật. 
Về nghĩa giảng nói chính là ở đây." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Nếu là tập quán tiền 
phương tiện của "Không quán" thì sẽ chăng dứt trừ 
được kiết. Nay, dùng quán không hợp với hiểu biết 
vô thường, tức là "Tuệ Không”, tạo nên danh, 
thuyết của tưởng. Nêu không như thê, thì sẽ trở lại 
tiền phương tiện của "Thủ không, chế phục các 
kiết. Do đoạn sau chế phục, nên nói chung là đoạn. 
Và tưởng vô thường, nghĩa là vô thường của "Chấp 
đoạn"!" 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là đối tượng dứt 
trừ kiết sau cùng trong môn tư duy, nên nói riêng, 
chứ không phải dứt trừ thô trước. Tưởng vô thường 
là dứt trừ cả điên đảo trên của Phật." 

"Bạch Đức Thê tôn! Nếu Đức Như lai đã lìa 
hăn tưởng vô thường" cho đến "Vô minh, kiêu, 
mạn và tưởng vô thường." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Ở trên nói rằng: 
Tu vô thường có công năng trừ bỏ tưởng vô 
thường.. Tưởng là tên của tuệ, giông như khiên và 
giáo (mâu thuẫn), nên lại nói về tưởng. 

Nếu lìa, nghĩa là không tu tưởng vô thường thì 
không có Bát-nhã. Bát-nhã đã không có thì sẽ 
không có giải thoát, nay, đầu được nhập Niết-bàn 
ư? Nêu không lìa, thì sẽ lấy tưởng của thuyết xưa 
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làm tưởng vô thường, đây là điên đảo, đâu được 
nói là với mạn... đêu lìa ư?" 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thỉnh là được lý 
quán, nghĩa là cảnh, trí không lìa nhau. Nếu Như 
lai là thường, thì sẽ lìa hắn tưởng vô thường, vì 
chúng sinh thì không nên nhập Niếễt-bàn. Trên đã 
nói chúng sinh hữu vi, do đó nên được có thỉnh. 
Nêu không lia, nghĩa là nếu Đức Phật không trụ ở 
đời, thì về lý, thường tự diệt quán vô thường, 
không bao giờ la ví dụ chữ Y của Đức Phật, lại 
càng thêm "Hoặc" điên đảo." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Hướng về tốt đẹp, ưa 
thích nói về tưởng vô thường, có công năng dứt trừ 
hoặc chấp thường v.v.. - trong ba đời. Và trái với 
tưởng vô thường trên của Đức Phật. Nay, kế là, 
khen tưởng này cũng có thể được thường. Vì sao? 
Vì nêu Đức Như lai vốn không tu tưởng vô thường, 
thì sẽ không biết vô thường tôn tại phi Phật, thường 
ở nơi Phật thì làm sao được tu vô thường không lẫn 
lộn, nhập Niễt-bàn chữ Y ư? Luận này đã giải thích 
Đláo ngày nay, không nói giáo ngày xưa. Nêu 
không lia, thì lời nói nảy giải thích giáo ngày xưa. 
Nêu quả tu tưởng vô thường thì tưởng vô thường 
này lẫn lộn với Phật, chắng những không nhận thức 
vệ nghĩa thường mà cũng chưa nhận biết sâu sắc 
về nghĩa vô thường, đâu được dứt trừ hết "Hoặc" 
của ba cõi và trái với tưởng vô thường ở trên của 
Đức Phật. 
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Các Tỳ-kheo nói về hai trường hợp được mất 
này, tự bày tỏ mình đã giải ngộ chỉ thú vô thường, 
trở nên thành hướng về ý thích thú đã nói." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ý Tỳ-kheo nói: "Vì 
ta chưa gây ra việc cùng cực, thì phải diệt thân, sau 
mới khỏi khô. Nay, cao tìm, Như lai không đồng 
với con, nghĩa là đã nói là thường trụ thì đâu đợi 
diệt thân mới gọi là Niết-bàn ư? Nếu không lìa, là 
chấp lấy ý của Phật. Nếu nói con cũng không lìa, 
tức là Đức Phật đồng với con, thì không nên nói tu 
tưởng vô thường là saI." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là lời thỉnh, hai 
bài kệ thường, lạc trong phẩm trước, đã lìa trường 
hợp vô thường. Nếu theo lời nói này, thì Đức Phật 
đã lìa tưởng vô thường, cũng không nên nhập Niết- 
bàn, nghĩa là ứng thân này chính là vô vi chưa tự 
tại của Pháp thân. Nếu quả không tự tại thì làm sao 
nói ta là Thường trụ? Nêu không lìa thì quả nay của 
Phật mà nhập Niễt-bàn, tức là chưa lìa tưởng vô 
thường, đâu được nói là ta đã lìa vô thường." 

Pháp sư Trí Tạng nói: "Lìa, là tên khác của 
Diệt. Tưởng là tên khác của "Tuệ Không”. Trước 
kia, Phật nói: "Muốn nhập ba điểm Niết-bàn, nếu 
diệt "Tuệ Không” thì sẽ không có Bát-nhã, há có 
Niết-bàn của ba điểm để nhập ư? Nếu không lìa 
nghĩa là lấy ý Phật, nêu nói không diệt tuệ này thì 
sao ở trước nói là diệt tưởng vô thường? Đây là 
"Tuệ Không" không được, không diệt, ba điểm ở 
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vên.ˆ 

"Bạch Đức Thế tôn! Ví như nhà nông vảo lúc 
trăng thu" cho đến "Trong các tưởng, tưởng vô 
thường là hơn hết." 

Xét: Pháp sư Đàm Tê nói: "Đây là do chê bai 
mà thỉnh Phật trụ ở đời. Vì nêu Đức Phật thật nhập 
Niết-bàn, thì biết răng tưởng vô thường là vượt 
hơn. 

"Bạch Đức Thế tôn! Ví như Để vương biết 
trước mạng mình sắp chết, liên quyết định ân xá 
các người phạm tội trước khi qua đời." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sự yêu thương 
của Đề vương, là yêu thương cả một nước, còn ban 
hành sắc chỉ ra ân, ân xá các người phạm tội. Đức 
Phật thương xót tất cả chúng sinh mà không thây 
khó nhọc ư?” 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Dù nói là giáo xưa 
không đúng, giáo hiện nay là đúng, nhưng chưa 
được dụng tâm thì cũng vẫn bị vô minh ràng buộc, 
chưa được giải thoát. Do đó phải hiểu rõ giáo pháp 
Phật." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là lời thỉnh trong 
chương hai." "Bạch Đức Thê tôn! Ví như có người 
bị qui bắt giữ" cho đến 

"Pháp giải thoát như chữ Y của thế gian". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thây thuốc thê 
gian với tâm yêu thương nông cạn, mà còn không 
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bỏ người bệnh, huỗng chi thầy thuốc ra đời mà 
không cứu giúp chúng ta hay sao?" 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Ví dụ trên nói về người 
chưa giải thoát, ví dụ này nói về người chưa được 
Bát-nhã. " 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Người Thanh văn dù 
dứt thô mà tế vẫn còn. Đức Phật là thây thuộc hay, 
Ví dụ trước, nói về sự tai hại của quả, ví dụ này nói 
về tai hại của nhân." 

"Bạch Đức Thế tôn! Ví như voi lớn bị người 
bắt trói" cho đến "Sao Đức Như lai muốn bỏ mà 
nhập Niết-bàn?" 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Bồ-tát như voi lớn, 
Thanh văn chưa được như thế, sao Đức Thế tôn có 
thể bỏ ư?" 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì Đức Phật tạo nên 
lỗi. Nghĩa là nói lòng từ bình đẳng của Như lai 
không được riêng vì các Thanh văn hiện thân, mà 
còn giáo hóa Bồ- tắt ở phương khác nữa. Nếu vậy, 
thì lòng từ vốn cứu ĐIÚP khẩn cấp. Con đã không 
thể tự giải thoát, nên khổ nặng là gấp rút. Bồ-tát vì 
có khả năng tự giải thoát, nên khô nhẹ, chắng phải 
gấp rút! 

Năm mươi bảy là nương vào kiết trên, øỌI là áI, 
mạn, vô minh. Về chiêu ngang thì chung cả năm 
hành, thành mười lăm. Về chiêu dọc thì chung cho 
cả ba cõi, hợp thành bốn mươi lăm. Vô thường là 
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kiến, bốn để cũng chung cho cả ba cõi, bỗn để có 
mười hai, hợp chung thành năm mươi bảy.” 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Ví dụ này nói được 
chưa như đại Pháp thân tự tại." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "La-hán dứt bỏ hết 
phiên não, không còn tập khí nối nhau, nên nói có 
năm mươi bảy." 

Lại giải thích: "Không do dứt trừ kiến thủ, trí 
quán chiêu y cứ bốn Đề của ba cõi thành mười hai. 
Trí bị "Hoặc” nhỏ nhiệm lảm mờ tối, tức là vô 
minh, cũng gọi là phiền não." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đối với Phật, khởi 
lên ba đảo: Vô thường, khố, vô ngã. Ở đây ba phiền 
não chứng tỏ kiên không có tạo ra bỗn đề đề đối 
trị: Một đề trở xuống có ba, thành mười hai, cộng 
thành bốn mươi lăm. Bốn đảo không là chấp 
không: "Không tức vô ngã, lại không có nghĩa 
riêng. Bất tịnh vì vốn chăng quán lý, cho nên 
không chấp, " 

"Bạch Đức Thế tôn! Ví như người bị bệnh sốt 
rét, may mắn gặp được bác sĩ," cho đến "Sao Đức 
Như lai lại nỡ nở bỏ mà nhập Niết-bàn." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Cho dù nương vào 
giáo xưa được giải thoát, nhưng đối với giáo khác 
vẫn chưa hiểu rỡ." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Lại vì Đức Phật, gây 
ra lầm lỗi: Nếu Từ, thì phải cứu vớt kẻ khô đau 
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nặng nề, lẽ ra nên bỏ Thánh đề theo kẻ phàm tục. 
Vì người phàm chấp thường, nên Đức Phật ứng 
hiện diệt. Nếu vậy, con có nửa bệnh, cho nên lây 
chứng sốt rét làm thí dụ, Đức Phật nên cứu giúp 
con.” 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Ví dụ này nói không 
có Niêt-bàn thường, lạc. Vì lẽ, dù tránh khỏi khô 
phân đoạn, mà khô biến dịch vẫn còn, là bệnh nữa 
ngày." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Bệnh sốt rét ý nói 
chín mươi tám sử chúng con đều chưa dứt bỏ." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Đức Phật đã dứt bỏ phiền 
não thô của ngã, tức suốt ngày không phát sinh, mà 
phiền não nhỏ nhiệm, là căn bản vẫn chưa dứt bỏ, 
như ghẻ lở chưa phát." 

"Bạch Đức Thế tôn! Ví như người say rượu, 
không tự hay biết" cho đến "Sao Đức Như lai lại 
nỡ bỏ mà vội nhập Niết-bàn?" 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Hiệu một nửa còn 
phải dạy dỗ thêm, huông chi hoàn toàn chưa hiểu 
ư?”" 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Răng bệnh của 
người Thanh văn hoàn toàn đồng với phàm phu, 
chăng phải bệnh nửa ngày. Vì sao? Vì nếu các 
Thanh văn hiểu rõ ba cõi vô thường thì không nên 
khởi tưởng vô thường, tức là không hiểu rõ nhân 
duyên, có đủ chấp thường của ba cõi. Về mặt lý, 
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thì đồng với phàm phu." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Ví dụ lúc người phàm 
phu say rượu năm dục, thì tình nặng, căn tánh chậm 
lụt. Vì thế, nên nay, phảng phất có hiểu, nhưng vẫn 
chưa tỉnh, sao Đức Như lai lại nỡ bỏ họ mà nhập 
Niết-bàn?" 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Bốn ví dụ trên là nói 
cho bậc Thánh, ví dụ này là nói cho cả phàm và 
Thánh.” 

Pháp sư Trí Tú nói: "Ví dụ này so với ví dụ 
bệnh sốt rét trên, về sự thì khác nhau, mà về lý thì 
đồng, đều dùng chưa dứt hoặc làm dụ." 

"Bạch Đức Thế tôn! Ví như có người khen cây 
chuối" cho đến "Mà có các kiến, thì không có việc 
đó." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Xưa do Đức Phật 
nói, nay cũng chính Đức Phật nói. Sự hiểu biết xưa 
kia đã sai thì cái hiểu hiện nay đầu thế đúng. Vì thế 
lại chấp sự hiểu biết khi xưa, rôi phán quyết đôi với 
Đức Phật." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Cho răng Đức Như 
lai là thường. Nói theo lý thì lẽ ra nên tự tại, mà 
nay, thỉnh không được ở đời, tức là không được tự 
tại, tức là xưa nói vô ngã là thật, nay nói tự tại, lẽ 
ra là giả dôi? Như Đức Phật đã nói, nghĩa là giáo 
pháp nay, xưa đêu do Đức Phật nói. Nay nói chưa 
hắn hoàn toàn đúng, nên dẫn xưa để phán quyết." 
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Pháp sư Pháp Dao nói: "Từ khi nói thích thú 
đến nay, Tỳ-kheo dù tự nói mình hiểu, nhưng cũng 
chưa tự xem xét. Nay, muốn lây quyết định đôi với 
Đức Phật, thì nên trình hiểu biết xưa, khen tư tưởng 
vô ngã là chân. Nếu Phật là sai thì nay hiểu là đúng. 
Nếu Ngài không sai, thì sự hiểu biết hôm nay làm 
sao đúng được? 

Ví dụ cây chuối, hiểu rõ vô ngã. Ví dụ nước 
thâm ướt, chỉ cho lời nói thật về thân kia. Về lý tự 
vô ngã, không cân lời nói, tâm kia tự hiểu. hoa bảy 
cánh, tu hành vô ngã, được nhập Niết-bàn." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Chương ba này nói 
muốn trở lại tu tập giáo pháp xưa. 


-oQOo- 
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Phẩm 3: AI THÁN (Phân 2) 

- Giải thích nghĩa Bốn đảo. 

- Giải thích nghĩa Ba đảo. 

- Hợp ví dụ ngọc lưu ly. 

- Hợp ví dụ thầy thuốc mới, cũ. 

"Bấy giờ, Đức Thế tôn khen các Tỳ-kheo: 
"Lành thay! Lành thay! 

Các thầy khéo hay tu tập pháp quán vô ngã!" 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Sẽ được cho 
trước”. 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây là đoạn bốn, vì 
nói tu vượt hơn, được đôi tượng châp kia. Có bôn 
chương: 

1. Sẽ được sở chấp quyết định ở trước. 

2. Ty-kheo lại nói các thí dụ, mình đúng còn 
nĐØƯỜI SaI. 

3. Ví dụ Đức Phật trở về là có, làm cho Tỳ-kheo 
thành lỗi. 

4. Đức Phật vì các Ty-kheo nói tu vượt hơn. 
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Trước kia, Đức Phật hứa nói mà chưa nói. Trước 
là, tạo nên hai thứ trái lại, để nói về nghĩa không 
thật của pháp tu kia. Sau, chính là nói vê tu, đây là 
chương thứ nhất. 

"Bấy giờ, các Tỳ-kheo liên bạch Phật răng" cho 
đến "Chúng con đã khéo tu các tưởng như thế". 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Đã nhờ "Lành 
thay", mới thích buông tuông các pháp tu khác để 
được nhiêu". 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đã nhờ "xưng hô tốt 
đẹp”, bèn nói là tưởng khác. Không gọi là bậc 
Thánh, nghĩa là lời tự chúc mừng”. 

Pháp sư Trí Tú nói: "Là chương thứ hai". 

"Bầy giò, Đức Phật bảo các Tỳ-kheo răng" cho 
đến "Chỉ biết văn tự mà chưa hiệu thâu thật nghĩa". 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Ví như người say 
vì bị mê lâm, hoặc nên không còn tu, luống biết tên 
vô ngã của thuyết xưa, chưa hiểu thâu lại tu nghĩa 
trái ngược, say mà có chỗ trở về". 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ông cho say là 
không say, biết gọi là say thì chưa thấu rõ nghĩa 
say, không say. 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Dưới đây là được 
nhân, có bốn chương: 

1. Ví dụ say về, đặt trên Tỳ-kheo. 

2. Nêu rộng tám đảo, để chỉ bày cho đại chúng. 

Người tránh khỏi tám đảo, có thể gọi là Tu. Nếu 
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người ây không tránh khỏi, thì sao gọi Tu ư? 

3. Kết tám thứ đảo cho Tỳ-kheo: "Chăng phải 
chỉ có đảo nhẹ, mà còn có đảo nặng”. 

4. Vì nói ba pháp tu cao siêu, thay cho sở chấp 
kia. 

Nghĩa chưa hiểu thâu, nghĩa là quả vị Phật là 
thường, Kñm Cương lại là vô thường, mà ông hoàn 
toàn nói là tu thường, lạc là say. Tu khố, không là 
nghĩa chắng say ư? Nếu biết đôi với quả Phật chấp 
khô, không, sinh tử chấp thường, lạc là sai lầm, thì 
đây là thật biết say". 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Phân hai dưới đây là 
khuyên, có bốn chương nói về nghĩa: 

1. Từ đây đến cuôi ví dụ thầy thuốc nói ba tu. 
Trước là chuyền ví dụ say, cho Tỳ-kheo. 

2. Từ "Nói ba tu" cho đến "Là người không biết 
tu chân chánh các pháp, là chỉ nêu tám đảo đề nói 
về hai "Phi". 

3. Từ "Các Tỳ-kheo cuôi cùng đối với pháp khổ 
mà không biết nghĩa" là nêu bôn đảo, giải thích 
đúng saI. 

4. Nói về hai đúng: Sinh tử tạo ra khổ, vô 
thường cũng đúng. Trên Đức Phật tạo ra thường, 
lạc cũng đúng". 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây là chương ba". 

"Thế nảo là thật nghĩa, như người say kia" cho 
đến đối với việc không đảo mà nghĩ là đảo". 
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Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thế nào là lây 
say làm nghĩa không say". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Về nghĩa sẽ được giải 
thích ở dưới. Như người say kia, nghĩa là ví dụ trở 
về với say cho Tỳ-kheo, nghĩa là đối tượng mà 
người nhìn thấy. Thật ra không đảo mà cứ nghĩ là 
đảo. Quả Phật thật thường mà chấp là vô thường, 
đầy là say mà tự không biết, nên nói răng không 
hiểu thấu nghĩa". 

"Ngã là nghĩa thật" cho đến "Kiêu mạn, công 
cao lưu chuyên sinh tử". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: “Tri kiến tự tại 
là nghĩa "Phật". 

Vì thân không có lo toan, phân tích, nên lây 
không dời đối làm nghĩa Pháp thân. Bên trong dứt 
khô là vui, đó là nghĩa Niết-bàn. Thân, trí Niết-bàn 
đêu là pháp nghĩa thanh tịnh". 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Tỳ-kheo tự nói là 
tưởng đảo của phàm phu. Nay, nói về tưởng "Ngã" 
của phàm phu, lại được quản tưởng vô ngã, lại là 
"Mất". Ví dụ người say, trái chính mình". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Lại chứng tỏ lý do 
trước kia là trái ngược. "Ngã" nghĩa là hiểu rõ. Do 
giác ngộ muôn pháp vì sao tự tại, nên nói "Phật" 
nghĩa "Ngã" là lời trái ngược. Câu dưới, cứ so sánh 
như thê. Không lây vô vi làm nghĩa thường, nghĩa 
là vì sao bao gôm ba vô vi, nên không lầy. Nay, chỉ 
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nêu pháp thân, là coI trọng ở chỗ có thê". 

"Nếu các thầy nói Tăng: Tôi cũng tu tập” cho 
đến "Nay Như lai sẽ nói ba pháp tu đặc thăng". 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Lại, tu đã Không 
đúng, tu trước kia cũng "Không đúng”, nên hiện 
nay mới được "Không đúng” nghĩa là biết chữ, biết 
nghĩa là pháp tu đắc thắng". 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Nay Đức Phật bắt đầu 
phán quyết hiểu biết xưa là không đúng, nên không 
có Nghĩa thật", nay hiểu là nói ba pháp tu đắc 
thăng này". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Dưới đây, trước kết 
tám đảo với thây Tỳ-kheo, sau nói pháp tu đắc 
thăng?" 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây là chương bốn". 

"Khổ chấp là vui, vui chấp là khố" cho đến là 
người không biết rõ các pháp tu chân chánh". 

Xét: Pháp sư Đạo Sĩnh nói: "Đủ thứ điện đảo, 
thì chẳng phải tu, đó là lẽ cỗ nhiên, mà người này 
phân nhiều là các Tỳ-kheo". 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trước nói tu tà, lây 
tà để làm rõ chánh tương đôi làm bốn". 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Giải thích nghĩa không 
thật. Hiểu biết thì không nghiêng lệch, "Hoặc" 
cũng đều dứt bỏ. Các thầy Tỳ-kheo cho vui là khô, 
cũng cho khô là vui. Thì chắng những không nhận 
thức được vui, mà cũng không hiểu rõ "Khổ", 
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"Không", là bốn đảo v.v... Thường, Vô thường đều 
có bôn". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Một lần chia thành 
tám đảo bốn hiện tại ràng buộc phàm phu, bốn hiện 
tại ở người Tiểu thừa. Đại thừa nói chung là phảm, 
thánh đều có tám đảo. 

Đã không nói về chân, về lý không nhận thức 
được ngụy. Nhưng tìm chọn cái thật để nói, thì 
trong đây nói là đôi với bậc Thánh, mà mục đích là 
ở phàm phu. Vì sao? Vì nhập địa vị Thánh trở lên, 
không cân đến ngôn giáo, tự nhiên tin là thường”, 
Kinh có văn thành thật. Từ trước đến nay, chỉ biểu 
dương, khen ngợi, vì chưa hiểu thâu!" 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Tám đảo đại khái 
chia ra làm bốn lớp. 

1. Nói cũng được một người có tắm, một người 
có bốn. Nếu luận đầu cuối thành tựu, thì một người 
có tám. Nếu nói về sự hiện khởi kia thì chỉ có bốn 
"Hoặc". Là thế dụng tính là sĩ mê, bất luận khởi 
hay không khởi, đều thành tựu cả. 

2. Nói về khởi dụng, nghĩa là nêu khởi bôn đảo 
trước thì sẽ không có bốn đảo sau, vÌ nương tựa lẫn 
nhau để khuất phục, nên nói răng, một người chỉ 
bốn. 

3. Nói về đều khuất phục, nêu tin đứng đầu năm 
căn đề lập thì tám đảo sẽ được khuất phục mãi mãi, 
đủ biết khi bỗn đảo sau khởi, thì tin đứng đầu năm 
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căn, gần gũi bốn niệm xứ, giả gọi là "Phật không", 
lúc chưa thành thục thì quán vô qđhường, khởi 
"Hoặc” này trong tâm quán. Nói vê "Hoặc" này, 
chấp nhận "Hữu" để can thiệp vào không tà vi tế 
của tư duy, vì “hoặc” của vô minh trụ địa là chính 
thể của tư duy â ây. Vì sao? Vì "Hoặc" của kiến để 
đã được chế phục, không còn khởi lên nữa. "Hoặc" 
của tư duy dù không phải bình đắng, nhưng "Hoặc" 
của sự giả dôi này không khởi, nên biết là "Hoặc" 
của vô minh trụ địa. 

4. Nói về đạo đoạn, lúc được chánh quán không 
có nghiêng lệch, phải trước dứt trừ thô, mà sau bỏ 
vi tê, không được như sự hiểu biết tương tự lúc đều 
chế phục. Vì sao? Vì chế phục, thì phải y cứ về lý 
bên cạnh tình. Trái với tỉnh nghĩa là khuất phục 
cùng tận, thì bất luận thô tế, khi chân quán dứt trừ, 
thì tâm sở này trái nhau, nên dùng cạn để đôi trị 
thô”. 

"Các thầy đối với pháp khổ" cho đến "Đối với 
bất tịnh mà nghĩ là tịnh." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Nói đối với khởi, 
đối với vô ngã là "Ngã": cũng là lẫy vô ngã làm 
ngã, chăng lẽ cho là tu chân ư?" 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đã nói tướng trái 
nhau, nay kết với thầy Tỳ-kheo. Đã tự cho răng 
mình đã tránh khỏi sự điên đảo. Nay nói chưa hiểu 
thâu về tướng điên đảo đó. Nêu nhận thức được 


916 BỘ KINH SỞ 18 


X1! Tí 


tướng "Ngã", thì sẽ biết rõ về "Vô ngã”. 

Ac: TU sự Tê Lượng nói: "Vì sắp giải thích 
"đúng" "sai", nên trước hết, chỉ nêu thể của điên 
đảo. 

"Thê gian cũng có Thường, Lạc, Ngã, Tịnh” 
cho đến "Pháp thế gian có chữ mà vô nghĩa." 

Xét: Đạo Sinh nói: "Đâu tiên muốn nói về ba 
pháp tu cao siêu, trước nói thê gian vôn không có 
"Thật ngã". "Ngã" của kiến, có văn tự, chữ mà 
không có nghĩa." 

"Ra đời gian có chữ có nghĩa" 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Vì trái với tám 
điên đảo, nên gọi là ra đời gian. Dưới đây kết răng 
"Vì không điên đảo, nên biết chữ, biết nghĩa." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thầy Tỳ-kheo đã 
không tránh khỏi có điên đảo, cho nên nhân bốn 
thứ điên đảo của thế gian, nghĩa là biết danh mà 
không biết nghĩa." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Dưới đây, bắt đâu giải 
thích nghĩa tu đặc thắng. Trước nêu sự điện đảo vê 
Thường, Lạc... của thê gian, để nói về thường 
không điên đảo của ra đời gian, nghĩa tu đắc thắng. 
Có chữ có thật nghĩa, giải thích lý do là tu." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đức Phật chỉ cái mà 
Tỳ-kheo chấp, Xuất thế gian cũng có, nghĩa là có 
chữ, có nghĩa, cho nên tu vượt hơn”. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây sẽ giải 
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thích, trước mở rộng hai môn: 

1. Nói có chữ, không có nghĩa. 

2. Có chữ, có nghĩa. 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Chỉ nêu bôn đảo 
khô, không và bôn đảo thường, lạc làm sốc. Nay, 
lại nêu ra ba đảo để giải thích. Về lý do của bốn 
đảo trước là tưởng đảo, nghĩa là do lây giả làm 
nghĩa, nên chấp sai lâm không được thật pháp, nhớ 
tưởng, tìm tò1, mong cầu, do đó mà khởi điên đảo. 

Tám đảo: Ý thức thứ sáu có công năng "Duyên" 
với lý. Trước do tâm Duyên, sau mới khởi đảo. 
Kiến đảo: Kiến là pháp có công Tăng xem xét, do 
xem xét mà thành đảo. Do đảo này mà sinh ra bốn, 
đối lại tức là tám." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Hễ tâm thức tiếp lấy 
cảnh thì hiểu lầm, châp pháp không được, gọi là 
Đảo. Về sau dùng tâm tưởng để phân biệt lại, theo 
đuổi sự ngộ nhận của tâm, gọi là tưởng đảo. Kiến 
là tâm của hành âm, do tưởng phân biệt, nên có hai 
nghĩa: Trái và không trái: Thay đối kiến chấp nặng 
nê cho răng, Đức Phật là vô thường, gọi là kiến 
đảo. Không nói thọ đảo, vì tưởng và thọ là tương 
tự một loại, y theo phẩm trung kia, cho nên Không 
nói. Kiến là sau ba nhà, vì chú trọng hành âm nên 
nói. 

"Thế nào là nghĩa? Vô ngã là sinh tử, ngã là 
Như lai." 
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Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Vì sinh tử không 
được tự tại, nên nói là vô ngã." 

"Vô thường là Thanh văn, Duyên giác, còn 
thường là Pháp thần của Như lai." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Người Nhị thừa vì 
không thây Thường, nên cho là vô thường." 

"Khổ là tất cả ngoại đạo, còn lạc là Niết-bàn." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Vì trái với chính 
kiên, nên không thoát được khổ". 

"Bắt tịnh là pháp hữu vi, còn tịnh là chánh pháp 
mà Chư Phật, Bô-tát đã có". 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Lại khởi theo 
chiêu ngang đều là hữu vi." 

"Đây gọi là không điên đảo, vì không điên đảo” 
cho đến "Nên biết Thường, Lạc, Ngã, Tịnh như 
vậy." 

Xét: Tăng Lượng: "Chính là nói ba pháp tu đắc 
thăng". 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Đã nói về bốn đảo của 
hai thứ, mà không biết nghĩa của chúng. Kê là nói 
về bốn không đảo của hai thứ và nhận biết rõ thật 
nghĩa của chúng, nghĩa là chính văn tự tỏ rõ, không 
còn ghi nữa.” 

"Bầy giờ, các Ty-kheo bạch Phật: Bạch Đức 
Thê tôn!" cho đến "Mà lại nỡ bỏ chúng con, muốn 
nhập Niết-bàn." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Đã bài bác sự hiểu 
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biết kia là sai lâm, tức là dạy bảo cho họ pháp tu 
nọ là đúng, nên được thỉnh Phật trụ ở đời." 

"Nếu được Đức Như lai đoái thương dạy bảo" 
cho đến "Đông ở chung để tu tập phạm hạnh." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Nếu Đức Phật 
nhập Niết-bàn, sẽ không còn ai dạy bảo chúng con 
nữa, dù có tu phạm hạnh, cuối cùng vẫn không thể 
khi rời thân độc hại này chúng con sẽ nhập Niết- 
bàn theo Phật." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Nếu Đức Phật ở 
đời dạy bảo con, thì con sẽ được nhập Niết-bàn 
theo Phật." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ở trên khen ba pháp 
tu xưa, lấy quyết định đôi với Như lai. Như lai đã 
phán quyết, Tỳ-kheo dù tỏ ngộ pháp xưa là điên 
đảo, nhưng chưa được pháp tu sau là dụng, nên 
thỉnh cầu Đức Phật dạy bảo, dìu dắt, chúng con sẽ 
kính cần tu tập." 

Nhập Niết-bàn Theo Phật, nghĩa là tu đã là trái 
ngược thì làm sao lại đồng với thân độc hại này. 
Nếu Đức Phật thị hiện diệt độ, thì chúng con cũng 
sẽ diệt độ theo." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ở trên thỉnh mà Đức 
Phật không trụ ở đời, chúng con sẽ lui về che chở 
giữ gìn giáo xưa. Đã được Đức Phật mở bày, giải 
thích, mới biết được mình chưa hiểu thấu. Kinh 
phục lời nói trước của Đức Như lai, chúng con đã 
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có điên đảo, thì phải dứt trừ. Nêu Đức Phật không 
trụ ở đời, thì chúng con cũng muốn theo Ngài 
chứng lây diệt độ. Ý tìm lây diệt độ, nếu tương tự, 
cũng hợp với lời dạy bảo ở trước, dù không mong 
trụ ở đời, nhưng ý' vẫn chưa bỏ, cho nên không dám 
nói công khai. Chấp giáo, nghĩa là đã nhờ Đức Phật 
mở bày, giải thích, thẹn ở chỗ chưa hiểu thấu." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây, lần thỉnh 
thứ ba bắt đâu. Y theo phân này cũng có hai ý: 

1. Nhận hiểu trực tiếp. 

2. Thỉnh Phật ở đời dạy cho con ba pháp tu đắc 
thăng. 

3. Nếu Đức Phật không nhận lời thỉnh cầu của 
con, thì nay con sẽ nhập Niết-bàn theo Phật, nghĩa 
là dùng cái chết để yêu sách Đức Phật." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Đức Phật mở bày, giảng 
nói pháp tu đắc thắng, con tỏ ngộ được tình mỏng 
manh. Nay, lại thỉnh Phật trụ ở đời, lại vì đã nói: 
"Nhập Niết-bàn theo Phật", nghĩa là không cho 
răng có Niết-bàn riêng để nhập, vì Đức Phật xưa 
đã nói: "Khi được Niêt-bàn thì phải bỏ thần”, nên 
dùng lời lẽ thiết yêu để thỉnh câu." 

"Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: "Các thầy 
không nên" cho đến "Cũng giao phó chánh pháp 
cho Ma-ha Ca-diếp." 

XÉT: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Sở dĩ phó thác cho 
Thanh văn, vì chứng tỏ phải gôm cả kiến giải, sau 
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đó mới đắc đạo. Tôn giả Ca-diếp xuất gia ở trước 
Phật, tôn thờ các Đức Phật mười phương làm thây, 
Đức Phật đã thành đạo, làm đệ tử Phật, khô hạnh 
bậc nhất, kiến ø1ả1 sâu sắc thành tựu, tật nhiên, có 
khả năng dạy dỗ làm khuôn phép cho kẻ hậu học, 
nên Đức Phật phó thác. " 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đáp lời thỉnh Phật 
dạy bảo, dạy cho các thây pháp di chúc. Nay, để lại 
cho đời sau." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Trước đã dùng lời 
thỉnh trái ngược ở đời. Nay, nói g1ao phó có người, 
nào lo gì không dứt trừ tai hại trái ngược." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Lời khuyên thứ ba, y 
theo đây có ba ý: 

1. Không phải ý thỉnh thứ nhất kia, răng, chỉ tu 
pháp tu cao siêu, thì diệt độ theo đâu có ích gì? 

2. Nêu người được y chỉ, ngài Ca-diếp đã làm 
chỗ y chỉ, như Đức Phật còn tại thế không khác, 
nào lo gì muốn tu pháp tu cao siêu mà không có 
địa ư?" 

Có người giải thích: "Ca-diếp này tức là người 
của ba mươi bốn câu hỏi. Cho là không đúng, chỉ 
là bậc Thượng tọa trong các Thanh văn mà thôi, 
nên loại sáu quyên nói: Do thừa Thanh văn, nên 
không thể lưu thông, chắng đêu không thể, là vì đại 
đệ tử của Phật, vì ở vào thời bấy giờ không đến, 
nên biết trước là người của Thê thường." 
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"Các thây phải biết răng, quán vô thường, khổ 
mà các thây đã tu tập trước kia chắng phải chân 
thật!" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Tất cả Kinh 
tạng đều được giao phó cho Tôn giả Ca-diệp, biết 
được trước sal, sau đúng." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Sắp muốn lập ra thí dụ, 
sao cho các thây Ty-khco kia biết được rõ rằng xưa 
tật nhiên là sai, vì khuyên học theo thuyết hiện nay, 
nên trước phải răn bảo." 

"Ví như mùa xuân". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Mùa xuân là 
mùa bắt đầu của việc làm ruộng. CIáo vô thường, 
là điểm bắt đầu của Hữu học." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Mùa của muôn vật 
chen nhau đua nở tươi thăm, làm vui lòng người, 
để dụ cho lúc phát triển căn cơ của người nghe, lúc 
mà người nghe pháp đều được mở mang hài lòng. 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ví dụ có ba ý: Đầu 
tiên, nói về ví dụ được hiểu bên Đức Phật quá khứ. 
Kế là, nói về ví dụ mất hiểu biết. Sau, nói ví dụ lại 
chiêu cảm Đức Phật hiện nay, nghe nói thường, 
phát sinh hiểu biết. Chúng sinh có øIeo trồng nhân 
lành, gặp Đức Phật quá khứ, cảm ứng giao nhau, 
mâm lành mọc lên, dụ cho mùa hòa thuận vừa ý 
của nhà nông kia." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Chỉ thú của ví dụ có hai: 
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Trước là "Từ đầu đến cuối, mới biết chăng phải 
chân" nói về người học vốn có hiểu biết tu quả 
cùng cực ở đương lai, được lợi ích bởi giáo riêng 
của Đức Phật, tìm kiếm giáo ây không thật có. Sau, 
từ "Bây giờ, thì dụ châu báu", là nói về giáo nay, 
để nói về chỉ thú tu cùng cực, biểu hiện người câu 
bậc hạ của giáo nghiêng lệch xưa, sau cùng, có thê 
được đôi với bậc trung. Mở rộng hai ý này để răn 
người học hãy thận trọng chớ để mất đi giáo trước 
kia, kính mên cái được của giáo sau này. 

Trong ví dụ ở trước có hai ý: Từ đâu đến cuối, 
bị chìm trong nước sâu, chính là nói về viên ngọc 
của pháp tu cùng cực, chìm trong nước của giáo 
nghiêng lệch. Xuân đến, cây cỏ đua nhau nây mầm 
ở đây, ví dụ cảm ứng mà giáo phát sanh tâm lành 
Vẻ vang, tốt đẹp. có mọi nĐười v.v... " 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Năm vị Kiều- 
trân-như băng lòng nghe". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Lẽ ra là các phàm phu 
Trụ tiên." Pháp sư Bảo Lượng nói: "Ví dụ chung 
cho người ba thừa". "Tắm gội trong ao lớn" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Bắm thừa Kinh 
giáo, rửa sạch "Hoặc" tà, ví như tắm ĐỘI trong ao 
lớn." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Nước dụ chung cho 
pháp Phật ba đời. Trong ao có nước, nước chảy ra 
từ ao hô. Trong pháp Phật có lý, giáo. Lý, giáo xuất 
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xứ từ Phật pháp". 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đức Thích-ca ra đời, 
từ Vườn Nai đến Song Thọ, dụ chung là ao. 

"Ngôi thuyên dạo chơi" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Y Kinh tìm lý, 
mới dùng văn, tư. Đã vào lý không sâu, như chiêc 
thuyên nồi trên mặt nước. Vì sao? Vì chúng sinh 
sẵn có chấp bốn đảo, cho răng tất cả pháp là 
thường. Vì muốn dứt trừ quan niệm điên đảo đó, 
nên Đức Phật mới nói chỉ thú của một công vô 
thường, là ở ba cõi, quá lạm đến pháp thân. Hễ cô 
chấp đôi với giáo thì sẽ mất tông chỉ, nghĩa cạn cọt, 
không có công thật, là ví dụ cho dạo chơi. Kinh Do 
phi Pháp sư Tăng Tông nói: Dạo chơi là cảm nghe 
giáo thường, chăng phải không hiểu đôi chút, cho 
là được hài lòng. 

Pháp Liên ghi lời ngài Tăng Tông răng: "Muôn 
điều thiện là thuyên, vui vẻ là dạo chơi." 

"Rơi mất báu lưu ly" 

Xét: Một bản cho là ngọc. 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chỉ thú của Kinh 
không nghiêng lệch. Về lý thì tròn đầy đáng quý, 
dụ cho vật báu, cũng nói là viên ngọc. Sự nghiêng 
lệch là chấp lây trong điên đảo, để ví dụ cho rơi 
mật." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Chỉ thú của lời nói là 
viên ngọc. Không hiểu thấu pháp giải thích là rơi 
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mât." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ví dụ ngoại đạo ngồi 
chơi thuyền đánh rơi mất viên ngọc. Kết hợp nội 
đạo để nhận hiểu chỗ chưa chuyên sâu. Các căn 
rong ruồi theo năm dục, đánh mất kiến giải gốc, 
như rơi mất viên ngọc. Nêu nói về rơi mật, thì lối 
chấp thường xưa kia là trái với hiểu biết, đã có 
nghĩa mất mát, mà vì nay. nghe giáo pháp vô 
thường, mới gọi là rơi mất, nên cho tên Thường khi 
xưa đồng với nghĩa rơi mắt, không nói VỆ giáo vô 
thường sinh ra hiểu biết về vô thường, ngăn cấm 
thường kiến, nghĩa mất mới phô bày." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Về hiểu biết của 
Trung đạo, điều lẽ ra là được lại không được, gọi 
là mât." 

"Chìm trong nước sâu” 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Thường và vô 
thường, về lý, vốn không nghiêng lệch, nói đáng 
trân trọng, tất nhiên là nên được. Vì người Nhị thừa 
tu tản mạn, trải là mất. Trái, là ân mãi mãi, nghĩa 
là chìm sâu.” 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì quyên giáo bị che 
khuất, dụ cho trong nước sâu." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Thường, cho là vô 
thường, về lý tất nhiên đối lập nhau, mà nói vô 
thường xưa, chưa sáng tỏ có tôn tại, tức là quá lạm 
đối với thường của Đức Phật. Đây là lý thường 
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tiềm ấn trong giáo vô thường, là viên ngọc chìm 
trong nước. Về lý, hăn là cả hai đều tỏ ngộ, không 
nên có sự nghiêng lệch về nước vô thường chăng 
sâu như thê?" 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ấn giấu viên ngọc 
hiểu biết trọn vẹn, người học không có khả năng 
nhìn thây, nói là sâu. Giáo vô thường in bóng tật 
cả pháp. Dựa vào lời nói thấp kém mà câu mong 
được hiểu biết lý thường, vì không có lý để được, 
nên nói là chìm mất." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Lý Trung đạo tiềm 
ân dưới giáo của Niết-bàn nay, nên nói là chìm 
trong nước, chứ không phải y theo nước ở Đông, 
Tây, làm thí dụ." 

"Bấy giờ, mọi người đều vội lặn xuông nước đề 
mò tìm viên ngọc báu này.” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nói là tu tuệ. 
Tìm tòi lý càng sâu. 

Muốn dứt hoặc, dụ như lặn xuống nước đề tìm 
vật báu." 

Pháp sư Pháp Dao nói là tư tuệ”. Tìm giáo càng 
sâu, nghĩa lặn xuống nước. Vì đánh mất chỉ thú, 
nên phải tìm. Suy xét về lý thì nên như thế, không 
nói là ý kia”. 

Pháp sư Tăng Tông nói: “Trước kia, vì có đánh 
mật trong lý, nay, cũng tìm tòi trong lý. Vì sao? Vì 
hiểu biết vê thường là công hạnh đắc thắng trong 
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lý. Con người đâu chấp nhận là không có ý mong 
câu là đặc thăng ư?" 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Từ nghe mà được tư 
duy, nghĩa nói là nhập". 

"Những người ấy tranh nhau nhặt sỏi, đá, cỏ 
cây, gạch, cát, trong bụng mừng thầm cho là ngỌC 
lưu ly”. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dùng các trí 
như vô thường v.v... cho là ba quả”. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dựa vào Kinh xưa, 
hiểu được hai tuệ văn, tư, cho là chân lý". 

"Đến chừng đem lên khỏi mặt nước, mới vỡ lẽ 
là không phải". 

Xét: Pháp sư Tăng, Lượng nói: "La-hản ra khỏi 
ba cõi, tự biết chăng rốt ráo" 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Xưa cho răng, lý vô 
thường là chỉ thú cùng cực của lời nói thật. Nay, 
nghe nói Thường, mới biết là có, rõ ràng có phán 
quyết nên không còn chấp ở trong giáo vô thường. 
Đây là "Khi đem lên khỏi nước, mới biết không 
phải thật". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Vui mừng: Thuộc về 
hướng lên. Đối với giáo nghiêng lệch, sinh ra hiểu 
biết, rồi cho là chân lý. Như reo lên rằng mình đã 
tìm được viên ngọc! G1ữ kín trong lòng, nghĩa gọi 
là vui mừng. 

"Khi đem vật ây lên khỏi mặt nước, mới biết là 
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chăng phải thật", nghĩa là giáo thường đã nói, mở 
mang giải thích hai đường, tức là không còn bị vô 
thường mê hoặc. Biết sở đặc trước kia chưa phải là 
lý cùng cực." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Nhờ hiểu biết vô 
thường, nên được lên Noãn, Đảnh, Tín, Căn thành 
tựu, quyết định tin Đức Phật là thường. Bấy giờ 
khác với giáo xưa, mới biết là thuyết giả dỗi. Như 
đến khi đem các vật ây lên khỏi nước, thì mới biết 
chăng phải thật." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Được tu tuệ lìa giáo, dụ 
cho "đem lên khỏi nước, ra khỏi quán thì duyên 
diệt. Biết sinh vị lai, vị lai đêu hết, ví dụ "Mới rõ 
ra chắng phải vật báu thật”. Pháp sư Đạo Tuệ soạn 
cho là vui mừng". Cầm giữ, nghĩa là xưa cho là lý, 
bảo thủ lý đó là trì, đem lên khỏi mặt nước, mới 
biết chăng phải thật, là nói khi Niết-bàn, đã nhập 
vào giáo thường nay, là ra khỏi giáo vô thường 
xưa". 

"Lúc ấy, viên ngọc lưu ly vẫn ở dưới đáy 
nước." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Đối với người 
không tìm được viên ngọc, vì cô ý lặn hụp dưới 
nước." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Từ khi biết sinh tử 
chưa hêt, vì không nhận biệt quả Phật thường còn, 
nên bị ngôn giáo xưa che lập." 
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Pháp sư Pháp Dao nói: "Giải thích rõ ràng về 
sốc, để nói lên chỉ thú, giúp cho mọi người đều 
được viên ngọc, đôi với người chưa tìm được viên 
ngọc, thì nói vẫn chìm ở dưới nước." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Giáo thường đã hưng 
thịnh, biết được chỗ tu hành xưa chưa phải lý cùng 
cực mà tư duy, tu theo giáo ấy, tin là ngọc lưu ly. 
Chưa, tức là còn dụng tâm, vẫn còn ở trong lý, 
giáo." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Biết được giáo Kinh 
xưa nay, đều giải thích về hiểu biết thường (lý giải 
vệ nghĩa thường), chỉ vì chúng sinh mê lâm nặng 
nê, nên không được chính thuyết." 

"Do thế lực của viên ngọc, nên nước đều được 
lóng trong.” 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Nói ý chỉ đã hiện, 
không còn dâu vết vẫn đục, là năng lực của viên 
ngọc." Pháp sư Tăng Lượng nói: "Lý không thể 
che lấp, gọi là thí dụ giáo tự phân chữ Y, nên gọi 
là lóng tay. 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ví dụ viên ngọc. Hiểu 
là nêu: Ngọc, là vật phản ảnh trong suốt. Nước 
được trong, tuệ cao siêu của tu, tư là nhận biết lý 
chiếu sáng, tìm xét giáo không vần đục." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đã tin là Thường thì 
quyết định biết giáo lý nghiêng lệch chăng phải 
Thật. Về mặt lý dù chăng phải thật, nhưng không 
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hề rối loạn lẫn nhau, chỉ vì nhờ hướng về hiểu biết 
Thường, nên nói là lắng trong." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Vì có chỉ thú này, nên sẽ 
cảm đến thuyết đã nói ngày nay, định yên rõ giáo 
xưa, cũng là giải thích cùng cực, há chắng phải là 
nước lắng trong do năng lực viên ngọc ư?" 

Pháp sư Đạo Tuệ đã lựa chọn: "Tình mê hoặc 
làm rôi loạn giáo, dụ cho nước đục ngâu. Nếu là vô 
thường thì sự mê lầm kia có thể lâu. Về mặt lý, thì 
chăng phải giáo nghiêng lệch, nên vọng tình sẽ dứt, 
dứt thì gọi là giáo rõ ràng, dụ cho nước trong." 

"Bấy giờ, những người ây mới nhìn thấy viên 
ngọc báu, nên còn ở dưới nước." 

XÉT: Pháp sư Tăng Lượng nói: "In Đức Phật 
là thường mà thỉnh, không bằng lòng ở đời vì 
không tự tại, là chấp thuyết xưa đê nói lên nỗi nghi 
ngờ, chính là dùng phán quyết ở Đức Phật, chỉ thú 
của ví dụ này." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Lý thường đã tỏ rõ, 
mới biệt được chỉ thú của giáo xưa, chỉ thú ở 
thường, ví dụ cô ý ở dưới nước." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Chỉ có văn tuệ thì 
chưa thê nhập lý, như chưa lội xuống nước, chưa 
tu tuệ đặc thắng thì không gọi là tìm được viên 
ngọc. Chẳng phải không văn tuệ, về nghĩa gọi là 
thây xa." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đã được tim, hiểu, 
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đều biết chỉ thú thường, khắp trong giáo ngày xưa." 

"Giỗng như ngước nhìn mặt trăng trên hư 
không" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đức Phật nói 
tu cao siêu viên giáo, có thể kính mến, để dụ cho 
mặt trăng trên hư không." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Tâm tư, tu không 
trung đạo không nghiêng." 

"Bấy giờ, có một người trí ở trong chúng, tìm 
cách khéo léo, từ từ lặn xuống, liền vớt được viên 
ngọc." 

Xét: Pháp sư Đạo S¡nh nói: “Tu hành đúng như 
lời Phật dạy, dụ cho chậm rãi lặn xuống nước. Phải 
tu tập bôn pháp ngã thường, mà thật ra không bỏ 
nghĩa phương tiện. Tu thường rồi sau đó mới hiểu 
vô thường. Lý ấy bắt đầu được đến với "Ngã", nên 
nói là Trí. " 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ví dụ bỏ xưa tu 

nay". 
Pháp sư Pháp Dao nói: "Người trí, là Bô-tát. Tu 
tập không quá lạm. Vô thường như thê mới được 
thường, dùng ví dụ lặn xuống nước nhặt được viên 
ngọc. Tu tập được, vì không vân đục, vì chậm rãi 
từ từ." 

Kính Di ghi lời của Tăng Tông răng: "Mê nhiều 
ngộ ít, vì đáng quý đáng kính trọng, nên nói một 
người, dùng phương tiện khéo léo, dù cho chấp 
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nhận lý vị thì giáo không vân đục, rối loạn, vì tu 
tuệ được thăng ở "Ngã", như nhờ chậm rãi lặn 
xuống nước, nước không chao động, nên mò tìm 
được viên ngọc." 

Kính Di ghi lời Tăng Tông rằng: "Ví dụ một 
người là Bô-tát, không chấp đoạn thường. Nếu 
chấp nhận ở giữa, là ví dụ chậm rãi. 

Pháp sư Đạo Tuệ đã chọn: "Răng nhiếp tâm ở 
lý, nói là chậm rãi." 

"Các thầy không nên như thế" cho đến "Tức là 
quán tưởng Ngã, Thường, Lạc, Tịnh." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là sơ lược 
về hợp ví dụ để khuyên lần nữa." 

"Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Phật: "Bạch Đức 
Thế tôn!" cho đến "Sẽ chứng được Niết-bản, nghĩa 
ây thê nào?" 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Nếu xưa nói vô 
ngã, thì thật ra cũng biểu lộ "Ngã", nghĩa là vì sao 
ngôn giáo chỉ nói vô ngã, được lìa ngã mà không 
nói là ngã, đến nay mới nói ư?" 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nêu tu nay là chánh, 
ngày xưa nói khắp, nghĩa ây thê nào?" 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Nêu có ngã là chân, 
không có ngã là chăng phải thật, thì ngảy xưa, vì 
sao không nói? May măn cho chúng con không có 
điên đảo nhận lấy sai lâm. Hai thuyêt này như dùng 
giáo và khiên. Chỉ thú ấy thê nào?" 
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Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là môn được quả, 
là đoạn thứ tư. Thứ nhất là được quả. Thứ hai là 
được nhân. Thứ ba nhờ ví dụ ngọc báu, trở thành 
pháp tu kia giả dối mà không thật. 

Đoạn thứ tư này, là giải thích kết hợp hai giáo, 
không trái phụ nhau." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đoạn thứ bảy này, 
hội chung cả hai giáo. Từ Phẩm A¡ Thán đên đây, 
Ty-kheo đã ba lần thỉnh, Đức Thế tôn khuyên ba 
lần, mà mọi người chỉ ôm một nỗi nghi ngờ, nên 
biết được từ quyền đầu đến đây, chưa phải là chính 
nói. Vì chung nhau khuyên thưa hỏi để nói, nỗi 
hoài nghI này, do đó được sinh ra trong lời khuyên 
thứ ba. 

Nếu lý ấy sáng tỏ thì giáo ngày xưa vì sao 
không nói trước ư?” "Phật bảo các Tỳ-kheo: Lành 
thay! Lành thay!" cho đến "Bạch 

hỏi nghĩa ấy để tự dứt nghi ngờ." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Khéo hỏi được 
để tìm kiếm giáo xưa, quyết định giáo nay để tự 
dứt nghi ngờ." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Dưới đây dẫn ví dụ 
thây. thuốc của khách cũ, nói thuyết xưa nay, chỉ 
thú ây không khác. Xưa khen vô ngã, chỉ ở ba cõi, 
bỏ đi ngã của ba cối, không chê "Ngã" của Đức 
Phật. Nay, chê quá lạm tu vô ngã của sinh tử. Sự 
khen chê dù khác, nhưng chỉ thú ây thật sự đồng 
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nhau, chứ chắng phải mâu thuẫn." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Có thể dùng hai giáo 
để gạn hỏi, do đó tâm ngờ vực sẽ dứt. Nay, giải 
thích hai giáo, tức là không chấp mê lầm xưa. Dù 
cho quyên, thật có phân chia, hệ lụy nghi ngờ kia 
vẫn dứt. 

Minh Tuân nói; "Dưới đây là đoạn thứ năm 
trong một phẩm. Nói hội thông, nghĩa là nói giáo 
xưa nên không nói về thường, vì thế nay nói, chứ 
chăng phải cho rằng, lây giáo nghiêng lệch vô 
thường xưa để hội với Viên giáo nay, Chính vì thế, 
nên trong ví dụ dưới đây nói: "Thuốc sữa nảy, 
người bệnh uống hay không uông, đều do sự chỉ 
dẫn của thây thuôc. Không nói răng, vị mặn, đắng, 
cay, chua v.v..., là thuốc sữa." 

"Ví như vị vua kém thông minh". 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Người được giáo 
hóa, sẽ có phân hiểu biết. Vết nhơ nặng, nghĩa là 
vì nhiếp thu nhẹ nên làm vua, vì vết nhơ nặng, nên 
kém thông minh. 

"Có một thây thuốc, tánh tình ngang bướng." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Dù còn vết nhơ 
nặng mà dứt, điều lành cũng nhẹ. Nay, ở trong đó, 
lây sự ngu sĩ để dạy bảo lẫn nhau, tất nhiên có thây, 
mà nhà vua không phân biệt, lại ban cho họ bồng 
lộc." 

Xét: Pháp sư Đạo S¡nh nói: "Hội ý của lời dạy 
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bảo tà, tông chỉ chớ thay đôi." 

"Bắt cứ chữa trị mọi chứng bệnh gì, cũng dùng 
sữa để làm thuốc cả" cho đến "Thây thuốc này biết 
sữa tỐt, xấu." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thuốc sữa, 
nghĩa là nói sáu Đề, hai mươi lăm Đế, đều dùng 
ngã kiến làm giáo để nâng đỡ vật tình, nên dùng 
sữa làm thí dụ. 

Nguôn góc sanh bệnh: Nêu sinh khởi từ pháp 
thân thì nên dùng ngã đê làm thuôc. Đây là nói về 
người không nhận biết nguôn gốc của bệnh. Lại, 
không hiểu rành, không biết được pháp chân ngã." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ví dụ có chia ra năm 
phân: 

I1. Khi Đức Phật chưa ra đời, ngoại đạo giáo 
hóa thê gian. 

2. Nói mới ứng sinh vào cung vua. 

3. Nói cùng vào yết kiến vua, vừa muốn thọ 
lãnh sự dạy bảo của Đức Phật. 

4. Nói sẽ được thành Phật, quyên nÓI, Đ1áoO 
nghiêng lệch. 

5. Nói về khai thật, hiển bày thường quốc là, ví 
dụ chung: Về sở hóa của một Đức Phật. 

Do tỏ ngộ trước kia: Là Ví dụ vua, thây thuốc, 
là ví dụ ngoại đạo. GIó nôi lên hung ác, ví dụ giận 
dữ. Tánh lạnh, ngưng kết, dụ cho sĩ mê. Tánh chất 
nóng, bực bội, vân đục, dụ cho ái. Đây là nói về 
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không biết bệnh. 

Thuân uống sữa: Nói về không biết thuốc. 

Pháp sư Tuệ Lãng nói: "Ví dụ này có hai ý: Đầu 
tiên, cuôi cùng chữa các chứng bệnh đều được 
lành, nghĩa là ví dụ xưa. Vì ví dụ trước chiêu soi 
trước tòa của ngày nay. Từ sau đó không lâu... trở 
xuống, là dụ cho hôm nay, chính vì tức thời làm 
dụ. Trước, nói do bị bệnh chấp thường, nên không 
nói cho nghe. Sau, nói vê chứng bệnh thường đã 
hết lại, vì cho vô thường là tai hại, nên là Thường. 
Lại có chỗ nói thây thuộc hiểu tám thứ thuật, khéo 
trị các bịnh, biết các phương thuốc, từ nơi xa đến. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là ví dụ 
thứ hai. Ví dụ lúc duyên ngộ đến, Bô-tát ra đời, có 
khả năng chữa trị sinh tử. Tám phương thuật của 
thây thuộc, dụ cho dứt trừ tám đảo. Pháp thân đối 
VỚI con người là nghĩa xa, nên nói ”Fừ phương xa 
đến". 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Tám phương thuật, là 
bốn cặp như tâm từ..., ba độc và Đắng phân, khéo 
trị liệu các chứng bệnh, nghĩa là nhận biệt được căn 
tánh của chúng sinh. Biết các phương thuốc, nghĩa 
là khéo hiểu rành Pháp tướng. Pháp thân cách xa 
điệu vợi, dụ cho từ phương xa đến." 

"Lúc đó, cựu y vì sẵn tánh tự cao, khinh mạn, 
nên không đếm xia tới." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thây ở cung 
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vua, thọ hưởng năm dục, lạc, chúng sinh không 
biết, khởi lên ý tưởng phảm phu. Lúc ây, ngoại đạo 
tự xưng là bậc Trí nhât thiệt, coi thường Đức Cù- 
đàm." 

"Bấy giờ, người thây thuốc liên y theo" cho đến 
"Cúi mong giải thích cho con nghe. ` 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sắp muốn bỏ 
đi, trước phải hưởng thụ, sở dĩ vâng lãnh các pháp 
như bốn thiên, bốn không hành, v.v... kia." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Đến với sư môn kia, 
hoặc hỏi han, thọ lãnh thường đảo." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Kinh Duy-ma chép: 
“Vì không có tâm, nên không có thọ, hành, mà đêu 
chiết phục các ngoại đạo. Đây là đồng sự nhiếp 
trong bôn nhiếp. Cựu y đáp: "Nay, nếu ông có thế" 
cho đến "Theo khả năng của tôi sẽ cung cấp sao 
sử." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Thành Phật, øôm 
bốn mươi tám năm, một ngày khuất phục thời gian, 
thì suốt đời sẽ trở nên bậc thây." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Phải suốt đời làm đệ 
tử." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Từ đêm đắc đạo đến 
đêm Niết-bàn. Trong suốt bốn mươi tắm năm đó, 
bấy giờ có sáu sư. Một người không hàng phục hóa 
độ, biện minh kháng với Phật, hành, nghĩa thây trò 
chưa dứt. Với ý tà vạy thường rình rập căn cơ, dụ 
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cho người cung cấp sai khiến." 

Lại giải thích: "Bốn mươi tám năm là bốn thiên, 
tám thiên." "Lúc đó, cựu y liên đưa khách y vào yết 
kiến nhà vua." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Bô-tát dùng thọ 
hóa làm cõi nước. Trình bày lên nhà vua các 
phương thuật khác. Bây giờ, nhà vua mới tĩnh ngộ, 
xét biết tên cựu y nọ là hạng dụng cao ngạo, liên 
đuổi đi, rồi trọng dụng minh y. Minh y bèn yêu câu 
nhà vua hạ lệnh câm dân chúng dùng thuốc sữa của 
Cựu y, vì thuốc ây rất độc hại, làm thương tôn 
người. bệnh. 

Đối với phân giác ngộ, ngày cảng gân Đức 
Phật. Nghĩa có vào trong nước, mới được yết kiến 
nhà Vua, dùng làm ví dụ." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Những gì mà tà sư dạy, 
cũng có thể dùng pháp để giáo hóa, vì là thây biết 
chung." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là ví dụ thứ ba. 
Khi chưa thành Phật, dần dần muôn quay lưng với 
tà, mà chưa hoàn toàn chánh, đồng tin cả hai bên. 
Về nghĩa nói là nhập chung." 

Pháp sư Tuệ Lãng nói: "Bây giờ, có năm trăm 
người lái buôn được Phật hóa độ. Khi chưa được 
độ, nêu gặp ngoại đạo, họ liên thọ lãnh pháp tà. 
Đến khi gặp Phật thì được độ. Vì hai căn cơ đều 
không nhất định, nên nói "Cùng nhập chung". 
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"Bấy giờ, khách y (minh y) liên vì nhà vua y cứ 
theo phương pháp, chế ra các thứ thuốc." Và các 
kỹ nghệ khác 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Năm giới, mười 
điều lành, cũng là phương thuốc. Thật ra, vì bỏ 
xuống mà giông như sinh lên trên, đó là kỹ nghệ." 

"Đại vương phải biết, nên khéo phân biệt" cho 
đến "Pháp này như thế, có khả năng trị bệnh." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Dùng định đề dứt 
trừ tán loạn, gọi là trị nước, dùng tuệ dẹp bỏ kiết, 
øọI là chữa bệnh." 

"Bấy giờ, nhà vua nghe lời này xong" cho đến 
"Sau đó, nhà vua lại càng cung kính khách y hơn." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là ví dụ 
thứ ba. Khiến cho người biết tà, về sau mới nói về 
chánh. Tăm rửa, thọ mè, lây cỏ đến Song thọ, liên 
nhập định, hàng phục ma VƯƠng, thành Phật. Bây 
gi, tĩnh thân được định, lấy ví dụ trị vì nước. Tuệ 
có công năng dứt kiết, dụ cho chữa bệnh." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Từ trước đến đây, đều 
là dụ cho việc trước khi thành Phật, dưới đây là dụ 
cho việc sau khi thành Phật: 

Thân thông... là kỹ thuật. Ba quy Ÿ năm gIỚI 
cầm là phương thuốc. Giới để nghiêm cấm điều SaI 
quây. Định, đề dừng tâm tán loạn, là trị nước.' 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Nói về tai hại lỗi lâm 
của sinh tử, để cho trái bỏ, là phương thuốc, dạy tu 
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giới, định, là kỹ thuật. Do năm giới, mười điều 
lành, sẽ được sinh về tịnh độ, tức là trị nước. Dùng 
bắt tịnh để châm dứt tham, từ bi, dứt hết sân, nhân 
duyên, dứt ái si mê, tức là chữa bệnh. Đạo Phật đã 
thành, tâm tà thôi dứt, dụ như đuổi ra khỏi nước." 

"Bấy giờ, khách y hòa hợp với thứ thuốc" cho 
đến "Dùng chữa lành mọi chứng bệnh." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Ví dụ quán năm 
môn vô thường... " 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Lại, lo nghĩ môn 
hữu trị, dứt kiết tư duy." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "VỊ cay, đăng.... dụ cho 
quán vô thường... Trước kia nói kỷ nghệ của 
phương thuốc. Ở đây nói "Cay, đăng", là nêu chỗ 
rôt ráo Của giáo. Việc của một đoạn đã hoàn tất, 
nên nói "mọi chứng bệnh đều được chữa lành". 

"Ít lâu sau, vua bị bệnh nặng, VỘI truyền lệnh 
dời thầy thuốc đến điêu trị. Nay, trằm bị bệnh khôn 
khô, khanh phải chữa trị cách nào?" 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Chấp giáo vô 
thường, bao gôm cả thường" 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là ví dụ thứ 
năm. Tà ngã đã diệt, không nhận thức chân ngã, 
cho răng tât cả pháp không có tự tại, nghĩa là chê 
bai pháp. Thân Phật, "Bệnh thi giác” khởi, "Phải 
chữa trị thê nào?" phải thứ lớp dứt "Hoặc". Căn cơ 
đã đên thúc giục Đức Phật, nên nói lời như thế." 
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Pháp sư Đàm Tế nói: "Nên nghe giáo về 
thường, nên hiểu về vô thường là bệnh". 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây là ví dụ thứ 
tư. Biết căn cơ Niết-bàn đã : phát, cho nên nói bệnh. 
Chúng sinh đã nghe nói về bốn thời giáo, tâm tức 
được mở mang dần. Tìm lý mà nói, thì Đức Phật 
không nên vô thường, mà sinh ra kiên chấp đoạn 
diệt, dụ như chứng bệnh." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Được hiểu vô thường, tức 
trái lầm với Phật, vì tai hại thường kia cũng hết, vì 
bệnh vô thường khởi, nên nói "Không lâu". 

"Thây thuốc chân đoán, biết rằng bệnh của vua 
phải dùng thuốc sữa" cho đến "Hiện nhà vua đang 
bị bệnh nóng, thì nên dùng sữa." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Nên nói là 
thường”. 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đã cho vô ngã là 
điên đảo thì nên dùng tám tự tại làm phương thuốc 
để chữa trị, vì thê nói "Nên dùng sữa". 

"Là nói dối nghiêm trọng: "Võ ngã" _nghĩa là 
chỉ đối với sinh tử mà nói là tật cả, đó là nói dối. 
Phiền não điên đảo có khả năng đốt cháy chúng 
sinh, dụ cho bệnh nóng." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Vốn do lửa vô thường 
thiêu rụi sinh tử, mà vì lạm chấp Phật địa, vì bệnh 
nặng, nên nói bệnh nóng." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Tâm trái ngược vô 
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thường là giả dôi không thật. Do khởi lầm, nên nói 
răng "Nóng giả". Hiểu biết của chân thường, vì mát 
mẻ chân thật, thành ra nói nên dùng sữa"." 

"Vua bảo: Nay ông điện loạn rôi hay sao, hay 
mặc phải bệnh nhiệt, mà nói răng uống sữa sẽ trị 
được bệnh của ta?" 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Chấp giáo vô 
thường cho là lý cùng cực. Ví dụ này nói lúc chưa 
tin nói thường." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Ví dụ phẩm Ai Thán, 
ba lần khuyên ba lân thỉnh." 

“Trước kia, cựu y dùng sữa để chữa bệnh, ông 
cho là độc. Giờ đây, sao ông lại bảo ta uống? Ông 
xem thường ta phải không?” 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Chấp giáo xưa để 
vẫn nạn giáo nay." 

"Thây thuốc đã khen ông nói là độc" cho đến 
"Ta vốn là cựu y, chắc chắn là hơn ông tôi." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thây thuốc 
trước, biết trước, nên nói là hơn." 

"Bấy giờ, khách y lại tâu vua" cho đến "Như 
con mỗi đục øÕ, tình cờ thành chữ." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Con mối này tự nó 
không biết là chữ hay không phải chữ. Dù là chữ, 
hay không phải chữ, nhưng người trí nhìn thấy, 
cũng không bao giờ nói răng: con mối biết chữ và 
cũng chăng lấy làm ngạc nhiên. Cũng vậy, cựu y 
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không phân tích, hiểu rõ các chứng bệnh, bất cứ 
bệnh khởi từ "Ngã" của lúa mì, lúa mạch, không 
thê dùng "Ngã' để trị. Nếu khởi tám tự tại thì sẽ 
dùng ngã để chữa trị không nhân thức của cựu y 
kia." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Trong ba tu trên, nói 
rộng về tám đảo, chỉ có danh, không có thật của nó 
thì nào khác gì với con mọt ư?" 

"Cựu y trước này không hiểu thuốc sữa" cho 
đến "Vừa là độc hại, vừa là Cam lộ." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Chữa đúng bệnh 
của vua, thì đó là Cam lộ, trái lại là chất độc. Thế 
nảo là thuộc sữa Cam lộ? Nếu là bò cái, không ăn 
bã hèm, trâu cặn." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Tà được đặt ra ở 
trong thường, sự thật đã đôi thay. Ngoại đạo đã lẫy 
như gôc mà làm mê hoặc con người, là bả hèm. Đã 
sinh “Hoặc” thường, thì vô thường liên khởi, là cỏ 
sông, điều đã nói không có thật (có vỏ không có 
hạt) là trâu cặn, trấu nát." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Công vắt lấy sữa là 
ở chỗ khéo nuôi bò. Giải thích miệng đi xuống vào 
bụng là bệnh. Ngã kiến thì dựa vào tình, dễ yên thì 
thành bệnh. Ngã kiến có sinh không có thật, dụ như 
trầu cặn, trâu rỗng không có hạt chắc." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Bò, dụ cho Phật, Bồ- 
tát. Đã dùng sữa để ví dụ cho giáo thường. Nay, vì 
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sữa được lấy ra từ con bò, đây là giáo thường, do 
Đức Phật, Bô-tát nói. Bã hèm không có vị thật, làm 
cho con người ngu đân, để so sánh với pháp lạc, 
tịnh của tà thuyết, thật ra là khô, thật ra là bất tịnh. 

Đảo thường, nghĩa là yên lặng không dời đối, 
mà thật ra không lúc nào tạm dừng, dụ cho đông 
cỏ. Bên trong trâu cặn trồng rỗng, dụ cho vô ngã." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Bã hèm, ăn thì say 
mòng mỏng, tướng hư hoại ở tâm, tức là mê chân 
pháp, cỏ sông: Thế ảnh nó sắc bén, ăn thì trúng 
thương; dụ cho “Lợi sử”. Trấu cặn không có vị, dụ 
cho tâm trôi nồi lông bông, không có vị lý. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Bã hèm. trấu cặn, vôn 
là vật hư hao, dụ cho đoạn kiến. Có non, chính là 
một phen đẹp tình, dụ như chấp mắc tướng, nói là 
thường kiến." 

"Nghé con của nó vậy vọc điêu tốt lành." 

"Này các Tỳ-kheo! Các thây phải biết Đức Như 
lai" cho đến "Là bậc Đại y vương hiện ra trong 
đời". 

XÉT: Pháp sư Tăng Tông nói: "Dưới đây là hợp 
dụ. Lời văn ây rất bao gồm, chỉ nêu giềng môi của 
hợp dụ thôi." 

"Hàng phục tất cả tà y của ngoại đạo" cho đến 
"Ta muỗn hàng phục ngoại đạo." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Hợp ví dụ thứ 
ba.” 
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"Nên nói lời này: Vô ngã, Vô nhân" cho đến 
"Vị biết là lúc phải nói là vô ngã như thế." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Hợp ví dụ thứ 
tư." 
"Vì có nhần duyên nên cũng nói có ngã" cho 
đến "Đêu phải tu tập pháp quán chân ngã như thế." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là hợp với 
ví dụ thứ năm." 


-oQO- 


ĐẠI NIÉT-BÀN KINH TẬP GIẢI 
QUYÊN 8 


Phẩm 4: TRƯỜNG THỌ, (Phần 1) 

"Phật lại bảo các Tỳ-kheo: Các thầy đối với 
giới, luật" cho đến "Như lai sẽ giảng nói cho các 
thây nghe để tâm các thây được vui mừng." 

Xét: Pháp sư Đạo Sĩnh nói: "Đức Phật muốn 
cho đại chúng hỏi về nhân sông lâu. Sống lâu vốn 
là vào sinh tử, bến tốt lành cứu giúp chúng sinh, 
lấy tâm từ làm gốc. Từ là cứu giúp, không đặt ra 
giới luật, khiến chúng sinh không gây ra các điều 
xâu ác, nhưng khiến cho thực hành mọi việc lành 
đó là cùng cực. Đã đặt ra giới luật, hễ có tội, thì 
phải bị trị, tức sự giống nhau không có lòng từ, nói 
là không có từ, nghĩa là không phải xuất phát từ 
nghĩ ngờ đôi VỚI gI1ớiI luật, chính là giải thích căn 
bản của tuổi thọ, không thể không hỏi. 

Hỏi về sốc, của tuôi thọ là sự lý của Bô-tát, 
chăng phải là nôi do dự giả dối mà hàng Thanh văn 
đã thích ứng, cần phải tìm hiệu!" 

Pháp sư Tăng Lượng nói: “Trong đây nói, hoặc 
là việc tu hành của Tỳ-kheo, cho nên khuyên riêng: 
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"Về giới luật, nếu các thầy còn có điều gì nghi ngờ, 
cho đến "Chớ cho răng Như lai chỉ tu bản tánh 
văng lặng của các pháp”. Đầu tiên, Đức Phật mở 
bày tông chỉ, nói bố thí là nhân sống lâu. Thuần-đà 
lây việc hộ pháp làm nhân. Trong tông chỉ rộng, 
dùng ba pháp tu làm nhân. Dù nói ba nhân, nhưng 
chưa giải thích căn kẽ về gốc sống lâu. Nay, trước 
chỉ nêu giới, sau nêu trí, lược chỉ nêu điểm bắt đầu, 
sau cùng, để nói tất cả muôn hạnh đêu là nhân sống 
lâu. Triên khai câu hỏi về tông chỉ của các vị Tỳ- 
kheo kia, nên ở đây, trước chỉ nêu giới luật." 

Kính DI ghi lời của Tăng Tông răng: “Được 
nhân, quả trước kia là giải thích rõ vê đầu mỗi tông 
chỉ của hai giáo. Nêu sơ lược từ trước đến nay, nêu 
cảnh để khuyên đại chúng nên hỏi, chỉ vì lý đã nêu 
ra là rất sâu săc, nhiệm mâu, người Nhị thừa dù cho 
có hoài nẸNI, lo nghĩ cũng không sánh băng, nên 
chưa thê nêu lên câu hỏi. Đức Phật biết họ không 
thê, nên lại khuyên nên hỏi, để họ suy tìm có sự tồn 
tại. 

Sở dĩ chỉ nêu giới luật để cho đại chúng đặt câu 
hỏi, vì giới luật là hạnh thiết yếu của người Thanh 
văn, là nên tảng đâu tiên của người vào đạo. 

Lại, một nghĩa là người Thanh văn không nghi 
ngỜ giới, không hướng vê Đức Phật, nhưng nghĩ 
ngờ đôi với giới, chưa hắn là Thường.” Lại, một 
nghĩa nữa là: "Dù cho người Thanh văn có nghĩ 
đên quả thường đi nữa, cũng chưa biệt được giới 
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nảy và giới xưa khác nhau thế 

nảo? Đã ôm ấp nỗi nghi ngờ này, nghi thì nên 
hỏi." 

Pháp Liên ghi lời của Tăng Tông răng: "Phẩm 
chỉ nêu cảnh tuệ của "Không", bất "Không", đề 
khuyên nêu câu hỏi. Nay, nêu ra nhần muôn hạnh 
của giới luật, để khuyến hỏi. Nêu nhân không hiểu 
rõ thì quả cũng không rốt ráo, mà nhân thì có giới, 
định, tuệ. 

Cho nên hỏi riêng về giới luật, vì giới là đối 
tượng hành trì của Thanh văn. Do luật nghi giới 
siúp đỡ nên được giới định, được "Giới đạo cộng”. 

Pháp sư Tuệ Lãng nói lại lời của Tăng Tông 
rằng: "Khuyên Tỳ- kheo thưa hỏi, gồm có ba lớp: 
Phâm trước, dừng lại ở A1 Thán kia, tức là khuyên 
khích để cho hỏi, nhân tu đến đây. Nay, lớp thứ hai 
nảy lại khuyên. Sắp mở rộng về chỉ thú thường, mà 
vì giới là gôc của muôn điêu lành, nên chỉ nêu giới 
để khuyên thưa hỏi." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây là đoạn thứ 
tư, thúc giục chúng thưa hỏi. Giới là gôc của Thanh 
văn, cho nên chỉ nêu giới mà khuyên thưa hỏi." 

Pháp sư Trí Tú nói: “Trên đây nêu các pháp để 
khuyên, e răng các Ty-kheo kiếng Sợ sự sâu sắc của 
lý thường, nên không dám nêu câu hỏi. Nay, chỉ 
nêu giới sự thực hành của thường, y cứ ở tình ý gần 
để khuyên. 
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Pháp sư Minh Tuần nói: "Nhân thọ cúng dường 
trước kia, để mở bày tông chỉ thường, chỉ có 
Thuân-đà, lợi căn hễ nghe liên tỏ ngộ. Đặt ra năm 
lượt hỏi han, vẫn nạn, để nói về pháp thân, Bát- 
nhã, Giải thoát, tức được nói về lân nữa từ lầu là 
ruộng thường. Nhưng vì chỉ thú về thường u 
huyện, mâu nhiệm, nên phải giải thích rộng. Do đại 
chúng bi ai sâu đậm, liền quên thưa hỏi để được 
giải quyết nghi vẫn, vẫn thường thiết tha thỉnh Phật 
ở đời, bèn sinh ra biện luận một bên. Vì cho nên 
Phật phát ra ảnh sáng để thôi thúc cúng dường, để 
nói vê lần nữa về nghĩa tổng chỉ. Lại, do Thuân-đà 
đã hiểu rõ hai chỉ thú của dẫu vết xưa, nên nói ăn 
không phải thật, chăng lẽ thọ diệt là chân hay sao? 
Nên sau khi Thuân-đà ra đi, đại chúng đều im lặng. 

Bấy giờ, mặt đất rung chuyên, Đức Phật cho 
đại chúng được nêu câu hỏi hàng đầu, mà rất xót 
xa lưu luyên. Hiểu TÕ không có hỏi han thưa thỉnh, 
chỉ tỏ bày sâu sắc với nỗi khô bi lụy thảm thiết. Ví 
dụ săm sửa cúng phẩm, vừa kính mến vừa chê 
trách. 

Khi ấy, Đức Thế tôn nhân hai bài kệ để ức chế 
tâm trạng buôn thảm của đại chúng, chỉ nêu tóm 
tăt, khuyên đại chúng thưa hỏi, chỉ nêu pháp môn, 
việc khuyên hỏi đêu là chỉ thú của quả. Đức Phật 
quán tâm của đại chúng vẫn còn mê, bèn nói ba 
đức Niết-bàn, chứng được Niết-bàn. Tỳ-kheo lại 
chấp giáo xưa, lại hết lòng thỉnh Đức Phật trụ ở 
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đời. Phật dùng pháp tu đắc thắng để loại bỏ chấp. 
Dùng ví dụ thây thuốc để hội giáo. Với nỗi khô 
khóc than bi ai để thỉnh câu Đức Phật trụ ở đời. Vì 
nỗi phân vân của đại chúng vừa châm dứt, cho nên 
Đức Phật lược chỉ nêu nhân thường trụ, là giới, 
định, tuệ, nhằm khuyên đại chúng hãy thưa hỏi. 
Đây là lời khuyên thứ hai. 

Sở dĩ trước chỉ nêu giới là vì Thập địa lây đại 
bi làm đầu, năm ĐIỚI lấy không giết hại làm trước. 
Dưới đây đáp về nhân sông lâu: "Đẳng đại từ, đại 
bi truyền trao gIỚI không giết hại, là nhân sống lâu, 
ưu tiên ở giới. Cho nên trước, Đức Phật khuyên 
nên hỏi." 

"Như lai đã tu học thông suốt tất cả các pháp 
với bản tánh vắng lặng." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Là nhân của 
trí." 

Pháp sư Tăng Tông nói Đức Như lai biết rõ bản 
tánh các pháp. Đã được gốc thì năm ngọn, SẼ CÓ 
đức rửa sạch nỗi hoài nghi, nên khuyên cứ hỏi. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Xưa, nói giữ giới 
được quả, chỉ được đoạn diệt vô v1 không!" ý hiện 
nay của Đức Phật: "Xưa Như lai đã nói đoạn diệt 
vô vi không, chính là nhân của ngôi nhà thường trụ 
ngày nay. Về nghĩa này các thầy nên nghi ngờ, hãy 
theo đúng căn cơ mà hỏi." 

Pháp sư Trí Tú nói nêu đức bên trong của Phật. 
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Pháp sư Đạo Tuệ nói: "Trước, Đức Phật đã tu 
hành, được đến chỗ thường. Nay, chẳng lẽ ông 
được không tu các hạnh như giới v.v... ư?" 

Minh Tuấn bàn: "Muôn hạnh, chung quy lấy 
giới, định, tuệ làm gốc. Câu trước chỉ nêu giới, cầu 
này chỉ nêu định tuệ, bản tánh là không, nghĩa là 
cảnh của tuệ. Tịch là định. Văn dưới nói: 1ý TIỂU 
liền nói lại ba chỉ thú này răng không thể nghĩ bản." 

"Nây các Tỳ kheo các thầy chớ nghĩ rằng, Như 
lai chỉ tu các pháp bản tánh vắng lặng." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói Muôn hạnh đều 
là nhân. 

Pháp Sư Tăng Tông nói Không. chăng khác 
Xưa, © răng nôi ngh1 ngờ của các Ty-kheo kia châm 
dứt, lại nêu, bất không, phát ra câu hỏi kia." 

"Đức Phật lại bảo các Tỳ-kheo. Nếu đối với 
giới luật, có điều gì nghi ngờ, các thầy nên hỏi." 

"Các Tỳ-kheo bạch Phật răng" cho đến "không 
có trí tuệ để hỏi đạo Như lai." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Quả Phật sâu 
xa, mâu nhiệm, trí của chúng con nhỏ nhoI, nông 
cạn, không thể hỏi. Dạy bảo tức là giới luật." 

Minh Tuân nói: "Giải thích lý do không thể hỏi, 
tức lãnh hội ba chỉ thú trên, đêu không thể nghĩ 
bàn. Cảnh gIỚI: Tức chỉ nêu tảnh không ở trên. Các 
định: Tức nêu lên nghĩa vắng lặng ở trên. Dạy bảo: 
Tức là nói giới luật trên." 


952 BỘ KINH SỞ 18 


"Bạch Đức Thế tôn! Ví như ông lão thọ một 
trăm hai mươi tuổi" cho đến "Đôi với các giới luật 
sẽ hỏi về điều gì?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đức Như lai 
bảo nên hỏi, tất nhiên là muốn lưu thông, mà các 
Thanh văn lại không trụ, có ba lý do: 

1. Vì trí nông cạn. 

2. Vì tuôi thọ ngăn. 

3. Không có quyến thuộc. 

Vì thế, nên không thê che chở giữ gìn chánh 
pháp.. 

"Phật bảo các Tỳ-kheo: Nay, các thầy" cho đến 
"Có các nghi ngờ, cho phép được hỏi." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nÓI: Tỷ kheo ngỏ 
lời, chưa có đối tượng để tìm câu. Vì muôn cho các 
Tỳy-kheo tìm cầu các Bồ-tát, cho nên lại răn bảo." 

"Bầy g1ờ, các Ty-kheo bạch Phật: Bạch Đức 
Thế tôn!" cho đến "Bấy giờ, các Thanh văn ngôi 
vên lặng." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Thấy lời lẽ của 
mình không kham, bèn tiễn cử người có khả năng." 

Pháp sư Tuệ đản nói: "Trước, ý khuyên hỏi, 
muốn cho các Tỳ- kheo dùng ví dụ để tự bày tỏ. 
Sau, ý khuyên nên hỏi, khiến cho tìm câu người có 
khả năng là Bồ-tát. Vì sao? Vì Đại sĩ ngôi trong 
đây, sinh hiểu biết của phẩm hạ, về sau, lại sinh 
kiên giải của phẩm trung, thượng, cho nên suy cử. 
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Hai mươi lăm tuôi, là người trí lực mạnh mẽ, 
nhạy bén, hiểu biết thường đây đủ, dụ cho sự tốt 
đẹp, tu đủ muôn điều lành, dụ cho nhiêu pháp tài. 
Nhờ hiểu về thường của phẩm mâu nhiệm quá khứ, 
nên sinh hiểu biết hiện tại, dụ cho cha mẹ. Do hiểu 
biết phẩm trung ở hiện tại, nên sinh hiểu biết phẩm 
thượng ở vị lai, dụ cho vợ con. Mỗi phẩm đêu có 
chủng loại, dụ cho bà con giòng họ thân thuộc, vì 
chung một hiểu biết, nên nói "đêu tôn tại". Như lai 
dụ cho người trí. Lý thường dụ cho vàng, báu. Văn 
ở dưới nói: "Niệm niệm diệt, dụ cho bệnh nặng, 
qua đời, cảm thắng giải sâu, vì dạy quyền thuộc gia 
đình. Do hiểu biết tôn tại, nên về lý được sáng tỏ, 
về nghĩa nói là được trở lại." 

"Bấy giờ, Đức Phật khen các Ty-kheo” cho đến 
"Đề cho pháp mâu nhiệm này được ở lâu trên đời." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Tâm La-hán, là 
ít muôn, biết đủ. Do hai duyên này, nghĩa là người 
Thanh văn không hội đủ ba việc trên, Bồ-tát có đủ 
ba việc. " 

Pháp sư Đàm TẾ nói: "Do hai duyên nảy: 

1. Vì người Thanh văn không có quyến thuộc. 

2. Vì Bô-tát có nhiêu quyến thuộc." Pháp sư 
Tăng Tông nói: "có hai nhân duyên: 

1. Khéo léo hay hỏi đáp, hiện tại có lợi ích. 

2. Vì khiến ở đời lâu, vị lai có lợi ích". Pháp sư 
Tuệ Đản: "Có hai nhân duyên: 
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1. Vì có thê hỏi. 

2. Vì có thê nói." 

Minh Tuấn nói có: "Hai lý do: 

1. Có khả năng làm cho pháp bảo được ở đời 
lâu. 

2. Làm lợi ích, yên vui cho chúng sinh." 

"Đức Phật bảo toàn thể đại chúng" cho đến 
"Đức Phật tuyên bồ luôn ba lần như vậy." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Mạng sông lâu 
là quả cùng cực. Năm giới, ba quy y là bắt đâu của 
nhân. Chỉ nêu nhân, quả để khuyên." 

Minh Tuấn nói: "Phẩm trước khuyên hỏi về 
"Không, bất không v.v... là chỉ nêu riêng về quả, 
mà đâu tiên của phẩm này lại chủ trương giới, định, 
tuệ là chỉ nêu riêng vê nhân. Nay nêu hoặc năm 
gIỚI, hoặc ba quy y là nêu cả nhân, quả. Giới là gốc 
của muôn hạnh. Quy là nhất thể Tam bảo. 

Dưới đây, là phẩm Nhập Đại Chúng Vẫn, là 
đoạn hai trong nói lược, tức lây hỏi, đáp làm hai 
lượt. Trong phân hỏi có hai lớp: 

1. Vì hỏi dân, tức văn xuôi. 

2. Chính là đang hỏi, tức là kệ. Trong văn xuôi 
có bốn lượt: 

1. Đức Phật dạy bảo khắp. 

2. Tôn giả Ca-diệp vâng lời Phật dạy. 

3. Phật liên chấp nhận. 

4. Ngài Ca-diếp phát ra ánh sáng. Đây là câu 
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hỏi thứ nhất." "Bây ø1ờ, trong đại chúng có một vị 
Đại Bô-tát tuôi còn nhỏ" cho 

đến "Nếu Đức Như lai cho phép, con mới dám 
hỏi." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Bồ-tát Ca-diệp 
tự nghi ngờ, dù được xếp vào hàng đại chúng, 
nhưng vẫn sợ rằng, mình không phải là người thích 
ứng với lời Đức Phật đã dạy răn, nên có lời thưa 
hỏi." 

“Phật bảo Bồ-tát Ca- diệp: "Như lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri" cho đến "sẽ giải quyết điêu nghi 
ngờ của ông, để ông được vui mừng." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chỉ nêu ba 
danh hiệu Phật, để nói Đức Phật chắng có pháp nảo 
mà Ngài không biết. Có hỏi, đều có khả năng đáp." 

"Bầy gIỜ, Bỏ-tát Ca-diệp" cho đến "Và nhân 
sốc lành oaI đức của đại chúng mà thưa hỏi ít điều 
thôi." 

Minh Tuân nói: "Lời khiêm nhường phát ra ánh 
sáng đề vâng chỉ." 

"Bồ-tát Ca-diếp ở trước Phật nói kệ hỏi răng." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dưới đây, thứ 
hai là phần thưa hỏi. 

Gồm có ba mươi bốn câu hỏi: có bốn đoạn: 
Đoạn thứ nhất là lược, đoạn thứ hai là rộng, đoạn 
thứ ba là khuyên tin, đoạn thứ tư là hỏi về tu hành. 
Trong đoạn một có bốn câu hỏi: 
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Hai câu đâu hỏi về quả, câu thứ ba hỏi về nhân, 
câu thứ tư hỏi về tên Kinh và công đức truyền bá 
Kinh. Thể Kinh đã khắp, gọi là rốt ráo bờ bên kia. 

Trong đoạn thứ hai có mười sáu câu hỏi: Từ 
"Mở bày mâu nhiệm, sâu kín" cho đến "Thiên, ý, 
thọ”. Trong đây, nói rộng có bốn lớp: Một câu hỏi 
đâu, nói rộng vê quả. Kê là, từ “Từ được rộng, lớn 
V.V.... V.V... tỞ xuông cho đến bốn đảo cuối cùng, 
có bến câu hỏi, truyền bá rộng khắp và dựa vào 
nghĩa của con người. Kế là, có hai câu hỏi: Hỏi về 
nghiệp lành và khó thấy tánh, vì nhân rộng. Kê là, 
có chín câu hỏi: 

Từ "Giải thích chữ Mãn" cho đến "Thiên, ý, 
thọ”: Công đức của văn tự rộng.” 

Trên đây, øôm hai mươi câu hỏi, rộng lược đã 
nói XONE. 

Trong đoạn ba có mười câu hỏi khuyến tin, vì 
Đức Phật do nhân mà chứng đặc. Lại, nói Niễt-bàn 
là Thường, nêu không còn dùng sự giải thích thì vì 
đời khó tin, nên đặt ra mười câu hỏi để giải thích: 

1. Ý hỏi: "Nêu Đức Phật từ "Duyên" vô tánh thì 
không nên thường riêng?” dưới đây là đáp: "Dù từ 
duyên được, nhưng có "Hoặc” thì vô thường, 
không có "Hoặc" thì Thường." 

Câu thứ hai, thứ ba chỉ nêu quả để khuyên tin. 
Trước, chỉ nêu bên ngoài, sau chỉ nêu bên trong. 
Câu thứ tư, thứ năm, nói có Đẳng Đại Từ, như cha 
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mẹ thế gian. Điều tâm từ nói, không lừa dối chúng 
sinh. Câu thứ sáu nói Niết-bàn, thị hiện không thật. 

"Đức Phật thường" v.v... trở xuống, có bốn câu 
hỏi, làm chứng thị hiện, vì sao? Vì Đức Phật không 
ăn mà thọ thực, không bệnh mà thị hiện năm, nên 
biết không diệt mà hiện diệt. Kế là có hai câu hỏi, 
nói hiện tại biết thường, thọ vui. Đời sau, biết được 
hữu dư, vô dư, công đức hóa độ đã xong, cho nên 
ứng hiện. Câu thứ chín, chứng minh không bệnh. 
Câu thứ mười, nói về bệnh, nói diệt, đều là Mật 
giáo. 

Trong đoạn thứ tư có bốn câu hỏi: 

Dựa vào Kinh tu hành, tức năm hạnh, cho nên 
hỏi về hạnh. 

Ở trên nói công đức của Kinh có khả năng chữa 
trị bốn tội trọng, năm tội nghịch. Chữa trị, tất nhiên 
là tu hành. Thực hành năm hạnh này, cũng không 
chữa trị được sai lầm của chính mình. Câu thứ hai, 
giải thích lý do sai lầm, do chuyền biến gân mà 
thành sai lâm, bèn nêu năm người xa, gân làm 
chứng. Câu thứ ba thỉnh Phật nói về nghĩa Hành. 
Câu thứ tư, hỏi về tánh, nói về tánh có nhân, quả. 
Hành có trái, theo, thức tánh thì theo, tức hỏi vê sư 
tử rỗng. Không nhận thức tánh là nghịch, tức câu 
hỏi của Bồ-tát Ca-diếp. Kế là hai bài kệ nói về nhân 
quả mông mênh của Niết-bàn. Về câu hỏi thì 
không thể hết, cho nên không hỏi. Điều mà Pháp 
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sư Bảo Lượng đã phán quyết, đồng với thuyết này, 
ở đây không chép lại." 

Pháp sư Đàm Tê nói: "Thứ nhất có bỗn câu hỏi, 
chính là nói về thể của Kinh, nhân quả của sông 
lâu là kết thác tên Kinh. Thứ hai là mở rộng chỗ 
sâu kín, cho đến quán Tam bảo, có mười sáu câu 
hỏi, nói rộng về quả trên và truyên bá tên Kinh. 

Thứ ba là từ "Ba thừa hoặc vô tánh" cho đến 
"Nói pháp sâu kín có mười câu hỏi đề khuyên tin. 

Thứ tư nói về các hạnh mâu nhiệm, có ba câu 
hỏi, hỏi về nhờ Kinh mà tu hành. 

Thứ năm là đều có tánh an vui, một câu hỏi là 
nói dựa vào Kinh mà thực hành, thứ lớp tu hành. 

Thứ sáu, nay muốn hỏi về các ấm, một là hỏi 
để Kiêu-trân-như đáp: 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Đại yếu của 
Kinh này, lây quả thường làm tông chỉ. Trước kia 
Thuân-đà do bô thí mà nói về thường, vì nghĩa thì 
lược. Nay, Bô-tát Ca-diệp đặt nhiêu câu hỏi, để bảy 
tỏ lại chỉ thú trước qua hai lần hỏi rộng, lược. Vì 
sao lấy nhiều tệ giáo riêng lẻ để nói về thường? 
Nay, lập ra hỏi đáp đề tiếp nhận lấy sự tỏ ngộ. Tuy 
nhiên, Chỉ thú lớn của hỏi đáp là luận nhân, nói 
quả, để nói về cảnh, nói hạnh. Đầu mối dù nhiêu, 
nhưng chủ yếu không ngoài hai lượt hỏi đáp này, 
vì thể của câu hỏi lây xa ý đáp, cho nên chỉ thú của 
nghĩa thường phù hợp nhau, không vượt qua ý chỉ 
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K¡nh. 

Y theo câu hỏi này, chia ra tiết mục, lược có 
bốn phân: Thứ nhất có mười ba câu hỏi, nói về 
nhân quả thường trụ, kế là mười chín câu hỏi khen 
công năng của Kinh. Kế là có một câu hỏi nói dựa 
vào Kinh, mà sinh ra hạnh. Kế là một câu hỏi nói 
về cảnh được chiếu soi. 

Căn cứ bốn phân này, mỗi phân đều có rộng, 
lược. Mở rộng thì có tám, hợp lại thì thành bốn, 
trong đó gôm có các chỉ tiết riêng. Vì cho nên lây 
bốn phân làm đầu mối của việc hỏi đáp kia." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Về chỉ thú của lời 
khuyên đã rõ, còn về thời gian nên hỏi". Vì căn cơ 
ở tại Bô-tát Ca-diếp, nên nghe lời Phật dạy bảo. 

Về lời hỏi, đại khái có ba mươi bốn, dùng nghĩa 
để chia, thì lược thành ba đoạn? Về chỉ quy của 
Kinh, dùng quả cùng cực làm tông. Nhưng lý do 
của quả chắng phải nhân không mà đến, nên đầu 
mối của lời hỏi han thưa thỉnh, thì phải được ưu 
tiên. 

Vì thế, nên thứ nhất, từ bắt đầu đến rốt ráo cho 
đến "Bên kia bờ", gồm có năm câu hỏi. Hỏi về 
nhân, quả, kết danh tự, thê của răn bảo, đại khái đã 
nêu. 

Sắp muôn giáo hóa, truyền thừa ngàn năm, đem 
lại lợi ích cho chúng sinh không thôi. Nhưng vì đạo 
không tự làm cho rộng lớn hơn mà nói chung là do 
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ở con người. Cho nên câu hỏi thứ hai, từ "Cúi 
mong Đức Phật mở bày pháp sâu kín" cho đến 
"Thái bạch và sao Tuệ”, øôm mười câu hỏi. Hỏi 
thông qua pháp của Kinh và có thê thông qua 
người. Dù răng về hai lý người , pháp rõ ràng có 
thê riêng khác, nhưng vẫn chưa nói rõ có ích rộng 
lớn, nên không do đâu thầm nhuân một cách nhạy 
bén cho người học. Vì thế, nên câu hỏi thứ ba, từ 
"Thế nào là chưa phát tâm” cho đến "Đạo tôi thăng 
vô thượng, gôm có mười chín câu hỏi, hỏi vê thê 
lực của Kinh. Nếu luận chung thì ba nghĩa này 
cũng đủ thông suốt. 

Nay, từ việc, từ nghĩa mới có riêng khác." 

Minh Tuần nói: "Phán quyết về đại thể của câu 
hỏi, thể ø1an có sáu, chia làm ba đoạn: 

1. Lược. 

2. Rộng. 

3. Khuyên tin. 

Trong phân lược hỏi có tám câu: 

1. Hỏi về nhân sông lâu. 

2. Hỏi về quả sông lâu. 

3. Hỏi về quả của thân Kim Cương. 

4. Hỏi về nhân của thân Kim Cương. 

Bốn câu hỏi này giải thích sơ lược về Bát-nhã, 
Pháp thân. 

5. Hỏi về giải thoát. 

6. Hỏi về oai lực của Kinh. 
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7. Hỏi về tên Kinh. 

Sở dĩ y cứ tên Kinh để nói về thế lực của Kinh 
là để hỏi về sự giải thoát, gồm có hai nghĩa: 

I1. Kinh này lây thường trụ làm tông chỉ, lấy 
dòng phiên lụy để làm tên phiên lụy. Cho nên vô 
thường là vì thường, không có phiên lụy. 

2. Nói về giải thoát gần, xa đều do công đức 
của Kinh. Gâần thì có khả năng dứt trừ được ba 
chướng trong nhân. Xa, thì có thê giải thích về sự 
giải thoát của quả Địa. 

Vì cho nên hỏi: "Thế nào là đôi với Kinh này? 
Tức là hỏi về danh, hỏi về năng lực. Rốt ráo đến 
bờ bên kia, tức là hỏi về giải thoát. 

Phẩm Danh Tự dưới đây nói: "Nghe danh hiệu 
Kinh này, vang khắp bốn cõi, thì không có việc 
đó", tức là năng lực gân. Lại nói: "Bỏ- tát ở đây, 
tức là có khả năng thị hiện khắp mọi nơi, tức là 
năng lực xa. Chỉ nêu bảy điêu lành để đáp danh 
hiệu Kinh. Hàng phục tất cả các phiên não kiết và 
các tánh ma. Sau đó, chủ yếu là đối với Đại Bát- 
Niết-bàn, buông bỏ thân mạng, chính là đáp rốt ráo 
đến bờ kia". 

Lại nói: "Tám vị đây đủ, chỉ nêu các câu như 
thường hăng... là giải thích về thê giải thoát. 

Vì sao? Vì văn dưới trong phân nói về giải 
thoát, có nêu tám câu hỏi nảy, mỗi câu đều được 
giải thích rộng, sáng tỏ dễ nhận thấy. 
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Câu hỏi thứ tám là lưu thông y, như Kinh Nê- 
hoàn loại sáu quyền chép: "Bô-tát hóa độ chúng 
sinh, nói pháp có bao nhiêu thứ? Mà thiếu sót, rơi 
rớt hoặc có trong đây. Nghĩa là nghĩa thật sự dễ. 
Nếu không lấy câu hỏi kia, thì y cứ vào vị của lời 
nói này cũng có nghĩa truyền bá câu hỏi. 

Trong phẩm Danh Tự, Bồ-tát Ca-diếp hỏi: 
"Nêu gọi tên Kinh này là gì? Làm sao vâng giữ?" 
Chỉ thú của Kinh đó rõ ràng. Dưới đây, dùng phẩm 
bốn tướng đề đáp. 

Thứ hai là hỏi rộng, gồm mười sáu câu hỏi. Đầu 
tiên, dùng một câu hỏi, hỏi rộng về ba đức của quả 
địa. Văn dưới, dùng "Phẩm Bồn Tướng, Niết-bàn 
Hữu dư, Vô dư" cho đến "Giải thoát" để đáp câu 
hỏi này. 

Kế là, có hai câu hỏi, truyền bá rộng, nói về 
người , về pháp, về tà. Chính là giải thích về phẩm 
Bốn Y, dùng chánh pháp, chánh nhân để làm y. 
Phẩm Tà, Chánh, bỏ người tà, pháp tà cho là ma. 

Kế là, có bốn câu hỏi, nhân rộng bốn đề, bốn 
đảo. Hai câu hỏi chỉ nêu “Giải”, “Hoặc” để nói về 
trí, tức nói rộng. về nhân duyên, Nghiệp lành khó 
thây tánh. Hai câu hỏi chỉ nêu đầu cuối. Đề nói về 
chánh nhân. 

Kế là, có hai câu hỏi, hỏi rộng về tên Kinh, tức 
mãn tự và hạnh Thánh. Kế là, có bảy câu hỏi nói 
rộng về thê lực của Kinh. Bốn câu hỏi như chưa 
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phát tâm v.v... ở trước là hỏi rộng về năng lực diệt 
ba chướng của nhân địa. Sau, ba cầu hỏi về thuyền 
sư V.V... giải thích rộng về quả địa. Muôn "Hoặc" 
dứt ở đây, rột ráo giải thoát. 

Thứ ba có mười hai câu hỏi nhăm khuyên tin, 
đồng với cách giải thích của Pháp sư Tăng Lượng: 
Làm thê nào đề được sống lâu?" 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Tựa đề Kinh này 
dù lây giải thoát để tiêu biểu cho tên, nhưng nêu 
nói vê thê tròn đây của Kinh kia, thì tức là pháp 
thân, Bát-nhã. Vì thế, nên lập ra ngôn thuyêt đê 
hỏi, trước hết, lấy Bát-nhã làm đâu. Dù Bát-nhã 
này hoàn toàn, mà nghĩa gồm cả nhân quả. Ý ở nơi 
quả, không được không hỏi về nhân. Dù có hai ý, 
nhưng hợp chung thành một câu hỏi. 

Sống lâu, nghĩa là một thuở nọ kỳ là thọ, sự dài 
lâu của thời kỳ là Trường. Quả thường không có 
kỳ hạn chỉ nói là dài thôi. Vì bàn về tuệ soi sáng vô 
cùng, tức là Bát-nhã. 

"Thế nào là được?" Nghĩa là hỏi về nhân của 
tuổi thọ lâu dài kia. Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới 
đây, đáp rằng: Tu bốn vô lượng, 

trao giới không giết hại làm nhân, được thể 
pháp tánh của mạng lầu dài làm quả." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Câu hỏi này có hai: Câu 
hỏi thứ nhật: "Thế nào là được?" 

Câu hỏi thứ hai: "Tướng của quả sông lâu?" 
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"Thân kim cương bất hoại". 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Trước hỏi về 
Bát-nhã, ở đây hỏi về pháp thân. Trên nói về vô 
tận, ở đây nói về không hư hoại, như kim Cương ở 
thế gian, thể của nó không thê hư hoại, nhưng có 
công năng làm tan hoại muôn vật, lấy ví dụ Pháp 
thân. Ba tướng không thê dời đối. vạn hóa của thân 
kia không làm đối thay thê của nó.' 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Thể, tướng, thân 
mạng, thật ra không khác. Nói theo nghĩa thì chăng 
thế không khác. Thân thích hợp với Pháp thể, 
mạng nói có đầu cuối, nên chia thành hai câu hỏi." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Đây là câu hỏi thứ ba, hỏi 
về quả của Pháp thân." 

"Lại nhờ đâu được năng lực vững chắc rộng 
lớn." 

_ Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Câu trên, đã hỏi 
vê quả, câu dưới đây, hỏi về nhân. Văn dưới đây là 
đáp, lây giữ gìn chánh pháp làm nhân." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Thứ tư là, hỏi về nhân của 
thân kim cương.” 

"Thê nào nói Kinh này? Rốt ráo đến bờ kia?" 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Chỉ thú lớn của 
Kinh nhân quả đã rõ ràng, vẫn kết tên Kinh. Văn ở 
dưới nói: "Kinh này gọi là Đại Bát-niết-bàn. Cho 
nên nói rôt ráo là vì Kinh này có văn có lý. Văn để 
giải quyết lý, lý để thích hợp với văn. Văn lý phù 
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hợp nhau, nghĩa không có thiếu sót, là nói Kinh rốt 
ráo. Đôi với văn, lý, con người tu học thành Thánh. 
Quả Phật của thời hạn sau cùng, là nói mới rốt ráo. 
Y Kinh truyên bá, sẽ có đủ đức nào? 

Phẩm Danh Dự Công Đức ở trước, đã kết tên 
Kinh, mới là thành Kinh, mà Kinh thì phải có con 
người mở mang, chắng phải đức thì không lưu 
truyền. 

Phẩm Bốn Tướng, đâu tiên nói về lợi ích của 
truyền bá, tự thực hành, øôm mỌI người, sau cùng 
thành Đại giác, bờ bên kia xắn lạn." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Đây là cầu năm, hỏi về tên 
Kinh, gôm cả ích lợi của việc thọ trì." 

“Xịn Phát mở sâu 1n 
Nói rộng chung sanh nghe. ” 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Dưới đây có chín 
câu hỏi, là pháp môn rộng. Trong môn lược trên, 
nói về Bát-nhã, pháp thân. Ở đây, trong pháp môn 
rộng, nói về giải thoát. Ba đức đã hiển bày, chữ Y 
mới tròn đây. 

Mở rộng chỗ sâu kín, là nói rộng về hai thứ ân 
giấu của Như lai: 

1. Lời nói ấn giẫu. 

2. Hình dáng ấn giấu. 

Vì giáo xưa chưa rõ là nhiệm mâu, giải thích 
Thường là sâu kín." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây là pháp 
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môn rộng, øôm có mười sáu câu hỏi. Một câu hỏi 
này hỏi về công dụng của quả rộng. Quả, là pháp 
thân, Bát-nhã, giải thoát." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Đây là câu hỏi thứ sáu, hỏi 
về pháp rộng lớn suốt qua. Dưới đây có mười câu 
hỏi, đều nối nhau mà nêu." 

"Thể nào là rộng lớn Làm y chỉ cho chúng? 
Thật chăng phải La-hán Lượng đông với La-hán." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Trong môn nói 
lược về nhân quả, kết tên Kinh, làm rõ việc truyền 
bá. Nay, trong môn rộng, chỉ nói về quả, không nói 
kinh, vẫn truyền bá chung, nên biết răng, ý chỉ của 
nhân không ở nhân, chỉ lây quả làm tông. 

Phẩm Bỗn tướng ở trên, nói về Bốn pháp. 
Trong phẩm này chỉ nỆU người Bồn Y. Bốn tướng 
kia thì nhờ pháp nói về đức, phẩm này thì chỉ nêu 
địa vị, tiêu biểu cho ngưỜi. 

Đức Như lai là thể tôn quý cùng cực, là La-hán 
chân thật, Bỏ-tát là tương tự La-hán, chỉ cho dâu 
vết của đâng Đại sĩ cao siêu, cách con người rất xa, 
khó phân biệt biết rõ, nên mới y cứ Ở bốn quả, 
phưỡn phất nơi tâm, sao cho người ấy được nhận 
thức. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây thường có 
bốn câu hỏi đều truyền bá rộng. Đây là một câu 
hỏi, hỏi răng: "Đức của con người truyền bá, so 
lường cao hay thập? Là đáp phâm Bồn VY." 
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Pháp sư Trí Tú nói: "Đây là câu hỏi thứ bảy: 
"Nên nói đâu thừa nhận giai vị của người, có khả 
năng được kinh rộng lớn, có thể làm chỗ nương 
tựa, tuy là Bồ tát mà địa vị ngang hàng với Thanh 
văn?" 

"Làm sao biết ma trời Làm trở ngại cho chúng? 
Phật nói, Ba-tuần nói Làm sao phân biệt biết?" 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Muôn có pháp 
ra đời thì phải nhận thức tà, chánh. Ma trời, ngoại 
đạo thường gây trở ngại, rỗi loạn Phật pháp. Chúng 
giả dạng với thuyết ngụy tạo, nhăm mê hoặc những 
ai chưa thấu suôt chánh pháp. Những người được 
chúng cảm hóa, sông lâu dài trong sinh tử. Ngay 
bây giờ, bốn y ra đời, ngăn cầm ma, mở mang đạo. 

Trước kia nói: "Ma trời phải nhận thức, chứ 
không phải nói". Chớ cho răng ma nói, Phật nói. 
Về lý, có phân biệt rõ ràng. Chính vì thế, nên nhờ 
lời nói để xem xét tà chánh." 

"Thể nào các Điêu Ngự Vui mừng noi chân 
đê?" 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Rộng thì nghĩa 
nhân ở trước. Ở trên, đáp nhân Bát-nhã, là mười 
thiện bốn đắng v.v... Nhân của pháp thân, nghĩa là 
hộ pháp. Đây là nhân quả tương tự. Nay, y theo 
môn rộng, nhờ cảnh để nói. Vì sao? Vì nếu gồm 
thâu khắp nhân của pháp thân kia thì có đến bốn 
muôn tám ngàn. Nói lược thì, không ngoài trí tuệ. 
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Do trí tuệ sinh ra thì sinh ở cảnh. Vì cảnh có sâu, 
cạn, nên giáo có Thiên viên, kiến giải cũng tùy lÙ 
giáo. Đức Như lai đâu tiên mở ra bôn đề, chỉ nói là 
khô là tập, chưa nói khổ, tập bất sinh. Đến giáo 
Bát-nhã mới hiền bày bất sinh, đến thời Pháp hoa, 
tướng khô, tập vẫn còn dừng lại ở ba cõi. Ngày nay, 
nói một mảy may “Hoặc” khởi, tức là vô minh trụ 
địa, 

cho đến Kim cương khô cũng như thê. Ngày 
xưa nói diệt dứt ở thân trí. Diệt đã hữu dư, đạo cũng 
chưa hiểu rõ. Giáo không rột ráo, sinh giải cũng 
nghiêng lệch. Vì hiểu biết nông cạn thêm nhỏ nhoi, 
nên tâm Thánh không vuI. 

Ngày nay, đã nói, giáo viên, lý đủ. Sinh giải 
cũng sâu xa, công mở rộng được biêu dương, tâm 
vui mừng nói nghĩa." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Đây là hỏi về cảnh thứ 
chín. 

"Đủ thành tựu chánh thiện Giảng nói bốn điên 
đảo." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Trên, chỉ nêu 
cảnh đề thành tuệ. Nay, nêu ra "Hoặc" để hình 
dung về giải. Sở dĩ như thê là vì "Giải" "Hoặc" đều 
do giáo. Giáo xưa đã nghiêng lệch thì giải cũng trái 
ngược, đâu có chánh thiện ư?" lại nói: "Đề là khác 
thì Đảo cũng khác. vì lý thú tương quan với đầu 
mối, nên lại phải nói." 
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Pháp sư Bảo Lượng nói: "Hai câu hỏi này, hỏi 
về g1áo trở xuống lý được nói, có chân, ngụy. Bốn 
Đề nói về chân, bôn đảo nói về ngụy. Vì muôn cho 
người học nhận thức về sự đúng sai của chân, ngụy 
kia, nên nếu gọi là bốn để thì tât nhiễn là bỗn đảo, 
ngữ hợp với tám đảo, thì đó là ma." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Câu hỏi thứ mười này trái 
VỚI tướng lý." 

"Làm việc lành thê nào? Nay Đại tiên dạy bảo." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: 

Nghiệp lành bắt đâu này là nhân cùng cực. 
Trước nói về trì giới, hộ pháp, chưa làm nhân tích 
cực. Nêu chiếu giải tròn sảng thì mới gọi là Nghiệp 
lành. Căn cứ vào văn đáp về nghiệp lành, tự có năm 
lớp sinh nhau, sẽ trình bày rõ ràng ở văn dưới. 

Một lớp này nói: Nếu sinh niêm tin ở tánh, là 
chỗ bắt đầu nghiệp lành." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Đây là câu hỏi thứ mười 
một, hỏi về lý Phật tánh. Nếu chúng sinh không có 
ngã, thì một lân hóa độ là hết, cần gì được chân 
hưng nghiệp lành để hướng về quả lành?" 

"Thế nào các Bồ-tát 
Thấy được tánh khó thầy?" 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: Cũng là nói lớp 
thứ hai, nhằm làm rõ nghiệp lành sau cùng của thây 
tánh." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Hai câu hỏi thứ mười, 
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mười một, là nhân rộng v.v... trở xuống, lời đáp 
của phẩm Như lai Tánh. Thực hành nghiệp lành là 
duyên nhân. Trong lời đáp lý do ở trước. Nói về 
chánh nhân, nghĩa là muôn nói về phương pháp lập 
tâm của người tu hành. Nếu nói vê tánh nhận thức 
nhân quả thì thực hành sẽ thành Trung đạo. Nếu 
thực hành Trung đạo thành thì muôn điều lành 
chính là cây. Vì thế, nên đáp thực hành chánh nhân 
Trung đạo, tức là "Duyên” nhân." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Câu hỏi thứ mười hai: 
"Bậc Đại sĩ ở địa nào có khả năng chiêu lý của tánh 
quả đương lai?" 

"Làm sao hiểu được nghĩa Mãn tự và bản tự. 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Dưới đây là lớp 
thứ ba, lưu thông rộng, là dụng của Kinh, có văn, 
có lý. 

Trong phân lược câu hỏi ở trên, kết tên Kinh, 
gọi là Đại Niễt-bàn. Lại, pháp bảy thiện, khen lý 
của văn này. Nay, một phẩm Văn tự, trước là tác 
dụng của văn rộng. Văn Kinh dùng mười bôn âm 
làm gốc của các âm. Cho nên nói bán, mãn là vì 
giáo có Thiên, Viên do căn cơ có đầu mối thứ lớp. 
Đức Như lai đã khéo được sự thích nghi đó, nên 
nói "Khéo hiểu rõ mãn tự và bán tự. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây là chín câu 
hỏi công đức của văn tự rộng v.v... trở xuống, 
thuộc vê lý. Đây là câu hỏi thứ mười hai. Trước 
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quyết định văn tự Kinh ây. Phẩm Văn Tự ở dưới là 
đáp." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Đây là ý của câu hỏi thứ 
mười ba. Nếu tên "Ngã" bắt đầu từ Đức Phật thì 
ngoài ra, danh tự khác sẽ do a1 ư?" 

"Thế nào Thánh hạnh chung Như chim Bà-la- 
ca? 

Thê nào là ân Đề? 

Như nhật nguyệt, Thái bạch Với năm, tháng thì 
sao?” 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là lớp thứ 
tư, lưu thông rộng. Làm công dụng của lý không 
ngoài thường và vô thường. Ứng với chân, giáo 
này, nói vê tám lý đối nhau, lẽ ra trừ tảm đảo. Sự 
đồng. VỚI trong văn tân (chim đực), mẫu (chim cái), 
chỉ xếp vào sáu hành, vì sơ lược. Như mặt trời, mặt 
trăng, nghĩa là bỗn ví dụ này là lý do trở thành 
chân, ứng, nhật, nguyệt lên trời thì muôn vật sẽ 
được trong thấy ở đây. Đây là chỉ nêu riêng chân, 
ứng, để nói về đức tự tại." 

"Vì sao chưa phát tâm? Mà gọi là Bô-tát." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Dưới đây là 
mười chín câu hỏi khen ngợi Kinh, bảy câu đầu 
tiên là hỏi khen sơ lược. Bốn lời khen trước, là 
nhân ích, ba lời khen sau, là quả ích. Kinh nói có 
nØười có thê chưa phát tâm, găng sượng khiến họ 
phát tâm, nêu hoặc có người được nghe từ Chư 
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Phật, Bồ-tát mà không sinh niềm tin, sắp trở thành 
Xiến-đề. Do oai lực của Kinh, năm mộng thây 
những việc xấu ác, thì liền phát tâm thực thành 
hạnh Bô-tát." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Căn cứ vào nghĩa có 
công năng diệt ác sinh thiện: 

"Thế nào giữa đại chúng Mà được không sợ hãi 
Như vàng Diêm phù đàn Không ai nói lỗi chúng." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Đã bắt buộc phải 
phát tâm để trở thành Bồ-tát, tức là trên câu tuệ 
Phật, dưới độ chúng sinh, nghiệp công đức trở nên 
vượt hơn. VỀ lý, không còn phải sợ ma trời, ngoại 
đạo và các DỊ học nữa!" 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Sau khi dứt ác thành 
ruộng phước thanh tịnh." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Câu hỏi thứ mười bảy hỏi 
về oai lực của Kinh có công năng dứt trừ nghiệp 
chướng." 

"Thế nào ở đời trược chăng nhơ như hoa sen, 
để giáo hóa chúng sinh, không bị pháp đời nhiễm 
cũng giống như hoa sen?" 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Tín, tuệ khai phát, 
không còn che lấp Thánh đạo." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Câu hỏi thứ mười tắm hỏi 
về oai lực của Kinh có công năng tiêu diệt báo 
chướng." 

"Thế nào là phiền não? Phiên não không thê 
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nhiễm Như thây thuốc trị bệnh Không bị bệnh làm 
nhiễm." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Trước thì suốt 
qua nhân quả, nay, lời nói nghiêng lệch vì bệnh 
nặng, cho nên không dễ gì cứu chữa mà Bô-tát vẫn 
cứu. Trước kia chỉ nói không nhơ, nay, nói đôi trị 
"Hoặc", như ví dụ thây thuốc", 

Pháp sư Trí Tú nói: "Câu hỏi thứ mười chín hỏi 
về oai lực của Kinh có công năng diệt trừ chướng 
phiên não." 

"Thế nào là lái thuyên 

Ở trong biến sinh tử?" 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Bốn câu hỏi trên, 
nói về oai lực của Kinh, khi người chưa phát tâm, 
khiến cho Bồ-tát có khả năng làm thây thuốc. Dù 
chưa thành Phật mà ở ngay trong nhân, đã có khả 
năng làm lợi ích. Đây là nói về quả giúp ích lời nói, 
nhờ Kinh mà tu hành, cuối cùng thành Phật. Sau 
khi đã được thành Phật, lại lái thuyên Đại Niết-bàn 
này để đón rước, cứu giúp chúng sinh. 

"Thể nào thoát sinh tử Như rắn lột đa cũ?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trước kia nói: 
"Lái thuyên Niết-bàn, chúng sinh thây kia diệt, thật 
ra thì không diệt, vì nhận thức cạn cợt nên chưa tỏ 
ngộ. 

Dùng ví dụ dời đôi để làm rõ, như rắn lột da, 
chăng phải chết thật. Đức Như lai cũng thê, thị hiện 
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diệt, không phải Phật thật, mượn để làm dụ." 

"Vì sao xem Tam bảo Cũng như cây thiên ý?" 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Nếu đối với 
người đã hiểu biết thì không cân ví dụ dời đối, chỉ 
tỏ ngộ có trước sau, đến nỗi có BƯỜời nghi giặt áo 
mau bằng, nước sôi. Ngờ vực răng, hiện thấy Đức 
Như lai bắt đầu giáng sinh ở cung vua, CuUÔI cùng 
nhập diệt ở Song thọ, chăng lẽ nói là bất diệt ư? 
Nên mượn ba việc đổi thay của cây Thiên ý để làm 
thí dụ." 

"Nếu ba thừa vô tánh Thì làm sao nói được như 
niềm vui chưa có làm sao øọI thọ vui?" 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Dưới đây có 
mười hai câu hỏi, khen rộng về Kinh. Dựa vào 
Kinh giáo của ba thừa, để nói về vô tánh của ba 
thừa. Mỗi thừa đều có Niết-bàn, rốt ráo có tánh 
khác, không chấp nhận đông. Nếu ba thừa kia 
không co tánh thì vì sao ở trên đáp với Thuân-đà là 
sắc lực của mạng là thường, quả thường không có 
sai lầm, hễ "Cớ" thì "Đêu cơ", còn "Không" cũng 
"Đều không". Nếu tánh của ba thừa kia là "Không 
" thì trước kia không nên nói, nêu ba thừa kia đã 
có, mà có thì quá sớm. Trong nhân không có quả, 
trong quả không có nhân, mà nói là có, tức là niêm 
vui chưa phát sinh, đã gọi là thọ vui. Vì thế, nên 
Bỏ-tát Văn-thù đã vượt ngoài nỗi ngờ vực của 
Thuân-đà là ở đây. 
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Y theo lời Phật đáp dưới đây: "Vì có lý nên 
chăng thê nói là "Không có", vì chưa có tác dụng 
hiện tại, nên không thể nói là "Có", Đây là ba thừa 
đồng tánh có." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây có mười 
câu hỏi để giải quyết nghi ngờ, khuyên tin." 

"Đã là mù bẩm sinh 
Làm sao chỉ đường được?” 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Theo phân khen 
rộng Kinh, cũng có nhân ích, quả ích, vê nghĩa thì 
không khác với trước. Đã hiểu biết chính đáng. lại 
hóa độ người ngu tối, làm sao cho họ được mở mắt 
tuệ, cũng như dùng người có mắt để dẫn đường 
người mù." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là nói quả nội 
tại, khuyên tin. Nếu không thây Kinh này thì cho 
dù có ở chung đi nữa, như người mù bẩm sinh kia, 
vẫn không biết là nhân của Đức Phật." 

"Thị hiện nhiều đầu kia Xin Phật giải lý do?" 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Bắt đầu là trong 
nhân, mở mắt tuệ cho người, sau cùng là thành 
Phật, sắp sửa ứng không có phương hướng." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Y theo sự ứng hiện 
để khuyên tin." 

“WÌ sao người nói pháp 
Thêm lớn như trăng mọc?” 
Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Trước, hỏi về 
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nhiêu đâu, là hỏi về "Thân mật". Nay, hỏi người 
nói pháp, là hỏi về "Khẩu mật". Căn cơ có lợi, độn, 
Ø1áo có sâu, cạn. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Xem Đức Phật như 
cha mẹ, không xem thường con, tùy căn tánh để 
nói pháp mà khuyến tin." 

"Thế nào là thị hiện 
Rối ráo đổi Niễt-bàn?" 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Trước nói về lợi 
ích của quả. không ở một vị Phật. Nay, y theo Đức 
Thích-ca để giải thích về diệt không diệt, tức là 
nghĩa chèo thuyền Niết-bàn, để cứu giúp chúng 
sinh. 

Văn dưới, nhân phát ra ánh sáng, đôn đốc 
Thuân-đà cúng dường. 

Nói mười ba bài kệ, để nói về không diệt." 

Pháp sư Trí Tủ nói: "Câu hỏi thứ hai mươi tám 
nóI Xa thây đại chúng, thấy Đức Phật thọ thực, rÔi 
cho là chết thật sự, nên hỏi về nghĩa ứng tích diệt, 
không diệt." 

"Thế nào bậc Dũng kiện 
Hiện trời, người, ma đạo. " 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 

Ciáo nghiêng lệch của ngày xưa, nói thật vô 
thường nhôt kín trong thường, người mê lầm đánh 
mất chỉ thú, tuệ mạng chắng sinh, đó là đường ma. 
Nay, Viên giáo đã mở mang, sinh ra kiến giải tròn 
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đây, cuối cùng thành Đại giác, đây là đạo trời." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây thường có 
bốn câu hỏi, hỏi về chứng chung sự rốt ráo. Một 
câu hỏi này, tức chứng sự vị lai một cách hoàn tẬt, 
vì chúng sinh ớ vị lai, Đức Phật mở bày hai môn 
tà, chánh rồi. Đến hiện tại hôm nay lại không có 
sự." 

Pháp sư Đàm Tiên nói: "Văn dưới cho răng: 
Nếu có người không thể quán rõ Tam bảo là 
thường như thê, người ấy chính là Chiên-đà-la, tức 
là đường ma, khác với đường ma này, gọi là đạo 
trời." 

"Làm sao biết pháp tánh 
Ma thọ hưởng pháp lạc. ” 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Nói hai đường 
trời, ma, đại chúng hiểu biết tăm tối, được pháp 
thâm nhuân, tâm sinh vui mừng, sự do ĐiảO nay. 
Pháp sư Đàm Tiên nói: Văn dưới chép bây giờ các 
trời, người đại chúng nghe pháp này rỗi tâm sanh 
vui mừng, hớn hở vô lượng, đó tức là pháp lạc, đề 
đáp câu hỏi này. 

Thê nào là các Bồ tát xa lìa tất cả bịnh. 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: Trước nói vô diệt, 
ở đây nói vô bịnh phâm Hiện bịnh ở dưới nói rộng 
về sự không thật của bịnh. 

Pháp sư Đàm Tiên nói: Văn dưới nói: Nay thấy 
các Bồ tát thể mạo đều khác lạ, rất lớn rất mâu 
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nhiệm. Chỉ thây thân Phật dụ như cây thuốc, được 
các Bồ tát vi nhiều chung quanh, đó là trong ngoài 
vô tịnh, để đáp câu hỏi này. 

Thế nảo là vì chúng sanh mà bày nói chỗ bí 
mật? 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: Ngày xưa mật 
ngữ, sanh ra sự chấp lầm cho mọi người, nếu 
không có giáo nay, thì do đâu mà thông đạt cùng 
khắp. Giải thích rộng lời nói ân chứa của Phật, 
giảng rõ ý chí sâu xa, sanh ra hiểu biết nhờ kinh, 
cũng khen ngợi giáo. 

Pháp sư Đảm Tiên nói: Ở dưới là văn nay, Như 
lai muôn làm ngọn đèn sáng lớn cho vô lượng 
chúng sanh đời vị lai, nên giảng nói kinh Đại niết 
bàn như thế, để đáp câu hỏi này. 

Vì sao nói rốt ráo và không rốt ráo, dứt nghi 
như thế vì sao không có thuyết nhất định. 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: CIáo xưa nói hai 
hạng người bị bịnh thì không trị được, điều mà 
kinh này nói đều có thể trị được, do tăng lực thù 
thăng của kinh, cũng khen ngợi giáo. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Nói về ba hạng 
người: Xiến-đê, năm tội nghịch, chê bai chánh 
pháp, rôt ráo không thê thâu suốt. Bồ-tát rốt ráo có 
thể bỏ hàng Thanh văn. Gặp bạn lành thì tiễn, 
không gặp thì lùi, là nói không rốt ráo. Dưới đây 
nửa bài kệ còn lại, lại thỉnh Đức Phật giải thích." 
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Pháp sư Đàm Tiên nói: "Văn dưới có bài: "Kệ 
khác v.v..., nói hữu dư, tức không rốt ráo, vô dư 
tức là rốt ráo", đáp câu hỏi này. 

Kết đáp: "Chỉ trừ trợ đạo, pháp lành thường 
VUI, ngoài ra tất cả, là hữu dư, vô dư. 

"Thế nào mới được gân 
Đạo tối thắng vô (hượng? ” 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Bắt đâu là trị tội, 
sau cùng là oai lực, đức độ của Bôồ-tát càng cao gần 
với cảnh cùng cực, đêu do oai lực của Kinh. Trong 
Kinh này đều chỉ bày giáo nay, có khả năng mở 
rộng hiểu biết một cách tròn đầy, chúng sinh không 
có nghi ngờ, là lợi ích rõ rệt của Kinh." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Ở đây nói về năm 
hạng người Hữu Học, từ bốn thời giáo đến Kinh 
hiện nay, dạy phát sinh niêm tin đôi với nhân quả, 
sẽ được gân đạo Vô thượng." 

Pháp sư Đàm Tiên nói: "Văn dưới chép: "Bầy 
giờ, đại chúng dâng các thứ phẩm vật cúng dường 
Đức Như lai xong, liền phát tâm đạo Vô thượng. 
Vô lượng Bồ-tát an trụ sơ địa, tức là gân với đạo 
Vô thượng”, đáp câu hỏi này." 

"Nay con thỉnh Như lai 
Vì các vị Bồ-tát 
Giảng nói pháp sâu xa 
Các hạnh mẫu nhiệm thảy. " 
Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là văn thứ 
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ba trong bốn lớp văn. Trước nói về nhân quả: Một 
là chỗ chỉ quy của Kinh đã rõ rệt; hai là khen ngợi 
giáo. Nay nói dựa vào Kinh tu hành, nhận lây quả 
thường, cũng muốn cho tín chúng lặn lội tìm câu, 
sẽ được kính mến khuôn phép trước, muôn cho câu 
văn của luận đêu hợp nhau. Trước nói trong quả, 
cũng nói về nhân, nay văn giải thích nhân, đồng 
thời cũng nói về quả, cho đến nói về cảnh, cũng nói 
về hạnh, cũng nói về cảnh. Đây là văn Kinh đắp 
đối lẫn nhau, tương tự không phân biệt, nhưng chủ 
yếu phải tìm cầu giêng nói của cảnh, hạnh kia, 
cũng đêu tôn tại. 

Nguyện vì nói pháp sâu mâu nghĩa là hạnh, 
nguyện của Thập địa, người Nhị thừa chăng quan 
hệ, nên nói là sâu xa, chỉ vì hạnh có cạn sâu. Cạn 
thì nói là hạnh, sâu là công đức rõ ràng. Công đức 
với hạnh, rộng lược dù khác, nhưng nghĩa của nhân 
không khác. ' 

"Đối tất cả các pháp 

Đều có tánh an vui 

Củi xin bác Đại tiến 

Phán biệt dạy chúng con. ” 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói cái do: "Hạnh sinh 
ra, phải do cảnh. Sự nhiệm mâu trong cảnh, không 
øì hơn Phật tánh. Sư tử rống là lược, Ca-diếp là 
rộng. 

"Y chỉ lớn chúng sinh 
Thuốc hay Lưỡng Túc Tôn! v.v... cho đến 
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Cảnh giới của Chư Phát. 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Câu hỏi, đã 
xong, sẽ tự gôm thâu thoái lui. Các âm nghĩa là trên 
đến Chư Phật, dưới cùng khắp chúng sinh, năm 
đường người, trời. Thánh giáo khác nhau, chỉ thú 
nảy rât sâu sắc, mà vẫn chưa thấu suốt. Về lý, nên 
thưa hỏi, chỉ vì tình cạn, trí kém, nên không dám 
thưa hỏi, đầu chỉ con đã không dám, cho đến tinh 
tân đến bát trụ trở lên, có ba hạng không lui sụt, 
cũng không phải cảnh giới của họ cho nên chắng 
đám hỏi" 


-oQOo- 
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Phẩm 4: TRƯỜNG THỌ (Phân 2) 

Giải thích ý nghĩa của nhân sông lâu. 

Nêu ra việc lực sĩ Mật Tích giết Đồng tử. Nêu 
ra danh hiệu của các Yết-ma. 

Nêu ra việc tám con sông đồ ra biển. Hợp thí 
dụ con trâu cày. Giải thích nghĩa pháp tánh. 

Giải thích việc trời Vô tưởng thọ vuI. Giải thích 
nghĩa Nhất thể Tam bảo. 

"Bấy giờ, Đức Phật khen Bô-tát Ca-diệp: Lành 
thay! Lành thay!" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thuyết trên dù 
rõ ràng, nhưng vì chỉ thú của nghĩa chưa chu toàn, 
cho nên phải nói." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây, trước là 
đáp vê nhân sông lâu, được chia thành bảy đoạn: 

1. Cho phép nói. 

2. Răn chúng. 

3. Nói chung. 

4. Khuyến khích giáo hóa ngoại đạo. 
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5. Phật tự dẫn chứng. 

6. Thể, tướng của chánh nghiệp. 

7. Giải thích nghi ngờ. 

Pháp sư Trí Tú nói: "Một phâm này đáp hai câu 
hỏi về nhân quả, chia làm hai phân. Trong lời hỏi 
của nhân đáp trước, có ba đoạn: 

1. Khen ngợi sự thưa hỏi của Bô-tát Ca-diếp. 

2. Nói về tướng của nhân sông lâu. 

3. Nói về nghĩa. 

Minh Tuấn nói: "Dưới đây là đáp câu hỏi về 
nhân, đại khái được chia làm hai: 

1. Chính là đáp. 

2. Bô-tát Ca-diệp thưa hỏi. 

Căn cứ trong phân chính đáp có năm lượt: 

I- "Từ đây đến lợi ích chúng sinh", trước khen 
lời thưa hỏi của Bồ-tát Ca-diếp, gôm có ba ý: Đầu 
tiên, do xa, bình đắng Chư Phật. Kế là, do gân với 
bình đăng với Đại sĩ. Sau khen ích lợi rộng lớn của 
nhân sống lâu kia để kết khen. 

2- Từ "Con không có trí, lực” cho đến "Vì trí 
tuệ sâu xa", Bồ-tát Ca-diếp kính cân đáp, khen chỉ 
thú, cũng có ba ý: 

1. Dẫn muỗi mòng làm thí dụ. 

Không dám nâng lên bình đắng Chư Phật. 

2, Dẫn quan giữ kho báu làm thí dụ, nghĩa là đã 
hiên dâng, cung kính trên hệt. Hoặc có chút đông 
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với Bô-tát. Về sau, Bồ-tát tự khiêm nhượng nói 
răng: "Điêu con hỏi rất hẹp hòi kém cỏi, đâu thể lợi 
ích rộng rãi, chỉ lợi mình mà thôi. 

3. Từ "Lắng nghe v.v..trở xuống, cho đến 
chuyên thành người nói, là răn bảo dốc lòng, 
khuyến cho vận chuyền giáo. 

4. Từ "Con do tu tập”, trở xuống, chỉ nêu hiện 
tại làm chứng. 

5. Chính là đáp câu hỏi, có năm thứ bậc. Nói về 
Thập địa, dùng đại bi làm đầu, năm giới lây không 
giết hại làm trước, là dùng đâu mối thưa hỏi, phát 
ngôn ở giới, nên biết giới tâm của Bô-tát không có 
tự đại b1. 

Nay, đã nói về nhân sống lâu, cho nên: 

1. Trước nêu cho đến lòng từ để nói về hạnh lợi 
mình. 

2. Khuyên thực hành không giết hại chúng sinh. 
Truyền trao thì dùng mười điêu lành, năm giới, để 
nói về sự giáo hóa người ngoài. 

3. Xông pha vào ba đường đề cứu vớt nỗi khổ 
đau hiện tại, là nói rộng về công dụng của tâm BI. 

4. Phát bỗn thệ nguyện rộng lớn, dụng của lòng 
từ sâu rộng, bao la nhằm an ủi chúng sinh ở vị lai. 

5. Kết: Trên trời, nghĩa là từ gần mà nói xa." 

"Này, người thiện nam! Nay, ông chưa được" 
cho đến "Đông như các nghĩa sâu sắc mà bậc nhất 
thiết Trí đã hỏi. " 
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Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dưới đây là 
phân đáp câu hỏi thứ ba." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Câu hỏi nảy cương 
yếu. chung của một bộ Kinh, øôm thâu then chốt 
muôn hạnh. Vì kính mên Thánh chỉ sâu rộng, nên 
hợp xứng điều lành để khen ngợi. Ông hỏi, Như lai 
đáp, chiêu lý là đồng. Với chỉ thú mà Chư Phật đã 
giảng, vì sao lại khác với điêu ông đã hỏi ở đây? 
Cho nên nói "Đông với Chư Phật"." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Sự thật Bồ- tát Ca- 
diệp vẫn chưa tường tận ở chỗ do dâu vết mà lấy, 
đâu nói về soi thây bình đăng với Đức Phật? Vì lý 
mà Chư Phật đã hỏi thật là u huyền độc tôn, cao 
đẹp tuyệt vời! Vì tín chúng có nhận thức rất nông 
cạn, nên phải nói lên lời khen ngợi này.” 

"Này, người thiện nam! Lúc Ta mới thành đạo 
Chánh giác dưới cội Bô-đề" cho đến "Là đem lại 
lợi ích cho vô lượng chúng sinh." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Chăng những 
được đồng với Chư Phật mà còn đồng với Như lai 
trước kia. Xưa kia, ở bảy xứ, tám hội, Như lai đã 
giảng nói Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Phương Quảng. 
Bây giờ, các Đức Như lai mười phương đêu nhóm 
họp để luận về nghĩa, cũng đã có nêu lên câu hỏi 
này." 

"Bấy giờ, Bô-tát Ca-diếp lại bạch Phật" cho đến 
"Nghĩa rât sâu sắc của pháp tánh hư không." 
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Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Trên đây Đức 
Phật quá khen, nên Bồ-tát Ca-diếp tỏ ra khiêm tốn, 
răng mình chưa đạt được cử chỉ đó khiến cho ánh 
sáng đức độ của ngài càng thêm rực rỡ. 

Biển trí tuệ: Một là sâu rộng: hai là cất chứa vật 
báu. Pháp tánh hư không có hai thứ: "Một là muôn 
pháp xưa nay không có tánh; hai là Niễt-bàn cũng 
xứng với pháp tánh. Đây là việc mà năng lực suy 
nghĩ không thể hiệu được." 

"Bạch Đức Thế tôn! Ví như vị vua đem viên 
ngọc sáng trong búi tóc" cho đến "Giúp con có 
được trí tuệ sâu rộng." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Nghĩa là được 
chỉ thú của Đức Phật đáp, kính cần, vâng giữ, cung 
kính, như quan cất giữ kho báu kia." 

"Bấy giò, Đức Phật bảo Bồ-tát Ca-diếp" cho 
đến "Đã tự lãnh thọ tôi, sẽ nói lại cho người khác 
nghe.” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Pháp Đại thừa 
không vì một người mà gìn giữ, phải ứng với vô 
biên mà lưu thông." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Sắp đáp việc thưa hỏi, 
Đức Phật vừa khuyên răn, vừa dạy bảo. Tông chỉ 
rất sâu kín, tâm xem thường thì chắng lãnh thọ 
được. Dù răng lời Phật nói chỉ với Bô-tát Ca-diệp, 
nhưng ý là đối với đại chúng." 

"Này, người thiện nam! Do tu tập hạnh nghiệp 
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như thê, mà Như lai được thành Vô thượng Chánh 
giác" cho đến "Nay lại giảng rộng nghĩa ây cho ông 
nghe.” 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "lời đã nói không 
giả dôi, là dẫn Như lai làm chứng." 

"Này người thiện nam! Ví như Vương tử phạm 
tội, bỊ giam vào ngục” cho đến "Đại Từ, đại Bi, đại 
Hỷ, đại Xả". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ở đây trước nói 
thí dụ, sau nói pháp. Bô-tát có hạnh nghiệp bên 
ngoài và hạnh nghiệp bên trong. Lòng từ là nhân 
tô của hạnh nghiệp bên ngoài, tắm con sông chảy 
về biến là quả của hạnh nghiệp bên ngoài. Chúng 
sinh là nhân hạnh bên trong, Niết-bàn, Phật tánh là 
quả hạnh bên trong. Kế là, nói Nhất Thể Tam bảo, 
làm rõ lại hai quả là thường. 

Nhà Vua tự quay xe giá trở về, vì ngục tù là nơi 
bất tịnh, không phải chỗ Vua đến, vì lòng từ nên 
đến. Năm đường là nơi khổ sở, chăng phải chỗ ở 
của Bỗ- tát, Cũng chính vì đức từ, nên ở chỗ khó 
đến mà Bồ- tát vẫn đến được ." 

"Truyên cho giới bất sát, dạy cho tu pháp lành" 
cho đến "Sau khi qua đời, được sinh lên cõi trời." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Từ vốn cứu 
khố, giới là gốc cứu khổ. Cưu giúp là công hạnh 
của lòng Từ. Sinh lên cõi trời, là hiện báo của nhân 
địa." 
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Pháp sư Tăng Tông nói: "Mười điều lành Bốn 
bình đăng là hạnh quan trọng. Bốn thệ nguyện rộng 
lớn là nguyện quan trọng. Chỉ nói lược bất sát trong 
mười điêu lành là nhân tố sống lâu, vì lấy nghĩa 
tương tự với nguyện kia. Chín điêu lành còn lại, 
lược qua không nói." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Có Kinh Riêng nói 
về bốn thệ nguyện rộng lớn, phối hợp với bốn Đề. 
Nghĩa là đối với người chưa vượt qua khô, nói khổ 
đề để vượt qua, người chưa tránh khỏi ràng buộc, 
thì nói tập để để họ được giải thoát, người chưa 
Niết- bàn thì nói diệt Đề, cho họ được hội ngộ. Yên 
ốn sau cùng là nói đạo Đề, sao cho họ được yên ồn. 
Vì tâm Bô-tát rộng lớn bao la, nên gọi là "Hoằng", 
vì chắc chăn có khả năng thực hành, nên gọi là 
"Thệ". lli 

"Bấy giờ, Bồ-tát Ca-diếp lại bạch Phật răng" 
cho đến "Thật sự xem đồng là con, như La-hâu-la." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Việc ở đây nêu 
là khó là không bình đăng. Thường tình chúng sinh 
nhận thây xưa kia thường trị tỘI, dường như tốn 
thương lòng từ, vì thể, nên phải nói." 

Minh Tuân nói: "Dưới đây, thứ hai, là Bồ-tát 
Ca-diếp thưa hỏi. Nay, thứ nhất này trước là thưa 
hỏi vì không có lòng từ nên trái phạm giới sát, để 
cho nghĩa của nhân không lập. Sau, thứ hai, là nêu 
hiện thây Niễt-bàn không có quả sống lâu. Nếu có 
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nhân lâu dài thì quả sẽ không ngắn. Vì quả tất 
nhiên không dài, nên biết không có nhân trái lại với 
hai quan hệ đề trở thành nghĩa nhân quả kia. 

Căn cứ vào mỗi quan hệ trước, có ba trái 
ngØƯỢC: 

1. Quyết định lòng từ coi như con. 

2. Chỉ nêu lên việc, do thân Kim cương, làm 
thành lời thưa hỏi. 

3. Chỉ nêu lý, dùng cắt, xóa để so sánh. 

Đây là thứ nhất, quyết định lòng từ. Ba hạng 
người ác cũng coI như con phải không? Có hai thứ 
bậc: Trước là Bô-tát Ca-diệp quyết định, sau là 
Phật đáp." 

"Bồ-tát Ca-diếp lại bạch Phật răng" cho đến 
"Xem đồng như La- hâu-la" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Từ, thật ra 
không bình đắng, dùng hai việc để làm chứng: 

1. Vì chúng sinh không thể bình đắng, nghĩa là 
phá giới. 

2. Vì sự nghiệp từ của Bô-tát không bình đắng, 
băng cớ là lực sĩ đã giết Đông tử. 

Người kế thừa ý chỉ của Phật, Phật còn bình 
đăng, huông chi là Bô-tát?" 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Kim cương tức là Bô- 
tát. Đã vâng theo ý chỉ của thần, tức là hai Thánh 
giết chung, việc này không nói bình đắng." 

"Phật bảo Bồ-tát Ca-diếp: Nay ông không nên" 
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cho đến "Đều thương xót như con là La-hâu-la." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Người tại gia 
hủy báng chánh pháp, còn thêm khô đề trừng trị, 
huống chi người xuất gia ư?" 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Bậc Thánh cho được 
lợi ích có lúc, không cần phải chờ đợi biến hóa, chỉ 
vì sự thật nên Bồ-tát Ca- diễp chỉ nêu biến hóa 
thôi." 

Minh Tuân nói: "Dưới đây Đức Phật đáp có 
năm thứ bậc: 

1. Quét sạch dấu vết đề làm rõ Đông tử, là biến 
hóa. 

2. Nói về pháp vua và pháp Phật, sự tà vạy khác 
đề chứng minh không giết hại. 

3. Lây nhỏ để so sánh với lớn. Nếu phát ra một 
tia sáng, còn cho sự không sợ hãi, huông chi là sẽ 
có giết hại? 

4. Nêu ba thí dụ, để nói về pháp hạnh sau cuối. 
Bồn chúng có khả năng trừng trị người tội phá hoại 
chánh pháp, được vô lượng phước. 

5. Nhưng kết thúc hai ý chỉ: Nếu người không 
trừng trị sẽ mắc vô lượng tội, người đúng pháp 
trừng trỊ, là đệ tử của Như lai." 

"Này người thiện nam! Ví như vị vua" cho đến 
"Những người làm việc xấu ác sẽ có quả báo". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Phật dùng ba 
việc để chứng minh bình đăng: 
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1. Dùng Yết-ma trị tội, không cắt đứt mạng 
sông của người tội. 

2. Dùng ánh sáng soi chiêu, ánh sáng là quả của 
đức từ, giúp họ không sợ hãi. 

3. Trừng trị chúng sẽ được phước, không tốn 
hại lòng từ." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Nếu người có đức tin, 
thì không được cắt đứt mạng sông. Sinh đạo có 
muôn môi, đâu cần câu thả ở pháp này. Tỳ-kheo tự 
có thê y theo pháp mà lập đức, đâu sợ chê trách mà 
làm hư hoạt" 

"Này người thiện nam! Nay ông nên biết Như 
lai tức là" cho đến "Đây đủ vô lượng thê lực như 
thế" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Được vô lượng 
phước, nghĩa là trước kia dùng việc để so sánh." 
Sắp diệt: là Không ăn năn tức là diệt, có ăn năn thì 
dừng. Nhà vua kia vì dùng hai việc sau đây nên 
được phước: 

1. Thương xót người dân. 

2. Lệnh cho người ác phải làm điêu lành. 

Pháp trị Tỳ-kheo: 

1. Đề giữ gìn chánh pháp. 

2. Lệnh cho làm việc lành. 

"Dưới đây, kéo cắt dây, nhỗ tóc, riêng cho hộ 
pháp để làm thí dụ." 

"Này người thiện nam! Pháp chưa được thây, 
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nếu ông muốn thây" cho đến "Hãy nên xua đuôi, 
quở trách trừng trị." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là việc thứ 
ba, dẫn chứng, đề nói về hộ trì chánh pháp ở vị lai, 
sẽ được vô lượng phước, đề nói sẽ có lợi ích sâu 
rộng.” 

"Nêu Tỳ-kheo hiền thiện, thây có người hoại 
chánh pháp" cho đến "Là Thanh văn chân thật, đệ 
tử của ta.” 

Minh Tuân nói: "Đây là thêm bậc thứ năm, kết 
thúc được, mất." "Bồ-tát Ca-diếp lại bạch Phật 
răng" cho đến "Nếu trừng trị kẻ phạm luật thì lời 
dạy kia sẽ có lỗi." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Trước kia dùng 
đồng tử làm biến hóa, để nói lên lỗi không bình 
đăng, nhưng cũng trừng trị người tội, đôi với lòng 
từ mà thành, cho nên, dẫn chứng hai việc cắt, xóa 
đề đặt câu hỏi." 

"Phật bảo Bô-tát Ca-diệp: "Này, người thiện 
nam! Ví như vị vua" cho đến "Dạy bảo như thế, sẽ 
được vô lượng phước." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Sắp đáp vẫn nạn, 
trước nêu thí dụ: Vị vua dụ cho Phật. Đại thân dụ 
cho pháp chung. Bô-tát, các con dụ cho bốn chúng. 
Sự xinh đẹp dụ cho hiểu lý không nghiêng lệch." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Nói Đức Như lai, 
giao phó bốn bộ đệ tử cho người hoăng pháp, giáo 
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hóa thành tựu. Dù khiến cho ba bộ đệ tử không 
vâng theo sự dạy bảo, tất nhiên, không phải đều 
thành đạo, mà có một chúng khác không thể ít 
muôn, nhưng lại không trừng trị. Sở dĩ không 
phạm tội, vì có hai lý do: Một là không có tâm xâu 
ác; hai là nói vì vận dụng lòng từ." 

"Này người thiện nam! Như lai cũng vậy” cho 
đến "Cũng khéo biết được những việc đời trước." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Hợp thí dụ, so 
sánh phàm Thánh. 

Đáp khó nói về sự bình đăng của đứa con một 
chăng phải sai lâm." "Bô-tát Ca-diệp lại bạch Phật 
răng" cho đến "Như lai không nên 

nói như thế." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Muốn nói quả, 
dùng quả để hỏi người, quả hiện tại không dải lâu 
thì nhân dĩ vãng đâu thể bình đăng?" 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Dù răng lấy quả để 
tìm nhân mà việc thưa hỏi ở quả, tức đáp câu hỏi 
về quả sông lâu." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Vẫn là nhân của vấn nạn. 
Nhân, phải là thật, về lý, gọi là quả thường, thì 
không nên Niết-bàn. Nay, dùng quả để hỏi nhân, 
tât nhiên nhân cũng không phải thật. Do đó suy ra, 
sự hiểu biết cũng là nhân của thưa hỏi, chăng phải 
là quả của đáp. Có hai điểm trái nhau: Một là hỏi; 
hai là đáp. Theo việc thưa hỏi có ba gia1 đoạn: 
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1. Trực tiếp, nghĩa là không thích ứng với chỉ 
thú sống lâu. 

2. Chỉ nêu thí dụ. 

3. Hợp thí dụ, kết thúc thưa hỏi. 

"Phật bảo Bôồ-tát Ca-diếp: "Nay, vì sao ông nói" 
cho đến "Như lai đã chứng được pháp thường trụ 
hơn hết trong các pháp thường trụ." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Lượt thứ hai này, 
Đức Phật đã quở trực tiếp thay cho lời đáp mà thôi. 
Từ trước đến nay đã nói, không nên lại có lời thô 
như vậy." 

"Bô-tát lại bạch Phật: "Bạch Đức Thế tôn! Đức 
Như lai được tuôi thọ vô lượng thế nào?" 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Nếu nói về sự 
nghiệp của Đức Như lai thì chỉ tắm mươi năm, mà 
nói răng, Như lai đã chứng được pháp thường trụ 
hơn hết trong các pháp thường trụ thì chẳng lẽ 
không có ý chỉ? Vì thể, nên hỏi: "Thể nào là 
thường?" 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây là Đức Phật đáp 
câu hỏi về quả sống lâu thứ hai. Đáp câu hỏi khác 
nhau: Hoặc cân chú trọng tương xứng với câu hỏi 
đề tìm lời đáp. Hoặc hỏi trực tiếp, hoặc nhân đáp 
khác trước kia, vẫn là đáp, nghĩa là trong lượt đáp 
này có ba phân: 

1. Chính là đáp ý nghĩa sống lâu. 

2. Đặt ra câu hỏi. 
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3. Cải chính ba quy y. 

Từ đây cho đến tuôi thọ thứ nhất, chính là đáp 
câu hỏi. Có hai ý: Đầu tiên là Bồ-tát Ca-diệp hỏi, 
sau là Phật đáp." 

"Phật bảo Bồ-tát Ca-diễp: "Này người thiện 
nam! Như tám con sông lớn" cho đến "Và các con 
sông nhỏ đêu chảy ra biến cả." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Sở dĩ chảy vào 
biên, là vì rât thâp, do các dòng chảy của các con 
sông nhỏ kia là nước của biến. Nước cũng gọi là 
biến." 

"Cũng vậy, tất cả con sông tuôi thọ của người, 
của trời" cho đến "Đêu chảy vào biến tuôi thọ của 
Như lai." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Tuôi thọ của Đức 
Như lai ra sao? Lấẫy trăm họ làm tuôi thọ, nói là 
biển tuổi thọ." 

"Vì vậy, nên Như lai có tuổi thọ vô lượng." 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Lý do tuổi thọ lâu 
đài là nhờ không giêt hại. Nhưng mạng của trời, 
người cũng phân nhiêu do không sát sinh, đây là 
nhân vào phân ít tuổi thọ của Đức Phật, nên nói: 
"Tật cả mạng đều vào trong biển mạng của Phật". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Biển thâu nhận các 
dòng chảy không có thêm, đêu là do muôn điều 
thiện của, đất đúc lại nơi quả cùng cực, do nhân 
đây là thường". Lại, Kinh Thăng Man nói: "Như 
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lai tạng, tức là Phật tánh, ở nhân là Tạng, ở quả là 
Phật, chăng phải đâu, chăng phải cuối ân, hiển mà 
khác. Nếu chúng sinh không có tánh, thì giữa 
chừng cũng có thê bị cắt đứt, vì nghĩa của Phật tánh 
kia không mất, nên chắc chăn sẽ thành Phật. Đến 
Phật tức là thường, như các dòng sông chảy ra 
biến, lại khó chảy đi, cho nên "Hoặc" hết, hạnh 
khắp, chứng được Phật tự thường”. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Biên là đô đựng để 
thâu nạp dòng chảy. Tuôi thọ của Như lai là cùng 
cực của các tuôi thọ. Nghiên cứu phân tách ý chỉ 
của tuôi thọ kia, gồm có ba nghĩa: Hai nghĩa kia 
sâu kín, một nghĩa từ văn : 

1. Nói mạng sông lâu của chúng sinh, đều là 
tuổi thọ của Như lai, ở trong biến, không ai hơn 
Đức Phật. 

2. Tuổi thọ của chúng sinh dù là vô lượng, 
nhưng trôi lăn mãi không nhất định, đến Phật mới 
dừng lại. 

3. Nói về ngày mà Bô-tát còn ở hạnh địa đã có 
ban cho chúng sinh mạng mình, lây việc này làm 
nhân. Ngày đặc quả, thì sẽ không được rút ngăn. 
Tuy nhiên, Kinh nói: "Chúng sinh sinh tử như con 
tăm dệt thành kén, chắng phải điều mà bậc Thánh 
dạy. Mãi đến nay mới nói là thí cho thân mạng là 
nhân, việc này thật khó hiểu". Lại nói: "Chúng sinh 
có thể hãm hại, mà người hành đạo thi không có 
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tâm làm hại, tức gọi bồ thí mạng. Đây lại là việc 
khó hiểu. Bậc Thánh ra đời, chính vì muốn cho 
người dứt trừ phiên não, dứt sinh tử. Nếu theo ý 
nghĩa này thì lẽ ra là cướp đoạt mạng sông mà lại 
nói là thí cho mạng. Sống là sao? Mạng được gọi 
là sinh, sinh nơi chân thọ, Chân thọ tức là thân 
pháp tánh. Vì thể, nên bậc Thánh thường bảo 
chúng sinh tu đạo đề nói về tuổi thọ chân thường. 
Vì ý Thánh ở đây, nên nói là bố thí mạng". 

"Lại, Này người thiện nam! VÍ như ao A-nậu- 
đạt" cho đến "Cũng vậy, Như lai sinh ra tất cả tuôi 
thọ”. 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Lây tuổi thọ của 
trăm họ làm tuôi thọ, cảm thì sẽ sinh ra, sinh ra thì 
sẽ vô cùng, như vũng chứa nước". 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Đây là nói về tuôi thọ 
của trời, người đều do Đức Phật biến hóa mà có, 
cho nên nói: "Từ mạng của "Như lai xuất ra tất cả 
mạng " 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ví dụ trước nói về 
nhập, ở ví dụ nảy nói vê xuất. Kinh Đại Phẩm chép: 
"Tất cả trời, người, Đại tánh sát-lợi, cho đến cư sĩ, 
tật cả đều do Bồ- tát biến hóa, nói về thời gian ở 
nhân địa. Thí cho tật cả mạng, đã do công dụng 
biến hóa, nên thí trở về với chủ biên hóa. Cho nên 
đến Đức Phật là thường". 

"Này người thiện nam! Ví như trong tất cả các 
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pháp thường" cho đến "Như lai là bậc nhất trong 
các pháp", thường nói về hình dáng phù hợp với 
mạng sông lâu khi còn ở nhân địa, ở quả cùng Cực, 
không nói về sau cùng bắt tận, nên dùng ví dụ này, 
lại nói về vô tận như hư không. 

"Như trong các vị thuốc, vị đề hồ là bậc nhất" 
cho đến “Trong các chúng sinh, tuổi thọ của Như 
lai là bậc nhất". 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Khen ngợi chỉ thú 
thường hiểu biết do cảnh sinh ra, vì có công năng 
dứt trừ "Hoặc” nên định so sánh với đề hô." 

"Bô-tát Ca- diễp lại bạch Phật răng: ' cho đến 
"Thường nói pháp mâu, như tuôn mưa lớn." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Vì y theo căn cơ 
nên thỉnh Đức Phật ở đời, trên là nói quả mâu là 
thường, chưa nói về dâu vết thì phải diệt. Nay, 
nhân Bỏ-tát Ca-diếp phụng thỉnh, nói thân trượng 
sáu chăng phải thật, là lấy dưới để so sánh với trên, 
là bốn tích dễ biết." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Nói lý đã xong, dẫn 
bốn việc để làm chứng: 

1. Mượn gân đề so sánh với xa. 

2. Nói về có tên thường, căn bản ở Đức Phật. 

3. Dẫn pháp tánh làm chứng. 

4. Nói về Nhật thể Tam bảo, chỉ nhất cực làm 
chứng. Đây là bậc nhất." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Đáp câu hỏi nhằm làm 
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sáng tỏ thường, đã nói ở trước. Dưới đây, thứ hai 
lại nêu ba duyên làm chứng, đây là thứ nhất, dẫn 
khuất phục để hỏi: "Đã nói là thường thì lẽ ra 
thường trụ, đã không trụ thì vô thường." 

Phật dạy: "Này người thiện nam! Nay ông 
không nên có quan niệm diệt tận đối với Như lai" 
cho đến "Vậy, nên Như lai thị hiện bỏ thân mà 
nhập Niết-bàn." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: “Năm thông của 
ngoại đạo còn làm cho rút ngăn, kéo đài tự tại, 
huống chi Đức Như lai có năng lực tự tại để thị 
hiện đồng với cây độc." 

"Này người thiện nam! Ông nên biết răng, Phật 
là pháp thường" cho đến "Đã tu tập và giảng nói 
cho người khác nghe." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: “Trong chương này có 
hai phân: Một là hỏi; hai là đáp. Trong đáp có hai 
bậc: Trước là đáp, đây là kết khuyên." 

"Bấy giờ, Bô-tát Ca-diếp bạch Phật:" cho đến 
"Bụi nhỏ thế, tánh cũng không hiện." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sẽ nói về nhân 
quả hiện hành bên trong, trước hỏi về quả thường: 
"Nếu quả không thường hiện thì làm sao khác với 
pháp thế gian. Tánh, nghĩa là dị đạo chấp rằng, 
dùng "Minh sơ" làm tánh thế gian." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Trước nói về lý thường 
của Như lai rõ ràng, chỉ y cứ vào hiện nhập Niết- 
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bàn ngày nay, dường như là luông dối, tức là đồng 
với thuyết thế gian đã nói. Nêu không có do phân 
biệt khác thì hoặc giả vì chúng, nên phát câu hỏi 
này, khiến có sự phê phán rõ ràng." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Y cứ trong phân đáp 
về quả, có bôn chương: 

1. Gởi găm ngôn, hạnh trái nhau, đủ thây rõ bôn 
tích là thường. Dù biết là thường nhưng ngoại đạo 
cũng nói có thường. 

2. Giải thích danh từ ngã là thường, vốn ở Đức 
Phật, đã bị ngoại đạo trộm lây. Nay giải thích về 
chân, ngụy: Chân, tức là Niết-bàn của Phật pháp, 
thể Niết-bàn kia là thường. Thường tức là pháp 
tánh, chỉ cho Niết-bàn xưa, cũng nói là Pháp tánh. 
Hai giáo đã đồng, thì về sự, phải giải thích tỉ mi. 
Thế nên thứ ba là phân biệt hai danh từ nay xưa 
đông nói về pháp tánh. Điều được nói khác với 
nhau nói về pháp tánh, chỉ vì "Diệt" riêng. 

Nay, nói ¡ pháp tảnh là thường mà diệu hữu, quả 
cùng cực, thê tròn đầy, đủ đức của ba quy y. Vì thế, 
thứ tư là khuyến khích người tu hành, bảo nên quy 
y. Có khác øì với có, thật biết bốn tích thích hợp, 
chỉ vì ngay nơi sự là diệt. Như ngay cả ngoại đạo 
cũng có lời nói suông, đêu không có sự nghiệm. 
Môn đồ mắc kẹt ở lời nói, không do đâu mà tin. 
Cúi mong Phật giải thích để cho chân ra chân, ngụy 
ra ngụy." 
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Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây là ý thứ hai, chỉ 
nêu trách nhiệm nặng. Nếu đều không hiện, thì lẽ 
ra đều là vô thường." 

"Đức Phật bảo Bồ-tát Ca-diệp: "Ví như Trưởng 
giả”. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Quả không 
thường hiện, bốn tích không thể giải thích, là nhân 
dụ đề giải thích. trong ví dụ này có bốn phân nghĩa: 

1. Ví dụ Đức Phật ở đời, đọc tụng được ý chỉ, 
tu hành thành Phật. 

2. Ví dụ Phật mới nhập diệt, được Phật đề lại 
giáo pháp, không hiểu nghĩa sâu, cũng vẫn được 
làm người trời. 

3. Ví dụ trí tuệ của minh, lại không có từ bị, 
mong câu tự độ, không giải thoát rốt ráo, không 
thành quả Phật. 

4. Tâm câu thường, thì sinh ra tà kiên. Người 
có kiến chập nhiêu, thì sẽ đánh mất người trời, ít 
thì không mất. Trưởng giả dụ cho Phật. Cách giải 
thích của Pháp sư Bảo Lượng đông với cách giải 
thích này, chỉ hợp với phân thứ tư. phân thứ ba, 
Pháp sư Tăng Tông chia ví dụ thứ tư thành thứ 
năm." 

"Có nhiều con bò". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Là Kinh Tạng. 
Bò cho ra năm vị, Kinh sinh ra năm quả." 

Sắc, dù mỗi thứ án, nhưng Pháp sư Tăng Lượng 
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nói: "Tám muôn bốn ngàn pháp tạng", Pháp sư 
Tăng Tông nói: "Mười hai bộ Kinh đồng chung 
một nhóm”. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trở về một giải 
thoát”. 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Dù trong mười hai bộ 
lý vị, có khác, nhưng đồng một Đức Phật nói." 

"G1ao cho người chăn". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Bô-tát mở 
mang". "Đi ăn cỏ uống nước." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Cái gọi là Chư 
Phật vì một việc nhân duyên lớn mà xuất hiện ở 
đời." 

Pháp sư Pháp Dao nói: “Người, trời là sữa, bơ. 
Người Nhị thừa là bơ sống, Bô-tát là bơ chín, chỉ 
Phật là đề hô." 

"Người chăn bò kia, vắt lây sữa rôi tự uống." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đọc tụng, hiểu 
được chỉ thú Kinh." 

"Trưởng giả chết". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đức Phật nhập 
Niết-bàn". Dưới đây là ví dụ thứ hai: 

"Tất cả các con bò đêu bị bọn cướp đoạt hết." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Người phàm 
không theo chỉ thú Kinh đề tìm hiểu, dụ cho CưỚớp 
đoạt." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dù đạt thọ trì, tâm 
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giữ lấy tướng mạnh, đa số là các ngụy tạp nhạp, 
không được chân lý." 

"Bọn cướp bắt được bò rôi, không có phụ nữ”. 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Người chế biến ra 
đề hồ, vôn là tài khéo léo của phụ nữ. Nếu thọ từ 
phụ nữ kia thì sẽ có lý thành. Nay, nói răng không 
có phụ nữ là dụ cho không có mở mang, gân gũi 
bạn Thánh, Hiền, nên không có thành." 

"Liền tự vắt sữa được rồi liền uống" 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Phàm phu chấp 
ngang trái, gồm có ba cách, đây là một trong ba 
cách đó. Dù không có thây, nhưng nhờ khéo đọc 
tụng, hoặc được người, trời cúng dường, rôi chấp 
cho là phước, là một trong những chấp trước ngang 
trái." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Cách xa Thánh, nói 
là gần, do được người trời giúp đỡ." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Dù không xuất ly, 
nhưng cũng được chút ít việc lành, dụ cho vắt sữa." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dù không có phương 
tiện tuệ, nhưng đều dùng tướng, tâm đề thọ trì." 

"Bấy giờ, bọn cướp bàn bạc với nhau rằng:" 
cho đến "Gọi là vị ngon bậc nhất ở thê gian." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Là ví dụ thứ ba, 
biết đại ý Kinh, do người, trời tiến dần, đến kỳ hạn 
sau cùng sẽ thành Phật. Do phương pháp nào mà 
được? 


1004 BỘ KINH SỞ 18 


Tự biết không hiểu, không có phương tiện. 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Dù được gọi là 
thường, nhưng thật không hiểu chỉ thu của 
thường." 

"Chúng ta không có đồ đựng" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Bô-tát dùng đại 
bi làm đồ đựng. 

Quên mình cứu giúp chúng sinh, tự xét pháp 
không. 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Không biết cách cầu 
Niết-bàn. " 

Pháp sư Đàm Tế nói: "Từ, giới là đồ đựng 
muôn hạnh, tự biết là "Không"." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Răng, thân này chăng 
phải đồ đựng đạo." 

"Dù vắt được sữa cũng không có chỗ chứa." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nghĩa là cho 
dù được làm trời, người cũng chăng phải nhân câu 
Phật." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đã nói là dù cho, thì 
không có lý, chăng những người Nhị thừa vô lậu 
không thể mà ngay như giải thích về lập ra điều 
lành của hạnh địa, cũng chắng phải đối tượng giải 
thích." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Chăng những không có 
chỗ yên định quả cùng cực của Niễt-bàn mà dù có 
được chút điều lành như sữa, cũng không có đồ 
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đựng chánh tín để làm gốc cho điều lành đó." 

"Chúng lại bàn với nhau rằng, chỉ có túi da có 
thế dùng đựng sữa." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Muốn bắt 
chước Thanh văn thọ thần, như túi da đựng nước, 
không thê đựng đề hồ." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Dù biết phương tiện 
Niết-bàn, nhưng có giỏi đọc tụng, cũng không thể 
hiểu biết chính đáng, nên chỉ được làm trời người." 

"Dù có đô đựng, nhưng vì không biết cách 
làm.” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Cách làm dụ 
cho tư tuệ, khuấy động dụ cho tu tuệ. Dù tự cầu độ, 
nhưng không sinh hai tuệ." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Chính là thuyết 
không có phương tiện”. 

Các trường hợp trên đây chưa nói về như thê, 
chỉ bảo thủ, chấp mặc trời, người không biết răng 
Suy xét, mong câu, còn có người hơn." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dù muôn thực hành 
Tiểu thừa, nhưng không biết thực hành, giả danh 
quán hạnh "Pháp không"." 

"Nước còn khó được, huông chỉ là bơ sống." 

Xét: Pháp sư Đạo Sĩnh nói: “Tĩnh túy, ròng rặc 
thành bơ. Nước có nhựa khác là nước uông. Người 
Nhị thừa thành đạo, thân tức là thừa. Nếu không 
hiểu nghĩa thường, trái với thường này là xa, là hai 
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điều chấp ngang trái." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Quả hướng dụ cho 
nước uông. Đặc quả, dụ cho bơ. Đã không có hai 
tuệ mà chứng đắc, thì với hướng đều không thành." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Đã không giải mà biết 
cách nói là su khéo léo của thế tục, còn không dễ 
øì được, huông chi là quả Nhị thừa?" 

Pháp sư Đàm TẾ nói: "Bảy phương tiện trong 
Thanh văn hướng, dụ cho nước uông." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Sơ địa đến Thất địa, 
như bơ (sinh tô). Bát địa đến Thập địa, như phó 
mát bơ chín. Nước uống chẳng phải giới hạn của 
năm vỊ. Nay nói đã không biết chứa nhóm lại, để 
tìm cầu cái khéo của sinh ra vượt hơn, cho đến trụ 
điều lành hữu lậu của người phàm trước kia, còn 
không thể được, huống chỉ trụ vị chân trên, mà có 
thể được bơ hay sao?" 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Tín đứng đầu năm 
căn cũng không lập." 

"Vì muốn được đề hồ, bây giờ bọn cướp vì đề 
hồ nên đồ thêm nước vào." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là ví dụ 
thứ tư. Cầu Thường không được, bèn sinh ra tả 
kiến." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Dù biết Kinh này nói 
có thê được quả thường, nhưng không thể biết 
được Thường ở đâu. Lại nói "Các pháp thường trụ, 
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nghĩa là đồ thêm nước vào." 

Pháp sư Tăng Tông nói: Đây là dụ thứ tư. Đề 
hồ (phó mát) là vật, chất nó rất trong. Vì muốn 
chóng được, nên đồ thêm nước vào để nó được 
trong. Đây là tương tự sắc trong, vị nó thì khác. Dù 
biết Niết-bàn là pháp thường, lạc, nhưng vì muôn 
chứng đắc nhanh chóng, nên chấp thân này chính 
là thường, lạc, tên thì đông mà thật ra thì khác. Ví 
như đồ thêm nước vào, thi sẽ làm hao hụt sữa có 
lẫn máu. Nêu chấp thân là "Ta" thì sẽ gây tôn hại 
điều lành của trời, người." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây là dụ thứ 
ba, đều sinh ra các tà kiến." 

"Vì nước nhiều, nên tất cả sữa, bơ, pho mát (đề 
hô) đều bị hỏng. 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Lại nói là Kinh 
được thắng giải thường trụ mà không biết lại nói 
các pháp tà thường. Tà thường đã tăng thêm thì sẽ 
làm hư hoại vị vỗn thường, cả năm thời đêu mất, 
là ba chấp ngang trái." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Người tà kiến nhiều, 
làm dứt gốc lành, người trời đều mất. Người ít tà 
kiến, do tin nhân quả." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Thêm vào nước thường 
đảo, sẽ phá hoại chân thường, nên cả năm vị đều 
mật." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là dụ thứ năm, bị 
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dứt mất gốc lành, cho đến nhân quả trời, người đêu 
mắt!" 

"Phàm phu cũng vậy, dù có pháp lành, nhưng 
đêu là chỗ dư thừa của chánh pháp Như lai." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Đây là hợp thí dụ. 
Kinh Phật dạy người được giới, định, tuệ. Ba pháp 
này vốn là đạo quan trọng để thành Phật. Bọn Cướp 
kia vì chấp lấy niêm vui ở đời, nên mất gốc còn 
thừa, vì vuI của đời cho nên bỏ." 

"Vì sao khi Như lai, Thê tôn nhập Niết-bàn" 
cho đến "Như bọn cướp kia đoạt đàn bò”. 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Vốn không nên 
lây, vì đó là niềm vui của người đời mà lấy, gọi là 
trộm." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Hợp ví dụ thứ ha1". 
"Các phàm phu dù được giới, định, tuệ, nhưng vì 
không có phương tiện, nên không thê giải thoát." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Vì không hiểu 
giới, định, tuệ là nghĩa của nhân thường trụ, giải 
thoát, nên không hiểu giải thoát, hợp hai thứ chấp 
ngang trái. 

"Vị nghĩa này, nên họ không thê được" cho đến 
"Không biết phương tiện nên quên mất đề hô." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là hợp 
riêng ví dụ thứ ba ở trên, ở trên nói: "Thêm vào 
nhiêu nước là chưa bị hợp. Vì sao? Vì tà kiên có 
nhẹ, nặng. Nặng, là nói không có nhân quả, trời, 
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nØười đều mất. Nhẹ là chấp lâm Niết-bàn, hoặc 
được làm trời, người." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là nêu ví dụ thứ 
tư, mà trước, hợp ví dụ thứ năm.” 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là hợp ví dụ thứ 
ba, thiếu không hợp dụ đâu." 

"Các phàm phu ây có chút phạm hạnh" cho đến 
"Như bọn cướp kia được sữa pha với nước." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Dù lại thêm 
thường, người chưa dứt gốc lành, cũng do chút 
việc lành, được sinh lên các tầng trời cõi Dục, hợp 
với ba thứ ngang." 

"Mà hạng phàm phu ấy thật sự không biết" 
nhân cho đến "Lại tuy nói mà thật không biết. 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Vì họ còn không 
biết việc lành thể gian, nên sinh lên cõi trời, chắng 
lẽ biết Tam bảo hay sao?" 

Pháp sư Tăng Lượng nói: “Trong sữa pha thêm 
nước này, là pha thêm ít nước. Không biết do tu 
phạm hạnh, nghĩa là nhân gân của trời, người còn 
không biết được, huông chi nhân thường ra đời mà 
biết hay sao?" 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Tu chút phạm hạnh, 
được hưởng chút vuIl, phải tự phân rõ mà ăn, như 
bọn cướp kia pha thêm nước vào sữa, lại nêu ví dụ 
thứ tư. 

"Mà phàm phu ấy thật sự không thê biết nhân 
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chút phạm hạnh: Tức là pha thêm nước (Nhân gọi 
là lý do). Đã chấp thân là thường, thì đâu thấu suốt 
lý do của chân thường." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây là giải thích 
giáo”. Xưa, chủ trương ngoại đạo sinh lên cõi trời, 
nghĩa là nói dùng tà kiên làm nhân. Ở đây giải 
thích: "Chăng phải dùng tả kiến làm nhân, chính là 
xưa nói rằng, cúng dường cha mẹ, là điều lành hiểu 
kính làm nhân. Ngoại đạo không biết được lý này, 
đâu biết được con đường ra khỏi sinh tử, vì điên 
đảo chấp ngang trái nên trở thành Đại tà." 

"Vì thế, nên sau khi Như lai ra đời" cho đến 
"Bọn cướp tan rã, đàn bò vẫn còn nguyên." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Sau Phật ra đời, 
nói chân thường." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dụ cho sau Đức 
Phật giảng sinh, phảm phu mong câu ngang trái, về 
lý vốn thường còn, Chư Phật ba đời đồng chung 
một đạo." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Năm ví dụ trên nói về 
ngoại đạo trộm được danh thường mà không phải 
thật là thường. Nay nói tên thường, trước sau trở 
về với Phật. 

Hợp thí trước kia đã xong, nghĩa này là sinh." 

"By giờ, vua Chuyển Luân liền giao đàn bò" 
cho đến "Tất cả người dân không bị bệnh khổ." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Nói Đức Thích- 


SỐ 1763 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH TẬP GIẢI, Quyền 9 1011 


ca ra đời, lại giao phó pháp thường, cho Bô-tát. " 

"Vua chuyển luân ra đời" cho đến "Bây giờ, 
Như lai khéo giảng nói pháp thế gian và ra đời 
Ølan”. 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Khéo nói điều lành 
thê gian, cho nên được nghĩa thường trụ, huông chỉ 
là pháp ra đời ư? Đã bỏ phàm phu, được mang về 
quả Phật." 

"Vì chúng sinh, Như lai đã bảo các Bô-tát hãy 
theo đó đề giảng nói." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Đề giao cho Bồ- 
tát, giúp cho được thắng giải thường, đạo gồm 
thiên hạ." 

"Các Đại Bồ-tát đã được đề hồ" cho đến "Cái 
øọI1 là Thường, Lạc, Ngã, Tịnh của Như lai." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Gồm có hai ý: 
Trước, hợp với bọn cướp trỗn mất. Sau, hợp với 
Như lai giao phó cho Bô-tát nhiệm vụ." 

"Này người thiện nam! Vì những nghĩa ây, 
nên” cho đên "Gọi là pháp thường trụ thì chủ yêu 
là Như lai, chứ chăng phải pháp nào khác." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Nói theo trên đây, 
pháp thường hư, thật đều có rõ ràng." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Kết thúc trả lời câu hỏi." 

"Này người thiện nam! Phải biết như thế biết 
thân Như lai" cho đến đi theo chỗ ta đã đi đến chỗ 
ta đã đến." 
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Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Khuyên thọ trì”. 

"Này người thiện nam! Nếu có người nào tu tập 
hai chữ như thị" cho đến "Tức là pháp tánh của 
Chư Phật." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Pháp: Không còn 
có nghĩa phi pháp. Tánh, nghĩa là nghĩa chân cùng 
cực không có thay đồi, tức chân mà không có biên 
đối, chắng lẽ có diệt hay sao? Nay, nói diệt là pháp 
tánh, vì không có đối tượng diệt mà thôi." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Bô-tát thông đạt 
pháp tánh, thành Phật Niêt-bàn. Pháp tánh vô diệt, 
Niết-bản thường trụ. Đây là nói nghĩa trên quả của 
hạnh bên trong, phàm phu chăng hiểu "Không", 
nên chắng chứng được Niết-bàn, dùng "Không" để 
chứng Niết-bàn." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây, thứ ba, 
chứng địa của quả Phật, vì dùng pháp tánh làm tuôi 
thọ, cho nên dài xa." 

Có người giải thích: "Tướng diệt này là “Diệt” 
của "Đoạn diệt". Nói thê không đúng! Vì sao? Vì 
văn dưới đây có cầu kết: "Tức là pháp tánh của Chư 
Phật", chắng lẽ là lời đoạn diệt ư?" 

Nay, giải thích: "Nếu người nào có khả năng 
vên định hai chữ này là "Diệt" của “Tịnh diệt”, thì 
Đức Phật đối với người đó là thật sự nhập Niết-bàn 
chữ Y, nên nói: Vì sao? Vì tức là pháp tánh." 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật: Bạch Đức Thể tôn!" 
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cho đến "Nay con hiểu thế nào về nghĩa ây?" 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Trước kia cho 
răng: Diệt là pháp tánh, dường như thân trượng sáu 
vẫn còn. Nếu Thân trượng sáu là thật thì nên xuất 
ra từ trong “Phi pháp”, mà pháp tánh không có "Phi 
pháp”, thì đầu có thân trượng sảu ư? Thân và pháp 
tánh không thê đông nhau, mà có thân chưa hiệu rõ 
ư?”" 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chấp phương tiện 
làm lời hỏi, chân cực không có thay đối, gọi là 
pháp tánh, phải bỏ thân, trí, sau đó là đúng. Nay, 
thân đã không diệt, lại nói là tảnh, là lý của ánh 
năng, giọt sương, cả hai không phải cùng tÔn tại, 
làm sao biết được nghĩa này?" 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Trước nói Niễt-bàn là 
pháp tánh của Phật, tương tự như Niết-bàn là pháp 
tánh. Nay, muốn nói pháp tánh là thê của pháp thân 
thường trụ, Pháp tánh tức là pháp thân, nêu dùng 
diệt tận làm pháp tánh, thì vì không có cái có, 
chẳng lẽ có pháp thân ư? Nếu có pháp thân, chăng 
phải diệt hệt thì đầu có pháp tánh? Vì hai việc, 
không được đồng đều." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là văn thứ hai. 
Pháp tánh mà giáo nay nói, nghĩa là quả viên chắng 
có "Phi", nên nói thể của pháp không thay đôi, nên 
gọi là tánh, danh và xưa đồng sự phải phân biệt." 

"Phật bảo Ca-diệp: Này người thiện nam! Nay 
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ông không nên" cho đến "Pháp tánh không có 
diệt." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Pháp tánh chiếu 
soi tròn đây, lý thật sự thường còn, cho đến ứng 
cảm, đâu tạm bỏ dở?" 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Tìm gốc để chứng 
cho ngọn, đó là hữu vi, sinh diệt theo chiều ngang: 
Pháp tánh xưa nay chăng thật có, nên không có 
diệt. Như lai cũng xưa nay chắng thật có, chăng lẽ 
có diệt hay sao?" 

"Này người thiện nam! Ví như trời Vô tưởng” 
cho đến "Các Thanh văn, Duyên giác chắng phải 
biết được”. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Phàm phu thọ 
báo sắc, tâm, thì cần phải trực tiếp dùng tưởng sâu 
kín. Người Nhị thừa không biết, gọi là trời Vô 
tưởng, là sự gân không phải cảnh giới của ông, 
huống chỉ là vô lậu ư?". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Theo Kinh này nói, 
cho đến "Bốn không” Ở đây đều có sắc. Nay, trời 
Vô tưởng, là cối trên hết của bốn phảm phu, trong 
bốn thiên. Dưới tâng trời Na-hàm có một địa này, 
dù có sắc thân, nhưng vì tâm của địa đó sâu kín nên 
tưởng Vô sắc, chỉ có Đức Phật mới biết, ngoài ra, 
không ai hiểu rõ. 

"Này người thiện nam! Ông không nên nói 
răng, thân Như lai" cho đến các "Thanh văn, 
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Duyên giác không thể biết được". 

XÉT: Pháp sư Tăng Tông nói: "Chắng lẽ đối với 
pháp mâu nhiệm cùng cực của Như lai, mà có thế 
biết ư? Xưa, Đức Phật chỉ thị hiện diệt riêng để làm 
pháp tánh, đó là quyên không phải thật." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Nay ông 
không nghĩ lường" cho đến "Các thứ phương tiện 
không thể nghĩ bản." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Đây là Phật khuyên 
răn." 

"Này người thiện nam! Ông phải nên tu tập" 
cho đến "Tu tưởng thường, thì có chỗ quy y". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Phật thật sự 
không diệt. Sau Phật nhập Niết-bàn, không nghe 
Kinh này, rôi nghĩ là thật diệt, dựa vào Tam bảo 
thê khác mà xuất gia, thọ ĐIỚI, không thành thanh 
tịnh, đầy đủ ba quy y. Nếu người nào nghe Kinh 
mà không tin, thi dù cho người ây xuất gia, cũng 
không thê thành tựu quả." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là đoạn văn thứ 
tư, trước nói pháp tánh, nêu chăng phải điệt đơn lẻ 
thì "Diệu hữu" có thể HỞ về. Nếu yên tâm đối với 
"Chắng phải không có", thì sẽ nhận thức được quả 
chân. Thê nên nêu ba quy y để tiêu biểu có phương 
tiện." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Vì chỉ cho địa vị cùng 
cực, cho nên là Thường. Nói ba pháp này là một 
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thể mà không có ba, nên nói không có tướng khác. 
Thể là sừng sững, nên nói là tướng vô thường. Vì 
không bị ba tướng làm dời đối, nên không biến 
thành tướng khác. 

Nhất thê Tam bảo: Chính là nói về ba nghĩa của 
Thể một Đức Phật. Chỉ vì tâm ĐỌI. đâu tiên, thích 
hợp với pháp thể. Muôn tưởng đêu là danh của 
nghĩa, không có danh của thê riêng, danh của nghĩa 
giác thì khác, vì thế, Phật Bảo là "Đương thể". 
Ngoài ra Pháp, Tăng thuộc về Danh của nghĩa. 

Xưa nói ba thê Tam bảo đều khác nhau. Nay, 
vì đặt pháp và Tăng của ngày xưa trên Phật, nên 
nói là Tam bảo của Nhất Thê Phật, dùng nghĩa giác 
sát làm Phật Bảo, với thể không có "Phi pháp". Vì 
đây đủ các thứ công đức, nên gọi là Pháp bảo, với 
thê không ngăn cách chúng sinh thì hòa hợp với lý, 
gọi là Tăng bảo. Nếu người vì tu khác với ba 

@@(@pháp này thì phải biết người ấy không 
thành quy y thanh tịnh. 

Đã nói Phật bảo chưa cùng cực, thì làm sao 
được giới cụ túc ư? Không nói số đầu đều ít, chính 
là nói răng, giới không phải phẩm thượng. Nếu 
nương tựa ba quy y thường trụ thì sẽ được giới cụ 
túc. Hạnh sinh ra từ địa vị Tín. Nay tín chưa tròn, 
thì giới đã được đâu thể chấp nhận là đây đủ ư? 
Xưa Đức Phật tự nói: ”“Fa là Nhị thừa", nay dựa 
vào Tam bảo khác nhau, còn không thể được, như 
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ta tạo nên quả gần của Thanh văn, Duyên giác, 
huống chi không nương tựa vào ba quy À thường 
trụ, mà lại được vào địa vị Chân thánh vô lậu hay 
sao?" Cho nên chấp giáo hiệu Kinh, việc ấy là sai 
lâm!" 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây là Đại ý thứ ba 
trong phần đáp câu hỏi. Thứ ba là đại ý vì xưa, nói 
về Tam bảo, vì nói chỉ thú chưa chu toản, nên tâm 
quy y chưa chính đáng, Nay, nói về pháp tánh thể 
đây đủ Tam bảo còn mãi bất diệt. Đây là tâm quy 
y cân thay đôi. Vì vậy, một chương này đủ nói vê 
quy y chính đáng, gôm có ba lượt: 

1. Đức Phật tự nói về lý, khuyên chúng sinh hãy 
quyÿy. - : 

2. Bô-tát Ca-diêp đặt ra câu hỏi, Phật đáp. 

3. Bô-tát Ca-diệp trình bày ý chỉ Phật khen ngợi 
thành tựu. 

Tam bảo không có tự thê riêng lẻ, nên nói 
Không có khác". Vì không dời đôi, nên chăng 
phải vô thường. Vì không có sửa đối ngu thành trí 
nữa, nên không thay đối. 

"Này, Ca-diếp! Ví như do nơi cây nên có bóng 
cây" cho đến "Ví như trong chỗ tối có cây mà 
không có bóng." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Cây dụ cho 
Phật, bóng dụ cho quy 

y. Không có cây thì không có bóng, không có 
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Phật thì không có chỗ nương tựa. Có cây không có 
bóng, nghĩa là trong chỗ tối có cây không có bóng. 
Đức Phật dù vẫn còn mà không hiện, thì sẽ không 
thành quy y.” 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Nói vì có lý thường, 
nên được nghĩa quy y, như có cây thì có bóng." 

Vháp sư Tăng Tông nói: "Kế nhau giải thích, 
"Hễ có tâm ' Nẵng quy”, thì sẽ có lý "Sở quy”. Đây 
là giải thích câu hỏi của Bô-tát Ca- diếp, tức là 
được dịp. Căn cứ vào văn, lại có lúc không được 
địp: Theo cách giải thích xưa thì cây ở đây dụ cho 
pháp thân chân thật, bóng dụ cho ứng thân. Đối với 
văn trước thì có dịp, đối với câu hỏi thì không có 
dịp. 

Hai cách giải thích này đều không phải một 
bên, chưa được thích ý trọn vẹn, đều không tăng 
lên được ý văn. Nay nói: Có quy y, chính là nói 
“Diệu hữu" của quả cùng cực là thường thì có đức 
của quy y. Nêu không có đức nảy thi nghĩa "Có" 
cũng mất, cho nên Bô-tát Ca- diệp y theo bóng đề 
thưa hỏi, là vì muôn cho không có đức của quy y." 

Pháp sư Trí Tú nói: “Tâm của năng quy y vì sau 
cùng có khả năng thành Phật, nên lây cây dụ cho 
tâm quy y, bóng dụ cho Phật đã thành, nên nói: 
"Nhân cây nên có bóng”. 

"Này người thiện nam! Ông không nên nói có 
cây mà không có bóng" cho đến " Mỗi mỗi đều 
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khác, nên trở thành vô thường." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trăng, sao có 
ảnh sáng. Cây có bóng tối, chỉ vì nhỏ nhiệm, nên 
nhục nhãn không thấy được. Pháp thân cũng vậy, 
ông chăng thấy được." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Chớ nên không thấy 
mà nói là Không có”. Pháp thần thường trụ, vì tuệ 
nhãn thây, nên. nghĩa quy là có nhưng nhục nhãn 
không thấy, rôi cho là không có nghĩa quy y 
thường trụ! 

Ở đầu phâm này khuyên hỏi răng: "Nếu quy, 
tức là ba quy thường trụ nảy", lại nói: "Nếu giới, 
tức là đẳng Đại từ, đại bi trước xem chúng sinh như 
con một. " 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Thiên nhãn nhờ ánh 
sảng của "Không" nhỏ nhiệm, mà ngăm nhìn sắc, 
nên không đồng với công dụng của nhục nhãn." 

"Bồ-tát Ca- diễp lại bạch Phật:" cho đến mà 
được sông lâu, là khéo biết những đời đã qua." 

XÉT: Pháp sư Trí Tú nói: "Lượt thứ ba, thuật lại 
chỉ thú, mở rộng biến hóa, có hai điểm khác nhau: 
Trước, Bô-tát Ca- diệp lãnh hội thắng giải. Sau, 
Đức Phật khen ngợi thành tựu.” 


-oQO- 
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Phẩm 5: THÂN KIM CƯƠNG DANH TỰ 

Giải thích nghĩa "“Trăm Phi". 

Xuất Xứ: của Tỳ-kheo Hộ Pháp, Quốc Vương, 
Thủ Hộ, Hoăng Pháp. 

Giải thích: Mở bày hạnh người tại gia cầm dao, 
gậy theo hộ. Giải thích: Thọ trì Kinh này không 
theo bốn đường. 

Giải thích Kinh này có bảy điều lành. Giải thích 
Kinh này đây đủ tám VỊ. 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Phẩm Kim Cương 
và Trường, Thọ đều nói thân trượng sáu, chỉ nói 
trong ngoài mà thôi. Sông lâu là dấu vết ngoại ứng, 
Kim Cương là thật của nội chiếu. Thể của thật, 
chiếu tròn, khắp nên không có pháp." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đáp câu hỏi về thể 
Kim Cương không thê hư hoại. Có mạng người bất 
tận, mà vì các căn hư hoại, nên phải có hai thuyết." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Ở trên nói về tuôi thọ 
dài lâu vô cùng. Nhưng chưa hắn là không niệm 
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niệm nối nhau. Nay nói Kim Cương bên chắc, 
không bị dời đôi, hư hoại trong từng niệm, trước 
nhân nghĩa, ở đây làm rõ Thê." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là đáp câu hỏi 
thứ hai. Đáp nhân, đáp quả, tức là hai đoạn." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Phẩm này, trước nói 
về quả, sau nói vê nhân. Nay dùng quả để nêu 
phẩm: 

Đức Như lai dùng pháp tánh làm thể. Chăng 
phải hữu, chẳng phải vô, trăm nhi" không sánh 
băng, bặt cảnh có tướng. Chia ra làm năm: 

1. Đầu tiên, có hai hạnh, giải thích chung về 
tướng của thân Kim Cương, Thể thường, không 
nghiêng động, chăng được cập dưỡng bởi thức ăn. 

2. Từ "Bô-tát Ca-diếp nêu câu hỏi v.v... trở 
xuống", là y cứ bốn tích để thưa hỏi. 

3. Từ "Phật bảo Ca- diệp V.V... trỞ xuống là sắp 
đáp câu hỏi. Vả lại, nói rộng về pháp thân, nhăm 
dứt hắn tướng "Trăm phi". 

4. Từ "Như lai sở dĩ thị hiện bệnh khô", là đáp 
câu hỏi của Bô-tát Ca-diếp. Giải thích về ý nghĩa 
bụi cát vô thường. 

5. Lãnh hội hiểu biết. Tự nói thể của mình là 
thường, gôm truyền đi khắp cho người chưa nghe." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Y theo lời đáp câu hỏi về 
quả, có bốn phân: 

1. Hai hàng chính là đáp câu hỏi. 
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2. Bô-tát Ca-diệp thưa hỏi. 

3. Phật đáp. 

4. Khuyên tin. 

"By giờ, Đức Thê tôn lại bảo Bô-tát Ca-diệp" 
cho đến "Chắng phải thân tạp thực, tức là pháp 
thân." 

Xét: Pháp sư lăng Lượng nói: "Pháp không có 
nghĩa Phi Pháp, giải thích chăng phải thực thân. Ăn 
đã nuôi lớn, phi pháp sinh ngang trái, gọi là thân tư 
dục." 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật: Bạch Đức Thê tôn! 
Như các thân mà Phật nói đó" cho đến "Nay Như 
lai sắp nhập Niếễt-bàn." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Bô-tát Ca-diệp 
chấp tích làm câu hỏi, để giải thích hòa diệu." 

Phật dạy: "Này người thiện nam! Ông. chớ cho 
răng" cho đến "Bên chắc khó hư hoại, chăng phải 
như thân trời, người." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Tìm kiếm ý giải 
thích này, từ đầu tiên, cho đến "Chắng phải thức 
rời ngoài tâm này", nói riêng về chân, ứng không 
khác. 

Từ "Chăng phải thức lìa tâm” v.v... trở xuống, 
cho đến "Không tức" đề nói về nghĩa: 

Chắng phải thân trời, người, nghĩa là giai vị 
vượt ngoài năm đường." 

Pháp sư Trí Tú nói: “Tìm ý chỉ của lời đáp này 
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có hai phân: 

1. Trước, dùng bốn thứ bậc để giải thích rộng 
về tướng pháp thân. 

2. Kết. 

1. Từ đây đến "Thân Như lai chăng phải thân. 
Trước là nói không phải thân ác để giải thích câu 
hỏi của Bô-tát Ca- BIẾT, 

2. Từ "Thân này" cho đến "Không phải thức", 
đối với danh tướng, đề giải thích về thân bất sinh, 
bắt diệt, tức dùng hai duyên để giải thích. 

Đầu tiên, từ không tập không tu, trở xuống là 
nói không từ tập khởi. Kê là, từ "Không lay động 
trở xuống, nói ở quả không còn theo duyên tạo 
nghiệp nữa. Do hai duyên này mà biết được pháp 
thân bất sinh, bắt diệt. 

3. Từ "Lìa tâm cũng không la tâm” v.v... trở 
xuống, kèm theo ứng nói về bồn, chính là hiển bày 
bôn do ứng mà có, nên bồn theo ứng, đề chế ngự 
danh. 

4. Từ "Thân Như lai thành tựu trở xuống, trước 
dù lây ba duyên để nói về tướng của pháp thân, đêu 
là ở trong danh tướng, nghĩa là chưa rõ hết sự tốt 
đẹp của pháp thân kia, tức lại nói về các tướng mâu 
nhiệm của pháp thân, chăng cho răng không có 
pháp để gọi, chính là dùng đức của pháp thân rộng 
lớn, không phải phương ngôn của địa dưới mà nói 
được một cách rõ ràng. 
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"Chắng phải thân sợ sệt." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Lìa nỗi sợ hãi 
sinh tử". "Chăng phải thân tạp thực". 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Không được 
nuôi băng bốn cách ăn. 

"Thân của Như lai chăng phải thân mà là thân." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thân lấy sinh 
diệt chứa nhóm làm nghĩa, mà có chân, có ứng. Vì 
chân thân chăng phải sinh diệt, chứa nhóm nên 
chăng phải thân. Ứng thân vô sinh, bất sinh, vô 
hình, bât hình, nên gọi là Thân." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Chăng phải thân của 
hình lụy phiên, tức gọi là Pháp thân." 

"Bất sinh bất diệt". 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Lìa tướng hữu 
vi". "Không nhóm hợp, không tu” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thân chắng 
phải nghiệp phiền não. Vô lượng vô biên. Xét: 
Pháp sư Tăng Lượng nói: Thân không có lớn nhỏ, 
khó có thể quyết định. 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Pháp thân bao trùm 
cùng khắp, đâu có bên ngoài, bên trong. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ở không có 
phương nhất định." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Vì có hình nên có vết 
chân, không có hình, thì đâu có vết chân." 

"Không có biết, không có hình." 
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Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đại ngộ không 
có biết, hình tượng mâu nhiệm không có hình." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Biết hình thì sinh nới 
đặt tên, pháp thân nhiệm mâu, vì dứt bặt đối đãi." 

"Rốt ráo thanh tịnh." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Có biết có hình, 
chăng phải trong, không phải đục." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Trừ sạch cả hai mới 
là tịnh." "Không có dao động”. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Giải thích 
thanh tịnh. Hễ có biết thì sẽ có cái không biết. Có 
hình thì có cái không hình, có thê động, có thể lay, 
đâu thể nói là tịnh ư?" 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Pháp thân lắng đọng, 
lặng yên, đầu thê dao động?" 

"Không có thọ, không có hành, không trụ, 
không làm, không có vị, không có lẫn lộn, chẳng 
phải hữu vị." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: Dưới đây, cho 
đến "Chăng phải hữu vi", là giải thích "Không có 
biết" ở trên. Thọ duyên thì hành, hành thì có trụ, 
trụ thì có làm, làm thì chấp mắc vị, châp mắc thì 
xen lẫn xấu ác được tu tập ở đây. Tu tập xấu khác 
thì không có lưu lại thê, là pháp hữu vi. Do không 
có hiện tượng này, nên chắng phải hữu vI. 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Vì địa vị mãn. Nên 
không thọ trụ vị, không hành, vì không trụ sinh tử 
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nên không trụ. Tác động tức là nghiệp, vị là phiền 
não, lẫn lộn tức là quả." 

"Chắng phải nghiệp, chắng phải quả, chắng 
phải hành, chăng phải diệt, không phải tâm vương, 
tâm sở." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Giải thích 
không phải hữu vi. Hữu vị thì là nghiệp, là quả, là 
hành, là diệt, do tâm sở mà khởi. Vì chắng phải nên 
là vô.” 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Vì lia quả hữu dư, nên 
chăng phải nghiệp, chắng phải quả. Vì lìa quả vô 
dư, nên chắng phải hành, chắng phải diệt, chăng 
phải tâm, tâm sở nên lìa bỗn âm." 

"Không thể nghĩ bàn, thường không thể nghĩ 
bàn.” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chân thân như 
thê không thể nghĩ bàn. Hoặc cho răng chân không 
thê bàn luận, lẽ ra là có thê bàn luận, nên nói răng 
"Lẽ ra tức là chân thường không thê bàn luận." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ba thừa, mười địa 
không thê so lường." "Không có thức lìa tâm." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Giải thích 
"Không phải tâm" ở trên. Vì hiện phân biệt nên gọi 
là Thức. Vì năng sinh hữu sau, nên gọi là Tâm. Nay 
cho răng vì không có phân biệt, nên chăng phải 
thức. Vì không sinh hữu sau, nên chắng phải tâm." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Dưới đây, Chân, Ứng 
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đều nói." "Cũng không lìa tâm". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dù không phần 
biệt, nhưng chăng có việc nào không biết." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Trên đã nói "Không 
có thức" nghĩa là đông với gỗ đá. Vì quét sạch nỗi 
nghi ngờ này, nên cũng không rời tâm." 

"Tâm đó bình đắng." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dù biết mà 
không có tướng biết." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Vì dứt bỏ cao, thấp, 
nên nói là bình, vì không có hơn, kém nên nói 
đăng. 

"Không có mà cũng có”. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì không có 
sinh, trụ, diệt, nên "Không phải có". Vì trí khắp ba 
đời, nên cũng “Có”. 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Vì pháp thân không 
có hình tượng, nên "Chắng có”. Vì thân trượng sáu, 
thân thông biến hóa nên cũng có". 

"Không có đến đi mà cũng có đến đi". 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Đã không có sắc, 
thì ai đi ai đên. 

Thân trong sáu đường, thây đến đi." 

"Không phá chăng hoại, không đoạn không 
tuyệt, không sinh ra, không diệt đi." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trên, nói đến, 
đi, dường như có phá hoại, sanh diệt. Nay, nói 
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không có tình huống này, nhằm giải thích chăng 
phải hữu vị." 

Pháp sư Tăng lông nói: "VÌ lia bốn tướng nên 
không phả, cho đến không dứt. Vì thể chăng phải 
vị lai, nên không xuất sinh đến hiện tại, không diệt 
vào quá khứ." 

"Chắng phải chủ cũng là chủ" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì tâm ở dưới 
vật, nên không phải chủ. Vì có đủ tám tự tại, nên 
cũng là Chủ." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Pháp thân mâu 
nhiệm, nương tựa vào đâu, làm chính? Vì vương 
đạo có ba ngàn, nên nói "Cũng là chủ". 

"Chắng phải có, chắng phải không". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: Hai "Chăng 
phải” là nói lập lại, chung quy dứt bỏ "Cái có”. 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Vì khác với hai mươi 
lăm hữu, nên "Chăng phải có". Vì khác với hư 
không, nên "Chăng phải vô”. Cũng gọi là pháp thân 
nên "Chăng phải có", vì ứng tích nên "Chắng phải 
không". 

"Chắng phải giác, chăng phải quán, chăng phải 
tên gọi, chăng phải không có tên gọi." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì chăng phải 
nØƯỜI, chăng phải trời, nên chăng phải tên gọi. Vì 
ứng với người gọi là người, nên chắng phải không 
có tên gọi." 
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XÉt: Pháp, sư Tăng Tông nói: "Vì lìa tướng tâm 
thô tế, nên chăng phải giác, quán. Và lại, danh sinh 
ra từ hình. Vì không có hình dáng, nên không có 
danh, vì ứng dụng nên có văn tự." 

"Chắng phải định, chắng phải không định" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì tâm rong 
ruôi theo muôn cảnh, nên chắng phải định. Vì yên 
lặng không dao động, nên chăng phải không định." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Vì có thê lớn, có thể 
nhỏ, nên chẳng nhất định. Vì thể của tâm kia 
thường trong lặng, nên chắng phải không định." 

"Không thể thây rõ mà thấy rõ". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Cái mà Thập 
địa không thây nên không thê thây, vì thân sau 
thây, nên thấy rõ ràng. 

"Không có chỗ nơi, cũng là chỗ nơi, không có 
nhà cũng là nhà". 

XÉT: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chân thì chăng 
phải người, không có chỗ, không có nhà. Vì 
thường ở năm đường, nên cũng là nơi chỗn, cũng 
là nhà.” 

"Không có tôi, không có sáng" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì soi suốt ba 
đời, nên không có bóng tối. Vì hiện đồng với phàm 
phu, cho nên vô minh. 

"Không có vắng lặng mà cũng vắng lặng". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chăng có việc 
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gì không làm, mà vẫn thường không làm." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Vì phân tán thân thể, 
nên không có văng lặng. Vì quả thường văng lặng, 
nên nói cũng văng lặng." 

"Là không có gì, không nhận lây, không ban 
cho.” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì không có 
hai mươi lăm hữu, cho nên không có. Vì không 
mặc không ăn, cho nên không nhận lây. Vì công 
đức không có thêm, nên không có ban cho. " 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Dù nói mới có, nhưng 
vì nghe, nhìn không được, nên không có. Vì ở địa 
vị đây đủ, nên không nhận lây. Vì lìa tướng nhân, 
nên không có ban cho. ˆ 

“Trong sạch không nhơ, không tranh đua, dứt 
tranh đua." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là giải 
thích câu trên: "Vì không có đúng”, "Không có sa1"” 
nên không có ganh đua." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Phiên não là tranh cãi, 
vì dứt hết sự ganh đua, nên nói "Là không". 

Trụ "Ở chỗ vô trụ". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Giải thích câu 
"Không có nhà, mà cũng là nhà”. 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Niễết-bàn không có 
khu vực, là nơi cư trú thật." 

"Không chấp lấy, không sa ngã". 
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Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì không câu 
tiên, nên không chấp lấy. Vì không lùi bước, nên 
không sa ngã. " 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Do chấp lây nên sa 
ngã, vì không chấp lây, nên không sa ngã." 

"Chắng phải pháp, chắng phải phi pháp, chăng 
phải ruộng phước, chăng phải chắng phải ruộng 
phước." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì dứt tướng 
khuôn mẫu nên phi pháp. Vì người biến hóa, nên 
chăng phải "Phi pháp". Vì dứt lời nói, nên không 
phải ruộng phước, vì ứng cúng, nên không phải 
chăng phải ruộng phước." 

"Vô tận, bất tận, lìa tất cả tận." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là giải 
thích câu trên: Vì trong lặng nên vô tận." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Vì số kiếp dời đối 
không cùng cực, nên nói vô tận, tức là vi vô tận, 
nên lìa tất cả tận." 

"Là không, ha không.” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vô tánh, vô 
tướng, cho nên không. 

Vì lia vô thường, vô ngã, nên lìa không.” 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Không, vô sinh tử, 
tức lia không." 

"Dù không thường trụ, nhưng chăng phải niệm 
niệm diệt", xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: Tự thể 
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vô sanh diệt, hoặc ân hoặc hiển Pháp sư Tăng Tông 
nói: bặt lời nói, không thê gọi là thường, bặt các 
tướng, chắng có niệm niệm diệt "Không có nhơ 
đục." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là giải 
thích không diệt”. "Không có văn tự, lia văn tự, 
chăng phải tiếng, chăng phải nói." Xét: Pháp Sư 
Tăng Tông nói: "Đây là dứt hết năm trần." 

"Cũng không phải tu tập, không phải so lường." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì hiểu rõ nhân 
không phải tạo tác, nên nhân chăng phải tu tập. Vì 
dứt tư duy, bàn luận, nên không phải so lường." 

"Không phải một, không phải khác". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì vuông, tròn 
thích hợp khác nhau, nên chăng phải một, vì chân 
tảnh không đối thay, nên chắng khác." 

"Chăng phải hình tượng, chăng phải tướng 
mạo, mà vân có tướng tốt trang nghiêm." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: “Các tướng 
mạo, đứt bặt mà mạo vượt hơn thê ø1an." 

"Chắng phải sức mạnh, chăng phải sợ sệt, 
chăng có yên lặng, không yên lặng." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì phá diệt bốn 
ma, nên chăng phải sợ. Vì chăng có yên lặng, 
không vên lặng, nên không yên lặng." 

"Không có nhiệt, không nhiệt, không thể xem 
thây, không có tướng mạo." 
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Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Động, tĩnh 
cùng một thê, tướng chúng khó thấy." 

"Như lai độ thoát tất cả chúng sinh" cho đến 
"Vị pháp không có hai, nên không thể nghĩ lường." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Phát ra việc 
kia" "Vì không có ai sánh bằng" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chỉ có Phật và 
Phật bình đăng." "Băng như hư không" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Giải thích 
nghĩa "bình đắng" "Không có tướng mạo, đồng với 
tánh vô sinh, không đoạn, không 

thường. Thường thực hành Nhất thừa, chúng 
sinh thấy là ba." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Không có 
tướng mạo, xuất phát ra sự việc bình đăng, hoặc 
ba, hoặc một, giải thích về nghĩa bình đăng." 

"Không lùi, không chuyến, dứt tất cả ràng 
buộc, không đánh nhau, không va chạm.” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Cái mà Đại 
thừa không có". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Vì bốn ma đã hết, nên 
không gây chiến. 

Vì mất theo duyên, nên không có xúc chạm". 
"Chắng phải tánh mà trụ trong tánh." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì không có tự 
tánh, nên không phải tánh. Vì không đổi dời, nên 
trụ nơi tánh." 
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"Chẳng phải hợp, chăng phải tan, chăng phải 
đài, chăng phải ngăn” cho đên Không có thêm, 
không có bớt, không có hơn, không có thua." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Giải thích 
chung ở trên”. 

"Thân Như lai thành tựu như thế" cho đến 
"Chăng phải hữu vị, chăng phải vô vi, chăng phải 
thê gian, chăng phải không phải thê gian." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Có biết, không 
biết chăng bình đẳng." 

"Chắng phải làm, chăng phải không làm." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Cho là liễu 
nhân, chăng phải tác nhân." 

"Chắng nương tựa, chăng phải không nương 
tựa" cho đến "Trừ một pháp tướng không thê tính 
đếm." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Không thê một 
phương, một đếm lây." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Nếu cho răng, được 
một pháp tướng ngoài “”I[răm phi” thì cũng dứt trừ 
đi." 

Một cách giải thích khác: "Trừ một pháp 
phương tiện." "Lúc nhập Niếễt-bàn là không nhập 
Niết-bàn". 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Chúng sinh thây 
có diệt, nhưng rốt ráo không diệt." 

"Pháp thân Như lai đều thành tựu vô lượng 
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công đức mâu nhiệm như thế." 

XÉT: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Tổng kết các 
pháp ở trên." 

Này người thiện nam! Chỉ có Như lai mới biết 
tướng ây, các Thanh văn, Duyên giác không thể 
biết được." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Kết luận về 
không thử suy nghĩ bàn luận ở trên”. 

"Này người thiện nam! Những công đức như 
vậy thành tựu thân Như lai, chứ chăng phải thần do 
thức ăn nuôi lớn." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Kết pháp thân 
mâu nhiệm cùng cực, lìa sinh tử nói trên." 

"Này người thiện nam! Chân thân Như lai có 
công đức như vậy" cho đến "Vì muôn điều phục 
các chúng sinh." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Kết ứng thân 
nói trên, dù sinh mà bất sinh." 

Nây người thiện nam! "Nay, ông nên biết răng, 
thân Như lai là thân kim cương.” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Do tướng của 
bốn tích, tức kết thúc cả hai." 

"Kế từ ngày nay ông thường phải chuyên tâm" 
cho đến "Nói thân Như lai tức là pháp thân." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây đủ các đức 
trên, tương quan với bồn tích. Chỉ thú ây rõ ràng. 
Đức Phật khuyên thọ trì, mở mang giáo hóa sâu 
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rộng.” 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật răng: "Bạch Đức 
Thế tôn!" cho đến "Cũng sẽ nói rộng nghĩa ấy cho 
mọi người nghe, biết". 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Nhận lây, hiểu rõ." 

"Vâng, kính Bạch Đức Thê tôn! Pháp thân của 
Như lai, là Kim Cương không hư hoại, nhưng chưa 
thể biết lý do thế nào?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đáp câu hỏi, 
lại nhờ đâu được sức mạnh vững chăc? Văn dưới 
đây sẽ nêu thủ hộ chánh pháp làm lý do. 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Trong phân đáp về lý 
do, có bốn đoạn: 

I1. Nêu ba món chướng, đó là hộ pháp, dẫn 
chứng và mở bày. 

2. Mở bày rộng ba môn này. 

3. Nói về đời mạt, chung cho cả pháp và người. 

4. Nói chăng những lưu thông Kinh, mà còn kết 
hợp lưu thông luật để giáo hóa." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Căn cứ trong phân 
đáp này, đại khái chia làm ba: 

1. Đáp chung: dùng hộ pháp làm nhân. 

2. Đức Phật tự dẫn chứng: "Xưa, đích thân ta 
thực hành nhân này. 

3. Từ "Người gìn giữ chính pháp, không thọ 
năm giới, nói rộng về tướng hộ pháp, hộ pháp 
không ngoài hai đường: 


SỐ 1763 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH TẬP GIẢI, Quyền 10 1037 


1. Y cứ muôn hạnh đề làm đâu mối. Tự giữ giới 
hạnh, gánh vác gìn giữ ở tâm. 

2. Không màng thân mạng, chỉ làm sao chánh 
pháp thường được mở mang. Nếu có khả năng, giáo 
hóa rộng, với tâm kiến lập, làm sao cho cái xâu ác 
được thay đổi, đồng thời, lưu thông chánh pháp. 
Chính vì vậy, nên ở văn dưới, Đức Phật khen người 
hộ pháp, có công đức tốt đẹp lợi mình, lợi người." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Đại khái chia lời đáp này 
thành hai đoạn: 

1. Nêu câu hỏi, xIn đáp. 

2. Chính là đáp. 

Trong phân đáp, lại có hai phân: Một là lược; 
hai là rộng. Đây là phân thứ nhất trong phần đại 
khái, nêu câu hỏi, xin đáp." 

"Phật bảo: "Này người thiện nam! Vì nhân 
duyên hộ trì chánh pháp, nên được thành tựu thân 
Km cương này." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "”Irong phân chính 
thức đáp dưới đây, là môn lược thứ nhất, có hai 
lượt, đây là lượt đáp thắng thứ nhất." 

"Này người thiện nam! Vì ngày trước, Như lai 
đã hộ pháp" cho đến "Thân Kim cương thường trụ 
không hư hoại này." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì phương 
pháp hộ trì chánh pháp hoàn toàn, cho nên chiêu 
cảm được thân không thê hư hoại." 
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Pháp sư Trí Tú nói: "Lượt đáp thứ haI này, Đức 
Phật tự nêu ra việc hộ pháp khi xưa, để lược làm 
chứng." 

"Này người thiện nam! Người hộ trì chánh 
pháp" cho đến "Hộ trì Tỳ-kheo giữ giới thanh 
tịnh." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Văn dưới, phân 
tích rõ người xuất gia có ba phẩm, còn người tại 
gia, bỏ đi phẩm hạ, chỉ phát ra trung thượng. Nêu 
không thọ năm giới mà quên thân che chở, g1ữ gìn 
chánh pháp, làm cho chánh pháp được lưu thông 
thì người đó quả thật là rất mạnh mẽ. Người xuất 
gia thông hiểu chánh pháp, cho nên thích ứng với 
người tại gia hộ trì chánh pháp đều cầm dao, gậy, 
đây là nói theo đời mạt." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây là môn rộng thứ 
hai, có ba lượt: 

1. Nói người tại gia hộ pháp. 

2. Dẫn chứng. 

3. Nói về cách hộ pháp của người xuất gia. 

Từ đây đến cuối "Không phải người giữ giới", 
được tên như vậy, gọi là thứ nhất, giải thích người 
hộ pháp tại gia có hai lượt: 

1. Chính là nói về việc hộ pháp. 

2. Bồ-tát Ca-diếp thưa hỏi, đây là lượt thứ nhất. 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật rằng: Bạch Đức Thê 
tôn" cho đến "Phải biết người này là cư sĩ trọc"”. 
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Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Với dao, gậy 
nghĩa là đều. Luật có thành chế, không gọi thanh 
tịnh, cho nên phải hỏI". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Trước kia, có nêu ba 
chương môn. Nay, vì muỗn giải thích rộng việc hộ 
pháp, nên trước mượn chấp trong giáo Thanh văn, 
chỉ lây trang thái vắng lặng riêng làm trên hết. Nay, 
Đức Phật giải thích Tăng, lỗi chấp này không phải 
trên hết, mà lây việc hộ trì chánh pháp làm trên 
hết." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây là lượt thứ hai, 
là lời thưa hỏi: Dù là T-kheo, nhưng thật ra là nói 
cách che chở g1ữ gìn chánh pháp của người tại g1a." 

"Phật bảo Ca-diếp: "Ông chớ gọi là cư sĩ trọc." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dưới đây nêu 
ba hạng Ty-kheo. 

Trước, nêu ra phẩm trung, nêu phẩm thượng, 
sau, nêu ra phẩm hạ." "Nếu có Ty-kheo kê đến chỗ 
nào” cho đên "Phải biệt người này không làm được 
gì.” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là nêu Tỳ- 
kheo thuộc phẩm trung." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Xưa cho việc g1ữ luật 
là phẩm thượng. Nay, sở dĩ nói phẩm trung là vì 
Tỳ-kheo giữ luật đó không thể đem lại lợi ích rộng 
cho chúng sinh, chỉ tự giữ mà thôi." 

"Nêu có Tỳ-kheo nuôi thân đầy đủ" cho đến "Y 
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theo pháp mà trừng trỊ, buộc phải hoàn tục. " 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chỉ nêu Ty- 
kheo phẩm thượng." "Nếu có Tỳ-kheo làm được 
như thế" cho đến "Chắng phải người trì giới được 
tên gọi như vậy." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là nêu Tỳy- 
kheo phẩm hạ, tức kết luận chính là người phá 
GIỚI." 

"Này người thiện nam! Về quá khứ lâu xa, 
trong vô lượng, vô biên” cho đến "Tôi tớ, bò, đê, 
vật phi pháp”. 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Đây là dẫn chưng thứ 
haI, có hai chương: Trước dẫn chứng, sau nhận lây, 
hiểu TỔ. 

Minh Tuấn nói: "Dưới đây là dẫn chứng có bảy 
đoạn: 

1. Chứng Tỳ-kheo hoằng pháp, tất nhiên phải 
là người có sức mạnh, để hộ pháp. 

2. Chứng thế gian có người ác, tật nhiên họ có 
thể ngăn cản việc nghiệp mở mang, che chở đạo. 

3. Chỉ nêu lòng chí thành hộ pháp của người tại 
ø1a. 

4. Nói về quả báo của hai người được Đức Phật 
khen có công mở mang khen ngợi chánh pháp. 

5. Gom nhóm xưa, nay. 

6. Bô-tát nhận lãnh, hiểu rõ. 

7. Đức Phật thuật lại, khuyên bảo. 
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Đây là thứ nhật, xuất phát duyên khởi Tỳ-kheo 
thông hiểu chánh pháp." 

"Bấy giờ, có nhiều Tỳ-kheo phá giới" cho đến 
"Câm dao gậy bức hại vị pháp sư này." 

Minh Tuần xét thứ hai, là nêu người ác, ngăn 
cản duyên khởi của việc mở mang chánh pháp. " 

"Bấy giờ, có vị vua tên là Hữu Đức" cho đến 
"Thân vua sẽ được vô lượng pháp khi." 

Minh Tuân nói: "Đoạn ba, nói về người che 
chở, giữ gìn chánh pháp. " 

"Nhà vua được nghe pháp xong" cho đến "Nên 
phải thọ trì, ủng hộ như thê." 

XÉT: Pháp sư Tăng Tông nói: "Kinh Nê-hoàn 
loại sáu quyên: Vua là đệ tử thứ hai (Quốc vương 
trước kia là tiên thân của Đức Như lai này), Giác 
Đức là đệ tử thứ nhất (tiên thân của Phật Ca-diếp), 
mà ở đây lại nói vị vua thứ nhất là vì trước sinh ở 
nước kia." 

Minh Tuần nói: Đây là đoạn thứ tư, làm sáng 
tỏ người mở mang chánh pháp, nghĩa là quả báo 
của người tại gia, xuất gia." 

"Này người thiện nam! Nhà vua lúc bấy giờ 
chính là thân ta" cho đến "Thành tựu pháp thân, 
thân không thê hư hoại." 

Minh Tuân nói: "Đoạn thứ năm, hội Ø1áO Xưa 
nay. 

"Bồ-tát Ca-diếp lại bạch Phật rằng: "Bạch Đức 
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Thế tôn! Thân chân thường của Như lai, giống như 
khắc chạm vào đá." 

Minh Tuấn nói: "Đoạn sáu là nhận hiểu." 

"Phật bảo Ca-diếp: "Này người thiện nam! Vì 
nhân duyên này" cho đến "Cầm đao kiếm gậy gộc 
bảo vệ Pháp sư (người nói pháp). 

Minh Tuần nói: "Đây là đoạn thứ bảy, thuật lại 
lời Phật khuyên hộ pháp." 

"Bồ-tát Ca-diếp lại bạch Phật: "Bạch Đức Thế 
tôn! Nêu các Tỳ- kheo" cho đến "Là người trì giới 
hay là phá giới?” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trên, sở dĩ 
không thọ năm giới, mà gọi Ưu-bà-tắc, là vì lây 
công để bô túc đức. nếu vậy thì cần øì phải thọ g1ới 
mà gọi Tỳ-kheo ư? Vì thê, nên Bồ- tát Ca-diệp hỏi 
răng: "Có thây hay không, để quyết định người đó 
là người trÌ giới hay phạm giới. Có thây thì có giới, 
cũng có thể lây công bù đặp lỗi lâm? Nên câu hỏi 
kế là: Là người trì giới, hay phạm giới?" 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Theo đuổi, giữ gìn, dâu 
chân dường như 

@(@ @người phá giới, e Tăng không có đức của 
thây người. Vì muôn nói vệ đức độ của người giữ 
giới này không thiêu, có thể đạo đức của thây cảng 
thêm đây đủ. Chính vì vậy nên Bô-tát Ca-diễp mới 
nêu lên câu hỏi này." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ở đây có hai câu hỏi: 
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Câu hỏi đâu: "Có đức, nhân của thây hay không? 
Câu hỏi hai: "Là người trì giới hay phá giới? Cáo 
xưa nói Tỳ-kheo không được cùng đi chung với 
người cầm gậy gộc, nên có câu hỏi này." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Sở dĩ lại có câu hỏi 
này, là vì lẽ trước kia, dù nói về sự khác nhau của 
hai giáo xưa nay, nhưng lại nói về chỗ hoăng pháp, 
nên nay, trước xét về địa vị của Tỳy-kheo, sau nói 
về chỗ hoăng pháp của thây. 

Pháp sư Trí Tú nói: "Đoạn thứ ba, dưới đây nói 
về phương pháp hộ trì chánh pháp của người xuất 
gia, có hai điểm khác nhau: Trước là chia ra hai 
lượt hỏi, đáp. Sau là nhận hiểu, thuật lại lời Phật 
khen. Hai lượt hỏi, đáp trước là: 

1. Nêu sai để làm rõ đúng. 

2. Triển khai việc chế giới. 

Ở đây, sẽ nói về "Sai" để làm rõ "Đúng", nên 
Bồ-tát Ca-diễp mới hỏi." 

"Phật bảo Ca-diếp: "Ông đừng cho rẵng những 
người ấy" v.v... cho đến "Đuôi ra khỏi chùa hoặc 
giết hoặc hại". 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Trước đáp, sau 
hỏi. Người ác, đời mạt, phá hoại, làm rối loạn 
chánh pháp. Vì trừng trị hạng người này, nên lẽ ra 
phải đi chung với người cầm binh khí, vì đây chính 
là công hạnh của bậc Đại sĩ, không phải cho người 
phá giới." 
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Pháp sư Trí Tú nói: "Chính là nêu sai để làm rõ 
đúng." 

"Bồ-tát Ca-diếp lại bạch Phật rẵng:" cho đến 
"Đi vào thành âp để giáo hóa?" 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Lượt thứ hai, là khai 
chế, xin nghe khai chế nên mới hỏi." 

"Này người thiện nam! Cho nên Như lai cho 
phép Tỳ kho trì giới" cho đến "Thì được gọi là 
người trì giới bậc nhất." 

XÉT: Pháp sư Tăng Tông nói: "Không nên cắt 
dứt mạng sông, nghĩa là việc ở pháp chung, khi đã 
hiểu rõ thì không cần khởi ý cắt đứt mạng sông, tất 
nhiên là bậc Đại sĩ đã xét thấy cơ duyên, ở đây 
không nói. ˆ 

Pháp sư Trí Tú nói: "Khai cho củng đi với 
người cầm gậy gộc, vì thông hiểu pháp." 

"Này người thiện nam! Người hộ pháp là người 
có chánh kiến" cho đến "Tâm người đó rộng lớn 
như biên." 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Nói về Tỳ-kheo 
hộ pháp, có đức của -thây người, có khả năng làm 
đạo sư, nên nói là thây hộ pháp, thây trì luật, kế cả 
Kinh sư. Ba người này đều có đạo làm thây, như 
Kinh thật có văn." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là đáp câu hỏi 
trước: Có đức, nhân của thây, hay không? Nay, nói 
răng có chánh kiến ở bên trong, tức là giáo hóa 
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truyền ra bên ngoài, đây là đức của thây tỏ rõ." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây sẽ dùng ba lân 
"Lại" đê giải thích cầu hỏi trước. Đâu tiên là nói vê 
phương pháp che chở, giữ gìn chánh pháp. Kê là 
nói về cách trị tội người phả giới. Sau, nói về Tỳ- 
kheo hiệu rành vê tướng luật. Đầy là đoạn thứ nhât, 
chính là biểu lộ rõ đức của thây." 

"Này người thiện nam! Nếu có Tỳ-kheo vì lợi 
dưỡng" cho đến "Đó gọi là bậc Đại sư hộ pháp vô 
thượng." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là đoạn bốn. 
Ở trên nói về lưu thông Kinh, ở đây nói về lưu 
thông luật." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Ở đây nói về chỗ lưu 
thông. Tạp tăng, nghĩa là vì việc lành, ác đều không 
có làm, chung thành con người này, nên gọi tạp 
nhạp, chỉ tự giữ giới, không vì việc khác, gọi là ngu 
s¡. Thanh tịnh là do hai duyên khó hư hoại: Một là 
không câu danh; hai là không trái với pháp luật. 
Tạp tăng có thê hư hoại cũng có hai duyên: Một là 
vì danh lợi, chuyên tìm tòi những gì mình đã nhận 
lây; hai là nếu gặp bạn lành, cũng có thê bỏ ác, làm 
lành. Nêu hai chúng này, để nói về oai lực hàng 
phục. Dưới đây nêu năm pháp để làm phương pháp 
hàng phục." 

"Người khéo trì luật vì muốn điều phục" cho 
đến "Nếu là luật thì liên chứng biết." 
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Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là nêu ra 
năm pháp." 

"Điều phục chúng sinh thê nào? Nếu các Bồ- 
tát” cho đên "Như lai cũng vậy, không thê suy nghĩ 
bàn luận." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Đủ năm đức này 
sẽ điều phục được hai hạng người: Khéo Hiểu 
trong mỗi chữ, khéo nghĩa vê Ỳ chỉ của ngôn ngữ." 
Lại, giải thích: "Khéo Hiều về chữ "Mãn", tìm tòi 
chỉ thú của văn này, nên nói "khéo hiểu một chữ 
Luật". 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Năm pháp là: 

1. Điều phục chúng sinh. 

2. Biết nhẹ. 

3. Biết nặng. 

4. Chắng phải luật thì không chứng. 

5. Đúng là luật thì nên chứng. 

Tùy căn cơ mà giáo hóa, không câu nệ hình 
thức là điều phục chúng sinh. Biết "Bốn trọng" là 
biết trọng, dứt biết "Trọng" này chắng phải khéo 
tốt. Nêu biết có tâm “Trọng” trong các "Thiên" thì 
đây là biết trọng. Từ biệt "Thiên" thứ hai trở 
xuống, đây gọi là biết "Khinh", cũng như biết 
“Trọng”. 

Chăng phải luật thì không chứng: Nếu trái với 
luật, nên chế thì phải chế, không đông dùng. Phải 
luật thì nên chứng, nghĩa là dựa vào Kinh, luật mà 
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thực hành, tức là khen ngợi, khuyên bảo." 
"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật: Bạch Đức Thể tôn!" 
cho đến "Như thây các hình sắc trong gương soi." 
Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Đây là điểm khác 
nhau thứ hai, có hai lượt: Trước Bồ-tát Ca-diếp 
không nhận lây chỉ thú hoãng hóa, sau, Đức Phật 
khen ngợi, khuyên bảo." 


Phẩm 6: DANH TỰ CÔNG ĐỨC 


Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Kinh này lây 
thường trụ làm thể. Trên nói thân Kim cương tuổi 
thọ và hai nguyên nhân của mạng sống lâu. Nay, 
sẽ nói về danh, tự của Kinh, cuỗi cùng nói tóm tắt 
về lưu thông rốt ráo." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Từ đây đi vào cuỗi 
phẩm Bồn tướng, giải thích rõ ràng về nhân duyên 
xong thì đáp câu hỏi này. 

Phẩm trên nói về sống lâu. Kim cương là đầu 
mỗi cùng cực của Kinh, vì người tu hành kia, nghĩa 
là tu tập Kinh này sẽ chứng được chỉ thú sâu sắc 
của Kinh. Đủ cả bốn đức, tự sửa đúng cho mình, 
đúng cho người khác, ở đây có khả năng đến bên 
kia bờ của Kinh." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là đáp câu hỏi 
thứ tư. Tôn chỉ cốt yêu của Kinh, là pháp tròn đây 
cùng cực của nhân, quả. Ba đức làm thể, danh 
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nghĩa của giải thoát không khác với giáo xưa, chỉ 
khác ở hai đức. Trên đây nói về pháp thân Bát-nhã, 
øôm nói về nhân của pháp ây. 

Nhân quả đã rõ rệt thì tức là thê của Kinh đã 
đủ, nên kết thúc tên Kinh, là nói về lưu thông. 

Nói danh, tự, nghĩa là đề mục. Văn dưới đây 
nói Danh là Đại Bát- niễt-bàn. " 

Pháp sư Trí Tú nói: "Chia làm ba đoạn: 

1. Khen ngợi công đức của Kinh. 

2. Nếu câu hỏi, xin Đức Phật đáp. 

3. Bồ-tát Ca-diệp lãnh hội, thắng giải. 

Minh Tuần móI: "Nói về Bát-nhã, tức tuệ mạng 
vô cùng. Nói về pháp thân tức là Kim cương không 
hư hoại, đề làm rạng rỡ hai đức. Ở đây câu hai là 
giải thích về giải thoát, mà nói răng cuối cùng Kinh 
này sẽ đến bờ bên kia là vì sao? Vì có công năng 
rột ráo cởi mở sự ràng buộc của nhân, vì thoát khỏi 
sự ràng buộc của quả, nên được đến bờ bên kia chí 
cực. Đối với Kinh này, tức là thỉnh tên Kinh. Niết- 
bàn, là âm Phạm, Hán, không có từ ngữ nào để 
dịch, chỉ chú thích bằng các từ ngữ giải thoát, vô 
hệ lụy diệt độ, v.v... mà thôi chắng bao gồm mọi 
đức. 

Điểm khác nhau giữa giáo xưa và nay, là chỉ 
dùng pháp thân, Bát-nhã làm riêng. Ngay như 
nghĩa giải thoát, sau cùng ở Niễt-bàn. Giáo xưa là 
tiêu diệt phiên não, bỏ thân, trí, đặt danh từ này. 
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Giáo nay, dùng danh từ này làm tên Kinh, nên nói: 
"Kinh nảy rốt ráo đến bờ bên kia?" 

Dưới đây là đáp: "Hàng phục tất cả các kiết 
phiên não và tánh các ma, sau đó phải đối với Đại 
Bát-niết- bàn, mà buông bỏ thân mạng, nên biết, 
dùng Niết-bàn làm tên Kinh, nghĩa ở giải thoát. 
Nhân giải thích về giải thoát để thỉnh tên Kinh. 

Trong đây có bốn câu hỏi: "Hỏi về giải thoát, 
hỏi về tên Kinh, hỏi về oai lực Kinh và hỏi về lưu 
thông." 

"By giờ, Đức Như lai lại bảo Bô-tát Ca-diếp," 
cho đến "Danh tự, chương cú và công đức của Kinh 
này." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Văn tự nói lên 
lý." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Tông chỉ của Kinh 
cùng cực ở Kim cương, sông lâu. Đây là nói đại 
thể của Kinh, về thô, lược đã xong. Vì lý do này, 
nên Đức Phật bảo Bồ-tát Ca-diệp nãy ØửI Øăm 
Kinh này khiến cho chúng sanh thọ trì." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Vi lý văn vượt hơn, 
nên có công đức lớn. Người thọ trì tốt thì không 
cần lãnh thọ rôi mới nhớ giữ, nhớ giữ rôi không đê 
mất, chỉ ở chỗ lưu thông sâu rộng, giáo hóa, truyền 
thừa mãi không dứt, chính là nhờ Kinh mà được 
giải thoát, đến bờ giác bên kia." 

"Nếu có người thiện nam, thiện nữ” cho đến 
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"Như lai sẽ nói về công đức do Kinh này mà được." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Lý mà Kinh nói, 
là cùng nguồn tận tánh, tức là rốt ráo của Kinh. Con 
người có khả năng thọ trì, đọc tụng, tự tu hành, 
giáo hóa mọi người, cuối cùng thành Đại giác, 
chính là rốt ráo của con người. Cho nên phẩm này 
và phâm Bốn Tướng đều nói về lưu thông, đồng 
đáp câu hỏi thứ tư này." 

Minh Tuấn nói: Đáp về oai lực của Kinh có 
hai thứ. Ở đây trước nêu trong nhân được oai lực 
của Kinh. Dưới đây, sẽ dùng bốn câu như: "Người 
chưa phát tâm là thê nào đề hỏi rộng?" 

"Bồ-tát Ca- diễp bạch Phật: "Bạch Đức Thế 
tôn!" cho đến "Đại Bô-tát vâng giữ thê nào?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sắp dựa vào 
danh, đề nói về đức." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Bô-tát Ca-diễp vâng 
lời Phật, gởi găm vẫn chưa nhận thức về phương 
pháp thọ trì danh hiệu Kinh. Ở đây là nói Kinh 
xong, suy tìm đến lý thường của câu hỏi là cần 
thiết." 

Minh Tuân nói: "Trong bài kệ trước, lời nói tản 
mạn. Nay, nêu riêng hai câu hỏi, mà lẽ ra chỉ nêu 
bốn mới phải, bởi là một góc độ của câu hỏi. Câu 
hỏi hai là: "Hỏi về lưu thông, hỏi về tên Kinh." 

"Phật bảo Bồ-tát Ca-diếp: Kinh này tên là" cho 
đến "Nay ông khéo nghe, Như lai sẽ nói". 
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Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chắng có Kinh 
nào không có đủ Dảy nghĩa này. Cho nên lược qua 
pháp riêng thứ tư, mà thêm Bảo Tạng Kim Cương, 
là vì Kinh khác nói về lý chưa chu toàn, không 
được gọi là đầy đủ." 

Pháp sư Tăng Tông nÓI: Thượng, trung, hạ, vì 
gộp chung là một việc. Nghĩa vị sâu xa, đây là khen 
vệ lý. Văn Kinh cũng tốt, đây là khen riêng về giáo. 
Đây đủ thuần túy: Kinh Pháp Hoa chép: "Thuần 
nhât". Luận Thành Thật chép: "Pháp độc”. Nói 
theo cách giải thích của giáo xưa thì "Đây đủ thuân 
túy", nghĩa là nói Phật giáo, khác với thuyết của 
ngoại đạo. Mà Kinh này gôm nói không lẫn lộn với 
Tiểu thừa. Đây đủ: Nói Kinh giáo của Phật pháp 
không như năm thứ Kinh đỗi đãi của ngoại đạo. 
Nghĩa trên đây đủ trong một bài kệ, như câu kệ: 
Các việc ác chớ làm, là đủ hai điều thiện: Chỉ và 
hành (ngăn dứt và thực hành). Một bài kệ trong 
Kinh này cũng vậy. Như Tuyêt Sơn La-sát đã nói, 
là có đủ hai nghĩa: Thường và vô thường. 

Thanh tịnh là lý của Kinh này năm ngoài muôn 
sự bó buộc, lụy phiên. Phạm hạnh nghĩa là nói lý 
văn của Kinh này làm cho người sinh ra phạm 
hạnh. Bảo tạng Kim cương không có thiêu, nghĩa 
là viên giáo đã nói về Niết-bàn của quả viên mãn, 
đủ tất cả đức, không đông với giải thoát của diệt 
riêng, cũng như kho tàng chứa đựng vật báu. Vì 
sắp giải thích về giáo thiên khác với xưa, cho nên 
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có lời than thứ tám này.” 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Chỉ riêng Kinh này 
có tám lời than thở này, lời nói thượng, trung, hạ, 
hợp thành một điều lành. Vì muốn nói Niết-bàn là 
pháp vượt hơn hết trong các pháp, nên gọi là ngữ 
thượng, pháp vô lậu của Thập địa là ngữ trung; nói 
khổ vô thường của sinh tử, cho đến tánh chât của 
tánh người là ngữ hạ. Nếu nói ba ngữ này đều 
không trải với pháp thì gọi là thiện. VỊ của nghĩa 
xâu xa, nghĩa là việc lành thứ hai, là nói riêng về 
lý. 

Thứ ba là văn Kinh kia cũng tốt, nghĩa là cũng 
y theo văn riêng trên lý để nói về điều lành. 

Thứ tư là thuân túy thiện: Nói thê của thừa đầy 
đủ. Xưa, Pháp Hoa đã giải thích về quả thừa, do 
không có thường này, tức là quả thừa không đủ. Vì 
trong nhân không có trí của giải thường, nên nhân 
của thừa không đây, chỉ có thê của Kinh này nói về 
nhân quả một cách tròn đây đủ, nên nói đủ thuân 
túy. 

Thứ năm là việc lành đây đủ, đây là y cứ được 
đây đủ trong nhân, quả, không khác với điều lành 
ở trước, chính là nghĩa theo đuổi gọi là Danh, nên 
chia thành hai điều thiện. 

Thứ sáu, là thiện thanh tịnh: Lý giáo của Kinh 
nảy chân chánh, vì đều có thể quên tướng trong 
nhân quả, nên nói là thanh tịnh. 
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Thứ bảy, điều lành của phạm hạnh: Đây là nói 
theo ở người học. Nêu xứng với lý này mà thực 
hành, tức là sinh tâm thanh tịnh của người tu hành, 
nên nói là Phạm hạnh. 

Thứ tám, là kho báu Kim cương: Đây là y theo 
thể của Niết-bàn, chung mọi đức được gọi tên. 

"Này người thiện nam! Nói Đại, gọi là thường, 
như tám sông lớn đều chảy ra biến cả." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ví như mọi 
việc lành đã được gom nhóm lại, thì các điều ác sẽ 
hết." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Văn lược, lẽ ra nên nói 
"Gọi Đại Niết-bàn øọI là thường." 

"Kinh nảy, hàng phục tất cả như vậy," cho đến 
"Vì cho nên có tên là Đại Bát-niết-bàn." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Và các tánh 
ma, nghĩa là ma phiên não và ma trời. Buông bỏ 
thân mạng, nghĩa là ma năm âm, ma chết." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Dưới đây có tắm nghĩa 
để giải thích lý do vì sao gọi là Đại Niết-bàn: 

Hàng phục phiên não, nói là được giải thoát. 
Buông bỏ thân mạng, nói về diệt. Hóa thân, được 
pháp thân. Có khả năng chế phục phiền não, chủ 
thể buông bỏ thân mạng, tức là Bát-nhã. Không 
được nói riêng, có thể nói là trụ vào ba việc này là 
Đại Niễt-bàn." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là khen riêng về 
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lý." 

Minh Tuân nói: "Đáp giải thoát có hai chỗ, đây 
là nêu nghĩa không có hệ lụy." 

"Này người thiện nam! Lại như thây thuốc có 
một phương thuốc bí truyền" cho đến "Vì cho nên 
gọi là Đại Bát-niết-bàn. " 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nóI: " Chăng có bệnh 
gì không trị được, nên gọi gôm thâu tật cả phương 
thuốc khác. Pháp thiện, thường lạc, đủ tất cả nghĩa, 
trước kia chỉ nói có ba, chưa hết lý ây. Nay, nói 
Niết-bàn không nghĩa nảo chăng bao gôm, đầu 
phải chỉ Pháp thân, Bát-nhã, giải thoát mà thôi?" 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là khen ngợi 
riêng về giáo." 

Minh Tuân nói: Pháp lưu thông có hai chỗ, phát 
khỏi một trong hai chỗ đó." 

. Này người thiện nam! Ví như người nông phụ 
xuông giỗng vào tháng mùa xuân" cho đến "Có thể 
giúp cho chúng sinh thoát ra các dòng hữu lậu 
trong ba cõi. 

Xét: Pháp sư lãng Lượng nói: "Kinh cũng có 
đài và ngăn, người học cũng thường mong đồng 
khác, vì Kinh này chẳng có lý nào không đủ, nên 
hy vọng được dứt hăn." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "So sánh với các Kinh, 
có thê gọi là Đại." 

"Này người thiện nam! Như trong các dấu 
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chân" cho đến "Kinh này là bậc nhất đối với các 
Kinh Tam-muội." 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Trước nói về hai 
Kinh sinh trí hơn, kém, ở đây nói các định Tam- 
muội cũng giống như vậy." 

"Này người thiện nam! Ví như cày ruộng vào 
mùa thu là hơn cả. 

Cũng vậy trong các Kinh, Kinh này là hơn cả." 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Đây là nói về 
nghĩa sinh điều lành của ruộng phước, vượt vượt 
hơn các Kinh." 

"Như trong các vi thuốc, vị đề hồ là bậc nhất" 
cho đến "Kinh Đại Bát-niết-bàn này là bậc nhất." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vui mừng 
thường bảo vệ mạng, nghe nói Niếễt-bàn, sinh ra 
nhiệt." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Nói Kinh này dứt các 
điều ác hơn cả các phép tắc." 

Này người thiện nam! "Ví như bơ ngọt có tám 
mùi vị" cho đến "Vì cho nên øỌI1 là Đại Bát-niết- 
bàn.” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chứng minh 
nghĩa đây đủ nói trên." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Điều các Kinh không 
có là ở đây." 

Minh Tuân nói: Cũng là đáp câu hỏi về giải 
thoát. Ở đây chỉ nêu nghĩa đến bờ kia. Cuỗi phẩm 
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Bốn Tướng dưới đây là giải thích về giải thoát một 
cách sâu rộng hơn." 

"Nếu các Đại Bô-tát an trụ trong đây" cho đến 
"Vị nên gọi là Đại Bát-niết-bàn. " 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Đây là nói về cảm 
ứng vô cùng, thị hiện tự tại, cùng cực của Đại." 

Minh Tuân nói: "Cũng là đáp câu hỏi về oai lực 
của Kinh. Đây là nêu quả của đất được lợi ích." 
Dưới là dùng ba câu hỏi về thiền sư, v.v... để nói 
rộng. 

"Này Ca-diếp! Thiện nam, thiện nữ" cho đến 
"Như lai thường trụ, Pháp, Tăng cũng thường trụ." 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Đây là giải thích 
về nghĩa vâng gIỮ. Phẩm Bốn Tướng ở sau sẽ nói 
về íu hành theo giáo của Kinh, cũng là nghĩa vâng 
giữ." 

Minh Tuấn nói: "Đáp về phương pháp lưu 
thông, dưới đây sẽ dùng phẩm Bốn Tướng để nói 
rộng." 

"Bô-tát Ca-diếp lại bạch Phật" cho đến "Người 
này đui mù không có mắt tuệ, vì bị vô minh che 
lấp." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Bồ-tát Ca-diếp tiếp 
nhận ý chỉ của Phật, khen ngợi." 


-oQO- 
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Phẩm 7: BÓN TƯỚNG (Phân 1) 

Giải thích bỗn nghĩa như "Tự Chánh" v.v..... 

Đặt ra giới dứt ăn thịt. 

Giải thích nghĩa Ba-la-đề-mộc-xoa. Giải thích 
về nghĩa dân dân chế giới. 

Xét: "Bồn cũ nói là phẩm Như lai Tánh." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Như lai tánh: là nói 
rộng vệ nhân quả và văn tự của đoạn thứ năm, 
không thể chú nặng về danh. Đây đều là tánh nhân, 
quả của Như lai, dùng tánh làm danh. 

Bốn Tướng: là đáp chung câu hỏi thứ tư, thứ 
năm, vì sao? Vì đã nói nhân quả của Kim cương 
sống lâu, và tên kinh, pháp lưu thông kinh, việc rôt 
ráo của kinh. Cho nên đáp câu hỏi thứ tư. 

Vì danh tự cuộc hạn, nên không hợp với lưu 
thông. Vì danh từ Phật tánh thông suốt, nên gồm 
thâu vào phẩm Phật Tánh." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Phẩm trên, Bô-tát Ca- 
diệp hỏi Đức Phật: Kinh này tên là gì? Vâng giữ 


1058 BỘ KINH SỞ 18 


thê nào?" 

Ngày nay, dùng bốn nghĩa như "Tự chánh” (tự 
sửa cho đúng) v.v... để nói về nghĩa vâng giữ. VÌ 
thể, nên nói nghĩa tự sửa cho đúng này. Cuôi cùng 

nói: "Nên giữ như vậy", tức là kết. 

Lại một nghĩa: Phẩm trên, lược dùng tám nghĩa 
đề giải thích Đại Niết-bàn. Từ dưới đây, trở lại văn 
giải thoát, nhằm giải thích rộng về nghĩa Đại Niết- 
bàn. Dùng bốn việc như tự sửa cho đúng v.v.. „ đề 
giải thích rộng về nghĩa Bát-nhã, thành Đại Niết- 
bàn. 

Từ "Thế nào" cho đến "Phải biết là vô thường 
ư? Cuôi cùng có Mật tạng, mở rộng nghĩa thân mật, 
khẩu mật, làm sáng tỏ khả năng vô cùng của pháp 
thân. Ở đây y theo pháp thân để nói về nghĩa Đại 
Niệt- bàn. Nói rộng nghĩa giải thoát để thành Đại 
Niết-bàn, phải dùng ba nghĩa này để làm rõ thể 
Niết-bàn kia. 

Phẩm trước đã nêu câu hỏi: "Thế nào là vâng 
giữ? Đã nêu ra phương pháp giữ gìn. Nay, đủ bốn 
tướng này thì có thể lưu thông kinh, tức là nghĩa 
vâng giI1ữ. 

Lại, một nghĩa: "Về chỉ thú của kinh đã rốt ráo, 
tức là có thể lưu thông. Tuy nhiên, người lưu thông 
yếu chắng phải đức thì không truyền. Nếu giáo 
tròn, lý đủ, rôt ráo của kinh, thì người có khả năng 
sinh hiểu biết tròn đủ trong lý, giáo của kinh, tự tu 
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hành, gồm giáo hóa người, cuỗi cùng thành Chánh 
Giác, là nhân rốt ráo. 

Chính vì vậy, nên phẩm này đáp chung hai câu 
hỏi." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Kinh Nê-hoàn loại sáu 
quyền chép: "Bô-tát hóa độ chúng sinh, nói pháp 
có bao nhiêu thứ?” kinh này nói: "Mong Đức Phật 
mở bày giáo pháp mâu nhiệm, thâm mật", chỉ thú 
hỏi dù khác, mà lý được làm rõ là một, nên quyên 
sáu nói: "Giải thích về giải thoát xong là nói Bô-tát 
thành tựu bôn pháp." 

Pháp sư Đàm Tiên nói: "Quyên sáu nói, có Bô- 
tát hóa độ chúng sinh, không nguyện Phật mở bày 
chỗ sâu kín, nhưng ở kinh này lại có nói mà không 
có hóa độ chúng sinh. Vậy cả hai kinh đều có thiêu 
sót. Nếu có đủ là vượt hơn. 

Từ đây cho đến khéo hiểu về nhân duyên xong, 
thì sẽ đáp nói pháp có mây thứ. 

Từ các ví dụ như hoại y v.v... cho đến "Nói 
rộng về giải thoát, đáp câu hỏi về mở bày giáo sâu 
kín." 

"Phật lại bảo Bô-tát Ca-diếp: Này người thiện 
nam" cho đến "Bốn là khéo hiểu về nghĩa nhân 
duyên." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chánh tha, 
nghĩa làm sao cho người nhận lãnh kinh cũng được 
hiểu đồng với ta, có thể tùy người hỏi mà đáp, có 
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thể giúp cho họ được tỏ ngộ, nên khó đáp mà đáp 
được. Có đủ cơ bản của ba việc nói trên là do khéo 
hiểu về nghĩa nhân duyên. Đủ ba đức này mới lưu 
thông được kinh." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Sắp trao cho 
người lý cao siêu, thì trước, phải tự sửa cho đúng, 
đã tự sửa cho đúng rôi thì có khả năng làm cho đạo 
được đến khắp với người có duyên. Vì thế, nên 
đoạn thứ hai, nói về "Chánh tha” (sửa cho người 
khác đúng). 

Theo tác dụng vượt hơn trong môn “Chánh tha” 
chia ra thành bốn. 

Nói tự chánh nghĩa là: 

1. Hạnh chánh: Đúng như luật mà thực hành. 

2. Giải thích: Xét, hiểu Phật là thường, Kim 
cương lại là vô thường. Trước hết, phải đủ các đức 
này, thì sẽ có khả năng hóa độ người khác." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Danh dù có bốn, 
nhưng lý không quá hai, nghĩa là “Fự chánh” và 
Chánh tha, theo chánh tha, thì ha hai pháp Sau. 
Vì sao? Vì nếu làm cho không thể tùy hỏi mà đáp 
thì đối với việc hóa độ người ngoài, không thể thực 
hành, lại không nhận thức sáng suốt về căn tánh, 
tức là giảng nói không, thích hợp với căn cơ, trình 
độ. Như thê là không có "Chánh tha". Vì thế, y theo 
nghĩa "Chánh tha”, chia ra hai tướng.” 

Pháp sư Trí Tú nói: "Phẩm này có ba đoạn: 
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1. Nói về bốn đức trong nhân, chính là đáp câu 
hỏi. 

2. Nói về quả ngăn câm bốn tướng. 

3. Nêu các giác bất liễu xưa, xin Phật hội thích 
rõ ràng thành bôn nghĩa, tức mở bày các pháp sâu 
kín." 

"Này người thiện nam! Thế nào là "Tự chánh"? 
Nếu Phật, Như lai đến "Giống như đống lửa. Đây 
øọI1 là Tự chánh". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nhân việc hiện 
tại để nói lên lời thê." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Có nhân duyên riêng, 
xuất xứ từ trong kinh Khô Thọ: "Phật dẫn Tỳ-kheo 
đến chỗ trồng trải thấy bọng cây khô, liên hỏi Tỳ- 
kheo: "Thây có ôm cây này được không? Ty-kheo 
đáp Bạch Đức Thế tôn không thể. Phật lại hỏi: 
"Nếu có người bắt buộc thây, phải nói Phật là vô 
thường. Nêu không nói, thì phải ôm cây khổ này 
thì thầy chọn bên nào? Thây Tỳy-kheo đáp: "Bạch 
Đức Thê tôn! Thà răng con ôm đồng lửa mà chết, 
còn hơn là ôm lẫy cây khổ". Chính trong lời nói 
này có đủ hai nghĩa: "Tự chánh", "Chánh tha”. 

Pháp sư Trí Tú nói: “Tự quán thân mình, là sinh 
ra tà kiên, thì phải từ thân khởi, nên bảo phải quán 
thân, cũng như đồng lửa." 

"Này người thiện nam! Thế nào là chánh tha? 
Một hôm Đức Phật đang nói pháp" cho đến "Vì 
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Như lai nói đúng như thật, nên con rất vui mừng." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Biểu thị rõ 
tướng "Chánh tha", có thể giúp cho người khác thọ 
lãnh, vì được hiểu biết rõ. Lúc bấy giờ có "ười 
nữ, tức việc kia. Nếu trước không bỏ tâm rỗi loạn 
nhớ nghĩ đến đứa con, thì sẽ không ngộ được 
thuyết Thường, đó gọi là khéo sửa cho người khác 
đúng." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Trong đây nói bốn 
tướng của Bồ-tát. Nay, chính là y theo Phật để làm 
rõ. Nghĩa là sẽ nói vê lý mâu của bốn tướng cùng 
cực chỉ có Bô-tát là người rốt ráo. Chí giáo của 
Như lai, hợp với căn cơ, hễ giảng nói, thì có lợi ích, 
tức là "Chánh tha", làm cho chánh pháp được mở 
rộng, nhiệm vụ của Đại sĩ là vâng theo lời dạy đó. 

Một nghĩa khác: "Muôn nói về lợi ích hóa độ, 
đường đi ấy tự có nhiều. Tự có pháp thuyết mà 
được hữu ích, nghĩa là có cơ nghị, thì chỉ dùng thân 
thông đề làm lợi ích: Trong đây nói chỉ dùng nói 
pháp thuyết." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Y theo văn này thì 
cũng có khả năng trả lời câu hỏi, khéo hiểu về nhân 
duyên. Vì sao? Vì có nói kia, tức là "Chánh tha"." 
Vả lại giải thích về lý, chính là đáp theo câu hỏi. 
Nhận biết cơ duyên của chúng sinh, gieo được căn 
cơ thích nghi đó, tức là am hiểu về nhân duyên. 
Chưa biết người nữ này được thích hợp, là khi Đức 
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Phật nói kinh Niết-bàn, mới đến. Không như vậy 
đã đến, ngôi sang một bên. Trước, trong tâm có 
một điều nghi, sau khởi một niệm Nghi là ngờ vực 
rằng, chăng biết Đức Phật có phải là Đắng Trí nhất 
thiết hay không? Kế là nghi răng phải chăng vì 
mình đã mớm cho con ăn nhiêu chât bơ, không biết 
có tiêu hóa hay không? Vì ôm ấp hai điều nghi này, 
nên nàng nghe pháp không thâm nhập. Đức Phật 
biết được tâm niệm của nàng, nên mượn làm thí 
dụ." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Cũng là dẫn giáo thật xưa 
để làm rõ việc nay." 

"Đức Thế tôn cũng thế vì muốn điều phục" cho 
đến "Đồng với ngoại đạo mà không chịu tin theo." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nói pháp cho 
người nữ nghe, để chứng minh cho ý chỉ chánh 
tha." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đức Thế tôn như thế, 
đây là lời Phật nói.” 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Cũng có thể là lời 
người nữ nói, cần øì gieo trồng gốc lành đời trước, 
vì hễ nghe thì liên tỏ ngộ?" 

Pháp sư Trí Tú nói: "Xét kỹ là lời nói của người 
nữ. Sau Đức Thể tôn, thì dẫn để so sánh rằng, đệ 
tử của Như lai cũng giỗng như thế." 

"Phật dạy: Con ăn thức ăn ây đã tiêu hóa tốt, nó 
sẽ được lớn khôn khỏe mạnh" cho đến "làm cho 
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các đệ tử Như lai đều được nêm vị ngọt ngon.” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sáu vị: Hữu vi 
có ba, vô vi có ba. Khổ vì đối thay, vui vì tác dụng, 
như dâm có thê biến thành vị ngọt. Các pháp sở dĩ 
trôi nỗi dời đối là vì vô thường ép ngặt, cũng như 
vị muối có công năng làm cho cái không phải mặn 
thành ra vị mặn, nói vô ngã, vì không tự tại, nên 
trái với tình. Như vị đắng, con người không thích. 
Vui, lây việc hài lòng làm nghĩa. Cũng như người 
ưa thích vị ngọt. Ngã, là chế ngự tự do, vật không 
gây trở ngại, được như chung với vị cay phát ra. 
Lý thường lắng trong, một tướng không có khác, 
như vô phân biệt của vị lạt. Vì lửa tuệ của hiểu biết 
thường đốt cũi "hoặc" của tám đảo. Đề nuôi lờn tuệ 
mạng, dụ là cơm." 

"Phật lại bảo người nữ: Nếu có sự duyên" cho 
đến "Giao tạng bí mật vô thượng cho các Bồ-tát." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ở trên nói Đức 
Phật ở đời là "Chánh tha”, ở đây nói sau diệt độ là 
chánh tha. 

"Này người thiện nam! Nếu có chúng sinh nào 
cho rằng Phật là thường trú" cho đến "Tức là nhà 
người đó có Phật”, đó là "Chánh tha". 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Điều lành dựa vào 
niềm tin để lập, lấy chữ tín làm nhà. Vì tâm lành 
này, mỗi niệm sở duyên chỉ ở thường trụ, cũng 
thường tôn tại trong nhà Tín kia." 
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Này Ca-diệp! "Thế nào là khả năng trả lời câu 
hỏi." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Phước cao quý 
là Đại, nghĩa là phước không hao hụt của cải hơn 
phước hao tôn của cải. Thật là thí lớn, mà trả lời 
câu hỏi này. 

Nói về vị thâm nhuân, cái mà con người dung 
tục tham. Đến khi đối diện với việc đó, thì sẽ sinh 
ra ý niệm dày, mỏng, mà có thể tự ức chế không 
thọ nhận, dứt tham, tu giỚI, nuôi lớn pháp thân. Vì 
dùng của cải thanh tịnh, nên thí chủ không hao tốn 
tài sản của mình, là công đức lớn. Nêu không ức 
chế mà thọ lãnh, sinh tham, phá giới, thêm lớn sinh 
tử, của cải sử dùng bắt tịnh, nên thí chủ đã phải hao 
tốn của cải nhiều mà công đức thí ít ỏi. Vẫn đề này 
thật khó đáp mà đáp được." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Không thây việc đẳng 
mong muốn, tâm mình không tán loạn thì dễ, còn 
thấy thì khó". Nay ban cho cái đáng mong muốn 
mà tâm mình không tiêm nhiễm, đây là nhân giữ 
cho điều mình mong muốn, nên không có lòng 
mong muôn? Đó là lý do thí pháp, là vì phí tốn một 
máy may, trong khi lợi ích của pháp thí thì thật 
rộng lớn. Ban cho danh được truyền đi khắp, mà 
nghĩa thì vẫn còn mãi ở đây." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Trước nói về "Tự 
chánh" "Chánh tha”, lý thì đều cùng tận, chính vì 
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trong sự hóa độ người ngoải, trái với lo nghĩ 
thường, điều mà con người không thâu suốt, thì 
phải biết đó là. Cho của cải là dễ, cho người tiếng 
tốt là khó. Nay, y theo tiếng tốt để giải thích. 

Vì sao? Vì các người giữ giới, ít muốn, biết đủ, 
mà với bản ý của thí chủ này thì vì làm danh người 
này sao cho đức không ở chỗ bỏ của. Vì thế ban 
cho không nhận ở giữa người đông, chúng rộng, 
người kia đã không nhận, lây mọi người đỀ so sánh, 
đầy tức là người không nhận của cải, thì tiếng khen 
ít muốn biết đủ sẽ được sáng tỏ. 

"Người cho có thể bỏ danh, đại thí rõ rệt." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây sẽ nói về nghĩa 
có năm phân: 

1. Giải thích đúng về tướng trả lời câu hỏi. 

2. Nhân việc thỉnh Phật đặt ra giới câm ăn thịt. 

3. Dẫn giáo thật xưa đề thưa hỏi. 

4. Chỉ nêu sự sái quây ở vị lai, nhằm lập ra pháp 
chế về câm ăn thịt. 

5. Thưa hỏi Phật về pháp thanh tịnh." 

"Bầy ĐIỜ, Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật: "Bạch Đức 
Thê tôn! Người ăn thịt không nên cho họ thịt." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Cho còn không 
nên, huông chi đích thân ăn thịt ư? Nêu Đức Phật 
không cấm ăn thịt, thì nhân nào dẫn đến tuôi thọ 
lâu dài?” 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Người không ăn thịt 
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là người có đức Đại từ.” 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Do xưa đã nói, thê 
nghĩa cùng cực ở đây, quý ở chỗ nói về nghĩa mà 
thôi." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Cho nên ngày nay, 
nói về pháp chế không ăn thịt, là vì chúng sinh đời 
xưa, đã quen với sự tanh hôi, nhơ nhớp, từ lâu đã 
không được cấm hắn. Đến kinh giáo hiện nay, lòng 
người đã thuần thục, nhận thức được lý lẽ rõ ràng, 
biết được thứ nhơ nhớp hôi tanh này, tự nhiên phải 
bỏ dân. 

Chính vì lý do đó, nên thời buổi hiện nay, cữ 
ăn thịt, việc đó phải chấp hành. Nhân ở trên đã nói, 
nên nói răng, người ăn thịt còn không nên thí thịt 
cho họ, huông chi người không ăn mà phải thí thịt 
cho ư? Vì người đã không ăn thịt, có công đức 
lớn." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Ý muốn thỉnh Phật chế 
giới. Cho nên nhân theo dẫn ý chỉ của lời Phật đáp 
ở trước, bèn nói "Đã thây", nghĩa là cho người thịt, 
không phải là điều nên làm." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Đây giải thích lý do không 
nên cho. Nếu người không ăn thịt, sẽ được công 
đức lớn, chắng lẽ không chế giới không nên cho 
thịt?" 

"Vì sao con thấy người không ăn thịt" cho đến 
"Bồ-tát hộ pháp phải như vậy." 
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Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nay, nói tuôi 
thọ lâu dài, Từ là nhân sống lâu, điêu tốn hại từ 
phải dứt, vì nói được thời gian đó là khéo biết ý 
Như lai." 

"Này người thiện nam! Bắt đầu từ nay trở đi, 
Như lai sẽ không cho phép các đệ tử Thanh văn ăn 
thịt." 

Minh Tuấn nói: "Trên nói nhân thường trụ, 
nghĩa là dùng đại bị trao cho giới không giết hại, 
mà hiện nay vẫn còn ăn thịt, tức là chính mình có 
hành động làm tồn thương lòng từ, trong khi đó, lại 
muốn răn người khác vì không giết hại, thật không 
có tâm trơ trến ư? Giới là gốc của các đức, từ là rễ 
của muôn hạnh. Nếu chặt sốc, sẽ hại đến rễ, liệu 
nhánh nhóc có được an Ổn tôn tại không?" 

Pháp sư Trí Tú nói: "Phép đặt ra kiêng ăn thịt 
được bắt đầu từ ý chỉ này. Vê nghĩa "Không cho 
phép”, đầu riêng gì người Thanh văn. Do đó suy ra 
Bô-tát xưa nay vôn không ăn thịt." 

"Nêu đàn-việt đem thịt đến dâng cúng, thì phải 
xem thịt ây như thịt con mình." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Ăn thức ăn khác còn 
như vậy, huông chi là ăn thịt ư? Xem như thịt con 
mình: Có nhân duyên riêng đề cập ở kinh khác." 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật: "Bạch Đức Thế tôn! 
Vì sao Đức Như lai không cho phép ăn thịt?" 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Xin được nghe về 
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những tai hại của việc ăn thịt." 

"Này người thiện nam! Nói về người ăn thịt, thì 
dứt mất hạt giỗng đại từ." 

Xét: Pháp sư Đạo S¡nh nói: "Thêm vị đậm đà, 
chớ nên ăn thịt nhiều. Nếu ăn thịt một cách đậm 
đà, thì sẽ quên lòng thương xót, sự rộng lớn của 
lòng thương xót, nói là hạt giống của đại từ, hạt 
giông đại từ đã bị hư thì lý sông lâu cũng dứt." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Giết hại, làm tốn 
thương tâm đại từ, còn ăn thịt làm hại tâm tiểu Từ. 
Vì nhờ tiểu mà được đại, nên tiêu từ là hạt giỗng 
của tâm đại từ. 

Lại, giải thích: "Quả là Đại từ, nhân là tiêu từ. 
Đây là nhân từ làm hạt giỗng cho quả từ. Nay, vì 
đã ăn thịt là trái với từ của nhân địa, nên nói dứt 
hết hạt giống từ." 

Pháp sư Tuệ Đản: "Ăn thịt, che lấp mạng sông, 
nhóm góp dày dạn tâm tiêu từ của gốc lành, đâu có 
công năng phát sinh chủng tánh đại từ ư?” 

"Bồ-tát Ca-diệp lại bạch Phật: "Bạch Đức Thê 
tôn! Vì sao” cho đên “Nên biệt chính là nghĩa kiêng 
ăn thịt ở đây." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nếu từ là gốc 
của sông lâu, ăn thịt là hại từ, nghĩa là trước kia 
Đức Phật cho phép ăn ba thứ tịnh nhục, đó là trừ 
thây, nghe, nghi. Mười thứ bất tịnh: Về sau có 
thành lập số. Chín thứ gồm: Không thấy có ba, 
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nghĩa là tỏ vẻ vui mừng trước khi chưa ăn. Ngay 
khi ăn, ăn xong cũng vui mừng. Không nghe, 
không nghi mỗi thứ đêu có ba cũng như vậy." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ba thứ, mười thứ, 
chín thứ đều dẫn đến pháp chế xưa. Ba thứ là thấy 
nghe, nghi. Mười thứ: Thì dưới đầy có lập văn. 
Chín thứ thọ: Ngày xưa, một hôm Đức Phật dạy: 
"Ngoài thấy, nghe, nghi thì cho phép ăn. Lúc đó, 
dù ngăn cắm mà tốn hại mạng cũng nhiêu, nên lớp 
thứ hai, Đức Phật lập pháp chế trừ ngoài mười thứ, 
lia thấy nghe, nghi thì cho phép ăn”. Dù vậy, nhưng 
vì sự tôn thương vẫn còn nhiều, nên lớp thứ ba, có 
phân rõ ràng hơn: Trước kia có ba việc đều có 
phương tiện trước, sau. Mỗi sự có ba hợp thành 
chín. Trong thấy có ba: Khi thấy dứt mạng, lúc 
thấy lôi kéo đi, sau khi thấy giết, người giết mồ cắt 
chặt. Trong nghe có ba: Lúc nghe nói giêt, khi nghe 
nói lôi kéo đi, lúc nghe nói người hàng thịt giết mồ. 
Nghi có ba: Cũng không lìa thấy nghe. 

Nghi: "Chăng biết là ta giết hay người khác 
giết? Thậm chí phương tiện trước, sau cũng nghi." 

Lại, giải thích về nghỉ: "Như trước kia ăn thịt ở 
nhà đó, nay, ăn ở nhà này, trong ý sinh nghi rằng 
chăng biết, có phải là thịt trước kia hay không. 
Cũng không được ăn? Như tìm cách trước sau sinh 
nghi, đêu không được ăn. Trong nghe sinh nghị, 
cũng giống như trước, chỉ khác nhau ở việc thấy, 
nghe, đều được chia làm ba, nên thành sáu. Sự nghì 
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ngờ giữa hai nhà không còn phân biệt nữa, vì đồng 
là một ngh1. 

Nay, giáo thường đã hưng thịnh, tất cả đều dứt. 
Đây tức là loại bỏ việc trì trệ được thực thi dân dân, 
không thê làm ngay được. 

Lại một nghĩa: "Về quả thường phải là việc 
thực hành ở chỗ bố thí thân mạng, phải dứt ngay 
một cách sáng suốt." 

"Bồ-tát Ca-diếp lại bạch Phật:" cho đến "Vì sao 
Như lai lại khen cá, thịt là món ăn ngon?” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dựa theo tình 
người mà nói, thì vị bô dưỡng cho thân thê rất đặc 
biệt chú nặng một cách đậm đả, còn về việc sửa 
sang tốt đẹp lại xem nhẹ. Xem nhẹ mà còn ngăn 
câm, huồng chị là nặng ư?” 

"Bô-tát Ca- diễp lại bạch Phật: Nêu Như lai 
chế" cho đên "Nhưng các vật dụng... như thê, cũng 
không nên dùng?” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nếu vì đăm 
nhiễm các vật dụng v.v... trên, cũng không nên 
dùng.” 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Nếu vì phước của Đại 
từ nên không ăn thịt, thì các vị sữa bơ..., kế cả dép 
da cũng không nên dùng. Nếu vì mặc áo, tất nhiên 
là hoại sắc, tiêu biểu cho không tham, thì những 
vật quý báu vàng bạc... cũng không nên thọ dụng?" 

Phật dạy: "Này người thiện nam! Ông không 
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nên có kiến chấp đồng với bọn ngoại đạo Ni-kiền 
Tử lõa thê kia" cho đến "Bao nhiêu giới câm của 
Như lai đã chế ra đều có ý khác." 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Không có ham 
muốn mục đích ở chỗ sợ tôn hại hữu tình, đâu được 
đông với kiên chấp lạ lùng kia, lây việc lõa thể làm 
hành đạo, dùng việc chông đôi đề đứt tâm dục vọng 
ư?" 

"Vì ý khác, nên cho phép ăn ba thứ tịnh nhục” 
cho đến "Câm tất cả các thứ thịt đều không được 
ăn, dù là thịt con vật tự chết." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Bệnh có hai thứ, 
đó là từ ý, từ tưởng. Thỏa lòng rôi dừng lại, nói là 
xuất phát từ ý. Còn lòng tham không đáy, gọi là từ 
tưởng. Vì thê, nên ngăn cấm nhỏ làm hao hụt ý kia. 
Đêu cắm ngăn, tốn hại tư tưởng kia." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dúứt trừ ý tham kia, 
là thêm lớn lòng từ nọ." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Nói về dễ được, nghĩa 
là gặp gỡ, nhìn thây mà sinh ý. Khó được nghĩa là 
thường nghĩ tưởng mà ham muốn. Vì thê, nên Đức 
Phật cho ăn ba thứ tịnh nhục. Ý của ba thứ bất tịnh 
nhục tự chúng cũng tiêu tan mất. Mà ba thứ tịnh, 
nghĩa là vì khó được, nên tưởng mà mong muốn. 
Kế là, trong mười thứ kiêng có ba thứ tịnh, lại 
không được ăn, vi ở mười tưởng kiêng cử chỉ 
tưởng ba thứ tịnh ngoài mười thứ, nghĩa là vì càng 
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khó được, nên tưởng càng sâu. Nay, vì đều cấm, 
nên hâu hết các tưởng đêu không có chỗ sinh ra 
nữa, nên tất cả tưởng đều dứt." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Nếu làm cho công cụ 
cấp dưỡng thân mà gây nên tôn hại trong nhiều lĩnh 
vực, thì Đức Phật nghiêm cấm hắn. Nêu đối với 
việc, áp dụng tiểu chế còn thưa thớt thì Đức Phật 
sẽ khai cho. Chúng sinh có quả báo luỗng dối, phải 
được thâm nhuân, nêu hoàn toàn cắm ngay thì thân 
của họ sẽ không lập." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Tưởng khác, ý khác, là 
ngôn từ lẫn nhau. Nói 

@ @@"Khác" là ý xâu ác kia." 

"Này người thiện nam! Kê từ hôm nay, Như lai 
câm các đệ tử không được ăn tất cả thứ thịt." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Kết ngăn cấm." 

"Này người thiện nam! Người ăn thịt, hoặc đi, 
đứng" cho đến "Nghe hơi thịt kia đều sinh kinh sợ." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Dùng sự để thây lý". 

"Ví như có người ở gần sư tử" cho đến "Cũng 
không nhìn thấy, huông chi phải ở gân." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Lây người ăn làm thí 
dụ." 

"Những người ăn thịt cũng vậy" cho đến "Thảy 
đều sợ hãi, nghĩ sợ cái chết." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Con người không có 
tâm hại thú, thú cũng không hại người. Vì cho nên 
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tìm thứ xương thịt vụn mà cọp đã bỏ rơi rớt lại 
trong núi, với thứ cả mả cò đã làm rơi khi bay liệng 
trên biển. Nếu đã ăn thứ thịt đó thì chăng lẽ hại tâm 
mà diệt hắn ư? Đã nghe mùi thịt bị giết chết thì 
nghĩ sợ cái chết." 

“Các loài cả trạnh, muông thú và chim chóc đêu 
bỏ chạy, tránh xa, chúng đêu nghĩ răng, người ấy 
là kẻ làm hại chúng ta." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Nêu vì lòng nhân, 
thương xót chưa được trọn vẹn, thì sẽ lẫn tránh. 
Cho nên biết không ăn thịt, cho đến "Không còn ăn 
các thức ăn thanh tịnh, huống chỉ là ăn thịt." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Dẫn hạnh của bậc Địa 
sĩ, khen không ăn thịt, thật đáng quý." 

"Này người thiện nam! Sau khi Như lai nhập 
Niết- bàn, các bậc sĩ quả Thánh” cho đến "Nên nói 
người ây thật là đệ tử Như lai." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Nêu việc ác trong đời 
Mạt pháp. Nếu có người xuất gia xa lìa được những 
việc xấu ác này thì người đó quả thật là đệ tử Như 
lai." 

"Bầy ĐIỜ, Bồ-tát Ca-diếp lại bạch Phật:" cho 
đến "Đêều không được ăn: Người ăn thịt thì mắc 
tội." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Vì thỉnh pháp được 
ăn.” 

"Nay Như lai tuyên bố pháp chế cắm ăn thịt 
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này" cho đến "Đây chính là khả năng hễ hỏi liên 
đáp. 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Kết thúc các đoạn 
vừa nêu trên." 

"Này người thiện nam! Thế nào là khéo hiểu 
nghĩa nhân duyên?" cho đến "Thế nảo là Ba-la-đê- 
mộc-xoa?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Giới là thời đến 
thì chế, không đên thì không chế nghĩa là khéo hiểu 
về nghĩa nhân duyên. 

Thê nào là đọa? Cho đến Ba-la-đề-mộc-xoa? 
Đọa là phạm tội. Luật là tên gọi nhẹ, nặng. Mộc- 
xoa là danh nghĩa của giới, cũng gọi tr1 túc, giải 
thoát. Sao không gọi là Pháp môn? Nghĩa là nêu: 
Trì” thì sẽ được giải thoát các đau khổ, phạm thì sẽ 
rơi vào đường ác. Nên sớm đặt ra giới đề biết nhẹ, 
nặng." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Nếu muốn "Chánh 
tha", thì trước phải hiểu biết tường tận. Nếu không 
thấu suốt căn tánh, thì trái lại, Đầy phiên lụy cho 
căn tánh đó, chắng phải cho rằng đem lại lợi ích 
cho chúng sinh. Trong văn "Chánh tha” ở trên, 
cũng, nói "Tiêu tức vật, tình", có khả năng, tức là 
có thê nói, chăng khác với văn này. Nói chung, thật 
sự chăng phải ' Chánh tha”. Trước lược chỉ nêu một 
việc. Nhân đối với người nữ, nhờ nói về tướng 
"Chánh tha". Sao không trước vì vua Ba-tư- nặc 
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nói pháp môn này? Quốc chủ vốn biết phép vua, 
ngày đêm dù khác nhau, nhưng về diệt trừ tai hại 
thì đông. Cho nên Đức Phật cho biết sơ lược về 
tướng giới. Nước vua Ba-tư-nặc quy định: Trộm 
đến năm quan tiên thì bị tội tử hình. Người xuất gia 
phạm tội trộm thì bị đuổi ra khỏi chúng. 

Còn nói về tội, thường can dự với quốc chủ, 
nay, hỏi: "Sao không nói ngay về lý rất sâu của 
kinh, luật ư?” Trong đây dù có năm câu, nhưng đại 
ý không quá hai: Đầu tiên là hỏi: "Sao Đức Phật 
không chê giới ngay? Câu thứ hai, hỏi về tướng 
giới luật. Đôi khi nói là sâu, nghĩa là giáo xưa cũng 
có sâu, cạn. Như mười điều lành, năm giới là cạn, 
bốn Đế, mười hai nhân duyên là sâu. Nếu so sánh 
giới hiện nay với giáo xưa thì nói chung là sâu. Đức 
Phật mới ra đời, không nói pháp ngay, nghĩa là ứng 
có nhân duyên. Hoặc gọi là phạm, không phạm, 
nghĩa là xưa, Đức Phật đặt ra pháp chế chung: "Các 
việc ác chớ làm!" Đã không có văn kết tội, thì 
không nói là phạm. Và do việc mà chế giới riêng, 
thì nói là phạm. 

Thế nào gọi là đọa? Ba pháp này hỏi chung về 
sự trái hay không? 

Trái gọi là đọa, không trái thì gọi là Luật. 

Thế nào gọi là Mộc- xoa? Là hỏi riêng về giới 
thê. Trong đây, lại nói về Mộc-xoa: Trước kia nói 
về giới thê, vì giới thê đó quan hệ với luật, e người 
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hiểu lầm, nên lại phân biệt, lấy việc xa lìa bất thiện 
của thân, miệng, ý, tức là giới thể, còn luật thì vì 
lây việc ngăn dứt oai nghi bên ngoài và chế ra thiên 
chương. Vì muốn phân biệt hai pháp khác nhau, 
nên lại nêu ra." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Năm câu hỏi là: 

1l. Hỏi: "Sao Đức Phật không nói ngay kinh 
giáo, mà lại nói có cạn, sâu ứ? 

2. "Sao không chế giới trước mà khi có người 
phạm rôi Phật mới chế?" 

3. Hỏi về Đọa: Nói khác với "Thiên" thứ ba xưa 
là nói chung năm thiên, bảy nhóm đều là quả báo 
của Đọa. 

4. Hỏi về luật. Luật vốn lý giải, cân nhắc, về tội 
nhẹ nặng, tức là giải thích về sự của Đọa trước kia. 

5. Hỏi về Ba-la-đề-mộc-xoa, nghĩa là hỏi về 
giới "Vô tác"." Pháp sư Trí Tú nói: "Có bốn câu 
hỏi: 

Hỏi: "Sao Đức Phật không nói ngay kinh, 
luật?" 

Ba câu hỏi sau chăng khác với cách giải thích 
trước. Pháp sư Tuệ Lãng nói: Luật nói giỗng 
nhau." 

"Phật dạy: Ba-la-đề-mộc-xoa" cho đến "Chắng 
cất chứa cũng gọi là tịnh mạng." 

Xét: Pháp sư Tăng lông, nói: "Nếu nói về gIỚI 
thể, tức là "Vô tác". Nếu nói về nghĩa của giới thì 
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gọi là sự rốt ráo. Nói là biết đủ, không phải giải 
thích đúng về danh nghĩa Mộc-xoa, mà là y theo 
công dụng của tâm, để nói về ĐIỚI. Pháp của Thanh 
văn lây ít muôn làm nghiệp. Nêu vâng theo ít muốn 
thì sẽ được thọ “Vô tác”, thêm lớn suốt ngày đêm, 
nên nêu ít muôn để nói về giới." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Vô tác" vôn là pháp 
ngu, chăng phải tánh hiệu biết, đâu thê dứt điêu ác 
đê nay được gọi là dứt ư? Có ba nghĩa: 

1. Từ nhân mà đặt tên. 

2. Trong duyên được tên. 

3. Trong nhân nói quả. 

Từ nhân mà được tên, nghĩa là do tâm dứt điều 
ác, mà phát ra. Vì pháp này đã sinh ra từ dứt việc 
ác, nên nói “Vô tác” là ngưng dứt việc ác. 

Được tên từ trong duyên: Tức đã được giới này, 
ngăn dứt ở trong tâm, vì không làm các điều ác, 
nên nói là được tên từ trong duyên. 

Nói quả trong nhân, do giữ giới này, mà tâm 
được vắng lặng. Vì văng lặng nên nhận rõ chân lý, 
được thành vô lậu, dứt các trói buộc, gọi là bậc 
Thánh giải thoát, nên nói "Vô tác” dứt ác." 

"Đọa, là gọi bốn đường ác” cho đến "Vì các 
nghĩa này nên gọi là Đọa." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Có ba chỗ nói là 
Đọa. Hai chỗ trước là chỗ chịu tội, còn chỗ sau là 
nói đường ác kia phải đọa." 
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Pháp sư Tăng Tông nói: "Ba lớp trong đây nói 
về Đọa: Lớp đầu nói chung về nhẹ, nặng. Kế là, 
nói riêng về nặng, sau đến nhân đề nói về đọa." 

"Ba-la-đề-mộc-xoa, nghĩa là lìa nghiệp tà bất 
thiện của thân, miệng ý." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Lại, người nói 
giới, trước kia nói là người thuyết giới. Về sau, y 
theo giới đề nói về thể của giới." 

“Luật, nghĩa là nhập vào nghĩa thiện của kinh 
sâu mâu, giới, oai nghi" cho đên "Nhân duyên bất 
tịnh." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: Nhập, là từ. 
Phân tích tội nhẹ, nặng, làm chướng đạo sâu cạn. 
Nghĩa thiện của kinh sâu sắc và nhân duyên bất 
tịnh, nghĩa là thê đã không phải tịnh, thì có thể tạo 
ra bất tịnh, như ăn phi thời..., đều nên ngăn dứt." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là giải thích về 
chữ Luật. Văn năm bộ luật là do giới kinh đã nói, 
ân tế thành sâu sắc, không trái với ý chỉ chê ra giới 
cấm. Vì thân miệng đúng như pháp, nên nói 
"Nhập", vì trái với ác, nên nói nghĩa thiện, ngăn 
dứt thọ bất tịnh, trăm vật bất tịnh." 

“Cũng ngăn bốn tội nặng, mười ba tội tăng tàn” 
cho đên “Rât nhiêu pháp học, bảy pháp diệt tránh 
V.V..... 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Nói đều bẩm 
thừa chỉ thú của luật." "Hoặc có người còn phá tất 
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cả giới" cho đến "Bảy pháp diệt 

tránh. " 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Giới có hai thứ: 
Một là thọ giới; hai là chế giới. Đức Phật mới thành 
đạo, Ngài chỉ nói: "Thiện lai TỲ- kheo” là đã thọ 
được giới, chưa có chế giới, vì không biết phạm, 
khoa mục nhẹ, nặng, tất cả đều phá. " 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là đáp câu phạm, 
không phạm trước kia. Trước nói chế chung là 
ngâm sinh khởi các điều ác. Nêu Đức Phật chế giới 
ngay thì tâm tình chúng sinh, sẽ không chấp nhận. 
Cho nên Đức Như lai đầu tiên chế ra: "Các việc ác 
chớ làm.” Phân tích việc ác nặng kia, sau đó do 
việc mà chế giới." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây là đáp câu hỏi 
đâu, nói lý do vì sao Đức Phật không chế giới ngay, 
nghĩa là do người nghe không tin, thì sẽ bị chê bai: 

Từ câu: "Bây giờ, có người thiện nam" v.v.. trở 
xuống, là giải thích ý không được chế giới ngay, 
chính là khởi lên một câu hỏi." 

"Đôi khi có người chê bai chánh pháp" cho đến 
"Dân dân chế giới, không được chế cùng lúc." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Tật cả tướng, 
nghĩa là tất cả tướng ác. Che giấu là không đôi 
trước người trí để tự phát lộ, là nói vê tình, đã 
không biết phạm, làm sao biết phát lộ. Nói vỀ sự 
thì vì che giâu mà thôi, không ăn năn cũng vậy. 
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"Chế giới dân dân, nghĩa là nói về tướng nhẹ, 
nặng của bảy thiên." 

Pháp sư Tăng Tông nói: Đây là đáp câu hỏi 
đâu. Nói căn cơ của con người cạn, hẹp, chưa có 
khả năng tiếp thu giáo pháp sâu sắc. Nếu nói ngay, 
sẽ càng nặng thêm chứng bệnh của họ, cho đên 
xIên-đê. 

Cùng tận tt cả tướng, là dứt tướng gốc lành. 
Không có nhân duyên, nghĩa là nhần duyên không 
thể cứu giúp, cũng có thể tức là chấp tất cả đều 
không có nhân duyên, nên càng thêm tản mạn, 
nghĩa là chướng ngắm ngâm chê bai sâu sắc." 

"Bấy giờ, có người thiện nam, thiện nữ" cho 
đến "Vì vậy, thỉnh Phật nên chê giới trước." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đến phương 
khác, nghĩa là ở sinh tử mà câu ra khỏi, vì người 
khác, phi pháp phá gIỚI là mê lầm. Không thây có 
người đáng hỏi là sai quấy, nghĩa là chắng biết 
phạm, không phạm. Công đức tăng thượng của 
mười điều lành có năm phẩm. Mười điều lành 
phâm hạ là trời, người, phẩm trung là Thanh văn, 
phẩm thượng là Duyên giác. Phẩm trung thượng là 
Bồ-tát, phẩm thượng thượng là Phật, chứng tỏ Đức 
Phật đã biết đạo." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Ý chỉ giới không 
được chế ngay, còn chưa thể nói nay lại nêu một 
câu hỏi. Đáp: "Đức Như lai cũng đã biết việc này, 
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như Tu-đê-na ngày mai lẽ ra sẽ phạm, sao hôm nay 
không chế giới trước? Pháp có chế, thì sẽ không 
phạm, đã không thì không rơi vào đường ác, nên 
nói "Nên chế giới trước." 

"Phật nói: Này người thiện nam! Nếu nói Như 
la" cho đến "Muôn cho chúng sinh, vào địa 
ngục?!” 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Trước nêu lời hỏi 
trước kia. Có một dạo nọ ngăn dứt rằng: "Không 
được nêu lên câu hỏi này." 

"Như lai thấy một người có nhân duyên đọa vào 
địa ngục?" A-tỳ tưởng như con sẽ khiến vào địa 
ngục. 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Kê là nói đức đại bi 
của Phật có đức xót thương cứu g1úp. 

"Này người thiện nam! Như trong nước vua có 
người mặc nạp y" cho đến "Như lai liên dùng giới 
thiện để vá lại cho." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Áo để che đậy 
chỗ xấu, như giới che lấp điều xấu ác. Đó năm lớp, 
bốn lớp dù rách mà lậu chưa chảy ra thì không 
được vá ngược, lầu chảy ra thì vá. Chính vì cho nên 
Tôn giả Xá-lợi-phất thỉnh Phật chế giới, Phật nói: 
"Vì lậu chưa phát ra, nên không chế được". Về sau, 
có vị Ty-kheo vì bị cơn đói ép ngặt, nên ởi khất 
thực vào ban đêm. Một người phụ nữ mang thai 
trong thấy, cho là qui, quá sợ hãi nên té và bị sây 
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thai. Việc này khiến cho người đời chê bai, ngờ 
c”. Vì pháp hữu lậu đã phát ra, nên Đức Phật 
mới chế giới." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Kế là lập hai ví dụ chính 
là đáp câu hỏi: Ví dụ trước trực tiêp nói vì câm điêu 
xâu ác khởi, sau đó mới dùng việc lành để bù đắp 
lại, sửa chữa lại cho tốt." 

"Này người thiện nam! Ví như vua Chuyển 
luân thánh vương" cho đến "Sau đó, toàn dân đều 
nhất trí tự chấp hành pháp lệnh của nhà vua." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Ví dụ thứ hai ở đây 
chứng tỏ lý do mà Đức Phật với ý định chế giới 
chung lúc đầu và chế giới riêng về sau." 

"Này người thiện nam! Cũng vậy, Như lai" cho 
đến "Nghĩa nhân duyên trong Đại Niết-bàn." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Song hợp hai thí dụ." 

"Lại nữa, "Tự chánh”, cái gọi là được” cho đến 
"Tức không khác với Đại Niết-bàn." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là y cứ riêng 
về quả. Sắp nói nhân thời gian thực hành giáo hóa, 
với đủ bôn đức, chung quy, chúng sinh đều được 
qua đến bến bờ kia. Đó là con người rốt ráo đã 
được tiến đến quả Phật. Lại, do hóa độ con người, 
nên biết được bốn đức đã đủ, nói lưu thông là ở đây 
không lầm. Vì thê, nên chỉ nêu quả với niêm tin 
mới có thưa hỏi, sao cho tật cả mọi người đều kính 
mên phép tắc trước kia với lòng mong mỏi được tu 
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tập. 


-oQO- 


ĐẠI BÁT-NIÉT-BÀN KINH TẬP GIẢI 
QUYÊN 12 


Phẩm 7: BÓN TƯỚNG, (Phân 2) 

Giải thích ý nghĩa Niễt-bàn Hữu dư, Vô dư. 

Mở bảy sự không thê suy nghĩ bàn luận của 
"Thân mật”. 

"Phật bảo Bô-tát Ca-diệp: Nếu có người thiện 
nam, thiện nữ nói thê này: "Như lai vô thường."" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dưới đây bắt 
đâu đáp câu hỏi thứ năm. Đức Phật chỉ bày "Khâu 
mật xưa, lược thành năm câu hỏi: 

Câu hỏi thứ tư, thứ năm, là nêu Niết-bàn Vô dư, 
thứ nhật, thứ hai, thứ ba, chỉ nêu Niết-bàn Hữu dư." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Trên đây đã nói về 
thường trụ đã rõ. Từ dưới đầy, Đức Như lai không 
có mật tạng, mở bày Mật giáo vô thường xưa và 
"Thân mật". Xin Phật mở bày chỗ sâu kín, chính là 
câu này.” 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đức Phật đáp, mở 
bày, gạn hỏi. Ở trên dù đã nói về Bát-nhã pháp 
thân, khác với Niết-bàn xưa, nhưng chưa gội sạch 
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giáo xưa. Nay, nói về diệt riêng là "Quyên", chăng 
phải Thật". Mở Dày giáo sâu kín, chính là phương 
tiện mở rộng lời nói. Dưới đây, các "Giác Hoa”, là 
nói cung vua không phải thật sinh, Song thọ chẳng 
phải thật diệt." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Tức là bắt đầu của 
văn rộng, mở bảy đâu môi của sâu kín, là nói về 
dụng của quả, hiên dương sáng tỏ pháp thân, Bát- 
nhã và giải thoát. Nay, trước là nói rộng về khâu 
mật, nhăm nói về trí tuệ." 

"Phải biết thế nào là vô thường?" cho đến "Là 
pháp thường trụ không biến đối ư?" 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Dẫn giáo xưa đã 
nói chỗ phiên não dứt hết là Niễt-bàn Hữu dư. Diệt 
hết vô vi, cuối cùng còn có pháp nào để gọi là 
Thường ư?" 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Với các câu hỏi trong 
đây, mà người giải thích khác nhau, vừa bốn, vừa 
năm, đều không có đối tượng tôn tại, đều là chấ 
hữu dư, vô dư, chỉ cốt làm rõ cho nghĩa dứt mât 
không còn mà thôi! Tuy nhiên, về ý câu hỏi chỉ 
giới hạn với ngang lời nói sinh hiểu biết, tật nhiên 
không thê chấp sâu ý Phật!" 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây ra bốn câu 
hỏi; thứ nhất và thứ ba dẫn hữu dư để hỏi, đây là 
câu hỏi thứ nhất. 

Ngày xưa, chỉ cho phiên não không có chỗ làm 
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ra Niết-bàản, thật ra không có vật mà thôi. Nếu vậy 
thì còn có gì thường trụ?" 

"Như Phật dạy: "Lìa các cõi" cho đến "Là pháp 
thường trụ không biến đối ư?" 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Y theo giáo xưa, 
thì thân Phật dứt hết Niễt-bàn Vô dư. Nếu thân, trí 
đều diệt hết thì cái gì là Thường trụ ư?" 

Minh Tuân nói: "Nếu đặt ra năm câu hỏi, thì ví 
dụ áo hoại sắc này là vân đề thứ ba." 

"Như Phật dạy: "Lìa dục vắng lặng" cho đến 
"Là pháp thường trụ không biên đôi ư? 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Đây lại là kiết sử 
hết, là Niết-bàn hữu dư. Chỉ dẫn ví dụ xưa của 
Phật, tuy khác lời mà ý chỉ thì đông." 

Minh Tuấn nói: "Y theo Niết-bàn Hữu dư, Vô 
dư này đề đặt ra câu hỏi. Đại khái có năm phân: 

1. Đức Phật tự dẫn giáo xưa, dùng làm câu hỏi 
nay. 

2. Bô-tát Ca-diệp lại nêu hai câu hỏi. 

3. Đức Phật đáp. 

4. Kết thúc chỉ thú trên. 

5. Bô-tát Ca-diệp nhận lấy hiểu biết. Y theo 
lượt thứ nhất, có bốn thứ bậc: 

1. Dẫn giáo xưa. 

2. Đức Phật răn Bô-tát Ca-diếp. 

3. Giải thích lãnh hội chỉ thú xưa. 
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4. Chỉ nêu pháp thường làm chứng, đây là lớp 
thứ nhất, dẫn ra giáo xưa". 

"Này người thiện nam! Nếu có người nào hỏi 
như vậy” cho đến "răng tánh Như lai là diệt tận". 

Minh Tuân nói: "Lớp thứ hai. Một dạo, trước 
chăng phải điều mà người khác đã chấp, mà là 
khuyên răn Bô-tát Ca-diếp." 

"Này người thiện nam! Dứt hết phiên não 
không gọi là chúng sanh " cho đến "Câu này văng 
lặng không có gì hơn." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là đáp cầu 
hỏi hữu dư của lớp thứ nhất, thứ ba, thứ tư. Giải 
thích phiền não hữu dư, khởi tạo không văng lặng. 
Diệt phiên não là tĩnh, nhân diệt của hữu dư." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Đức Phật đáp câu hỏi 
thứ nhất, thứ ba về chỉ thú hữu dư. Hai câu này kết 
thúc hết vô vi vắng lặng, vẫn được thường trụ, 
huống chi là pháp thân mà không thường trụ hay 
sao?” 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đáp ba lượt hỏi về 
hữu dư, nói không gọi là chúng sanh, nghĩa là 
chăng phải vật trong hữu vi. Vì nói theo thời gian 
tướng che lập thì "Phiên não dứt hết", với ngụ ý là 
vật ở trong chăng phải sinh tử, mà ông đã lầm ý 
Phật, rồi cho là đều dứt hết. Nhưng pháp thân 
thường còn đâu có diệt? Trong đây, "Vì sao?” là 
giải thích trước kia Phật đã nói: "Không gọi là thưa 
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hỏi." 

Nói rốt ráo mãi mãi, nghĩa là chăng có "Hoặc" 
nào không dứt, cho nên công dụng của đạo đối trị 
đã thôi dứt, câu này văng lặng, nghĩa là trước kia 
đã giải thích "Có” mà là thường. Nay, lại nêu câu 
diệt phiền não trên, tức là vắng lặng chân thật. 

Minh Tuần nói: "Dưới đây là hợp giải thích thứ 
ba về chỉ thú của giáo xưa." 

"Dứt hết các tướng không có dư, sót" cho đến 
"Như lai cũng, thường trụ không thay đối như vậy 


Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là tướng 
hữu vi, giải thích về lượt hỏi thứ hai, thứ năm. 

Lại nữa, câu này tươi trăng: Hữu vi là vết nhơ, 
vì dứt hết nên là tươi. Được là quả diệt tận của vô 
dư." 

Pháp sư Pháp Dao nói: Đức Phật đáp câu hỏi 
thứ hai về thân đều vô dư. Thân đều vô vi cũng 
được là thường, huỗng chi Pháp thân Như lai 
thường còn bất diệt ư?" 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Vô dư, nghĩa là sinh 
tử dứt hết, đâu được tiếp nối lời nói lìa "Có" xưa, 
nên nói là diệt hết ư? Chỉ giáo xưa vì chúng sinh 
tâm chán khổ, sâu thành ra Đức Phật mới thị hiện 
dâu vết có diệt khô đó thôi!" 

Lại, một nghĩa: "Chúng sinh có bệnh chấp ngã, 
không được nói chân ngã. Lời nói ân giấu mà lý rõ 
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ràng, nghĩa thường mâu nhiệm làm sao diệt? 

Câu này trắng tươi: Nghĩa là đã dứt hắn các hữu 
lậu, cho nên trắng, tươi. Người ba thừa vẫn còn có 
địa đã trụ trong vô thường, do đó không được gọi 
là vẻ đẹp trắng, tươi. Chỉ cho pháp thân Phật chân 
chánh không có ô nhiễm cho nên trắng tươi." 

"Nói mạt lửa là để dụ cho phiên não" cho đến 
"Là pháp thường trụ không thay đôi." 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Đáp câu hỏi vô dư 
thứ tư." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đức Phật đã đáp câu 
hỏi xong lại giải thích thí dụ." 

Phật nói: "Này người thiện nam! Chánh pháp 
là thây của Chư Phật" cho đến "Vì pháp là thường 
trụ, nên Chư Phật cũng thường trụ." Xét: Pháp sư 
Tăng Lượng nói: "Vì diệt là phương cách dứt khô, 

nên gọi là thây. Ở trên nói Niết-bàn là Thường, 
cho nên Phật là Thường, nhưng vì chưa nói lý do 
vì sao Niết-bàn là Thường, nên phải nói lại." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Irên đã nói là giáo 
của Đức Phật. Đây là y theo lý để giải thích, bởi vì 
thây là thường, tròn đây cùng cực. Lý này thật 
trong sáng, nhưng vì ấn hiển nên khác. Và con 
người gặp lúc, không phải mới bắt đầu. Con người 
đã giữ vững pháp, pháp đã là thường, thì chăng lẽ 
con người há vô thường ư?”" 

Minh Tuấn xét: "Đây là bậc thêm thứ tư, chỉ 
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nêu pháp của thây để làm chứng." 

"Bồ-tát Ca-diếp lại bạch Phật" rắng cho đến 
"Như lai cũng diệt như mà không có đến đâu!" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Bồ-tát Ca-diệp 
lây ý thí dụ, khác với ví dụ trước về thừa, để làm 
lời hỏi." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Lại hỏi hai câu hữu dư. 
Trước kia Đức Phật đáp: "Nói kiết dứt hết, vô vi là 
thường, Như lai cũng thường." Lại giỗng như Như 
lai VỚI phiên não đều dứt hết, sau đó là thường, nên 
có lời hỏi này." 

Pháp sư Tăng Tông nói: “Tình người chưa hiểu, 
lại chấp ví dụ tâm sắt. Câu trước đã nêu mạt sắt 
văng tung tóc, hơi nóng và mảu lửa đỏ, khi đã tắt 
chắng biết chúng sẽ văng về đâu. Quả như đã thí 
dụ, Như lai lẽ ra là "Không", vì Như lai là người là 
pháp phiên. não. Cả hai người pháp đêu là không, 
đêu đông với ví dụ thanh sắt nóng, chắng lẽ lại có?" 

Pháp sư Bảo Lượng nói: “Tình người đối với 
lời Phật đáp trong câu hỏi thứ tư, với tâm ngờ vực 
vẫn còn. Nay, lại đối ví dụ để thưa hỏi: "Nêu như 
Phật nói: "Đã la phiên não như mạt sắt văng kia 
đã tắt Tôi không có. Pháp thân lẽ ra là thường”. Con 
cho răng, lẽ ra như thanh sắt trên chày đá, không 
tránh khỏi định luật vô thường, vì như thanh sắt kia 
khi đem ra khỏi lửa thì đen, bỏ vào lửa thì đỏ. Đức 
Phật cũng giỗng như vậy, phiên não dứt rôi, lẽ ra 
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phải sinh trở lại?” 

Pháp sư Trí Tú nói: "Theo lời đáp trước, thì 
Đức Phật nói: "Không ở trong năm đường". Bô-tát 
Ca-diếp nhân tiêng để thưa hỏi: "Nếu không ở 
trong năm đường thì không nên có thân thường. 
Nếu có thân thường thì lễ ra có chỗ mà hiện thây 
phiên não. Như mảu đỏ của mạt sắt văng ra kia tắt 
TÔI, chăng biết nó sẽ văng về đâu. Phiên não đã dứt 
rÔi cũng đồng với ví dụ này.” 

Minh Tuần nói: "Dưới đây là lượt thứ hai, Bồ- 
tát Ca-diệp lại đưa ra hai câu hỏi: 

"Lại như hơi nóng của thanh sắt kia và màu đỏ" 
cho đến "Phải biết răng Như lai tức là vô thường." 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Lại là hai câu hỏi 
về vô dư. Về nghĩa cũng đông với ở trên. Hơi nóng 
dụ cho phiền não, màu đỏ lửa dụ cho Phật. Nghĩa 
là phiên não diệt rôi, Đức Phật lẽ ra cũng diệt, vì 
nhập Niết-bàn Vô dư!" 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là câu hỏi thứ 
hai. Dùng sức nóng của thanh sắt trên chày đá với 
màu đỏ của lửa làm thí dụ, tức là dù ngay lúc đó là 
không, nhưng bản chất nó đã tôn tại, khi nung vào 
lửa thì sinh." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Cũng thành câu hỏi trước. 
Ở đây đề phòng ý Đức Phật, e răng Đức Phật nói 
màu đỏ, rất có thể không biết nó có vẫn còn, mà 
sức nóng của thanh sắt kia vẫn còn. Cho nên Đức 
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Phật lại nói hơi nóng và màu đỏ đã tắt "Rồi không 
còn”." 

Minh Tuấn nói: "Ý hỏi rằng: "Nếu có thường 
thì lẽ ra phải có chỗ ở. Nay, phiên não dứt rồi, Như 
lai cũng diệt, cả hai đêu không có nơi chốn, chăng 
biết ở đâu, nghĩa thường đâu được gởi gắm. Thứ 
hai, lại như thanh sắt kia, lại thành câu hỏi trước, 
vi màu đỏ của lửa dụ cho phiên não, sức nóng dụ 
cho thân, tức là Như lai nhập Niết-bàn Vô dư, 
phiên não và thân, cả hai đều dứt hết. Sao lại nói 
có Thường để trụ ư?" 

"Phật nói: Này người thiện nam! Thanh sắt là 
nói các phàm phu" cho đến "Diệt rồi không còn 
sinh lại, nên gọi là Thường.” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Như lai dùng 
hơi nóng vả màu đỏ, đồng dụ cho phiên não. Khi 
màu đỏ tắt rôi, thì thanh sát không hiện. Phiên não 
diệt rôi, thì Như lai không ở trong năm đường nữa. 
Đây là ví dụ phân ít. Nêu ví dụ cùng khắp, thì thanh 
sắt tức là hai thí dụ. Lại đỏ, thì dụ cho phàm phu, 
không đỏ để dụ cho Phật." 

Pháp sư Tăng Tông nói: “Trước có hai câu hỏi, 
đây là trước đáp, sau thưa hỏi: Ông không được 
hoàn toàn dân ví dụ tâm sắt. Thanh sắt trên chày đá 
dụ cho phàm phu, vì phàm phu mà chế ngự hàng 
phục kiết. Dù đến Phi tưởng, nhưng về sau lại sinh 
trở lại. Đức Phật thì không phải như vậy, không 
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bao giờ còn khởi lại nữa." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Giải thích đông với 
ở đây." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Đều phá có hai thí dụ, nói 
về phàm phu như thế, vì "Hoặc" dứt rồi lại khởi, 
nên không có thân thường. 

Minh Tuấn nói: "Bôồ-tát Ca-diếp với lời hỏi 
trước, ý ở chỗ thường, y theo lời đáp này của Đức 
Phật, chưa chính thức bí lỗi về câu hỏi của mình. 
Vả lại, trước ví dụ kiết dành cho phảm phu. Phảm 
phu dù dứt được kiết, nhưng chăng phải rôt ráo 
diệt. Vì diệt kiết chắng phải rốt ráo, nên có thể còn 
sinh trở lại. Đức Như lai không như vậy, cho nên 
chăng phải vô thường." 

"Bồ-tát Ca-diệp lại bạch Phật: "Như thanh sắt, 
màu đỏ lửa đã tắt" cho đến "Nếu phiền não kiết 
sinh trở lại, tức là Vô thường.” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ở trên nói 
phàm, Thánh diệt kiết khác nhau, nhưng chưa giải 
thích lý do, lại đưa ra cầu hỏi này." 

Pháp sư Bảo Lượng và Trí Tú đều đồng với 
cách giải thích này." "Phật nói: Này người thiện 
nam! Ông không nên" cho đến "Gọi là áo rách, 
chém, đầu bình bề." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Có tro: Tro, tuy 
là "Có", không thành gỗ trở lại. Đức Phật là diệu 
hữu, không trở lại vô thường, tức là có Niết-bàn. 
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Niết-bàn, nghĩa là kiết của Như lai đã dứt hết, kiết 
của phàm phu diệt, tên diệt dù đồng, nhưng thật ra 
khác nhiêu. Phàm phu dù diệt kiết, mà lại là hữu 
vi. Vì tướng đông với kiết, nên không có tên khác. 
Đức Như lai đứt hết kiết rôi, không còn sinh lại 
nữa. Diệt là vô vi, lại có tên khác, gọi là Niết-bàn." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là Đức Phật đáp 
câu hỏi đầu. Trước kia Đức Phật dẫn mạt sắt văng 
ra, để nói kết sử, hoặc đã dứt hết, con người cũng 
diệt. Nay Đức Phật dẫn đốt cháy gỗ. Lửa tắt rôi, dù 
không ở trong năm đường, nhưng vẫn có thân 
thường." 

Minh Tuấn nói: "Tro dụ cho Niết-bàn, gỗ cháy 
tàn có tro. Phiên não dứt rôi thì có Niết-bàn. Dù 
rằng Niết- bản không thể nắm gIỮ, không có nơi 
chốn, mà vẫn có thể gởi lời nói. Lìa địa vị phàm 
phu, được nơi chôn không lay động. Vì có thê gởi 
gâm lời nói, nên biết có thường, vì không phải 
pháp diệt, nên chăng phải vô thường." 

"Này người thiện nam! Như thanh sắt đã nguội 
rôi, có thể làm nóng lại" cho đến "Lửa phiền não 
không còn nóng trở lại." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: “Trên nói kiệt diệt 
là thường, chưa giải thích lý do thường. Vô lậu, 
kiến "Diệt", vì tánh diệt là thường, nên kiết không 
còn khởi nữa. Hữu lậu "Duyên" "Có", vì "Có" 
chăng phải thường, nên diệt rôi lại sinh. Đây là 
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phán quyết lớn về vô lậu, hữu lậu." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đáp câu hỏi về con ở 
trước”. 

"Này người thiện nam! Phải biết vô lượng 
chúng sinh" cho đến "Đốt cháy các kiết sử phiền 
não của chúng sinh kia." 

Minh Tuần nói: "Kết thúc chỉ thú trên". 

"Bồ-tát Ca-diệp bạch Phật: "Lành thay! Lành 
thay!" cho đến dạo các hoa giác, hoan hý thọ vui. 

Minh Tuần xét: Bắt đầu nhận lãnh hiểu rõ 

Ca-diếp lại hỏi: "Như Phật nói rằng" cho đến. 
"Cúi xin Như lai nói về nhân duyên đó." 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Mở bày đầu môi 
Thân mật của Như lai." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Lời nói bí mật dù đã 
rũ bỏ, nhưng đối với một lần ứng hóa thác sinh, từ 
đâu đến cuối vẫn chẳng thể không mê lầm. Vì cho 
nên chỉ cho sự, nhăm quét rộng đê mở bày dâu vết 
về quyên. Có chia làm hai: "Đều y cứ Bô-tát; hai 
là y cứ vào dấu vết của Đức Thích-ca." 

"Phật bảo: "Này người thiện nam! Lại có vị Bỏ- 
tát" cho đến "Rồi đem để lại chỗ cũ." 

Minh Tuấn nói: "Trước chỉ cho một Tu-dI, nay 
thì nêu một trăm ức Tu-di, như đã nói rộng trong 
kinh Thủ lăng nghiêm. ` 

"Này, Ca- diễp! Lại có vị Đại Bỏ- tái cho đến 
"Cho đến chỗ cũ cũng giông như vậy." 
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Minh Tuân nói: "Một lỗ chân lông nhỏ, lại một 
hạt cải mâu nhiệm." 

"Này người thiện nam! Lại có vị Đại Bồ-tát" 
cho đến "Cho đến chỗ cũ cũng giống như thê." 

Minh Tuấn nói: "Trước nêu một cõi Tam thiên 
giới, nay chỉ cho các thế giới mười phương." 

"Này người thiện nam! Lại có vị Đại Bồ-tát" 
cho đến "Cho đến chỗ cũ cũng giông như vậy." 

Minh Tuân nói: "Trước nói ném một thế giới 
Phật, nay ném các thế giới nhiêu như cát bụi. 

Này người thiện nam! Lại có Đại Bồ tát "Cho 
đến" cho đến chỗ cũ cũng giông như vậy". 

Minh tuân nói: Ở trước nói: "Phương khác thì 
rộng, xa là dễ. Nay, nói thân mình, vì gân, nhỏ là 
khó." 

"Này người thiện nam! Lại có vị Đại Bồ-tát" 
cho đến "Tập gân ái dục, sinh La-hâu-la." 

Minh Tuân nói: "Kiết không nghĩ bàn của Bồ- 
tát, để sánh với Đức Phật." 

“Này người thiện nam! Như lai từ lâu đã trụ nơi 
Đại Niêt-bàn này, thị hiện vô lượng thân thông 
biến hóa." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Dưới đầy chỉ rõ 
về sự thị hiện pháp thân không thể suy nghĩ bàn 
luận của Đức Phật." 

"Trong Tam thiên Đại thiên thế giới này" cho 
đến "Như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đã nói 


1098 BỘ KINH SỞ 18 


rộng.” 

Minh Tuân nói: "Nêu chung, cảnh của một hóa 
thân." 

"Như lai ở nơi Tam thiên Đại thiên thế giới" 
cho đến "Cũng không rốt ráo nhập Niết-bàn", có 
việc sâu kín. 

Minh Tuấn nói: "Nói Đức Phật dù diệt nhưng 
không diệt. 

"Hoặc ở cõi Diêm-phù-đề thị hiện vào thai mẹ" 
cho đến "Thuận theo thể ø1an mà thị hiện vào thai 
mẹ." 

Minh Tuần nói: 'Hiển bày dù sinh mà bất sinh." 

"Này người thiện nam! Ở tại vườn Lâm-tỳ-ni, 
cõi Diêm-phù-đề này" cho đến "Người phá giới 
câm, thị hiện làm ølọft sương, bọt nước. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ở Thiên-trúc, 
lây hướng Đông làm đâu, hướng Tây làm phía sau, 
phía Bắc làm trái, phía Nam làm bên phải. 

Đức Phật bước đi về hướng Đông, nói lên ý 
nghĩa bắt đầu. Bắt đâu có hai thứ: Một là thị hiện 
đứa trẻ; hai là nói về người đứng đâu dẫn đường, 
để nói lên sự tự tại. Bên phải, là dụ cho việc thuận 
tiện. Vì hướng Tây là phía sau, nên Đức Phật thị 
hiện thân sau cùng. Phía Bắc nói lên sự cao quý. 
Trong bốn thiên hạ, Uât-đơn-việt là hơn cả. 

Ở xứ này, mùa Xuân ở phía Đông, mùa hạ ở 
phía Nam, mùa thu ở phía Tây, mùa đông ở phía 
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Bắc. Muôn vật, mùa xuân thì nây mâm, mùa hạ thì 
lớn, mùa thu hạt chắc, mùa đông chứa đựng, mọi 
việc đều hoàn tất. 

Ruộng phước: Nuôi lớn công đức vượt hơn, nói 
lên ruộng Phật là hơn cả. 

Bảy bước: Ở Thiên-trúc, khi voi đầu đàn sinh, 
voi con vừa ra khỏi thai mẹ, liền đi bảy bước, biết 
ngay là voi đầu đàn. Bồ-tát mới sinh, thị hiện tướng 
vua tự tại. Xướng lên lời nói thế này, nghĩa là trên, 
dùng thân đề thị hiện, ở đây, dùng lời nói để nói là 
Đắng Pháp Vương tự tại của ba cõi." 

"Sinh ở Diêm-phù-đề sau bảy ngày" cho đến 
“ức là pháp giới của Chư Phật, Như lai." 

Minh Tuân nói: "Trên đây, thị hiện đầu cuỗi 
của một hóa thân Phật. " 

"Như lai lại thị hiện trong Diêm-phù-đê" cho 
đến "Thế nên gọi là thường trụ, không thay đôi." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nói rộng khác 
với ứng tích, không phải thứ lớp xuất hiện trong 
cung vua, xuất gia." 

Minh Tuấn nói: "Trên đây, chỉ nêu việc của 
một thiên hạ.” 

"Như Phát-vu-đãi ở phía Đông Diêm-phù-đề" 
cho đến "Thân thông biến hóa không có chút sợ 
hãi." 

Minh Tuấn nói: "Lại nêu việc của cõi đại thiên 
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"Này người thiện nam! Do nhân duyên trên 
đây, ông không nên nói rằng" cho đến "Gọi là 
thường trụ không có thay đối." 

Minh Tuân nói: "Kết thúc chỉ thú." 

"Bồ-tát Ca-diếp lại bạch Phật: "Vì sao Như la" 
cho đến "Đã diệt độ rồi cũng không có nơi chốn." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: ”Irước kia, Đức 
Phật tự dẫn chứng năm việc của khâu mật. Nay Bồ- 
tát Ca-diếp lại dẫn mật chỉ của giáo xưa, đề thỉnh 
Phật mở bày." 

"Phật nói: Này người thiện nam! Ông không 
nên" cho đến "Vì thể Như lai tức Niết-bàn, nên ØỌI 
là Thường." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dâu dụ cho 
chấp lấy. Ánh sáng dụ cho phiền não, bình đèn dụ 
cho vô thường. Chẳng phải Như lai: Về nghĩa bình 
đèn giống nhau, thì dụ phân ít. Vì thể Như lai nên 
gọi là thường, nghĩa là theo giáo xưa, chỉ nói kiết 
diệt là thường, không nói thê là thường, là hữu dư." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Trên dẫn bốn câu vô 
dư, cũng là "Khâu mật", chỉ chưa biểu trưng đúng 
về giáo xưa, là nói tướng che lập này, ở đây chính 
là nói." 

Lại nữa, Này người thiện nam! Nói đèn tắt đó" 
cho đến "Chăng phải Đại Niết-bàn đông với đèn 
tắt." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nhân quả của 
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phiên não phân đoạn đều dứt hết, ví như đèn tắt, 
giông như trí của thân khác, chăng phải Đại Niết- 
bàn, chỉ là Tiểu Niết- bàn mà thôi, không được nói 
đồng với đèn tắt, nghĩa là phiền não phân đoạn 
chưa dứt hết, thì không đồng với đèn tắt. 

Tướng che lâp nói pháp, nghĩa là nói Đức Phật 
đã dứt hết tật cả kiết, thân trí cũng là Niết-bàn, tức 
Đại Niết-bàn. Vì giáo xưa chỉ nói tướng chung, nên 
không nói điểm khác nhau giữa Tiêu thừa và Đại 
thừa, nên gọi là che lập." 

"Bậc A-na-hàm chắng phải thường đến" cho 
đến "Không còn đi lại, gọi là A-na-hàm.” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thường đến 
nghĩa là sinh lên cõi trên, lui xuông cối dưới gọi là 
"lai", Ở trong cõi Sắc lại có "Nhất lại" mà không 
phải thường thường. Vì sao? Vì về sau, nói là 
thượng lưu À- na-hàm. Lưu có hai thứ, nghĩa là 
phiền não lưu và đạo lưu. Vì phiên não lưu nên sinh 
ra Bốn thiên, rồi lùi lại sinh Sơ thiên. Vì đạo lưu 
nên dứt kiết của Sơ thiền, sinh lên Bốn thiên. 

Phàm phu ràng buộc đủ, đủ hai mươi lăm cõi, 
chỉ có cõi Dục đây đủ, không trở lại cõi Dục, gọi 
là Bất hoàn, vì không thọ hai thân. 


-oQO- 
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Phẩm 7: BÓN TƯỚNG (Phân 3) 

Giải thích ý Mật, chỉ rõ nghĩa dẫu vết vô 
thường. 

Giải thích Mật giáo, nói rõ ý nghĩa Giải thoát, 
nói rộng về Phẩm Danh Tự Công Đức ở trước. 

Bấy giờ, Bồ-tát Ca-diệp bạch Phật" cho đến 
"Chỉ có mật ngữ, không có Mật tạng." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Hai Mật che 
lấp thường, trước đây đã khai phát. Nay, giải thích 
"mở bày v1 mật” mà kệ trên đã nói. 

Không nói tạng, nghĩa là vì Đức Phật không có 
Tạng." 

Từ các ví dụ dưới đây, nói vì không có sở đoản, 
nên không chứa đựng." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Trên đây, nói rộng 
nghĩa thân mật, khẩu mật, dường như Đức Như lai 
có tâm keo kiệt cất chứa. Chính vì thê, nên Bô-tát 
Ca-diếp mới nói là có mật ngữ, không có Mật tạng. 
Như lai thành lập thuyết ngài đã nói." 
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Pháp sư Tăng Tông nói: "Chúng đương thời đỗi 
với ở trên, về thô thì đã nhận hiểu. Lại muốn bảy 
tỏ thần trí ở ngoài hằng, muôn trói buộc, thuật bày 
giáo xưa, chưa nói về ý. Cho nên Bồ-tát Ca-diễp 
dạy rằng nhận hiểu, nhưng sự tướng che lấp của 
giáo xưa là nhiêu, vỆ SỰ, phải quét rộng. Văn dưới, 
đối với Đức Phật, nắm lây giáo nghiêng lệch xưa, 
thứ lớp mở mang, gội sạch, cái gọi là "Mở ra chỗ 
sâu kín." 

Chỉ có mật ngữ: Bô-tát Ca-diếp tìm lấy ý Phật 
nói chỉ có mật ngữ, không có Mật tạng. Vì sao? Vì 
giáo xưa, căn cơ thường chưa đến, nên không được 
nói thường, mà giáo vô thường chính là ý ở thường, 
đầu có bí mật?" 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây vì sắp giải 
thích rộng về giải thoát, nên trước phải biết rõ y 
Thánh, chỉ có mật ngữ, không có Mật tạng, tức nói 
rộng về ý mật." 

Pháp sư Đạo Tuệ ghi răng: "Trước kia Đức 
Phật mở bày Thân mật, khẩu mật. Giờ đây mở bảy 
về ý mật." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây, lại mở ra khâu 
mật." 

"Như nhà ảo thuật điều khiển người máy bằng 
gỗ" cho đến "Chư Phật, Thế tôn có tạng bí mật." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ảo thuật là kỹ 
thuật cạn thâp. Nhà ảo thuật không muôn cho mọi 
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người biết. Đức Như lai không nông cạn, vì thường 
muốn cho mọi người biết, chăng lẽ gọi là cất ư? 
Giấu ư?" 

Pháp sư Tuệ Đản nói: "Nhà ảo thuật làm chỉ cốt 
cho người thây, không cho người được. Đức Phật 
thì không như thê, Ngài thường mong cho tất cả 
chúng sinh đều chứng đắc như Như lai, chắng lẽ 
gọi là cất ư? Giấu ư?" 

"Phật khen: "Này người thiện nam! Lành thay! 
Lành thay!" cho đến "Người trí thâu rõ thì không 
gọi là Tạng." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dưới đây là các 
thí dụ: Đức Phật thành lời Ca-diếp nói. Trăng thu 
dù sáng, nhưng người có mắt mới thây. Đôi với 
người không có mắt, gọi là Tạng. Pháp Phật cũng 
như vậy, đôi với người trí thì được rõ ràng, với 
người ngu lại bị che lấp." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đức Phật nói rộng có 
mười thí dụ: Tám ví dụ trước hoàn toàn sáng rõ 
không có bí tạng. Ví dụ thứ chín, giải thích về giáo, 
nói sở dĩ trước không nói về pháp thâm mật, là vì 
chúng sinh. Ví dụ thứ mười, là nói về chúng sinh, 
nếu không học năm thời giáo này, thì không phải 
là Đức Phật bỏn xẻn đối với hữu tình. Đó là ví dụ 
thứ nhất." 

"Này người thiện nam! Vì như có người để 
dành vàng bạc” cho đến "cho nên không được, gọi 
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là Bí tạng”. 

Xét: Pháp sư Tăng lượng nói: đều làm sáng tỏ 
nghĩa Phật không có bí tạng. Này người thiện 
nam! Thí như Trưởng giả tuy có con một “Cho 
đến". Ngày đêm ân cân dạy cho con mình học về 
"Bản tự". 

XÉT: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đâu tiên Đức 
Phật nói về giáo Tiêu thừa, sau nói giáo Đại thừa. 
Vì dường như có ấn, nên dùng ví dụ để bày tỏ. 
Chúng sinh bị ràng buộc, nên nghe giáo đây đủ. Về 
lý thì thường cảm nhau. về nghĩa phải đến với 
thây, nên mới nói tất cả pháp vô thường, dẫn dắt 
sao cho chúng sinh được cảm nhập, như sắp trở về. 
Cáo nghiêng lệch của ba thừa, dụ cho dùng "Bán 
tự”. 

"Mà không dạy con mình luận Tỳ-già-la, vì nó 
còn nhỏ tuổi quá, chưa đủ sức học." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sáu hạnh của 
Đại thừa, dụ cho Mãn tự”. 

"Này người thiện nam! Dù cho trưởng giả dạy 
cho con "Bán tự" rồi" cho đến "Sao lại phải nói 
Như lai Bí tạng?" 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Nói vì không có căn 
cơ Đại thừa, nên phải cảm nhận giáo Tiểu thừa, há 
là bí mật bỏn xẻn cất giâu mà không nói ư?" 

"Phật nói: "Lành thay! Lành thay! Này người 
thiện nam!" cho đến "Gọi là Như lai thường còn 
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không thay đôi." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Hợp thí dụ, kết chỉ 
thú." 

Lại nữa, Này người thiện nam! Ví như tháng 
mùa hạ" cho đến "Nhưng Phật Như lai thật ra 
không có gì giâu giêm." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Nếu người nào 
không theo học năm thời giáo của Phật thì đầu phải 
là lỗi của Phật." 

"Bồ-tát Ca-diếp lại bạch Phật: "Nay con chắc 
chăn biết rõ Như lai Thê tôn" cho đến "Thường còn 
không có thay đôi, nghĩa này thế nào?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chứng "Bán 
tự” ở trên." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Nhận hiểu, tự bày tỏ 
bản hoài, chỉ có giáo xưa nói: "Chưa rửa sạch”, rât 
có thể làm cho nỗi hoài nghi của người không được 
dứt trừ, nay dẫn rộng kệ xưa, đề giải thích vì sao 
thực thi chỉ thú của Quyên giáo?" 

"Phật dạy: "Này người thiện nam! Như lai vì 
tật cả Thanh văn" cho đến "Vì sao lưỡi của người 
này không bị rút?" 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Xuất xứ rộng, 
nói duyên khởi của bài kệ, nhăm chỉ bày rõ tùy 
từng thời kỳ mà lập giáo khác nhau." 

"Bồ-tát Ca-diệp lại bạch Phật: "Như lời Phật 
dạy" cho đến "Mà sự đi này là đến phương nào?" 
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Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chứng minh 
không có cất chứa. Cũng muôn cho trở xuống là so 
sánh trên, để nói Nhị thừa còn không có, huống chi 
Như lai." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Kệ trước chứng minh 
Niết-bàn Hữu dư, bài kệ này chứng minh Niết-bàn 
Vô dư. Dù răng hợp dẫn một bài kệ, nhưng ý ở nửa 
bài kệ dưới." 

Dấu vết không thể tìm kiếm, nghĩa là thân trí 
đêu mất. Vì đây cũng là giáo xưa nói, nên phải 
quét. 

Ở dưới giải thích rằng: "Gần với Bô-đề, Bồ-đề 
Niết-bàn không nơi chỗn, sự dứt tình sân, nghĩa là 
khó tìm kiếm. Chỉ thú của bài kệ như thế. Ai có thể 
hiểu rõ ư?" 

"Phật dạy: "Này người thiện nam! Nói về chứa 
nhóm" cho đến "Người không ham ăn gọi là biết 
đủ." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nói hữu vi co 
của cải còn không có cât chứa, huống chỉ là vô vi 
không cân ư?" 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Chứa nhóm có hai 
thứ: Một là hữu vĩ; hai là vô vi, nghĩa là đạo chứa 
nhóm các công hạnh, chứ không phải là của báu 
thế gian. Các Thanh văn nắm lây tướng mạo, thực 
hành đạo trong tâm, không được tướng ây, nên nói 
là hữu vi. Lại, hợp với tướng để tu điều lành, thì sẽ 
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cách xa quả Phật, nghĩa là sinh tử suốt ngày. Vô VI 
là công hạnh của Như lai, nếu có khả năng cần 
nặng nương theo sáu hạnh để tu đạo, tiễn đức, thì 
vì không chấp lây tướng “Có”. "Không", nên gọi là 
vô vi. Lại nêu quên mất tướng khi hành đạo, thì sẽ 
nhận lây quả Phật mau chóng. Nói quả trong nhân, 
cũng gọi là vô vI." 

"Dâu vết khó tìm tức là gần với vô thượng" cho 
đến "Như lai đến trong rừng Ta-la, chỗ Đại Niết- 
bàn, mà nhập Niết-bàn." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "ĐI mà không có 
đến, nghĩa là dù có danh ra khỏi khô và Đức Phật 
đã lập công hạnh tích cực, nhưng vì trên lãnh vực 
này hoàn toàn không có dâu vết, nên không có đến. 
Thế nên Đức Phật đến trong rừng cây Ta-la này, 
đó là dâu vết của pháp thân. Mẫu nhiệm khó tìm 
kiếm, nhờ giải thoát hoàn toàn mà Đức Phật thị 
hiện nhập diệt." 

"Phật bảo: "Này Đại mà Ca-diếp! Nói cho đến 
"Nếu một người có đủ cả tám thứ thì rất cao siêu." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: Đáp câu hỏi 
của Bôồ-tát Ca-diếp, câu dưới đây nói răng: "Nói 
rộng cho chúng sinh nehe. Ý chỉ thường hăng mà 
Đức Phật đã nói, nay nói rộng là nghĩa rộng lớn." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Trong phẩm Danh Tự 
Công Đức chăng phải không nêu giải thích đại thể, 
không giải thích Đại nghĩa, cho nên trong đây dẫn 
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tám điều giác ngộ của bậc Đại nhân, lây sự rộng 
lớn bao dung làm nghĩa." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Ở trên nói Đại Niết-bàn 
này có công năng lập ra nghĩa Đại, không giải thích 
lý do, nay nói có công đức lớn, nên lập ra nghĩa 
đại." 

Minh Tuân nói: "Chính là nói rộng về giải 
thoát. Trong phẩm Danh Tự Công Đức trên đã nói 
lược vê giải thoát, cũng chỉ là giải thích sơ lược. 
Ngày nay, sở dĩ gọi Đại là vì muôn đức của quả 
cùng cực. Tóm tắt nêu lên ba đức để thành lập tạng 
bí mật, mà dùng công dụng của một đức giải thoát 
thích hợp với đê kinh: Niết-bàn là tên chung của sự 
“Không có trói buộc”, dùng nhiêu nghĩa để giảng 
dạy, lây giải thoát là một trong nhiêu nghĩa đó. 

Cho nên hỏi: "Thế nào đối với kinh này? Tức 
thưa hỏi tên kinh, oai lực kinh và lưu thông. Rốt 
ráo đến bờ bên kia là hỏi về giải thoát, cho nên Ở 
phẩm trước, Đức Phật đáp: "Hàng phục tất cả các 
kiết phiền não và các tánh ma, đôi với Đại Niết- 
bàn, buông bỏ thân mạng”, đã sơ lược chỉ rõ giải 
thoát. 

Nghe một câu hỏi: "Nói pháp có mây thứ?" bốn 
tướng trên đã nói rộng về cách lưu thông của phẩm 
trước. 

Từ Niết-bàn Hữu dư, Vô dư cho đến phẩm này 
sẽ nói rộng, ba đức. 
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Từ phẩm Tứ Y trở xuống là nói rộng về người 
lưu thông." 

"Đã nói Niết-bàn, nghĩa là không có các chứng 
nhọt, bướu" cho đến "Cho nên øọI1 là Đại Bát-niết- 
bàn.” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chứng ung 
nhọt dụ cho các khô. Vì không khổ, gọi là Niết- 
bàn. Nếu tự mình chữa trị chứng nhọt bướu này thì 
không gọi là đại diệt, bởi phải diệt tật cả khổ, mới 
được gọi là "Đại diệt”. Thảy đêu chữa trị, gọi là 
niêm tin. Dù ung nhọt chưa lành ngay, nhưng đã 
làm nhân đề khỏi bệnh." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ở trên giải thích về 
nghĩa "Đại", ở đây giải thích nghĩa Niết-bàn: 

Chứng nhọt, bướu tức là trói buộc. Đã không 
có nhọt bướu, tức là giải thoát. Trong đây, trước 
nói về chúng sinh năng trị, dẫn thây thuốc làm dụ. 
Dưới đây, là nêu thể, là nói rộng về giải thoát. 

"Đại Bát-niết-bàn gọi là chỗ giải thoát" cho đến 
"Vị nghĩa sâu xa này, nên gọi là Đại Niết-bàn: 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Hậu tâm Kim 
cương, phiên não dứt hết, chứng được Niết-bàn. " 

"Bồ-tát Ca-diếp lại bạch Phật răng" cho đến 
"Cho nên Niết-bàn øọI1 là không có nhọt, bướu." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Nếu theo văn 
dưới đây, thì Niết-bàn làm chỗ nhân duyên cho giải 
thoát cho tất cả chúng sinh,." 
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Chúng sinh cõi Diêm-phù-đề có hai hạng: Một 
là có đức tin; hai là không có đức tin. 

Giải thích về người có đức tin, có hai cách giải 
thích: 

1. Răng, từ khi Đức Phật ra đời, có người y theo 
giáo pháp tu hành, lập được tín căn đứng đâu, đều 
gọi là sửa mình. Lúc chưa lập thì dù có niên tin, 
cũng chưa quyết định, vì không tránh khỏi Xiến- 
đề, nên gộp thành hạng người không có niêm tin. 

2. Hạng người được gặp Phật, có thể sinh ra 
một niệm lành trở lên, cho đến đặt tín căn ở đâu, 
đêu được gọi là sửa mình. Nếu người nào không 
thê sanh một niệm lành, thì đều là không có niềm 
tin.” 

"Bồ-tát Ca- diệp bạch Phật: "Bạch Đức Thế tôn! 
Thế nảo gọi là Niễt-bàn?" 

Phật nói: "Này người thiện nam! Niết-bàn gọi 
là giải thoát." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dự Sắp nói về 
sắc và trí là giải thoát nên nêu câu hỏi này. Niết 
bàn gọi là giải thoát: Xưa nói Niễt-bàn là giải thoát 
trong ba việc này, nay chính là tên gọi đó. 

Kính Di ghi lời của Tăng Tông răng: "Đức 
Viên, thể diệu ở ngoài muôn sự trói buộc, vì thế, 
nên gọi là giải thoát. Niết-bàn là tiếng Ấn Độ, giải 
thích theo nghĩa của họ, thì có từ ngữ riêng, trong 
đây là giải thoát, tức là phiên dịch danh từ của thích 
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nghĩa. 

Theo giáo xưa nói là cô diệt giải thoát, nên gọi 
là Niễt-bàn, là vì thân trí bị trói buộc, nên lấy việc 
dứt trói buộc làm giải thoát." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây là ba cách phiên 
dịch: 

1. Ra khỏi thê. 

2. Đức Phật dùng ví dụ để làm rõ chỉ thú giải 
thoát. 

3. Làm rõ ví dụ với đối tượng ví dụ đồng, khác. 

Do xưa nói về giải thoát, thì thân, trí đều là 
"Không", mà bao gôm cả quả. Phật. Vì thê, nên 
dùng cách phiên dịch thứ nhất này để nói về từ ngữ 
chánh giải thoát." 

Bỏ-tát Ca-diệp lại bạch Phật: "Bạch Đức Thê 
tôn! Nói giải thoát" cho đến "Các Thanh văn, 
Duyên giác không thể biết được." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "hoặc hữu là 
sắc, hoặc chăng phải sắc, nghĩa là lấy không trói 
buộc làm giải thoát. Thân, trí không có sự trói 
buộc, cũng là giải thoát đã quyệt. định trước." 

Giải thoát của Nhị thừa: Phiên não phần đoạn 
đã diệt, gọi là giải thoát, còn thân trí hữu vi chẳng 
phải giải thoát. Thân trí của Như lai là vô v1, được 
øọI là giải thoát. 

Thế nào là Trụ? Nghĩa là các tướng mượn danh, 
nghĩa là được lập, gọi là Trụ. Nếu các tướng đó 
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không có sắc thì danh từ giải thoát sẽ dựa vào đâu 
mà Trụ? 

Chăng phải sắc, nghĩa là thân, trí của Thanh 
văn cũng không có kiết thô, trực tiếp là ít, nên nói 
chăng phải sắc. 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Muốn nói không có 
trói buộc, thì trước phải sửa cho đúng thể đó. Thê 
nó dù chăng phải "Không", cô "Diệt" thì quyên 
hiển, nói về then chốt là tồn tại Ở sắc mà thôi. Nay, 
nói Thanh văn chăng phải sắc, là không thê hiện 
thân trong sáu đường. 

Vì chúng sinh, nên nói chăng phải sắc, nghĩa là 
theo giáo xưa, chỉ nói là bỏ thân tận diệt, không nói 
đến ba việc. Đã không có ba việc, thì không có 
pháp thân ứng xuống, nên nói chắng phải sắc. 

Thế nào là Trụ? Mượn chấp giáo xưa không có 
sắc để hỏi. Vì muốn cho Đức Phật giải thích về 
người Nhị thừa chăng phải đều không có sắc, cho 
nên Đức Phật dùng Phì tưởng làm dụ. Vì thật sự có 
sắc nhỏ nhiệm, nên nói Nhị thừa chắng phải sắc, 
Niết-bản cũng vậy. Với sắc ứng thân Tiểu thừa, 
đúng ra lúc bây giờ không được nói." 

"Bây giờ, Bô-tát Ca-diếp lại bạch Phật răng" 
cho đên "Nghĩa giải thoát của hạnh Đại Bát-niêt- 
bàn.” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Những điều 
chúng sinh ưa thích khác nhau, khen ngợi rộng về 
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giải thoát, nói không khổ nào không hết, không có 
vui nào không đủ, xứng tình, hợp nguyện, thật là 
đây đủ!" 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Vì muốn cho đức 
không trói buộc, hiển bảy cho người chưa nghe, 
nên Bồ-tát Ca-diếp lại bạch thỉnh lần nữa, tức là 
nói rộng cho chúng sinh nghe." 

"Phật khen Bôồ-tát Ca-diệp: "Lành thay! Lành 
thay!” cho đến "Cho nên, Như lai không gọi là 
chết." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sinh, già, bệnh, 
chết, là sốc các khổ , nên nói trước. Lại, nói chết, 
nghĩa là trước nói về già chết, sau nói về bệnh 
chết." 

Minh Tuân nói: "Dưới đây sẽ nói rộng về tám 
vị đây đủ trong phẩm Danh tự Công đức. văn trước 
chỉ nói năm là không già, sáu là không chết, bỏ 
không nói bệnh và sinh. Trong đây nói lại đủ bôn 
tai hại." 

"Như lai thanh tịnh không có nhơ nhuốc" cho 
đến "Sinh ý nghĩ tham, được giải thoát thì không 
như vậy." 

Minh Tuấn nói: "Nói rộng về điều trong mát 
thứ tư. Chứng minh ung nhọt, bướu u, đầu tranh 
đêu không trong sạch, mát mẻ. Nhân việc mà tiếp 
xúc rộng, so với việc khác lớn hơn, cũng có công 
hiệu như việc này." 
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"Lại, giải thoát, gọi là yên tĩnh" cho đến "Chân 
giải thoát tức là Như lai." 

Minh Tuân nÓI: Rộng ba là yên, nếu không 
yên, thì cầu các bạn. Yên ôn vô thượng, thì không 
lo lăng, không vui mừng, không cân các bạn." 

"Lại giải thoát không có bụi nhơ" cho đến 
"Chân giải thoát tức là Như lai." 

Minh Tuân nói: "Rộng tám, nghĩa là vui sướng. 
Khô là nghĩa é ép ngặt. Nay, nói có một ép ngặt để 
chứng tỏ sự vui sướng." 

"Lại, giải thoát gọi là pháp vô động" cho đến 
"Chân giải thoát tức là Như lai." 

Minh Tuấn nói: "Rộng một, là thường. Vô 
thường thì trôi lăn không ngừng. Nay, lây sự rộng 
lớn như biến làm dụ. Phẩm trước dùng Thường đê 
giải thích Đại. Nay, ở đây dùng Đại để giải thích 
Thường, nghĩa là trải lại, cho đến trên vô thượng 
cũng giông như vậy." 

"Lại giải thoát gọi là pháp hăng" cho đến "Chân 
giải thoát tức là Như lai." 

Minh Tuân nói: "Rộng hai, nghĩa là hăng. 
Thường không dời đối, không có lay động, lây sự 
kết hợp nhất định làm nghĩa. Hăng là lây như trời 
không thay đổi làm nghĩa, cũng là lời vừa chừng 
mà thôi. Cho nên chăng nêu hư không chăng có bờ 
mé, không có dấu vết, bởi nói chết là thường như 
vậy." 
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Phẩm 7: BÓN TƯỚNG, (Phân 4) 

"Lại, giải thoát gọi là sâu xa” cho đến "Chân 
giải thoát tức là Như lai." 

Minh Tuân nói: "Phẩm trước đã nói rộng về 
tám vị trên, dưới đây, lại nêu nghĩa riêng là nghĩa 
mà người Nhị thừa không thể nhập. Đây là khen 
ngợi chưng nghĩa sâu sắc, nhiệm mâu không thể 
thây." 

"Lại, giải thoát, gọi là không có nhà cửa” cho 
đến "Chân giải thoát tức là Như lai." 

Minh Tuân nói: "Chỉ nêu xen lẫn các đức, tùy 
đối tượng ưa nhập mà giải thích." 

"Lại, giải thoát, gọi là dứt tất cả" cho đến "Pháp 
lành vô lậu, lấp bít các đường." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Dút trừ các đạo 
tà kiến." "Cái gọi là hoặc ngã, vô ngã, phi ngã, phi 
vô ngã." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: ""Ngã" là chấp 
"Thường", vô ngã là "Chấp đoạn", chăng phải ngã, 
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chăng phải vô ngã." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Ngã là chấp 
thường, vô ngã là châp đoạn. Chẳng phải ngã, 
chẳng phải vô ngã, đây là chấp thứ tư, thiêu chấp 
thứ ba. Châp thứ ba nói: "Cũng có ngã” cho Tiến 
khác với châp thứ nhât. "Cũng chăng có ngã” lại 
khác với chấp thứ hai. Nói khác nghĩa là không 
hoàn toàn giông nhau, mà là giông, đôi chút mà 
thôi. Nay, chấp thứ tư lại khác với chấp thứ ba. Nói 
"Phi ngã”, nghĩa là không đồng với lối bác bỏ 
"Ngã" của châp thứ ba. Nói "Phi vô ngã”, nghĩa là 
khác với cách bác bỏ "Vô ngã" của chấp thứ ba. 
Dù cho có lời nói này và ngay cả xem xét, cũng 
không thể khác với lôi chấp thứ ba." 

"Chỉ dứt chấp mắc, chứ không dứt "Ngã kiến 
cho đến "Chân giải thoát tức là Như lai." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Sinh tử chăng 
phải "Ngã”, mà sinh tâm ngã một cách ngang trái, 
đây là chấp mắc, cân phải dút trừ. Phật tánh là lý 
không dứt chấp này." 

"Lại, giải thích gọi là "Chăng phải không" mà 
"Không"." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: Thường, lạc, 
ngã, tịnh là một thật lại giải thoát các khô là hai 
thật, nên nói "Chắng không mà KH UHE .. 

"Chắng, không" là không có gì" cho đến "Vì 
thật sự không có giải thoát, nên nói là "Chắng, 
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không". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Giải thoát mà 
NiI- kiên Tử chấp: không có thường, lạc, ngã, tịnh 
là mến Không”. Lại, chăng phải giải thoát là "Hai 
không", gọi là không có gì: Thể là vô thường, lại 
chăng phải giải thoát là không có sở hữu." 

"Chân giải thoát thì không như vậy" cho đến 
"Mà còn không có thực chất của nước, rượu v.v... 

XÉT: Pháp sư Tăng Tông nói: "Nước, rượu, 
bình, làm ví dụ "Chắng phải không mà không”, là 
có thể không có, nước mà bình đựng chăng phải là 
không, chính là nói Niết-bàn là không, chăng có 
sinh tử mà thôi, nhưng quả thường không là bất 
không. 

"Giải thoát cũng vậy, không thê nói là sắc" cho 
đến "Ai thọ thường, lạc, ngã, tịnh này?" 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Hiện thân trong 
chỗ sáu đường, mỗi chỗ đều thấy sắc." 

"Vì nghĩa này, nên chăng thê nói là "Không 
cho đến "Như lai tức là Niễt-bàn." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Xưa nay giải 
thích: Tham là gốc kiết. Tướng là cảnh của tham. 
Tham với đối tượng tham ràng buộc ba cõi. Vì tất 
cả phiên não đều từ tham mà sinh, nên nhân quả 
của số sinh tử vô cùng. Vì dứt trừ hắn tham, nên 
thứ lớp mà diệt, tất cả đêu giải thoát. 


II 
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"Tất cả chúng sinh vì sợ phiên não sinh tử" cho 
đến "Vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trên nói rộng 
về giải thoát, để cho người quay vê. Pháp tướng có 
ba. Vì sao? Vì pháp tướng thường nhất định, mục 
đích là giác ngộ được pháp tướng đó. Người giác 
ngộ trước quy y Phật. Được giác ngộ là pháp quy 
y mâu nhiệm. Chăng phải pháp không được gọi là 
giác. Các pháp của giác nhỏ chắng phải ngã. Giả 
dùng cảnh trí dụng hợp, sinh tử được dứt trừ. Nhận 
thức được sự dung hợp đó, trở về với Tăng. Trở về 
là nói bắt đầu tu hành. Ở đây nói về tu hành sau rốt. 
Cuỗi cùng sẽ được hết khổ, gọi là giải thoát." 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật răng: "Bạch Đức 
Thế tôn" cho đến "Các Thanh văn, Duyên giác 
không thể biết được." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Pháp Niễt-bàn 
đủ có hai, hai lời nói đều tương đương. Phật, Pháp, 
Tăng đều là thường, thường tức Niết-bàn. Thường 
øọI1 là một, mà ba việc tức Niết-bàn." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Như sự khác nhau của 
ba quy y, phải biết răng, Niết-bản dường như 
không phải một thể. Vì muốn sao cho Như lai thích 
hội ba quy y, cho nên thể một mà chỉ thú khác với 
nghĩa. Vì chúng sinh sợ sinh tử, nên Phật nói ba 
danh, chứ không phải vì lý do có tự thể riêng. 

Có pháp, danh một mà nghĩa khác. Ở đây lại 
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mở rộng, giải thích về lý do được sự lập bày cuối 
cùng của ba danh, chứ không phải vì có tự thê 
riêng. 

Có khi pháp danh một mà nghĩa khác. Ở đây lại 
mở rộng, giải thích về lý do được sự lập bày cuối 
cùng của ba danh. Nói về lập bày danh nghĩa, tự 
mà ba có nhiêu đường. Chắng hạn như Phật, Pháp, 
Tăng là Thường. Danh một nghĩa là khác. Phật lây 
Giác làm nghĩa. Về danh từ "Pháp", người không 
giác biết là pháp, lây phép tắc làm nghĩa, thì không 
phải nghĩa giác. Niết-bàn gọi là giải thoát, tức là 
không có trói buộc. Niết-bàn kia tự có giải thích 
nghĩa rồi. Nay, danh từ giải thích là phiên dịch, giải 
thích nghĩa Niết-bàn kia. 

Hư không, gọi là phi thiện, nghĩa là chăng phải 
thiện, ác. Đây là chứng minh danh nghĩa đều khác 
nhau. Xưa, Như lai bảo Ba Đê", đó là chứng minh 
danh nghĩa của ba quy Về không nên là một. Y theo 
Pháp, Tăng có tự thê riêng thì nghĩa của thể đều 
khác nhau. Nay, y theo Đức Phật thì thê của Phật 
dù một, nhưng theo nghĩa là ba. Vì chăng thể lây 
thê "Một", khiến cho nghĩa không được ba. Nói là 
nghĩa có ba, vì muốn cho thê cũng riêng. 

Nói một là ba, nghĩa là tùy nơi chỗn mà lập ra 
hóa độ, nói pháp khác nhau. Ba quy y cũng giống 
như vậy." 

Bỏ-tát Ca-diếp lại bạch Phật: Như lời Thế tôn 
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đã nói" cho đến "Chân giải thoát tức là Như lai." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sinh diệt, chứa 
nhóm gọi là thân, phân biệt khô vui gọi là trí. Vì 
Niết-bàn không có việc này, nên gọi là xả. 

AI thọ yên vu1? Nghĩa là ở trên nói các thứ vuI, 
vì nói không phải thọ nhận niêm vui, nên Bô-tát 
Ca-diếp mới nêu ra câu hỏi. 

Thân được yên vuI, nghĩa là có ăn, có thân, có 
thức phân biệt, gọi là Khổ. Không có ăn. Không có 
thân, không sinh phân biệt gọi là VuI. 

Không thọ niềm vui, nghĩa là không có thọ, về 
lý thì tròn, không thể lây việc vuông đề dụ. Các dụ 
trong đây đều là phân ít." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ăn xong thì cảm thây 
buôn bực. Lúc còn ở hạnh địa ham thích năm dục, 
dụ cho cái ăn, DỊ "Hoặc" che lập"; như tâm buôn 
nôn muốn mửa" , nghĩa là tiêu biểu cho tâm đã lìa 
khổ, phát ra lời nói. Muốn dứt trừ phiền não: "Đã 
mửa ra rôi ăn lại", nghĩa là tu đạo dứt kiết, công 
sức lên cao, quả sẽ thành tựu, luỗng vào sinh tử, ví 
như ăn lại. 

Câu hỏi của đồng bạn: Như Bôồ-tát Ca-diếp đã 
thưa hỏi Phật hôm nay. 

Nếu nói khác nhau, nghĩa là Đức Như lai đã 
hiểu, giải thích rõ ràng vệ lẽ mâu nhiệm cùng cực 
của quả địa, chỉ bày rõ về giáo riêng ngày xưa. Xả 
thân, xả trí, lời nói không thật." 
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"Bô- tát Ca- diệp lại bạch Phật: "Bạch Đức Thế 
tôn! Bất sinh, bất diệt" cho đến "Tánh Như lai 
nghĩa là giải thoát." 

Xét: Pháp sư Tuệ Lãng nói: "Nhân giải thích về 
giải thoát, Bồ-tát Ca-diệp mới nêu câu hỏi này, cố 
ý dùng làm câu hỏi nhằm thỉnh Phật giải thích lại." 

Phật bảo Bỏ-tát Ca- diệp: Này Thiện nam! 
"Việc ây không đúng" cho đến "Không thể dùng ví 
dụ cho tiếng hót của chim quạ, chim khách." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Lẫy quạ dụ cho 
chìm, dùng tiếng dụ cho tiếng, lây khắp đồng VỚI 
chìm. Không thê so sánh nhau, lây một phân, có 
thể dụ cho tiếng nói của Phật." 

"Bấy giò, Đức Phật khen Bồ-tát Ca-diệp: 
"Lành thay! Lành thay!" cho đến "Biết các pháp 
tánh cũng giông như vậy." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì nhần duyên 
ây, nghĩa là nhân duyên của phân ít. Không øì sánh 
băng, nghĩa là chăng phải dụ khắp làm dụ, là phần 
ít." 

"Bồ-tát Ca-diếp lại bạch Phật: "V1 sao Đức 
Như lai lại nói "Vì thành tựu tròn đây Vô lượng 
công đức như vậy, nên gọi là Đại Bát-Niễt-bàn." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Phàm, Thánh 
không thể dụ lẫn nhau. Nêu lây một phân ít thì 
được mượn phàm để nói về Thánh. Dù không đây 
đủ, nghĩa là về tội nghịch có hai thứ: Một là chỉ vì 
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tâm nặng, làm không đây đủ; hai là vì tâm nặng, 
công việc nặng nhọc, làm được đây đủ." 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật rằng: Bạch Đức Thê 
tôn" cho đên "Phải nên che chở, giữ gìn chánh pháp 
như vậy." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Bồ-tát Ca-diếp tiếp 
nhận chỉ thú, Đức Phật khen ngợi. 


-oQO- 


ĐẠI BÁT-NIÉT-BÀN KINH TẬP GIẢI 
QUYÊN 15 


Phẩm 8: BÓN Y (Phân 1) 

Giải thích: Dùng bốn quả suy nghĩ về Bô-tát. 
Cải thích ba thừa mười Địa. 

Xuất xứ kinh Cù-sư-la, giải thích việc ma biến 
thành Phật. 

Việc ba mươi năm trước trong hơn tám mươi 
năm của chánh pháp Giải thích vê người của bôn 
Y tu nhân lâu xa. 

Nói gần về tướng tin, không tin. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Phẩm này đáp, 
làm thế nào được câu hỏi lớn? Rộng là trên y kinh 
lưu thông. Bốn tướng nói về đức ây. Bốn tướng này 
phát ra chỗ ở của người kia. 

Nhân nói về người lưu thông: Đức Như lai giải 
thoát, lý sự nhiệm mâu sâu xa, e răng tương lai về 
sau sẽ không có người nào mở mang truyên bá 
rộng rãi! Và đối với nhân quả thường trụ, sẽ không 
tin. Nếu không tin quả thì sẽ không gieo nhân, dù 
nói là vô ích. 
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Y theo nên trước giải thích về lưu thông. Đại 
khái chia làm tám đoạn: 

1. Căn cứ ở địa Bồ-tát, phối hợp tướng của bốn 
VỊ. 

2. Chỉ rõ phải là tướng của bốn Y. 

Pháp sư Tăng Tông, Bảo Lượng nói: "Nói về 
phương pháp hàng phục ma.” 

3. Thời gian và nơi chốn xuất phát lưu thông: 
Pháp sư Trí Tú nói: "Nói rộng về công đức hóa độ 
của bốn người hạng nương tựa. 

4. Giải thích về thầy và đệ tử của bỗn người tu 
nhân xa, gân. 

5, Nói về việc không tin vào sự saI lầm của bốn 
Y, đức của người tin.” 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Kinh khuyên Tìn." 

6. Nói răng nên kính nặng thây. 

7. Nêu lên lợi ích của bốn hạng người nương 
tựa, đó là y kinh tu hành, dứt tám thứ bất tịnh, dù 
răng bên trong phạm giới, nhưng không mất ruộng 
phước." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Phân biệt với ruộng 
phước." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Nói rộng về tướng 
ruộng phước." 

Š. Hội thông tông chỉ để nói về "Nhân", khả 
năng biết pháp người, tức là pháp không trái VỚI 
thuyết xưa." 
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"Đức Phật lại bảo Bồ-tát Ca-diệp: Này người 
thiện nam!" cho đến "Làm lợi ích an vui và chỗ tựa 
cho trời, người, thế gian." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: Pháp chung của 
đời mạt, chăng phải địa Thanh văn mà vì phối hợp 
với Bồ-tát, chỉ do pháp phục xuất gia của người 
Thanh văn, bởi thân họ trang nghiêm ngay ngăn, 
nên được phôi hợp với Bô-tát, nghĩa ở đây tự ngay 
thăng. Dù răng theo dòng tục, dâu vết tối tăm, 
nhưng vẫn trong trăng, không có ô nhiễm, chất 
lượng đông với La-hán. Dưới đây là đoạn thứ nhất 
trong tám đoạn, phối hợp nhăm làm sáng tỏ tướng 
của bốn người: 

Dựa vào kiên đề và tư duy cối Dục mà Thanh 
văn dứt bỏ để phôi hợp với công hạnh dứt trừ phiên 
não ba cõi của Bô-tát, đầu cuôi là hai người. Dựa 
vào Thanh văn vì tư duy ba cõi để phối hợp với đối 
tượng đoạn dứt của Bô-tát, nghĩa là tập đâu cuôi 
thành hai người, hợp thành bốn người." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Người hộ trì chánh 
pháp, có nhiệm vụ không để cho tà xâm lân, phá 
hoại. Kiến lập, là giúp cho chánh pháp không suy 
đôi. Nhớ nghĩ là còn mà không quên." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Trong đoạn thứ nhất này 
có ba chương. 

Chương thứ nhất này, nêu chung về số, khen 
ngợi đức." 
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"Bốn người là: Người thứ nhất, bậc xuất thế, 
còn tánh phiên não." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: Trong địa Thanh 
văn, bắt đâu từ nội phảm phu, sau cùng là A-la- 
hán. Trong giai vị Bô-tát, băt đầu là Trụ tiên, thời 
kỳ cuôi cùng là Thập địa, lây tương tự phân ít để 
phối hợp xét định với nhau. Đó là từ bốn ý chỉ, đến 
pháp Thế đệ nhất, định trụ ở ba mươi tâm trước, 
đều là đạo chiết phục, chưa được vô lậu chân thật." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Bắt đầu được giả gọi 
"Pháp không", chế phục chấp nặng kiến đề." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây là chương hai, 
nêu ra số lượng đặt ở địa vị. Theo kinh Đoạn Kiết 
chép: "Được chúng sinh "Không", đến phẩm thứ 
bảy sẽ nói: "Tâm trở lên, tín đứng hàng đầu năm 
căn được lập, chưa nhập vô lậu chân thật, như các 
Thanh văn bắt đầu ở pháp Noãn, sau cùng là pháp 
Thê đệ nhất. " 

"Người Tu-đảà-hoàn, Tư-đà-hàm là bậc thứ 
hai." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Thanh văn thì 
kiến đề là thô, tư duy là tế. Bô-tát cho ba cõi là thô, 
“Tập khí" là tế. Nay, tâm sau cùng của sáu trụ, dứt 
hết kiết của ba cõi, như Tu-đà-hoàn, dứt hết 
"Hoặc" của kiến đề. Bảy trụ bắt đầu xâm lân tập 
khí, như Tư-đà-hàm tư duy kiết." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Từ Sơ địa đến Lục 
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địa, nếu một mảy may "Hoặc" chưa hết về sau, thì 
sẽ như Tu-đà-hoàn dứt hết "Hoặc" của kiến đề. Tư- 
đà-hàm dứt hết sáu phẩm kiết của tư duy cõi Dục, 
chứng quả hạnh hướng, chỉ cân một máy may 
"Hoặc" của cõi Dục chưa hết, thì vẫn còn gọi là 
Tư-đà-hàm, vì chưa lia cõi Dục." 

"Người thứ ba là bậc A-na-hàm.” 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Hoặc" cõi Dục 
hết, xâm lần tư duy của hai cõi trên, không còn thọ 
sinh ở cõi dưới: Nói Bát địa trở lên, dứt ngoài ba 
cõi hoặc thô, hoặc tế, không còn thọ sinh trong ba 
cõi nữa, trong khi Thất địa thì không như vậy. 

Chấp nhận thân hữu lậu ở cõi Dục, trở thành 
Thất địa cuối cùng không được, vẫn tiên đến Bát 
địa, không theo đuôi hữu lậu nữa, về danh thì 
không sáng tỏ. Nói về thế của nghĩa này, lẽ ra 
thông qua Thập địa, đề phối hợp với người thứ tư." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Lục địa đây đủ, về 
sau lại tiễn tới đích cuôi cùng của đối tượng dứt ư? 
Cửu địa đã dứt trần của sắc tâm, chướng thô đã hết, 
vì không còn thọ sinh trong ba cõi nữa, nên lây để 
so sánh với người ở quả thứ ba." 

"Người thứ tư là bậc A-la-hán” 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Kinh chép: "Bồ- 
tát Thập địa phải biết, như Đức Phật có voi đầu 
đàn, trông hình dáng giông như Đức Phật, cho nên 
trước kia, Bồ-tát Ca-diếp đã hỏi: "Thật ra không 
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phải sánh ngang băng với La-hán ư?" Về sự thì nên 
thí dụ. La-hán, Thanh văn, về địa vị đã gần với 
Phật, dùng công dụng của trí Thanh văn đề nói về 
hình dáng vượt hơn, sánh ngang băng với Phật, La- 
hán... .. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "La-hán đã dút hết kiết 
sử ba cõi, mà tập khí chưa dứt trừ, để so sánh với 
Bỏ- tát Thập địa đã dứt hết chướng thô của sắc tâm, 
mà gốc tập khởi của sắc, tâm vẫn chưa dứt, để làm 
việc so sánh." 

Pháp sư Trí Tú nói: "La-hán là địa vị cùng cực 
của bốn quả. Thập địa là địa vị cùng cực của muôn 
hạnh, về nghĩa là đông." 

"Bốn người này hiện ra đời" cho đến "Đem lại 
nguôn an vui cho trời, người, chỗ nương tựa cho 
thê gian." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây là chương 
ba, nói rộng về đức vị." 

"Thế nào là có tánh phiên não?" cho đến "Đó 
gọi là phàm phu, chăng phải người thứ tám (Đức 
Phật). " 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Ở trên hợp lại thì 
thành bốn, chia ra thì thành tám. Đây là vì Thanh 
văn và Bô-tát, đều có "Hướng" ây, tức là thành 
tám. Giống như tâm thứ mười sảu, kết thành Sơ 
quả. Tâm thứ mười lăm trở lại là gân hướng, năm 
phương tiện là hướng xa. La-hán lây ba cõi diệt hết 
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làm quả. Đạo vô ngại trở lên là "Hướng". Hướng 
của quả trung gian vì ý chỉ suy nghĩ, cho nên thứ 
tám danh đồng, cao, thấp là khác. Vì e răng con 
người hiểu lầm, nên lại phân biệt là danh tự của địa 
vị Trụ tiên. Thứ nhất từ "Chưa được giả gọi là 
"Pháp không", gần với người bỗn niệm xứ, gọi là 
Địa Càn Tuệ. 

Thứ hai từ "Được bốn niệm xứ trở lên, cho đến 
pháp Thế đệ nhất, tín căn được lập, gọi là Tảnh địa. 
Thứ ba, từ "Đăng tâm khổ nhẫn" trở lên, cho đến 
"Chưa được quả Tu-đà-hoàn trở xuông, gọi là Bát 
nhẫn địa, thứ tư, dứt hết "Hoặc" Kiến đề, được ØỌI 
là kiên địa. Thứ năm, được quả Tư-đà-hàm, gọi là 
Bạc địa. Thứ sáu, được quả A-na-hàm, gọi là địa 
Ly dục. Thứ bảy, là quả A-la-hán, gọi là địa Dĩ 
biện. Thứ tám, là Bích-chi-phật. Thứ chín, là địa 
Bồ-tát, thứ mười là Phật địa. 

Trên đây, là sô thứ nhất, đến Bát nhẫn địa là địa 
vị Thánh. Nay nói "Không phải là người thứ tám 
này" là địa phàm phu tánh, là y ban đâu. Sở dĩ cân 
làm pháp tính toán phân biệt này là vì Thập địa 
trong giáo Tiểu thừa xưa có hai thứ khác nhau là 
nhân, quả. Từ tánh cho đến địa Bát nhẫn đều là Tu- 
đà-hoàn hướng. Nay, Thập địa Đại thừa khác ở chỗ 
không có nhân, quả, mà vì Tánh địa lúc làm người 
Y đầu tiên, e con người vẫn còn mang ý niệm xưa 
nói là Tu-đà-hoàn Hướng không còn là người 
nương tựa ban đầu. Vì muốn chỉ địa định tánh, nên 
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phân biệt ngoài địa Bát nhẫn." 

Hạng người thứ tám không gọi phàm phu, mà 
ĐỌI Bồ-tát, không gọi là Phật. 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Tên gọi người thứ 
tám lại lạm quá Phật. Từ sô dưới Đức Phật đến địa 
này là thứ tám. Từ số trên địa này đến Phật, cũng 
là thứ tám. Nay, dùng tên Bô-tát để gọi, rõ ràng 
Đức Phật chắng phải thứ tám." 

"Hạng người thứ hai, gọi Tu-đà-hoàn" cho đến 
"Gọi là Bô-tát đã được thọ ký." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Bồ-tát có ba 
giai VỊ: Sơ địa được vô lậu là giaI vị của tâm. Bát 
địa vô lậu là giai vị của thân. Địa thứ mười là giải 
VỊ Pháp vương. Nói về giai vị thứ hai này dựa vào 
hai vị chưa được Bát địa trở lên." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Chê Thập địa thành ba 
Trụ xứ. Ba Trụ xứ là sáu địa trở xuông, chưa ra 
khỏi một trú xứ của cõi uế trong ba cõi. Thất địa là 
trung gian giữa hai nước, chắng phải tịnh, chắng 
phải uê, làm một trú xứ. Bát địa trở lên, tướng, tâm 
đêu dứt hết, gọi là nước tịnh, thành một trú xứ. 
Người thứ hai này vì chưa được trú xứ của Thất địa 
trở lên." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Sở dĩ phải phân biệt 
danh, là vì giai vị Thánh có ba, mà người này là 
thứ hai trong bốn, e răng lạm quá giai vị thứ hai 
trong các gia1 vị Thánh, nên phải phân biệt. Người 
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thứ ba, tức là thứ hai của Thánh, tức là thứ ba trong 
bốn." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Y theo người Y thứ 
hai, hướng về người Y thứ ba làm thứ hai, mà 
người thứ tư làm người thứ ba. Dù răng chưa được 
g1a1 vị này, nhưng đã được thọ ký, tiễn đến Thánh 
vô lậu." 

Hạng người thứ ba gọi là bậc A-na-hàm” cho 
đến "Đó gọi là hạng người thứ ba." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Khách trần, 
nghĩa là lây "Hoặc” ngoài của ba cõi làm cựu, 
"Hoặc" trong của ba cõi làm khách, dùng căn bản 
làm nghĩa, như ví dụ đèn tàn mà phẩm trước đã nói. 
Về sau, nói về nghĩa Bất Hoàn." 

"Hạng người thứ tư, gọi là bậc A-la-hán” cho 
đến "Gọi là bậc tôn quý trong loài người, làm chỗ 
quy Y.. 

Xét: Pháp sư Tuệ Lãng nói: "Chỉ nêu lược ba 
đức, để giải thích La-hán. Dứt các phiền não, giải 
thích sát tặc. Được lợi ích mình, là giải thích ứng 
cúng. Việc làm đã xong, là giải thích vô sinh, như 
đã giải thích trong phẩm Tựa." 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật răng: "Bạch Đức 
Thế tôn" cho đến "Cũng không có ý niệm kính mến 
để con nương tựa." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Người chấp vô 
thường, thì sẽ sợ thuyết Thường. Như người đáng 
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sợ là bốn Y xuất hiện biến hóa, cho nên thành ma." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thuyết thứ hai nói 
tướng của người phải nương tựa, thường nói nương 
tựa pháp, không nương tựa người. Nay, bỏ pháp, 
nương tựa người, thì đạo ma sẽ làm loạn "Chân". 
Vì vậy, nên dưới đây, sẽ dân thành kinh để chứng 
minh răng, ma đã gây rôi hay chưa? Nêu nương tựa 
pháp thì không cân nương tựa người." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Sắp nói về đời ác, do 
bọn ma gây xáo trộn, nhằm phá hoại chánh pháp, 
nên phải nhờ bốn Y vận dụng các phương pháp để 
hàng phục chúng, trước là giả nói lời lẽ nương tựa.” 

Y theo văn hàng ma thì có năm lượt: 

1. Dẫn kinh Cù-sư-la đề thưa hỏi. 

2. Dùng ví dụ để nói Thanh văn phải nương tựa 
Bồ-tát. 

3. Nói Bô-tát nhờ oai lực của kinh, nên giải 
thích việc hàng ma. 

4. Nói về ma ở trong tâm của người Nhị thừa 
không chút sợ hãi, chỉ với năng lực của người bốn 
Y mới hàng được chúng mà thôi." 

5. Nói người Thanh văn cảm thấy sợ hãi đôi với 
ma bên ngoài. Đây là thứ nhất, dẫn kinh để thưa 
hỏi, chăng răng Cù-sư-la là người đã chứng quả 
Tu-đà-hoàn mà còn chưa khỏi bị ma phá hoại, 
huỗng chì người khác? Dưới đây sẽ dùng vật ngậm 
quý giá, được giữ gìn vững chắc để dụ cho Tu-đà- 
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hoàn, sẽ không bị bọn ma gây rôi loạn, vì một khi 
ở trong hình dáng, chắng thê không mê hoặc mà 
thôi!" 

"Phật dạy: "Này, Ca-diếp! Đối với lời Như lai 
đã nói" cho đến "Được như vậy, mới có hiệu quả 
vên vui lâu đài." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Đây là nói thường 
có chân, ngụy, chắng thể không tin." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dựa vào kinh pháp 
đề xét sự thật, sẽ nhận biết ngay điều thiện, ác do 
người nói." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Kế là, nói thế gian phải 
nương tựa bốn người này để thọ nhận phương pháp 
hàng phục ma. Bồ-tát Ca-diếp lần lượt nêu ra hai 
câu hỏi cho là ma có thể hiện hình tượng Phật giả 
và chân, nhờ đâu mà phân biệt được?” 

Nay, trong lượt đáp này có hai ý, đây là ý thứ 
nhật. Vả lại, một khi đã thừa nhận, là đã làm cho 
chúng ta phân biệt được thiện, ác." 

"Này người thiện nam! Ví như con chó vụng 
trộm, ban đêm lén vào nhà người” cho đến "Như 
con chó ăn vụng sợ bỏ đi luôn, không quay lại 
nữa." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Ma dụ cho con 
chó. Thông thường, con chó định đi ăn vụng, nó 
phải ngóng xem phía ngoài nhà không có người 
canh giữ, bên trong thì tối đen, nhờ vậy, nó mới lẻn 
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vào được. Ma cũng giống như vậy. Bên ngoàải 
không có bạn lành tri thức, bên trong bị vô minh 
che lâp tâm, là cơ hội để cho ma làm loạn. Văn tuệ 
quá thấp kém, dụ cho tôi tớ để sai bảo trong việc 
gạn hỏi, nói, nhằm kiểm chứng giả ma, thật, bằng 
cách dùng năng lực của năm trói buộc, ma sẽ bỏ đi 
ngay!" 

Pháp sư Trí Tú nói: "Khuyên người tu hành hãy 
dùng lý để thường xem xét ma, chính là phương 
pháp xét ma. 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật: "Bạch Đức Thế 
tôn!" cho đến "Lời nói của bốn hạng người trên 
đây, chưa hắn đáng tin." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Đại ý câu hỏi 
này nói bốn Y không có lợi ích. Vì sao? Vì nếu nói 
răng, có khả năng hàng phục ma, thì sẽ không cần 
bốn Y. Nếu không thể khuất phục ma thì thân hình, 
dáng dấp sẽ lẫn lộn nhau, làm sao tìm xét được?" 

Pháp sư Trí Tú nói: "Đây là câu hỏi của lượt 
thứ hai." 

"Phật dạy Ca-diếp: Này người thiện nam! Như 
Như lai đã nói, cũng giống như thế, chăng phải, 
không như thê." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ý Đáp răng: 
Nếu là bậc Bô-tát thì chắng phải không đúng, Như 
lai vì các Thanh văn nên nói hàng phục ma, bởi 
người Thanh văn chưa học tập Đại thừa, nên phải 
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nương Bồ-tát. Vì nương vào Bốn Y, nên được 
phương pháp hàng phục ma." 

"Pháp sư Trí Tú nói: "Đáp có hai, đây là J thứ 
nhất. Vả lại, hễ đã thừa nhận xác minh là có khả 
năng hàng phục ma, thì thật sẽ gần Niết-bàn. " 

"Này người thiện nam! Như lai vì các Thanh 
văn, người có nhục nhãn” cho đến "Phật thừa này 
là trên hết và hơn tất cả." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Lý thường ở 
ngoải sinh tử, mà Thiên nhãn vốn được bi kiến che 
lập bên ngoài làm công dụng. Nếu là người không 
thê biết thì không băng nhục nhãn vì nhục nhãn 
biết được. 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Nếu chắc chăn có khả 
năng hàng phục ma, thì không cân bốn Y. Như lai 
nói cho các Thanh văn." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây là đáp câu hỏi, 
có ba lượt, đây là thứ nhất, nói về người nên học 
phương pháp hàng phục ma chỉ là Thanh văn, chứ 
không phải đều là những người không can dự Phật 
pháp, nên phải có bốn Y." 

"Này người thiện nam! Ví như người lực sĩ 
mạnh khỏe với uy lực mạnh mẽ, khuyên bảo những 
người nhút nhát hãy theo mình." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Người có bốn 
thệ nguyện rộng lớn, dụ cho lực sĩ. Sợ sinh tử, dụ 
cho yếu hèẻn." 
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Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây có hai thí 
dụ: Một là trước nói Đức Phật lúc còn ở đời, đã dạy 
cho các Thanh văn phương pháp hàng phục ma. 
Dũng: Phật có mười Lực, bôn vô úy. Nhút nhát 
khiếp sợ là Thanh văn." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Lượt thứ hai trong lời đáp 
nảy, nêu bốn thí dụ, đây là ví dụ thứ nhất." 

"Người mạnh mẽ kia thường khuyên bảo kẻ 
nhút nhát" cho đến "Kẻ hèn nhát giả làm lực sĩ, 
mang cung tên, đao kiêm đến dọa nạt, hò hét." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ví dụ ba tu để 
ngăn dứt điêu xâu ác." 

Pháp sư Tuệ Lãng nói: "Văn tuệ trong ba tuệ 
như cung, tư tuệ như tên, Tu tuệ như kiếm báu..." 

"Đức Phật lại bảo: "khi chiến đấu, v.v..." cho 
đến "Phải tỏ ra dạn dĩ, mạnh mẽ đừng khiếp sợ." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Lặn lội qua chỗ 
hiểm nguy sinh tử, như dẫm lên , gươm đao, phải 
ngắm xem trời, người. Kẻ cảm thây yêu hèn, nghĩa 
là các hoặc sinh tử không có gôc rê, dụ cho sự yêu 
hèn kia. Xuất phát từ lý sinh ra hiểu biết. Có rễ khó 
nhúc nhích, nghiêng động, tự dụ cho dũng cảm, 
mạnh khỏe." 

"Đôi khi kẻ dỗi trá ấy thấy ngươi không có vẻ 
sợ hãi" cho đến "Không lâu sẽ tự rút lui, không 
dám khuấy phá, như con chó ăn vụng kia." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ma, như chó ăn 
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vụng, dù cho lừa dối làm dáng vẻ như Phật, trong 
đó không có phương pháp. Nếu thấy Thanh văn 
không có sợ hãi thì chúng không thể khuấy rỗi." 

"Này người thiện nam! Cũng như thế, Như lai 
đã bảo hàng Thanh văn" cho đến "Ma kia sẽ lo 
buôn mà bỏ đi." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Hợp thí dụ." 

"Này người thiện nam! Như dũng sĩ kia không 
bắt chước ai" cho đến "Dù có vô số loài ma muôn 
đến khuây phá, cũng không hê sợ hãi." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Người học Đại 
thừa có hai việc, không cân nương theo người: Một 
là do chứa đức sâu dày; hai là do oal lực kinh Đại 
thừa, tự mình có khả năng hàng phục ma, đây là 
bậc nhất, nói lên công hạnh của Bồ-tát, cho nên 
không sợ hãi." 

"Này người thiện nam! Ví như người được 
thuốc A-già-đà" cho đến "Cũng có khả năng hàng 
phục ma, không cho nó sanh khởi lại nữa." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Lượt thứ hai, 
dụ cho oal lực kinh." 

"Lại nữa, Này người thiện nam! Ví như loài 
rồng dữ cho đến nhìn bằng mắt, hoặc hà hơi độc." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ở trên đã nói: 
"Người học Đại thừa có khả năng làm cho việc ma 
không khởi, mà Đức Phật ở dưới cây đạo, không 
có việc ma. Lời nói này dường như giả dối. Cho 
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nên dùng ví dụ này để nói lên Bồ-tát dùng oai lực 
hàng phục ma, thu nhiếp được Thanh văn, loại bỏ 
cả nỗi ngờ vực Tây. Rồng dụ cho ma.' 

"Cho nên tất cả Sư tử, CỌP, sÓI" cho đến "Hoặc 
chạm trúng thân nó, đều sẽ bị mất mạng." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dụ cho Nhị 
thừa, người có thân chú thiện. Xét: Pháp sư Bảo 
Lượng nói: Dụ cho bốn y, vì nhờ năng lực của 
chú.” 

Xét: Pháp sư Tuệ Lãng nói: "Dụ cho năng lực 
kinh." 

"Có khả năng điều phục các loài rồng dữ" cho 
đến "Dùng làm con vật để cỡi." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Chính là nói về 
Bốn Y. Nhờ oai lực kinh, nên chắng những có khả 
năng hàng phục ma, mà còn thu nhiếp được người 
Nhị thừa." 

"Thanh văn, Duyên giác cũng giống như vậy" 
cho đến "Không sinh tâm sợ hãi, vẫn thực hành 
nghiệp ma." 

_ Xét: Pháp sư Tuệ Lãng nói: "Hâu hết các thú 
đêu sợ rông, rông không hê sợ loài thú nào cả." 

Người học Đại thừa cũng giống nhự vậy” cho 
đến "Vì nói rộng các môn pháp mâu." 

Xét: Pháp sư Tuệ Lãng nói: "Như thân chú kia, 
sở dĩ hàng phục được rông dữ, là vì đã điều phục 
được các thú." 
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"Các Thanh văn, Duyên giác đã điêu phục được 
ma rôi" cho đến "Chớ làm chướng ngại chánh pháp 
Đại thừa." 

Xét: Pháp sư Tuệ Lãng nói: "Như các thú kia 
vì thấy rồng đã bị hàng phục, nên cũng chịu điều 
phục." 

"Này người thiện nam! Các Thanh văn, Duyên 
giác" cho đến "Trăm, ngàn ức kiếp sau, sẽ không 
bị rơi vào đường ác." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Đây là lượt đáp thứ 
ba, kết thúc chỉ thú trên. Nói lý do Thanh văn phải 
nương vào kinh Đại thừa, học Đại thừa, thật đảng 
tôn quý!" 

"Bấy giờ, Phật bảo Bôồ-tát Ca-diếp" cho đến 
"Kinh điển mâu nhiệm Đại Niết-bàn này." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là đoạn ba, 
nói về thời gian và nơi chốn lưu thông. Sau Như 
lai Niễt-bàn, tức là thời ø1an, sẽ có người chê bai, 
tức là nơi chôn." 

"Bồ-tát Ca-diếp lại bạch Phật răng" cho đến 
"Sẽ cứu vớt được sự chê bai chánh pháp ấy 
chăng?" 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Câu hỏi có hai ý: Một 
là thời gian lâu sau khi Như lai nhập Niếễt-bàn, sẽ 
có người chê bai? là hỏi: "Những người nào có khả 
năng làm người cứu giúp muốn chỉ rõ bốn Y." 

"Phật dạy: "Này người thiện nam!" cho đến 
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"Rồi sau đó sẽ ân vào trong đất." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Lưu hành thì 
hiển, không lưu hành là ân, chứ chăng phải đều 
mật." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Sau khi Phật diệt độ, 
chánh pháp có năm trăm năm, Tượng pháp cũng 
năm trăm năm. Nay, nói bốn mươi năm, là y cứ sau 
khi Đức Phật mới nhập Niết-bàn trong chánh 
pháp. ' 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đức Phật ở đời nói 
pháp trong năm mươi năm. Nêu người đồng năm 
với Đức Phật đã qua, người ây có thọ lãnh đạo ở 
giữa năm, thi dù Đức Phật nhập Niết-bàn, nhưng 
với sỐ người cùng một điểm này có thể vì truyền 
bá, đúng ra sẽ được bốn mươi năm. Số chung này 
lại bỏ. VỀ sau này, giáo lý chánh pháp dẫn đến 
nhiêu sai sót và suy đôi!" 

"Này người thiện nam! Ví như có người có nâu 
gạo thơm, mía, đường” cho đến "Người nơi đó đều 
cho các thực phẩm ấy là ngon nhất!" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ví dụ người 
thực hành kinh. 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Người này cố chấp 
truyện bá rộng rãi, cuôi cùng họ sẽ không nhập 
vào. 

"Đó là những người phước mỏng, sẽ thọ nghiệp 
báo" cho đến "Như người phước đức kia chỉ thọ 
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hưởng những thực phẩm quý: Cơm ngon, mía, 
đường, sữa, trọn đời không nghe nói cơm hầm đây 
bông cỏ." 

Xét: Pháp sư Tuệ Lãng nói: "Nêu hai ví dụ đề 
hợp với nơi có lưu hành, không lưu hành chánh 
pháp. ' 

"Này người thiện nam! Ví như có vị Vua ở 
trong núi sâu hiểm trở" cho đến "Vì sợ khan hiếm, 
nên không dám ăn, chỉ dùng toàn rau cỏ." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "BỊ phiên não 
trói buộc nhiêu, tâm Đại thừa yếu ớt, dụ cho tai nạn 
nguy hiểm, vì từ bi đã ít, nên không thể truyền bá 
rộng chánh pháp, dụ cho tiết kiệm thực phẩm ngon, 
sợ hết, nên không ăn, chỉ nói Tiểu thừa, của tiên 
ngày càng ít, dụ cho chỉ ăn rau cỏ." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Núi sâu, tai nạn hiểm 
trở, dụ cho con đường lưu thông rộng rãi, chứ 
chẳng phải không có con đường, vì đường núi gập 
chênh khó vào. Cũng như chăng phải không có 
kinh điển Đại thừa, bí mậi mà không truyên bá, dụ 
cho tham tiếc không ăn." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Hóa chủ Tiêu thừa, 
dụ cho vị vua kia ngu si, chướng nặng, dụ cho núi 
sâu hang thắm. Dù có kinh điển Đại thừa, với ý vị 
sâu kín u huyện, không phải pháp mà mình hiểu 
nổi, dụ cho khó được. Lại sợ răng phi lý, dụ cho 
nỗi sợ hãi sẽ hết." 
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"Vua nước láng giềng nghe biết, vừa xót 
thương, vừa cười” cho đến "Nhà vua nhận được 
tặng phẩm với hương vị ít có này." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Viết chép rộng, 
kinh điển Đại thừa, truyền bá xứ kia, cùng một lúc 
từ giáo hóa, ví dụ dân chúng cả nước đều được ăn 
chung." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Bô-tát bôn Y đến chỗ 
chúng sinh được cảm hóa kia, dụ cho xót thương. 
Đích thân tự truyền bá chánh pháp một cách sâu 
rộng, dụ như xe chuyên chở." 

"Này người thiện nam! Bốn bự người Y chỉ 
trên đây cũng vậy" cho đến "Vì nhờ năng lực vua 
mà được thưởng thức các món ăn ngon lạ Ít có." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Hợp thí dụ, nói 
về hướng, nghĩa là Tiểu thừa. Vua ở núi sâu, nghĩa 
là thọ lãnh sự giáo hóa của bốn bậc y chỉ, cũng sẽ 
thành Bô-tát, vẫn còn nói rộng. 

Xưa, vì Tiểu thừa không băng lòng ở chung với 
những người thọ trì, chỉ vì tiếng tăm, lợi dưỡng. 
Dưới đây, nêu ra năm trường hợp: 

1. Vì lợi dưỡng. 

2. Vì khen ngợi. 

3. Vì hiểu pháp, tức là muốn hơn người. 

4. Làm Y chỉ, phải là cần người quy y, nương 
tựa. 

5. Vị mua bán. Ngoài kinh ra, còn phải mở rộng 
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tất cả, rồi sau đó mới thí cho, đều là nhân duyên 
che lâp chánh pháp, chính mình không phải bỗn Y 
chỉ, thì làm sao có khả năng giáo hóa mọi người? 

"Lại, Này người thiện nam! Kinh Đại Niết-bàn 
này" cho đến "Vì nghĩa lý sâu xa của kinh điển Đại 
thừa này." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Hễ chỗ nảo kinh 
này được truyện bá thì phải biết răng đất ở nơi đó 
là đất quý như Km cương, con người ở chỗ đó thật 
đáng tôn nặng. Nêu không như vậy, thì dùng pháp 
năm ấm, như đất, người là giả danh đối với pháp, 
nhờ pháp này mà thành người, người và pháp đêu 
là kim cương.” 

"Bồ-tát Ca- diệp bạch Phật rằng: "Bạch Đức 
Thế tôn!" cho đến "Vậy không biết bao giờ kinh 
này sẽ lại xuất hiện?" 

XÉT: Pháp sư Tăng Lượng nói: Đây là đoạn thứ 
tư, nói VỀ bốn y gIeO trông nhân xa, gần. Xa là thây, 
sân là đệ tử, nhăm chỉ bày công đức cạn, sâu và 
khuyên người tu tập." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Trước lây sự gian nan 
hiểm trở trong núi sâu làm dụ, đủ biết răng ngày 
ĐIỜ, nơI chôn của việc truyền bá đêu khó khăn, tự 
chăng có cội đức sâu dày, thì đâu thê giảng nói giáo 
hóa? 

Nay, giải thích về thầy bốn Y chỉ từ xa, gần của 
tu đức." 
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Phật dạy: "Này người thiện nam! Nếu chánh 
pháp của Như lai" cho đến "Rưới trận mưa pháp 
lớn xuống cõi Diêm-phù-đề." 

XÉT: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Chân lý của chánh 
pháp vô cùng trong sáng, đầu có hưng thịnh, đâu 
có ân mất, hễ được truyền bá thì hưng thịnh, không 
lưu hành thì suy vi mà thôi!" 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Trước nêu bôn mươi 
năm là Chánh pháp. Bôn mươi năm đầu trong năm 
trăm năm, đã qua một lần truyền bá, nay nói chánh 
pháp sắp cuối cùng là hơn tám mươi năm. Bốn 
mươi năm chánh pháp này sắp hết, lại một phen 
hưng thịnh. 

Nếu hai thời kỳ đã qua, pháp ác thêm lớn, thì 
chăng phải là vì đạo không truyền thừa, chăng phải 
nhân thì không øieo trông, mà muốn cho chúng 
đương thời mên đạo tu nhân." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Bốn mươi năm sau 
khi Phật nhập Niết-bàn. Đến nay người bốn Y làm 
nhiệm vụ giáo hóa lẫn nhau. Gồm ba trăm tám 
mươi năm, tin nhận bốn Y, đều là bốn mươi năm 
trước, hợp thành bốn trăm hai mươi năm. Chánh 
pháp chỉ tôn tại trong hơn tám mươi năm, mả kinh 
pháp trong bốn mươi năm vẫn còn truyền bá. Sau 
bốn mươi năm, hơi gân với tượng pháp, mạt pháp 
không còn truyên bá. Vì sao? Vì con người ở thời 
kỳ này đều được bốn Y giáo hóa, đều có khả năng 
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thọ trì kinh này. Qua thời kỳ này về sau, bây giờ 
diệt độ hết, không còn truyền bá, nên nói là chánh 
pháp sẽ ấn vào trong đất." 

Bồ-tát Ca-diếp lại bạch Phật rằng" cho đến 
"Phát tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh giác." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Từ dưới đây là 
đoạn thứ tư, sẽ nói về nhân xa, gân của người bốn 
à ca 

"Bây giờ, Đức Phật khen Bô-tát Ca-diếp: 
"Lành thay! Lành thay!" cho đên “Thọ trì kinh điền 
này mà không chê bai." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dưới đây, nói 
về người Y chỉ đâu, có nhân của người còn tánh 
phiền não, kinh nói: "Bôồ-tát Sơ địa cúng dường 
Chư Phật nhiều như cát bụi, đầu phải chỉ có sô cát 
của tắm sông Hãng, tức là đủ Thập địa, chỉ nói 
công đức của người Y đâu tiên như thê. Ba người 
còn lại, không cân nói đến. Địa tánh, địa giải có ba 
thứ tuệ: Văn, Tư, Tu. Các công đức hữu lậu này 
đều có ba phẩm. 

Cát sông Hy Liên được văn tuệ phẩm hạ hạ. 
Sông Hăng thứ tám được Tu tuệ phẩm thượng 
thượng, đây là chín phẩm hữu lậu tuệ mãn, hơn đây 
được vô lậu, nhập Sơ địa. Người hộ trì chánh pháp 
ở VỊ lai cúng dường nhiêu như số cát của tám sông 
Hắng, bắt đâu có khả năng giảng nói chánh pháp, 
e có người lui sụt. Dùng công đức này để khuyên 
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khích hộ trì, cúng dường." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Trong đây nêu ra 
nhân của hai nhà: Từ sỐ cát của sông Hy-liên, cho 
đến số cát của hai sông Hãng, là nhân của người 
nghe. Từ số cát của ba sông Hăng đến tám sông 
Hăng là nhân của người nói." 

"Này người thiện nam! Nêu chúng sinh nào 
phát tâm Bô-đê với Chư Phật bằng sô cát của một 
sông Hẳng" cho đến "Không thê phân biệt nói rộng 
cho người nghe.” 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "văn tuệ là Phẩm 
trunø, cúng dường nhiêu băng số cát của sông Hy- 
liên, được văn tuệ phẩm hạ, chỉ cần không chê bai, 
nay nói răng yêu thích là sách." 

"Này người thiện nam! Nếu có chúng sinh nảo 
đối với Chư Phật băng sô cát của hai sông Hắng 
mà phát tân Bồ-đề" cho đến "cũng không thê 
giảng nói rộng cho người nghe." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Văn, Tư phẩm 
thượng tròn đây, thêm vào đó, sự hiểu. biết đúng 
đăn, tin ưa, thọ trì, đọc tụng kinh này, vẫn chưa có 
khả năng nói rộng cho người nghe." 

"Nếu có chúng sinh nào đối với số cát của ba 
sông Hắng" cho đến "Dù giảng nói cho người 
nghe, nhưng vẫn chưa hiểu được nghĩa sâu xa." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là người 
thuộc tư tuệ phẩm hạ. Người này giả gọi "Là pháp 
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không”, vì sắp lập mà chưa lập, nên thuộc vê sô đệ 


tư. 

Nói "Chưa hiểu được nghĩa sâu kín, nghĩa là 
chưa nhận thức được căn cơ của người, „ ba người 
Văn tuệ ở trước đều là người niệm xứ." 

"Nếu có chúng sinh nào đôi với Chư Phật, phải 
tâm Bô-đê nhiêu như sô cát của bôn sông Hãng” 
cho đến "Dù răng giảng nói, nhưng cũng không 
đây đủ." 

XÉT: Pháp sư Tăng Tông nói: "Nay, người y chỉ 
ban đầu có mười sáu phân hiểu biết, đây là phân 
nói rộng mà thôi, vì ý văn giống như giải thích vê 
đăng ký ở trụ. Vì sao? Vì truyên bá trong đời ác, 
đối với người là khó khăn, mà phảm phu có "hoặc", 
thì có thể truyền bá, giáo hóa, quả là việc đáng lấy 
làm lạ. Nếu là người đã đăng ký nơi trụ thì sẽ 
không đáng đặt ra câu hỏi, cũng không cần hỏi. Vả 
lại, người bị buộc ràng, muôn truyền bá rộng, thì 
không cân đời ác. Nay, nói đức giảng thuyết rộng, 
đời ác dãy đây, cho đến người thứ nhất đến thứ 
tám, về sau còn bốn, thêm bớt như thê là cũng có 
ý. Nói về tạo nên thứ lớp để tìm tòi lý, công phu â ây 
thật gian nan, nên được một phân và người y chỉ 
kia tìm hiểu được lý rôi, thì trước, lững thững cưỡi 
dễ dàng, nên tiên lên tám phân. Đã nhập vào chỗ 
sâu kín, vì thần công khó nên phải hao hụt đến bồn. 
Sự hao hụt hai của bốn. Nghĩa ấy cũng vậy. Sau 
cùng lẽ ra còn một mà lại hai người. Kết hợp với 
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năng lực của nhân trước, vì sắp mãn để mong khích 
lệ, nên lại đến hai người. 

Văn kinh không có chỗ nào chính thức chỉ Dây, 
vì thế, nên thây nói là thỉnh thoảng khác nhau." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Y theo phẩm thượng 
của người y đâu tiên, suốt bôn mươi tâm, ôm ấp sự 
hiểu biết, chia thành mười sáu phân, sở dĩ khác 
nhau không đồng đêu vì phàm phu đã quen với 
"Hoặc" ›; dụng có thô tế. Đã ở khoảng giữa gặp phải 
bạn bè xâu ác, khởi lên một đoạn "Hoặc" nặng nê, 
với dụng tâm không đồng đêu, thì kiên giải đâu có 
chứa đựng sự bình đẳng? Vì châp tướng khó dứt 
bỏ, nên người y chỉ đâu tiên chỉ hiêu một phân. Với 
thói quen giả dối không thôi. Nhờ vào sự hiểu biết 
trước kia để làm vốn liêng, của cải, cho nên tỏ ngộ 
ngay bảy phân, nhưng vì tướng nhỏ nhiệm khó đối 
trị, nên thắng giải không dễ gì phát sinh. Đây là 
Ø1aO tiếp VỚI CÔ chập khó bỏ, thoáng chốc tôn tại 
thì dễ quên, nên thắng giải khó được." 

"Nếu có chúng sinh nào đôi với số cát của năm 
sông Hăng" cho đến "Nghĩa của tám phân trong 
mười sáu phân." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Sở dĩ người y chỉ đầu 
tiên, cho đến người thứ tám, phân tích về hiểu biết 
bên ngoài của họ lẽ ra là có vô lượng, chỉ vì không 
năm trong giới hạn đáng nương tựa, nên không 
chép. Nay, nêu người y chỉ kia đáng được gọi là 
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người bất thoái, nghĩa là nói một phân." 

"Nếu có chúng sinh nào đối với Phật, nhiêu 
bằng số cát của bảy sông Hăng" mà phát tâm Bồ- 
để cho đến "Nghĩa mười hai phân trong mười sáu 
phân." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Về lý, đã sâu sắc dân, 
mà hiểu biết tinh tường thì thật khó được, cho nên 
trước nhiều mà sau ít." 

"Nếu có chúng sinh nảo ở trước Đức Phật, 
nhiêu như số cát của bảy sông Hăng" mà phát tâm 
Bôồ-đề cho đến "Nghĩa mười bốn phân trong mười 
sáu phân." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Ao sai biệt chứa dân, 
về nghĩa đông với trên." 

"Nêu có chúng sinh nào ở trước Đức Phật, 
nhiêu như số cát của tám sông Hằng" mà phát tâm 
Bỏ-đề cho đến "Tât nhiên có khả năng che chở, giữ 
gìn chánh pháp vô thượng." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Tập hiểu biết vừa mới 
chứa nhóm, đôi với công đức của một phân đã bắt 
đâu được đầy đủ, trở thành người y chỉ đầu tiên." 

"Này người thiện nam! Có hạng Tỳ-kheo xâu 
ác, nghe Như lai vào Niêt-bàn” cho đên "Chê bai 
chống đôi kinh Đại thừa này." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đoạn thứ năm 
giải thích tướng tin, không tin, nói về tin bốn y thì 
được, không tin là mất. Ở đây, trước hết nói về 
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tướng mạo của người không tin." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ý khuyên tin, vì nhờ 
được nghe kinh, nên năng lực của người đó không 
cạn cợt, lẽ nào không sinh tin sâu ư?” 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây có bảy lớp: 

1. Nói về sau Đức Phật nhập Niết-bàn, có lỗi 
của người không tin. 

2. Nói người tin, thì sẽ diệt ác. 

3. Nói rộng về tai hại của việc chê bai chánh 
pháp. 

4. Nêu ra hiện báo của người kính, tin kinh này. 

5. Nói về tội lỗi của người chê bai chánh pháp. 

Đối với kinh Niết-bàn này mà sám hối, thì lỗi 
lầm của họ chắc chắn được tiên diệt, cũng sẽ trở 
thành người tin pháp thứ hai trước kia. 

6. Dụ cho người mới xuất gia, lẫy tin pháp, tin 
người làm dụ. 

7. Nói về người vốn không có ý tốt, mà học Đại 
thừa, hoặc có người vì thây người khác được lợi 
dưỡng, nên mới đọc. Hoặc có người vì ham tiếng 
khen, nên xem. Dù vậy, nhưng chúng sinh với tinh 
thân sáng suốt về sau, tự giác biết nghĩa sâu xa của 
oa1 lực kinh, đây chính là lớp thứ nhất." 

"Này người thiện nam! Nay ông phải ghi nhớ 
như vậy" cho đến "Nghiệp ác đã gây ra, đêu được 
tiêu trừ." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nói rõ tướng 
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của người có đức tin." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đoạn hai, là nói về 
người tin kinh, chắc chăn sẽ tiêu diệt mọi điều xâu 
ác." 

"Nêu người nào không tin kinh điển này" cho 
đến "Không bao giờ được đến cõi lành trời, người." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đoạn thứ ba nói 
về hiện báo của người không tin." 

"Nêu lại có người tin được như thế" cho đến 
"Người này có nói ra điều chi, ai nghe đêu kính 
tin.” 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đoạn thứ tư, nói 
về hiện báo của người có lòng tin." 

“Trong các đệ tử Thanh văn của Như lai" cho 
đến "Nên giảng rộng kinh điển ấy." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Trên nói công 
đức của người kính tin, là các Thanh văn vì ưa làm 
việc lành riêng, nên Đức Phật khuyên riêng.” 

"Này người thiện nam! Như sương mù kia chỉ 
có thê tôn tại đến khi mặt trời mọc, sương mù lập 
tức sẽ tan biến. Bao nhiêu nghiệp ác của chúng 
sinh, thế lực sẽ phải tiêu diệt khi thây mặt trời Đại 
thừa Đại Niết-bàn này." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Việc lành có 
hai quả báo: 

1. Tiêu diệt điều ác. 

2. Thành tựu việc lành." Kế là nói về thành tựu 
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việc lành. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đoạn thứ năm, vì 
người hướng, là người chê bai kinh Đại thừa, dùng 
làm thí dụ, để nói về tội chê bai chánh pháp. Nêu 
người nảo đối với kinh Đại Niễết-bàn mà sám hối, 
thì lỗi lầm của họ chắn chắn sẽ tiêu diệt, cũng sẽ 
trở thành người có lòng tin thứ hai trước kia, vì dứt 
trừ điều ác." 

"Này người thiện nam! Như có người" cho đến 
"Tức là đã được dự vào trong số các Bồ-tát Thập 
Trụ." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nói về sinh 
điều lành, sở đĩ nói dự vào số Thập trụ. vì Thập trụ 
cũng không lui sụt, người này cũng không lui sụt." 

Ở dưới nói "Nếu tai được nghe nói tên một bộ 
kinh, thì đời đời sẽ không mất chánh kiến." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đoạn sáu, là người 
hướng được làm thí dụ, vì được xếp vào SỐ Thập 
địa." 

"Có chúng sinh nào là đệ tử Phật" cho đến "Bốn 
hạng người ấy, là chỗ nương tựa của thế gian." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: “Trước, vì người 
phát tâm tin sâu, ví dụ đoạn bảy hiện nay. Đây là 
nói về người phát ra không có ý tốt, mà người học 
Đại thừa, hoặc thây người khác được lợi dưỡng, 
hoặc vì tham tiếng tăm, nên đọc kinh điển. Dù vậy, 
chúng sinh không phải là gỗ, đá. Về sau, cũng sẽ 
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gân gũi đạo." 

Kính Di ghi lời Tăng Tông răng: "Trước kia, đã 
nói nhân xa, vì e răng, tâm người tự dứt, nên lại 
dẫn chứng, bất luận chân ngụy, chỉ có thể tâm, thì 
tự sẽ có lợi ích sâu rộng." 


-oQO- 
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Phẩm 8: BÓN Y (Phân 2) 

Nói về người cung kính, mở rộng kinh. Không 
nên phân biệt già, trẻ, màu da đen, trắng... 

Nêu ví dụ hai quả tương tự. 

Nêu ví dụ mua thuốc ở núi Tuyết. Hội thông về 
nghĩa bôn y xưa nay. 

"Này người thiện nam! Ông hãy cúng dường 
cho bôn người như thê." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là đoạn 
sáu, nói vê nghi thức kính sư." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Về đức của. bốn y, 
thật đáng tôn quý, vì có khả năng sinh ra điều lành, 
nên phải cúng dường”. 

- Pháp sư Trí Tú nói: "Khuyên cúng dường có 
bôn lượt: 

1. Chính là khuyên. 

2. Nói về pháp cúng dường. 

3. Hỏi đáp, nói về pháp cúng dường. 

4. Hỏi đáp về có khả năng hiện thành người ác. 
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Người này có phá giới không? Đây là khuyên cúng 
dường thứ nhât". 

"Bạch Đức Thế tôn! Con phải làm thế nào để 
nhận biết được người ấy để cúng dường?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dấu vết tôi tăm 
của bốn y không thê phân biệt được". 

Pháp sư Trí Tú: "Dưới đây, thứ hai, nói về pháp 
cúng dường. Đức Phật định nói, thì Bồ-tát Ca-diếp 
liên hỏi: 

"Phật bảo Ca-diếp: Nếu có kiến lập" cho đến 
"Cũng như các vị trời kính thờ Đề Thích". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Bên trong, thật 
khó biết. Chỉ xem dấu vết bên ngoài, người nào mở 
mang, giữ gìn chánh pháp, thì nên cúng dường”. 

Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật rẵng: "Bạch Đức Thê 
tôn!" cho đến "Nay con có điều nghi, cúi mong 
Như lai nói rộng”. 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Giáo nay và xưa 
đã trái. Xin Đức Phật hội cả hai thuyết". 

"Nếu có vị trưởng túc, giới hạnh tinh nghiêm" 
cho đến "Nêu thọ học những điều chưa nghe thì có 
phải lễ kính chăng?" 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: “Trong đây có ba 
câu hỏi, đây là câu hỏi thứ nhất, không gọi là người 
giữ giới, không gọi là giữ giới của Tiêu thừa". 

"Nhưng, người xuất gia không lễ kính cho đến 
giông như ruộng tốt thường có cỏ dại". 
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Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: “Thành ba câu hỏi 
trước. Trước là phân biệt câu hỏi thứ ba. Kê là phân 
biệt câu hỏi đầu tiên, sau là phân biệt câu hỏi thứ 
haI”. 

"Lại, như Phật thường nói: "Có người biết pháp 
là thâu Tỳ-kheo trì giới, cũng có điêu trái phạm" 
cho đến "Lời dạy bảo đó của Phật cũng chưa trọn 
nghĩa". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Hai lời dạy trên 
trái nhau, chăng lẽ cả hai đêu là thật, phải là một 
thật, một giả. Cũng có điều trái phạm, nghĩa là dù 
tự trì giới mà không trừng trỊ kẻ phá giới thì pháp 
sẽ tiêu diệt, không thê cứu vãn! Cũng không phải 
đệ tử Như lai. Không trừng trị vân còn là phạm, 
huống chỉ nên lễ bái ư?" 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Cũng có người đã trái 
phạm, như điều Phật đã chế hôm nay, ngày xưa, 
Tiểu thừa trì giới cũng có sự trái phạm". 

Minh Tuấn nói: "Lại như Phật nói v.v... trở 
xuống, là nêu lời dạy hôm nay để kết lời hỏi. Như 
Đức Phật dạy v.v... trở xuống, dẫn giáo xưa để 
thành câu hỏi”. 

"Phật bảo Ca-diếp: "Này người thiện nam! Như 
lai vì vị lai" cho đến không nói cho đệ tử Thanh 
văn”. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Y đáp, người 
đã làm là vì khác. Hàng Tiểu thừa dùng sự trong 
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sạch để tự độ mình. Đại thừa lây cứu vớt chúng 
sinh làm hoài bão. Do đó, không được nói đông 
ngày". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Chế Tiểu thừa như 
xưa, khuyên Đại thừa như nay, thông suốt, bít lập 
có lúc, già, khai chăng nhất định". 

"Này người thiện nam! Như lời Như lai nói, lúc 
chánh pháp diệt rồi" cho đến "Dù có trái phạm, 
nhưng không gọi là phá giới". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Người mở 
mang chánh pháp, dù bê ngoài có trái phạm, nhưng 
nội tâm không có gì là phá”. 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Lại nêu đời ác, nên 
phải lưu thông, nghĩa là hoặc nói lên sự yên lặng, 
có khi nói về đông sự, hoặc nói về loạn, trị đối với 
đạo Bô-tát, không gọi phạm giới". 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Bốn người ra đời, 
động thì phải quán căn cơ, đúng thời thực hành. 
Phải sảng suốt trong công hạnh đồng sự, sau đó 
mới đề cập, nên nói: "Chỗ mình đã làm và chỗ Đức 
Phật làm, đều khéo phân biệt". 

"Này người thiện nam! Ví như vị vua bị bệnh 
mà chết." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Sư sư Tịnh chúng, 
chớ có hai hành động, là nghĩa có vua” Pháp sư 
Tăng Lượng nói. Hộ pháp của phương tiện trước, 
người không phạm giới, làm thí dụ, vị vua dụ cho 
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người giữ giới thanh tịnh có đức, đứng đầu một 
chúng, có sinh, có tử”. 

"Thái tử còn thơ âu, chưa thê nỗi ngôi". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Noi theo xưa 
mà thực hành, rõ ràng có thê y cứ, chỉ vì con người 
chưa tìm tòi”. 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đệ tử dù tập tành theo 
đức của thây, nhưng vì còn trẻ tuổi, nên đạo hạnh 
chưa điêu phục được chúng sinh". 

"Có người Chiên-đà-la có nhiêu của báu” cho 
đến "Thừa dịp vận nước suy yếu, âm mưu soán 
ngôi tự lên làm vua”. 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: “Tình ý buông thả 
làm điều xấu ác, hại mạng trí tuệ là Chiên-đà-la. 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ví dụ thầy Tỳ-kheo 
phá giới trong tâm nhiêu thủ thuật dung tục bên 
ngoài, của cải đôi dào mà đồng giao du với kẻ ác, 
nhiếp thu ở tăng sự, ở chỗ chắng phải đạo, làm việc 
soán đoạt của người khác." 

“Vua Chiên-đả-la trị vì không bao lâu, người 
dân trong nước, phân. nhiêu cư sĩ, Bà-la-môn... đều 
trồn chạy sang nước." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Người không 
có đức độ thì ở địa vị chính, có tính toán việc phi 
pháp, còn Tỳ-kheo giữ giới thanh tịnh thì thậm chí 
chỗ ở cũng không yên!" 

"Số người còn ở lại cho đến, không muốn nhìn 
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thây vị vua ấy." Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dù 
thọ lãnh lời Ty-kheo kia nói, 

nhưng không bao giờ cùng chung Bồ tát, Tự tứ, 
không có tinh thần hòa hợp như nước với sữa." 

"Hoặc có trưởng giả Bà-la-môn... " cho đến 
"Hễ sinh chỗ nào cũng, chết trong chỗ đó." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trú xứ của 
Tông sư, đồng thuyết giới với Tỳ-kheo kia. Chỗ 
này đắc giới, nơi kia phá giới, như cội cây kia." 

"Vua Chiên-đà-la biết người dân của nước ấy" 
cho đến "Sai các Chiên-đà-la canh giữ các nẻo 
đường.” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Có người giữ 
giới, muôn trốn tránh, mà tìm kiếm, truyền bá 
không có đường." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Hoặc sai khiến đệ tử 
phá giới ngăn cản đạo kia." 

"Đến bảy ngày, vua Chiên-đả-la cho đánh trống 
truyện lịnh." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "biết các Tỳ- 
kheo không thể dùng sức để chế ngự, định dùng 
luật để trừng trị. Nêu tăng có tội thì dùng bảy pháp 
diệt tránh tuyên bồ cho tăng biết." 

"Các Bà-la-môn nào có thể vì ta" cho đến "Sẽ 
chia đôi cõi nước đề phong thưởng cho." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đã biết chúng 
không khuất phục, nay muôn cho chúng tăng hòa 
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hợp Yết-ma để biết được sự việc, biết chung về 
tăng sự, dụ cho chia đôi đất nước." 

"Các Bà-la-môn dù nghe lời này" cho đến "Có 
vị Bà-la-môn làm việc như vậy." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "T-kheo thanh 
tịnh, thói quen của thây không phải như vậy, chắng 
lẽ có lý cho đồng sự ư?" 

"Vua Chiên-đà-la lại nói thể này" cho đến 
"Chia đôi cõi nước, lời nói này không giả dôi." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nếu lập Như 
lai làm người đứng đâu tr1 sự thì sẽ phải kiết ĐIỚI 
riêng, đều tự Bô-tát, không có ngăn ngại cho. Nêu 
không, như thế thì phải khiến trách người phi pháp 
đồng VỚI tăng sự của ông, lảm cho ông không được 
mỗi nửa tháng thuyết giới." 

"Còn nếu ai chịu chủ lễ tôn vương, thì nhà vua 
chắc chăn sẽ chia đôi cõi nước để ban thưởng, cho 
đến "Thuốc Cam lộ bất tử của cõi trời Đao-lợi, do 
sức thần chú cầu được, nhà vua cũng sẽ chia đều 
cho người ây." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trước, dùng 
luật để trừng trị. Nay, lấy kinh làm chính. Chú 
thuật, dụ cho Bát-nhã. Trời Đao-lợi (trời ba mươi 
ba) dụ cho Niết-bàn. Thuốc, dụ cho thường trụ. 
Phải cùng lưu hành kinh để cùng nhau mong cầu 
được thường, nên dụ cho ăn." 

"Bấy giờ, có con của một người Bả-la-môn. " 
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Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Tịnh hạnh suốt 
bảy đời, gọi là Bà-la-môn."” 

"Tuôi vừa hai mươi" 

XÉT: Pháp sư Tăng Lượng nói: "GIeo trồng các 
đức băng sô cát tám sông, dụ cho con trẻ yêu ớt, 
chính là nói người lớn tuôi phải lễ người trẻ tuôi." 

"Tu trị tịnh hạnh". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: nói về nghĩa tự 
chánh. Là tướng tóc đài. Xét: Pháp sư Tăng Lượng 
nói: "Tóc mọc trên đầu người, chỉ tóc dài là đẹp. 
Mạng, đức đứng đâu, lây thường làm trên hết." 

"CIỏI về chú thuật”. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Kinh luật gồm 
nÓI, giải thích tường tận nghĩa kinh, luật đó." 

"Bấy giờ, có một người Bà-la-môn tuôi trẻ, đức 
hạnh thanh tịnh, giỏi về chú thuật ra làm chủ lễ tôn 
vương cho vua Chiên-đà-1a. ˆ 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dấu vết tôi tăm 
là ác, là điều mà người đó có thê làm." 

"Bấy giờ, tâm nhà vua rất vui mừng, nhận Bà- 
la-môn trẻ tuôi này làm thây quán đảnh." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Liên làm Yết- 
ma, nêu trỊ tăng sự." 

"Các Bà-la-môn nghe việc này xong" cho đến 
"Sao lại làm thây của gã Chiên-đà-la?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Có người chưa 
thâu suốt, không nhận thức giáo quyên kia." 
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"Bấy giờ, vị vua ấy y lời hứa, chia đất nước ra 
làm đôi, cùng vị Bà-la-môn trẻ đồng trị vì trải qua 
thời gian dài." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nghe trị loạn, 
pháp Đại thừa thông suốt qua thô." 

"Bấy giờ, vị Bà-la-môn trẻ tâu với vua:" cho 
đến "Nhưng mãi đến nay, nhà vua vẫn không thây 
thân." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Tốt, xâu đồng 
nhau, nói là thân. Ta có chung các xâu của ông, mà 
ông khác với cái tốt của tôi, nên cũng chưa thấy 
thân." 

Bây giờ Vua đáp răng: "Nay, trằm làm sao" cho 
đến "Nhà vua chưa cho tôi cùng được uống thuốc 
Cam lộ bất tử của tiên vương." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Điều tốt đẹp 
của Như lai là ở thường trụ, mà kinh thường này 
cũng chưa được truyền bá chung." 

"Vụa bảo: Phải lắm, Đại sư quả nhân thật sự 
không biết. Nếu đại sư cần cứ lây mà dùng." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Không biết có 
kinh này. Lại chưa biết điều tốt đẹp của Sư, cứ lây 
đi mà dùng, nghĩa là chỉ truyền bá kinh để câu 
thường." 

"Bấy giờ, vị Bà-la-môn trẻ nghe Vua nói xong, 
vội đem thuốc Cam lộ về nhà." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Bô-tát dùng sự 
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truyền bá chánh pháp rộng lớn làm nhà của tâm. 
Được kinh rồi, truyền bá mới đem về nhà." 

"Mời các vị đại thần đến, cùng nhau uống thuốc 
Cam lộ." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: “Tri sự đã thừa 
nhận mở mang kinh. Ở đây, người mở mang lưu 
thông bèn có thê lực, nhưng lưu hành kinh đê câu 
thường. Lây giữ giới thanh tịnh làm gốc. Chế ngự 
Ty-kheo ác, dứt trừ hết vật bắt tịnh, tu nhân thường 
trụ, dụ cho cùng uống. 

"Các đại thân uống xong, liên cùng nhau đến 
tâu lên nhà Vua: "Muôn tâu đại vương! Vui lãm! 
Đại sư có thuộc Cam lộ bất tử này." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sau khi được 
thê lực lưu hành kinh, các đại thân đến trước nhà 
vua nói về sự tốt đẹp của kinh." 

"Biết được tin ấy, nhà vua bèn nói với vị Bà-la- 
môn trẻ răng: "Sao Đại sư và các đại thần cùng 
uống thuộc Cam lộ, mà không thây chia phân cho 
trầm?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Bè đảng hung 
tợn đã hết, nhưng cái ác vẫn không cô lập, nên câu 
nương theo kinh để nghe pháp thường trụ." 

"Bấy giờ, vị Bả-la-môn trẻ liên đưa thuốc có 
lẫn chất độc cho nhà vua uống." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Câu mong 
thường trì giới thanh tịnh làm gốc, trước phải bảo 
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đọc luật. Đã phạm giới cấm, về phân bản thân minh 
là khô, gọi là độc. Trị tội người kia, gọi là thuốc." 

"Vua uống xong, không bao lâu thuốc ngắm, 
buôn nôn, ngã lăn ra đất, mê man bất tỉnh, như 
người chết." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đọc luật, nêu 
tội, dụ cho thuốc ngẫm, phát ra phản ứng. Ở ngoài 
chúng, không còn đi chung con đường nữa, dụ cho 
ngã lăn ra đât. Bên trong dứt mâm thánh, dụ cho 
mê man bất tĩnh không còn biết gì, không có tuệ 
mạng, vì như người chết." 

"Bấy giờ, Bả-la-môn trẻ liên lập thái tử" cho 
đến "Con của tiên vương lên ngôi, dùng chánh 
pháp đề an dân trị nước." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Lại dùng người 
thanh tịnh như luật, đê làm Tri sự.” 

"Sau khi sắp đặt việc triều chính XONØ, đến chỗ 
vị Bà-la-môn trẻ giải độc cho Chiên-đà-la được hôi 
tỉnh, rồi đuôi ra khỏi nước." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Bảo thọ trì kinh 
Niết-bản, dụ cho giải độc. Không trải qua ba 
đường, dụ cho được hồi nh. Không được ở trong 
chúng, dụ cho ra khỏi nước." 

"Vị Bả-la-môn trẻ dù làm việc ấy" cho đến 
"Khảo xua đuôi vua Chiên-đà-]a." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Dù Bồ-tát đồng ở 
chung với Tỳ-kheo ác kia, nhận chứa vật bất tịnh, 
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mà vẫn không hề trái phạm, còn được các vị tịnh 
hạnh khen ngợi." 

"Này người thiện nam! Sau khi Như lai nhập 
Niết-bàn, các Bô-tát hộ trì chánh pháp" cho đến 
"Đem lại lợi ích cho các trời, người." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Hợp ví dụ rât lược, 
chỉ hợp Bô-tát. Trước bảy tỏ đồng, mà sau thì trái." 

"Này người thiện nam! Vì nhân duyên này, nên 
Như lai nói hai bài kệ trước kia" cho đến "Chỉ vì 
Bồ-tát mà nói kệ này." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Nêu ví dụ để đáp lại 
câu hỏi, hội thông ý của hai bài kệ trước." 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật: "Bạch Đức Thế 
tôn" cho đến "Giới của các Bô-tát ây đã thọ, có đây 
đủ chăng?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trên đã nói 
không trái phạm, cho nên hỏi lại, là vì dù nói là 
hiện đang phạm giới, nhưng cũng phải hiện sám 
hôi, cũng rât cân người tịnh giới, đê g1úp người đã 
lỡ trái phạm được tiêu trừ. Đây là sự vĩ đại của Phật 
pháp, chăng thể không nói." 

"Này người thiện nam! Nay ông không nên” 
cho đên "Liên phải sám hôi. Sám hôi rôi sẽ được 
thanh tịnh." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "GIới của các vị 
ây không mất, dù cho có phạm, cũng không bao 
giờ thành lỗi." 
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"Này người thiện nam! Như bờ đê cũ có lỗ hở 
trồng" cho đến "Thì giới đã thọ được đây đủ không 
mật." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Giới như bờ đề 
cao chắc, lây định, tuệ làm nước. Nếu không có 
bốn y ra đời, khuyên bảo thay đổi việc ác, thực 
hành theo điều lành, thì bờ đê giới sẽ bị lở, bễ, nước 
định, tuệ sẽ chảy ra hết." 

"Này người thiện nam! Đôi với "Thừa" mà 
thong thả, mới gọi là thong thả" cho đến "Dù hiện 
ra sự phá giới, nhưng không gọi là thong thả." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Thừa" là cương 
lnh của hộ pháp. Giới là việc riêng của nhà 
"Thừa". Cương lĩnh đã lập, tất nhiên muôn hạnh sẽ 
được đề cao ở đây. Nhưng gốc của thừa là do giới 
mà thôi. Nếu giới không có thì làm sao có được 
thừa? Chính vì thể, nên giới cũng không thể trì 
hoãn, thong thả. Trước ấy nói "Vì chúng sinh nên 
biểu hiện đồng có phạm, thật ra không phạm. Về 
mặt lý, nêu vậy thì giới thật ra ít hoãn đãi, nên nói 
được hoãn đãi mà thôi." 

"Bồ-tát Ca-diệp bạch Phật răng: "Trong chúng 
tăng" cho đến "Làm thế nào biết được người nảo 
trÌ giới, người nào phá giới?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là đoạn 
bảy, nói về lợi ích của bốn người. Nương vào Niết- 
bàn tu hành. Ngoài dứt bỏ tám vật, bên trong dù 
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phạm giới, nhưng vẫn không mất ruộng phước, 
được gọi là Đại thừa, không ứng cúng dường mà 
cũng được. Không nương tựa Niêt-bàn mà tu hành, 
bên ngoài, bị ô nhiễm bởi tám vật, bên trong dù 
thanh tịnh, nhưng không được gọi ruộng phước, 
không thành Đại thừa, ứng cúng dường bị mất." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Trước nói về đức của 
pháp chung, lại khuyên người cúng dường, chỉ vì 
người có chân, ngụy, khó có thê phân biệt biết 
được, nên phân biệt đục trong, sao cho sạch nhơ có 
phân." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây có ba lượt: 

1. Bồ-tát Ca-diễp nêu trái cây có sống chín, 
dáng mạo của chúng khó biết, để thưa hỏi Phật. 

2. Phật giải thích rộng: khó biết mà lại biết 
được đề đáp. 

3. Bô-tát Ca-diệp nhận hiểu, đây là thứ nhất". 
"Phật dạy: "Này người thiện nam! Nhân kinh điển 
mâu nhiệm Đại Niễt-bàn" cho đến "nhục nhãn 
không thể phân biệt được.". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trừ tám bất 
tịnh, tức là sinh tưởng tịnh của người, là ruộng 
phước của người; gọi là ruộng sạch, nghĩa là cỏ, 
lúc chưa phân, không sinh ý nghĩ là nhơ." 

Pháp sư Tăng Tông nói: “Trong đáp có ba thí 
dụ: Ví dụ trước, nói về việc thiện, ác trong chúng. 
Một dĩ vãng khó biết, chỉ thây oai nghi thanh tịnh 
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liền cúng dường. Phàm phu chưa được Thiên nhãn, 
đúng ra nên dùng bốn VIỆC để quán sát. 

Ví dụ thứ hai nói về chân, ngụy đã lẫn lộn. Cân 
bốn việc để quán sát thì mới nhận biết được đầu, 
cuối không thê giao nghiệm, nên phải xét hỏi, để 
tìm tòi thuyết mà người kia đã nói. 

Ví dụ thứ ba, nói dù không thê phân biệt được, 
nhưng sinh tư tưởng bình đăng thì cả hai phàm 
thánh đều được. Nếu trước xét không được, thì sẽ 
mất bậc Thánh. Hư không sinh lăng xăng lại thành 
lỗi lầm. Đây là ví dụ thứ nhất." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Như rừng Ca- 
la-ca" cho đến "Trái của hai thứ cây này giống 
nhau, không thể phân biệt." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ví dụ thứ hai 
là rừng, ‹ dụ cho phòng Tăng. Ca-la-ca, dụ cho trong 
ngoài đều thô. Cây Trắn-đâu- ca, dụ cho trong tê, 
ngoải thô (trong láng, ngoải sân sùi) mà vẻ bên 
ngoải giống nhau." 

"Đến mùa trái chín" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Lúc nên thọ 
cúng dường." "Có một cô gái lượm cả hai thứ” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Người tu công 
đức, thô tê đêu xin. 

"Một phân trái Trắn-đầu-ca" cho đến "Đem ra 
chợ bán." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chợ là chỗ trao 
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đôi mua bán hàng hóa. Dụ cho nhà thí chủ, nghĩa 
là kia, đây giúp nhau. Chia ra cúng dường tăng, 
công do thỉnh, dụ như bán." 

"Các trẻ nhỏ ngu đại, vì không phân biệt, nên 
mua lâm trái Ca-la- ca, ăn xong trúng độc mà chết." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nhận thức 
nông cạn, tâm tình hạn cuộc, dụ như trẻ con. Cúng 
dường người thô, tâm khởi giận dữ, ngạo mạn, 
không sinh phước thanh tịnh, ví như chết." 

"Có người hiểu biết nghe việc này rồi" cho đến 
"Mọi người biết được đêu chê cười bỏ đi." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dù biết bên 
trong tế, vì chúng kia thô cũng không cúng dường, 
là nghĩa mất phước. Không thành Đại thừa, nên 
được mà mắt, tiếc thay!" 

"Này người thiện nam! Tám pháp bắt tịnh trong 
đại chúng” cho đến Cúng dường người này. Nếu 
muôn cúng dường v.v.. 

Xét: Pháp sư Tăng ffyØ nói: "Lược hợp thí 
dụ." 

"Nên hỏi trước răng bạch Đại đức" cho đến 
"Như kẻ phải chết vì ăn lầm trái Ca-la-ca." 

Minh Tuân nói: "Dấu vết thô tế, khó dùng nhãn 
thức, mà trước , phải tra xét, hỏi han, tự sẽ có thể 
thây, đâu nói lây thô, bỏ tế, làm cho ngọc, đá đều 
bị đốt cháy cả ư?" 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Ví như ở chợ 


1172 BỘ KINH SỞ 18 


có người bán thuốc" 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Ví dụ thứ ba, chỗ 
dân chúng nhóm họp, trao đối mua bán, nhờ vả lẫn 
nhau, gọi là chợ, dụ cho phòng tăng. Người bán 
thuốc, dụ cho chủ giáo hóa." 

"Bán cả thuốc quý ở núi Tuyết, cùng nhiêu thứ 
thuốc độc khác, với mùi vị ngọt đều giống hệt 
nhau.” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thuốc Cam lộ, 
dụ cho trong ngoài đều đều tế, núi Tuyết, dụ cho 
kinh Niết-bàn. Nói là nương theo kinh tu hành, tức 
là trong ngoài đêu giúp. Thuốc tạp nhạp khác dụ 
cho ngoài tế, trong thô. Giống như vị ngọt, nghĩa 
là dâu vết của một đĩ vãng là tế, đều sinh ra trong 
tâm tịnh của người." 

"Bấy giờ có nhiều người đêu muốn mua" cho 
đến "Đây là thuốc quý ngon ngọt ở núi Tuyết." 

Minh Tuấn nói: "Người bán thuốc kia, biết 
thuốc là tạp nhạp mà đánh lừa người mua này, với 
ý muốn làm cho mọi người đêu tưởng là thật. 
Người đứng đâu giáo hóa biết ở trong chúng, ngoài 
tế lẫn lộn với chân, mà ý thì muốn sao cho người 
ngoài, trong đều là ruộng phước cứu giúp, nên đều 
khen ngợi." 

"Bây giờ, người mua thuốc, vì nhục nhãn nên" 
cho đến "Nay ta đã mua được thuốc Cam lộ ở núi 
Tuyết." 
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Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Không biết bên 
trong thuốc, chỉ xem bê ngoài, đêu nghĩ là thanh 
tịnh, được vô lượng phước." 

"Này Ca-diệp! Trong các Thanh văn, có giả 
danh tăng" cho đến "Người có Thiên nhãn mới biết 
rõ được." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Không thể 
phân biệt, chỉ tâm bình đăng cúng dường." 

"Này Ca-diệp! Nêu Ưu-bà-tắc biết Tỳ-kheo 
này" cho đến "Vì nhân duyên đắp ca-sa mà cung 
kính lễ bái." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nếu biết chắc 
bên trong thô, thì không nên vì bên ngoài tế mà 
cúng dường." 

"Bồ-tát Ca-diếp lại bạch Phật rằng: "Bạch Đức 
Thế tôn!" cho đến "Ví như vật báu kim cương và 
các vật khác." 

Xét: Trí Tú: "Nhận lây, hiểu biết rõ". 

"Như lời Phật dạy: Các Tỳ-kheo" cho đến "Nên 
phải chứng biết chắng phải bỗn hạng người." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đoạn tám, hội 
hợp tông chỉ. Nói người có khả năng biết pháp, 
người tức là pháp, không trái với thuyêt xưa." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Hai giáo dường như 
trái nhau, cho nên cân phải hội. Xưa, nói bốn Y, 
nghĩa là y theo pháp, không y theo người, cho đến 
y theo trí, không y theo thức, tức là Phật không bảo 
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y theo người, vì con người có nhiêu lỗi lâm. Có khi 
người đúng mà pháp sal, người sai mà pháp đúng. 
Tự có nhân pháp đều đúng, người pháp đều sai, mà 
tín đồ nhận thức quá nông cạn, thậm chí không thê 
phân biệt được, đôi khi cho là người sai, bèn mất 
chánh pháp hoặc thây người đúng, bèn thọ tà giáo, 
tức là có lỗi mất pháp. Chính vì vậy, nên Đức Phật 
khuyên y theo pháp. Dù răng đặt để con người, vì 
lây pháp nên phải phân biệt giải thích về liễu, 
không liễu. Liễu nghĩa thì vâng làm, không liễu 
nghĩa thì chớ áp dụng. Dù biết liễu nghĩa, nhưng 
nên bỏ đi danh từ trau chuốt, để giữ lây thật nghĩa. 
Dù để lại văn, nhưng vì nhập lý, nên phải là tâm 
"Hư" để được vượt hơn. Nếu tâm không "Hư' thì 
sẽ trở thành thức chấp mắc. Phải nương vào hoài 
bão xót thương của người hiểu biết, chớ y theo thức 
châp mặc của phàm phu. Đây là bốn y ngày xưa. 
Nếu là người lợi căn thì không cần nghe theo bốn 
y, chỉ nghe một, hai thì đã biết được. nêu y theo 
người thì nhiều lỗi. Ngày nay, sở dĩ nói y theo 
người, là vì xưa, khi Đức Phật còn ở đời, kinh giáo 
chưa có ngụy soạn. Căn cơ con người phân. nhiêu 
nhạy bén, tự mình có khả năng y theo pháp để được 
người. Khi Phật nhập Niết-bản rồi, kinh giáo bị 
xuyên tạc, lý văn khó tìm, chính là phải nhờ đức 
tin thông qua sự rộng lớn đề được chân thật. 

Xưa nói y pháp, tất nhiên là chánh pháp, tức là 
con người được pháp giáo hóa. Nay, nói y theo 
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người, thì người có pháp thê, tức là y theo pháp mà 
người đã thực hành. 

Xưa nói pháp, nay nói người, vì lẫn nhau nêu 
một thứ. Dưới đây có ba chương: 

1. Y cứ kinh để hội thích. 

2. Y cứ luật đề hội thích. 

3. Kết danh từ bốn y." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Người là tên chung, 
pháp là phẩm khác nhau, nên Đức Phật bảo y theo 
pháp để lẫy người và năm giữ pháp để lây người, 
nên là y theo pháp. Ngày nay, vì bôn người không 
khác với Phật, nên Đức Phật dạy y theo người. Dù 
có bôn danh, nhưng chỉ vì chỉ thành một y ban đầu 
mà thôi. Vì sao? Vì nói y theo pháp, không y theo 
người, mà năm âm là pháp hình thành con người. 
Vệ nghĩa là dưới pháp, cho nên lời nói này có 
nghĩa, tương ưng với lý, thì lời nói này đáng y theo. 
Như nói "Âm có thân, ngã" thì chỉ có lời nói. Nếu 
nói “Sinh diệt vô thường” thì lời nói có nghĩa. 

Kinh Liễu Nghĩa: Lây ba pháp ân làm liễu 
nghĩa, khác đi là phi liễu nghĩa. 

Y theo trí, không y theo thức: Tánh trí y theo 
pháp rõ ràng, quên tướng trong duyên, cho nên 
đáng y theo. Thức vốn chấp lây chấp mặc, không 
lãnh hội pháp tướng, nên không đáng nương tựa. 
Do đó, mà biết ba y sau làm thành một y trước." 

"Phật dạy: Này người thiện nam! Y theo pháp” 
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cho đến "Cho nên Như lai thường trụ không thay 
đôi". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nÓI: Chứng pháp 
tức là người. Trước kia, nói theo chỗ cùng cực, 
thường trụ không thay đôi, nghĩa là lây thường làm 
chứng”. 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Giải thích về chỉ thú 
y pháp mà ngày xưa Đức Phật đã nói: Xưa, Đức 
Phật bảo y pháp, ý là ở quả thường. Pháp không 
khác người, tức nói là y theo người. Nay nói người, 
thể là pháp thường, nghĩa là nêu y theo người này, 
tức y theo pháp thường, quả Thường tức là pháp 
tánh". 

"Nếu lại có người nói răng Như lai vô thường 
cho đến là pháp tánh, thì không nên nương tựa". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Người nào 
không thấy pháp, thì người đó chăng thây pháp. 
Người nương tựa pháp này tức nương tựa vào 
nØƯỜI. 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Chọn bỏ người bất 
chánh, chấp giáo trái với lý, không đáng nương 
tựa”. 

"Như trên đã nói, bốn hạng người xuất hiện ở 
đời" cho đến "Hiều và nói được mật ngữ của Như 
la1”. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Người này hiểu 
được lời Phật nói. Hiểu tức là pháp, nên đáng 
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nương tựa. Biết Như lai là thường. Nếu nói là vô 
thường thì không có việc đó, nghĩa là sự hiểu biết 
đồng với Phật, cũng tức là Phật." 

"Nêu có người biết rõ Như lai" cho đến "Huống 
chi không y chỉ với bốn hạng người". 

Án; Pháp sư Tăng Lượng nói: "Lấy dưới so 
sánh với trên, để chứng bốn người y chỉ". 

"Y chỉ theo pháp, tức là pháp tánh" cho đến 
"Này người thiện nam! Đó gọi là định nghĩa y theo 
pháp, không y theo người". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Khác là trái 
ngược, trái ngược tức là diệt, không đáng y chỉ. 

"Y nghĩa không y ngữ" cho đến "Đó gọi là y 
theo nghĩa, không y theo ngữ". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Pháp do thật 
nghĩa, kế là pháp nói vê nghĩa. Giác biết rõ, là tuệ, 
điều mà tuệ hiểu rõ là thật, nên dùng tuệ để nói về 
nghĩa. Không yếu kém: Nghĩa sâu chiếu, tuệ cạn, 
gọi là yêu kém, không gọi là giác biết rõ. Đây đủ 
là soi chiêu cùng cực không sót, cảnh trí đều tròn 
đây. Thường trụ không thay đối, trí tròn đây, trói 
buộc cỡi mở hết, không còn thay đối, tức là pháp 
thường, thường tức là pháp, tức gọi tăng thường, 
nghĩa là vì được thường, nên hòa hợp thường như 
thê”. 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Giải thích về công 
đức của quả địa, là do tu trí tuệ tròn đây". 
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"Những lời nói nào không nên y theo" cho đến 
"Những lời nói như thế, không nên y theo". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Giải thích đủ 
như văn dưới. Nếu vì pháp thì thông, không vì 
pháp thì bít”. 

"Y theo trí, không y theo thức" cho đến "Kinh 
sách đó cũng không nên y theo”. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nghĩa do trí 
làm sáng tỏ, nên kế là nghĩa nói trí. Biệt như thật 
gọi là trí, trí tức là Như lai. Biết không như thật, 
tức là thức chấp mặc, chấp mắc là nghiệp của thức, 
không đáng y theo". 

"Y theo kinh liễu nghĩa, không y theo kinh bất 
liễu nghĩa" cho đến "Nhập vào pháp tánh, đó gọi là 
liễu nghĩa". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Do kinh sinh 
trí, nên kê là trí, giải thích kinh". 

"Pháp Thanh văn thừa thì không nên vy theo” 
cho đến "Bốn y như thế, cần phải chứng biết". 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Giải thích nghĩa cả 
hai: đáng y theo, và không đáng y theo". 

_ Lại nữa, y theo nghĩa: Nghĩa là chân thật, ngay 
thăng" cho đến "không thê ràng buộc mà cũng thây 
được”. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dưới đây là 
đoạn hai, nói hội bốn y. Danh, nghĩa đôi nhau, gọi 
là chân chất, ngay thăng, cũng là nói theo Phật địa. 
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Gọi là ánh sáng, tức là danh, nghĩa đối nhau, phát 
sáng lẫn nhau. Không yêu kém: Rõ ràng lẫn nhau 
thì gọi là danh nghĩa đêu cùng tận. 

Không kém, gọi là trí tuệ: Tuệ là Bát-nhã. Trên 
là nói về ba việc chung, nay là nói riêng. Thường 
trụ là pháp thân, cũng có thể thấy: Kết thúc cùng 
tận tức là chứng”. 

"Nếu có lời nói thì không thể thấy" cho đến 
"Nên y theo pháp, không y theo người”. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Kết luận người 
này không nên nương tựa”. 

"Nếu lại có người dùng lời nói mầu nhiệm" cho 
đến "Cho nên y theo nghĩa, không y theo lời nói". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Hai thứ này tạo 
nên Phật địa, vì giải thích nên kết hợp nói." 

"Y theo trí: Chúng tăng là thường, vô vi, không 
thay đối" cho đến "Cho nên, y theo trí, không y 
theo thức”. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Y theo trí vô 
lậu, nói tăng Thanh văn, được trí vô lậu tiếp nỗi 
nhau thường, vô lậu, dứt kiết, cuỗi cùng không còn 
khởi nữa, nghĩa là vô vi không thay đối. Được giới 
VÔ tác, không bao giờ làm ác, nghĩa là không chứa 
để tám vật bât tịnh. Không y theo thức, nghĩa là dứt 
kiết rồi khởi lại, không đáng nương tựa". 

"Nếu có người nói: "Thức tạo tác, thức thọ” cho 
đến "Cho nên thức này không đáng y chỉ". 
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Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dẫn người nói 
đề làm chứng. Tạo tác là đạo vô ngại, thọ là đạo 
giải thoát. Không có hòa hợp tăng, nghĩa là Thanh 
văn nối nhau thường, là hòa hợp thường. Vô ngại, 
giải thoát chăng phải thức, nghĩa là không có hòa 
hợp thường. Hòa hợp là không có sở hữu, nghĩa là 
hòa hợp hữu lậu, vỗôn không mà nay có, đã có rôi 
lại không có, đều có thê nói. Cho nên, thức không 
đáng nương tựa". 

"Y theo liễu nghĩa: Liễu nghĩa, gọi là tri túc" 
cho đến "Kinh không liễu nghĩa, thì không nên y 
chỉ". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ở đây nói y 
theo pháp, lây kinh làm pháp. Pháp có liêu nghĩa 
và không liễu nghĩa. Trụ là ở trong, nghĩa là giải 
thích điều kinh đã nói, trụ ở trong đó." 

"Này người thiện nam! Nếu có người nói: Như 
lai thương xót" cho đến "Bốn pháp như vậy, phải 
nên y chỉ." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì hộ trì chánh 
pháp phải có đủ ba duyên này. Vì nối tiếp thân 
mạng, vì thực hành chánh pháp, nên nhóm không 
tham là nhẹ." 

"Nếu có giới luật, A- tỷ-đảm, Tu-đa-la không 
trái với bôn hi này, thì cũng nên y chỉ." Xét: Pháp 
sư Trí Tú nói: Không chỉ nói người bốn y mà có 
thê y chỉ ba tạng tương ưng với ở đây cũng đáng y 
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chỉ. 

"Nếu có người nói: Có phải thời, phi thời" cho 
đến "Ba phần như vậy, cũng không nên y theo." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Nêu "Sai" đề làm rõ 
"Đúng", chăng phải chỉ người nói không thể, mà 
dựa vào ba tạng có người nói này, cũng không nên 
y theo.” 

"Như lai đã vì các chúng sinh với mắt thịt 
v.v..." cho đên "Cho nên, nay Như lai nói bốn Y 
này." 

Nhận xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Kết hội ý nay, 
xưa nói về bốn y, đêu vì chỉ bảy, dẫn dắt người mắt 
thịt", "Pháp, là pháp tánh" cho đến "Rõ biết tất cả 
kinh điển Đại thừa." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Lượt thứ ba, nêu 
chung về chỉ thú của ngày nay, kết quyết định chân 
giáo, để giải thích hợp với ý xưa." 


-oQO- 
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Phẩm 9: PHẦN TÀ CHÁNH 

Nói Mười Một việc Tà Chánh. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đáp răng: 
"Làm sao biết được Ma trời? Vì chúng gây ra 
chướng ngại, nên phải lưu thông rộng khắp.” 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Bè đảng tà luôn ganh 
ty chánh. Bọn ma thường khuấy rối đạo chân 
chánh, làm mê hoặc người mới học. Do đó, phải 
giải thích tướng của chúng. 

Chính vì lý do đó, nên trong phẩm bốn Y đã 
nêu các thí dụ: Con chó ăn vụng, rông dữ v.v... để 
đáp lại câu hỏi: "Thế nào là gây ra chướng ngại?" 

Nay phẩm này và phẩm Bồn Đề, nhằm đáp câu 
hỏi Về thuyết Như lai, Ba tuân, làm sao phân biệt 
được?" 

Đông là giáo bỗn mươi chín năm, mà xem xét 
kỹ thì vẫn bình yên, không có gì khác lạ." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Gọi là Ma trời: Vì là nêu 
lên trời, để chỉ cho sự vượt hơn của ma cùng cực, 
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tìm xét ma thường gây ra những việc khuây tôi 
không ngừng: 

1. Chỉ dùng lời nói ma, vì thật sự chúng đã tạo 
ra nhiêu rồi loạn, nên hỏi răng: "Làm sao phân biệt 
được thuyết Như lai, Ba tuần?" Về việc này dù là 
người, pháp cả hai đều khác nhau, nhưng đồng là 
đạo hay khuây rồi, nên kết hợp thành một câu hỏi 
thôi." 

Pháp sư Tuệ Đản nói: "Phẩm này có bốn đoạn: 

Từ đâu phẩm đến chín bộ kinh, nói về hai 
thuyết ma, Phật giống nhau mà khác nhau." 

2. Từ "Chín bộ trở xuống" đệ tử Phật chấp có 
nhẹ nặng có nặng, chấp có Tiểu, không có Đại, chê 
bai lẫn nhau, cũng là ma. 

3. Từ "Không có bốn Ba-la-di" trở xuống, là 
nói về thuyết của người đại tà kiến nói là không có 
lý thiện, ác, cũng là ma. 

4. Từ "Phải nhờ trì giới v.v... "Trở xuống, nói 
chung về cái mà xưa nay, có thể trái với việc Phật 
pháp, đều là ma nói. Nay, ma nói Phật tại gia, xuất 
gia, tà kiến, chánh kiến, kinh luật thông suốt, bít 
lấp, đều sẽ được giải thích rõ ràng." 

"Bấy giờ, Bôồ-tát Ca-diếp bạch Phật răng: 
"Bạch Đức Thê tôn!" cho đến "Các kinh luật khác 
có thê thọ trì." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Siêng giữ gìn 
kinh luật của ma, gọi là y theo người, không y theo 


1184 BỘ KINH SỞ 18 


giáo. Nếu có đủ bốn điên đảo tức là bốn na." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Bốn ma là: Ma Kinh, 
ma luật, ma thây và đệ tử ma. Ma dùng hai việc để 
khuấy rỗi chánh pháp: Một là dùng hình làm rối 
loạn; hai là dùng thuyết để gây rối loạn nay trước 
nói vê dùng hình gây rôi loạn, kế là nói vệ dùng 
thuyết gây rỗi loạn. Căn cứ vào thuyết rỗi loạn, 
lược có hai: 

1. Kinh rỗi loạn. 

2. Luật rồi loạn. 

Cả hai rôi loạn này đều có hai lớp: Trước lược, 
Sau rộng. 

Y cứ vào lược kinh rối loạn, tiếp nối giáo 
nghiêng lệch của Phật, chấp cho là liễu nghĩa. Y 
theo lược luật, đầu tiên, nghĩa về một đĩ vãng. trái 
ngược với giáo luật. Còn trong kinh rôi loạn rộng, 
vê câu văn lại xuất hiện, không cần từ giáo, chính 
là tự tìm tòi, so đo, sinh ra hiểu biết tà vậy, này, 
chăng phải người công đức. VỀ sau, sẽ nói vệ In 
kheo đáp câu hỏi của Vua: "Tánh có mặc tội”. 
Cũng gọi là kinh rối loạn. Y theo kinh rối loạn 
rộng, có thể chia thành bảy, cho đến lại chia ra." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Giải thích về tà trong 
đây có hai đoạn: 

1. Đạo rồi loạn của Ma trời. 

2. Người làm ma đề khuấy rôi chánh." 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật răng: "Bạch Đức 
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Thê tôn!" cho đến "Phe nhóm như thê, làm sao biết 
rành được?" 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Một lượt trước kia, 
trước chỉ định cho bốn Y trước, để thưa hỏi Phật. 
Đã được Phật ấn khả, tức là nêu lên câu hỏi trước 
để xin Phật đáp." 

Phật bảo Ca-diếp: "Sau khi Như lai vào Niết- 
bàn bảy trăm năm” cho đến "Làm thân vô lậu, hư 
hoại chánh pháp của Như lai." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Trong hai thứ lẫn lộn, 
đây là hình lẫn lộn." "Là thời kỳ ma Ba-tuân làm 
hư hoại chánh pháp" cho đến "Người thuận theo 
lời Phật nói, tức là Bô-tát." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây sẽ chỉ rõ 
lời nói rồi loạn, có mười một lần "Lại nữa", đây là 
"Lại nữa" lần thứ nhất, nói là Như lai thật sự giáng 
sinh ở cung vua.” 

"Nêu có người nói: "Lúc Như lai giáng sinh" 
cho đến "Người nào thuận theo Phật nói, tức là Bỏ- 
tát.” 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Thứ hai, là không tin 
bốn phương mỗi phương, Như lai đều bước đi bảy 
bước." 

"Nếu có thuyết nói, Bồ-tát giáng sinh rôi" cho 
đến "Thuận theo lời Phật nói, tức là Bồ-tát." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Thứ ba, cho rằng, 
Phật sinh sau, nên kính lễ trời. Vì trời sinh trước, 
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do đó không nên lễ Phật." 

"Nêu có kinh, luật nói: Bồ-tát" cho đến "Người 
thuận theo kinh, luật Phật, gọi là Bồ-tát." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Thứ tư, cho rằng thật 
có thọ năm dục." "Nếu có thuyết nói: Phật ngự tại 
nước Xá-vệ" cho đến "Thuận 

theo lời Phật nói, tức là Bô-tát." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Thứ năm, cho răng 
Đức Phật cho thọ tám vật bất tịnh." 

"Nêu có thuyết nói: "Bồ-tát vì muốn cúng 
dường" cho đến "Phải biết là lời ma nói." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Thứ sáu, cho răng 
"Đức Phật không thể hiện vào các đường đề thị 
hiện các kỹ năng." 

"Nếu có thuyết nói: "Bồ-tát như thê" cho đến 
"Người thuận theo lời Phật nói, chính là Bô-tát." 
Xét: Pháp sư Trí Tú nói: Thứ bảy là cho rằng giới 
luật một bê đều nặng. Lại nói một bề không có Đại 
thừa. 

Lại nữa! Này người thiện nam! Nếu có thuyết 
nói cho đến thuận theo lời Phật nói tức là Bô tát. 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: “Từ tội nặng nhẹ, 
tánh nó đều nặng" 

Từ dưới đây, ma nói luật, để làm cho chánh 
pháp lộn xộn. Có bảy ý. Đây là ý thứ nhất: Lời nói 
trái với luật Phật dạy. Pháp sư Trí Tú nói: "Thứ 
tám, cho răng lời Đức Phật không được thành tựu 
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công đức, nên thân là vô thường." 

Lại có người nói: "Hoặc có Ty-kheo"” cho đến 
"Nêu có thê thuận theo là Đại Bô-tát." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: “Thứ ba là nói hai 
người không phạm mà phê phán là phạm." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Thứ chín, cho rằng thật 
không phạm mà nói phạm.” 

"Lại có thuyết: "Không có bốn Ba-la-di" cho 
đến "Phải biết răng, người này thật là đệ tử Như 
lai." 

Nhận xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Thứ ba, là 
nói hoàn toàn hủy phạm, đêu không có tội." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Thứ mười, nói là không 
có tất cả giới. Dưới đây do Bồ-tát Ca-diệp hỏi, mà 
Phật giải thích riêng vê nghĩa "Khác". 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật rằng: Bạch Đức Thê 
tôn!" cho đến "Pháp Phật rất sâu không thể suy 
nghĩ bàn luận.” 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Thứ tư, trong 
phân nói về chín bộ kinh, không nói về Phật tánh. 
Y theo giáo nói là không có, trường hợp này không 
phạm |ỘI. Nếu nói là phạm tội thì cũng là ma nói, 
làm rỗi loạn luật." 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật răng: "Bạch Đức 
Thế tôn!" cho đến "Không gọi là rơi vào pháp hơn 
người, gọi là Bô-tát." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Thứ năm, là nói 
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về người chắc chăn có khả năng che chở giữ gìn 
chánh pháp, giảng nói thông suốt, giáo hóa chân 
chính, dù có nói là được đạo, cũng không phạm tỘI. 
Nếu nói là phạm tội thì cũng là ma nói, vì làm rối 
loạn luật." 

"Nếu nói có người phạm Đột-cát-la" cho đến 
"Thuận theo lời Phật nói, gọi là Bô-tát." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Thứ sáu, nói về 
quả báo phạm tội. Lại gồm nêu ra việc thâu-lan-giá 
của Đại thừa, để răn dạy người đời sau." 

"Nêu có thuyết nói: "Thường giơ lên một chân" 
cho đến "Phải biết người này là Đại Bô-tát." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Thứ bảy, cho 
răng chín mươi lăm thứ ngoại đạo, xuất Ø1a, cũng 
làm rỗi loạn luật." 

Pháp sư Trí Tú nói: “Đây là thứ mười một, nói 
là Đức Phật cho phép cất chứa vật không đúng 
pháp và cho xuất gia, cũng là ma nói. 

"Này người thiện nam! VỀ sự khác nhau giữa 
ma nói, Phật nói, nay Như lai đã giảng nói, phần 
biệt rộng cho ông nghe." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Kết thúc ý chỉ trên". 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật răng: "Bạch Đức 
Thế tôn! Nay con mới biết" cho đến "Nhờ đây mà 
con được ngộ nhập nghĩa sâu của Phật pháp." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Đức Phật khen ngợi." 

"Phật khen Bôồ-tát Ca-diệp: "Lành thay! Lành 
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thay!" cho đến "Ông phân biệt hiểu rõ như vậy, 
đáng gọi là người trí tuệ." 
Xét: Pháp sư Trí Tú nói: “Thuật thành!" 


-oQO- 
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Phẩm 10: BÓN ĐỀ 

Giải thích nghĩa Bốn Đê. Giải thích nghĩa Bốn 
Đảo. 

Giải thích lược nghĩa Phật Tánh. Ví dụ cô gái 
nghèo Kim Tạng. 

Ví dụ bệnh của con người phụ nữ. 

Bồ-tát Ca-diếp đặt ra mười một câu hỏi, để 
trách cứ làm cho thấy có. 

Ví dụ viên ngọc giữa hai đầu chân mày của 
người Lực sĩ. 

Nhận xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đáp câu 
hỏi: "Thế nào là các Bậc Điêu Ngự?" Là tâm vui 
mừng nói chân đề." 

Trên nói, giáo của ma là tà. Nay, nói Đức Phật 
là Đẳng Điêu Ngự. Xưa nói chăng phải khô là khô, 
do “Điêu trị" hoặc vui, "Hoặc" vui đã được trị, thì 
Phật rất vui mừng. Nói Phật là niềm vui, niềm vui 
của Đức Phật là chân đề." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Từ đây cho đến hỏi 
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về thây tánh, nói rộng về nghĩa của nhân. Bốn đề: 
Cảnh mà tuệ soI chiêu. Từ Vườn Nai đến hội Pháp 
Hoa. Đức Phật nói về giai cấp, phân lớn khác nhau, 
chỉ có giáo này là tròn khắp, đây đủ. Sẽ nói về, 
nhân mâu thường trụ, tật nhiên là đạo quán chiêu 
trong tư chất, nhưng chắng phải cảnh thì sẽ không 
lấy gì để giải thích trí, nên chỉ nêu bốn đề, đề nói 
vê tướng mạo của nhân." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Xưa nói bốn đề là chỉ 
ở ba cõi, giáo ngày nay, về lý đêu bao øôm. Dù nói 
có bốn, nhưng phải ở chân như vắng lặng. Thuyết 
nay chỉ y cứ gôc mà bỏ sót ngọn. Chỉ thú này mới 
sáng tỏ để gọi tâm Thánh, nên nói "Vui mừng. 
Nhưng với phâm Bồn Đề, nói về lý, vì chu tất nên 
nói răng do tín nên thường trụ, từ trong đạo trời 
người ra khỏi thắng sinh tử, đây tất nhiên là trước 
hệt tin thường, sau đó là nhận thức vô thường. Nếu 
không hiểu cả hai thì đâu được vào đạo. Vì thế, nên 
trong Diệt đề ở đây nói: Người tu, khổ diệt là trái 
VỚI ngoại. đạo. Nay, nêu quả tu "Không. của đoạn 
diệt và nếu do “Không” mà tỏ ngộ được lý, thì 
ngoại đạo lẽ ra cũng biết đúng? Về lý thì không 
thê. Xưa, vì dẫn dắt phảm phu, nên có thuyết này. 
Nếu không có quyên giáo thì người ngu thấp hèn 
sẽ dứt hy vọng!" 

"Phật lại bảo Ca-diệp! "Nỗi khô mà Như lai đã 
nói" cho đến "Chúng sinh ở địa ngục, lẽ ra có 
Thánh để?" 
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Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Không thấy 
chân lạc, không gọi là thấy khổ. Vì sao? Vì tâm tuy 
cầu vui mà không nhận thức được vui chân thật, 
cho ba cõi là vui, nên không thây khô, không dùng 
súc sinh để quyết định." 

Kính Di ghi lời của Tăng Tông răng: "Trong 
mỗi đề đều có chia làm bốn: 

1. Nói về hoặc. 

2. Nói về giải. 

3. Kết Thánh để. 

4. Kết phi đề. 

Sẽ nói về trung đạo tròn chiêu trước nói không 
hiểu, dùng hình tướng để giải thích nghĩa. 

Lớp đầu, nói về tên để là ở chiếu, không ở khô. 

Lớp thứ hai, nói dù tên để ở chiếu, nhưng 
không ở chấp nghiêng lệch. Nói về khô có địa, 
không thật có nơi chốn, chăng những mất đi lý mà 
cũng đắm chìm trong khô. Trí hữu dư của giáo xưa 
không khỏi điện đảo. Nay, nói là lý cùng cực, cho 
nên nghiệp chân, thiện.” 

Pháp sư Bảo Lượng nÓI: Trong bốn đề lý có 
bốn lớp, được gọi là Đề, sẽ giải thích cảnh chưa rõ, 
nên y cứ vào cảnh đề nói đề. Trong khổ để có bốn: 

1. Từ "Bắt đầu, cho đến nhiêu khô não", là nói 
về "Mất". 

2. Từ "Nếu có thê biết" cho đến "Liên sinh lên 
cõi trời" là nói về được.. 
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3. Từ "Sau khi được giải thoát" cho đến "Vừa 
mới chứng biết", đó là chứng đắc. 

4. Từ "Như lai đối VỚI Bồn tế" cho đến "Bèn 
được chân trí", đó là nói về mất." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới mỗi đề có ba ý. Ba 
ý trong khổ đề, là từ bắt đầu" cho đến "Phân nhiêu 
chịu khô não: 

1. Nêu "không biết" kia, ngoài thể tướng của 
khổ đề. 

2. Từ "Nếu có thể biết" cho đến "Bèn được 
chân trí” , BIảI thích từ lý được quả. 

3. Từ "Nếu biết như thế" cho đến "Chăng phải 
khổ Thánh đề", kết thúc tà, chánh. 

Pháp sư Tuệ Lãng thuật lời của Pháp sư Tăng 
Tông răng: "Nói vê khô đề có sáu thứ bậc, đây là 
ngôi thứ nhất, lý trực bình, nghĩa là không phải 
chánh khô là khô đề." 

"Này người thiện nam! Nếu có người không 
biết Như lai" cho đến "Thêm lớn các kiết, phần 
nhiêu chịu khô não." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nÓI: "Tâng bậc thứ hai, 
là nói về mật." "Nêu có người biết được Như lai 
thường trụ" cho đến "Một lần 

nghe qua tai, liên được sinh lên cõi trời." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Tâng bậc thứ ba, 
là nói về được." 

VỀ sau, lúc được giải thoát, mới chứng biết 
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được" cho đến "Nay được giải thoát, mới chứng 
biết." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: “Thứ tư là chứng 
đặc". 

"Thuở trước, Như lai vì bốn thứ điên đảo" cho 
đến "Đây gọi là khổ, chứ chắng phải khỗ Thánh 
đề." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Thứ sáu, kết thúc 
cả hai "Được" "Mắt". 

"Khổ, Tập đế ở trong chân pháp" cho đến 
"Không được sinh lên cõi trời và chánh giải thoát." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Pháp chân là 
Tập, chắng sinh chân trí, là không sinh tập trí." 

Thọ vật bất tịnh, có khả năng tu tập trong sinh 
tử là chân tập, mà không sinh tập trí. 

Không biết pháp tánh, là không thấy Phật tánh. 

Kính Di ghi lời của Tăng Tông răng: "Trong 
đây nói về Tập, câu văn lại, vì phân biệt nêu ra tập, 
nên không biệt thường." 

Pháp sư Tuệ Lăng ghi lời của Tăng Tông rằng: 
"Nói về tập, diệt, đạo, đêu có năm thứ bậc, đây là 
thứ nhất, trước nói về "Mật". Nêu lên trôi lăn sinh 
tử, cho là lỗi lầm." 

"Nếu có trí sâu, thì không hư hoại chánh pháp". 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Thứ bậc thứ hai, 
là nói về "Được". 

"Do nhân duyên này, được sinh lên cõi trời và 
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chánh giải thoát." Xét: Pháp sư Tăng Tông nÓI: 
"Thứ bậc thứ ba là chứng đắc." "Nếu có người 
không biết lãnh vực của khô đề, tập đề" cho đến 
"Trôi lăn sinh tử, chịu các khổ não.! 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Thứ bậc Thứ tư 
là chứng "Mất". "Nếu biết được pháp thường trụ 
không khác" cho đến "Đó gọi là 

tập, chăng phải tập Thánh đề." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Thứ bậc Thứ 
năm là song thúc cả hai "Được" và "mất". 

"Khô đề, diệt đề, là nêu có người thường tu" 
cho đến "Cũng tu "Pháp không", lẽ ra có diệt đề." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trước chăng 
phải xưa đã nói, nghĩa là tự biết nay là đúng. Xưa 
nói diệt có hai thứ: Một là tánh diệt, nghĩa là 
"Không vô ngã”; hai là diệt thân trí; Đức Như lai 
chăng phải "Không vô ngã", thân trí bất diệt, mà 
nghĩ là diệt, là hoài bão của Như lai." 

Kinh Di thuật lời của Tăng Tông răng: "Sinh tử 
là không, quả Phật bất không. Nếu cho răng hai chỗ 
đều không thì đối với quả là sai lầm, nên nói là 
"Nhiều", trái với ngoại đạo tu "Không", bao gôm 
tật cả pháp. Nay, phân biệt tướng "Không", vì 
chánh trải với tà, nên nói trái ngược. 

Pháp sư Tuệ Lãng thuật lời của Tăng Tông 
răng: "Cũng có năm thứ bậc, đây là thứ bậc thứ 
nhất, nêu "Hoặc" đề nói về "Mắt". 
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"Nêu có thuyết nói: "Có Như lai tạng" cho đến 
"Dứt trừ tất cả phiền não, bấy giờ mới được nhập." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Thứ hai, là nói 
về "Được", 

"Nêu phát một niệm nhân duyên của tâm nảy, 
thì sẽ được tự tại đối với các pháp. " 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Thứ ba là chứng 
đặc." 

"Nếu có người tu tập bí Tạng của Như lai" cho 
đến "Trôi lăn chịu khô trong sinh tử." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: “Thứ tư là chứng 
"Miátn," 

"Nếu người nảo tu tập Diệt đề như vậy, cho đến 
đó gọi là tu pháp "Không", chăng phải diệt Thánh 
đề." 

Xét: Pháp sư Tuệ Lãng nói: "Thứ năm là kết 
thúc cả "Được" và "Mắt". 

"Đạo Thánh đề tức là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng 
bảo và Chánh giải thoát." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Trong đây có 
tám thêm bực, đây là thêm bậc thứ nhất, trước nêu 
ra cảnh đạo." 

"Có các chúng sinh tâm điên đảo nói răng" cho 
đến "Trôi lăn trong ba cõi chịu khô lớn lâu dài." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Thứ hai là nói về 
"Mát"," 

"Nếu người phát tâm nhận biết Như lai thường 
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trụ không có thay đối. Pháp tăng giải thoát cũng 
giông như vậy." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Thứ ba là nói về 
"Được". li 

"Nhân một niệm này, sẽ được quả báo tùy ý tự 
tại trong vô lượng đời." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: “Thứ tư là chứng 
đặc". 

"Vị sao? Như ta thuở xưa, vì bôn đảo" cho đến 
"Thành Phật Chánh Giác, đây gọi là đạo Thánh 
đề. li 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Thứ năm là 
chứng mất". 

"Nếu có người nói Tam bảo là Vô thường. cho 
đến "Chân kiên tu tập bôn pháp Thánh đề." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Thứ sáu là kết 
thúc cả "Được" và "Mắt"." 

"Đó gọi là bốn Thánh đế". 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Thứ bảy là tông 
kết". 

"Bồ-tát Ca-diếp lại bạch Phật:" cho đến "Tu tập 
rất sâu bốn pháp Thánh đề." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói răng: "Thứ tám là 
nhận hiểu." 
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Phẩm 11: BÓN ĐẢO 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đáp câu hỏi về 
chánh thiện thành tựu đây đủ, nói rộng về bốn điên 
đảo. Vì muốn cho bốn đề đây đủ, lại nói bốn đảo 
nên thuộc về lưu thông." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ở trên nêu Cảnh để 
nói về trí. Ở đây nói về "Hoặc" để làm rõ "Giải", 
vì nói rộng làm rõ tướng "Giải", nên trước hết nêu 
tướng "Hoặc" kia thì nói về nghĩa mới được rõ 
ràng. Cũng như sắp nói về phương pháp tu thăng 
lợi trong văn của ba tu trên, thì trước hêt nêu tắm 
đảo." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đáp câu hỏi thứ chín, 
kế là, nói về lý ngụy." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Trên nói về bốn đề, dẫn 
vật sinh "Giải", chỉ vì hiểu biết chân thật khó phát 
sinh, đẽ trở nên lỗi chấp hẹp hòi, chấp thì thành trái 
ngược." 

"Phật bảo Ca-diếp: "Nói là bốn đảo" cho đến 
"Là vô thường, gọi là tội khô lớn." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trước nói về 
thể đảo, cũng nên nói rõ, chỉ vì văn kinh nói sơ 
lược mà thôi. " 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Dưới đây, trước nói 
trong khô mà nghĩ là vui, trái với nỗi khổ, chính là 
chưa giải thích thích hợp với nghĩ là khô trong 
chăng phải khổ. Nay, sẽ giải thích về lý do của sự 
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trái ngược kia. Có chấp này, nói là quyết định được 
lý, bèn chấp ngang trái tưởng vui ở trong sinh tử." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Phân biệt trong đảo 
ban đầu, có ba lượt: Trước là nói về đảo sau. Kê là, 
nói về đảo trước. Thứ ba là nêu đảo sau để kết câu. 
Y theo đảo trong phân nói về Phật có bốn ý: 

1. Trước, là mở rộng môn chương. 

2. Giải thích môn chương. 

3. Cho răng, Như lai là hành khô. 

4. Nói Đức Phật là hoại khổ. 

"Nếu. người nào chấp như vậy, thì chính là 
người mắc tội khô." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Trong phân giải thích về 
đảo ban đầu có ba lượt: 

1. Cuối cùng nghĩ là khô gọi là điên đảo. Vì 
định chỉ rõ mê có vui trong khô, nên giải thích về 
thê của khổ, có hai ý: Đầu tiên y cứ vào lý để nói 
về tướng mạo của đảo kia. Sau là kinh, kết thêm 
nghĩ là điên đảo. Đây là thứ nhất. 

Nếu đôi với niềm vui, khởi tưởng khổ, thì sẽ 
chịu quả khô, mà cho là Ngã. tức là thọ hưởng 
niềm vui. Đây là ở trong khổ mà khởi "Hoặc vui" 

"Nếu nói Như lai đã xả thân khổ này" cho đến 
"Đó gọi là chắng phải khổ mà nghĩ là khô." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Khổ có hai thứ: 
Hành khô và Hoại khô. Trước nói là Vô thường, 
thay đối khác đi là hành khô. Nay nói xả thân khô 
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này, nghĩa là hoại khổ, đều nêu cả hai đảo." 

"Đây gọi là điên đảo". 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Ý thứ hai, kinh kết 
thêm tên đảo kia." "Nếu ta nói răng Như lai là 
thường" cho đến "Nói như thế, tức là 

ta cảm nhận niềm vui." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Giải thích về ý 
sinh ra đảo, tức là ngã kiến. Nếu nói Phật không 
sinh, diệt, thì tức là tự tại, tự tại là "Ngã". Ngã kiến 
là gốc sinh ra các kiết. Cho nên, không nói Đức 
Phật là thường." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây, là thứ hai 
nói về đảo ở trước. "Hoặc" là "Tự cho răng". Nếu 
nói Phật là thường, thì tức là chấp ngã. Thuở xưa 
ta vì lỗi chấp này, nên mắc vô lượng tội. Nay, nếu 
nói Phật là vô thường, thì sẽ la bỏ ngã kiến, thọ 
nhận niêm vui." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Giải thích thỏa đáng về 
khởi chấp vui trong khổ, có hai ý, đây là ý thứ nhất, 
nêu ra ý khởi đảo kla. 

"Như lai vô thường, tức là khổ này" cho đến 
"Vì cứ nghĩ là vui, nên gọi là điên đảo." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Ý thứ hai, kinh kết 
thêm thành đảo kia." 

"Vui mà nghĩ là khổ, øọI là điên đảo” cho đến 
"Gọi là điên đảo, đó gọi là đảo ban đầu." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Hoặc" là "Cho 
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răng" vì thường thì không diệt, diệt thì bất thường, 
là giải thích về lý do của hành khô này." 

Xả thân là thế nào? Vui thì không nên xả mà 
xả, nên biết là khô. 

Đây là giải thích thế nảo là hoại khổ?" 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây thứ ba, nêu 
lại đảo sau, kết thúc câu trước." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Chính là nói đôi với vui 
mà khởi châp khổ, là đảo có ba ý: 

1. Dựa theo lý để nói chấp kia là đảo. 

2. Kinh kết thêm thành điên đảo. 

3. Nêu ra ý khởi chấp của người kia." 

"Vô thường, mà nghĩ là thường, thường, mà 
nghĩ là vô thường" cho đến "Đây gọi là điên đảo 
thứ hai." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Tánh "Không" 
là thường, vì thây thường nên thường, không thây 
thường là vô thường." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Nên nói đôi với 
thường, nghĩ là vô thường, gọi là chắng tu pháp 
"Không, sinh tử là không quả Phật là không. Nêu 
nói quả Phật là không, thì sẽ mật đi giới hạn, trái 
với đạo tu "Không". Tuôi thọ ngắn ngủi, nghĩa là 
lỗi chập đã trái thì chắc chăn không được mâu 
nhiệm chân thường, há không phải tuôi thọ ngăn 
ngủi ư?” 

"Vô ngã nghĩ là "Ngã", "Ngã 


x1! 


nghĩ là "Vô ngã” 
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cho đến "Đây gọi là điên đảo thứ ba." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Không có Phật 
tánh: Vì Phật tánh không có "Hoặc”, nên tự tại 
không dứt, vì có "Hoặc" nên không được tự tại." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Có hai thứ bậc: Từ 
đầu đến "Là gọi điên đảo”, trước nói về đảo ở 
trước, kế là từ Phật pháp có ngã trở xuống, kế là 
nói đảo sau tuy nói có ngã, nhưng không có Phật 
tánh, chỉ vì châp thân ngã là "Ngã", nên không nói 
Phật tánh là ngã. " 

"Tịnh, nghĩ à bất tịnh, bất tịnh tưởng là tịnh" 
cho đến "Chúng con đêu là người tà kiến." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Có hai thứ bậc: 
Từ đầu v.v...đến là diệt", đó gọi là điên đảo. Trước 
nói về đảo sau. Kế là, từ nghĩ là bất tịnh" cho đến 
"điên đảo thứ tư là nói về đảo trước. Phẩm cuỗi Bồ- 
tát bạch Phật, đã nói bốn đảo XONØ, Bồ-tát Ca-diếp 
nhận lấy, hiểu biết rỡ." 


Phẩm 12: NHƯ LAI TÁNH (Phân 1) 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đáp câu hỏi: 
"Thế nào là tạo nghiệp lành? Nay, Như lai sẽ nói 
để ông được biết rộng về nhân của hai quả: Sông 
lâu và Kim Cương. 

Trên, vì nói lược về nhân, nên lây từ bi hộ pháp 
làm gốc. Nay, vì nói rộng về Nhân, nên từ ba quy 
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y cuối cùng đến Thập địa." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Từ đây cho đến "Nêu 
ngã trụ thì sẽ không lìa khổ, là đáp câu hỏi: "Thế 
nào là tạo nghiệp lành?" 

"Bốn Y trở về trước, đại ý nói về người tu hành. 
Tu điều lành, che chở giữ gìn chánh pháp là sự 
nghiệp lành. 

Nay, nói về lý do phát sinh nghiệp lành, tức là 
Phật tánh. Phát tánh là lý sinh ra điều lành. Nếu lý 
không có thì việc lành do đâu sinh? Đây là Phật 
tánh, là căn bản tạo ra nghiệp lành. Phật tánh là 
chánh nhần. Nghiệp lành là duyên nhân." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Phẩm trước đã nói: 
"Giải" là để, "Hoặc" là đảo. Chỉ vì giải rõ ràng vi 
tế, vi tế thì sẽ được sinh lên cõi trời, rõ ràng thì 
được gọi là chánh giải thoát. 

Nay, nói về nghiệp lành, về khởi thỉ của nghiệp 
lành, vì khó thấy tánh và rộng về chung cuộc của 
nghiệp lành đó. Sở dĩ nói rộng, vì người mới hiểu 
rõ lý mâu nhiệm trong cảnh, chắng qua Phật tánh 
nói cảnh chân này sinh ra văn tuệ phâm hạ kia, dù 
là “Giải” sâu kín, nhưng chắng phải không nhờ giải 
này mà sinh ra hạnh cao siêu, cuối cùng sẽ thây 
tánh. Vì thế, nên đều gọi là nghĩa của nghiệp lành." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Phật tánh có bốn thứ, 
đó là chánh nhân duyên, quả của nhân và quả của 
quả. Bốn tên gọi đã gồm thâu hết chỉ thú đều cùng 
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tận. "Duyên" nhân và chính nhân đêu là đạo của 
thân lự. Tránh khổ, tìm vui, người trí, kẻ ngu đều 
đồng như vậy, chỉ khác ở chỗ là theo đuôi công 
dụng, cân thiết. Về nghĩa, được chia làm hai. Lấy 
sự hiểu biết thường có đâu cuối, không có tác dụng 
kiến lập, bỏ phế, ghi chép thành chánh nhân, không 
có công dụng hưng phế, trong một sát-na, tiên đến 
quả Phật bất động. Vì thế, nên biết răng, tránh khổ 
tìm vui, thật sự là do công dụng của "Giải" này, 
chứ không phải là chiêu cảm bởi nhân thiện ác. 
Bởi, kinh Thăng-man chép: "Tự tánh thanh tịnh 
tâm”; phẩm Sư Tử Hồng nói: "Một thứ Trung đạo”, 
mà công dụng này không trái với lý Đại thừa thì há 
chăng phải là chánh hay sao? Nhân duyên, nghĩa 
là dùng muôn điều lành làm thể. Từ một niệm lành 
trở lên, đều giúp sức sinh ra quả tốt đẹp. Vì nhờ 
duyên mới phát, nên gọi là duyên nhân. Tuy nhiên, 
"GIả1” này lự mà không hăng, mới sinh mà không 
diệt, tức là khác hắn với chánh nhân. Nếu, không 
có "Duyên" này giúp đỡ, thì bảo thủ tánh mà không 
dời đối. Cho nên hai nhân phải cần nhau, đeo sát 
nhau. Nếu tác dụng đã đủ thì nghĩa của chánh nhân 
cũng khắp. Hai tác dụng đều tròn thì sinh tử dứt 
hết. Tâm sau của Kim cương được gọi là Trí nhất 
thiết. Chủ quả của nhân chuyên, gọi là tánh quả. 
Quả của quả, là tên gọi đối với sinh tử, đôi với 
các đức, lại đặt tên chung, gọi là Đại Niết-bàn. Vì 
trên quả lập quả, gọi là quả của quả. Lại không có 
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lúc khác, chỉ là nghĩa có trước, sau mà thôi. 

Nếu nói về tánh của Cảnh giới thì chỉ thú của 
tánh đó thông suốt qua, đồng là trợ duyên, không 
còn khai riêng. Ở văn dưới, Đức Phật tự cắt đứt 
thành bốn tên, đó là nhân đơn, quả đơn, nhân trùng, 
quả trùng. 

Phẩm này được chia thành bốn phân: Đầu tiên 
có năm thí dụ, trước hết, tánh nhân quả nhất định. 
Thứ hai, giải thích về một thể ba quy Ỳ, để khuyên 
người học sinh niềm tin. Thứ ba, nói về ba thứ 
Trung đạo, nhăm chính thức nói về hành nghiệp 
làm điều lành. Thứ tư, từ "Khó thây tánh trở xuông, 
vẫn đáp câu hỏi thứ mười một, đê nói chính mình 
chăng phải chiếu cùng cực về lý quả, mà không có 
do thây suốt nhân." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Phẩm này có ba đoạn: 

1. Giải thích nghĩa được thực hành nghiệp lành. 

2. Nói về ba Quy y. 

3. Căn cứ ba thứ Trung đạo để làm sáng tỏ tuệ 
hạnh." 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật: "Bạch Đức Thê tôn! 
Hai mươi lăm cõi có ngã hay không? 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Ở trước nói: "Ngã" 
trong pháp Phật, tức là Phật tánh." Vậy thi hai 
mươi lăm cõi lễ ra có chân ngã mà giao tiếp nhau 
không thây, cũng giống như không có ngã? Cáo 
lý chưa hiển bày, nên có câu hỏi này." 
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Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sẽ chỉ rõ về chân 
quy, tự quy Tam bảo trong thân vị lai, nên trước 
phải xác định là "Có" ngã hay không." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Nếu tự xét nghiệm 
trong thân có ba quy y thường trụ, thì lý không 
khác với thú, có thê được siêng năng thực hành các 
việc lành. Vì thế, nên trước phân biệt có Phật tánh 
chân ngã, sau đó sẽ nói rộng trong thân có thể của 
ba quy, chỉ nên quy ở đây mà thực hành nghiệp 
lành." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Trước nói sinh tử 
không có "Ngã" mà châp có . tức gọi là đảo. 
Nay, lại hỏi quyết định là "có" hay quyết định là 
không. Ý cho răng: "Nếu nhất định là không thì sẽ 
không có Phật tánh, còn nêu quyết định có, thì 
không nên nói điện đảo. 

Pháp sư Trí Tú nói: "Nếu trong sinh tử không 
bao giờ có "Ngã", thì một lần giáo hóa là dứt, làm 
sao thực hành nghiệp lành ư?" 

Phật dạy: "Này người thiện nam! "Ngã" tức là 
nghĩa Như lai tạng, tât cả chúng sinh đều có. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nói về Như lai 
tạng, "Ngã" và Phật tánh, thể một mà nghĩa khác: 
Đủ tám tự tại nghĩa là ngã. Nương đạo như thật, 
gọi là Như lai, vì không thay đôi, nên gọi là Phật 
tánh. 

Đêu có, nghĩa là thường, lạc, ngã, tịnh là Phật 
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tánh. Vốn do hạnh địa, vì có tâm cầu chứng đắc, 
nên nhân quả không, dứt, có nhân cũng có quả lẫn 
nhau, vì quả cũng có nhân, nên nói "Tất cả chúng 
sinh đều có" 

Pháp sư Tăng Tông nói: “Trong đáp câu hỏi, có 
bốn đoạn: 

I. Ký thác năm ví dụ để giải thích "Có", 
"Không" của tánh. 

2. Khuyến tin: Nói về mê thì rơi vào khổ, hiểu 
rõ thì giúp cho tĩnh thân, vì lý sâu khó chế phục, 
đầu thê không phát sinh tín ngưỡng sâu sắc ư? Dù 
có tín ngưỡng, nhưng nếu nhờ tâm thì sẽ mất sự 
vừa chừng dù có tin cũng vô ích. Cho nên khuyên 
người tu hành chỉ trở vê với Tam bảo của chính 
mình. Không nên bỏ thân mình gân để quy y Đức 
Phật xa khác. Nêu ai hiểu được như thế, thì tức là 
tiêu biểu tông chỉ có lĩnh vực, an tâm được vừa 
chứng. Dà là nghĩ định tâm có địa, nhưng vẫn phải 
cần muôn hạnh đề hướng về yếu chỉ thường, vê sự 
đối với Trung đạo, cho nên kế là, đây chính là 
nghĩa của nghiệp lành. " 

Pháp sư Bảo Lượng nÓI: "Vệ câu hỏi: "Thế nảo 
là tạo nghiệp lành?” mà đáp răng do chánh nhân", 
ây là vì muôn nói về người tạo nghiệp lành, thì phải 
nhận thức trước nhân quả. Vì nêu chỉ nam không 
lập thì nghiệp sẽ không thấy, nên phải nói về chánh 
nhân trước. 
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Dưới đây, thường có năm thí dụ, chính là để nói 
về lý này." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Đêều có" nghĩa là đều có 
tánh sẽ thành quả Phật. Do nghĩa này, nên sẽ làm 
cho chúng sinh sinh tử nỗi nhau không dứt, để 
được xây dựng nghiệp lành." 

Pháp sư Đàm Tiên nói: "Đáp câu hỏi có hai ý: 

1. Nói là "Có". 

2. Nói dù "Có" mà không thây. Minh Tuấn nói: 
"Đáp có hai ý: 

1. Phán quyết là "Có". 

2. Đã nói "Có” nhưng sở dĩ không thấy, là vì có 
hai lý: Một là nói chỉ có nhân không thầy, không 
có duyên cớ thây. Vì sao? Vì bị phiên não che lấp, 
tự không có nhân thấy; hai là đã bị pháp "Hoặc" 
ngăn che, Đức Phật không thể nói cho nghe. Do 
đó, dù mình không thây, nhưng không tôn thương 
cái "Có". Vì nói mà không được đúng điêu mình 
đã nói, nên hễ nói thì thành trái ngược. Dưới đây 
dùng năm ví dụ để thấy rộng về chỉ thú này. 

"Phật tánh tức là nghĩa "ngã”"." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Tướng hạt giống, 
nghĩa là tánh tự nhiên. Phật tánh sinh ở chỗ Chư 
Phật. Trước kia nói: "Ngã" tức là Phật tạng”. Nay 
nói răng: "Phật tánh tức "Ngã", làm từ ngữ lẫn 
nhau.” 

"Nghĩa của "Ngã" như vậy, từ xưa đến nay" cho 
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đến "Vì cho nên chúng sinh không thể thây được." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Đã che mờ lý 
thành Phật. Lại, che lấp ánh sáng thây Phật" đồng 
với Pháp sư Tăng Lượng giải thích về nghĩa tạng.” 

Pháp sư Tăng, Tông nói: "Lý này, không hề tạm 
vô chỉ vì ấn, hiển nên khác. Vì sao? Vì nói về 
"Hoặc" và "Giải" là hai đường mà thôi. Nêu trái 
với lý khởi "Hoặc" thì sẽ lăng xăng sinh tử. Nêu 
thuận theo lý mà sinh “Giải”, thì Niết- bản văng 
lặng. Chính vì bị Niết- bàn che lắp thì ân mà không 
hiển bày rực rỡ. Về nghĩa, gọi là tạng, về lý thì 
không phải mới xây dựng, nên không thể nói là 
Không. Chưa có dụng thây được thì không được 
nói là có thuyết Trung đạo, tức là không phải bệnh. 
Nếu chấp "Đã có" thì sẽ trở thành điên đảo." 

"Này người thiện nam! Như cô gái nghèo.” 

Xét: Pháp sư Đạo S¡nh nói: "Phật tánh vỐn có, 
chính là lòng từ nghĩ đến chúng sinh." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Với có mà không thây 
làm thí dụ, tánh người nữ vốn ưa thích vật báu. Vì 
không biết chỗ có vàng, nên phải cam chỊu nghèo 
khổ. Chúng sinh rất muốn được niêm vui, vì không 
có được, nên vẫn phải cam chịu trôi lăn trong sinh 
tử." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Chúng sinh có lý thành 
Phật, lý do lòng từ thương xót là cô gái nghèo, lý 
thành Phật đối với ta chưa có tác dụng, dụ cho 
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nghèo. 

- Pháp sư Tăng Tông nói: "Trước kia Bồ-tát Ca- 
diệp nhăm vào câu hỏi, làm cho trở thành phạm lỗi, 
với Như lai nay thí dụ nói cả hai đều không có tai 
hại. 

Về lý, như kho vàng chắng thể không có, vì 
chưa phát hiện được công dụng của chúng, nên 
không được nói có. Người con gái lẫy khả năng 
sinh làm nghĩa, cũng dùng công sức chăm sóc, nuôi 
nâng làm đức. Ví dụ người tu hành này, thì phải 
hoài bão hiểu về thường, là lây nghĩa Năng sinh. 
Đạo gồm chưa nghe, lấy đức chăm sóc nuôi nắng." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Y làm ví dụ có năm: 

Ví dụ thứ nhất nói về chúng sinh sáu đường, 
đêu có chánh nhân, chắng phải mới khởi. 

Ví dụ thứ hai, giải thích lý do không được, tức 
ý nói người thời bây g1Ờờ lại sinh nghĩ ngờ đối với 
hai ví dụ này, cho răng, nếu quyết định không là 
"Không có", thì lẽ ra có công dụng hiện thật? Bồ- 
tát Ca-diếp đặt ra mười một câu hỏi. 

Ví dụ thứ ba, là đáp chung: "Dù rằng về lý tánh, 
là bất không, nhưng mất "Giải", khởi "Hoặc" trôi 
lăn sinh tử, đầu được công dụng hiện thật?" 

Ví dụ thứ tư, ở trên dù đã nói trước được mà 
sau mất, chưa nói đã mất rôi lại được. Lại, nói 
trong chúng sinh tự có người chưa từng được ' giải” 
mà đã trải qua sáu đường. Nếu đối với người này, 
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thì chưa hăn là có? Vì thế, nên ví dụ hôm nay, nói 
rộng về hai chỉ thú này. Trước nói dù đã từng mất, 
mà sau lại được. Kế là, nói về chánh nhân không 
trở ngại, hư hoại, tức là trải qua mắt và chưa được, 
đều là không vô. 

Ví dụ thứ năm, dụ riêng về được, là nói về 
nghĩa chắc chắn thành. 

Cô gái nghèo, dụ cho tất cả chúng sinh. "Trong 
nhà” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Năm âm nỗi 
nhau, lây ý nghĩa chứng bệnh vội vã của năm âm 
kia. Lý nhân quả không đến từ bên ngoài, dụ cho 
bên trong. 

"Có nhiều kho vàng ròng" 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: “Tàng, nghĩa là lý 
thường, lạc, cất giâu chưa phát hiện." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Được kho vàng, thì 
sẽ trở thành người giàu. Nếu thây được Phật tánh, 
thì sẽ thành Phật." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Phật tánh trong thân, 
về lý, chắc chăn là rõ ràng, như nghĩa kho báu 
trong nhà cô gái nghèo Kia." 

Pháp sư Đàm Tế nói: "Đủ nhân, quả là kho 
tàng." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Pháp bảo trong quả, 
đức của Tam bảo vô cùng, dụ cho có nhiêu. Sự quý 
báu của lý tánh, lấy ví dụ ở vàng, nghĩa bị "Hoặc" 
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che kín, gọi là Tàng." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Lý tánh không hai, vì hài 
theo chúng sinh chăng phải một, nên nói có nhiều." 

"Hầu hết những người lớn, nhỏ trong nhà, 
chẳng có ai biết." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Vì chỗ ở yên 
chung, nên là một nhà. " 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Phàm phu, dụ cho 
nhỏ, người Nhị thừa, dụ cho lớn." 

Pháp sư Pháp Dao nói: Chúng sinh có Muôn 
vạn khác nhau, là có lớn, có nhỏ. Củng ở trong 
quan hệ buộc rằng, là người nhà. Đêu mê lý, là 
"Không có người nào biết". 

Pháp sư Đàm Tế nói: "Thân có hơn kém là lớn, 
nhỏ." Pháp sư Tăng Tông nói: "Văn tuệ là nhỏ, Tu 
tuệ là lớn." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Nêu rộng về không, 
vì sáu đường đêu không biết, nên nói có lớn nhỏ." 

Pháp sư Trí Tú nói: _lr0ng một nhà Phật pháp, 
hễ là người học Phật, vì Đức Phật chưa nói, nên 
nói là không biết." 

"Bấy giờ, có người khác" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dụ cho Đức 
Phật, vì đã ra khỏi ba cõi nên là người khách." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đức Phật lây nhân, 
quả so sánh khác nhau làm dụ". 

Pháp sư Đàm Ái nói: "Ví dụ mình có tất cả mà 
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không thây". Từ dưới đây, là dụ cho lý do không 
được liền nói”. 

"Khéo biết phương tiện". 

Xét: Pháp sư Đàm Tế nói: "Khéo làm sáng tỏ 
Phật tánh. Pháp sư Đàm Ái nói: "Có năng lực Từ 
bị". 

"Bảo cô gái nghèo rằng:" 

Xét: Pháp sư Đàm Ái nói: Cơ cảm làm phát 
sanh lẫn nhau. Nay ta thuê ông. Pháp sư Đàm Tế 
nói "Chính là bồn nguyện của ta". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Mô phỏng theo danh 
từ thích hợp. Phật tánh là vật định kỳ hạn, là chia 
vạch bờ cõi của ngã, không bao dung, gọi là người 
làm thuê. Thuê là mượn để thu được lợi, vì ít ỏi. 
Nay, vì Niết-bàn Vô dư, phải là dứt kiết, quả mà 
Tiểu thừa được sánh với thường là ít ỏi, như thuê 
mượn. Chúng sinh tự dứt "Hoặc" rôi đạt được quả, 
mà nói là Đức Phật thuê người làm, cứu khô đã là 
do đại B1, mặc dù chúng sinh kia tự dứt hoặc, cho 
đến việc cần thiết của người." 

"Cô hãy vì tôi" 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "“Thệ nguyện xưa 
của Đức Phật là cứu vớt hết các khô. Nêu khổ 
không hết, thì trách nhiệm phải gánh vác vẫn chưa 
hoàn thành. Nêu độ thoát hết sinh tử, thì sẽ được 
theo đuôi bản nguyện của bậc Thánh, nên nói là "vì 
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"Dọn cỏ rác dơ bân" 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: “Trước kia đã nói 
là vô ngã dứt trừ điên đảo. Dù "Ngã" ô uễ, nhưng 
trong tâm ý vẫn thường còn chân ngã Phật tánh. 
Đây là nghĩa thuê." 

"Cô gái nghèo đáp: "Nay tôi không thế"." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chỉ cho lúc tu 
nghiêng lệch. Tu đạo thăng lợi, nên cuối cùng 
không thê tu tập thường." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Đây là nghĩa. Nhờ nói 
về VIỆC của chúng sinh chỉ giữ lây lợi mình, mà 
không gôm đạo giáo hóa, nên nói "Không thế"," 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Chúng sinh chấp 
thường đã lâu. Một sớm một chiêu không thê tin 
vô thường được." 

Pháp sư Đạo Tuệ ghi: "Lời lẽ chưa tin, chủ yêu 
phải biệt mình đã có lý tánh rõ ràng, sau đó mới tự 
siêng năng thực hành lý tánh đó." 

"Nếu ông chỉ cho con tôi kho vàng, thì tôi sẽ 
nhanh chóng dọn cỏ rác cho ông. " 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nếu Đức Phật 
vì chúng sinh nói Phật tánh chân ngã, dụ cho tìm 
cầu kho vàng của mình." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Phỏng theo cơ nghĩ 
chúng sinh đều có lý này! Không nói ý kia. Nếu 
xét biết lý do, VỆ. sau tu điêu lành, nhự trước hết, 
chỉ cho tôi biết, rồi mới dọn cỏ rác.! 
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Pháp sư Tăng Tông nói: "Căn cơ thường sắp 
phát, nên làm Bô-tát, trước là vì người, sau là vì 
mình, như chỉ cho con kho vàng. Đã là công sức ở 
sau, nghĩa dứt trừ "Hoặc" rõ ràng. Lấy quả càng 
nhanh chóng, dụ cho dọn cỏ rác nhanh chóng.” 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Nói về cơ cảm thì 
giáO Tiểu thừa, căn cơ Đại thừa tất nhiên thuần 
thục, cuối cùng được nghĩa thường, lạc, nói là chỉ 
cho biết." 

Pháp sư Đạo Tuệ nói: "Đây là dụ cho trí tuệ. 
Nếu bảo cho biết rõ Phật tánh, làm cho chúng sinh 
được hiểu biết chân thật, thì mới thực hành công 
hạnh được." 

"Người khác ấy đáp: "Tôi biết cách có thể chỉ 
cho con ông biết." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Đã nói người thuê 
thì có thể chỉ cho kho vàng kia." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dùng ba Đạt, bốn 
Biện tài, thì tất nhiên sẽ nói rộng được." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Đức Như lai dùng 
phương tiện trước giảng nói vô ngã, vì làm cho 
chúng sinh được hiệu bit, øôm giúp thông suốt lý. 
Vì lý được thông suốt là nhờ Đức Phật, nên nói "Có 
thể chỉ cho biết". 

Pháp sư Tuệ Lãng thuật lời của Đàm Tiêm 
răng: "Con, dụ cho hiệu biết vị lai." 

Cô gái lại nói: "Hâu hết người lớn, nhỏ trong 
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nhà tôi còn không ai biết, huỗng chi ông mà biết 
được sao?" 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Vẫn là lời nói chưa 
tin" 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sự đồng với thân, 
thì gân, khác với thân thì xa, gần còn không biết 
được, huống chỉ là xa." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Lời nói này là nói ngày 
nay, tình trái với lý, từ Phật mà được. Trí vô ngã 
chưa sáng tỏ, còn không nói "Có ngã", huống chỉ 
trí thây ngã của Phật đã tròn đây, mà nói là "Có 
Ngã" ư?”" 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Nếu tánh là tánh của 
"Ngã" thì "Ngã" còn không biết, huông chi "Phi 
ngã" mà biết được "Ngã" ư? 

"Người khác ấy nói: "Nay tôi xét thây có thê." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Lý không thể mắt, 
chỉ cho tôi biết được." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì có "Hoặc” nên 
dù gần mà không biết, vì không có "Hoặc" nên dù 
ở xa, nhưng nhìn thấy được." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Về lý này chỉ có Đức 
Phật, người có khả năng soI sáng, mới gọi là xét 
biết." 

Cô gái lại nói: "Tôi cũng muốn thây xin ông 
hãy chỉ cho tôi thây!" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Về lý, nói là có 
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chỉ thú, biết được chỉ thú ấy, tất nhiên là tự có, nên 
dụ cho cô gái nọ tự tìm thấy kho vàng." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Ứng theo căn cơ nghe 
mà phát ra, dụ cho "Muốn thây". Cảm giáo do 
mình, dụ cho "Chỉ bày". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Irùm khắp vật là 
trước, sau mới đến mình, nên nói cũng muôn thây." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Vì người, và ta gôm có 
lợi, nên nói là "Đều". 

"Người khác ây ở ngay trong nhà cô gái, đào 
được kho vàng." Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Dứt 
trừ sự che lấp của kiết "Hoặc", 

là "Đào xới". V1 nhận được Phật tánh, là tìm ra 
kho vàng." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nói riêng về vô 
thường thì "Ngã", "Thường" tự sáng rỡ." 

Pháp sư Pháp Dao nói: “Nói giáo của Niết-bàn 
là nói vê Phật tánh, đê chỉ bày cho chúng sinh biết." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "ánh không ở người 
khác, hoặc đã dứt trừ thì sẽ thây. Về nghĩa thích 
hợp với ở ngay trong nhà mà đào được ra.” 

"Cô gái thấy kho vàng rôi, lòng rất vui mừng" 
cho đến "Như cô gái nghèo kia có kho vàng mà 
không biết." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Chế phục kiết, 
kính tin, gọi là nhìn thây, chăng phải là được." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nghe nói về Phật 
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tánh, phát sinh "GiảIi” sâu kín, là nghĩa của nghiệp 
lành." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Cảm ứng không khác 
nhau, nói pháp phải thích hợp căn cơ, dụ cho vui 
mừng”. 

"Này người thiện nam! Hôm nay ta chỉ bày 
Phật tánh sẵn có của tất cả chúng sinh" cho đến 
"Có kho vàng ròng mà không thể thây được." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Ví dụ hợp với Ở 
trên mà không thê biết." 

"Ngày nay, Đức Như lai chỉ bày cho khắp 
chúng sinh" cho đến "Lòng rất vui mừng, quy 
ngưỡng Đức Như lai." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Kết hợp với việc 
đào xới nói trên, là chỉ bày kho vàng." 

"Khéo dùng phương tiện: Tức là Như lai" cho 
đến "Kho vàng ròng tức Phật tánh." 

Xét: Pháp sư Tuệ Lãng nói: "Nêu lại thí dụ, đôi 
với hợp." Lại nữa, "Này thiện nam! Ví như người 
nữ." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Trước nói dứt 
"Hoặc" mới thấy, nay nói đã được giáo hóa." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dụ cho Đức Phật. 
Cô gái có đức nuôi con, Đức Phật có đạo từ cứu 
hộ." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Đại ý vì muôn nói về 
lý do giáo xưa chưa nói và lý do giáo nay nói." 
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Pháp sư Tăng Tông nói: "Ví dụ này đã có trong 
ví dụ trước. Nếu quả có mà thấy được, thì lẽ ra Đức 
Như lai đã nói sớm. Vì sao? Vì tức làm cho chúng 
sinh sẽ sinh khởi điên đảo vô thường? Ví dụ này 
và ví dụ thầy thuốc mới lời nói thì giỗng nhau, mà 
ý thì khác. Ví dụ kia nhằm gạn lọc sự thật, hư của 
hai giáo, còn ví dụ này nói Đức Phật sao không nói 
trước? 

Lược có năm ý: 

I1. Nói đã từng trải qua “Thường” và "GIảI" 
trong quá khứ lâu xa. 

2. Nói về trái với lời Phật giáo hóa, mất đi 
"GIả1". 

3. Nói thiện cảm với Đức Thích-ca vì nói Thiên 
giáo. 

4. Dù nói giáo Thường”, nhưng chưa tin. 

5. Nói lại vê quyết đoán, dân dân tin tưởng, rÔi 
mới uông thuốc. Người nữ dụ cho Phật quá khứ." 

"Sinh nuôi một đứa con traI." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Xem chúng 
sinh bình đăng, dụ cho không có hai." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Tướng hữu lậu khéo 
sinh, vì Phật dụ cho sinh, nuôi." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Nói sinh từ miệng Phật." 
"Đứa trẻ bị bệnh." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Vâng lời Phật giáo 
hóa chưa sâu sắc, dụ cho trẻ thơ, mà bị tà ngã mê 
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hoặc, dụ cho bị bệnh." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thứ hai, dụ cho mắt 
"Giải". "Người nữ này buôn râu, tìm thây thuốc 
ĐIỎI. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì binh 
nghiêng lệch nên cần thuốc, thây thuốc, bệnh điều 
trị lẫn nhau, nghĩa là như thây thuốc." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Mẹ với thây thuốc, 
tùy thuộc ở nghĩa làm dụ. Lấy tuệ giải thêm lớn kia 
để dụ cho mẹ. Nghĩa trị bệnh là thây thuôc. 

Lại không có ý chỉ riêng, tìm kiếm thây thuốc. 
Dò xét căn cơ của người nữ kia phát ra mà điều trị 
cho.” 

Pháp sư Trí Tú nói: "Khéo giành lại pháp thân. 
Pháp thân khéo ứng, ứng thân làm thây thuốc, dụ 
như tìm kiêm." "Lương y đã đến." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Căn cơ đáng 
điều trị phát ra vào thời gian này." 

"Hòa chung ba thứ: Bơ, sữa và đường phèn rồi 
bảo đứa trẻ uỗông." Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 
"Nói pháp hữu vi vô thường, khô, 

vô ngã là thứ thuốc hay chữa trị bệnh nghiêng 
chấp." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Thứ ba, dụ cho nói 
giáo nghiêng lệch." "Thây thuốc dặn người nữ: Sau 
khi trẻ uống thuốc xong, nhớ đừng cho nó bú 


ngay." 
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Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sữa của HN 
“Thường, pháp nuôi con ví dụ cho "Võ ngã" 
nói dụ về Ngã nhiêu, đều dùng sữa làm dụ. Điều 
trị do đạo quyên, ví dụ căn dặn, vì tà ngã chưa dứt, 
chớ nói pháp thân là "Ngã". " 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Nói “thường” là thật 
trí, nói vô thường là quyên trí. Vào thời bấy gIỜ, 
chỉ được nói "Quyên", chưa được nói "Thật", vì 
nghĩa liên quan nhau giữa "Quyên" và "Thật", nên 
nói "Căn dặn”. Chắng phải không cho bú, chỉ vì lúc 
cho bú chưa đến, nên nói vã lại". Vì "Quyên" tuệ 
chính là nói "Vô thường”, "Thật" tuệ biết thời gian 
chưa đến. Vì không nói về "Thường", nên nói "Vả 
lại chớ" 

"Phải chờ khi thuốc đã tiêu hóa, mới được cho 
trẻ bú." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ngã" ba cõi đã 
dứt, mới được gọi là "Ngã"." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Nếu Điên đảo nặng 
đã đứt trừ, thì đạo đỗi trị cũng cáo chung." 

"Lúc ấy, người nữ liên thoa chất đăng vào vú." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Giáo vô ngã không 
phải điều mà chúng sinh ưa thích, vì vị nó đắng." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vô thường, vô ngã, 
lạm quá pháp thân, có danh, không có thật, dụ cho 
thoa chất đăng bên ngoài." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Lẽ ra phải nói răng, 
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thây thuốc thoa thuốc vào vú mới đúng, đàng này 
lại nói rằng, người mẹ tự thoa, ây là lây nghĩa khéo 
nuôi con, tiện hơn. Lại, giải thích: "Vì tiêu biểu 
thây thuốc với người mẹ không có tự thể khác 
nhau.” 

"Nói khẽ với con mình: "Vú mẹ đã thoa thuốc 
độc, con chớ sờ đến." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ái nhiễm gọi 
là sờ mó. Thân đều vô thường, không thể ái 
nhiễm." 

"Đứa bé khát sữa, muốn được mẹ cho bú, 
nhưng thoáng đánh hơi chất đắng trên núm vú, nên 
không dám đến gân." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chán tai hại 
thân khô, tìm niềm vui vô vi, nghe nói Đức Phật vô 
thường, nên chí không mong câu." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Cân sữa thường trụ, dụ 
cho khát. Đây là nói theo lý. Vì sinh khởi nói vô 
ngã, nên trái với giáo mà không thọ, dụ cho không 
dám đến gân (bỏ đi), đây là nói theo tình." 

Pháp sư lăng Tông nói: "Thói quen chấp 
thường đã lầu, giờ đây lại sắp khởi, như khát sữa. 
Thường nói là vỗn ở Đức Phật, dù là chấp trái 
ngược, vì cũng được từ Phật, nên nói sữa mẹ, chỉ 
vận chuyên sáng suốt gân với giáo thiên lệch, tâm 
điên đảo muôn khởi không được, dụ cho bỏ đi 
(không dám đến gần mẹ). 
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Lại, giải thích: Dù nghe chỉ thú của giáo thiên 
lệch, như có lý trở về chân, mà giáo thiên đã gần 
mà “Giải” viên không có dịp phát ra, như vì nghe 
mùi đẳng, nên bỏ đi." 

"Đến khi thuốc uống đã tiêu hóa." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Tà ngã đã dút, 
tức là lúc để nói chân ngã." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ví dụ thứ tư, nói về 
viên giáo. " "Người mẹ vội dùng nước rửa sạch vú 
rồi gọi con đến cho bú." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Nay, nói "Ngã” 
thường, chia ra hai giáo rõ ràng." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Là căn cớ đảng nói, 
tức là gọi con.” 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Giáo thường đã hưng 
thịnh, không có "Hoặc" lạm quá Đức Phật nữa. Về 
nghĩa như dùng nước rửa sạch vú." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Giải thích giáo 
"Thường" như nước, lý được giải thích như sữa. 
Về nghĩa, là dùng nước rửa sạch vú.! 

"Lúc đó, đứa trẻ dù khát sữa, nhưng vì còn nhớ 
mùi đăng, nên không dám đến bú." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chấp giáo 
nghiêng lệch trước, không tin thuyết sau." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đủ như đã nói trong 
phân khai tông." 

Người mẹ bảo: "Vì con đã uống thuốc" cho đến 
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"Giờ đây con hãy đến bú, không còn đắng nữa 
đầu!" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Như ví dụ thây 
thuốc mới, thầy thuốc cũ." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ví dụ thứ năm, chỉ rõ 
lại chỉ thú nay và xưa." 

Đứa trẻ "Nghe mẹ bảo, dần dân đến bú." 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Kính vâng theo 
thuyết nay, không còn chấp lâm giáo xưa nữa." 

"Này người thiện nam! Như lai cũng vậy. Vì 
hóa độ tất cả chúng sinh" cho đến "Vì dứt bỏ các 
kiên chấp giả dối của thê gian." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ba cõi luông 
dối, chấp cho là "Ngã", đây gọi là kiến chấp giả 
dối." 

"Thị hiện pháp xuất thê gian" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Biết kia luông 
dối, tức là xuất thế gian." 

"Lại, chỉ rõ quan niệm chấp ngã của thế gian là 
giả dôi, vì chăng phải chân thật." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Là giải thích về 
"Ngã" gạo, mè ở câu đầu trong lý không có." 

"Vì tu pháp vô ngã, thân được thanh tịnh." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Giải thích câu 
thứ hai." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Trên đây, lược hợp ví 
dụ ba thứ thuộc như bơ, sữa..." 
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"Như cô gái kia vì chữa bệnh cho con mình” 
cho đến "Nói các pháp đêu không có ngã." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Nêu lại ví dụ thứ 
ba, lại hợp." Như cô gái kia rửa sạch vú rồi, gọi con 
đến bú." 


Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nêu ví dụ thứ 
tư." 

"Nay ta cũng vậy, là nói Như lai tạng, vì cho 
nên các T-kheo không nên sinh tâm kinh sợ." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Hợp ví dụ rửa 
sạch vú." Như đứa trẻ kia, khi nghe mẹ gọi, lần lần 
trở lại bú." Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Nêu ví 
dụ thứ năm.” 

"Các Ty-kheo cũng vậy, nên tự phân biệt bí 
tạng của Như lai, là không được, không có." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Hợp theo giáo 
pháp. ' 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật răng: "Bạch Đức 
Thế tôn! Thật không có ngã." 

Xét: Pháp. sư Tăng Lượng nói: "Trên đã nói 
chúng sinh có ngã, "Ngã" tức Phật tánh. Nói về 
"Hữu" có hai thứ: “Hữu” hiện tại và "Hữu” ở vị lai, 
nhưng về nghĩa thì "Hữu " chưa phân biệt rõ ràng, 
do đó phải dùng mười một việc làm câu hỏi, đê bắt 
bẻ về cái "Hữu" của hiện tại trở thành chỉ thú của 
"Hữu' vị lai." 


Pháp sư Pháp Dao nói: "Kho báu trong nhà dụ 
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cho chúng sinh có chân ngã sáng lớn ở ngay trong 
họ. Bô-tát Ca-diệp biết chúng đang nghi ngờ, bèn 
đặt ra câu hỏi răng: "Tức là lẽ ra đã có tác dụng của 
tánh quả ư?" 

"Vị sao? Vì khi đứa trẻ mới sinh không hiểu 
biết gì" cho đến "Do nghĩa này nên biết không có 
ngã. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đều trách cứ ở 
tác dụng hiện tại." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ngã" lấy tự tại làm 
nghĩa, trong khi đứa 

trẻ không hiểu biết øì, thì không có tác dụng soi 
sáng, cho nên biết không có "Ngã"! 

Nếu chắc chăn có "Ngã" thì khi thọ sinh rồi cho 
đến "Là thường trụ, lẽ ra sẽ không có tướng hư 
hoại." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Người tự tại lẽ 
ra không vô thường." 

Nếu không có tướng hư hoại, thì sao có Sát-đề- 
lợi" cho đến "Biết chắc chăn Phật tánh chắng phải 
là pháp thường." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Nêu quả báo 
không băng nhau, để chứng tỏ không có tự tại." 

Nếu nói Phật tánh chăc chăn là thường" cho 
đến "Nói dối, nói thêu dệt, tham lam, giận dữ, tà 
kiến." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Nói do nhân 
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không chính đáng, cho nên biết vô "Ngã". 

"Nếu tánh chất của "Ngã" là thường, vì sao sau 
khi uống rượu, con người lại say sưa, mê loạn?" 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Câu trước nói: 
"Nếu có ngã thì không nên bị chuyển biến theo 
duyên bên ngoài. " 

Nếu tánh của “Ngã” là thường, thì người mù lẽ 
ra thấy sắc, kẻ điếc lẽ ra nghe tiếng, người câm 
đáng lẽ nói được và người què quặt lẽ ra cũng đi 
được." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Trước kia nói 
không nên gây ra điều ác trong nhân. Nay, ở đây 
nói không nên cam chịu quả ác này." 

Nếu tánh của "Ngã" là thường, thì không nên 
tránh xa hầm lửa, nước lụt, thuốc độc, øươm, đao, 
kẻ ác, thú dữ." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Nêu có chút sợ 
sệt, thì đâu phải là tự tại?" 

"Nếu "Ngã" là thường, thì đôi với những việc 
đã từng nghe, thấy" cho đến "Tôi đã từng thây 
người này ở chỗ nào ư?" 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Có Ngã thì 
thường ghi nhớ, chắng lẽ quên ư?" 

"Nếu "Ngã" là thường thì không nên có các 
trạng thái già trẻ, thịnh suy, nhớ lại việc đã qua." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Các câu trước 
đều căn cứ vào tâm, một câu này là nêu sắc. Nếu 
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tự tại, thì hăn là thường, tâm làm sao quên được, 
sắc làm sao biến chuyên được?" 

"Nếu "Ngã" là thường, thì nó ở chỗ nào? Có 
phải ở trong nước mũi, nước miếng, hay trong các 
màu xanh, vàng, đỏ, trăng chăng?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Từ trước đến 
đây, đã tra xét lý cùng cực, nay trách cứ chỗ ở. Nếu 
không ở riêng một phương, thì đáng lẽ phải ở khắp 
mọi nơi? Ở mỗi chỗ trước đây đề xem xét là không 

"Nếu "Ngã" là thường, thì lẽ ra phải ở khắp 
thân" cho đến "Nếu khi chặt đứt thân thẻ, thì "Ngã" 
đó lẽ ra cũng bị chặt đứt?" 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Không ở riêng 
một chỗ nảo, về sự đã nói như trên. Nếu hiện nay 
có khắp, thì đồng với mè, gạo, đâu nói là tự tại, lại 
nói là thường ư?" 

"Phật bảo Ca-diệp: Này người thiện nam! VÍ 
như nhà vua” cho đên "Có viên Kim cương giữa 
trán." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Nói chẳng phải 
không có, nhưng chăng phải mình có, vì trên trán 
trí tuệ có găn viên ngọc chân ngã." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là đáp câu hỏi 
để nói về Phật tánh dù "Có" đối với người nhận 
thây thì thành "Giải" (hiểu rõ), đối với người 
không thấy, sẽ thành "Hoặc" (mê lâm). Vì không 
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thể nói là "Có" nên trách cứ tác dụng hiện tại, như 
hạt châu ở giữa trán kia, nếu sáng rõ thì trang 
nghiêm cho thân, còn ân thì sẽ thành bệnh, vì 
không thê dùng viên ngọc ở thân, nên thường trách 
cứ vẻ đẹp của nó. Đây là đáp chung các câu hỏi. 
Dưới đây sẽ có thí dụ riêng: 

Vua, dụ cho Đức Phật lực sĩ, dụ cho người tu 
hành, viên ngọc dụ cho "Giải". Phật nói tánh nhân 
quả, người nghe nhận hiểu được. Hiểu tròn đây có 
thể trách, như ở giữa hai đầu chân mày." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Tin, hiểu Phật tánh 
Trung đạo không nghiêng lệch, cũng như ở giữa 
hai đầu chân mày kia. Tĩn, biết Phật tánh chắc chắn 
là dụng của mình, giống nhự giữa hai đầu chân 
mày kia có viên ngọc này.” 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ý ví dụ này nói chăng 
phải không có tánh thường, chỉ vì bị hoặc che lấp, 
nên không có công dụng hiện tại. Không thể lẫy cớ 
hiện tại chưa có công dụng mà cho là không có. Ví 
dụ này có năm lớp ý: 

1. Nói đã có lãnh thọ việc “GIải” trong quá khứ. 

2. Nói trôi lăn trong sinh tử, tức là mất đi "Giải" 
xưa. 

3. Nói dù mất "Giải" gốc, nhưng do năng lực 
lành đã chiêu cảm đến bậc Thánh, nên ra đời nói 
giáo nghiêng lệch. 

4. Nói về căn cơ thường mới phát, vì nói Viên 
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giáo. 

5. Giải thích lại, sau đó mới tin ý chỉ chủ yếu 
đã quy lây, thứ hai, dụ cho mất "Giải", khởi 
"Hoặc" , nhằm nói về "Hoặc" đọng lại trong sinh 
tử, che lấp mắt tuệ, không có công dụng hiện tại, 
không thê nói là hoàn toàn Không. Nhà Vua: 
Nhà là chỗ, chỗ mà Đức Phật giáo hóa cùng khắp. 
Vì lực sĩ đã dùng năng lực chống cự dữ dội để 
khuất phục đôi phương nên gọi là Đại, đã giáo hóa 
người tu hành, cuối cùng bẻ gãy hết việc ác lớn, 
như Đại lực sĩ. 

"Hạt kim cương là nói về tín, hiểu Trung đạo, 
phá tan được điên đảo, dụ như Kim cương.” 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Ví dụ có bốn ý: 

1. Ví dụ sinh "GIảI". 

2. Ví dụ mật "Giải". 

3. Về sau Đức Phật ra đời, nói giáo nghiêng 
lệch. 

4. Nói viên giáo. 

Hạt ngọc: "Dùng chung sáu hạnh lý giải nhân 
quả hợp thành thí dụ.” 

Pháp sư Trí Tú nói: "Chia ví dụ này thành hai 
đoạn: Từ bắt đầu, cho đến "Buôn râu than khóc", 
là nói về trước hiểu mà sau mất. Kế là, từ "An ủi 
dụ cho lực sĩ nói thí dụ, là nói về sau, Đức Phật nói 
lại, lại được hiểu rõ." 

Trong đoạn trước có hai thứ bậc, đây là bậc thứ 
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nhất, chính là nói về ngày xưa, lúc đã được lòng tin 
hiểu rõ về Trung đạo. 

"Cùng đầu vật, đọ sức với lực sĩ khác". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Tà "Ngã" là 
khác đối với chánh "Giải". Chánh giải chưa vững 
chắc, mà tranh luận với tà mạnh mẽ, dụ cho so sánh 
thế lực." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là ví dụ về mất 
"Giải" thứ hai, nói về “GIải"” vị tế, kiến cạn cợt, mà 
khởi lên "Hoặc” nặng nề, đã lìa sinh tử, đâu được 
nghe "Có", mà liền khiến cho có công dụng hiện 
thực. Công dụng hiện tại đã "Không", bàn cho rằng 
mất hắn ư? 

Lực sĩ khác, dụ cho tâm vô minh. "Giả!" là dứt 
hết "Hoặc". Thủ dụ cho lực sĩ. "Hoặc" hữu lậu là 
kẻ ngăn cản "Giải", cũng gọi là lực sĩ. 

So sánh thể lực, là văn tuệ chưa sáng suốt mà 
lúc tâm ngã dao động. "Giải" "Hoặc" giao đâu với 
nhau, dụ như so sánh thể lực (đọ sức)” 

Pháp sư Trí Tú nói: "Đầu sức với nhau, dụ cho 
hai lực sĩ khuất phục lẫn nhau." 

"Mà lực sĩ kia đã húc đầu vào lực sĩ nọ." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Vô minh là kiết 
đứng đầu các kiết." Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ngã 
kiến, là kiết đứng đầu các kiết, nên nói dùng đâu 
húc." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Giải, Viên lây chánh 
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tín làm đầu, tâm tà dùng Bất Tín làm đâu. Tín đã 
bị bất tín xâm phạm, như hai cái đầu húc vào 
nhau.” 

"Hạt ngọc trên trán lực sĩ kia đã lún mất dưới 
da.” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chịu khuất 
phục dưới phe tà, nói là ân mật. Có danh, không có 
thật dụ cho da." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Chánh tín nhỏ nhen, 
cạn cợt, không thể tự làm mình vững chắc, tức là 
đồng với thuyết tà kiến." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Tín bị Bắt tín lấn át, 
"Giải" tròn thì ân." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đệ tử Phật dùng 
tướng, tâm để nói không có tướng. Về lý đã vô 
tướng, u ân mà khó hiển bày. Ngoại đạo lại dùng 
tướng, tâm để nói về tướng. Về mặt lý thì đễ an ôn, 
sông trong sinh tử đã lầu, tức là mất đi "Giải" gốc, 
đuổi theo tà chấp kia, nên nói là lún vào trong da." 

Đạo Tuệ ghi: Sở dĩ nói trong da vì nói chăng 
phải hạt ngọc mất hắn, mà tìm kiếm thì, sẽ phát 
hiện không lâu." 

"Đều không tự biết rằng hạt ngọc này vẫn còn". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Lấy "Tà ngã" 
làm chân, không biết đã mất đi chân ngã." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Dùng đâu "Tà hoặc" 
để làm vỡ trán chánh tín. Hễ chánh tín bị phá vỡ 
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thì làm sao biết được mình vốn có Phật tánh ư? Dù 
không biết mình có, nhưng cuối cùng về mặt lý thì 
rõ ràng, như viên ngọc lút mất trong da." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Khởi kiến thường 
ngang trải, tức là mất đi những gì vốn đã hiểu biết. 
Nếu nhận thức thường ở quả thì sẽ ôn định được 
địa kia, tức là có sự tôn tại. Đã trái với hiểu biết 
kia, vì tâm vô thường, nên nói "Không biết vẫn 
còn.” 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Lý được, mất chăng 
phải đôi tượng mà mình tỏ ngộ, nên nói "Đều 
không tự biết". 

"Ngay chỗ lún trên trán của lực sĩ kia, mọc một 
mụt nhọt." Pháp sư Tăng Tông nói: Vì mất chân 
ngã mà thành hoặc điên đảo, đưa đến khỗ sanh tử. 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Phá vỡ chánh tín, 
nên có mụt nhọt bất tín." 

"Liên mời thây thuốc điêu trị" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Khô sinh tử rất 
ép ngặt, duyên “Giải” lại chiêu cảm. Lúc tỏ ngộ đã 
gân kê, căn cớ đến, hợp với Thánh, như ý nghĩa 
nhờ thây thuốc." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là ví dụ thứ ba, 
đường cảm ứng giao nhau, nghĩa là mời, bảo." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Chúng sinh có thiện, 
có khổ, cả hai đều duyên cảm đến Phật, thây Phật, 
tức là vì có khả năng diệt khổ, nên nói chữa trị." 
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"Bấy giờ, có người thầy thuốc khéo biết các 
phương thuốc." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Minh y dụ cho 
Đức Phật khéo dứt trừ tám đảo, dụ cho biết rõ về 
phương thuốc". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Chính là Đức Thích- 
ca điều trị bệnh "Hoặc", nên øọI là thây thuốc, thâu 
hiểu phương pháp của kinh giáo, thuốc của Tông 
chỉ sâu kín, nhiệm mâu củng cực." 

"Biết ngay nguyên nhân mụt nhọt này là do hạt 
ngọc tiềm tàng sâu trong thân." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Duyên" mất 
"Giải" trở thành "Hoặc", đưa đến sinh tử." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Người thây thuốc 
thây mụt nhọt, biết nguyên nhân thấm vào cơ thê. 
Đức Phật thây chúng sinh trôi lăn trong năm 
đường, biết là khởi ngang trái châp thường giả dối, 
nên đánh mất "Giải" vốn có." 

"Viên ngọc này khi lún vào da rôi liền dừng 
lại." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì biết ngay 
chăng phải mắt lâu, nên nói "Dừng lại." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Lý Phật tánh chung 
quy là công dụng của tâm. Dù bị phiền não tạm 
thời che lấp nhưng hạt ngọc chỉ ở tạm trong da, 
không bao lâu sẽ lộ ra." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Lý viên "G1ải", không 
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lúc nào tạm dứt, mới có việc bỏ dở, hưng thịnh, lý 
ây thường còn như sự dừng lại." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dù có mất đi kiến 
giải vào thời gian bấy giờ, nhưng căn cơ xưa vẫn 
còn không mât." 

"Bấy giờ, người thầy thuốc liền hỏi lực sĩ: 
"Viên ngọc trên trán ông đâu rôi?" 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Vì nói vô ngã tức 
là nói lên có chân ngã". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Nói giáo nghiêng 
lệch, chấp thường một cách ngang trái là đánh mất. 
Chỉ có "Ngã" thường đông mất, mất gọi là không 
hiện rõ. Đức Như lai ra đời vì giảng nói vê giáo 
nghiêng lệch, đây lùi tà . ngã kia, tìm kiếm sở chấp, 
nhận biết các chấp đó đều là sai lầm, nghĩa mất mới 
được biểu hiện rõ. Như lực sĩ kia đánh mất hạt 
ngọc, dù đã lâu, nhưng không tự biết, đến lúc thây 
thuốc hỏi, mới biết." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Sở dĩ vì nói lẽ vô 
thường, là vì ý muôn bày tỏ "GIải” săn trong kia, 
dụ như hỏi lực sĩ nọ hạt ngọc vốn có kia hiện nay 
đâu rôi?" 

"Lực sĩ kinh ngạc đáp: "Thưa Đại sư y vương! 
Hạt ngọc trên trán tôi đã biến mất rồi?" 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Vì chàng lực sĩ 
không biết mất lúc nào, nên khi nghe hỏi, mới tỏ 
vẽ kinh ngạc, nói bừa là mất. Đáp răng: "đúng 
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vậy?" 

"Viên ngọc này, hiện giờ nó ở đầu? Chẳng phải 
huyễn hóa", nói xong, buôn râu, khóc lóc." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Đã cho là đánh 
mất hạt ngọc, lẽ ra phải tìm kiếm xem nó ở đâu, lại 
nói là không còn, cho là như huyễn hóa." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Tìm kiếm bác bỏ 
năm âm, mà không được gì. Hóa, nghĩa là chấp tât 
cả pháp đều không, khóc lóc, là tỏ ngộ tất cả pháp 
chỉ là tám khổ." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Vì học quán sâu vô 
ngã, cho đến nói rằng, không biết chân ngã ở đâu?" 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dù nghe giáo nghiêng 
lệch, nhưng, hễ chưa hàng phục thì ví dụ kinh hãi 
đáp. Cuối cùng tin vào nghĩa chỉ thú hôm nay, nói 
là "Hạt ngọc của tôi", đã mất rồi ư?" 

"Lúc ấy vị thây thuốc an ủi lực sĩ: Nay ông 
không nên quá buôn râu đau khổ". 

Xét: Pháp sư Đạo sanh nói: "Để thỏa lòng 
mình, nói là hạt ngọc không còn, bèn nói răng, vì 
tôi đã tỏ ngộ. Về lý, đã hiến này trong thân, cũng 
là nói biết rõ ràng." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là ví dụ thứ hai. 
Pháp hữu là bất không, cũng có "Ngã" thường, 
không phải như đã thấy tất cả khô." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là ví dụ thứ tư. 
Y theo giáo mà thực hành, đã dứt trừ điên đảo nặng 
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nề. Nay căn cơ thường mới phát, giải thích quả 
Phật, Phật sở dĩ là thường, vì đây là hữu tình đã 
được ồn định, như hỏi han an ủi." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: “Từ dưới đây đoạn thứ 
tư, ví dụ về căn cơ chúng sinh thành thục, có khả 
năng nghe pháp thường trụ, tức kinh giáo Niễt-bàn, 
là lời an ủi, khuyên dụ." 

"Vì lúc đầu vật, hạt ngọc bị lún vào cơ thể ông, 
nay nó ở trong da, bóng nó hiện ra ngoài." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là thuyết 
nay, nói về "Giải" của lúc trước, "Hoặc" tạm thời 
mê, duyên xưa ngâm phát, dụ cho ảnh hiện ra 
ngoài. ˆ 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Dù lại mất kiến giải, 
nhưng lý không mất. Đương thời dù bị “Hoặc” che 
lấp, nhưng với năng lực của một niệm kia, tât nhiên 
dẫn đến quả cùng cực. Tướng tôi tăm cảm vời, 
chẳng được nói là tướng "Không", như viên ngọc 
dù tiêm ân trong da, nhưng bóng nó vân hiện ra 
ngoài. ˆ 

"Lúc các ông đấu vật nhau, vì cơn giận dữ qua 
sâu độc mạnh mẽ, nên hạt ngọc đã bị lún vào thân 
thể, mà không tự biết." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Cho răng nhân 
của giải, thường vẫn tôn tại, tỏ ngộ ở ngày nay, tự 
không biết mà thôi." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Khởi "Hoặc" thì mất 
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"GIải” vì bị độc nặng nề, nên không tự biết." 

"Bấy giờ, lực sĩ không tin lời thầy thuốc nói" 
cho đến "Nay sao ông lại nói dỗi tôi." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Chấp mất, không 
tin vào thuyết nay." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trong da cạn gân dụ 
cho thời gian hiện tại. Pháp hữu vi hiện tại, chỉ cho 
khổ bất tịnh, há thây được công dụng của Phật tánh 
ư? 

Trong gần rât sâu xa dụ cho vị lai, vì không thể 
thây nên nói Phật tánh (viên ngọc) kia không có." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Phật tảnh thanh tịnh. 
Do đó, nếu đôi với phiên não thì Phật tánh sẽ không 
được chấp, nhận như vậy, nếu đối với việc lành, lúc 
chưa có điêu lành, thì sẽ không có Phật tánh, không 
nên nói là thây." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Gân là mười một lần 
thưa hỏi của Bồ-tát Ca-diệp." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Không khác với từ 
ngữ thường mà các T-kheo không tin trong ví dụ 
thây thuộc mới cũ ở trước." 

"Bấy giờ, người thầy thuốc cầm gương soi, soi 
vào mặt lực sĩ kia, hạt kim cương liên hiện rõ ánh 
sảng trong ương.” 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Gương trí tuệ có 
được từ Đức Phật, như người thây thuốc." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Gương soi là biểu 
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tượng đề dụ cho Viên giáo. Mặt có hai mắt, dụ cho 
hai tuệ, tánh ở trong văn, như người có mắt soi thây 
vóc dáng mình trong gương soI." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Dù một lời nói thoảng 
qua, vẫn chưa thê tin ngay được. Nếu được chiếc 
sương "Chân giải", mới chứng biết được, "Giải" từ 
Đức Phật mà được, như thầy thuốc câm gương 
SOI." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là ví dụ thứ năm. 
Hạt ngọc phản ánh trong suốt dưới lớp da mà 
không biết, phải là chiếc gương sạch, thì mới soi 
thây. Sẽ nói về lời nói đề giải thích lý, lý do lời nói 
được tỏ rõ, như hạt ngọc hiện trong gương.” 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Chiếc gương soi tức 
giáO Niết-bàn, mặt, dụ cho tâm chúng sinh." 

Minh Tuấn nói: "Gương chỉ cho ví dụ này, mặt 
dụ cho đức tin. Lý và giải, trái phải là thí dụ, đồng 
với ví dụ hạt ngọc. Dù lý chưa có mà tin, hiểu đã 
được. Đã nhờ ví dụ mà được ngộ, như mặt thây rõ 
trong gương. Ví dụ này do chính Đức Phật nói, nên 
nói thầy thuôc câm chiêc gương." 

"Lực sĩ thây rôi, tâm rất kinh ngạc, có cảm 
tưởng kỳ lạ đặc biệt." Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: 
"Tín đồ thọ giáo, nghe thây Phật tánh, 

mới sinh tin hiễu, trong thân bèn có lý vượt hơn 
này, có cảm tưởng kỳ lạ, đặc biệt này." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Sự hiểu biết sinh ra, 
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ý biểu lộ sự kinh ngạc. Quý ở chỗ tỏ ngộ, là ý tưrởng 
kỳ lạ đặc biệt." 

- "Này người thiện nam! Tất cả chúng sinh cũng 
giông như vậy” cho đến "Chỉ có Phật tánh đều 
không thể thấy được." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Hợp ví dụ về mất 
"GIải". 

"Mà bị tham dâm, giận dữ, ngu s1" cho đến "Vì 
sự ngu si đã che lấp bản tâm, nên không biết Phật 
tánh." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Hợp với ví dụ 
ban đâu." 

Pháp sư Tăng Tông nói: Hợp với ví dụ chỗ hạt 
ngọc: lún vào trán của lực sĩ, nôi lên mụt nhọt. Che 
lâp tâm, nghĩa là hợp với "Đêu không tự biết hạt 
ngọc này vẫn ở chỗ của nó." 

"Như hạt ngọc của lực sĩ vẫn ở ngay trong cơ 
thế" cho đến "Huỗng chi biết được chân tánh của 
ngã. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: Hợp với thí dụ 
thứ hai. Pháp sư Tăng Tông nói. "Người tu học vô 
ngã, hợp với ở trên là không có bỏ ư? Không biết 
chân tánh của ngã, nghĩa là lại hợp với ví dụ thứ 
hai. Không biết chỗ vô ngã: Trở lại chấp nghiêng 
lệch mà tu không quán, vì chăng phải căn cơ ở bạn 
lành học tập mà được, nên chắng phải khéo hiểu. 

"Này người thiện nam! Như lai nói các chúng 
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sinh đêu sẵn có Phật tánh như thế" cho đến "Tạng 
Như lai vô lượng không thê suy nghĩ bàn luận như 
vậy." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Hợp với ví dụ 
thứ ba." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Hợp với ví dụ cầm 
gương soI thứ năm." 


-oQO- 


ĐẠI BÁT-NIÉT-BÀN KINH TẬP GIẢI 


Sưu Tập trình bày: Pháp sư Bảo Lượng, 
Đời Lương. 


QUYÊN 19 


Phẩm 12: NHƯ LAI TÁNH, (Phân 2) 

Ví dụ thuốc một vị ở núi Tuyết. 

Giải thích: Phật Tánh ở trong năm âm, không 
mất, không hư hoại. Giải thích kinh Phương Đắng 
như Cam lộ, thuốc độc. 

Nói rộng về ba thứ ba quy y: 

1. Thứ bậc. 

2. Một thê. 

3. Phật tánh vị lai của thân mình. 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Ví như ở núi 
Tuyết". 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Không theo lời 
Phật nói, mà chấp nên, trở thành mê hoặc". 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trên, đã đáp chung 
mười một câu hỏi, mà Phật tánh không hư hoại, 
nghĩa ây chưa rõ ràng. Lại, ví dụ ở trước nói: "Hạt 
ngọc đã bị lún vào thân, dường như Phật tánh có 
thê hư hoại. Nay dùng ví dụ này đê nói lý do mât 
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"Giải", Phật tánh không thê phá hoại. Núi Tuyết, 
dụ cho Thân năm âm." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Dụ cho chúng sinh." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ví dụ ở trước nói về 
khởi “Hoặc” trái lý, không được dụng hiện tại. VÍ 
dụ nảy nói: Nếu muôn lây, có phương thì được, trải 
với phương thí mất. Núi Tuyết, dụ cho Kim 
Cương, trở xuống, là thần minh của nhân địa." 

"Có một vị thuốc tên là "Vị lạc", vị rất ngọt 
ngon". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thuốc dụ cho 
Phật tánh, Ngọt, dụ cho cho Thường, Lạc." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Thấy Phật tánh, là trị 
bệnh sinh tử, dụ cho thuốc. Vị lạc: Thể của vị 
chăng phải niềm vui, mà sinh ra niềm vui cho 
người. Phật tánh chăng phải niêm vui, vì hiểu được 
Phật tánh, thì sẽ thoát khổ, nên dụ Phật tánh là vị 
lạc. Rất ngọt: VỊ ngọt, thì được người ưa thích. Lý 
Phật tánh có biết được hương vị ngọt ngào, dụ cho 
vỊ ngọt." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Nhất vị, là lý Phật tánh 
không có sự khác nhau về sinh và diệt." 

"Ở dưới lùm bụi, không có người nào thấy 
được." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chín trụ trở 
xuống, không thê thấy được." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Vì bị phiên não che lập 
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nên dù có Phật tánh, chúng sinh vẫn không thấy." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Không có mắt tuệ của 
Thập địa, cho nên không thê thấy được." 

"Có nhiêu người ngửi thấy mùi thơm biết ngay 
ở chỗ đó chắc chắn sẽ có thuốc nảy." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Bô-tát nói giáo 
"Vô ngã”, nói lên chân ngã của Như lai, dụ cho 
nghe mùi hương." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ví như Bô-tát Thập 
địa khi nghe Phật nói xong, có thê thấy được phân 
Ít, là nói về lý tánh sâu xa.' 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Người tu hành nghe 
Phật nói, biết trong phiên não có "Phật tánh"." 

Pháp sư Tăng Tông nói: “Có” chỗ cho là đã 
được hiểu văn tuệ. Dù không có mắt tuệ Thập địa 
thây được, nhưng tin giáo, sinh hiểu sẽ biết là "Có". 

Pháp sư Trí Tú nói: "Vì như Đức Phật quá khư, 
lúc đầu nhận biết nhỏ nhoi, như vừa nghe mùi 
hương của thuốc kia, biết ngay là thuốc, cuối cùng 
tu hành, sẽ được thành quả Phật." 

"Ở đời quá khứ có vua Chuyên. Luân" cho đến 
"Làm các đô đựng đề nhận thứ thuốc này." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Chư Phật xa xưa, 
nói pháp vô ngã. Lý vô ngã như đồ đựng kia có bên 
ngoài, không có bên trong.” 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vua, dụ cho Phật. 
Chỉ cho Đức Phật là người có khả năng thây được, 
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nói được. Đô đựng dụ cho Viên giáo." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Nói giáo pháp của Phật 
quá khứ dù chắng phải một, nhưng đêu biêu dương 
cho tánh, như làm đô đựng là để nhận thuốc." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Vua thông suốt, dụ 
cho Phật trước. Nếu lấy gân, tức là Đức Phật Ca- 
diệp. Vì nhà Vua muốn tìm kiếm thuốc ở trên núi, 
nên chỗ nào cũng đều có làm đô đựng để nhận 
thuốc, dụ cho Đức Thế tôn Ca- diệp lúc còn là phảm 
phu, tu muôn hạnh để mong cầu quả Phật." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Núi dụ cho năm âm, 
đồ đựng dụ cho kinh giáo. Các chỗ dụ cho mười 
hai bộ, nói Đức Phật trước vì muôn cho năm âm 
chúng sinh đều được tánh của ngã thường, nên nói 
mười hai bộ kinh. Dù nói vô thường, nhưng đều vì 
muốn cho chúng sinh được lý Trung đạo thường, 
nên nói "Đề nhận thuốc này. " 

Pháp sư Trí Tú nói: "Muôn hạnh như đồ đựng. 
Hạnh do thân khởi, dụ cho chỗ nào cũng làm ra." 

"Khi thuốc nảy chín". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nghe Đức Phật 
nói liên, nhận hiểu không có sai lầm, nhờ dụ mà lộ 
hạt ngọc trên trán." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Lúc Phật tánh ứng với 
lưu thông, nghĩa rạng rỡ là chín." 

Pháp sư Tăng Tông nói: „ Năng lực của nhân 
đây đủ, như thuốc đã chín muôi.' 
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Pháp sư Bảo Lượng nói: "Là thời kỳ thành 
Phật." "Từ đất tuôn chảy ra". 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Vì tánh sáng tỏ 
nên thoát khỏi phiền não." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Nhân mãn, quả được 
hiển bày vì Phật nhãn đã soi sáng." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Vì lý nhân quả không 
ngoải thân, nên nói có ngay trong năm âm." 

"Gom trong đồ đựng". 

Xét: Pháp sư Đạo S¡nh nói: "Lý Ngã thường 
ứng với lúc tu muôn hạnh. Nghĩa vị đêu ở trong 
văn kinh." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "VỊ lý của Phật tánh, 
kinh giáo được nhóm hợp đây đủ." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Quả lại ứng với nhân 
là gom nhóm." Pháp sư Bảo Lượng nói: "Hiển bày 
trong kinh giáo. ` 

"Mùi vị chân chánh". 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Lý Phật tánh 
khác thể với vật ngụy." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Lý thường là lý được 
Viên giáo giải thích, là chân chánh." 

"Sau khi vua băng, hễ ở chỗ nào thuốc chảy ra, 
thì đều có các vị thuôc khác nhau." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Sau khi Phật nhập 
Niết-bàn, các đệ tử Phật tìm tòi, nghiên cứu kinh, 
giáo, chấp nghiêng lệch nghĩa kinh giáo, đối với lý 
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nhất vị, tùy theo thuyết mà thành khác. Chấp lấy 
nghĩa đã nghiêng lệch mà thọ thân khác nhau.” 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nhận lây kiến giải 
chưa được thuân thục. Phật đã nhập diệt, pháp bị 
rời rạc, người sanh hiểu khác, khởi các thứ kiên 
chấp, chịu quả khác nhau, để bày tỏ nỗi khổ mất 
"Giản," 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Sau khi Phật nhập 
Niết-bàn, vì các Luận sư đều chấp nghiêng lệch, 
nên nói Phật tảnh có các thứ khác nhau. Theo các 
các châp nghiêng lệch, thì thọ thần có khác, như 
chỗ thuộc chảy ra có các thứ khác nhau." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Lý Phật tánh chỉ có 
một, vì người. chấp khác nhau, nên có chín mươi 
lãm thứ. Đã gây ra nhân tà, thì sẽ cảm thọ bỗn quả 
ác, như các vị của thuốc." 

"Vị thật của thuốc này ngưng đọng ở trên núi, 
giông như mặt trăng tròn." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Không vì chập lấy 
mà có nghiêng lệch, chánh lý bị hư hoại, không do 
thọ thần khác nhau, làm cho chân ngã dứt." 

"Người phàm phước mỏng, dù cho có ra công 
đào xơi vất vả cách mấy đi nữa, cuối cùng vẫn 
không được thuốc." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dù sinh kiến 
chấp khác, vẫn không thê hủy hoại chân. Thánh và 
Phàm bặt giao, thì "Thường” mới được sáng tỏ, là 
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nghĩa không hư hoại." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Kiến chấp dù khác 
đường, nhưng không làm thay đôi Phật tánh. Dù 
cảm thọ thân khác nhau, nhưng Phật tánh vẫn 
không thay đối, phảm phu chấp nghiêng lệch, nên 
dù dứt hết lo nghĩ, thì vẫn không thể nào thấy được 
chánh lý." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Không lẫn lộn với 
ngụy, là chân tánh, phải thường ở người, không thế 
dời đôi, như thuốc ngưng đọng. Tròn sáng, không 
nghiêng lệch, về sự thì đông với mặt trăng. 

Phàm phu phước mỏng, không thê được, nghĩa 
là không có tuệ, để tự tu dù gia công khổ hạnh, như 
pháp giữ gIỚI trâu, tự nhịn đói... cách lý càng xa. 
Nếu là người khuất phục dục, thì sẽ được định Vô 
tưởng và định Phi tưởng, chấp là Niết-bàn, cũng 
trái với phương cách nói trên, nên nói "Dù có gia 
công khổ sở, vẫn không thể thây được thuốc." 
Quyền sáu nói: "Về lý, thì đồng đựng không sâu, 
nói là không phát vô lậu." 

"Khi có vua Thánh ra đời, vì nhân duyên phước 
đức của vua, nên liên được vị chân chánh của 
thuốc." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chứng minh lại 
chỉ thú không hư hoại." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Tức Đức Phật Thích- 
ca. Nói sau khi Phật trước diệt độ, nhận lấy chỉ thú 
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được phương, là được, nhưng chúng sinh phước 
mỏng, tìm kiếm trái với phương thuật, thật ra, có 
trái, không trái khác nhau, lý này vẫn thường như 
vậy." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Về sau, khi Đức Phật 
ra đời, sẽ hiểu được Trung đạo như thế." 

"Này người thiện nam! Mùi vị bí tạng của Như 
lai cũng như vậy” cho đến "Chúng sinh vô minh, 
nên không thê thấy được." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Hợp với ví dụ 
đâu." 

Pháp sư Tăng Tông nói: HỢP dụ dưới lùm bụi 
sâu rậm, không thê thây được." 

ÁN: "Một vị", dụ như Phật tánh" cho đến "Sát- 
đế-lợi, Bà-la-môn, Ty- xá, Thủ-đà... " 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Hợp ví dụ thứ 
hai." Pháp sư Tăng Tông nói: "Hợp với các thứ vị". 

"Phật tánh mạnh mẽ, khó có thể hư hoại" cho 
đến "Tất cả không ai có thê hủy hoại, đốt cháy, tiêu 
diệt được." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Hợp ví dụ thứ 
ba”. 

Pháp sư lăng Tông nói: "Lời nói này chủ yếu 
nghiêng về mười một câu hỏi, hỏi răng: "Nêu khi 
mất thân thì "Ngã" cũng mất theo phải không? 

Hợp Đáp: "Vì không lìa tinh thần sáng suốt của 
nhân địa mà có, nên nói là "Có"! Đâu thê trách cứ 
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cho "Ngã" và âm là một. Hễ âm diệt thì “Ngã: dứt." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Nói vê tánh của 
chánh nhân, vì thê tánh không thể thay đối, nên 
không ai có thể giết hại được. Máu thịt sinh tử là 
do nhân riêng chiêu cảm, có thể bị tôn thương. 
Tánh chất của chánh nhân tự nhiên, chắng phải do 
nhân sinh, nên không thể hư hoại". 

"Dù không thể hư hoại, nhưng không thể thấy" 
cho đến "Do nhân duyên này, nên không ai giết hại 
được." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Tổng kết ở trên". 

"Bồ-tát Ca-diệp bạch Phật" răng: Cho đến "Lẽ 
ra không có nghiệp bất thiện?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Kế là thế của 
lời nói trên mà có câu hỏi nảy: "Nêu tánh không 
thê giết hại, thì giỗng như sát sinh không có tội?" 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ngụ ý câu hỏi này là 
muôn cho giải thích về nghĩa "Vì không lia tánh, 
nên nói là "Có", chứ chắng phải có tánh và âm là 
một." 

Phật nói: "Này người thiện nam! Thật sự có sát 
sinh" cho đến "Tướng khác nhau trôi lăn trong sinh 
tử." 

Xét: Pháp sư Đạo Sĩnh nói: "Dù phá hoại năm 
âm, nhưng không gây tốn thương Phật tánh. Vì tốn 
hại năm âm, nên gọi là sát sinh. Không. thê vì Phật 
tánh không bị tốn thương, rôi cho rằng đêu là 
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nghiệp lành được." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì nhân không lìa 
quả nên nói trụ. Năm âm nối nhau, hoặc làm trời, 
hoặc làm người âm của trời, người khác nhau. Vì 
chết nơi này, sinh nơi khác, nên có thể hư hoại. 
Đêu mong câu lạc, tịnh, vì hai thứ này không khác, 
nên không thê phá hoại, Đức Phật dùng sữa có lẫn, 
chất độc làm thí dụ." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Giải thích lý do dù có 
sát sinh, nhưng Phật tánh không hao tốn. Vì sao? 
Vì nói về đạo lý nhân, quả, nghĩa thật tương quan, 
hễ có nhân thì có quả, không có nhân thì sẽ không 
có quả, chính là vì Phật tánh không lìa thần minh 
của nhân địa, nên nói trụ trong âm, đâu được trách 
cứ, khiên ta có một pháp với âm là một, không thê 
thương tốn ư? Sở dĩ có tội giết hại, là vì năm âm là 
pháp nỗi nhau của hữu vi. Năng lực là "Duyên" cắt 
đứt, vì đủ bỗn nhân duyên, nên có tội giết hại. Tội 
từ dứt ấm sinh, vì không thể làm cho âm dứt, nên 
tánh đều cùng bị hại, vì tánh là thường, nên âm 
cũng không thể hư hoại." 

Kính Di ghi: "Trụ năm âm là nương vào thân 
này tu Duyên n" tốt của nhân. Thân minh là chánh 
nhân, có nghĩa phát sinh. Nay cắt đứt sự nối nhau, 
thì nghĩa cấp dưỡng sự sinh phải bỏ dở dang! Bỏ 
đở, tức là nghĩa nhận lấy quả xa vời. Nay nói quả 
trong nhân, nên nói trụ. Vì cắt đứt nghĩa năm âm 
nối tiếp nhau, ngăn cách thì điều lành không sinh, 
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nên phạm tội sát sinh, chứ không phải trực tiếp vì 
cắt đứt hình chất, nên thành tội sát sanh. Vì vậy, 
nên cúng dường Xiên-đề không có phước, giết hại 
cũng vô tội. 

Nói mắc tội, nghĩa là trực tiếp dùng lòng dạ xấu 
ác mà được, chứ chăng phải vì xa lìa âm." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Nếu nói về quả báo 
luỗng dối vô thường thì sinh ở chỗ kia, chêt ở nơi 
này, há có tội ư? Nay nguyền nhân mắc tội có lý 
do riêng. Nếu không có tâm địa gian ác và gây tôn 
thương ruộng phước, thì đều không có tội. Văn 
dưới đây nói: "Nếu giết con kiến, còn có tội báo, 
chứ giết một người Xiên-đề thì không có tội." 

Nói về cách nhận biết người phạm tội sát: Một 
là do tâm ác; hai là do gây tốn thương ruộng phước. 
Việc lành của người kia lẽ ra nên nối tiếp nhau 
sinh. Vì cắt đứt mạng người kia không được sinh 
nỗi tiếp, cho nên mặc tội, chứ không phải trực tiếp 
cắt đứt mạng sống để rôi phải rước lây tai họa. 

Phật tánh ở trong năm âm: Đây là nêu "Duyên" 
Phật tánh của nhân. Nói về hành đạo thành Thánh 
là nhân của thân năm âm này. Đã cắt đứt mạng 
sông người kia rồi, việc lành không khởi được. 
Muôn nói về sự tương ưng của tội phước hãy nói 
theo nghĩa này." 

"Người chăng phải bậc Thánh, chấp "Ngã" 
ngang trái cho đên "Tướng của vọng tưởng không 
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chân thật." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: Người phàm 
tục nhận thây ngang trái là nhân của năm âm. Nhân 
hư, quả dỗi thì có thê hư hoại." 

“Tướng của Ngã" xuất thê, gọi là Phật tánh, 
chấp "Ngã" như thê, gọi là rất tốt." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Dù còn thọ thân 
muôn mối, nhưng Phật tánh thường còn. Nêu chấp 
lây cái được này thì rất tốt." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đức Phật khởi từ 
tánh, lý tánh không thay đôi, nhân thật, quả chân, 
cho nên không hư hoại." 

"Này người thiện nam! Ví như người khéo biết 
kho báu trong lòng đất." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Dụ cho chấp 
ngang trái đôi với "Ngã", tự cho là khéo biết." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Bồ-tát biết lý viên 
này ân trong các "Hoặc", như kho báu trong lòng 
đất." 

"Vội dùng cuốc bén". 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Dùng tà trí đập tan 
các âm." Pháp sư Tăng Tông nói: "Nói là sức của 
trí”. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: ”Tu muôn hạnh” "Đảo 
thăng xuống đất". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Bô-tát dùng 
năng lức trí tuệ, dứt trừ phiên não". 
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Pháp sư Bảo Lượng nói: "Quán năm âm". 

"Tảng đá lớn, cát, sỏi, đào xuyên thắng qua 
không khó. " 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Quả âm đã cảm 
thọ đêu là đôi tượng dứt trừ của tuệ." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dút trừ phiên não". 

"Chỉ đến lớp đá kim cương thì không thê xuyên 
suốt. Nói về kim Cương, tất cả, búa rìu đều không 
thê đập vỡ." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Phật tánh không 
bị tà kiến xuyên tạc, xoi thủng." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Dụ cho Phật tánh." 

"Này người thiện nam! Phật tánh của chún 
sinh cũng giống như vậy" cho đến "Là không thê 
suy nghĩ bàn luận". 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Ví dụ này nói 
Phật tánh không thê hư hoại." 

"Này người thiện nam! Kinh Phương Đăng... 
giông như cam lộ, cũng như thuốc độc." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Dù răng kinh giáo 
để tỉnh ngộ chúng sinh, nhưng phải tỏ ngộ từ kinh 
giáo đó. Chính vì vậy, nên đối với người tỏ ngộ, 
kinh giáo đó là Cam lộ. Trái lại, là thuốc độc." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Xin Đức Phật 
nói rộng về nghĩa đó." 

Phật nói: "Này người thiện nam! Nay ông 
muốn biết nghĩa chân thật bí tạng của Như lai 
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chăng?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Lời Phật nói 
được gửi gắm cho Bô-tát Ca-diễp để khuyên răn 
đại chúng." 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật rằng: Nay con thật 
muốn biết được nghĩa bí tàng của Như lai. Xét: 
Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đã nói "Ngã" tức là 
Phật tánh, chính thân mình vốn đã có, tức là nên tự 
quay về Tam bảo trong thân, tất nhiên, được 
thường lạc, thành nghĩa của nghiệp lành." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đoạn thứ hai. Sinh 
nhau, nói về tánh, "Có" mà là "Thường". Trái với 
tánh, là ân. Ở lâu trong sinh tử thi không trải, tức 
là nói rõ mãi mãi tiên lên thường lạc, đây là lý do 
khởi tín, về sự, thì y theo kinh này. Nêu muốn câu 
giải thích để nhập lý thì há không. được đối với kinh 
Phương Đắng thường trụ, sinh niềm tin sâu sắc hay 
sao? Trước kia, nói về nghiệp thiện, đã khởi lên 
mâm mỗng của niêm tin kia, nay, khuyên hãy tin 
sâu, để giúp cho "Giải" trước kia thêm lớn." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là đoạn thứ hai, 
khuyên tin một thê, ba quy y, lại mở rộng thành 
mười chương: 

lL Sắp nói ba quy y, trước là, khuyên tâm là 
không có, không chấp mắc. Vì, nêu chấp mắc, thì 
sẽ trái với pháp tướng. 

2. Nói nếu tu học theo giáo của bốn thời để 
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nghe thuyết nay thì, thành người quên hoàn bão. 

3. Vì sắp nói lý này, › nên Đức Phật khuyên 
chúng đương thời nên cô găng, nên bắt chước theo 
người này đê dụng tâm. 

4. Chính là nói ba quy y. 

5. Nói về chúng đương thời đối với lý của 
thuyết cùng cực này, chưa thể tin ngay, nên Bô-tát 
Ca-diếp lại thỉnh Phật. 

6. Đức Phật lại nói lần nữa tướng khác nhau của 
ba quy như thế. 

7. Bồ-tát Ca-diếp nhận hiểu một thể ba quy ở 
VỊ lai. 

Š. Lại khuyên người tu hành làm sao cho chúng 
đương thời này phát sinh chí lớn. 

9. Bô-tát Ca-diệp tự khuyến khích người tu 
hành phát khởi dâu vết mà đi theo. 

10. Đức Phật lại tán thành lý đã nói. Cam lộ dụ 
cho lý thường trụ. Nếu tạo ra chắng phải có, chăng 
phải không thì tâm không chấp mắc vào đâu cả thì 
trở thành Cam lộ. Nếu có sự tôn tại như vậy, đó tức 
là đoạn thường. Đã không xứng với Trung đạo, thì 
đối với người này trở thành chât độc. 

Trong đây có bốn lượt: 

1. Đức Phật nêu lên Tông chỉ này. 

2. Bô-tát Ca-diệp xin Phật giải thích. 

3. Đức Phật lại hỏi có muốn nghe không? 

4. Bô-tát Ca-diệp lại thỉnh Phật." 
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Pháp sư Trí Tú nói: "Đoạn thứ ba, ở trên nói 
Phật tánh tức "Ngã". "Ngã" này không có nghiệp 
lành được hưng thịnh với khởi thi của điêu lành, vì 
chớ vượt qua quy tín, nên chương này trước hết 
khuyên nương tựa Tam bảo thường trụ của thân 
mình, chia thành bảy chương: 

1. Y cứ vào người để khen chê kinh. 

2. Chính thức khuyên nương vào tạng Như lai 
của thần mình. 

3. Nói vì đại chúng không hiểu, nên xin Phật 
giải thích lại. 

4. Đức Phật nói rộng, dạy bảo ý thưa thỉnh của 
Bồ-tát Ca-diệp. 

5. Bô-tát Ca-diệp nhận hiểu, để lập song quy. 

6. Đức Phật nói ngay kiến giải nay, răn điều 
quây trước kia. 

7. Bô-tát Ca-diếp phát hiện dấu vết, nhăm giải 
quyết, sự ngờ vực của chúng sinh, cuối cùng không 
sinh, cũng không tử." 

"Bấy giờ, Đức Thê tôn nói kệ răng" cho đến: 
"Hoặc có người uống Cam lộ, được sông lâu." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là nói về 
tu không gặp lúc. Như ở Vườn Nai xưa, Câu Luân 
nghe Phật nói pháp xong, lại thêm thường kiến, tuệ 
mạng yêu. Ngày nay, người tu thì được pháp thân." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Bài kệ này nói đều tìm 
kiểm sách thường, được chỉ thú thì mạng sông lâu 
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dài, mất chỉ thú thì mạng yêu sớm." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Nếu y theo giáo, tin 
tưởng, thực hành thì sẽ được bất tử, như Cam lộ 
kia. Nếu trái thì sẽ mất chỉ thú, trở thành thuốc độc. 
Các thuyết của các Luận sư đều khác nhau. Về 
cách giải thích cũng khác, tự có một cách giải 
thích: "Tức cho rằng tánh của Viên giáo là thuốc 
độc. Ở đây cho là không đúng. Không chỉ sự sai 
lầm của nghĩa khuyên tin, mà còn có lỗi chê bai 
kinh. Trong đây, trước nêu ví dụ ngoài, muốn chỉ 
rõ tánh của kinh chắng phải chất độc. Như Cam lộ 
ở thê gian vốn không phải thuốc độc, chỉ vì nghĩa 
con không thể tiêu hóa, nên gọi là chất độc mà thôi. 

Sắp nói về viên giáo, đối với người hiểu biết 
điên đảo, tức là hại yêu mà mất, chứ chắng phải 
kinh. 

Pháp sư Trí Tú nói: "Nhằm làm rõ lý, trước là 
y theo người ngu trí mà khen chê văn kinh, một 
hàng rưỡi kệ đâu, trước là nêu ra người tu hành có 
thể điều phục hay không. Một hàng. kế là, nói về 
thê của thuốc. Bồn hàng kế là, lại nêu thí dụ. Nói 
về thuốc dù là một mà vẫn có hai thứ khác nhau, 
chính là do hai người ngu, trí, mà được nghĩa trở 
thành chất độc, trở thành thuốc, nói thăng là Cam 
lộ, nói sao cho con người thành Phật, hoàn tật là 
chỉ thú không chết." 

Pháp sư Tuệ Đản nói: "Muôn khuyên người 
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thây tánh để hoàn thành nghiệp lành, nên trước nói 
về chỉ thú kinh. Vì sao? Vì nghĩa thường trụ hết 
hăn sinh tử. Nghĩa thường trụ đó cũng là Cam Lộ, 
vì gây tôn thương, chê bai bôn phẩm pháp, mê hoặc 
nghĩa của người, như thuốc độc, hoặc biết sâu về 
hai nghĩa thì nghiệp ba quy thành tựu, như uống 
Cam lộ mà sông lâu, uông thuốc độc mà bất tử. 
Nếu người không biết thì ba quy y sẽ không thành, 
như uông hai thứ thuôc mà gây nên cái chết." 

“Có người uống thuốc độc được sống, có người 
uống thuôc độc mà chết." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ví dụ Tam bảo 
vô thường, là quy y của ngày xưa, ở đây tức là được 
tuệ mạng. Nay, nêu người quy y mà chê bai Phật, 
Pháp, Tăng, thì tuệ mạng dứt. Bài kệ này nói cả hai 
giáo xưa, nay đều theo giáo vô thường. Nêu được 
chỉ thú thì tuệ mạng sinh, mất chỉ thú thì tuệ mạng 
dứt. 

Lại một nghĩa: "Sách thường của Đại thừa, đối 
với người trí là Cam lộ, đối với người ngu là thuốc 
độc. Người ngu uống, Cam lộ của người trí mà sớm 
chết yêu, người trí uỗng thuốc độc của người ngu 
thì sông lâu." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ở trước nêu ví dụ để 
nói về Viên giác. Nay, nêu ví dụ chất độc, nhăm 
chỉ rõ giáo nghiêng lệch. Sẽ nói về tánh của giáo là 
không liễu nghĩa, sinh ra kiên chấp, trái ngược của 
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con người, là nói về nghĩa chất độc. Chính là có thê 
y theo kinh dứt trừ kiêt. Riêng một dụng này được 
gọi là chất độc, không ở nơi đây." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Lại nói Phương Đắng 
trở thành chất độc. Về ý không thành có bốn phẩm 
người, nghĩa là hai Luận sư đêu dạy hai đệ tử. Vì 
sao? Vì hoặc uông Cam lộ, thì tôn hại thân mạng. 
Người thứ nhất này dù còn hỏi han, thọ lãnh pháp 
của Luận sư giỏi, nhưng vẫn không quên giữ lấy 
chỉ thú. Nêu đối với người này thì chỉ thú đó sẽ 
thành chất độc. 

Nếu uống Cam lộ, thì sẽ được tôn tại lâu dài. 
Người thứ hai này nhờ khen ngợi giao của thây mà 
được chỉ thú, nên trở thành Cam lộ. "Có người 
uống thuốc độc mà được sống", người thứ ba này 
dù thọ học với thây bắt thiện chấp tướng, nhưng vì 
xứng lý, hiểu không, nên dù là uông chất độc mà 
không chết. Hoặc "Do" uống chất độc mà chết. 
Người thứ tư này đã theo học với thây bắt thiện, lại 
nhớ mãi không quên, vì đồng nói châp lây, nên nói 
uống chất độc mà chết." 

“Trí vô ngại như Cam lộ 
Đó là kinh điển Đại thừa 
Kinh điển Đại thừa như vậy 
Cũng sọi là thuốc tạp độc. " 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: “Trước nêu thí dụ. 
Ở đây hợp ví dụ, cũng gọi thuốc độc, nghĩa là đôi 
với người uống thuốc mà không tiêu, cũng có 


SỐ 1763 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH TẬP GIẢI, Quyền 19 1261 


nghĩa độc người tu hành hãy uống, nghĩa là niệm 
do kính tin, khuyên tin sáng suốt." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Phát ra sáng tỏ thể của 
thuốc." 

"Như bơ, đề hồ vân vân 
Kể cả các thứ đường phèn, v.v... 
Uống vào thì thành chất độc". 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Trước kia nêu 
Cam lộ. Về chỉ thú của Cam lộ lược chỉ bày, lại 
dẫn ví dụ hay, đủ chứng tỏ răng Cam lộ kia chắng 
phải chất độc. Dưới đây, sẽ nói về hai người ngu, 
trí, nghĩa ấy được hiểu ngay." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Có người biết Cam 
lộ, không bao lâu lại dẫn ví dụ Năm vị." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây là bốn hàng kệ. 
Ý thứ ba, nêu lại thí dụ, chính là chỉ rõ thể của 
thuốc là một, mà do ngu trí nên chia thành hai." 

“Với Thanh văn và Duyên giác 
Pháp Đại thừa là Cam lộ v.v... 
Thành voi đầu đàn trong người. " 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Tà ngã đã dứt 
trừ, nên biết chân ngã là cam lộ." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Trước nêu ngu trí, 
chưa có aI1 bị dút trừ. 

Về sự, cần phải phân biệt. 

Nay, nói bậc Thánh của Nhị thừa, nêu nghe 
Viên giáo, thì hãy thực hành theo, người này là 
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Cam lộ. Nên biết phảm phu không nên tin, thực 
hành, vì đều là thuộc độc." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Thứ hai, phát ra trở 
thành người Cam lộ. Nói về ba thừa xưa. Đến nay, 
nghe nói một thê ba quy, đêu thành dụng của Cam 
lộ. 

Khuyên tinh tân như vậy, nghĩa là nói người 
nào y theo Đại thừa mà tu hành, sẽ trở thành voI 
đâu đàn trong loài người. 

“Chúng sinh chứng biết Phật tánh 
Như Bồ-tát Ca- diệp thảy 

Được vị Cam lộ võ lượng 

Thì không sinh cũng không chết. " 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Giải thích 
thành Cam lộ. Vì sự hiểu biết của Bô-tát Ca- diệp 
và pháp mà chúng sinh đã làm, nêu việc hiểu biết, 
tức không sinh, không chết." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đoạn thứ ba là 
khuyên răn. Nói Bộ- tát Ca- -diễp đã biết. Nếu chúng 
sinh được như Bồ-tát Ca-diệp thì sẽ được quả 
không sinh, không chết." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Đoạn thứ tư, là giải thích 
nghĩa, nói lý do làm sao cho con người thành Phật, 
vì mãi mãi không sinh không chết." 

“Này người thiện nam! Nay ông phải 
Khéo phán biệt pháp ba quy 
Tánh ba quy y như vậy 
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Chính là chân tảnh của ngã. ” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Tự tại là nghĩa 
"Ngã", không thây, tự ngộ là nghĩa giác, không có 
phi pháp là nghĩa pháp, các pháp hòa hợp là nghĩa 
Tăng. Bốn pháp này thê một, mà tên khác." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là đoạn ba, ở trên 
dù khuyên tin, nhưng phải làm cho an tâm, nên 
khuyên hãy phân biệt, khéo biết chân, ngụy, bỏ ba 
ngụy xưa, nương vào chân duy nhất hiện nay. Đây 
là lĩnh vực tình không có sai lầm. Phát khung xe, 
tức là đạo quan trọng của thu hướng. Y cứ ba bí 
quyết này để nói trong ba quy y có thể có năm 
chương khác nhau. 

1. Dùng ba bài kệ rưỡi, một phen khuyên trực 
tiếp quy Tam bảo chân chánh. 

2. Có mười bài kệ, Bồ-tát Ca-diếp vẫn còn hoài 
nghi, chưa chấp nhận thuyết hiện nay. 

3. Có bôn bài kệ rưỡi, lại vì mở bày giải thích, 
rửa sạch hai nỗi nghi ngờ kia. 

4. Có bốn bài kệ, Bồ-tát Ca- diệp lại chấp, 
Trước kia có ba điều nghi, chấp mắc "có" 
"Không", mà nghe giải thích rửa sạch. Nay chân 
ngụy chưa rõ, tức là muôn hai quy y. 

5. Nói văn xuôi, lại vì ý giải thích về ý nghĩa 
thứ bậc, chỉ thú hư thật. Khéo phân biệt, nghĩa là 
phân biệt quy y xưa là "Quyên". Quy hiện nay là 
“Thật”, tức là tánh của "Ngã", không cần xả tự thân 
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của "Ngã" để quy y đạo Phật kia." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây có ba bài 
kệ rưỡi, chính là nói về tướng của ba quy y. Một 
dạo nọ, nêu bỏ ba quy y xưa và một thể ba quy y 
của Đức Thích-ca, thì Đức Phật chỉ khuyên chúng 
sinh tự quy nhất thế Tam bảo ở thân vị lai. Nếu hễ 
tâm này đã lập thì sẽ có ba thứ ba quy y đều hoàn 
toàn thành tựu. Khéo phân biệt, là Tam bảo của 
tướng riêng với một thê ba quy của Đức Thích-ca 
nay đều không khỏi lỗi. Vì sao? Vì dùng thân 
trượng sáu làm Phật, lây mười hai bộ kinh làm 
pháp, dùng chúng sinh ba thừa làm tăng, mà hình 
tướng bị ma cảm hóa, đã nói lên pháp bất chính. 
Kẻ châp hành theo ma cũng được phép quy y, đều 
là chấp lây trong hình hài, đâu được tránh khỏi sự 
quá lạm ư? Nếu y cứ theo một thể ba quy y của 
Đức Thích-ca thì cũng không khỏi phạm lỗi. Vì 
sao? Vì thân trượng sáu của Đức Phật là dâu VẾI. 
Pháp thân là gôc. Y cứ gốc để nhận lây dâu vết, 
như làm Tiểu thừa vượt hơn, nhưng đồng là hình 
hài, thì ma cũng có thể như vậy, chăng lẽ được khỏi 
phạm lỗi? Hai báu Pháp, Tăng cũng tương tự như 
vậy, chỉ tự quy y nhất thể Tam bảo của thân ngã ở 
vị lai, thì sẽ không có lỗi, chăng những khỏi phạm 
lỗi mà còn thành ba đức: 

1. Nhận biết về hai thời giáo trước mà Đức Phật 
đã nói là lỗi của ba quy y, xét về quy y vị lai là 
đúng. Đã an tâm có chỗ tôn tại, thì làm gì phải sợ 
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ma đến nhiễu loạn chánh giải kia ư? 

2. Đã có chánh trí thì dụng của tâm rộng lớn 
bao la, xét định sáng suốt về một thể ba quy chân 
thật sau tâm kim Cương, tất nhiên là sự quý báu 
của "Ngã". Chúng sinh hảm thức, về lý thì đồng 
với Như lai, bất luận thời gian thành Phật là gân 
hay xa, đều được quay về nương tựa. 

3. Đã phán quyết vật báu này, xét thuộc về 
"Ngã", tức là xem xét sáng suôt về nhân quả, không 
có “Hoặc” của tám điện đảo. Vì sao? Vì người này 
lẽ rõ ràng đã nhận thức Phật địa là thường, sinh tử 
là vô thường, thì làm gì mà không lập ra ư? 

Ba tâm đã lập, ba lỗi lại dứt, cho nên Đức Phật 
khuyên con người hãy phần biệt rõ ràng, chính xác 
về ba quy y, chỉ thú đó chính là ở chỗ này. 

"Nếu có thể quán sát kỹ 

Tảánh của "Ngã” có Phát tánh 
Nên biết những người như vậy 
Được nhập Bí tạng Như lai. ” 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Lý tánh không 
khác, chính vì ân hiên mà thành khác. Nếu bỏ 
"Ngã" để trở về với lý tánh kia thì chính là bỏ gốc 
theo ngọn, chăng phải nói là chân đề. Vì đó, nên 
Phật khuyên bảo phải nhận thức sâu sắc về tánh 
trong quả đương lai của thân mình. Nhận thức này 
đã kỹ càng, thì tính chất dính mắc mà con người đã 
tạo nên từ vô thỉ cuối cùng sẽ trở thành "Hoặc". 
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Pháp sư Bảo Lượng nói: "“Tánh của Ngã là tánh 
của Nhân. Có Phật tánh là tánh của quả, tất nhiên 
có người nhận hiểu như thê, sẽ được xét cho nhập 
vào tạng bí mật." 

"Biết ngã là ngã sở 
Người này đã xuất thể v.v... đến 
Nghĩa tảnh đó như vậy. " 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đã quy y Tam 
bảo ở thân vị lai, tu hành tinh tân, hướng về đích 
cùng cực, được gọi là biết ngã. Ngã sở là Pháp, 
Tăng. Bốn pháp này và thể một mà về nghĩa thì 
khác. Đức Phật và nghĩa "ngã", nghĩa một mà tên 
khác. " 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Biết ngã": Là tánh vị 
lai của Ngã, Ngã sở, là hạnh Thập địa, là điều ngã 
nên làm. 

Nếu người nào biết được như thế, thì đã là 
người xuất thế." "Bấy giờ, Bô-tát Ca-diếp lại nói 
kệ răng: 

Nay tôi đêu không biết 
Chô quy y Tam bảo. ” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đã bỏ ba quy 
theo thứ lớp, muôn trở vê với Tam bảo vị lai, 
nhưng vì vị lai không có điềm bày ra trước, nên 
không biết đối tượng quy y." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Tam bảo đã có Chân 
có Ngụy, nay muốn quy y Tam bảo mả tạo ra 
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nghiệp lành nhưng chỉ không biết được điều chân 
thật." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Xưa, khuyên quy y 
khác nhau, nay khuyên quy y đồng nhau. Hai lời 
dạy trải nhau, làm sao có được niêm tin, nên nói 
"không biết chỗ quay về." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây là đoạn 
năm. Chúng đương thời nghe nói như trên, tâm vẫn 
chưa hiểu, nên Bồ-tát Ca-diệp nay đêu không 
khăng định thọ lãnh. Vì sao? Vì xưa ta đã quy y 
Tam bảo của Thể riêng, Đức Phật không cho phép. 
Kế là quy y nhất thể Tam bảo của Đức Thích-ca, 
lại nói không tránh khỏi phạm lỗi. Lại, một thể ba 
quy của Đức Thích-ca "Có” mà không có tướng. 
Chúng sinh nghe nói "Không có” liên "Châp 
đoạn", nghe nói "Có" thì chấp "Thường", cho nên 
khó lập. Nay, Đức Phật lại khuyên bảo chúng ta 
hãy bỏ quy y nhất thê Tam bảo ở vị lai của Ngã, ở 
vị lai đêu không có tướng mạo, thì làm sao lập 
được tâm mà quy y ư?” 

"Vì sao phải quy hướng về 
Vô thượng vô sở uy?” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Tức giải thích 
Tam bảo." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Ý hỏi răng: "Nếu vì 
quay về với Tam bảo thì sẽ được hướng vê chô vô 
úy vô thượng ư?" 
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"Không biết chỗ Tam bảo 
Làm sao quán vô ngã 2?” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nếu chân ngã 
ở vị lai, quán ba cõi không có ngã, thì sẽ dùng: qUy, 
nếu không thê biết cái ngã ở vị lai, mà quán vô ngã 
thì sẽ quy về chỗ nào ư?" 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Tam bảo chính là 
"Ngã" trước kia. Không có "Ngã", tức là "Ngã sở" 
trước kia. Ngã sở tức là nghiệp lành. Hễ làm việc 
lành thì nhăm mục đích mong cầu thường trụ, cần 
phải biết chân ngã. Tam bảo vì tu nghiệp lành kia 
nên thường trụ sẽ được thành tựu. Đã là người 
không biết, thì đương nhiên sẽ không được việc 
lành đã làm, nên nói “Làm sao quán vô ngã?" 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Nêu đã không biết 
chỗ Tam bảo chân thật, thì làm sao tu quán hạnh 
vô ngã, để nhàm chán phàm lìa sinh tử mà khởi?" 

Kính Di ghi: "Đã không biết Tam bảo chân 
thật, thì làm sao giáo xưa lại khuyến khích tu quán 
vô ngã ư?" Là khuyên khiến tu quan vô ngã ư? 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đã không biết quy y 
Tam bảo, thì làm sao lập thành quán vô ngã mà tu 
hành?” 

"Thế nào Quy y Phật 
Đề được nơi yên ổn? v.v... cho đến 
Càng được lợi võ thượng?” 
Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì Đức Phật có 
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khả năng dứt trừ sự sợ hãi nên nói là an ủ1. Pháp có 
công năng cắt đứt hoài TIEHI, nên nói tự tại. Vì tăng 

là ruộng phước, nên nói là lợi ích vô thượng. Tủy 

tùy nghĩa phối hợp. ở trên là chung, ở đây là riêng." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Trước kia, tìm tòi, hỏi 
về chỗ của Tam bảo. Nay, nói về nghĩa quy y: Quy 
y Phật được an ủI, quy y Pháp được tự tại, quy y 
Tăng được lợi ích nói trên, đều nêu một nghĩa mà 
thôi, nhưng quy y Tam bảo đều có nghĩa này." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Hai bài kệ này, chính 
là đôi tượng nghi ngờ về chân, ngụy. Nay, thê nào 
là quy y Phật? Nghĩa là theo cách quy y xưa là hơn 
hay quy y nay là hơn? Được tự tại là thế nào? Xưa, 
Đức Phật quy y pháp, có bốn thứ chăng phải 
thường. Nay, quy y pháp, có tám tự tại. Vậy lời dạy 
bảo nào là chân thật ư? 

Quy y Tăng: Lợi ích vô thượng, nghĩa là xưa, 
nói quy y Tăng, là lây người. thực hành chánh pháp. 
Tăng hiện nay lây nghĩa muôn đức không trải. Vậy, 
quyết định tăng nảO đề nương tựa, để chuyển biên 
nghiệp lành của “ngã” và được lợi ích vô thượng 
ư? 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Thể nào là Quy y 
Phật? là phương pháp quy y. Quy pháp, quy tăng 
cũng giông như vậy." 

"Sao là thuyết chân thật? 
Thành Phát đạo vị lai 
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Nếu mai sau không thành 
Làm sao quy Tam bảo?” 

XÉT: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đức Phật là 
người nói lời chân thật. Nay, chúng ta nên kính tin 
răng mình sẽ được thành Phật ở mai sau. Tuy 
nhiên, nhần có khả năng thành tựu quả. Người 
phảm tục với đủ các thứ ràng buộc, vân chưa có 
được nhân quý giá đó, e rằng ở tương lai, chắc chăn 
sẽ không thành Phật ngay, thì làm sao quy y Tam 
bảo ở vị lai cho được?” 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Dưới đây là ba bài kệ 
rưỡi, nói về thời gian của nhân, cũng có nghĩa của 
ba quy Ỳ. Nếu biết trong thân có nghĩa ba quy y, 
quy y mà tu điều lành thì chính là ba quy y của quả 
địa. Do đây, dẫn chúng sinh tu điều lành, khuyến 
phát và tạo nên nghĩa của nghiệp lành, nghĩa ây ở 
đây ư?" 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Sáu bài kệ rưỡi dưới 
đây. Nói về có, nghi ngờ hay không." Đức Phật 
khuyên ta hãy quy y Phật tánh vị lai của tự thần. Vì 
có tánh, nên vệ sự, Ngã chưa được tự tại, mà triệu 
chứng trước kia khó biết. Tìm xét về lời Đức Phật 
đã nói trước đây, vì là chân thật hay không phải 
chân thật? Nếu vị lai không thành, thì dù răng nói 
thành Phật, nhưng về lý, không hắn là như vậy. 
Giải thoát sẽ không thành, tức là luống uống sinh 
tầm quy yÏ!” 
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Pháp sư Bảo Lượng nói: "Thế nào là thuyết 
chân thật? Cúi mong Đức Phật nói về tướng chân 
thật của Tam bảo sẽ thành ở vị lai của Ngã. Nếu ở 
VỊ lai không thành Phật, và nếu khi tâm quy y thành 
Phật ở vị lai không lập thì làm sao gọi là quy y Tam 
bảo ư?" 

"Nay, tôi không dự biết 
Sẽ thứ lớp quy y. ” 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Vì Ngã chưa tự 
tại, nên khó có thể dự biết, không kịp về lại cách 
quy y theo thứ lớp của giáo xưa." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Nói về Tam bảo ở vị 
lai, khó có thê biết trước, nay, phải kính cần y theo 
Thánh giáo là thuyết của Phật, tất cả đều quy y theo 
thứ lóp." 

“W1 sao chưa có thai. 
Mà nghĩ mình sinh con v.v...cho đến 
Nghiệp chúng sinh cũng vậy”. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Không có Nhân 
mà chấp có quả, việc ây cũng giống như vậy". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Có con trong thai, nên 
gọi là mang thai. Kỳ hạn cuối cùng, phải Ở trong 
thai mười tháng. Nếu được Thập địa vô lậu, thì có 
thê ví dụ mang thai. Nay, xa dăng dặc, phàm phu 
cách quả xa vời, chưa tin điều lành, mà nói là có 
quả, VỆ Sự, đông với việc chưa mang thai mà nghĩ 
mình sinh con”. 
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Pháp sư Bảo Lượng nói: "Ba hàng kệ dưới, dụ 
cho gởi găm, đề kết thúc các câu hỏi về ba quy y ở 
vị lai. Hai hàng kệ còn lại sau, lại thỉnh Phật nói 
quy y chân thật. 

"Như điêu Phật đã nói: 
Người ngu không thể biết v.v... cho đến 
Kho báu rất bí mật”. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nếu không biết 
mà quy y thì không thành quy y, nên ở lâu trong 
sinh tử. 

"Giả gọi Uu-bà-tắc 
Ba quy sẽ không thành. 
Đâu biết nghĩa chân thật. " 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Trên đây gôm mười 
hàng kệ. Chương ba nói về ba chỉ thú của Tam bảo 
xưa, nay rất sâu xa khó hiệu. Vì Bô-tát Ca-diếp thị 
hiện mê, nên bày tỏ những điều mình không hiểu, 
xin Phật giải thích lại. Đâu tiên, có ba hàng Tưỡi. 
Bày tỏ rằng: "Đêu mê đối với hai giáo, cho răng 
hạnh quản vô ngã không được thành tựu. Có hai ý: 

1. Một hàng rưỡi đâu, chính là bày tỏ không 
biết tướng quy Đị và quán vô ngã không thành. Hai 
hàng kế là, nêu giáo nghiêng lệch xưa, để hỏi 
ngược lại răng: "Nếu giáo hiện nay nói là phải thì 
vì sao giáo xưa nói ra thuyết này ư? 

2. Có năm hàng kệ. Xét theo thuyết chân thật 
của Phật, với công dụng giúp sức cho Phật vị lai, 
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có hai ý: Nửa hàng kệ đâu, chính là suy tìm tướng 
của thuyết chân thật, e răng Đức Phật sẽ không chỉ 
rõ ngay, do đây cảm thông với ý của Phật, Kế là, 
bốn hàng rưởi kệ, nêu ra bốn lỗi, để thỉnh cầu Đức 
Phật dạy cho biết tướng chân thật kia. 

Nói bốn sai lỗi: Một hàng đâu nói: Nếu không 
xét Đức Phật, thì không có lỗi quy y ở vị lai. Nửa 
bài kệ trên nói: Nếu không xét Đức Phật thì Phật 
vị lai sẽ không thành, làm sao có Tam bảo để trở 
về ư? Đã không có Phật vị lai để quy y, tức nửa 
hàng kệ dưới kêt: "Không có Phật vỊị lai v.v... làm 
cảnh để tâm trở về, đề làm thứ lớp nương tựa. Nếu 
không có nương tựa mà nói là có thì không hợp lý. 
Kế là ba hàng rưỡi kệ, chỉ rõ sai lầm kia một cách 
rộng rãi. Đoạn thứ ba, có một hàng rưỡi kệ, thỉnh 
Phật giảng nói. Nửa hàng kệ đâu là trực tiếp thỉnh. 
Một hàng kẻ, là khen ngợi đức thỉnh". 

"Ca- diếp! Ông nên biết 
Nay ta sẽ vì ông 

Khéo "Mở" tạng sâu mẫu 
Giup ông dứt được nghỉ. ” 

XÉT: Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là đoạn ba. 
Trước, là giải thích nghĩ vê “Có”, “Không”. Kế là, 
giải thích nghi về chân, ngụy. Phật tánh bị phiên 
não che đậy, gọi là Tàng, vì dứt trừ "Hoặc”, sẽ thây 
ngay, nên gọi là "Mở”." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây có bốn 
hàng rưỡi kệ, là đoạn sáu, Đức Phật lặp lại tướng 
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thăng lợi của quy y vị lai. Hai bài kệ đầu, thừa nhận 
thuyết mà khen ngợi. Kế là co hai bài kệ chính là 
giải thích quy chân, nửa bài kệ sau là. Kết thăng lợi 
về quy chân hiện nay." 

“Nay phải dốc lòng nghe 

Ông đổi các Bồ-tát 

Đều đồng một danh hiệu 

Với Đức Phật thứ bảy. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đức Thích-ca 
là vị Phật thứ bảy. Nghĩa là pháp thân vị lai của 
ông đồng danh hiệu với ta, chỉ thời gian có khác, 
nên đặt ra danh hiệu như vậy mà thôi." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Là vị Phật thứ Dảy 
trong kiếp Hiên, chẳng những tên đồng mà mười 
hiệu cũng đồng. Nếu vậy thì quả vị lai vẫn bình 
vên, tức là dứt nghi ngờ.” 

Pháp sư Tuệ Lãng nói: "Kinh Bốn khởi chú 
chép: "Thích-ca là Năng, Văn là Nhu, nghĩa là 
Năng Nhu. Mỹ từ Ca-diếp nảy có công mở rộng 
chánh pháp. " 

Người quy y Đức Phát 
Thật gọi Uu-bà-tắc 
Không còn quy y nữa 
Với các thiên thần khác. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Giải thích 
nghĩa quy Phật." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Dưới đây giải thích 
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nghi về chân ngụy. Nói xưa là để ông trở vỀ với 
Tam bảo của thê riêng, thay vì trở về với tà, chằng 
lẽ là thật ư? 

Không hê quy y với thiên thân, vì ngoại đạo sát 
sinh, thờ cúng thần với tâm nguyện khẩn câu. 
Khuyên bảo quy y với thân trượng sáu thay vì mê 
mờ cúng thờ thần. Mượn VIỆC gần để dẫn dắt người 
ngu, chứ chắng phải cho là rât cùng cực. Quy y VỚI 
nhất thê Tam bảo của thân vị lai, của ngã. VỀ sự 
không có trái lầm, đâu sợ lo nghĩ quy y với thiên 
thân ư2?" 

“Người quy y chảnh pháp 
Thì dứt sự giết hại. " 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Chín mươi lãm 
thứ ngoại đạo, phân nhiều làm việc giết hại. Nay, 
Phật dạy y theo mười hai bộ kinh, dời đôi tâm trí 
của họ." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Nếu hậu tâm Kim 
cương, thể đêu là pháp, thì không cân y theo mười 
hai bộ kinh này." 

“Người quy y Thánh tăng 
Không cầu các ngoại đạo 
Quy Tam bảo như vậy 
Thì được Wõ sở uy. ” 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Đảm nhiệm sự 
hiểu biết thích đáng để chỉ bày điều lành cho 
người, vì thay thê ba tà này, nên nói ba quy, không 
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phải lý tích cực." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Trở về với Tăng vô 
vi của quả Phật, tức là không sợ có lỗi quy y ngoại 
đạo." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Bốn hàng rưỡi kệ, là đáp 
lại lời thỉnh cầu, có ba ý: 

1. Một hàng kệ là Phật hứa nói. 

2. Một hàng kệ là chỉ rõ thuyết nay, là Bồ-tát 
Ca-diếp tốt đẹp... đối với Đức Thích-ca. 

3. Hai bài kệ rưỡi, là chỉ bày rõ tìm ý của giáo. 

Bồ-tát Ca-diệp bạch Phật: "Tôi cũng quy Tam 
bảo 

Đó gọi là đường chánh Cảnh giới của Chư 
Phật." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Bô-tát Ca-diệp 
là bậc Thượng thủ dẫn dắt đại chúng, nhận hiểu, tự 
quy y Tam bảo vỊ lai. VỊ lai chưa biêu hiện lúc hiện 
tại hình thành thì công đức cũng ngang băng, nên 
nói "cũng". Con đường chánh nghĩa là ba quy y, ba 
quy y là con đường chánh đại hướng về Đức Phật." 

"Pháp sư Tăng Tông nói: "Chắng những quy y 
nhât thê Tam bảo thường trú của g1áo nay, mà cũng 
quy y Tam bảo của thể riêng giáo xưa." 

Dưới đây là bốn hàng kệ còn lại là đoạn thứ 
bảy, là nhận được thắng giải." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Bồ-tát Ca-diễp tự nói như 
lý Song quy: Một hàng kệ đầu, như "Quyên" mà 
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quy. Ba hàng kế là, trở về với thuyết nay. Một hàng 
kệ đâu, phát ra giáo ngày nay nên nương vào pháp 
thê. Hai hàng kệ kế là, dùng một hàng đề khen ngợi 
pháp này, một hàng kệ là kết tâm quy kia." 

Tướng bình đăng Tam bảo 

Thưởng có tảnh đại trí 

Tánh “Ngã” và Phật tảnh 

Không hai, không sai khác. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Giải thích ở 
trên cũng là nghĩa quy y." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Nêu nhất thê Tam bảo 
của nay. Quả viên ở đương lai, có đủ ba nghĩa 
không có hơn kém, cho nên bình đắng. 

Tánh của đại trí khác với đơn diệt. Không có 
hai, là nhận lấy chỉ thú một cách sâu sắc." 

"Là đạo mà Phật khen: Chánh tiên, chỗ an tịnh 
Cũng gọi chánh biến kiến Nên được Phật ngợi 
khen." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Giải thích con 
đường chánh nói trên." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Nêu tự thê riêng của 
Tam bảo, nói "Ngã" cũng không trái, gọi là chánh 
biến kiến. Nói thân trượng sáu cũng là mười hiệu 
chân thật." 

“Tôi cũng đến Thiện Thệ 
Đã khen đạo võ thượng 
Là cam lộ hơn hết 
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Các cối không hề có. " 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Tự thuyết là 
chân quy”. 

"Bấy giờ, Phật bảo Bôồ-tát Ca-diệp" cho đến 
TThì nên phân biệt có ba quy y." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trên đã nói quy 
y nhất thể Tam bảo vị lai. Giải thích rộng về ba quy 
đã nói trên. Trước chăng phải thuyết xưa. Thể khác 
của g1áo xưa, nương tựa người, vì các Thanh văn." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Nay, Đức Phật quở 
Bồ-tát Ca-diễp, chính là ngầm bác bỏ phàm phu." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây là đoạn 
tám, Phật lại khuyên Bô-tát Ca-diệp thực hành, Bô- 
tát đã nhận hiểu trước Phật. Nay lại vì khích lệ 
chúng đương thời, nên kế là có đoạn văn này. 

Không nên như Thanh văn: BỊ quở trong đoạn 
năm ở trước: Nay, ta không đoán biết trước, mà 
phải thực hành theo thứ lớp. Nếu vì hóa sinh thì có 
thể nói Tam bảo khác nhau, nêu không thì chỉ một 
thể mà thôi." "Này người thiện nam! Bỏ-tát nên 
nghĩ rằăng:" cho đên "Đông vì chúng sinh làm chỗ 
quy Y` 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nên lập thệ 
răng": Làm chỗ nương tựa cho người." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Giải thích, khuyên 
quy y nhất thể Tam bảo của tự thân ở vị lai." 

"Nêu muốn tôn nặng xá-lợi của Pháp thân” cho 
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đến "Khởi tưởng tháp, miễu mà lễ bái cúng 
dường." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Phật dùng trí tuệ 
làm tôn quý. Sắc thân là chỗ nương của trí tuệ, cho 
nên được cao quý. Tháp miếu không khác với sắc 
thân." 

"Như vậy chúng sinh đó lây pháp thân của ta" 
cho đến "Vì những người trí mà làm Phật sự." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đối với người 
mù bầm sinh, là nói phải nương tựa." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đã có tuệ nhãn, nên 
giác ngộ cho người chưa hiểu, mở mắt cho người 
mù.” 

"Này người thiện nam! Ví như có người sắp ra 
trận chiến đâu" cho đến "Như vua, con vua, các 
quan cũng như vậy." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì Bồ tát muốn 
phá sinh tử, nên dụ làm y chỉ." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là Đức Phật đáp 
câu hỏi ở trước: "Thế nảo là được tự tại? Thế nào 
là không tự tại?" 

"Này người thiện nam! Đại Bồ-tát" cho đến 
"Ông phải quyết đoán mạnh mẽ bén như con dao." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Tức Niếễt-bàn, 
nghĩa là Thường, Lạc, Ngã, Tịnh là một. Người tự 
giác ngộ là Phật, là trên hết. Pháp sở ngộ pháp là 
kế đó. Pháp sư là Tăng, tăng ở dưới, như bậc thang 
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Pháp sư Pháp Dao nói: "Đây là đáp lời hỏi: 
"Nay, tôi không biết trước răng, sẽ thực hành quy 
vy theo thứ lớp." 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật rằng: Bạch Đức Thê 
tôn" cho đến "Tám mươi vẻ đẹp cũng không thể 
suy nghĩ bàn luận." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là đoạn 
chín, khuyến khích chúng đương thời, dựa vào 
mình mà vận dụng tâm." 


-oQO- 


ĐẠI NIÉT-BÀN KINH TẬP GIẢI 


Sưu Tập trình bày: Pháp sư Bảo Lượng- 
Đời Lương. 


QUYÊN 20 


Phẩm 12: NHƯ LAI TÁNH, (Phân 3) 
Nói rộng nghĩa Trung đạo: Giải thích Trung 
đạo hữu vô. 
Giải thích Trung đạo thật tướng. Giải thích 
Trung đạo nối tiếp. 

Giải thích nghĩa Phật tánh nương giữ, xây 
dựng. Giải thích Ngà voi có lưới võng lúc sâm sét. 
Ví dụ chữa mắt cho Một Trăm Người Mù. 

Người nghèo gặp Vương Tử, ví dụ về con dao 
sạch nhiệm mâu. "Lúc bây giờ Đức Phật khen Bỏ- 
tát Ca- diễp " cho đến "Ông đã thành tựu trí tuệ sâu 
sắc.' 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là đoạn 
Mười, nói việc Đức Phật lại ân khả, khen ngợi." 

"Nay ta sẽ lại vì ông nói về nhập Như lai tạng." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đã biết chỗ quy 
y tôi, thì phải tu tập hướng đến. Dưới đây, sẽ nói 
rộng về được và mất, nhằm chỉ rõ hạnh Trung đạo." 
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Pháp sư Tăng Tông nói: "Dưới đây là đoạn lớn 
thứ tư. Trước kia đã triển khai về nghiệp lành, giải 
thích giáo xưa, không nói hàm thức có tánh, tức là 
vì nghiệp lành trái ngược nên không thành. Nay, y 
theo Viên giáo đều có chân tánh. - Đây là chánh giải, 
tức là nghiệp lành. Vì lý sâu sắc khó hiểu, nhiều 
lần sinh ra chê bai. Khuyên chúng sinh tin hiểu, 
phải phải nhận thức vệ tướng trạng của quả đương 
lai, dù lại tiêu biểu tâm khế hợp cao xa, nhưng nếu 
không phải thực hành, thì sẽ không bước lên thêm 
bậc được. 

Cho nên phải tu hạnh quán Trung đạo. 

Dưới đây nói về Trung đạo, có chia ra mười 
VIỆC: 

1. Có hai câu, trước quyết định nhân quả, tức là 
lược chỉ thể tướng Trung đạo. 

2. Nói trái với lý là điên đảo. 

3. Nói đúng như lý là giải. 

4. Nói Đức Như lai phát hiện biết giáo nghiêng 
lệch kia, có khả năng khéo trị liệu. 

5. Lại nêu lý để xem xét đối tượng chấp đó. 

6. Tìm nguôn gốc khởi "Hoặc” của chúng sinh 
kia. Vì đối với giáo nghiêng lệch mà Đức Như lai 
đã nói sinh ra nhiều chấp trước sai lầm! 

7. Chăng phải chỉ trực tiếp phát sinh điên đảo 
vô thường trong giáo nghiêng lệch, mà còn mê lời 
nói nhân, quả của giáo ngày xưa, nghĩ là hai pháp. 
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8. Trích dẫn Trung đạo nối nhau trong phẩm 
"Đăng chủ" kinh Bát-nhã. 

9. Ví dụ gởi sữa, phó mát, nhăm hiển rõ lý 
Trung đạo. 

10. Khen ngợi giáo, nói lên sự tiêm ân sâu sắc 
của kinh này, bắt đầu là lý cùng cực.' 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây là phần ba 
trong đoạn lớn, nói về ba thứ Trung đạo, chính là 
nói về tạo ra nghĩa của nghiệp lành: 

1. Nói về Trung đạo lìa đoạn thường hữu, vô. 

2. Nói về Trung đạo thật tướng. 

3. Nói về Trung đạo nối nhau. 

Trung đạo lìa hữu vô, gồm có năm chương: 

1. Nói về mắt. 

2. Nói về được. 

3. Đều là được, mắt làm thí dụ. 

4. Làm ví dụ với Đức Phật. 

5. Khuyên thực hành. Trong phân nói về mất: 

1. Mở ra hai câu, nói rộng về ý của người bị 
đánh mất trong thiên hạ. 

2. Từ câu: "Nếu nói các pháp đều vô Ngã trở 
xuống, nêu cả sáu hạnh, chính là nói về mật. Hai 
câu đâu: "Nêu chấp thân có thân ngã, tức là thường 
kiến". Là nói người như thê, không bao giờ lìa khổ! 
Lại có người nói: "Đức Phật cũng đồng với Ngã 
của Thần ngã, đầy là câu thứ nhất. Không có ngã, 
nghĩa là nêu cho răng thần này, thậm chí còn hơn 
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Đức Phật, đều là đoạn diệt, đều là pháp không thì 
cho dù có thực hành tịnh hạnh đi chăng nữa, cũng 
đầu có được gì?" 

Pháp sư Trí Tú nói: "Nói về Trung đạo không 
đoạn, không thường có năm ý: 

I. Từ bắt đầu, cho đến "Không có lợi ích", 
chính là nói về lý Trung đạo thường trú quyết định. 
Dù "Có" mà không ở trong nhân, nhưng quả thì 
chăng phải hoàn toàn không có. 

2. "Cuối cùng phải nhân đoạn, thường”, nói trái 
với thuyết đã nói trên, tức là sẽ trở thành hai kiến, 
cho là mắt. 

3. Đến "Xa lìa hai bên, mà nói là pháp chân 
thật", nói về an tâm trong lý, tu được Trung đạo. 

4. Đến "Phật tánh thanh tịnh, thường trụ, không 
thay đối", giải thích hai chương thứ hai và thứ ba 
ở trên, nói về lý do có ý "Hoặc", "GIả1". 

5. Đến "Dù có đến đi nhưng vẫn thường trụ 
không thay đối", là khuyên răn người học." 

"Nếu Ngã trụ, tức là pháp thường" cho đến "Tu 
hành hạnh thanh tịnh đều không có lợi ích." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trước nói lý 
không thê nghiêng lệch, là vì muốn chứng tỏ rằng, 
cái mất mát của sự nghiêng lệch là không có lợi 
ích, nghĩa là nêu tất cả là vô ngã, thì tu hành đạo 
nghiệp sẽ không có kết quả, chính là nói về lỗi 
nghiêng lệch." 
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Pháp sư Tăng Tông nói: "Không lìa khổ, nghĩa 
là nêu Ngã ở âm thì cùng với ấm là một. Nếu "Ngã" 
là thường, thì khô lẽ ra cũng là thường? Nếu khổ là 
thường, thì việc không nên lìa, mà nay, khô chắc 
chăn có thê lìa. Do đó biết được quả Thường không 
ở trong thân. 

Sáu Quyền chép: "Dù cho có "Ngã" thì cuối 
cùng không trải qua khô, mà vì phải trải qua khổ, 
nên biết không có "Ngã". 

Không có lợi ích, là nếu đến kỳ hạn cuỗi cùng, 
thân người bị tiêu diệt, thì hóa ra hoài công tu tịnh 
hạnh! 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Nêu chấp thân này có 
thân Ngã, thì đó là thường Kiến. Người này. rôt 
cuộc không lia khổ, cũng giỗng nói Đức Phật đồng 
có cái ngã của thân ngã. Không có lợi ích, là nêu 
nói thân này øôm cả Phật đều là đoạn diệt, đều là 
pháp "không" thì tu tịnh hạnh luống uống, nảo có 
ích lợi gì?" 

"Nếu nói các pháp đều không có Ngã" cho đến 
"Cũng giỗng như vậy, phải là do đoạn, thường." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là nói lỗi 
của người chấp nghiêng lệch, như con sâu đo, 
không bao giờ lìa đoạn, thường." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Thứ hai, là nói trái lý 
chấp tướng, khởi chấp đoạn, thường. Trong sinh 
tử, dù vô ngã, mà lý tánh không mất, thần minh do 
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đó mà không dứt mất, nếu chấp tất cả đều diệt thì 
trên, trái với viên cùng cực, dưới mâu thuẫn với 
tánh nhân, đó là chấp đoạn. Nếu cho răng có "Ngã" 
chân thật trụ trong sinh tử, thường mà không dứt 
mất, tức là chấp Thường. 

Nói "Tất cả hành pháp vô thường, nghĩa là ở 
trên nói về Ngã đảo”, ở đây nói vê "Thường đảo”. 
Dưới đây nói về sáu câu khô, vui đôi nhau. Tu tất 
cả pháp thường, sẽ rơi vào thường kiến. Rơi vảo 
thường kiến, là muốn nói về phàm phu buông bỏ, 
năm lây không nhất định: Có lúc châp đoạn, có khi 
lại chập thường, giống như con sâu đo." 

"Do nghĩa này, nên người tu các pháp khổ" cho 
đến "Xa lìa hai bên mà nói pháp chân thật." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: Lỗi chấp 
nghiêng lệch trên đây có phần biệt tướng khác. 
Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là ý thứ ba, vì nói 
như lý, cho nên hiểu rõ. Sở dĩ nói "Khác" là vì nếu 
trước kia đã nói quả Phật thì sinh tử khác chưa nói, 
hay trước đã nói sinh tử thì cũng giống như vậy." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Trong năm phân này, 
phân hai nói về được. Sinh tử khác với Niếễt-bàn. 
Niết-bàn cũng khác với sinh tử. Vì được làm điều 
lành. Nên người phàm phu qua đó không có hoài 
nghĩ, như người bệnh suy dinh dưỡng ốm yêu, ăn 
uông đây đủ thì sức khỏe trở nên nhẹ nhàng, vui 
Sướng." 
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Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Phàm phu đối 
với việc đó, còn không có chút gì nghĩ ngờ trong 
khi làm việc đạo, để được dễ dàng tiến lên quả VỊ 
Phật, huống chi là bậc Thánh ư? Đây là giải thích 
về nghĩa "Vào" nói trên". 

Kính DI ghi lời cảu Tăng Tông rằng: "Nghỉ là 
bến của sự am hiểu, đã có sự điên đảo nặng nê ở 
lòng mình, thì đâu chấp nhận sự hiểu biết nghi 
ngờ? 

Sức khỏe nhẹ nhảng vuI sướng, nghĩa là người 
gây yêu không chịu dùng nhiêu bơ, vì cử động vội 
vã, không ngừng, đoạn thường không nhất định, 
năm lây buông bỏ, dễ đối thay". 

Tuệ Lãng thuật lời của Pháp sư Tăng Tông 
răng: Người phảm nghe Phật nói XOng liền được, 
không có nghi ngờ, như người bệnh gây yêu, uống 
ăn sữa, bơ, sức khỏe sẽ được nhẹ nhàng, vu1 sướng, 
mà Ít cử động”. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Không có nghi ngờ, 
là kết thúc ý trên. Từ câu: "Như người uống thuốc 
bô V.V... tỞ xuông là ý thứ ba, nêu chung được, 
mất làm thí dụ. Về ví dụ uống thuốc bố này, là nói 
về cái có của được, mất. Nghĩa là người trí được 
lý, thì sẽ có lợi ích, như người bệnh uông thuốc bỗ 
sẽ được dôi dào sức khỏe. Dưới đây sẽ dùng bốn 
đại để dụ cho mất mát". 

"Thể tánh của các pháp hữu vô, không nhất 
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định. Ví như tánh của bốn đại không đồng, đều tự 
trái nhau". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Không nhất 
định, nghĩa là không nghiêng lệch. Vì Niết-bàn là 
thật, nên gọi là Diệu hữu. Vì sinh tử giả dối, hư ảo, 
nên nói là vô. Nhân, quả nối nhau, trong một thể 
mà có hai tướng. Không nhất định, đây là nói về lý 
pháp không nghiêng lệch". 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Người bị mất làm thí 
dụ, vì sẽ làm thí dụ, nên trước là, nêu người mất, 
nghĩa là chấp đoạn, thường. Chấp đoạn là vô, chấp 
thường là hữu. Đã là chấp ngang trái, cho nên 
không nhất định. Dưới đây, dẫn ra bốn đại, tánh 
chất của chúng đều khác để so sánh. Như chấp 
thường." "Thây thuốc đã khéo biết tùy phát hiện 
tính chất nghiêng lệch của bỗn đại kia" cho đến 
"Phật tánh thanh tịnh, thường trụ không thay đối". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Phiền não của 
chúng sinh phát nghiêng lệch, Như lai cũng có giáo 
nghiêng lệch để dứt trừ "Hoặc" nghiêng lệch của 
chúng sinh đó, sao cho hợp với Trung đạo. Hoặc 
nghe nói nghiêng lệch rôi cho răng Phật tánh thay 
đôi". 

Pháp sư Tăng Tông nói: Đây là ý thứ tư. Thây 
thuốc là Đức Phật. Nếu là người bịnh thường thi sẽ 
nói giáo nghiêng lệch cho họ nghe. Nếu là người 
bệnh "Đoạn" thì sẽ nói viên giáo cho họ nghe. Cho 
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đến ba độc khác nhau, cũng nói ba thứ thuốc đề 
chữa trị ba độc đó". 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đoạn thứ tư làm ví 
dụ với Đức Phật, như người thây thuốc kia đã khéo 
biết nguôn sốc bệnh cho nên, ứng với bệnh, thì 
bệnh sẽ hết." 

"Nêu nói là "Có" thì lẽ ra người trí không nên 
nhiễm." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đoạn văn sau 
có dẫn chứng. Nếu chắc chắn "Có" Phật tánh, thì 
đó gọi là đắm nhiễm. Nếu chắc chắn "Không có" 
Phật tánh, thì gọi là nói dối." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đoạn năm lại nêu lý, 
để xem xét "Hoặc" là tội. Nói sinh tử có Ngã, là 
nhà chập ngã, VÌ sao gọi là nhiễm ư? Mà nói là 
người nhiễm, thì phải biết là bất chính, nhận lâm 
không hợp lý." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đoạn năm, khuyên 
bảo người tu hành hãy lia chấp mặc, rằng Tam bảo 
nhất thể của thân vị lai, nên nói là như pháp của 
chất tượng, chấp mặc mà lây." 

"Nếu nói là vô thì tức là nói dồi." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Nếu trong quả 
tròn đây, thì sẽ không có "Ngã" tự tại, nghĩa là bậc 
Thánh vì sao im lặng? Ông lại nói năng ư?" 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Nếu nói là vị lai thì 
hai đầu, ba đầu đều không có, tức là nói dối!" 
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"Nếu nói là "Có" thì không nên im lặng." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: Không nên có 
bậc Thánh im lặng. Lo nghĩ đến lợi ích vì các pháp 
Không” nên gọi bậc Thánh im lặng. Ở đây không 
có câu đối." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Nêu sinh tử có ngã và 
lúc xem xét câu hỏi, thì vì sao im lặng ư?” 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Không nên như đôi 
tượng, mà người của đạo Độc tử đã chấp. Như các 
câu này nhằm khuyên bảo, khích lệ người tu hành 
phải sưu tâm lý để lãnh hội Trung đạo. Cũng giông 
không nên hý luận tranh cãi" cho đến "Không hiểu 
tạng sâu kín của Như lai." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đã nói không 
có sự nghiêng lệch trong lý, chấp nghiêng lệch là 
cạnh tranh, không nghiêng lệch thì hiểu rõ chân." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Một ngang băng với 
bốn châp đều co lỗi, lỗi "Tức" sắc, như phái tăng- 
già, lỗi "Lìa" sắc, như Vệ thế sư. Chấp nhất thân 
ngã không phải một, không phải khác, như người 
của đạo Độc tử. Ngoại đạo đoạn kiến chấp tật cả là 
không. Lại, trái với trước, đêu là tranh tụng. Chỉ 
câu biết rõ, tức là đôi tượng châp bất chính, chỉ 
phải cầu lý thật tướng, đâu thê khinh thường mà 
sinh chấp ư? 

"Nếu nói về khô, thì người ngu bèn nói răng" 
cho đên "Thân ta có hạt giông Phật tánh." 
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Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đã nói về được 
mất, nay lại khuyên. Nói về tánh của chánh nhân 
là thường, thường tức là lạc." 

Kính Di ghi lại lời Tăng Tông răng: "Dưới đây 
là đoạn tám, lý do mê giáo nghiêng lệch mà khởi 
"Hoặc". Trong đây có ba lượt nói vê con người mê 
lầm giáo: 

1. Mê lầm giáo nghiêng lệch. 

2. Mê lầm viên giáo. 

3. Mê lắm cả giáo nghiêng lệch và viên giáo. 

Nếu nói về khô thi người ngu cho là vô thường, 
đây là mê lầm "Hoặc" thứ nhất. Trên giáo nghiêng 
lệch chỉ nói khởi "Hoặc", chứ chưa nói rõ về bắt 
đầu khởi "Hoặc". Nay nghĩa về nguồn gốc khởi 
"Hoặc". 

Nếu nói về thứ lớp, thì nên trước, mê hoặc trên 
viên giáo, thường, nói nghĩa này. Biết chấp. tà là sa1. 
Nay bắt đầu mê lâm giáo thiên. Đối với tất cả đều 
khố, lại không thể nhận biết thân có tánh lạc. 

Câu trên nói quá lời rằng: Đức Phật cũng vô 
thường. Lời nói này chưa phải đều không có Phật 
tánh. Nêu bốn câu như: Vô thường, Vô ngã, không, 
tịch đều là hữu vi, giải thoát là vô vi. "Vô ngã" là 
"Chúng sinh không”. Không, tịch là "Pháp không”. 

Thân ta có hạt giống Phật tánh: Chúng sinh là 
chánh nhân, làm hạt giỗng. 

"Nếu nói vô ngã thì người phàm sẽ cho là" cho 
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đến "Dù có qua lại, nhưng vẫn thường trú không 
thay đối." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nhân quả hữu 
vi khởi từ điên đảo, giả danh không thật. Như 
huyền hóa, nghĩa là thây từ duyên. 

Kính DI ghi lời Tăng Tông răng: "Như kinh 
Tình Danh chép: "Ca- chiên-diên về sau sẽ rộng 
nói nghĩa đó, chứ chăng phải trực tiếp thông đạt 
Phật địa không có khô, cũng giông chăng biết được 
"Bất sinh" của khổ". Cho nên, bị Tịnh Danh quở 
trách. 

Đầu tiên nói khổ, kế nói vô thường, kế là nói 
vô ngã, rôi nói "Không", chăng nói bất tịnh." 

Pháp Liên ghi lời Tăng Tông răng: "Như huyền 
hóa, nghĩa là kinh Đại Phâm chép: "Dù cho có một 
pháp nào hơn Niệt- bản, ta cũng nói pháp đó như 
huyền, như mộng." Lời nói này đêu không, như 
tám muôn kiếp đoạn, là Sư tử trong loài người. Dù 
có đến đi, nhưng vì nói tướng che lập, nên nói là 
Phật cũng diệt, mà sự thật thì pháp thân vẫn chân 
thường bất diệt." 

"Nếu nói vô minh làm nhân "Duyên" các 
"Hành"" cho đến "Tánh không hai, tức là thật 
tánh." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ở trên, vì 
không phân biệt là lỗi. Ở đây lấy tướng nhân quả 
nhất định, vì chấp mắc hữu vi, nên là lỗi. Dưới đây, 
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lây khô, vô thường, vô ngã để chứng minh rõ ràng 
sự sai lâm chấp mặc vô vi. 

Tánh của "Ngã" đôi với "Vô ngã" không hai, 
đây là nói Trung đạo Đệ nhất nghĩa, lìa hai bên 
hữu. vô." 

Kính Di ghi lời của Tăng Tông răng: "Đây là 
đoạn tám, có nghe Sư nói: "Nhưng ở đây gọi là mê 
Viên giáo mà khởi "Hoặc". Y theo đoạn văn mà 
xét, thì không có gì chứng tỏ có khác, mà tùy ở 
người giải thích mà thôi. Chỉ vì ở trên đã nói về 
Trung đạo hữu, vô, nhưng cũng là việc phải nói rõ 
về Trung đạo nồi nhau, vì thế của nghĩa đó quan hệ 
nhau. Ba câu trước y theo pháp hữu lậu để nói về 
hai pháp đen, trăng, nhân, quả, bèn cho là cách 
nhau như trời với vực, nghĩ là sanh hai pháp. 
Người thấu rõ sâu sắc về lý do khác nhau của thể 
nhân, quả, nên không nói là một. Vì tương quan 
nhân quả, nên không thể nói khác. 

Pháp Liên ghi lời Tăng Tông răng: Đây là lượt 
thứ hai, mê viên giáo. Nghe nói pháp thân là 
Thường, Học địa vô thường, phảm phu chấp rằng: 
"Phật và chúng sinh có minh và vô minh khác 
nhau, hữu vi, vô vi đều không liên quan nhau. 

Giáo thiên cũng nói về mười hai nhân duyên, 
vì sao khác nhau? Vì mượn dùng làm thí dụ. Đôi 
với minh, vô minh, còn không hiểu rõ, huống ch1 
khéo thông suốt lý mâu nhiệm của viên giáo ư? 
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Vô minh là nhân, còn minh là quả, dưới đây, 
các câu hữu vi, vô vi... đều như vậy." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Lớp thứ hai dưới đây 
nói về Trung đạo thật tướng. Nếu nói thắng giáo 
xưa thì chấp riêng sinh tử, "Không", "Hữu" là thật. 
Nếu nói theo kinh nay thì biết được, thể nhiệm mâu 
của thần minh Chân như là thật. Biết tâm Kim 
cương trở lên là khổ, không, vô thường và quả Phật 
là thường, lạc, ngã, tịnh. 

Nếu hiểu như thế thì đôi với hai bên đêu được 
thật nghĩa, thành hạnh Trung đạo. Vì sao? Vì thể 
của sinh tử là không, cũng trên đây không hai, 
không khác. Thể Niết-bàn như như, cũng xưa nay 
vô tướng, đây là thể, nhận thức lý thật tướng của 
các pháp. Tuy nhiên, trong đây đã nói, chỉ một con 
đường này. Việc đã từng trải dưới đây dù nhiêu, 
nhưng nghĩa thật tướng kia phải không còn khác 
nhau nữa. 

Nói về người chấp tướng, cho răng, pháp nhân 
duyên có tánh nhất định, vô minh cũng có tánh nhất 
định, hai vật thể đều không quan hệ nhau. Cho nên 
Đức Phật nói: "Lý thật tướng kia, đều không thật 
CÓ.” 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây sẽ nói về pháp 
nôi nhau. Trên đã giải thích về Trung đạo của một 
đoạn không khác. Có hai ý: 

1. Nói về thuyết không hai, tức là Thật tánh, 
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chính là làm rõ không "Khác", không phải "Một", 
một giả gọi là nghĩa. 

2. LỮ Ngã và "Vô ngã", tánh không hai" cho 
đến _ Không có hai tướng”, là ý thứ hai. Vì tướng 
lý sâu xa, e người nghe không hiểu ngay, nên mới 
dẫn chứng đã được Chư Phật ngợi khen và kinh 
Đại phẩm cũng có nói: “Ta cũng có nói lý giả một”, 
dùng để chứng minh cho thuyếi nay, nói về lý đó 
rất thật, chăng thê không tin." 

"Nếu nói nên tu tất cả pháp khổ" cho đến "Tánh 
không hai, tức là thật tánh." 

Xét: Kính DI phi lời Tăng Tông: Xét lời nói này 
tương tự như mê viên giáo mà khởi "Hoặc". Nói 
Kim cương trở lên, tất cả pháp lạc, nghe lời nói 
này, cho là thiên nhiên khác lạ. Đây là mê trì trệ 
một bên của nghĩa giả dối nỗi nhau. Nếu không \ 
theo cách giải thích này, mà lại căn cứ vào giáo 
thiên khởi "Hoặc", thì chính là nói giáo nghiêng 
lệch nói tất cả khô, rồi cho rằng Bí tạng cũng khô. 
Khi nghe lời nói này, phàm phu sinh ra chấp đoạn 
tức là niệm niệm sinh diệt, trước diệt, sau khởi, đều 
không quan hệ nhau, liền trái với chỉ thú không 
khác của nôi nhau. 

Pháp Liên ghi lời Tăng Tông răng: Lượt thứ ba, 
giải thích tình người có nghi răng, hai người mê 
lầm hai giáo, chính là kết với một người. Tất cả 
pháp là giáo nghiêng lệch. Phàm chu cho là hai, là 
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viên giáo, lẽ ra cũng như trước, có đủ năm câu, chỉ 
nói khổ, vô ngã, dựa vào quán vô ngã, được cả 
"Pháp không", Niết-bàn cũng "Không", gồm cả 
cũng tận. 

"Ngã và tánh "Vô ngã" không hai cho đến "Ông 
phải cung kính, thọ trì như vậy." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Nhân duyên 
không được lìa nhau, vì nhân duyên có, nên tu học 
được thành Phật, há lìa vô ngã mà có "Ngã" hay 
sao?” 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là chánh lý thứ 
tám. Như người trí đã hiểu định luật nhân quả liên 
quan nhau." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: “Theo thời giáo xưa, 
thì không nói "Ngã", "Vô ngã". Nêu theo giáo nay 
thì không cần nói." 

"Ngã" là nói theo quả Phật, "Vô ngã" là nói 
theo sinh tử, trong phân nói về thật tướng thì không 
có khác. " 

"Này người thiện nam! Ông cũng phải ghi nhớ, 
giữ gìn vững chắc kinh điển này" cho đến "nói 
"Ngã" và "Vô ngã" không có hai tướng." Xét: Pháp 
sư Đạo Sinh nói: "Kinh ấy đã nói về nghĩa không 
hai, cũng như thuyết nay." 

Kính DI ghi lời Tăng Tông răng: Đây là đoạn 
tám, dẫn Trung đạo mà giáo “Không” xưa đã nói 
để làm chứng. Trong phâm Đăng Chủ kia có nói, 
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ngọn lửa trước, ngọn lửa sau đều không thể cháy 
xém. Sự cháy xém cũng không. lia ngọn lửa trước, 
sau." Cáo xưa đã nói từ lâu rôi, không phải riêng 
gÌ g1láo nay mới nói, lại nêu ra tình ý sai lâm, chắng 
phải là điêu mà kinh không giải thích." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là lớp thứ ba, nói 
về làm nghiệp lành. Y theo người tu hành mà ri 
thích về Trung đạo nối nhau. "Ngã" "Vô ngã" 
đây không khác với cách giải thích trên, nhưng đối 
tượng mà ở trên đã nói là y theo Không, chăng 
có bên “Khác”. Nay, ở trong đây bàn vê bên nôi 
nhau kia. Chuyên biến lời nói của một người tụ 
hành nối nhau nảy, nên nói là "Ngã", "Vô ngã”. 
Cho nên dẫn kinh Niết-bàn để làm chứng cho nghĩa 
nối nhau, là vì như nhân trở thành nghĩa giả. Nếu 
nói thắng là "Một" thì không gọi là nhân thành. 
Nếu nói "Đều khác" thì cũng không gọi là nhân 
thành. Nhân thành, nghĩa là có chủ thể thành (năng 
thành) và đôi tượng thành (sở thành). Năng thành 
là chung. Sự nôi nhau nay cũng như thê, thăng 
"Một" cũng không nối nhau. Nếu nói thắng là 
"Khác" thì cũng không nỗi nhau, phải là pháp trước 
lui đi, pháp sau khởi lên, để bù đặp lại chỗ từng có 
này. VÌ giả gọi lời nói Trung đạo nôi nhau. k nhân 
đến quả, giông như sự nôi nhau của năm vị." 

Pháp Liên ghi lời ngài Tăng Tông nói: Đây là 
đoạn chín, dẫn kinh làm chứng. Nhưng kinh Đại 
phẩm thì không nói về nghĩa "Ngã", "Vô ngã" mà 
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nói không phải do sơ tâm mà được, không phải lìa 
sơ tâm mà được thành nghĩa không hai.” 

"Như do sữa sinh lạc, do lạc được bơ sông" cho 
đến "Do bơ chín mà được đề hô." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Nêu việc sân, đề 
dụ cho lý xa." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ba thứ Trung đạo 
lây nhân duyên làm gốc, chỉ chứng minh cái khác 
của nhân duyên, nghĩa là tự nói trước giải thích 
chánh nhân, như Pháp sữa, lạc... sau, phá chấp 
ngang, trái thành nghĩa nhân sinh." 

Kính Di ghi lời của Tăng Tông nói: "Dưới đây 
là đoạn chín, mượn ví dụ đề làm rõ chỉ thú "Một", 
"Khác" của Trung đạo. Trước là nêu ba quan điểm: 
Trong đây không thừa nhận "Từ tự tha sinh ra”, mà 
cho là "Từ sữa sinh”. Lời nói này chưa rõ. Dưới 
đây, nhân Bồ-tát Ca-diệp nêu câu hỏi về nghĩa hữu, 
vô, mới được sáng tỏ. 

Pháp Liên ghi lời của Tăng Tông rằng: "Đoạn 
mười là mượn sữa, làm thí dụ, cũng chứng thành 
chỉ thú không hai thứ tắm, mà nhân quả liên quan 
nhau. 

Nhân sữa sinh lạc (sữa đông đặc), nghĩa là từ 
nhân đến quả, về lý không được khác nhau, bởi lý 
Phàm, Thánh là lý liên quan nhau.” 

Pháp sư Trí Tú nói: "Thứ ba kê là, nói về Trung 
đạo nhân quả, gồm ba phen qua lại: 
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1. Đức Phật tự nói. 

2. Bô-tát Ca-diệp thưa hỏi. 

3. Đức Phật đáp. 

Dưới đây, sau cùng không có hai tướng, là ý 
thứ nhất. 

"Chất lạc là từ sữa sinh ra" cho đến "Chất đề hồ 
(sữa đông đặc) cũng giông như vậy." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Nghiệm xét trong 
luân lý, phải từ duyên sinh, không phải từ người 
khác, không phải từ mình." 

Pháp sư Trí Tú nói: “Trước là mở ra ba chương 
môn." 

"Nếu từ cái khác sinh, tức là cái khác làm ra, 
chứ chăng phải từ sữa sinh ra. Nêu chăng phải từ 
sữa sinh ra, thì sữa sẽ không làm ra chất lạc." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Chẳng phải sữa, 
tức là không, há từ cái khác ư?" 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nếu nước sinh ra lạc 
thì sữa thành cái gì?" 

Pháp sư Tăng Tông nói: "ức cái khác làm, 
nghĩa là ngoài sữa, thì muôn vật còn lại đều thích 
hợp với cái khác đó." 

"Nếu tự sinh thì không nên giỗng nhau" cho 
đến "Chắc chắn không còn từ chỗ khác đến. 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Nếu có thể tự sinh 
thì đâu cần phải nối nhau, giỗng nhau?" 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nếu tự sinh thì 
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không nên cần sữa. Nêu quyết định phải nối tiếp từ 
sữa mới sinh, thì chăng thể không có nhân, tức 
chăng phải tự lực. Tức là không đêu cùng sinh, 
nghĩa là vì nối nhau, nên không cùng sinh, nêu là 
tự sinh thì cũng có thể cùng sinh. 

Không từ chỗ khác đến, nghĩa là hoàn toàn 
không, cùng sinh, nên nói không phải chăng tự sinh. 
Lại giống như từ chỗ khác đến, nối tiếp với cái sau 
kia. 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Câu hỏi này có ba 
lớp: 

1. Cho là không nên nỗi tiếp sữa. 

2. Cho là cùng sinh với sữa. 

3. Cho là lẽ ra từ chỗ khác đến." 

"Phải biết rằng trong sữa trước đã có tướng của 
Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Không từ chỗ khác 
đến, lại không có tự sinh, chỉ vì từ sữa mà ra, nên 
nói "Trước đã có tướng của chất lạc." 

"Vì nhiêu vị ngọt, nên không thể tự thay đôi, 
cho đến chất đề hỗ cũng giống như vậy." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: “Trước có tướng 
của lạc (váng sữa), nghĩa là trước đã có vị ngọt. 
Không thể tự thay đôi, nghĩa là chờ rượu đục, mới 
biến nhiều thành ít. Vị ngọt nhiêu thì thành sửa, VỊ 
ngọt ít thì thành lạc, nên "Chăng phải một". Đông 
là chất ngọt, vì tánh chất không khác, nên gọi là 


lạc. 
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nghĩa Trung đạo." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Trước đã có tướng 
của lạc, nghĩa là nói quả trong nhân, vì có nên nói 
là hữu” 

"Con bò cái này do uống ăn nước, cỏ” cho đến 
"Sữa của nó sẽ khác nhau về màu sắc, mùi vị." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dùng nhiều 
việc để làm chứng." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Gọi là béo ngậy: Đây 
là lấy người tu hành làm thí dụ. Núi Tuyết, dụ cho 
thân năm âm. Cỏ dụ cho sáu hạnh lý của tánh nhân 
quả Niết-bàn thì sẽ hướng thắng về quả Phật, 
không trải qua bốn đường." 

"Các chúng sinh này vì nhân duyên của nghiệp 
minh, vô minh, nên sinh ra hai tướng." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: ”Vì trái với minh 
thành vô minh, nên mê lầm tướng không hai thành 
hai, chắng phải vốn là hai." 

"Nếu vô minh chuyền thì biến thành minh" cho 
đến "Cũng giống như vậy, không có hai tướng." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chúng sinh có 
tâm, biết khô ) đáng chán, niêm vui đáng mong cầu. 
Vì không biết khô, nên gọi là vô minh. Nhận thức 
thì danh từ vô minh sẽ được thay đối, tức là có sự 
khác nhau giữa ánh sáng và bóng tối "Chăng phải 
một"," 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật: Bạch Đức Thể tôn!" 
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cho đến “Trong sữa có lạc, nghĩa đó thế nào?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "”Irung đạo của 
nhân duyên là lìa "Có", "Không". Thuyết mà Chư 
Phật đã nói trên, vì có nghĩa vị Trung đạo, nên có 
câu hỏi." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ở trên nêu ba quan 
hệ, để nói tự, tha đều có lỗi. Cho rắng từ sữa sinh, 
về lý chưa thể thây. Đặt ra câu hỏi chắc chắn hữu, 
chăc chắn vô, sao cho chỉ thú của Trung đạo được 
sảng tỏ." 

"Bạch Đức Thế tôn! Nếu nói rắng trong sữa 
chắc chăn có tướng lạc," cho đến "Vì sao trong sữa 
không sinh ra cỏ?" 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: “Trong một trăm 
thứ cỏ, lẽ ra cũng có sữa? Như vậy, trong sữa cũng 
có cỏ và cỏ là nhân, sữa là quả. Nêu cho răng trong 
nhân có quả thì trong quả cũng có nhân, đây là 
phạm lỗi nói tới nói lui!" 

"Này thiện nam! Không thê nói chắc chắn trong 
sữa có lạc" cho đến "Cũng không thể nói từ cái 
khác mà sinh. " 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì khi vị ngọt 
không có chua, nên "Chăng phải có". Vì vị ngọt là 
nhân của chua, nên "Chăng phải không". Không từ 
cái khác sinh, nghĩa là chắc chắn do sữa sinh, 
chứng minh cho nghĩa nhân." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đức Phật tự phân 
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biệt, lìa hai bên mà được sinh ra lạc." 

Trên đã phân biệt không tự sinh, ở đây không 
giải thích nữa. "Nếu nói trong sữa chắc chắn có 
lạc" cho đến "Trong sữa chắc 

chăn có tánh lạc." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Màu vàng nhạt 
vị chua ngọt, đã không phải một loại, nên biết khi 
có sữa, thi không có lạc." 

"Nếu nói trong sữa chắc chăn không có lạc" cho 
đến "Không thể nói răng trong sữa không có tánh 
lạc." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Nếu cho răng 
không có lạc của sữa, như không có sừng thỏ, thì 
vì sao sinh ra lạc, mà không sinh ra sừng thỏ?" 

"Nếu nói lạc nảy từ cái khác mà sinh" cho đến 
"Chắng thể nói rằng lạc từ cái khác sinh." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Hoàn toàn y cứ 
vào chăn chăn "Có", chắc chắn vô mà thành lỗi. 
Nay, lại phân biệt từ cái khác sinh là lỗi. Vì nêu từ 
cái khác sinh, thì tại sao trong nước không sinh ra 
lạc?" 

"Này người thiện nam! Con bò cái này vì nhân 
duyên ăn cỏ, nên máu biên thành mảu trăng." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Về lỗi của ba 
quan hệ, ở trên đã giải thích cụ thể. Nay sẽ nói về 
nghĩa thích đảng, chăng phải không cân duyên mà 
có nghĩa thay đôi, đây là nói về nghĩa của duyên 
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giúp đỡ." 

"Có, huyết tiêu mất rồi, đo phước lực của chúng 
sinh" cho đến "Lìa sữa mà có, thì không có việc 
đó." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Cỏ, sữa dù khác, 
nhưng vì có nôi nhau nên trở thành nghĩa một vỊ, 
không được chấp răng tự nhiên là khác." 

- Này người thiện nam! Minh và vô minh cũng 
giông như vậy" cho đến "Trở thành chất đề hô, 
Phật tánh cũng vậy." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: “Chúng sinh có 
năng lực cảm quả. Vì quả có tác dụng đáp lại tác 
dụng của nhân, nên có công năng chuyên bóng tôi 
thành ánh sáng. Sữa lại có lạc không thể thành hại, 
chăng lẽ chúng sinh và Phật thành hai hay sao. Đầu 
cuối nối tiếp nhau, giả nói là một, đúng ra có thê 
nói từ duyên sinh.” 

"Này người thiện nam! Chúng sinh phước 
mỏng không thây được thứ cỏ này" cho đến "Liên 
thây được Phật tánh, thành đạo vô thượng." 

Xét: Pháp sư Đàm Tiên nói: ”Fừ dưới đây, là 
đáp câu hỏi: "Làm thê nào các Bô-tát thấy được 
tánh khó thây ây?" 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Phật tánh không phải 
tạo tác mà có nghĩa là Phật tánh của chánh nhân 
không phải chiêu cảm bởi thiện ác, thì làm sao có 
thể tạo lập, nên biết căn bản của thể thần minh có 
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pháp tánh này làm nguôn. Nếu không có vật báu tự 
nhiên như thê, là gốc của thân lực, thì công dụng 
ây nên thay đối, mà dụng của Phật tánh kia vân 
thường như vậy, phải biết răng chăng phải mới tạo 
ra. Nếu thần minh hoản toàn từ nhân duyên của 
nghiệp mà khởi, không lây Phật tánh này làm thê 
thì nay, làm sao nói răng trong thân độc có vua 
thuốc hay, cái gọi là Phật tánh, không phải pháp 
tạo tác?" Nên biết rằng, do y cứ vào chánh nhân 
mà thành lời nói. Nếu là tánh quả thì chất độc trong 
thân, lý tự không có. Lại không nên dùng quả sau 
dựa vào nhân. Nếu dùng quả sau dựa vào nhân, thì 
như kinh Thắng man nói: Vì dựa vào sinh tử nên 
có Như lai tạng, mà lại nói: "Dựa vào Như lai tạng 
có sinh tử, gọi là khéo nói, không tức là văn này ư? 
Biên cả dù mặn, cũng có thượng vị, lý vi tế có thê 
v cứ." 

"Vị như giữa hư không, có sâm dậy, mây 
giãng” cho đến "Có thê đền đáp ân Phật, mới thật 
là đệ tử Phật." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Hư không dụ 
cho Phật. Sâm dụ cho Niêt-bàn, ngà voi dụ cho 
chúng sinh, "Hoa" dụ cho thây tánh. Nghĩa là Phật 
tánh do kinh mà thấy." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là đoạn kết thứ 
mười." 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật răng: "Bạch Đức 
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Thế tôn! Lạ lùng thay!" cho đến "Như ông đã khen, 
không trái với lời ta nói." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đáp câu hỏi: 
"Các Bô-tát làm thế nào thấy được tánh khó thây, 
cũng là nhân sông lâu. Trên đã giải thích về điểm 
bắt đầu của nhân ba quy y. Một lượt hỏi đáp ở đầy 
là cuối cùng của nhân." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Từ "Nếu ta trụ đến 
nay" cho đến "Phẩm Văn Tự", là đáp câu hỏi này. 
Trong ba quy y trên, nói tánh ngã có Phật tánh, 
dường như có tánh thân ngã, đó là Phật tánh, cho 
nên nay nói rộng về Phật tánh chăng phải có, chăng 
phải không, lia cả hai bên, trụ trong Trung đạo, 
không có tướng để chập. Nếu chấp thì sẽ rơi vào 
hai bên đoạn, thường. Tánh ấy huyền diệu, Nhị 
thừa chăng thể suy lường. Đại sĩ Thập Trụ vẫn còn 
một giai vị Noãn, chăng lẽ không phải khó thây ư?" 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây là đáp câu hỏi, 
có bốn lượt: 

1. Kính khen Phật tánh, Đức Phật liên trình bảy 
thành tựu. 

2. Nêu câu hỏi, xin Phật giải đáp. Đức Phật đáp 
ngay. 

3. Thỉnh câu lập thệ, Phật liền nói cho nghe. 

4. Bồ-tát Ca-diếp đặt ra câu hỏi. Đức Phật liên 
đáp. Đây là kính khen ngợi thứ nhất." 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật: Bạch Đức Thê tôn! 
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Phật tánh ây rất sâu, khó thấy, khó vào là sao?" 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây là thứ hai, 
nêu câu hỏi, xin Phật giải đáp. Phần khen, thuật đã 
xong, lại nêu câu hỏi." 

"Phật nói: "Này người thiện nam! Như một 
trăm người mù” cho đên "G1ơ ba ngón tay, người 
mù mới nói thây lờ mờ." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "GIáp vàng dụ 
cho các kinh giáo. Một ngón tay dụ cho các kinh 
của ba thừa. Nói ba Niết- bàn, thật ra Đức Phật 
muốn chỉ Dày một Niết-bàn thường trụ. Vì văn ân 
nghĩa sâu nên ví dụ một ngón tay. Hai ngón tay dụ 
cho Pháp Hoa, đả phá hai Niết-bàn. Nhất thừa dù 
tỏ rõ, nhưng Ngã thường” chưa sáng, dụ cho hai 
ngón tay. Ba ngón, dụ cho thuyết thường, lạc của 
Phật tánh nay, tức như người mù thấy ở chỗ tận 
cùng. Tận cùng, thì cảm quả, lý rõ ràng, nói xong 
liên thấy. Mới bắt đâu, thì sự sâu kín, khi nói, dù 
có chỉ bảo cũng không hiểu rõ. Cho nên kinh nói: 
"Bồ-tát Thập Địa thây sau cùng, không thấy điểm 
bắt đâu." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Người mù dụ cho 
Thập địa trở xuống, còn sinh tử. Một trăm người, 
là cuỗi của số mười. Tạo Y nghĩa là khéo cảm 
Thánh." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Câu hỏi khó thấy 
tánh, là tánh của chánh nhân. Ở đây trong lời đáp, 
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chính là nói về duyên nhân, nghĩa là vì ngày được 
quả Phật, mới nói biết chánh nhân, chứ không phải 
chỉ có tánh quả khó biết, mà ngay táảnh của nhân 
cũng khó biệt. Văn dưới đây nói: _Thập địa biết 
chung cuộc, không biết bắt đầu, cho nên hỏi, ở 
chánh nhân, đáp dùng duyên nhân." 

"Này người thiện nam! Kinh điển Đại Niễt-bàn 
mâu nhiệm này" cho đến "Như lai đã nói, mới thây 
được chút ít." 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Bô-tát Thập Trụ 
phải nghe kinh Niết-bàn này mới thây được Phật 
tánh lờ mờ. Dưới đây nói răng dù nghe Niết-bàn, 
nhưng không thê chỉ có chánh tín mà thôi." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Y cứ vào văn để tìm 
nghĩa, đây thật là khó, làm sao bước lên từng bậc? 
Địa Pháp Vân còn không biết có Phật tánh, nên 
mới cần Phật giảng nói, mới được thấy ư? Ở đây 
nói là trụ trong ba mươi tâm trước. Mười tâm đâu 
øọI là Thập trụ, mười tâm thứ hai gọi là Thập hạnh, 
mười tâm thứ ba gọi là Thập hôi hướng. Dù cho 
Bồ- tát tu hành khô hạnh trong vô lượng kiếp, cũng 
vẫn không được nghe kinh Niết-bàn này, Tín đứng 
đầu năm căn, cuối cùng cũng không thể lập. Khi 
tín căn được lập, chính là tâm thứ ba mà thôi! Như 
trước đã giải thích Bồ-tát Thập Trụ thì Bồ-tát Pháp 
Vân Địa cũng không hiểu được. Nói thây đôi chút, 
nghĩa là sau khi nghe Đức Phật nói, tuệ tính sáng 
suốt dân dần, nên nói là thây một Ít". 
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"Đại Bôồ-tát này đã được thây" rồi cho đến 
"Người Duyên giác mà thây được ư?" 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây, sau 
cùng vẫn còn bị vô ngã luân mê hoặc. Trước kia, 
nói tánh nhân quả cho Bô-tát nghe, được tiên đến 
lập căn, bước lên Sơ địa, lúc tiến đến hạnh Thập 
địa mãn, là đã lìa chướng mỏng manh. Bấy giờ mới 
thấy tánh lờ mờ, tám tự tại , Ngã. "Không. Dù 
quán Không" này, nhưng vân còn trông cậy để 
nhập vào tâm vô ngã. Vì tình kia chưa quyết đoán, 
nên nói là bị vô ngã mê hoặc, chứ chắng phải chấp 
Phật địa một cách ngang trái, cho vô ngã là mê 
hoặc". 

"Lại, này thiện nam! VÍ như xa trông” cho đến 
"Các vị Thanh văn, Duyên giác chăng thể thấy 
biết". 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói rằng: "Gồm có 
chín thí dụ, vì khó thấy làm thí dụ". 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật: Bạch Đức Thể tôn!" 
cho đến "Có tánh chúng sinh đều nói có ngã". 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Ý hỏi răng: Nêu 
chỉ có Đức Phật là "Ngã" mà khó thấy, thì phảm 
phu ngăn cách như trời với vực, không nên nghĩ là 
có ngã. Tưởng ` ngã” dù mê lầm, nhưng phải có lý 
do. Nếu có lý do, thì không phải cao xa dứt bặt, thì 
sao lại nói Bồ-tát Thập Trụ mới thấy lờ mờ ư?” 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Lý đã sâu mâu, thì 
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danh cũng nên quý nặng, vì sao người đời cũng tự 
tạo nên danh từ thường lạc để truyền đạt cho đời 
ư?”" 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây là đoạn bốn, dù 
nghe thuyết trên đã nói, nhưng vân chưa hiểu, nên 
cô chấp phàm phu có "Ngã" đề hỏi". 

"Phật nói:" Ví như hai người là bạn thân với 
nhau" cho đến "Hai người đó thường qua lại với 
nhau". 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Người kia và 
người này g1úp nhau, có nghĩa bạn thân”. 

Pháp sư Tăng Lượng nói: Ý đáp răng: "Nghĩa 
là dù răng có ly do, nhưng về lý, tự ngăn cách, như 
ví dụ ở dưới. Đạo Bô-tát rất cao quý, dụ cho Vương 
tử. Phàm phu không có đức, dụ cho người nghèo. 
Qua lại với nhau: Đệ tử thọ học, thây có công g1áo 
hóa nghĩa là người kia, người này g1úp nhau." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Cảm qua thì ứng lại". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Qua lại là công hạnh 
rộng lớn với người được giáo hóa, là hoài bão 
tương đắc". 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đại ý ví dụ này 
không khác với ví dụ trộm bò ở trước, chính là vì 
người bốn y xuất thê làm thí dụ". 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây có ba thứ lớp: 

1. Nói lên Đức Phật từng vì chúng sinh, trước 
nói có ngã, duyên hết, bỏ giáo hóa. Về lý, trở về 
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với nơi chốn của bậc Thánh. 

2. Dụ cho chúng sinh về sau chấp sai lầm. 

3. Dụ cho Đức Thích-ca ngày nay ra đời giáo 
hóa rộng khắp. Dưới đây, cùng trôn đên nước khác, 
là ví dụ thứ nhất. 

"Lúc đó, người ngheo thây vương tử này" cho 
đến "Cầm dao này trên đến nước khác". 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Chân ngã đã nói 
có công năng dứt trừ "Hoặc" chấp đoạn của chúng 
sinh, dụ cho dao." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chân ngã thường 
trụ, nói là một. Tự tại dáng hài lòng, gọi là tốt. Giải 
thì dứt "Hoặc", dụ cho dao. Kiết tập hết hăn, nói là 
tịnh diệu. 

Tham đắm trong tâm, nghĩa là chân ngã vốn lây 
dứt trừ tham làm dụng, mà hễ thấy là khởi lòng 
tham, chứng tỏ không hiểu rõ. Người câm dao này, 
nghĩa là chân lý này chỉ có Bồ-tát mới nói được. 
Trồn đến nước khác: Sự nghiệp mở mang giáo hóa 
chưa hoàn tất, chưa nên bỏ mà bỏ, nghĩa là trỗn bỏ 
chỗ này, đến nơi khác, nói là "Đến nước khác". 

"Về sau, người nghèo xin ngủ nhờ ở nhà người 
khác, khi ngủ mớ nói: "Con dao! Con dao!" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Được sự hiểu 
biết từ thây. Lý đã hiểu là chỗ ở an ôn, dụ cho nhà. 
Thây bỏ đi, trò mất hiểu biết, dụ cho nhà người 
khác. Nhân sốc phải phát, tạm trú không lầu, dụ 
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cho ngủ nhờ qua đêm. Mất hiểu biết khởi "Hoặc", 
để dụ cho ngủ mê. Tâm mê mờ nói là ngã, không 
do hiểu biết chân thật, dụ cho nói mớ khi ngủ mê." 

"Người nhà bên cạnh nghe được cho đến, bắt 
nộp cho vua, vua tra hỏi: "Con dao mà ngươi nói, 
hãy đem cho ta xem”. 

Xét Pháp sư Đạo Sanh nói: Nếu cho thật là thật 
thì trở thành trộm cắp, còn cho không thật là thật 
thì sau mới biết là sai, nên tìm cầu nghĩa thật mà 
xIn chỉ bày 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Bồ-tát đã bỏ đi, 
Viên giáo cũng ân mất. Tiểu thừa dùng vô ngã đề 
giáo hóa. CIáo nghiêng lệch mất Trung đạo, dụ cho 
người bên cạnh. Trái với giáo hóa, thì mắc tội, dụ 
cho "Bắt". Phải trải qua sự đoạn, dụ cho ”G1ao nộp 
cho vua. Hãy tỏ bày cho ta rõ: Sơ quả đã dứt tham. 
Bày tỏ ngã tướng, là đối tượng mả Sơ quả đã hiểu 
TỐ. Nay trách cứ sự mong câu tướng tự tại của hình, 
sắc." 

"Người nghèo này tâu lại cho vua nghe cụ thể 
việc vừa xảy ra" cho đến "Người muôn có được 
con dao ây, thật không thê được." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Phân tích, gạn hỏi, 
mong cầu, thật không thể được." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Quên năm âm hiện 
tại, tìm mãi không thê được." 

"Quan và Vương tử vốn là bạn thân" cho đến 
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"Con không dám sờ tay vào, huống chỉ là cố ý lây." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Nêu do tu được 
làm dụng, cho nên lấy. Vì được chăng phải do tu, 
nên gọi là trộm." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Giải thích lý do 
quên. Mắt thấy, dụ cho văn tuệ. Sở tay vào, dụ cho 
tư tuệ. Cô ý lây dụ cho tu tuệ. Nghe nÓI g1áo Xưa, 
dù tin, nhưng ý ) không suy nghĩ vê nghĩa, huồng chì 
khởi tu tuệ mà lấy ư? Vì cho nên quên mất kiến 
giải trước kia." 

"Vua lại hỏi: Con dao nhà ngươi đã nhìn thây" 
cho đến "Tôi thây nó giông như sừng dê đen." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Giỗng mà chăng 
phải, hễ nhìn thây qua chăng thể nói là thật." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sừng dê cong mà 
cho là thăng. Mè, gạo tà ngã, mà phàm phu chấp 
giữ lẫy nó mà sanh ngạo mạn." 

"Nghe kế xong, nhà vua vui mừng bảo:" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Có "Ngã" là sự 
thật, mà "Vô ngã” thì chẳng phải quả, là nỗi lo lăng 
của người Thanh văn, huông chi là "Vô ngã”, vô 
thật vô ngã là quả, về lý, là việc đáng vui mừng!" 
"Răng, nay ta trả tự do cho ngươi, chớ quá lo 
Sợ.” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nÓI: Ngã đứng đâu 
các hoặc. Năm đường là nơi thích ý. Vì thê nếu 
không phải Ngã kiến thì thật ra không đáng phải âu 
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Hi 


lo. 

"Trong kho tàng của ta đều không có con dao 
ây" cho đên "Không hè thấy nó, huống chi ngươi 
thây nó ở Vương tử". Nói xong, nhà Vua băng." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ba tạng kinh là 
pháp tang của Tiểu thừa, thật là do Phật nói, đều 
không có "Tướng ngã" này, huống chi các Bô-tát 
nghe nói về "Cái ta" này ư?" 

"Lập ngay thái tử khác lên kê thừa ngôi vua." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là quả thứ 
hai." 

"Lại hỏi các quan: "Các khanh đã từng thây" 
cho đến "Đều xét tìm con dao ây mà không được." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đầu cuỗi đều 
thực thi giáo hóa vô ngã." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Kinh giáo nói hoàn 
toàn không có "Cái ta" mà những người kia đã 
chấp, huống chi ở cạnh Bôồ-tát mà nghe "Ngã" bị 
chấp ư?" 

"Lần lượt nêu bốn vị Tân vương xét tìm con 
dao ấy đều không được", là nói ngàn vị Thánh dù 
khác nhau, nhưng kinh giáo đều đồng nhau. Chúng 
sinh có đến muôn phâm loại, mà chập ngã ở đây 
vận là một. Thứ lớp bốn vị vua: Ngàn vị Thánh nồi 
tiếp nhau là vị Phật thứ tư." 

"Thời gian sau, vị Vương tử bỏ trỗn ngày trước, 
từ xứ khác trở về nước, được phong làm Vua." 
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Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đức Thích-ca 
thành Phật" 

"Sau khi lên ngôi nhà vua lại hỏi các quan:” cho 
đến "Các khanh đều không thấy, biết hình dáng 
thật con dao của trẫm." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Lên ngôi vua 
nghĩa là nói Vườn Nai". Ngoại đạo chấp ngã khác 
với Bà-la-môn chấp thân Trăng, Sát- lợi, thân Đỏ, 
Thù-đà, thân Vàng, Chiên-đà-la chấp thần Đen, lúc 
đó Vua cười nói: Thuyết Song thọ mới thật là 
tướng chân thật. " 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Trước kia đã nói bốn 
vị Phật đều đông. Nay, nói Phật vị lai cũng đồng 
như vậy, nhưng lược nêu một mà thôi!" "Này 
người thiện nam! Đại Bồ-tát" cho đến "Mang con 
đao tịnh 

diệu trỗn đến nước khác." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Hợp ví dụ thứ nhất." 

"Người phàm phu mê nói răng tất cả" cho đến 
"Như hỏi về hình dáng con dao?" đáp: "Trông 
giông như sừng dê". 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Hợp với ví dụ thứ 
hai." 

"Các người phàm này thứ lớp nối tiếp nhau" 
cho đến "Nên biết răng, chính là tướng mạo của 
Bồ-tát." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Hợp ví dụ thứ ba." 
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-oQOo- 


ĐẠI BÁT-NIÉT-BÀN KINH TẬP GIẢI 


Sưu Tập trình bày: Pháp sự Bảo Lượng 
-Đời Lương 


QUYÊN 21 


Phẩm 13: VĂN TỰ 

- Giải thích Mười Bốn Âm. Giải thích Điều Dụ. 

- Nói về sáu hành thường, vô thường không lìa 
nhau. 

- Giải thích ví dụ từ trên đỉnh núi thây đất băng 
phắng. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Phần này đáp 
câu hỏi: "Giải thích thê nào là nghĩa Mãn tự và Bán 
tự? Giải thích rộng phẩm danh Tự ở trên: 

Ở trên nói: "Dù nghe Khế kinh, nhưng không 
biết được Phật tánh. Nghe kinh Niết-bàn, biết có 
Phật tánh. Thập địa nghe nói vẫn còn lờ mờ, Phật 
tánh từ đầu đến cuối đều do kinh nói. Hỏi là để 
được Đức Phật chỉ bày rõ về Phật tánh." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Phẩm trên nói về Phật 
tánh khó thây. Bô- tát Thập Trụ còn không hiểu rõ, 
chỉ có Phật mới thây được rõ ràng, đó là lý Phật 
tánh đầy đủ, để so sánh với Mãn tự. Chắng phải 
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Phật tánh, nghĩa là đêu chăng đây đủ, để so sánh 
với Bán tự. 

Lại, so sánh với giáo vô thường là bán tự, giáo 
pháp thường là mãn tự. 

Lại, căn bản "Hoặc" là "Bán tự". Tất cả điều 
lành là "Mãn tự". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ở trên đã nói rộng về 
nhân quả và lưu thông rộng. Nhưng vì dùng lý văn 
để hợp thành thê kinh, nên đến phẩm này thì văn 
rộng hơn. Hai ví dụ chìm và mặt trăng là lý rộng. 
Lý của văn đã rõ ràng, đôi với kinh không có thiêu 
sót!" 

Pháp sư Trí Tú nói: "Trong phẩm trước Bô-tát 
Ca-diếp nói: "Tên gọi "Ngã thường. không nhờ 
phàm phu mà được. Đức Phật nêu Vương tử làm 
thí dụ, nhăm nói về danh từ Ngã thường. Là do 
Phật có, cho nên Ca-diếp nêu câu hỏi này. Nếu 
danh từ ngã thường do Phật có thì chắng hay danh 
tự khác của Đức Phật lại nhờ đâu mà có? Vì thế, 
nên nói: "Thê nào là giải thích "Mãn tự"? Và lý do 
của “Bán tự” 

"Phật lại bảo Ca-diếp: Có bao nhiêu thứ dị 
luận" cho đến "Đều là Phật nói, chăng phải ngoại 
đạo nói." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Do trên nói: “Ngã” 
mà phảm phụ đã nói, vốn xuất phát từ Đức Phật. 
Nay lại nói về Ngã mà ngoại đạo nói, cũng đều như 
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vậy. Cho nên văn, tư, ngữ ngôn nào hợp lý là Phật, 
trái với lý là phàm phu. Đối với Đức Phật, đều trở 
thành chân thật. Đối với người phàm, đêu thành tục 
đê." 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật rằng: Bạch Đức Thê 
tôn!" cho đến "Sau đó, có thể biết là pháp, phi 
pháp." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Nói chăng phải 
chỉ danh từ Thường đã bị ngoại đạo lén trộm, mà 
tật cả lời nói hữu ích của ký luận, đều xuất phát từ 
Đức Phật. 

Tương truyền răng: "Mười bốn là chữ, còn lại 
là âm. Chữ kết hợp với âm, gọi là Mãn. Mười bốn 
chữa chưa mãn gọi là Bán, vì âm, chữ hợp lại, nên 
có ký luận. 

Âm là hữu vi, thật pháp là vô vi. 

Pháp sư Trí Tú nói: "Phẩm này có bảy đoạn: 

1. Chính là đáp câu hỏi. 

2. Nêu ra mười bốn âm. 

3. Y cứ vào bốn âm để kết thành nghĩa chữ. 

4. Nói về âm sở dĩ khác nhau, là do có mười 
bốn âm. 

5, Nói về tướng lên, xuống của Mãn tự, Bán tự. 

6. Nói về tướng biết, không biết. 

7. Lãnh đạo, khuyên tìm hiểu chỉ thú, Đức Phật 
liền nói lại. Đoạn thứ nhất này có ba lớp: 

1. Trước hết, Đức Phật nêu lên văn tự, đều do 
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Phật nói. 

2. Bồ-tát Ca-diệp thỉnh Đức Phật giải thích căn 
bản. 

3. Đức Phật nói rộng về nghĩa gốc của chữ. 

"Bồ-tát Ca-diếp lại bạch Phật răng" cho đến 
“Tức là thân Kim cương của Như lai." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Nghĩa chữ kia gọi 
là bất tận, tức chỉ cho pháp thân. Nay, trước y cứ 
vào Niễt-bàn làm đầu môi." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nghĩa ây thê nào?" 
Nghĩa là hỏi về thê của chữ kia, cũng hỏi về nghĩa 
chữ. "Có mười bốn â âm” „ đây là đáp thể chữ. 

Tương truyền rằng: Người Ẩn-độ vốn nói 
“Chữ” không nói "Âm", do người phiên dịch lầm. 
"Gọi Niết- bản”. Ở đây là đáp nghĩa chữ. Phật nói 
ý của chữ vốn là Niết bàn, dứt khổ hữu vi, nói 
nghĩa của chữ. Vì thường nên không tuôn chảy, là 
giải thích về "Âm". Niết-bàn không bị dòng sinh 
diệt làm dời đối." 

Pháp sư Tăng Tông răng: "Truyên dịch nói: 
"Mười bốn âm là âm gốc của thiên hạ, như giỏi sử 
dụng cung, thương. Trong mười. bốn âm, , tùy thích 
nghi chế ra ngữ. Cho nên là gốc của tât cả chữ. 
Trong đây chỉ có mười hai chữ, hai chữ còn lại, bị 
thât lạc không truyền." 

Tương thừa răng chính là: "Hai chữ "Tất-đàm". 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây là đoạn hai. 
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Mười bốn âm từ âm "Ác", "A" có mười hai, hợp 
lại thành sáu. Từ Ca Khư trở xuống, có hai mươi 
lãm âm, dùng năm âm làm một, hợp lại thì thành 
năm, đều là mười một âm trước. Sau có chín âm. 
Cia-La v.v... hợp ba thành một, lại trở thành ba, 
đều thành Mười bốn. Ca Khư kia và Gia La đây 
không đồng bởi phong tục khác nhau. Người phiên 
dịch có lòng tin! 

"Mười bốn âm này được gọi là "Chữ" gốc cho 
đến "Rất cao siêu nên gọi là "A", 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nói bỗn âm mà 
nêu có mười hai, vì kinh Thoại Ứng chép "Sách 
thiêu hai chữ", nên lẫy đây làm chứng." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Nếu y cứ theo đoạn 
văn này mà quyết đoán thì đúng ra nên dùng Niết- 
bàn làm hai chữ, nhưng theo tương truyền thì 
không lây, không rõ lý do vì sao?" 

"Ca", nghĩa là đôi với các chúng sinh, khởi đại 
Từ bi" cho đến "Đại Niết-bàn", nên øọI là "Ma". 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Ba mươi tắm âm 
được phát ra từ mười bốn âm, chỉ y cứ ở hai mươi 
lăm âm trước trong ba mươi tắm, âm là theo thứ 
lớp, tiếng xuất phát từ âm thanh gốc của lưỡi, kế 
đến chót lưỡi, răng, môi. Từ âm Hai mươi sáu đến 
âm ba mươi, đây là siêu vượt không nhất định. 
Dưới có tám chữ đều biểu thị cho tướng âm thanh 
đài, ngắn, Siêu VIỆt. 
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"Bán" tự là gốc của "Chữ", nghĩa phát sinh ở 
đây. Nói về thể của trí giáo, chủ yếu là trước một 
nửa rôi sau mới mãn. Đây là căn bản thứ lớp trước 
sau. "Ca Khư", năm chữ này là âm của cuồng lưỡi, 
"GIá”" "Xa" năm chữ này là âm ở giữa lưỡi. "Đa, 
Tha” năm chữ này là âm của đầu lưỡi, Đa, Tha, 
năm âm này là âm của lưỡi, răng. "Ba, Pha”, năm 
chữ này là Da, La, Hòa năm chữ này là âm thanh 
siêu việt. Tắm chữ dưới đều là co rút vảo, căng 1a, 
khác nhau g1ữa ngậm, miệng và há miệng." 

Pháp sư Đàm Tiên nói: "Hai mươi lãm chữ này 
đều xuất xứ từ mười hai chữ trước. Bỏ các chữ 
dưới, đều không xuất xứ từ đâu." 

"Da" nghĩa là các Bô-tát ở các chỗ" cho đến 
"Có cha, mẹ, vợ, con, nên gọi là "La". 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Mười bốn âm cùng ở 
đây. trong đây có chín chữ là ba âm." 

"Bốn chữ: Lỗ, Lưu, Lô, Lâu như vậy” cho đến 
"Vì cho nên gọi lỗ, lưu, lô, lâu." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Các chữ từ 
trước đến đây, chữ "Sẽ" biểu thị cho nghĩa. Nay 
bốn chữ này biểu thị chung bốn nghĩa. Bốn nghĩa 
øôm: Nói là đối pháp của Tam bảo. Tam bảo dùng 
việc lành đối lại với cái ác, như ba tội nghịch của 
Điều-đạt, các thứ là ác, là nhân duyên khởi sự chế 
giới cho điều ác ở vị lai." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Đây là đoạn ba, kết thành 
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nghĩa chữ. "Chính" là dùng âm để nói lên chỉ thú, 
nên gọi âm này là "Chữ". Chữ có mãn tự, bán tự, 
nếu dùng mười bỗn âm, nói lên lý viên thì gọi là 
mãn tự, còn biểu thị lý chưa viên mãn gọi là bán 
tự." 

"Thiệt căn hô hấp dưỡng khí theo tiếng của 
mũi" cho đến "Đều do lưỡi, răng mà có khác nhau." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Đây là đoạn bốn, nói 
về âm vì sao có được mười bốn âm." 

"Nghĩa của chữ như vậy, có công năng làm cho 
chúng sinh" cho đến "Mà không đồng với ấm, giới 
nhập." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: “Thân, miệng là 
nhân của văn tự, văn tự là nhân của khẩu nghiệp, 
tất cả đều do pháp tác động. Phật tánh của chúng 
sinh thì không như vậy, mà là do văn tự nói vệ tánh, 
chúng sinh mới được biết. Có người cho rằng Phật 
tánh cũng do văn tự mà được thanh tịnh. Nay nói 
người không hiểu rõ vì từ duyên sinh, nên thuộc về 
tác pháp. Phật tánh từ duyên mà thấy, chứ chắng 
phải do tác pháp, không đồng với âm, giới, nhập, 
là không thê hư hoại." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Phật tánh dù ở trong 
âm, ø1ớI, nhập, mà chắng thuộc về âm, nghĩa là hai 
để chân tục mới thành lập chung một pháp thân 
minh, mà bên tục thường â âm, nhập, giới, còn bên 
thể chân thì thường vô vi, vì thể của chân là vô vi, 
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dù ở trong âm, mà chắng thuộc về âm. Thê tánh bất 
động, mà dụng thì không hề tạm thời thiếu sót. Vì 
dụng không thiểu, nên lây làm chánh nhân. Nếu 
không có tự thể mâu nhiệm này làm gốc cho dụng 
của thân minh, thì không nên nói "Dù ở trong âm, 
nhập, giới mà chắng thuộc về âm, nhập. Cho nên 
biết lý, phải như vậy. Dù cho không như vậy, lại 
không thê khiến cho Phật tánh của quả Phật nhập 
trở ngược vào trong âm, nhập, giới mà nói răng: 
"Chắng thuộc về ấm, giới, tức nói là kính thuật lại 
chỉ thú chân thành, không dám có việc làm giả 
dối." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Vì trở thành khen ngợi 
công dụng của chữ, do đó mà nói chữ "Khen" để 
biểu thị, sự tốt đẹp. Dưới đây là kết khuyên." 

"Vị thể chúng sinh đêu nên quy y" cho đến 
"Đêu xem chúng sinh bình đăng, không có khác 
nhau.” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nương tựa 
pháp không hư hoại, thành quả không hư hoại." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Vì “Chữ” có biểu thị, nên 
cảm đến Bồ-tát, xem chúng sinh đều bình đăng." 

"Cho nên, bán tự làm căn bản cho các kinh, 
sách, ký luận văn chương." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trên đã nói 
"Chữ" chưa hợp với âm là Bán. Nay, nói dù hợp 
mà không được chỉ thú của "Chữ", thì cũng là 
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Bán." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Kế ở dưới, là chỉ rõ công 
dụng hơn, kém của bán tự." 

"Như vậy, tất cả kinh, sách, ký luận" cho đến 
"Không có chướng ngại, không có chấp mắc, thật 
được giải thoát." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ở trên nói: 
"Căn bản của tất cả pháp lành, có người cho răng 
cũng lấy Như lai làm gốc”. Phật không thây mà 
giác ngộ, chăng thuộc vê chữ, gọi là lìa văn tự, chỉ 
gọi là Bán, đó gọi là Bắt thiện. Mãn thì đều là 
thiện." 

"Sao gọi là hiểu rõ nghĩa chữ" cho đến "Người 
này không biết được tánh Như lai." 

XÉT: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đã nói về 
"Chữ" rồi. Kế là nói vê hiểu và không hiểu. Nếu 
được chỉ thú của "Xuất" là hiểu về "Chữ". 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây đoạn sáu là nói 
về sự biết, không biết" 

"Thế nào là nghĩa của vô tự?" Cho đến "Phải 
lìa "Bán tự", khéo hiểu "Mãn tự"". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nghĩa chữ: 
Mặc dù thường đọc tụng văn tự, mà việc làm lại 
trái với chỉ thú của lời nói, thi “Chữ” sẽ không vì 
người này mà xuất hiện, gọi là không có "Chữ", vì 
chưa biết được Phật tánh thường trụ.” 

"Bồ-tát Ca- diễp bạch Phật răng: "Bạch Đức 
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Thế tôn!" cho đến "Người ưa thích chánh pháp, 
phải học như vậy." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là đoạn 
bảy, Bô-tát Ca-diếp nhận chỉ thú. Phật trình bày 
thành tựu." 


Phẩm 14: ĐIÊU DỤ 


Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: “Đáp câu hỏi thê 
nào là Thánh hạnh chung” cho đến Thái Bạch và 
Sao Tuệ? Ở trên nói văn tự, ở đây nói sáu hạnh do 
văn biểu thị, thể kinh đây đủ, lý pháp không 
nghiêng lệch. Sáu hạnh thường cùng có, lây chim 
làm dụ." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Mãn tự” tức là nghĩa 
thường, chữ "Bán" tức là nghĩa vô thường. Thường 
và vô thường dù khác, nhưng về lý của chúng, cùng 
cực là đông. Giáo xưa nói vô thường, vì Đức Phật 
muốn cho chúng sinh được thường, như vậy được 
thường là do vô thường, đầu được lìa nhau? Đây là 
thành chung một Thánh, gọi là chung hạnh Thánh." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đại để chia phẩm này 
thành ba đoạn: 

1. Thể của sáu hạnh. 

2. Nhờ vào nhân để nói sáu hạnh. 

3. Y cứ vào tướng, hạnh đề nói sáu." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Hai phẩm dưới đây 
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đồng với chỉ thú dưới của văn tự rộng, nghĩa là sáu 
hạnh thường, vô thường. Phẩm Diễn Dụ nói cả sáu 
hạnh. Phẩm Nguyệt Dụ nói riêng về ba hạnh, 
nhưng vì cùng nói rộng về lý, nên đáp chung một 
câu hỏi. 

Phẩm này có hai môn chung, riêng: 

1. Từ đầu phẩm trở xuống là môn chung. 

2. Từ "Như lai đã lìa lo buôn" đến "Cuôi phẩm, 
là môn riêng." Pháp sư Trí Tú nói: "Phẩm này chia 
thành hai đoạn: 

1. Từ đầu đến, lại khác với đậu, lúa, tẻ, mía là 
lược nêu sáu hạnh. 

2. Từ "Các thứ như vậy" đến "cuỗi phẩm, là nói 
rộng sáu hạnh. 

Trong phân rộng có môn chương riêng, đến sáu 
hạnh kia lại mở rộng ra." 

"Phật lại bảo Bôồ-tát Ca-diếp: "Này người thiện 
nam! Có hai giống chim" cho đến "Vì sao? Vì là 
tánh chân thật." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Đây là đoạn thứ nhất, 
nói về thể của sáu hạnh chung riêng." 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật răng: "Bạch Đức 
Thế tôn! Những vật như vậy" cho đến "Vô ngã 
cũng giông như vậy." 

XÉT: Pháp sư Tăng Tông nói: "Theo phần nói 
về thể của sáu hạnh có hai chương, đây là chương 
thứ nhất, y theo giáo nghiêng lệch để nói vê 
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thường, vô thường." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Từ trên đến đây, là 
môn chung nói về sáu hạnh." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Chương hai trong môn 
rộng này, trước nói về thường, vô thường." 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật răng: "Bạch Đức 
Thế tôn!" cho đến "Đây gọi là chim Oan ương, Ca- 
lân-đề." 

Xét: Pháp sư Tăng lông nói: "Đây là phân thứ 
hai, nhờ chân ứng để nói về "Ngã", "Vô ngã”, pháp 
thân chí cực. Không có lo buôn, tức nghĩa ngã thấy 
có lo buôn, giỗng như vô ngã. Mượn trời Vô 
Tưởng để so sánh. Báo của trời Vô Tưởng chỉ có 
bốn ấm, không có khu vực, nơi chốn. Dù không có 
chỗ ở, nhưng chăng thê "Không". Đối với việc gần 
còn khó biết được, huồng chị là pháp thân diệu cực 
ư? Thân cây nương vào cây cũng giống như vậy." 

Pháp sư Trí tú nói: "Đoạn thứ hai của môn rộng 
là nói vê vô ngã." 

"Lại nữa, này người thiện nam! Phật pháp 
giông như" cho đến "Mẫu nhiệm bậc nhất, vì phá 
hoại các hành." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Đoạn ba, nói về 
khổ, vui." 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật răng: "Bạch Đức 
Thế tôn!" cho đến "pháp khác là ngã, pháp khác là 
vô ngã." 
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Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Nương vào nhần 
để nói về sáu hạnh, nói về buông lung, tức là quả 
khô, vô thường, không buông lung là quả thường, 
lo” 

Văn xuôi giải thích kệ, nhỏ không có thứ lớp, 
trước giải thích vê quả buông lung. Kê là giải thích 
quả không buông lung. Kế là giải thích nhân buông 
lung. Kế là giải thích nhân không buông lung. 
Chăng phải Thánh Phàm phu, nghĩa là trước đây 
đã giải thích về nhân, quả hai nhà, nay nêu ra người 
đó. 

"Như người ở dưới đất, ngước nhìn lên hư 
không" cho đến "Như chim Ca-lân-để, Uyên 
ƯƠNGE..... 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Đoạn ba y cứ 
vào đối đãi nhau để nói về sáu hạnh, lây sinh tử 
làm dưới, quả Phật làm trên, do trên, biết dưới, cho 
nên là thường, vì dưới không biết trên, nên là vô 
thường. Nhờ dụ để nói về Như lai. Trụ trong, trí tuệ, 
thấy năm đường sinh tử. Mượn dụ đề nói về Kiến, 
mà các căn của chúng sanh, thây trở ngại đối với 
thí dụ, nên Bồ-tát Ca- diệp đã trần trọng thưa hỏi 
Phật, để quét sạch dâu vết này." 


-oQO- 


ĐẠI BÁT-NIÉT-BÀN KINH TẬP GIẢI 


Sưu Tập trình bày: Pháp sư 
Bảo Lượng-Đời Lương 


QUYÊN 22 


Phẩm 15: NGUYỆT DỤ 

- GIải thích mặt trăng có sáu việc, đề dụ cho 
Pháp thân. 

- Giải thích mặt trời và ví dụ Sao Tuế. 

- Giải thích: Việc chưa phát tâm Bôồ-đề thì làm 
nhân duyên Bô-đê. 

- Giải thích: Việc Nhât- Xiên-đề không thọ đạo. 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Từ câu "Thây mặt 
trăng không hiện” cho đến "Ví như mặt trời mọc, 
các thứ sương mù đều tiêu tan". Là đáp câu hỏi: 
"Thể nào là như mặt trời, mặt trăng, sao thái bạch?" 

Phẩm Trường Thọ, Kim cương ở trên nói về thể 
tướng của pháp thân. Phẩm Danh Tự, Công Đức là 
kết tên kinh. Thể lớn của kinh lây Niết-bàn làm đâu 
mối cùng cực. Cuối cùng là giải thoát, đều nói về 
nghĩa đại Niết-bàn ! 

Từ bốn hạng người, cuỗi cùng là bốn đảo, là 
nói về người lưu thông rộng kinh, tức là nhân 
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duyên của Trường Thọ, Kim Cương. 

Từ "hai mươi lăm hữu có ngã hay không? cuối 
cùng là Thánh hạnh chung Điều dụ nói về Phật 
tánh, tức là chánh nhân của Kim Cương, Trường 
Thọ. Một nói lớn, khắp về nghĩa nhân quả đã xong. 
Nay, lại nói về năng lực ứng cảm vô phương của 
Trường Thọ, Kim Cương". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Điều dụ nói trên, căn 
Cứ khắp sáu hạnh, đề nói về lý viên. Nay, ví dụ mặt 
trăng, là nói riêng về đức chân ứng của Pháp thân". 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Cũng đáp câu hỏi thứ 
mười hai chưa xong, lại nói riêng về ba đức: 
Thường, lạc, ngã”. 

"Phật lại bảo Ca-diệp: "Ví như có người" cho 
đến "Vì hóa độ chúng sinh, nên Phật thị hiện có 
sinh, diệt". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ví dụ mặt trăng 
có sáu việc, đây là thứ nhất, nói dù sinh bất sinh, 
thành dấu vết chưa ứng vật của phâm trước, giải 
thích rộng về nghĩa thường. Hỏi: "Ở trước, đáp về 
mặt trăng vì việc mặt trăng rộng”. 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Nói về dấu vết đầu 
cuối của một ứng thân". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Trong ví dụ này có 
năm lớp: 

1. Chỉ nêu có một hóa thân từ đầu đến cuôi. 

2. Nói chăng phải chỉ ở nơi này, mà khắp cả 
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mười phương. 

3. Mượn việc Nguyệt thực để nói có việc làm 
thân Phật chảy máu, mà thật ra không thể gây 
thương tích. 

4. Nói tuổi thọ ngắn, là do tùy cảm mà ứng. 

5. Nói Đức Như lai đứng đầu trong các Thánh, 
có khả năng đem lại lợi ích cho chúng sinh. Vì bị 
núi Tu-di che khuất, nên không thây được mặt 
trăng. Có bốn thiên hạ, mà chính giữa là Tu-di, mặt 
trời, mặt trăng vận hành, quay chung quanh". 

"Này người thiện nam! Như ở xứ này thấy mặt 
trăng tròn, ở những ở nơi khác vẫn thấy trăng tròn" 
cho đến "cho nên được gọi là thường trụ, không 
thay đối". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sự thứ hai, giải 
thích rộng về nghĩa sinh diệt ở trên. Từ mùng một 
đến răm, giải thích rộng về nghĩa sinh. Từ ngày 
mười sáu đến cuôi tháng, nói rộng về nghĩa diệt." 

"Này người thiện nam! Ví như mặt trăng tròn” 
cho đến "Như lai thường trụ không có thay đôi." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Việc thứ ba, 
ứng thân khắp sáu đường. Tủy cảm mà hiện, „ cũng 
là giải thích rộng vê việc trong sinh. Ở mỗi nơi 
chôn, vò chậu đựng nước có lớn, nhỏ khác nhau, 
nên hình mặt trăng cũng khác, là dụ cho sáu đường 
đã khác, thì dầu vêt cũng chắng phải một. Một trăm 
do-tuân: Ở trước, chỉ nêu chậu đựng nước, để nói 
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mặt trăng hiện ở bất cứ chỗ nảo, giờ đây nói đến, 
đi tùy ở người." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Vẫn là việc thứ hai." 

"Này người thiện nam! Như vua A-tu-la La- 
hâu" cho đến "Phân biệt pháp cú, như con của 
người thây thuốc kia." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sự thứ tư, vì 
chế giới nên Phật thị hiện có việc làm thân Phật 
chảy máu... ." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Hễ có gây quả báo, thì 
phải chịu." Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là việc 
thứ ba." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là thị hiện chế 
giới, gôm có ba ý: 

1. Nói pháp thân không thương tồn, cũng như 
mặt trăng tròn. Dù có việc ây, nhưng vẫn không hê 
bị thương tốn. 

2. Sở dĩ không có thương tôn là vì dẫn chứng 
hai người chiến đâu với nhau, vốn không có tâm 
giết hại, thì dù có chết, vẫn không có tỘI. 

3. Nêu vĩ dụ thây thuốc đề nói rằng, hễ có việc 
thị hiện này, thì sẽ có lợi ích." 

"Này người thiện nam! Như người nhìn thấy 
mặt trăng" cho đến "Cho nên Như lai thường trụ 
không có thay đối." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Việc thứ năm, 
thể hiện rõ Niết-bàn và nghiệp báo... ." 
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Pháp sư Pháp Dao nói: "Trước là nói, hễ làm 
điều ác thì dứt việc lành, ở đây thị hiện làm việc 
lành chê giới." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Sự thứ tư, mặt trăng 
thật không bị mặt trời nuốt, chỉ giống như mặt 
trăng bị hao hụt, đề dụ cho Niễt-bàn." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Ví như mặt 
trăng sáng" cho đến "Nên nói ví dụ Như lai như 
mặt trăng sáng.” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sự thứ sáu, 
công đức của Phật, sơ lược như việc kia." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Là việc thứ năm.” 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Đã chỉ bảo làm việc 
lành chế giới, dứt bỏ điều ác. Nay nói chúng sinh 
ưa mến chánh pháp, theo giáo pháp không nhàm 
chán." 

"Này người thiện nam! Ví như mặt trời mọc” 
cho đến "Chính là pháp tánh chân thật của Chư 
Phật." 

XÉT: Pháp sư Tăng Lượng nói: Đáp câu hỏi về 
mặt trời, có hai thí dụ: Trước là lây số đo dài, ngăn 
làm dụ. Kế là, lây việc tôn hại, lợi ích làm dụ." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Ví như các vì 
sao" cho đến "Cũng như người đời không thây sao 
vào ban ngày.” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đáp câu hỏi về 
sao Thái bạch." Pháp sư Pháp Dao nói: "Ví dụ pháp 
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thân huyện diệu, văng lặng, tuyệt đôi, vượt ngoài 
sự thây nghe bình thường. Đối với hữu tình, vì bị 
chướng che lấp, nên chỉ thây thân Phật trượng sáu, 
cho là cùng cực! Đối với người Nhị thừa thì chép 
là "Không", nên người Nhị thừa không thấy." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Ví như bóng 
râm" cho đến "Không bị các vết nhơ làm ô nhiễm." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đêu lấy mặt 
trời, mặt trăng dụ cho Tam bảo diệt." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Dụ cho khi Đức Phật 
còn tại thế thì chúng sinh cho răng thân Phật cao 
một trượng sáu, đây là không có pháp thân thường 
trụ. Nay, nói sau Phật nhập Niết-bàn, nên khác với 
thuyết trên." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Ví như mặt 
trăng bị che tối" cho đến "Như mặt trời, mặt trăng 
kia không có lặn mất." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đáp câu hỏi về 
sao Tuệ (Sao chối), cho răng Đức Phật đều không 
xuất hiện, vì nếu Bích-chi-phật ra đời, thì Phật 
chân thật sẽ diệt độ. Người thấy điên đảo, cho là 
điềm chăng lành." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Mặt trăng bị che tôi 
là vì Tu-la dùng tay che mặt trăng, làm cho người 
ta không thây. Lại nói "Thủy tinh, bạch ngân hình 
thành mặt trăng, vì ở bên thủy tinh, nên trông như 
mặt trăng đen tối." 
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Lại nữa, "Này người thiện nam! Ví như mặt trời 
mọc' _ cho đến "Tất cả các điêu xấu ác, tội nghiệp 
Vô gián. ' 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đã chứng minh 
Phật là thường, sáu hạnh đã rạng rỡ. Nay, nói về 
công đức của kinh và lợi ích nghe kinh, khuyên 
người thọ tài, là đáp chung hai câu hỏi: "Thế nảo 
là người chưa phát tâm mà gọi là Bồ-tát? Cho đến 
“Cũng như vàng Diêm-phù- đề, không ai có thê nói 
khuyết điềm của nó." 

Pháp sư Pháp Dao nói: “Trước dụ mặt trời, mặt 
trăng, sao Thái bạch, sao chối... đề giải thích phẩm 
Trường Thọ Kim Cương, ở trên. Kế là đây sẽ giải 
thích rộng về phẩm Danh tự Công Đức hễ nghe 
kinh này, qua tai, khởi công đức của việc nghe thì 
cuối cùng nhờ tuệ này, mà mọi điều ác đều được 
dứt trừ, không nói một lần nghe. qua taI, phiên não 
sẽ dứt hết, chính là chứng tỏ công năng của kinh 
này là diệt ác, sinh thiện, ngang với pháp thân. 
Cuỗi cùng ví dụ thây thuốc, đều nói về năng lực 
của kinh." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Phẩm trí của kinh 
xuất xứ từ người đời sau, tùy nghĩa loại mà nêu. 
Nghĩa là phẩm Bồ-tát, cái gọi là truyền thừa nhau 
đâu tiên ở đây, vẫn là sữa đồi lại dâu xe cũ, là việc 
khó khăn, để giao phó cho bậc Thánh triết ở tương 
lai." 
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Pháp sư Bảo Lượng nói: "Nếu là người đã có 
trải qua sinh tử mà phát tâm, thì gọi là Bô-tát phát 
tâm. Ở đây nói người chưa phát tâm, chính là y cứ 
vào việc soạn luận trong một đời. Trong đời này, 
chưa từng phát tâm, chỉ thây kinh Niết-bàn, bỏ việc 
xâu ác, tu tất cả điều lành, phát tâm che chở, giữ 
gìn được gọi là Bô-tát phát tâm. 

Vì muôn đáp rộng câu hỏi này, nên trước , 
mượn ánh sáng mặt trời, mặt trăng đề dụ cho kinh 
Niết-bàn. " 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây có ba ý: 

1. Từ đây về sau, là đáp hai câu hỏi, nói, rộng 
về năng lực của kinh. 

2. Kế là, nhân Bô-tát Ca-diếp nêu ra câu hỏi 
trước, tức là chính đáp câu hỏi. 

3. Sau, giải thích rộng về nghĩa loại trừ xiến- 
đê." 

"Là cảnh giới đại Niết-bàn rất sâu" cho đến 
"Chánh pháp không gián đoạn, tăng bảo không diệt 
mắt." 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Đây là nói về tâm 
tư tuệ tư duy Tam bảo thường trụ. Cho nên phải tu 
nhiêu phương tiện cho đến vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác. 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: đây là nói về tu tuệ. 
Vì siêng năng tu học, nên được gân đạo Vô thượng, 
vì thế nói là không bao lâu." 
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"Cho nên, kinh này gọi là do vô lượng công đức 
mà thành. " 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Kinh này chính là 
nói Phật là thường trụ. Thường trụ cũng do ba tuệ 
mà thành. Nay, vì ba tuệ này bao gôm hết tất cả 
hạnh, nên nói: "Do vô lượng công đức mà thành”, 
cũng gọi là Bồ-đê không thể cùng tận. 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Nhân đã vô lượng, 
quả cũng vô cùng. 

Vì nhân quả đều vô lượng, nên gọi là Đại. 

"Vì không cùng tận nên được gọi là" cho đến 
"Vì thân vô biên nên gọi là Đại Niêt-bàn. " 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Vì có ánh sáng 
của Trí Bát-nhã, nên Pháp thân vô biên. Do hai 
việc này, nên gọi là Đại Niết-bàn." 


Phẩm 16: BỎ-TÁT (Phân 1) 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Như ánh sáng 
mặt trời, mặt trăng” cho đến "Vì cho nên øọI là Đại 
Bát-niễt-bàn. " 

Xét: Pháp sư Đạo S¡nh nói: "Dù chưa phát tâm, 
nhưng vẫn được làm nhân của Bồ-đề, không khác 
với quyên Đại thừa. Nếu nghe nói Phật pháp tin, 
hiểu, thì là tâm Bồ-đề phát sanh, tức làm nhân, nếu 
sanh chê bai thì đâu được làm nhân ư?" 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chúng sinh thọ lãnh 
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đạo pháp, tức phải do niềm tin bên trong. Tin tưởng 
nhỏ nhoi không vượt qua bốn tội nặng, năm tỘI 
nghịch. Gốc lành không dứt, do như sợi lông, cọng 
tóc, nhờ vào chút điều lành nhỏ nhoi nảy, mà cảm 
được ảnh sáng Niết-bàn, thành nhân Bô-đề, được 
gọI là Bồ-tát, không sợ đại chúng, như vàng ròng 
kia không có dâu vêt nào đê nói. 

Làm duyên Bô-đê, nghĩa là Bồ-tát dùng việc 
phát tâm làm nhân, trụ ba mươi tâm trước là nhần 
Của SƠ phát tâm, tức ngày xưa có tâm này nhưng 
đã bị điêu xấu ác che lâp. Nhờ năng lực của kinh, 
nên được làm Bô-tát." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Trước kia đã nói có 
công năng diệt các điều á ác. Nay ở đây nói sinh các 
điều lành, là phát tâm Bô-đê rồi!" 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Gốc lành chưa dứt, 
tất nhiên có ngân ấy chân tơ, kẽ tóc. Nhờ có năng 
lực của duyên phát, có thể làm cho cảm tỏ ngộ, hồi 
cải sâu xa. 

Trên câu tuệ Phật, dưới hóa độ chúng sinh, sao 
cho khi chưa phát tâm mà đã thành Bô-tát! 

Vào lỗ chân lông: Sẽ nói về năng lực của kinh 
này năng diệt trừ bóng tối, gọi là ánh sáng khéo do 
cảm giáo, giáo khéo giúp đỡ nhau. Nghĩa như 
"Vào", Đôi tượng lợi ích chưa sâu, gọi là lỗ chân 
lông.” 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật răng: "Bạch Đức 
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Thế tôn!" cho đến "Làm sao dứt tất cả phiền não?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Có ba chướng, 
tức là không lãnh thọ đạo. Nêu nghe đều làm nhân 
Bỏ-đề thì thiện ác không khác nhau! Vì sao Đức 
Như lai lại nói nghĩa bốn y? Hễ nghe qua tai, thì do 
nhĩ thức này mà được, đã làm nhân Bô-đề rồi, thì 
vì sao giáo xưa lại nói răng y theo trí không y theo 
thức? 

Làm sao dứt tất cả phiền não? Bô-tát không lui 
sụt, phải hàng phục, dứt trừ phiên não. Nêu không 
hiểu nghĩa thì làm sao hàng phục được kiết ư? 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Hai câu hỏi đều có 
hai quan hệ, cho nên thành bốn. Quan hệ đầu, một 
đã qua, không phải là chỉ thú nay. Nếu ba loại 
người tội nghe kinh thì sẽ làm nhân Bô-đè, giữa hai 
người g1ữ giới, phá giới đâu có gì khác nhau? Quan 
hệ thứ hai, tức lấy phẩm bốn y đề kết thúc câu hỏi, 
nghĩa là người trì giới, nghe kinh cũng thành Bồ- 
tát, kẻ phá giới cũng vậy, thì đâu dùng bốn y xuất 
thê để đối trị người phá GIỚI? Lại Như Phật nói: 
"Câu hỏi thứ hai cũng có hai quan điệm: Quan 
điểm đâu, tức dẫn phâm Điều Dụ ở trên răng: "Nếu 
người quy y nhất thê Tam bảo, thì dù có phiên não 
cũng như không có. Nếu quả thật một phen nghe 
qua kinh này mả tin chắc chắn, thì sẽ làm cho gôc 
phiên não này bị hư. Nghĩa là trong phẩm Bốn y, 
Đức Phật tự nói răng sa Phật đã phát tâm, nghe 
kinh còn không hiểu nghĩa, thì làm sao chỉ nghe 
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của tai, tức là dứt trừ phiền não? 

Quan điểm thứ hai, tức dùng lý để tra gạn, kết 
thành câu hỏi. Nghĩa là “Giải” (hiểu rõ), "Hoặc” 
(mê lầm) trái nhau. Đối với người đã chứa nhóm 
công đức kia, vẫn còn chưa hiều, mà chỉ nghe qua 
một lần, làm sao dứt trừ được "hoặc"? 

Pháp sư Trí Tú nói: "Có hai câu hỏi”. 

I. "Nếu ba loại người tội, tâm họ không ưa 
hướng tới, mà vì năng lực của kinh, nên đã phát 
tâm một cách gượng gạo, thì đâu cần phải nương 
người Bồn y phải không?" 

2. Nêu quả thật đã phát tâm, thì liền được hợp 
lý, tức cũng có thê dứt trừ "Hoặc", thì sao kinh kia 
lại nói ở chỗ Ba Hăng hà sa Phật mà phát tâm, cũng 
chưa hiểu nghĩa?" Hai thuyết đây, kia chưa thê 
hiểu được. 

Phật nói: "Này người thiện nam! Trừ Nhất- 
xiến-đề" cho đến "Vì nghĩa này nên gọi là việc 
lớn." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trừ Nhất-xiên- 
đê, vì có đủ cả chướng. Thê nào là đủ? Đó là không 
nhận thấy nhân quả, là chướng phiên não. Nói 
không có nghiệp chướng nhân quả, đới đời chứa 
nhóm việc ác. Nay, thành xiên-đề là báo chướng. 
Ngoài ra chúng sinh nghe kinh này, là bốn tội nặng 
năm tội nghịch, dù có nghiệp ác, nhưng được nghe 
kinh, sinh niềm tin, tất nhiên do øieo trồng nhiều 
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công đức đã lâu, chứ chắng phải không có nhân. 

Phàm phu thấp kém, không được nghe là không 
được nghe qua tai, thì cho dù có nghe, cũng không 
sinh niêm tin.” 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật răng: "Bạch Đức 
Thế tôn!" cho đến "Người chưa phát tâm được 
nhân Bỏ-đề." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Là hai người 
này đêu đã có nghiệp chướng, lẽ ra phải trở ngại 
cho việc phát tâm mới đúng, sao lại phát tâm được 
ư?”" 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Hai câu hỏi đã được 
thông qua, nay sẽ nói rộng về lý do là nhờ năng lực 
của kinh, mà phát tâm: 

"Phật bảo Bô-tát Ca-diếp: "Nếu có người nghe 
kinh Đại Niết-bàn này" cho đến "Diệu điển Đại 
thừa, thật sự là do Phật chân thật nói ra." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Người mộng 
thây hình tượng La-sát, vì bị chướng nên dù có 
nghe kinh, cũng không phát tâm ngay. Do kinh 
phát ra mộng, mộng thấy nghiệp quả, vì sợ khổ, 
nên phát tâm sau khi thức giâc, đó là nhờ năng lực 
của kinh. 

Người nhớ lại tâm Bô-đề: Phát tâm có mạnh 
yếu, mạnh thì sinh lên làm người, yếu thì đọa vào 
ba đường, dù chịu tội báo, nhưng tâm Bồ-đề không 
dứt." 
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Pháp sư Pháp Dao nói: "Người chê bai kinh lúc 
sắp qua đời, tướng bóng tối hiện ra mới cảm thấy 
sợ sệt. Khi qua đời tâm họ rôi loạn, øọ1 là Mộng. 
Tội ép ngặt con người, thật đáng sợ hãi, còn hơn 
La-sát." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đại Kinh giáo luận 
có hai thời nói về nghĩa. Kinh nói: "Dùng trí hạ hạ 
đề dứt trừ phiên não thượng thượng, lẽ ra nên dùng 
kinh xưa để đôi trị ba thứ tội mới phải, đẳng này, 
giáo Niết-bàn hiện nay lại nÓI răng, có công năng 
dứt trừ "Hoặc" này, thì về lý trái nhau, làm sao 
được trung? Kinh nói trí phẩm hạ hạ, dứt trừ 
"Hoặc” phầm thượng thượng, đó là y cứ ở đạo chân 
vô lậu, dứt trừ nói chung, chỉ là lời nói. Nay đã giải 
thích hai kinh. Chính là nói về đạo chế phục, còn 
về sinh thiện và khởi "Hoặc" vốn ở trong tâm hữu 
lậu, hoặc tâm nặng, tâm nhẹ, thiện ác cũng đều như 
vậy. 

Kinh xưa nói về "Lý" không viên "GIải” cũng 
nhỏ nhoI Ít ỏI, nên dùng điều lành nhẹ để chế phục 
“Hoặc” nhẹ. Kinh nay nói, về lý thì đã đủ khắp, tin 
hiểu sâu sắc vượt hơn, cho nên dùng điều lành tăng 
thượng đề ức chế "Hoặc" phẩm Thượng Thượng. 
Sở đĩ biết được như vậy, là vì như trong giới luật, 
nếu phạm thiên thứ hai, thì phải làm sám hối trước 
hai mươi mốt người, tội mới diệt. Nếu phạm từ 
thiên thứ ba trở đi, thì đối thú trực tiếp, tội mới dứt 
trừ, cho đến tội Đột-cát-la, tự trách cứ ở tâm mà 
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dứt bỏ. Nêu nói theo đây, thì lẽ ra tội nhẹ cũng phải 
có nhiều người mơi diệt. Nay thì không như thể, 
cho nên biêt kinh xưa lý sâu, sanh thiện thì kém, 
chỉ hàng phục được hoặc nhẹ. 

Kinh nay, thì lý sâu, sinh phước tăng thượng, 
có công năng chế phục “Hoặc” nặng. Do đó suy ra, 
kinh xưa không, thể làm cho con người đắc đạo đó 
là điều rõ ràng." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Như trong hư 
không" cho đến "Bọn Nhất-xiến-đề, lập ra nhân 
Bô-đê." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Mụt nhọt ở tay: 
Xiến-đề dùng tà kiên làm tay. Hễ gặp điều lành thì 
phá hoại, dụ cho mụt nhọt." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Như cỏ Mã xỉ” 
cho đến "Kín, dày như chất kim cương, vật thể bên 
ngoài không lọt vào được." 

XÉT: Pháp sư Trí Tú nói: "Mưa xuống không 
thâm vì quá dày chắc không thọ nhận. Xiên-đề như 
vậy, chăng lẽ có. lỗi của mưa pháp ư?" "Bồ-tát Ca- 
diệp bạch Phật răng: "Bạch Đức Thê tôn!" cho đến 

"Bài kệ đó có nghĩa gì?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dẫn bài kệ xưa 
để nói: "Làm ác không ăn năn", để chứng minh 
hạng xiên-đề không thê hóa độ." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Lại hỏi về bài kệ xưa, 
phô bày nhiều việc ác trước kia, nêu các việc đáng 
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sợ. Vì muôn giải thích rõ về nghĩa vô úy của bài kệ 
sau. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây là đáp câu 
hỏi thứ mười lăm, nói về ba loại người tội, nghe 
kinh Niết-bàn, sửa đôi ăn năn tu điêu thiện, có thể 
làm ruộng phước cho trời, người. Trước kia mình 
có làm điêu ác, nên thường sợ sệt trước đại chúng. 
Nay đã sửa lỗi dĩ vãng, tu tập tương lai, thì sẽ 
không còn sợ sệt nữa. 

Trong phân đáp này nói ba bài kệ: Một hàng kệ 
đâu, nói làm điêu xâu ác, sẽ sợ hãi đối với chúng. 

“Phật nói: Này người thiện nam! Không thây 
nghĩa là" cho đến "Như con đường băng phắng của 
Vua đi, nghĩa này thế nào?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dẫn giáo xưa 
nói bài kệ: "Gây ra tội." 

“Gây ra tội có thể sám hối", để chứng minh 
răng bôn tội nặng có thể hóa độ. Ở trên nói phát 
tâm, ở đây nói dứt ác." 

Pháp sư Tăng Tông nói: Đây là đáp câu hỏi: 
"Đối với đại chúng được vô úy là thê nào?" Răng 
theo kinh, ăn năn, sửa đối, tu nhiều điều lành, thì 
các việc ác sẽ được tiêu diệt, như con đường bằng 
phẳng của vua đi." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Hai bài kệ này chính 
là nói lúc làm việc ác không sợ đại chúng, nói là 
trước kia mới ác. Nay y theo kinh, sửa đối, ăn năn." 


1346 BỘ KINH SỞ 18 


"Phật nói: "Này người thiện nam! Thấy việc đã 
làm" cho đến "Vì sao là Chư Phật pháp nhĩ?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đên chỗ không 
có chỗ đến, nghĩa là không có đến, gọi vô thỉ, từ vô 
thi đến nay, đều phát lộ. Lại không có đến, gọi là 
Niết-bàn, vì phát lộ thì sẽ đến Niết-bàn. 

"Mỡ dâu đều cạn hết": Nói Đức Phật do hạnh 
mà có được tướng tốt tự nhiên, cũng đều diệt với 
con người mà thôi! 

"Nêu có Bồ-tát"..trở xuống, không tin hai 
người, dùng công đức phát lộ để hồi hướng Bô-đề, 
tức gọi là Bô-tát. Dù bị xiên-đê phá hoại, nói không 
có nhân quả, nhưng các Bô-tát đã không vì kẻ độc 
ác đó bỏ, mà không cứu.” 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Từ chỗ bờ mé sinh tử 
đến Niêt-bàn. Nếu Bao nhiêu nghiệp á ác đã làm, đều 
phát lộ tất cả. Phát tâm này đề sám hồi, thì sẽ không 
có tội nào không được tiêu diệt. Con vượn với lây 
mặt trăng dưới đáy nước, nghĩa là dùng xiến-đề 
làm thí dụ. Nói vê mặt trăng dưới đáy nước, sự thật 
chỉ là bóng của mặt trăng. Vượn dụ cho xiên-đề. 
Mặt trăng dụ cho Niết-bản. Nước dụ cho thiện hữu 
lậu. Mặt trăng dưới đáy nước dụ cho bóng Niết- 
bàn. Không có nước thì không có bóng mặt trăng. 
Hình tượng có, Đức Phật gọi là thiện hữu lậu. Việc 
lành vốn là để hướng đến Niết-bàn, phần khí quan 
hệ với nhau. Phàm phu nhờ tu tập điều lành, nên 
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ngăn dứt được "Hoặc" nặng, quả báo trời, người, 
không có khô lớn mà vì điên đảo, nên cho là vui. 
Cũng như xiên-đề thấy thú vui năm dục trong sinh 
tử, cho là chân thật." 

"Làm ác chăng thọ ngay 

Như sữa thành bơ liên 

Như tro lấp trên lửa 

Người ngu xem thường đạp. ” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Phương tiện 
làm ác điều ác của xiến-đề không thọ báo ngay. Vì 
xiến-đê là sinh báo, chứ chăng phải hiện báo. Như 
sữa thành bơ ngay, nghĩa là sữa có hiện quả, nói 
không như ví dụ này." 

Người ngu xem thường đạp, là người ngu chỉ 
thây hiện tại, không thấy VỊ lai, vì chăng phải hiện 
báo, nên xem thường mà gây ra. Vì sắp đưa ra hành 
vi của xiến-đẻ, nên Phật nói bài kệ trước." 

Pháp sư Tăng Tông nói: Lại "Giải thích kẻ làm 
điều ác cho nên gây ra tội lỗi, vì họ không thây có 
đời sau cho nên như thê. Nêu làm cho niệm trước 
gây ra điêu ác, niệm sau cảm thọ quả báo ngay thì 
họ sẽ không dám làm điều ác. Không thây có đời 
sau, như không thây lửa bị tro phủ, người ngu liên 
đạp lên, bất giác bị phỏng chân." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Không có mắt là chỉ 
thây việc hiện tại, mà không thây VIỆC mai Sau, 
không thấy đạo La-hán, là La-han có khả năng dứt 
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bỏ đời sông ở vị lai, mà người xiên-đề này không 
thây." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "VÍ như sứ giả vua giả 
dạng là La-hán trông giỗng như xiên-đề, một bê 
bác bỏ, kinh điển Đại thừa trước kinh Pháp Hoa . 
Người phảm phu nhìn thây người ấy đêu cho là A- 
la-hản thật. Chỉ có Bồ- tát thật mới phân biệt được 
La-hán thật, giả: Xiên-đề giả dạng La-hán này tin 
chắc Đại thừa hoàn toàn bác bỏ kinh Pháp Hoa, cho 
là: Chăng phải thật, mà là phương tiện dĩ nhiên, lời 
nói này là của xiên-đề. Sứ giả vua, dụ cho Bồ- tát 
giỏi biện luận, là nói về bốn biện tài của Bồ-tát. 
Vâng lệnh vua đến nước khác, là Bô-tát bỏ địa 
pháp thân, ứng với sinh tử. Thà hy sinh thân mạng, 
quyết không giấu lệnh vua truyền, dù có thể bị 
ngoại đạo bưng bít, nhưng quyêt định không bao 
giờ nói Phật là vô thường. Ví như hoa sen dụ cho 
người tu hành. 

Đã hợp với niềm tin gây ra tội. Nêu là người 
thây mặt trời Niết- bàn, thì lòng tin của họ sẽ càng 
thêm sáng suốt! 

"Lại nữa, này người thiện nam! Ví như hoa Uu- 
bát-la" cho đến "Vì sao chắng phải pháp khí?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đáp câu hỏi: 
"Thế nào là ở đời vẫn đục mà không nhiễm ô, như 
hoa sen?” Với hai người làm thí dụ, dù có tội nặng, 
nhưng nếu không gây trở ngại cho phát tâm thì sẽ 
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không bị tội, thực hành pháp nhiễm ô." 

Pháp sư Tăng Dao nói: "Nói về Bô-tát có khả 
năng không sợ sệt đôi với chúng, thì là phải quên 
thân mạng, để giảng nói rộng khắp về thường trụ, 
mà ở đời ác, tà kiến chê bai thuyết Đại thừa kia, rôi 
chấp răng sự hiệu biết không từ đâu, không sửa đôi 
điểm yếu kém của mình. Đây là ở trong đời vẫn 
đục mà không nhiễm ô như hoa sen. 

Nói về người có khả năng không theo tà ngoại 
là đều do chính mình, bên trong có công năng chế 
phục các thứ phiền não buộc ràng, không bị phiên 
não làm ô nhiễm tâm mình, nên ở trong phiên não 
mà phiên não không thể nhiễm. 

Bốn thứ hoa sen mọc ở trong bùn mà vẫn không 
hê bị bùn làm nhiễm ô, là đáp: Ở trong đời không ô 
nhiễm. Kế là, câu dưới nói: "Dù có phiên não, 
nhưng không bao giờ bị nhiễm ô bởi phiên não, vì 
nhận biết được năng lực tánh tướng của Như lai, 
còn ví dụ thây thuốc, là đáp: Phiền não không làm 
ô nhiễm." 


-oQO- 


ĐẠI BÁT-NIÉT-BÀN KINH TẬP GIẢI 


Sưu Tập trình bày: Pháp sư 
Bảo Lượng-Đời Lương 


QUYÊN 23 


Phẩm 16: BỎ-TÁT (Phân 2) 

- Nêu rộng mười hai thí dụ về thây thuốc để nói 
về năng lực của kinh. 

- Giải thích ví dụ thuyền trưởng. 

- Giải thích ví dụ rắn lột da. Giải thích Tiên Đà 
một tên mà bốn nghĩa. 

- Nói về: Sửa đối nghĩa chỉ của văn kinh. 

- Giải thích ví dụ bán sữa pha thêm nước. 

"Lại nữa, nảy người thiện nam! Ví nhự thây 
thuốc" cho đến "Chỉ trừ hạng Nhât-xiến-đề chắc 
chăn là chết." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đáp câu hỏi: 
"Thế nào là ở trong phiên n não, mả phiên não không 
thể nhiễm? Như thây thuốc chữa lành các chứng 
bệnh, mà không bị bệnh làm nhiễm. Từ đây trở 
xuông lây kinh làm thí dụ. 

Tám phương pháp trị bệnh: 

1. Điều trị thân. 
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2. Điều trị mắt. 

3. Điều trị mọt nhọt. 

4. Trị bệnh trẻ em. 

5. TrỊ tà. 

6. Chữa độc. 

7. Trị thaI. 

§. Đoán xem tinh tú, biết rõ thuộc về chứng 
bệnh nào trị được không trỊ được . 

Một phương. thuốc có hai ngàn bài kệ. Bệnh A- 
tát-xà không thể chữa trị, nghĩa là dụ cho hai tội 
nặng. Chứng bệnh bất trị đối với Khế kinh xưa, nói 
Niết-bàn có khả năng trị được bệnh khó trị, chỉ 
không thê chữa được người bệnh chắc chăn chết. 
Vì không thê chữa trị, chứ chăng phải khó trị." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Khế kinh khác ví như 
người thây thuốc giỏi. Kinh có tám thứ thuốc là: 
Khô, Không, Vô thường, Vô ngã, Bắt tịnh, Từ tâm, 
Nhân duyên và quán Phật. Chữa trị tám thứ bệnh: 
Bốn đảo, ba độc và đắng phân. 

Sau đây có mười thí dụ, đều nói về kinh có 
năng lực cao quý, có khả năng cứu vớt tội nặng. 
Tám thứ thuốc là tám chánh đạo. Vượt qua tám thứ 
thuốc, nghĩa là lý của kinh này là viên, vì uy lực 
của công đức vượt hơn nên nói là "Quá". 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là Đức Phật đáp 
câu hỏi thứ mười bảy. Đây là ví dụ thứ nhất: Kinh 
giáo trước Pháp Hoa xưa, đến sau này gôm là mười 
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hai ví dụ (xem văn tự trình bày). 

Lại nữa, "Này người thiện nam! VÍ như người 
thầy thuốc" cho đến "Tất cả các thứ thuốc hoặc 
thuốc viên, hoặc thuốc tán bột." 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Tám thứ thuốc dụ 
cho diệt trừ chứng bệnh tám đảo." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Mửa ra: là nói về 
tướng tội báo. Thoa thân là chỉ quán của thân ý. 
Thuốc nhỏ mũi là pháp quán hơi thở, thuốc xông 
hơ cho thân là huân tu thiên. Thuốc để tắm gội là 
quán Bất tịnh, thuốc viên tròn là quán chung. 
Thuốc tán là phương pháp quán riêng. 

"Mà người ngu nghèo không muốn uống." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Tội nặng đã 
nặng, làm che lâp phát tâm, nên không chịu uống." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Trước nói về người 
Nhị thừa đã dút tám "Đảo”, sinh tắm "GIải". Nay 
ở đây nói về phàm phu và kẻ phạm tội nặng không 
tin.” 

"Vị thầy thuốc thương xót, vội đưa người này 
về nhà mình" cho đến "Ép uống thuốc, bệnh được 
qua khỏ!1". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Địa ngục là chỗ 
trở về của người tội kia, ví dụ nhà cửa, sợ khô, nên 
phát tâm, ví dụ ép uống thuốc, nên che lấp không 
che lập, vi dụ bệnh được qua khỏi. 

Nói về người không tin, vì họ không màng đến 
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vô thường, nên không sợ đôi mặt với tội, do đó là 
mà sinh sự chê bai. Khi sắp chết, tội chê bai hiện 
rõ trước mặt, mới hoảng sợ mà sửa đối, ăn năn. Bây 
giờ, họ mới thôi chê bai, sinh khởi niềm tin. Đối 
lập với tội vô thường là ngôi nhà tư duy điều lành, 
làm nhà ở. Sông phải trở về, chết là trở lại. Khi bị 
tướng khô ép ngặt rồi, mới bắt đâu tin, là ép cho 
uống thuốc." 

"Sản phụ sinh đẻ, lá nhau không ra” cho. đến 
"Đêu làm cho phát tâm, trừ hạng Nhât-xiên-đê." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Người phạm 
tội nặng có sốc lành nhỏ nhoi, có thể phát tâm, dụ 
cho phụ nữ. Lúc chưa phát tâm, tội bị ràng buộc 
bên trong, dụ cho lá nhau của thai nh1. Quả báo địa 
ngục chưa dứt, dụ cho lá nhau không ra. 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Nói về niêm tin nay, 
đều do việc lành xưa. Việc lành xưa là mẹ, niềm 
tin nay là con. "Giải" không biểu lộ hiện liên, cũng 
như lá nhau của thai nhi. Phiền não chưa dứt là 
không ra. Người nghe được kinh này thì chăng có 
hoặc nào không dứt trừ, cũng như lá nhau của thai 
nhI ra ngay." 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế 
tôn!" cho đến "Làm sao là nhân Bồ-đề được?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Kinh xưa nói 
người có hai tội nặng này nghe kinh, không sinh 
đạo quả, làm sao ngày nay lại làm nhân được, lại 
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bày tỏ chỉ thú hướng đến Bô-đề." 

"Phật nói: Này người thiện nam! Các chúng 
sinh này" cho đến "Do nhân duyên này, nên mạng 
mình được an toàn." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Người phạm 
hai tội nặng, nghe kinh được tỏ ngộ, nhân quả càng 
sáng tỏ, khen ngợi ân của kinh này." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Biết "Giải" của nay là 
nhờ chút việc lành nhỏ nhoi xưa, dụ cho ở trong 
thai. Do năng lực của kinh, nên sinh niêm tin, trừ 
bệnh không tin, cho mẹ thuốc, đề mẹ được an lành, 
không gây gò, cho nên con hiểu được sông, dụ cho 
mạng mình được an toàn." 

"Cảm thương mẹ mình chịu khô não lớn" cho 
đến "Làm nhân Bô- đẻ, trừ hạng Nhất-xiên-đề." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "BỊ tội ràng 
buộc, dụ cho lúc chịu khố. Tội đã chông chất lầu, 
dụ cho thời gian năm trong thai mười tháng. Gốc 
lành không dứt mất, dụ cho mang thai. Nay được 
phát tâm, dụ cho sau khi sinh. Tu hành võ lậu, dụ 
cho tìm chỗ khô ráo. Dứt trừ "Kiết hoặc", dụ cho 
bỏ chỗ ướt. Chế năm điều xâu, ác của thân, miệng, 
dụ cho hốt rửa phân, tiểu tiện. Thọ trì thường, lạc, 
dụ cho bú mớm." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Hành giả là mẹ, 
phương đắng là thuốc, "Giải" thường dụ cho con. 
Làm cho con người thọ trì, dụ cho mẹ uống thuốc. 
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Do năng lực kinh, cho nên có tuệ, dụ cho mạng an 
toàn. Tu hành mười địa, dụ cho mười tháng. Vì dứt 
ái, mạn dụ cho tìm chỗ khô, bỏ chỗ ướt. Ngày đắc 
quả, đáp lại thời kỳ xưa, dụ cho đên đáp công ơn.' 

Lực, là ba mươi hai tướng, cho đến mười Lực. 
Bốn bộ đệ tử, như thị vệ. 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Ví như người 
thây thuốc" cho đến "Chỉ trừ rồng lớn và hạng 
Nhất-xiến-đê." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thây thuốc, dụ 
cho Đức Phật. Con dụ cho Bồ-tát. Chú thuật 
(phương thuốc trừ độc) dụ cho Phật tánh thường. 
Hoặc rông, hoặc rít dụ cho hai tội nặng. Thuốc dụ 
cho Danh, vị, cú, thân. Ciày, dép dụ cho viết trên 
giấy mực. Các trùng độc chạm đến dụ cho đọc 
tụng. Tiêu tan chất độc dụ cho phát tâm." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Thây thuốc dụ cho văn 
kinh. Con dụ cho hai chữ thường trụ. Muốn nói chỉ 
nehe hai chữ, là đã quyết định việc ác rồi, huỗng 
chị là nghe đủ kinh ư? Vì dứt bốn tội nặng, năm tội 
nghịch, nên dụ cho thoa thuốc vào giày dép, va 
chạm các trùng độc, chất độc sẽ tiêu tan ngay." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! VÍ như người” 
cho đến "Trừ hạng Nhất-xiên-đề không chết ngang 
trái.” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thuốc độc dụ 
cho Phật tánh. Vì mới nghe, là ví dụ mới. Đại 
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chúng dụ cho hạnh hữu vị, tiếng dụ cho đọc tụng. 
Chết dụ cho phiền não dứt." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Lý thường như thuốc. 
Văn tự như cái trồng. Vì dùng thuốc độc nên khi 
vừa nghe tiếng trống thì chết. Vì lý ấy sâu, nên 
người nøhe tội sẽ được tiêu diệt." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Ví như đêm 
tối" cho đến "Đối với các pháp lành, mọi việc làm 
đêu dừng nghỉ." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Các thuyết mà 
kinh khác nói, về lý thì khác nhau, nên dụ cho bóng 
tối. Mặt trời dụ cho kinh này. Lại nêu mưa nghĩa 
là nghe kinh này như trời mưa làm tươi nhuân 
muôn vật sinh sôi nảy nở." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Như tắm mươi vị 
Thanh văn trong Pháp Hoa, là lầm, vì kinh ấy nói 
là tắm ngàn vị Thanh văn." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Ví như thây 
thuốc" cho đến "Ngoài ra đều là bậc Đại Bô-tát." 

XẮÉt: Pháp sư Tăng Lượng nÓI: "Thây thuốc ví 
như kinh này, phi nhân ví như người phạm tội 
nặng. Thuốc tốt dụ cho hai chữ Thường trụ. Sứ giả 
dụ cho người thọ trì hai chữ này. Nhanh chóng với 
người kia, dụ cho vì nói hai chữ này. Tự đi qua, dụ 
cho đây đủ được nghe." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Trong bốn bộ, người 
chưa nghe thường trụ và đồ chúng phi pháp của 
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ngoại đạo phạm bốn tội nặng, năm tội nghịch, làm 
con của người khác." 

Kinh là thây thuốc, lý là thuốc hay. Văn ở chỗ 
truyền lý, làm sứ sai đưa thuốc. Về lý, quý trọng ở 
chỗ truyền bá, chủ yếu là do văn tự. Được sắc chỉ 
của vua sai: "Khanh hãy trao thuốc này cho người 
kia". Nghe được lý kinh này thì các ma, bạn ác 
không thê làm hại. Cũng như người nhờ có năng 
lực của thuốc, qui thần sẽ bỏ đi xa." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Người phạm bốn tội 
nặng, năm tội nghịch. Hễ nghe kinh liền được thây 
sứ giả, tư duy vệ lý, là oai đức của ta. Do hai việc 
này, tội kia sẽ được tiêu diệt." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Ví dụ thứ tám, nói về 
năng lực của kinh. Người kia dụ cho ngoại đạo, 
thây thuốc dụ cho Đức Phật. Sứ giả dụ cho Bô-tát, 
thuốc dụ cho kinh này. Vì giải thích cho người kia 
hiểu như đưa thuốc cho." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Ví như người 
điếc" cho đến "Vì sao? Vì không có nhân duyên." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Thứ chín, chỉ lây 
xiên-đề làm thí dụ. Nghe kinh, không thể sinh niềm 
tin, như người điếc không nghe." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Ví như thây 
thuốc" cho đến "Không thê chữa trị hạng Nhất- 
xiến-đề." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Người phạm 
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giới trọng, không cắt đứt gốc lành, mới là xiên-đè, 
vì sự nhỏ nhoI là vượt hơn, nên dụ cho vua, phải 
vào địa ngục, dụ cho bệnh chắc chắn chết. Quả báo 
Ở VỊ lai không biểu hiện ở nay, dụ cho ở trong bụng. 
Luật có công năng trị tội, dụ cho thuốc đã được 
uống vào bụng. Khuyên bảo hãy xem luật, mà 
không chịu tin, dụ cho không băng lòng uống 
thuốc. Do năng lực kinh, phát ra chiêm bao, khiến 
cho chịu khô địa ngục. Ngục là đường dưới, dụ cho 
hậu môn phông lên. Cũng chịu quá báo súc sinh, 
dụ cho vi trùng máu lẫn lộn chảy ra." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Khanh không thấy việc 
trong tâm ta", là không tin dứt mắt gốc lành, là chịu 
báo địa ngục. 

Nên uống thuốc, là xiên-đề đầu tiên vào địa 
ngục, bẻn có ba ý nghĩ vì tự biết. Kinh nói lý cao 
siêu, như thây thuốc tâu với vua. Khả năng chữa 
bệnh của thầy thuốc, là dụ cho lý thường. Chỗ ân 
dụ cho địa ngục." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: “Thí dụ thứ mười, Chư 
Phật khéo nói năm thời kinh giáo." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Ví như thây 
thuốc" cho đến "hạng Nhất-xiến-để chắc chăn 
chết." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thể lực của lời 
nói này, bắt kịp chủ trương phi nghĩa, cho răng, tội 
của xiến-đề kia đã nặng, pháp không thể cứu 
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chữa!" 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Tám thí dụ trên đây 
gôm, đêu đề so sánh với kinh, là hai dụ cho Phật, 
Bồ-tát này. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là dụ cho thứ 
mười một, do lây trừ tám đảo làm thí dụ." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Ví như thây 
thuốc" cho đến "Tôn quý nhất, hơn tất cả, đứng đầu 
trong các kinh.” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Giáo pháp của 
Như lai trước cạn, sau sâu, chỉ có Niết-bàn là rốt 
ráo, chăng có "Hoặc" nào không dứt trừ." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Thí dụ thứ mười hai 
và các kinh trước Pháp Hoa, trừ ba độc và đẳng 
phân ˆ và bốn đảo, nên nói là tám phương pháp. Lại, 
có thể rõ thâu, sâu rộng vượt qua tám thứ, là dụ cho 
kinh giáo Niết-bàn có mười hai phương pháp. Sở 
đĩ hai dụ cho này y cứ con người làm thí dụ là vì 
dứt trừ ngh1i ngờ của chúng sinh.” 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Ví như thuyền 
lớn" cho đến "Hóa độ chúng sinh cũng giỗng như 
vậy." 

XÉT: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Kế là đáp câu 
hỏi của vị thuyền sư (Thuyên trưởng). Trong biển 
khô sinh tử, con người đêu mong cầu được cứu độ 
mà kinh có công năng khuyên người tu học. Đức 
Phật độ thoát sinh tử. Lại không có đạo nào khác, 
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nương Đại Niễt-bàn, để cứu khô con người. 

Dưới đây là dụ hai ngọn gió: Ngọn gió đầu dụ 
cho tốc độ, ngọn g1ó sau dụ cho tự mừng vuI, đều 
khuyên cái đẹp.” 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Từ bốn câu hỏi trước, 
đã nói về lợi ích trong nhân. Ở đây nói lợi ích trong 
quả, có ba ý: Đây là ý thứ nhất, trước nói Chư Phật 
được độ xong, lại cứu độ chúng sinh.” 

Pháp sư Trí Tú nói: "Đáp câu hỏi thứ mười tắm, 
ba câu hỏi này đều nói về năng lực của kinh, có 
công năng làm duyên cho vật ngoài. Thuyên có hai 
thứ: 

1. Vi chúng sinh làm cảnh giới, chính là vì dùng 
tín, giáo, nên tức có công năng sinh điều lành. 

2. Nói Đức Phật trụ trong quả địa, trở lại cứu 
độ sinh tử." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Ví như người” 
cho đến "Đọa vào địa ngục, súc sinh, nøạ qui." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Ý thứ hai: Là Độ 
thoát sinh tử, sở đĩ được nhanh chóng là nhờ năng 
lực của kinh." 

Pháp sư Pháp Dao nói: Chúng sinh dù có năm 
ĐIỚI, mƯỜI điều lành, nhưng nêu muốn vượt qua 
biển cả, mà bám trụ vào điêu lành này, thì sẽ không 
thoát khỏi sinh tử, nghe kinh này thì được thoát 
khỏi." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Các công hạnh là 
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thuyên. Niết-bàn là gió. Tu hành muôn hạnh, phải 
hiểu trọn vẹn giáo thường." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Ví như người 
sinh lòng tin thanh tịnh đối với kinh Đại Niễt-bàn." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là ý thứ ba, 
tự vui mừng." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Chúng sinh bị khô ép 
ngặt, lúc nghĩ đên điều lành, trái VỚI VIỆC ác, cảm 
kinh tu hành, ngày càng tinh tân, không lui sụt." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Khích lệ chúng sinh, 
sinh tử trôi lăn cho nên không dứt chính là vì không 
gặp được gió Niễt-bàn, chắng lẽ không phát tâm 
tăng thượng sâu sắc ư?" 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Như rắn lột da" 
cho đến "Cũng gọi là thường trụ, không có thay 
đôi." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trên nói kinh 
Niết-bản có công năng cứu độ sinh tử, chứ chăng 
phải Khê kinh khác, nên lây ý này để giải thích. 
Chân thân của Phật là thật. Niễt-bàn nói thật, thây 
thật, tức là sinh tử dứt hết. Ứng thân chắng phải 
thật, nên sinh tử không dứt." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Rắn lột da, nghĩa là chỉ 
nói về dấu vết song thọ mà thôi. Dù Đức Thế tôn 
đã thị hiện bỏ sinh tử, nhưng dâu vết không có sinh 
diệt, vì pháp thân thường, nhất." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là Đức Phật đáp 
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câu hỏi thứ mười chín. Trước kia nói: "Lái thuyên 
Niết-bản để cứu vớt chúng sinh, thật ra không có 
sinh diệt. Đừng lây việc Đức Phật giáng sinh ở 
cung vua và nhập Niết-bàn ở Song thọ làm mỗi 
hoài nghi, nên dùng dụ cho quét sạch sự ngưng trệ 
này." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Như cây am- 
la" cho đến "Như lai thường trụ, không có thay 
đôi." 

XÉT: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Kế là đáp cầu 
hỏi: "Thế nào là quan Tam bảo giống. như cây 
Thiên ý?" Trước là khuyên tu kinh này, nói phương 
pháp tu kinh có hai ý: Trước, giải thích về thân mật 
của Như lai, cũng như cây Thiên ý. Kê là, giải thích 
về khẩu mật, ý mật, như Tiên-đà-bà." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Thiên thọ, tùy ý mà 
cảm biên, còn cây của người thì dời đôi theo thời 
gian. Dù khác nhau về sự dời đổi, nhưng cây thật 
sự vân còn mãi. Nêu cây ở cõi người, thì có thể biết 
cây ở cõi trời. Vì thê, nên gân thì lây cây thiên ý 
này, còn xa thì sánh với Tam bảo. Thí dụ này và vị 
thiên sư (thuyên trưởng), răn lột da, nhằm nói 
chung về Đức Phật đã thị hiện từ đầu đến cuối của 
một thân." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đáp câu hỏi thứ hai 
mươi, trước nêu thí dụ răn lột da, một mặt chỉ nói 
chăng phải thật diệt. Nay, mượn thí dụ cây. Có sự 
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biến chuyên của ba thời kỳ, nói rộng từ mới sinh 
cho đến Niết-bàn, dâu vết của một ứng thân. Dưới 
đây sẽ có năm lớp nói về nghĩa: 

1. Nêu thí dụ cây, dù có trạng thái đôi thay của 
ba mùa, nhưng thật ra thì không diệt mất. 

2. Nói về khẩu mật, có thê dùng lời nói chăng 
phải thường để giải thích sâu xa về chỉ thú 
"thường". 

3. Nhân nói về trạng thái hưng thịnh, suy vi của 
Tam bảo, vì người không thực hành, nên nói nghĩa 
diệt. 

4. Khuyên lập chí của bậc trượng phu, về mặt 
lý, đã do con người mở mang kinh cho nên ức chế 
được lời lẽ kia. 

5. Lại nêu ra nơi chốn, thời gian suy vi, hoại 
diệt của Tam bảo trong gia1 đoạn mạt pháp này. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: “Trong sự mở rộng lời 
Phật đáp này có ba ý: 

1. Nói về sự thịnh, suy của Tam bảo. 

2. Nói về tướng mạo của chánh pháp suy diệt! 

3. Giáo hạnh; Người thực hành giáo pháp. 

Từ đây trở xuống nói về Phật bảo hiện đang 
diệt! 

"Này người thiện nam! Mật ngữ của Như lai rất 
sâu, khó hiệu" cho đến "Các phàm phu trong đời 
nảy có thê tin được " 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Kế là, giải thích 
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rõ về khẩu mật: Như vị quan có trí kia hiểu rành về 
lời nói kín đáo của vua, cho nên tìm cách tu bồ 
kinh, dùng thí dụ Tiên-đà-bà. 

Bốn thứ chăng phải thường: Một là danh tiêu 
biểu cho bốn thứ thật. Tu, chính là pháp thường, 
nghĩa là biết có nhân thường đề được quả thường". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Thứ hai là nói về khâu 
mật. Trên kia dùng một tên gọi tiêu biểu cho bôn 
thứ thật, ở đây, dùng giáo nghiêng lệch cũng biểu 
thị bốn thật lý của Ngã thường. Người có trí nhờ 
chăng phải thường mà tỏ ngộ thường, lạc. Sự đồng 
với ứng thân, dù có ba thời kỳ mà vẫn nhận thức 
pháp thân là thường còn”. 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Như cây Ba- 
la-xa" cho đến "Cho nên chúng sinh này phước đức 
kém mỏng”. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Lại dùng ba thứ 
cây để dụ cho thời kỳ suy, diệt của kinh Niết-bàn. 
Vì không hiểu mật ngữ, nên cơn mưa Thường. 
không rơi xuống nên không được quả thường. 
Muôn vật ở dưới nước, trên đất liên đều khô ho, 
dụ cho không có điều lành của trời, người. Tất cả 
các phương thuốc đều không còn công hiệu dụ cho 
cho Khê kinh khác". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là ý thứ ba, nói 
VỀ Sự suy v1, tận diệt của Tam bảo, là nói thời mạt 
pháp này không thê truyền bá". 
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Lại nữa, "Này người thiện nam! Lúc chánh 
pháp của Như lai" cho đến "Thuận theo không trái, 
giảng nói cho chúng sinh nghe." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trên nói sau 
khi Đức Phật nhập diệt. Đây là nói về thời kỳ pháp 
sắp diệt tận, không hiểu mật ngữ. Người thọ học 
kinh. Sao chép qua loa trước sau, chia thành nhiêu 
bộ, chỉ có Bô-tát, người duy nhất am hiểu được mật 
ngữ của Phật, mới không trái với chỉ thú của kinh!" 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Như thiếu nữ 
chăn bò" cho đến "Lại pha thêm hai phân nước, rồi 
đem ra chợ bán." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dụ cho người 
thực hành kinh Niết-bàn này rất, biếng nhác, tìm 
cầu việc lợi dưỡng!" 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Pha thêm hai phân 
nước, vẫn chưa thôi, thậm chí còn pha thêm tám 
phân nước vào thùng sữa, không còn hương vị sữa! 
Các Tỳ-kheo tội ác vì lợi dưỡng, nên đặt để lời lẽ 
bông khơi, làm cho vị lý khó hiệu." 

"Bấy giờ, có một người vì cưới vợ cho con" cho 
đến "Vì vị sữa là hơn hết trong các vỊ." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Một người dụ cho 
mật ngữ của Bồ-tát, sắp sai bảo đệ tử vì hóa độ 
chúng sinh, nỗi dõi dòng họ không dứt, dụ cho cưới 
vợ cho con. Giáo hóa thì cần có pháp, dụ cho cần 
mua sữa. Câu pháp vì chúng sinh, dụ cho tiếp đãi 
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khách. Nơi có pháp dụ cho chợ. Được của cải mới 
nói, dụ cho trả giá. Đọc tụng thọ trì, dụ cho dùng 
sữa nâu thành cháo." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Lại sữa đối lời văn, 
trở nên tâm thường vô nghĩa. Giáo khác, không thể 
thí dụ." 

"Này người thiện nam! Sau khi ta nhập Niết- 
bàn, là lúc chánh pháp chưa diệt" cho đến "Có thế 
làm mất đi hương vị tốt đẹp của chánh pháp." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Hợp dụ cho pha 
thêm nước vào sữa lân thứ nhất." 

Những người ác này dù có đọc tụng” cho đến 
"Trau chuốt văn vẻ với những từ ngữ rỗng tuếch 
vô nghĩa." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Hợp dụ cho pha 
thêm nước vào sữa lân thứ hai." 

"Sao phân trước để ở sau, sao phân sau đặt ở 
trước" cho đến "Các Tỳ-kheo tội ác này là bè dạy 
của ma.” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Hợp với ví dụ 
pha thêm nước vào sữa lần thứ ba." 

"Họ nhận chứa tất cả các vật bất tịnh" cho đến 
"Như thiếu nữ chăn bò pha nhiêu nước vào sữa." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Hợp dụ cho 
thêm nước vào sữa lần thứ tư." 

Pháp sư Đàm Tiên nói: "Lấy trên, sao phân 
trước đề ở sau, là một lần thêm. Sao phần sau để ở 


SỐ 1763 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH TẬP GIẢI, Quyên 23 1367 


trước, là hai lần thêm. Sao phần trước đem để ở 
giữa và sau, là ba lần thêm. Sao phần giữa và sau 
đề ở trước là bốn lần thêm. 

"Các Tỳ-kheo tội ác cũng giống như thế" cho 
đến "Vì nghĩa này, nên nói là Đại Niết-bàn. " 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Nêu chung ví dụ hợp 
lược ở trên." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Như loài người 
ai cũng mong được làm người nam" cho đến "Như 
con ong hút mật hoa, ông cũng như thê." 

Nhận xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Đoạn bốn, 
khuyên lập chí trượng phu." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Như nước tiêu 
của con muỗi không thể làm cho mặt đất thắm ướt" 
cho đến "Chánh pháp vô thượng sắp diệt, không 
còn bao lâu. ˆ 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Đoạn năm, lại 
nêu ra nơi chỗn, thời gian Tam bảo suy vị hoại diệt 
trong thời đại Mạt pháp này!" 


-oQO- 


ĐẠI BÁT-NIÉT-BÀN KINH TẬP GIẢI 


Sưu Tập trình bày: Pháp sự Bảo Lượng 
-Đời Lương 


QUYÊN 24 


Phẩm 16: BỎ-TÁT (Phân 3) 

- Giải thích: Bài kệ vốn có nay không. 

- Giải thích nghĩa nếu thế gian không có Phật, 
thì chăng phải không có người Nhị thừa được hai 
thứ Niễt-bàn. 

- GIải thích ý nghĩa Chiên-đà-la được Phật thọ 
ký. 

- Xuất xứ Đức Phật tự nhận cúng dường của 
Thuân-đà đề hóa độ, Đức Phật nhận sự cúng dường 
của đại chúng. 

- Đức Phật nói mười ba bài kệ, cho răng giả sử 
con qua vả cú tai mèo đồng ở trên một cành cây. 

"Bấy giờ, Bô-tát Văn-thù-sư-lợi bạch Phật 
răng:" Cho đến "Lại giải thích phân biệt cho ông 
nghe, để ông được dứt hết nghi ngờ." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Kế là đáp câu 
hỏi: "Nếu ba thừa không có tánh thì làm sao nói 
được?" Ở trên lại nói thể của kinh nhân quả đã 
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đồng, thường cô găng tu hành, nhưng vẫn chưa nói 
vê phương pháp tu. Sắp nói về năm hạnh là căn bản 
của tu, lại dùng mười câu hỏi để giải thích về sự 
nghi ngờ của Thuân- đà và Khuyên Tìm. Vì sao? Vì 
nhân quả của kinh, về mặt lý rât mâu nhiệm, sâu 
xa, mà Thuân- đà đã biết trước, còn chúng đương 
thời thì vẫn còn nghi ngờ. Bồ-tát Văn-thù biết đại 
chúng vẫn còn hoài nghi, mà không thể giải quyết, 
nên dùng việc để hỏi Phật. Nghi răng: "Từ duyên 
được pháp, đều là vô tánh. Thành quả của ba thừa 
đêu từ duyên mà được. Nếu Phật là thường thì 
người Nhị thừa cũng thường. Nhị thừa vô thường, 
Phật cũng vô thường, nên nói răng không có khác 
nhau. Ngược lại, nêu người Nhị thừa là thường, thì 
vì sao lạc thật sự chưa sinh, mà gọi là thọ lạc ư?” 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Từ đây cho đến đạo 
vô thượng hơn hết, đều là khen ngợi rộng. Vì sự 
lợi ích của kinh, không ngoài nhân quả. Trong bảy 
câu hỏi trước, bôn câu hỏi nói về lợi ích của nhân, 
ba câu hỏi nói về lợi ích của quả. Một vòng nói về 
nghĩa, nhân quả có hai lợi ích, hoàn toàn ở văn 
trước. Dưới đây Bô-tát Văn-thù lập lại hoài nghi 
của Thuân-đà để khen ngợi rộng, bởi con người 
được hiểu là do kinh này." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Điều mà Thuân-đà 
nghi ngờ với câu hỏi của Bô-tát Ca-diếp, nói về ý 
thì đồng mà lời lẽ thì khác nhau." 

"Phật bảo: "Này người thiện nam! Tâm nghĩ 
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ngờ thế nào?" cho đến "Thanh văn, Duyên giác đêu 
có khác nhau. ` 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Ở trên nói Tam 
bảo có lúc thịnh, lúc suy, dường như chăng thường 
trụ, đến nỗi sinh nghĩ ngờ. Chính vì lẽ đó, nên 
Thuân-đà đã bày tỏ đồng có hoài nghi. Bồ-tát Văn- 
thù thuật bày để kích phát bậc đại Thánh, sẽ làm 
sảng tỏ Phật tánh của Ba thừa, đồng trở về một 
môi. Cho nên Tam bảo sẽ được hưng thạnh mà 
không diệt. Nếu không như vậy, thì ba thừa không 
có tánh làm sao đông với văng lặng ư?” 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Nghi răng: "Vốn 
không có mà nay có là pháp vô thường. Như lai là 
vôn không mả nay có, y cứ vào sự mà tìm câu, lẽ 
ra là vô thường, vì khai sáng tông chỉ nói là 
thường? Vì vậy cho nên sinh nghI. 

Lại, Bồ-tát Ca-diễp ở trên đã nói về ba thừa vô 
tánh, tức là lẽ ra không có. Nếu ba thừa kia có tánh 
thì lẽ ra phải thấy tác dụng. Lời nói của hai Đại sĩ 
dù có khác nhau, nhưng chỉ thú vẫn đồng. Dưới 
đây Đức Phật sẽ dẫn kệ để đáp hai nhà: 

"Bầy giờ, Đức Thê tôn bèn nói kệ răng:" cho 
đến "Vừa có khác nhau, vừa không khác nhau." 

XẮÉt: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vốn có mà nay 
không: là vôn có phiên não mà không có Niết-bàn. 
Vốn không mà nay có, là vốn không có Bát-nhã mà 
có phiên não. Nêu cho rằng Phật ba đời đều có 
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phiền não thì không có việc đó. Cho nên duyên thì 
đồng mà lý do thì khác. Vì có phiên não nên vô 
thường, vì không có phiền não nên là thường." 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật rằng: Bạch Đức Thê 
tôn!" cho đến "Đem lại lợi ích vên vui cho tất cả 
chúng sinh. " 

XÉT: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Bôồ-tát Ca-diệp 
làm người đứng đâu thưa hỏi pháp, do nghĩa trên 
còn bí ân, nên phải hỏi thật sáng suốt để nhận hiểu 
một cách rộng hơn." 

"Phật nói: "Này người thiện nam! Hãy lắng 
nghe cho kỹ!" cho đên "Do nhân duyên nghiệp 
báo, nên làm cho sữa đồng một màu.' 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trưởng giả dụ 
cho Đức Phật trước, bò dụ cho người tu hành. Màu 
sữa khác dụ cho ba thừa. Một người dụ cho Đức 
Phật nay. Ba thừa đã thành Phật, báo đáp công ân 
của Phật trước, như việc cúng kiến. Được một 
thủng đựng Đại Niết- bàn. Màu trắng, dụ cho ngã, 
lạc, tịnh. Người â ây suy gầm kỹ, đầy kinh ngạc. Vì 
sao mỗi con trong đàn bò đêu khác màu mà sữa của 
chúng đều đồng một màu? Sẽ giải thích lý do, giả 
làm lời kinh ngạc, vì nhân khác mà quả một. Người 
này suy gầm kỹ, nghĩa là nhân quả của tám muôn 
hạnh không khác nhau." 

"Này người thiện nam: Thanh văn, Duyên giác, 
Bỏ-tát cũng như vậy" cho đến "Vì sao? Vì đồng 


1372 BỘ KINH SỞ 18 


dứt sạch hết phiên não." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Hợp với trước, 
mà màu sữa là một." 

"Mà các chúng sinh lại nói Chư Phật, Bô-tát" 
cho đến "Tự hiểu răng, màu sữa đồng một là do 
nhân duyên nghiệp báo." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Hợp với trước, 
ngạc nhiên nhưng về sau thì tỏ ngộ." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! VÍ như quặng 
vàng" cho đến "Vì đã biết dứt vô lượng ức phiền 
não. 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Ví dụ trước nói 
nhân duyên Phật tảnh đều đồng nhất. Ví dụ này nói 
về nhân quả Phật tánh. Nói ba thừa đông có tánh 
này. Tu đạo, dứt hết kiết, rèn luyện, hun đúc mới 
được thành Phật. Lý này chăng phải vốn có mà nay 
không, hay vốn không mà nay có." 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật răng: "Bạch Đức 
Thế tôn!" cho đến "Người nói như vậy có nhiêu lỗi 
lâm." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sắp hỏi về sự 
khác nhau. ở trước thưa hỏi không có khác nhau, 
nghĩa là về nhân cũng "Có" › quả cũng "Có”, nghĩa 
“Có” không khác nhau, thì có gì khác nhau? Chúng 
sinh "Có" tánh, giỗng như mình "Có", sinh ra lời 
hỏi này." 

"Nếu các chúng sinh đêu có Phật tánh" cho đến 
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"Như lai Niết-bàn mà không nhập Niết-bàn." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nếu trước đã 
có thi được, lẽ ra là đồng, không nên có khác." 

"Này người thiện nam! Niết-bàn mà Chư Phật, 
Thê tôn chứng đắc" cho đến "Đại Niết-bàn, øọI là 
có thiện." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì chỉ có Đức 
Phật mới được, nên chẳng phải có trước. Nếu 
chăng phải có trước thì cả hai lời hỏi đều cùng giải 
thích, gọi là "Có", nghĩa hữu v1 bất thiện. Ba việc 
vô vi, gọi là "Có” thiện." 

"Nếu thê gian không có Phật, thì chăng phải 
không có người Nhị thừa" cho đến "Một Đức Phật 
xuất hiện ở thê gian, để khai thị ba thừa." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chỉ Đức Phật 
có điêu thiện. Chắng phải Phật được, nghĩa là 
chẳng phải có thiện. Tức có một Đức Phật, nghĩa 
là có điều thiện khó thành, phải nhiều kiếp mới 
thành. 

Khai thị ba thừa, nghĩa là ba chắng phải thật có, 
chăng phải trước rốt ráo." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Đây là nói người Nhị 
thừa không được nghĩa Niết-bàn. Nêu là Niễết-bàn 
cùng cực, thì Bồ-tát rất gân. Đời không có Phật, 
còn không có huông chi người Nhị thừa ư? Mà nói 
răng người Nhị thừa được Niết-bàn, đó là không 
thật." 
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Pháp sư Tăng Tông nói: "Căn cơ có Đại, Tiểu, 
đều có rộng, hẹp. Đời không có chúng sinh có tâm 
Đại thừa, mà vì nói quả thường, để cho thành Phật, 
chăng phải không quyên nói người Nhị thừa được 
hai diệt vì chí họ nhỏ hẹp, phải nói quyền để dắt 
dẫn họ, biết được quả Không có thật” chưa cùng 
cực thì đâu được trách cứ khiến cho đồng với Niết- 
bàn của Phật ư?" 

Lại giải thích: Nếu thế gian đều không có lý 
thành Phật thì chắng phải không có người Nhị thừa 
được hai Niết-bàn. Về lý đã không như vậy thì nên 
biết được người Nhị thừa quyên lập ra Tiểu quả, 
đâu được đồng với Phật ư?" 

"Vô lượng kiếp mới có một Đức Phật ra đời", 
là giải thích câu trên, nghĩa là viên giải, khó bên 
chắc, đảo thường dê sinh, vì không có thiện cảm 
với Phật, nên Phật không thường xuất hiện. Vì căn 
cơ thiện ít có, nên ở vào thời kỳ có một Đức Phật 
xuất thế, trái với giáo hóa, mất căn Cơ, động thì trải 
qua kiếp số làm sao nói là đại ư? Đến nỗi giáo pháp 
chỉ vì hấp dẫn ba thừa, nên biết tiêu quả chỉ là 
quyên lập bày, chứ chăng phải "Thật". 

"Này người thiện nam! Như ông đã nói, Bô-tát, 
Nhị thừa" cho đến "Vì cho nên øọI1 là Đại Bát-niết- 
bàn.” 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ở trên đã đáp 
chung." 
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Lại, dẫn thuyết xưa để đáp riêng lời hỏi ở trước. 
Thuyết xưa nói ví dụ chữ Y và giải thoát là sắc, mà 
người Thanh văn thì chăng phải sắc, đã nói về 
nghĩa của ba việc có thiện.” 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật rằng: "Như lời Phật 
nóI nay con mới biết, cho đến vừa sao khác, vừa 
không sai khác. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: Xứng với hai 
thuyết của Phật mà nhận hiểu. 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch răng: "Bạch Đức Thế tôn! 
Thế nào là tánh khác nhau?" Cho đến "Các phiên 
não tạp nhạp cũng giông như vậy." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ở trên đã nói 
Đức Phật khác với Nhị thừa, chưa nói mỗi người 
đều khác, nên hỏi lại. Thanh văn như sữa, nghĩa là 
nhân có xa gân: Thanh văn, Bô-tát, đôi với Phật 
cũng vậy." 

"Bồ-tát Ca-diếp lại bạch: "Trong thành Câu- 
thi-na" cho đến "Tôn giả Mục-kiên-liên... đã nhanh 
chóng thành Phật đạo." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ở trên đã nói 
nhân của Thanh văn phàm phu có gân, xa mà vui 
mừng Chiên-đà-la trong số một ngàn vị Phật, 
nhưng không nói Thanh văn, đây là nhân gần mà 
lại xa là sao?" 

"Phật nói: Này người thiện naml Hoặc có 
Thanh văn" cho đến "Vì phát nguyện nhanh chóng, 
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nên thọ ký cho mau thành Phật." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Hạnh có trong, 
ngoài. Hạnh nghiêng lệch thì chậm, hạnh phô biên 
thì mau chóng, mà hạnh nghiêng lệch của Thanh 
văn là hạnh ngoài. Vì sao? Vì trước đó có tâm tiêu, 
nên phải có thời gian để dứt bỏ hạnh nghiêng lệch, 
còn phàm phu thì không như thể, nên mau chóng 
hơn." 

"Lại nữa, này người thiện nam! Ví như người 
buôn bán" cho đến "Người giữ gìn, che chở chánh 
pháp thì thọ ký cho lâu thành Phật." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dưới đây là nói 
phàm phu biết Thanh văn với chí hướng nhỏ, tự 
khinh thường hạnh của mình. Vì vậy, nêu Đức Phật 
thọ ký cho mau chóng, thì phải xem xét sâu xa. 
Dưới đây, trong phần hợp dụ, sẽ nói về việc đó. 
Người buôn bán dụ cho Phật. Viên chân ngọc dụ 
cho công hạnh được ghi nhận. Nhà buôn dụ cho lời 
thọ ký. Châu pha lê, dụ cho hạnh sinh tử." 

"Bồ-tát Ca-diếp lại bạch Phật răng" cho đến 
"Sẽ được quyền thuộc không bao giờ hư hoại." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Kế là đáp câu 
hỏi: "Các Bô-tát làm thế nào để được quyến thuộc 
không hư hoại?" 

Vì Thanh văn ở trên, g1ữ gìn chánh pháp, trang 
nghiêm quyên thuộc. Quyến thuộc là quả ngoài của 
Đức Phật, chính vì quả ngoài, nên Đức Phật 
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khuyên tin." 

Bồ-tát Ca-diếp lại bạch Phật răng" cho đến "Vì 
nghĩa này nên gọi là nhục nhãn." 

XÉT: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đáp câu hỏi: 
"VÌ sao mù bắm sinh mà làm người dẫn đường cho 
kẻ có măt? Kế là, vì quả bên trong nên khuyên tin. 
Nêu không nhận thức được quả thường thì sẽ 
không biết thân là nhân thường. Đối với nhân 
không thây thì gọi là mù bẩm sinh, không biết chỉ 
tiết tay chân của thân mình, gọi là người không có 
mắt. Thường là người chưa thể thấy, là che lâp việc 
bên ngoài, gọi là người không có mắt. 

"Này người thiện nam! Như lai thường vì" cho 
đến "Do nghĩa này, nên gọi là cha mẹ." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Kê là đáp câu hỏi: 
"Thị hiện nhiều đầu là thê nào? Cúi mong Đại tiên 
giảng nói?" Do nói để khuyên tin, nghĩa là người 
giảng nói chính là Phật. Phật có Đại từ, là lời nói 
của cha mẹ chúng sinh nên chắng thê không tin. 
"Vì sao trở xuông”. Là Phật nói bằng một âm 
thanh, chúng sanh, đều được nhận hiểu, chứng tỏ 
lòng từ." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Như người 
sinh con trai" cho đến "Mà vì chúng sinh giảng nói 
pháp mâu." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: Kế là đáp câu 
hỏi: "Thế nào là người nói pháp thêm lớn như trăng 
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mới mọc"? "Đâu tiên nói pháp vô thường, về sau 
nói pháp Thường, giống như xem thường người, 
không có lòng từ với chúng sinh, chăng phải nghĩa 
cha mẹ là nói không đúng, nên dùng việc cha mẹ 
dạy dỗ con trẻ đề làm ví dụ." 


Phẩm 17: ĐẠI CHÚNG VẤN (Phân 1) 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Việc giáo hóa 
đã rột ráo, Phật muốn nhập Niết-bàn, đại chúng 
thỉnh Phật, dùng làm tên phẩm kế là, đáp câu hỏi: 
"Thế nào là thị hiện rốt ráo Niễt-bàn?" 

Dưới đây, cuối cùng là năm việc dựa, nằm v.v... 
là thể hiện nghĩa Niết-bàn, trước sau đêu có một 
việc: Nhờ không ăn, nên không bệnh, chứng minh 
Đức Phật không diệt mà ứng hiện diệt, để chứng tỏ 
răng, Niết-bàn là thị hiện. Trung gian mở bày ba 
VIỆC, nhằm thị hiện tất cả công việc đều đã làm 
xong. Biết Phật thường trụ nên nói việc giao hóa 
của Phật trong hiện tại đã xong. Nói hữu dư, vô dư 
là giáo vị lai đã xong. Thọ ký cho Bô-tát Văn-thù 

v... là việc đã xong. 

Vì năm việc trên đã rốt ráo, nên Phật thị hiện 
nhập Niếễt-bàn." Pháp sư Pháp Dao nói: "Ở trên nói 
thêm lớn như trăng mới mọc, 

nghĩa là trước nói, Đức Phật nói về pháp cạn, 
sân là nói vô thường. Ở đây nói sau cùng, giáo 
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thường, lạc là nói thị hiện, nghĩa là nói thật không 
có diệt, nhằm nói rõ nghĩa Thường trụ." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là đáp cầu hỏi 
thứ hai mươi sáu. Cũng gọi là phâm Tùy Hỷ. Văn 
dưới, đại chúng nøhe Phật nói về nghĩa thường, tất 
cả đêu vui mừng. Lại chép: Thuân-đà thành đạo, ta 
cũng tùy hỷ. Văn xuôi trước bài kệ là cầu hỏi đáp. 
Trong bài kệ nói không diệt, là nghĩa thị hiện mới 
TỐ ràng. 

"Bầy giờ, từ khuôn mặt Đức Thê tôn phát ra Các 
thứ ánh sáng màu" cho đến "Thuân-đà và quyến 
thuộc, mang đây đủ các thức ăn đến trước Phật." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Ý ở chỗ Thuân- 
đà thúc giục cúng dường Đức Phật." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Theo pháp của đạo 
Phật xưa là quá giữa ngày không ä ăn. Thời điểm đó 
đã đến! Vì không cho phát ngôn, nên Phật phát ra 
ánh sáng, nhằm nói rõ ý mình." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây trong văn xuôi 
có mười việc, đây là việc thứ nhât, là kinh gia kế 
lại việc Thuần- đà đã nhờ ảnh sáng Phật soi chiếu, 
liên biết được việc ây, nên sửa soạn vật phẩm đề 
dâng cúng.. 

"Bấy giờ có trời, người oai đức lớn” cho đến 
"Cùng đem cúng phẩm đến chỗ Phật để cúng 
dường." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ảnh sáng lại 
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thôi thúc lần nữa, Thuân-đà biết lúc cũng dường đã 
đến, nên cảm động mà làm theo." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Đây là việc thứ hai." 

"Bấy giờ trời, người và các chúng sinh" cho 
đến "Các Tỳ-kheo thọ nhận của cúng dường này." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Phật không 
nhận, Thuân-đà không dám thỉnh nữa, nên cúi 
mong Đắng Đại Bi cho phép các Tỳ- kheo nhận." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Đây là việc thứ ba." 

"Các Tỳ-kheo biết đã đến giờ ăn" cho đến "Như 
cõi nước An lạc ở phương Tây." 

Nhận xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Đây là việc thứ 
tư, kinh gia kế lại việc các Tỳ-kheo cũng biết đã 
đến giờ ăn, nên bưng y bát, an lành ngồi yên." 

"Bầy giờ, Thuân-đà ở trước Phật" cho đến "Sau 
cùng đây đủ Đàn ba-la-mật." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Việc thứ năm là thỉnh 
Phật trụ lại thể gian." 

"Bấy giờ, tất cả Đại Bồ-tát" cho đến "Chúng ta 
thật vô phước, uỗng công thiết cúng." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Việc thứ sáu, mừng 
cho Thuân-đà." "Bây giờ, Đức Thế tôn muốn cho 
tật cả" cho đến "Tự nhận phân 

của Thuân-đà dâng." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Hóa Phật 
không ăn, nói lên Đức Thích-ca cũng vậy, nhăm 
nói về nghĩa không diệt mà thị hiện diệt. Tự thọ 
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cúng phẩm mà Thuân-đà đã lập bày, là vì người 
nên nhìn thây, mới có thuyết này mà thôi, chứ 
không phải quyết định như vậy." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Pháp thần này không 
có hình tượng, ứng thân, hóa thân đâu có khác. Tự 
nhận lãnh cúng phẩm của Thuân-đà, nghĩa là thị 
hiện chủ thỉnh có người, chứng tỏ Thuân-đà không 
khác với nguyện ở kiếp trước." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Đây là việc thứ bảy." 

"Bầy giờ, do thần lực Phật, tám hộc cơm của 
Thuân-đà" cho đến "Đêu cung cấp đây đủ cho tất 
cả đại chúng trong đại hội." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: “Đây là việc thứ tám, 
nêu lên nguyện vọng của Thuân-đà và đại chúng 
đều được thỏa mãn, tất cả đều vui mừng." 

"Bấy giờ, đại chúng đồng tiếp nhận Thánh chỉ 
của Phật" cho đến "Những thức ăn cũng không 
khác nhau." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Đây là việc thứ chín, 
nói lên việc đại chúng tiếp nôi ý chỉ của Phật, nên 
nghĩ rằng, Đức Phật sắp vào Niễt-bàn.. " 

"Bấy giờ trời, người, A-tu-la.. " cho đến 
"Chúng ta mất hắn Đắng Điều Ngự Vô Thượng, 
khác nào người mù không có mắt." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Đây là việc thứ mười, 
trước nêu lên hoài niệm, nay nói về phát ngôn." 

"Đức Thế tôn vì muốn an ủi" cho đến "Đây là 
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lời thệ nguyện, trên hết của Chư Phật." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: “Trong đây nói 
mười ba bài kệ, không có văn chủ đích, chính là 
nên bỏ bốn bài kệ trước sau, chỉ lây bài kệ giữa. 
Đại ý nói về pháp thân Phật tròn đây cùng cực, ứng 
mà không nhập diệt. Bốn bài kệ trước, một mặt an 
ủi, khuyến dụ, bốn bài kệ sau, làm cho đại chúng 
đêu được an tâm có sự tôn tại, không nên lo buôn, 
tức là đáp câu hỏi về nghĩa Niết-bàn rốt ráo mà 
Phật đã thị hiện ở trên." 

Ở trên nói thị hiện, là nói Như lai đã thành Phật 
từ lâu, nhập Niết-bàn đức Viên của chữ Y, nên mới 
nói nghĩa mâu này, sao cho đại chúng được mở 
mang hiểu biết, tức là thị hiện. Lại, một nghĩa khác: 
Đã là gộc diệu không diệt, đây là ứng tích thì chắng 
lúc nào không hóa độ, chỉ một ứng không hiện, 
cũng nói là nhập diệt. ' 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Xướng có mười ba 
bài kệ, thệ nguyện chỉ có mười hai, không biết vì 
lý do nào mà như vậy? Có lẽ là do sự rời rạc của 
kệ. Nếu không như vậy thì mười ba chữ là lâm, nên 
nói mười hai." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Trong kệ chia thành bốn 
đoạn: 

1. Có một hàng rưỡi, nói thị hiện nhập Niễt-bàn 
đã lâu, thật ra vẫn tôn tại mãi. 

2. Kế là, có một hàng nói vì đã được Niết-bàn, 
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nên từ lâu không có khổ đói, khát. 

3. Kế là có mười bốn hàng rưỡi, nêu nhiêu ví 
dụ, nói nay không phải thật diệt, chỉ là thị hiện 
nhập diệt, tức trong mười bốn hàng này, còn có ba 
ý, một hàng rưỡi trước là khuyên. Mười hai hàng 
giữa chính thức nêu rõ chỉ thú của kệ. Một hàng 
sau cùng là kết đại ý khuyên. 

4. Có bốn hàng, nêu Tam bảo vẫn tồn tại mãi, 
nói về tướng mạo Niết-bàn, có ba ý: Hai hàng đầu 
là khuyên, một hàng kế là nêu Tam bảo, khuyên 
hãy câu mong quả thường. Một hàng sau là nêu thệ 
nguyện của Chư Phật, kết thành lý do của ý 
khuyên.” 

"Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni" cho đến "Kẻ 
không thể quán sát rõ Tam bảo thường trụ, chính 
là Chiên-đà-la. " 

Xét: Pháp sư Đàm Tiên nói: "Kê là đáp câu 
hỏi:" Thế nào là người dũng cảm, tỉnh tấn?" Chỉ 
bảo đường ma cho trời, người biết. Nói nêu theo 
Phật phát thệ nguyện trước, là tức đạo trời, không 
hiểu nhất thể Tam bảo, thường, lạc, ngã, tịnh, gọi 
là đạo ma. Người Chiên-đà-la chính là kẻ giết, là 
lời khác của ma.” 

"Nếu có người biết Tam bảo là thường trụ" cho 
đến "Không có ai nhiễu hại, làm trở ngại." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Kế là đáp câu hỏi: 
"Làm sao biết được pháp tánh mà thọ pháp lạc?" 


1384 BỘ KINH SỞ 18 


Nói Tam bảo là pháp tánh chân thật, người nào biết 
thì mãi thọ an vuiI." 

"Lúc đó, cả đai chúng, trời, người, A-tu-la... " 
cho đến "Đánh trống trời, kỹ nhạc trời để cúng 
dường Phật." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đề đáp câu hỏi 
này: "Biết được pháp tánh, thọ pháp lạc là sao?" 
Chúng hội đương thời biết Phật thường trụ là biết 
pháp tánh thọ an vuI, nghĩa là hiện tại hóa đạo đã 
xong, nên thị hiện nhập diệt." 

"Bấy giờ, Phật bảo Bôồ-tát Ca-diệp" cho đến 
"Đều biết Như lai là pháp thường trụ." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Muốn cho 
người nói dị kiến để làm rõ năng lực âm thâm của 
Như lai, đều biết sự thọ vui của pháp tánh, có hai 
lượt: Đây là lượt thứ nhất ở trước hỏi Bô-tát Ca- 
diệp". 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Căn cứ vào năm việc 
trong lời đáp cho Bô-tát Ca-diệp: 

1. Thây Chư Phật rât đông. 

2. Thây chỗ ngôi rất nhỏ mà có khả năng dung 
nạp. 

3. Thây đại chúng đều y theo mười ba bài kệ 
mà Phật đã nói. 

4. Thây đại chúng đều tâm niệm răng: "Chỉ 
riêng tôi được cúng dường Đức Thích-ca." 

5. Thây phẩm vật cúng dường của Thuân-đà, 
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dù rất ít ỏi, nhưng vẫn dâng cung đủ cho đại 
chúng." 

"Đức Thế tôn bảo Thuân-đà răng": Cho đến 
"Đại Bồ-tát... cung kính vây quanh." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Thuân-đà tự 
nhận thấy một việc, đều hợp với trước hành sáu 
việc. Đây là nói về việc hiện tại đã hoàn tất. Từ khi 
đặc đạo đến nay, đối tượng được hóa độ có thể có 
lợi ích, người có duyên được lợi ích, cuối cùng đều 
do đây." 

"Phật bảo Thuân-đà: "Vô lượng Chư Phật mà 
ông đã thây" cho đến "Đã làm xong đây đủ các 
công hạnh của Bô-tát." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Trên đã nêu hai 
lớp lược và rộng để nói về nghĩa thường. Lại đáp 
hơn hai mươi câu hỏi đã XONB, chính là kết quả: 
"Thuân-đà trụ trong Địa vị Thập Trụ, hâu hết các 
công hạnh đã làm xong. Phải biết răng về mặt lý, 
giáo, có thê biểu trưng, đâu phải chỉ nói chú Đà-la- 
ni mà sáu muôn bốn ngàn người liền được Vô sinh 
nhẫn. Vì thể, nên biết gĐiảo Xưa chắc chắn là 
phương tiện, giáo nay chặc chăn là chân thật. Nếu 
giáo xưa không thường dùng phương tiện để nói 
răng: "Có người đắc đạo", thì tâm vào đạo của 
người ngu, sẽ không dao động." 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật răng: "Bạch Đức 
Thê tôn!" cho đến "Nói là kinh Đại thừa Đại Niết- 
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bàn. " 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trong lời đáp 
câu hỏi thứ hai mươi bảy, nói về việc vị lai đã 
xong, vì mở ra hai môn tà, chánh, mười việc ác là 
đường ma, mười điêu lành là đường trời, khiến cho 
bỏ điều ác, thực hành các điều lành, nên nói là việc 
vị lai đã xong." 


-oOO- 


ĐẠI BÁT-NIÉT-BÀN KINH TẬP GIẢI 


Sưu Tập trình bày: Pháp sự Bảo Lượng 
-Đời Lương 


QUYÊN 25 


Phẩm 17: ĐẠI CHỪNG VẤN (Phân 2) 

- Giải thích nghĩa bài kệ Hữu Dư - Vô Dư. 

- Nói về nghĩa bố thí cho Xiến-đề không có 
phước. 

"Bạch Đức Thế tôn! Tất cả khế kinh nói có còn 
nghĩa thừa" cho đến "Vừa có nghĩa Thừa, vừa 
không có nghĩa thừa." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nói khắp Khê 
kinh có đủ hai thứ, như trong kinh Pháp Hoa nói 
một giải thoát là không có thừa. Lại nhân bội sỐ 
lên, là có thừa. Ngoài ra đều như vậy." 

Pháp sư Pháp Dao nói: “Trong các tội như: Chê 
bai chánh pháp, trái phạm bốn tội trong năm tội 
nghịch v.v..., đầu tiên không cải hồi, thì tâm hộ 
pháp sẽ dứt trừ gốc lành, hướng về Nhất-xiến-đê, 
ở đây nói là chỉ bày đường ma. Nếu thường có tâm 
hồ thẹn, khởi tâm che chở giữ gìn chánh pháp, thì 
nhờ nhân duyên này, giới sẽ trở lại như lúc đâu, tức 
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cũng là đường trời. Từ đây, dứt bỏ phá giới, như 
nhồ bỏ cỏ dê, cỏ đắng, là đáp câu hỏi này." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây, cuối cùng là 
pháp trai giới thứ bốn mươi tám, chính là đáp câu 
hỏi thứ mười bảy: "Thê nào là chúng sinh? Là nói 
rộng về bí mật, mà từ trước đến sau, dứt bỏ phá 
gIỚI, như nhồ cỏ đề, cỏ đẳng, là đáp câu hỏi thứ 
mười sáu: "Thế nào là các Bồ- tát lìa bỏ tất cả bệnh? 
Vì sao? Vì trước đã nói về khó bồ thí có dư, vẫn 
chỉ rõ cách lìa bệnh. Tội phá giới làm hư hoại thân, 
tâm, nói là bệnh. Nhờ năng lực kinh nên tiêu trừ 
bệnh trên, do đó mà nêu lên câu hỏi này. 

"Thuân-đà bạch Phật rằng: "Bạch Đức Thế tôn! 
Như lời Phật đã nói" cho đến "Ngoài Ta tật cả đối 
tượng bồ thí cho đầy đủ nên khen ngợi." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Xiến-đê, là 
không có các gốc lành như tín v.v... gọi là xiến-đề. 
Nguyên tắc giết hại, tội không có từ đất, cũng như 
thí cho không có phước từ đất, nên phải dứt trừ." 

Thuân-đà bạch Phật rằng: "Bạch Đức Thể tôn! 
Sao gọi là" cho đến "Nhất-xiến-đề, nghĩa ấy thế 
nào?” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Câu hỏi ở trong 
khoảng đã thành xiến- đề hay chưa thành xiến- đề? 
Ý Thuân-đà cho rằng, dù chưa thành xiến- -đề, 
nhưng đây là người đã gây ra nghiệp ác rất nặng. 
Dù có chút ít việc lành nhỏ nhoi, nhưng là đông với 
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không có gốc lành, vì cho nên hỏi lại." 

"Phật bảo Thuân-đà: Nếu có Tỳ-kheo" cho đến 
“Cũng gọi là xu hướng, con đường của Nhất-xiến- 
đè. li 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: “Thành câu hỏi 
của Thuân-đà. Nói bôn hạng người ác, không bao 
giờ hồi cải, xu hướng xiến-đề." 

"Nêu lại có người nóI: Không có Phật, Pháp, 
Tăng” cho đến "Bồ thí cho người khác tất cả đêu 
khen ngợi." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì pháp tướng 
vô biên, không thể một người mà biết đều không 
có Phật, Pháp, chúng Tăng, nên dù có nhân quả, 
cũng xu hướng xiên-đề." 

"Bầy ĐIỜ, Thuân-đà lại bạch Phật răng" cho đến 
"Những người như vậy, gọi là phá giới." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ba tội nghịch 
chê bai chánh pháp, không hắn có giới. Nói phá 
giỚI, nghĩa â ấy thế nào? Nêu phạm bôn tội nặng, 
CuÔI củng øọI là phá giới, là nói về Ty-kheo hại 
người thân, chê bai chánh pháp, tội ây nặng đôi với 
người tại gia. Nay, sao chỉ nói là phá giới?" 

Thuân-đà lại hỏi: "Bạch Đức Thế tôn! Người 
phá giới như vậy" cho đến "Ta nói người này 
không bị phá giới." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nêu hai nhần 
duyên: 
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1. Sinh tâm sửa đỗi tội nặng. 

2. Siêng năng giữ gìn chánh pháp, đủ hai điều 
lành này, thì không chướng ngại giải thoát, gọi là 
không phá giới." 

"Vì sao? Này người thiện nam! VÍ như mặt trời 
mọc" cho đến "Bồ thí cho người này, được phước 
không đáng kê." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trên dù đã nói 
thọ học Đại thừa, nhưng chưa nói khả năng cứu vớt 
người phạm tội nặng? Chính là kinh Niễt-bàn này. " 

"Lại, này người thiện nam! Người phạm tội 
nặng" cho đến "Thí cho người này, sẽ được quả 
báo cao quý." 

XÉT: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Pháp có sâu, 
cạn, tâm gây tội có nhẹ, nặng. Tâm nặng gây tội, 
tâm nhẹ không thể diệt, nên mới nói rộng về tướng 
đó. li 

"Này người thiện nam! Ví như thiếu phụ kia 
mang thai, gân ngày, sinh nở" cho đến "Có vô 
lượng quả báo như thê... .' 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dụ cho tâm 
trần trọng giữ gìn chánh pháp, pháp do người mở 
rộng, pháp được rộng lớn là ở thực hành, nghĩa là 
giới, định, trí tuệ, lần lượt sinh nhau. Giải tuệ ngày 
nay dùng giới, định làm nhân, dụ cho sản phụ. Giải 
nay, dụ cho con. Giới định xưa rât thanh tịnh, tật 
nhiên sinh tuệ vượt hơn, dụ cho sắp sinh. Gặp phải 
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duyên ác mà phạm trọng câm, dụ cho trong nước 
có loạn lạc. Bỏ nhơ của sạch, dụ cho trôn qua nước 
khác. Do năng lực của nhân xưa nghe kinh Niết- 
bàn, dụ cho thiếu niên. Tin thường, lạc, tịnh, dụ 
cho sinh con. Lại nghe kinh nói vê công đức giữ 
gìn chánh pháp có công năng dứt trừ việc phạm tội 
nặng, dụ cho nghe tin nước nhà đã được yên ôn, 
ølàu sang. Siêng năng gia công giữ gìn chánh pháp, 
dụ cho mang con, muôn cho giới bồn thanh tịnh, 
dụ cho trở về quê cũ. Đời mạt pháp có nhiều 
“Hoặc” tà, người cô chấp giáo nghiêng lệch, không 
thọ lãnh thuyết thường, nên cả hai đêu chết chìm, 
không hề bỏ con để được sông sót một mình, dụ 
cho qua đời. Dù có bốn ác phá giới, nhưng vì công 
đức giữ gìn chánh pháp, nên khởi lên đại đạo, sẽ 
được sinh lên cõi trời." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Vì cải hối, làm người 
giữ gìn chánh pháp, nghĩa là lập ra ví dụ. Nói điều 
lành xưa đã có mâm, chỗi của "Gi1ải" nay, dụ cho 
mang thai. Thiên miễu là nơi giảng pháp. Nghe 
pháp sửa đối, sinh tâm che chở giữ gìn chánh pháp, 
dụ cho sinh con một." 

"Thuân-đà lại bạch Đức Thế tôn: "Nếu hạng 
Nhất-xiên-đề" cho đến "Tắt cả việc thí cho, chắng 
phải không có khác nhau." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Quả Am-la là 
quả có khả năng sanh ra quả, dụ cho việc lành có 
công năng sinh ra việc lành. Về cách gieo trồng 
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quả này, là đập vỡ hạt quả, bỏ cơm (thị) thì khó 
mọc mâm, để nguyên cả hạt quả, nhân và cơm thì 
dễ nây mầm, mà người phạm tội nặng, dụ cho ăn 
hết cơm của quả. Mửa hạt quả dưới đât. Hạt quả dù 
mọc khó, tự nó vẫn có thê làm hạt giống cho quả, 
là nói dù người phạm tội nặng, mả còn có việc lành 
nhỏ nho, vân có khả năng làm hạt giông lành. Đập 
VỠ ra để nếm, vì ham ngọt, nên đã tiêu diệt hạt 
giống, của quả, dụ cho ngu sĩ quá nặng. Nên đã cắt 
đứt gôc lành nhỏ nhoi. „ Lòng cảm thấy hối hận" 

trở xuông, là nói hạt giông của quả đã bị làm hư, 
nên dù muốn giữ gìn chăng nữa, quả cũng không 
thể mọc mâm, dụ cho điều lành bị cắt đứt, mà 
không hỗi tiếc thì đâu được sinh? 

Không ĐỌI người xiến-đê, vì không ä ăn năn, nên 
gọi là xiên- -đề thôi, chứ không phải vì ăn năn, nên 
gọi xiên-đê." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Dụ cho học trò của 
Nhất-xiên-đề không sửa đối này, cho người mới 
thọ giới là ăn quả, phá giới là mửa ra hạt quả”. 

"Thuân-đà lại bạch: Vì sao Như lai" cho đến 
"Trừ bỏ phá giới, như nhồ bỏ cỏ dê, cỏ đăng?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Là đệ tử Phật 
chưa được niềm tin thanh tịnh, cũng thờ Ni-kiên. 
Ni-kiên nói: "Chỉ thí cho Ni-kiên là có phước, 
ngoài ra không có phước", sinh nghi liên đến hỏi 
Phật, Phật nhân việc này mà đáp." 
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- "Này người thiện nam! Như ta ngày xưa” cho 
đên ”Tât cả tự tại, chắc chăn hưởng yên vuiI." 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Trên đây đã nói 
nghĩa không có thừa, một vòng đã xong. Nay, kế 
là nói vê thuyết xưa đều cũng có nghĩa thừa không 
cùng tận. Nếu người tu hành hiểu rõ pháp tánh có 
thừa này thì sẽ không có khổ tám đảo, chỉ thọ 
hưởng pháp lạc mà thôi. Từ đây đến cuỗi phẩm, là 
đáp câu hỏi: "Thế nào là biết pháp tánh, mà được 
thọ hưởng pháp lạc?" 

"Bấy giờ, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi" cho đến "Hỏi 
rộng Như lai về nghĩa kệ như vậy." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Người nữ 
không có thật đức, người nam thì không tự tại. Thế 
gian không có niêm vui, không nên tỏ ra ngạo mạn, 
không thọ lãnh pháp Phật." 

"Bấy giờ, Bô-tát Văn-thù-sư-lợi Pháp Vương 
Tử" cho đến "Người như vậy là đệ tử của ta". 

XÉT: Pháp Sư lãng Lượng nÓI: Người cÓ tỘI 
cầu xin sám hồi, cầu người nhận cho sảm hối vui 
mừng, nên chỉ thuận theo không trải, tất nhiên, do 
người nhận sám hối mà được thanh tịnh. Chính vì 
vậy, nên không quán tạo tỘI, vì không : tạo tỘI, trong 
tâm phải cảm thây rât hồ thẹn, nên biết không sám 
hối là ác, sám hỗi là thiện, thành ra chỉ tự quán 
hành động thiện và bất thiện của thân. 

"Bấy giờ, Đức Thế tôn vì Bô-tát Văn-thù-sư- 
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lợi" cho đến "Hỏi Như lai về mật giáo như vậy." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nếu La-hán 
dùng bản thần mình đê dụ cho người kia thì phảm 
phu cũng phải giữ gìn và La-hán cũng phải giữ 
gìn.” 

"Bô-tát Văn-thù-sư-lợi lại nói bài kệ này" cho 
đến "Thì sẽ rơi vào địa ngục Vô gián." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vô minh đứng 
đầu các "Hoặc", dụ cho cha, tánh tham ái nhiễm, 
dụ cho mẹ." 

"Bấy giờ, Đức Như lai lại vì Bô-tát Văn-thù- 
sư-lợi" cho đến "Hỏi Đức Như lai về mật ngữ như 
thế." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thuộc về nghĩa 
thây không thành. Dạy bảo là do ở thây, nghĩa 
chúng cũng đủ ở thầy, do đó nghĩa khổ không 
thành. Về nghĩa không thuộc về thây không thành, 
nghĩa là không từ thầy dạy bảo, ngu tối không biết, 
là nghĩa vui không thành. Nếu được tự tại thì không 
thành, nghĩa là không thuộc về thây, nên ngu tôi 
không biết, không gọi là tự tại." 

"Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi lại nói bài kệ răng" cho 
đến "Bấy giờ, tôi sẽ nói bài kệ này cho họ nghe." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Hai bài kệ nói 
về công đức của tám giới. Tám giới lây trai làm 
sốc, là giải thích lý do tại sao phải ăn chay. Gốc 
của sinh tử là ăn và ganh ghét, khó dứt bỏ ngay 
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được. Ăn chay nghĩa là để bớt đi cái ăn, là nhàm 
chán sinh tử. Cho nên Phật quở Đề Thích. Người 
đã dứt hết các lậu, nên nói bài kệ này. Kệ ở trong 
văn luận: 

XÉT: Pháp sư Tăng Tông nói: "Thứ lớp từ xưa 
đến nay, VỆ Sự nghiệp giáo hóa chúng sinh của Phật 
rất sâu rộng, công đức đã tròn đây, thì lẽ ra không 
nên bị bệnh!? 

"Bạch Đức Thế tôn! Đại Bô-tát" cho đến "Vì 
sao hôm nay, Đức Phật lại nói răng bị bệnh?" 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Thứ năm là nói 
về thuở còn tu nhân Bồ-tát, có đủ các nguyện lớn, 
lược nêu chín nguyện, đủ chứng tỏ chỉ yếu không 
bị bệnh." 

"Bạch Đức Thê tôn! Trong thế gian có người bị 
bệnh" cho đến "Không nên nói là hôm nay, ta đau 
lưng." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Thứ sáu là nói 
về người đời đến lúc sắp qua đời, không thê có lời 
răn dạy. Như lai, đẳng được suy tôn cao siêu, chăng 
lẽ đồng với hạng người này?" 

"Bạch Đức Thê tôn! Trong thê lan có người bị 
bệnh" cho đến "Không nên im lặng năm nghiêng 
hông bên phải?" 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Thứ bảy là nêu 
có dâu vết này, thì sẽ bị ngoại đạo chê cười!" 
"Bạch Đức Thê tôn! Trong thế gian có người bị 
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bệnh" cho đến "Đem lại lợi ích cho chúng sinh, dẹp 
tan các ngoại đạo." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Việc thứ tám là 
tạm mượn thân người đời Su TA, SO sánh với Phật, 
tật nhiên không bị bệnh, vẫn nói bài kệ để "no li 

Pháp sư Trí Tú nói: "Bảy lần "Lại nữa" đây là 
lần thứ nhất, suy ra Đức Phật lẽ ra không nên bị 
bệnh. 

"Bây giờ, Đức Thê tôn, đại bi đây trong lòng” 
cho đên ”u hành pháp ác, trừ Nhât-x1ên-đê." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Kệ trước thỉnh răng: 
"Đại bị nay ở đâu? Đó là vì nhà dịch kinh hay vì 
Phật khởi, nên nói: "Đại bi đây trong lòng." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Lần thứ hai này, Đức Phật 
đã phát ra ba thứ thân lực, để đem lại lợi ích cho 
tất cả." 

Bây giờ, tt cả Trời, Rồng, Quý thân" cho đến 
"Khặắp cả Tịnh Cư đều được nghe Phật nói pháp. " 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Lần thứ ba, đại chúng 
đều được nhiều lợi ích, rộng bày cúng dường, thỉnh 
Phật nói pháp." 

"Bấy giờ, Phật bảo Bôồ-tát Ca-diếp" cho đến 
"Bèn cho răng Như lai thật sự bị bệnh." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Lân thứ tư là trước 
kia, Phật đã nói rõ rằng Ngài đã khỏi bệnh từ lâu!" 

"Này Bồ-tát Ca-diếp! Như nói Như lai là Sư tử 
trong loài người" cho đến "Cũng không rốt ráo 
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nhập Niết-bàn." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đã nói rộng là 
Đức Như lai không bao giờ bị bệnh, nếu nói bị 
bệnh là "Mật giáo” nhờ đây lại được giảng nói rộng 
bí mật. Kế là đáp câu hỏi "Thế nào là vì chúng sinh, 
mà nói rộng về bí mật?" 

"Bồ-tát Ca-diếp! Đại Niết-bàn này là thiền định 
rất sâu của Chư Phật" cho đến "Chăng phải là pháp 
thực hành, cảnh giời của Thanh văn, Duyên giác." 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Dưới đây là lượt 
sau cùng, đáp câu hỏi: "Sẽ bị các bệnh khổ là sao 
ư?" kế là đáp câu hỏi: "Thế nào lại là sự thị hiện 
rốt ráo Niết-bàn?" 

"Này Ca-diếp! Vừa rồi ông hỏi: "Vì sao Như 
lai" cho đến "Sao lại bị bệnh khổ ư?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Kế là đáp câu 
hỏi: "Thế nào là thị hiện Niễt-bàn rốt ráo?" 

"Trong đời có ba hạng người bị chứng bệnh 
khó chữa trị" cho đến "Cúng dường cung kính, nói 
pháp cho người khác nghe." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Kê là đáp câu 
hỏi: "“Thê nào là nói rôt ráo và không rôt ráo?" 

"Tật cả các năng lực lớn: "Giải thích không 
hoàn toàn dứt cái ăn, vì dứt trừ tánh ganh ghét, bọn 
ngoại đạo nhàm chán việc sông, không ăn, vì thân 
không có sức khỏe, nên chăng thê suy gẫm đạo để 
dứt trừ sư ganh ghét. 
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"Thường bị bệnh khổ, nêu giảm dân cái ăn, thì 
không cữ ăn buổi sáng, mà tránh ăn sau giờ ngọ. 
Ăn tôi thì không tiêu thực, phần nhiều đêu bị bệnh 
khổ. Đôi với đạo cũng gây trở ngại không ít. Tất cả 
hạnh thanh tịnh là tám giới này. Ở chính giữa là 
thanh tịnh, yên vuI là Niêt-bàn. 

"Nêu ông bị bệnh, ta cũng như vậy: "Nói về 
cách thức ăn trai vào giữa ngày, vốn là vì phảm 
phu, không phải bậc Thánh. 

“Tám giới thứ tư: "Mười giới, giới Cụ túc, hai 
giới này là giới của người xuât gia. Năm giới, tắm 
giới, hai giới này là Øg1ới của người tại ø1a, nên nói 
là "Thứ tư”. 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật" cho đến "Sao lại 
gọi là nghĩa tất cả ư?" 

Pháp sư lăng Lượng nói: "Về nghĩa không có 
dư, mỗi kinh đều có nói, chỉ từ đầu đến cuối, mỗi 
việc đều thật." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Vì Đức Phật nói pháp có 
hai giáo khác nhau: Xưa và nay, nên mong được 
nghe luận thuyết nhất định. Xin Đức Phật đáp câu 
hỏi thứ tám: "Thế nào là rốt ráo và không rốt ráo? 
Chăng hạn như đức nói giáo nay chắc chắn dứt 
được nghi, thì vì sao giáo xưa lại nói không nhất 
định?" 

"Này người thiện nam! "Tất cả", chỉ trừ trợ 
đạo" cho đến "Nay ông đã thấy được nghĩa mâu 
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nhiệm rất sâu." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Muôn dùng 
một giải thích mà hai sai khiên. Trước kia nói là 
không có dư. Chánh nhân, duyên nhân, giúp nhau 
để dứt "Hoặc". Nhân gọi là trợ bạn, quả gọi là 
thường, lạc, nói là quả tận. Sở dĩ nói là thiện vì hễ 
thường thì chắng phải thiện, chắng phải quả, vì 
nhân quả khác nhau không có dư sót, nghĩa là tất 
cả nói "Đêu là thật", nghĩa là không có dư." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Cũng gọi là không có dư, 
chính là phát ra giáo nhật định, để làm sáng tỏ quả 
tròn đây của Đức Phật là do lời nói này. Ngoài ra 
các pháp, nghĩa là phát ra thể của giáo không nhất 
định. "Vì muốn cho các thiện nam ưa thích chánh 
pháp”, là giải thích ý 

sau của Phật, để giải thích về thuyết không nhất 
định, đều là tình cảm nhất thời mà thôi. " 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật răng: "Bạch Đức 
Thế tôn!" cho đến "Đọc tụng thông suốt, viết chép 
quyên kinh." 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Trước kia nói về 
biết pháp tánh, nay nói về công đức đã được, tức là 
thọ hưởng pháp vuI." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Kê là đáp câu hỏi: "Làm 
Sao gân được đạo vô thượng hơn hết?" Nói trì kinh 
được công đức, tự nhiên sẽ thú hướng về quả Vô 
thượng." 
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"Bấy giờ, các vị trời, người đời và A tu la" cho 
đến "Các Bô-tát... được trụ Sơ địa." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sơ địa đủ đàn 
Ba-la-mật, Đức Phật hiện thân mật, nhận vật cúng 
dường của Thuân-đà và đại chúng, vì công hạnh 
như vậy nên gọi Sơ địa." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Là lược phú chúc thứ ba 
trong phân nói lược." 

"Bầy giờ, Đức Thê tôn và Bôồ-tát Văn-thù-sư- 
lợi" cho đến "Thọ ký cho Thuân-đà." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Địa vị chưa 
được nghĩa là nhập vỊ. 

Đã nhập vị thì được thọ ký, là ký sự thứ ba của 
Bồ-tát." 

"Thọ ký xong, nói như thế này" cho đến "Năm 
nghiêng bên hông phải, như người bệnh kia." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thứ năm, là 
việc thị hiện Niết-bàn đã xong." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Trong phần gửi găm dặn 
đò có năm lớp: 

1. Trời, người thỉnh. 

2. Phật đáp. 

3. Trời, người bày lễ cúng dường. 

4. Phật thọ ký cho. 

5. Phú chúc. 

-OQOO- 
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Sưu Tập trình bày: Pháp sự Bảo Lượng 
-Đời Lương. 


QUYÊN 26 


Phẩm 18: HIỆN BỆNH 

Nêu ra nguyên nhân không bệnh, đó là thương 
xót chúng sinh, cho thuốc người bệnh. 

Giải thích ý nghĩa năm hạng người, đó là Tu- 
đà-hoàn, tám muôn kiếp được Bỏ-đê, cho đến 
Bích-chi-phật, mười ngàn kiếp được nghĩa Bô-đề. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Kê là Đức Phật 
đáp câu hỏi: "Làm thê nào mà các Bô-tát lìa tật cả 
bệnh?" Về bệnh đã nói Ở phẩm trước, nhưng vận 
chưa giải thích về nghĩa không bệnh, tức là về 
nghĩa thị hiện chưa được nói rõ, phẩm này là nói 
TỔ" 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Nhân Đức Phật thị hiện 
bệnh, Bồ-tát Ca- diếp được nghe nói rộng về nhân 
không bệnh. Nói về địa Bô-tát đã lìa khỏi bệnh từ 
lâu, huống chi hôm nay ư? Tức là nhờ bệnh mà nói 
rõ không bệnh." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "IHrên đây đã nói: 
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“Tông chỉ thường dù đã nêu, nhưng vẫn chưa có 
được chỗ chân thật. Vì sắp chỉ bày rõ cho con 
người về sự tai hại của bệnh phiền não buộc ràng, 
sẽ được dứt hết từ đây, nên trước bảo cho họ biết 
rõ trạng thái bệnh. Do thỉnh Phật, lại khởi uy nghĩ 
sáng rỡ cao quý, nhăm nói lên chỉ thú không bị 
bệnh, là nhân đáp câu hỏi thứ hai mươi chín." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây là đoạn hai của 
kinh, nói rộng vê nghĩa. Lại có hai phân: 

1. Chính là nói rộng. 

2. Truyện bá rộng. 

Trong phân chính là nói rộng có ba phân: 

1. Quả rộng, tức phẩm này. 

2. Nhân rộng, tức năm hạnh. 

3. Phật tánh rộng. tức hai phẩm Sư Tử Hồng và 
Ca- diệp. 

"Bây. giờ, Bô-tát Ca-diếp bạch Phật rằng" cho 
đến "Khô bệnh đều dứt, không còn sợ hãi." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Dưới đây nêu 
tám việc, suy tìm Như lai lẽ ra không bệnh." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây có bốn phân: 

1. Bồ-tát Ca-diếp nêu bảy lân "Lại nữa", để suy 
ra Đức Phật không bệnh. 

2. Phật dùng thần lực thị hiện ba tướng. 

3. Chúng sinh được lợi ích, thỉnh Phật nó1 pháp. 

4. Nói rộng không bệnh, để dạy bảo chúng hữu 
tình đương thời. "Bạch Đức Thể tôn! Tất cả chúng 
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sinh có bỗn mũi tên độc" cho 

đến "Các ông nên nói pháp cho đại chúng 
nghe.” 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Thứ nhất là nói 
về nhân bị bệnh, không ngoài bốn mũi tên độc này. 
Như lai đã lìa hắn rồi, cho nên không bệnh?" 

"Có hai nguyên nhân không bị bệnh khô" cho 
đến "Vì sao hôm nay, Như lai tự nói là bị bệnh?" 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Thứ hai, là nhần 
không bệnh, không ngoài hai thứ này. Vì Đức Thế 
tôn đã tu hành, nên không bị bệnh." 

"Bạch Đức Thế tôn! Người đời bị bệnh, hoặc 
ngôi, hoặc nằm" cho đến "Sao Đức Thê tôn lại vên 
lặng năm nghiêng bên hông phải?" 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Thứ ba là nói 
Đức Như lai đã không có sự nhuôm bệnh thì làm 
sao bị bệnh được ư?" 

"Các Bô-tát thường cung cấp" cho đến "Dứt 
hắn các bệnh nặng ba chướng ấy." 

Trước nói người tu hành bị bệnh, đại chúng 
thỉnh Phật trị bệnh, là nói trước trị bệnh, thuốc do 
đôi với bệnh mà đặt tên. Y theo Niết-bàn tu hành, 
thì chắng bệnh nào không chữa trị được, vì muốn 
biết rõ công năng của hạnh bệnh, nên trước nói các 
kinh bị bệnh không chữa trị được. Ba hạng người 
mà Khế kinh không chữa trị này là nói rốt ráo bệnh 
của người Nhị thừa nghe Phương đắng khác, dù có 
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phát tâm, nhưng không biết Phật là thường, nên 
không bao giờ thành Phật, không được gọi là rôt 
ráo, nghĩa là những người trên đây nếu nghe Niết- 
bàn sinh lòng, tin thì không cân người bên ngoài 
chữa trỊ, tự có khả năng thành Phật. Được gọi là 
hạnh bệnh, về mặt sự là cùng tận ở đây." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Đại Niễt-bàn này chính 
là thường định rất sâu của Chư Phật, không phải là 
cảnh giới mà người Nhị thừa có thể tu hành. Vì 
nhập định sâu này, nên nói là rốt ráo nhập Niết- 
bàn, chứ không phải vì dứt hắn mà nhập. Niết- bàn, 
nên không được gọi là rốt ráo nhập Niết-bàn. Về 
nghĩa rốt ráo, không rốt ráo đều là ở đây." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Rốt ráo, không rốt ráo 
đêu có chỉ thú của nó, chắng phải không nhất định. 
Chỉ vì cố châp ở lời nói thì sẽ mất chỉ thú, rối cho 
là thuyết bất tịnh. Lưới nghi là sinh, được chỉ thú 
thì sẽ biết được thuyết quyết định và lưới nghĩ sẽ 
bị xé toang. Lại một nghĩa mà giáo xưa đều nói là 
rốt ráo hết hăn. Nay, do hiện bệnh đề nói lên không 
bệnh, biết bệnh là mật ngữ, do đó nói rộng về mật 
ngữ xưa của Như laI. 

"Này người thiện nam! Có năm hạng người đối 
với kinh điển Đại thừa Niết-bàn này" cho đến "Có 
chỗ của hạnh bệnh, chăng phải Như lai." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Kế là đáp câu 
hỏi "Làm thê nào để được gần với đạo Vô thượng 
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tối thăng?" 

Như trên nói: Tự nhiên được thành Phật. Nay, 
chuyển gân được, chỉ vì nói năm hạng người do 
dứt kiết nhất định, nên phàm phu ở định vị, không 
có giới hạn về kiếp sô. Tám muôn kiếp, về sau nói 
rằng được tâm Bồ- đê, cũng nói răng tám muôn 
kiếp trụ xứ, là tiểu Niết-bàn, dường như tâm Bô-đề 
này thành tựu. Tư duy phiền não, hàng Tiểu, thừa 
đã dứt rồi, không cân phải ở Bồ- tát. Vì kiếp số như 
thể, nên biết ái nghiêng lệch rất dễ dứt, mà tâm Bi 
bình đăng thật khó thành." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Do biểu hiện Đức Như 
lai không bệnh mà biết được bệnh một cách sáng 
suốt, đó là nghĩa của tâm, phải từ Phật nghe pháp. 
Nói về căn cơ nhạy bén, dù không theo Phật nghe 
pháp, mà vẫn tự phát tâm, nên biết hai người này 
được gần đạo Vô thượng." 

Pháp sư Đàm Tiên nói: "Năm hạng người là: 
Từ Tu-đà-hoàn cho đến Duyên giác. Lây một quả 
đề y theo hai địa. Như vậy, lây Sơ địa, Nhị địa, để 
y theo Sơ quả, cho đến cửu địa, là y theo Duyên 
giác." 


-oQOo- 
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Sưu Tập trình bày: Pháp sự Bảo Lượng 
-Đời Lương. 


QUYÊN 27 


Phẩm 19: THÁNH HẠNH (Phân 1) 

- Nêu phương tiện câu giới. 

- Giải thích năm chỉ giới của Bô-tát. 

- Giải thích: Giới của thê giáo, giới của chánh 
pháp. 

- GIải thích Giới tánh trọng, giới dứt chê bat, 
ngờ vực. 

- Giải thích: Chín giới như giới không chiết 
phục v.v... 

- Kết quả trì giới. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Kế là đáp câu 
hỏi: "Nay con thỉnh Như lai, nói các hạnh mâu 
nhiệm sâu xa cho các Bô-tát nghe?" phẩm trước đã 
nói hạnh bệnh. Xin nói các hạnh khác, nên gọi là 
V.V..... 

Năm hạnh: Trên dù đã nói hạnh bệnh, đối trị 
phiên não, nhưng chưa đề cập hành tướng và thứ 
lớp của hạnh, nay sẽ nói. Vì sao? Vì tự mình phải 
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không có sự ràng buộc, mới cởi mở cho người bị 
trói buộc, nên hạnh Thánh ở đâu. Nêu mở trói cho 
người, thì công sẽ do bốn đẳng. Nên kế là nói về 
phạm hạnh. Bốn đắng với sự cứu 81úp rộng khắp, 
việc phải có thần thông. Về đạo thân thông, thì bôn 
thiền là vượt hơn, nên kế là nói về hạnh trời, vì thân 
đạo tiếp vật, hoặc người ngu, hoặc người trí, nên 
kế là nói về hạnh trẻ thơ. 

Bồn hạnh như vậy, nếu ở g1a1 VỊ học thì đôi trị 
phiền não, gọi là hạnh bệnh. Nếu ở địa vị Vô học 
thì gọi là hạnh Như lai, vì Như lai là người "Năng 
thuyết, năng hành" (lời nói đi đôi với việc làm)." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Cho nên kế là nói về 
năm hạnh, vì phàm phu, Nhị thừa trước đã phát tâm 
đạo vô thượng. Tâm này chăng phải không đi xa 
năm hạnh, tức các hạnh mâu nhiệm... trong câu hỏi 
trước. Phẩm Sư Tử hông nói rộng về Phật tánh, 
chính là tánh yên vui trong câu hỏi trước. Tánh yên 
vui là chánh nhân, hạnh mâu nhiệm là duyên nhân. 
Nếu chăng phải hai nhân này và phát tâm ở trước, 
thì do đâu mà được gần với đạo Vô thượng? Cho 
nên ở đây là đáp câu hỏi: "Làm thế nào để được 
sân đạo Vô thượng tối thắng?" 

Hạnh dù vô lượng, nhưng năm thật là chung. 
Hạnh Thánh do tuệ soi sáng để nói vệ bên trong. 
Phạm hạnh đến khắp. các vật, đề nói về bên ngoài. 
Dùng hai hạnh này để thông suốt Thập địa. 
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Hạnh trẻ thơ, hạnh bệnh: Là đôi tượng của 
phương tiện quyên trí thị hiện là đồng. Hạnh này 
chỉ cho Bát trụ trở lên. Lại hạnh bệnh, nghĩa là 
hạnh khô, chỉ Bồ-tát mới có khả năng thực hành. 
Người Nhị thừa bị bệnh nên không thể thực hành, 
là hạnh bệnh. Về hạnh trời, vì kinh không nói, nên 
ở đây không nói.” 

_ Pháp sư Tăng Tông nói: "Trên đây, nói là luận 
vê nhân, luận vê quả, kêt tên kinh và nói về lưu 
thông, đều là trước lược, sau rộng. Thể kinh đã 
sang suốt, lý văn tròn đủ, công dụng dứt hoặc, diệt 
tội vượt hơn kinh khác. Vì thê, nên ”Fừ chưa phát 
tâm" trở xuống, gồm mười chín câu hỏi, là khen 
ngợi rộng năng lực của kinh, cũng đây đủ ở văn 
trước. 

Dưới đây là nói y theo kinh để tạo ra hạnh, quả 
cùng cực của kỳ hạn cuỗi cùng, tức là đáp câu hỏi 
thứ ba mươi ba ở trước." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây, cuối cùng 
là mười công đức, đáp chung câu hỏi thứ ba mươi 
ba. Năm hạnh, là nói về mười công đức của thể 
hạnh. Vả lại, hạnh rộng là vì lý có. Hai thứ này nói 
về phương pháp lập hạnh. Nói về muôn hạnh dù 
nhiêu nhưng gôm thâu trong hai môn: Tự thực 
hành và giáo hóa người cùng thực hành, sao cho 
chai ra làm năm. Căn cứ trong Thánh hạnh phát ra 
hạnh trời, phát ra hạnh trẻ thơ trong phạm hạnh, 
chỉ hạnh bệnh là không tự thể, không có sở thuộc." 
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Pháp sư Trí Tú nói: "Vẫn là đáp rộng Bô-tát 
Ca-diếp và Các VỊ trỜI... trong phẩm Hiện Bệnh, đó 
là nghĩa nhân quả. 

Trên đã nói rộng về quả. Quả do nhân mà được, 
nhân phải làm rõ quả. 

Từ đây trở xuông, cuôỗi cùng là mười công đức, 
là nói lại ý nghĩa của nhân, tức là ý thứ hai trong 
nghĩa của nhân rộng. Từ nghiệp dẫn đến quả, cũng 
người quả mà tiếp độ giáo hóa, đều là nghĩa của 
hạnh. Nói năm hạnh, vì là số của một phương." 

"Bấy giờ, Phật bảo Bôồ-tát Ca-diệp" cho đến 
"Cái gọi là kinh Đại Niết-bàn của Đại thừa." 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Để nói về hạnh 
Thánh đâu cuối có ba giai đoạn: 

1. Từ "Xuất gia ' trở xuống, là TỚI về tụ gIỚI. 

2. Từ "Quán bất tịnh" trở xuống, là nói về tu 
định. 

3. Từ "Bốn đề" trở xuống, là nói về tu tuệ." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Y theo sự giải thích ý 
nghĩa của năm hạnh, ba hạnh trước đều có tự thê. 
Hai hạnh sau, y cứ vảo công dụng để lập nghĩa. 
Nếu nói chung về năm hạnh thì tên ba hạnh đêu có 
thể gọi là Thánh. Nếu nói riêng, thì công dụng sẽ 
được lây riêng để đặt tên gọi. Nghĩa khác thì chìm 
mất, nên không nói. Thánh, nghĩa là chánh. Giới, 
định, tuệ làm thê, nghĩa là con đường ngay thăng 
không có quanh co khúc khuỷu. Nói vê tự thực 
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hành và giáo hóa người, là công hạnh chung. Nay, 
y cứ vào giới, định, trí, tuệ, phát ra đức hóa độ 
người trong thể tự hành nêu ra đức hóa tha, nghĩa 
là người phạm hạnh của hạnh trời. Trời ý nói là 
tịnh, phạm cũng là tịnh, khác nhau thế nào? Hai 
danh từ này, là y cứ vào quả mà đặt tên. Văn dưới 
đây nói trời, nghĩa là trời Đệ nhất nghĩa. 

Lại, kinh, luận đều nói răng, trời đều có chỉ thú. 
Phạm, vì đối lập với tính chất thô nặng của cõi Dục 
mà được gọi tên. Trời là vì đôi với nhân được tên. 
Kinh nói: "Phạm, gọi là Niễt-bàn, là đạo muốn đến. 
dù từ quả được tên gọi, mà hạnh trời lây bốn thiền 
làm thê, mở rộng định ở trước. Phạm hạnh dùng 
bôn đăng làm thê, mở rộng tuệ trước. Công dụng 
của giới cạn cợt yêu kém nêu lược mà không rộng. 

Do ba hạnh trên đây có công năng chữa trị 
bệnh, nên hạnh của bệnh chữ cho ta biết đồng VỚI 
trẻ thơ, tức gọi hạnh trẻ thơ." 

"Này Ca-diếp! Thê nào là Đại Bô-tát" cho đến 
"Được nghe kinh Đai Niễt-bàn như vậy." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Đại để phân tích 
hạnh Thánh thành sáu đoạn: 

1. Nói về Giới. 

2. Nói về định. 

3. Nói về tuệ. Ba đoạn này nói về Thể đã xong. 

4. Khen ngợi kinh. 

5. Nói về truyền bá sâu rộng. 
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6. Đức Phật dẫn chứng cách tu khổ hạnh xưa." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Phán quyết về hạnh 
Thánh có bôn đoạn: 

1. Nói về giới. 

2. Nói về định. 

3. Nói về tuệ. 

4. Khen ngợi kinh, nói về phương pháp truyền 
bá kinh. 

Pháp sư Trí Tú nói: "Trong đại bộ phận Thánh 
hạnh, được chia làm hai đoạn: 

I. Đến "Vô cấu tạng vương, chính là nói về 
hạnh Thánh. 

2. Phẩm cuối, vì hạnh do kinh lập ra nên khen 
ngợi kinh. 

Trước đã nêu tên năm hạnh. Sau đây sẽ giải 
thích vê hạnh Thánh. 

Vì hạnh do kinh mà có, nên chỉ rõ về nghe kinh 
làm căn bản." 

"Nghe xong, sinh lòng tin, tin rôi thì nên suy 
nghĩ như vậy" cho đến "Lại có kinh điển Đại thừa 
phương đắng." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Giới, định, trí 
tuệ lây tín làm đầu, nên trước phải làm sảng tỏ về 
tín. Tư duy nghĩa là phầm Kim Cương, Sông lâu 
đã dùng nghiệp lành làm nhân, nghiệp lành đã nói, 
là tự trở vê với Tam bảo vỊ lai trong thần mình. 

Chư Phật, Thê tôn được gọi là bình đắng, làm 
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chỗ quy y cho chúng sinh gọi là "Tự quy". 

Đạo vô thượng: Kinh nói: "Biết pháp gọi là 
Phật, biết lìa gọi là Pháp, biết vô vi gọi là Tăng. 
Tăng pháp tự giác ngộ, nghĩa là Phật vô thượng, 
đại chánh pháp la phi pháp. Mọi việc lành đều 
nhóm họp. Thể là vô vi, vì Chư Phật đồng được, 
nên gọi là đại chúng chánh hạnh tăng. 

Lại có phương đắng, là trong Đại thừa nói rộng 
về nghĩa này. Pháp sư Tăng Tông nói: "Nói trong 
giới có tám phân: 

1. Nói về thọ giới xuất gia, tức là giới thể. 

2. Nói chăng phải chỉ có giới xuất gia mà còn 
có các giới của năm chi, đủ mười điều lành... . 

3. Nói từ đây tự dần dân tốt đẹp cho đến sẽ 
dừng lại ở đạo vô lậu cộng giới trên. 

4. Nói chắng những chỉ được đạo định cộng 
giới mà còn giữ gìn giới tinh nghiêm không trái 
phạm đối với luật nghĩ nhỏ nhiệm. Mặc dù đã 
chuẩn bị chu đáo vê các giới của bốn bậc trước, 
nhưng nếu chỉ có hạnh mà không có nguyện, thì 
phân nhiều dễ sinh tâm trạng chán nản, tụt lậu! 

5. Nói rộng về các nguyện, sau đây sẽ có chín 
lớp nguyện. Dù có hạnh nguyện, nhưng nêu không 
nhờ phương tiện khéo léo thì sẽ không khỏi ở lại 
mãi trong sinh tử! 

6. Nói về hôi hướng: Xoay việc lành của chúng 
ta về cho chúng sinh, để cùng thọ hướng chung về 
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quả Phật. Đã cụ thể hóa các đức nói trên, kết hợp 
với công hạnh ngày càng sâu, thì sẽ được tiễn lên 
Sơ địa. 

7. Có ba phen giải thích về từ ngữ "Bất động". 

. Kết thúc giải thích về lý do được gọi là 
Thánh hạnh. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Trong phân giải thích 
giới CÓ sáu đoạn: 

1. Nói về phương tiện câu giới. 

2. Chính là nói về giới thể. 

3. Nói về sự sâu cạn của ĐIỚI. 

4. Phát nguyện để giữ giới. 

5. Nói về hôi hướng. 

6. Kết quả. 

"Nay, ta nên vì ưa thích mong câu" cho đến 
"Mà lia bỏ vợ con, quyền thuộc, trâu, dê, gà, chó, 
heo...” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Iìm phương 
tiện muốn xuất gia, dưới đây có ba tư duy, thứ nhất 
này y cứ vào tư duy trong văn tuệ." 

"Lại nghĩ răng: "ở nhà thường bị thúc giục" cho 
đến "Cạo bỏ râu tóc, xuất ø1a, học đạo." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thứ hai, là y 
cứ vào tư duy trong tư tuệ: nghĩ nên xuất gia." 

"Lại nghĩ rằng: "Nay ta chắc chắn sẽ" cho đến 
"Tâm giữ gìn giới cấm giống như kim cương." 
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Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thứ ba, là tư 
duy trong tu tuệ, quyết định xuất gia." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Thứ hai, chính là nói 
về thể của trì giới." 

Này người thiện nam! Ví như người có mang 
phao nôi" cho đên "Kính trọng, giữ gìn vững chắc 
như nhau không khác. ' 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Biển dụ cho 
sinh tử, phao nỗi dụ cho gIỚI. La-sát dụ cho phiền 
não. Văn kinh tự phối hợp." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là phân thứ 
nhất." 

"Nếu Bồ-tát giữ gìn giới luật vững chắc như 
vậy” cho đên "Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "GIới có năm 
phân: Thân nghiệp, khẩu nghiệp, năm gIới, mười 
giới, hai trăm năm mươi gIỚI, là hạnh chung của ba 
thừa căn bản. Bốn giới còn lại là giới Bô-tát. Giác 
nghĩa là giác biết ba việc lành. Niệm là niệm vô 
tướng. Giới chánh pháp là vô lậu, do kiến giải bên 
trong không thể do thầy truyên trao." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là phân thứ hai." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Năm chi giới là giới 
thê. Giới căn bản nghiệp: Bốn giới trọng của Tiêu 
thừa. Bô-tát dù lấy tâm làm trước, nhưng cũng 
không bỏ sót thân, miệng. Quyến thuộc trước, sau, 
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nghĩa là từ thiên thứ hai trở xuông, ngoài bốn giới 
trọng. Giác thanh tịnh, là ba độc... đêu trái phạm 
ĐIớI Bô-tát. Ở đây nói không khởi chánh niệm, là 
bốn mươi giới khinh cũng không phạm. Hồi 
hướng: Tức bốn giới trên." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Đại Bồ-tát lại 
có hai thứ" cho đến "Bạch bốn lần Yết-ma, sau đó 
mới được." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Phân thứ ba, nói 
hai giới trước cũng là hữu lậu. Ở đây phát đạo cộng 
giới bên tâm vô lậu. ' 

"Này người thiện nam! Có hai thứ giới" cho 
đến "Với giới tánh trọng... đều đông nhau không 
khác”. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Giới tánh trọng 
là trái phạm bốn giới trọng, ví như viên đá bị chẻ, 
không thể ghép lại được. Lui mất Thánh chiếu, 
cũng gây ra sự chê bai của thế gian, chỉ có bên 
trong chướng nặng, nên được gọi là trọng. Giới chê 
bai, gièm pha cũng giông như vậy." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Phân thứ tư, nói cho 
đến không phạm giới nhỏ." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đoạn ba, nói về hoặc 
cạn sâu, nếu có tạo tội, là vận dụng ba độc mà khởi, 
đâu có tội nào chăng phải tánh? Nếu nói người thê 
tục trái với pháp luật mà không có tội, thì hóa ra 
bậc Thánh làm người xuất gia gây ra nhân duyên 
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tội, về lý chăng lẽ như vậy sao? Ở đây đều là tánh." 

"Này người thiện nam! Đại Bô-tát" cho đến 
"Đây gọi là đại Bô- tát hộ trì giới câm." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Hạnh nguyện 
giúp nhau, thành tựu trì giới." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Phần thứ năm là hạnh, 
cần phải có nguyện." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Phân thứ tư, phát 
nguyện đề giữ giới." "Đại Bồ-tát giữ giới cấm như 
vậy" cho đên "Đây đủ thành tựu giới Ba-la-mật." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: “Thứ sáu là nói 
"Nếu dùng phương tiện thì sẽ không dính mắc sinh 
tử." Giới thiện là khác với Ngoại đạo. Không thiếu, 
là không phạm giới nhỏ. Không chiết, là không phá 
bốn ØIỚớI trọng. Người Đại thừa, là người lia tâm 
tiêu. Không lui sụt, nêu được tám trụ thì đủ "Ba 
không lui sụt". Giới thuận theo, là giới Bô- đê. Rốt 
ráo, nghĩa là thành Phật mới được. Lại, nói rốt ráo 
không khởi lên tướng của tâm. Ba-la-mật, là đến 
bên kia bờ vô tướng." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Phân thứ năm là nêu 
Các ĐIỚI. 

Nguyện cho chúng sinh đồng với ta, cùng tiễn 
bước chung, không bao giờ đi riêng." 

"Này người thiện nam! Đại Bồ-tát" cho đến 
"Đó gọi là Đại Bồ-tát tu tập hạnh Thánh.” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sơ địa là nói 
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quả của hạnh Thánh, nói về phân giới đã được, 
chắng phải trực tiệp một giới mà được ngay địa 
này. Dưới đây nói: "Bốn ma không thê làm 
nghiêng động", là nói về công năng đâu cuỗi của 
ĐIỚI." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Khoa thứ bảy là kết 
quả. Nay, Sơ địa, thật ra là Hoan Hỷ mà gọi là Bất 
động nói cho đúng là không bị nỗi sợ hãi làm dao 
động. Không đọa, là đã lên sơ trụ rồi, không có lý 
trở lại phàm. Không lui sụt, là không khởi tâm Nhị 
thừa. Thứ hai là giải thích bất động: "Không bị giận 
dữ dao động bởi tham lam, thứ ba là giải thích bắt 
động: "Không bị bốn ma khuây động". Suy ra về 
mặt lý thì không đúng, chỉ vì lúc Bôồ-tát xả thọ 
mạng, hoàn toàn không vì khô chết mà thay đối ý 
niệm!" 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Phân thứ sáu là kết 
quả. Giới, định, tuệ đều được kết quả ở Sơ địa. Nêu 
không tu thì thôi, nếu đã tu, thì đâu chấp nhận chỉ 
có giới mà không có định ư? Sở dĩ kết có trước sau 
là vì theo đuôi công năng của nghĩa mà thôi! Bây 
giờ, tâm giới đã vững chắc, cho nên kết rằng, tâm 
không dao động! Định do tĩnh nhiếp thu an nhẫn, 
tức kết kham nhẫn. Tuệ do chiếu rõ, lìa sợ sệt, tức 
kết vô úy. Lại, giới là nhân của định, do định phát 
tuệ, vì theo thứ lớp. 

"Này người thiện naml Sao gọi là hạnh 
Thánh?" cho đến "Vì nghĩa này, nên phải gọi là 
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hạnh Thánh." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Phân thứ tám, 
kết tên hạnh Thánh. Có pháp tánh nêu lên thể của 
pháp vô lậu. Thường thì quản "Không", nghĩa là 
nêu cảnh của pháp giới, để thành nghĩa Thánh." 


-oQO- 


ĐẠI BÁT-NIÉT-BÀN KINH TẬP GIẢI 


Sưu Tập trình bày: Pháp sự Bảo Lượng 
-Đời Lương. 


QUYÊN 28 


Phẩm 19: THÁNH HẠNH (Phân 2) 
- Giải thích quán ba mươi sáu vật. 
- Giải thích bốn ý chỉ quán. 
- Kết thúc quả của định. 
- Xuất xứ từ Tiên Dự giết hại. 
- Việc Bà-la-môn. 
- Giải thích nghĩa bốn đề. 
- Giải thích nghĩa ba khô. 
- Giải thích nghĩa hữu lậu, vô lậu của bốn đề. 
- Giải thích nghĩa tám khô. 
__ Lại nữa, nảy người thiện nam! Đại Bồ-tát" cho 
đên “Trừ bỏ da thịt, chỉ quán xương trăng." 
_ Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thứ hai, là nói 
về môn định. Có tám đoạn: 
1. Quản chung về thân, có ba mươi sáu vật. 
2. Quán dời đối. Quán bốn sắc, tìm "Ngã" 
không thật có. 
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3. Quan tướng trụ về chi tiết tay, chân, càng 
quán càng sáng. 

4. Thấy tất cả đều là màu xanh, vì quán này mới 
thành. 

5. Chư Phật hiện mà lại ấn, làm cho hành giả 
kia suy nghĩ mà dễ quán. 

6. Quán tâm, tức là trước quán thân, sau quán 
tâm, đủ cả ba. Ý chỉ có hai đã đủ thì bốn cũng đủ. 

7. Kết thúc về địa kham nhẫn. 

8. Nói đã được định tốt đẹp, thì có khả năng vì 
chúng sinh mà phá giới. Ở đây trước nói về thân ý 
chỉ. Vì mọi người thường châp trong thần có tịnh, 
đây là quán thứ nhất." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Môn thứ hai có năm 
đoạn: Quán bốn niệm, tức bôn, đoạn thứ năm là kết 
quả. Dưới đây là quán thần vô ngã." 

"Lại nghĩ răng: "Màu xương khác nhau" cho 
đến "Liền được dứt trừ tất cả sắc dục." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "dứt bỏ các dục 
tươi nhuận. Nhân sắc khởi dục chưa hết ba thứ như 
hình mạo v.v... ở dưới... đều do sắc khởi." 

Pháp sư Tăng Tông nói: “Thứ hai là quản đời 
đối bốn sắc, tìm kiếm "ngã" không được." 

"Lại nghĩ: "Xương như vậy" cho đến "Hai là 
dục nhiễm về tư thái, ba là dục nhiễm về xúc chạm 
mịn màng.” 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Là quán Thứ 
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ba.” 

"Đại Bô-tát lúc quán xương màu xanh" cho đến 
"Quán ánh sáng của xương màu xanh, vàng, đỏ, 
trăng, đen... ." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Vì quán càng rõ, 
cho nên thứ tư quán xương màu xanh thì tất cả đều 
xanh.” 

"Lúc Bôồ-tát quán sát như trên thì, giữa hai đầu 
chân mảy liên phát ra ảnh sáng xanh, vàng, đỏ, 
trắng, xám” cho đến "Chư Phật trong ánh sáng 
bỗng nhiên biên mất." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Hoài nghi là đã 
lâu thây hình tướng này bèn hỏi. Bỗng nhiên biến 
mắt, nghĩa là đạo quán chưa rõ, không đáp mà biên 
mắt." 

Pháp sư Tăng Tông nói: “Thứ năm là Chư thật 
hiện mà lại ấn, làm cho Bô-tát tư duy mà dễ quán." 

"Pháp sư Bảo Lượng nói: "Thứ nhất, quán thân 
niệm xứ." 

“Lại nghĩ răng: "Hoặc thức là "Ngã"" cho đến 
"Cũng giông như dòng nước tuôn chảy, cũng 
chăng phải "ngã"." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: “Thứ hai là quán 
tâm niệm xứ." "Lại nghĩ: "Hoặc thức chăng phải 
"Ngã"" cho đến "Thì sẽ ở chỗ nào mà sinh tham 
dục?" 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Thứ ba là quán 
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pháp niệm xứ." "Nếu bị măng nhiếc, hạ nhục, thì 
lại ở chỗ nào" cho đến "Thì sẽ 

đọa vào địa ngục, súc sinh, ngạ qui." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nhận lây chỉ 
thú Phật không đáp, tức là quán thức tìm “Ngã”, lại 
không thật có quán, hơi thở ra vào, hoặc "Ngã" ây, 
hễ có hơi thở thì sông, không có hơi thở thì chết. 
Quán hơi thở, biết ngay là tánh gió, cũng lại chăng 
phải hơi thở của "Ngã", vì gió, phân nhiều gió là 
do bốn đại hợp thành mà là một tánh, chăng phải 
do Ngã, hòa hợp, cũng "Chăng". Nghĩ răng: "Đều 
không có ngã", nghĩa là được "Vô ngã không", 
thây Đệ nhât nghĩa, tức là thây được thê đê." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Hoặc hơi thở là 
"Ngã", nghĩa là thứ sáu tức là chỉ, quán của tâm, ÿ. 
Chỉ thây sinh diệt, niệm niệm thay đối, đâu có nhất 
thân thường mà không diệt ư? Ở chỗ TiàO SẼ chịu 
mắng nhiếc, lăng nhục? Đây là nói về "Vô ngã", 
chỉ vì nhận thấy ngã của các pháp, là tâm tự dứt. \ 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Thứ tư là nói về quán 
thọ niệm xứ." "Bấy giờ, Bô-tát quán như vậy rôi" 
cho đến "Thế, nên gọi là trụ ở địa Kham nhẫn." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Kết quả của 
định." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Địa Kham nhẫn là kết 
quả của địa thứ bảy, nghĩa là ba địa. Bồ-tát tam địa 
tu mười hai môn, được nhãn độ thành tựu. Đã có 
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khả năng an tâm nhãn lý, nên có thê đối với sự, 
không khởi tâm sân." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Thứ năm là kết quả." 

Đại "Bô-tát Ca-diếp bạch Phật rằng: "Bạch 
Đức Thê tôn" cho đến "Đại Bô-tát có được phá tịnh 
giới hay chăng?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Theo ví dụ 
chiếc phao nổi nói trên, thì việc nhẹ, nặng đều 
không phạm, mà Bồ-tát hộ pháp, ứng hóa tùy 
duyên, hai lời nói ăn ý nhau, cân phải lãnh hội. 
Người chưa được địa Bắt động thì nói rõ là chưa 
được, nếu vì nhiếp lây chúng sinh thì được phá 
ĐIỚI." 

Pháp sư Tăng Tông nói: “Thứ tám là nói được 
định sâu rôi, có khả năng tùy duyên lợi ích chúng 
sinh thì được phá giới." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Y hỏi quyết định ban 
đâu dựa vào địa vị con người, cho nên không đợi 
sau khi nói về tuệ, mà người hỏi trong đây là lây 
phân vị của giới, định, vôn ở hạnh vô tướng trong 
năm phương tiện ở trên, là địa vị của bậc Thánh. 
Đầu tiên dựa vào người, dù rằng tín căn vẫn chưa 
lập hăn, quan trọng là chưa được chân giải. Trong 
trường hợp vì đạo mà đem lại lợi ích thì được phá 
giới. Không hiểu lời Bô-tát nói: "Thà đọa địa ngục, 
chứ không bao giờ làm cho chúng sinh bị lui sụt 
tâm Bô-đê". Do nhân duyên này thì được phả giới, 
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không gọi là phạm.” 

"Bấy giờ, Bô-tát Văn-thù-sư-lợi" cho đến "Nếu 
vì duyên cớ ây mà đọa vào địa ngục A-tỳ, thì không 
có việc đó." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Cuối cùng thì 
lời nói thật, phải lây việc để làm chứng." 

"Đức Phật khen Văn-thù-sư-lợi" cho đến "Mới 
có vô lượng thế lực như thế." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì pháp đoạn 
mạng, tức là hộ pháp, huồng chi ngang nhiên ra 
vào không kỳ hạn, tâm đông với hư không ư?" 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dẫn bốn hạnh để làm 
chứng. Dưới đây trong phạm hạnh, sẽ nói về ba vô 
lượng, sẽ lại nói rộng về việc đó." 

"Phật lại bảo Bồ-tát Ca-diếp: "Có hạnh Thánh 
là bốn Thánh đề: Khó, Tập, Diệt, Đạo." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nói về tuệ là 
tuệ "Duyên" chân đề. Nói chân đề có ba thứ: 

Đầu tiên nói về bốn đề, giữa là nói về hai đề, 
sau là nói lược về thật đề. 

Dưới đây, đều có tám chữ, năm lượt nói bốn 
đề." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Vì tuệ sinh do cảnh, 
nên nhờ cảnh để tuệ. Có bốn bậc đề nói về nghĩa: 

1. Nói về bôn đê. 

2. Nói về hai để. 

3. Nói về thật đề. 
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4. Khen ngợi kinh. 

Căn cứ vào bốn đề có bốn lượt: 

1. Dùng năm lớp nói lược về bôn đề. 

2. Căn cứ vào môn tám khổ, nói rộng về khổ 
để. 

3. Nhờ quán hạnh của Bô-tát để xem xét lý do 
của khổ đề kia, là pháp đáng nhàm chán. 

4. Lược hội thông hai giáo." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là môn thứ ba, 
nói về tuệ, có sáu đoạn: 

1. Y cứ vào bốn đề để nói về tuệ. 

2. Căn cứ vào chân tục. 

3. Căn cứ vào thật để. 

4. Bỏ chấp. 

5. Kết quả của tuệ. 

6. Nói bước lên Sơ địa. Về sau tiễn tu hai mươi 
lăm Tam-muội. Tiên đến bất động tự tại, tức trên 
đến tâm kim cương. Căn cứ vào bốn môn đề, chia 
làm ba chương: 

1. Có năm lớp, đây là lớp thứ nhất, nói lược về 
bốn đê. 

Nỗi khô đến ép ngặt tâm, tâm sinh bực bội, là 
sự ép ngặt. Kiệt nghiệp phiên não sinh ra khô ở mai 
sau, là trạng thái sinh trưởng. Nhân sinh tử đã hêt 
thì được sự vắng lặng. Biết quên tướng trong 
"Duyên" là đạo Đại thừa." 
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"Này Ca-diệp! Khô là tướng ép ngặt" cho đến 
"Diệt là tướng văng lặng, đạo là tướng Đại thừa." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ép ngặt chúng 
sinh”. 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Lớp thứ nhất do mười 
bốn thứ sắc là khổ cụ, tâm là tự thê của khô. Nói 
"Không khởi thì thôi, khởi thì sẽ bị duyên ép ngặt, 
nên nói là trạng sự ép ngặt. Mười điều ác làm nhân, 
vô minh làm duyên, vì sinh trưởng ở vị lai, nên gọi 
là tập. Giáo pháp nghiêng lệch, lây chỗ diệt của ba 
tâm làm "Diệt". Viên giáo dùng thê thường trụ, dứt 
hắn các tướng làm "Diệt". Phá tan ba nhân kia, 
dùng nhân thường trụ của Đại thừa làm đạo." 

"Lại nữa, này người thiện nam! Khổ có ba 
tướng" cho đến "Diệt là tướng bị trừ, Đạo là tướng 
năng trừ. " 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì hiện bị 
phiên não ép ngặt, nên nói hiện tướng." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Lớp thứ hai, nghĩa là 
pháp quả biểu hiện rõ ràng. Tập là năng lực, có sức 
lôi kéo con người đi cảm quả chịu khô trong sáu 
đường là tướng chuyền. Thể của quả viên dứt trừ 
tất cả điêu ác, nói là Trừ. Thể tánh vô lậu, chủ thể 
trừ năm phương tiện "Hoặc". Dù là hàng phục diệt 
trừ, nhưng chưa phải là dứt hắn, nên cũng theo 
nhau làm đạo, vì nghĩa cảm quả kia, vẫn thuộc về 
Tập đề." 
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Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là lớp thư haI. 
Chấp thô rất dễ biết, vì là tướng hiện hữu. Nhân 
dứt thì quả khởi, chuyền nhân được quả, là tướng 
chuyền. Diệt, là căn cứ vào đôi tượng dứt trừ đê 
luận. Đạo là y cứ vào chủ thể dứt trừ đề luận." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Khổ có ba 
tướng trạng” cho đến "Đạo là tu giới, định, tuệ." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ba tướng: 

1. Khổ thọ tánh khổ, làm khổ chúng sinh, gọi 
là khô khô. 

2. Không khổ, không vui, lây sự mong cầu cần 
thiết, là hành khô. 

3. Khi lạc thọ diệt thì sinh ra khổ là hoại khổ." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Thứ ba, giải thích lại 
nghĩa khô, đủ ở trong đó. Tập là hai mươi lăm cõi 
hữu lậu. Đây là nêu đôi tượng tập hợp, để nói về 
chủ thê nhóm hợp." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là lớp thứ ba, 
xưa hóa độ người ngu thập hèn, Đức Phật chỉ bày 
môn giáo ba thọ. Kê là dùng ba khổ đề điểm hoại 
ba thọ. Nỗi khổ chồng chất từng lớp là khô khô, vì 
quả sau là nhân hư hoại, nói rõ thê của lạc thọ, vì 
là khố, nên gọi là hoại khô, chung với hai tâm 
trước, hành duyên động tác nên gọi là hành khổ. 
Hai mươi lăm cõi hữu với nhân là Tập đề, quả là 
Diệt đề, tu giới định tuệ là Đạo đề." 

"Này người thiện nam! Pháp hữu lậu" cho đến 
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"Nhân vô lậu thì gọi là đạo." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là lớp thứ tư, nói 
về nhân quả hữu lậu: Về nghĩa, tương ứng với Tỳ- 
đàm." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Lớp chỉ cho hai mái 
nhà, dễ thây. " "Này người thiện nam! Có tám 
tướng gọi là khô" cho đên "Ba niệm xứ, đại bi, đó 
øọI là Đạo”. 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là lớp thứ 
năm, nói về bôn đề. Từ mười lực cho đến Đại bi là 
Đạo. Tầm Kim cương là vô ngại, tâm Phật là giải 
thoát. Vì có nghĩa là song đạo, nên giả gọi là Đạo." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Lớp thứ năm, nói 
rộng về ba khô thành tám khổ, sinh khổ có hai, đó 
là khô khổ và hoại khô. Vì ái thắm nhuân cho sinh 
từ lạc thọ mà đến. Nói quả trong nhân, tức là hoại 
khố. Lây sinh của sinh ra, tức là có khô khổ, tâm là 
thể của khô. Đọa địa ngục là khô. Oán ghét, cầu 
mong không được, cũng thuộc về khô khổ. Ngoài 
năm khổ, còn lại thuộc về hoại khổ." 

"Này người thiện nam! Sinh là tướng sinh ra, 
có năm thứ" cho đến "Vì cho nên gọi là khổ năm 
âm lừng lẫy." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sở dĩ gồm bảy 
khô, lại có thêm một tên khổ nữa: vì có người cho 
răng, bảy khô khác với ấm mà có. Nay, nói ấm là 
đúng." 
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Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là lớp thứ hai, y 
cứ vào môn tám khô, nói rộng về khô đê." 


-oQO- 


ĐẠI BÁT-NIÉT-BÀN KINH TẬP GIẢI 


Sưu Tập trình bày: Pháp sư Bảo Lượng 
-Đời Lương. 


QUYÊN 29 


Phẩm 19: THÁNH HẠNH (Phân 3) 

- Nêu thí dụ: Hai chị em: Công Đức Thiên và 
Hắc Ám nữ. 

- Giải thích về khô chết. 

"Này Ca-diếp! Cội gốc sinh gôm có" như thế 
cho đến "Quán sát sở sinh rôi, thây là tai hại lỗi 
lầm." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì phàm phu 
điên đảo nên thường ham sông mà ghét chết, để nói 
Bồ-tát thì không như vậy." 

Pháp sư Tăng Tông nói: „ Dây là lớp thứ ba, 
dùng môn quán hạnh đề nói vê tướng của tám khô. 
Trong đây có sáu thí dụ, đều nói phàảm phu ham 
sông, Bôồ-tát thì thây lỗi, nên xả bỏ, không ưa 
thích." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây là lỗi của 
quán thứ hai, có sáu thí dụ." 

"Này ca-diễp! Như có thiêu nữ vào nhà người" 
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cho đến "Rải hoa, cúng dường cung kính lễ bái." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì Bô-tát làm 
thí dụ, Bô-tát yêu thương chúng sinh, vì tỉnh đời 
bạc bẽo, nhận thấy lôi lâm của sinh tử, nên đều 
nhàm chán. Sanh là gốc của lòng tham lam, vui 
sướng, dụ cho người nữ. Năm âm là chỗ cư ngụ 
của sanh, dụ cho ngôi nhà. Do nhân được quả, dụ 
cho người khác. Lễ sanh đáng ưa thích, dụ cho xinh 
đẹp. Trí để ngự trị thân, dụ cho chủ nhà. Danh đề 
biêu lộ cái thật, dụ cho hỏi tên. Sinh là quả lành. 
Vì nhân quả của thiêu nữ kia thanh tịnh, nên dụ cho 
công đức. Quả chăng phải bất tịnh, nên dụ cho trời. 
Tra hỏi tên để trách cứ cái thật, dụ cho hỏi việc 
làm, có sinh có thật dụ cho năng thí." "Lại ở ngoài 
công, thấy một thiếu nữ" cho đến "Nếu cô không 
đi 

tôi sẽ giết chết." Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: 
Xá sanh gọi là tử, dụ cho môn ngoài, trái với sanh 
dễ hiển bày, không cần tôn từ ngữ. Liên cầm dao 
bén: "Thuốc men cứu sống, ví như cầm dao bén, 
để ngăn ngừa cái chết. 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Chết là cái mà con 
người căm ghét, là tình ở bên trong, dụ cho ở ngoài 
công. 

"Người thiêu nữ đáp: "Ông thật là ngu sĩ" cho 
đến "Ta đêu không cân, mỗi người hãy tùy ý đi đi!" 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Sinh ở báo trước, dụ 
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cho người chị, chết ở báo sau, dụ cho người em." 

"Lúc đó, hai thiểu nữ cùng dắt nhau trở về" cho 
đến "Vì thế, nên tôi mời cả hai cô hãy ở tại nhà 
tÔI.” 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Dụ cho phàm 
phu không có pháp tài, nên dụ cho nghèo." 

"Này Ca-diệp! Đại Bô-tát cũng giống như vậy" 
cho đến "Vì thê, nên họ tham luyến hai pháp sinh 
tử." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Hợp cả hai thí dụ." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là thứ nhất, dùng 
hai thiếu nữ dụ cho phàm phu đối lại với Bô-tát." 

Lại nữa, "Này Ca-diếp! Như con của Bà-la- 
môn" cho đến "Như đứa trẻ kia lượm quả Am-la 
rôi lại bỏ." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đứa trẻ thơ bé 
dụ cho hành nghiệp mới bắt đầu. Bô-tát thấy khổ 
không sâu sắc, chưa làm cho đứa trẻ quên đi sự 
sông, như lượm quả rôi bỏ. Nếu trí, hạnh đều sâu 
sắc thì sẽ không lây, không bỏ." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Bô-tát là dòng họ của 
hạnh cao quý, dụ cho con của Bà-la-môn. Nhiễu 
kiếp đã bị khô trong địa ngục, dứt hết thức ăn của 
trời, người. Phân, dụ cho âm thân, quả dụ cho sự 
sinh. Hữu tình ham sông dụ cho muốn lượm lây. 
Sự sông là lỗi lâm, lời Thánh nói, dụ cho người trì 
quở, biết được lỗi tham sông, dụ cho tự dưng cảm 
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thây hồ thẹn, vì sinh trong đời có năm thứ dục lạc, 
dụ cho rửa sạch, không bao g1ờ chấp mắc, dụ cho 
lại bỏ." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là dụ thứ hai, 
dùng trẻ con dụ cho tiểu Bô-tát đối đáp với Đại Bỏ- 
tát." 

Lại nữa, "Này Ca-diệp! Ví như có người" cho 
đến "Vì phàm phu kia không thây già, bệnh, chết. " 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ngã tư đường, 
dụ cho bốn vô lượng không có giới hạn của Phật. 
Chậu đựng, dụ cho kinh tạng, thức ăn, dụ cho thí, 
giới, định. Đức Phật vì người tại gia, đầu tiên, khen 
ngợi bồ thí, trì ĐIỚI, niềm vui sinh tử. Sau, nói vô 
thường, nhằm khen ngợi vui Niết-bàn. Pháp này từ 
đâu đên cuối đều do Phật nói. Phàm phu vì tham 
sinh, nên không thây lỗi sau. Bậc Thánh vì nhận 
thây lỗi nên không sinh tham. Đường ngã, tư dụ 
cho bốn biện tài. Chậu đựng, dụ cho danh, cú, vị, 
thân. Thức ăn, dụ cho thí, giới, định. Bán, dụ cho 
khuyên thực hành. Khách từ phương xa đến đói lá, 
dụ cho trải qua ba đường đã lầu. “Đây là vật gì?" 
là gọi cái mà họ mong câu, hỏi để quyết định. Chủ 
bán thức ăn đáp: "GIới, Định có thể được thú vui 
trời, người, về sau sẽ bị chi phối bởi định luật vô 
thường, nghĩa là sẽ phải chêt! Nghe XONØ, nPƯỜI 
này không vì Bô-tát nói, mà trả giá đắt cho tôi, sinh 
lên cõi trời không chịu khô bôn đường." 
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Pháp sư Tăng Tông nói: "Nói pháp ở chỗ đồng 
người. Dụ cho ở ngã tư đường. Hóa chủ nói vê 
nhân quả của trời, người, Lấy lợi dưỡng của con 
người như bán. Dù Bô-tát nhận biết quả báo tốt đẹp 
trên cõi trời, nhưng vì nhận thây có tai hại của cái 
chết, nên không muốn sinh, dụ cho người khách 
kia dù muôn mua ăn, nhưng vì bị cái ác là phải 
chết, cho nên liên bỏ." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là dụ thứ ba, lây 
người bán thức ăn để dụ cho giải thích giáo. Nói là 
nêu quả của sinh tử như vậy thì vì sao bậc Thánh 
lại nói nêu tu năm giới, mười điều lành, thì sẽ được 
thọ hưởng quả báo trời, người ư?” Đây là điều lành 
chứng thật nghĩa không thọ. Giáo nầy vốn dắt dẫn 
người ngu s¡ thấp hèn. Vì nếu họ không nghe nói 
vê thú vui trời, người thì liệu họ có băng lòng hành 
đạo hay chăng?" 

"Này Ca-diếp! Ví như cây độc" cho đến "Sông 
thập nhất là mười tuổi, cũng đêu chịu khổ." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Hai dụ này 
đông chứng minh rõ Tảng hễ có sinh thì có tử. Tu 
và chết yêu, không có gì khác nhau!" 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Hai dụ thứ tư, thứ 
năm y cứ riêng về quả báo sinh tử, chỉ có khô mà 
không có vui.” 

Lại nữa, "Này Ca-diệp! Ví như trên bở biến 
hiểm yếu cheo leo, có cỏ che khuất" cho đến "Kinh 
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Đại Niết-bàn quán khô sinh." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dụ cho Bồ-tát 
đối với quả báo trên cõi trời còn không tham, 
huống chỉ lại tham quả báo cõi người này ư2??" 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Bờ hiểm trở, dụ cho 
thân năm âm. Cỏ che lấp dụ cho vô minh. Cam lộ 
bên mớp bờ, dụ cho quả báo của thuốc hay mâu 
nhiệm. Hầm lớn, dụ cho khổ chết, lượm lây quả 
ngay, vì ham ưa quả, là tu nhân điêu lành. Trượt 
chân là chìm hăn trong sinh tử." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dụ cho vì ngoại đạo 
mà đặt ra dụ: Bờ hiểm trở dụ cho Phi tưởng. Cỏ 
che khuất dụ cho quả báo của sinh tử kia, ngoại đạo 
không biết, châp là Niết-bàn. Cam lộ dụ cho vui 
thiền định. Sống lâu một ngàn năm là tám muôn 
kiếp. Ăn vị Cam lộ kia, là chấp mắc thiên định. 
Hầm sâu là khô sinh tử. Trợt chân, nghĩa là ngoại 
đạo lấy Phi tưởng làm Niết-bàn, vì mất lý nên rơi 
vào ba đường." 

"Này Ca-diếp! Đại Bô-tát" cho đến "Trụ trong 
kinh Đại Niết-bàn này để quán sát khổ giả ra sao?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đều dụ cho sự 
suy yếu, hư hoại. Vua, dụ cho sắc mạnh khỏe. 
Nước thù địch, dụ cho già. Người dân nước khác, 
dụ cho nhớ nghĩ đến việc ít thịnh vượng." 

"Này Ca-diếp! Đại Bô-tát" cho đến "Kinh Đại 
Niết-bản quán khổ bệnh?" 
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Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đoan chánh dụ 
cho sắc xinh đẹp mạnh khỏe. Phu nhân, dụ cho kiết 
ái. Vua, dụ cho bệnh. Bị khoét một mắt... dụ cho 
làm hư hoại sắc đẹp." 

"Này Ca-diếp! Đại Bô-tát" cho đến "Trụ trong 
chú Đại Niễt-bàn Đại thừa." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chỉ trừ Nhị 
thiền, thông thường khố chết, một khi đã đến, thì 
đều bị não loạn, nên lấy tai biên làm thí dụ. Bồ-tát 
đến khi chết, tâm không tán loạn. Rắn độc Ma-la 
màu đen. Nếu chạm trúng áo người, hoặc áo người 
chạm đến chỗ nó bò qua thì đều bị chết cả, nên gọi 
là sự va chạm độc hại. Sao A-kiệt-đa, cứ tám thắng 
thì mọc một lần. Vì sao này để kết chú, có công 
năng tiêu trừ bốn thứ độc." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Bệnh là khố, làm lủng 
phao nôi thì thật là đau khô!” 

Lại nữa, "Này Ca-diệp! Ví như có người" cho 
đến "Kinh Đại Niết-bàn này quán khổ chết." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trên đây đã nói 
về chết, mà chưa nói về khô chết. Nay, nói về các 
tai nạn nguy hiểm: 

Không có tư lương: Các thọ căn diệt, căn không 
thọ khởi, gọi là chêt. Căn không thọ khởi, thì 
đường sống dứt bặt, dụ cho tai nạn nguy hiểm! Thọ 
căn không khởi, không khởi thì không có pháp. 
Không có pháp thì không thể nhờ cậy, dụ cho 


SỐ 1763 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH TẬP GIẢI, Quyền 29 1437 


không có tư lương. Nẻo đường tư lương mênh 
mang, vô định! Dụ cho xa diệu vợi. Năm căn đêu 
diệt, ý thức đi một mình, dụ cho không có bạn bè. 
Bị gió nghiệp thôi bay mãi, tìm kiếm sự sinh không 
dừng lại, dụ cho thường đi. Năm đường chưa phân, 
dụ cho không biết được bờ mé. Gặp được sinh 
duyên, nhân si mê thọ sinh, dụ cho không có đèn 
sáng. 

Trên đây, các dụ đêu nói về nỗi khô sắp. thọ 
sinh. Từ đây trở xuống, dụ cho khô chết. Nói tất cả 
khổ đều do thọ sinh. Tâm diệt, gọi là chết. Diệt 
không do cửa, dụ cho không có cửa. Căn không thọ 
khởi, dụ cho có nơi chôn. Không hay biết khổ vui, 
dụ cho không thể chữa trị. Các căn diệt dân, sức 
khỏe không chế ngự nối, dụ cho không có ngăn 
cắm. Thọ căn (Cơ quan cảm nhận) đã diệt, không 
còn sinh lại, dụ cho không được thoát. Căn sinh 
diệt đã khác, tướng mạo bên ngoài không thay đôi, 
dụ cho không có phá hoại. Người không nhìn thây, 
dụ cho chất độc của cơn ưu sâu, không thế hại 
người, dụ cho chắng phải sắc xâu ác, con người rất 
lo sợ tai họa của cái chết kia, dụ cho sợ hãi. Căn 
này đều diệt, dụ cho ở thân. Diệt không thê thấy, 
dụ cho không thê hay biết." 


-oQO- 


ĐẠI BÁT-NIÉT-BÀN KINH TẬP GIẢI 


Sưu Tập trình bày: Pháp sự Bảo Lượng 
-Đời Lương. 


QUYÊN 30 


Phẩm 19: THÁNH HẠNH, (Phân 4) 

- Nêu ra duyên khởi vua Đảnh S¡nh. 

- Hội thông ý nghĩa khổ năm ấm lừng lẫy xưa 
nay. 

- Nêu xưa vì Thích-ma-nam nói sắc có nghĩa 
VUI. 

- Nêu xưa nói nghĩa pháp lành được thọ vuI. 

- Nêu bài kê lạc thọ mà xưa đã nói. 

- Giải thích nghĩa khô phẩm hạ, sinh ý nghĩ là 
VUI. 

- Giải thích nghĩa khổ của ba thọ. 

- Giải thích: Người Nhị thừa không biết nhân 
vui thường trụ, cho nên bị nói là lầy khô phâm hạ 
làm vui. 

"Này Ca-diếp! Thế nào là Đại Bồ-tát" cho đến 
"Khô thương yêu mà chia lìa, cái gọi là chêt?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sinh là gốc 
năm âm, ái là cội rê các kiêt sử. Dân bài kệ trước 
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để làm chứng: 

"La-hán sở dĩ không có lo lăng Không có sợ hãi 
về ái hết." 

Cái gọi là chết, là nói sự quan trọng của cái chết 
đó. Tất cả khô nói trong đây đều do ái sinh ra. 

"Này người thiện nam! Vì biệt ly làm sinh ra 
các khô" cho đến "khổ thương yêu mà chia lìa ở 
đời hiện tại." 

Xét: Pháp sư Tuệ Lãng nói: "Phát ra duyên 
khởi, để nói về sự quan trọng của cái chết kia." 

"Này người thiện nam! Thế nào là Đại Bô-tát" 
cho đến "Đại Bát- niết-bàn quán sát khố, oán ghét 
mà phải gặp nhau, tức là thân phải gánh chịu, cho 
nên thường gặp mặt mình oán ghét." 

"Này người thiện nam! Thế nào là Bồ-tát tu 
hành Đại thừa" cho đến "Ca-diếp! Đây gọi là khô 
đề." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Nói về cảnh 
chưa đủ, chỗ không tránh khỏi, ngoại trừ Đức Phật, 
tt cả đều có khổ này. Năm hành âm, không có tự 
thế riêng, tức chỉ cho bảy khô." 

"Bây giờ, Đại Bồ- tát Ca- diệp" cho đến "Khô 
năm âm lừng lẫy, nghĩa ấy Hiến? đúng." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nói năm âm 
đêu khô, là trái với giáo xưa để chứng cho giáo 
nay. 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Dưới đây là thứ tư, 
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dẫn thuyết xưa để gạn thuyết nay, là hội thông hai 
giáo." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Thứ ba là hội thông 
hai giáo xưa nay. GIáo có nhân quả, xưa đã hội quả 
thì nay sẽ hội thông nhân. Xưa đã điểm ba thọ đều 
khổ, làm cho hữu tình nhàm chán mà tiên đức. 
Nghĩa â ây dù vậy nhưng cuối cùng không băng nhân 
hoại. Nếu làm cho nhân quả gặp nhau thì chúng 
sinh đâu chịu làm lành đề dứt ác, ở trong thân sinh 
tử, tu học thành Thánh, mà thể của trí nhất thiết 
vẫn chưa tránh khỏi vô thường, chỉ vì quả vui chưa 
hiển hiện, thì không được làm nhân hư hoại. Nay 
giáo thường trụ với nghĩa của quả vui đã rõ ràng, 
bắt đầu được nhân hư hoại. Ta vôn nói: "Tu điều 
lành, là nhân của Bô-đê, chứ chăng phải pháp sinh 
tử. " 

Có chỗ giải thích răng: "Giáo nay, do thích hợp 
VỚI quả, © răng chăng phải ý Phật. Giáo xưa đã 
thích hợp thì giáo hiện nay đâu cân phải lập lại nữa. 
Nên biết răng về lý thì không hợp, nhưng hiện nay, 
vì sắp, muôn gặp nhân, nên Bồ-tát Ca-diếp, trước 
năm lây quả đề tạo nên câu hỏi. Đức Phật trước đã 
sai khiến quả, chỉ có biết khổ, sau đó chính là nói: 
"Khi xưa ta làm thế nào để khéo được niêm vui? 
Chính là niềm vui của đạo Bô-đề", nhưng nghĩa 
này chưa được sáng rõ, nay mới hội thông." 

“VÌ sao? Vì như ngảy trước Phật đã bảo Thích- 
ma-nam" cho đến "Nêu có người câu thì sẽ không 
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gọi là khô." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thông thường 
nêu ra năm y cứ, đây là y cứ thứ nhất, nêu ra duyên 
vui, vì có người mong câu thì không nên không có 
niềm vui." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Bôồ-tát Ca-diếp trước 
nêu ra năm câu hỏi: thứ nhất, vì có vui, không nên 
có khổ trong năm dục của trời, người." 

"Như Phật bảo các Ty-kheo: "Có ba thứ thọ: 
thọ khô, thọ vui, thọ không khô, không vui." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Câu hỏi thứ 
hai, nêu ba thọ để nói: Nêu không có vui, thì làm 
sao có thọ vu1 ư?”" 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Câu hỏi thứ hai, vì có 
thọ lạc trong ba thọ, vì thế không nên khổ." 

"Như Đức Phật trước vì các Ty-kheo mà nói: 
"Nếu có người nào tu hành pháp lành, thì sẽ được 
thọ vui." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Câu hỏi thứ ba, 
nêu nhân lành đã tu. Nhân đã lành, về lý, vì có quả 
vui, nên lấy nhân làm chứng." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Câu hỏi thứ ba, vì 
điều lành là nhân vui, vì thê mà biết không nên 
chẳng có niêm vui." 

"Lại, như Phật đã nói "Đôi với đạo thiện" cho 
đến "Pháp tốt đẹp của ý tứ cũng giống như vậy." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là câu hỏi 
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thứ tư, trước kia, nêu nhân lành, nay nêu sáu xúc 
chạm tức là quả lành. Nếu dùng nhân vui mà được 
quả vui thì làm sao không có niềm vui ư?" 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Như thọ già ở trong 
người, vì thọ hưởng quả báo của trời, nên biết đôi 
tượng của sáu căn đều là vui." 

“Như Phật đã nói bài kệ: "Tri giới là niêm vui" 
cho đến "Những VIỆC phải làm đêu đã làm xong, 
đây gọi là rất vui.! 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Câu hỏi thứ năm, là 
nêu nhân quả, các bài kệ đêu chứng minh có vui. 
Pháp sư Bảo Lượng nói: Thứ năm là câu hỏi nêu 
bài kệ thành thật xưa, làm câu hỏi." 

"Bạch Đức Thế tôn! Như trong các kinh đã nói" 
cho đến "Làm thê nào tương ứng với nghĩa mà Phật 
đã nói hôm nay?" 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Nêu chung việc nói 
trên, để mong được thông suốt thích hợp." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Câu hỏi dù có năm, 
nhưng không ngoài hai đường. Câu hỏi thứ nhất, 
thứ hai và thứ tư đều căn cứ trên quả báo đề thưa 
hỏi. Câu hỏi thứ ba, thứ năm, dùng nhân để gạn hỏi 
quả." 

"Phật bảo Ca-diếp: "Lành thay! Lành thay!" 
cho đến "Tưởng khô mà ta nói hôm nay không 
khác với tưởng khổ đã nói ngày trước." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Không có khô, thể 
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đã chăng phải khổ, mà được không khổ, chúng sinh 
lại lây nhẹ để thay thê nặng, rôi cho là không có 
khô, đó gọi là chấp ngang trái." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là đáp cầu hỏi 
thứ nhât, thứ hai và thứ tư, nói là niêm vuI ngan 
trái. Nghĩa là chúng sinh cũng lây khổ phẩm hạ để 
sinh tư tưởng vui một cách ngang trái, là nhờ vào 
giáo. Vui mà giáo xưa nói là căn cứ vào tâm tỉnh 
ngang trải của phàm phu kia, là không bao giờ có 
vui. Nay nói đều là khổ, nên cũng không có trái." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đáp chung năm câu 
hỏi. Vi chúng sinh, không biết chân tướng nên 
trong khô phâm hạ, sinh ra ý tưởng vui một cách 
ngang trải. E răng sinh khởi việc này thì phải đọa 
vào ba đường. Vả lại, nói trời, người là vui, làm 
cho chúng sinh tu mười điều lành, năm giới để 
quay lưng với đường ác, cái gọi là dùng việc vụn 
vặt đề phát ra việc vụn vặt." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây là ba thọ 
trở xuông, trước đáp câu hỏi về quả thứ nhất, thứ 
hai, thứ tư." 

Nỗi khô phẩm hạ: Ba ác nặng là khổ phẩm 
thượng. Trời, người thì nhẹ là khổ phẩm hạ. Phàm 
phu không giác biết khô phẩm hạ, nên sinh ý tưởng 
là vui một cách ngang trái." 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật rằng: "Như Phật đã 
nói" cho đến "Người sinh cõi trên, gọi là lên cõi 
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trời." 

Xét: Pháp sư Đạo S¡nh nói: "Sinh là người sinh 
tham khổ, khô này đáng ghét. Tham thì còn hơn ác, 
vì dữ đội nên đọa xuông cõi dưới. Từ khổ phẩm hạ 
của ba đường này, từ cõi trời, người này mà sinh, 
tức là khổ. Tương tự như nếu khô phẩm hạ là sinh 
cối dưới kia. Nên mới đặt ra câu hỏi." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Tiếp nối tiêng để 
làm câu hỏi, là hỏi với ba quan điểm: Phẩm hạ mà 
Phật nói, có nghĩa nhỏ nhoi là hạ. Chắng hạn như 
Bồ-tát Ca- diệp. nÓI: "Lây rất nặng làm phẩm hạ." 
Đây là quan điểm thứ nhất." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Vật tình một sớm một 
chiêu chưa ngộ, nay Bôồ-tát Ca-diếp lại đặt ra hai 
câu hỏi. Theo ý Phật, cho trời, người là khổ phẩm 
hạ, trong khi Bô-tát lại cho ba đường là khỗ phẩm 
hạ. 

"Nếu lại có người hỏi thế này" cho đến "Tưởng 
cho là vui thì phải trả lời thế nào?" 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Đối với khô phẩm 
hạ, sinh ý tưởng là vui một cách ngang trái, dùng 
làm lời hỏi." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "thứ hai, là nói VỀ sự 
nhớ nghĩ để đáp ngược lại: "Vì khổ phẩm. hạ nên 
nói là vui, biết tất cả đều khô. Nay vì cũng lây niềm 
vui thuộc phẩm hạ, nên nói là khô. Phải biết rằng 
tật cả đều vui." 


SỐ 1763 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH TẬP GIẢI, Quyền 30 1445 


Pháp sư Bảo Lượng nói: "Câu hỏi thứ hai, đều 
trải VỚI nghĩa trước của Như lai, nếu dùng ba thọ 
để dứt hết nỗi khô thì nay sẽ dùng ba thọ đề dứt hết 
vui nhưng chỉ là vui nhỏ nhặt không đáng kế. Bạch 
Đức Thế tôn! Hoặc hạ hoặc trung mà nghĩ là vui, 
cho đến dưới đây trong khô mà nghĩ là vui. 

Xét: Pháp sư Đạo Sanh nói: Y câu hỏi không 
chấp nhận khô dưới sanh ra vui, cho nên lẫy đây 
để nêu lên." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Quan điểm thứ ba, 
nếu quả thật đôi với nỗi khổ bậc hạ nhỏ nhặt mà 
sinh niêm vui thì lúc bị đánh một trượng, so với 
một ngàn trượng, thì một ngàn trượng rất nặng, còn 
một trượng rất nhẹ, rồi cho là vui. Vì cho nên biết 
răng, không lây khô nhẹ mà nghĩ là vuI.' 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Ở đây, căn cứ vào 
mặt lý để giải thích: Nếu lây khô nhẹ của trời, 
người làm khô bậc ba, thì lẽ ra phải dùng hình phạt 
một trượng cho khổ nhẹ là khô bậc hạ, nếu vậy thì 
lẽ ra nên “Duyên” đánh một trượng này mà sinh 
niêm vui?" 

"Phật bảo Ca-diếp: "Đúng thế! Đúng thế! 

Đúng như lời ông vừa nói. Do nghĩa này nên 
không có ý tưởng là vu." 

XÉT: Pháp sư Đạo Sĩnh nói: "Đáp câu hỏi sau 
cùng. Hai câu hỏi trước tự hiểu. Như vậy, mỗi khô 
phẩm hạ, không nghĩ là vui, là đều nghiệm xét 
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không có niêm vui." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thật ra không có 
niềm vui, câu án đã giải thích. Người này sẽ thọ 
lãnh hằng ngàn hình phạt, để khỏi phải chịu khổ 
khác, nên đôi với bị đánh một gậy nói trên, tưởng 
ngang trái là vuI. 

"Pháp sư Đàm Ái nói: "Do đó không dùng một 
khổ bậc hạ làm niềm vui, vì thoát khỏi khổ nặng. 
Thật ra là hành khổ. Phàm phu cứ cho đó là vuI. 
Dùng một lời đáp này đều đáp cho cả ba câu hỏi. 
Vì sao? Vì phạt đánh một gậy so với bị đánh một 
ngàn gậy đêu là khổ nặng. Đã không cho khổ bậc 
hạ là niềm vui, thì sao lại nói đối với tận đáy khô 
bậc hạ mà nghĩ là vui ư? Tức là đáp câu hỏi thứ 
nhất. Lại, người này Duyên” thoát khỏi khô nặng, 
mà sinh tư tưởng là vui một cách ngang trái, thì sao 
lại nói là đối với niêm vui bậc hạ, nghĩ là khô ư? 
Tức là đáp quan điểm thứ hai." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Lời đáp này trả lời 
cho cả ba câu hỏi. Nay, trước nên giải thích nghĩa 
sinh ra một cách ngang trái: Nếu một khô bậc hạ, 
đầu cho là vui được, há không phải là thứ vui giả 
dối ư? Chắng phải khi chịu đánh một gậy mà sinh 
ra niêm vui. 

"Vì sao cũng như người tội kia sẽ bị phạt đánh 
một ngàn gậy" cho đên "Trong việc không có niềm 
vui, là nói ở đây." 
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Pháp sư Tăng Tông nói: "Giải thích nghĩa theo 
chiêu ngang." "Bô-tát Ca-diếp bạch Phật răng: 
"Người tội đó không vì bị phạt 

đánh một gậy (khô bậc hạ)" cho đến "Mà chính 
là vì được thả ra, nên nghĩ là vuI." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Bôồ-tát Ca-diệp 
nói: "Thật ra không có chín trăm chín mươi chín 
øậy, nên "Duyên” này không có. Vì vậy, nên có vui 
thật." 

"Này Ca- diệp! Thế nên trước kia, ta đã nói với 
Thích-ma-nam răng, có vui trong năm âm, là thật 
không giả dối." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chịu sự trách 
cứ răng, đã không dùng một hình phạt bậc hạ (đánh 
một gậy) làm niêm vui, mà là vì vui nên vu1, chứ 
chăng phải vui ngang trải, bởi Đức Phật nói: "Vui 
thật không giả đôi. Vì tránh khỏi chịu sự hình phạt 
là vui, chăng thể trong cái không mà nói là vui 
được." 

Pháp sư Đàm Ái nói: "Bô-tát Ca-diếp hiểu rõ 
điều không thể thưa hỏi. Đức Phật liền nói cho 
thành tựu." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Giải thích câu hỏi thứ 
ba, về nghĩa thật vui. Khổ trong ba đường, đối với 
trời, người thật sự không có. Chỗ không có đó nào 
khác gì với Phật(tức có niêm vui thật). Vì thế, nên 
biết chắng phải thuyết giả dối." 
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"Này người thiện nam! Có ba thọ ba khổ" cho 
đến "Hai thọ còn lại, là hành khổ và hoại khổ." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: “Trước kia vì 
lây nghĩa nhẹ, nặng, nên nói là ba thọ. Nay, vì lấy 
ba khô, nên nói là tất cả khô, vì việc đã làm khác 
nhau, nên không trái nhau. 

Khô thọ, gọi là ba khổ, là tánh gồm thâu ba khổ. 
Hai thọ còn lại, chính là nghĩa khác của tánh khổ." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đáp câu hỏi thứ hai 
ở trước. Trước đây, Phật nói: "Ba thọ đều là khổ!" 

Bồ-tát Ca-diễp hỏi răng: "Ba thọ đều là vui", 
nay Phật nêu ba thọ chỉ có khô mà không CÓ VUI 
đâu được bắt bẻ răng: "Ba thọ đều là vui ư?" đối 
với khô bậc hạ, vì nhỏ nhặt không biết, sinh ra ý 
nghĩ ngang trái cho là vui, chính là đáp câu hỏi đầu, 
nói là đối với khổ phẩm hạ rất nặng, sinh ý nghĩ là 
VUI. 

Khô thọ có ba khổ: Nếu giải thích như trước, 
thì xét ngay ba thọ là ba khô, tức là: Khô thọ là khổ 
khổ, lạc thọ là hoại khổ và xả thọ là hành khô. Nay 
nói khổ thọ có ba khổ, về chỉ thú nghĩa có khác một 
Ít với giáo xưa. Vì sao? Vì nếu tâm sinh ra trong 
"Duyên" dao, gậy, thì cũng là khổ thọ, còn tâm sinh 
trong "Duyên" mất, hoại thì cũng vẫn là khô thọ. 
Nay lây sinh khô thọ trong "Duyên" dao, gậy làm 
khô khô và sinh khô thọ trong Duyên mất mát, 
hư hoại làm hoại khô, thì chính thê của nỗi khổ này 
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là động tác mong câu "Duyên hành", tức là hành 
khô, nên nói khô thọ có ba khô, chứ không phải là 
"Khô khổ" có ba khổ. Hai thọ còn lại đêu có hai 
khô, nghĩa là khi lạc thọ khởi, là nói quả trong 
nhân, tức là hoại khô, tức thê là động tác cầu duyên 
hành, nên là hành khổ, cũng được phép nói "Lạc 
thọ" có cả hai khổ. "Xả thọ" có hai khô: Bốn thiên 
trở lên, là xả thọ. Nhưng chúng sinh ở cõi đó lúc 
xả mạng, cũng vẫn yêu tiếc mạng sông lâu, tức là 
hoại khô. Thể của "Hoại khô" đó chắng lẽ không 
phải "Hành duyên” động tác mong câu hay sao? 
Nếu vậy, thì xả thọ có cả hai khổ." 

Này người thiện nam! Do nhân duyên này mà 
mà trong sanh tử cho đến cho nên nói răng tất cả 
đêu khổ. Xét: Pháp sư tăng Lượng nói: Vì nhân 
duyên nhẹ nặng. Tánh khô, vui không lia nhau, 
nghĩa là giải vô lậu của Thập trụ, từ Sơ trụ đến tâm 
Km cương này, phải phân chia việc dứt trừ 
"Hoặc". Đôi với bên không có “Hoặc”, thi thường 
là vui thật. Nhưng vì thể vô lậu chưa tránh khỏi thê 
đế, nên nêu thể là khổ và vì thế, nên nói là tánh 
khố, vui không lìa nhau." 

"Này người thiện nam! Trong sanh tử thật ra 
không có niềm vui" cho đến "Vì thuận theo thê 
gian, nên nói răng có vuil" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sẽ nói nhân vui 
là vui, là đáp câu hỏi thứ ba và thứ năm, nên trước 
nói cõi trời hữu vi không có niêm vui." 
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Pháp sư Bảo Lượng nói: “Thật ra không có vui 
sáng sủa nào trong năm dục." 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật răng: "Bạch Đức 
Thế tôn!" cho đến "Nay Phật nói như vậy, ý nghĩa 
thê nào?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nghĩa trên 
chưa rõ, nên hỏi đề hoàn thành." 

Pháp sư Đàm Tiên nói: "Nhận hiểu rõ ràng." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Vì hai câu hỏi thứ ba, 
thứ năm chưa được Phật đáp, nên ở đây nêu lần 
nữa đề xin Phật đáp." 

"Phật nói: "Này người thiện nam! Như trên đã 
nói" cho đến "Tất cả đều khô, không có ý tưởng 
VUI.” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Cũng là nhân 
sinh khô, nghĩa là nói vật ngoài, chăng phải nhân 
của khô khô, nên nói là khô." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đáp hai câu hỏi kia, 
là nói trong nhân có quả thì đâu có luống dỗi ư?" 

"Này người thiện nam! Đại Bô-tát" cho đến 
"Mới nhận biết được tường tận về nhân khô, nhân 
VUI này. ` 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Người Nhị thừa 
không biết thường trụ, nên không biết được nhân 
VUI.” 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Giải thích khổ, là 
giải thích về ba khổ. 
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Không khô, là nói khô phẩm hạ là vui, vui thì 
không khô." 


-oQO- 


ĐẠI BÁT-NIÉT-BÀN KINH TẬP GIẢI 


Sưu Tập trình bày: Pháp sự Bảo Lượng 
-Đời Lương. 


QUYÊN 31 


Phẩm 19: THÁNH HẠNH (Phân 5) 

- Giải thích rộng Tập đề, lây Ái làm Thẻ. 

- Giải thích hai thứ Ái: 

1. Yêu bản thân mình. 

2. Yêu vật cần dùng. 

- Lại giải thích hai thứ Ái: 

1. Yêu điều lành. 

2. Yêu việc không lành. 

- Nêu chín việc để dụ về Ái. 

- Giải thích: Bô-tát không có khô, có đế. Các 
Thanh văn có khổ, có đê. 

- Giải thích rộng về nghĩa thấy diệt đề. 

- Giải thích rộng nghĩa Đạo đê. 

- Giải thích rộng nghĩa Đạo là một, tùy theo 
pháp mà khác. 

"Này người thiện nam! Thế nảo là Đại Bồ-tát" 
cho đên "Phân biệt, tính toán, vô lượng, vô biên.” 


SỐ 1763 —- ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH TẬP GIẢI, Quyền 31 1453 


Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Lại yêu "Hữu", 
nghĩa là ba hữu." 

Pháp. sư Tăng Tông nói: "Trước đã nói lược, 
nay là nói rộng. Kê là hội thông. Sau, nói về quán 
hạnh. Nhân duyên của ấm này, là do nghiệp phiên 
não, được quả âm ở vị laI. 

Lại yêu "Hữu": Xưa do nghiệp phiền não nên 
có thân, nay lại yêu ba cõi nên lại dẫn đến sự sinh. 
Nhân duyên nghiệp ái: là vì nghiệp đời trước nên 
khởi ái, theo tập quán. Ái nhân duyên phiền não, 
như người nặng vê sân, thường ưa thích binh khí. 
Ái nhân duyên của khổ, như người bị bệnh, thích 
châm cứu.' 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Kế là giải thích về 
Tập đề, nói về nghiệp › và phiền não cầu kết với quả 
báo sinh tử ở vị lai, nỗi tiếp sinh khởi, được gọi là 
Tập. Trong phân nói về Tập đề, này cũng có ba ý. 
Nhưng đoạn văn vừa, nhỏ từ trải sang phải, không 
như thứ lớp trong khổ đề: 

1. Giải thích về tướng của Tập đề. 

2. Hội thông. 

3. Quán lỗi. 

Nay trong phẩm. này nói về Tập để đều căn cứ 
vào sử ái, làm nguyên nhân. Vì sao? Vì ái có công 
năng thâm nhuân nghiệp, lại còn tươi nhuân. Vì 
được sinh là do mình. Vì cho nên chăng phải ái, sẽ 
không thành nghiệp. Cho nên y cứ ái mà gom 
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nhóm. Sao chép cảm đến duyên của âm cùng tận. 
Nhưng tánh chất của ái là ô nhiễm hệ lụy. VỀ sự 
thì chăng có pháp nào không từ nó sinh ra, nên 
trong văn có nói rộng, về ái, đúng đâu các duyên. 

Yêu bản thân mình, là yêu chánh báo, các nhu 
cầu cân thiết cho mình, được øỌọI1 là y báo, như 
nghiệp công xảo... Những sự nghiệp được hoàn 
thành, bảo hộ, vương mang, cùng mọi thứ đẹp đẽ, 
thỏa thích ở trong lòng, được gọi là ái của nghiệp 
nhân duyên. Nêu gặp phải cảnh ngang trái khởi tâm 
thì gọi là nuốt hận từ xưa. 

Lại tu tâm này cho được tốt đẹp: lại bị nhân 
duyên ái của phiên não, đau khô rồi muốn quay 
lưng lại. Nếu lìa Ngã mà hợp với tình thì sẽ 
không có khô này, mà tâm lại được vui vẻ, nên nói 
ái là nhân duyên của khổ." 

"Này người thiện nam! Ái có hai thứ" cho đến 
"Người câu pháp Đại thừa, được gọi là Thiện." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Kết nhóm tám 
khô, nghĩa là điên đảo nặng nê, yêu thích công đức 
của Phật thì xem nhẹ. Vì thế phải dứt tám khô." 

"Này người thiện nam! Kẻ phàm phu tham áI, 
gọi là "Tập"" cho đến "không vì ái mà thọ sinh." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Kinh này dùng 
trí để biết Tập, gọi là "Đế". Phàm phu vì không biết 


Art 


“Tập”, nên Tập chăng phải Đề. Bỏ- tát thì "Đề" mà 


Axa¬!t 


chăng phải "Iập"”. Vì sao? Là giải thích lý do vì 
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sao là Đề mà chăng phải Tập. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Nói về đặt tên ái, hai 
chỗ tên và sinh như trước đã nói, đêu là ái bất thiện 
của phàm phu. Nếu phát tâm ưa mến chánh pháp, 
dùng điều tốt đẹp làm lẽ sống với tâm tình vui vẻ 
nguyện câu, thì gọi là ái thiện. Tên gọi dù đồng 
nhưng nghĩa thì cả hai đêu khác nhau. Danh là 
đông, tâm thì khác: Đêu tự có chỗ vê. Nhưng ải 
thiện tuy đồng nhưng lại có chia làm hai. Nêu Bô- 
tát phát tâm nhớ nghĩ quanh, co, không la nhiễm 
trong duyên, thì gọi là yêu mên Đại thừa. Tiểu đạo 
của hàng Thanh văn dù muốn yêu điêu lành, nhưng 
vì kiến giải không xứng với cảnh, nên trong tâm 
thường có chỗ sai trái về mong cầu điều tốt lành, 
bị rơi vào công ái bất thiện. Nên biết rằng người 
Nhị thừa làm việc đạo không xứng với đạo, không 
sửa đôi tâm, nên không được xuất ly. Làm sao biết 
được? Câu dưới đây, là gom nhóm ái của phàm 
phu, gọi là "Tập". Biết được người Nhị thừa chấp 
tướng ở tâm, chưa khỏi! sinh tử, không có dụng của 
đề. Bô-tát tạo hạnh xuất gia không vì sinh tử mà vì 
tai hại lỗi lâm. Đã biết được lỗi lâm sinh tử, nên về 
tình cảm chấp mắc, bảo thủ, đối với Bồ-tát rất hời 
hợt, xa lạ. Vì lý do đó, nên dù Bồ- tát có yêu, cũng 
không gọi là “Tập”. Nêu vì châp mắc cần phải thê 
hiện sự sinh để ứng hóa cứu độ chúng sinh, thì 
không gọi là Ái." 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật rằng: Bạch Đức Thê 
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tôn! Cho đến riêng dùng tánh ái làm nhân năm âm. 
Xét: Pháp Sư Tăng Tông nói: Đây là văn hội 
thông, thuyết xưa thì khác, xin giải thích về nguyên 
nhân đó." "Phật khen Bô-tát Ca-diếp: "Lành thay! 
Lành thay!" cho đến "Có 

khả năng sinh ra tất cả mầm của nghiệp phiền 
não.” 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: "Mặc dù nghiệp và 
phiền não là nói về nhân của quả, nhưng ái là sự 
sinh của thọ sinh." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Thứ hai, hội thông 
câu hỏi. Dù nói là có chiêu cảm nhân của âm khác 
nhau, nhưng nếu chăng phải ái thì không nói, dùng 
ba dụ cho đề làm rõ." 

"Này người thiện nam! Đại Bô-tát trụ trong Đại 
Niết-bàn Đại thừa này" cho đến "Đây gọi là như 
trách hàng Thanh văn, Duyên giác vì còn tập khí 
thừa của á1, nên không chứng được đạo Vô thượng 
Bồ-đề." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dưới đây là 
môn giáo. Ở đây, chỉ nói lỗi của ái, không nói là 
Tập, nên không dứt bỏ. Bồ-tát không yêu mà là 
Tập. nên dứt bỏ." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Quán sát tai hại lỗi 
lầm của ái." 

"Này người thiện nam! Thế nào là Như vợ La- 
sát?" cho đến "Quán sát kiết ái có chín thứ như 
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vậy." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Cứu vớt căn bản 
vô thượng của Tôn giả Xá-lợi-phất, tức có duyên 
khởi (Ghi chép từ Thích luận kia). Lại tương thừa 
giải thích răng: "Bấy giờ, đã đến lục trụ, chưa được 
tâm thất trụ." Có thuyết nói: "Hai mươi tâm trong 
ba mươi trụ tâm.” 

"Này người thiện nam! Do nghĩa này nên” cho 
đến "Đại Bô-tát có Đạo, có chân đề." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì quán sát 
khác nhau, mà nói là khổ, tập của giáo xưa, chỉ ở 
ba người. Nhân nói bốn người quán. sát có khác 
nhau. Về thứ lớp ngôn ngữ được đề cập. 

Bồ-tát có khả năng quán khổ quán, ưa thích tám 
tai họa vô thượng. Nhân luận quản sát về sự khác 
nhau của người, cho răng điên đảo là khổ. Ba người 
đêu điên đảo, đều có khô. Vì thây khổ, nên gọi là 
để. Ba người đều thây khô, nên có đề. Dưới đây 
phải lướt qua. Quán cối Dục vô thường, như bệnh, 
được ra khỏi cõi Sắc là phảm phu thấy khố. Vì ba 
người đôi với Phật có khô điên đảo, nên đối với để 
không được gọi là chân. Hiểu khổ là sinh tử, không 
có khô là Niết-bàn. Đối với hai pháp này không 
điện đảo, nói là không có khô mà có chân đề. Khô 
thô, tập tế. Phàm phu không thây Tập, nên không 
có Đề. Có Tập đề nghĩa là có điên đảo đối với Phật, 
cảm thọ khổ biến dịch, nên gọI là Tập. Vì biết được 
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nhân của phân đoạn, nên có Đề. 

Trên đây chỉ nói phàm phu là “Tập”, không nói 
khổ biên dịch. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Ở trên đã nói Khô đề, 
Tập đề rồi. Ở đây sẽ kết thành dụng của Đề: 

Không thành dụng của đề, khảo sát nhận thức 
của phàm phu được sự sai quấy mà lìa lỗi. Răng 
phảàm phu có khổ, không có đề, nghĩa là phàm phu 
chỉ biệt thô về sự khô é Cp ngặt, mà không hiểu chắc 
chăn về nguyên nhân của khổ, nên không có dụng 
của Đề. 

Người Nhị thừa có khô đề, nghĩa là có sự khô 
gầy ép ngặt, chắng phải không hiệu thô, mà dứt trừ 
nhân khô, cho nên được nói là có dụng của đề. 

Không có chân thật, nghĩa là không biết Đức 
Phật không có khố. Vì hợp với Phật tạo ra quán 
khổ, nên không có chân thật. Các Bỏ- tát hiểu khổ 
không thật khô, nghĩa là ngày xưa, hiểu khổ không 
khố, tánh là "Không". Ngày nay, nhận hiểu Km 
cương lại có khô, quả Phật không có khô. Lâm nói 
vỆ hai nhà cho nên có chân đề. Dưới đây ba để còn 
lại, so sánh, giải thích về nghĩa có thể hiểu. Đắng 
Đại sĩ nói cả hai luân, vì an pháp được nơi chỗn, 
cho nên có chân. " 

"Này người thiện nam! Thế nào là Đại Bô-tát" 
cho đến "Trụ trong Đại Niết-bàn để quán diệt 
Thánh đề." 
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Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Kế là quán diệt 
đề, Đại Niết-bàn là diệt đế. Có đủ hai nghĩa: 

1. Chỉ dứt phiền não. 

2. Dứt tật cả tướng. 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Ba để đều không nói 
là có hai kiến. Ở đây nói răng kiên diệt, kiến đề, là 
sao? Vì Diệt có hai thứ: 

1. Phật địa diệt. 

2. Bô-tát địa diệt. 

Phật diệt mà chẳng phải đế, Bôồ-tát diệt mà là 
đề. Đé, là dùng để chiêu soi cảnh. Đức Phật thì dứt 
chiều Sáng, bỏ xem xét, tức là Đức Phật không có 
Đề mà diệt. Bô-tát có đề có diệt. Trên Phật không 
có đạo, cũng không có khô đề, tập cũng vậy. Lại, 
kinh vì tự nói với văn như thê, nên chỉ có Diệt đề, 
chỉ nói là kiến diệt, kiến đề, để còn lại thì không 
như vậy." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Trong văn diệt để 
thiếu, không có hội thông, có thê có nghĩa rộng, có 
nghĩa quán môn. 

Dứt trừ tất cả phiền não, nghĩa là diệt của giáo 
xưa là phần diệt. Diệt của giáo nay là dứt vô minh 
trụ địa trở xuống, dứt hết ở đây. Dứt thì gọi là 
Thường, nghĩa là vì còn có "hoặc chưa dứt trừ, tất 
nhiên vẫn còn lưu động, dời đôi, lùi lại. Nay hoặc 
đã dứt hết, công dụng chiếu sáng cùng khắp, thê 
nên là Thường." 
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Pháp sư Bảo Lượng nói: "Ba "Giải "theo thứ 
lỚp. Hai lý khố, tập trong diệt đề, là pháp hữu lậu, 
vì bị nhiều chỗ tai hại, cho nên mở ra quán riêng. 
Nay, hai đề diệt, đạo đã là vô lậu, không có tánh 
chăng nhiễm chăng, trói buộc, chỉ “Giải” hội thông 
nhau, có thuyết của hai môn. Trong diệt để thì 
không có phân biệt văn hội thông, nhưng về nghĩa, 
suy ra có hai. Trong văn đạo đề, về sự của đạo để 
tự khác. 

Nay, đâu tiên thấy diệt, thây diệt đế. Hai câu 
này tạo nên chỉ thú đối nhau dưới chương môn. 
Tám câu sau giải thích thấy diệt, nghĩa là thấy diệt 
xưa là thây diệt đế, thây ngày nay là lý chân như 
thường trụ. Đây là hội thông, cũng có thê nói răng 
câu trên là tướng của Diệt đề. 

Nói "Dứt trừ tất cả phiền não" nghĩa là giải 
thích câu "Thây diệt" ở trên. Vì phiên : não diệt, nên 
gọi là “Thường”, nghĩa là giải thích cầu "Thấy diệt 
đề”. 

Dập tắt lửa phiên não, thì gọi là văng lặng, 
nghĩa là giải thích câu thấy diệt ở trên. 

VỊ dứt phiền não nên được thọ hưởng niềm 
vui, trước giải thích câu "Thây diệt đế". 

"Bồ-tát vì cầu nhân duyên, nên gọi là tịnh, 
nghĩa là giải thích câu "Thấy diệt đế". Vì dứt hắn 
tât cả phiên não nên gọi là xuất thế, là giải thích. 
Vì xuât cho nên gọi là ngã, nghĩa là giải thích câu 
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"Thây diệt đê" dưới đây, là bỏ câu giải thích "Thấy 
diệt". 

"Này người thiện nam! Đại Bồ-tát làm thê nào" 
cho đến "Trụ trong Đại Niết-bàn để quán đạo 
Thánh đề?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dưới đây, là 
nói về đạo đề. Trước là quán đạo, tức là tướng xuất 
thế, không nhân khổ, tập, mà nhân tám Thánh. 

Thây tất cả pháp: Tám đạo cũng là Đề, đạo để 
quán đạo. Diệt là quả, chỉ quán vô học. Đạo là 
nhân, quán chung địa học. Từ thường, vô thường, 
cho đến tịnh quán nhân, quả. Vô thường là nhân, 
thường là quả. Dưới đây sẽ y cứ vào nhân, quả để 
quán riêng. Về nghĩa, Đa-la-phiếu chân thật chủ. 
Câu da là y, cũng là nghĩa trang nghiêm. 

Pháp Sư lăng Tông nói: "Trước nói về nghĩa 
rộng, gôm giải thích cả quán hạnh. Sau, nói vê hội 
thông. Cải gọi là Thường, Vô thường, nghĩa là nêu 
cảnh được Đạo soi sáng, để nói về thể của quán. 
Thường là quả Phật. Vô thường là từ Kim cương 
trở xuông, là sô chúng sinh. Kim cương là vật thê 
trong trói buộc. Quả Phật chăng phải là vật thể bị 
buộc ràng. 

Đà-la-phiêu: Mượn y đề, chủ để đê giải thích 
chánh nghĩa. Phật ở thể tông cùng cực, là Đà-la- 
phiếu. 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật răng: "Bạch Đức 
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Thê tôn!" cho đến "Chư Phật Như lai đã lìa hắn sự 
nhận lầm từ lâu." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nÓI: Không tương 
ứng, nghĩa là giáo nay nói Tám là đạo, còn giáo 
xưa thì không nói tám, nên chắng phải đạo. Muốn 
nghe nói vê Đạo, hoặc lược, hoặc rộng, cũng đều 
là đạo cả." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Dưới đây là hội thông 
giáo xưa và nay." Pháp sư Bảo Lượng nói: "Phật 
đáp: "Các kinh đều nhập đạo đề." 

Y cứ ba nhân duyên để nói về nhập: 

1. Môn nhân. 

2. Môn duyên. 

3. Thể của đạo, không ngoài ba pháp này." 

"Bầy giờ, Đức Thê tôn khen Bô-tát Ca-diệp" 
cho đến "Có thể có nhiều dạng nói pháp như thế." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là nói rộng 
về tướng đạo. .Có công năng giúp đỡ Bỏ-đè, là giải 
thích nghĩa gốc. Bô-đê là chánh thê của trí đạo, lấy 
tín làm gốc. Nói tin một việc, về sau so sánh một 
việc khác, dễ biết." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Các kinh như thế đều 
nhập đạo để: Thuyết xưa dù có thể không đủ, 
nhưng đều là đạo. Tùy giáo hóa mà giảng nói, nên 
gọi là không đông!" 

"Này người thiện nam! Ví như người thầy 
thuốc hiểu rõ mọi căn bệnh của chúng sinh” cho 
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đến "Vâng theo lời dặn của thây thuốc, mà bệnh 
được lành." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Hợp với thuốc 
và những thứ cắm ky chỉ có nước là không theo lệ 
cấm. Một ngọn cỏ, một viên đá đều có công dụng 
của nó, bỏ thêm bớt, chăng phải đều có, mà nước 
thì không có ngăn ngại. Bô thí, trì giới có sự khác 
nhau về hành chỉ, còn đạo thì suốt qua. Vì sao? Vì 
như kinh nói: "Đời có năm người, không khen năm 
việc, đó là không bón xẻn, khen ngợi bô thí....” 

Pháp sư Tăng Tông nói: “Trong sáu ví dụ sau 
đây, ba ví dụ trước nói đạo là một, đề tương ứng 
với ba ví dụ sau. Ba ví dụ sau lại tương ứng với 
thuyết trước, nói rõ, nói rộng về đạo là "Một". Đại 
ý dụ cho này nói về đạo, dù có thể là "Một" nhưng 
vì căn bệnh của chúng sinh khác nhau, nên phương 
thuốc chữa trị cũng khác." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Các thứ thuốc là dụ 
cho những thời nói pháp khác nhau. Nước có một 
thứ, dụ cho đạo. Tánh của thuốc không đồng, dụ 
cho cái nơm tốt của đạo tính tân, của cơ nghi nhất 
thời, lây tư chất cốt yếu của vô vi.! 

"Lại nữa, này người thiện nam! Ví như có 
người" cho đến "Từ tín căn đến tám Thánh đạo." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Tiểu, khác với 
ví dụ trên. Từ tín căn đến tám Thánh đạo, nghĩa là 
nói một pháp làm tín, cho đến tám đạo làm tên lẫn 
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nhau.” 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đại ý ví dụ thứ hai, 
nói về đạo dù là "Một", nhưng tùy từng địa phương 
mà đặt tên khác nhau." 

"Này người thiện nam! Ví như người thợ kim 
hoàn" cho đến "Vì chúng sinh mà phân biệt nhiều 
cách.” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: Đây là tùy theo 
từng công dụng của đồ trang sức mà cách chê biến 
có khác nhau làm thí dụ. Đạo của Như lai tùy căn 
cơ của Đại thừa, Tiểu thừa mà có rộng lược khác 
nhau! Từ một đến chín là thuyết lẫn lộn của ba 
thừa. Dưới đây nói Đại thừa chỉ có một đạo, không 
có hai, nghĩa là Chư Phật ba đời có đồng thây "Có", 
không đông với thây Không, là đạo Đại thừa 
Định, Tuệ nghĩa là do gIỚI xa, nên không nói. Thây 
trí tuệ, nghĩa là tìm tòi gọi là "Kiến". Hiểu rõ chân, 
gọi là tuệ. Xét định gọi là Trí. Kiến đạo nghĩa là 
như đắc quả, do SƠ kiến, được gọi là trọng. Lại tu 
tập, mong câu tiễn lên quả trên, gọi là Tu. Kiết đã 
dứt hết, không còn tu, gọi là vô học. 

Năm thứ nhân lợi, độn được định diệt tận, gọi 
là sáu thứ nhân người nhân đạo. 

Tam-muội niệm Phật: Chỉ có Phật niệm Phật, 
thật sự được tướng Phật, có thê gọi là định." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ví dụ thứ ba nói về 
đạo, dù là một, nhưng vì vận dụng phương tiện, 
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khéo léo, nên có nhiêu thuyết khác nhau. Một đạo, 
đây là nói vì từng căn duyên khác nhau của chúng 
sinh, nên giáo pháp của Như lai khác nhau, thích 
hợp với ví dụ trước. 

Đạo tín hạnh, pháp hạnh: Đại ý kinh này khác 
với quan điểm của Số Luận. Số Luận giải thích Tín 
hành, Jháp hành là năm phương tiện trở xuống. 
Xét về ý của văn này, cho đến kiến để Trung đạo. 
Tín giải thoát kiên đắc vẫn là hai thứ trước để vào 
tư duy, thông qua pháp chế của ba quả. Thân 
chứng, nghĩa là hai người Tùy tín hành, Tùy pháp 
hành này đều có khả năng thân chứng. 

Nói mười Lực, vô úy là đạo, là không có nghĩa 
câu tiên, vì lực, vô úy kia đã có nghĩa của đạo giải 
thoát, cũng có thể là đạo nói trong duyên. Ba ví dụ 
sau, nghĩa rất dễ hiểu. 

"Lại nữa, này thiện nam! VÍ như một thứ lửa" 
cho đến "Vì hóa độ chúng sinh nên có nhiều thứ 
phân biệt." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói có: "Khả năng 
dứt trừ là đạo, ví dụ này đồng với đối tượng dứt 
trừ." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Ví như một 
thức" cho đến "Vì hóa độ các chúng sinh mả có 
nhiêu thứ phân biệt." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sắc tùy theo 
đối tượng nương tựa mà có khác nhau. Đạo tùy ở 
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Lại nữa, "Này người thiện nam! Ví như một 
sắc" cho đến "Vô lượng chúng sinh được thoát sinh 


“M. 


từ 


Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dựa vào kiến, 
là tên gọi." 


-oQO- 
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Sưu Tập trình bày: Pháp sự Bảo Lượng 
-Đời Lương. 


QUYÊN 32 


Phẩm 19: THÁNH HẠNH (Phân 6) 

- Hội thông chung nghĩa bốn để - Giải thích 
nghĩa hai đê. 

- Giải hoặc đối nhau, giải thích nghĩa hai đề. 

- Hư thật đối nhau, giải thích nghĩa hai đề. 

- Hữu, vô đôi nhau, giải thích nghĩa hai đề. 

- Giả, thật đối nhau, giải thích nghĩa hai đề. 

_¬ Hữu vI, vô vi đôi nhau, giải thích nghĩa hai 

đề. 

- Thân sơ đôi lập nhau, giải thích nghĩa hai đề. 

- Giải thích nghĩa mười đề - Chân, bắt chân, nói 
về thật đề. 

- Điên đảo, không điên đảo, nói về thật đề. 

- Luông dối, không luỗông dối, nói về thật đê. 

- Đại thừa, chẳng phải Đại thừa, nói về thật đề. 

- Phật nói ma nói, nói về thật đề. 

- Một đạo thanh tịnh không hai, nói về thật đề. 


1468 BỘ KINH SỞ 18 


- Có thường, có lạc, nói về thật đề. 

- Giải thích hư không, Phật tánh, phi đề là thật. 

- Giải thích bốn đế, đương thể là thật. 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật rẵng: "Bạch Đức 
Thế tôn!" cho đến "Vì sao Đức Như lai lại bảo rằng 
không nói?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: “Trên nói người 
Nhị thừa có để không có thật, vì không biết thường. 
Nay, nói thấy khô của ba cõi cũng có cạn sâu, 
chứng thành nghĩa trên." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Bốn để mà trên đây, 
nói, mỗi đề đều chắc thật. Sau đây, đều sẽ có cách 
giải thích riêng, chỉ Diệt đề thiếu văn hội thông mà 
thôi. Bốn để đã nói xong. Nay hợp chung chỉ thú 
chung và riêng của hai giáo xưa nay". 

Phật nói: "Này người thiện nam! Dù lại nhập 
nhưng vẫn không gọi là nói." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dưới đây là nói 
xong môn Bốn đề. Thứ ba, là hội thông chung, nói 
về muôn pháp mà Đức Phật đã giác ngộ rõ, như cỏ 
mọc trên mặt đất, mà xưa kia nói cho người Nhị 
thừa, như cỏ trong lòng bàn tay, nên hôm nay, Bô- 
tát Ca-diễp nắm lây việc này để nêu lên câu hỏi. 
Hỏi: "Phật đã giác biết rõ pháp, như cỏ trên mặt 
đất, là có nhập vào bốn đề hay không? Lẽ ra phải 
có năm để? Đức Phật đáp: "Đêu thâu nhiếp vào lý 
bốn đề, mà trong dĩ vãng đã lấy không ngoài bốn 
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đế. Bốn đề được øọI là øôm thâu, thì về mặt lý há 
có bỏ sót ư? Chính vì cho nên nói răng "Đêu gôm 
thâu ở bốn để, dù nói là đã xếp vào trong bốn đề, 
nhưng cũng vẫn không gọi là nói. Vì sao? Vì nêu 
xem xét cảnh này, cùng cực thì sinh trí, cũng thỏa 
mãn người Nhị thừa, chỉ biết tướng chung của các 
pháp, chứ chưa thấu suốt chỉ thú sâu xa uấn khúc 
của các pháp, nên sinh giải thoát kém. Đối với sự 
nhận biệt vê pháp môn, cũng hạn cuộc trong cạn 
cọt. Nếu sự hiểu biết không như Phật, thì phải biết 
răng chưa tận cùng cảnh, để nhận thấy cảnh chưa 
cùng khắp. Vì cho nên ở người bên này mà trông 
qua bên kia, thì chỉ được nói răng gôm thu thì 
không hết, cho nên, dù có nói nhưng không gọi là 
nói. 

"Này người thiện nam! Biết Thánh để có hai 
thứ trí" cho đến "Trong các kinh khác, ta hoản toàn 
không nói." 

XÉT: Pháp sư Tăng Lượng nói: “Sinh diệt, chứa 
nhóm, gọi là âm, cũng có nghĩa là khổ. Bốn đề vốn 
là tướng chung của Thanh văn. Nói khô đà tướng 
riêng dễ biết, chăng phải kinh kia đã nói." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Nếu nói theo kinh 
Thăng Man thì có tám đề, giáo xưa chỉ nói bỗn, mà 
là "Thánh đề vô tác". Giáo xưa chưa nói, nay y theo 
kinh này, chắng những không tạo tác, chưa nói 
nghĩa tạo tác, mà cũng chưa được rốt ráo. Vì sao? 
Vì, như nói tướng âm, sắc thì có mười bốn thứ, tâm 
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thì có tưởng, thọ, hành, đây là tướng chung, cảnh 
Sở tr1 của trí trong phân biệt thô. Nếu giải thích theo 
tướng tẾ, thì chắng hạn như một sắc âm là do rất 
nhiêu trân hình thành, rất nhiều hành nghiệp chiêu 
cảm. Tâm thì niệm niệm sinh diệt, rất nhiều sát-na 
mới tập khởi tướng? Chính là vì cảnh sở tr1 của tám 
trụ, chín trụ, nên kinh Thắng Man chưa nói.' 

"Này người thiện nam! Biết các nhập, được gọi 
là môn" cho đên "Trong kinh ây ta cũng không nói 
đến." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nhập là nghĩa 
xứ, biết chung là nghĩa Môn." 

"Này người thiện nam! Biết các giới gọi là 
phân" cho đến "Trong các kinh khác, cũng không 
nói." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "GIới nghĩa là 
tánh, phân, khác nhau đều là tên gọi của đương VỊ. 
Về nghĩa giông như trên đã giải thích. Tâm lây khả 
năng nhận biết làm tánh. Sắc lây ngăn ngại làm 
tánh." 

"Này người thiện nam! Biết được tướng sắc 
hoại, gọi là trí bậc trung” cho đến “Trong các kinh 
khác, ta cũng không nói." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là y cứ môn 
bốn đề, để nói ái là tập, chủ thê sinh ra năm ấm là 
khổ. Từ đây trở xuống là văn về Diệt, Đạo." 

"Này người thiện nam! Biết thế đề, đó gọi là trí 
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bậc trung" cho đến "Các nghĩa ấy trong kinh Thắng 
Man, ta cũng không nói." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Lại gồm thâu 
chung pháp môn thành một thế đế, là sở tri của trí 
bậc thượng. "Tất cả hành vô thường, các pháp vô 
ngã, Niết-bản vắng lặng, lại gôm thâu thành chân 
đê. Nói hành vô thường... g1Úp phát sinh sự hiểu 
biết chân thật của con người, chỉ nói lược về môn 
"Không". Niết-bàn là chỗ đoạn dứt của ba tâm xưa. 
Vắng lặng vô sinh là Đệ nhất nghĩa đề." 

"Bấy giờ, Bô-tát Văn-thù-sư-lợi" cho đến "Đệ 
nhất nghĩa để, nghĩa ấy thế nào?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Là nghĩa "Một" 
mà danh "Khác" hay danh nghĩa đêu khác? 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ở trên, nói bốn đề, 
nghĩa của bôn đê thì hẹp. Nay, nói hai đề, lý của 
chúng thì rộng, vì đêu là cảnh của trí. Sở dĩ nói bốn 
để hẹp là vì đây là trong đạo đế này được chia 
thành bốn. Nay, Đệ nhất nghĩa mênh mông SO VỚI 
bốn để trước. Vả lại, hư không và phi sô duyên diệt 
không thuộc trong bốn đề. Nay, do hai để mà gồm 
thâu, tức là thuộc về thế đề." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Sẽ nói hai đề, trước là lập 
ra một cầu hỏi vơi hai điều thắc mắc. Đây là câu 
hỏi thứ nhất về thể tướng của để phải chăng? Bạch 
Đức Thê tôn! Trong nghĩa đệ nhât có thê đề, trong 
bất thê đề có đệ nhât nghĩa hay không? 
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Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Về lý, không có 
hai sự thật, mà có hai danh, nếu tướng kia "có" thì 
không nên đặt ra hai. Nếu tướng kia là "Không" thì 
cả hai tướng này đều giả dồi." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Sẽ nói về hai đề, Danh 
khác, mà thật đồng, nên sự thật của Đệ nhất nghĩa, 
tức có sự thật của thế đề. Sự thật của Thế đề tức có 
Đệ nhất nghĩa, là để hỏi sự thật của hai đề tướng 
thật hay không, chứ không hỏi về nghĩa của hai 
Danh thật tướng hay không." 

"Nếu là "Có" thì tức là một để." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nếu danh, 
nghĩa đều khác, hữu, vô có cùng lúc, thì hai không 
song hợp, thường là một đề." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Như một sự thật có hai, 
thì hai không khác thật, nếu hai không khác thật, 
thì hai tức là một." 

"Nếu là không có, thì sẽ không phải là Như lai 
đã nói dối ư?" 

XÉT: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nếu là một để 
mà nói có hai nghĩa thi lễ ra một là luồng dối, nên 
nói rằng sẽ không phải nói luông dối ư?" 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Nếu tướng đề kia là 
"Không", thì hai danh sẽ không có thật. Nếu không 
có thật mà có hai danh thì há chắng phải luống dôi 
ư?”" 

Pháp sư Tăng Tông nói: “Trước mở ra hai quan 
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hệ đề tìm chỉ thú của để kia: Nếu trong chân có tục, 
thì tục sẽ đồng với chân. Nếu trong tục có chân, thì 
chân sẽ đồng với tục. Nếu vì chân đông với tục thì 
chỉ một thế đê, vì tục đồng với chân thì một chân 
đế, không nên có thuyết của hai đề. Nếu tục không 
dung chân, chân không dung tục thì đây là Việt tự 
nhiên, nếu trong chân không hê có tục, mà Đức 
Như lai lại nói "Sắc" tức "Không" thì đây là thuyết 
luỗng dối!" 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Thế đề do luỗng dôi 
nên có, tức thê chắng khác "Không". Nếu "Không" 
mà có thể khác "Không" thì đâu có "Không" để 
khác với "Hữu"? Vì thể, nên hữu, vô mà là một thê 
thì tên hai đề được thành lập. Nếu có cái hữu để 
“Không”, thì tức là trong Thể đề có Đệ nhất nghĩa. 
Cái Không. đã "Chắng có" chỗ, thì không vũng 
chắng có cái Không” để khác với cái có, tức là 
trong Đệ nhất nghĩa có Thế đề vì cả hai đã không 
có nhau, nên biết được hữu, vô có thể "Có", Chăng 
có cái "Không" đê "Không". Nêu có cái "Có" đê 
“Có”, thì có cái không” để "Không". Đây tức là có 
lẫn nhau. Biết được các pháp từ trên đến đây là 
không, chăng có mảy may tướng cuỗi củng, thì chỉ 
đối với người bệnh là "Có", đối với người am hiểu 
thì thường không. Bô-tát Văn-thù đã suy tìm đến 
chỗ cùng cực của câu hỏi để làm rõ lý này." 

"Này người thiện nam! Thé đề chính là Đệ nhất 
nghĩa đề." 
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XÉT: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Hoặc (mê lâm) 
đêu cho sự mê lầm là thật, gọi là thế đế. Dù nói là 
thê đê, nhưng vì sự thật thì không khác, nên là Đệ 
nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa thì không bao giờ biến 
thành thế đề." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Muôn nói cả hai Thế 
đề và Đệ nhất nghĩa đê đêu là luống dối. Vì sao? 
Vì hai sự thật thì không thê “Tức” nhau, mà đã 
"Tức" nhau thi đủ chứng tỏ răng cả hai đều là 
"Không". 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Tên gọi không có hai 
thật, mà chỉ một thôi. Lý một thật, về mặt lý, thì 
không thê gọi, đâu thể là tức, chỉ mượn "Tức" đề 
biết rõ "Tức" , BỌI là không có hai thật, chứ chắng 
phải có một cái thật để "Tức"." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Một lời đáp nói lên 
hai mối quan hệ với nhau: Đã nói "Tức" thì đâu có 
lỗi "Sở việt", "Tức" lý là đồng, chăng lẽ có lỗi nói 
dối hay sao? Cho nên nói "Tức" là vì chăng phải 
lây "Không" để tạo ra "Săc", lấy "Sắc" để tạo ra 
"Không", bởi Đệ nhất nghĩa đế xưa nay vốn 
Không. thật có. Nay nói Thê đề "Không thật có”, 
mà đã Không thật có", thì đâu thể phân biệt được 
ư? Nên nói là "Tức"." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Người bệnh bèn nói 
sinh ra mê lầm (hoặc). Nay, vì muốn giữ lấy tâm 
mình buộc nó phải dừng lại, cho nên nói răng Thê 
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đề "Tức" Đệ nhất nghĩa để, không tìm kiêm pháp 
ở ngoài pháp, chỉ tìm tên gọi "Tức" vôn y cứ trong 
"Một", "Khác" để giải thích mà thôi, chứ thật sự 
không phải là hai thuyết trải nhau." 

"Bạch Đức Thế tôn! Nếu vậy thì sẽ không có 
hai đê?" 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Nêu Thế đề "Tức" 
Đệ nhất nghĩa thì chỉ có Đệ nhất nghĩa chứ không 
có thê đề." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Lãnh hội sâu sắc về 
chỉ thú "Tức nhau", để gạn lọc giáo xưa mà nói là 
có hai sai lầm!" 

Phật nói: "Này người thiện nam! Có phương 
tiện khéo léo" cho đến "Một là pháp thế gian, hai 
là pháp xuất thế gian." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Về lý, như đã nói, 
chỉ "Một" không hai, phương tiện tùy tục thì nói 
hai!” 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Pháp vôn không có 
danh tướng, đường ngôn ngữ dứt, chắng lẽ có thế 
lây tên hai đề để chỉ bảo cho chúng sinh biết hay 
sao? Phương tiện khéo léo, giả gọi chân tục, nhăm 
khuyên dụ người ngu hãy gần gũi với đạo mà thôi, 
chứ chắng phải nói lý có hai." Pháp sư Tăng Tông 
nói: "Nếu dùng nghĩa "Không thật có" để giải 
thích, thì sẽ không có hai. Nếu có cái "Có" để được 
mà công dụng giả thì hai danh sinh ra, tức là sự 
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sinh của hai danh, y theo vật tình mà lập. 

Sau đây là có sáu lớp giải thích: 

1. Vì "Giải" hoặc đôi nhau. 

2. Hư, thật đối nhau. 

3. Hữu, vô đôi nhau, là điều mà Bồ-tát Văn-thù 
hỏi. 

4. Giả thật đối nhau. 

5. Hữu vi, vô vi đối nhau. 

6. Gân xa đôi nhau." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Khéo léo nghĩa là có 
khả năng nói hữu của bất hữu, vô của bất vô đặt ra 
hai tên gọi để dẫn dắt chúng sinh. Tuy nhiên vì giải 
ngộ khác nhau, nên không mở rộng sáu lớp, lại giải 
thích chỉ thú đó. 

Sau đây thứ nhất, là y cứ vào hai hạng phàm, 
Thánh đề nói về hai đề. Nói về hữu là hữu của "Giả 
hữu", chăng có "Thật hữu" đề được, "Không" là cái 
"Chẳng có” của nhân duyên, cũng chắng có cái 
"Không" để đây đủ cả hai. Xứng với hai lý nảy mà 
hiểu, thì người xuất gia gọi Đệ nhất _nghĩa. Nếu 
thuyết mà người đời đã nói, nghĩa là hễ nói hữu thì 
nói rắng có tánh, nói vô, tức cho là đoạn diệt, thì là 
hữu, vô đều không có thật và sai lâm, vì không rõ 
lý, nên đối với người này, đều gọi là thế đề." 

"Này người thiện nam! Như cái mà người xuất 
thế biết" cho đến "Mà biết được, thì gọi là Đệ nhất 
nghĩa đề." 
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Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Năm ấm hòa hỢp, 
chăng phải “Tức” , chăng phải "Lìa", không có 
tướng nhất định. Bậc Thánh như tánh tướng của 
năm âm đó mà biết, vì hơn hắn người đời, nên gọi 
là Đệ nhất nghĩa." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thê pháp là tám 
pháp thê gian, trái lại, tức là xuất thế. Cái biết của 
xuất thế, đó là ba giả và "Không" đêu là Đệ nhất 
nghĩa. Cái mà người đời biết, chắc chăn có tướng, 
như trâu chắc chăn là trâu, không thể là ngựa, cũng 
được nghĩa thật, là thê đề." Pháp sư Tăng Tông nói: 
"Đây là lớp thứ nhất, năm âm hòa hợp, 

gọi là gì?: Đây là nêu cái mả phàm phu biết, để 
nói về "Hoặc", hiểu được ấm là "Không, đây là 
nêu cái biết của bậc Thánh, đề nói về "Giải"." 

"Lại nữa, này người thiện nam! Hoặc có pháp” 
cho đến "Khô, tập. diệt, đạo”, gọi là Đệ nhất nghĩa 
đề. li 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Ngọn lửa nóng lây 
không thật làm thật, đây là thê đề. Nhận hiểu ngọn 
lửa nóng kia không thật, là Đệ nhất nghĩa đề." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nghĩa thật như khô, 
tập... có công năng dứt trừ "Hoặc"." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Trên lớp thứ hai, hòa 
hợp với âm để nói vê "Giải", "Hoặc". Nay, nói 
cảnh có hư, thật, nghĩa là lý của bốn đề. 

Khô thật sự là khổ, không thê làm cho vui. Tập, 
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diệt, đạo đều như thê. Thế để lây nghĩa luông dôi 
nặng, không thật có. Biết "Ngã" chúng sinh, là 
vượt ngoài việc không thật. 

Lại, nói các âm, ĐIỚI, nhập, là như Tiểu thừa 
không giống, vì đây mới là "Duyên" pháp thành. 
Nêu chấp âm, ĐIớI nhập là thật, thì vê lý, uc 
thật có, đâu khác với ví dụ vòng bánh xe quay... 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là lớp thứ hai, y 
cứ vào hư, thật, để nói về nghĩa, vì luỗng dối mà 
có, cho nên là thê đề, vì hợp lý nên là chân đề." 

"Này người thiện nam! Pháp thế gian có năm 
thứ" cho đến "Biết đúng như thật, đó gọi là Đệ nhất 
nghĩa." 

_ Xét: Pháp sư Đạo Sĩnh nói: "Cái mà đời chấp 
mặc là thê đê. Vì nhận biêt đúng như sự thật kia là 
Đệ nhất nghĩa." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thế đề không ngoài 
năm thứ này: thứ nhất là giả danh. Giả danh có 
nhiêu thứ như chúng phân giả, tương tục g1ả, tương 
trì giả, cũng có pháp giả, nói chung là tât cả thê đê. 
Bồn chữ đưới là các chữ riêng, hợp lại, gọi là câu. 
Các sắc kết hợp thành sự ràng buộc. Âm thanh bảo 
cho biết, sai khiến là pháp. Y phục, nêu lên tướng 
mạo cho mọi người thấy, là chấp mặc. Không có 
những thứ này là Đệ nhất nghĩa." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là lớp thứ ba. Đôi 
với năm pháp này, tâm không điên đảo, biết đúng 
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như thật về thể không thật có, tức Đệ nhất nghĩa 
đề". 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Lớp thứ ba là dùng 
"Không" "Hữu" để nói về nghĩa. Có tên, có công 
dụng là thê đế. Tánh "Không" là Đệ nhất nghĩa”. 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Hoặc đột, hoặc 
cắt đứt" cho đến "Không có chết. Không có hư 
hoại, đó gọi là Đệ nhất nghĩa đế". 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Đó là lẫy tương 
tục giả, gọi là thê đề, vì mỗi niệm diệt. Pháp thật là 
Đệ nhất nghĩa". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là lớp thứ tư, y 
cứ vào giả thật để nói về nghĩa. Như phẩm Đăng 
Chú trong kinh Bát-nhã nói”. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Giải thích đông nhau. 

"Này người thiện nam! Có tám tướng khô," cho 
đến "Không có năm âm lừng lẫy âm, đây là Đệ nhất 
nghĩa đê". 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Vì có nhiều 
"Hoặc" nên thuộc về thế đề. Vì không có nhiều 
"Giải", nên là Đệ nhất nghĩa". 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ở trên nói khô là Đệ 
nhất nghĩa, nay nói là thế đê". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Lớp thứ năm, nói về 
Kim Cương trở xuông, chưa tránh khỏi tám khổ, là 
thế đề, chỉ có quả Phật là đôi lập với tướng tám 
khố, nên gọi là Đệ nhất nghĩa. 
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Pháp sư Bảo Lượng nói: "Giải thích đồng 
nhau". 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Ví như một 
người" cho đến "Thật ra là một mà có nhiêu tên”. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trên nói về 
chân, tục đêu là thế đề. Tùy lợi ích của Thê để mà 
có nhiêu, có ít. Nhiễu gọi là chân ít gọi là tục”. 

"Do cha mẹ hòa hợp mà sinh, gọi là thế đế", 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Phụng sự gân, xa 
là thế đế, được thật là Đệ nhất nghĩa". 

Mười hai nhân duyên hòa hợp mà sinh, gọi là 
Đệ nhất nghĩa đề". Xét: Pháp sư đạo sanh nói: Giải 
thì kiến, gọi là Đệ Nhất nghĩa, người có hoặc là thế 
để. 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Biết từ cha, mẹ thì 
lợi ít gọi tục. Biết mười hai nhân duyên thì lợi 
nhiêu gọi là chân." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Lớp thứ sáu, y cứ vào 
gân, xa để đặt tên. Mười hai nhân duyên là gần, 
nghĩa là vì thấy ở lập quả, do vô minh, hành... trong 
quá khứ, khiến cho cha mẹ thành duyên ngoài, cho 
nên thành xa. Tìm xét chỉ thú của văn này, vốn nói 
về nghĩa "Không" "Hữu" của hai để, gôm thu phép 
tặc rộng rãi. Nay, sáu lớp đã nói, đều y cứ vào cách 
đối đãi nhau trong sự, đã nói rõ ở đây. Chỗ trở về 
của chỉ thú ở cầu thứ ba”. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Giải thích đông nhau. 
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"Đại Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi" cho đến "Thật để 
của Phật đã nói, ý nghĩa thế nào? 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Y theo thuyết 
trước nói không rõ, giông như thật đế, hoàn toàn 
khác với bôn đê, nên lại hỏi". 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Hỏi một để là chung 
cho sáu để trên, gọi là thật đề. Vì nhị, thừa ở trên 
có khô đề, tập đê mà không chân thật, dường như 
không thuộc vỆ thật đế của người Nhị thừa. Vì thê, 
nên phải nót” 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Trước đã nói thật đề 
của Nhị thừa, Bô-tát có. Nay, hỏi lý do Bồ-tát có 
được nghĩa của thật đế?" 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là nói về cảnh 
tuệ thứ ba, nói vê thật đề. Trên, hội thông bốn đề, 
nói là Thanh văn có khô, có khô đê mà không chân 
thật. Bộ- tát hiểu khổ không có khô, mà có chân 
thật. Nếu hiểu lý mà chân thật, thì còn có cảnh nào? 
VỊ sở tri của Thanh văn, nên mới nêu lên câu hỏi 
này”. 

"Phật nói: "Này người thiện nam! Nói thật đề, 
là pháp chân thật". 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Thường, lạc, ngã, 
tịnh, gọi là pháp chân thật. Bốn để có, thì gọi là 
nghĩa thật". 

"Này người thiện nam! Nếu pháp chắng chân, 
thì không gọi là thật đê" cho đến "Thì gọi là nghĩa 
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thật đê". 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Người Nhị thừa 
dù có bốn đề, nhưng vì không có chân thật, nên 
"Hoặc" trở thành "Hoặc" luỗng dối của tám đảo. 
Do đó, dù có được kiến giải đi nữa, cũng không 
phải là sự hiểu biết của Đại thừa. Nếu thể nhận 
được bốn đề chân thật thì đã không có bệnh". 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Phật dùng bảy nghĩa 
để nói là thật: pháp chân thật vì lấy thể thường 
không có biên đôi, không điên đảo, vì cảnh trí đều 
là thật. Không hư, vì lời nói không có luỗng dối. 
Đại thừa vì lây rốt ráo diệt hết khô. Đức Phật nói 
vì lời nói không sai lâm. Một đạo, vì không có nhân 
khác. Thường lạc vì vô thượng trong quả. Đây là 
nói lên pháp thật, chắng có pháp nào không thật". 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Thường, lạc, ngã, tịnh 
là pháp chân thật mà Bô-tát đã thê nhận, tức là 
không do điên đảo, mà hiểu chúng một cách chân 
chánh, xác thật, không thay đối, đáng nói là thật. 
Trí, chắng có đôi tượng nào không xem xét, chắng 
có pháp nào không nhận thức. Nghĩa của xem xét, 
nhận thức, đáng nói là "Đê". Chính vì thế, nên sự 
hiểu biết của Bô-tát thật đáng được gọi là pháp 
chân thật, không điên đảo, không luỗng dối, gọi là 
Đại thừa, người của một đạo thanh tịnh, đủ các 
nghĩa này gọi là thật đê". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Thật đề này, nói về lý 
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thì thật mênh mông! Vì sao? Vì hai để trước chính 
là gồm giải thích, không gồm thâu chỉ thú quên giải 
thích. Nay, thật đề tức thể để nói về nghĩa, quên đi 
chỗ giải thích, cũng lại là thật, tức là "Hoặc" Dưới 
"GIải” trên, còn có một lý nào không tường tận ư? 

Y theo văn, dù có tám câu, nhưng vê nghĩa thì 
không ngoài sáu. Đâu tiên, nói về người tu hành 
quả Phật là thật. Thứ hai, thứ ba, là hai cầu điên 
đảo luống dối, dùng "Giải", "Hoặc" để nói về 
nghĩa. Thứ tư, thứ năm, căn y theo giáo để nói về 
sự thật. Thứ sáu, nói về nhân thật. Thứ bảy, nói về 
quả thật. Nay, sáu câu đã không gồm thâu tất cả, 
lại dùng thật cảnh đề øôm thâu. Hai câu thứ nhất, 
thứ bảy ở trước thì y cứ vào nhân, sau này thì y 
theo "Pháp", vì lập trường này là khác! 

Điên đảo luống dỗi: Y cứ vào chỗ nặng nê của 
"Hoặc" kia để nói. Luống dối, nghĩa là từ chưa 
tránh khỏi "Hoặc” với nhau, tâm Kim Cương trở 
xuống là nói theo chỗ nhẹ". 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Có bảy lớp nói về sự 
thật. 

1. Nói về thể của quả là thật. Pháp chân thật: 
Nếu pháp không chân thì sẽ không gọi là thật, nên 
biết được Diệu thể của thần minh chăng phải do 
nhân ngụy sinh ra. Về tướng lý văng lặng, vượt 
ngoài lời nói, chỉ một pháp này cũng có khả năng 
xứng chân mà thật. 
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2. Y cứ vào cảnh giới để nói về thật. 

3. Y cứ vào chánh trí là thật, tà "Giải" chắng 
phải thật. 

4. Nói Đại thừa là thật, Tiêu thừa chắng phải 
thật. 

5. Nói về giáo thật, điều mà giáo xưa giải thích 
chưa quyết định tỉ mi về sự thật, phải là Đức Phật 
nói đương thời hữu ích, cho nên là thật. Ma giáo 
khuây rôi chân làm cho người tu hành phải rơi vào 
vòng sinh tử, nên nói chăng phải thật. 

6. Một đạo thanh tịnh, là nói về nhân thật, một 
đạo là một nhân, nếu có một nhân khác thì chắng 
phải thật. 

WÑ Thường, ngã, lạc, tịnh, nói về quả thật. Vì 
sao khác với câu thứ nhât? Vì câu ây nói về thê của 
quả, là nói khi đắc quả. Đây là nói về việc làm của 
đệ tử Phật, chắc chăn sẽ được bỗn pháp này, nên 
đây là nói quả trong nhân, lây đó làm khác". 

"Văn-thù-sư-lợi bạch Phật rằng: "Bạch Đức 
Thế tôn" cho đến "Không khác với Phật tánh". 

XÉT: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Trước kia nói rằng 
bốn đề có thật, gọi là thật đễ, mà Như lai, hư không, 
Phật tánh đêu là chân thật, tức là bốn để chân thật, 
hợp thành ba. Vì ba hữu không thật, nên phải phần 
biệt”. Pháp sư Tăng Lượng nói: "Văn-thù cho 
thường là chân thật. Pháp thường có ba: Đó là quả 
gọi là Như lai, nhân gọi là Phật tánh, những thứ 
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còn lại gọi là hư không. Ba pháp thường này không 
khác nhau, có tự thể chân thật, pháp khác chắng 
phải thật." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Đã nói Bô-tát được làm 
nghĩa thật để, dường như ngang bằng với Phật, nên 
phát ra câu hỏi này. Sẽ chỉ rõ Như lai khác với Bồ- 
tát: Bồ-tát có thật, có để, còn Như lai chỉ có thật 
mà không có đề. Vì sao? Vì đề có nghĩa là dụng 
chiếu sáng, xem đoán. Như lai thì lý cùng cực, đạo 
dứt, thôi chiếu, bỏ xem xét, trong lặng, mãi mãi 
yên Ôn, vì thê, nên không có tên đề. Vì thường trụ 
không thay đổi, nên có tên gọi là Thật. Lại có 
nghĩa: Một để là tên vật cô định. Như lai cùng cực 
văng lặng, vượt ngoài danh số, vì danh chăng quyết 
định được, nên dưới đây sẽ nói rộng về bôn đế, 
nhăm giải thích Như lai không có nghĩa Đê. 

Từ đây trở xuỐng, chưa cùng tận lý. Nếu lý 
củng, thể VIÊN, chiếu sáng, xem xét sự vật, thì được 
gọi là quyết định." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Bô-tát Văn-thù nhận 
hiểu sáu câu dưới, đặt ra câu hỏi, tức là Như lai, là 
từ ngữ hội ba pháp để nhận hiểu. Sở dĩ có sự nhận 
hiểu này là vì trước đây dù nói là đồng với thật, 
nhưng dường như khác với quả, thể là một, nên 
phải phân biệt. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây là phân biệt 
bảy môn trên. 
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Y theo sự giải thích trong chương thứ nhất có 
năm lớp: 

1.Nói "Khác". 

2. Giải thích "Khác". 

3. Kết chân. 

4. Sai khiến đôi trị. 

5. Năm lại các khô đề kết câu. 

Đại ý hỏi: “Chỉ có ba pháp như hư không... là 
ngoài ba pháp thật đề, không còn có thật để khác 

ư?”" 

"Phật bảo Văn-thù-sư-lợi: "Có khô, có đế" cho 
đến "Phật tánh chăng phải khổ, chăng phải đề là 
thật." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nếu cho rằng 
không thay đối là thật thì có thường mà không thay 
đối, vô thường mà không thay đối. Thường, vô 
thường khác nhau, nghĩa thật không khác, tật cả 
đều thật." 

Chắng phải khổ, chắng phải đề: Là "Giải thích 
nghĩa thật, vì học địa tìm cầu, nên có đề không đề. 
Vô học không có mong câu, nên chăng phải đề." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Phàm phu có khổ, 
không có đế, Nhị thừa có khô có đế, Bô-tát có để 
có thật, Đức Như lai có thật, không có đề." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Dưới đây sẽ có năm 
lớp giải thích: 

1. Trải qua bốn đề, nói Như lai khác nhau. 
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2. Giải thích lý do khác nhau. 

3. Giải thích tâm nghi của người. Nghi răng, có 
thể khác với bôn đề. Nhưng ba pháp này đâu hăn 
là không có tự thể riêng? Nay nói ba pháp một thể, 
cho nên là thường, trở thành nghĩa khác nhau. 

4. Kết thúc chăng phải. 

5. Tổng kết, giải thích. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là lớp thứ nhất, 
nói về "Khác". Trải khắp bỗn đề, đương thể đêu là 
thật, tuy đương thê là thật nhưng chăng phải thật 
của ba pháp trên, nên dưới đây nói: "Như lai chăng 
phải khổ, chắng phải để là thật, nghĩa là thật của 
quả đề cùng cực chăng phải cái thật của bốn đề." 

“Văn-thù-sư-lợi! Nói khô" cho đến "Hư không, 
Phật tánh cũng giống như vậy." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Lý khổ, thật như vậy, 
nên gọi là chắc chắn, xét là thật đề. Lại, gọi Bồ-tát, 
là hiểu khô được thật, là thật đề. Về nghĩa của ba 
đề dưới cũng đồng. Như lai chăng phải đế, vì như 
trước đã giải thích, nên không giải thích từng câu 
một." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Lớp thứ hai, giải thích 
lý do nói là pháp vô thường trôi chảy đoạn hoại. 
Pháp sư Bảo Lượng nói: Lớp thứ hai là giải thích 
khác. vì sao? Vì thật của Như lai chăng phải là thật 
của bốn đề. Khổ là pháp có thê dứt bỏ, vì thật của 
Như lai không thê dứt trừ, cho nên khác nhau." 
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Lại nữa, này người thiện nam! Cái gọi là lập 
cho đến hư không Phật tánh cũng giống như vậy. 

Xét: Pháp sư lăng Tông nói: "Iập, có công 
năng làm cho năm âm ở vị lai được hòa hợp và thê 
của chúng là lưu động.” 

"Này người thiện nam! Nói diệt, là phiên não 
dứt diệt" cho đến "Hư không Phật tánh cũng giống 
như vậy." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: "Xét danh mà nói, 
thì chỉ ở kiết diệt, không đề cập đến bất diệt. Kiết 
diệt hại trừ, về lý nên chứng biết. Ở đây gọi là đề. 
Đề lấy xét sự thật làm nghĩa, nên nói là thật, chứ 
chăng phải cái gọi là thật để ở trước nói." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Diệt đề, noi diệt là 
vì không có phiền não, chứ không có pháp nảo gọi 
là diệt. Dưới đây, thông qua học địa có thường, vô 
thường, do trí chứng diệt, nên gọi là chứng pháp. 
Tánh của Như lai rốt ráo không gọi là chứng. Biết 
là do trí gọi là chăng phải không có. Nếu dứt được 
phiên não thì chứng chăng phải không có. Dứt trừ 
được kết, chỉ là tánh quả, không thông qua chăng 
phải thường, vô thường của học địa. Trí không thê 
tự chứng vì chăng phải chứng pháp." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Diệt có hai thứ: Một là 
kiết diệt; hai là Niết-bàn. "Thiện" cũng có danh gỌI 
là diệt, thiện có diệt tức là Như lai. Nay, nói kiết 
diệt, không nói “Thiện” có diệt, cho nên cái gọi 
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diệt, là phiên não diệt. Kiết của Nhị thừa diệt là 
chưa cùng cực. Cùng cực nghĩa là vì dứt kiết, nên 
vô thường. Kiết của Phật đều diệt, là tích cực diệt, 
cùng cực diệt, không có duyên cớ gì làm thay đối 
được nên thuộc về thường. Dù là diệt, nhưng thể 
đêu là diệt kiết mà thôi. Chắng phải là thể vô 
phương của Như lai, nên sẽ diệt, gọi là dĩ vãng, 
chắc chăn nói là để diệt. Vô sinh diệt có thê nói là 
thật, đây là nghĩa thật đề. Lại, y theo kiến giải của 
Bỏ-tát là thật đề." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Người Nhị thừa diệt 
ba tâm, dù còn vô vI, nhưng chưa phải cùng cực và 
vì còn có sự câu tiên, nên gọi là vô thường. Lĩnh 
vực mà Chư Phật đã dứt trừ đều đây đủ ở đây, vì 
không còn tiên thêm nữa, nên thuộc về thường. 
Nay Đức Như lai không gọi là diệt, chăng phải 
thường, vô thường, chăng øọI là hai thứ diệt, gọi là 
chứng biết, không gọi là hai pháp đã chứng." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Vì thể không có vật, 
nên thuộc về thường, tuy nhiên, vì có mãn, không 
mãn, nên gọi là vô thường. Tánh Như lai không gọi 
là diệt, là nói “Diệt” của Như lai chăng phải là năng 
"Diệt" phiên não dứt sau, cũng chẳng phải cái 
thường của dứt vô. Lại chăng thể chứng đắc. 
Thường trụ không biến đôi, đã là "Diệt" của đoạn 
diệt thì chăng phải tịch của chân thường. Nói thăng 
là vì tánh này không thay đối, nên nói là thường 
trụ." 
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"Này người thiện nam! Đạo là dứt bỏ được 
phiên não" cho đến "Hư không Phật tánh cũng 
giông như vậy." 

Xét: Pháp sư Đạo Sinh nói: “Tên của đạo là ở 
công dụng thông suốt qua, không nói không có 
công dụng. Chưa cùng cực thì phải chuyên biến 
tinh tấn hơn lên, nên là vô thường. Đã cùng cực rồi 
thì là thường." 

Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì đạo là nhân của 
diệt, nên gọi là năng đoạn, vô lậu vì không lui sụt 
nên nói là thường. Vì thể của đạo là sinh, diệt, vô 
thường, hữu vi, nên còn gọi là pháp tu. Như lai 
chăng phải đạo, cho đến chắng phải pháp tu. Như 
lai không suốt qua Học địa, vì chăng phải là nhân 
diệt, nên chắng phải đạo, tuy Như lai có khả năng 
dứt kiết, nhưng chăng phải đạo hữu vi, chăng phải 
thường, vô thường, cũng chăng phải pháp tu." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Danh từ đạo, là đời đời 
tiễn thú, dụng công trừ diệt. Đức Như lai thì hoàn 
toàn không có công phu này, vì cho nên chăng phải 
đạo." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Cũng thường, vô 
thường, là nói người Nhị thừa thì làm lại, cầm giữ, 
lại hướng về nghĩa Phật, nên gọi là vô thường. Bồ- 
tát vốn tự hướng về Phật, vì không có chuyện làm 
lại câm giữ, nên là thường. Đức Như lai chăng phải 
đạo có khả năng dứt phiền não, có khả năng vì đạo 
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giải thoát mà chứng dứt. Chắng phải thường, vô 
thường, chăng phải hai thứ đạo." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Tự bốn thời kinh giáo 
không có lời này. Nay, Đại thừa liễu nghĩa, thì chỉ 
thú của kinh giáo kia mới bắt đầu phán quyết. 
Được biết thần minh lấy chân, tục làm bản chất. 
Vô lậu, giải thoát đã nhờ sau khi phát được một 
trong các quả báo này, nên kiến giải kia thườn 
còn, chỉ đôi với công dụng của tục đề, tự có thể 
dứt. Y cứ vào chân để giải thích, thì bên dụng 
thường mà không hư hoại. Việc này cũng không 
ni quan gì đến thường của nối tiệp nhau. Kinh 

¡: "Vôn được không mất, vì người tốt được đặt 
tên Nay tìm kiếm chỉ thú này, tất nhiên chăng phải 
pháp trước sinh, sau diệt. Đoạn văn dưới đây lại 
nói: "Phiên não cũng thường, vô thường. Sau khi 
khởi phiên não, nếu chưa được đối trị về sau thì, 
thường gây chướng ngại cho người tu hành. Dù có 
lời này, nhưng vì từ đầu đến cuỗi, đều được sức 
đạo đối trị, nên cuỗi cùng sẽ rơi vào môn vô 
thường! Tuy nhiên, đạo để từ đầu đến cuối không 
có một pháp nào bị cái khác đôi trị nữa, nên trước 
sau trở thành thường. Chính vì chứa nhóm Thập 
địa để nói về kiên giải đã mãn, thành tựu quả cùng 
cực. Khi kiến giải chưa mãn thì gọi là Nhân. Nếu 
mãn thì gọi là quả." 

"Này người thiện nam! Nói chân thật" cho đến 
"Phật tánh chính là chân thật." 
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Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Lớp thứ ba, là 
giải thích lý do là thường. Vì ba pháp không khác 
nhau, nên được như vậy." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Lớp thứ ba là kết 
chân." 

"Này Văn-thù-sư-lợi! Có khố, có nhân khổ" 
cho đến "Hư không và Phật tánh cũng giống như 
vậy." 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Nói bốn để đã 
khắp, nên kết thúc nghĩa trên đây, đã nói răng Như 
lai chăng phải đề, là thật." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Lớp thư tư, kết thúc 
là chăng phải." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Lớp thứ tư, nói về 
bốn đề, vì là đôi trị gọi là thật. Như lai như thật vì 
chăng phải đôi trị, nên là thật của chân thật." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Lớp thứ tư, kết thúc 
"Không" phải?" 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Phân thứ nói về tứ 
đề, vì là đôi trị, nên gọi là thật. Như lai như thật vì 
không phải đối trị. Nên là sự thật của chân thật." 

"Khô, là hữu vi, hữu lậu, không có niềm vui" 
cho đến "Yên lặng, yên vui là thật, chăng phải đề." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Lớp thứ năm, là 
kết thúc việc giải thích." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Lớp thứ năm, 
dùng khô đề kiết câu: "Nói Như lai chăng phải hữu 
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lậu, mà là văng lặng, yên vui. Thê nên là thật." 


-oQO- 


ĐẠI BÁT-NIÉT-BÀN KINH TẬP GIẢI 


Sưu Tập trình bày: Pháp sự Bảo Lượng 
-Đời Lương. 


QUYÊN 33 


Phẩm 19: THÁNH HẠNH (Phân 7) 

- Giải thích rộng bảy nghĩa thật đề ở trước. 

- Rộng nêu thường, lạc, ngã, tịnh, mà ngoại đạo 
chấp. 

"Văn-thù-sư-lợi bạch Phật răng: "Bạch Đức 
Thế tôn" cho đến "Tất cả điên đảo không gọi là 
thật." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ở trên đã hỏi 
về chân. Kế là hỏi về bốn đảo (bỗn điên đảo): Nếu 
không nhập bỗn để thì pháp thuộc về thật để sẽ 
không cùng tận. Sau đây, cuối cùng Phật cũng nói 
như vậy. 

"Một đạo trở xuông, không hỏi về nhiếp thâu 
thật chắng cùng khắp, mà chính là nói về lời thật 
không lạm!" 

Pháp sư Pháp Dao nói: “Trên đây đã nói về bôn 
đề, đều gọi là thật đề, , tương tự như điện đảo, hoặc 
vọng, chăng thuộc về khô đề, tập đề, vì lý do đó, 
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nên mới phát câu hỏi này." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Ở đây giải thích về 
thật cảnh thứ hai. Hỏi: “Trong bốn đề có điên đảo 
hay không?" nếu có, thì sao lại nói là thật? Còn nêu 
bốn đề không có điên đảo thì ngoài bốn để lẽ ra còn 
có pháp khác nữa mới phải?" 

"Phật bảo Văn-thù-sư-lợi: "Tất cả điên đảo" 
cho đến "Chăng có điêu gì không phải khổ, mà đều 
là khổ." 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Dùng tận tưởng 
tượng mà nói, thì đó là điên đảo. Dùng tánh đê 
quán sát là nhập khô đề." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Lẽ ra nói là đều nhập 
khô đề, tập đề. 

Nay chỉ nói nhập khô đề, là y theo một bên!" 

"Văn-thù-sư-lợi bạch Phật rằng: "Như lời Phật 
nói" cho đến "Vì đã dứt trừ nên gọi là thật đề." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Giải thích thật 
trí thứ ba. Nêu cảnh sở duyên của trí không có chỗ 
khế hợp thì tức là luỗng dối." Văn-thù-sư-lợi bạch 
Phật răng: như lời Phật nói cho đến là pháp thay 
đối, gọi là không thật. 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Giải thích thật 
thừa thứ tư. Vi quên tướng trong duyên Đại thừa, 
nên là thật. Tiểu thừa vì chấp tướng nên không 
thật." 

"Văn-thù-sư-lợi bạch Phật răng: "Như lời Phật 
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đã nói" cho đến "Những điều luống dối như vậy, 
øọI là lời của ma." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Giải thích thật 
giao thứ năm. Chỉ có lời Phật nói. Chắc chăn sẽ 
mang lại lợi ích cho chúng sinh. Lời ma nói sinh 
ràng buộc, nên chắng phải thật." 

"Văn-thù-sư-lợi bạch Phật răng: "Như lời Phật 
nói" cho đến "Họ không có đạo duy nhất thanh tịnh 
"Không hai"." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Chắng phải diệt 
mà nghĩ là, diệt, là chấp phi tưởng là quả Niết-bàn, 
tám thiền là nhân Niễt-bàn." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Giải thích thật của 
một nhân thứ sáu." "Văn-thù-sư-lợi bạch Phật 
răng: "Như lời Phật đã nói" cho đến 

"Cũng đều nói các hành pháp là thường." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Nghĩa là lời nói 
của Phật, người thường không thấy. Ngoại đạo 
chấp âm là Thường, vì xem xét qua lại mà chấp, nên 
lẽ ra là có." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Giải thích quả thật 
thứ bảy. Bô-tát Văn- thù chấp sở chấp của ngoại 
đạo, trải qua bốn pháp này, lời nói ở dưới, gồm hai 
mươi ba câu.' 

"Thể nào là thường vừa ý, không vừa ý" cho 
đến "Nếu là thường thì tức là thật đề." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dùng bảy việc 
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để chứng minh thường." 

"Bạch Đức Thế tôn! Có các ngoại đạo lại mói 
răng có lạc" cho đến "Vì có các bậc Thượng, 
Trung, Hạ, nên biết rằng có lạc." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dùng năm việc 
để chứng minh có lạc." 

"Bạch Đức Thể tôn! Các ngoại đạo lại nói có 
tịnh" cho đến "Do nghĩa này nên gọi là tịnh." Xét: 
Pháp Sư Bảo Lượng nói: Dùng ba việc để chứng 
minh thanh tịnh. 

"Bạch Đức Thế tôn! Các ngoai đạo lại nói có 
"Ngã" cho đến "Cho các hành pháp là thường thì 
không đúng." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Định muôn phá 
chấp, đáp câu hỏi kia, trước, dùng hai mươi việc để 
quở trách chấp của ngoại đạo." 

"Này người thiện nam! Ta quán sát các hành 
pháp đêu là vô thường" cho đên "Chăng có một 
pháp nào không từ duyên sinh?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đã nói là hành, 
thì về lý, tự nó vô thường. các pháp từ duyên, là 
chứng minh rằng các hành pháp là vô thường, pháp 
từ "Duyên" khởi, xưa không, mà nay có, đó gọi là 
"Sinh". Đã có tôi lại không, đó gọi là "Diệt". Vì 
sao? Vì tâm lây đôi tượng duyên (sở duyên) làm 
gốc. Vì không thích hợp với sở duyên, nên cho 
răng vốn không, mà tâm tự sinh ra ngang trái, là 
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nay có. Cây mọc theo chiều ngang, không có rễ, 
mọc lên rôi tự chết. Nhân đã như thé, thì quả cũng 
như thê. Vì thê kinh nói: "Vì nhân vô thường, nên 
sắc vô thường", đây là bằng chứng cho vô thường 
kia." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Sơ chấp của ngoai 
đạo không được tách rời âm trong mỗi pháp đều từ 
duyên. Chỉ có Phật tánh không từ duyên sinh, nên 
chăng thuộc ba đời." 

"Này người thiện nam! Phật tánh không có 
sinh, không có diệt" cho đến "được nhiếp giữ. Đó 
øọI là thường." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nói là tánh của 
chánh nhân, cũng từ duyên thấy, chăng phải từ 
duyên sinh. Vì sao? Vì hành Duyên n” câu lý, mà lý 
chăng phải trước không nay có, nghĩa là bất sinh. 
Niệm niệm thường mong câu, gọi là bất diệt. Đã 
chăng phải sinh diệt, không có đi, không có đến, 
cũng không có ba đời. Vì nhân không sinh khởi 
theo chiều ngang, nên chẳng phải tạo tác. Vì không 
dùng một pháp làm nhân, nên chăng phải danh. Nói 
là chánh nhân, chăng phải không có danh. Chăng 
phải danh, chắng phải sắc, cho đến chẳng thuộc vê 
ầm giới, chứng tỏ không có danh. Âm, giới có hư 
hoại mà Phật tánh không diệt, không nhiếp thuộc, 
cho nên gọi là Thường. Do hai nghĩa thường: Một 
là Chăc chăn được quả; hai là nhân không thê diệt." 
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"Này người thiện nam! Phật tánh tức là Như 
lai" cho đến "Đêu là nói dỗi, không có chân đế." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thây tánh 
thành Phật, tức tánh là Phật. Như lai là pháp, nghĩa 
là pháp tức tánh không, tánh không tức pháp, pháp 
tức Phật tánh. Phật tánh là "Có", tánh không là 
"Vô", Phật thây hữu, vô gọi là Giác. 

Phật tức là pháp, pháp tức là thường, là chấp 
chung hai câu. Vì thây thường nên Thường. Như 
lai tức là Tăng, thây thường mà thường hòa hợp, 
hòa hợp là nghĩa Tăng. Pháp thây là nghĩa đệ tử 
Tăng tức là Thường, nghĩa là vì thây thường nên 
được Thường. Nêu không biết Tam bảo là Thường, 
mà nói là Thường, thì gọi là nói dôi." 

"Các phàm phu trước đã thây bình, y, xe cộ, 
nhà cửa cho đến Phải biết rằng, những vật dụng đó 
thật chăng phải thường." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chứng minh 
không thây mà nói thấy, tức là nói dôi". Tất cả hữu 
vi đều là vô thường. Sẽ : theo hữu vi để nói về 
nghĩa vô thường, vì hữu và vô đôi lập nhau." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Nêu câu thứ bảy trong 
chấp thường. để nói là lời nói tương tự, trước sau 
nối nhau. Thê của lời nói đó niệm ý niệm sinh diệt, 
đầu phải là thường?" 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Chấp răng": Trước 
đã thây chiếc bình, y phục... thời gian sau, cũng 
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biết được. Phải biết răng đã có một thần ngã 
thường, nên thường mới được như thế. Dưới đây 
sẽ bỏ bớt chỉ còn hai câu hỏi: 

1. Răng: "Nêu tâm Ông là thường, thì nên đông 
với Nhất thiết Trí của Phật. Vận dụng thường 
xuyên, tự không có hạt giông dời đổi. Khi nhãn 
thức tiếp xúc với trần, lẽ ra duyên r riêng tật cả pháp, 
mà hiện nay thì không như thê, môi niệm sinh diệt, 
duyên đây, bỏ kia, nên biết tâm là vô thường." 

2. Răng: "Dùng cảnh để quyết định tâm, nêu 
quả thật tâm từ duyên sinh mà thường, thì lẽ ra phải 
thường bảo thủ một pháp, không được thay tâm, 
đối duyên mới phải? Vì sao? Vì tâm đã là thường 
thì lẽ ra thường, quán vô thường không được, lại 
duyên không vô ngã, mà hiện nay, vì tâm "Duyên" 
khặp tất cả cảnh, nên biết là vô thường." 

"Này người thiện nam! Tất cả pháp hữu vi đều 
là vô thường" cho đến "vô vi là thường." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sẽ y theo pháp 
hữu vi để nói về nghĩa vô thường, lại dùng hữu, vô 
đối nhau." 

"Này người thiện nam! Pháp hữu vi gôm có hai 
thứ” cho đên "Sắc pháp là đât, nước, lửa, gió." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Irước chỉ nói vô 
thường, nay phát ra pháp kia, chỉ là săc tâm." 

"Này người thiện nam! Tâm gọi là vô thường” 
cho đến "Cho đến nhân duyên của ý thức cũng 
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khác như vậy." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Tâm duyên lây 
cảnh mà khởi, trước sau tương ứng, rõ biết chung 
một duyên. Đây là nói chung, dưới đây là nói riêng: 

Tánh của nhãn thức là khác, là nhãn thức duyên 
hiện tại, ý thức duyên quá khứ, vị lai. Tương ứng 
với cảnh giới sau đây cũng thế: 

Nhãn thức lẽ ra duyên riêng tật cả, là nhãn thức 
không diệt, vận hành trong các căn, lúc ở tai, lẽ ra 
cũng phải thây sắc, vì tánh của thức không khác. 
Nếu vậy thì lẽ ra phải "Duyên" với tất cả pháp. Nay 
thì không như thế, vì phảm phu chấp điên đảo là 
thường." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Vì nhân duyên 
phá hoại các hành" cho đến "Các pháp nhớ nghĩ 
không nên quên mất." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nói là hạnh vô 
lậu khác với vô lậu ở chỗ là dứt trừ các hành, cái 
gọi là tâm tánh của Thanh văn khác, cho đến tâm 
của ngoại đạo. 

Trên, là nói về phiên não khổ, vui, là nói đệ tử 
Phật. Ở đây là nói ngoại đạo không thể phân biệt 
được các sắc, chính là lây sự biết rõ làm tâm. Hiểu 
rõ màu xanh không thê hiểu rõ màu vàng. Nhãn 
thức không thể nhận lấy sắc." 

"Này người thiện nam! Nếu tâm là thường" cho 
đến "Vì có khác nhau, nên phải biết tâm là vô 
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thường." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Tử đây trở 
xuống là đáp ba câu hỏi thứ tư, thứ năm, thứ sáu 
trong chấp thường. Y cứ vào sắc, tâm để phân biệt 
tướng mạo, bác bỏ kiến chấp kia." 

Này người thiện nam! Nay ta đôi VỚI pháp phì 
sắc này ' cho đến "Trước là hỏi về việc này, ta đã 
đáp câu hỏi đó." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dưới đây, nói 
lược về tánh chất của sắc trong ngoài xưa không, 
mà nay có, đã có rôi nay lại không, thường mà khác 
với tất cả sắc bên trong." 


-oQOo- 


ĐẠI BÁT-NIÉT-BÀN KINH TẬP GIẢI 


Sưu Tập trình bày: Pháp sự Bảo Lượng 
-Đời Lương. 


QUYÊN 34 


Phẩm 19: THÁNH HẠNH (Phân 8) 

- Phá nghĩa mà ngoại đạo chấp. 

- Giải thích nghĩa lại xoay bánh xe pháp. 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Các hành pháp 
đều vô “"Ngã"" cho đến "Do nghĩa này nên nhất 
định biết là vô "Ngã". 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Chuyên nhớ 
nghĩ, là chứng minh việc thứ ba, thứ tư của người 
chủ trương thường. Thường thì tự tại, cho nên gôm 
phá. 

Lại nữa, "Này người Thiện nam! Nêu các ngoại 
đạo" cho đến "Nhu lai có ngã chân thật như thê." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sáu việc chấp 
ngã. Các căn hòa hợp giả gọi là ngã. (Ngã giả danh) 
giả gọi chỉ gọi nhà, gọi tên." 

Lại nữa, "Người thiện nam! Nếu các ngoại đạo” 
cho đên "Do nghĩa này nên biết chắc chăn vô 
"Ngã". 
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Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đả phá chung 
việc thứ nhât, thứ hai. Trước dùng miệng đê phá 
việc thứ tư." 

"Này người thiện nam! Các ngoại đạo này ngu 
s¡ như trẻ con" cho đến "Có chân thật đề, chắng 
phải như ngoại đạo." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ngã" vốn ở 
Phật địa. Ngoại đạo vì không nhận biết được chút 
phân của ngã, nên chấp bừa các hành là "Ngã", như 
người mù bẩm sinh không thấy sắc, chỉ lây sự hiểu 
biết của mình làm mảu sắc, không bao giờ biết 
được tướng của sắc.' 

"Văn-thù-sư-lợi bạch Phật rằng: "Ít có thay!" 
cho đến "Nên phân biệt chân đề như vậy." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng. nói: "Bốn đê, hai đề, 
từ trên đến đây, gôm là nói rộng, nhăm chỉ bày rõ 
ứng tích, giông như trái với duyên cớ sẽ được 
muôn hội thông." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Nghe ở trên nói rộng 
về nghĩa chân thật của bốn đé, khen ngợi thật đề 
của thuyết nay, lại xoay bánh xe pháp ở Vườn Nai 
xưa." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ba lớp nói về tuệ, 
cùng tận lý tánh, hạnh Thánh đã hoàn tật. Bồ-tát 
Ca- diệp lây tâm của chúng đương thời, giả làm 
nhân bất đạt, nhằm dứt hết hoài nghĩ." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Phân thứ tư trong một 
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phẩm, là bỏ chấp nói về trí tuệ. Nêu pháp thuộc về 
tâm rỗng không trong duyên thì sẽ thành dụng của 
trí tuệ. Một câu hỏi của Bô-tát Văn-thù trở thành 
ba lỗi: 

1. Nói Như lai thật có Niễt-bàn. 

2. Đức Phật có tâm xoay bánh xe pháp. 

3. Cho răng lại xoay bánh xe pháp ." 

Phật bảo Văn-thù-sư-lợi: "Nay ông vì sao” cho 
đến "Thường trụ, không thay đổi, không nhập 
Niết-bàn?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Xoay bánh xe 
pháp, nghĩa là nói pháp mà Phật đã nói, sao cho 
người nghe được tỏ ngộ, là chuyền. "Kiến giải" để 
dẹp bỏ "Hoặc" là luân. Nếu Đức Phật có nói, tật 
nhiên hữu vi có cùng tận, làm sao gọi là Niết-bàn? 
Nay, Phật không có nói mà chúng sinh tự nghe 
không diệt, vì con người tự diệt, nên nói là không 
Niết-bàn. " 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Nghi có ba ý, ở đây 
giải thích ý thứ nhất." 

"Này người thiện nam! Nếu có người chấp ta là 
Phật" cho đến "Như lai lại vừa xoay bánh xe pháp!" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dưới đây giải 
thích về không chuyên, cÓ hai ý: 

1. Do không chuyền, nói chuyền. 

2. Y cứ vào dấu vết thì lẽ ra có chuyền, đây là 
ý thứ nhất: Không chuyền, nói chuyền." 
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Pháp sư Tăng Tông nói: "Giải thích không 
chuyền, có ba lớp: 

1. Chỗ cùng cực, không có chuyền. 

2. Vì ứng nên có chuyên. 

3. Làm rạng rỡ tướng của chỗ cùng cực, như hư 
không. 

Này người thiện nam! Ví như do mắt "Duyên" 
sắc, duyên ánh sáng" cho đến "Chắng phải cảnh sở 
tri của các Thanh văn, Duyên giác." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Lớp thứ hai nói 
về nghĩa có xoay bánh xe pháp, "Duyên" là nguyên 
nhân có ứng tiếp." 

"Này người thiện nam! Cũng như vậy chắng 
phải sinh, chăng phải xuất, chắng phải tạo tác, 
chăng phải pháp hữu vi." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Lớp thứ ba, nói 
về địa cùng cực, không đề tâm xoay bánh xe pháp, 
như hư không kia." 

"Này người thiện nam! Lời thuyết giáo của 
Chư Phật, Thế tôn có hai thứ:" cho đến "Vì các Bỗ- 
tát nói xuất thế ngữ." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Lớp thứ tư, nói 
về tiểu giáo xưa, Đại giáo nay. Không nên nói 
"Lại". Nêu vì đem lại lợi ích cho chúng sinh mà 
nói là "Lại" thì Bốn mươi chín năm đến nay, chưa 
có lúc bắt đầu nào không lợi ích. Vì thê, không phải 
đến ngày nay mới nói là "Lại"." 
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Pháp sư Tăng Tông nói: "Dưới đây sẽ giải thích 
không có nghĩa "Lại", có chín lớp, lớp thứ nhất nói 
về sự khác nhau của giáo, nghĩa là giáo xưa cạn, 
giáo nay thì sâu.” 

"Này người thiện nam! Các đại chúng này lại 
có hai hạng" cho đến "Vì các Bỏ-tát chuyền đại 
pháp luân." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là lớp thứ 
hai, nói về mục đích khác nhau của thừa: Giáo xưa 
nói cho người cầu Tiêu thừa còn giáo hiện nay thì 
nói cho người mong câu Đại thừa." 

"Này người thiện nam! Lại có hai người” cho 
đến "Người hạ căn tức Nhât-xiến-đê." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Lớp thứ ba nói 
về căn cơ khác nhau: Giáo xưa nói cho người căn 
cơ bậc trung, nay nói cho người căn cơ bậc 
thượng." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Người cầu 
Phật đạo" cho đến "Vì xoay bánh xe đại pháp cho 
hạng tinh tân bậc thượng." 

Xét: Tháp sư Tăng Tông nói: Đây là lớp thứ 
tư, nói về tinh tấn khác nhau: Xưa vì người tính tân 
bậc trung, còn nay thì nói cho người tinh tân bậc 
thượng." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Ngày trước, 
Như lai ở thành Ba- la-nại" cho đến "Vô thượng 
Chánh Đăng Chánh giác." Xét: Pháp sư Tăng Tông 
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nÓI: Lớp thứ năm là nói được đạo khác nhau. Xưa 
tám muôn vị trời, người ngộ quả Tu-đà-hoàn, nay 
tám mươi vạn ức người không còn lui sụt Tam-bô- 
đề, 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Lúc Như lai ở 
thành Ba-la-nạai" cho đến "Đảnh lễ Như lai xoay 
bánh xe đại pháp." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Lớp thứ sáu là 
nói về chủ thỉnh: Ngày xưa là Phạm vương, ngày 
nay là Bồ-tát Ca-diệp." 

"Lại nữa, này người thiện nam! Ngày trước khi 
ở thành Ba-la-nai" cho đến "Như lai giảng nói về 
thường, lạc, ngã, tịnh." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Lớp thứ bảy nói 
về giáo lý khác nhau: Xưa nói vô thường, nay nói 
pháp thường." 

"Lại nữa, này người thiện nam! Ngày xưa Như 
lai ở thành Ba-la- nại cho đến bốn duy, trên, dưới, 
cũng như vậy." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Lớp thứ tám, khi 
nói pháp, tiêng nói của Như lai được nghe xa gần 
khác nhau: Xưa, chỉ có Phạm thiên được nghe, 
hiện nay, thì thấu suốt tận các thế ĐIỚI nhiều như 
như số cát sông Hăng ở khắp mười phương." 

""Lại nữa, này người thiện nam! Chư Phật, Thế 
tôn" cho đến "Đều gọi là xoay bánh xe pháp." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Lớp thứ chín, nói 
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về Như lai, từ khi ra đời đến nay, chăng lúc nảo 
không xoay bánh xe pháp, nay đâu "Lại" có ư?” 

"Này người thiện nam! Ví như vua Chuyển 
Luân có Luân báu" cho đến "Kinh Đại Niết-bàn, 
thực hành hạnh Thánh." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Khen ngợi pháp 
luân.” 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế 
tôn!" cho đến "Chính vì có thể vâng hành, nên gọi 
là hạnh Thánh." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trên đã nói 
Giới, Định, Tuệ chung cho Bồ-tát, được xưng là 
hạnh Thánh. Vì chưa biết thật để rốt ráo, có thông 
qua Học địa hay không? Nên mới hỏi. 

Thánh, chỉ cho Chư Phật, Thê tôn: Nói về rốt 
ráo thật đề, là được xưng Hạnh Thanh, chỉ có Phật, 
Thê tôn." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Sau đây sẽ nói về 
Thánh, không nói về Hạnh: 

Từ trên đến đây đã nói giới, định, tuệ, là công 
hạnh của bậc Thánh đã thực hành, chăng phải nói 
về Thánh. Cho nên nói Phật thuyết nghĩa Thánh. 
Thánh nghĩa là "Chánh". Như lai mới xứng đáng 
với địa vị Thánh. Nay kết hợp với Hạnh Thánh mà 
nói, theo y chỉ thi không ở hạnh." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ở trên trong phân nói 
về giới, đã kết danh hiệu Thánh. Nay, nói về ba 
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pháp đã xong. Lại tổng kết Hạnh Thánh." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đoạn năm là kết 
quả." 

"Này người thiện nam! Đại Bô-tát này" cho đến 
"Cho nên địa này được gọi là Vô sở úy." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ba địa trước là 
nhân, bỗn địa sau là quả. Vì tuệ có có công năng 
cắt đứt nhân quả, nên nói chung là đức địa, cũng là 
người không sợ ba đường ác, vì dứt ác dần dân, 
nên nói theo thứ lớp. Vì ba đường ác này thô nên 
dứt trừ trước, ác có hai thứ, đây là điều ác trong 
điều thiện. Không sợ thọ hai mươi lăm hữu, nghĩa 
là không có việc ác như trên, có công năng cắt đứt 
hai mươi lăm cõi." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Được công hạnh giới, 
định, tuệ ở trên, chính là vào địa Sơ trụ này. Vì lìa 
năm sự sợ hãi, nên nói là địa vô úy. 

Sự tham, giận dữ, bệnh, chết... , tức là sợ không 
chết, không sợ sống. Hạng xiễn- đề... ; nghĩa là lia 
sợ tên ác. Không sợ ba đường ác; là một có đường 
ác nào phải sợ. Không sợ Sa-môn, cho đến Ba- 
tuần, không sợ đại chúng, ĐỊa bất động ở trước bắt 
đầu vào Sơ địa. 

Địa Kham Nhãn là địa Vô úy này trong sơ địa, 
địa sau cùng trong sơ địa, cũng có thể là Thất trụ 
đã dứt hết, bắt đầu không có sợ về ba sợ." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Địa Vô úy là Thất địa. 
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Trước đây, trong quả của kiết giới có nói: "Đâu tiên 
là địa Bất Động", kế là, kết về quả của định, đã nói: 
Địa Kham Nhẫn thứ ba. Nay, kết quả của tuệ, chỉ 
cho định của Thất địa. Vì sao? Vì chỉ bày công 
hạnh có cạn sâu, kết quả cũng khác nhau. Nói vô 
úy là Thất địa, đó là dựa vào thường để giải thích 
Thất địa là địa Viễn Hành. Nay, nói là vô úy, nghĩa 
là vì không sợ quả báo của ba cõi, nên gọi riêng." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Quả VÔ úy cũng đồng 
là Sơ địa. Nói tuệ là tánh của giải, không có duyên 
mà vẫn soi sáng. Đã có đủ sự hiểu biết của vô phân 
biệt, nên dùng vô úy để kết thúc: 

1. Không sợ không sống, vì Bồ-tát đã biết rõ 
muôn pháp với tướng không, chăng nhờ vả ở sự 
sông, há lại sợ không sông ư? Vì không lo sợ, nên 
không sinh ra ba độc, cho nên sẽ chắng sợ mình 
không sống. 

2. Không sợ ba đường ác. 

3. Không sợ tên đường ác. 

4. Không sợ oal đức của đại chúng. 

5. Không sợ sinh tử. 

Bậc Đại sĩ không hề sợ sinh tử của hai mươi 
lăm hữu. 

Này người thiện nam! Đại Bô-tát" cho đến "Tất 
cả công đức mà có thể nói?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trí có công 
năng dứt trừ kiết, nêu chắng có định, thì không 
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thành. Vì cho nên do định mà nói trí. Nếu muốn 
thối nát núi chúa Tu-di, cho đến nghiên nát khô của 
thân Địa có hai quả: Một là diệt ác; hai là thần 
thông. Cả hai đều nói tên đó. Vì sao? Vì trên đã nói 
dứt hữu (cõI), hoặc cho răng không vào cối vì hóa 
độ. Lại ra khỏi sự tự tại, đề tiêu biểu cho tên đất, 
giải thích nghi ngờ kia.” 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là nói tiễn dần 
lên, hướng về Bát địa. Hướng về Thất địa nôi, 
không SỢ quả báo đường ác mà vẫn chưa khỏi hai 
mươi lăm cõi, nghĩa là y theo Thất địa, tự có báo 
thân dư thừa. Nay, Bát địa trở lên, vì hoàn toàn là 
pháp thân, nên nói hai mươi lăm cõi. Tam-muội 
chăng phải tuệ, nhờ định sanh tuệ giúp thành lẫn 
nhau. Cho nên biết Bát địa, là vì nói đủ hai mươi 
lăm Tam-muội là có khả năng, thể hiện nhiêu thứ 
thân thông. Xét về dụng của thân thông, thì chắng 
phải thực hành những việc gần." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là đoạn sáu. Nêu 
làm chung đoạn kết quả, thì cũng thuộc về đoạn 
văn ở trước, là đoạn thứ năm, kết quả trực tiếp. Ở 
Sơ địa đã phát được chánh giải vô lậu. Về sau, mới 
tiễn tu muôn hạnh, được hai mươi lăm tam-muội, 
dứt hai mươi lăm cõi hữu lậu, kết được quả tự tại 
của Địa thứ tám trở lên. Nếu y cứ nghĩa này mà 
phân tích thi thành thứ sáu. Hai mươi lăm tam- 
muội này sẽ y theo lãnh vực tốt đẹp hơn để được 
đặt tên. Mỗi danh hiệu tam-muội đều gồm thu các 
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tam-muội, nên nói là đứng đầu trong các tam- 
muội." 


-oQO- 


ĐẠI BÁT-NIÉT-BÀN KINH TẬP GIẢI 


Sưu Tập trình bày: Pháp sự Bảo Lượng 
-Đời Lương. 


QUYÊN 35 


Phẩm 19: THÁNH HẠNH, (Phân 9) 

- GIải thích: Từ Đức Phật có ra mười hai bộ 
kinh. Từ mười hai bộ kinh có ra Tu-đa-la, từ Tu- 
đa-la có ra kinh Phương đắng. Từ kinh Phương 
đăng có ra Bát-nhã. Từ Bát-nhã có ra nghĩa Niết- 
bàn, xuất hiện Bôồ-tát ở núi Tuyết, soạn nửa bài kệ 
nói về lý do Xả thân. 

"Bấy giờ, trong chúng, có một vị Bỏ- 0Á cho 
đến "Vô thượng Chánh đắng Chánh giác." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Kinh này lại 
nói về công đức kinh, khuyên người thực hành 
kinh. Kinh tức là pháp, thực hành chánh pháp dù 
do người, nhưng dứt bỏ điều xấu ác là do pháp. Ví 
dụ thuốc có công dụng trị bệnh, dù răng do người 
bệnh có thể uông, nhưng năng lực đầy lùi bệnh là 
thuốc. Vì lẽ đó, nên kinh Pháp Hoa chép: "Nêu 
người mắng chửi Phật, thì người đó phạm tội nhẹ. 
Người chê bai kinh pháp, thì phạm tội rt nặng." 
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Pháp sư Bảo Lượng nói: “Sau đây là đoạn thứ 
tư, khen ngợi việc truyền bá kinh. Có bôn lượt: 

1. Vua Vô Câu Tạng khen. 

2. Đức Phật tự khen. 

3. Bồ-tát Ca-diếp khen. 

4. Đức Phật dẫn chứng, được Bồ-tát Ca-diếp 
khen ngợi. Đây là thứ nhất, vua Vô Câu khen ngợi. 

Phật khen: "Lành thay! lành thay!" cho đến 
"Vô lượng vô biên, không thể tính kê." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Giáo pháp Phật 
sanh khởi từ Tiêu thừa. Con bò dụ cho Đức Phật. 
Sữa dụ cho ba tạng, dụ cho các thuyết tạp nhạp của 
ba thừa. Bơ sông dụ cho Phương, đẳng. Bơ chín dụ 
cho thuyết "Không" Bát-nhã. Đề hô, dụ cho kinh 
pháp Niết-bàn. Pháp khó thây là "Không, "Hữu", 
vì Bát-nhã nói "Không", Niết- bàn nói “Hữu”. Đức 
Phật thì khó gặp. Niết-bàn là tốt đẹp hơn hết, nên 
đặc biệt tôn trọng khen ngợi." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Hạnh Thánh dở dĩ 
được thành công, là do năng lực kinh, sinh ra kiến 
giải tròn đầy. Như từ con bò sinh ra sữa. Đức Phật 
nói pháp luân Bốn để cho Tiểu thừa, đây là nói 
trong khoảng thời g1an mười hai năm sau khi thành 
Phật. Từ sữa có ra lạc, nghĩa là sau mười hai năm, 
nói Thông giáo của ba thừa, tức là kinh Đại phẩm. 
Lạc có ra bơ sông, như kinh Tư Ích Duy-ma, chống 
đối người Nhị thừa, khen ngợi, biểu dương Bô-tát. 
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Từ bơ sông sinh ra bơ chín, nghĩa là Đức Phật nói 
Pháp Hoa, đả phá không có ba nhân quả. 

Nay kinh này nói về Phật tánh thường trụ, cùng 
tận lý tánh, như đề hô. 

Lại, có ra mười hai bộ, là mười hai bộ của Tiểu 
thừa. Từ mười hai bộ có ra Tu-đa-la, nghĩa là Tu- 
đa-la của Không giáo”. Chỉ nói Tu-đa- la, vì øôm 
thâu mười hai bộ, nên chỉ nói gốc thôi. Có ra 
Phương Đắng với lý chánh, không tà. Vì người Nhị 
thừa đông học Bát-nhã, nên dùng Thông giáo làm 
phương tiện. Nói ra Bảt-nhã, nghĩa là Bát-nhã thật 
Tuệ của Nhất thừa. Từ Bát-nhã sinh ra Đại Niết- 
bàn, tức là giáo nay. 

Một cách giải thích khác: "Văn kinh này có 
chút lâm lẫn, chăng hạn: Bát-nhã nên đặt ở thứ lớp 
thứ ba, Phương đắng nên ở lớp thứ tư." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đức Phật dụ như con 
bò. Năm vị dụ cho cho năm thời giáo. Đức Phật 
đâu tiên ra đời, suốt trong mười hai năm, Ngài nói 
ba tạng Tiểu thừa, phân tích tướng để nói Pháp 
luân, đặt bày giáo xuất thê, bắt đầu thích Ứng VỚI 
danh từ mười hai bộ. Từ sau mười hai năm, nói về 
không, hữu trong môn không giáo, nói về hai để 
chân, tục. Về lý sâu rộng, như từ sữa có ra lạc. Hai 
để là chính của "Không giải", cũng là gốc của 
muôn kiến giải. Sở dĩ thích ứng với danh hiệu Tu- 
đa-la, là vì chỉ từ trước không giáo. Trực tiếp nói 
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về nghĩa nhân, quả, không nói hai để. Vì quên 
tướng, nên không xứng với sốc. Từ Tu-đa-la có ra 
kinh Phương đắng, nghĩa là từ sau thuyết của thông 
giáo, thuật Duy-ma Tư ích, tiễn đến hạnh Thanh 
văn. Vì làm cho họ bỏ chấp, được kiến giải, nên 
dùng kinh Phương đăng. Ví như từ lạc có ra bơ 
sông. Từ Phương đăng có ra Bát-nhã ba-la-mật: 
Bát-nhã là trí tuệ, từ sau khi nói Duy-ma, nói Pháp 
Hoa, giải thích một nhân, một quả, trí tuệ mở mang 
sáng suốt, để dụ cho Bát-nhã, dụ cho bơ chín. 

Đã nói kinh Pháp Hoa rồi, giáo Niết-bàn hưng 
thịnh, nói lý đầy đủ, giống như đề hô." 

"Bồ-tát Ca-diệp bạch Phật rằng: "Bạch Đức 
Thế tôn!" cho đến "Cung kính, cúng dường, tôn 
trọng, khen ngợi." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Bô-tát Ca-diệp 
là chủ thỉnh pháp, tự nói về tướng tu hành." 

Pháp sư Pháp Dao nói: "Trên đây, dù đã nói 
nhiêu về công hạnh của bậc Thánh, nhưng vẫn 
chưa nói rõ ràng về sự cao quý của hạnh â 
Chương này sẽ nói rộng về tắm lòng kính mên 
pháp sâu nặng, dám hy sinh cả thân mạng mình vì 
chánh pháp mà không có gì là khó. Dùng tâm xả 
này tu tập hạnh Thánh qua rồi mà không đủ, dùng 
khô hạnh này thì đâu có dĩ vãng nào mà lui sụt. Nỗi 
khó khăn của Hạnh Thánh không có gì hơn đây. 
Thể, nên lây công hạnh này để kết thúc hạnh 
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"Bấy giờ, Phật khen Bô-tát Ca-diếp:" cho đến 
"Các hành pháp vô thường, là pháp sinh diệt." 

Xét: Pháp sư Trí Tú nói: “Trước nói vô thường. 
Dùng hai lý thì phải đối, phải ứng, vì thuyết tròn 
đây, nên nói là một nửa viên ngọc như ý." 

"Nói nửa bài kệ này xong, bèn ở trước Như lai" 
cho đến "Sinh diệt dứt rồi, văng lặng là vui." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Nói về thường, vắng lặng 
là không có khô. Do không có khổ, nên gọi là vui. 
Vì không còn có niềm vui riêng nào, nên nói là 
văng lặng. 

"Bấy giờ, La sát nói bài kệ này xong" cho đến 
“Trụ trong Đại Bát-niết-bàn đề tu hạnh Thánh." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Trên đã khen 
hạnh Thánh là khó. Nay dẫn việc xưa để chứng 
minh cho công hạnh hộ trì chánh pháp không luông 
dối và tâm câu pháp rất thành khẩn! 


-oQOo- 


ĐẠI BÁT-NIÉT-BÀN KINH TẬP GIẢI 


Sưu Tập trình bày: Pháp sự Bảo Lượng 
-Đời Lương. 


QUYÊN 36 


Phẩm 20: PHẠM HẠNH (Phân 1) 

- Giải thích bảy pháp lành là phạm hạnh, là biết 
pháp biết nghĩa... 

- Giải thích mười hai bộ kinh. 

- Nói rộng bốn tâm Vô lượng. 

- Nói Người ái hành phần nhiêu tu hỷ, xả, người 
kiên hành phân nhiều tu từ bi. 

- Giải thích rộng về bốn sô nhất định vô lượng. 

- CIải thích nghĩa người trong oán, thần có chín 
phẩm. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: " Dùng bốn đăng 
làm thể, gốc là đạo Phạm thiên, vẫn là tên gốc. 
Cũng nói Phạm nghĩa là thanh tịnh. Hạnh Thánh là 
tự tịnh, bốn đăng là tịnh người khác, nên được gọi 
là Phạm. Người có phạm hạnh, trước dùng bảy việc 
lành để tự sửa mình cho chính đáng, sau là dùng 
bốn đăng để chánh người. Gọi bảy việc lành trước 
để sửa đôi bên trong, đủ ba việc lành sau, nhằm sửa 
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đối bên ngoài, đều là nghĩa tự chánh." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đại khái phán quyết 
phẩm này có bốn đoạn: 

1. Nêu bảy việc lành, để làm thể cho tự tu hành. 

2. Từ "Bốn tâm vô lượng trở xuống, đên cuôi 
sáu niệm, chính là nói vê hóa độ bên ngoài. 

3. Thể đã bày, tức là khen ngợi sự truyền bá. 

4. Vua A-xà-thê làm chứng cho kinh này, có 
công năng dứt trừ Đại ác, đông thời cũng chứng tỏ 
lòng từ bị có lợi ích thật sự." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Phẩm nảy có năm đoạn: 

1. Nói về nhân của Phạm hạnh, tức bảy việc 
lành. 

2. Nói về thể của Phạm hạnh, tức bốn vô lượng. 

3. Nói về quả của Phạm hạnh. 

4. Khen ngợi kinh. 

5. Dùng A-xà-thế làm chứng." 

"Này người thiện nam! Thế nào là Đại Bô-tát" 
cho đến "Sáu là biết chúng, bảy là biết cao thấp." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Bảy pháp lành 
chăng phải phạm hạnh. Y theo bảy pháp lành, năm 
pháp trước là tự thực hành, hai pháp sau là hóa độ 
người. Vì đủ bảy pháp lành, nên có ghi bốn vô 
lượng, thành tựu công hạnh hóa độ TBƯỜI. ` 

"Này người thiện nam! Đại Bỏ-tát tụ phạm 
hạnh như thế nào?" cho đến "Tất cả như vậy, gọi 
là Tu-đa-la. " 
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Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Tu-đa-la gồm 
có năm nghĩa, như kinh có nêu.” 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Biết pháp, là biết 
mười hai bộ kinh. Từ câu: "Tôi nghe như vây"" cho 
đến "Vui mừng vâng hành." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Nói là biết mười hai 
bộ kinh, nhưng ở đây nói tức là "Pháp biện", biết 
được phạm vi của pháp, về danh, tướng thể khác 
nhau, thấu suốt một cách tốt đẹp về chỉ thú của 
pháp và chăng phải pháp biện như thế nào? Đó là 
lý do ở đây y theo "Pháp biện" để lây pháp. 

Mười hai bộ kinh nói, về mặt lý, chăng. có lý 
nào không thông suốt qua các pháp như: Bốn đê, 
mười hai nhân duyên... không có một kinh nào 
không nói về lý này, vì thế, nên đi suốt qua các bộ. 
Nay, nói về sự khác nhau của các bộ đó. Theo 
nghĩa sự đã nói, để nêu lên các sự khác nhau. 
Nhưng danh từ mười hai bộ, đều là âm nước ngoài. 
Tu-đa- la, Hán dịch là Pháp bồn (gốc pháp), cũng 
dịch là kinh bốn, vì có công năng sinh ra trí của 
cảnh quản, nên gọi là sốc pháp. Nếu tứ "Tôi nghe 
như vây” trở xuông, cho đên câu "Vui mừng vâng 
hành". Tóm lại, về lý văn chung thành mười một 
bộ làm gốc. Chính vì nghĩa này nên gọi là Tu-đa- 
la.” 

"Những øì gọi là Kỳ-dạ kinh" cho đến "Không 
còn thọ các hữu, đây gọi là kinh Kỳ-dạ." 
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Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Hán dịch là kệ 
Trùng tụng, văn xuôi đã nói, lại trùng tụng giúp 
cho hiện bày nghĩa này, nên nói lên khác hăn các 
bộ khác." 

"Những øì gọi là kinh Thọ Ký?" cho đến "Hiệu 
là Di-lặc, đó gọi là kinh Thọ Ký." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Thiên-trúc nói 
Hòa-già-la-na. Xưa khi chưa nói bốn đề thì thọ ký 
chỉ ghi nhận răng: "Từ sau không giáo, nói về thọ 
ký trong đương lai sẽ thành Phật với danh hiệu, cõi 
nước, gọi là kinh Thọ Ký, cũng vì lây nghĩa thọ ký 
này mà thành khác nhau. ` 

Thế nào gọi là kinh Già-đà?" cho đến "Là giáo 
của Chư Phật, đây gọi là kinh Già-đà. " 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: “Trừ Tu-đà-la và 
các giới luật, nghĩa là trừ trùng tụng Tu-đà-la và 
trùng tụng giới luật." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Ở đây trừ mười một 
bộ dịch thăng là kệ, nghĩa là không tụng văn xuôi, 
cũng do tụng về thứ khác mà thành khác." 

_ Những gì gọi là kinh Ưu-đà-na" cho đến "Vô 
vân tự thuyết", Đây gọi là Uu-đà-na." 

_ Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là kinh Võ 
vần tự thuyết. Các Ty-kheo đêu nghi răng: "Đức 
Phật xuât định đã lầu mà không aI hỏi, liên dùng 
Tha tâm trí mà tự nói răng: "Này các Tỳ-kheo! Tât 
cả các vị trời có tuổi thọ rất dài so với con người. 
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Lành thay! Các Tỳ-kheo biết vì người, không câu 
lợi cho riêng mình, ít muốn biết đủ và giải quyết 
các nghi ngờ". Vì muốn cứu độ chúng sinh, nên 
Đức Phật mới nghĩ ra cách giải thích này.” 

"Thế nào là kinh Ni-đà-na?" cho đến "Giọt 
nước dù nhỏ, dân đây lu lớn". Như trên đây, gọi là 
kinh Ni-đà-na. " 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nguyên nhần 
căn bản, là trước nói nhân duyên, sau nói kệ." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Vì nhân duyên nên 
nói kệ, không dùng kệ làm nhân duyên." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Hễ có người phạm tội 
thì nhân việc đó mà chế giới, nên gọi là nhân 
duyên. Do nhân duyên chế giới này mà khác hắn 
với bộ khác." 

Thế nào là kinh A-ba-đà-na?" cho đến "Đây gọi 
là kinh A-ba-đà- 

na." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Hán dịch là thí 
dụ kinh, lý rât sâu 

mâu, không thể dùng lời nói thăng để nhận lây 
sự tỏ ngộ. Nếu không mượn việc bên ngoài, thì sẽ 
không có lý do để so sánh với giáo đã giải thích." 

Thê nào gọi là Y-đế-viết-đa-già kinh" cho đến 
"Đó gọi là Y-đề- viết-đa-già." (Bốn sư) 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Gọi là Nhật 
giới kinh, nghĩa là khi Đức Thích-ca ra đời, thường 
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nói về pháp tánh. Kinh này lấy danh hiệu như thê. 
Chư Phật quá khứ đã đặt danh hiệu như thé, gọi là 
Như thị ngữ kinh." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Hán dịch là Như thị 
ngữ kinh. Phật đời quá khứ khi nói kinh đã đặt ra 
tên gọi như thê. Đức Thích-ca gọi là giới, để phân 
biệt với nghĩa khác của g1ới pháp tướng. 

Phật Cưu-lưu-tân dịch là Trống Cam lộ, ý nói 
bôi chất độc lên mặt trống. Người nghe tiếng trỗng 
đánh, mọi chứng bệnh dứt." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Nói chung, Đức 
Thích-ca đã nói kinh trong mỗi lần hóa độ gọi là 
Nhật giới kinh. Cho đến Phật Thích-ca gọi là Phân 
biệt. Không dùng việc quá khứ đề chứng minh cho 
việc nay.” 

"Thế nào gọi là kinh Xà-đà-già?" cho đến "Có 
thể thọ thân, đó gọi là Xà-đà-già kinh" (Bồn sinh). 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Hán dịch là kinh 
Bốn Sinh." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Như trong Pháp Hoa 
chia làm hai Bốn sinh và Bồn sự. Nay, trong đây 
chỉ lây nghĩa sự như Đức Phật đã từng làm vua Túc 
Tán... khi thực hành hạnh Bồ-tát ở đời quá khứ, 
dùng làm một bộ. Nếu chỉ nêu Bồn sinh của Đức 
Phật, thì các việc ở đời sống cũng tùy, vì thế, nên 
y cứ thì chung, mà dấu vết thì riêng." 

"Thể nào gọi là kinh Tỳ-phật-lược?" cho đến 
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"Cũng như hư không. 

Đây gọi là Ty-phật-lược." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Hán dịch là kinh 
Phương Quảng." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: “Thuở xưa vì chỉ nhận 
lấy câu, lời văn rộng của kinh, trong mười hai năm 
nên cho là kinh rộng, không. được gọi "Phương". 
Từ Thông giáo về sau, mãi đến Niết- bàn hiện nay, 
như chỉ một bài kệ bốn câu của Bô-tát ở núi Tuyết 
cũng đủ gôm thiếp cùng tận lý của hai luân hữu vi 
và vô vi, tât nhiên sẽ không có pháp nảo, đối tượng 
nào mà không bao gôm nên nói là Phương Quảng." 

"Thế nào gọi là kinh Vị Tăng Hữu?" cho đến 
"Các kinh như thê.... đều gọi là Vị Tăng hữu." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "“Thiên-trúc dịch 
là A-phù-đa-đạt- ma. Bắt luận việc ít có nào cũng 
đều được gọI là VỊ Tăng hữu. Chăng hạn như con 
bò Đại thanh bước đi trên bát sành, làm cho các bát 
sành va chạm nhau nghe rồn rảng mà không cái 
nào bị vỡ. Những chuyện như thế.... đều gọi là kinh 
VỊ Tăng Hữu.” 

"Thể nào gọi là kinh Ưu-bà-đề-xá?" cho đến 
"Mười hai bộ kinh, gọi là biết pháp." 

Xét: Pháp sư Bảo Lượng nói: "Hán dịch là luận 
nghĩa kinh. Lý tướng rất sâu kín, cho nên nếu 
không nhờ việc bàn luận qua lại thì về nghĩa sẽ 
không rõ ràng. Cho nên dùng việc nghỊ luận đề lập 
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riêng một bộ. Nhưng mười hai bộ này đều có văn, 
lý, như bài kệ "Nhà lửa", nếu Tu-đa- la lây việc 
trong dĩ vãng thì nêu thể là pháp bốn. Nếu dùng kệ 
tụng dĩ vãng để xét định, thì là Kỳ-dạ ngữ, là ví dụ, 
tức kinh Ví dụ. Như ba nghĩa này là văn của ba 
nhà, ở đây không có, vì lý mà không có lời văn, 
hay chỉ có văn mà không có lý." 

"Thế nào là Đại Bồ-tát biết nghĩa?" cho đến 
"Biết rộng nghĩa của kinh." 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Nếu người không 
biết được nghĩa kinh thì đối với đạo của mình chưa 
được thành thục, thì liệu có thể dùng sự hiểu biết 
đề đem lại lợi ích cho chúng sinh ư? Vì lẽ đó, nên 
điều cân thiết nhất là phải biết pháp và nghĩa." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Thứ hai, không còn 
có chỉ thú khác. Chính vì hiểu biết sâu sắc về mười 
hai danh hiệu của kinh này, vì nguyên nhân dưới 
đây, nên gọi là biết nghĩa." 

"Thế nào là Đại Bồ-tát biết thời?" cho đến 
"Bát-nhã ba-la-mật. 

Đó gọi là biết thời." 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Nói về hóa độ 
chúng sinh, thì phải biết thời. Nêu không như thê 
mất đi căn cơ của chúng sinh đó, há thành hóa độ 
ư?”" 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Thứ ba, biết rành về 
thời tu hành đạo nghiệp, thì về lý sẽ được tốt đẹp 
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hơn, không có thiêu sót. 

"Thế nào là Đại Bô-tát biết đủ?" cho đến "Ngủ, 
thức, nói nín. Đó gọi là biết đủ." 

XÉT: Pháp sư Pháp Dao nói: "Nêu không biết 
đủ, thì chỉ có lợi là ngày càng tham lam, bỏn xẻn 
mãi mà không bỏ, thì đâu thể nào dùng từ bi để cứu 
độ chúng sinh ư? Thế nên phải biết đủ." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Thứ tư, đối với bốn 
Oal nghi, phải biết rõ lúc nào động, lúc nào tĩnh, 
sao cho không trái với ba nghiệp mà làm chướng 
ngại đạo." 

"Này người thiện nam! Đại Bồ-tát làm thế 
nào?" cho đến "Đáp như vậy, gọi là biết mình." 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Đạo tự biết mình 
và cả chúng sanh. Sau đó mới dùng sự hiểu biết 
của mình đê hóa độ chúng sinh, có thê nói là tự biết 
mình. " 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Thứ năm, nếu không 
tự giác biết mình có đức, thì cũng nên biết nhận 
thức sai lâm về nghĩa tinh tấn sâu sắc. Vì thế, nên 
có thê tự biết mình có hiểu được ít nhiều, có thể 
trang nghiêm cho nghiệp của tâm. 

"Đại Bô-tát biết chúng như thế nào?" cho đến 
"Hỏi, đáp như vậy gọi là biết chúng." 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: ' Chúng có các loài, 
không thể dùng ngôn ngữ của một vùng mà thích 
hợp với đa số quân chúng kia. Vì thê, nên phải biết 
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quân chúng đêu khác nhau về ngôn ngữ, chủng loại 
để thích ứng với họ." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Pháp thứ sáu, là nên 
biết về phong tục, phép tắc, nghi lễ của từng cõi 
nước. Nếu không biết rành thì sẽ không tránh khỏi 
nhiều trở ngại trong việc hóa đạo." 

"Này người thiện nam! Đại Bồ-tát làm thế 
nào?" cho đến "Bảy pháp lành sẽ được đây đủ 
phạm hạnh?" 

Xét: Pháp sư Pháp Dao nói: "Đôi với người biết 
đạo cao hơn ta, thì tỏ lòng tôn kính. Đối với người 
hiểu đạo kém hơn ta thì dùng từ để cứu giúp họ. 

Trên đây là bảy pháp lành, thành Lựu, thỏa mãn 
bốn hạnh cân thiết. Vì thế nên phải nói. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Pháp lành thứ bảy, y 
cứ ở thực hành điều lành, nghĩa là có cao, thấp, 
hơn, thua như kinh đã chỉ bày vê thực hành điêu 
lành. Người kém thì thấp, người hơn thì tôn quý. 
Một khi đã hội đủ bảy pháp lành này rôi, thì được 
tự tại vừa ý, thích ứng với chúng sinh, như ngọc 
báu như ý." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Lại có Phạm 
hạnh, đó là Từ, BI, Hỷ, Xả." 

Xét: Pháp Sư lãng Lượng nói: "Đâu tiên nói về 
tướng của bôn vô lượng. Bốn đều là từ, từ cạn đến 
sâu là bốn. Luận có văn mô tả rõ ràng, không phí 
lời lẽ." 
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Pháp sư Tăng Tông nói: "Từ, BI, Hỷ, Xả chính 
là tánh tuệ. Vì công dụng của chúng có hơn kém, 
đặt tên của một vùng, cho nên nói bốn. Nói vô 
lượng, gọi là "Sở duyên”, như BI cứu vớt đôi tượng 
khố, thì có tình thức nhờ cứu độ. vì tình cảm không 
giúp ích thiên vị, riêng tư, mà là "Duyên” vô lượng, 
nên gọi là vô lượng." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là đoạn lớn thứ 
hai, nói về hạnh hóa độ người, được chia thành bảy 
lớp: 

1. Nói về danh sô bốn vô lượng. 

2. Nói về sự cạn sâu của bốn tâm. 

3. Chứng tỏ bốn hạnh này là thật. 

4. Lược kết ba vô lượng. Quả ở Sơ địa, y cứ 
phân vị trong "Hữu". 

5. Kết riêng quả "Xả" cũng ở Sơ địa, y theo 
"Không" làm phân vị. 

6. Nói sau khi bốn tâm đã thành, tiên lên Sơ địa 
trở đi, lại tiễn tu mười một "Không" được đây đủ, 
ngang bằng tâm Kim Cương, tức là thường lập ra 
ba ví dụ đề khen ngợi. 

7. Từ "Tám thứ tri kiến, do thứ lớp ba ví dụ 
trên. Dưới đây, cuối cùng là địa Nhất tử. 

Đoạn thứ hai, nói về thê của Phạm hạnh, tức 
bốn vô lượng, có ba lượt: 

1. Danh hiệu cuối cùng là Vô lượng định. Danh 
từ vô lượng được lập thành bốn: 
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"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật răng: "Bạch Đức 
Thế tôn!" cho đến "Xét theo nghĩa đó lẽ ra chỉ có 
ba.” 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Dưới đây lập ra 
tật cả năm lớp thưa hỏi. Đây là đoạn hỏi thứ nhất: 
"Đã nêu lên tuệ của đôi tượng trị đồng với từ bi của 
chủ thê trị, không nên có sự khác nhau, vì thế, nên 
chỉ có ba, không được bốn?" 

"Bạch Đức Thế tôn! Lòng từ có ba duyên: Một 
là duyên chúng sinh" cho đến "Duyên Như lai gọi 
là vô duyên.” 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là câu hỏi 
thứ hai: "Bốn tâm dù khác mà đều có ba duyên; đó 
là Duyên chúng sinh, Duyên pháp và Võ duyên". 
Đối tượng duyên đã đồng thì lẽ ra chỉ một?" 

"Bạch Đức Thế tôn! Đối tượng duyên của lòng 
từ là tất cả chúng sinh" cho đến "Thê nên lẽ ra chỉ 
có ba, không nên có bốn." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là câu hỏi 
thứ ba: "Nói là có thây cha, mẹ..., gọi là "Chúng 
sinh Duyên. Không thây cha, mẹ, chỉ "Duyên" 
năm âm gôc của chúng sinh. Lia hai tâm trước tức 
là "Không”. Vì duyên cảnh đã có, y cứ tâm từ cảnh, 
thì chỉ nên có ba?" 

Bạch Đức Thê tôn! Con người có hai hạng: Một 
là người kiến hạnh" cho đến "Thế nên đáng lẽ có 
hai, không nên có bốn." 
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Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là câu hỏi 
thứ tư: "Vì hai người kiến, và ái lẽ ra là hai? Vì nếu 
là kiến hạnh, thì sẽ thây căn cơ nhạy bén. Vì CÓ SỨC 
mạnh, cứu giúp là năng lực, nên chỉ tu từ bị, nếu là 
người ái hạnh, thì chí khí quá đối yếu hèn, tất nhiên 
là căn chậm lụt (Độn căn), thây sự nghiệp thăng lợi 
vẻ vang của người, chỉ tùy hỷ mà thôi, nên chỉ có 
hỷ, xả. Thế nên chỉ có hai." 

"Bạch Đức Thế tôn! Nói về vô lượng, gọi là vô 
biên" cho đến "Vì thê, nêu là vô lượng thì lẽ ra nên 
có một, không nên nói là bốn?" 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là câu hỏi 
thứ năm y theo danh tự đề hỏi: "Nếu dựa vào nghĩa 
thích đáng để giải thích vô lượng, thì chính là dùng 
duyên vô lượng chúng sinh làm cảnh, mà giả làm 
lời lẽ không thông suôt, đã là nhận lầm ý ý Phật thì 
có nghĩa là thể tâm không có bờ mé. Vì thế nêu gọi 
vô lượng thì sẽ không vượt hơn có bốn? Nêu còn 
ít thì chỉ nên một?” 

Phật bảo Bồ-tát Ca-diếp: "Này người thiện 
nam! Chư Phật Như lai" cho đến "Đôi với hạnh sâu 
xa của Như lai không nên sinh ngh1." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dưới đây sẽ 
đáp câu hỏi, trước đức đề lộ rõ bí mật: Pháp nói ra 
mục đích đều vì độ người, chắng thể với sự nhận 
thức nông cạn mà đo lường được, không nên toan 
tính, so đo răng, nên như thê hay không nên như 
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thê. Trước, nêu nhân duyên là một, mà vì chúng 
sinh, nên hễ có thuyết giảng nhiêu, ít khác nhau, 
chỉ có Phật mới biệt được, đây là mật ý, trừ sinh 
một pháp, là Tát- -glà- ni- kiên Tử, cha là Phạm Chị, 
mẹ là Ni-kiên, do ông ta bất sinh đúng như pháp, 
nên vì gìn giữ ý đó, nên không nói là sinh." 

"Này người thiện nam! Như lai, Thế tôn có 
phương tiện lớn" cho đến "Vì điêu phục chúng 
sinh, há lại nói đối ư?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Kế là, nói về 
"Miệng mật". 

"Này người thiện nam! Có chúng sinh tham của 
cải” cho đên "Nhưng không có nhiềm ô, cũng như 
hoa sen.” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Kế là, chỉ rõ về 
"Thân mật". "Này người thiện nam! Nên biết nghĩa 
của bốn tâm vô lượng như 

thê" cho đến "Nếu có người tu hành thì sẽ sinh 
lên tâng trời Đại Phạm." 

Xét: Pháp sư Tặng Lượng nói: "Đáp chung câu 
hỏi trên, sinh lên tâng trời Đại phạm, là có cạn có 
sâu. Hai cõi trên đêu gọi là Đại phạm. Sơ thiên mới 
được nghe danh hiệu bốn vô lượng, nói vê công 
hạnh của bốn vô lượng có cạn, có sâu. Kinh nói: 
"Tu từ thật sâu, sinh Đệ tam thiên, tu bi, sinh không 
xứ, tu hý, sinh thức xứ, tu xả, sinh Bất dụng xứ. 
Tánh có sâu cạn không nên lìa. " 
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"Này người thiện nam! Tâm vô lượng này có 
bốn loại bạn" cho đến "Được øọI là bốn, chắng phải 
một, hai, ba." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Không vul, 
nghĩa là ganh ghét. Bốn thứ phiền não, không thể 
một hạnh mà dứt trừ ngay, phải có các hạnh giúp 
nhau, là nghĩa bạn." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Dùng ba câu để đáp 
chung câu hỏi: "Chăng phải một, hai, ba." 

"Này người thiện nam! Như lời ông nói thì lòng 
từ sẽ dứt được sân" cho đến "Bạn bè của tâm vô 
lượng đôi nhau, chia thành bốn." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nói tánh có 
cạn, sâu, đối trị kiết, phải nhờ bè bạn, có bốn nghĩa. 
Ở trên nói là hai thứ giận, yêu khác nhau. Nay nói 
giận có hạ, thượng, đôi trị có sâu cạn, cũng phải 
đợi bạn." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ông nói lòng từ có 
thể dứt được giận, đây là nêu câu hỏi đầu, dù đồng 
đối trị với giận, nhưng giận có thô, tế. Tâm từ dứt 
được thô, tâm bi dứt được tê. Nay đối tượng dứt đã 
khác, thì chủ thê dứt có thê riêng một mình không 
khác ư? Từ "Sáu câu dưới, giải thích về nghĩa thô 
tế", Nói loại bạn đôi nhau, nghĩa là từ bi dù là loại 
bạn, mà vì thô tế đối nhau cho nên thành bốn." 

"Lại, vì pháp khí, cho nên gọi là bốn" cho đến 
"Vì nghĩa này nên phải là bốn, không bớt được." 
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Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đáp hai hạnh 
kiến, ái đều dùng nhân để đôi trị làm câu hỏi. Ở 
trước, đáp người là pháp khí mà thực hành được 
lòng từ, nhưng vẫn chưa thể đề cập đức bị, là pháp 
khí có khác nhau." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là đáp câu hỏi 
thứ hai, đáp chung câu hỏi thứ ba. Nói khí thế gian 
có lớn, nhỏ, bỗn tâm có sâu cạn khác nhau, đâu 
được y theo cảnh khiến cho đây vơi ư? Đồ đựng để 
đựng vật có công dụng. Cảnh có nghĩa chứa đựng, 
tâm đâu thê không có?" 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Trước đáp câu hỏi 
thứ tư: Pháp khí lợi độn khác nhau, tự có khả năng 
thực hành từ bi, mà chưa thể thực hành hỷ, xả, lần 
lượt đều như thê, thực hành lòng từ bị, tự có cao, 
thấp, .hÿ, xả cũng có cạn sâu. Nêu vậy, thi đầu được 
hỏi rằng: "Nên hai mà không phải bốn ư?" 

"Này người thiện nam! Do thực hành phân biệt, 
nên phải có bốn" cho đến "Không có hạnh bị, hý, 
xả, cho nên có bốn." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đáp cả hai câu 
hỏi về nhân duyên: "Dù là nhân duyên, mà trong 
duyên có khác, chăng phải một, chăng phải ba." 

Pháp sư Tăng Tông nói: Đáp câu hỏi thứ tư”: 
Nếu thực hành tâm từ, chưa có bi, hỷ, do bốn hạnh 
khác nhau, nên từ đầu đến cuối có một người thực 
hành bốn đức này, thì đầu được dùng căn tánh lợi, 
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độn để nêu lên câu hỏi" 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đáp câu hỏi thứ hai, 
thứ ba. Câu hỏi thứ hai răng: "Một là "Duyên" 
chúng sinh, hai là duyên pháp cần dùng. Đức Phật 
không cần duyên. Nêu vậy chỉ là một chúng sinh 
thôi. Cảnh đã là một, chỉ nên một." Câu hỏi thứ ba 
răng: Một là "Duyên" chúng sinh; hai là "Duyên" 
"giả danh không ”; ba là "Duyên" "Thật pháp 
không, tức cảnh có ba, nên lẽ ra là ba". Ở đây ý 
đáp răng: "Dù nói là cảnh đều đồng, nhưng vì công 
hạnh của người tu hành có sâu, cạn, nên tự có 
người có khả năng thực hành một tâm hạnh ban 
đầu, nhưng không thê thực hành ba hạnh sau. Tự 
có người có thể thực hành tâm hạnh thứ hai, nhưng 
không thể thực hành tâm hạnh thứ tư, thì làm sao 
lại hỏi rằng: "Vì cảnh là đồng, nên phải là một, hay 
phải là ba?" 

"Này người thiện nam! Vì vô lượng nên cũng 
được gọi là bốn" cho đến "Mới được gọi là vô 
lượng, vô biên." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là đáp cầu 
hỏi thứ năm: "Dù vô lượng gọi là đồng, nhưng 
hạnh trong ngoài khác, sâu cạn khác, chủ thê là 
một. Không thê được tam-muội Tự Tại. Mới thực 
hành hạnh Bô-tát, chăng phải vô lượng duyên đem 
lại cho cha mẹ vô lượng niềm vui, không lấy vô 
lượng chúng sinh làm duyên. 
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Pháp sư Tăng Tông nói: "Đáp câu hỏi thứ năm: 
"Nói "Duyên" vô lượng chúng sinh làm cảnh, nên 
có sự khác nhau giữa bốn tâm, không nói thê của 
tâm thông suốt đông với không có bờ mé, không 
thê nỗi tiêp âm thanh thành câu hỏi." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đáp câu hỏi thứ năm: 
“Tên gọi dù đồng, nhưng về nghĩa thì có bỗn cấp 
bậc, đêu gọi là vô lượng, không được thành một." 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật răng: "Bạch Đức 
Thế tôn!" cho đến "Đó gọi là được Từ chắng phải 
đại Từ" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: “Thứ hai là nói 
về bốn đăng thành và không thành. Hạnh đầu tiên 
là tu tập lòng từ, phải từ gần gũi. Từ gần mà khởi, 
phiền não khó bỏ. Phiền não dù nhẹ, nhưng khác 
với oán thân, nên chưa thành đại bị." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đoạn thứ nhất ở trước 
là quyết định bốn vô lượng gọi là giáo. Nay, đoạn 
hai là nói tâm từ có cạn sâu. Trụ phẩm hạ là cạn, 
trụ phâm thượng là sâu. Đối với người trong oán 
thân, chắng phải không bình đắng, giông như cũ 
gọi là cạn, vì tâm từ khó thành, nhiêu lân có lui 
mất. Nếu trụ phẩm thượng thì sẽ không còn lui 
sụt." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là đoạn hai, giải 
thích cạn sâu, là tâm tưởng tướng mạo hữu lậu, gọi 
là cạn. Được chân vô lậu, vì một tâm đủ bốn, nên 
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gọi là Đại vô lượng rât sâu xa. 

"Bạch Đức Thế tôn! Vì sao Bồ-tát có tâm Từ 
như vậy" cho đến "Do nghĩa này nên gọi là Đại vô 
lượng." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Không thể điều 
phục tâm trong một ngày, mà phải tu từ thật lầu. 
Khi tâm từ đã thành thục rồi, cho dù còn phải trải 
qua sự sinh, tạm thời quên tu tập chăng nữa, thì chỉ 
cân một ngày là thành tựu, không từ thân khởi. Các 
ví dụ ở dưới sẽ nói về sự giận dữ rất khó dứt trừ, 
nói tâm từ rất khó thành." 


-oQOo- 


ĐẠI BÁT-NIÉT-BÀN KINH TẬP GIẢI 


Sưu Tập trình bày: Pháp sự Bảo Lượng 
-Đời Lương. 


QUYÊN 37 


Phẩm 20: PHẠM HẠNH (Phân 2) 

- Nói Từ bi có lợi ích chân thật. 

- Nói rộng về việc bô thí, phát nguyện trong 
tâm từ. 

- Nói rộng về tâm từ mà Bô-tát tu, tức là muôn 
hạnh. 

- Nói rộng về lợi ích của đức Từ: Voi trông thấy 
lực sĩ Sư Tử dời nhà đá đến chỗ trưởng giả Tu-na 
trước sự chứng kiên của rất nhiêu người nữ và Đề- 
bà-đạt-đa, giặc Kiêu-tát-la, Thái tử Lưu-ly. 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật rằng: "Bạch Đức 
Thế tôn!" cho đến "Tu quán như vậy, chăng phải 
luông dối hay sao?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Môn thứ ba, 
nói về Bốn đăng, là phân thực hành. Thưa hỏi có 
hai ý. Ở đây lây hạnh suông làm câu hỏi." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Việc thưa hỏi có ba 
lớp. Đây là lớp thứ nhất răng: "Chúng sinh hiện 
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đang còn đau khổ mà không được cứu vớt, chứng 
tỏ lòng từ chăng phải thật!?" 

Pháp sư Bảo Lượng nói: “Dưới đây là đoạn lớn 
thứ ba, nói từ là hạnh thật, sẽ giải thích về lý này, 
nên trước là, Bô-tát Ca- diệp đã soạn săn câu hỏi về 
luỗng dối. Trong đây gôm có sáu lớp. Sau đây là 
lớp thứ nhất, giải thích thể của tâm từ là hạnh thật. 
Bô-tát Ca-diệp sẽ dẫn năm việc, nhăm chứng minh 
cho câu hỏi về "Không có thật." 

"Bạch Đức Thể tôn! Nếu chăng phải luỗng dối 
mà thật sự ban cho niêm vui" cho đến "Vì chúng 
sinh không nhờ năng lực oai đức của Chư Phật, Bỏ- 
tát, để tất cả đều được thọ vui?" 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Thưa hỏi lớp thứ 
hai. Nếu tâm từ kia quyết định có lợi ích thật sự. 
thì tức là chúng sinh chắc chắn sẽ được lìa khô?" 

"Nếu quả thật không được vui" cho đến "Thì 
làm sao tương ưng với nghĩa này." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Câu hỏi thứ hai 
nảy nói về hạnh không thật, sẽ không được quả báo 
chân thật." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Lớp thứ ba, hỏi răng: 
"Lây quả để nghiệm nhân, thì hai việc trái nhau: 
Hư, thật chưa giải thích, thỉnh cầu Đức Phật giải 
thích." 

Phật nói: "Lành thay! Thiện nam!" cho đến 
"Chư Phật, Bô-tát với lòng Từ chân thật, không 
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luỗng dối." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Bài kệ đầu nói 
lòng từ của thế gian. Người tu hành cho răng bồ thí 
cho là hạnh thật, nên đã bồ thí làm phước, tu lòng 
từ thế gian, đã không có một người, huồng chị là 
lòng từ xuất thê gian. Vì sao? Vi dù yêu thương 
một người, đem niêm vui cho đời, bô thí không 
được như vậy, lên xuống dễ hiểu." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Y theo phân nói về 
môn lòng từ có ích thật sự này, có năm lượt làm 
chứng: 

1. Nói tu từ thật sự có công năng chuyền biến 
cảnh. 

2. Nói tâm từ có công năng dứt được phiên não. 

3. Nói lòng từ là căn bản của muôn điều lành. 

4. Nói về đức từ tức muôn hạnh. 

5. Dẫn hạnh từ của quả địa đề chứng minh chân 
thật không luông dối. Đức Phật là biêu trưng cùng 
cực của lòng từ, được biết nhân địa cũng có lợi ích 
thân thật. Dù có thể có năm lớp này, nhưng nêu 
không muốn đáp lại ba câu hỏi thì với năm lớp này 
đều chứng tỏ lòng từ có lợi ích chân thật, đều đáp 
câu hỏi đâu thì dưới đây sẽ nêu lại. Câu hỏi thứ hai 
phát ra đáp riêng, bài kệ này nói: "Công dụng của 
hạnh từ là tốt đẹp nhất trong các hạnh, đầu chỉ có 
ích chân thật mà thôi sao? Không thể vì Thanh văn 
là không thật, rồi làm cho Bô-tát cũng không thật. 
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Hai câu đã được giảng giải thì câu hỏi thứ ba số tự 
nhiên được giải thích." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Phật sẽ đáp câu hỏi 
của Bô-tát Ca-diếp, trước Đức Phật khen bài kệ, 
nói về công đức vô lượng lợi ích chân thật của hạnh 
từ. Vì sao? Vì có người chỉ ở bên cạnh một người 
khởi lên lòng từ đem đến cho người ấy niềm vui 
thì trước sau chắc chăn sẽ được ra khỏi sinh tử. Nếu 
một người dù từng cúng dường vô lượng thân tiên 
có năm thân thông cho là ruộng phước, cũng chăng 
băng công đức khởi tâm từ đối với người bên cạnh, 
chỉ bằng một phân sáu. Bởi cúng dường thân tiên, 
chỉ mới được quả báo sinh tử! Nếu cứu vớt được 
một người đau khổ thì thật sự được lợi ích xuất thê. 
Lại hóa độ vô lượng người thì được thoát khỏi sống 
chết, phải biết răng lòng từ là thật. 

Giải thích tâm từ có ý nghĩa lợi ích thiết thực, 
văn xuôi cũng tương đương với bài kệ này. 

"Này người thiện nam! Thế nào là Bô-tát?" 
Cho đến tư duy chân thật chăng phải không chân 
thật." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Năm việc 
chứng minh tâm từ. Đây là việc thứ nhất, nói về 
công năng làm cho cảnh (đối tượng) dù không thật, 
nhưng chúng sanh vẫn được lợi ích chân thật. Như 
do vàng mà được vui, đất tức là vàng. Nếu không 
có vàng mà vẫn có được niêm vui thì vàng tức là 
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đât không khác. Lớn nhỏ dung hợp nhau, ngay sự 
việc đều là thật mà được công dụng đó." 

"Này người thiện nam! Sao gọi là" cho đến "Vì 
thê nên gọi là tư duy chân thật." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Việc thứ hai, vì 
dứt được kiết, nên biết chăng phải luống dôi." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Đại Bô-tát" 
cho đến "Vô thượng Chánh đăng Chánh giác." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Việc thứ ba, do 
từ có thê sinh ra muôn điều lành, chăng lẽ không 
phải thật ư?" 

Pháp sư Tăng Tông nói: “Thân bị ghim bởi mũi 
tên có tâm thuốc độc, nghĩa là mũi tên tham lam 
keo kiệt, quyến thuộc muôn cho người đó được yên 
ồn: Chư Phật, Bô-tát, liên mời thây thuộc đến nhô 
mũi tên độc, khiến các ruộng phước đến đó đề xin. 

Người bị nạn nói: "Đừng chạm đến! Hãy chờ 
tôi xem mũi tên này từ hướng nảo bay đến?" Cho 
đến "Có thê thí, không thể thí, hoặc tài vật nhiêu Í{, 
thời gian có thê bố thí được hay không? Bô-tát 
cũng như vậy. 

"Nếu lúc thực hành thí cho": Là hợp với ví dụ. 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Đại Bô-tát" 
cho đến "Thường nên siêng năng phát thệ nguyện 
như vậy." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Nói chiếc áo rời 
thân một thước sáu tậc: Như văn kinh dưới nói. Lại 
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nói: "Y phục rời thân bốn tắc không rớt, tức là một 
bên, bôn tắc bôn bên thành một thước sáu tắc. Ở 
đây tức là nêu bốn bên của chiếc áo kia, chính là 
nói một mặt áo." 

"Này người thiện nam! Tất cả Thanh văn, 
Duyên giác, Bô-tát" cho đến "Vì nghĩa này cho nên 
là chân thật, chắng luống dỗi." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sáu độ là công 
hạnh riêng của Bô-tát. Nói thí cho một việc, năm 
việc còn lại đễ hiểu. Các hạnh còn lại, Bô-tát đêu 
thực hành chung với ba thừa. Do vì Phật nói, nên 
lây Từ làm Đôc. Trước nói _ Người, Sau nóÓI 
Pháp, pháp bất tịnh cho đến vô ngã quán, đều nói 
vê hành tướng. Pháp Noãn cho đến Kiên đạo tu 
đạo, là nói chứng quả sâu cạn. Chánh cân cho đến 
tám Thánh đạo, là nói tên pháp sâu cạn. Bốn thiên 
cho đến tam-muội Vô Tránh là nói tên định. Tha 
tâm trí cho đến Phật trí là nói tên trí. Tóm lại tất cả 
đều dùng tâm từ làm góc." 

"Này người thiện nam! Người nào làm việc 
lành, thì được gọi là tư duy thật" cho đến "Sẽ được 
vô lượng vô biên công đức." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Việc thứ tư nói 
muôn hạnh tức tâm từ, dứt khổ là từ. Ba thừa đêu 
là diệt khổ, phải được chắng thật, tức là diệt khô. 
Tư duy từ này, sẽ được hết khổ, gọi là thừa." 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật răng: "Bạch Đức 
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Thế tôn!" cho đến "Tâm từ mà Bồ-tát đã tu tập là 
không có Ích lợi" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Việc thứ năm 
là nói về tâm Từ, vì hiện có lợi ích chân thật, cho 
nên mới hỏi." 

"Này người thiện nam! Lòng từ của Bô-tát" cho 
đến "Là tư duy thật, chăng phải không có lợi ích." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Có hai thứ chắc 
chăn sẽ thọ khổ: 

1. Vì không cứu VỚI. 

2. Tuy được niềm vul nhỏ, nhưng lại tăng thêm 
khố, đó là Nhất- xiên-đề. Nói về người chắc chăn 
sẽ chịu quả báo khổ, thật ra cũng không phải chỉ có 
xiến-đề, mà ngay cả nghiệp ác cũng có, nhưng 
trạng thái của chúng rất khó nói. 

Chịu khô không nhất định, hễ cho vui thì được, 
không cho vui thì không được. 

Xa thấy Sư tử: Chúng sinh nào không có lòng 
từ, hễ có người nào gặp thì sẽ cảm thấy sợ hãi! 
Người có tâm đại bị, dù gặp phải nghịch cảnh, cũng 
tự nhiên cảm thấy vui, vì có chỗ trở về." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "“Irước có hai quan 
điểm đông nói về tâm từ có lợi ích chân thật. Đã 
khiến trách một quan điểm, sẽ bày tỏ sự tích, cho 
nên, Bồ-tát Ca-diếp lập lại cầu hỏi trước, Phật liên 
giải thích." 

"Này người thiện nam! Như lai nói tâm từ này 
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có vô lượng” cho đến "Kinh Đại Niết-bản, cũng 
không thê suy nghĩa bàn luận." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nói về pháp 
thân "Không có duyên". Nhưng hễ có cảm thì đây 
sẽ ứng, nhằm chứng tỏ công dụng của đại từ chẳng 
có khác nhau." 


-oQOO- 


ĐẠI BÁT-NIÉT-BÀN KINH TẬP GIẢI 


Sưu Tập trình bày: Pháp sự Bảo Lượng 
-Đời Lương. 


QUYÊN 38 


Phẩm 20: PHẠM HẠNH (Phân 3) 

- GIải thích: ý nghĩa của ĐỊa vị "Cực ái nhất 

tử”. 
- Nói Đức Phật không bao giờ gây ra nhân 

duyên phiên não cho chúng sinh. 

- Nói: Giải thích việc giết Bà-la-môn đề được 
địa vị nhât tử. 

- Nói Bà-la-môn vào địa ngục, phát ba niệm. 

- Nói việc giết xiến-đề không có tội. 

- Nêu ra duyên khởi về qui thần Khoáng Dã. 

- Phát hiện dấu vết của Điều-đạt. 

- Kết tu tâm xả, đó là địa vị không, bình đẳng. 

- Giải thích rộng về nghĩa mười một không. 

"Này người thiện nam! Đại Bồ-tát" cho đến 
"Được trụ vào địa vị Cực ái nhất tử." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sau đây dùng 
năm ví dụ giải thích tên địa này." 
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Pháp sư Tăng Tông nói: "Đoạn bốn là kết ba 
quả vô lượng, nói Cực ái nhất tử: Đây là Địa thứ 
bảy. Nói Bô-tát Thất địa thấy chúng sinh vẫn còn 
đau khổ, thậm chí máu tuôn chảy xối xả xuống đất. 
Ái này sâu hơn trước, vì tôt đẹp hơn. Bát địa trở 
lên, một tâm có đủ muôn hạnh. Vì thôi dứt hai 
tướng "Không" "Hữu", cho nên chìm mất ái kia, 
gọi là thọ tên gọi "Bắt bình đăng". Sau đây có năm 
thí dụ: 

1. Thí dụ cực ái. 

2. Thí dụ dưới đây có bốn ví dụ. Ví dụ con một 
là nói về tâm từ bình đắng khi mới Đăng địa." 

"Này người thiện nam! Sao địa này gọi là cực 
ái?" cho đến "Thế nên địa này gọi là cực ái." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ví dụ thứ nhất 
nói thây điều lành thì vui mừng." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là dụ cho Hỷ vô 
lượng." 

"Này người thiện nam! Ví như cha mẹ thây con 
đau ốm" cho đến "Vì thể, nên địa này gọi là Nhất 
tử." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ví dụ thứ hai 
nói thấy điêu xâu ác thì lo lắng." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Bốn ví dụ sau đây là 
nói về khô bệnh, khổ có nhẹ nặng. Về nghĩa, suy 
ra có từ bi, nhưng thiếu xả." 

"Này người thiện nam! Ví như con người lúc 
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còn bé thơ, lượm đất cục" cho đến "Vì thê, nên địa 
vị này gọi là Nhất tử." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ví dụ thứ ba 
nói về dạy bảo thực hành pháp lành." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Tay trái đỡ đầu con, 
dụ cho thật tuệ. Tay phải móc ra, dụ cho tuệ 
phương tiện." 

"Này người thiện nam! Ví như đứa con được 
cha mẹ yêu thương" cho đến "Vì thế, nên địa này 
gọi là Nhất tử địa." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ví dụ thứ tư 
vào địa ngục là vì chúng sinh. 

"Này người thiện nam! Ví như cha mẹ chỉ có 
một đứa con" cho đến "Vì thế, nên địa này còn gọi 
là Nhật tử địa" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ví dụ thứ năm 
là nói về không giận thêm ác, hoặc giận thêm ác là 
khô vô ích. Bô-tát không làm việc ấy. Kết xả tự có 
địa riêng nay chỉ nói ba." 

Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật rẵng: "Bạch Đức Thê 
tôn!" cho đến "Lại do nhân duyên gì không đọa vào 
địa ngục?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nehe trên đây 
đã dùng năm ví dụ đề giải thích danh hiệu địa. Nay, 
hỏi Phật: "Vì khi Bô-tát cắt đứt mạng căn của 
người đã không tương xứng với ý nghĩa của địa, 
mà sao vẫn không đọa địa ngục, tiễn lùi chưa rõ?" 
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"Nêu tâm từ bình đắng, nhìn tất cả chúng sinh" 
cho đến "Làm sao không trái với nghĩa?" 

XÉT: Pháp sư Tăng Tông nói: "Trước, nêu việc 
giết Bà-la-môn đề hỏi về thần nghiệp của nhân địa. 
Nay nêu chuyện măng nhiếc Đê-bà- đạt- đa, nhăm 
thưa hỏi về miệng nghiệp của nhân địa. Nếu thân, 
miệng đã như vậy, thì ý nghiệp phải biết ra sao tôi." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Bồ-tát Ca-diếp lập ra 
hai câu hỏi, có bốn quan điểm. Y cứ từ đầu dẫn đến 
sau cùng, về sự vì không thiếu sót, nên sau đây sẽ 
nêu ra sự việc để xem xét Đức Phật không còn như 
vậy." 

"Bạch Đức Thế tôn! Tôn giả Tu-bô-đề trụ hư 
không địa" cho đến "Làm cho các chúng sinh khởi 
tâm ác nặng nê." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Các Thanh văn 
còn gìn giữ ý nghĩ mình, huông chi là Phật, Bồ-tát 
mà khởi việc ác nặng nê ư?" 

"Phật bảo Ca-diếp: "Nay, ông không nên cho 
đến, không bao giờ làm nhân duyên phiền não cho 
chúng sinh. " 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đức Phật sẽ 
chính đáp, trước là mượn ví dụ qua lời lẽ giả thiết, 
để nói răng Phật không làm nhân duyên phiên não 
cho chúng sinh, có hai ý: Trước, nói Phật thật sự 
không làm. Sau, nói Bồ-tát Ca-diếp không nên nói 
như vậy. 
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Cây Khư-đà-la khi cháy thành tro rôi, hễ đốt thì 
cháy suốt sáu ngày mới tắt, chất nó chắc, bén nhọn, 
rất dễ gây thương tích cho người. 

"Này người thiện nam! Như ông vừa nói, ngày 
xưa Như lai" cho đến "Cuối cùng không cướp đi 
mạng sông của các chúng sinh." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: _lrong phân 
chính thức đáp có ba ý. Đây là ý thứ nhất, nêu sáu 
độ đề nói, chính là thí cho thân mạng mình, đâu thế 
nói là cướp mạng. Đối với con kiến, còn không vô 
cớ mà giết, huống chi là Bả-la-môn ư? Nêu ra độ 
đu, chỉ nói hiện tại có ích. Nêu năm độ sau, để nói 
về sự lợi ích của hai đời." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Sau đây sẽ đáp về 
quan điểm trước của câu hỏi đầu: Là pháp Bô-tát 
đối với một con kiên, còn không cô giết, huống chỉ 
là Bà-la-môn, nhưng tự người này nếu không giết, 
cũng đọa địa ngục. Nay, bậc Thánh vì làm nhân 
duyên, nên đã làm cho chúng bỏ mê nhanh chóng. 
Nêu không làm duyên bên ngoài cho chúng thì sẽ 
sa đọa không có ngày ra khỏi. Cho nên gieo nhân 
duyên giải thoát, mà chăng cho là giết. Nhân đó, 
sự việc sáng tỏ, nói về việc Bô-tát làm là thường 
bố thí cho chúng sinh thọ mạng, sao lại hỏi răng 
dứt thân mạng của người kia? Tuy nhiên, Bô-tát đã 
thí cho chúng sinh sự sông lâu dài, đó là quả Phật. 
Mạng của pháp tánh vô vi chỉ có vui, không có khổ, 
há lại cho chúng sinh kia sự sống chết với mạng ba 
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thọ lạc ấy ư? Nên biết răng lý đó là tất nhiên. 

"Bầy giờ đã được địa này”, chỉ vì tự tâm từ nên 
giết, chứ chăng phải vì tâm ác. Đặt ra một ví dụ để 
làm rõ: Chính là vì che chở giữ gìn chánh pháp, 
nên cắt đứt mạng sống người kia, để cho tâm lành 
của họ được sinh ra! Nhưng Bồ-tát thường sinh 
tâm này là tùy theo chúng sinh, người sinh ra pháp 
lành, bất luận tốt xấu, phải vì lợi ích cho họ. Cho 
nên sau khi qua đời, các Bà-la-môn liền sanh ba 
niệm: Đã bỏ quả báo thê gian, cảm thọ khổ nặng ở 
địa ngục, liền biết việc làm của mình là xấu xa, 
gôm được túc mạng trí, biết mình từ CỐI người đến 
và biết nơi đọa là địa ngục. Tỏ ngộ răng, do chê bai 
kinh mà phạm tội rất nặng, đó là lý do gây nên quả 
báo này. 

Đã biết tội nghiệp như thê, nên có chí kính tin, 
cung kính ăn năn, những việc mình đã làm trước 
kia, thì phá bỏ được nghiệp xưa, sinh lên cối trời, 
cõi người. Cho nên biết răng, sinh niềm tin đối với 
lý thường, một khi đã học hiểu tới rôi thì chăng có 
øì không cảm, tự nhận hiểu răng: "Đã đọa vào A- 
tỳ, chịu khổ Vô gián, thì lẽ ra không được sinh ba 
ý niệm: Một người đã hiểu, không kiêng sợ gì ở cõi 
này DỊ ngăn ngại, mới bị đọa vào Võ gián không 
được thọ vui. Đâu chấp nhận trong sự biết về khô, 
đêu không được sanh tâm, mà lại có đối tượng đề 
ghi nhớ trong tâm ư? Nên biết lời này không có 
chướng ngại." 
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"Này người thiện nam! Trước đây ông đã hỏi: 
"Giết Bà-la-môn" cho đến "Dứt mạng căn của họ, 
chăng phải do tâm ác." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là ý thứ hai, 
nói được địa này, nên vì ba ý nghĩ, vì lợi ích nên 
giết, do đó không có tội." 

"Này người thiện nam! Ví như cha mẹ chỉ có 
một đứa con" cho đến "Đó là vì muốn cho chúng 
sinh chừa bỏ tội ác trong dĩ vãng để tu theo pháp 
lành." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trực tiếp dùng 
nghĩa sát của tâm từ đề làm thí dụ, không dùng ví 
dụ cùng khắp." 

"Ý Bô-tát thường nghĩ" răng cho đến "Tuy từng 
phương tiện, phải vì đem lại niêm tin và lợi ích cho 
chúng sinh. " 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chỉ làm sao 
cho việc có ích, bất luận là thiện hay ác." 

"Sau khi Bà-la-môn chết" cho đến "Tuổi thọ 
đến mười kiếp, làm sao gọi là giết? 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Do giết mà bộ 
thí mạng sông, không làm họ khởi phiên não, đê 
chứng thành nghĩa của ĐỊa." 

"Này người thiện nam! Nếu có người đào đất, 
cắt cỏ, đồn cây" cho đến "Dù giết hại mạng chúng, 
mà chẳng có tâm ác." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đáp câu hỏi: 
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"Không vào địa ngục." Ở trên nói: "Vì tâm lành mà 
giết, nên không có tội, giỗng như cha mẹ vì tâm 
lành mà giết con, nên được vô tội, cho nên phải 
nói. Ở đây nói là ta không có tâm ác, đât lại không 
có tội, nên không đọa địa ngục. Nói về người mặc 
tội sát, có ba thứ: Một là do tâm mà mắc tội, như 
người với tâm ác, giết xiên-đê; hai là do địa mà đặc 
tội, như người có tâm lành, giết người lành; ba là 
do tâm, địa cùng mặc tội như người có tâm không 
lành, giết người lành." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Chứng minh không 
có tâm ác, dù có giết cũng không có tội." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: _ Đắp quan điểm sau 
của câu hỏi đâu: "Vì không có tâm giết, nên không 
đọa địa ngục. Vì Bả-la-môn đêu là xiên- đề, không 
có nghĩa làm thương tốn ruộng phước, nên biết 
mắc tội giết, tất nhiên là do người có tâm ác vì làm 
tốn thương ruộng phước kia." 

"Này người thiện nam! Cứ theo giáo pháp Bà- 
la-môn, nếu giết chết con kiến" cho đến "Thì sẽ 
phải đọa địa ngục trong vô sô ngàn năm!" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sắp nói về 
nghĩa đắc tội qua việc giết hại Bà-la-môn không có 
tùng địa. Trước là nêu ra lời ngoại đạo nói: "Có khi 
giết mà không có tội." Thuyết này là sai!" 

"Này người thiện nam! Phật và Bồ-tát biết 
răng, giết hại có ba" cho đến "Vì thế, nên dù có giết 
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hại họ, cũng sẽ không đọa địa ngục." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nói là ở ba, 
nghĩa là tùng địa đắc tội. Nêu không rơi vào ba 
hạng này thì vì xiên-đề dứt mât gôc lành, nên 
không có nghĩa tùng địa mắc tội." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ý thứ ba, là ý chứng 
minh lý do giết hại không có tội, răng trong ba 
hạng, quyết định nhân giết hại mà có lợi, còn 
không có tội, huông chi không rơi vào trong ba thứ 
giết hại mà có tội ư?" 

"Này người thiện nam! Trước kia ông nói: "Vì 
sao Như lai" cho đến "Vì Chư Phật, Thê tôn, Ứng, 
Chánh biến tri biết rõ phương tiện." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sau đây là đáp 
câu hỏi trong quả có lôi của miệng, nói vì biệt 
phương tiện, nên đừng nói lời thô, tế để hỏi, chỉ 
việc gì làm cho chúng sinh có ích thì nói, không có 
ích thì không nói. Việc này chăng phải là "Sở tri" 
của Nhị thừa." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Trong lời đáp này có 
ba ý: Đây là ý thứ nhât, trước nói vê khéo chiêu soI 
cơ nghi, hễ động thì có lợi ích." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đáp câu hỏi thứ hai, 
nói lý do phát ra lời này, nghĩa là vì chủ yêu làm 
cho vào thời điểm này, pháp này phải có lợi thế 
thôi! Chư Phật đâu có nói suông?" 

"Này người thiện nam! Như một hôm, ta đi 
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ngang qua thôn Khoáng dã" cho đến "Nên thị hiện 
các phương tiện như vậy." 

XẮÉt: Pháp sư Tăng Tông nói: "Ý thứ hai này 
nói chỉ cân có ích, cho đến chúng sinh phải chịu 
khổ về thân nghiệp, huông chi lời nói thô ư?" 

"Này người thiện nam! Bấy giờ, thật ra ta 
không măng nhiệc" cho đến "Ông không nên sanh 
ra lưới hoài nghi như vậy." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ý thứ ba, là 
quét sạch dâu vết, nói Đề-bà-đạt-đa chắng phải là 
người thật." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đáp câu hỏi liên quan 
về sau. Đê-bà- đạt-đa không phải là tình cảm gân 
gũi mà lường trước được thì làm sao đọa vào địa 
ngục này ư?” 

"Bồ-tát Ca- diệp bạch Phật răng: "Bạch Đức 
Thế tôn!" cho đến "Cái gọi là rất yêu thương như 
con một (nhất tử địa). 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Từ trước đến nay 
có năm đoạn: 

1. Quyết định danh sô của bốn vô lượng. 

2. Nói về cạn sâu. 

3. Nói tâm từ có lợi ích chân thật. 

4. Kết quả của ba vô lượng. Thứ năm này, khen 
ngợi thuyết của Phật nói." 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật rằng: "Bạch Đức 
Thế tôn!" cho đến "Địa không bình đăng" như Tu- 
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bô-đề." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dùng Tiểu dụ 
cho chứng Đại. Về lý tật nhiên là bình đăng." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đoạn thứ tư ở trước 
đã kết quả của ba vô lượng. Đoạn năm vẫn khen 
ngợi Phật. Đây là đoạn thứ sáu, kết hiệu quả của 
tâm xả. Trong đây có tám lớp, nói về nghĩa: Thứ 
nhất là nói vì tu tâm xả nên được địa "Không bình 
đăng", tức khéo biết về "Mười một không", là quả 
của tâm xả kia. 

2. Nói chăng phải chỉ có "Thức không, mà còn 
có công năng chiếu sâu thê để, vượt ngoài tám thứ 
tri kiến giác biết. Đã "Không" có hai “Giải”, nên 
lớp thứ ba nói được bốn biện tài để lợi ích chúng 
sinh. Đã là dấu vết có ích, là người chấp ngưng trệ, 
nghĩa là có bốn thứ để được, nên lớp thứ tư nói 
mười thứ "Không có" khiến chấp. 

Lớp thứ năm, Bồ-tát Văn-thù nêu bài kệ: "Vốn 
không nay có”, với ý còn không chấp, không đăm, 
để chứng minh "Vô trước". Dù nói vô để dứt hữu 
mà lại chấp, vô, cho là vượt hơn, nên lớp thứ sáu, 
nói về thuyết trái với _ Thường, trừ bỏ cả hai thứ 
tai họa kia, cho đến y chỉ trải với Thường. còn 
làm cho đương thời có ích, huống chỉ là giáo hữu, 
vô mà chắng có ích hay sao? Ở đây, vật tình đêu 
mê muộn, không có chỗ để gá tâm. Vì thế, nên lớp 
thứ bảy nói dù không có "Sở đắc", nhưng đôi với 
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lý thể, cuối củng nói răng có được, vì thế, nên nói 
Bồ-tát được Đệ nhất nghĩa. Nói Đệ nhất nghĩa tức 
Niết-bàn. 

Lớp thứ tám, nêu đã có kiến, nghĩa là chứng tỏ 
có đắc, như Tu-bô- đề, đây là quán không thứ nhất 
trong Thanh văn. Đã là có thời gian, còn người và 
"Sở tri", nên mượn cái cạn để nói về cái sâu." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đoạn năm, kết thúc 
xả quả cũng đồng với Sơ địa. Nói về bốn hạnh vô 
lượng, vôn tương quan nhau, không thể lìa nhau. 
Nay nói được địa bình đăng, là ngày lên Sơ địa, 
được vô lậu chân thật. Vì nhận thây thể của pháp 
là Không” nên lấy Không, bình đăng” để đặt tên, 
sở dĩ kết riêng là vì muôn cho người ưa thích pháp 
"Không" này, mà tu hành." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Sau đây là đoạn hai có ba 
phân: 

1. Hỏi quả ở địa nào? 

2. Hỏi "Không" là "Không” nào? 

3. Nói được lợi ích. 

Đây là đáp câu hỏi thứ nhất, chính là giải thích 
quả của tâm xả. Nói quả này ở tâm, cho nên khéo 
có thể soi chiếu "Không", từ sở chiếu mà có tên, 
nghĩa là cái mà địa được là "Không, bình đăng"? 

"Này người thiện nam! Đại Bồ-tát" cho đến 
khéo “Tu tập các pháp "Không"." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Giải thích 
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nghĩa "Không bình đăng", đề nói về tướng của địa, 
danh của địa. Ví như hư không, nghĩa là giải thích 
lý do "Không, bình đắng" là địa: Vì khéo tu các 
pháp "Không”." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Nói bôn tánh tự "Không" 
nên chăng có đôi lượng đê thây, chứ chăng phải 
không thê thây pháp. ` 

"Bồ-tát Ca- diệp bạch Phật rằng: "Bạch Đức 
Thế tôn! Sao gọi là "Không"" cho đến "Đó gọi là 
trong, ngoài đêu “"Không”"." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Tình bên trong 
øọI là nội, dùng hai thứ "Quán không”: Trồng 
không lẫn nhau, như trong bò không có ngựa. 
"Ngã" không có các pháp khác, gọi là "Không". 

2. Đôi đãi nhau, gọi là "Không": Do chăng có 
ngoải, nên chăng có trong. Vì sao? Vì cha mẹ là 
ngoài, cũng không tự ngoài, vì nhân trong cho nên 
ngoài. Vì bên trong, là không, nên bên ngoài chăng 
thật có. Vì ngoài chăng thật có, nên chăng có trong, 
tuôi thọ của chúng sinh, thường lạc, ngã, tịnh. Bảy 
pháp đều chấp ngang trái cũng gọi là ngoài. Kinh 
Đại Phẩm chép: "Hai đề không có chúng sinh, mà 
biết chúng sinh... là chấp ngang trái. Dù có Phật 
tánh, nhưng vì chấp ngang trái bảy pháp nên có thể 
vô. Vị Phật tánh không ngang trải, cho nên phải 
nói. Pháp trong, pháp ngoài là khác nhau. Vì có 
riêng nên có chunø, "Không" cũng đồng với ở trên. 
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Không ở hai "Không”, nghĩa là hai "Không" trong, 
ngoài, chăng ở "Không" đối đãi nhau. Chỉ nói hai, 
là trong cái riêng đã "Không", thi trong cái chung 
rất dễ hiểu." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Mười một "Không" 
chính là giáo nhất thời của kinh này. Từ Đại phẩm, 
các kinh mới có mười tắm Không, Phải biết răng, 
Không. chắng có nhiêu, ít, vì dứt "Hoặc" có rộng, 
hẹp, nên giáo môn không đồng. Y theo mười một 
môn, năm "Không" trước, bài trừ bệnh gia của sáu 
đê. Trong Bách luận nói: Ngoại đạo châp có một 
pháp có chung, kết hợp với tât cả pháp”. Nay, năm 
"Không" ở trước khiến trách tâm chung của họ: 

Nói trong nội không có ngoại, trong ngoại 
không có nội. Hữu vị, vô v1 cũng như vậy, đâu có 
pháp chung đề kết hợp với pháp? Vô thi thứ sáu, 
khiến trách chấp của các nhà chủ trương hai mươi 
lăm đề. 

Năm Không. ở trên thì mê quả, còn "Minh đế" 
ở này là mê nhân. Tình người, nghĩa là dứt trừ 
nhăm vào chấp ngang trái, mới có "Không" sinh. 
Nay nói không đợi dứt bỏ chấp ngang trái, chỉ thể 
tánh của pháp kia tự là “Không”. 

Chăng có tất cả "Không", là trước dù nói tánh 
"Không", nhưng lây øì để giải thích ư? Nay dùng 
trí để xem xét lại, thì thây đều không có sở hữu, 
nghiệm xét là "Không". 
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Đệ nhất nghĩa không: Nói về chỗ "Có" sinh ra 
sự chấp đăm. Trước kia mượn vô để khiến trách 
hữu. Vô này đối với hữu lý ây vượt hơn. Đây là 
khen ngợi thứ nhất để nhận danh. 

"Không không, là vật, tình sinh chấp, nghĩa là 
bỏ hữu, hội lý "Không", lý cực ở đây. Châp lý 
Không. này tốt đẹp hơn lại thành bệnh! Nói vôn 
vì bỏ "Hữu", nên nói là "Không", đều có cái không 
đề được ư? 

"Đại không”: Trước đã bỏ cảnh, nay lại bỏ trí, 
cảnh trí đêu quên, mới là Đại. Vì trong pháp nội 
không có pháp ngoài, đầu có một cái hữu chung 
trùm khăp tất cả chỗ? Chưa được thì gọi là tánh, đã 
được thì gọi là Tam bảo. 

Chắng phải trong, chăng phải ngoại: Vì chúng 
sinh là hữu vị, Phật tánh vô vị. Vì vô vi, nên nói 
chăng phải trong. Vì không lìa chúng sinh mà có 
tánh, nên nói chăng phải ngoài. 

Trong, ngoài "Không": Tâm của hai "Không. Ở 
trên yếu ớt, nên không thê đều quán. Nay, vì năng 
lực của tâm đã chuyên biến vượt vượt hơn, nên có 
thể song quán. Tâm của Bát địa đâu có mạnh, yêu, 
mà chỉ bày môn "Không" có thứ lớp, chỉ có Phật 
tánh chắng ở hai "Không", nghĩa là song quán hai 
pháp, dù răng còn sự khác nhau giữa trong ngoài, 
nhưng "Có" là đồng, mà Như lai Phật Tánh, Tam 
bảo, đêu chắng phải là pháp "Có". Vì thế, nên dù 
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song quán nhưng trong ngoài đều không gồm thâu 
bốn pháp này. 

Nay, đến khi song quán, chăng nói là không có 
cha mẹ, mà chỉ nói không có Tam bảo..., là vì cha 
mẹ từ đâu đến cuỗi không lìa trong ngoài, nên 
không nói lại, mà vì Tam bảo chăng phải trong 
ngoải, nên nói như thế." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là đoạn sáu, nói 
trong quả Sơ địa, lại tiên lên tu mười một “Không” 
cho đến quả Thập địa, cũng như trong hạnh Thánh 
đã được sơ trụ XONB, lại tu hai mươi lăm tam-muội. 
Về nghĩa mười một Không" này, người hiểu biết 
khác nhau, có người. lầm lẫn với người không có 
kiến giải, nên cho rằng mười một Không. này 
chăng phải đối tượng quán (sở quán) của Sơ địa. 

Nay, sẽ giải thích: Mười một “Không” này đều 
là môn gân, xu hướng về đạo, con đường quan 
trọng để chứng lý cực quả. 

Chín "Không" ở trước là chín người, mỗi người 
đều tự nắm lây một "Không" đề nhập đạo, cho đến 
chín địa. Vì sao? Vì nói chín Không" trước kia đã 
không giải thích về mức độ sâu cạn của Hữu, đến 
thứ mười, mười một mới nói, nên biết, mỗi người 
đêu tự theo đuối phương tiện dễ dàng mà người tu 
tập trước đã ưa thích để bước vào đạo. 

Nay nói nêu khi được một "Không" đầu thì các 
"Không" còn lại, lẽ đương nhiên đều được cả, chỉ 
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vì theo đuôi thói quen là hữu trước kia, là vì đã có 
bốn "Không" ở trước, lại chứng thành lẫn nhau. 
Hai "Không" kế tiếp, đem sau để chứng minh 
trước. Lại, một "Không" đem cái giả để chứng cái 
thật. Các cái Không” còn lại, đều đương vị đê nói 
về nghĩa. Như khi quán Không. nội, nêu thấy đêu 
"Không" thì biết ngay quán nội đã thành tựu. Nếu 
"Không" như vậy, thì sẽ chăng thành. Quán 
"Không" nội, nghĩa là quán trực tiệp năm ấm của 
mình là nội. Nêu thấy năm ấm của mình cũng là 
lúc thấy kẻ oán người, thân đều không, biết 
“Không” bên trong đã thành, ngoài thường, lạc, 
ngã thì tài vật đêu "Không". Vì sao? Vì các pháp 
của đâu quả chắng phải năm ấm nội, cũng chắng 
phải năm âm ngoài, cho nên phải dứt trừ.” 

Lại, một cách giải thích khác: "Lúc khởi quán 
trong, thì bốn pháp như Phật v.v... thì tài vật v.v.. 
đêu thuộc về bên ngoải, vì không phải chánh quán 
Ngã. Phật tánh chăng phải trong, chăng phải 
ngoài, nghĩa là tánh chất của chánh nhân là "Kiến 
giải" tránh khổ, tìm vui, với công dụng tìm kiêm 
kiến giải này, khi công dụng đã không thì chắng 
có. Dù ở trong năm âm, nhưng năm ấm có thể dứt 
trừ mà kiến giải này thì không thể mất, sau cùng sẽ 
thành Phật. Cho nên ghi chép thường dụng từ đâu 
đến cuối nảy, không có pháp hưng thịnh, bỏ phế là 
chánh nhân, nên tạo thành quán trong, ngoài. 
Trong pháp nội này, vì là chánh quán của "Ngã", 
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cho nên phải phân biệt. 

Thường trụ không thay đôi: Chẳng phải thường 
vắng lặng, mà chỉ vì "Giải" này chăng hề không 
có, nên nói là thường. "Không” bên ngoài, là cũng 
không có như vậy. Pháp nội, là có người quán trực 
tiếp Không" bên ngoài, cũng không thây có. Lúc 
năm âm nội khác với pháp ngoài, thì biết được 
quán bên ngoài đã thành. Ở đây cũng như vậy. Bốn 
pháp như Phật... và tánh chất của chánh nhân, cũng 
còn phải phần biệt. "Không" trong và ngoài, là 
người này là nhà phát ra pháp, nhưng quán trong 
ngoài chăng vượt qua trong ngoài, song quán đêu 
"Không", chăng có đôi tượng chứng thành. Chỉ có 
Như lai, Pháp, Tăng, Phật tánh đêu chăng ở hai 
"Không" trong ngoài, nghĩa là lại phân biệt xuất ly, 
vốn quán hai pháp trong và ngoài sinh tử. Tam 
bảo... không phải là pháp sinh tử, nên phân biệt. 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây là đáp câu hỏi 
thứ hai, nêu tên "Không", đều giải thích về pháp 
quán. Trước nêu danh từ "Không", "Không" có 
mười một, là phương pháp giáo hóa ở một phương, 
tìm không vô có mười một "Duyên" khiến cho 
chúng sinh bị bệnh vì theo đuôi pháp là riêng nên 
có mười một! 

Kế là, giải thích về pháp quán. Do người ngoại 
đạo chấp có một "Ngã" lớn khắp tất cả chỗ, với 
phân “Hữu' là "Một". Dùng năm "Không" ban đầu 
để lẫn về lý "Vô". Nói về các pháp trong ngoài 
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không được “Hữu” lẫn nhau, vì đả phá chúng sinh 
chấp pháp quán trong đâu, tức là thân mình. Xét 
tìm thân này không có các pháp ngoài, cho răng 
trong là "Không", lại trừ Phật tánh, là "Duyên" 
Phật tánh, dù lệ thuộc chúng sinh, nhưng vì chẳng 
nhất định ở trong, ở ngoài, nên tùy thích nghi mà 
đứt trừ. 

Quán pháp trong: "Chăng có mạng sống lâu, 
nghĩa là không có mạng chúng sinh bên ngoài." 

Quán Hữu vi "Không" răng: không có tuôi thọ, 
tức là đương quả thường trụ mạng. Quản vô vi 
không răng vô ngã: Đây là nắm lây thể của pháp 
năm âm hữu vi không có năng lực tự tại, gọi là vô 
"Ngã", chắng phải là vô ngã của Đệ nhất nghĩa 
"Không". 

Quán vô thi "Không", nhăm phá tan châp tám 
muôn kiếp trở đi của người ngoại đạo, là điêu mà 
họ không biết, rồi gọi là Minh đề và cho là thường. 
Nay quán sát trong đây các pháp, thường lưu động 
vô thường. Đây chính là đả phá lỗi chấp thường 
của ngoại đạo. Cho nên các câu, như lạc, tịnh... 
theo nhau đêu quán sát." 

Trong đây nói thọ mạng là mạng thường của 
đương quả. 

Quán tánh không, đây là phá chấp muôn pháp 
đều có bệnh "Tánh". 

Quán vô sở hữu "Không", đây là phá chấp có 
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pháp Vô vi, là chứng bệnh của người mắc phải sợi 
dây trói chặt. Tìm kiếm muôn hữu ' không có, giả 
cho là không. Tự có chúng sinh tiềm kiêm danh, 
rôi chấp giả dồi. Nghe nói pháp "Không" rôi cho là 
có pháp "Không" này. 

Đoạn thứ mười, kế là quán "Không", "Không" 
đả phá chứng bệnh này của chúng sinh ra là "Hữu", 
là đôi tượng chấp "Không". "Không này là nói 
"Không" này là "Vô", đã nghe Không. đối với 
"Không" này, lại cho răng quán này là "Đúng". Kế 
là lại đả phá "Đúng”, nói "Đúng". "Đúng" nghĩa là 
vượt ngoài chắng đúng là nói "Chỗ đúng" cũng 
"Vô", 

Đoạn chín là Đệ nhất nghĩa không, quán trí 
năng quán này lý chánh quản vô sinh. Đoạn thứ 
mười một là "Đại không" này, thể chắng thật có. 
Hai "Không" này đều là lý vô sinh. ngoài ra chín 
"Không" đêu tùy theo việc mà phá bệnh, nên nói 
chăng phải lý vô sinh." 

"Này ngưỜI thiện nam! "Không" hữu vị, nghĩa 
là pháp hữu vi" cho đến "Đây gọi là Bôồ-tát quán 
"Không" vô v1". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sinh diệt là hữu 
vi, chăng có sinh diệt là vô vi. Nay, nói "Không". 
Trong "Có" nghĩa là "Không có", đồng với trong 
ngoài. ˆ 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Cũng "Không" lẫn 
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nhau. Hữu vi là pháp do duyên thành, cái có thể 
gọi vô là vô không. 

Nói "Không" trong ngoài... nêu các pháp này là 
"Không", nói về pháp hữu vi là giả hữu, vô các 
pháp này. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Pháp hữu vị cũng 
không là Tam bảo..., là pháp vô vi. Nêu quán pháp 
hữu vi là “Không” thì sẽ chăng thấy sự khác nhau 
VỚI VÔ vI, mới biêt được quán hữu vi đã thành. Nêu 
pháp vô vi để chứng thành. Không. vô vi, là có 
một người phát đầu tiên, bèn quán ba quán VÔ VI, 
nghĩa là quán Niễt-bàn hữu dư, tạo ra các duyên vô 

vi. Quán Niết-bàn vô dư, tạo ra phi số duyên 
diệt vô vi. Quán như thế sẽ không thây hữu vi khác 
VỚI VÔ VI. Hữu vIị cũng không, mới là quán vô vi 
thành. Thế nên nêu vô vi để chứng thành cũng phân 
biệt các pháp như Tam bảo... khác với hữu vị, vô 
vi. Nếu khiến cho thân minh không có căn bản tốt 
đẹp này thì vì sao đến lúc vô vi "Không" lại chọn 
táảnh chánh nhân ư?” 

"Đại Bô-tát quán thế nào về "Không" vô thi?" 
cho đến "Đó gọi là Bồ-tát quán "Không vô thi." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nÓI: Ngoại đạo cho 
răng hữu vi, vô vi đêu là vô thi, nên gọi "Vô thi 


Pháp sư Tăng Tông nói: "Khiến trách chấp 
Chân đê. Trong Phật pháp nói đêu do, các hành vô 
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minh tạo ra khổ sinh tử, đâu có minh đề nào là điểm 
bắt đầu? Nay, dùng tâm giải soI sáng, biết được vô 
thỉ nên nói chấp đó của ngoại đạo là trồng không" 
cho đến "đây gọi là Đại Bô- tát quán tánh không." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Pháp từ 
"Duyên" mà được. Vì không có tánh nên gọi là 
không. Hữu vi từ duyên mà được, vô duyên từ 
duyên mà thấy, đều không có tánh." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Ở đây nói thể tánh 
các pháp là Không, đâu cân phải bỏ bệnh ư? Cho 
nên nêu thường, vô thường, cả hai đều cÓ, VÌ VÔ 
thường là không, nên không nói, nay nói về thường 
mới đôi lại với Thế đề là "Diệu hữu". Nhưng pháp 
này đã sinh ra từ sự đôi đãi nhau, vì đối đãi là giả, 
cho nên tướng và "Không". 

Pháp sư Bảo Lượng nói. “Tánh của không vô 
thí là không, đêu do dứt châp mà đặt tên. Bô-tát 
quán muôn pháp xưa nay vô thi, cho đến sinh tử và 
Tâm bảo, Phật tánh đều không, đây là dùng cái sau 
để chứng cái trước. Vô tánh cũng giông như vậy, 
đâu có minh sơ, thế tánh ư?" 

"Đại Bồ-tát làm thế nào?" cho đến "Đại Bỗ-tát 
quán không vô sở hữu?” 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Không này vốn 
là nói theo con người.” 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là dùng trí để xét 
về Không, chắng lấy không có con để thí dụ, mà 
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lây người nghèo cùng đề nói tất cả rỗng không làm 
thí dụ." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là quản không 
theo Tập quán, chăng có gì đề chứng thành. Nhận 
thây trực tiếp thể tánh của tất cả muôn pháp đêu 
không, tức là điều mà trong kinh Đại phẩm đã nói." 

"Đại Bồ-tát?" cho đến "Đó gọi là Đại Bồ-tát 
quán Đệ nhất nghĩa không." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Hiện tại không 
có mắt, là hữu vi Không." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Nêu hai pháp giả 
danh và thật pháp là không. Mặt... là không. Mắt... 
là tác giả thật, có nghiệp là giả danh. Hai nhà này 
vô sinh, là vì tốt đẹp hơn đôi với pháp hữu vi, nên 
thọ lãnh Đệ nhất nghĩa! Không là chắng có giả thật, 
chỉ là dựa vào giả thật để nói về không!" 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là không của 
pháp thật, nói thế là sao? Vì không có từ đâu đến 
và đi về đâu, nên biết được pháp thật là không. Sở 
dĩ nêu tác giả là vì cái không giả danh, để chứng 
thật pháp Không thành. Nếu không thây sự khác 
nhau giữa giả thật thì biết răng thật pháp không 
thành. 

Đại Bồ-tát quán sát "Không không" như thê 
nào?" cho đến "Đây gọi là Đại Bồ-tát quán sát 
"Không không". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: Là có là không, 
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đó gọi là Không Không, nghĩa là hữu không này 
cũng không, cái vô không này cũng không, vì cái 
không sau không cái không trước, nên lập ra không 
không, nhằm phá tan sự tôn tại của người chấp 
tướng, là thị phi thị, đó gọi là không không. Nghĩa 
là hai không đều gọi cả hai câu trên. Kế là song 
phi, kế là câu kết. Vì sao? Vì muốn bỏ cái không 
sau, không được không có cái vôn là không, nên cả 
hai đều phi, sau đó là câu kết." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Chín "Không" là bỏ 
"Hữu", chỉ có "Không" này. Tâm người sinh chấp 
đăm, cho răng có cái "Không" này, là vì thật có 
cho, nên bỏ. 

Là hữu là vô, nghĩa là chín "Không" ở trước 
của ông, cái vô bị bỏ cũng chăng có cái vô này. Vì 
bỏ hữu, nên nói là vô, há có cái vô để đợi ư? Tức 
là hữu hay vô cái không này nên nói là không 
không. 

Là phải, chắng phải đầy gọi là không không, 
nghĩa là tìm chúng sinh lần lượt sinh ra tai hại, 
trong sự dứt bỏ châp đăm, xoay, vân sinh ra tai họa 
ý nói trước đây đã lây không để bỏ hữu. Đây là vì 
đối nhau mà đặt tên, nên không thật có. Nay, nói 
hai chấp đêu bỏ, tâm này là hơn, muôn bảo thủ tâm 
xả này thì lại bị tai hại! 

Là đúng, chỉ cho ý chỉ trong vòng. Nêu cho 
răng, ý chỉ này là cùng cực thì cũng không có ý chỉ 
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này, đây tức là lý và tâm đều không thật có, nghĩa 
là "Không không"”.” 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là đối tượng 
chứng đặc của Địa Pháp Vân, "Không không" có 
hai thứ. Như xưa người Tiểu thừa đã quán muôn 
hữu là "Không". Vì ái chấp đắm "Không" này, nên 
mới nói không này tức là không, cũng gọi là không 
không. Lại, có một thứ quán muôn hữu là "Một 
không". Trí quán không này lại tức thê là không, 
đây cũng là "Không không". 

Nay nói "Không", đều khác với hai thứ "Không 
không" nói trên. Vì sao? Vì từ Cửu địa trở xuông 
cho đến tín đứng đâu năm căn, chăng phải không 
có tướng mạo. Tĩn biết tám tự tại Ngã không, chỉ 
cho Cửu địa về sau, đều lập ra quán vô ngã này, về 
sau đến Thập địa, thây phân Ít tảm tự tại "Ngã” 
không. Vì nhờ "Không” mà được "Không", nên nói 
là "Không không”, cũng tức là tam-muội không. 
Đây chính là chỗ người Nhị thừa mê muội, chìm 
mât! Khen ngợi lý Không. nhiệm mâu này, chắng 
phải là đối tượng duyên của tâm mình! 

Là hữu là vô: Là tên của hai pháp. Là hữu nghĩa 
là Cửu địa trở xuống đã được "Không" vô ngã. 
"Không" vô ngã này do dứt bỏ "Không”. Lại 
"Không" này đã là pháp của "Sự tượng”, nên lại 
tạo ra thuyết có danh. 

Là vô, là tám tự tại ngã "Không" này. Lúc được 
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"Không" này, tâm hữu, vô đều không hiện hành. 
Nếu tạo ra có lây cũng không được, tác động không 
có lây cũng không được. Hai tâm hữu, vô đã được 
hoạt động, tức là vì hiểu Trung đạo, nên nói là vô, 
là tên của hai pháp đã xong. Sau kết thúc gọi là 
"Không không". 

Là phải, nghĩa là hiểu, lãnh hội ý chỉ này, nghĩa 
là ý bình định. Lại là vô ngã mà Cửu địa ở trước đã 
chứng được, là "Không” của "sự tượng". "Sự 
tượng” là pháp hữu, nên nói là đúng. 

Là chăng phải, nghĩa là lại chắng phải là người 
của Cửu địa, nghĩa là Cửu địa trở xuống đã được 
"giải không" là cùng cực. Nay, thì chắng phải cùng 
cực. Nếu nhờ "Không" vô ngã, được "Ngã không" 
của tám tự tại thì sẽ được nói chắng phải hướng, 
nghĩa là không mà Cửu địa đã được, nên nói là 
chăng phải. Vì thế nên văn nói: "Thập trụ vẫn còn 
thông đạt phân ít trong đây, huống chi là Cửu địa 
trở xuống mà được ư? Không lập ra kiến giải này, 
tức là không lãnh hội được ý chỉ của văn kinh." 

"Này người thiện nam! Đại Bồ-tát làm thế 
nào?" cho đến "Thì sẽ được trụ trong địa "Hư 
không đăng". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì với tất cả 
hữu đêu không, nên gọi là Bát-nhã, cũng vì không 
tật cả tướng, nên gọi là Đại không." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Nghĩa là thể của trí 
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cũng "không", hai ví dụ ở dưới đều làm đẹp cho 
kiến giải bình đăng." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Thập địa đầy đủ, 
chính là Kim Cương. Tâm Kim Cương soi rọi hết 
muôn pháp, gọi là Học địa. Nhất thiết chủng trí đủ 
năm nhãn của Phật, gọi là Bát-nhã ba-la-mật, trí 
tuệ đây đủ". 


-oOO- 


ĐẠI BÁT-NIÉT-BÀN KINH TẬP GIẢI 


Sưu Tập trình bày: Pháp sự Bảo Lượng 
-Đời Lương. 


QUYÊN 39 


Phẩm 20: PHẠM HẠNH (Phân 4) 

- Giải thích rộng tám thứ giác trí kiến. 

- Giải thích rộng bốn vô ngại. 

- Nói rộng nghĩa "Vô sở đắc". 

- Nói rộng về ý nghĩa thần thông ứng hóa, 
không câu châp. 

- Giải thích rộng về trái với pháp thường nói, 
nghĩa là chân đê nói là thê đê. 

- Nói rộng về sự khác nhau giữa nội đạo và 
ngoại đạo. 

"Này người thiện nam! Nay, Như lai ở trong 
đại chúng” cho đên “Còn được gọi là Địa vị hư 
không đăng". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chắng bị hữu 
ràng buộc, chăng bị Không làm mê muội. Giải 
thoát "Không", "Hữu" để giải thích địa danh. Sau 
đây, sẽ dùng hai thí dụ, đê giải thích công năng: 

1. Vì bất sinh tham, giận. 
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2. Thường bao dung chúng sinh. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đây là đoạn bảy, nói 
về công dụng lớn của mười một thứ Không, Đã 
được tâm Kim Cương, nhận thấy rõ rảng tất cả 
muôn pháp, tức là tùy ý vận dụng đối với duyên, 
không còn câu chấp, trệ ngại nữa, là lời khen thứ 
nhất. Sau, từ "Kệ xưa có nay không" trở đi, cho đến 
cuối cùng sáu niệm xứ lại rộng, là lời khen thứ hai. 
Như hư không đối với các thứ sắc đáng ưa thích 
không cảm thây tham đắm, đối với sắc không đáng 
ưa thích, cũng không nổi cơn giận dữ, nói lúc trụ 
trong tâm Kim Cương, không thấy tướng khác 
đáng ưa thích, chỉ có một tướng, vô tướng trở 
xuống, mười vô tận lại rộng. 

Lời khen thứ ba: "Như hư không rộng lớn 
chăng có đôi đãi, có khả năng dung nạp tất cả vật. 
Ví dụ được tâm Kim Cương, như hư không. Đủ tất 
cả tri kiên, chăng có pháp nảo không củng khắp. 
Sau đây, sẽ dùng tám thứ tri kiên đề giải thích rộng 
về nghĩa này". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Vì đầy đủ song chiếu 
không, hữu nói trên nên được lợi ích của bôn biện 
tài để hóa độ chúng sinh. Theo đây, có sáu lớp giải 
thích: 

1. Nói chung tất cả pháp hữu vô ngại. 

2. Y cứ khắp trên công hạnh của ba thừa, để nói 
về pháp vô ngại. 
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3. Nói được bốn vô ngại, không chấp đắm. 

4. Nói về khả năng thọ trì. 

5. Suy tìm nhân. 

6. Đoạt sở đắc của người Nhị thừa, để làm rõ 
công hạnh đây đủ của Bô-tát. 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây là phân ba, nêu 
người nghe pháp được lợi. Trên đã nói về thực 
hành tâm xả được trí, biết về vô pháp. Ở đầy, kế là, 
là nói không phải trực tiếp nhận biết về vô, mà 
cũng có thể hữu, vô song chiêu". 

"Này người thiện nam! Đại Bồ-tát" cho đến 
"Các pháp như vậy, tất cả đều thây biết". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Kê là nói tám 
thứ tri kiến, vượt ngoài việc dung nạp, đây là việc 
thứ nhất: Hoặc hành, hoặc "Duyên".... nói chung 
tật cả pháp, bên trong gọi là tánh, bên: ngoài gọi là 
tướng. Mạnh mẽ gọi là nhân, yếu kém gọi là 
duyên." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Sau đây, là nói rộng 
về ví dụ thứ ba. Tám thứ tri kiến, nói về tự tu hành. 
Bốn vô ngại ở dưới, nói về hóa độ người ngoài: 

1. Tri kiễn trong nhân quả chung thứ nhất như 
hành là hạnh sinh diệt khởi động. Hoặc "Duyên" là 
từ "Duyên” mà có, nghĩa là sự giúp đỡ bên cạnh. 
Tánh là bên trong, tướng là bên ngoài. Sức mạnh 
là nhân, gân xa là Duyên. Biết tâm thiện ác của 
chúng sinh khởi động trong sát- na. Hoặc căn: Căn 
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cơ nhạy bén, chậm lụt. Hoặc thiền định: biết chúng 
sinh được định sâu cạn. Hoặc thừa: là Đại thừa, 
Tiểu thừa. Hoặc Thiện tri thức khác: Biết duyên 
bên ngoài. Hoặc giữ giới: Hiểu suốt việc dứt ác. 
Hoặc Sở thí: khéo biết quên tướng. 

Tất cả tri kiến như vậy, nghĩa là tổng kết sự 
thây biết đôi với nhân 

quả. 

2. Biết được pháp mà ngoại đạo đã thực hành, 
không thây được 

quả tốt. 

3. Thấy pháp mà ngoại đạo thực hành, bị quả 
báo ba đường. Biết sửa đối việc ác, hướng về điều 
lành, chắc chắn sẽ được quả thanh tịnh, giải thoát. 

4. Thấy thường, vô thường. 

5. Thây biết thuận dòng, ngược dòng. 

6. Thây biết chuyền biên chướng ngại. 

7. Thầy biết Phật tánh. 

§. Thây biết hai Đề." 

"Này người thiện nam! Đại Bồ-tát" cho đến 
"Được chánh giải thoát, đó gọi là không thây." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Việc thứ hai 
cạn cợt gọi là biết, đông biết với việc thứ tám. 
Nhân tà, không được quả chánh. Từ đâu tiên" cho 
đến "Trên phân bò". Là nói về khô của bốn oai 
nghi, Áo thô, áo gai, đến nước cám, nước sôi, là 
nói về áo cơm, cam chịu khô sở. Dưới đây sẽ nói 
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về khô của hành nghiệp." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Thứ hai, biết pháp mà 
ngoại đạo thực hành, không thây họ được quả 
lành." 

"Này người thiện nam! Đại Bô-tát" cho đến 
"Nhập chánh giải thoát, đó gọi là biết." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thứ hai, thấy 
nhân tà kiến, tất nhiên sẽ mặc phải quả khô. Biết ra 
khỏi khô, sẽ được giải thoát. Vì sao? Vì người này 
dù thực hành tà đạo, nhưng tâm tình chán khổ tột 
độ. Do tâm chán khổ này mà thoát khỏi khổ, cần 
phải chánh giải thích đúng. Quả tà dễ biết, gọi là 
thây giải thoát, việc xa gọi là biết." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Thứ ba, thấy pháp mà 
ngoại đạo đã thực hành, được quả của ba đường. 
Nếu họ biết bỏ ác làm lành, sẽ được quả thanh tịnh 
giải thoát." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Đại Bô-tát" 
cho đến "Đều có Phật tánh, đó gọi là biết." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thứ tư là hợp 
quán thường và vô thường... . Đầu tiên, chung dễ 
biết, gọi là thấy. Sau là riêng khó thấy, gọi là biết." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Thứ tư là thấy 
thường, vô thường." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Đại Bô-tát" 
cho đến "Từ sáng vào sáng, đó gọi là thấy." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thứ năm, biết 
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ngược theo các dòng, vì ngược khó biết, øọI là biết. 
Vì theo cái dễ hiểu, nên gọi là thấy. Từ "Tín" cho 
đến "Thị", gọi là biết. Nói phàm phu trong dòng 
nước chảy ngược, nội phàm phu dứt ngoại gọi là 
ngược, chưa dứt nội gọi là theo." 

Dưới đây, là người từ sáng đi vào sáng, là nói 
ba đường là bóng tôi, phàm phu ngoại này đêu xuôi 
theo dòng.” 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Thứ năm là thây biết 
ngược dòng, thuận dòng." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Đại Bô-tát" 
cho đến "Chịu quả báo ở địa ngục, đó gọi là thây." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thứ sáu, biết 
chuyên nặng thành nhẹ, chuyển nhẹ thành nặng. 
Nếu chuyển nặng thành nhẹ, nghĩa là vì hướng đên 
giải thoát, nên gọi là biết. Chuyển nhẹ thành nặng, 
vì nhắm vào sinh tử, nên gọi là thấy." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Thứ sáu là thấy biết 
chướng chuyên biến." 

“Lại có biết mà không thây " cho đến "Cũng 
như đêm tôi thấy vật không rõ." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thứ bảy là biết 
Phật tánh, vì nói về thây biết và cả Như lai, chăng 
phải như các trường hợp kia." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Thứ bảy là thấy biết 
Phật tánh." 

Lại có vừa thấy, vừa biết, đó là Chư Phật Như 
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lai" cho đến "Tức là sở tri của năm nhãn của Như 
lai." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thứ tám là biết 
hai đề. Cho nên lại nói chân tục, là vì đầu tiên nói 
là tướng của địa không thấy các pháp. VỀ sau, nói 
là công năng của địa, thì không có pháp nảo thấy 
biết, e răng người nghe sẽ sinh hoặc hữu vô nên 
phải nói chân tục đề hội thông. Vì chân để không 
có tướng, nên chăng thấy, chăng biết. Chắng phải 
cho răng việc bị che giâu nên không thấy, khác với 
nghĩa "Cũng chẳng ", biết đối tượng huệ thí. Ở trên 
nói răng chân để vô tướng, nên không thấy, không 
giống như tục để, chắc chắn có tướng để thấy. Lại 
nói tục đề biết thọ, là ba việc giả nói, gọi là không 
thây, không có tướng cô định đề thấy. Trên đã nói 
thây, đều nói biết là thấy." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: “Thứ tám là thây biết 
hai đề." 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật rẵng: "Bạch Đức 
Thê tôn!" cho đến "Biết được như vậy, thì sẽ được 
những lợi ích gì?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lương nói: "Lợi ích ngoài 
bốn đẳng là nghĩa. Nay, nói xả quả không bình 
đăng địa, tám thứ thấy biết đối với bốn đăng sẽ có 
lợi ích gì ư?" 

"Phật nói: "Này người thiện nam! Đại Bô-tát" 
cho đến "Từ vô ngại, nhạo thuyết VÔ ngại." 
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Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Lợi ích ngoài 
từ là lợi, bôn vô ngại là lợi về từ." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Kế là nói về công 
hạnh hóa độ người ngoài. Gôm có năm lượt giải 
thích, cũng tức là tám thứ thây biết, chỉ vì tự tu 
hành và hóa độ người là khác. Ở đây, trước nêu tên 
bốn vô ngại." 

"Pháp Vô ngại là Đại Bô-tát biết tất cả pháp" 
cho đến "Tức được bốn trí vô ngại như thế!" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Biết chung gọi 
là Thật, gọi là pháp vô ngại. Tùy tên gọi mà giải 
thích nghĩa, gọi là nghĩa vô ngại. Nói danh, nói 
nghĩa, gọi là từ vô ngại. Nói không thể biết, là nhạo 
thuyết vô ngại." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Lượt thứ nhất là 
pháp, là biết giới hạn của pháp. Nghĩa là lý do của 
lời nói một cách thông suốt. Nhạo thuyết nghĩa là 
dùng tâm không biếng nhác nói pháp bảo chúng 
sinh nghe. Tùy từng chữ mà biện luận, nghĩa là bậc 
Thánh vì pháp lập ra danh tự, muôn giúp cho chúng 
sinh biết phân biệt thiện, ác, bỏ ác, làm lành. 

Chánh âm luận, nghĩa là tùy theo chủng loại, 
phong tục của địa phương đều được giải thoát, đều 
được chân chánh. Xiên-đà luận là Đại Tập Luận. 
Thế Biện Luận, là lỗi biện luận rất nhạy bén trong 
thế để." "Này người thiện nam! Pháp vô ngại là" 
cho đến "Các thuyết 
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khác nhau, không thể cùng tận." 

XÉT: , Pháp sư Tăng Lượng nói: "Bôồ-tát biết 
pháp, vốn vì độ người, người không ngoài ba thừa, 
do biết pháp ba thừa là pháp vô ngại. Biết ba cuối 
cùng quy vệ một, là nghĩa vô ngại. Một giới, định, 
tuệ tạo ra nhiều tên gọi, là từ vô ngại, cũng đồng 
với nghĩa nhạo thuyết." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Nói pháp Ba thừa là 
pháp vô ngại, biết lý quy một là nghĩa vô ngại. Trên 
một pháp đặt ra các tên gọi là từ vô ngại. Nói pháp 
không biết mệt mỏi là nhạo thuyết VÔ ngại." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Pháp vô ngại 
là" cho đến "Nếu chấp chấp đắm thì không gọi là 
Bỏ-tát." 

XÉT: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ở trên dù lại 
nói, nhưng vân chưa nói về không chấp đắm. Nay 
nói không có chập đắm, để trở thành nghĩa vô 
ngại." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Lượt thứ ba, lây quên 
tướng làm tông. " "Bồ-tát Ca-diếp lại bạch Phật" 
cho đến "Nói là biết pháp mà 

không chấp đắm." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nghĩa chỉ chưa 
rõ rệt, nên phải kích phát. Nói không chấp lây 
tướng khác thì không biết khác. Không biết tướng 
khác thì sẽ không biệt pháp. " 

"Phật nói: "Này người thiện nam! Nói về người 
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chấp đăm" cho đến "Tất cả phàm phu đêu không 
có bốn vô ngại." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nói vô ngại là 
do ra khỏi sinh tử làm tên gọi. Cái tên chấp đắm, 
không ra khỏi sinh tử. Sau đây, sẽ nêu ra việc đề 
làm chứng. Ở đây trước chứng minh chấp đắm 
chăng phải vô ngại." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Ý thưa hỏi của Bồ- 
tát Ca-diếp: "Đã nói răng được Bốn vô ngại, sao lại 
còn chấp đắm ư?" nay, Đức Phật đáp: "Tâm chấp 
đắm vốn là sự trói buộc của "Hoặc", tất nhiên, 
không gọi là vô ngại. Bồ-tát tâm sau, tướng chấp 
đã dứt hăn, nên gọi không đắm. Này người thiện 
nam! Đại Bồ tát cho đến đại Bồ tát mà không hè 
đăm." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Chứng minh 
không chấp đắm, sẽ được bốn vô ngại." 

"Này người thiện nam! Pháp vô ngại cho đến 
"Mà không thê hết. 

Đó gọi là nhạo thuyết vô ngại." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Lớp thứ tư giải 
thích về điểm khác nhau giữa. bốn sự pháp, nghĩa 
vô ngại. Nói rộng một nghĩa, tất nhiên là không có 
nghĩa: Như Bỏ-tát Địa Trì Sơn có nói: "Không có 
đâầt, không có núi, cũng không có cái gì để giữ gìn. 
Cảnh giới của Chư Phật, là biết không có đất, 
không có núi, là tướng của vô vi. Cảnh giới của 


SỐ 1763 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH TẬP GIẢI, Quyền 39 1583 


phàm phu là đắm danh, cầu tướng." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Lượt thứ tư, được sáu 
Pháp này giữ mãi không quên, dùng không quên 
để giải thích." 

"Này người thiện nam! Đại Bồ-tát" cho đến 
"Nói thế luận cho nghe, nên được nhạo thuyết vô 
ngại. " 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thứ năm, là lây 
Thê đề làm pháp lây Đệ nhất nghĩa làm nghĩa Pháp 
sư Bảo Lượng nói: Thứ năm là lây thế đề làm pháp 
vô ngại, lây đệ nhất nghĩa đề làm nghĩa VÔ ngại vì 
người Tiểu thừa nên đặt ra thuyết này. Nếu Di theo 
kinh Thập Địa, thi Đệ nhất nghĩa là pháp vô ngại, 
Thê đề là nghĩa vô ngại. Đây là nói cho người Đại 
thừa. Không, là một loại pháp dễ biết, nên gọi là 
pháp vô ngại. Thế để Thì hư cấu, giới hạn khó biết, 
øọI1 là Nghĩa vô ngại." 

Này người thiện nam! Nếu Thanh văn, Duyên 
giác có được bốn vô ngại này ,cho đến "Thanh văn, 
Duyên giác thật sự không có." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì người Nhị 
thừa không có nhân, cho nên vô ngại." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: “Trước nói được, nay 
nói mắt." 

"Vì sao Đại Bô-tát" cho đến "Vì sao Phật im 
lặng không nói?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nói về độ 
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người ra khỏi khô, phải do nói pháp. Nếu chỉ dùng 
thân thông để chứng thì sẽ không có bốn vô ngại 
để chứng.” Duyên giác không thể nói pháp độ 
người cho đền tât cả không có bôn trí vô ngại. Xét: 
Pháp sư Tăng Lượng nói: Chứng riêng cho nên vô. 

"Thể nào là hàng Thanh văn không có bốn vô 
ngại ' cho đến "Vì không CỔ ba phương tiện này, 
nên không có bốn vô ngại." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thanh văn 
nghe Phật nói pháp, có khả năng nói pháp độ 
người. Cũng biệt Phật tánh thường trụ, nhưng vì 
không có phương tiện khéo, nên không phải vô 
ngại trong bốn việc." 

„ HÀNg Thanh văn, Duyên giác không thê rốt 
ráo” cho đến Bài thế nên người Nhị thừa không có 
bốn vô ngại." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Xưa riêng, nay 
nói chung. Vì không biết căn cơ chúng sinh, nên 
Thế đề ngờ. VỰC, không biết khéo nói Đệ nhất nghĩa 
"Không" nên chẳng có bốn vô ngại. 

"Bô-tát Ca- diệp bạch Phật răng: "Bạch Đức 
Thế tôn!" cho đến "Nếu nói là đầy đủ bốn vô ngại 
thì không có việc đó!" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: “Thanh văn như 
bốn con sông. Bỏ- tát như ao A-nậu-đạt, Phật như 
biển cả. Hoặc có người được một, nghĩa là phảm 
phu này nói được bôn, không cân một người có đủ 
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bôn. 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật răng: "Bạch Đức 
Thê tôn!" cho đến "Sao lại nói Bồ-tát mà có sở 
đắc?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trụ trong địa 
vị hư không vô đắc, được tám thứ tri kiến, bỗn vô 
ngại. Chúng sinh khởi chấp, nay nhằm quét sạch 
phiền não trói buộc, bưng bít của chúng sinh nên 
Phật dùng mười vô để dứt trừ." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Sau đây sẽ giải thích 
về mười vô, nói rộng về ví dụ thứ hai ở trên, để nói 
tâm Bô-tát không còn hữu vô. 

Pháp sư Trí Tú nói: "Dưới đây là nói xong sáu 
niệm, tình mê mờ, chấp giả dôi, để chuyển biến 
theo duyên. Đã nghe nói vô, lại cho răng không bao 
giờ có sở đắc, nên kế sẽ dùng đoạn văn này đề nói 
rõ có sở đắc, làm sinh khởi lòng tin. Văn có sáu 
phân: 

1. Xin Phật giải thích bài kệ "Xưa có nay không 
có”. 

2. Đức Phật nói cho nghe thuyết trái với 
thường. 

3. Chính là nói nghĩa có sở đắc. 

4. Nói thây tướng rõ ràng. 

5. Nói kệ khen ngợi Phật và kinh giáo. 

6. Xin Phật giải thích sự đồng khác giữa thế 
gian và xuất thê gian." 
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"Phật nói: Này "Người thiện nam! Lành thay! 
Lành thay!" cho đến "Thế nên Bồ-tát được gọI là 
Vô sở đắc." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nói về bốn vô 
nøạI, lây giả đề đặt tên, thật ra thì không được nói, 
dù có khác nhau mà nghĩa không trái với mục đích 
của địa." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Thứ nhất, còn có cái 
được là bốn điên đảo, không có sở đắc là vô ngại." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Gồm có mười cặp đôi 
nhau. Đây là cặp thứ nhất: Có trái ngược và không 
trái ngược đối nhau." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Vô sở đặc" cho 
đến "Thế nên Bô-tát được gọi là Vô sở đắc." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Cặp thứ hai nói 
về ánh sáng và bóng tối đối lập nhau." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Tuệ và Vô minh đôi 
lập nhau." 

_ Lại nữa, "Này người thiện nam! Vô sở đắc" cho 
đên ”Thê nên Bô-tát được gọi là Vô sở đặc." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Cặp thứ ba là 
nhân và quả đối nhau." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Vì sinh tử và Niết- 
bàn đối nhau." 

_ Lại nữa, "Này người thiện nam! Vô sở đắc" cho 
đên ”Thê nên Bô-tát được gọi là vô sở đặc." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Cặp thứ tư là 
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hành tướng trong nhân đôi lập nhau." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Vì Bô-tát thừa và Nhị 
thừa đối nhau." "Này người thiện nam! Vô sở đắc" 
cho đến "Thế nên Bồ-tát được øọI là Vô sở đắc." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Cặp thứ năm là 
giáo đôi nhau." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Phương Đăng và 
Tiểu thừa đối lập nhau." 

"Này người thiện nam! Vô sở hữu" cho đến 
"Thế nên Bô-tát được øọI1 là Vô sở đắc." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Cặp thứ sáu là 
định và loạn đối lập nhau." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: ""Không tam-muội” 
và vòng sinh tử." "Này người thiện nam! Vô sở 
đắc" cho đến "Thế nên Bô-tát được øọI là Vô sở 
đặc." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Cặp thứ bảy là 
lý thường và vô thường đôi nhau." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đông với cách giải 
thích này.” 

"Này người thiện nam! Võ sở đắc" cho đến 
"Thê nên Bô-tát được gọi là Vô sở đắc." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Cặp thứ tám là 
"Giải" và "Hoặc" đôi nhau." Pháp sư Bảo Lượng 
nói: Vì đệ nhất nghĩa và năm kiến đối nhau. 

"Này người thiện nam! Vô sở đắc" cho đến 
"Thê nên Bô-tát được gọi là Vô sở đặc." 
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Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Cặp thứ chín là 
nhân quả và người đối nhau." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Đức Phật và Đại thừa 
đối nhau." 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Lời ông hỏi 
cũng vô sở đắc" cho đến "Là quyến thuộc của ma, 
chăng phải đệ tử ta." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Cặp thứ mười là 
bỏ, hỏi về bỏ, đáp đôi nhau." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Là đồng." 

"Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật răng: "Bạch Đức 
Thê tôn!" cho đến "Lìa quyến thuộc của ma, là đệ 
tử Phật." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nói rộng về 
nghĩa vô đắc. Sở dĩ bảo cho biết là vì "Không" 
đứng đầu muôn hạnh." 

"Bồ-tát Ca- diễp bạch Phật răng: "Bạch Đức 
Thế tôn!" cho đến "Bạch Đức Thể tôn! Nghĩa này 
như thê nào?" 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Dưới đây là đoạn 
năm. Trước kia, dùng mười vô để dứt chấp, Ø1úp 
cho sự bưng bít tâm của phảm phu được giảm bớt 
phân nảo, nay lại muốn dẫn chứng." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Dưới đây là xong sáu 
niệm xứ, là giải thích rộng về ví dụ thứ nhất trên. 
Lối chấp của vật tình vốn giúp cho "Hoặc" ở trong 
tâm. Cho nên chỗ nào cũng bị ngăn ngại, chăng thể 
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hóa độ vô cùng. Nay nói về Bồ-tát Thập địa, với 
tâm Kim cương viên mãn và vì phiên não đã dứt 
hắn cho nên ân, hiển vô phương, trăm biến hóa tự 
tại, nên nói không có đôi tượng câu chấp. 

Nay, Bồ-tát Ca-diếp với ý hỏi rằng: "Nếu quả 
Phật đã không có câu chấp thì sao ở trên nói bài kệ 
"Xưa có nay không", chỉ vì Thuân- đà, không vì 
khắp đại chúng? Được biết Như lai vẫn chưa tránh 
khỏi chấp câu nệ?" 

Phật nói: "Này người thiện nam! Ta vì hóa độ" 
cho đến "Văn-thù- sư-lợi liên được hiểu rõ." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Y Phật đáp 
răng nói pháp cùng tận. Sau đây, trước nói rộng vê 
nghĩa "Xưa có nay không”, sau Đức Phật sẽ đáp 
riêng câu hỏi." 

Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật rẵng: "Bạch Đức Thê 
tôn! Như Văn- thù-sư-lợi" cho đến "Là vô thường 
thì không có việc đó!" 

Xét: Pháp sư lãng Lượng nói: "Nói Phật vì 
chúng sinh ì chập đăm nên nói tên của địa vô sở đắc. 
Không chấp đắm: là nói địa gọi là có SỞ đặc. Văn- 
thủ hiệu rõ, nghĩa là ở trên Bô-tát Văn-thù sắp hỏi 
Phật về nghĩa khác nhau, không khác nhau, vừa 
nghe xong kệ nảy thì hiểu ngay!" 

"Này người thiện nam!” Như lai khắp VÌ các 
chúng sanh cho đến "Dù thấy các pháp, mà vẫn nói 
là không thây." 
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Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dưới đây chính 
là đáp câu hỏi. 

Như trong Tỳ-ni nói: "Vì tùy theo thế tục nên 
hỏi." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Đây là đoạn sáu, từ 
lúc đâu, nói "Mười một không, người nghe nói vô, 
tâm không có chỗ nương. gá, nên nói lại tám thứ 
thây biết và lợi của bôn vô ngại. Đã nghe nói hữu, 
lại còn bỏ vô nên, chấp chặt lây cái hữu. Vì đứt bỏ 
sự trệ ngại này, nên lại nói mười thứ vô, lại rửa 
sạch tình chấp. Chúng đương Thời nghe nói không 
"Hữu" nói lẫn nhau, nên chăng biết phải theo bên 
nào? Đức Như lai quở, phải dừng tâm mình lại, cần 
phải tìm kiếm, mong câu ý trong giáo. Như lai 
giảng nói đều đem lại lợi ích cho chúng sinh. Nói 
trải với lý thường còn vì lợi ích cho đương thời, 
huông chỉ hai thuyết Không" “Hữu” mà lại sinh ra 
chấp chặt ư? Nói hữu vi để khéo biết về thế đề. Nói 
vô vi là để nói các pháp đều không ở đây. Ở đây là 
hữu chăng trái với vô, vô chăng trái với hữu, đầu 
được trái với lời nói hữu, không có để rồi thêm 
chấp kia ư? Dù biết các pháp nói là không biết, 
nghĩa là nêu y theo cái học của ngoại đạo, thì thây 
cũng như thế!" 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Sau đây là đáp riêng 
về không có tướng câu chập: đã nói là biết rôi lại 
nói không biết, đây là nói trái với lý thường, là nói 
Như lai trụ trong địa "Không bình đắng" đề nói tất 
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cả pháp một cách tự tại, tùy ý. Nếu vậy, sao ông lại 
hỏi rằng: "Phật có câu chấp hay không?" 

"Dù biết các pháp mà nói là không biết", nghĩa 
là dù biết thường trụ mà nói răng vô thường. Dù 
thây mà nói là không thấy, nghĩa là Đức Phật nói 
thây chân thường mà nói là không thây." 

"Pháp có tướng nói là vô tướng, pháp vô tướng 
nói là có tướng." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Pháp có tướng 
nói là vô tướng: thật ra tự nó không diệt, nói là 
đoạn diệt. Pháp vô tướng, nói là có tướng, nghĩa là 
Đức Phật thật sự dứt tướng, mà nói là Bô-tát giáng 
sinh trong cung vua.” 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Tầng trời Ba mươi ba 
thật sự là sinh tử mà nói là thường, ngã, lạc, tỊnh. 
Ở đây nói có tướng mả cho là vô tướng, vô tướng 
mà cho là có tướng, nghĩa là nói Niết-bàn là khố, 
vô thường." 

"Thật ra có vô thường mà nói là có Thường” 
cho đến "Ngã, lạc, tịnh... cũng giỗng như vậy." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Như A-la-hán 
ở VỊ lai có tướng sinh tử, mà nói là "Vô". Thật 
không có tướng rốt ráo mà nói là "Có"." Pháp sư 
Tăng Tông nói: "Thật có vô thường, nghĩa là tầng 
trời Ba 

Mươi ba nói là thường. Thật sự có thường, 
nghĩa là nói giáo nghiêng lệch lạm quá Phật địa." 
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"Pháp của ba thừa nói là Nhất thừa. Pháp nhất 
thừa, tùy cơ nghI nói ba." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Ba nói là một, 
nghĩa là đã phá "Hoặc" khác với ba, nói giáo đồng 
quy. Một nói ba, nghĩa là phương tiện của ngày xưa 
là giáo phương tiện tùy ngh1ị." 

"Tướng lược nói thành tướng rộng, tướng rộng 
nói thành tướng lược." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Như một nhân 
duyên, rộng thì mười hai, lược thì chỉ có nhân quả 
mà thôi.” 

"Pháp bốn tội nặng gọi là tội Thâu-lan-già, 
pháp Thâu-lan-già nói là bốn tội nặng." 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Việc được biểu 
hiện trong luật, chăng hạn như giới của tăng thì 
nhẹ, mà giới của n1 lại nặng." 

"Phạm, nói không phạm, không phạm nói 
phạm" cho đến "Vì Đức Như lai thây rõ căn tánh 
chúng sinh. " 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Chăng hạn như 
tăng đi một mình, không phạm, Ni đi một mình thì 
phạm... ." 

"Này người thiện nam! Đức Như lai dù nói lời 
như vậy" cho đến "Tùy phương tiện thích nghi, sẽ 
nói cho họ nghe." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Do nói luống 
dối mà được lợi cho chánh pháp, nghĩa là ngữ, tâm 


SỐ 1763 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH TẬP GIẢI, Quyền 39 1593 


thì không có luỗng dối. Nếu nói luống dối mà có 
ích, thì cũng vì họ nói. Giải thích lại việc trên. 

"Này người thiện nam! Tất cả thê đế, nếu đối 
với Như lai tức là Đệ nhất nghĩa đề." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Danh từ hai đề 
xuất xứ từ Phật nói, không phải do phảm phu. Nêu 
có cái gọi là Thế đề mà không có Đệ nhật nghĩa. 
Nói giả có là vì muôn nói lên chắng thật có, nên 
đối với Phật là Đệ nhất nghĩa." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Danh từ hai để nói ra 
từ miệng Phật, không phải nói ra từ phảm phu. Nói 
giả có là vì muôn nói lên chăng thật có, mà đối với 
Như lai thì thường là Đệ nhất nghĩa. ; 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Thê để dù là sum-la, 
nhưng đôi với kẻ điên đảo thì thường có, còn đôi 
với người không mê hoặc thì thường "Không", 
chăng. hệ "Có". Nếu do Phật mà lây thì thường là 
một đề, nhưng đến khi thành Phật, thì mới biỆt răng 
chúng sinh là mộng. Đối với Như lai thì suốt ngày 
không có. Có cái vô để có, chăng có cái vô để 
không. Vì yên lặng không có tướng mạo, nên đôi 
với Phật đêu là Đệ nhất nghĩa." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Xưa nói Niết-bàn đều 
không có thân, trí nói chưa liễu nghĩa, tức là luỗng 
dối, nên gọi là thê đế. Thê để này thật ra chăng phải 
là pháp vô được Phật soi sáng, tức là Đệ nhất 
nghĩa." 
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"Vì sao Chư Phật, Thế tôn vì Đệ nhất nghĩa" 
cho đến "Thì Chư Phật không bao giờ giảng nói 
Thế đề." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Giải thích 
nghĩa trên, chúng sinh chấp "Có", thì Chư Phật nói 
"Chăng thật có". Nói giả có là để đắt dẫn chúng 
sinh. vì để cho chúng sinh biết là giả có, chăng thật 
có. Nếu không biết chăng thật có thì Phật cũng 
không nói là giả có. Vì sao? Vì dù là giả, thật khác 
nhau, nhưng vì tai hại là một thì cần øì phải nói." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Trước kia là thuyết 
trái với thường, nay lại trở về với sự hiểu biết kia 
răng: "Như lai tùy phương tiện giải thích, hóa độ 
chúng sinh được lợi ích khác nhau." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Phàm phu vì phải y 
theo thê đê, mới biêt được muôn pháp "Là vô”. Nên 
nói rằng, vì làm cho chúng sinh được Đệ nhất 
nghĩa, nên mới nói thê đề." 

"Này người thiện nam! Như lai có lúc giảng nói 
thế đế" cho đến "Không phải điều mà Thanh văn, 
Duyên giác biết được. 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nói Phật vô 
thường, phảm phu cho là thật, là bậc nhất. Nói Đệ 
nhất nghĩa, chúng sinh cho là Đức Phật nói thế đề. 
Phật nói thường, lạc là Đệ nhất nghĩa, phàm phu 
cho là Giả, là Thế đề." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Chấp lây gân, thì giả 
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danh, thật pháp là "Không", đều là thế đê. Chấp lây 
xa là cửu địa trở xuống, đã được "Không" vô ngã, 
cũng là thế đế, chỉ có thể của Niết-bàn thường văng 
lặng là chân đế, mà chúng sinh đã nói là Cửu trụ 
trở xuống được "Không", bỏ Đệ nhất nghĩa, lý luận 
đều là thế đề." 

"Này người thiện nam! Vì thế, ông không nên 
hỏi răng:" cho đến "Sao lại hỏi rằng Vô sở đắc ư?" 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nói ý Phật rất 
khó hiểu hễ nghe nói là chập đăm. Chúng sinh nói 
vô đăc, là bình đăng địa, bèn cho là tất cả vô đắc, 
lại kết như trên." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Sau đây là đoạn bảy. 
Trước kia, nghe nói trái lại với lý thường, dứt bỏ 
mê muội cho chúng sinh, tâm không có chỗ đặt đề, 
lại nói có được để gồm thâu ý kia. Thường được 
Niết-bàn, tức Đệ nhất nghĩa." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Phật nói vô phương, 
chăng lẽ là cảnh giới của ông ư?" 

Pháp sư Trí Tú nói: "Lượt thứ hai, chính thức 
đáp lời hỏi. Nghĩa có đặc tức là Bồ-đề Niết-bàn." 

"Bồ-tát Ca-diếp lại bạch Phật răng: "Bạch Đức 
Thế tôn! Đệ nhất nghĩa để" cho đến "Cũng gọi là 
Bỏ-đề, cũng gọi là Niết-bàn." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đệ nhất nghĩa 
đề, gọi là chân thật. Pháp chân thật có ba thứ: Mười 
một "Không" thân thông, trí tuệ là đạo. Trí tức Bô- 
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đề. Kiết dứt hết là vô vi, gọi là Niết-bàn. Hai pháp 
này đều là bậc nhất." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Lý Đệ nhất t nghĩa, v về 
lý lẽ ra là thường. Thường thì không thê đặc. Nếu 
đối với sự có đăc, thì là vô thường. Muôn Đức Như 
lai giải thích lý do vì sao là thường, chăng phải mới 
có." 

Nếu có Bồ-tát nói răng có đắc đạo" cho đến 
"Giống như Phật tánh không có đắc, không có 
sinh." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đây là hỏi 
chung ba pháp. " "Bạch Đức Thế tôn! Nói về Đạo: 
Chắng phải sắc, chăng phải 

không phải sắc" cho đến "Bô-đề, Niết-bàn cũng 
giông như vậy." 

Xét Pháp sư Tăng Lượng nói: "Hỏi về 
"Không" đề nói không có tướng để đắc." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Niêt-bàn là tên chung 
của các đức. Ba đức này chỉ là một thê. Nêu có thê 
đặc thì lẽ ra là vô thường. Vì sao pháp thường 
không được có, cho nên chăng phải thường". 

Phật nói: "Đúng vậy! Đúng vậy! Này người 
thiện nam!" cho đến do nghĩa này nên không thể 
chấp lây". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Lây khổ hạnh 

v... làm đạo, đó là vô thường, dùng "Không" làm 
đạo, đây là thường. 
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Bô-tát ít thấy Phật tánh, được gọi là thường. 
Ngoại đạo chế phục kiết, vì kiết sinh trở lại, nên 
gọi là vô thường”. 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Trước giải thích về 
thường, tất nhiên, là ở Phật, vì bị phiền não che lấp, 
nên không thê thấy được. Nay được thấy chăng 
phải mới có”. 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Nếu đạo là vô thường 
thì làm sao giúp người tu hành dứt hoặc, thành 
Thánh được?” 

"Này người thiện nam! Dâu đạo không có hình 
sắc để thây được, cân lường biết được, nhưng thật 
có công dụng”. 

Xét: Pháp sư Tăng Tông nói: "Không thể làm 
cho chăng phải sắc mà không có tự thể, thể biểu 
hiện ở muôn "Hoặc", hạnh mãn tức là công dụng". 

"Này người thiện nam Như tâm chúng sinh dù 
chăng phải sắc" cho đến "Tất cả Bôồ-tát đều thây 
biết rõ rằng". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Thấy "không", 
dứt "Hoặc" là có dụng của "Không". Thây, biết rõ 
ràng, nghĩa là dùng hai việc để chứng minh là 
“Ệ 0) 2. 

1. Dứt bỏ kết. 

2. Thây được rõ ràng. 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Mượn tâm chúng sinh 
để so sánh". "Này người thiện nam! Thấy có hai 
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thứ" cho đến "Dù thấy như 
vậy, nhưng đầu tiên vẫn không có tướng thấy". 
- Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Lại dùng thây 
đê làm chứng. Tư tuệ của thê gian không hiệu rõ, 
tu tuệ thì hiểu rõ". 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Dưới đây là đoạn tám, 
chứng minh có đạo. Có năm lượt, đây là lượt thứ 
nhất, nói có thây, cho nên có biết, tất nhiên là có". 

Pháp sư Bảo Lượng nÓI: "Thây tướng mạo, 
nghĩa là Cửu địa trở xuống, tin thấy là mặt thây: 
Thập Trụ thấy rõ ràng. Lại, giải thích Thập trụ thây 
không rõ, nên nói là thây tướng mạo. Đức Phật vì 
thây đây đủ, nên gọi là mắt thây". 

"Này người thiện nam! Do nhân duyên này, 
nên ngày trước, cho đến "Gọi là phàm phu, Bô-tát 
cũng vậy". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì nhân duyên 
thây có rõ, không rõ, nên biết là “Có”. Dẫn thuyết 
đã nói ở trước, thây “Có” tướng thây thế gian, thây 
"Không" tướng thây là Phật, Bô-tát " 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Lượt thứ hai là dẫn 
xưa, Đức Phật đã vì Xá-lợi-phất nói pháp, nên 
chứng biết là "Có". 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Điều mà thế gian 
không thây. biết, là ngoại đạo biết thì Phật và Thập 
trụ cũng biết. Điều mà ngoại đạo không biết thì là 
Phật và Thập trụ cũng biết. Nhưng cái mà thê gian 
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không biết, đó là Phật tánh. Ngoại đạo không biết 
mà khởi châp đoạn thường. Bô- tát dù biêt nhưng 
không nói có tướng biết, cho nên không câu chấp". 


-oQO- 


ĐẠI BÁT-NIÉT-BÀN KINH TẬP GIẢI 


Sưu Tập trình bày: Pháp sự Bảo Lượng 
-Đời Lương 


QUYÊN 40 


Phẩm 20: PHẠM HẠNH (Phân 5) 

- Nói về thế gian không thây biết, thì Bô-tát 
thây biết. 

- Nói rộng về tướng tu giới của Bồ tát. Răn dạy 
rộng, phép tặc của người truyền bá rộng chánh 
pháp. 

- Giải thích rộng sáu niệm, thứ nhất là nói về 
mười danh hiệu. 

- Giải thích Bà-già-bà... 

Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật rằng: "Như Phật, Thê 
tôn" cho đến ,Không gọi là thế gian, không gọi là 
chăng phải thê gian". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Không gọi là 
thê gian, không gọi là người tại gia trong Phật 
pháp. Không gọi chắng phải thế gian, không gọi 
người tín căn trở lên". 

"Bây giờ, Bồ-tát Ca-diễp nghe việc này rôi" 
cho đến "Chúng sinh nghe tạng bí mật, liền được 
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bắt sinh diệt". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nói công năng 
của địa rôi, nói phạm hạnh thô đã xong. Ở đây là 
khen Phật. Bài kệ này nói Đức Phật khéo nói chánh 
đạo, gọi là thây thuốc. Bài kệ tiếp, giải thích nghĩa 
thầy thuốc, đủ chủ thể trị, đôi tượng trị, rốt ráo 
không phát. Bài kệ kế là, lập ví dụ về pháp. Kệ sau 
nói về thể của pháp." 

Pháp sư Trí Tú nói: "Vì sẽ hỏi về chỉ thú của 
nghĩa trước, nên đoạn năm, trước dùng kệ đề khen 
ngợi Phật và kinh giáo”. 

Bồ-tát Ca-diệp nói kệ này xong" cho đến "Nêu 
chăng phải thế gian, thì có tướng gì khác? 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Dưới đây, nói 
về công năng của kinh: y theo kinh tu hành, sẽ mau 
được xuất thế. Như Công Đức Tạng Vương đã nói 
ở cuối phẩm Thánh Hạnh". 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Sau đây là phân biệt 
rộng về người hiểu biết. Thế nên Bồ-tát Ca-diếp 
nhân thưa hỏi để phát ra lợi thưa thỉnh". 

Pháp sư Trí Tú nói: "Đây là xong sáu niệm, 
đoạn sáu nói Bô-tát khác với thế gian, xuất thế gian 
có ba ý: 

1. Y cứ giới, định, tuệ. 

2. Y cứ phép tắc, oai nghi của Pháp sư. 

3. Y cứ pháp sáu niệm, nói về giỗng nhau, khác 
nhau giữa sáu niệm. 
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"Phật nói: "Này người thiện nam! Nói Bô-tát" 
cho đến "Cũng đông với thê gian không hiểu biết". 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Đại khái Bỏ- tát 
có hai loại: Loại thế gian, và loại xuất thê g1an. Nêu 
là người đang giữ giới thanh tịnh, tâm bên chắc 
không lay động, cuôi cùng sẽ được phát định, sinh 
tuệ, biết lối châp của chín mươi sáu thứ ngoại đạo 
là sai quấy. Biết lý mà pháp Phật nói là đúng. Công 
dụng của lòng tin này là tu hành, dứt hết hai bên, 
thuộc về người thấy biết. Hỏi: "Đây là người ở địa 
nào? Là tín, đứng đầu năm căn trở lên, người này 
được lìa hắn sinh tử, không còn nỗi lo rơi vào ba 
đường nữa, gọi là Bô-tát xuất thế gian. 

Nếu lòng tin không lập thì giữ giới sẽ không 
thanh tịnh. Dù được thầy kinh Niêt-bàn kính tin thọ 
trì, nhưng lại không biệt. Chín mươi sáu thứ châp 
là sai lâm và pháp Phật đã nói là đúng. Đây BỌI là 
tạo ra bốn niệm xứ, người trước là Bô-tát thế gian, 
trở lại xếp vào số người không thấy biết. Dưới đây 
là bỏ, gøôm có ba lớp, văn sẽ được phân biệt. 

1. Đầu tiên y theo sự thành tựu, không thành 
tựu trong tâm tín tuệ, đề chọn lựa nhắm vào người 
đã am hiểu, tức là lớp thứ nhất. 

2. Y theo sự chọn lựa trong sô người mở mang 
chánh pháp, nếu là người giữ giới thanh tịnh trong 
cối đời vân đục này, không sanh chê bai, biết chín 
mươi sáu thứ chấp của ngoại đạo là sai lầm, thể 
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nghiệm pháp Phật thường truyền bá là đúng đắn, 
đầy là Bô-tát xuất thế gian, rơi vào địa VỊ của người 
thây biết. Nếu là người dù ở trong đời ác, truyền bá 
rộng kinh này, nhưng g1ữ giới không thanh tịnh. 
Lại tỏ thái độ chê bai, thêm vào đó không nhận 
thức được chỗ đúng saI của nội đạo, ngoại đạo, thì 
đây gọi là Bô-tát thế gian, thuộc về hạng người 
không thây biết. 

3. Y theo sáu niệm để lựa chọn: Nếu là người ÿ 
theo kinh Niết-bàn, tạo nên sáu niệm xứ thành tựu, 
biết nội đạo, ngoại đạo đúng sai, thì gọi là Bồ-tát 
xuất thế gian, là người thây biết. Nêu thực hành sáu 
niệm không thành tựu, do : theo giáo học xưa. Lại, 
không biết chỗ đúng sai của nội đạo, ngoại đạo, thì 
gọi là Bồ-tát thế gian, là người không thấy biết." 

"Bô-tát nghe kinh Niết-bàn này rồi" cho đến 
"Đây gọi là Bô-tát tu trì tịnh giới." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nếu biết có 
Phật tánh có công năng đạt được quả thường mà 
phát tâm, thì cho dù có trải qua sinh tử, cũng không 
mất niệm này, đó là công năng của kinh." 

Pháp sư Tăng Tông nói: "Lớp thứ ba, nói về 
đạo dù chăng phải là không nhưng phải có giới, 
định, tuệ." 

"Giới đã thanh tịnh, kế là tu thiền định" cho đến 
"Đó gọi là Bô-tát tu định thanh tịnh." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Văn, Tư, Tuệ 
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được rồi, chắng cần tu tuệ, là nói có thể tu hai tuệ 
là tĩnh và định." 

"Giới, định đã đủ, kế là tu tuệ thanh tịnh" cho 
đến "Đó gọi là sự thấy biết chắng phải thê gian." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: “Trong thân có 
ngã, thì thân lớn, ngã nhỏ. Trong ngã có thân thì 
thần nhỏ ngã lớn. Thân này ngã nảy dù nhỏ, dù lớn 
đều là đúng. Chăng phải thân, chăng phải ngã, cả 
hai đêu vô. Tuệ có công năng dứt kiết. Trước là 
phải dứt bỏ thường, vững chắc không lay động, 
nghĩa là các kiến là gốc phạm giới, kiến đã dứt hết, 
thì giới sẽ không nghiêng động." 

"Này người thiện nam! Bỏ-tát thấy giới câm 
của mình thọ trì" cho đến "Là điều Bô-tát thây 
biết." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trên đã nói 
không ăn năn, do giới mà sinh, chưa giải thích về 
nghĩa sinh nhau. Ở đây sẽ giải thích nghĩa sanh 
nhau.” 

"Bồ-tát Ca-diếp lại bạch Phật rằng: "Thể nảo là 
Bồ-tát" cho đến "Do giới thanh tịnh, nên tâm được 
vui mừng." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Không nhờ 
kinh Niết-bàn mà giữ giới, là giới thế gian, tức có 
đủ bốn điều ác, không thây được Phật tánh xuất 
thế. li 

"Này người thiện nam! Như người xinh đẹp 
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khôi ngô, tự thây dung nhan mình trong gương. 
cho đến "Người phá giới cũng giống như vậy." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Gương mặt, dụ 
cho giới thanh tịnh. Gương, dụ cho T-n1, ở đây dù 
nói không có gương, nhưng kinh khác có nói." 

"Này người thiện nam! Như có hai cô gái chăn 
bò" cho đến "Do nhân duyên này, tâm cảm thấy vui 
vẻ." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trong thí dụ 
một đời ở trên có lúc vui mừng, có lúc không vui 
mừng, dụ cho khi qua đời. Bò, dụ cho kinh giáo. 
Cô gái chăn bò dụ cho người tu hành. Bình, dụ cho 
thân người. Lạc dụ cho phá giới. Bơ dụ cho trì gIỚI. 
Thành dụ cho kinh Niết-bàn. Trợt chân dụ cho vô 
thường. Bình bề dụ cho qua đời. Bơ đã lấy ra ngoài, 
nước không đáng tiếc, dụ cho thân người trì giới, 
lợi mình đã phát ra, còn lại không đáng kề tới, dụ 
cho vui mừng. Bơ ở trong lạc mất chung với bình. 
Thí như người phá giới lợi ích của thân chưa phát 
ra với thân đều mất, dụ cho đáng buôn râu!" 

"Bồ-tát Ca- diệp lại bạch: Mừng và vui" cho 
đến "Là sự thấy biết của Bô-tát." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Năm pháp giúp 
cho giải thích lại tịnh giới. Sở dĩ giới là nhân của 
Niết-bàn là do được tuệ... giúp đỡ. Vì lìa năm cái, 
nên sinh năm thứ Niết-bản, giải thích sở dĩ có năm 
pháp như tín... là vì suy ra công của tuệ, vì có khả 
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năng lìa bỏ cái và kiến nghi, nên người có đủ năm 
căn là được năm giải thoát." 

"Này người thiện nam! Nếu đệ tử thọ trì, đọc 
tụng" cho đến "Không thê cho người phá giới cắm 
thọ trì tu tập." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nói năm thứ trì 
kinh, để nói về xuất thế. Vì sao? Vì kinh khác nói, 
vì chưa rốt ráo nên hành vi ác đã không g1ữ đủ, làm 
cho người chê bai kinh, cho răng người trì kinh này 
khởi việc ác, dù có thể lợi mình, nhưng không thế 
làm lợi ích cho người, chăng phải Bồ-tát xuất thế! 
Vì lẽ đó, nên Đức Phật chỉ cho phép người xuất thê 
được trì kinh, để thích ứng với nghĩa của hạnh rốt 
ráo." 

"Này người thiện nam! Nếu đệ tử ta thọ trì, đọc 
tụng" cho đến "Là quyên thuộc của ma, không phải 
đệ tử của ta." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Không có công 
phu chân thật, đó gọi là buông lung đùa bỡn. Nếu 
chuyền các hữu thì gọi là nghiêng động. 

Lại nữa, "Này người thiện nam! Nêu đệ tử ta" 
cho đến "Là quyên thuộc của ma, chứ chăng phải 
đệ tử ta." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Lúc tỏ ngộ 
chưa đến, gọi là phi thời. Nơi chốn không nên 
nghe, gọi là chắng phải nước. Không nghe lời răn 
dạy trên là tiêu diệt Phật pháp. Ý nói pháp Phật tắt 
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mất thì pháp thế gian sẽ lừng lẫy. Nêu người muốn 
thọ trì cho đến mà là chỗ thấy biết của Bồ tát này. 
Xét: Pháp sư tăng Lượng nói: điều mà kinh này nói 
lý đêu đây đủ, khi nói kinh này lẽ ra đầy đủ các 
thuyết!" 

"Này người thiện nam! Thế nào lại gọi" cho 
đến "Niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Trên đã nói sáu 
niệm của Bô-tát xuất gia, tức là chung cho cả tại 
gia, dứt sợ sinh tử. Người tu sáu niệm không sợ 
nạn biến, vì tham của báu. Bô-tát không sợ nạn khô 
sinh tử vì tham vật của Tam bảo. Sợ chết, là sợ ba 
đường. Niệm giới, thí, thiên, đây lùi được sợ chết, 
là bắt đâu tu hành, không phải công đức xuất thế. 
Nếu dựa theo kinh này mà tu, thì chính là sự thấy 
biết xuất thế, là công năng tốt đẹp của kinh này." 

Pháp sư Tăng Tông nói: “Đoạn năm nói về sáu 
niệm, là trước kia, nói về gIỚI, định, tuệ. Nay nêu 
cảnh đề làm rõ công đức của tuệ." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: "Nếu tạo ra sáu niệm 
thành, thì gọi là Bồ-tát xuất thế gian, là người hiểu 
biết. Nếu không như vậy thì chăng được gọi là 
người thây biết của thê gian." 

"Này người thiện nam! Thế nào là niệm Phật?" 
cho đến "Vì nói Trung đạo nên gọi là Đại Pháp sư." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Kinh này phân 
tích mười danh hiệu có chánh tạp, có lược rộng, từ 
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Như lai đến Đại Pháp sư, ở đây ban đầu là rộng 
mười hiệu sau là lược, cũng có thể trước chánh, sau 
tạp." 

Pháp sư Bảo Lượng nói: “Trong niệm Phật có 
ba lượt: 

1. Nêu chung tất cả công đức của quả Phật. 

2. Trải qua mười hiệu. 

3. Nêu nhân thành Phật. Khi xưa Đức Phật tu 
các công đức của sáu độ. Nay được thường trụ 
muôn cảnh đêu soi chiếu. Năm niệm dưới đây đều 
là chân ứng đều nói, chỉ có thể thây trong văn, 
không cân giải thích." 

"Thế nào gọi là Như lai? Như Chư Phật quá 
khứ" cho đến "Thế nên hiệu Phật là Như lai." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Như là Như 
Phật; Lai là nương nhân mà đến quả, trong quả này 
nói Như lai. Từ sáu Ba-la-mật, nghĩa là nói Như lai 
trong nhân.” 

"Thế nào là pháp ứng hợp với thế gian" cho đến 
"Để cúng dường Phật nên gọi là ứng." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Ứng ác dứt trừ 
ứng thiện, vì nhóm họp đủ hai đức, nên xứng đáng 
nhận cúng dường." 

"Thế nào là Chánh biến tri? Chánh gọi là không 
điên đảo" cho đến "Thanh văn, Duyên giác không 
có Biến tri." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Vì biết nhân là 
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chánh, biết quả là khắp." 

"Thể nào là Minh hạnh túc? "Minh" là nói danh 
được vô lượng" cho đến "Do nghĩa này nên gọi là 
Minh hạnh túc." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Hạnh "Không" 
dù chắng phải chiêu "Giải", nhưng chăng phải nhơ 
bân, tăm tối." 

"Thế nào là Thiện Thệ? Thiện là cao" cho đến 
"Thành tựu Đại Niết-bàn, nên gọi là Thiện Thệ." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Tánh Niếễt-bàn, 
thật ra chắng thật có. Nghĩa là sinh, trụ, diệt là 
tướng hữu vi, vì Niết-bàn không có tướng này, nên 
chăng phải "Có"." 

"Thế nào là Thế Gian Giải? Thế gian" cho đến 
"Vì thây rõ thế gian, nên hiệu là Thế Gian Giải." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nhờ lời nói của 
thê gian, là "Có", nghĩa là "Chắng phải có", nói 
"Có", để nói "Chăng phải có". 

"Thế nào là Vô Thượng Sĩ? Thượng sĩ" cho đến 
"Thế nên hiệu Phật là Vô Thượng Sĩ." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Có điều ác 
chưa hết, trí tranh luận với tâm. Vì trí vượt hơn 
tâm, nên nói là “Thượng”. Lời nói có thể hư hoại, 
nghĩa là có tranh cãi thì sẽ hư hoại." 

"Thế nào là Điều Ngự Trượng Phu? Tự mình 
đã là Trượng phu" cho đến "Thế nên hiệu Phật là 
Điêu Ngự Trượng Phu." 
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Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Nên dùng thân 
người nam để thành Phật, gọi là Đại Trượng Phu, 
giải thích câu trên. Đây đủ pháp, là giải thích câu 
dưới. Điều Ngự Trượng Phu ở sau, gồm có bốn 
thứ, thích hợp với căn cơ sâu thì nói sâu, ứng với 
căn cơ cạn thập thì nói cạn thập, là nói khéo điều 
phục." 

"Thế nào là Thiên Nhân Sư? Sư có hai hạng" 
cho đến "Thê nên Phật hiệu là Thiên Nhân sư." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sư có hai hạng: 
Giải thích Vô thượng sư ở trên. Cũng kế là giải 
thích hai nghĩa: Trời, người, nói về năng thọ đạo." 

"Thế nào là Phật? Phật Hán dịch là Giác" cho 
đến "Thường được không lìa thây Phật, Thê tôn." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Một lần nói về 
mười hiệu." 

"Này người thiện nam! Vì sao gọi là Như lai?" 
cho đến "Thân Kim Cương với tám mươi vẻ đẹp." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Lại nêu quả để 
gọi. Vì muốn cho chúng sinh ưa thích quả nên thực 
hành nhân. Lại nói nhân, là trước lược, sau rộng. 

"Lại Bô-tát trong vô lượng kiếp xưa" cho đến 
"Đó gọi là Đại Bô- tát niệm Phật." 

Xét: Pháp sư Tăng Lượng nói: "Sinh, Trụ là 
hữu vị, tự tại là vô v1, tu nắm mươi tâm, thành tâm 
quả này." 
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